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KHO TÀNG 
TRUYỆN CÔ TÍCH VIỆT NAM 


QUYỀN ! 
(TẬP ! - TẬP II - TẬP HH) 


_ KV2 194/176-00 Mã số: PVK01B0 
GD - 00 ` 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 


H[I0TØNG 
TRUCRCOTICT 
VTRáM 


QUYÊN MỘT 
(TẬP I - TẬP II - TẬP IIT) 
IN LẦN THỨ TÁM 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC - 2000 


LÒI DẪN 


KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM , kề từ lần in thứ bảy, in cùng 
lúc trọn bộ cả năm tập. Rất tiếc, ö những lần in toàn vẹn này tác giả đã 
không còn được tự mình xem lại bản ín thử, như ông đã từng làm việc đó 
một cách hứng thú và kiên trì trong sáu lần ¡n lẻ tẻ từng tập trước đây. 

Tuy nhiên, từ sau khi tập V ra mắt (1982), thân phụ chúng tôi đã có 
dịp chỉnh lý kỹ cả năm tập, nhất là phần Tổng luận, nhằm chuẩn bị cho 
một lần in đầy đủ sau này. Chúng tôi cố gắng trung thành vói những sửa 
chữa trực tiếp của ông, kể cả một đôi chỗ ông ủy thác cho tôi soát lại 
chút ít về câu chữ, trong khi đọc bộ sách. 

Mặt khác, trong lần in thứ tư (1972), tác giả có một thay đổi đáng kể 
trong kết cấu cuốn sách của minh: ông bỏ đi 2 truyện và thay bằng 2 
truyện khác để giữ nguyên số lượng 200 truyện. Cân nhắc kỹ lại trong 
lần in thứ bảy, chúng tôi đã mạnh dạn đưa một truyện trong số đó trỏ 
lại bộ sách: truyện Giết chó khuyên chồng, số 50. Để bạn đọc dễ nhận ra 
truyện này đã được bỏ đi, chúng tôi đặt chữ số 5 đứng đầu tên truyện 
trong dấu [ ]. Tôn trọng ý nguyện của tác giả, các quy tắc viết hoa và 
phiên âm tên người, tên đất vẫn giữ nguyên như trong mấy lần ¡in trước 
chứ không thay đổi. Tuy vậy, để giúp các nhà nghiên cứu có thể tra tim 
nhanh chóng khối lượng tài liệu nước ngoài hết sức lón mà tác giả đã 
tham khảo, ỏ các chú thích xuất xứ, bên cạnh tên người phiên âm trước 
đây, chúng tôi có ký chú thêm nguyên văn, hoặc chuyển ngữ tiếng Pháp. 
Đối với tên một số dân tộc, hay một số địa danh trên thế giói đưọc nhắc 
đến trong mục Khảo dị, nếu thấy cần thiết, chúng tôi cũng làm như vậy. 
Cuối bộ sách, chúng tôi còn thêm vào một Bảng tra cứu tên truyện sắp 
xếp theo trật tự a b c. Tất cả những việc này đều do các bạn bè thân 
thiết trong Ban văn học Cổ cận đại Viện Văn học góp sức thực hiện vào 
năm 1992. 

Xin phi lại Ở đây tỉnh cảm biết ón chân thành của gia đình tác giả. 
Chúng tôi cũng trân trọng cảm ón Nhà xuất bản Giáo dục đã có nhã ý 
đưa Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam vào trường học, để bộ sách đến 
thẳng vói một đối tưng đông đảo từ mấy thập ký nay vẫn là người bạn 
gần gũi của nó : học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên ngữ văn Ỏ các 
(trường đại học. 

Về mặt văn bản, có thể nói đây là bản in hoàn chỉnh nhất. 

Hà - Nội, ngày 31 - XII - 1998 


Con trai tác giả 
Gs. NGUYÊN HUỆ CHI 


LÒI NÓI ĐẦU 


 N»~ghiên cứu uà sưu tầm uốn uăn nghệ dân gian của dân tộc nói 
chung 0ò truyện cổ tích nói riêng là một trong những công uiệc được 
Nhà nước ta đặc biệt khuyến khích. Trước Cách mạng cũng từng 
có một uài học giả lưu tân: làm những uitệc đó, Uờ họ đã công bố 
hết quả của nuình trên sách báo. Gần đây hơn thì những công trừnh 
sưu tầm, nghiên cứu cũng như các cuộc thảo luộn giữa các bạn Vũ 
Ngọc Phan, Trần Thanh Mại uờ Văn Tân gợi ra nhiều diểm bổ ích 
cho uiệc từmu hiểu truyện cổ dân 8:an. 


Nhưng nói chung, chưa mấy di diều tra thột dầy đủ truyện cổ 
tịch Việt-nam để dụng lên một hệ thống hoàn chỉnh, uù trên cơ sở 
đó, đi sâu nghiên cứu chúng một cách toàn diện. Thực ra, kho tàng 
truyện cổ tích của chúng ta có không it loại hình, trong mỗi loại 
hình có khú nhiều dạng kết hợp rất phong phú, nhưng hiện uẫn còn 
năm lỗn lộn trong các kho sách cũ, trong mọi trí nhó, mà khả năng 
cớ nhân chưa tìm tòi khai thác hết dược. Do đó, uiệc nghiên cứu 
chỉ mới là bước đầu, thiên uề khói quót mờ thiếu phong phú, cụ . 
thể. 


Theo chúng tôi, công tác nghiên cứu uờ sưu tầm uốn Uuăn nghệ 
đân tộc quú khú nếu chưa thành một công uiệc tộp thể, được khơi 
động thành một phong trào rộng lón trong cổ nước, thì uẫn chưa 
thể gọt là toàn diện, do đó cũng chưa thể dạt kết quủ dút điểm như 
ý muốn. Cần phải có một cơ quan chuyên môn hoặc một hội nghề 
nghiệp dể hướng dẫn sưu tầm, trao đổi ý hiến Uù tập trung tời liệu 
như ỏ nhiều nước đã từng làm, thì uiệc bảo tồn uà phút huy UỐn cũ 
mới mong thực hiện tốt được. 


Trong khi chờ dợi sụ kiện lớn lao uà cần thiết đó, chúng tôi bạo 
dạn đem khủ năng tìm tòi có nhân thu góp những truyện cổ tích 
Việt nam nghe được, đọc được uà nhớ được từ trước tới nay, chỉ 
mong cung cấp một tài liệu tham khỏdo cho những bạn yêu truyền 
thống uăn học của dân tộc. 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 





Bộ sách này là bộ thứ hai trong những công trừnh nghiên cứu 
của chúng tôi uề truyện truyền miệng, tiếp theo bộ đầu tiên nhữn 
đề Lược khảo về thần thoại Việtttam. Nó gồm có ba phần: 


Phần dầu, tìm hiểu một tt nét uề bản chốt, lai lịch uờ lịch sử 
phát triển của truyện cổ nói chung 0ò cổ tích nói riêng. 

Phần thú hai, chiếm một khoảng rốt lớn trong bộ sách là những 
truyện cổ tích Việt nưm đõ chọn lọc uà sắp đột theo một hệ thống 
riêng. | 

Phần cuối là những nhận xét sơ bộ uề đặc điểm tu tưởng, nghệ 
thuật, qua đấy tạm đứnh gió tổng quát truyện cổ tch Việt-nam. 


Tôn trọng chủ đề uù kết cốu dõ có của những truyện cổ tích, 
trong đời sống truyền miệng từ xưa, chúng tôi cố gống trình bày 
nguyên, không sửa chữa. Trường hợp những truyện có nhiều địa 
phương kể khác nhau uề chỉ tiết hay toàn phần, chúng tôi sẽ ghỉ 
tóm tắt ỏ mục Khảo dị dể tiện tham khảo. Nếu truyện nào có nội 
dung tương tự uớt truyện của các dân tộc khúc ở trong nước hay 
nước ngoài, chúng tôi cũng làm như Uuậy. 


Mục dích bộ sách này là tìm hiểu uù giói thiệu những truyện cổ 
tích Việt-nam, mong đáp ứng phần nào nhu cầu trước mắt. Nó chỉ 
giới hạn trong phợm ui truyện cổ tích của người Việt mù chưa đề 
cập tới kho tùng truyện cổ tích uô cùng phong phú của đồng bào 
thiểu số chúng ta. 

Trong kht khôi phục lại cốt tujni của người xưa, trong khi tìm 
hiểu uốn cũ của dân tộc, chúc không tránh khỏi lầm lẫn uờ thiếu 
sót, chúng tôi mong các bạn xa gồn kịp thời chỉ bảo cho. 

Sau hết, chúng tôi có lời cảm ơn các bạn đã giúp cho tời liệu, 
đặc biệt ông bè Nguyễn Văn Nghĩa là những người đã nhen nhóm 
cho chúng tôi từ cói say mê nghe truyện cổ tích lúc còn trẻ cho đến, 
húng thú tìm tòi nghiên cứu nó sau này. | 


Hà nội, tháng VI năm 1957 
NGUYÊN ĐỔNG CHI 


LÒI NÓI ĐẦU LẦN TÁI BẢN THÚ TU 


Các tập I, II, III của bộ Kho tàng truyện cổ tích Việnam này từ 
khi lần lượt ra mút đến nay đã ngót 1õ năm. Trong thời gian qua, 
chúng tôi nhộn được nhiều ý kiến Uùò tài liệu của các bạn xa gần có 
lòng yêu gửi tới, bể cả ý kiến uờ lời giới thiệu trên cóc báo chí, trong 
nước Uờ ngoài nước), Chúng tôi hết súc cảm kích uề sự quan tâm 
đó của các bạn. Mặt khóc, thời gian qua, chúng tôi cũng có để ý 
tìm tòi thêm những dị bản trong nước uù trên thế giới quo các tài 
liệu sách Uở cũ Uuà mới. Cho nên trong lần tới bản này chúng tôi đã 
có thể bổ sung những dị bản mới uào phần Khảo dị mà chúng lôi 
nhận thấy - cũng như một số bạn góp ý - là hãy còn it ỏi, uồ cóch 
hề chuyện quú uớn tắt. Như uậy, phần Khảo dị có sự bổ sung phong 
phú hơn trước; còn phần truyện chính, nói chung Uuỗn giữ nguyên, 
trừ một Uuùi truyện cớ biệt: hoặc thay truyện khóc uì nội dung không 
còn thích hợp (uí dụ các truyện. số 50, '?1), hoặc có bổ sung ¡t nhiều 
Uì uăn bẳn cũ chưa hoàn chỉnh (u¿ dụ các truyện số 69, 99, 100), u.u... 


Tóm lại, lần tới bản này đũ khắc phục được một số thiếu sót 
trước đây uốấp phỏi. Tốt nhiên do kiến thúc có hạn, do chúng ta còn 
bận chống Mỹ cúu nước, nên uiệc sưu tầm uðn học dân gian nói 
chung, truyện cổ tích nói riêng, của cả hai miền đất nước uẫn, còn 
chưa được nhiều, uờ uiệc bổ sung của chúng tôi cũng chỉ mới có thể 
thực hiện trong một chừng mục nhất dịnh. Chúng tôi rốt lấy làm 
hân hạnh sẽ dược các bạn gần xa chỉ bảo thêm cho những sơi 
sót khúc. 

Hò-nộit, ngày 21 tháng ÄÃ II năm 1971 
NGUYÊN ĐỒNG CHI 


1. Trong Tộp sưnu của Phớp quốc Viễn đông học uiện (BEFEO), tập 
LH, số 1, năm 1964, xuất bản ở Pa-ri, có hai bài giới thiệu và phê 
bình, của Mô- ri-xơ Duya- răng (Maurice Durand) và của Tiến sĩ dân 
tộc học Lê Văn Hảo. Ngoài ra, một số giáo trình đại học và luận 
văn nghiên cứu cũng giới thiệu kỹ những luận điểm cũng như hệ 
thống truyện cổ tích của chúng tôi. 
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Chân dung NGUYÊN ĐỔNG CHI 


CÙNG MỘT TÁC GIÁ 


Kho sách bạn trẻ. Truyện thiếu nhi, 5 tập, Vinh, 1932 - 1988.. 

Yêu đời. Truyện (giải nhì báo Tiểu thuyết thứ hai), Vinh, 1935 (ký tên Nguyễn 
Trần Ai). | 

Mọi Kontum. Nghiên cứu dân tộc học, cùng Nguyễn Kinh Chi, Huế, 1987. 

Túp lều nát. Phóng sự, Vinh, 1937 (ký tên Nguyễn Trần Ai). 

Việt-nam cổ văn học sử. Q.I. Hà- nội, 1942 (n lại ở Sài- gòn, 1970 và 1998). 

| Hát dăm Nghệ - Tĩnh. Hà-nội, 1943. - 


Đào Duy Từ. (Giải thưởng Học hội Alexandre de Rhodes, 1948). Chưa ïn, mất 
bán thảo. 


Phạm Hồng Thái. Hà- nội, 1945 (ký tên Bạch Hào). 


Lược sử các cuộc cách mạng trên thế giới. 3 tập, Hà- nội, 1946 tý tên Bạch 
Hào). 


Gặp lại một người bạn nhỏ.. Truyện, viết 1949, in tại Hà- nội, 1957, tái bản 
1985. 

Lược khảo về thần thoại Việfxtam. Hà- nội, 195G, tái bân 1957. 

Sơ thảo lịch sử văn học Việt-tam. 5 tập, cùng các tác giả khác, Hà- nội, 1957 
- 1960. 

Kho tàng truyện cổ tích Việftam. 5 tập, in nhiều lần, Hà- nội, 1957 - 1982. 


Nguyễn Trải, nhà văn học và chính trị thiên tài. Cùng Mai Hanh, Lê Trọng 
Khánh, Hà-nội, 1958. 


Hát giăm Nghệ - Tĩnh. ở tập (riêng tập I nghiên cứu, tập 2 và 3 sưu tầm cùng 
Ninh Viết Giao), Hà- nội, 1962 - 1963. 

Vè Nghệ - Tĩnh. Chủ biên, Hà-nội, 1965. 

Phương pháp sưu tầm văn học dân gian ở nông thôn. Cùng Cao Huy Đỉnh và 
Đặng Nghiêm Vạn, Hà- nội, 1969. 


Thư mục và sách dẫn Tập san Văn sử địa và Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. 
Hà- nội, 1973. 


Thời dại Hùng Vương. Cùng các tác giả khác, Hà- nội, 1973. 
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Chiến thắng Rạch-gầm, Xoàizmút. Tp. Hồ Chí Minh, 1911. 

Nguyễn Trãi, khí phách và tỉnh hoa của dân tộc. Cùng các tác giả khác, Hà- nội, 
1980. 

Văn học Việt-am trên những chăng dường chống phong kiến Trung-quốc xâm 
lược. Cùng các tác giả khác, Hà-nội, 1982. 

Lọ nước thần. Tp. Hồ Chí Minh, 1983. 

Ca dao Nghệ - Tĩnh. Cùng Ninh Viết Giao, Vinh, 1985. 


Văn học dân gian sưu tầm ở ích-hậu. 4 tập, cùng Đoàn Thị Tịnh, 1962 - 
1969, chưa ỉn. 


Lịch sử phong trào nông dân thời Trung đại. PIN I và tập H, 1965 - 1978, 
chưa in. 


Góp phần tìm hiểu phong trào nông dân Việt-ram trong lịch sử xã hội phong 
kiến. 1973, chưa ìn. 


Địa chí văn hóa dân gian Nghệ - Tĩnh. Chủ biên, 1982 - 1983, Vinh - Hà 
Nội, 1995. 


Từ diển thư tịch Hán Nôm. Chủ biên, 1982, chưa in. 
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NGUYÊN ĐỔNG CHI 
NHÀ VĂN - NHÀ KHOA HỌC 


Trong tâm trí bạn đọc chúng ta, có lẽ không mấy ai không quen biết 
Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam. Đó là một bộ sách dày 5 tập, lần lượt 
ra mắt độc giả trong 25 năm, từ 1957 đến 1982, và trong 25 năm đó, 
sự xuất hiện lần lượt của từng tập đã gây hứng thú, hơn thế nữa, gây 
những tình cảm đẹp đẽ cho nhiều người, từ trẻ em đến người lón. Bộ 
sách đó cũng được trích dịch ra nhiều thứ tiếng từ Âu sang Á: Nhật, 
Đức, Nga, Pháp... Tác giả bộ sách quen biết đó là Giáo sư Nguyễn Đồng 
Chi, nhà nghiên cứu văn hóa đân gian nổi tiếng, cũng là một nhà sử 
học, nhà khảo cổ học, nhà Hán học, nhà dân tộc học, và nhà văn... mà 
ngòi bút có mặt trên văn đàn đã 50 năm nay. Với 70 tuổi đời nhưng 
tinh thần còn rất tráng kiện, Nguyễn Đổng Chi đã ra đi một cách quá 
đột ngột trong ngày 20-VII-1984, khi sức khỏe và sức làm việc của ông 
còn sung mãn, gây bàng hoàng sửng sốt không riêng cho người thân 
thuộc và hết thảy những ai quen biết ông. Còn nhó ngày 6 tháng Giêng 
năm nay, nhân sinh nhật 70 tuổi của mình, trước các bạn bè cũ, các 
bạn văn cũng như các đồng chí cùng hoạt động với ông thời tiền khỏi 
nghĩa, trong đó có ngưöi viết bài này, ông có đọc một bài ca trù tự vịnh 
mà mấy câu mỏ đầu nay đọc lại cú tưởng như một lời báo trước, một 
sự lĩnh cảm: 

Đổng Chỉ nhất lao, 
Mói ngày nào còn lơ láo biết chỉ chỉ; 
Cho đến nay đầu nhuốm bạc, gân dang suy, 


Cười một tiếng: "Cổ lai hy không mấy chốc". 


1. Nguyễn Đổng Chỉ được Nhà nước phong Phó giáo sư năm 1980, phong Giáo 
sư nàm 1984. 
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Cuộc đòi Nguyễn Đổng Chi là cuộc đời một người cầm bút phong 
phú, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, và cũng là một cuộc đởi đầy hoạt 
động. Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước ở xã Ích-hậu, huyện 
Can-lộc, tỉnh Hà-tĩnh, ông là con thứ ba của cụ Nguyễn Hiệt Chi, tức 
Đầu xứ Thuận, biệt hiệu Mộng Thương, tác giả Sách mẹo tiếng Nam, 
Hán văn tân giáo khoa thư nhiều tập, Hán văn tân giáo pháp, Ba-xã địa 
dư... và nhiều thơ, văn khác, một nhà giáo có uy vọng. Học trò cụ nay 
còn lại đều là những bậc thức giả đáng kính - như các ông Nguyễn 
Khánh Toàn, Hà Huy Giáp, Phạm Thiều... - vẫn thưởng nhắc đến đức 
độ của cụ. Nguyễn Hiệt Chi từng có chân sáng lập Công ty Liên Thành 
và trưởng Dục Thanh ỏ Phan-thiết là nơi tập trung khá nhiều chí sĩ yêu 
nước buổi đầu thế kỷ. Năm 1910, trước lúc xuất dương tìm đường cứu 
nưóc, Nguyễn Tất Thành (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh sau năm 1945) có 
ghé lại Phan-thiết dạy ỏ trường này một thời gian, và một trong những 
học trò của Ông là người anh trai đầu của Nguyễn Đổng Chi, tức Bác 
sĩ Nguyễn Kinh Chi, Thú trưởng Bộ Y tế hồi đầu cuộc kháng chiến 
chống Pháp. Nguyễn Đổng Chỉ còn có người chú ruột là Nguyễn Hàng 
Chi, người cầm đầu phong trào Duy tân và Chống thuế ỏ Nghệ - Tĩnh. 
Tuy học rất giỏi, ông đã kiên quyết tẩy chay thi cử và cùng bạn bè tổ 
chức vụ phá trường thi Hà-tĩnh (1906) trong một cuộc khảo hạch để 
được miễn thuế thân mà ông cho là làm hèn hạ con người. Nguyễn 
Hàng Chi cũng là người thanh niên đầu tiên cắt "búi tó” ỏ trong vùng 
vói một bài thơ tự trào cũng bằng thể ca trù: 


Hàng Chỉ ơi hỡi Hàng Chỉ,” 
Cõi trần hồ dễ như mỉ trọc đầu... 


Năm 1908, Nguyễn Hàng Chi tổ chúc nông dân các huyện kéo vào 
tỉnh thành Hà-tĩnh chống thuế, ông bị Pháp bắt và xử tử. 


Nguyễn Đổng Chi sinh ra ỏ Phan-thiết, nhưng lại lón lên giữa những 
ngày sôi động và đồn dập phong trào cách mạng ỏ Nghệ - Tĩnh. Vào 
những năm 1931 - 1932, mói 17 tuổi, đang học trung học, nhưng ông 
đã muốn tự mình làm một cái gì để thử thách nghị lực của mình. Nhân 
gặp một người làm thuốc rong có môn thuốc bó xương gia truyền đến 
chữa bệnh cho bà nội, ông đã cặm cụi học cách chế thuốc "gịt" chữa 
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bong gân gãy xương của người đàn bà không quen biết này và táo bạo 
ra Vinh mở... "Bình Ân dược phòng". Ông còn lần mò đi chợ Vinh nhiều 
buổi, tìm hiểu các hàng đồ tre chạm rất tỉnh tế của người vùng Nghr-lộc 
và sau đó mỏ hiệu chạm đồ tre gửi đi bán các nơi để cổ động hàng mỹ 
nghệ của đất nước. Rồi ông mỏ "Kho sách bạn trẻ" tự mình viết, dịch, 
phóng tác các loại "sách hồng" của nước ngoài, cho ra mắt những cuốn 
Chí quả quyết, Tài trẻ nóc Nam, Một nhà tan họp, VMòn xuân bạn trẻ, 
Từm ra châu Mỹ... nhằm giáo dục nghị lực cho thiếu niên. Ông lại mỏ 
"Mộng Thương thư trai" ở làng quê, cho nhiều người đến đọc, để phổ 
cập những tư tưởng tiến bộ trong nhân dân. 

Dần dần, lón hơn ít nữa, ảnh hưởng của các phong trào khỏi nghĩa 
Yên-bái, Xô-viết Nghệ - Tĩnh, Mặt trận Dân chủ thấm sâu trong ông. 
Khi được theo người anh lên làm y sĩ ö Buôn Mê-thuột và Kon-tum, 
Nguyễn Đổng Chi đã có dịp chứng kiến tấm gương của các tù nhân 
chính trị bị đày ải nơi đây, và mối quan hệ giữa hai ông với họ nảy nỏ 
nhanh chóng. Một người trong số các chiến sĩ đó sau ngày được tha về 
sẽ là con rể của gia đình cụ Hiệt Chi. Trỏ về Hà-tĩnh, Nguyễn Đổng 
Chỉ gặp gõ các bạn trong phong trào Mặt trận Dân chủ; ông lao vào 
hoạt động tích cực hơn. Ông tổ chức ra "Phưöởng tập phúc”, một hình 
thức "hội kín" biến tướng. Bị mật thám Hà-tĩnh đe dọa về việc này nhưng 
ông không lùi bưóc. Cùng một vài thanh niên yêu nước trong vùng như 
Nguyễn Chung Anh, Đặng Giá, Nguyễn Đổng Chi đã ra Hà-nội (1942), 
lấy có đi đọc sách ỏ Trường Viễn đông bác cổ, tìm gặp Nguyễn Đắc 
Giói (túc Thôi Hữu) để bắt hên lạc vói Mặt trận Việt minh. Năm 1943, 
các anh trỏ về Hà-tĩnh tổ chức cơ sở đầu tiên của Mặt trận Việt minh 
ở tính. Lúc này một người tù cách mạng là Chu Huệ đã vượt ngục Buôn 
Mê-thuột ra Hà-tĩnh, tìm đến để phối hợp hoạt động. Phong trào cứu 
quốc từ đây càng phát triển một cách vững chắc. Cuối năm đó bị địch 
khủng bố, một số anh em bị bắt, nhưng Nguyễn Đổng Chỉ vẫn giữ vững 
mối liên hệ với các bạn còn lại. Đến cuối 1944, tổ chức được phục hồi; 
sau cuộc họp ð chân núi Hồng-lĩnh, Đoàn thanh niên cứu quêc đã gặp 
gÕ ông Nguyễn Hiền từ Huế cử ra, lại liên lạc được vói ông Nguyễn 
Tạo từ Tổng bộ Việt minh về lập căn cứ Tràng-sim, xây dựng phong 
trào ö Nghệ - Tĩnh. Cùng các anh em trong Đoàn thanh niên cứu quốc, 
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Nguyễn Đổng Chi hăng hái dấn mình vào mọi hoạt động cách mạng 
trong vùng, và khi có lệnh Tổng khỏi nghĩa, ông đã tham gia lãnh đạo 
cưóp chính quyền huyện Camlộc vào một ngày sóm nhất trong tỉnh: 
16-VIII-1945. Hồi tưởng lại việc này, ông viết những câu thật sảng khoái: 


Chân non Hồng nhóm họp dăm bảy bạn anh hào, 
Dẫn quần chúng dám tấn công vào Can-lộc. 

Cờ ứng nghĩa đầu tiên sao vàng tung bay sáng rục, 
Tiếng reo hò hả nỗi nhục non sông... 


Những ngày này dường như ỏ trong Nguyễn Đổng Chi đã có hai con 
người cùng gắn bó làm một: con người cách mạng và con người văn 
hóa. Say mê, xông xáo, ông đồn hết sức trẻ vào hoạt động, với niềm 
mong muốn chân thành xây dựng nền văn hóa mới Việt-nam. 


Sau Cách mạng tháng Tám, Nguyễn Đổng Chi ra Vinh nhận công 
tác văn hóa, tuyên truyền. Ông làm Trọ bút báo Kháng địch (1945), Chủ 
bút báo 7uyền thanh (1946) rồi Chủ tịch Hội văn hóa cứu quốc Nghệ-an 
(1946). Ít lâu sau ông được điều động sang Ban kinh tài của Trung-bộ 
và ra Hà-nội công tác. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, các cø quan ở 
Hà-nội lần lượt tản cư, Nguyễn Đống Chỉ tình nguyện ở lại gia nhập 
Đội tự vệ khu Bảy-mẫu và chiến đấu ở các khu phố chọ Hôm, Nhà máy 
diêm, chọ Đuổi, Nhà thương Cống-vọng', Trưởng bay Bạch-mai... cho 
đến cuối tháng Hai 1947 mói cùng rút với các chiến sĩ Vệ quốc đoàn. 
Trỏ về lại khu IV, ông sẵn sàng nhận bất kỳ công việc gì mà trên giao 
phó, từ việc đi trồng trẩu tại nông trường Bà Triệu (Nghĩa-đàn), đến 
công tác Chánh văn phòng Ban kinh tài Liên khu ủy IV, cho đến Giám . 
đốc Nhà xuất bản Dân chủ mói Liên khu IV... | 

Còn nhó, thời kỳ ö nông trường Bà Triệu, ông phụ trách thanh niên. 
Đêm đêm ông đã đi ngựa hàng chục cây số vào các làng bản trong rừng ' 
dạy bình dân học vụ cho đồng bào Mường. Một mình một cây súng hai 
nòng, đội thêm một chiếc đèn săn, đêm nào như đêm ấy ông hăng hái 
đi sâu vào những cánh rừng âm u của vùng đất đỏ Phủ-quỳ nhiều thú 
dữ, đôi khi sau buổi dạy học còn đem về một con cầy, con mèo rừng, 


1. Nay là Bệnh viện Bạch- mai. 
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có lần cả một con hoẵng. Ông được kết nạp Đảng vào cuối năm 1947, 
cũng tại nơi rừng núi này'. Những năm tháng hoạt động sôi nổi trên 
đây đã nung nấu trong ông ý muốn cầm bút ghi lại cuộc kháng chiến 
của dân tộc, và vào mấy năm sau, khi đã trỏ về công tác Ö vùng xuôi 
Nam-dàn, ông bắt tay thục hiện. Ban ngày làm việc văn phòng, nhưng 
đêm đến, vói một ngọn đèn dầu lạc con con, ông ngồi ghi lại câu chuyện 
một Tiểu đội tự vệ khu Nam Hà-nội đã luồn qua các lỗ đục tưởng, quấy 
rối tiêu hao các đồn bốt địch trong thành phố. Ông đã sống với tất cả 
cảm xúc bồng bột, say đắm của một người "trong cuộc”, và cuốn truyện 
Gặp lại một người bạn nhỏ giàu tính chất tự truyện của ông, là những 
bức ký họa sinh động về những người dân Thủ đô thuỏ ấy, rất say sưa, 
dũng cảm, đánh giặc bằng mọi hình thức, không hề tiếc thân mình, 
nhưng đó cũng là một tập hp phần nào còn luộm thuộm, phúc tạp: 
có người là dân nghèo, là sinh viên, tiểu tư sản, có người là thọ nhà 
máy, là đầu bếp, có những chị buôn bán nhỏ ỏ chó Hôm, lại có cả 
những tay "anh chị" quen chuyện “khoét vách trèo tưởng”... Họ đã đem 
vào cuộc kháng chiến những tính cách khác nhau, họp thành một tập 
thể đông đảo, nửa tự giác nửa tụ phát, và tạo nên cái màu sắc đầy hoạt 
động, vừa lãng mạn, nhiều vẻ, vừa rất đối "Hà thành". 

Còn nhó những ngày đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc, khi tiếng 
súng bùng nổ ở Thủ đô thì tại Hà-tĩnh, nhóm thanh niên cứu quốc 
Can-lộc chúng tôi thường tìm về làng quê Nguyễn Đổng Chi để trao 
đổi tình hình chiến sự và hỏi thăm tin tức về ông. Rồi đột ngột đầu 
tháng Ba 1947, ông từ ngoài Bắc trỏ về, người đen xạm nhưng rất vui, 
kể những chuyện mà mình sống thực: về những cái lỗ đục tường, những 
ụ chướng ngại vật, về đêm nổ súng cả thành phố đột nhiên tắt ngấm 
điện và mỗi người đều trong tâm trạng nôn nao đến nghẹt thỏ trước 
giö phút lịch sử trọng đại; rồi những trận cầm cự vói xe tăng giặc Pháp, 
những trận đánh tầng lầu, những chuyến đi du kích, những cái xác người 
rịn nước VỰng đứng trong hẻm, những vụ trấn áp "Việt g BI: đến rọn 
1. Đến năm 1954, trong phong trào phát động giảm tô và cải cách ruộng đất ở 
Nghệ - Tĩnh, vì gia đình bị quy là địa chủ, Nguyễn Đổng Chi bị đưa ra khỏi 
Đảng (chú thích của con trai tác giả). 
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gáy, những lần quần nhau suốt đêm giữa nó và mình.... Bản tính điềm 
đạm ông rất tiết kiệm lời, nhưng chính vì thế càng gây húng thú cho 
chúng tôi, nhất là cái sự thật giản dị chứa bên trong câu chuyện, nó có 
một khả năng lay động người khác rất mạnh, giúp người ta hình dung 
tất cả không khí rừng rực của Hà-nội chiến đấu, mà tin tức và báo chí 
lúc bấy giò chỉ nói được một phần. 

Ấy thế mà khi bản thảo Gặp lại một người bạn nhỏ của Nguyễn Đồng 
Chi hoàn thành, chúng tôi lại bị ngạc nhiên một lần nữa. Không phải 
vì câu chuyện ông viết tỷ mỷ, mạch lạc hơn, mà chính là vốn sống phong 
phú của ông lần này đã được chắt lọc, kết tinh lại, nâng lên thành nghệ 
thuật, nhưng mặt khác vẫn giữ được nguyên một câu chuyện kể nóng 
hổi, chân chất hồn nhiên. Theo tôi, đó chính là dấu hiệu của một người 
cầm bút chân chính, biết sử dụng đúng chố mặt mạnh của ngòi bút sáng 
tạo của minh. 


Lúc bấy giö ở vùng tự do khu IV ít có điều kiện để gửi một tập bản 
thảo dày ra Việt-bắc mà không bị thất lạc, nên viết xong Gặp lại mội 
người bạn nhỏ, Nguyễn Đồng Chỉ chỉ có thể hội họp số ít bạn bè quen 
biết công tác ỏ gần, để nghe đọc và bình phẩm cuốn truyện của ông'. 
Trong cuộc họp ở cái thị trấn Sa-nam nhỏ nhắn này vào cuối năm 1949, 
có cả một thầy giáo dạy văn trường cấp II Tân Dân trong huyện. Chúng 
tôi đã bàn cãi rất nhiều về thể loại của cuốn sách: không biết nên gỌI 
nó là "truyện" hay "ký", bởi vì hồi ấy chúng tôi cứ nghĩ muốn gọi được 
là "truyện" thì phải có một cốt truyện hư cấu với nhiều tình tiết phong 
phú và giằng nối chặt chế vói nhau, với những nhân vật có vận mệnh 
gắn liền vói diễn biến của cái cốt kể trên. Tiếp thu ý kiến của anh em, 
Nguyễn Đồng Chỉ đã sửa lại chút ít - và vào năm 1957, khi sách được 
Hội nhà văn Việt-nam xuất bản, như để thuyết minh thêm tính cách 
đặc thù của tác phẩm, tác giả đã ghi một dòng phụ đề ở dưới tên sách: 
Ký sự kháng chiến Thủ đô. Nhưng giồ đây, đọc lại Gặp lại một người 
1. Ông có gửi một bản đánh máy cho Giáo sư Dặng Thai Mai, bấy giờ đang dạy 
dự bị đại học ở Thanh-hóa. Trong thư trả lời, nhà học giả đánh giá cao câu 


chuyện thực, làm xúc động người đọc, nhưng cũng gợi ý nên bớt phần nhân cách 
hóa khẩu súng (chú thích theo trí nhớ của con trai tác giả). 
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bạn nhỏ mói ngày càng nhận rõ hơn những ý kiến đơn giản hồi đó của 
chúng tôi. Quả là trong các thể loại tiểu thuyết khác nhau, có loại tiểu 
thuyết vói những cốt truyện hấp dẫn, màu mè, bắt người ta phải tập 
trung sự chú ý vào đấy. Nhưng cũng có loại tiểu thuyết mà cốt truyện 
chỉ là yếu tố phụ - mà sự có mặt của từng mảng sống xù xì đưa vào tác 
phẩm mới làm nên sức mạnh chủ yếu của nó. Viết về đề tài Hà-nội 
kháng chiến trong một khoảng thời gian rất ngắn và diễn ra mãnh liệt 
như trong những ngày cuối năm 1946 đầu năm 1947 ấy, Nguyễn Đổng 
Chi đã biết chọn một thể loại thích họp cho việc khai thác đề tài, cũng 
phù hợp vói bút pháp của mình. Ông đã dùng thể /ruyện - ký, nhằm giữ 
được đến mức tối đa chất liệu thực vô cùng quý của mảng sống mà ông 
từng chứng kiến, nắm bắt. Ông không muốn uốn nắn, đếo gọt, làm mất 
đi cái hồn của nó là bản sắc lịch sử. Bản sắc lịch sử ấy hiện ra từ trong 
dáng dấp, ngôn ngữ, hành vi của nhân vật, từ không khí của toàn câu 
chuyện được tạo nên bởi nhiều chi tiết có thực mà tác giả dựng lại, và 
cả từ phong cách ngôn ngữ của người dẫn truyện - cũng là ngôi thứ 
nhất trong truyện - nó khiến người ta liên tưởng tói ngôn ngữ kể chuyện 
"tưng tửng" mà rất giàu suy nghĩ của Rømac (Remadque) trong Phía Tây 
không có gì lạ. Và tất cả những yếu tố đáng kể ấy, hợp lại, đã giúp 
người viết tạo thành một bức tranh chính xác, như cược đếo bằng những 
nhát rìu sắc mà thô, về hình ảnh của một Hà-nội anh hùng, đã sống, 
đã chiến đấu, đã dũng cảm hy sinh, trong những ngày một đi không trỏ 
lại. Theo tôi nghĩ, đó chính là một trong những yếu tố hấp dẫn của Gặp 
lại một người bạn nhỏ, một thể loại tiểu thuyết mà giá trị lại là ỏ chỗ, 
người đọc không được phép hồ nghi rằng đây là chuyện bịa. 

Dĩ nhiên, không vì thế mà Nguyễn Đổng Chi bỏ qua việc khắc họa 
tính cách. điều mà tiểu thuyết bao giò cũng đòi hỏi. Tuy mói là phác 
họa, tính cách các nhân vật đã hiện lên khá rõ, được ông theo dõi khá 
chu đáo, từ quá trình hình thành nên cuộc đờởi, nghề nghiệp, sỏ trường, 
cốt tính của mỗi con người, cho đến con đường riêng mà mỗi người đi 
đến vói cách mạng. Đấy là những Hân, Giáp, bác Phiêu, anh Lai, cô 
Môn, Linh rố, lão Hoa "anh chị", và nhất là nhân vật "tôi" vừa là người 
dẫn truyện, lại vừa đóng vai trò nhân vật tự truyện - một mạch quan 
trọng thứ hai của tác phẩm. Tất cả, mỗi nhân vật là một lối sống, vói 
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ngôn ngữ, cá tính, không ai giống ai. Chúng góp thêm vào cái khí hậu 
lịch sử rất thực của cuộc kháng chiến Thủ đô. Giá thử ngày trước, sau 
cuộc họp góp ý của chúng tôi, Nguyễn Đổng Chi đã không vững vàng 
mà đem gọt đi tất cả, rồi nhào nặn lại, rồi "hư cấu", tưởng tướng nên 
một câu chuyện tình yêu gắn vói lý tưởng, gắn vói chiến đấu... gì gì đấy, 
thì cuốn sách sẽ mất mát đi bao nhiêu là tài liệu sống và cái cốt truyện 
"có truyện" đó sẽ nhạt biết chừng nào. Càng nghĩ lại càng thấy ông quả 
là một nhà văn có bản lĩnh. 

„x - Nhưng thực ra, không phải Gặp lại một người bạn nhỏ là cuốn sách 
chững chạc đầu tiên của Nguyễn Đổng Chi về văn nghệ. Từ những năm 
1934 đến 1935, khi đang làm phóng viên cho các tö báo Thanh Nghệ 
Tĩnh tuần báo, Tiểu thuyết thú hai, Bạn trẻ, ông đã có dịp thù thách 
năng khiếu sáng tác của mình. Cuốn tiểu thuyết tâm lý xã hội Yêu đời 
(1935), gồm hai truyện vừa của ông đã được giải thưởng của báo Tiểu 
thuyết thú hai. Đặc biệt, trong phong trào Mặt trận dân chủ, ông đã để 
lại được một tập văn xuất sắc. Đó là tập phóng sự Tp lều nái ` gồm 
13 chương, phơi bày không chút thương xót bộ mặt đểu cáng, quỷ quyệt, 
những thủ đoạn cưóp bóc tỉnh vi cũng như hèn hạ của bọn tổng lý, 
cưởng hào. Ông không chỉ khuôn câu chuyện của bọn chúng lại trong 
phạm vi đình làng. Ông dựng chân dung của chúng một cách đa diện, 
từ việc bóp nặn dân đen, việc cho vợ con khoác áo rách rưới, đội tên 
những người dân trong sổ đinh của làng để đi lĩnh chẩn... cho đến những 
việc tranh nhau một hộp thuốc lá cũ, chiếc bít-tất thủng... khi đến tiễn 


2 ¬lt 


quan Tây "röỏi hạt mình đi nhậm chức nơi khác" và đứng ngoài cửa sổ 
tình cò thấy quan vút ra. Chỗ đặc sắc là tập phóng sự của Nguyễn Đồng 
Chi hầu hết đều là chuyện "người thật việc thật" ở trong vùng Nghệ - 
Tĩnh. Đây cũng vẫn là chố, theo tôi, làm nên cái sở trường, cái đặc điểm 
của phong cách sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Đổng Chỉ: ông không 
lìa xa những mẫu người có thật mà mình đã gặp, mà chỉ làm cho chúng 
nổi đậm hơn lên, bằng vào khả năng tạo dựng của mình. Chương sách 
cuối là một tấn bi kịch đẫm máu: một người nông dân öỏ Vạn-phần 


1. Nhà in Vương Dình Châu, Vinh, 1937. 
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(Diễn-châu) bị áp bức đến quấn kế, đã phải làm cái việc phản ứng tự 
phát và liều lĩnh, "mạng đổi mạng" với một tên Chánh tổng, gần giống 
như truyện Chí Phèo của nhà văn Nam Cao viết mấy năm sau. Việc in 
tập sách này đã làm cho tác giả bị mật thám Hà-tĩnh gọi vào chất vấn, 
làm phiền nhiễu không chỉ một hai lần. Không những mật thám đe dọa, 
làm phiền, mà ngay cả một số địa chủ, hào lý ỏ Hà-tĩnh cũng khó chịu 
vói Ông, kể cả những người bà con thân thích, vì Nguyễn Đổng Chi đã 
đưa chuyện của họ công khai lên mặt giấy mà không... "xin phép". 
Nguyễn Đổng Chỉ có kể cho chúng tôi nghe, bản thân ông cũng không 
giữ được một bản in nào cả. May sao, ngày mới chân ướt chân ráo trỏ 
lại Hà-nội cuối năm 1954 để công tác ỏ Ban nghiên cúu Văn sử địa, 
còn ở nhờ nhà một người bạn công nhân trong một túp lều tranh ở xóm 
Thanh-nhàn (Õ Đống-mác) một lần Trưởng ban Trần Huy Liệu mời 
đến nhà, rút tặng một cuốn sách mà ông cất giữ rất trân trọng, và nói: 
-"Biết anh đang tạm phải ỏ lều tranh, nhưng xin tặng lại anh một "túp 
lều" của chính anh mà không có ngôi nhà nào sánh được, và tôi đã giữ 
nó trong nhiều năm nay". Nguyễn Đổng Chỉ vội cầm lấy và mỏ tò giấy 
bọc bìa ra: Đúng là cuốn Tiúp lều nát do ông vẽ bìa, in năm 1937. Đối 
vói nhà sử học Trần Huy Liệu, từ sau những sự việc đó, ông vẫn coi là 
người mà mình chịu ơn "tri ngộ". 

Ngoài cuốn Tiúp lều nát, cũng trong năm 1937, Nguyễn Đồng Chi còn 
cho ra mắt bạn đọc cuốn Mọi Kon-tưn` viết chung vói người anh ruột 
Nguyễn Kinh Chỉ từ một vài năm trước. Đây là một công trình điều tra 
dân tộc học, đánh dấu cái thiên hướng nghiên cứu khoa học của Nguyễn 
Đồng Chi. Toàn bộ tài liệu trong tập sách đều được hai tác giả ghi chép 
trong những ngày sống ỏ Kon-tum. Sách vừa là một cuốn địa lý học lịch 
sử, khảo sát đất đai, cương vực, kinh tế, chính trị tỉnh Kon-tum qua các 
thỏi kỳ, vừa là một chuyên khảo dân tộc học, tìm hiểu các tộc người 
cộng cư ỏ đây, nguồn gốc chủng loại của họ, và phong tục tập quán, 
bao gồm "thân thể tâm tính, triết lý tín ngưỡng, thiên văn địa lý, hương 





1. Nhà in Mirador, Huế, 1937. Cuốn sách này chủ yếu do Nguyễn Kinh Chi chấp 
bút. 
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thôn giao tế, gia tộc cư xử, sinh tử giá thú, sĩ nông công thương, du hý 
mỹ thuật”... rất tỷ mỷ. Điều lạ là ngay từ bấy giò, quan điểm của các 
tác giả đã rất tiến bộ, chẳng hạn ỏ đầu sách, họ đã giải thích rằng từ 
mọi vốn bắt nguồn từ từ /Ømøi - có nghĩa là người khách - quen dùng 
trong đồng bào thiểu số, chú không có ý gì là khinh miệt. Hoặc họ xác 
nhận dân tộc Ba-na (Bahnar) giàu tính thần yêu nước, đã dám nói vói 
chính các tác giả rằng, từ khi có "người Pha-lang" (Pháp) đến thì "con 
Mọi sướng mà cục", vì "bị làm đường, nộp thuế, mất cả sự tự do'Ở, Các 
tác giả còn nhấn mạnh: "7i lệ của họ (người Mọi) chẳng những không 
mọi rợ chút nào mà lại có nhiều điều còn thuần túy hơn ta" °. Và quả 
thực, tính thần chủ đạo nghiêm túc này đã làm cho cuốn sách vượt lên 
trên các loại sách ghi chép "chuyện lạ đường rừng" vốn không hiếm gì 
vào thời ấy. Điều đáng lạ nữa là tập sách còn dành một phần cuối để 
ghi những tục ngữ, câu đố và truyền thuyết dân gian gắn vói tín ngưỡng 
của đồng bào Thượng, chứng tỏ ngay từ cuốn sách nghiên cứu đó, xu 
hướng nghiên cứu văn hóa dân gian nguyên họp đã sóm định hình trong 
Nguyễn Đổng Chi. Cho mãi đến những năm gần đây, một nhà dân tộc 
học người Pháp, Công-đô-n+-nax (Condominas) trong một dịp sang thăm 
Việt-nam, vẫn còn nhắc đến cuốn sách trên vói thái độ kính trọng. ' 
Sau các cuốn Tiíp lều nát, Mọi Kon-tưm, một phần cũng vì tránh mật 
thá:n quấy rầy, Nguyễn Đổng Chi về ở hẳn nông thôn cặm cụi đọc sách. 
Cũng theo người em ruột kể lại” thì đây là thời kỳ anh học chữ Hán 
một cách hệ thống vói một người chú họ là nhà nho Nguyễn Lợi, người 
đã từng dịch Thoái thực ký văn và Giói Hiên thi tập. Ông học chữ Hán 
vói quyết tâm nghiên cúu đến nơi đến chốn vốn văn hóa thành văn cổ 
truyền, để chống lại quan niệm xem thường di sản tinh thần của cha 
Ông, của một số người tự xung là "Tây học”. Vốn là người táo bạo, nhất 
là còn ỏ tuổi thanh niên, Nguyễn Đổng Chi đã biểu thị quyết tâm học 
chữ Hán bằng một hành vi có vẻ cực đoan: ông cạo trọc đầu, để tóc 
trái đào, để khỏi phải giao du, vui chơi, do nhu cầu tất nhiên của tuổi 


1, 2, 3, 4. Xin xem trang 7 phần Cùng bạn đọc, và tr.5 chương Nhân dân. 
ö. Tức Nguyễn Hưng Chỉ, tác giả Động uột đời tiền sử (1946), một thành viên 
trong Nhóm khởi nghĩa Can- lộc. 
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trẻ. Và cứ thế, ông vừa học, vừa hoàn thành bộ sách dày Việ-nam cổ 
văn học sử `, nghiên cứu lịch sử văn học Việt-nam trong gần năm thế 
kỷ đầu thồi phong kiến tự chủ, nhằm khẳng định nền văn hóa mang 
bản sắc riêng của người Việt so với văn hóa Trung-hoa. Cuốn sách ra 
đời được nhiều ngưöi chú ý. Việc tác giả lần đầu tiên đưa dòng văn học : 
chữ Hán của cha ông vào văn học sử, hơn nữa lại dám khẳng định tính 
thần "quyết đánh" của Hội nghị Diên-hồng là đặc trưng cơ bản nhất, 
chí phối lâu dài sự phát triển của văn học Việt-nam: Đánh có nghĩa là 
tiến bộ và tiến bộ mãi mãi... lịch sử tư tưởng, văn học Việt-nam trước, 
nay và sau có thể tóm tắt bằng một chữ ấy vậy", trong điều kiện bị o 
ép đến ngột thỏ dưới chế độ thực dân phát-xít lúc ấy, đã làm cho không 
ít người bỡ ngỡ lạ lùng. Trần Văn Giáp viết lời đề tựa, nhà chí sĩ Huỳnh 
Thúc Kháng viết lời bạt, các học giả Nguyễn Văn Tố, Đặng Thai Mai 
viết giói thiệu, phê bình, tuy không nhắc đến luận điểm rất "bạo" này 
nhưng ít nhiều đều tỏ rõ thiện cảm với tác giả. Ngày nay bình tĩnh xét 
lại, phải nói những luận điểm đó so vói đương thời không phải chỉ có 
ý nghĩa tiến bộ mà thôi, mà còn là một cống hiến mói mẻ, có giá trị 
gói mỏ về lý luận. Nhà sử học Văn Tân kể rằng, bấy giỏ ông đang Ở 
tù, và cùng một số chiến sĩ cách mạng khác đang rất bực bội trưóc cuốn 
Hai bà Trưng bôi nhọ lịch sử của Nguyễn Tế Mỹ. Cuốn sách của Nguyễn 
Đổng Chỉ xuất bản đã chiếm được cảm tình sâu sắc của ông và các 
đồng chí vì nó xác định rõ, dân tộc ta vừa có một tinh thần quật cường 
lại vừa có một truyền thống văn hóa quý báu mà chủ nghĩa yêu nước, 
tinh thần đoàn kết, cộng đồng, là linh hồn cốt tủy. Mấy năm trước Cách 
mạng tháng Tám, Nguyễn Đổng Chỉ còn viết một số công trình khác: 
Hát dặm Nghệ - Tĩnh”, nghiên cứu tổng hợp từ đặc trưng đến hình thức 
diễn xướng, cho đến việc điều tra tiểu sủ, sinh hoạt, giao du... của các 
nghệ nhân dân gian, xung quanh loại hình dân ca cổ truyền "hát giặm" 
của vùng Nghệ - Tĩnh; Đào Duy Ti, nghiên cứu cuộc đồi, sự nghiệp 
đắp thành xây lũy, và văn nghiệp của một con người lừng tiếng vốn xuất 
thân từ “con hát" (cuốn này được giải khuyến khích của Học hội Pháp 
1. Hàn Thuyên xuất bản cục, Hà- nội, 1942. 

2. Nhà xuất bản Tân Việt, Hà- nội, 1948. Sau này trong bản in lại cố sửa chữa, 


tác giả đã viết gưặm. thay cho đỡ?m. 
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- Việt A-lêc-xăng đø Rốt (Alexandre de Rhodes) cùng với Lều chõng 
của Ngô Tất Tố); Việi-nam cổ văn học sử, tập II và II nghiên cứu 
những tác giả tiêu biểu nhất của thời đại Lý, Trần, Hồ. Cả hai cuốn 
sách sau đều chưa kịp In thì cách mạng nổ ra. Hiện nay, một trong hai 
bản thảo trên còn được lưu giữ ỏ Viện Sử học. 

Bên cạnh những công trình nghiên cứu văn học, Nguyễn Đổng Chi 
cũng có dịp thử thách mình trên địa hạt lịch sử. Vài năm đầu sau cách 
mạng, ông lập Nhà xuất bản Ngàn Hống, và viết các cuốn Phạm Hồng 
Thái, Lược sử các cuộc cách mạng trên thế giới... Cuốn sách sau gồm 
nhiều tập (mói ra được 3 tập) nhưng chỉ là viết lại từ tài liệu của nước 
ngoài, để giói thiệu vói công chúng của nước Việt-nam múói các phong 
trào cách mạng đã diễn ra khắp Âu, Mỹ, Á, Phi. Nhưng cuốn sách trước, 
ký tên Bạch Hào, tuy rất mỏng lại là một tài liệu đáng giá: đó là kết 
quả một chuyến đi thực tế của các anh em trong tòa báo Truyền thanh 
về tận làng quê nhà chí sĩ Phạm Hồng Thái, một làng nhỏ và rất nghèo 
nằm sát bồ sông Lam mà dòng nước của con sông hung dữ mùa lũ lụt 
cứ xói dần, xói vào đến nghĩa địa, làm phơi ra cả những chiếc quan tài 
chôn sát bồ sông”... Tất nhiên, những công trình sử học, khảo cổ học 
bề thế của Nguyễn Đổng Chỉ phải là những công trình xuất hiện từ sau 
khi ông ra Hà-nội công tác tại Ban nghiên cứu Văn sử địa trung ương, 
sau hòa bình lập lại. Ông đã cùng các tác giả trong Ban văn của Ban 
Văn sử địa hoàn thành nhanh chóng 5 tập Sơ thảo lịch sử văn học 
Việt-nam khổ lón” mà ông phụ trách một phần văn học dân gian và 
toàn bộ phần văn học chữ Hán vốn lúc bấy giò bạn đọc đông đảo chưa 
biết gì nhiều, vì chưa mấy cuốn được dịch. Bộ sách Sơ thảo lịch sử văn 
học Việi-nam ít nhiều vượt lên những bộ văn học sử trước đó không 
phải chỉ vì độ dày của nó, vì sự phong phú của các chương mục, mà 
còn ö phương pháp và quan điểm, trong đó có quan điểm coi văn học 


1. Tập III soạn chưa xong. 

2. Theo lời nói đầu sách.' 

ở. Của Văn Tân, Nguyễn Hồng Phong, Nguyễn Đổng Chi, Vũ Ngọc Phan, Hoài 
Thanh. Nhà xuất bản Văn sử địa, Hà- nội, 1957 - 1960. 

4. Của nhớm Lê Quý Đôn, 3 tập. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà- nội, 1956 - 1957. 
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chữ Hán là một thành tố quan trọng của văn học dân tộc. Và nếu trước 
đó một năm. đọc Lược thảo lịch sử văn học Việt-nam" người đọc đã có 
một ý niệm khá rõ ràng về lịch sử văn học lâu đời viết bằng ngôn ngữ 
tiếng Việt, thì đọc đến bộ $ø rhđỉo... người ta lại hiểu thêm rất nhiều vẻ 
đẹp trong tư duy thẩm mỹ của cha Ông, thông qua một hình thức ngôn 
ngữ - chữ Hán - được coi là điển phạm của phương Đông lúc bấy giỏ, 
cũng như vai trò của ngôn ngữ Hỳ - La trong văn học trung đại châu 
Âu vậy. Có thể nói, chỉ vói Nguyễn Đổng Chi, lần đầu tiên bạn đọc 
mói thật sự tiếp xúc với cái hay của những tập thơ đặc sắc của thế kỷ 
XV như Úc Trai tập (Nguyễn Trãi), Chuyết Am tập (Lý Tủ Tấn), La 
Đường đi cảo (Thái Thuận), Cựu Đài tập (Nguyễn Húc), Châu Khê tập 
(Nguyễn Bảo)... hoặc nụ cười lạc quan của Ninh Tốn, tâm sự u hoài 
của Trần Danh Ấn, thái độ hãnh tiến của Đặng Trần Thường, "tiếng 
nói trữ tình bi phẫn" của Cao Bá Quát, tính thần "khoa ngọn đuốc vào 
chốn tối tăm oan khốc trong lũy tre xanh" của Nguyễn Hàm Ninh... cho 
đến cả nét đặc sắc khác nhau trong những tập truyện truyền kỳ của 
nhiều thời đại, như Thánh Tông di thảo, Truyền kỳ mạn lục, Truyền kỳ 
tân phả, Lan Trì kiến văn lục, Công dư tiệp ký, Sơn cư tạp thuật... mà 
không phải đến nay đã được dịch và giói thiệu tất cả. Nhận xét của 
Nguyễn Đổng Chi bao giò cũng gọn gàng mà làm bật ra cái múi, cái lý 
thú của tác phẩm. Đó là công lao của một người đi đầu. 

Nguyễn Đổng Chi còn là một trong những tác giả chính các cuốn 
Nguyên Trãi, nhà văn học và chính trị thiên tài (1957), Thời đại Hùng 
Vương (1973), Nông thôn Việt-nam trong lịch sử, 2 tập (1977 - 1978), 
Nguyễn Trái, khí phách và tình hoa của dân tộc (1980), Văn học Việt-nam 
trên nhung chặng đường chống phong kiến Trung-quốc xâm lược (1982)... 
Tham gia nhiều đọt khai quật khảo cổ học, ông là một người chủ chốt 
trong 3 người có vinh dụ phát hiện di chỉ đồ đá cũ Núi Đọ nổi tiếng 


1. Thật ra, trong những giáo trình văn học Việt- nam giai đoạn trung đại xuất 
bản trong những năm 60 - 80, nếu để ý, ta vẫn thấy ảnh hưởng khá rõ cách 
phân tích và nhận định của Nguyễn Dổng Chỉ trong bộ Sơ ¿hdo, vì không phải 
thầy giáo đại học nào cũng thật sự biết cổ Hán ngữ, hơn nữa, cũng chịu khó tìm 
tòi vào nguyên bản, bởi đó là việc hết sức vất vả. 
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(1960) mà Giáo sư tiến sĩ Bô-rix-côp-xky (Boriskovsky) từng viết rằng: 
"Các học giả này đã lấp một khoảng trống quan trọng trên bản đồ khảo 
cổ học Việt-nam"!. Ông cũng nghiên cứu sâu vấn đề nông dân trong 
lịch sử Việt-nam thời trung đại. Với nhiều nguồn tư liệu xác thực, ông 
trình bày các kiến giải độc lập về những vấn đề sỏ hữu ruộng đất của 
làng xã, quan hệ nhà nước và làng xã, quan hệ thân tộc và các biện 
pháp tương trọ trong làng xã Việt nam dưới thời trung đại... Đặc biệt, 
ông còn ứng dụng phương thức sản xuất châu Á để tìm hiểu quy luật 
vận động của các phong trào nông dân trong lịch sử dân tộc từ xa xưa 
cho đến gần đây. Các công trình Lịch sử phong trào nông dân Việt-nam 
dưới thời trung đại (tập I và II) và Góp phần tìm hiểu phong trào nông 
dân Việt-natm trong lịch sử xã hội phong kiến ˆ theo cách nhận định 
khiếm tốn của chính tác giả, tuy là kết quả nghiền ngắm trong nhiều 
năm và có nhiều khám phá đặc sắc không giống người khác (1965 - 
978), song cũng chỉ mói là một cách nêu vấn đề và một giải đáp bước 
đầu, chưa thể gọi là hoàn chỉnh, những băn khoăn thao thức rất lâu của 
Ông và của cả giói sử học trên vấn đề rất quan trọng này. 

Nguyễn Đồng Chỉ vốn là con người chân chất. Ông sống gần gũi với 
nhân dân lao động, và yêu họ vói những tình cảm đôn hậu, xuất phát 
tự đáy lòng. Còn nhó vào khoảng tháng Tư 1945, ít lâu sau đảo chính 
Nhật, nạn đói khủng khiếp bắt đầu bùng lên dữ dội ở Nghệ - Tĩnh. 
Nhìn những người chết đói nằm xám ngắt bên đường, và hàng đoàn 
người đói kéo đi lũ lượt, lốc thốc, ai mà không đau lòng. Nhóm thanh 
niên cứu quốc Can-lộc được lệnh tổ chức cứu đói. Chúng tôi vừa lo xây 
dựng những nhà trẻ mồ côi, chuyển các em còn sống sót từ vùng biển 
lên vùng trên, vừa lo đi quyên góp thóc gạo để cứu tế. Nguyễn Đổng 
Chi là một người kiên trì và hăng hái nhất. Ông được phân công cùng 
tôi đi khắp các làng xã trong toàn huyện, tìm đến các nhà giàu để lạc 
quyên. Chỉ cần mang theo một cuốn số, để hếễ thuyết phục được nhà 
nào quyên cúng bao nhiêu là ghi vào số, mời họ ký vào, hôm sau sẽ có 


1. PI. Boriskovsky. Thời kỳ quớ khứ nguyên thủy ở Việtcnam, Nhà xuất bản 
Khoa học, Léningrad, 196G, tr.40. 
2. Cả hai cuốn hiện chưa in, gia đỉnh giữ bản thảo. 
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những anh em khác đến thu nhận hiện vật. Ngày này qua ngày khác. 
từ sáng đến chiều, hai chúng tôi cứ đi bộ khắp mọi nẻo đưỡng xa tăm 
tắp từ biển lên núi, để đến với những ngôi nhà tưởng cao, dậu kín, và 
đàn chó dữ, để nói mãi những lời lặp đi lặp lại mà không thấy nhàm, 
và để ghi chép cho đầy cuốn sổ, đầy bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chúng 
tôi làm việc, đi bộ liên miên mà không thấy mệt, cú thoáng thấy bóng 
những đoàn người đói lê la khắp nơi là đã quên cả mệt. Một ngày nọ 
đến nhà Bát X. ỏ vùng Thượng Can. Nhà này nổi tiếng giàu nhất vùng, 
nhưng cũng nổi tiếng keo kiệt. Khi nghe chúng tôi trình bày, bà vợ 
Bát X. cũng làm bộ đói khổ, bảo chúng tôi: - "Nhà tôi cũng đang phải 
ăn cháo trừ bữa đây, lấy gì mà quyên vói góp”. Cả hai anh em cùng bị 
bất ngờ, lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Nhưng Nguyễn Đống Chi đã lên 
tiếng kịp thời: - "Nếu thế thì cũng xin cứ ghi tên vào danh sách và ký 
vào đây, để mai kia còn cho con cái đi lĩnh chẩn". Nhà Bát X. mà lại 
đi lĩnh chẩn (†). Câu trả lời đầy vẻ châm biếm, trái hẳn vói tính cách 
của ông thường ngày. Tôi chỉ biết mỉm cười để chia sẻ sự khoái trí ngầm 
vói ông vì không ngò ông lại trả miếng được nhanh như vậy. Còn bà 
Bát X. thì bị tến, im bặt, và cứ đứng trợ ra không biết đối xử thế nào. 
Quả nhiên người con gái từ trong nhà chạy vội ra, xin nhận löi quyên 
góp, và phân trần rằng bà mẹ lõ lời. Từ đấy tôi càng biết Nguyễn Đổng 
Chi rất yêu mến nông dân nghèo và vì họ, ông có thể trỏ thành ngưöi 
xông xáo, sắc sảo trong mọi hoạt động. 

Nguyễn Đổng Chi cũng là người biết nói chung một thứ ngôn ngữ 
vói nông dân. Trong 50 năm quen biết và hoạt động chung vói nhau, 
tôi chưa bao giò thấy ông tỏ ra mình là "trí thức" khi sống cùng quần 
chúng. Không phải ông cố tập cái giọng "bình dân" như một vài người 
nào đấy. Có thể nói trong khi tiếp xúc với họ, ông vẫn không hề thay 
đổi cách nói năng, suy nghĩ, thậm chí vẫn giữ nguyên cả tác phong vốn 
có của mình. Vậy mà ông lại hòa nhập thoải mái được với người đang 
cùng mình đối thoại, y như đã biến thành một người nông dân thực thụ, 
một người "thọ cày" chât phác hiền lành. Mà sự cố gắng này ỏ ông chẳng 
phải là cái gì khó khăn hay kiểu cách. Đối với ai, ông cũng cỏi mỏ hồn 
nhiên như thế, như cái bản tính đôn hậu vốn đã có ỏ trong ông. Tất 
nhiên, đây chính là kết quả của một quá trình rèn luyện lâu dài, gian 
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khổ, cộng với quá trình sống nhiều ở nông thôn, hiểu biết người nông 
dân từ chân tơ kẽ tóc. Có khi ông cùng họ đi lao động cày bừa, cấy hái 
và cùng họ dự các buổi hát giặm, hát ví trong các mùa cấy gặt. Có 
những ngày rỗi rãi ông đã cùng anh em tổ chức các cuộc đi chơi đến 
các làng xã khác vừa để tìm hiểu phong cảnh, phát hiện các di tích lịch 
sử, tìm tòi các hòn đá, mảnh sành, mảnh bát, vừa để tìm hiểu sâu về 
đöi sống nông dân. Chính những cuộc "đi điền dã" đó vói cách sống 
giản dị, rất bình dân của ông, đã từng bước tạo nên cái vốn và thúc đẩy 
ông đi vào nghiên cứu văn hóa dân gian mà rồi đây sẽ là nguồn yêu 
thích lâu bền nhất, là nơi ông có thể kết họp hài hòa giữa tình yêu cách 
mạng và tỉnh yêu văn hóa, tình yêu khoa học sâu đậm. Cùng vói các 
nhà phôn-clo (folklore) có tên tuổi khác, ông đã đưa bộ môn này trỏ 
thành một khoa học xứng đáng vói tên gọi của nó. 

Hơn hai mươi năm trước, trong một hội nghị khoa học của Viện Sử 
học, Nguyễn Đổng Chi đã đọc một bản báo cáo nổi tiếng: Vấn đề viết 
xã chí trên toàn miền Bắc (1961) một yêu cầu cấp bách của công tác 
nghiên cứu lịch sử, văn hóa địa phương. Bản tham luận được nhiều nơi 
và nhiều ngành văn hóa theo dõi, được nhân bản để tham khảo ỏ nhiều 
Ty, Sỏ văn hóa, và đó cũng là gọi ý để sau này các bộ địa chí có tầm 
có tính, huyện hoặc xã lần lượt ra đöi. Say mê văn hóa dân gian từ 
những ngày còn rất trẻ trong đó có tình cảm gắn bó với đời sống nông 
dân, với tâm hồn dân tộc, Nguyễn Đổng Chi đã viết lại Há/ giặm 
Nghệ - Tĩnh (3 tập, trong đó có một tập là chuyên luận, và hai nh là sưu 
tầm)!, chủ biên Vè Đà sáu - Tĩnh (2 tập)“, viết Ca dao Nghệ - Tím” ,„ Văn 
học dân gian su tầm ở Ích-hậu (4 tập, 1962 - 1969, chưa in). Đặc biệt 
hai công trình nghiên cứu được nhiều người biết tiếng, cũng khẳng định 
uy tín nổi bật của ông trong nghiên cứu văn hóa dân ø gian, là Lược khảo 
về thần thoại Việrnam' và bộ sách 5 tập Kho tàng truyện cổ tích Việt-natm 
đã nói ö trên”. Hệ thống thần thoại ỏ Việtnam do những điều kiện 


1. Nhà xuất bản Sử học, Hà-nội, 1962 - 1963. 

2. Nhà xuất bản Văn học, Hà- nội, 1965. 

3. Viết chung với Ninh Viết Giao, Sở văn hoá Nghệ - Tỉnh xuất bản, Vinh, 1985. 
4. Nhà xuất bản Văn sử địa, Hà Nội 1956; 1957. 

ö. Nhà xuất bản Văn sử địa, Nhà xuất bản Sử học và Nhà xuất bản Khoa học 
xã hội. Hà-nội, 1957 - 1982. 
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nhất định, đã bị mai một nhiều. Làm cách nào để dựng lại cho họp lý, 
không khiên cưỡng, bịa tạc? Nguyễn Đống Chỉ đã tham khảo các trường 
phái thần thoại học châu Âu cũng như châu Á, nhưng ông không bắt 
chước họ một cách máy móc. Ông không vội dụng ra các đồ biểu, các 
cấu trúc rắc rối. Tuy vậy, đọc ông sẽ thấy ông đã khéo dẫn dắt để thần 
thoại Việt-nam được nhìn nhận như một hệ thống, tuy đã võ đi và chỉ 
là những mảnh còn sót lại nhưng vẫn mang bóng dáng của một hệ thống 
có bản sắc, trong quan hệ giao thoa phức họp vói các hệ thống thần 
thoại láng giềng, vói thần thoại các dân tộc anh em. Sau khi sách của 
Nguyễn Đổng Chỉ ïn ra, một số cuốn đã lọt vào miền Nam và có một 
học giả Sài-gòn lấy gần như nguyên xi các luận điểm cũng như cả hệ 
thống truyện đã thành một kết cấu trọn vẹn của tác giả, để cho vào 
một cuốn sách của mình. Kết quả họ bị dư luận tổ cáo, thậm chí bị đưa 
ra.tòa án văn chương!. 

Bộ Kho tàng truyện cô tích Việt-ndt cũng được xây dựng trên một 
nguyên tắc gần giống vói cuốn Lược khảo về thần thoại Việt-nam. Nguyễn 
Đống Chi rất tâm đắc với anh em Grim (Grimm) người Đức trong khi 
xây dựng hệ thống truyện cổ. Ông không hề sa vào quan điểm máy móc, 
đôi khi hiện đại hóa một cách lộ liễu, như vẫn thường thấy-trong một 
số bộ cổ tích xuất bản những năm sáu mươi trỏ về trước. Và 200 truyện 
cổ mà Ông tìm tòi, xây dựng, sàng đi lọc lại”, vói một phong cách ngôn 
ngữ riêng, giản dị, truyền cảm, với sự khảo dị so sánh rất dày công kho 
tàng truyện cổ đồ sô trên thể giới. có thể nói đúng là kho tàng mang 
rõ nét tâm hồn Việt-nam, kết tỉnh những gì tiêu biểu cho tư duy nghệ 
thuật tự sự dân gian Việt-nam, qua phong cách kể chuyện truyền cảm, 
sinh động, dí dỏm, mà nhiều nhà nghiên cứu phôn-clo như Lê Văn Hảo, 
Vũ Ngọc Khánh, Tạ Phong Châu đều thống nhất đánh giá rất cao. 
Trong một bài giới thiệu hai tập I và lI của bộ sách, trên tập san 
B.E.F.E.O, số 1 - 1964, Tiến sĩ dân tộc học Lê Văn Hảo đã viết: "Mặc 


1. Xem Đường Bá Bổn. Điểm sách "Việt Nam ấn học toàn thư", Tạp chí Văn 
hóa Á châu (Sài Gòn), số 18; thứng IX - 1959, uờ xent Trà Linh: Về giải thưởng 
Sài-gòn 1973, Tạp chí Văn học, số 2 - 1974. 

2. Trong nhiều lần tái bản, tác giả có thay một số truyện này bằng một số truyện 
khác nhưng vẫn giữ nguyên con số 200 truyện. 
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dù chỉ mới công bố được một phần, phần thứ hai này của bộ sách đã 
có nhiều phẩm chất đáng lưu ý: trước hết là văn phong của tác giả trong 
khi kể chuyện, giản dị, linh hoạt, sôi nổi, lúc hóm hinh, lúc hiện thực, 
rất thích họp vói loại hình truyện kể. Về phương diện này phải thừa 
nhận sự ưu việt của Nguyễn Đổng Chỉ so vói những tập truyện cổ của 
các tác giả đương đại khác. Ông có cái tư chất của một nhà văn biết 
ghi lại trung thành niềm húng khỏi, nét ngây thơ và sự cảm động của 
người kể chuyện và nhà thơ dân gian. Một số truyện, dưới ngòi bút của 
ông, đã trở thành những kiệt tác ngắn gọn và tính khiết, ỏ đó sự hiện 
diện của chất thơ và chất hiện thực được hòa tan vào nhau trong một 
thể thống nhất (chẳng hạn: truyền thuyết về đá Bà-rầu, I, tr. 205 - 207; 
truyền thuyết về chim hít cô, I, tr. 80 - 82). Một số truyện khác lại tuyệt 
điệu Ỏ sự trào lộng và tính cách hóm hỉnh, nó lộ ra từ những tình tiết 
có ý nghĩa châm biếm đối vói một thực tế đầy sóng gió kịch tính, hoặc 
chen lẫn cả bi và hài (chẳng hạn: truyền thuyết giải thích cái nốt dưới 
cổ con trâu, I, tr. 136 - 138; truyền thuyết giải thích nguồn gốc ruộng 
Thác đao; truyền thuyết về người anh hùng nông dân Chàng Lía, ÏI, tr. 
125 - 132)". Hiểu biết sâu sắc tình cảm cộng đồng của người dân Việt 
nên trong phân loại truyện cổ, Nguyễn Đổng Chi còn khám phá ra một 
loại hình cổ /ch lịch sử mà nhiều nước không có. Kể từ những năm 60, 
các giáo trình ở một số trường đại học trong nước đã đề cập và chấp 
nhận quan điểm phân loại truyện cổ tích Việt nam của Nguyễn Đống 
Chỉ”, xác nhận nhiều ý kiến đúng đắn cũng như phương pháp trình bày 
của ông về đặc trưng, bản chất và tiến trình lịch sử của sự hình thành 
nên kho truyện phong phú đó”. Trên các tÐ tạp chí nước ngoài, có những 
bài giói thiệu trang trọng về nó, thậm chí có tò như Ö.E.F.E.O trong 
cùng một năm 1964, có hai bài giới thiệu”. 


1. Xem toàn văn tiếng Pháp ở cuối tập II. 

2. Xem Văn học dân giưn, 2 tập của Định Gia Khánh và Chu Xuân Diên, Nhà 
xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà-nội, 1972 - 1973; tr. 93, 
tập H1. 

3. Xem Giáo trình uăn học dân gian Việt-nam của Khoa văn Trường đại học Sư 
phạm Hà- nội, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà- nội, 1962; in lần thứ ba 1970, phần 
viết về thần thoại, cổ tích. 

4. Một bài của Đuy- răng (M. Durand) và một bài của Tiến sĩ Lê Văn Hảo (đã 
dẫn). 
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Rõ ràng sức làm việc dẻo dai không biết mệt và sự say mê tìm tòi phát 
hiện đã đưa Nguyễn Đổng Chỉ lên vị trí một nhà nghiên cứu khoa học xã 
hội có uy tín và một trong những nhà phôn-clo học bậc nhất của nước ta. 
Ngay từ giữa những năm 60, một công trình nghiên cứu dân tộc học của 
Sài-gòn cũng đã có những lời đánh giá nghiêm túc: "Phần đóng góp phong 
phú nhất vào dân tộc học Việt-nam sau 1955 có lẽ là sự nghiệp sưu 
tầm và nghiên cứu của Nguyễn Đổng Chỉ vói những tác phẩm về Thần 
thoại, Cổ tích, Hát giặm Nghệ - Tĩnh, những thiên khảo luận về tục lệ 
người Việt trong Tết nguyên đán và mùa xuân, về chế độ gia đình của 
người Việt-nam dưới thời cổ đại..." °. 

Nhưng Nguyễn Đồng Chi không chỉ là một học giả vùi đầu vào học 
thuật. Ông còn là một nhà khoa học tận tụy với việc phục vụ các nhiệm 
vụ chính trị của đất nước, không hề biết mệt mỏi là gì. Trưóc khi vấn 
đề quần đảo Hoàng-sa trỏ thành một vấn đề thời sự nóng bỏng, theo 
yêu cầu của trên, Ông đã cặm cụi nghiên cứu các tài liệu và có bản 
tường trình đầy đủ về quần đảo Hoàng-sa, mảnh đất lâu đời nằm trong 
lãnh thổ dân tộc, cũng có mặt từ lâu trong thư tịch chí Việt-nam (1970). 
Vào hai năm 1973 - 1974, theo lệnh Phủ Thủ tướng, ông đã hăng hái 
khoác áo quân nhân, luồn rừng, trèo núi, đi đọc biên giói phía Tây và 
phía Bắc Tổ quốc, ròng rã trong 18 tháng để hoàn thành bản điều tra 
khoa học về biên giói Việt-nam. Cũng từ 1968 - 1974, nhận lòi đề nghị 
của Tổng cục chính trị, ông thường xuyên viết những bài binh vận có lý 
có tình, viện dẫn các chứng cứ lịch sử sâu sắc, để đọc đều kỳ trên Đài 
tiếng nói Việt-nam. Sau giải phóng 1975, ông có mặt ngay trong Ủy ban 
đổi tên đường phố Sài-gòn. Ban Hán Nôm cần có bước chuyển lên 
thành một cø quan khoa học đính đạc hơn, ông nhận lới đứng ra xây 
dựng nó và đề xuất một kế hoạch lâu dài cho một Viện nghiên cứu Hán 
Nôm trong Ủy ban Khoa học xã hội mà chính ông được củ làm Viện 
trưởng đầu tiên. Khi quê hương Nghệ - Tĩnh cần đến ông để biên soạn 
Địa chí văn hóa dân gian Nghệ - Tĩnh, ông có mặt không chút ngần 
ngại. Chỉ trong hai năm 1982 - 1983, sau nhiều chuyến đi khảo sát thực 


1. Lê Văn Hảo. Hành trỉnh 0uào dân tộc học, Nam Sơn xuất bản, Sài-gòn, 1966; 
tr. 135. : 
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địa giữa gió Lào và nắng gắt, bộ sách dày hơn 900 trang đã hoàn thành 
với sự phong phú về tài liệu mà như Phó giáo sư Vũ Ngọc Khánh cho 
biết, người chủ biên không những trực tiếp viết phần lón nhất mà cũng 
tỏ ra chặt chẽ nghiêm khắc nhất trong khi thẩm tra, duyệt, và viết lại 
cho người khác. Ông còn hoàn thành phần lón bộ 7 điển thuật ngữ 
văn hóa dân gian mà ông được Viện Văn hóa dân gian tín nhiệm giao 
trọng trách chủ biên. Ông cũng mơ ước được sóm bắt tay biên soạn 7 
điển thư tịch Hán Nôm mà ông khỏi sự khá lâu trước khi về làm Viện 
trưởng Viện Hán Nôm. Hàng kho phiếu tư liệu chồng chất trên bàn 
ông vói đủ các loại mực khác nhau, kiểu giấy khác nhau... nói lên điều đó. 
Có thể nói Nguyễn Đống Chỉ còn mang trong mình nhiều dụ định 

khai phá bao nhiêu cái mói, cũng như tổng kết thành quả bao nhiêu 
điều hay mà ông đã một đời tích lũy: 

Thân tuy lão, đâu đã cam lão đạt, 

Sổ về hưu vẫn ngần ngại chua đăng tên; 

Hãy còn dan díu bút nghiên! 


Mấy câu kết trong bài ca trù của ông đã nói đầy đủ phẩm chất hoạt 
động của con người ông. Nhưng có một điều ông không nói ra mà ai 
cũng thấy, và hôm nay, khi ông đã vĩnh viễn nằm xuống rồi thì càng 
thấy rõ hơn, đó là tấm lòng trung hậu của Nguyễn Đổng Chi đối vói 
bạn bè, đồng nghiệp, cũng như sự tôn trọng thanh danh ngòi bút của 
mình. Nhũn nhặn, ít nói, gần như nhường nhịn người khác, và cũng ân 
cần giúp đõ người khác chí tình', có thể nói Nguyễn Đổng Chỉ là người 
không biết nghĩ xấu về một ai, cũng không hề biết nói dối trong học 
thuật. Đúng như Giáo sư Phạm Huy Thông từng viết: "Anh biết trọng 
nhân cách của ngòi bút, không nói những điều mình không biết, cũng 
không biết cách che giấu cái "không biết" của mình'?. Chính vì thế mà 
những điều ông viết ra ai cũng trọng và tin. Tâm hồn giản dị, không 


1. Cuốn sách Hú¿ uí Nghệ - Tỉnh (1958) còn vụng về của tôi, ra mắt được cũng 
là nhờ sự khuyến khích và giúp đỡ hết lòng của Nguyễn Đổng Chỉ. Các bạn trẻ 
trong khi làm luận án nghiên cứu sinh được ông hướng dẫn, nhận xét, đều có 
những nhận định tương tự. 

2. Báo Nhân dân, số 10988, ngày 26- VỊII- 1984. 
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màng lợi danh, sự xa lạ vói những gì hoa hòe, đao to búa lón, luôn luôn 
thấm quyện trong phong cách sống cũng như trong ngòi bút của nhà 
học giả. Và nhìn vào sự nghiệp của ông, những giá trị sáng láng mà sự 
nghiệp đó để lại, ta khó phân biệt ra đâu là tiếng nói của nhà văn, một 
người sống hết mình vì công việc vói cái say sưa của một nghệ sĩ, vói 
tiếng nói khúc chiết, không ngừng tìm tòi phát hiện, cũng không ngừng 
dũng cảm phủ định mình, của một nhà khoa học chân chính. Và cả 
tiếng nói kiên định của một con người có tấm lòng trong sáng, có lối 
sống bình dị, có tình yêu sâu bền đối vói cách mạng. 


NGUYÊN CHUNG ANH 
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“TẬP I 


PHẦN THỨ NHẤT 


NGHIÊN CỨU 
TRUYỆN CỔ TÍCH NÓI CHUNG 
VÀ TRUYỆN CÔ TÍCH VIỆT-NAM 


BẢN CHẤT TRUYÊN CỔ TÍCH 


1. PHÂN LOẠI TRUYỆN CỔ, 
MỘT VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ LÂU, 
NHƯNG VẤN CÒN RẤT MỚI MẺ 


Khi nói đến mấy tiếng "truyện cổ tích" hay "truyện đời xưa", chúng 
ta đều sẵn có quan niệm rằng, đấy là một danh từ chung bao gồm hết 
thảy các loại truyện do quần chúng vô danh sáng tác và lưu truyền qua 
các thời đại. Trong đó, có truyện đượm tính chất hoang đường, có truyện 
gần vói sự thật, có truyện ngụ một ý nghĩa sâu xa, có truyện không quan 
tâm đến đạo đức triết lý, có truyện mang tính nghệ thuật cao, có truyện 
hãy còn mộc mạc chưa được gia công tô điểm, có truyện nghiêm trang, 
có truyện buồn cười, có truyện dài, có truyện rất ngắn, có truyện từ 
ngàn xưa để lại, có truyện mói đặt gần đây, v.v... 


Khái niệm "truyện cổ tích" như vậy thật rộng và phức tạp. Chẳng 
khác gì nhìn vào một khu rừng trong đấy có nhiều loại cây: cây to, cây 
nhỏ, gố tốt, gỗ xấu, mọc chằng chịt lẫn lộn. Cũng vì thế, xác định đặc 
trưng từng loại truyện cổ khác nhau để đi đến phân loại truyện cổ, vẫn 
là một công việc hứng thú và luôn luôn có ý nghĩa đối vói nhiều nhà 
nghiên cứu và sưu tầm văn học dân gian từ trước tói nay. Tuy nhiên, 
cho đến lúc này, công việc đó vẫn chưa hoàn thành, và chưa có một 
kiến giải nào khả dĩ gọi là thỏa đáng. 

Nghiêm Toản và Thanh Lãng cũng như một số người đã không dựa 
trên một tiêu chuẩn khu biệt xác đáng nào trong khi chia truyện cổ 
thành những loại truyện như truyện mê tín hoang đưởng, truyện ma 
quỷ, truyện thần tiên, truyện ái tình, truyện luân lý, truyện tòa án, truyện 
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nói về người, truyện nói về vật, v.v... Bỏi vì trong những loại truyện 
luân lý ngụ ngôn, truyện phúng thế hài đàm đâu phải không có những 
truyện có tính chất mê tín hoang đường. Và ngược lại, trong những loại 
truyện ma quỷ, truyện thần tiên, cũng chẳng phải là hiếm những đề tài 
có tính chất ái tình, luân lý! 

Cách chia của Nguyễn Văn Ngọc trong bài "Mào đầu" quyển Truyện 
cổ nưóc Nam cũng chưa đem lại cho ta một sự phân biệt dứt khoát. 
Ông quan tâm nhiều đến tính thống nhất về mặt hình thức của những 
loại truyện cổ khác nhau. Chẳng hạn những truyện có kết thúc bằng 
những câu phương ngôn lý ngữ được ông liệt vào một loại; những truyện 
có xen lẫn câu ca bài hát lại được chia thành một loại khác. Nhung quá 
thiên về hình thức, thậm chí không quan niệm được tính chất linh động 
của truyện cổ về mặt hình thức, tác giả rốt cuộc đã không vượt khỏi 
chủ nghĩa hình thúc đơn thuần. 

Có người không phân loại nhưng có ý sưu tập riêng một số truyện, 
cho đấy là những truyện của trẻ em (đồng thoại) để mặc nhiên phân 


1. Nghiêm Toản trong Việ/-ndm uỡn học sử trích yếu (Nhà sách Vĩnh Bảo, Sài- gòn, 
1949, tr.36), chia làm bốn loại: truyện mê tín hoang đường, truyện luân lý ngụ 
ngôn, truyện phúng thế hài đàm và sự tích các thánh. Thanh Lãng trong Văn 
học khởi thảo: Văn chương bình dân (Phong trào văn hóa xuất bản, Hà- nội, 
1954; tr. 35 - 60) thi chia làm bảy: truyện ma quỷ, truyện anh hùng dân tộc, 
truyện ái tỉnh, truyện luân lý, truyện thần tiên, truyện phong tục và truyện khôi 
hài. Tác giả sách Truyện cổ dân gian Căm-pu-chia chưa hề in (F. Martini và S. 
Bernard: Contes populaires inédits dụ Cantbodge. G.P. Maisonneuve, Paris, 1946) 
thì chia những truyện do các ông sưu tầm làm truyện kỳ diệu, truyện về gốc 
tích (sự vật), truyện ngụ ý, truyện tòa án, truyện vui, truyện nơi về vật, truyện 
vặt, v.v... 

2. 'a) Những truyện thuộc về cái lối cổ tích hoặc dã sử, cha mẹ hay ông bà tối 
tối thường kể cho con cháu nghe; b) Những truyện mà kết cục đã thành câu 
phương ngôn, lý ngữ, hoặc trái lại xuất xứ từ những câu lý ngữ phương ngôn ấy 
ra; c) Những truyện thuần về văn chương trong có những câu ca lời hát nôm na 
mà vui thú, giản dị mà tự nhiên xưa kia đâu đó vẫn thường truyền tụng; d) 
Những truyện ngụ một cái ý cao xa thuộc về triết lý may ra so bì được với Bách 
tử bên Trung- quốc và sau này có thể đem vào môn học cổ điển của nước nhà; 
e) Những truyện vui chơi cười đùa có lý thú để tiêu sầu khiển muộn, nhưng chưa 
quá thuộc về cái thể "tiếu lâm", các nhà đạo đức nghiệt ngọng vẫn quen chê là 
nhảm nhí..." (Truyện cổ nước Nam (A. Người ta), Thăng Long xuất bản, 1952). 
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biệt với truyện của người lón. Nếu có thể cho đây là một tiêu chuẩn thì 
cái tiêu chuẩn phân loại theo đối tượng thưởng thức ấy kể ra cũng không 
có gì là phân minh, nhất là đối vói truyện cổ Việt-nam! Vì khác vói các 
dân tộc phương Tây, người Việt-nam trước đây sáng tác truyện cổ dưỡng 
như không có ý định dành một loại nào riêng cho trẻ em cả. 


Cõ lế do chỗ khó khăn trong việc phân loại nên đã có người dựa vào 
tính chất ảo tưởng khá phổ biến trong các truyện cổ mà chia đại khái 
làm hai loại lón: một loại trong đó ảo tưởng chiếm ưu thế, như các 
truyện động vật, truyện ma quái, truyện thần tiên, v.v... và một loại 
truyện tương đối ít nhân tố ảo tưởng hơn như các truyện về sinh hoạt, 
truyện cười, truyện triết lý, v.v... 


Trong sách ăn nghệ bình dân Việt-nam, Trương Tửu cũng theo lối 
này. Ông chia toàn bộ truyện truyền miệng thành hai loại: thần kỳ và 
thế sự. Mỗi loại lại được chia thành nhiều hạng. Ví dụ, loại thần kỳ có 
bốn hạng: truyện thần tiên, truyện anh hùng, truyện ma quỷ và truyện 
nói về con người. Loại thế sự thì có các hạng: truyện tiếu lâm, truyện 
khôi hài, truyện ngụ ngôn, truyện nói về nhân tình thế thái, v.v... 


Cách sắp xếp này có sự khái quát cao hơn hẳn những người đi trước, 
song khi đi vào các hạng mục nhỏ cũng vẫn còn dấu vết hình thức. Một 
truyện triết lý, ngụ ngôn hay khôi hài không nhất định phải ít nhân tố 
ảo tưởng hơn một truyện anh hùng, truyện động vật. Ngược lại cũng 
không phải cứ truyện động vật, truyện anh hùng nào cũng đều phải có 
sự can thiệp của yếu tố thần tiên. Để đạt tói một kết luận định sẵn, tác 
giả của truyện không từ một biện pháp nào: có thần kỳ hay không thần 
kỳ đều dùng được cả. 

Như vậy, cũng không thể lấy tính chất ảo tưởng làm tiêu chuẩn cơ 
bản trong việc phân loại truyện cổ. Phân loại như thế, dễ dẫn chúng ta 
đến một tình trạng khó xử : càng sắp xếp chỉ li thì những đặc điểm 
riêng về loại hình, về kết cấu nghệ thuật, và cả những mối liên hệ trong 
nội dung tư tưởng... của từng loại truyện càng dễ bị lẫn lộn. 

Thế thì phải chăng không thể phân loại truyện cổ tích một cách rành 
mạch được? Chắc chắn không phải. Nhưng để có một ý niệm xác đáng, 
1. Hợp tác xã Văn hóa mới xuất bản, Thanh-hơa, 1951; tr.92. 
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trước khi phân loại cần tìm hiểu thấu đáo những đặc trưng cơ bản nhất 
của từng loại truyện truyền miệng. Đó là phương pháp cần thiết trong 
khi nghiên cứu văn học dân gian. 


2. TRUYỆN CỔ TÍCH KHÁC VỚI 
NHỮNG LOẠI TRUYỆN NÀO ? 


Trước tiên, chúng ta hãy kiểm điểm lại danh từ "truyện cổ tích" hay 
"truyện đöi xưa" nhiều khi vẫn thưởng được dùng một cách quá rộng 
rãi. Người ta dùng danh từ đó để chỉ bất cứ loại truyện nào có thể gắn 
lên đầu hai tiếng "ngày xưa...". Bây giỏ đây chúng ta nên trả lại cái tên 
truyện cổ tích cho môn loại của nó. Còn cái tên dùng để chỉ chung cho - 
tất cả các loại truyện truyền miệng, chúng ta tạm gọi nó là ruyện khi 
chưa tìm được tiếng nào thích họp hơn. Khái niệm "truyện đời xưa" thật 
ra vẫn không được bao quát, vì ngoài những truyện đồi xưa đúng nghĩa 
ra, không phải không có những truyện mới được sáng tác hôm qua hôm 
kia, những truyện "đời nay" mà vẫn cứ là /ruyện như thường. 


Xác định như thế rồi, chúng ta sẽ gạt ra mấy loại truyện sau đây mà 
phạm vi bộ sách này không nói tói: 


Một là ngụ ngôn. Ngụ ngôn là một loại truyện đơn giản, có mục đích 
rõ rệt là kết cấu câu chuyện phải nói lên một ý nghĩa gì. Cũng có khi 
nó được ngưöi ta dùng để so loại như ca dao, tục ngữ: lấy cái gần nói 
cái xa, lấy cái dễ nói cái khó, lấy cái cụ thể nói cái trừu tướng. Truyện 
ngụ ngôn thưởng rất ngắn, bằng văn vần hay văn xuôi, có một kết luận 
định sẵn; đó là một bài học luân lý hay một quan niệm về triết lý. Nếu 
trong cổ tích, dung lượng phong phú của những câu chuyện kể không 
bắt buộc phải bỏ qua nhiều chỉ tiết, mà nhiều khi ngược lại, thì đối vói 
ngụ ngôn, do yêu cầu làm sáng rõ cái ý nghĩa đã chuẩn bị sẵn trong 
truyện, lại cần phải tước bỏ bót những chi tiết rườm rà. Nói ngoa, nói 
phóng đại là phương pháp thuyết phục của ngụ ngôn. Tuy nhiên, ẩn 
sau những hình thức thuyết phục có vẻ vô lý, nội dung ý nghĩa của 
truyện ngụ ngôn thưởng lại họp tình họp lý. Nhiều truyện cổ tích cũng 
có ý nhĩa ngụ ngôn nhưng cách xây dựng câu chuyện thì theo một thể 
tài khác hẳn. Truyện ngụ ngôn có phần giống vói truyện tiếu lâm về 
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nghệ thuật, về ý nghĩa và cả về cười cót nữa, nhưng lại khác tiếu lâm 
ö chỗ nó không chuyển thành cái cười phũ phàng, hơn nữa không 
đâm tục. 

Hai là khôi hài hay hoạt kê. Loại này đặc biệt ỏ tính chất gây cười. 
Ngày xưa, những truyện khôi hài được sáng tác có kết thúc trọn vẹn, 
nghĩa là nhiều truyện cũng có bố cục chặt chẽ, trước sau ăn khóp nhau, 
có nhiều chỉ tiết, nhiều sự kiện rườm rà không khác gì thể tài cổ tích. 
Chỉ có khác với cổ tích là mỗi tình tiết của truyện đều có ý gây cười 
hoặc mỉa mai bằng cười cọt. Nhưng về sau này thể truyện khôi hài 
thường ngắn gọn, có khi không đầu không đuôi. 


Ba là tiếu lâm. Theo đúng nghĩa của nó thì cũng là loại truyện gây 
cười. Nhưng nếu cái cười ỏ khôi hài đã có tính chất châm biếm đả kích 
thì cái cười ỏ tiếu lâm, châm biếm đả kích còn có phần trắng trọn hon. 
Ö khôi hài thì người ta thường kiêng dè những điều dâm tục, nhưng vói 
tiếu lâm, điều đó không thành vấn đề nữa. Khác vói nghệ thuật của cổ 
tích, truyện tiếu lâm cũng như truyện ngụ ngôn thưởng kết thúc giữa 
chừng. Nghĩa là câu chuyện bao giỏ cũng dừng lại khi mục đích của nó 
đã đạt, cũng như hình tượng của truyện bao giò cũng bó hẹp trong 
khuôn khổ và mục đích quy định. 


Điều cần để ý là trong kho tàng truyện cổ tích của bất cứ dân tộc 
nào cũng đều có một số truyện chứa đựng tính chất vui tươi cười cọt 
có khi pha lẫn cả tục nữa, nhưng vẫn- không có tác dụng gây cười như 
truyện khôi hài và tiếu lâm. Những truyện đó vẫn là truyện cổ tích vì 
trước sau chúng vẫn đầy đủ những đặc trưng của truyện cổ tích. 


Bốn là loại truyện tạm gọi là truyện thời sự. Loại này khác với truyện 
cổ tích và các loại truyện khác ở chỗ, tác giả của nó không dùng đến 
tưởng tượng hoặc chỉ dùng rất ít. Nó là truyện có thật, xảy ra Ö trong 
một nước hay một địa phương nhất định. Dưới hình thức một câu chuyện 
kể ngắn gọn, nó bộc lộ rõ rệt một thái độ. Thường thì bao giö câu 
chuyện cũng được chủ quan tác giả hướng tói một kết luận nào đấy. 
Đó chính là truyện đời chứ không phải mô phỏng, nhại lại truyện đòi. 
Sỏ dĩ không gọi là truyện đời hay truyện thế sự mà gọi là truyện thời 
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sự vì loại truyện này 'zốn xuất hiện nóng hổi và trung thực ngay sau khi 
sự việc xảy ra, nhanh như một tin báo. Nó cũng là lịch sử mà lại là lịch 
sử ít bị phóng đại hóa hay thần thánh hóa. Nó khác ngụ ngôn ở chỗ: 
ngụ ngôn thì châm biếm một cách kín đáo, nhẹ nhàng còn nó khi đả 
kích thì đả kích táo tọn, nói thẳng nói thật tên tuổi đối tưng mà không 
SỞ vạ miệng chút nào. 

Truyện thời sự thưởng có hai hình thức: có truyện kể bằng văn xuôi, 
không có hình thức thành văn cố định. Ví dụ những truyện có đề tài về 
kháng chiến, rào làng, đi dân công, thi đua... gần đây hay là những 
_ truyện như: Tán Cao mổ một, Bảo Đại bị Tây bắn què chân" ngày trước. 
Có truyện đặt bằng văn vần mà ta thưởng gọi là truyện vè, như về $4 
đạo kể chuyện bọn khâm sai núp sau lưng giặc Pháp làm hại đồng bào, 
hay như về Cô Thông Tằm, về Con gái chủửa hoang, v.v... Nên nhỏ là 
không phải bất cứ truyện vè nào cũng đều là truyện thời sự. Có truyện 
là ngụ ngôn (về Con cua), có truyện là cổ tích (về Chàng Lía). 


Đó là bốn loại truyện có hình thức và mục đích rõ ràng, dễ phân 
biệt. | 

Ngoài bốn loại này, còn có thể nói đến một số loại truyện khác trong 
kho tàng íruyện của chúng ta. Nhưng thời gian và quá trình truyền miệng 
đã làm cho các đặc trung của chúng trỏ nên gần gũi nhau hơn, ranh 
giới hầu như bị xóa nhòa, nên rất dễ lẫn lộn. 

Tuy nhiên nếu đi sâu vào từng truyện, ta vẫn có thể phát hiện ra 
thần thoại và tiên thoại, phật thoại. Những loại này tuy giống nhau về 
hình thức nhưng lại khác biệt về nội dung. 

Về thần thoại chúng tôi đã có dịp xác định đặc trưng trong quyển 
Lược khảo về thần thoại Việt-nam”. Còn tiên thoại, phật thoại hay nói 
chung là truyện tôn giáo là những loại truyện rất dễ nhìn nhận dù của 
bất cứ đân tộc nào, vì chúng mang theo dấu ấn rõ nét của một thứ tôn 
giáo nhất định. Chúng thường xuất hiện từ miệng tăng lữ vói mục đích 
1. Truyện kể khác với các báo hồi ấy đã đăng. Đại khái: Bảo Đại lên Đà- lạt tầng 
tịu với vợ một viên quan người Pháp, bị chồng nó ghen bán què chân. Để che 


đậy việc đó, Pháp phải cho công bố là Bảo Đại đi săn voi bị sỉa hầm. 
2. Nhà xuất bản Văn sử địa, Hà- nội, in lần thứ nhất 1956, lần thứ hai 1957. 
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tuyên truyền dẫn giải về chủ nghĩa yếm thế. Chủ đề của truyện thường 
thường là việc nhân quả báo ứng, thoát ly cuộc sống trần tục, v.v... 
Gạt tất cả các loại truyện trên ra, chúng ta sẽ chí còn lại những loại 
truyện vói cái tên quen gọi là truyền thuyết, cổ tích. 
Vậy truyền thuyết, cổ tích là gì? Ranh giói giữa truyền thuyết, cổ tích 
như thế nào? 


3. RANH GIỚI GIỮA TRUYỀN THUYẾT VÀ CỔ TÍCH 


Truyền thuyết, cổ tích đều là những truyện tự sự nằm trong loại hình 
tự sự dân gian, do quần chúng tưởng tượng nên, cốt truyện tương đối 
dài, kết thúc trọn vẹn, các tình tiết được thuật theo trình tự thỏi gian, 
và trong không gian ba tầng của người thÖi cổ: cõi người, cõi trỏi (bao 
gồm cả cõi tiên), cõi đất (âm phủ và thủy phủ). Nội dung của chúng, 
hoặc hoang đường, huyền diệu hoặc không, thường thường đề cập đến 
những mối quan hệ giữa con người trong xã hội có giai cấp nhiều hơn 
là giữa con người vói tự nhiên. Mục đích là gây hứng thú thẩm mỹ cho 
người nghe, người đọc, đồng thời cũng để giáo dục họ, nhưng không 
cốt gây cười, cũng không ngụ ý như các thể loại tự sự dân gian khác. 


Truyền thuyết và cổ tích tuy giống nhau trên đại thể, nhưng thật ra 
vẫn là hai khái niệm cần phân biệt. 

Danh từ "truyền thuyết" có một hàm nghĩa cũng khá rộng rãi. Nó 
thường được dùng để chỉ những câu chuyện cũ, những sự kiện lịch sử 
còn được quần chúng truyền lại nhưng không bảo đảm về mặt chính 
xác (có thể do truyền miệng mà sai lạc, đồng thời cũng có thể do tưởng 
tướng của dân chúng phụ họa thêu dệt mà càng sai lạc hơn). Vì thế, 
trong quan niệm của nhân dân ta trước tói nay, mấy chữ truyền thuyết 
có khả năng bao trùm lấy nhiều loại truyện. Cũng do phạm vi quá rộng 
rãi của khái niệm đó mà đôi lúc người ta còn lẫn lộn nó với cả truyện 
cổ tích và truyện thời sự nữa. 


1. Tiên thoại ở Tây phương (contes des íées) không phải là truyện tôn giáo, đó là 
cổ tích. 
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Cho nên, nếu chỉ giới hạn việc định nghĩa truyền thuyết là những 
truyện trong đó lịch sử bị biến tướng bởi óc tưởng tượng và lãng mạn: 
của nhân dân, nói cách khác những truyện do tưởng tượng cấu thành 
nhưng có gắn liền vói một ý nghĩa lịch sử như quan niệm của một số 
nhà nghiên cứu nước ngoài, thì e không thích hợp vói thực tiễn văn 
học dân tộc. Tình trạng nhập nhằng thường thấy giữa truyền thuyết và 
cổ tích như trên đã nói, đòi hỏi chúng ta phải có một định nghĩa rạch 
ròi, đút khoát hơn. 


Giả định rằng truyền thuyết là sự thật được hoang đường hóa còn 
cổ tích thì hoàn toàn do tưởng tượng tạo nên, nhưng ai mà không nhận 
thấy có những truyền thuyết như ,$% tích con muỗi, Sự tích hồ Ba-bể, là 
hoàn toàn bịa đặt, v.v... Ngược lại, cũng không hiếm øì những truyện 
cổ tích vốn lúc đầu dựa vào một sự thật khách quan nào đó rồi được 
tác giả nâng lên thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh. Lại giả 
định rằng truyền thuyết có dính dấp đến lịch sử, còn cổ tích thì không 
phải như vậy, nhưng trên thực tế, nào hiếm gì những truyện cổ tích có 
quan hệ ít nhiều đến lịch sử, như các truyện Chàng Lứa, Bùi Cầm Hồ 
chẳng hạn? 


Theo chúng tôi, điều cần chú ý trước hết là phần nhiều các truyền 
thuyết đều chưa được xây dựng thành truyện. Chúng chỉ mói là từng mẩu 
truyện. Ví dụ truyền thuyết về Lý Công Uẩn chỉ gồm có hai tình tiết: 
mẹ vua không chồng mà chửa, sau cho vua làm con nuôi sư Lý Khánh 
Văn; lúc ở với sư, vua đã đề vào lưng tượng Phật mấy chữ "đày đi viễn 
châu", đến nỗi hòa thượng trụ trì chùa này nằm mộng thấy Phật từ giã 
mình đi đày theo lệnh của thiên tử. 


Có nhiều truyền thuyết chưa có kết cấu trọn vẹn, chưa nhuần nhuyễn 
tính nghệ thuật. Ví dụ truyền thuyết ông Đùng bà Đà là chuyện hai anh 
em ruột lấy nhau bị xử tử, chết thành thần. | 

Cho nên, (rên từng bưóc tiến triển của loại hình, nếu truyền thuyết - 
hiệu theo nghĩa rộng - đạt đến chỗ hoàn chỉnh thì tùy theo nội dung, nó 
có thể trỏ thành cổ tích hay thần thoại. Bòi xét về mặt nghệ thuật, về 
nội dung ý nghĩa thì tuyệt không có gì khác giữa một truyền thuyết vói 
một cổ tích hay một thần thoại. 

1. Cát nghia theo Bách khoa từ diển La-rút-xơ (Larousse). 
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Văn học truyền miệng Việt-nam không có loại anh hùng ca như văn 
học truyền miệng của đồng bào thiểu số, nhưng có một số truyền thuyết 
phần nào có mang phong cách anh hùng ca. Theo tìm hiểu của chúng 
tôi thì có thể ngò rằng, ngày xưa chúng ta cũng có anh hùng ca với hình 
thức văn vần. Nhưng có lẽ trải qua bao nhiêu biến thiên lịch sử, đặc 
biệt là những biến thiên về ngôn ngữ văn tự, loại anh hùng ca đó mất 
dần đi, chỉ còn lại đây đó những cốt truyện kể bằng văn xuôi mà ta gọi 
là truyền thuyết. Truyện Thánh Gióng, truyện Không Lồ đúc chuông, 
truyện Bố Cái đại vương chẳng hạn, có thể nguyên xưa đều là những 
anh hùng ca. Nhưng đã từ lâu, sự lãng quên, sự chuyển hóa của lịch 
sử... làm cho những thiên anh hùng ca đó chịu những số phận không 
chút giống nhau. Truyện Thánh Gióng trỏ thành một thần thoại hay 
một thần tích; truyện Khổng Lồ trỏ thành một cổ tích; còn truyện Bố 
Cái đại vương chẳng hạn thì được các nhà chép sử gạn bót những yếu 
tố hoang đường mà trỏ thành một sự tích lịch sử. Cùng một hiện tượng 
"tha hóa" kiểu như thế, ngày nay, chú#g ta còn có thể lọc được trong 
thần tích của các làng một số truyền thuyết có dấu vết của phong cách 
anh hùng ca như Sự (ích thần làng Võng-la`, Sự tích Thánh Chèm, v.v... 


Bỏi vậy, chúng tôi cho rằng, nếu truyền thuyết có thể đứng được 


1. Truyện kể rằng cố một ông lão đánh cá có ba người con trai đặt tên là Linh, 
Minh và Cung. Họ có sức khỏe tuyệt trần, có tài võ nghệ. Quân Thục đến đánh. 
Tản Viên bảo vua Hùng mời ba anh em cầm quân đi đánh. Nhiều trận ác chiến 
diễn ra. Trong một trận, họ bị quân Thục áp đảo về số lượng, vây bọc tứ bề trong 
ngoài không thông nhau được. Sau mười bốn ngày nhịn đối, một hôm họ cầu thần, 
tự nhiên thấy trời đất tối tăm, rồi bỗng xuất hiện trước mặt ba anh em một con bò 
cái. Anh cả là Lĩnh sai lính hầu vắt được một chậu sữa. Uống xong sữa bò thần, ba 
anh em thấy sức khỏe tăng lên rất nhiều. Sau đó, hàng đàn bò xuất hiện trên 
núi cao. Lập tức họ ra lệnh cho mười lăm ngàn quân sí vắt sữa uống và sức khỏe 
quân đội bỗng trở nên vô địch. Họ xông ra đánh cho tan tác địch quân, giết hàng 
nghìn người, cướp được quân lương khí giới rất nhiều. Khi đoàn quân quay trở về 
thì chẳng thấy bò đâu nữa. Để nhớ ơn, ba anh em thề từ đấy không ăn thịt bò 
và hạ lệnh cho dân làng Phao- võng (tức Võng-la, huyện Đông-anh) không được 
giết thịt bò ŒX Võng-iœ thôn thần tích). Chúng tôi ngờ rằng những hình tượng 
uống (hoặc bú) sữa bò thần, và hàng đàn bò xuất hiện để giúp cho mười lăm 
ngàn quân có sức khỏe vô địch, v.v... là tàn dư của những mảnh thần thoại hoặc 
truyền thuyết xa xưa lưu lại trong bản thần tích này. | 
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thành một thể loại riêng biệt thì phải gồm những truyện xưa chuyên 
nói về anh hùng lực sĩ trong thời khuyết sử và thời Bắc thuộc đã được 
kỳ vĩ hóa, thần thánh hóa. Nhưng số lượng hiện nay biết được cũng 
không nhiều..Những truyện anh hùng lực sĩ sáng tác trong thời phong 
kiến tự chủ đương nhiên không thể liệt vào loại truyền thuyết này vì 
nói chung, trong quan niệm nghệ thuật về con người của chúng, đã có 
sự khác biệt về chất. Con người ỏ đây không còn có phong thái chất 
phác vô tư và khảng khái như các nhân vật anh hùng thời xưa. Nhân 
vật Lê Phụng Hiểu là một lực sĩ có sức khỏe tuyệt trần, nhưng cái ưóc 
muốn của Lê Phụng Hiểu thì chung quy không ngoài ưóc muốn phục 
vụ vua chúa phong kiến để cầu danh lợi. Vẻ đẹp của ông đã được một 
hệ quy chiếu thẩm mỹ khác trưóc quy định. 

Tuy phân biệt truyền thuyết vói cổ tích như trên, nhưng Ỏ đây, khi 
sưu tập, chúng tôi vẫn xếp chung truyền thuyết vói cổ tích và coi như 
là những truyện cổ tích. Bởi vì khôpg những số lượng của chúng ít ỏi, 
mà về nội dung, những truyền thuyết này cũng đượm ít nhiều phong vị 
của cổ tích, nếu như không đượm phong vị của thần thoại. 


4. ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI CỦA CỔ TÍCH 


Như vậy, đặc trưng của cổ tích biểu hiện ỏ những chố nào? Thực 
cũng khó mà vạch một cách thật dứt khoát ranh giói của thể loại này; 
vì như ta đã biết, tất cả mọi loại hình tự sự dân gian đều được sáng tạo 
nên bằng cảm quan nghệ thuật của quần chúng, nên đều mang những 
kết cấu khá thống nhất,-có những mô-típ tương đối ổn định. Thêm vào 
đó, chúng lại được sáng tác, chỉnh lý và truyền tụng bằng miệng nên 
cũng ảnh hưởng qua lại với nhau một cách mật thiết. Tuy nhiên, tìm 
hiểu cho sâu, vẫn có thể phân biệt được loại hình này với loại hình khác 
trên những nét căn bản. Theo chúng tôi, có ba đặc điểm đáng chú ý 
hơn cả để nhìn nhận loại hình cổ tích: 

Một là, ríuh chất cổ của sự việc. Truyện cổ tích được xác định trước 
tiên ở phong cách cổ của nó. Gần như bất cứ cổ tích nào cũng không 
ra ngoài những quy ưóc về màu sắc cổ của nhân vật và không khí cổ 
của câu chuyện. Không khí truyền kỳ hoang đường của một số truyện 
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cổ tích, xét cho cùng cũng xuất phát từ tính chất cổ. Giá thử ngày nay 
có người phỏng theo cổ tích dựng lên một câu chuyện thậm chí rất 
hoang đường nhưng lại có những nhân vật ăn mặc theo lối tân thời, đi 
ô-tô hay xe đạp chẳng hạn, thì dù không hiểu đặc trưng cổ tích thế nào 
đi nữa, chắc cũng khó có ai ngờ nghệch nhận đấy là một truyện cổ tích 
được. Dù cho phạm vi hai khái niệm "cổ" và "kim" trong cổ tích không 
khỏi có lúc lẫn lộn, nhưng mỗi nhân vật, mỗi tình tiết, mỗi hình ảnh 
của cổ tích đều nhất thiết phải là một nhân vật, một tình tiết, một hình 
ảnh vốn có trong truyền thống nghệ thuật xa xúa của văn học dân gian, 
được nhân dân coi là quen thuộc, đã thấm sâu vào tiềm thúc mọi người. 
Cũng giống như những miếng trò kiệt tác trong tuồng hay chèo cổ luôn 
luôn được các đỏi sau sử dụng lắp đi lắp lại, những mô-típ nghệ thuật 
‹ đã trỏ thành tiêu biểu của văn học dân gian, nhất là nghệ thuật vần vè 
hay truyện kể, cũng /hường xuyên được tái sinh có chuyển dịch ít nhiều 
rong nhiều thời đại, làm thành kiểu tư duy nghệ thuật đặc trưng của văn 
học đân gian, và đó là điều kiện thuận lợi để truyện cổ tích sinh sôi 
nẩy nỏ theo phương thức ứng diễn và tìm thấy mối liên hệ loại hình 
với nhau. 


Như vậy, vấn đề xác định tính cổ của truyện cổ tích là căn cứ chả 
yếu vào phương thức cấu tạo hình tượng, sự sắp xếp, xâu chuỗi cốt truyện 
và mô-típ, mà không nhất thiết căn cú vào thời điểm lịch sử của câu 
chuyện. Nhũng truyện như Vợ ba Đề Thám tuy cách ta trên nửa thế kỷ 
và mang thể tài cổ tích rõ rệt nhưng trong đó có những tên giặc râu 
xồm, mũi lõ, có súng trường, súng lục... nên vẫn chưa thể nào thừa nhận 
là truyện cổ tích. _ 


Nó là câu chuyện đã qua nhưng chưa hoàn toàn "cổ". Nó thuộc về 
loại những truyện mói. Mặc dầu không có mốc giói hạn về thời gian rõ 
rệt, nhưng một truyện cổ tích cố nhiên không thể là một truyện đời nay 
và cũng không thể là một truyện dĩ vãng nhưng phù hợp với đời nay 
hơn là đời xưa, phù hợp với trạng thái sinh hoạt hiện đại hơn là trạng 
thái sinh hoạt của xã hội cũ. Cái chất liệu dĩ vãng chứa đựng trong đấy 
thực tình chưa lắng xuống, và chưa được đại đa số nhân dân công nhận 
là ở bên kia biên giói của cái "mới". Sỏ dĩ có những câu chuyện mói 
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sáng tác gần đây có thể liệt vào truyện cổ tích là vì bối cảnh, khí hậu 
xã hội, phong cách sinh hoạt và tâm lý nhân vật mà chúng được xây 
dựng, so vói bối cảnh, khí hậu, phong cách sinh hoạt và tâm lý của người 
đời xưa tuyệt không có gì là trái ngược. Cho nên, tính chất cổ là một 
tiêu chuẩn không thể thiếu được khi nhận định một truyện cổ tích. 


Hai là, rong sự việc được kể đừng có yếu tố gì quá xa lạ với bản sắc 
dân tộc. Nghệ thuật cổ tích cho phép tác giả bịa đặt mọi tình tiết, thậm 
chí bịa đặt những tình tiết không hợp lý. Nhưng đã là cổ tích của một 
dân tộc thì sự bịa đặt không thể vượt ra khỏi bản sắc dân tộc. Hãy đặt 
một giả thuyết là có một câu chuyện không kém lý thú và màu sắc cũng 
rất cổ, lưu hành phổ biến trong khá nhiều người. Có điều, nhân vật 
trong truyện đáng lý là Bụt, Tiên, hay Ngọc Hoàng thượng đế, thì ö đây 
lại là... Đức Chúa Trời hay Đức Mẹ Đồng trinh. Chỉ cần thế thôi, câu 
chuyện đã trỏ nên xa lạ, đã nhạt đi mất nhiều ý vị của một cổ tích. 
Nhưng nếu đấy là một truyện ngụ ngôn hay khôi hài thì lại khác. Vai 
Đúc Chúa hay Đức Mẹ vẫn không ảnh hưởng gì đến đặc trưng loại hình 
của chúng. Miễn câu chuyện có ngụ một ý tưởng sâu sắc hay gọi được 
cười cót cho người nghe, người đọc là đủ. 


Chúng ta thấy cái tên Đúc Chúa hay Đức Mẹ truyền vào Việt-nam 
từ thế kỷ thứ XVI kể đến nay đã hơn bốn trăm năm mà vẫn chưa thể 
nào quen thuộc vớói tâm lý dân tộc. Trái lại, cái tên Bụt, Tiên cũng là 
mướn của những thứ tôn giáo ngoại lai nhưng đã thành truyền thống, 
vì từ đã rất xưa, những tôn giáo này từng hóa thân vào đời sống dân 
tộc, chấp nhận những sự thanh lọc gay gắt, trỏ thành tôn giáo chung 
chi phối cuộc sống tâm linh của cả cộng đồng. Đặc điểm này cắt nghĩa 
tại sao khi một truyện cổ tích của dân tộc này truyền vào một dân tộc 
khác, thì phải chuyển hóa thành một truyện mới, hay í nhất cũng phải 
mang những mô-típ mói, những màu sắc quen thuộc hoặc gần như quen 
thuộc vói điều kiện sinh hoạt, vói tâm hồn của dân tộc mới. 


Cần phải nói thêm là truyện cổ tích thường giàu tính cộng đồng. Giá 
thử trong truyện có ¡in dấu cá tính của người sáng tác thì cá tính đó 
cũng phải phù hợp hoặc không phương hại gì đến tính chất chung của 
tập thể. Có thế, nó mói được tập thể thừa nhận và lưu truyền. Tính 
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cộng đồng tuy không đồng nhất nhưng có quan hệ khăng khít và là cơ 
sở của tính dân tộc. Tất nhiên, trong cùng một giai đoạn lịch sử, giữa 
các dân tộc khác nhau, các tập đoàn người khác nhau vẫn có những 
ưóc mơ, hy vọng giống nhau, cho nên thế giói trong truyện cổ tích Đông 
Tây vẫn thường có những nét gần nhau. Mặc dù thế, truyện cổ tích của 
mỗi dân tộc vẫn phản ánh xã hội, đất nước, cuộc sống, phong tục, những 
vấn đề lịch sử cụ thể của dân tộc mình. Dân tộc tính đối vói cổ tích 
quả là một tiêu chuẩn khá quan trọng. 

Ba là, truyện cổ tích ít nhiều phải hể hiện tính tư tưỏng và tính nghệ 
thuật. Nay ta kể cho nhau nghe một câu chuyện rất xưa về ma. Một 
con ma gốc đề hiện hình lè lưỡi nát người chẳng hạn. Câu chuyện ấy 
sẽ không bao giò trỗ thành truyện cổ tích được nếu trong đó không bao 
hàm một ý nghĩa gì về cuộc đời, về con người, hay không có những tình 
tiết gói hứng cảm cho người nghe. Không những truyện ma mà ngay cả 
truyện ngưỡi, truyện thần, truyện vật cũng chưa hẳn là cổ tích nếu chúng 
không hướng đến một mục đích nhân sinh cao cả, hoặc có mục đích 
nhân sinh nhưng lại không tan biến vào trong từng tình tiết của truyện 
để trỏ thành một mục đích tự thân, một nhận thức thẩm mỹ sâu sắc. 
Rõ ràng, truyện cổ tích không phải là một loại truyện suông vô ý nghĩa, 
cũng không phải là một loại truyện "ngụ ý" tầm thường. Nếu là một 
truyền thuyết theo nghĩa rộng như trên đã nói, thì lại khác. Truyền 
thuyết không bắt buộc truyện nào cũng phải có yêu cầu nhân sinh hoặc 
thẩm mỹ đó. 

Tất nhiên, nếu là truyện có ý nghĩa mà lại chỉ đơn thuần chép lại sự 
thật như truyện thời sự thì cũng không thể gọi là cổ tích. Như chúng ta 
_ đã biết, văn học nghệ thuật gắn liền vói cái đẹp và do đó nó đòi hỏi sự 
gia công, sự nỗ lực sáng tạo. Là một loại hình tự sự hoàn chỉnh nhất 
trong các loại hình tự sự dân gian, yêu cầu sáng tạo này đối vói cổ tích 
rõ ràng là nghiêm nhặt hon các loại "truyện" dân gian khác rất nhiều. 
Tác giả truyện cổ tích phải vận dụng trí tưởng tượng, xếp đặt nội dung, 
bố trí tình tiết, làm cho mạch truyện tiến triển theo một kết cấu nghệ 
thuật nào đấy để đạt tói kết luận định sắn. Nói cách khác, truyện cổ 
tích phụ thuộc rất nhiều vào ý định và tài năng của tác giả chứ không - 
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tùy thuộc hoàn toàn vào những câu chuyện xảy ra tự nhiên trong đời 
sống hàng ngày. Sỏ dĩ những sự tích Cố Bu, Ba Vành... không còn mang 
tính chất lịch sử nữa là nhò thông qua hư cấu nghệ thuật của tập thể 
quần chúng nên câu chuyện thục đã được cải biên hoặc cách điệu thành 
những thiên truyện anh hùng, những nhân vật anh hùng đúng như quan 
niệm lý tưởng của quần chúng. Tất nhiên, tưởng tướng và hư cấu ở đây 
sẽ không hạ thấp mà càng làm cho nghệ thuật truyện cổ tích có giá trị 
chân thật hon hẳn các loại truyện tự sự đân gian khác. Xét về mặt quan 
niệm nghệ thuật, điều này có khác vói phương Tây. Trong cách kể truyện 
cổ tích của phương Tây, người kể thường vẫn dùng một câu kết nói rõ 
mình đã "tán dóc"”, đã "bịa" trong suốt quá trình kể chuyện. Nghĩa là 
cả người kể lẫn ngtlöi nghe không ai tin đấy là chuyện thật. Còn ở 
Việt-nam thì khác: người kể chỉ thực sự thành công khi làm cho người, 
nghe tin rằng chuyện do mình kể đã xẩy ra ỏ đâu đó, tại một địa phương 
phiếm chỉ nhưng không xa nơi họ đang sống. Cũng chính nhò tính chân 
thật này mà sau khi đã ngừng kể, câu chuyện vẫn còn sống động, được 
biến hóa từ địa danh này sang địa danh khác, và truyền đi, qua trí nhó 
của nhiều người. | 

Tóm lại, đặc điểm thứ ba này cho phép ta phân biệt truyện cổ tích 
vói các loại truyện dân gian khác, ỏ chỗ, nó là một ¿ác phẩm văn học 
hoàn chữnh hoặc tương đối hoàn chỉnh. Nó là một thể loại đa dạt đến 
cấp độ cao trong nghệ thuật tự sự truyền miệng, trước khi chuyển Sang 
giai đoạn toàn thịnh của văn xuôi tự sự trong nền văn học viết. 


5. CÓ MẤY LOẠI TRUYỆN CỔ TÍCH ? 


Truyện cổ tích bao gồm nhiều thứ: truyện nói về người, truyện nói 
về vật, về ma quỷ, về Tiên Phật, cả những truyện về Thần Thánh nữa. 
Nhưng không nên dựa vào đấy mà phân loại. Thực ra đối vói cổ tích 
và ngay cả đối vói truyện cổ dân gian nói chung, bất kỳ một sự phân 
loại nào cũng chỉ có ý nghĩa chính xác tương đối. Nếu cần phải chia, 
thì theo ý chúng tôi nên chia làm ba loại sau đây: 
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1. Truyện cổ tích thần kỳ'. 
2. Truyện cổ tích thế sự. 
3. Truyện cổ tích lịch sử. 


e Cổ tích thần kỳ là loại truyện tương đối có nhiều nhân tố ảo tưởng 
nhất. Những truyền thuyết thần bí, kỳ quái, những truyện người, truyện 
vật nhưng bên trong đầy dẫy những sự can thiệp của huyền diệu đều 
có thể xem là cổ tích thần kỳ. Truyện cổ tích thần kỳ còn có một phần 
là tàn dư của những tưởng tượng gắn liền vói mê tín, ma thuật, đồng 
bóng, và các hình thức tôn giáo của con người nguyên thủy. Tác giả loại 
truyện này nhiều khi đã dùng những lực lượng siêu tự nhiên để thắt nút, 
mở nút câu chuyện mà không cần biết có hợp lý hay không. Nhưng 
chính cái nhân tố ảo tưởng đó tạo nên biết bao tình tiết kỳ thú; nó kích 
thích cực mạnh trí tưởng tượng của người nghe người đọc, bằng cách 
đem một thế giói không thực thay thế cho thế giói có thực. Mà trong 
thế giói không thực đó lại bao gồm những cái nên xảy ra, đáng lẽ phải. 
xảy ra, cho nên chính nó còn giúp người ta hiện thực hóa những ưóc 
muốn không tưởng, nghĩa là chỉ trong khoảnh khắc có thể quên bằng 
những cái đang xảy ra giữa cõi đòi thực để nhập thân vào một thế giói 
hoàn toàn xa lạ nhưng vốn có những điểm đồng cảm về lý tưởng thẩm 
mỹ với chính mình. Điều đó giải thích vì sao người nông dân xưa kia 
có thể tạm quên hết mọi mệt nhọc để theo dõi một cách hứng thú con 
đưỏng Từ Thức đi tìm động tiên, hay là cùng xuống thăm âm phủ vói 
Thủ Huồn?. 


Trong kho tàng truyện cổ tích nước ngoài, truyện thần kỳ chiếm một 
phần khá lón. Đó là đặc điểm của truyện cổ tích dân gian trên thế giói. 
Hơn nữa có khá nhiều truyện trong đó chứa đựng tàn dư của thần thoại, 


1. Trong lần in thứ nhất bộ sách này, chúng tôi dùng khái niệm cổ tích hoang 
đường. Tiếp thu ý kiến của một số nhà nghiên cứu thống nhất với quan điểm 
phân loại của chúng tôi, chúng tôi xin đổi mấy chữ này thành cổ tích thần kỳ cho 
được rõ nghía hơn. 

2. Xem các truyện Sự ích động Từù Thúc (số 130) và Sụ tích SÔng Nhà bè (số 
30) ở phần sưu tập truyện. 
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như truyện cổ tích Ấn-độ, Khơ-me (Khmer) và của một số các nước 
phương Tây. 

e Cổ tích thế sự hay sinh hoạt, trái vói loại truyện trên, là những 
truyện không có hoặc có rất ít nhân tố ảo tưởng. Đây là những truyện 
bịa nhưng rất "gần đời thiết thực”; chúng giữ được khá nguyên vẹn sắc 
thái, âm hưỏng, thậm chí, đôi khi cả những hình thức diễn biến chủ yếu 
của muôn nghìn câu chuyện vẫn xảy ra trong cuộc sống đa dạng của xã 
hội loài người. Đấy là những truyện như Của trời trời lại lấy di... Trộm 
lại gặp trộm, Ông già họ Lê, Trọng nghĩa khinh tài, những truyện mang 
đề tài kiện cáo, chiến tranh, những truyện phiêu lưu, v.v... hoặc cả những 
truyền thuyết rất gần với sự thật kiểu $/ tích dưa hấu, Sự tích ông đầu 
rau... Truyện cổ tích thế sự chẳng những không làm cho người nghe, 
người đọc quên mất cõi đời trưóc mắt mà lại dẫn họ xuyên sâu vào mọi 
ngõ ngách cuộc đời. Nó không nói đến những cái phi thường, những cái 
"quái đản bất kinh", nhưng trong cái tầm thường, cái bình dị của các 
tình tiết, vẫn ẩn giấu một khả năng gây hứng thú mạnh mẽ, hoặc một 
điều gì đáng thương đáng cảm rất mực. 

Nếu có những truyện mà nhân tố ảo tưởng được đem dùng để mỏ 
nút hay kết thúc câu chuyện nhưng toàn bộ mạch truyện vẫn không 
chút xa lạ vói lô-gích của đời sống, như truyện Sự fích chữn hút cô chẳng 
hạn, thì vẫn có thể xếp vào cổ tích thế sự. Thật ra, tuy kết cục của 
truyện ,%/ (ích chữn lứt cô có nói đến một đứa bé hóa thành chim, song 
mạch sống của toàn câu chuyện vẫn không hề chịu chi phối bỏi một 
yếu tố thần kỳ nào. Tác giả vẽ một bức tranh xã hội vẫn thường thấy 
trong thöi đại cũ: hình ảnh thảm thiết của hai cô cháu nhà nghèo giữa 
tình cảnh đói kém trầm trọng. Tất nhiên, cũng cần phân biệt nó với 
loại truyện thỏi sự nói trên kia: một bên là sự thật, một bên là mô 
phỏng, nhào nặn lại sự thật. 


Trong kho tàng truyện cổ tích Việtnam có khá nhiều truyện loại 
này. Đây là một đặc điểm mà chúng ta sẽ nói ở phần sau. 

e Cổ tích lịch sử là những truyện vốn dựa vào một nhân vật lịch sử 
hoặc một sự kiện lịch sử nào đấy nhưng lại được phát triển thành một 
câu chuyện hoàn chỉnh, độc lập đối vói sự kiện lịch sử ban đầu. Có khi 
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chỉ mới là một truyền thuyết, một sự tích. Có khi là một truyện hoàn 
toàn tưởng tướng nhưng nhân vật chính trong đó lại được đội tên của 
một nhân vật lịch sử. Cũng có thể đấy là một sự thật trăm phần trăm, 
nhưng không ai bảo đảm phần chính xác. Cố nhiên, cái cốt lịch sử trong 
truyện phải mang một ít nét đặc biệt phi thưởng, gợi trí tò mò say mê 
của người nghe, người đọc. 

Loại cổ tích này có mấy hình thức đáng chú ý: có truyện, nhân vật 
và sự việc bị cường điệu hay phóng đại lên một mức độ nhất định nào 
đó, như truyện Rến báo oán. Có truyện, yếu tố truyền thuyết vẫn không . 
lấn át mấy yếu tố lịch sử. Yếu tố truyền thuyết chỉ là một ít nét thần 
kỳ nhẹ nhõm được đem tô vào hay viền vào xung quanh những con 
người, những sự việc vốn xảy ra trong đời sống thực. Truyện Bùi Cầm 
Hổ là một ví dụ. Có những truyện khác, trái lại, yếu tố truyền thuyết 
đóng vai trò chủ đạo, còn yếu tố lịch sử thì chỉ chiếm một tỷ lệ rất ít - 
ỏi, như truyện Khổng Lồ đúc chuông. 


Ngoài ra, như trên đã nói, có một số truyện hầu như không có yếu 
tố truyền thuyết. Bỏi vì nội dung câu chuyện mặc dầu có gắn vào những 
tình tiết có thể ngò là bịa đặt, nhưng trước sau cũng rất gần sự thật. 
Như truyện Chàng Lía, Hầu Tạo, Quận He... Nhũng truyện ấy phần 
nào giống vói dã sử, hoặc giống với loại truyện thời sự đã lâu ngày biến 
thành truyện có tính chất lịch sử. Truyện cổ tích lịch sử có thể là một 
thể loại mang đậm nét đặc thù của truyện dân gian Việt-nam, bởi lẽ 
con người Việt-nam xưa nay, do điều kiện lịch sử luôn luôn phải chống 
ách đô hộ xâm lược để bảo vệ nền độc lập, nên trong tâm thức vẫn gắn 
bó vói "xã tắc", và do đó thường xuyên có cái nhìn "lịch sử hóa" đối với 
mọi hiện tướng, sự vật. 


6. PHÂN BIỆT TRUYỆN CỔ TÍCH _ 
“VỐI LỊCH SỬ VÀ VỚI TIỂU THUYẾT 


Truyền thuyết cũng như cổ tích lịch sử là những truyện có gắn liền 
vói một ý nghĩa, một cái tên lịch sử (tên người, tên đất, v.v...) chứ không 
phải là lịch sử thực sự. Nhưng đối với người đời xua thì truyền thuyết, cổ 
tích, cả thần thoại nữa, thường bị lẫn lộn vói lịch sử. Khi chép tiểu truyện 
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Chu An đời Trần, hay Nguyễn Trãi đồi Lê, người ta không ngần ngại 
đưa cả Sự tích đầm Mực" hay truyện Rắn báo oán” xen lẫn vói sử liệu 
thực. 


Như chúng tôi đã nói "Truyền thuyết có khi là thần thoại bị sửa chữa 
4t bê vói nhân tính, có khi là lịch sử bị thần thánh hóa hay lý tưởng 
. Trong những giai đoạn khuyết sử của dân tộc, truyền thuyết, cổ 
ni lịch sử thường lẫn lộn vói lịch sử và sự lẫn lộn này diễn ra từ đã 
rất lâu, khó lòng còn phân biệt. Có nhiều nhân vật trong thời Bắc thuộc 
được kể trong sách Việt điện w linh tập như Lý Ông Trọng, Lý Phục 
Man, Trương Hống, Trương Hát hay như bà Bát Nàn, bà Lê Chân, bà 
Thiều Hoa (theo thần tích đều là nữ tướng của Hai bà Trưng), v.v... 
ngày nay vẫn làm cho chúng ta ngờ vực không hiểu đó dễ thường là 
nhân vật lịch sử truyền thuyết hóa hay chỉ là nhân vật truyền thuyết 
mà thôi. 

Điều cần lưu ý là không nên lẫn lộn truyền thuyết, cổ tích lịch sử vói 
những truyện thuộc loại truyện thời sự đã chuyển hóa thành lịch sử, hay 
những truyện gần như là "liệt truyện" hoặc "giai thoại lịch sử" được ghi 
“vào sách vỏ ngày xưa, nhưng đồng thời cũng được nhân dân truyền tụng. 
Vè Ấm Ninh khỏi nghĩa, truyện Em Tám tự tẩm dầu đốt kho bom 
Tân-sơn-nhất đều là những truyện thời sự đã thành lịch sử, truyện W4 
Ngoa Triều là một liệt truyện, truyện Công chúa Huyền Trân lấy vua 
Chàm là một giai thoại lịch sử. 

Nhưng cổ tích lịch sử thường khi là tài liệu bổ ích cho lịch sử. Bỏi vì 
nó là lịch sử do nhân dân kể, theo ý kiến và dư luận của nhân dân. 
Gor-ki từng nói: "Văn học dân gian có ý kiến riêng của nó đối vói hoạt 
động của Lu-y XI, của l-van Hung đế, và ý kiến đó khác hẳn vói cách 
đánh giá của những pho sử do những nhà chuyên môn viết ra, vì họ 
không quan tâm lắm đến vấn đề cuộc đấu tranh của các nhà vua chống 
lại bọn chúa phong kiến đã đem lại những gì cho đồi sống của nhân 
dân lao động””. Độ 


1. Xem truyện số 29, tập này. 

2. Xem truyện số 158, tập IV. 

ở. Lược hhảo oề thần thoại Việt nam, sách đã dẫn; tr.22. 

4. Báo cáo đọc ở Đại hội nhà văn Liên-xô năm 1934 (Gorki bàn dồ r Uăït học, tập H, 
Nhà xuất bản Văn học, Hà- nội, 1970; tr.256 - 257). 
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Cho nên, cổ tích lịch sử cũng có khi được người xưa coi là đã sử. Có 
những nhân vật lịch sử như Chúa Thao (đời Mạc), Hầu Tạo (đời Minh 
Mạng) ta hầu như chỉ được biết qua truyện cổ tích mà thôi. Cũng vậy, 
nếu không có truyện Chàng Lía thì ngày nay mọi người dễ đã quên một 
_ anh hùng nông dân khởi nghĩa sống vào khoảng trước thời Tây Sơn, mà 
sử gia triều Nguyễn chẳng ai buồn chép đến. Nếu khéo sử dụng - nghĩa 
là không quá lạm dụng - thì cổ tích lịch sử sẽ giúp ích trong một chừng 
mực nào cho quốc sử. 


Sau hết, cũng nên phân biệt truyện cổ tích vói tiểu thuyết. Giữa hai 
loại hình này tuy phương thức biểu hiện có những chố giống nhau, nhưng 
thật ra lại khác nhau trên nhiều nét căn bản. 


Tiểu thuyết cũng giống như truyện cổ tích, có thể chia làm hai loại: 
một loại, câu chuyện bị chỉ phối bỏi yếu tố hoang đường quái đản, và 
một loại gần vói đời sống thực. Tiểu thuyết có khi là những truyện rất 
đài dòng, vói rất nhiều tình tiết, nghĩa là những câu chuyện có một 
phạm vi bao quát hiện thực rộng lón, một khả năng tái hiện rất cao 
mọi diễn biến, màu sắc phức tạp và phong phú của đời sống xã hội mà 
truyện cổ tích không bao giò có thể so sánh được. Nhưng tiểu thuyết 
cũng có khi là những truyện rất ngắn, những cốt truyện đơn giản đến 
mức sơ sài, hay hơn nữa là những cổ tích được phóng tác. 


Khác vói truyện cổ tích bắt buộc phải bó hẹp trong tính chất cổ và 
tính chất dân tộc, tiểu thuyết có thể mỏ rộng hơn về thời gian và không 
gian; nhân vật và hoàn cảnh mà nó xây dựng, sống trong thời đại nào 
và Ỏ bất cứ vùng nào trên trái đất, đều được cả. Nhưng cái "bịa" của 
tiểu thuyết phải hợp lý. Trái lại, truyện cổ tích gần như lại được phép 
"phóng túng" về điểm này. Nhiều hình tượng trong cổ tích tưởng như là 
quá vô lý mà chẳng ai nghĩ đến việc giải thích tại sao lại như thế. 


Nếu bằng vào thủ pháp nghệ thuật, chúng ta có thể phân chia tiểu 
thuyết thành hai loại khác nhau: một là "truyện kể" giống với cổ tích, 
hai là "truyện tả" khác hẳn với nghệ thuật cổ tích. Thường khi, hai loại 
vẫn được sử dụng xen lẫn vói nhau mà thuật ngữ chuyên môn gọi là 
trần thuật phối hợp đặc tả. Nhưng dù phối hợp hay không phối hợp thì 
theo đúng nghĩa của nó, tiểu thuyết phải được tả nhiều hơn là kể. Mô 
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tả tỷ mỷ nhân vật, sự việc cũng như đi sâu khai thác các cạnh góc khác 
nhau của cái thế giói bên trong của con người, nhà tiểu thuyết sẽ có. 
vinh dự dụng lại những hình ảnh về đời sống đúng như nguyên mẫu, 
Và ỏ đây, đặc trưng loại biệt của một ngòi bút tiểu thuyết trước hết 
phải là năng lực tạo hình. Mỗi nhà tiểu thuyết tạo ra một thế giói riêng, 
thông qua cái nét riêng không thể lẫn lộn trong thiên bẩm nghệ sĩ của 
tâm hồn anh ta; nhưng anh ta vẫn phải làm phong phú thế giói ấy bằng 
phong cách miêu tả, sao cho trong đó cũng đầy đủ mọi diện mạo khác 
nhau của đời sống, vói những tình tiết phức tạp như thế giói ta sống 
hàng ngày. : 

Trái lại, thế giói trong truyện cổ tích không cần thiết phải miêu tả 
chi li. Vì thế mà chúng thường có tính ưóc lệ. Thời gian, không gian ở 
đây chỉ còn là những khái niệm phiếm chỉ. Và nếu đứng về một mặt 
nào đó, chúng bị bó hẹp so vói tiểu thuyết, thì đúng về một mặt khác, 
chúng lại cũng quá rộng, đến nỗi không còn tính cụ thể lịch sử nữa. 
Cộng thêm vào đó là tính chất truyền miệng, đã làm xích gần thế giói 
của tất cả các truyện cổ tích Đông Tây lại, khoác lên cho chúng những 
màu sắc và không khí phảng phất giống nhau. Tất nhiên, truyện cổ tích 
của mỗi dân tộc vẫn có những điểm đặc thù. Vì cổ tích khác với tiểu 
thuyết như thế cho nên những truyện cổ tích đã đứng vững xưa nay sẽ 
không chịu mang hình thức tiểu thuyết hóa. Dĩ nhiên, không phải truyện 
cổ tích nào cũng chỉ có thể biểu hiện dưới một hình thức khô khan, 
đơn điệu. 

_ Nói tóm lại, truyện cổ tích là một loại sáng tác văn nghệ của nhân 
dân. Nó có đặc trưng nghệ thuật riêng biệt không giống với các loại. 
truyện ngụ ngôn, khôi hài, tiếu lâm, cũng như có phần khác với thần 
thoại, truyện tôn giáo và truyện thời sự. Do tính chất truyền miệng, nó. 
mang hình thức /ruyện kể chứ không mang hình thúc #wuyện tả, và do 
đó cũng không đồng nhất vói thể loại tiểu thuyết. Nhưng với khả năng: 
hấp dẫn không kém gì tiểu thuyết, trong một thời kỳ mà tiểu thuyết 
chưa phải là thứ nghệ thuật phổ cập, thì nó là một trong những loại 
hình nghệ thuật quan trọng, làm nhiệm vụ giải trí cho dân chúng, đồng 
thời cũng thỏa mãn nhu cầu cảm thụ thấm mỹ, nhu cầu giáo dục và 
đấu tranh trong xã hội. 
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1. CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN 
TỪ THẦN THOẠI ĐỀN CÔ TÍCH 


Truyền thuyết cổ tích xuất hiện vào thời kỳ nào? 


_ Như ai nấy đều biết, truyền thuyết cổ tích xuất hiện không cùng một 
thời vói thần thoại. Nếu chủ đề của thần thoại thường thiên về giải thích 
tự nhiên, mô tả cuộc đấu tranh giữa người vói tự nhiên là chủ yếu, thì 
trái lại, chủ đề của truyền thuyết cổ tích thường thiên về giải thích xã 
hội, mô tả chủ yếu cuộc đấu trạnh giữa người vói người. Ấy là vì, thần 
thoại xuất hiện vào một thời kỳ mà mâu thuẫn sau đây nổi lên hàng 
đầu: con người sống lệ thuộc vào tự nhiên mà lại có khát vọng chính 
phục tự nhiên. Trái lại, cổ tích cũng như truyền thuyết xuất hiện vào 
lúc con người nói chung đã lọi dụng được ít nhiều năng lượng của tự 
nhiên, nhưng lại vấp phải mâu thuẫn giữa người vói người trong sản 
xuất. Hình thái xã hội mà truyện cổ tích phản ánh, sức sản xuất đã 
tương đối cao, đòi sống con người đõ chật vật hơn trước, tri thức phát 
đạt, tình cảm phong phú, nhất là cuộc đấu tranh giai cấp đã có phần 
gay go quyết liệt. ˆ 

Nói một cách khác, những truyện cổ dân gian được sáng tác sau thời 
kỳ nguyên thủy, có nội dung xã hội khác biệt rõ với những truyện ra 
đời từ trước thời kỳ đó. Mác nói: "Khi con người đã có thể khống chế 
được thực sự những lực lượng tự nhiên thì thần thoại sẽ biến mất". Có 
nghĩa là khi mà chủ nghĩa thần linh không còn ngự trị lên mọi lĩnh vực 
của ý thức; khi trình độ hiểu biết của con người đã được nâng cao; con 
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người đã tìm được quy luật của một số lón hiện tượng tự nhiên, biết 
dùng cái nhân này để tạo thành cái quả kia; thì bấy gi nghệ thuật thần 
thoại sẽ phai nhạt ý nghĩa và không còn chức năng thực tế nữa. 


Nhưng mặc dù thần thoại mất đi, sự sáng tạo truyện truyền miệng 
vẫn cứ tiếp tục. Có dân tộc nào mà lại tắt được nguồn cảm hứng nghệ 
thuật của mình trên con đường phấn đấu gian nan để sáng tạo ra một 
lịch sử phong phú và một ngôn ngũ giàu có, sinh động? Đương nhiên 
con đường phấn đấu đó bao giờ cũng đầy huyền thoại, huyền tích. Một 
nhà nghiên cứu thần thoại có nhận xét: "Truyền thuyết đời cổ chúng ta 
gọi là thần thoại, thần thoại đời sau chúng ta gọi là truyền thuyết". 
Nhận định này về một mặt nào đó đã vạch được mối liên hệ hữu cơ 
giữa hai loại truyện ở hai thời kỳ. Đúng là đối vói bất kỳ giai đoạn lịch 
sử nào, ưóc mơ và khát vọng của quần chúng cũng vượt lên trên thực 
tại. Ước mơ và khát vọng ấy không những đã chắp cánh cho họ trong 
sáng tác thần thoại mà còn trong sáng tác cổ tích và truyền thuyết 
sau này. 


Mặt khác, đứng về phương diện thưởng thức thì bên cạnh thơ, truyện 
là một nhu cầu tất yếu của nhân dân. Loại truyện ngụ ngôn, truyện thời 
sự thưởng quá ngắn, thiếu những tình tiết ly kỳ, chưa kết tinh hiện thực 
một cách đậm đặc, nên không thỏa mãn cảm hứng của nhân dân bằng 
thần thoại hoặc cổ tích. Nhưng so vói thần thoại, thì truyền thuyết hay 
cổ tích chosphép người ta không những diễn tả dài hơi hơn, mà trình 
bày được nhiều uẩn khúc hơn, vói những nhân vật phúc tạp hơn, gần 
cuộc đời thực hơn. Nói cách khác, nội dung xã hội của mối thời kỳ chính 
là nhân tố hàng đầu quy định sự khác nhau về phương thức tư duy nghệ 
thuật giữa thần thoại với truyền thuyết và cổ tích. Ó thời đại của truyền 
thuyết và cổ tích, quan hệ giữa người với người ngày càng phức tạp, đấu 
tranh xã hội ngày càng gay gắt, thì, kết cấu nghệ thuật của truyền 
thuyết và cổ tích cũng đòi hỏi phức tạp, nhiều kịch tính hơn nghệ 
thuật thần thoại. 


1. Viên Kha. Trung-quốc cổ dại thần thoợi, Thương vụ ấn thư quán, Thượng-hải, 
1955. 
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Truyền thuyết, cổ tích hiển nhiên phải xuất hiện sau thần thoại, tiếp 
liền với thần thoại. Truyền thuyết hoặc anh hùng ca ra đời vào giai đoạn 
cuối của thời nguyên thủy chuyển sang thời nô lệ. Truyền thuyết kế thừa 
nhiệm vụ của thần thoại và phát triển theo hướng xây đắp thêm, làm 
phong phú và sắc nét dần lên những hình tướng vốn còn mộc mạc của 
thần thoại. Đây là loại văn học truyền miệng thường được đặt bằng văn 
vần, có hình thức thành văn cố định. Đồng bào thiểu số nước ta, nhất 
là đồng bào Tây-nguyên, hiện còn lưu truyền khá nhiều loại truyện cổ 
bằng văn vần mà họ gọi là f-drong ha-mon hay tơ-lây a-khan (hay khan) 
mà chúng tôi coi là những truyền thuyết hay anh hùng ca. Vần của 
những truyện đó rất linh động. Vần liền, vần chân, vần lưng đều có cả. 
Cũng có những đoạn không cần thiết phải dùng vần. Có những đoạn 
kể rất vắn tắt, nhưng cũng có những đoạn miêu tả rất dài dòng và 
văn hoa. 


Nhân vật truyền thuyết của người Ê-đê, Ja-rai (Djarai), Ba-na 
(Bahnar), v.v... hầu hết là những anh hùng lực sĩ, con cháu của các nhân 
vật thần thoại, có khi chính là nhân vật thần thoại. Ghi-ông Ghi-ỏ, Rốc, 
Xét... trong truyền thuyết của người Ba-na đều là dòng dõi của hai ông 
bà Tạo thiên lập địa. Họ bay lên không trung để đánh nhau, bắt mặt 
trời mọc lùi trỏ lại để kéo dài sự sáng mà tiếp tục chiến đấu, v.v... Thế 
giÓi của truyền thuyết là thế giói người, nhưng còn đầy dấy những lực 
lượng huyền diệu. Hai bản 4t (Iỳade) và Ô-đứ-xê (Odyssée) của thi hào 
Ô-me (Homère)` thực chất là những truyền thuyết viết theo hình thức sử 
thi hay anh hùng ca, trong đó hình tượng thần thoại hãy.còn rõ nét. 


Càng về sau, truyền thuyết càng gần vói cổ tích. Đây là thời đại của 
những nàng công chúa, ông hoàng tử, thỏi đại của những tên trọc phú 
gian tham, những bác nông dân khò khạo và nghèo khổ. Truyện cổ tích 
cũng tiếp thu truyền thống của truyền thuyết. Nó được xây dựng trên 
những mảnh vụn rời rạc của truyền thuyết và thần thoại. Cho nên Grim 
(Grimm) nhận xét về cổ tích nưóc Đức có nói: "Những truyện cổ tích 
dân gian là những tiếng đội cuối cùng của thần thoại ngày xưa". Một 
nhà nghiên cứu khác là Muyn-le (Max Mũiller) cũng nói: "Chúng ta biết 


1. Nhà thơ cổ Hy-lạp, sống vào khoảng thế kỷ thứ X trước Công nguyên. 
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một cách chắc chắn rằng phần nhiều những cổ tích về tiên là tàn dư 


của một iu thoại cổ đã quên mất một nửa, đã hiểu sai và đã xây 
dựng lại". 

Nói chung, tâm lý, tính tình của những nhân vật trong cổ tích đã trỏ 
nên phức tạp, không còn mang dáng dấp thô sơ, man rợ mà kỳ thực là 
giản dị, chất phác của những nhân vật thần thoại nữa. Họ văn minh 
hơn, đẹp đế hơn, thích hợp với những quy chế và lễ ngñi của cuộc sống 
dưới chế độ phong kiến hơn. Nhưng một điều rõ ràng là cùng với những 
biểu hiện phức tạp trên đây, họ cũng đã mất đi cái bản sắc cũ của họ, 
những đường nét đẹp đề KuUE khoắn vốn có trong những nhân vật 
thần thoại. 


Có thể nói, so với thần thoại và truyền thuyết, tính chất chung của 
truyện cổ tích là sự đa dạng của tâm lý, tính cách, đặt trong sự phức 
tạp của những tình tiết. Vì tư tưởng, tình cảm và nguyện vọng của con 
người gửi gắm vào đây đã lắm uẩn khúc, không đơn giản như trước, và 
cuộc đấu tranh xã hội thì nhiều màu nhiều vẻ hơn cuộc đấu tranh với 
thiên nhiên rất nhiều. 


2. TRUYỀN THUYẾT, CỔ TÍCH 
ĐÃ DỰA TRÊN VŨ TRỤ QUAN NÀO ?' 


Truyền thuyết và cổ tích được thừa hưởng một vũ trụ quan phong 
phú do người nguyên thủy để lại trong các thần thoại. Nhưng thế giói 
thần linh lúc này không còn nguyên vẹn tính cụ thể và đơn giản như 
thời kỳ nguyên thủy. Người ta đem tôn tỉ trật tự mói có của xã hội loài 
người áp dụng vào xã hội vốn tự do bình đẳng của thần. Người ta sắp 
đặt thứ bậc theo chức vụ, phân phối ma quỷ thần thánh theo từng khu 
vục khác nhau. Lế tự nhiên, sau nhiều quá trình "cải tạo" lại, thế giói 
thần linh đần dần trỏ thành hình ảnh trung thực của thế giới con người. 
Vũ trụ quan tự phát của nhân dân kết hợp vói hình thức triết lý chính 
thống, đã chuyển hóa thành một vũ trụ quan mói trong tưởng tượng 

của dân chúng. 
1. Dẫn trong Truyện cổ tích dân gian miền Lo-ren của Cô-xcanh (BE. Cosquin: 
Contes populaires de Lorrdaine, I, Vieweg, Paris; p. DX, X\). 
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Trước hết là quan niệm luân hồi. Quan niệm này xuất hiện vói loài 
_ người từ rất xưa, lúc mới bắt đầu sống định cư bằng nông nghiệp. Từ 
việc quan sát sự sinh nỏ của cỏ cây người ta suy diễn ra quan niệm ấy. 
Con người, và muôn vàn sinh vật khác cũng sẽ cứ chết đi sống lại, hết 
kiếp này đến kiếp khác, mãi mãi như bánh xe quay! Ö Việt-nam, quan 
niệm này được bổ sung một cách đầy đủ bằng tư tưởng của đạo Phật. 
Người ta tưởng tướng ngoài thế giói hiện thực còn có hàng vạn thế giói 
cũng y hệt như thế giói trần gian, nếu có nơi là nát-bàn thì cũng có nơi 
là mười mấy tầng địa ngục. Đấy là những chố an dưỡng hoặc đày đọa 
những kiếp người vốn đã có những quá trình tốt hay xấu về đạo đức. 

- Bên cạnh quan niệm luân hồi, lại có quan niệm không sinh không 
điệt, nảy sinh từ việc quan sát những vật vô cơ trong đời sống, rồi sau 
đó được đạo thần tiên phát triển thành một thứ tín ngưỡng. Người ta 
tưởng tượng một thế giói đẹp đẽ, sung sướng, giàu có (Bồng-lai, 
Dacrtrì, v.v...), trong đó những vị Ngọc Hoàng thượng đế, Nguyên thủy 
thiên tôn, Thái thượng lão quân, cho đến bát tiên, v.v... đều là những 
nhân vật thoát ra khỏi sự chỉ phối của luân hồi, trỏ thành vĩnh viễn 
không sinh trưởng mà cũng không tiêu diệt. Cõi thế giói đó, người trần 
nào dày công tu luyện cũng có thể gia nhập được. 


Thứ ba là quan niệm vạn vật tong quan, có lẽ do tín ngưỡng tô-tem 
(Totémisme)' mà phát triển. Giữa con người với vũ trụ như trăng, sao, 
sông, núi, mạch đất, cỏ cây, v.v... đều có thể có những mối liên hệ vô 
hình mật: thiết. Quan niệm này thịnh lên với chế độ phong kiến. Ó 
Việt-nam, quan niệm về phong thủy, cụ thể là việc để mồ mả - một 
trong những hình thức biểu hiện của quan niệm vạn vật tương quan - 
có lẽ cũng do phong kiến nước ngoài đưa vào từ thời Bắc thuộc. Nó 
còn gắn bó vói chế độ chiếm hữu ruộng đất. 


Chắc chắn ngoài ba yếu tố trên đây, truyền thuyết cổ tích còn mang 
nhiều quan niệm phức tạp khác. Tất cả hòa hợp với nhau tạo thành 
một hệ thống quan niệm thống nhất về thế giỏi mà ta có thể tóm tắt 
như sau: | 


1. Thờ vật tổ. 
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a) Linh hồn bất diệt theo luân hồi. 


b) Xác thịt con người cũng như cỏ cây động vật là chỗ trú ngụ của 
linh hồn. 

c) Ngoài cõi trần, chủ yếu còn ba cối nữa là cõi trÒi, cõi nưóc và cõi 
âm. Mỗi cõi đều có vua quan, có đân chúng, có kẻ giàu sang, có người 
nghèo hèn. 

đ) Cõi trần không phải là chỗ ở riêng của người và vật mà còn là 
nơi trú ngụ hoặc chỗ đi về của thần tiên, ma quỷ. 

đ) Thần tiên, ma quỷ, v.v... cũng có phân biệt thiện và ác: có hạng 
đáng thương, có hạng đáng ghét, có hạng đáng tôn thò, có hạng đáng 
sợ mà không đáng thân. Phần nhiều họ cũng chung cảnh vinh nhục 
sướng khổ như người. 


Đó là vũ trụ quan chung của người Việt-nam từ thời kỳ bán khai lại 
nay. Tất cả mọi thế hệ tác giả và thính giả của những truyện cổ tích 
xưa và nay đều dựa vào đấy làm nền tảng cho tư duy, để đặt nên truyện 
và hiểu truyện. Dĩ nhiên, một quan niệm về vũ trụ như thế không còn 
hoàn toàn giống vói vũ trụ quan của thần thoại. Nếu ở một vài truyện 
thần thoại nào đó có sự đồng nhất về cơ sỏ thế giới quan vói cổ tích 
thì cũng chỉ là vì những thần thoại này đã được người đời sau tô điểm, 
thêm thắt, có khi xây dựng hẳn lại. 


Tuy nhiên, lại cũng cần phải thấy rằng Thần Thánh Tiên Phật hay 
ma quỷ trong cổ tích phần nhiều chỉ là phương tiện cần thiết để cho 
tác giả thắt nút, mỏ nút câu chuyện mà thôi. Cho nên, không lấy làm 
lạ khi chúng ta bắt gặp một số truyện về tiên ỏ châu Âu, trong đó gần 
như không biểu hiện một vũ trụ quan cổ truyền nào. Nên nhỏ tiên thoại 
(contes des fées) của Tây phương so vói tiên thoại của ta có phần khác. 
Tiên của họ có nhiều phép thuật rất huyền diệu: cưỡi lên chổi để bay, 
cầm đũa hay xoay chiếc nhẫn chỉ ra vàng bạc, nhà cửa, lâu đài và mọi 
vật... Họ có tiên tốt phù hộ người trong cơn nguy ngập, lại có tiên ác 
hãm hại người lương thiện. Nhưng nói chung, thế giói thần tiên của họ 
không được xây dựng một cách có hệ thống, cũng không liên quan nhiều 
đến tín ngưỡng như tiên trong tiên thoại hay cổ tích chúng ta. 
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-3. SỰ XUẤT HIỆN VÀ SỰ SUY TÀN 
CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH 


Truyền thuyết và cổ tích có quan hệ không ít đến tín ngưỡng, phong 
tục của một dân tộc. Ăn sâu vào những tập quán của tư duy, tín ngưÕng 
và phong tục vốn bao giò cũng có sức kích thích ảo giác rất mạnh. Cho 
nên xung quanh phong tục, nhất là tín ngưỡng, thường vẫn có truyền 
thuyết hoặc cổ tích lưu hành. Nhiều mô-típ hoặc hình tướng trong truyền 
thuyết và cổ tích còn lại đến nay, mặc dù đã phai nhạt dấu vết nguyên 
thủy nhưng nếu suy nguyên cặn kế và thận trọng, cũng có thể tìm ra 
các lóp nghĩa tối cổ, phản ánh những phong tục, tín ngưỡng xa xưa mà 
con người hiện đại rất khó cảm thông (chẳng hạn tục hôn nhân đồng 
tính ỏ thời kỳ suy tàn trong truyện Sự (ích đá Vọng-phu; tục chị em vợ 
lấy chung một chồng, anh em chồng lấy chung một vợ trong truyện Tấm 
Cám, truyện Lấy chồng dê, truyện Sự tích trầu, cau và vôi; tục thồ thần 
rắn và tín ngưỡng hiến tế thần linh trong truyện Thạch Sanh, truyện 
Tiêu diệt máng xà, truyện 4o Phật; tín ngưỡng phồn thực trong truyện 
Hai anh em và con chó đá, Sự tích chừn Bắt-cô-trói-cột (dị bản)...). Có 
thể nói fứi ngưỡng là vú nuôi của truyền thuyết cổ tích, ngược lại truyền 
thuyết cổ tích là kẻ tuyên truyền đắc lực cho tín ngưỡng. 


Đặc biệt ỏ Việt-nam, gần như mỗi một thắng cảnh, mối một đền thờ 
địa phương đều có gắn liền vói một hoặc nhiều truyền thuyết, cổ tích. 
Những sáng tác dân gian đó, bên cạnh nội dung chủ yếu là những sự 
tích anh hùng hoặc sự nghiệp lón lao kỳ vĩ của dân chúng địa phương, 
còn có giá trị là những "bài thơ" rất đẹp, những "tấm bia" nghệ thuật, 
trong đó ghi chép, ca ngợi, làm thi vị thêm cảnh trí thiên nhiên đất 
nước của từng vùng. Lẽ cố nhiên, các tác giả dân gian không giói hạn 
chủ đề tác phẩm ỏ tính địa phương chật hẹp. Trái lại, bao giò họ cũng 
vươn đến những chủ đề có tầm bao quát rộng hơn. Và tính khái quát 
này không hề ảnh hưởng gì đến giá trị, sắc thái địa phương của câu 
chuyện. Chủ đề của các truyện S/ tích đầm Nhất-da và bái Tụ-nhiên, 
Sự tích đầm Mục, Sự tích bãi Ông Nam, Sự tích đền Còn, v.v... hầu như 
là sự biểu dương phẩm chất cao quý của con người. Đó là tỉnh thần 
quên cái riêng vì cái chung, quên mình vì nghĩa vụ; đó cũng là tỉnh thần 
đấu tranh gian khổ với dục vọng, với bản tính tự nhiên. 
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Những ý nghĩa giáo dục có tính chất phổ biến như thế, đồng thỏi lại 
được biểu hiện trong những hình tượng có nét đặc thù rõ rệt, liên quan 
khăng khít vói lịch sử dài lâu của một con sông, ngọn núi, bãi cát, cánh 
đồng... mỗi câu chuyện gây nên lòng tự hào cũng như lòng yêu mến 
quê hương đất nưóc của người dân địa phương. 


Cũng cần nhó rằng truyền thuyết cổ tích là lịch sử truyền miệng của 
những dân tộc chưa có chữ viết; đấy cũng là lịch sử truyền miệng của 
đại đa số quần chúng không biết chữ. Khi con người có ý thức về sự 
tồn tại và sự trưởng thành của mình thì việc tìm hiểu quá khứ, bảo tồn 
ký ức về quá khú là một nhu cầu tự nhiên và cần thiết. Nhưng cổ tích 
chép sử theo cách của nó. Nó biết chọn hình ảnh để cô đọng sự kiện; 
nó biết dùng thủ pháp cách điệu để nhấn mạnh cái mà nó lưu ý. Cây 
gươm thần trong Š/ /ích hồ Gươm đến với Lê Lợi và trả lại cho rùa 
vàng là hiện thân của sức mạnh đoàn kết dân tộc chống ngoại xâm cũng 
như lòng yêu chuộng cuộc sống thanh bình. Con rắn trong truyện Rến 
báo oán làm cho chúng ta thấm thía biết bao cái bạo tàn khủng khiếp 
của chế độ quân chủ chuyên chế đè nặng lên không phải một mà nhiều 
thế hệ. Cũng thế, những chòm lông xoăn của Ba Vành là một cách hình 
dung bằng nghệ thuật, cái nhược điểm chủ quan khinh địch của vị đầu 
lĩnh nông dân trong truyện Ba Vành. 


Ngoài các sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử ra, một số đặc điểm 
của hình thái sinh hoạt xã hội đã qua cũng được giữ gìn trong cổ tích. 
_ Qua truyện Chàng rể thong manh, ta hiểu được tình cảnh gian khổ của 
người con trai lấy vọ ngày xưa; truyện .S/ (ích đình làng Đa-hòa cho thấy 
vai trò của cái đình đối với đời sống làng xã, và việc có được một cái 
đình đính đạc đối với những làng nghèo là một ưóc mơ, nhiều khi quá 
sức. Truyện Hoằng Tín hầu cho thấy chế độ cung đốn phục dịch trong 
một thái ấp là cực kỳ vất vả nhọc nhăn đối vói người nông dân, v.v... 


Cũng như ở thần thoại, trong truyện cổ tích con người vẫn tiếp tục 
cắt nghĩa những hiện tượng thiên nhiên và xã hội, những hiện tượng lạ 
lùng bí ẩn mà những hiểu biết về khoa học bấy giò chưa thể cho phép 
giải thích rành mạch được. Nhưng khác vói cách cắt nghĩa ở thần thoại, 
lúc này người ta lý luận một cách hóm hỉnh hơn, gần với "tính người" 
hơn. Nghĩa là đằng sau lời cắt nghĩa có vẻ hoang đường, ngẫu nhiên, 
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vẫn có ngụ một ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống, hoặc có ẩn một mục đích 
giáo dục. 


Di nhiên, không phải những truyện cổ tích nói về thế sự, về sinh hoạt 
mãi sau này mới có. Nó xuất hiện cũng đã khá xưa, từ lúc con người 
biết lấy thực tiến đời sống lao động của mình để trao đổi ý kiến với 
nhau, giãi bày tâm sự vói nhau. Mà cuộc sống lao động của nhân dân 
thì muôn màu nghìn vẻ, rất phong phú, phức tạp. Chính từ trong bao 
nhiêu truyện đời phức tạp ấy, người ta rút ra những nét có ý nghĩa điển 
hình nhất (tức là những nét phổ biến, dễ nhó, dễ hiểu), những cốt truyện 
ly kỳ nhất (túc là những truyện dễ gợi tính tò mò say mê của mọi người) 
để xây dựng nên tác phẩm. 


Nhỏ những cuộc giao lưu văn hóa, những cuộc gặp gõ giữa các dân 
tộc, truyện cổ tích cũng như thần thoại, truyền thuyết được lưu truyền 
rất rộng. Bằng chứng là có nhiều truyện của những dân tộc sống rất 
cách xa nhau vẫn mang những nét giống nhau, hoặc phảng phất giống 
nhau. Truyện Tấm Cám không những quen thuộc với nhân dân Việt-nam, 
mà còn là một cổ tích chung của đồng bào Cham-pa, đồng bào 
Tây-nguyên, Kho-me (Khmer), Ấn-độ, Ai-cập, Pháp, Trung-hoa... 
và vô số dân tộc khác nữa. Nếu đem so sánh tất cả những truyện đó 
thì sẽ thấy, tuy có khác nhau về chỉ tiết, nhưng trên đại thể chúng đều 
giống nhau, chủ yếu là ỏ đề tài và chủ đề. Điều đó giúp ta phỏng đoán 
rằng ban đầu chúng đều có chung một cái cốt duy nhất rồi về sau mỗi 
dân tộc phát triển, hoàn chỉnh câu chuyện theo cách riêng của mình, 
bằng cách cải tạo và thêm thắt một số tình tiết, hình ảnh phù hợp với 
đặc điểm dân tộc. 


Mặt khác, ngay trong văn học giữa các dân tộc này và dân tộc kia 
đôi khi cũng có những gặp gõ đặc biệt lý thú, những sự phù hợp tình 
cỏ về tư tưởng, nội dung và nghệ thuật. Sự tương đồng giữa một số 
truyện như Gốc tích cái nốt dưới cổ con trâu, Sự tích đá Vọng phu... của 
ta vói những truyện cổ tích dân gian ở các dân tộc châu Á, châu Âu, 
châu Phi” có thể không phải do chúng cùng chung một cốt truyện hoặc 
do các dân tộc gần gũi nhau nên ảnh hưởng lẫn nhau. Xét cho cùng, 


1. Xem dị bản của các truyện số 18, số 32, tập I. 
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đây cũng là một hiện tượng có tính quy luật. Trong cuộc sống phải phấn 
đấu vói thiên nhiên, phải chống chọi với những thế lực áp bức trong xã 
hội, nhân loại có những bưóc đường như nhau, những mục dích, khát 
vọng như nhau, cho nên trong sinh hoạt và trong tưởng tướng của từng 
dân tộc cũng tất yếu có những nét trùng nhau hoặc gần giống nhau. 


Căn cứ vào đó mà người ta cho rằng trong truyện cổ tích, ngoài đặc 
tính riêng của từng dân tộc lại còn mang ít nhiều tính chất chung của 
cộng đồng nhân loại. Có người đã từng nghiên cứu truyện cổ để tìm 
hiểu bước đường phát triển chung giữa các dân tộc khác nhau. Do mang 
"tính nhân loại" mà nhiều truyện cổ tích có một giá trị phổ biến, được 
coi là vốn tinh thần chung cho cả loài người. Mọi dân tộc có thể tìm 
thấy trong đó một nguồn thông cảm chung. Luôn luôn nó là một cái gì 
trong trẻo, xinh tươi và lành mạnh. _ 


Hiển nhiên, nói thế không có nghĩa là trong bất kỳ truyện cổ nào 
cũng đều chứa đựng những nhân tố tích cực, kết tỉnh sức sống của nhân 
dân, và phù hợp vói xu thế tiến bộ của nhân loại. Không quên rằng giai 
đoạn thịnh hành của việc sáng tác truyền thuyết cổ tích là thời kỳ công 
xã thị tộc tan rã, thời kỳ chiếm hữu nô lệ và phong kiến tiếp nối thịnh 
hành. Trong điều kiện một nền sản xuất lạc hậu, kéo dài triền miên từ 
cổ đại cho đến hết trung cổ, xã hội loài người đã phải trải qua nhiều 
nối nhọc nhằn vất vả, chịu đựng bao nhiêu thành kiến ngu muội, quần 
quại trong bao nhiêu tranh đoạt đầy máu và nước mắt, và bị đe dọa: 
bởi bao nhiêu nối lo sọ hữu hình và vô hình. Có thể nói cả một không 
khí huyền bí tối tăm luôn luôn vây bọc và đè nặng lên đời sống tỉnh 
thần của con người. Tất cả những phương diện này đều để dấu vết lại 
trong các loại sản phẩm tỉnh thần mà con người còn lưu giữ lại được, 
trong đó có truyện cổ tích. Và nếu coi đó là hạn chế thì phần tư tưởng 
hạn chế rải rác trong kho truyện của ta không phải là hiếm. 


Sự xuất hiện của truyện cổ tích thường gắn chặt vói những đặc điểm 
về sản xuất, về sinh hoạt, tư tưởng của một thời đại lịch sử, cho nên 
cũng như thần thoại, nó có thời kỳ phồn vinh và có thời kỳ suy tàn. Thế 
kỷ của máy móc, của điện tử là thế kỷ suy tàn của truyện cổ tích. Lúc 
mà tiểu thuyết, truyện ngắn. kịch bản, điện ảnh, v.v... xuất hiện và trở 


68 


KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 





nên món ãn tinh thần họp "khẩu vị" của quần chúng thì cũng là Túc cổ 
tích bắt đầu lùi xuống địa vị thứ yếu, nếu chưa phải là bước xuống khỏi 
văn đàn. Huyễn tượng ngày càng được khoa học "giải mã” và tín ngưỡng 
tuy vẫn còn đầy sức hấp dẫn, cũng thường xuyên bị khoa học tranh chấp 
và "khoanh vùng" giói hạn. Việc sáng tác những câu chuyện hoang đường 
vì thế bị hạn chế dần, kết quả là nghệ thuật cổ tích cũng thu hẹp lại. 
_ Tuy có một Số ít tác giả bất chưóc người xưa đặt nên những truyện 
tương tự cổ tích, nhưng dù cố gắng đến đâu, nội dung của chúng cũng 
không tài nào còn mang được cái không khí, cái phong vị của truyện 
cổ tích nữa. Đó là nghệ thuật của truyện ngắn giả cổ tích, hơn nữa đó 
lại không phải là những truyện truyền miệng. | 


4. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 

MỘT TRUYỆN CỔ TÍCH 

Truyện cổ tích cũng chịu chung cái công lệ của văn học truyền miệng 
là mọi việc sáng tác, diễn xướng, truyền bá đều có tính chất tập thể. 
Tác giả của truyện không phải là người của cùng một thỏi, một xú, mà 
là nhiều ngưồi, trong những thời gian và không gian khác nhau. Đây là 
một công cuộc sáng tác và chỉnh lý liên tục, người sau nối tiếp công 
việc của người trước. Có khi người sau dựa vào cốt truyện của người 
trước mà đặt ra một truyện khác mói hẳn. Cố nhiên, trong hai truyện 
đó, truyện nào khỏe mạnh hơn, gợi hứng thú người nghe hơn thì sẽ tồn 
tại lâu hơn. Cho đến một lúc nào đó, câu chuyện tương đối hoàn chỉnh 
hay đã được ghi vào sách vỏ, thì nó sẽ đứng lại. 

Đầu tiên, câu chuyện thường xuất phát từ một truyện thời sự hay là 
một sự thực nào đó. Cốt truyện của nó thường khi rất đơn giản. Truyện 
Sự tích đầm Nhất-dạ, theo chỗ chúng tôi đoán thì ban đầu hình như là 
một câu chuyện tình éo le cũng như phần nhiều câu chuyện tình éo le 
khác vẫn thường xảy ra: con gái một quý tộc nào đó yêu một anh con 
trai thuộc tầng lóp dưới. Và khi thấy không được cha mẹ ưng thuận, 
hoặc biết không thể đường,hoàng lấy được nhau, cả hai bèn trốn vào 
rừng hay tìm đến một nơi xa xôi nào đó. Trong khi ấy thì pháp luật 
triều đình hết sức truy nã họ. Sau cơn tuyệt vọng, họ nhảy xuống 
một vực sâu hay treo cổ tự tử. 
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Cốt truyện .$/ tích đầm Nhấr-dạ đầu tiên có thể ít hay nhiều tương 
tự thế thôi. Tất nhiên câu chuyện phải đập mạnh vào cảm xúc của nhiều 
người, và chủ yếu là im thúc dậy ý thúc dẳng cấp tiềm ẩn sâu xa trong 
lòng đại chúng. Cái chết của cặp trai gái được quần chúng coi là biểu 
hiện của tỉnh thần căm phẫn, của hành động chống đối. Sẵn có đầu óc 
tín ngưỡng, người ta cho là một cái chết linh thiêng. Tù đó họ lập miếu 
thờ; mặt khác họ truyền cho nhau nghe thiên tình sử bị đát. Thiên tình 
sử đó được các nhà văn nhân dân tô điểm và lưu truyền bằng miệng. 
Vì truyền miệng, nên quần chúng đời sau lại không khỏi thêm thắt sửa 
đổi ít nhiều cũng như có thể tước bỏ ít nhiều. Khuynh hướng chung là 
người ta thần thánh hóa nó đi. Rốt cuộc, cặp trai gái đó không chết 
nữa mà bay lên trÖi. 


Nhiều truyện cổ tích khác như truyện Hai bà Trưng, truyện Vợ chàng 
Trương cũng được thần thánh hóa theo hướng ấy. Đó là mong muốn 
chủ quan của tác giả và cũng là nguyện vọng của nhân dân. Nhân tố 
chủ quan này đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành 
một số truyện cổ tích. Nói cách khác, một số chỉ tiết, một số hình tượng 
và mô-típ của truyện đều được sửa chữa, thêm bót một cách có ý thúc 
để tiến đến chỗ định hình. Và, đến đây, một truyền thuyết, một sự tích 
được nâng lên địa vị văn học. 


Cho đến sau đời Triệu Quang Phục (ỏ thế kỷ thứ IV), truyện .Sự (ích 
đầm Nhấr-dạ lại còn được thêm vào đoạn cuối kể chuyện Chử Đồng 
Tủ cưỡi rồng giúp đõ họ Triệu chiến thắng quân xâm lược. Tóm lại, 
trên cơ sở hiện thực và lãng mạn, nhân dân lao động trong một quá trình 
lâu dài đã dựa vào tưởng tượng, phối hợp giữa tít ngdõng và nguyện vọng 
của mình, ảo hóa một câu chuyện thục thành một truyện cổ tích. Đồng 
thỏi, câu chuyện đó cũng được nhân dân dùng để giải thích hiện tượng 
biến đổi của tự nhiên. Trên thực tế, đầm Nhất-dạ! có thể do ảnh hưởng 
của một cuộc địa chấn, hoặc do một con sông bị bồi lấp mà thành. 
Nhưng ỏ đây thực tế đó không có ý nghĩa gì và bị che khuất đi đằng 
sau một vấn đề xã hội. Nguyên nhân tự nhiên đã được thay thế bằng 
nguyên nhân xã hội. - 


1. Nghĩa là cái đầm xuất hiện trong một đêm. 
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Thiên tình sử Chử Đồng Tử - Tiên Dung được tô điểm sửa chữa đến 
đây hầu như là đã hoàn thiện. Nhưng từ ngày đạo thần tiên thịnh hành 
ỏ Việt-nam thì đám đạo sĩ bèn lợi dụng nó, đem tô điểm cho nó một 
nước sơn tôn giáo. Tiên Dung và Chử Đồng Tử vốn sẵn có một tâm 
hồn "coi tình yêu trên hết" sẽ khinh thị tất cả mọi của cải Ỏ trên thế 
gian và như thế rất lợi cho việc truyền bá thứ tôn giáo yếm thế của Đạo 
giáo. Hai nhân vật chính đó sau khi thông qua nhãn quan của tầng lóp 
đạo sĩ, bống trỏ thành nhũng vị thiên thần bất tử, đi mây về gió, ra oai 
tác phúc trong nhân dân. Chử Đồng Tủ thề là thành một vị tổ trong 
tôn giáo thần tiên, mà người ta gọi là Chử Đạo tổ. Giới đạo sĩ lại còn 
nối thêm vào truyện một khúc đuôi như sau: khi hai vợ chồng đã thành 
tiên rồi, một lần đi qua làng Ông-đình (Hưng-yên) họ dùng gậy phép 
cải tử hoàn sinh cho một số người chết. Và cũng ỏ làng này, Chủ Đồng 
Tủ lại có lấy thêm một người vọ tiên thú hai nữa tên là Ngãi Hòa, VY... 

Ngoài những truyện có cốt cách hoàn chỉnh như Sự £ích đầm Nhất-da 
ra, trong kho tàng truyện cổ của ta vẫn không hiếm những truyền thuyết 
đang giữ nguyên cốt truyện lúc ban đầu, chưa được trau chuốt tô điểm, 
hoặc đã được trau chuốt tô điểm, nhưng chưa chuyển hóa đầy đủ thành 
một áng văn có tính nghệ thuật. Hãy mượn một truyền thuyết của đồng 
bào Mường ở Hòa-bình làm ví dụ. 

Truyện kể rằng có một đôi trai gái yêu nhau, từng ăn thê vói nhau, 
nhưng không được gia đình hai bên đồng ý. Họ bèn đưa nhau vào rừng 
tự vẫn. Khi bỏ nhà ra đi người con gái có mang theo một rổ tằm. Vì 
gặp người, nên họ bỏ chỗ đã định trước, tiến vào sâu hơn rồi cả hai 
thắt cổ ỏ Cồn Môòi. Bây giò, ỏ nơi đó có nhiều hòn đá giống hình những 
con tằm và một hòn đá khác giống hình một cái rổ. Làng Khênh là làng 
SỞ tại có dựng miếu thờ đôi trai gái. Họ tôn làm thành hoàng của làng". 

Đây là một sự thật đã bắt đầu được ảo hóa. Để giải thích hình thù 
lạ lùng của những hòn đá, người ta khéo thêm vào câu chuyện một cái 
rổ tầm là hình ảnh có sẵn trong sinh hoạt thực tế của nhân dân. Túy 
nhiên, câu chuyện chỉ đến đó là dừng lại. Chưa có cơ hội để các nhà 


1. Theo Grốt-xanh. Hòœ- bình, tính của người Mường (P. Grossin: La prouince 
Mường de Hòœ- binh, in lần thứ hai, Hà-nội, 1926; p. 66). 
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văn nhân dân cải biên, phát triển thêm nữa. Nó chưa phải là một sáng 
tác hoàn thiện. 

Có thể nói tất cả những sự việc hoặc éo le hoặc kỳ lạ, v.v... xảy ra 
trong cuộc đồi thực, trừ trường hợp hán hữu, đều là tài liệu rất tốt cho 
nhà văn nhân dân xây dựng thành truyện cổ tích vói nội dung và hình 
thức thường khi được nâng lên rất cao so với khuôn khổ của câu chuyện 
thực. Cũng có khi từ một số mẩu chuyện hay một số sự việc có thật xảy 
ra trong nhiều trường họp cụ thể khác nhau, nhưng đều có tư tưởng và 
chủ đề tương tự, nghĩa là có những mô-tip đồng dạng vói nhau, người 
ta đem kết hợp lại để thành một truyện dài hơn, sửa chữa cho thống 
nhất, rồi dùng một nhân vật lịch sử có thật nào đó làm nhân vật trung 
tầm cho toàn truyện, như một sợi dây hữu cơ gắn các tình tiết lại với 
nhau. Truyện Ông nghè Tân thuộc trường hợp này. 


Ông nghè Tân trên thực tế chỉ là một người phóng đãng, không chịu 
ràng buộc theo lối sống quy củ của nhà nho. Sau khi đỗ tiến sĩ (1842), 
ông chỉ làm những chức tri phủ, giáo thụ, chứ chưa từng làm thanh tra. 
Nhưng từ lúc xin thôi chân giáo thụ ỏ một phủ thuộc Hải-dương, ông 
nay chơi hạt này, mai chơi hạt khác, quấy nhiễu bọn quan lại địa phương. 
Hồi ấy có lệ mỗi năm triều đình đặc phái ngự sử từ kinh đô ra xứ Bắc 
tra xét tình hình quan lại. Nghè Tân thỉnh thoảng đến các hạt làm thơ 
nôm dạy trẻ em chăn trâu hát. Quan bản hạt nào đó vô phúc để ngự 
sử sao chép được bài thơ đệ về kinh thì sẽ bị tội. “Vì thế, tuy không có 
chức vụ gì, ông đi đâu ai cũng sọ, phải trọng đãi, tống tiến hẳn hoi'. 
Tất cả những tài liệu đó đều là đề tài rất quý của nhà văn nhân dân 
thuỏ bấy giò. Chả là hồi đó dân chúng đang vô cùng cực khổ vì nạn 
tham quan ô lại. Cho nên, ông nghè Tân trong truyện được cường điệu 
hóa một cách nhanh chóng và bất ngò, vượt xa hành trạng của một 
nghè Tân bằng xương bằng thịt. Đó là một viên thanh tra của triều đình 
cải trang làm cho bọn quan lại sợ mất mật. Đó cũng là một anh chàng 
nho sĩ ranh mãnh, chơi chữ rất tài tình. Những hoạt động của nghè Tân 
qua các mẩu chuyện, các bài thơ như "giả danh phó cối đề thơ ỏ công 
đường", "ném cáng quan phủ xuống bùn", 'vịt biết nói", v.v... đều là 


1. Theo Tiên Đàm. Sự (hực uề ông nghè Tôn, trong Tr¿ tân, số 30 (1942). 
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những tình tiết biểu lộ tính thần đối: Không của nhân dân đối với giai 
cấp thống trị mà tác giả phản ánh trung thành vào truyện. Rồi cuối 
cùng, người ta sẽ gộp những mẩu chuyện dân gian đó lại và tạo thành 
một truyện dài có nội dung tư tưởng thống nhất. . 

Do đấy, suy rộng ra một chút, ta thấy trong sách sử có nhiều câu 
chuyện hoặc thơ văn được trưng dẫn hiển nhiên như những sự kiện lịch 
sử có thật, nhưng thật ra có khả năng đấy là sáng tác của nhân dân từ 
mọi nơi góp: lại (tương tự truyện Ông nghè Tân) hon là những sự thật | 
lịch sử. Chẳng hạn như những mẩu chuyện và bài thơ có khẩu khí để 
vương đã được gán cho Lê Thánh Tông; một số giai thoại và câu đối . 
hóm hỉnh được gán cho Mạc Đĩnh Chi làm lúc đi sứ Trung-quốc... 


5. TÁC GIẢ TRUYỆN CỔ TÍCH 


Trưóc tiên chúng ta sẽ nói đến những phần tử trí thức tức là hạng 
nho sĩ hay tăng lữ. Bọn họ thuộc nhiều tầng lóp khác nhau và có những 
khuynh hướng tư tưởng khác nhau. 


Có hạng có vai vế trong xã hội: hoặc chịu tước lộc của triều đình, 
hoặc làm môn khách, gia thần chở quý tộc địa chủ ỏ một địa phương 
nào đó. Họ am hiểu tường tận tâm lý, tính cách tầng lóp thống trị cũng 
như có vốn kiến thức đáng kể về cuộc sống "hậu trường" sâu kín của 
tầng lóp này. Chính vì thế, họ sáng tác khá nhiều những truyện xung 
quanh một ông vua, một ông quan, một thổ hào, một ông sư, hoặc 
những truyện về thi cử đố đạt, về phong thủy, bói toán, cúng dàng, v.v... 
có khi khá ly kỳ huyền ảo. Nào truyện Gia Long khi bị quân Tây Sơn 
đánh đuổi đã gặp những cái may gì mà thoát nạn; truyện mả tổ nhà 
Trần đã "kết" như thế nào để tù một dòng họ đánh cá ỏ Tức-mặc mà 
trỏ nên đế vương, rồi vì sao cũng dòng họ ấy về sau lại trỏ nên suy đồi, 
cái ngai vàng lại về tay người khác; truyện Nguyễn Trật nhỏ thần giúp 
đõ ra sao để cho một kẻ học đốt như ồng cũng có tên trên bảng tiến 
sĩ; truyện mười tám ông sư vì sao đã đâm đầu một lượt xuống nước để 
trỏ thành Phật La hán, v.v... Họ còn đứng trên quan điểm chính thống 
để sưu tập và chỉnh lý truyện cổ dân gian. Những truyện của họ nhìn 
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chung thưởng mang dấu ấn khá nặng của chủ nghĩa định mệnh, chủ 
nghĩa sùng bái cá nhân... Chúng góp phần tuyên truyền cho chế độ quân 
chủ hay cho tôn giáo yếm thế. Tuy vậy, nhiều truyện cũng hé ra không 
ít những ý nghĩa tích cực về cuộc sống, mặc dầu có thể ý nghĩa đó đã 
trỏ thành kinh điển. Nhất là những truyện của các tác giả sống tương 
đối gần gũi nhân dân thì vẫn phản ánh được ưóc mơ và quyền lợi của 
nhân dân đến một chừng mực nào. 

Một hạng nho sĩ khác, thân phận nghèo nàn, sinh hoạt túng bấn, như 
chúng ta quen gọi là "hàn sĩ" hay "bần sĩ". Họ xuất thân ỏ nông thôn. 
Trong thời gian đi học, đi thi, cho đến lúc sinh nhai bằng mậi nghề nào 
đó, họ thường sống cuộc đời của kẻ phiêu lãng. Trong cuộc đấu tranh 
âm ỉ giữa nông dân và địa chủ, họ thường đứng về phía nông dân. Họ 
rất giàu tưởng tượng, lại là những người hóm hỉnh, thích đùa nghịch, 
dám chĩa mũi nhọn vào những kẻ khác có khi quyền thế hơn, dám nhìn 
thẳng vào mọi thói xấu của chúng, dám đem nó ra mà đùa, mà châm 
chọc, mà thỏa mãn khoái cảm của mình. Những truyện do họ sáng tác 
nói chung có nhiều loại, kể cả ngụ ngôn, tiếu lâm, v.v... Trong ký ức 
của họ hẳn chứa rất nhiều những kinh truyện của bách gia chư tử, trong 
đó có vô số cổ tích, điển cố của nưóc nhà cũng như của văn học 
Trung-hoa. Vào thời gian sống lang bạt ỏ nông thôn hay ở đô thị, họ 
lại lượm lặt thêm được không ít tài liệu thực tế sinh động. Nhờ có vốn 
sản như thế cho nên họ sáng tác được nhiều truyện vừa ly kỳ vừa ý vị 
và nói chung được nhân dân ưa thích. 


Truyện 7i Uyên có thể là một ví dụ. Đây chắc là sáng tác của một 
nho sĩ, hơn nữa một “bần sĩ'. Những truyện cũ như "Người lấy ma", "Ma 
trêu học trò”, những tích xưa như “Thư trung hữu nữ nhan như ngọc”, 
"Lộng Ngọc Tiêu Sử", "Vu Hựu thả lá", v.v... đã gây nhiều cảm hứng rất 
đẹp cho tác giả và ảnh hưởng ít nhiều đến phương pháp nghệ thuật của 
câu chuyện. Nhưng điều quan trọng hơn là ỏ kinh đô Thăng-long thuỏ 
ấy quả cũng chẳng hiếm gì những mỹ nhân làm mê hồn nhiều nho sĩ. 
Và tất cả, mộng và thực, tâm tình và ưóc vọng lãng mạn của họ, đã 
được nhào nặn lại để thành một câu chuyện tình duyên, trong đó ảo 
tưởng được nâng lên đến cao độ. 
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Truyện Ông nghè Tân như trên đã nói, có lẽ là do một SỐ nho sĩ có 
tư tưởng chống bọn quan lại tham Ô đặt ra. Tác giả dựa phần lớn vào 
các sự kiện có thực để tạo nên tác phẩm, chứ NyớG dùng hay rất ít 
dùng đến nhân tố hoang ch g2 


Đáng để ý nhất là những phần tử trong tầng lóp nô tì, tôi tó, trong 
đám người phải đi phu, đi lính cho bọn thống trị. Những người có phần 
được sống tập trưng, lại có cơ hội đi nhiều nƠI, tai nghe mắt thấy được 
nhiều sự việc. Nói chung, chẳng những họ là người có điều kiện lưu 
truyền mà còn có khả năng sáng tác ra truyện. Những truyện do họ kể 
có khi là sự thật đã bị biến tướng bởi tâm lý chủ quan của chính họ và 
những người xung quanh họ; có khi là những truyện cổ tích của những 
vùng xa xôi nào đó được họ sửa chữa cho hợp với phong tục, tín ngưỡng 

địa phương. Thôi thì phong phú không thể kể xiết! 


Có những truyện bí mật từ trong cung cấm: nào là bà chúa nọ tư 
thông với đầy tó (Hà Ô Lôi); nào là ông vua kia mê người nữ tỳ (Chị 
4). Có những truyện từ trên rừng xuống (Thần giủ của, Ma cà rồng); 
từ dưới biển lên (Giặc Tàu ô, Sự tích đền Cởn); truyện trong Nam, ' 
ngoài Bắc; truyện chiến tranh; truyện kiện cáo; truyện dịch tế, v.v... Tất 
cả những loại truyện đó, qua trí tưởng tưởng của họ đều được dọn lại 
cho súc tích, tô điểm thêm cho hấp đẫn và có tính kịch, rồi lan đi rất 
nhanh. Một khi đã vào trí nhó nhân dân, nhân dân không bỏ lõ cơ hội 
xây dựng, sáng tạo thêm một số tình tiết nữa, rồi phổ biến khắp nơi 
trong nưóc. _ 


Những người làm nghề hát xấm, kể vẽ cũng là những tay sáng tác và 
lưu truyền rất đắc lực truyền thuyết và cổ tích. Họ là những nghệ SĨ 
sống nhờ dân chúng vă sáng tác theo truyền thống của dân chúng. Cái 
nghề của họ không phải mói xuất hiện gần đây mà đã có từ xưa. Giữa 
xã hội thị tộc trước kia, những người có khả năng hát và nhó truyện rất . 
được nhân dân quý mến chiều chuộng. Trong những buổi hội họp đông 
đúc, họ được mời ra biểu diễn, làm cái việc giải trí cho nhiều người. 
Những truyện mà họ kể cho người nghe có lẽ đều bằng văn vần, „ đ0 
chính họ hay những nhà văn khác, trước họ, sáng tác. 
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- Thời kỳ của chế độ nô lệ, phong kiến, trong cung đình có một hạng 
nghệ sĩ chuyên phục vụ cho vua chúa, quý tộc. Bên cạnh những "thằng 
hề", "con hát", bọn họ được trọng dụng không kém. Quyển Nghờn lẻ một 
đêm cho ta thấy cái thói ham nghe kể chuyện của các ông vua A-rập, 
Ba-tư ngày xưa. Những truyện được đưa ra kể ở những nơi thâm nghiêm 
này thường là góp nhặt từ khắp mọi phương trong dân chúng, không 
loại trù những truyện tục. 


Trong thời kỳ cận đại, ö Việt-nam cũng như ở Trung-quốc, hạng nghệ 
sĩ chuyên môn kể chuyện cho dân chúng không hiếm gì. Thường ỏ nông 
thôn chúng ta trước Cách mạng, mỗi làng mỗi xóm thể nào cũng có 
một vài người hát tốt giọng và hay nhó truyện. Những lúc rỗi rãi, họ kể 
truyện cổ tích, ngâm Kiều, Thạch Sanh, v.v... Tiếng họ cất lên, mọi người 
trong xóm xúm lại bên ấm nước chè xanh say sưa nghe kể. Những nghệ 
sĩ đó không sinh nhai bằng nghệ thuật của mình. 

Bên cạnh đó, cũng có những nghệ sĩ thoát ly sản xuất, thường trổ tài 
ỏ chọ búa, thị trấn. Đây là những người hát xẩm, kể vè rong mà sự phát 
triển quá nhanh chóng của tiểu thuyết, kịch và chiếu bóng nửa thế kỷ 
lại đây đã cưóp mất nghề của họ. Nói đúng hơn là trong sinh hoạt nghệ 
thuật của quần chúng Việt-nam, bước vào thế kỷ này, bắt đầu có một 
sự thay đổi quan trọng về phương thức diễn đạt, truyền bá tác phẩm, 
cũng như về đối tượng thưởng thức nghệ thuật. 

Ngày xưa nghề kể vè của ta chắc chắn rất thịnh. Những chuyện vè 
đài đặt bằng văn vần, xuất hiện khá nhiều. Ngoài những truyện thời sự 
là chủ yếu còn có truyện cổ tích. Nhu cầu thưởng thức của quần chúng 
vốn rất đa dạng, các nhà nghệ sĩ do đó cũng thấy cần thay đổi món ăn. 
Họ bèn tìm tòi trong lịch sử xem có những anh hùng nông dân nào mà 
tên tuổi bị chìm đắm bởi thời gian, hoặc rút lấy những sự kiện lịch sử 
mà mọi người đang thèm khát nhắc lại. Họ sẽ đặt thành truyện như vè 
Chàng Lía, về Bà Thiếu phó `, về Vợ ba Cai Vàng, vè Thất thả kinh 


1. Tức là bà Bùi Thị Xuân, nữ tướng anh dũng của Tây Sơn. Truyện này đã thất 
truyền, nhưng từng được Bít-xa-se (Bissachère) nhắc trong bản ký sự của ông. 
Xem May- bông: Tường thuật uề xứ Đường ngoài uờ xúứ Đường trong của dức cha 
Bit-xa-se (C.B. Maybon: La relaHon sur le Tonkin et la Cochinchine de Mgr. de 
¿œ Bissachère, Champion, Paris, 1920; p. 100, chth.1). 
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đó, v.v... Cố nhiên, nhà nghệ sĩ sẽ không quên đưa quan điểm và tưởng 
tượng của mình hòa vào chất liệu lịch sử. Và ý kiến của tác giả truyện 
vè thì bao giỏ cũng có chỗ khác vói ý kiến của các sử gia. Nó hợp vói 
lô-gích tư tưởng của quần chúng hơn. Thế là một truyện cổ tích lịch sử 
ra đời, được nhân dân thưởng thức và truyền tụng có phần hứng thú 
hơn những cuốn sử ký cũng chép sự việc đó. 

Tóm lại, truyền thuyết và cổ tích xuất hiện sau thần thoại. Lúc này 
con người đã qua thời đại dã man, sống trong những xã hội có cấp bậc, 
đặc biệt là xã hội nô lệ và phong kiến. Quan niệm về vũ trụ đã có phần 
khác vói thời kỳ nguyên thủy. Nói chung, con người đã nổi bật lên trưóc 
lịch sử và bước vào nghệ thuật vói tư cách vai chủ nhân của truyện. Mặt 
khác, nội dung phản ánh của truyện cũng đã thay đổi để thích hợp vói 
vai chủ nhân ấy; từ ý nghĩa "tạo lập trời đất", "đẻ đất đẻ nước" nó chuyển 
sang mang nặng ý nghĩa về cuộc đời. Tác giả truyền thuyết và cổ tích 
phần nhiều là nhà văn nhân dân; họ sáng tác theo truyền thống và nhu 
cầu của nhân dân, nhưng cũng mang ít nhiều ý thức tư tưởng của giai 
cấp thống trị. 
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TRUYỆN CỔ VIỆT-NAM 
QUA CÁC THỜI ĐẠI 


1. THẦN THOẠI, TRUYỀN THUYẾT, 
LOẠI TRUYỆN XƯA NHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT . 


Trước khi kể truyện cổ tích Việt-nam, tưởng cũng nên giới thiệu sơ 
qua quá trình phát triển của nó trong lịch sử văn học truyền miệng của 
dân tộc.  - 


Người Việt-nam đã có sẵn tâm hồn văn nghệ từ rất xưa. Với trí tưởng 
tướng chất phác ngộ nghĩnh, vói trình độ kiến thức còn thô sơ, họ đã 
biết đặt câu ca lồi hát cũng như đặt truyện. Chưa có chữ, họ lưu hành 
các tác phẩm bằng miệng. Mãi cho đến sau này,.tuy chữ viết đã xuất 
hiện và đã nhiều lần thay đổi, nhưng vì đại đa số quần chúng nói chung 
đều thất học nên những truyện cũ, truyện mói hầu như vẫn từ cửa miệng 
. này sang cửa miệng khác mà còn lại. | 

Cũng như các dân tộc khác, người Việt-nam ngày xưa cũng có nghệ 
thuật thần thoại. Và những truyện thần thoại Việt-nam tuy đơn giản 
nhưng khá ý nhị, lý thú. Đây là truyền thống văn học dân tộc, là tài liệu 
về trạng thái sinh hoạt thời kỳ xưa nhất của người Việt. Nó là nguồn 
gốc của sử và truyện của chúng ta sau này. 

_ Tiếp theo thần thoại, người Việt vẫn không ngừng sáng tác. Từ những 
truyện hoang đường đầy màu sắc thần linh chủ nghĩa, tiến lên xây dựng 
những truyện anh hùng lực sĩ, những sự tích về con người nhưng đã 
được thần thánh hóa. Điều đặc biệt là ö Việt-nam, tín ngưỡng đa thần 
có từ thời cổ vẫn còn lưu tàn tích mãi cho đến sau này. Nhồ đấy, chúng 
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ta có thể dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc một số cổ tích và truyền thuyết. 
Hiện nay, trong thần tích của một số làng ö Bắc-bộ có ghi sự tích một ` 
số thần như Phù Đổng thiên vương, Sóc thiên vương, Cao Sơn đại vương, 
Quý Minh đại vương, ba anh em Linh, Minh và Cung, ba cha con Hầu, 
Đống và Vực, v.v... Đây có lẽ là những anh hùng lực sĩ thời khuyết sử ' 
có công với nhân dân, hoặc tập hợp dân chúng chống xâm lăng như 
Thánh Gióng (Phù Đồng thiên vương hay Sóc thiên vương), hoặc bày 
vẽ cho mọi người phương pháp sản xuất mói như Cao Sơn và Quý Minh, 
nên sau khi chết, họ được nhân dân thần thánh hóa sự tích và tôn thö. 
Những huyền tích đã mang dạng truyền thuyết đó được lưu truyền bằng 
miệng. Cho đến lúc nhân dân địa phương ghi lại được bằng chữ viết thì 
câu chuyện đã trải qua không phải chỉ một lần sửa chữa; trái lại, chúng 
đã được đắp thêm rất nhiều lóp, rất có thể đã bị biến tướng hầu hết 
bởi ý thức và tâm lý xã hội đời sau. Mặt khác, vì không còn nhó đích 
xác thời gian xuất hiện củả từng nhân vật nên đối với nhân vật nào 
người ta cũng có khuynh hướng đẩy lên thời kỳ xa xăm nhất của lịch 
sủ, cụ thể là thời Hùng Vương và Thục An Dương Vương. 


Đồng thời, vô số những yêu ma quỷ quái được tôn thỏ từ trước do 
tín ngưỡng đa thần cũng trỏ thành những mô hình đặc thù để nhân dân 
từng địa phương dựa vào mà xây dựng nên hàng loạt mẩu truyện. Thôi 
thì nhũng truyện thần Rồng (Chàng Cả, Chàng Hai, Chàng Ba), thần 
Rắn (Hổ mang đại tướng quân), thần Lớn (ông Y), thần Cọp (ông Ba 
Mươi), truyện Quỷ Xương Cuồng, truyện Ma cà-rồng, v.v... không sao 
tính xuể. Nhiều truyện yếu tố tưởng tượng được sử dụng khá đồi dào 
và tỉnh tế. Nhân tố kỳ ảo làm cho câu chuyện có những kết cấu biến 
hóa thú vị. Ngưỏi, vật, ma, quỷ đều được chuyển hóa thành thần. 

Do đây, cũng có thể dễ dàng phân biệt thần thoại với những truyện 
cổ nói về thần linh. Nếu thần trong thần thoại do tưởng tướng của con 
người nguyên thủy muốn cắt nghĩa bản thân và ngoại giói mà có; thì 
thần trong thần tích lại do sự thÒ cúng và tín ngưỡng phúc tạp tạo nên. 
Sự phân biệt này giúp ta xác định tính loại biệt về sắc thái và tâm lý 
_ của hai loại thần. Loại thần sau hiển nhiên sẽ có hình dạng và tâm lý 
như người chú không còn chất phác và vô tư như thần của thần thoại. 
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Cho đến suốt cả thời Bắc thuộc, trên đà tiến triển, xâm nhập lẫn 
nhau của các thứ tôn giáo, tín ngưỡng phúc tạp khác, càng ngày càng 
xuất hiện nhiều những truyện thần thánh hoang đường. Các truyện Man 
Nương, Cao Biền dậy non, Thần Tô-lịch, v.v... phản ánh hiện tượng đạo 
Phật, đạo Lão bấy giò đã ăn sâu vào tâm lý dân tộc và dung hòa với 
tín ngưỡng gốc của dân gian. 


Ngoài loại truyện hoang đường nói trên, người Việt lúc ấy còn có 
loại truyện cổ nói về lịch sử, về sự tích những anh hùng lực sĩ như Lý 
Ông Trọng, Hai bà Trưng, Bà Triệu, Bố Cái đại vương, v.v... Loại truyện 
ấy phần lón còn lại dưới dạng những kết cấu mộc mạc, phân đoạn, có 
thể liệt nhập làm một vói truyền thuyết lịch sử. Như trên đã nói, truyền 
thuyết của ta xuất hiện nhiều nhất vào thời kỳ Bắc thuộc. Truyền thuyết 
phản ánh cuộc đấu tranh tích cực của nhân dân nhằm giải phóng khỏi 
ách áp búc dị tộc. Nó là bài ca biểu dương sự nghiệp chống xâm lăng. 
Nó cũng là lòi than ván, là tiếng vọng buồn rầu, phẫn uất của cả bộ tộc 
Việt trong điều kiện sống cùng cực dưới nanh vuốt kẻ thà. 


Mặc dầu ngày nay, trong quần chúng nhân dân chỉ còn truyền từng 
mẩu chuyện rời rạc nhưng có thể ngò rằng đây là những truyện vốn có 
đầu có đuôi, có hệ thống và chắc được đặt bằng văn vần như một số 
truyền thuyết của đồng bào thiểu số. Nếu cố gắng khôi phục cho thật 
đầy đủ theo đúng phương pháp văn bản học dân gian thì truyện Hai 
bà Trưng chắc có thể dồi dào tình tiết hơn nhiều. Đó sẽ là một truyện 
có đủ các nhân vật, từ hai bà cho đến một đoàn nữ tướng đông đảo và 
gan dạ như các bà Bát Nàn, Lê Chân, Thiều Hoa, Thánh Thiên, v.v... 
trong đó, diễn ra biết bao nhiêu trận ác chiến giữa các bà và tướng địch 
mà chỉ có thần tích là còn có ghi lại. Bà Triệu hiện lên qua một vài ghi 
chép như là một cô gái kỳ lạ: cưỡi đầu voi, chân đi guốc vàng (có khi 
vú buộc ra sau lưng), khảng khái hiên ngang, còn tài đánh trận thì thật 
là vô địch đến nối kẻ thù không dám "đối mặt". Bố Cái đại vương trong 
truyền thuyết còn được gắn liền với hình ảnh một con voi có nghĩa mà 
các bộ lịch sử không hề nói đến, và cũng không nhất thiết phải 
nhắc đến, v.v... | ¬ 


Nói chung, tất cả những truyền thuyết sáng tác trong thời Bắc thuộc 
đều có gửi gắm một tỉnh thần bất khuất, một ý nghĩa thương yêu nòi 
giống, căm thù quân giặc xâm lăng giày xéo đất nưóc. 
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2. nHpfTK CỔ TÍCH THỜI - 
. PHONG KIẾN TỰ CHỦ , 


Truyện cổ tích xuất hiện trong thời đại tự chủ có phần đột xuất hơn 
trưóc về chất cũng như về lượng. Hầu hết đều thể hiện rõ đặc điểm, 
tính cách của người nông dân Việt-nam, nói lên quan điểm của họ về 
số phận và cuộc đời, về cảnh nghèo túng, nối đau khổ, những ước mø 
và hy vọng. Bên cạnh đó là những truyện phản ánh luân lý, trí tuệ và 
sức mạnh của ngưi Việt. Ngoài ra, người ta còn sáng tác những truyện 
cổ tích lịch sử, trong đó hoặc nới về một ông vua (Đỉnh Tiên Hoàng), 
một võ sĩ (Lê Phụng Hiểu), một tăng lữ (Từ Đạo Hạnh), “hoặc là một 
thổ hào địa phương (Phạm Bạch Hổ tức vua Mây), v.v... So với truyền 
thuyết thời Bắc thuộc thì nội dung của truyện bây giỏ đã khác trước. 

Bóng dáng những con người phóng khoáng, hiên ngang, trung thực, vô 
_ tư của thần thoại, truyền thuyết đến đây đã quá phai nhạt. Những nhân 
vật giữ được tâm vóc của quá khứ như ông Khổng Lồ trong truyện 
Không Lồ đúc chuông hay Sự tích trâu vàng hồ Tâ áy' thật là hiếm hoi. 
Tất nhiên, đấy không phải đơn thuần là một bước lùi. Lịch sử càng đi 
lên, càng mỏ rộng tầm thước, thì con người xây dựng nên lịch sử càng 
phải xuất hiện đúng vói vóc dáng của hiện thực, mang sức mạnh của 
hiện thực. 


` Nói về è nghệ thuật kể chuyện thì thời kỳ này được nâng lên tương đối 
cao. Ö nhiều truyện, cách miêu tả tuy còn đơn sơ nhưng bố cục đã khá 
chặt chế; có nhiều tình tiết có tính kịch, nhiều tình tiết éo le,.ly kỳ, khéo 
léo đan cài trong các truyện, có khả năng hấp dẫn người nghe ỏ mức 
cao. Truyện Từ Đạo Hạnh hay Sự tích Thánh. Láng là bằng chúng cho 
thấy tác giả truyện cổ tích lúc này không chỉ giàu tướng tượng mà còn 
sành về thủ pháp biểu hiện. | | 


_Có thể khẳng định những loại truyện đó đã kế thừa tốt đẹp truyền 
thống của nghệ thuật thần thoại, truyền thuyết, và ngoài ra còn chịu 
ảnh hưởng của truyện cổ tích và phật thoại nước ngoài bấy gi chắc đã 
tràn vào đất Việt không hiếm gì. Tuy có một số truyện do những phần 


1. Xem truyện số 67, tập H.  -- 
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tử trí thức phong kiến sáng tác vói dụng ý đề cao "đấng bề trên", nhưng 
lại cũng vì được sản sinh trong thời kỳ tự chủ, chúng vẫn là tiếng vang 
trung thực của tinh thần độc lập, phong cách cứng cỏi, hiên ngang của 
cả thời đại (Tô Hiến Thành, Nguyễn Thị Bích Châu). 


Đời Trần cũng như đời Lý, đạo Phật trỏ thành độc tôn. Có khá nhiều 
truyện đề cao tăng lữ, thường thường là những nhà sư có đạo đức hay 
có phép thần thông biến hóa (sư Giác Hải, sư Huyền Quang, cuộc đi 
tu của Trần Nhân Tông, v.v...). Cũng vào thời này còn xuất hiện cả một 
SỐ tiên thoại, phật thoại, hay cổ tích như những luận đề nhằm chứng 
minh cho cứu cánh của tôn giáo (truyện con gái Sở Trang Vương, truyện 
Từ Thức, v.v...), góp thêm vào kho sự tích các bà Tiên ông Phật vốn đã 
có trong các bộ kinh tôn giáo từ rất lâu đời. 

_ Trong thời kỳ chiến tranh chống ngoại xâm, dân gian còn lưu lại 
những truyện cổ đầy khí thế yêu nước diệt thù. Nào truyện Yế: Kiêu, 
truyện Người ả đào với giặc Minh, truyện Hai nàng công chúa nhà Trần, 
truyện Phạm Nhan, v.v... Ngoài ra, lại thêm vô số những truyện về giặc 
Tàu ô, Khách để của, nói lên thói gian ác quỷ quyệt của bọn cướp biển, 
bọn đô hộ, và bọn lái buôn, v.v... 

Đời Lê tiếp theo đời Lý, Trần có thể tạm coi là thời kỳ toàn thịnh 
của truyện cổ tích. Hồi ấy, tuồng chèo tuy đá xuất hiện nhưng chưa 
phải là món giải trí phổ biến của mọi địa phương. Những tiểu thuyết 
dài ngắn của Trung-quốc các đời Tống, Nguyên, Minh tuy đã tràn sang 
Việt-nam, nhưng hẳn cũng chưa gây cho văn học bác học của giai cấp 
phong kiến một trào lưu sáng tác và thưởng thức văn chương tiểu thuyết. 
Chỉ có truyện truyền miệng sáng tác theo truyền thống nghệ thuật dân 
tộc là được nhân dân ưa thích. Nhu cầu giải trí, nhu cầu khuyên răn, 
cảnh tỉnh, giáo dục của đân chúng ngày một lên mạnh, đòi hỏi phải có 
nhiều sáng tác về loại này. Sinh hoạt của nhân dân là nguồn đề tài rất 
phong phú của cổ tích. Cho nên, trong kho tàng truyện cổ tích chúng 
ta, ngoài loại cổ tích hoang đường còn có rất nhiều cổ tích thế sự phản 
ánh sâu sắc đời sống hiện thực. | 

Đồi Lê và cả đời Nguyễn nữa, là thời kỳ Nho học gần như độc tôn. 
Người ta đã bót đề cao vua chúa, tăng lữ mà quay sang đề cao nho sĩ 
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và tầng lóp quan liêu xuất thân nho học. Nhiều truyện đề cao đạo Nho, 
tán dương việc thi củ đỗ đạt, ca tụng tài năng, đạo đức của cá nhân 
nhà nho. Một số sự tích của các nho sĩ được truyền thuyết hóa như 
Nguyễn Hiền, Mạc Đĩnh Chi, Bùi Cam Hổ, Lê Nhu Hồ, Giáp Hải, anh 
em Lê Nại, Lê Đỉnh, Trạng Me đè trạng Ngọt, Trần Miên khố chuối, 
Bà Nghè sáu tiền, v.v... nhiều lắm, khó mà kể hết. Tác giả, hoặc dựa 
trên cá tính có sẵn của nhân vật mà phóng đại lên, như truyện Lê Như 
Hồ với cái tài ăn hết mười tám cỗ cơm của vua Trung-quốc. Hoặc dựa 
vào hoàn cảnh cụ thể của nhân vật mà ảo hóa, như truyện Giáp Hải 
đi du lịch xuống thủy phủ. Cố nhiên, luân lý đạo đúc của Nho giáo 
chính thống thường được dùng làm chuẩn mực để phân định thiện và 
ác. Phan Đình Tá trước làm tôi nhà Lê, sau làm tể tướng nhà Mạc được 
coi là bất trung, và vì thế, đã dẫn đến một hậu kiếp bị đát là làm nghề 
hành khất. Những truyện đền ơn trả oán trong trưởng thi hay trong giói 
quan lại cùng kiểu như thế rất nhiều. 

Đồng thỏi, lúc này cũng xuất hiện nhiều truyện cổ tích có tính chất 
phản đề bộc lộ những mặt trái của tầng lóp nho sĩ: cá tính ươn hèn, lối 
sống vô dụng và cái tài "mọt sách" không làm lợi bao nhiêu cho dân 
giàu nước mạnh. Những truyện Chưa dỗ ông Nghè đa đe hàng tổng, Của 
Thiên trả Địa, là những truyện châm biếm tầng lóp sĩ phu chua cay và 
sinh động. 


3. VIỆT ĐIỆN U LINH TẬP, LĨNH-NAM CHÍCH QUÁI ` 
VÀ NHỮNG SÁCH SƯU TẦM 
TRUYỆN CỔ SAU ĐÓ 


Vào thời Bắc thuộc đã có những viên đô hộ ghi chép một số truyện 
cổ của người Việt, như sách Giao-châu ký của Triệu Công và Tăng Cổn, 
sách Lnh biểu lục đị của Lưu Tuân đều ö đồi Đường. Họ ghi chép một 
SỐ ít truyện, do tính hiếu kỳ hơn là do ý muốn sưu tầm. Nhưng nó cũng 
chứng tỏ rằng truyện cổ của cha ông chúng ta xưa đã được người nước 
ngoài để ý trong khi tìm hiểu về đất Việt, người Việt. 

Đến đời Lý, Trần, nhà văn phong kiến bắt đầu sưu tầm thần thoại, 
thần tích và truyện cổ tích của dân tộc. Cần để ý là tất cả những loại 
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truyện cổ nói chung, dù truyền miệng hay đã ghi chép, của dân gian 
hay của thống trị, đều không được đa số tầng lóp phong kiến nho học 
liệt vào hàng văn chương. Tuy không coi đó là nhảm nhí, nhưng họ cũng 
chẳng có biểu hiện gì thật sự xem trọng. Trong giáo dục và trong khoa 
cử người ta. chỉ nói đến thơ phú mà không thèm giảng dạy đến "truyện" 
dù là tiểu thuyết hay cổ tích. Nhà văn bác học sở dĩ sưu tầm truyện cổ 
tích, thần thoại nước nhà là vì mục đích tìm tài liệu bổ sung cho quốc 
sử nhiều hơn là nhằm bảo tồn văn học dân gian. Trong số những loại 
sách này có Việt điện u lỉnh (ập của Lý Tế Xuyên và Linh-nam chích 
quái của Trần Thế Pháp. Quyển sách trên chuyên ghi chép những sự 
tích đã thần thánh hóa về vua chúa, hậu phi và các thiên thần, nhân 
thần có đền thờ ỏ khắp nơi trong nước, dựa vào các thần tích cũ. Chẳng 
hạn như các truyện Bố Cái đại vương, Mị È, Phù Đồng thiên vương, Lý 
Thường Kiệt, v.v... Quyển dưới cũng thế. Quyển này tuy có một số 
truyện chép trùng vói Việt điện w lĩnh tập, nhưng - thật là may. mắn 
cho hậu thế - nó lại sưu tầm được một số truyện cổ tích và thần thoại 
đích thực và có giá trị như: C/uử Đồng Tủ, Dưa hấu, Sơn Tỉnh Thủy 
Tình, Lạc Long Quân, v.v... Nói chung tất cả các truyện đều được chép 
một cách sơ lược. Tuy nhiên, ngày nay, đó là những tài liệu văn học rất 
quý báu đối với chúng ta. Qua hai quyển sách đó ta có thể thấy được 
khái quát tình hình PP truyền miệng trong thời kỳ này. Có mấy điểm 
đáng chú ý: 


a) Những truyện thần thoại cổ tích chứa chất từ trưóc cho đến lúc 
bấy giò quả là phong phú. Nếu Lý Tế Xuyên và Trần Thế Pháp sưu 
tầm truyện cổ tích với đầy đủ ý thức bảo tồn văn học dân gian thì chắc 
chắn sách không phải chỉ có bấy nhiêu trang, và chắc sẽ có rất nhiều 
truyện đã không lâm phải kiếp mai mội. 


b) Hầu hết các truyện đều được diến đạt lại theo tỉnh thần tư tưởng 
của xã hội quân chủ thời tự chủ, pha trộn với các thứ quan niệm của 
phép thuật phù thủy, đồng bóng. Do đó, người sưu tầm đã làm giảm 
mất một phần nào tính chất sinh động của câu chuyện ban đầu. Đây 
là đoạn tả thân Cao Lõ: "... thân dài chín thước, đội mũ đâu mâu sao 
vàng, mặc áp giáp sắt, Dạ cầm khai sơn đại phủ, đi giày da voi màu 
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đen, thắt lưng đính vàng, mặt mũi ngạo nghề, khí thế hiên ngang, vạm 
võ khỏe mạnh, cưỡi con voi chín ngà, dẫn bộ chúng áo xanh theo gió 
mà đến..."'. Một đoạn khác kể về vua tôi Hùng Vương gặp Long Quân: 
"Vụa Hùng nghe báo có giặc Ấn bèn triệu quần thần để hỏi mẹo công 
thủ. Có một phương sĩ tâu: - "Chỉ bằng cầu vói Long Quân để được ám 
trợ”. Vua nghe theo. Bèn lập đàn, trai giói, đặt vàng bạc, lụa là lên đàn 
đốt hương cúng tế. Được ba ngày, trời nổi sấm mưa, bỗng thấy một ông 
lão cao sáu thước, râu màu đều bạc..."ế. Những ví dụ như thế nhiều lắm. 
Đủ biết không phải là hiếm những truyện cổ tích Việt-nam một khi phô 
diễn trên giấy mục thì phần nào đã bị biến dạng: nhiều chi tiết trong 
đó dễ bị người chấp bút thay đổi vì yêu cầu chính trị của thời đại, vì 
- tâm lý, quan điểm và tư tưởng thẩm mỹ của người ghi đã khác xa so 
VỚI thöi điểm ra đời của câu chuyện. 


_©) Do chỗ có vài truyện trong sách chịu ảnh hưởng của truyện 
Trung-quốc, Ấn-độ, Cham-pa, hoặc một vài chỉ tiết, hoặc toàn phần 
như Việt tỉnh, Hồ tôn tỉnh, Mị É, Hậu Tắc, v.v... ta có thể đoán rằng 
trong những truyện của nước ngoài từ lâu du nhập vào Việt-nam, có 
những truyện đã dần dần nhập tịch vào đời sống của truyện cổ dân tộc, 
_ pha phách hoặc chuyển hóa toàn bộ thành truyện Việt. | 

Thế kỷ thứ XVỊI có Nguyễn Dũ viết bộ 7ruyền kỳ mạn lồ gồm 20 
truyện. Nên phân biệt trong đó hai loại: một loại truyện sưu tầm từ 
truyền thuyết và cổ tích lưu hành trong dân chúng, như truyện Liệt nữ 
Nam-xướng, truyện Từ Thức, v.v... một loại truyện do chính Nguyễn Dũ 
sáng tác như truyện Nàng Tiúy Tiêu, truyện Kỳ ngộ Ỏ trại Tây, v.v.. .Ộ 
phần này tác giả có chịu ảnh hưởng ít hay nhiều của truyện truyền kỳ 
Trung-quốc, nhất là sách Tiển đăng tân thoại của Cồ Tông Cát. Những 
truyện cổ tích qua bàn tay tài hoa của Nguyễn Dữ trỏ nên thú vị, phảng 
phất như truyện ma trong Liêu irai, có khả năng thu hút người đọc khá: 
mạnh. _ 


Một bộ khác gồm hai quyển, tương truyền của Lê Thánh Tông, nhan 
đề là Thánh Tông đi thảo. Đây là tác phẩm chưa mấy người biết, có thể 


1. Tân dính hiệu bình Việt điện u linh tập; "Truyện Lý Phục Man". 
2. Linh-nam chích quái; "Truyện Phù Đồng thiên vương". 


85 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 


ng không phải của vua Lê viết, nhưng cũng chưa hẳn như thế. Chúng 
tôi sẽ có dịp nói đến bộ sách này. Dầu sao thì nội dung của nó vẫn là 
những truyện của người Việt. Cũng như 7ruyền kỳ mạn lục, Thánh Tông 
đi thảo có hai loại truyện. Trong số những truyền thuyết cổ tích dân 
gian có nhiều truyện rất hấp dẫn như các truyện Lấy chồng dê, Tỉnh 
con chuột, Hoa quốc kỳ duyên, v.v... mà chúng tôi sẽ lựa chọn kể ỏ phần 
thứ hai. _ 


Các nhà văn phong kiến vẫn tiếp tục sưu tầm truyền thuyết và cổ 
tích dân gian. Sau này, hai quyển Lnh-nam chích quái và Việt điện u 
lừnh tập còn được nhiều nhà nho đồi Lê nhuận sắc, bổ sung và đính 
chính; lại sưu tầm những truyện khác thêm vào cuối nà Gần 200 năm 
sau Nguyễn Dữ, Đoàn Thị Điểm viết Tục truyền kỳ', nghĩa là nối vào 
sách 7uyền kỳ mạn lục. Tác giả nhặt nhạnh được 6 truyện, trong đó có 
cả truyện ngụ ngôn. Quyển này vói quyển của Nguyễn Dũ và quyển 
Thánh Tông đi thảo đều cho ta thấy rõ cái súc sống, cái khả năng chỉnh 
phục mọi đối tướng của văn học truyền miệng dân gian, biểu hiện ở xu 
hướng tìm về truyền thuyết dân tộc của khá nhiều nho sĩ, nó tạo nên 
sự phối họp giữa thể truyện dân gian và văn học chữ Hán, mỏ đầu một 
loại văn tiểu thuyết mới trên văn đàn. Tuy nhiên, nó vẫn không được 
đẩy lên thành một tư trào sáng tác lón mạnh. 


Vào khoảng cuối Lê đầu Nguyễn có nhiều sách vỏ xuất hiện, trong 
đó có loại truyện ký bằng Hán văn. Loại sách này có ghi chép ít hay 
nhiều những truyền thuyết cổ tích lưu hành trong dân gian. Có thể đếm 
được những quyển như Công dự tiệp ký của Vũ Phương Đề, 7ruyền văn 
tân lục của Nguyễn Diễn Trai, Lan Trì kiến văn lục của Vũ Nguyên 
Hanh (túc Vũ Trinh), Sơn cư tạp thuật của Bùi Huy Bích (?), Tang 
(hương ngẫu lục của Phạm Đình Hồ và Nguyễn Ấn, Tân truyền kỳ lục 
của Phạm Quý Thích, Thoái thực ký văn của Trương Quốc Dụng, 
Bản quốc dị văn lục, Thính văn dị lục, Đại Nam kỳ truyện, Da sủ... 
đều không biết tên người làm, v.v... 


Những truyện mà nhà nho sưu tầm trong các sách trên, hầu hết là 
những truyền thuyết hoang đường hoặc những truyện cổ lịch sử. Động 


1. Còn có tên là Truyền kỳ tân phả. 
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cơ của người ghi chép góp nhặt thì vấn thế, vấn không phải với ý thúc 
sưu tầm văn học mà chỉ là tìm tòi tài liệu cho lịch sử, hay là lưu lại một 
sự việc chưa rõ căn nguyên. Trong trí óc của họ trước sau vấn cho rằng 
những truyện đó có thể xảy ra trên thực tế nhưng cơ hồ như không thể 
cắt nghĩa được. Vũ Quỳnh khi sửa lại sách Lnh-nam chích quái để xuất 
bản có viết trong bài tựa: "... Các việc ấy tuy lạ mà không đến nỗi ngoa, 
tuy "thần" mà không đến nỗi "yêu", tuy hoang đường mà không đến nỗi 
quái dị, tung tích còn có thể làm bằng cứ", Sơn Nam Thúc là tác giả 
những lời phê phán trong Thánh Tông di thảo cũng nói: "Đọc truyện 
Lấy chồng đê mới biết đầy trời đất hễ những giống vật bay, lặn, chạy, 
núp đều là vật mà chưa hẳn là vật. Có kẻ tiền duyên chưa trọn, có kẻ 
oán cũ chưa tiêu, có kẻ thác giống vật để đón nhau, có kẻ thoát hình 
mà ảo hóa, như chim xanh là sứ giả của Tây vương [mẫu], như lợn đen 
là tiền thân của Tần Cối. [Cũng một kiểu như] hạc Linh uy, cá Bạch 
long từ xưa đến nay khi nào cũng có. Chúng ta nên để lòng xét ký, đâu 
có phải vì chúng là vật mà coi là vật sao", Đặc biệt là trong Lan Từ „ 
kiến văn lục hay trong Hát đông thư dị”, cú sau mỗi một truyện nào quái 
lạ, tác giả lại ghi rõ tên người đã mắt thấy tai nghe, làm như đó là 
chuyện thật. | : 

Những sự việc trên một mặt chúng tỏ giá trị hiện thực hiển nhiên 
của văn học truyền miệng dân tộc; nhất là cái cốt lõi sự thực vẫn còn 
dấu vết rất phong phú trong khá nhiều truyện mà những tình tiết hoang 
đường kỳ ảo không sao có thể che mò hết. Nhưng mặt khác, nó cũng 
chúng tỏ đầu óc giáo điều của nhà nho không thể quan niệm nổi rằng 
trong nhân dân vẫn có một nền văn học truyền miệng không dính dáng 


1. Nguyễn Trọng Thuật là người ở thế kỷ XX cũng không phủ nhận quan điểm 
trên của Vũ Quỳnh. Ông cũng nhân đó nơi thêm: "Nay đem mà đối chứng với 
di tích còn rõ ràng, thì những truyện ấy là sự thật cả, chứ không phải là những 
lời ngụ ngôn mà cũng không phải là những bài tiểu thuyết, mới biết lời ông Vũ 
Quỳnh đã có suy xét kỹ lắm rồi" (Tựa sách Quả dưa đỏ, in lần thứ ba, Văn hóa 
thư cục, Hà- nội; tr. 3). _ l 

2. Những lời "phê điểm" này đều thấy ghi ở cuối mỗi truyện trong Thánh Tông 
di thảo, bản chép tay của Thư viện Khoa học xã hội, ký hiệu A.202. 

3. Của Nguyễn Đỉnh Nam (tức Nguyễn Thượng Hiền). Ký hiệu Thư viện Khoa 
học xã hội: VHv.2382. 
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trực tiếp với hiện thực lịch sử. Những con người uyên bác kia chỉ nghĩ 
rằng đây là sự thật được "truyền ngôn" lại, không tin rằng ai đó có thể 
dùng tưởng tượng để đặt nên chúng. Nếu có những truyện bịa đặt thì 
đĩ nhiên không đáng đếm xia. Nho sĩ chỉ biết HUNN tập thi phú, ngoài 
ra nữa đều coi là "mách qué". 

Cũng vì thế mà trong khi sưu tập và dọn thành sách, họ không khỏi 
lược bót ít nhiều tình tiết ly kỳ của truyện. Mặt khác, vì không ghi bằng 
chữ Việt nên họ đã bỏ mất cái phần tỉnh túy là cách diễn đạt ngôn từ 
rất sinh động của cổ tích. 


4. THỜI KỲ SUY TÀN CỦA 
TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM 


—— Trong thời kỳ cuối Lê cho đến đầu Nguyễn có bốn sự kiện lịch sử 
ảnh hưởng đến truyện cổ tích đương thời: 


-Một là, phong trào nông dân khỏi nghĩa liên tiếp xuất hiện: cuộc này 
chưa dập tắt đã có cuộc khác bùng nổ và đã từng có lúc tập họp thành 
cuộc khởi nghĩa rộng lón Tây Sơn, làm nghiêng đổ chế độ ruống nát 
của phong kiến thống trị. Phong trào nông dân khởi nghĩa chẳng những 
đã để lại những dư âm trong văn học phong. kiến, trong văn học thành _ 
văn mà còn có những vang hưởng sâu sắc trong truyện truyền miệng 
_ nói chung và trong cổ tích nói riêng. Bên cạnh các loại sách ứiếu lâm, 
truyện Tạng Quỳnh, Trạng Lợn, v.v... đã ra đồi những truyện Vua Heo, 
truyện Mới đối như Cuội, v.v... đều là những mũi dùi sắc nhọn chĩa vào 
thành lũy phong kiển thống trị; và những truyện Chàng Lía, Bà Thiếu 
phó, Nam Cường, Cố Bu, Vợ ba Cai Vàng và nhiều nữa, đều là những 
bản ca hùng tráng, trong đó người anh hùng nông dân. được đề cao. Nó 
phản ánh ưóc vọng của người nông dân bị áp bức muốn quật ngã kẻ. 
thù, ít ra là quật lại một đòn trong tưởng tượng, cho hả bót tâm lý đồn 
nén căng thẳng. 


Hai là, rứi ngưỡng về đạo Tiên lúc này thịnh lành đến nỗi cơ hồ lấn 
át cả đạo Phật. Chúng có là ö miền Bắc, cho đến ngày nay, bên cạnh 
mỗi chùa thưởng có dựng một phủ để thò Thánh mẫu và các vị tiên 
khác. Đạo Tiên thịnh hành làm cho kho tàng truyện cổ của chúng ta 
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lại chứa đựng thêm biết bao nhiêu là truyện quái dị như Liễu Hạnh 
công chúa, Phạm Viên, Trần Lộc, Tú Uyên, những truyện về Cuộc giao 
chiến giữa Liễu Hạnh công chúa vói Tam thánh tổ, Nguyễn Lộc gặp 
tiên, v.v... Đồng thời, những tín ngưỡng về bói toán, sấm ký, nhất là 
phong thủy (địa lý) cũng mặc sức tranh giành địa vị, nên trong dân gian 
còn đẻ ra những truyện ?rạng Trình, Tả 4o, truyện Thầy địa lý đốt 
sách, truyện để mồ để mả, truyện báo ân báo oán... 

Ba là, dân tộc Việt-nam lúc này có công cuộc mỏ rộng địa bàn mạnh 
mẽ về phía Nam. Trong xu thế di chuyển liên tiếp và dai dẳng này, kho 
tàng truyện cổ tích của chúng ta lại tiếp thu được khá nhiều những 
truyện của các dân tộc anh em và các dân tộc láng giềng như Cham-pa, 
đồng bào Tây-nguyên, Lào, Khơ-me (Khmer), v.v... Cũng như truyện 
Tấm Cám, những truyện Thạch Sanh, truyện Hai anh em và con chó 
đá, truyện Thỏ và hổ, truyện Nàng Úi, truyện Người thợ săn và bà 
Chẳng, v.v... đều có nguồn gốc có thể ngồ là từ phương Nam truyền 
vào. Ngày nay, trong một số truyện cổ tích có những cái tên như ông 
hoàng tử, máng xà vương, bà Chẳng, Ác Lai, v.v... dường như đã được 
nhập tịch không phải là xưa lắm. | 


Một hiện tượng lý thú là trong quan hệ giao lưu văn hóa tiếp liền 
theo cuộc “di thực" nói trên, đã có một số truyện hoặc từ Đường ngoài 
truyền vào Đường trong, hoặc từ Đường trong truyền ra Đường ngoài, 
tuy cùng là một cốt truyện, một chủ đề, nhưng mỗi miền kể khác nhau 
về chỉ tiết: những tên người, tên đất khác nhau; những sự đổi mói ngay 
cả về bố cục. Chẳng hạn truyện So Dừa ö trong Nam với truyện Lấy 
chồng đê Ö ngoài Bắc); truyện Sự tích đình làng Đa-hòa (Bắc) vói truyện 
Thầy Thíứm (Nam); hay truyện Kéo cày trả nợ (Bắc) vói truyện Nợ không 
trông trả (Nam), v.v... | 

Bốn là, lúc bấy giò bên cạnh những truyện cổ được ghỉ chép lẻ tẻ trong 
các sách Hán văn, còn có những truyện được tiểu thuyết hóa và diễn ra 
bằng văn vần. Văn vần là hình thức dễ thuộc, dễ kể và do đó rất đế 
phổ biến. Thạch Sanh, Chàng Chuối, v.v... là những truyện nôm với 
nhiều tình tiết của truyền thuyết, cổ tích đã được hệ thống hóa và cải 
1. Truyện Chờng Chuối cũng thoát thai từ cổ tích này mà tiểu thuyết hóa nên. 
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biên lại. Những truyện cổ Quan Âm Thị Kính, Bích-câu kỳ ngộ, Tống 
"Trân Cúc Hoa trỏ nên sống khỏe hơn là khi chưa mang hình thúc thành 
văni. Truyện cổ tích không những chuyển hóa thành tiểu thuyết mà còn 
..chuyển hóa thành vỏ chèo, như Lưw Bình - Dương Lễ, dc Viên, Cái 
kiến mày kiện củ khoai, v.v.. - : | 
Từ đây, nghệ thuật tiểu hững bắt đầu hình thành, và cũng từ đây 
nghệ thuật cổ tích bắt đầu bước vào thời kỳ tàn tạ. Tiểu thuyết cũng . 
như tuồng chèo sẽ chiếm địa vị trọng yếu trước đây của cổ tích. 


Trong suốt thời kỳ cận đại, nghĩa là từ nửa cuối thế kỷ XIX đến nay, 
truyện cổ tích truyền miệng xuất hiện ít dần đi. Không phải vì các loại 
tiểu thuyết và các loại truyện ngắn, sáng tác và dịch thuật đầy dẫy trên 
văn đàn, đã làm ngừng đọng nguồn văn học truyền miệng. Văn học chữ 
viết đâu có thể khuynh loát, tiêu diệt, hoặc cản trỏ sự sáng tác văn học 
truyền miệng một cách đế dàng như thế. Trái lại, nó có thể trỏ thành 
động cơ thúc đẩy cho các tác phẩm truyền miệng trong dân gian nảy 
nỏ là khác. Có điều, khi chữ viết không còn là vật gì bí mật đối vói mọi 
người, khi nghề In và xuất bản thịnh đạt, khi tác phẩm văn nghệ đã trỏ 
thành hàng hóa, thì văn học truyền miệng sóm được cố định hóa và 
được lưu truyền bằng giấy mực. Mà truyện cổ tích cũng như nhiều thể 
loại văn học dân gian khác, một khi hình thành đều đòi hỏi phải trải 
qua một quá trình lưu truyền, sửa chữa bằng miệng mói đi đến hoàn 
chỉnh. Không như vậy thì truyện sẽ không phải là cổ tích, cũng không 
thuộc về văn học dân gian. 


Cho nên, khi nói truyện cổ tích xuất hiện ít dần đi tức là muốn nói 
những truyện cổ xuất hiện lúc này không mấy truyện còn mang dủ tính 
chất loại biệt của cổ tích nữa. Như trên kia đã phân tích, nó thiếu đi 
tính chất cổ là tính chất quan trọng nhất của truyện cổ tích. Nếu muốn: 
tìm một khái niệm tương đối hợp lý để đặt tên cho loại truyện như 
truyện Con ma trong nhà thương hay Bầu cọp làm hương cả, v.v... thì 
ta có thể gọi đó là "truyện mới" hay "truyện đời nay" chứ không thể gọi 
là "truyện cổ tích". Mặt nữa, nó cũng thiếu hẳn những đặc trưng nghệ 
thuật của truyện cổ tích. Hầu hết các truyện mới tuy vẫn thiên về kể 
hơn là tả, nhưng thường khi là những truyện không đầu không đuôi, lại 
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thường không kể trong một không gian và thời gian nghệ thuật của cổ 
tích như lệ thường, v.v... Thể tài của chúng giò đây rất gần thể tài của 
những "truyện ngắn" hay "truyện vặt" mà ta thường gặp trên các báo 
chí sách vỏ. | 

Thời gian này các nhà trước thuật vẫn tiếp tục làm cái việc sưu tập 
truyện cổ nước nhà. Trương Vĩnh Ký có Truyện đời xưa, ]ê-ni-bren 
(Génibrel) có Truyện đời xưa mới in ra lần đầu hết. Một nhà sưu tập 
vô danh có quyển $ Nam chí đị viết bằng chữ nôm'. Nguyễn Thượng 
Hiền có Háf-đông thư dị, Phạm Đình Dực có Vân nang tiểu sử, Phan 
Kế Binh có Nam hải dị nhân liệt truyện. Rồi đến Nguyễn Văn Ngọc có 
hai tập Truyện cổ nước Nam. Và còn nhiều nữa. Phần nhiều những sách 
đó góp nhặt lẫn lộn ngụ ngôn, khôi hài xen với cổ tích và truyền thuyết, 
kể cả một số truyện chưa hoàn chỉnh. Hơn nữa, trong việc sưu tập cũng 
thiếu sự tìm tòi rộng rãi, thường chỉ đóng khung trong phạm vi một số 
địa phương. Các nhà trước thuật lúc này sưu tầm truyện vói ít nhiều ý 
thức bảo tồn vốn cũ của văn nghệ dân tộc, nhưng lại thiếu một phương 
pháp tìm tòi cũng như nhận xét khoa học. Truyện cổ Việt-nam còn 
được góp nhặt lần lượt và tản mạn trong những quyển sách hoặc tập 
_ san viết bằng chữ Pháp, và trong các báo chí cận đại. Trong số này phải 
kể đến một ít công trình sưu tầm tương đối trung thực và khá phong 
phú, như của Lăng-đö (A. Landes) trong tập san Du /ãm và quan sát 
(EXCHFSIOHS et reConnaissances) năm 1885-1886; của một nhà sưu tập 
vô danh đăng rải rác trong 7c nghiệp dân báo năm 1923-1924 dưới 
mục "Nói chuyện cũ”; và của Trương Vĩnh Tống trong Nông công thương 
năm 1938-1939 dưới các mục "Truyện lạ nước Nam" và "Mỹ Ấm tùy 
bút", v.v... Quyển sách này đã sử dụng chọn lọc một phần số truyện 
trong các công trình sưu tập trên làm tài liệu”. 
1. Phần nhiều những truyện trong Truyện cổ tích Việt-nam của Nguyễn Bính, 
Nhà xuất bản Nguyễn Du, Hà- nội, 1952, đều rút từ sách này ra. 
2. Ngoài ra, cũng nên nói đến nhữhg bản khai báo của chức dịch một số làng 
xã trả lời những câu hỏi điều tra về phong tục Việt- nam do học giả Pháp tổ 
chức vào những năm 1911, 1988... Những bản khai bằng chữ nôm đó cũng thu 
thập được một số tài liệu về truyện cổ dân gian, trong đó số lớn dưới dạng thần 
tích, tuy cách khai báo quá vắn tắt và đơn điệu, và cho đến nay vẫn nằm nguyên 
ở Thư viện Khoa học xã hội chứ chưa được khai thác. 
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Đồng thời những truyện chép trong các sách truyện ký bằng chữ Hán 
trước kia cũng lần lượt được dịch ra tiếng Việt như Việt điện u lình tập, 
Lĩnh-nam chích quái, Truyền kỳ mạn lục”, Lan Trì kiến văn lục", Tang 
thương ngẫu lục, Thoái thực ký văn”, v.v... 


» 


* * 


Tóm lại, truyện cổ tích truyền miệng của chúng ta cũng có giai đoạn 
thịnh và giai đoạn suy. Rõ ràng, thời kỳ mà chế độ quân chủ ngự trị ở 
Wiệt-nam, thời kỳ mà tín ngưỡng phúc tạp thịnh hành trong dân chúng, 
thời kỳ mà nghệ thuật tiểu thuyết chưa phát triển trên văn đàn, đều là 
thời kỳ hoàng kừn của truyện cổ tích. Tác dụng của truyện cổ tích đối 
vói đời sống tinh thần dân tộc lúc đó chẳng khác gì tiểu thuyết ngày 
nay. Cho mãi đến thời kỳ cận đại, truyện cổ tích mói mất cơ sỏ để tiếp 
tục sinh thành, mặc dầu truyện truyền miệng thì vẫn còn được sáng tác. 
Nếu vẫn còn một số truyện cổ tích nào đấy xuất hiện thì cũng không 
còn mang đầy đủ đặc trưng của cổ tích. Cho nên, theo ý chúng tôi đây 

.là thời kỳ suy tàn của nó. 

Ý nghĩa, giá trị và đặc điểm của truyện cổ tích Việt-nam thế nào? 
Phương pháp nghệ thuật và nội dung tư tưởng của nó có gì khác vói cổ 
tích Đông Tây? Rộng hơn nữa, mối quan hệ giữa tiếp thu và thanh lọc, 
kế thừa và cách tân, du nhập và sáng tạo... của cổ tích Việtnam đối 
vói các mô hình quen thuộc của cổ tích thế giới là thế nào? 

Sẽ xin nói tói ở một phần khác cuối bộ sách này. Nhưng trước hết, 
chúng tôi hãy dẫn các bạn vào xem kho tàng cổ tích phong phú của: 
chúng ta. ' 


1. Những truyện trong hai quyển này đã được dịch và công bố trong nhiều sách 
báo. 

2. Từng được dịch ra chữ nôm ở thế kỷ XVII. 

ở. Tô Linh Thảo trích dịch, lấy tên là Đại Nơm kỳ nhân liệt truyện, Nhà in Ngô 
Tử Hạ, Hà- nội, 1930. ` | | 

4. Nguyễn Lợi và Nguyễn Dổng Chỉ dịch, mới công bố được tập I, Nhà xuất bản 
Tân Việt, Hà- nội, 1942. 
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1. Trong phần kho tùng truyện cổ tích trừnh bày sau đây, 
chúng tôi đã gống chọn lọc lấy những truyện tiêu biểu, sớp 
xếp theo một hệ thống nhất dịnh, bỏ bớt di một số những 
truyện hoặc không phải là truyện cổ tích Việt-nam, hoặc không 
có gió trị tiêu biểu cho truyện cổ tích Việt-nam. Nói chọn lọc 
không phút những truyện dược đem uào đây là hoàn toàn có 
tư Hưởng tiến bộ. Chúng tôi cũng đem uùào một số truyện lạc 
hộu 0uề phương diện này hay phương diện khúc, dể bạn đọc 
thấy được toàn diện truyện cổ tích nước nhầ. 


2. Phương phóp kể chuyện của chúng tôi là không dơn 
giản hóa, cũng không tiểu thuyết hóa. Chúng tôi cố gắng kể 
theo một hình thúc riêng, để uỗn giữ dược tt nhiều phong uị 
Uuù không khi cổ của câu chuyện, tất nhiên sẽ uẫn dùng một 
số t ngữ quen dùng trước đây. Trừ những truyện cần hể một 
cóch uốn tắt trong mục Khảo dđị chúng tôi sẽ chú ý không 
thêm hoặc bớt những tình tiết quan trọng trong khi xây dụng 
từng truyện một. 


3. Những tài liệu nù chúng tôi sử dụng có hai phần: 


- Tời liệu trong cóc báo chí sách uỏ (một số lớn là do nhớ _ 
lạt hoặc do ghi được từ trước, chú không có trong tay hhù Uiết 
bộ sách này, cho nên hầu hết các đơn U} không ghi chú được 
đầy đủ các chỉ tiết, 0L dụ số bài, số trang...) Xem Thư mục 

tham khảo ở cuối tập V. | 


- Tời liệu do cúc người thân uà quen biết kể lại (trong dó 
có một số do phụ thân của chúng tôi lưu lợi). 


Những tài liệu trên có truyện kể rất uắn tốt, có truyện kể 
hơi khúc nhau uề chỉ tiết. Trong khi xây dựng lại từng truyện, 
chúng tôi sẽ căn cú ở tài liệu nào đầy đủ hơn 0à được nhân 
dân truyền tụng nhiều hơn, nhưng Uuẫn không quên tóm tắt 
đị bản ở cóc Khảo dị. 


4. Chúng tôi có ý tập hợp những truyện giống nhưu Uuề một 
một nào đấy uào từng nuục riêng như: Nguồn gốc sự vật; 
Sự tích các câu ví; Thông minh tài trí và sức khỏe, v.v... 
để tiện cho uiệc sắp xếp bộ sóch, chứ không phải phân loại 
truyện cổ tích. 
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Tag ch Xi `. 
LE 0U0NG 3# 4⁄4 THỊCH NHU DEN 


Bìa sách “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” in tại Nhật, Tokyo, 1978. 


I 


NGUỒN GỐC SỰ VẬT 


1. SỰ TÍCH DƯA HẤU 


Ngày xưa có một người trẻ tuổi tên là Mai An Tiêm. Chàng là người 
Ỏ một nước đâu tận vùng biển phía Nam, bị bán làm nô. Một hôm, 
chàng bị bọn lái buôn chỏ đến bán cho Hùng Vương. Mai An Tiêm học 
_ nói tiếng Việt rất chóng. Chàng nhó nhiều chuyện, biết nhiều điều thường 
thức, lại lắm tài nghề. Càng ngày vua càng yêu dấu, không lúc nào rời. 
Năm ba mươi lăm tuổi, chàng làm quan hầu cận, có một ngôi nhà riêng 
Ỏ gần cung vua. Vợ Mai là con gái nuôi của vua đã sinh được một traI 
lên năm tuổi. Mai có đủ mọi người hầu hạ, trong nhà của ngon vật lạ 
không thiếu thứ gì. Tuy oai quyền không lón lắm nhưng chàng được 
mọi người sợ phục. Nhiều kẻ vẫn thường lui tói cầu cạnh. Nhưng thấy 
Mai có địa vị cao, cũng không hiếm gì những kẻ sinh lòng ghen ghét. 

Một hôm, trong một bữa tiệc đãi các quan khách, giữa lúc mọi người 
không ngót lời xưng tụng mình, Mai An Tiêm nhún nhường bảo họ: | 

- Có gì đâu! Tất cả mọi thứ trong nhà này đều là vật tiền thân của 
tôi cải 

Mai nói rất tự nhiên. Bởi vì tôn giáo xứ sỏ chàng bảo rằng cái sướng 
cái khổ hiện tại là kết quả của sự ăn ỏ tốt hay xấu của tiền kiếp. Nhưng 
trong số người dự tiệc có mấy viên quan hầu gần vua, vốn ghét chàng 
từ lâu. Chụp lấy câu nói mà họ cho là ngạo mạn đó, họ bèn vội vàng 
về tâu cho vua biết. 
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Vua Hùng nghe nói vô cùng giận dữ. Vua gầm lên: 

- Chà! Thằng láo! Hôm nay nó nói thế, ngày mai nó còn tuôn ra 
những lời bất kính đến đâu. Quân nô lệ phản trắc! Giam cổ nó lại cho 
tai 

Buổi chiều hôm ấy, Mai bị bắt bỏ vào ngục tối. Bấy giò chàng mới 
hiểu chàng lõ lời. Mai tự bảo: - "Nếu từ nay trỏ đi ta bị đày đọa là vì 
kiếp trước ta đã cư xử không phải". 

Trong khi đó thì ở triều, các quan họp bàn để xử án Mai. Nhiều 
người đề nghị xử tử. Có người đề nghị cắt gót chân. Nhưng lời tâu của 
một ông quan già làm cho Hùng Vương chú ý: 

- Hắn bị tội chết là đúng. Nhưng trước khi hắn chết ta nên bắt hắn 
phải nhận ra một cách thấm thía rằng những của cải của hắn đây là do 
ơn tròi biển của bệ hạ chú chả phải là vật tiền thân nào cả. Tôi nghe 
ngoài cửa Nga-sơn có một hòn đảo. Cho hắn ra đấy vói một hai tháng 
lương để hắn ngồi ngẫm nghĩ về "vật tiền thân" của hắn trước khi tắt 

thỏ. 

Vua Hùng gật đầu chấp thuận. Nhưng sau khi ra lệnh, vua còn dặn: 
- "Cho hắn lương vừa đủ dùng trong một mùa, nghe không". 

% 


* * 


Hôm đi dày, tuy ai nấy hết lời can ngăn nhưng vợ Mai An Tiêm vẫn 
nhất quyết theo chồng ra hải đảo. Nàng bồng cả con trai đi theo. Tất 
cả mọi người đều cho là việc rồ dại. Còn nàng thì tin ỏ lồi chồng: - 
“Trời sinh voi trời sinh cỏ. Lo gì!", | 

Nhưng khi bước chân lên bãi cát hoang vu mịt mù, người thiếu phụ 
đó cũng không ngăn nổi cảm giác tủi thân, nức nở gục vào vai chồng: 

- Chúng ta đành chết mất ở đây thôi. 

Mai ôm con, bảo vợ: | 

- Tröi luôn luôn có con mắt. Cú phấn chấn lên. Đừng lol 

Hơn một tháng đầu, đời sống của vợ chồng đã tạm ổn. Nhà ở thì 
chui trong hốc đá đã được đan phên che sương gió. Nước uống thì đã 
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có suối. Muối không có thì đã có nước biển. Nhưng còn việc kéo dài. 
sự sống? Hai vợ chồng nhìn vào bồ gạo đã vơi: - "Nếu chúng ta có được 
một nắm hạt giống thì quyết không lo ngại gì cả”. | 


Tự nhiên, một hôm có một đàn chim lón bay từ phương Tây lại, đậu 
đen ngòm cả một bãi cát. Rồi chúng bay đến trưóc mặt hai vợ chồng 
kêu váng cả lên, thả xuống năm sáu hạt. Ít lâu sau từ những hạt ấy mọc 
ra một loại cây dây bò lan xanh um cả bái. Dây bò đến đâu, những quả 
xanh non mơn mỏn nhú ra đến đấy. Ít lâu sau nữa, vợ chồng ra xem 
thì quả nào quả ấy đã lón lên như thổi, da xanh mượt, tròn to bằng đầu 
người. Mai trẩy một quả, bổ ra thấy ruột đỏ hồng, hạt đen nhánh. Vọ 
chồng con cái cùng nếm thấy vị thanh thanh dịu ngọt. Càng ăn càng 
mát đến ruột gan. Mai reo lên: 


- ÔI đây là thứ dưa lạ, chưa từng thấy bao giỏ. Hãy gọi nó là dưa 
Tây, vì thú dưa này được bầy chim đưa từ phương Tây lại, từ đất liền 
ra cho chúng ta. Trời nuôi sống chúng ta rồi! 


Từ hôm đó hai vợ chồng cố trồng thêm cho thật nhiều dưa. Họ trù 
tính ăn dưa thay com để đõ phải dùng số gạo đã gần kiệt. 


Một hôm vợ chồng Mai bắt gặp một chiếc thuyền đánh cá đi lạc ra 
đảo. Sau khi giúp họ sửa buồm lái để trở về đất liền, Mai còn đưa biếu 
một số dưa để họ đưa về cho mọi người nếm thử. Mai bảo họ chỏ gạo 
ra đổi lấy dưa. Chỉ cách mấy ngày, con thuyền thứ nhất đã đến cắm 
neo ỏ bến, chỏ ra cho hai vợ chồng khá nhiều gạo. Hai bên y ưóc: một 
bên nhận lấy số gạo còn một bên xếp dưa xuống thuyền. 

Từ đó trỏ đi, bữa ăn của họ đã khác trước. Ngồi bên nồi cơm trắng 
hơi lên nghỉ ngút, vợ Mai ôm lấy con, lầm bẩm: - "Trời nuôi sống chúng 
ta thực!" Cũng từ hôm đó, vớ chồng trồng thêm nhiều dưa nữa. Kết quả 
là thuyền buôn có, thuyền chài có, lũ lượt ra đỗ ở hải đảo đưa gạo, áo 
quần, gà lọn, đao búa, lại có cả các thứ hạt giống khác, để đổi lấy dưa. 
Những người trong thuyền nói vói Mai: 


- Thật quả từ xưa chưa hề có loại dưa nào quý đến thế. Ó vùng chúng 
tôi ai cũng ao ưóc được nếm một miếng thứ "dưa hấu" này dù phải đổi 
bao nhiêu gao cũng không tiếc. 
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Ngày ấy người ta tranh nhau mua dưa lấy giống cho nên chỉ trong 
vài ba năm giống dưa lan tràn khắp nơi. Tên tuổi vợ chồng Mai Án 
Tiêm được truyền đi xa rộng. Dân gọi tôn là "Bố cái dưa Tây". 

* 


»* * 


Lại nói chuyện vua Hùng một hôm la rầy viên quan hầu đã vì đốt 
nát để thợ dựng hỏng một ngôi nhà. Vua buột miệng than thỏ - "Phải 
chỉ có Mai An Tiêm thì đâu đến nỗi". Ngày hôm đó vua nhắc mái đến 
chàng. Đã hai lần vua cho hỏi Lạc hầu xem hiện giỏ Mai đang làm gì 
ỏ đâu. Lạc hầu đáp liều: - “Chắc hắn không còn nữa!". 

Nhưng vua không tin. Vua sai ngay một tên nô khác cấp cho lương 
ăn và thuyền để hắn vào châu Ái tìm Mai An Tiêm. Một tháng sau, 
hẫn ta mang về cho vua một thuyền đầy dưa Tây và nói: 

- Đây là lễ vật của ông bà Mai dâng bệ hạ. 

Hắn kể cho vua biết rõ những ngày tân khổ và tình trạng hiện nay 
của hai vợ chồng Mai. Rồi hắn tâu tiếp: 

$ Bây giò ông bà Mai đã có nhà cửa ỏ ngoài ấy khá đẹp, có đến hơn 
mười người hầu hạ, có bãi dưa, có ruộng lúa và rất nhiều lợn gà... 

Vua Hùng càng nghe càng sửng sốt. Vua chắt lưỡi bảo mấy viên quan 
hầu cận ngày nọ đã tố cáo Mai: 

- Hán bảo là vật tiền thân của hắn, thật đúng chứ không sail 

Vua bèn sai một đoàn lính hầu đi đón hai vợ chồng về, cho Mai trỏ 
lại chức cũ. Vua lại ban cho hai người con gái hầu để an ủi chàng. 

Bây giỏ chố hải đảo, người ta còn gọi là bãi An Tiêm. Những người 
kế tiếp công việc của hai vợ chồng Mai trên đảo vẫn còn dòng dõi đông 
đúc. Họ lập thành làng gọi là làng Mai-an. Ö ngôi nhà cũ của Mai thì 
họ lập đền thò hai vợ chồng chàng. Nhân dân gọi là "Ông bà tổ dưa 
Tây (hay dưa hấu)"". 


1. Theo Lưuh-nam chích quái và Đại-nam nhất thống chí; "Tỉnh Thanh- hóa". 


100 


2. SỰ TÍCH TRẦU, CAU VÀ VÔI 


Ngày xưa, một nhà nọ có Tân và Lang là hai anh em ruột, đặc biệt 
dáng người và mặt mày giống nhau như đúc, đến nỗi chính người nhà 
cũng nhiều phen nhầm lẫn. Cha họ là một người cao to nhất trong vùng 
đã từng được vua Hùng triệu về Phong-châu ban thưởng và đặt tên là 
Cao. Tù đó gia đình lấy tiếng "Cao" làm tên họ. 

Hai anh em lón lên thì cha mẹ nối nhau qua đời. Cả anh lẫn em 
quyến luyến nhau không chịu rời nửa bước. Người cha trưóc khi mất có 
gửi gắm Tân cho một đạo sĩ họ Lưu. Nhưng khi Tân đến theo học thì 
Lang không chịu ở nhà một mình, chàng cũng cố xin cùng được học vói 
anh một thể. Nhà họ Lưu có một cô con gái cũng cùng lứa tuổi vói họ. 
Để tìm hiểu người nào là anh người nào là em, một hôm cô gái họ Lưu 
bày ra một mẹo nhỏ. Giữa lúc họ đang đói, nàng chỉ dọn cho họ một 
bát cháo với một đôi đũa. Đứng sau khe vách, nàng thấy:người này 
nhường cháo cho người kia ăn. 

Nàng lầm bẩm: - "À ra anh chàng vui tính kia là anh!". 

Tù đó giữa Tân và cô gái có nhiều cuộc gặp gỡ. Tình yêu giữa hai 
người mỗi ngày một khăng khít. Thấy thế, đạo sĩ họ Lưu vui lòng gả 
con cho Tân. Sau khi cưới, hai vọ chồng đến ỏ một ngôi nhà mói, có 
Lang ỏ chung. | 

Từ ngày lấy vợ, Tân tuy vẫn chiều chuộng em nhưng không âu yếm 
em như trước nữa. Trưóc kia Lang thưởng được anh chăm sóc nhưng 
bây giỏ thì chàng có nhiều ngày cô đơn. Lang nhận thấy nhiều khi Tân 
muốn lánh mình. - "Phải rồi, anh ấy mê vợ quên ta". Trong lòng Lang 
đầy chán nản buồn bực. 

Một hôm Lang và Tân cùng lên nương đến tối mịt mói về. Lang về 
trước. Chàng vừa bỏ chân lên ngưỡng cửa thì vợ Tân từ trong buồng 
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chạy ra ôm chầm lấy mình. Lang kêu lên. Cái nhầm của chị dâu làm 
cho cả hai người cùng ngượng nghịu xấu hổ. Giữa lúc đó thì Tân bưóc 
vào nhà. 

Từ đây Lang lại biết thêm một tính tình mói của anh. Tân ghen em. 
Cái ghen làm tăng thêm sự hững hồ của Tân đối vói chàng. Lang vừa 
giân vừa thẹn. Chàng muốn bỏ nhà ra đi cho bõ ghét. Một hôm tròi 
mói mò sáng, Lang quyết định khỏi hành. Chàng cứ theo con đường 
mòn đi mãi, trong lòng đầy bực bội oán trách. Đi luôn mấy ngày đường, 
Lang tói bồ một con sông lón. Thấy nước chảy xiết, chàng lấy làm ngại 
ngùng. Xung quanh không nghe qua một tiếng gà gáy chó sủa. Nhưng 
Lang quyết không chịu trỏ lại. Lang ngồi cúi gục trên bỏ, ôm mặt khóc. 
Chàng khóc mãi, khóc mãi, đến nỗi những con chim đi kiếm ăn khuya 
vẫn còn nghe tiếng nức nỏ. Sáng hôm sau, Lang chỉ còn là một cái xác 
không hồn. Chàng đã hóa đá. 

Tân thấy mất hút em thoạt đầu không để ý. Mãi sau vẫn không thấy 
em về, Tân bổ đi tìm các nhà quen nhưng cũng không thấy tăm dạng. 
Biết là em bỏ đi vì giận mình, chàng lấy làm hối hận. Hôm sau nữa, 
cũng không thấy về, Tân hoảng hốt để vợ lại nhà, cất bước đi tìm. Sau 
mấy ngày, chàng đã đến bò một con sông rộng. Không có cách gì qua 
được, Tân đi men dọc sông, cuối cùng thấy em đã hóa thành đá. Tân 
đứng bên cạnh hòn đá khóc mãi cho đến lúc chỉ còn có tiếng nưóc cuồn 
cuộn chảy dưới bỏ mà thôi. Tân chết và hóa thành một cây thân mọc 
thẳng lên trồi, bên cạnh hòn đá. 

Vợ Tân chờ mãi không thấy chồng về, cũng bỏ nhà đi tìm. Nhưng - 
cuối cùng con sông nọ cũng ngăn cản bước chân của nàng. Người đàn 
bà ấy ngồi lại bên cạnh cây, khóc cạn cả nưóc mắt. Và sau đó nàng 
chết hóa thành một cây dây quấn quanh lấy cây kia. 

Đóọi mãi không thấy ba người về, vợ chồng đạo sĩ nhờ mọi người chia 
nhau tìm kiếm. Trước hòn đá và hai cây lạ, họ chỉ còn biết dựng miếu 
thỏ cả ba người trẻ tuổi ỏ ven sông. Nhân dân quanh vùng gọi là miếu 
"anh em hòa thuận, vợ chồng tiết nghĩa"?. _ 


1. Theo Trúc Khê. T?n»h sử Việt-naưm. 
2. Theo Sử Nam chỉ dị. 
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Về sau, một năm nọ trời làm hạn hán rất dữ. Mọi cây cỏ đều khô 
héo cả. Duy hai cây mọc bên cạnh hòn đá trước miếu là vẫn xanh mượt. 
Mọi người cho là linh dị. Vua Hùng một hôm ngự giá qua xứ đó. Khi 
đi qua trưóc miếu, vua hơi ngạc nhiên vì cảnh lạ cây lạ: -"Miếu này thờ 
vị thần nào? Mấy loại cây này ta chưa từng thấy bao giò?". Để trả lòi 
câu hỏi của vua, Lạc tướng cho gọi mấy cụ già ỏ quanh vùng đến hỏi. 

Hùng Vương càng nghe, không ngăn được sự cảm động. Vua vạch 
lá trèo lên nhìn khắp mọi chỗ. Đoạn, vua sai một người trèo cây hái 
quả xuống nếm thử. VỊ chát không có gì lạ. Nhưng khi nhai với lá cây 
dây thì một vị là lạ đến ở đầu lưỡi: nó vừa ngon ngọt, vừa thơm cay. 

Tự nhiên có một viên quan hầu kêu lên: - "Trời ơi! Máu!". Mọi người 
giãn ra kinh ngạc. Thì ra những bãi nhai quả và lá của hai thú cây đó 
một khi nhổ xuống đá bống đỏ ối ra như máu. Vua sai lấy cả ba thứ 
nhai lẫn vói nhau thì bỗng người thấy nóng bừng như có hơi men, môi 
đỏ tươi, sắc mặt hồng hào tươi đẹp. Vua bảo: 

- Thật là linh dị! Đúng là họ rồi! Tình và thương của họ thật là 
nồng nàn thắm đỏ. 

Từ đó vua Hùng ra lệnh cho mọi nơi phải gây giống cho nhiều hai 
loại cây ấy. Điều đáng chú ý là luật của nhà vua bắt buộc trai gái khi 
kết hôn thế nào cũng phải tìm cho được ba món: trầu, cau và vôi cho 
mọi người nhai nhai nhổ nhổ một tý để ghỉ nhó tình yêu không bao giò 
phai lạt. Vì thế từ đó dân Việt mới có tục ăn trầu!. 


KHẢO DỊ 


1. Trong Linh-nam chích quái cũng như trong một số sách chép truyện cổ 
khác không thấy nói đến kết quả của tình tiết "hai anh em giống nhau như 
đúc”. Chúng tôi thấy đó có lẽ là một thiếu sót của người chép truyện, nên Ở 
đây, dựa vào quyển Tình sử Việt-nam. Cái ghen của Tân là nguyên nhân của 
việc Lang bỏ nhà ra đi và cũng là hậu quả của việc hai anh em giống nhau 
đến nỗi làm cho nhiều người nhầm lẫn. 





1. Theo Luh-nadm chích quới. 
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2. Cũng theo Lĩnh-nam chích quái thì Lang chết hóa làm cây cau, Tân hóa 
làm hòn đá còn vợ Tân hóa làm cây trầu. Ỏ đây chúng tôi theo sách Sử Nam 
chí đị chép Lang hóa làm hòn đá. Tân hóa làm cây cau là những hình tượng 
có mối quan hệ hợp lý hơn (về điểm này chúng tôi đồng ý với ý kiến Trần 
Thanh Mại trong Tìm hiểu và phân tích truyện cổ tích Việt-nam). 

Riêng sách Mỹ ⁄fn từy bút tuy cũng kể như Sử Nam chí dị, nhưng lại cho 
rằng phải đợi sau khi chôn cả ba rồi mới được trời cho hóa. Cũng sách này có 
kể một số tình tiết hơi khác, nhất là ỏ đoạn kết: 


Hai anh em Tân và Lang giống nhau như tạc, càng lón càng giống và yêu 
mến nhau, đi đâu không rời nửa bước; việc đó làm cho người vợ của Tân - 
Lưu thị - mấy lần nhầm lẫn, rất xấu hổ. Lang sợ có điều không hay bèn xin 
anh ra Ỏ riêng, nhưng anh không cho. Một hôm Lang bỏ nhà ra đi lên vùng 
núi, định sống lẩn lút ở đây, nhưng dầm phải sương gió nên chết ở cạnh rừng, 
được dân địa phương chôn cất thành mộ. Không thấy em về, Tân bỏ nhà đi 
tìm. Khi Tân đến đây, dân làng ban dầu sợ hãi tưởng người chết hiện ra, vì 
thấy giống người chết như tạc. Khi nghe nói người em đã chết, Tân ngất đi 
và chết theo. Dân địa phương bèn chôn bên cạnh mộ người em. Lưu thị cũng 
bỏ nhà đi tìm, đến đây nghe nói chồng và em chồng đều chết, liền ôm lấy mồ 
khóc mãi, rồi cũng chết và cũng được chôn bên cạnh. 


Hành động của họ cảm động đến Trời. Tròi cho em hóa đá (biểu thị sự 
trong trắng), anh hóa thành cây cau (ngay thẳng độc lập, mỏ dạ cho ai nấy 
thấy), Lưu thị hóa thành cây trầu (tiết hạnh thơm cay). Đoạn sau nói về vua 
Hùng cũng như trên đã kể!. 


3. Cũng theo Trúc Khê, sách đã dẫn, thì ngôi đền thờ ba người hiện nay 
là đên Tam-khương ỏ làng Nam-hoa, huyện Nam-đàn (Nghệ-an) mà các triều 
đại phong kiến vẫn có sắc phong tặng. 

Đồng bào thiểu số ở Nghệ-an cũng có Sự tích trầu, cau và vôi nội dung 
khác với các truyện trên: 

Một người có chín con gái cùng đi cuốc cỏ dâu. Trưa lại mệt, chị em nói 
đùa với nhau: - "Giá có ai cuốc hộ thì sẽ lấy làm chồng". Nghe thấy vậy một 
con quỷ hiện ra nói: - "Phải thế thì hãy nhắm mắt lại, tôi cuốc cho". Quả nhiên 
khi mỏ mắt, mấy chị em đều thấy nương dâu đã cuốc sạch làu. Quỷ đưa chín 
cô về, lần lượt ăn thịt đến cô thứ tám. Cô út là nàng Khăm Xuân sợ quá, bỏ 


1. Trong Nông công thương (1939). 


104 


KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


trốn. Một đàn gà rừng bảo: - "Muốn sống thì chui xuống lễ khoai mài". Cô 
xuống, gà bẻ lá phủ cho nên quỷ không tìm ra. Khi quỷ đi khỏi, gà bảo nàng 
trèo lên tiếp tục đi nữa, hễ gặp người nào thì hỏi đường, người ta sẽ chỉ cho. 
Một bà tiên hiện ra bảo cô cứ đi theo sợi dây song cho đến ngọn. Đến nói, 
hóa ra đó là cõi âm; ỏ đây cũng có nhà cửa ruộng vườn. Một người đàn ông 
là Chàng Ngược lấy cô làm vợ. Hắn chuyên làm mưa ỏ trần gian, nhưng vì có 
vọ, hắn quên cả chức trách, ba tháng không ra khỏi nhà, nên trần gian ruộng 
nương khô cạn, người kêu van khắp nơi. Sau đó, hắn phải từ biệt vợ ra đi làm 
mưa, dặn vợ cú luôn luôn Ỏ nhà, ai rủ đi đâu cũng đừng nghe.. 

Ở nhà, hai người vợ cũ của Chàng Ngược đến rủ: - "Có muốn coi voi đánh 
nhau không?" - "Không" - "Có muốn coi gương lược đánh nhau không?" - 
"Không" - "Có muốn coi ông bà gia không?" - "Kể từ khi vê nhà chồng đến 
nay tôi chưa biết mặt mũi ông bà gia, cho đi với". Đến nơi, Khăm Xuân chỉ 
thấy hai con rồng to lón, sọ quá, chạy về, mắt luôn luôn nhắm lại. Khi chồng 
về biết chuyện, đành phải trả Khăm Xuân lên trần. Lên đến nơi vẫn thấy vợ 
nhắm hai mắt, chồng bảo: -"Thôi đến nơi rồi. Chúng ta chia tay Ỏ đây. Lúc 
nào gặp hoạn nạn gọi tôi, tôi sẽ đến". Khăm Xuân đang đi dọc bò sông thì 
gặp chàng Nước. Chàng Nước lại dỗ dành lấy nàng làm vợ. Cuộc tình duyên 
êm đẹp, chỉ có điều bố chồng không ưa nàng dâu. Một hôm bố chồng bảo 
con dâu đi bắt cá sông. Khăm Xuân không bắt được. Nàng đến bò sông gọi 
tên chồng cũ. Chàng Ngược lên bảo: -"Muốn bắt cá sông thì sáng dậy ra mà 
bất, nhưng phải dặn mọi người rằng nếu ai có thấy cây gỗ lạ thì cũng đừng 
đụng đến". Sáng ra, thấy có một cây gỗ lón nằm ngang sông mà vực sông ở 
chỗ đó cạn, cá rất nhiều, Khăm Xuân và mọi người đua nhau đi bắt. Người 
bố chồng thấy sự lạ cũng ra xem, thấy cây gỗ lạ bèn lấy gậy sắt đâm vào. Không 
ngò đó là Chàng Ngược. Bị thương, Chàng Ngược, tức cây gỗ, nổi lên, nước 
. chảy ào ào vào vực, phần lón người đi bắt cá đều bị chết đuối. Bố chồng đổ 
tội cho nàng dâu giết dân, Khăm Xuân ra bến ngồi khóc rồi lấy lửa đốt cây 
gỗ để sưởi. Đốt một lúc bỗng thấy trong đống lửa không phải gỗ mà là Chàng 
Ngược đã chết cháy. Khăm Xuân thương quá, nhảy vào lửa cháy luôn. Chàng 
Nước về thấy thế cũng nhảy vào lửa cháy nốt (Tình tiết này giống vói kết thúc 
truyện Sự íích ông Đầu rau, số 21). Bố chồng chôn cất mỗi người một mộ. Về 
sau cây gố hóa thành cây cau. Khăm Xuân hóa thành cây trầu leo lên cây cau. 
Chàng Nước hóa thành đá vôi. Bố chồng lấy cau ăn với trầu, nhổ nước vào 
đá thấy nước đỏ đẹp, bèn hái về ăn để giải phiền. Từ đấy có tục ăn trầu! 


1. Theo Bản khai của tổng Thanh-xuyên. 
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4. Đồng bào Ca-tu (Ỏ phía Tây tỉnh Quảng-nam và Thừa-thiên) có một 
truyện nói về sự tích trầu, cau và vôi tuy khác truyện của ta nhưng hình ảnh 
đoạn kết lại có phần tương tự: 

Một bà già gả một trong mười cô con gái cho chàng Rắn để trả ơn. Ỏ với 
Rắn, cô gái đẻ được một đứa con. Một hôm vì các chị xúi bẩy, cô bị răng rắn 
cắm vào người, chết ngay. Áo quan trôi theo dòng nước, lọt vào cái đó của 
ông Na, được ông này cứu cho sống lại. Ông Na lấy cô làm vợ, đẻ được một 
con nhưng vẫn chưa làm lễ cưới. Ngày cưới, chàng Rắn đến dự. Một cuộc 
chiến tranh dữ đội diễn ra giữa Rắn và ông Na. Cô gái lấy gói thuốc trong 
rừng gói thành từng gói chuẩn bị ném cho cả hai bên để bôi cho lành vết 
thương. Ném cho Rắn, không ngờ Rắn hóa thành cây cau. Ném trúng ông Na, 
ông Na hóa thành hòn đá. Cô thương quá đứng trên hòn đá ôm lấy cây cau, 
thì lại hóa thành cây trầu, gốc mọc ở đá, ngọn leo lên cây cau. Truyện còn kể 
thêm hai đứa con của Rắn và ông Na đến nhặt gói thuốc thứ ba thì hóa thành 
cối, chày giã trầu. Dân làng chạy đến xem cũng hóa thành những cây chay. 

Có một mụ cø-rúa (đàn bà ngồi lê) đi xúc tép qua đó, thấy cây hay hay, 
bèn hái lá trầu ăn với quả cau rồi nhổ nước vào đá, đá đang trắng hóa đỏ. Mụ 
lấy trầu cau, vôi và chay ăn chung với nhau, tự nhiên thấy môi đỏ, người hóa 
đẹp ra. Nhà vua nghe tin, đòi mụ về triêu, thấy mụ đẹp bèn phong làm hoàng 
hậu. Nghe lời mụ, vua sai lính đến đào các cây cau trầu đem về, nhưng đào 
đi bao nhiêu cau trầu vẫn mọc nhiều thêm, không bao giò hết giống". 

Người Thái cũng có truyện Tình nhân biến thành trầu cau nói đến ba người 
bạn học, trong đó có một cô gái giả trai cuối cùng hóa ra trầu cau và vôi. 
Truyện này có mô-típ hoàn toàn khác các truyện trên. : 


1. Theo Truyện cổ Ca-£u. 
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Ngày ấy, vào thời Tây Sơn, có một chàng trẻ tuổi người vùng Đồng-nai. 
Chàng là người tài kiêm văn võ, đã từng vung gươm hưởng ứng cái bất 
bình của mọi người. Chàng từng cầm quân mấy lần làm cho tó thầy 
chúa Nguyễn chạy dài. 

Nhà Tây Sơn mất, chàng lui về quê nhà mượn nghề dạy trẻ để náu 
hình ẩn tích. Đột nhiên có tin đữ truyền đến làm cho mọi người xao 
xuyến. Gia Long vừa thắng thế trên đất nước Việt thì cũng bắt đầu giết 
hại những người đã từng làm quan cho nhà Tây Sơn. Nhà vua cứ dựa 
vào chức tước lón hay nhỏ của họ mà gia hình: tư mã, quận công thì 
lăng trì, tùng xẻo; vệ úy, phân suất thì đánh gậy, phạt roi, v.v... 

Dân trong xóm sẵn lòng quý mến, khuyên chàng trốn đi thật xa. Họ 
giúp tiền gạo và mọi thứ cần dùng, trong đó có cả một chiếc thuyền 
nhỏ mui lồng để tiện đi lại. 

Vì không muốn để rơi vào tay quân địch, chàng ra đi. Ngược dòng 
sông Cửu-long, chàng tiến sâu vào nước Chân-lạp. 

Một hôm chàng cắm sào lên bộ mua thức ăn. Chàng bưóc vào một 
cái quán bên đường. Trong quán có một bà mẹ ngồi ủ rũ bên cạnh một 
cô gái nằm mê man bất tỉnh. Đó là hai mẹ con đi dâng hương trên núi, 
-_ về đến đây thì con bị ốm nặng. Vốn có biệt tài về nghề thuốc, chàng 
hết sức chạy chữa, cuối cùng cũng giúp cô gái lấy lại sức khỏe. Và sẵn 
có thuyền riêng, chàng chỏ họ về tận nhà. 

Nàng là con gái chưa chồng, đã đến tuổi quay xa đạp cửi. Nàng có 
vẻ đẹp thùy mỊ. Tự nhiên có anh chàng trai người Việt ở đâu tận xa 
xôi đến trú ngụ tại nhà làm cho nàng quyến luyến. 

Sau một tuần chay tạ ơn Trời Phật, mẹ nàng cho biết là Phật đã báo 
mộng cho hai người lấy nhau. Chàng vui vẻ nhận lấy cuộc sống mới cho 
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qua ngày. Từ đây chàng có chỗ ở nhất định. Nhà nàng là nhà làm ruộng 
nuôi tằm. Những việc đó chàng đều làm được cả. 
* 


* * 


Mười năm thoảng qua như một giấc mộng. Hai vợ chồng quấn quýt 
với nhau như đôi chim câu. Trong vườn nhà vợ có một cây ăn quả gọi 
là cây "tu rên" mà ỏ xứ sở chồng không có. Lần ấy gặp kỳ quả chín đầu 
mùa, vợ trèo lên cây trẩy xuống một quả, xẻ đưa cho chồng ăn. Quả 
"tu rên" vốn có một mùi hôi đặc biệt. Thấy chồng nhăn mặt vợ bảo: 


- Anh cứ ăn sẽ biết nó đậm đà như lòng em đây. 


Không ngò một năm kia, vợ đi dâng hương về thì ngộ cảm. Chồng 
cố công chạy chữa nhưng không sao cứu kịp. Cái chết chia rễ cặp vợ 
chồng một cách đột ngột. Không thể nói hết cảnh tượng đau khổ của 
người chồng. Nhưng hai người vẫn gặp nhau trong mộng. Chồng hứa 
trọn đời sẽ không lấy một ai nữa. Còn hồn vợ thì hứa không lúc nào 
xa chồng. 


Nghe tin Gia Long đã thôi truy nã những người thù cũ, bà con chàng 
ö quê hương nhắn tin lên bảo về. Những người trong xóm cũng khuyên 
chàng nên đi đâu cho khuây khỏa. Chàng đành từ giã quê hương thú 
hai của mình. Trước ngày lên đường, vợ báo mộng cho chồng biết là 
mình sẽ theo chàng cho đến sơn cùng thủy tận. Năm ấy cây "tu rên" tự 
nhiên chỉ hiện ra có mỗi một quả. Và quả 'tu rên" đó tự nhiên rơi vào 
vạt áo giữa lúc chàng ra thăm cây kỷ niệm của vợ. Chàng mừng rõ quyết 
đưa nó cùng mình về xứ sở. 


Chàng lại trỗ về nghề cũ. Nhưng nỗi riêng canh cánh không bao gið 
nguôi. Chàng đã ương hạt "tu rên” thành cây đem trồng trong vườn 
ngoài ngõ. Từ đây, ngoài công việc dạy học còn có công việc chăm nom 
cây quý. 

_—— Những cây 'tu rên" của chàng ngày một lón khỏe. Lại mưỏi năm nữa 

sắp trôi qua. Chàng trai ngày xưa bây giò tóc đã đốm bạc. Nhưng ông 
già ấy lòng bống trẻ lại khi thấy những hàng cây mà mình bấy lâu chăm 
chút nay đã bắt đầu khai hoa kết quả. Ông sung sướng mời họ hàng 


108 


KHO TẢÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


làng xóm tói dự đám giỗ của vợ và nhân thể thưởng thức một thứ quả 
lạ đầu tiên có ở trong vùng. 

Khi những quả "tu rên" bưng ra đặt lên bàn, mọi người thoáng ngửi 
thấy một mùi khó chịu. Nhưng chủ nhân biết ý đã nói đón: - "... Nó xấu 
xí, nó hôi, nhưng múi của nó ở trong lại đẹp đế thơm tho như mối tình 
đậm đà của đôi vợ chồng son trẻ...". Ông vừa nói vừa xẻ những quả "tu 
rên" chia từng múi cho mọi người cùng nếm. Múi "tu rên” nuốt vào đến 
cổ quả có một vị ngon ngọt lạ thường. Đoạn, ông kể hết đoạn tình 
duyên xưa mà từ lúc về đến nay ông đã cố ý giấu kín trong lòng. Ông 
kể mãi, kể mãi. Và khi kể xong, ỏ khóe mắt con người chung tình ấy 
long lanh hai giọt lệ nhỏ đúng vào múi "tu rên” đang cầm Ỏ tay. Tự 
nhiên hai giọt nưóc mắt ấy sôi lên sùng sục trên múi "tu rên" như vôi 
gặp nước và cuối cùng thấm vào múi như giọt nước thấm vào lòng gạch. 

Sau đám giỗ ba ngày, người đàn ông ấy bống không bệnh mà chết. 
Từ đấy dân làng mối lần ăn thứ quả đó đều nhó đến người gây giống, 
nhó đến chuyện người đàn ông chung tình. Họ gọi "tu rên" bằng hai 
tiếng "sầu riêng" để nhó mối tình chung thủy của chàng và nàng. Người 
ta còn nói những cây sầu riêng nào thuộc dòng dõi loại hạt có hai giọt 
nước mắt của anh chàng nhỏ vào thì mói là giống sầu riêng ngon'. 


1. Theo Phạm Tường Hạnh trong Xuôn 1957. Một truyện khác cũng do một vài 
người Nam- bộ kể, bảo quả sầu riêng có từ đời Cao Biền. Nội dung của truyện 
đại khái đề cao Cao Biển mà hạ thấp giá trị của người Việt, nên ở đây chúng 
tôi không thuật. | 
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Ngày xưa có một bác đồ tể chuyên mua lọn về giết thịt để mang bán 
ỏ chọ. Nhà bác ta ö bên cạnh một ngôi chùa làng. Hàng ngày, vào lúc 
mò sáng là lúc sư cụ bên chùa theo lệ thưởng thúc dậy tụng kinh. Và 
cũng theo lệ thường, sư cụ thức chú tiểu dậy gõ một hồi chuông mai. 
Bấy giò cũng là lúc bác đồ tể sửa soạn giết lọn, cho nên bác ta quen 
lấy tiếng chuông làm chừng thức dậy làm việc hàng ngày. Cứ như thế, 
ngày nào cũng như ngày ấy không bao giò sai lạc. 

Một đêm nọ, sư cụ nằm mộng thấy một người đàn bà dắt năm đứa 
con nhỏ đến trước mặt mình rồi vái lấy vái để, miệng nói: -"Xin cứu 
mạng! Xin cứu mạng!". Sư hỏi người đàn bà: - "A-di-đà Phật! Cứu mạng 
là cứu thế nào? Bần tăng phải làm gì đây?". Người mẹ có bộ điệu hãi 
hùng ấy trả lời: - "Ngày mai xin hòa thượng hãy đánh chuông chậm lại. 
Như vậy mẹ con chúng thiếp rất đội ön". Nhà sư tỉnh dậy không hiểu 
thế nào cả. Nhưng tờ mờ sáng hôm đó, vâng theo lòi báo mộng, sư cụ 
chỉ lâm râm đọc kinh cầu nguyện mà không thức chú tiểu dậy thỉnh 
chuông. 

Lại nói chuyện hôm ấy bác đồ tể ngủ một giấc li bì. Mãi đến lúc mặt 
trỏi lên chừng một cây sào, tiếng chuông chùa mới bắt đầu vang rền 
làm cho bác giật mình choàng dậy. Thấy trời đã quá trưa, bác không 
dám giết lọn như thường lệ, vì nếu làm thịt thì khi đưa ra đến chọ, chợ 
đã vãn người rồi. Túc mình vì lõ mất một buổi chọ, bác ta lật đật sang 
chùa trách sư cụ. Sư cụ bèn đem câu chuyện nằm mộng đêm qua để 
phân trần với ông hàng xóm không phải lối tại mình. 

Nhưng lúc bưóc chân về chuồng lọn của nhà thì bác đồ tể ngạc nhiên 
thấy con lọn cái mua ngày hôm qua toan giết thịt sáng đó, đã đẻ được 
năm con lọn con. Vừa mừng vừa sọ, bác ta kể cho mọi người biết sự lạ 
lùng: - "Đúng là linh hồn người đàn bà ẩn trong con lọn cái đã tìm cách 
cứu bầy con của mình khỏi chết". 
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Tự nhiên bác đồ tể đâm ra suy nghĩ. Bác thấy bàn tay của mình đã 
từng vấy máu biết bao nhiêu là sinh mạng. Trong một lúc hối hận đến 
cực điểm, bác ta cầm cả con dao bầu chạy sang chùa bộc bạch nối lòng 
vói sư cụ. Bác ta quả quyết cắm con đao của mình trước sân chùa, thề. 
trưóc Phật đài từ nay xin giải nghệ. 

Không rõ bác đồ tể rồi sau đó thế nào, nhưng con dao của bác tự 
nhiên hóa thành một loại cây có lá đỏ như máu và nhọn như lưỡi dao 
bầu, người ta vẫn gọi là cây huyết dụ!. 


KHẢO DỊ 


Truyện trên chắc chịu ảnh hưởng của phật thoại, nó được nhân dân lưu 
truyền khá rộng. Có thể so sánh với truyện Rắn báo oán (số 158, tập IV). 

Trong Bản quốc đị văn lục có kể truyện trên và cho rằng sư cụ chính là bố 
của Nguyễn Xí người làng Lê-xá huyện Chân-phúc (tức Nghi-lộc) Nghệ-an, 
tên là Trị. Cuối đời Trần thi không đỗ, ông bỏ đi tu, trụ trì ö chùa làng, lấy 
tên là Hòa Nam thiền sư. Sau khi nghỉ đánh chuông để cứu mẹ con người đàn 
bà trong mộng, sư bèn bỏ tiền mua lấy đàn lọn ấy của bác đồ tể rồi đem thả 
chúng vào rừng. Vê sau, sư bị hổ giết, mối đùn thành mộ. Nhưng con cháu 
của sư thì từ đó có địa vị rất cao ỏ triều đình nhà Lê. Người chép truyện có 
ý nói đó là nhờ mẹ con con lợn báo ơn một cách huyền bí mới được như thế. 

Một truyền thuyết về Nguyễn Nghiễm cũng có nội dung tương tự: 

Nguyễn Nghiễm - cha của thi hào Nguyễn Du - một lần về chơi quê nhà, 
một đêm mộng thấy một người đàn bà đến cầu cứu mình: - "Xin cụ làm øn 
cứu mạng. Con đang có thai, được mẹ tròn con vuông là nhỏ on cụ”. Tỉnh dậy, 
ông không hiểu thế nào cả. Nhưng sau đó bỗng thấy có người đến biếu một 
con cá chép rất to vừa đánh lưới được. Trông thấy con cá có chửa, ông nhó 
đến giấc mộng hôm qua, liền sai người nhà thả xuống sông. Đêm hôm ấy, lại 
mộng thấy người đàn bà nọ đến cảm ơn mình”. Từ đấy họ Tiên-điền có tục 
kiêng ăn cá chép. 


1. Theo lời kể của người miền Bác. 
2. Theo Gia phả Trung Cần công ở Tiên- điền (Hà- tĩnh). 
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Ngày xưa, có hai cô cháu ỏ chung với nhau một nhà. Người cô đã 
già, chồng chết từ lâu. Đứa cháu còn bé chừng mười hai tuổi, mồ côi 
cha mẹ. Nhà họ nghèo, chỉ có vài sào ruộng, không đủ sống. Cho nên 
cô cháu ngày ngày phải đi mò cua bắt ốc hoặc mót hái kiếm ăn. Mấy 
năm trời được mùa, hai cô cháu tuy không lấy gì làm đầy đủ nhưng 
cũng sống vui. Ngày ngày cháu theo cô xách giỏ ra đồng, miệng hát có 
vẻ thích chí. 

Nhưng không may vụ hạ năm ấy mất mùa. Rồi tiếp đến vụ mùa nắng 
hạn nên cũng chẳng ăn thua gì. Trời không nắng lắm nhưng nhất định 
không mưa làm cho các ao hồ đều khô rông rốc. Ruộng nứt nẻ hết. Hai 
cô cháu cũng như những người nghèo khác đi mò cua bắt ốc ở các vùng 
cạn nước. Nhưng cua ốc bắt mái cũng phải hết. Mà trong nhà thì gạo 
đã kiệt từ lâu. Biết tìm cái gì mà nuôi nhau đây. Người ta có sức khỏe 
lên rừng chặt củi về đổi lấy những cái ăn được mà sống qua ngày. Riêng 
hai cô cháu sức yếu đành chịu nằm nhà nhịn đói. Cái chết đang dọa 
nạt họ. 

May sao, buổi sáng hôm ấy có người hàng xóm sang báo tin cho cô 
cháu biết là có mấy đám lúa ỏ làng bên cạnh đã bắt đầu gặt. Bà cô 
thấy mình yếu lắm rồi, đứng lên không vũng nữa. Chỉ có cháu là hơi 
tỉnh. Anh chàng gắng ngồi lên. Một người láng giềng đem cho một bát 
canh rau. Cháu húp vào thấy khỏe cả người, vội đứng lên đi theo họ. 

Họ đến vừa kịp buổi gặt. Nhưng người gặt thì ít mà người mót thì 
đông vô kể. Tất cả đều đói nhưng mót rất khỏe. Họ đánh liều sấn vào 
bút lúa mặc kệ chủ ruộng cầm roi đánh không tiếc tay. 

Mãi đến chiều, người cháu mới đem lúa về. Lèo tèo chỉ có một nắm 
bằng cái chổi xể. Nhưng anh chàng không ngại. Hắn đập, sảy, rang rồi 
bỏ vào cối giã. Chỉ một lúc sau hắn đã đổ vào nồi bắc lên bếp. 
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Khi nồi cháo bắt đầu sôi thì người cô bỗng trỏ mình và rên khừ khừ. 
Cháu lật đật vào lật chiếu thăm cô. Cô rên rỉ kêu đau bụng, bảo cháu 
đi xin cho mình một tý gừng. Cháu ngần ngại không muốn đi nhưng 
thấy cô có vẻ nguy kịch, vội đánh đường vào xóm. Sau khi cháu đi, người 
cô gắng dậy ngồi vào bếp đun lửa cho nồi cháo. Lúc cháo chín, cô bỏ 
muối vào nếm thử một lóp. Chất ngũ cốc vào bụng trôi đến đâu, thịt 
da như sống lại đến đấy. Thấy cháu vẫn chưa về, cô múc ra một bát để 
dành phần cháu rồi lại ngồi ăn. Loáng một cái, cô đã ăn hết phần của 
mình. Cô lại chõng nằm nhưng trong bụng vẫn thấy thèm. Thấy cháu 
vẫn chưa về, cô nghĩ: - "Thằng bé có lẽ được người ta cho ăn rồi nên 
mói lâu thế. Nếu hắn đói thì dù gừng được hay không cũng phải về 
sóm"”. Nghĩ vậy, người cô lại lồm côm dậy ăn xén vào cháo của cháu 
một tý. Cô đi ra ngoài cửa nhìn. Vẫn không thấy tăm dạng của cháu. 
-"Chắc nó được ăn rồi còn ngồi lại sưởi. Ta có thể ăn nốt đi cho nó”. 
Nghĩ thế, cô yên tâm lại húp thêm một hóp nữa vào phần của cháu. 

Cho đến khi người cháu mang gừng về thì bát cháo chỉ còn một tý 
nước ở dưới đáy. Cháu hỏi cô. Cô không trả lòi. Nhưng cháu cũng đoán 
được hết. Cháu ôm mặt khóc nức nở. Cháu giận cô, oán cô rồi rủa cô. 
Được một chốc, cháu bưng bát cháo lại chõng cô nằm, dí sát vào miệng 
và nói bằng một giọng cay chua: 

- Đó còn ít nữa, hít nốt đi! Hít đi cô, hít cô... 

Sáng hôm sau, mãi đến trưa vẫn chưa thấy cháu dậy, cô lại gần đưa 
tay SÓ vào ngưỡi cháu, thì ôi thôi người cháu đã lạnh toát từ bao giö. 

Từ đó trỏ đi vào khoảng trời khuya, người ta nghe có tiếng chim kêu 
não nùng trong không gian: "Hít cô! Hít cô!". Tiếng chim kêu một điệu 
đều đều như nhắc nhỏ những ngày sống gian khổ của hai cô cháu!. 


1. Theo báo Tràng-an. 
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Truyện này theo người Hà-tính, Quảng-bình kể cũng tương tự, nhưng có 
một tình tiết hơi khác: 

Ngày xưa có hai cô cháu nhà nghèo, sống chung với nhau. Một năm nọ đói 
kém lón, người chết như rạ. Hai cô cháu hết gạo, súc yếu, đành ngồi nhà đợi 
chết. Giữa khi đó người cháu bỗng trông thấy một con chuột nhất. Hắn bảo 
chuột: - "Thôi từ giã chuột nhé! Chúng tao chết đói đây!". Chuột bảo: - "Gạo 
đang còn trong bồ sao đã chết vội thết". Người cháu chạy vào buồng vét mãi 
trong bồ gạo chỉ thấy còn có mỗi một hạt cuối cùng. Thấy hắn ném xuống đất, 
chuột bảo: - "Ngọc của trồi đấy. Cứ giữ lấy rồi mỗi ngày đưa ra hít ba lần là 
đủ sống rồi!". 

Cháu bèn nhặt lấy, trân trọng đưa cho cô, kể chuyện vừa rồi và nói: - "May 
quá chúng ta sẽ sống, o' ạ". Người cô cho là cháu mê hoảng nói càn không 
để ý đến. Nhưng mấy ngày sau, trong khi cô cất bước không nổi thì cháu vẫn 
vui vẻ ca hát. Cô ngạc nhiên về sự mầu nhiệm của "hạt ngọc”. Từ đó hai cô 
cháu cứ đến bữa ăn là đem "hạt ngọc" mỗi người hít một tý, nhờ vậy họ kéo 
đài sự sống được vài mươi ngày. 

Nhưng sau đó một hôm, trong khi hít, người cô buột tay để cho "hạt ngọc” 
chui tuột vào cổ họng của mình. Cô khạc mãi nhưng "hạt ngọc" vẫn không ra. 
Cháu giục cô ho, giục cô nôn oe rối rít. Nhung tuy cô đã làm đủ mọi cách mà 
"hạt ngọc" vẫn không chịu vọt ra. | 

Và sau đó cháu chết hóa thành chim hít cô, luôn mồm nhắc mãi sự bất cẩn - 
của người cô vô ý. Có người lại bảo cháu chết hóa thành chim o ho. Ngày nay 
con chim đó vẫn còn kêu những tiếng "O ho! O ho!" là tiếng cháu giục cô ho 
khạc cho ra hạt gạo. | 

Người Nghệ-an cũng có một truyện kể như trên nhưng thay cho hạt gạo là 
hạt đỗ. Và ỏ đây đáng lý người cô hít "hạt ngọc" tuột vào cổ họng, thì lại là 
cháu. Dĩ nhiên cháu sống mà cô thì chết. Sau đó, cháu thương cô, hễ đến mùa 


đậu có quả thì van lên rằng: "Cô höi, cô hồi, về ăn cóm với đậu ương"Ê, 


Có người kể: cháu sau đó cũng chết hóa làm chim tu hú. Cho nên về sau 
đến mùa đỗ, loài chim tu hú có cái ăn thì nhớ đến cô, kêu lên: 
1. O: cô (tiếng Nghệ - Tĩnh). 
2. Theo Bản khai của thôn Hướng-dương. 
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Cô hố cô hố: 
Lúa đã trổ, 
Đỗ đã chín, 
Bay về mà ăn! 

Có lẽ đây cũng là một dị bản, nhưng người kể đã nhó lẫn lộn và không 
được trọn vẹn. 

Người Nùng cũng có một truyện ít nhiều giống với truyện của ta: 

Có hai cô cháu ở với nhau. Cháu tên là Pít-tu. Gặp nạn đói, trong nhà hết 
gạo, cô và cháu theo người ta vào rừng đào củ mài. Mãi đến gần trưa mới tìm 
được một dây. Cô bảo cháu ngồi chò cho mình đào. Cô đào mãi vẫn chưa thấy 
củ mà bụng thì đã mấy ngày chưa có miếng gì. Khi đào gần đến củ, cô cúi 
người xuống móc lên, không ngò tuột tay đâm đầu xuống hố. Cháu chạy đến 
kéo cô lên, nhưng vì người bé, sức yếu, lại đói, kéo mãi không lên. Cô chết, 
Pít-tu sau đó được tiên làm cho hóa thành chim tu hú, luôn mồm kêu "a ơi!" 
(a: tiếng Nùng nghĩa là cô). 

Truyện còn thêm tình tiết: chỉm tu hú bay vào tận cung điện, mổ vào mắt 
nhà vua là kẻ đã gây ra nạn đói”. Có iẽ tình tiết này là do các nhà sưu tập gần 
đây mới thêm vào. 


1. Theo Nguyễn Văn Ngọc. Truyện cổ nước Nam (B. Muông chim), quyển I. 
2. Theo Truyện cổ Việt-bác. 
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Ngày xưa có hai nhà sư Năng Nhẫn và Bất Nhẫn. Hai người cùng 
cạo đầu xuất gia từ ngày còn trẻ và cùng tu ỏ một ngôi chùa hẻo lánh. 
Sau một thời gian dài tu luyện thì bỗng một hôm, Năng Nhẫn được đức 
Phật độ cho thành chính quả. 

- Bất Nhẫn thấy mình tu hành không kém gì bạn mà không được hưởng 
may mắn như bạn thì rất buồn bực. Chàng đến trước tòa sen hết sức 
kêu nài vói đức Phật bày tỏ lòng chân thành tu đạo cùng mọi sự khổ 
hạnh đã trải qua của mình. Đức Phật bảo chàng: - "Nhà ngươi chuyên 
tâm cầu đạo, lại là ngưi trong sạch, thật đáng khen ngợi. Nhưng tính 
tình nhà ngươi vẫn như con trâu chưa thuần, chưa thể đắc đạo được. 
Vậy hãy cố gắng tỏ rõ tấm lòng nhẫn nhục trong một cuộc khổ hạnh 
trường kỳ rồi sẽ theo bạn cũng chưa muộn". | 

Bất Nhẫn nghe lời bèn lên núi chọn một gốc cây bắt chưóc người 
xưa ngồi xếp bằng tu theo lối trường định. Chàng cương quyết ngồi 
im lặng như thế mãi trong ba năm, dù có phải thế nào cũng không 
chịu dậy. 

Và từ hôm đó, Bất Nhẫn như một vật vô tri vô giác. Những con sâu 
con kiến bò khắp mình chàng. Những con thú cà vào thân chàng. Những 
con chim la phẹt lên đầu chàng. Chàng đều không hề bận tâm. Chàng 
chỉ một mực tâm tâm niệm niệm nghĩa lý cao thâm của đạo Phật. 

Cú như thế, trải qua hai mùa hè và sắp sửa qua một mùa hè thứ ba 
là kết liễu cuộc tu luyện. Một hôm tự dưng có hai vớ chồng con chim 
chích ỏ đâu đến làm tổ ngay trong vành tai của Bất Nhẫn. Chàng cứ 
để yên, mặc chúng muốn làm gì thì làm. Chúng đi về tha rác lên đầu, 
lên mặt. Rồi chim mái đẻ trúng. Rồi cả một thời kỳ hai vợ chồng thay 
phiên nhau ấp. Cho đến lúc trứng nỏ, những con chim non kêu léo nhéo 
suốt ngày. Nhưng Bất Nhẫn không lấy thế làm khó chịu. 
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Một hôm, lúc ấy chỉ còn mười ngày nữa thì Bất Nhẫn hết hạn ngồi 
dưới gốc cây. Hôm đó, đến lượt con chim vợ đi tìm thức ăn cho con. 
Suốt một buổi chiều nó vẫn không kiếm được một chút gì. Mãi đến gần 
tối, lúc lượn qua một cái hồ, chim vớ mới thấy một con nhện đang giăng 
tơ trong một đóa hoa sen. Nhện nhác thấy chim liền ẩn mình vào giữa 
những cánh hoa làm cho chim mất công tìm mãi. Không ngö hoa sen 
vừa tắt ánh mặt trồi đã cụp ngay cánh lại, nhốt chim vào trong. Chim 
cố công tìm lối chui ra nhưng những cánh hoa vây bọc dày quá đành 
chịu nằm lại đó. | 

Ö nhà, chim chồng hết bay đi kiếm vọ lại trỏ về. Đàn con đói mồi 
nháo nhác suốt đêm. Mãi đến sáng mai, chờ lúc hoa nở, chim vợ mới 
thoát được bay về tổ. Một cuộc cãi lộn nổ ra bên tai Bất Nhẫn. Ghen 
vợ, chim chồng mắng nhiếc vợ hết lòi. Nhưng chim vợ vẫn hết sức bày 
tỏ nối lòng trinh bạch của mình. Cuộc đấu khẩu kéo dài suốt cả buổi 
sáng và có cơ chưa chấm dứt. Bất Nhẫn rất khó chịu. Thêm vào đó, 
đàn con khóc đói chíu chít điếc cả tai. Nhè lúc vợ chồng chim cãi vã 
đến chỗ găng nhất, Bất Nhẫn bỏ tay lên tai giật cái tổ chim vút mạnh 
xuống đất và nói: - "Đồ khốn! Chỉ có mỗi một chuyện đó mà chúng 
mày làm điếc tai ông từ sáng đến giò", 

Thế là công sức tu luyện của Bất Nhẫn sắp hoàn thành thốt nhiên 
vứt bỏ trong chốc lát. 


_Nhưng Bất Nhẫn vẫn không nản chí. Trước tòa sen, chàng hứa sẽ 
kiếm cách tỏ rõ sự hối lỗi của mình. Chàng tìm đến một khúc sông nước 
chảy xiết, tình nguyện làm người chèo đò đưa khách bộ hành quá giang 
mà không lấy tiền. Chàng quyết chỏ cho đến người thứ một trăm múói 
chịu nghỉ tay. 


Lần này Bất Nhẫn tỏ ra một người rất nhẫn nại. Tuy bến sông thường 
vắng khách, chàng vẫn không chịu bỏ đỏ công việc. Luôn trong hai năm 
chàng chỏ được chín mươi tám người mà không xảy ra việc øì. 

Một hôm vào khoảng giữa thu, nước sông tự nhiên tràn về chảy xiết 
hơn mọi ngày. Trỏi bỗng đổ một trận mưa lón. Giữa lúc đó có một 
người đàn bả dắt một em bé đòi qua sông. Hắn có vẻ là vợ một viên 
quan sở tại; chưa bước xuống thuyền đã dọa Bất Nhẫn: 
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- Chú nhó chèo cho vững nghe không. Che mui cho kín. Nếu để 
chúng ta mà ướt thì liệu chừng kẻo roi quắn đít đó. 


Nghe nói thế Bất Nhẫn đã hơi bực, nhưng chàng nín được và vẫn giữ 
vẻ mặt tươi cười đáp: | 

- Bà và cậu đừng sọ gì cả. Tôi xin cố sức. 

Rồi chàng vận dụng hết tài nghề để đưa hai mẹ con nhà nọ qua bên 
kia sông được vô sự. Lúc sắp lên bờ, người đàn bà bỗng kêu lên: 

- Ta quên khuấy đi mất. Có một gói hành lý bỏ quên Ỗ quán bên 
kia. Vậy nhà ngươi chịu khó chèo sang lấy hộ. 

Bất Nhẫn nín lặng cắm cổ chèo qua sông giữa sóng gió. Mãi đến gần 
tối, chật vật lắm chàng mói đưa được gói hành lý sang cho người đàn 
bà. Nhưng khi soát lại gói, người đàn bà nọ lại kêu lên: 

_— Thôi rồi! Còn một đôi giày của thằng bé bỏ ở gậm giường. Thế nào 
nhà ngươi cũng phải gắng sang lấy cho ta một lần nữa. 

Người đàn bà nói chưa dút lòi thì Bất Nhẫn đã chỉ tay vào mặt: 

- Cút đi đồ chó ghẻ! Tao có phải sinh ra để hầu hạ mẹ con nhà mày 
mãi đâu. 

Nhưng người đàn bà ấy vốn là đúc Phật Quan âm hiện hình xuống 
thử lòng người đệ tử khổ tu đó; bấy giò lại hiện nguyên hình và cất 
tiếng bảo chàng: 

- Nhà ngươi vẫn chưa thực tâm nhẫn nhục, như thế thì tu gì mà tu. 
Có tu húi 

Bất Nhẫn thẹn quá đành cúi đầu nhận lối. 

Phật bà Quan âm sau đó bắt Bất Nhẫn hóa thành một giống chim 
mà người đời sau quen gọi là chim tu hú. Họ bảo thứ chim đó vào 
khoảng cuối hè sang thu hay xuất hiện, đúng vào lúc xảy ra câu chuyện 


giữa Bất Nhẫn vói Phật bà'. 


1. Theo lời kể của người Hà- tính và theo Pháp-Á tạp chí. 
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Truyện này có thể bắt nguồn từ một phật thoại hay ngụ ngôn nhà chùa. 
Nhưng nó đã được nhân dân thêm thắt và truyền tụng khá phổ biến. Thi sĩ 
Trần Kế Xương đã diễn tả đoạn đầu theo điệu lục bát thành truyện thơ nhan 
đề là Năng Nhẫn Bất Năng Nhẫn hành” .Trong ca dao Việt-nam có một bài 
kể nỗi oan của con chim chích mái, cũng rút từ truyện cổ tích trên: 

Ông Tô Tử lên chơi trên đỉnh núi, 

Thấy hai vợ chồng con chỉm chích, 

Chín tháng mười ngày dủ cánh mọc lông, 
Vợ để con cho chồng, bay di kiếm chác; 
La thung thổ, mồi thời không được, 
Bước chân ra về thấy nhện chăng tơ. 
Mảng vui chơi bắt nhện nào ngờ, 

Khi âm tối, hoa sen cụp lại. 

Chồng thì mong, con thì bỏ đói, 

Hết dỗ đứng dỗ ngồi, ra ngõ liền trông. 

— Kìa kìa gái năm con chửa hết lòng chồng, 
Còn say đắm về bên hoa nguyệt. 

- Tôi thề có trời xanh nước biếc, 

Nút non thề Với nước Hoh, 

Nào ai phụ rẫy chồng con, đã trời?? 

Xem thêm các truyện Sự tích con nhái (số 10), Sự tích cá he (số 13) và Sự 
tích ông bình vôi (số 22) đều ít nhiều có tính chất phật thoại và tương tự phần 
nào với truyện này về mặt chủ đề. 


1. Xem sách Vị thành giai cú tộp. 
2. Nguyễn Văn Ngọc. Tục ngữ phong dao, tập II 
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7. SỰ TÍCH CHIM QUỐC 


Ngày ấy có đôi bạn chí thân là Quắc và Nhân. Họ đều là con nhà 
học trò nghèo, lại đều mồ côi cha mẹ, Quắc được học nhiều hơn bạn: 
anh chàng làm thầy đồ dạy trẻ. Tuy bổng lộc chẳng có là bao nhưng 
Quắc vẫn thường giúp đõ Nhân. Đối lại, có lần Quắc bị ốm nặng, giá 
không có bạn thuốc thang ngày đêm thì anh khó lòng sống nổi. Sau đó 
cũng vì sinh kế, đôi bạn phải chia tay mỗi người một ngả. 

“Trong khi Quắc sống cuộc đời dạy trẻ thì Nhân cũng đi lang thang 
đến các vùng xa lạ làm thuê làm mướn. Trải qua một thời kỳ lang bạt, 
cuối cùng anh chàng vào làm công cho một phú thương. Thấy chàng 
thật thà chăm chỉ, phú thương rất tin cậy. Chẳng bao lâu Nhân được 
phú thương gả con gái cho. 

Vợ Nhân có nhiều của riêng. Vì thế Nhân nghiễm nhiên trỏ nên một 
phú ông có cơ nghiệp kha khá ở trong vùng. 

Nhân giàu nhưng không quên tình bầu bạn. Nhân vẫn nhó tói lời thề 
"sống chết sướng khổ có nhau" vói Quắc. Nhân cất công đi tìm và sung 
sướng thấy Quắc còn sống. Tuy Quắc đang đỏ năm dạy, nhưng Nhân 
cũng thương lượng được vói cha mẹ học trò cho con em chuyển sang 
một cụ đồ khác rồi đưa Quắc về nhà mình. Nhân dặn người nhà phải 
coi Quắc không khác gì mình, com nưóc hầu hạ không được bê trễ. 

Nhưng tính vọ Nhân không được như chồng. Xưa nay đối vói những 
kẻ rách rưới, chị ta thưởng tỏ vẻ coi thường. Vả, chị ta không cùng sống 
những ngày hàn vi vói Nhân nên có thấy đâu tình nghĩa giữa Nhân và 
Quắc như thế nào. Nhưng thấy chồng trọng đãi khách nên lúc đầu chị 
không dám nói gì. Nhân luôn luôn bảo vọ: - "Đây là người thân nhất 
trong đỏi tôi. Nếu không có bạn thì tôi chưa chắc đã sống để gặp nàng". 
Vọ Nhân chỉ lẩm bẩm: - "Khéo! Bạn vói bè! Chỉ có ngồi ăn hại". 
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Dần dần vớ Nhân bực mình ra mặt. Chị ta khó chịu vì cái ông khách 
lạ tự dưng ỏ đâu đến chả giúp ích gì cho nhà mình, chỉ chễm chệ trên 
giường cao, cơm rượu mỗi ngày hai bữa. Vợ Nhân trước còn nói mát 
sau thì ngoa ngoắt ra mặt. Có hôm người đàn bà ấy đay nghiến cả chồng 
lẫn khách: | 

- Chẳng phải bố già, không phải khách nợ, ỏ đâu lại rước về thỏ 
phụng: ăn no lại nằm. Thôi liệu mà tống quái đi! 

Thấy thái độ vỌ ngày càng quá quất, chồng chỉ sọ mất lòng bạn. Một 
mặt Nhân thân hành chăm chút bạn chu đáo hơn cả lúc trước, mặt khác 
Nhân tỷ tê khuyên dố vợ. Nhưng vợ Nhân chúng nào vẫn giữ tật ấy. Về 
phần Quắc thì chàng hiểu tất cả. Đã hai lần Quắc cáo bạn xin về nhưng 
Nhân cố giữ lại. Thấy bạn chí tình, Quắc lại nấn ná ít lâu. 


Nhưng hôm đó Quác quả quyết ra đi vì chàng vừa nghe được những 
câu nói xúc phạm nặng nề. Quắc nghĩ, nếu mình không đi sóm thì có 
ngày bị nhục vói người đàn bà này. Mà nếu ra đi như mấy lần trước thì 
sẽ bị bạn chèo kéo lôi thôi. 


Một hôm, trời còn mở sương, Quắc cất lén ra khỏi nhà. Để cho bạn 
khỏi mất công tìm kiếm, khi đi qua một khu rừng, chàng cỏi khăn áo 
treo lên một cành cây bên đường. Đoạn Quắc lần mò đến xứ khác trỏ 
lại cuộc đöi dạy trẻ. 


Thấy mất hút bạn, Nhân bổ đi tìm. Khi nghe tin có người bắt được 
khăn áo ỏ mé rừng phía Nam, chàng lật đật đến xem. Nhận rõ ấy là 
khăn áo của bạn, Nhân rất thương cảm: -"Ta nuôi bạn thành ra hại bạn! 
Chắc bạn ta bị cướp giết chết". Nhưng sau đó Nhân lại nghĩ khác: - 
'Bạn ta ra đi trong túi không có một đồng một chữ thì dầu có gặp cướp 
cũng không việc gì. Đây một là hùm beo ăn thịt, hai là bị lạc trong rừng 
sâu”. 

Nhân bắt đầu vào rừng tìm Quắc. Không thấy có vết máu, chàng lại. 
càng hy vọng. Băng hết chông gai, chui hết bụi rậm, Nhân luôn luôn 
cất tiếng gọi: "Anh Quắc ơi! Quắc! Quắc!". Nhân đi mãi, gọi mãi, quanh 
quẩn trong khu rừng mênh mông. Cho đến hơi thỏ cuối cùng con người 
chí tình ấy vẫn không quên gọi: - "Quắc! Quáắc!". Rồi đó Nhân chết hóa 
thành chim quốc, cũng gọi là đỗ quyên. 
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Vợ Nhân đợi mãi không thấy chồng về, lấy làm hối hận. Một hôm 
chị ta bỏ nhà bỏ cửa đi tìm chồng. Cuối cùng cũng đến khu rừng phía 
Nam. Nghe tiếng "Quác! Quắc!", chị ta mừng quá kêu to: - "Có phải 
anh đấy không anh Nhân!". Không có tiếng trả lòi ngoài những tiếng 
"Quắc! Quác!". Vợ Nhân cứ thế theo tiếng gọi tiến dần vào rừng sâu. 
Sau cùng không tìm được lối ra, chết bên cạnh một gốc cây'. 


KHẢO DỊ 


Truyện Sự tích chừn quốc của Trung-quốc khác hẳn truyện của ta. Theo 
sách Hoàn vũ ký thì ngày xưa có Thục vương tên là Đố Vũ làm vua mang hiệu ˆ 
là Vọng Đế. Vọng Đế lập Miết Linh làm tướng. Về sau Vọng Đế nhường ngôi 
cho Miết Linh rồi bỏ đi mất, hóa làm chim tử quy, cũng gọi là chim đỗ vũ hay 
đỗ quyên”. | 

Còn theo Cầm kinh thì Miết Linh là bề tôi được Đỗ Vũ (tức Vọng Đế) tin 
dùng cất làm tướng; về sau bị Miết Linh cướp ngôi, Đỗ Vũ tức và tiếc quá, 
ngày đêm kêu "Quốc! Quốc!" ra rả. Sau có một ông tiên hiện ra trách: - "Quá 
tin người để mất nước, kêu mà làm gì?". Đỗ Vũ theẹn quá chui lủi trong bụi 
cây. Sau hóa thành chim, hễ thấy người là chạy, thỉnh thoảng vẫn kêu "Quốc! 
Quốc!". Đồng bào Mường ở Hòa-bình cũng có truyện Sự /ích chữn quốc tương 
tự với truyện của Trung-quốc. Dòng dõi họ Bạch ở Kim-bôi thuộc châu 
Lương-son (Hòa-bình) kiêng ăn thịt chim quốc vì bọ cho chim quốc là dòng 
đối của Thục đế. Mà Thục đế ỏ đây lại là Thục An Dương Vương, mất nước, 
chết hóa thành chim, luôn miệng kêu "Quốc! Quốc!". 

Ö Nghệ-an có người kể S ¿ích chỉm quốc như sau: 

Có đôi vợ chồng hiếm hoi, chỉ được một con trai, hỏi vợ cho đám nào anh 
cũng chê cả. Sau anh đi buôn nước ngoài, sang đất Thục, các cô gái thấy anh 
thì phải lòng, trong đó có một cô gái nhà quan. Cô gái về thưa với cha. Quan 
cho đòi anh ta đến gả cho làm vợ. Hai người yêu nhau rất mực. 

1. Theo Trưng Bóc chủ nhật (1943). 


2. Theo Bội uăn uận phủ. 
ở. "Quốc" là nước. 
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Lấy nhau được một năm thì có thư nhà sang bảo anh về. Về đến nhà, anh: 
bị bố mẹ giữ lại không cho đi buôn xa nữa. Anh ta nhó vợ ngày một héo mòn. 
Sau hóa ra chim quốc, miệng lúc nào cũng kêu: "Thục quốc! Thục quốc!"!. 

Đồng bào Nam-bộ lại kể truyện này với chủ đề tình bạn, nhưng hình tượng 
trong truyện khác với truyện của người Bắc-bộ ỏ trên: 

Ngày xưa có một ông vua Chàm tên là La Hoa. La Hoa chuẩn bị đem quân 
ra đánh nước Việt. Một người tên là Quốc vừa là bạn vừa là cố vấn, hết sức 

can ngăn, nhưng không được. Tuy biết chắc thất bại nhưng Quốc cũng xin đi 
theo để chịu chung số phận. Cuộc chiến đấu diễn ra kịch liệt ö Đèo Ngang. 
La Hoa bị trúng một mũi tên chết. Quốc thúc quân báo thù, cuối cùng cũng chết. 

Hồn của Quốc đi tìm La Hoa nhưng không biết rằng xác La Hoa đã bị kẻ 
địch đưa đi mất tích. Tìm không được, hóa làm chim, luôn mồm kêu "Quốc 
Quốc, La Hoa" (ý nói đây là Quốc, La Hoa ở đâu?}Ÿ. 

Đồng bào miền Bắc còn một truyện khác nữa với chủ đề mẹ ghẻ con chồng: 

Có hai anh em: anh là con vợ cả đã chết, em là con vợ kế. Mẹ ghẻ ghét 
con chồng tìm cách làm cho chết. Một hôm bảo cả hai: - "Mỗi đứa cầm một 
túi vừng lên Nam-son mà vãi, hạt của đứa nào nẩy mầm mới được về ăn cơm, 
nếu không thì đừng về". Dọc đường nghỉ ở gốc cây, em thủ nhấc túi vùng của 
anh thấy nhẹ (kỳ thực là do mẹ ghẻ đã đồ chín nên mói nhẹ như thế) bèn đề 
nghị đổi. Khi vãi xong thì vùng của anh mọc trước rất đẹp. Em bảo anh về 
trước nhưng anh cú ngôi chờ em. Em không thấy vừng của mình mọc cũng 
không chịu vê. Cuối cùng cả hai đều chết. Mẹ ghẻ lên núi thấy thế hối hận. 
Một hôm nghe có tiếng chim kêu: "Khổ quá! Khổ quát Mẹ đồ chín vừng làm 
hại con!". Đó là con đẻ của mình đã hóa làm chim đỗ quyên”. 


1. Bản khai những truyện dân gian: cây cỏ, chữn muông, yêu múa. 
2. Theo Lê Văn Phát. Cổ ¿ích uà truyền thuyết ỏ xứ An-nam. 
ở. Theo Trung Bắc chủ nhật (1943). 


.123 


8. SỰ TÍCH CHIM NĂM-TRÂU-SÁU-CỘT 
VÀ CHIM BẮT-CÔ-TRÓI-CỘT 


Ngày xưa, có một bác lực điền tên là Ba ở trong một xóm dưới chân 
núi. Bác không có ruộng phải làm rế năm sào của một phú ông ở làng 
bên cạnh. Phú ông là tay giàu có nhất tổng: ruộng đất trâu bò ở rải rác 
các thôn xóm nhiều không đếm xiết. Thấy bác là tá điền cũ, tính nết 
thật thà chăm chỉ, lúc nào cũng nộp thóc sòng phẳng, phú ông có lòng 
tin giao cho bác nuôi trâu. Từ đấy công việc của bác Ba thêm bận rộn. 
Ngày ngày bác phải chăn một bầy trâu của phú ông từ độ ấy đến giỏ 
sinh nỏ tổng cộng đã được năm con. 

Tự nhiên một ngày nọ, phú ông lăn ra chết. Hắn chết giữa lúc tuổi 
còn khá trẻ. Phú ông chưa có con trai, chỉ có mỗi một cô con gái nên 
bao nhiêu ruộng đất trâu bò đều về tay cô. Mà ruộng đất trâu bò của 
phú ông giao cho các tá điền nhiều thứ linh tỉnh phức tạp, có thứ đã 
làm giấy tò phân minh nhưng cũng có thứ vì cái chết đột ngột xảy đến 
nên chưa có giấy tò gì cả. 

Cô con gái phú ông rất giống tính cha, lại là một người có mánh 
khóc vặt. Không bao giò chịu để mất không cái gì cho người ngoài dù 
là những vật nhỏ mọn. Sau khi làm ma bố xong, cô gái mói bắt đầu đi 
kiểm soát một lượt gia sản của bố để lại. 

Cô đến nhà bác Ba vào một buổi chiều. Lúc đó bác ta còn đi chăn 
trâu chưa về. Nhà này có nuôi trâu, cô biết, nhưng tất cả số trâu nuôi 
trâu đẻ được mấy con và lón bé như thế nào thì hãy còn mập mồ. Trừ 
phú ông ra chả ai biết rõ. Mấy người đầy tó chỉ nhó mang máng cả mẹ 
đẻ con đẻ đâu năm sáu con. 

Tục ỏ đây nuôi trâu không có chuồng. Người ta đóng ỏ góc sân những 
cái cột, tối về buộc mỗi con vào một cột. Thoạt vừa đến cô gái đếm 
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ngay số cột được sáu cái: - "Sáu cột vị chỉ là sáu trâu" cô tự bảo thế. 
Cô không biết rằng trước đây một hôm vì có một cột gần gãy nên bác 
Ba phải đóng một cột khác, chưa kịp nhổ cái kia đi. 

Lúc bác lực điền đánh trâu về, cô gái đếm đi đếm lại chỉ có năm 
con, bèn ngẫm nghĩ: - "Quái thật! Sao chỉ có năm. Có lẽ vì không có 
giấy tò, nên nghe tin cha ta chết lão này đã bán trộm một con". Bèn 
nÓI fO: 

- Này bác Ba. Còn một con nữa đâu? 

Bác lực điền ngạc nhiên: 

- Còn trâu nào nữa, tôi nuôi của cụ cả thảy chỉ có năm con. 

Cô gái lý sự: 

- Năm trâu sao lại sáu cột. Có lẽ bác đánh lậC mất một con trong 
rừng chú gì? 

Bác Ba đem việc cột gãy ra phân trần, nhưng cô nào có nghe: 

- Thôi bác chịu khó đi tìm cho tôi đi. Năm trâu sao lại sáu cột? 

Thấy cô ta lẩm bẩm mãi mấy tiếng "năm trâu sáu cột", bác lực điền 
nổi xung: 

- Chỉ có bắt cô trói vào cột này thì họa chăng mới thành sáu được! 

Cô gái phú ông không phải là tay vừa, nhảy lên xia xói bác Ba. Bác 
Ba bực mình bỏ đi vào rừng. Cô tiếp theo chân bác. Rồi đó hai câu 
"năm trâu sáu cột" và "bắt cô trói cột" trỏ thành lời đối đáp của hai 
bên. 

Cả bác Ba và cô gái về sau đều hóa thành chim. Hai con chim đó 
xuất hiện ỏ vùng rừng núi Thái-nguyên, Bắc-cạn là vùng xảy ra câu 
chuyện. Hai con chim kiếm ăn từ nhá nhem cho đến mò sáng: một con 
đàng này núi, một con đàng kia núi, một con kêu: "Năm trâu sáu cột”, 
một con đáp: "Bắt cô trói cột" 


. Người ta nhận tiếng kêu của từng con 
một mà đặt tên” | 


1. Cố người cắt nghĩa tiếng kêu của loài chim đó là "Bác- quang Bác- mục" hay 
"Hà- giang nước độc" nhưng không kể thành chuyện. 
2. Theo Nguyễn Bính. Truyện cổ tích Việt-nưm. 
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KHẢO DỊ 


Về Sự tích chữn năm-trâu-sáu-cội, theo lồi kể của đồng bào thiểu số ở vùng 
Hà-giang, Tuyên-quang thì lại có những điểm hơi khác. Truyện này có lẽ là 
nguôn gốc của truyện vừa kể trên: 

Ngày xưa, Ỏ vùng Tuyên-quang, Hà-giang có một thổ lang giàu có nhưng 
lại hiếm con. Hắn nuôi được hai người con nuôi: một trai, một gái rất xinh xắn 
và linh lợi. Khi thổ lang chết, người vợ sợ đất đai của cải của mình sẽ bị một 
thổ lang lân cận có thế lực chiếm đoạt nên cố tìm cách giữ về cho mình. Mụ 
thấy thổ lang nọ đang khao khát con gái nuôi của mình, mới trang điểm cho 
nàng và dỗ dành nàng làm thiếp người thổ lang kia. Mụ nghĩ bụng một khi đã 
trỏ thành mẹ vợ thì chàng rể kia sẽ để cho mình và tài sản của mình yên ổn. 

Không ngờ cô gái nuôi từ trước đã chung tình với người con trai nuôi. Hai 
bên từng yêu thầm dấu vụng và quyết sống chết với nhau. Vì thế, tuy mẹ nuôi 
hết súc khuyên dỗ nhưng cô gái nhất quyết không nghe. Thổ lang kia chò mãi 
không được, toan dùng mưu chiếm đoạt. Người vợ góa của thổ lang nọ bèn 
sai người đem trâu bò vàng bạc đến biếu và đoan rằng thế nào cũng tìm cách 
bắt con gái mình vâng lời. 

Một hôm, mụ sai con gái nuôi chăn một đàn trâu năm con, dặn tối vê buộc 
mỗi con vào một cọc cho cẩn thận. Buổi chiều hôm ấy, cô gái sau khi cho trâu 


Ấ tì 


ăn no, đánh về, thấy chỗ "chỏi trâu" đã có sẵn sáu cọc bèn buộc mỗi con vào 


một cọc, còn cọc thứ sáu thì vô tình bỏ cỏ lấp lên, rồi đi nghỉ. 

Đến sáng mai người mẹ nuôi giả cách ra soát trâu. Mụ vò hỏi con gái sao 
lại để mất một con. Cô gái ngạc nhiên, cãi lại Nhưng mụ mồm loa mép giải 
bắt nàng phải đền một con trâu mất. Mụ gọi mọi người tới, bói đống cỏ cho 
họ thấy cái cọc thứ sáu rồi giả cách phân bua: - "Của tôi sáu trâu sáu cọc rành 
rành ra dấy. Chiêu hôm qua nó làm mất một con trâu rồi cố ý bỏ cỏ lấp cọc 
để khỏi ai thấy, gian dối đến thế là cùng". 

Vì đã có chủ ý nên mụ cố làm to câu chuyện vu vạ. Mụ sai người hầu đến 
trình với thổ lang nọ để bắt cô gái phải đền trâu. Cô gái sợ hãi kêu khóc hết 
lòI, mong mẹ nuôi thương hại. Mụ làm ra vẻ dàn xếp bào cô gái bán mình cho 
thổ lang kia để lấy trâu đền. 

Biết là mắc phải mưu độc của người mẹ nuôi, cô gái bèn gọi người yêu ra 
gốc cây ỏ mé rừng than thỏ. Giữa khi cặp bạn tình đang giọt ngắn giọt dài thì 
người mẹ nuôi sai người hầu đánh đuổi chàng trai và cấm của không cho về. 
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Cô gái VÔ cùng đau khổ, ngửa mặt kêu trời rồi đâm đầu xuống suối tự tử. Xác 
nàng trôi theo đòng nước đến một t giềnh ä đá vướng Ì lại, và được mọi giống chim 
nhặt lá che phủ. KP MÀ køb 


Tù đó xuất. hiện một giống chim ăn đêm, Ít ai được thấy hình dạng của 
chúng. Chỉ biết rằng chúng thường đậu. trên cành cây cao nhất rùng, cứ bốn 
tiếng một kêu dóng đả từ tối đến sáng: "Năm trâu sáu Tin Năm trâu ‡ sáu 
cọc”... "¬ | 

Đồng bào thiểu số ở Việt-bắc có truyện Chứn khảm khắc dường như cũng 
là một dị bản của các truyện trên nhưng đoạn kết thì lại có phần nào giống 
với Sự tích chữn bóp-thì-bóp (xem . Khảo đị truyện Sự tích đá Vọng phu, số 32). 


Một ông chúa có hai cô gái xinh đẹp. Nàng Hai là người chất phác hiền 
lành, một hôm đi chơi rừng bị báo vồ, nhưng nhờ có một chàng trai con nhà 
dân nghèo tên là Lương kịp thời xông tới cứu. Anh giết chết ác thú và đưa 
nàng về nhà. Ông chúa thương hại anh áo quần tả tơi, máu me đầm đìa, bảo: 
- "Mày cứu con tao, tao sẽ nuôi mày". Nhưng Lương chỉ được đãi như đầy tó. 
Mặc dầu vậy, anh và nàng Hai vấn yêu nhau. Khi ông chúa biết chuyện, lập 
túc đuổi anh đi và dọa nếu còn tơ tưởng đến nàng Hai thì sẽ giết chết. Mặt 
khác hắn cấm cung cô gái. Nhưng họ vẫn bí mật gặp nhau. Một hôm hai 
người rủ nhau đi trốn, họ dựng chòi cao ở giữa rừng mà ở. Ông chúa cho quân 
đến vây chòi và giao hẹn: - "Xuống ngay sẽ cho chết tử tế". Hai người không 
xuống. Tên bắn lên tua tủa. Lương muốn bắn trả lại nhưng bị người yêu ngăn 
cản. Lính trèo lên, Lương gio nỏ nói: - "Đứa nào trèo lên sẽ không được về 
với vợ con". Nàng Hai lại ngăn cản. Cuối cùng tên bắn lên rát quá, Lương chía 
nỏ vào ngực bắn chết người yêu. Lương cũng bị tên bắn lên giết chết. Chúa 
bắt đào hai hố cách xa nhau để chôn. Họ hóa thành hai con chim trống mái, 
thường ban ngày đi ăn, đến chiều thì lạc nhau nên gọi nhau ra rả, khi gặp 
nhau thì trời vừa sáng. Người ta gọi là chim khảm kháắc!. 


Nguyễn Văn Ngọc có kể một truyện Sự (ích chứưm bắt-cô-trói-cột của đồng 
bào thiểu số Hà-giang như sau: 


Ö vùng nọ có tục cứ đến ngày vào đám thì đêm đầu tiên là một buổi lễ tắt 
đèn đuốc. Hễ người nam bắt được người nữ nào thì trói vào cột. Đến lúc đèn 
đuốc bật lên thì người nam sẽ cưới người nữ ấy làm vợ. Có lần, một người nam 


1. Theo Thiên lôi bị đòn (Truyện cổ tích Việt-nam). 
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cột được một người nữ, đến khi đèn đuốc đỏ lên thì hóa ra người ấy là cô ruột 
mình. Chàng trai xấu hổ chết đi, hóa làm chim, luôn mồm kêu: "Trói cô vào cột", 

Đồng bào Ca-tu có một truyện Sự tích chữm vua quan trói cột (túc là chìm 
bắt cô trói cột ö miền Bắc) nhưng nội dung khác hẳn các truyện kể trên: có 
một anh dân nghèo là Ca Ngóc được bà thần cho một chiếc còi mầu nhiệm, 
hễ cầm lấy thổi thành tiếng "Vua quan trói cột", và làm cho người thổi có phép 
tàng hình. Nhờ tiếng còi của anh, dân chúng nổi dậy đánh giết quan và lính 
tới làng thu thuế. Sau đó anh lại được bà thần gả con gái và cho viên ngọc 
"đen như sừng trâu, nặng như hũ nước, thơm như mít chín". Anh và VỌ tìm 
đến cung vua làm cho vua quan và lính tráng bận tâm đi tìm mít; trong khi đó 
dân chúng xông tới cướp vũ khí, bắt vua quan trói vào cột rồi giết đi. 

Ca Ngóc sau đó chết hóa thành giống chim, luôn mồm kêu: "Vua quan trói 
cột "Z. Chúng tôi sợ rằng truyện này ít nhiều cũng đã bị hiện đại hóa. l 


1. Sách đã dẫn. 
2. Theo Truyện cổ Ca-ứu, đã dẫn. 
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Ngày xưa có một em bé mồ côi cha từ hồi còn nhỏ. Người mẹ sau 
một thời gian tang chế cũng đi lấy chồng. Vì bà con thân thích nội ngoại 
không còn ai nên nó phải theo mẹ về ỏ vói bố ghẻ. Bố ghẻ tính rất vũ 
phu, coi cả hai mẹ con.như kẻ ăn đứa ỏ. Nhất là thằng bé chưa biết 
làm gì cả, nên hắn lại càng ghét dữ. Nhiều lúc có việc trái ý, hắn đánh 
thằng bé thâm tím cả mình mẩy. . | _ 

Nhà hắn cũng không CÓ gì. Hắn thường sinh thái bằng cách lên rùng 
đốn củi. Người đàn bà vừa về với hắn được một ngày đã phải gánh củi 
của chồng đi bán Ỏ chọ... 


Không may, năm đó trời làm mất : mùa. .. Miếng ăn ¡ kiếm rất. chật. vật. 
Củi rẻ như bèo. “Trước kia một gánh củi nuôi sống gia đình được mấy 
ngày thì bây giò không đủ nuôi được một bữa. Thằng bé chưa làm được 
nghề ngỗng gì cả, tr nên một cái gai trước mắt bố phẻ. 


- Thằng bé này chỉ ăn hại đái nát. Chỉ làm cho ta khó khăn thêm. 


Hắn bảo vợ thế và khuyên vỢ đem con đi bán cho kẻ khác nuôi. 
Nhưng người đàn bà nhất quyết không chịu. Thà là cả hai mẹ con cùng 
chết chứ bà không đời nào chịu lìa con. 


Người bố ghẻ bèn có ý định muốn giết chết : con riêng của vọ. Mạng 
người lúc này nhỏ bằng cái tơ cái tóc. Huống chị đối vói hắn, hắn chẳng 
coi ra gì. Nạn đói coi chừng đang kéo dài và ngày càng dữ dội. Một 
gánh củi lón bây giò không đổi nổi một bát gạo. - 


Hôm đó, chờ lúc vỢ đi chợ sớm, hắn đưa thằng bé lên rùng. Hắn rủ: 
R Mày có muốn trèo ổi và bắt bướm không? Trên ấy thì tha hồ. 
"tãng bé nghe thế lấy làm thích, cố xin đi theo cho được: 
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Cảnh rừng có nhiều cái lạ làm cho thằng bé lon ton chạy theo bố 
ghẻ không biết mệt. Người đàn ông đưa nó vào rừng sâu. Khi đến chỗ 
mấy cây ối rừng, hắn bảo thằng bé: 


- Ổi đấy. Và có bát cơm đây. Chốc nữa tao lại tìm. 


Thế rồi hắn bỏ mặc thằng bé, lắng lặng lui ra, đến một chỗ khác 
kiếm củi. Nhưng buổi chiều, khi bước chân vào nhà hắn lấy làm ngạc 
nhiên thấy thằng bé đã về trưóc hắn rồi. Số là thằng bé trong khi đang _ 
bơ vợ giữa rừng rậm thì may mắn gặp một bọn đi đào khoai mài về 
ngang. Thế là họ đưa nó về. Nhồ có bát cơm, nó vẫn đủ sức đi được 
đến nhà. 


Nghe đứa bé kể, hắn bực mình vô hạn. Hắn vò mắng: 
- Chỉ vì mày, làm tao tìm mãi không được! 


Một lần khác hắn lại đố được đứa bé đi theo lên rừng. Lần này hắn 
cố tâm đưa nó vào thật sâu, đến những nơi chưa ai dám tìm vào hái 
củi bao giỏ. Khi trốn khỏi thằng bé, hắn nghĩ bụng: - "Không chết vì 
thú đữ thì cũng chết vì lạc, không chết vì lạc thì cũng chết đói mà thôi”. 


Mãi đến chiều tối vẫn không thấy bố ghẻ trỏ lại, thằng bé khóc lóc, 
kêu gào nhưng chỉ có tiếng vọng của núi rừng trả lồi nó thôi. Nó cuống 
cuồng chạy tìm khắp mọi ngả nhưng không hề thấy một bóng ngưi. 
Khi đã mệt lử và đói bụng, nó tìm đến chỗ bát cơm của bố ghẻ để lại 
thì không ngò đấy là một bát cát trên có rắc một lóp com vói một quả 
cà để đánh lừa. Thằng bé nhặt những hạt cơm phủi cát bỏ vào miệng. 
Cuối cùng đói quá, nó cầm lấy bát chạy khắp nơi và kêu lên : -"Bố ghẻ 
Ơit Bát cát quả cà! Bát cát quả cà!". Nhưng tiếng kêu gào của nó chỉ 
làm cho một vài con chim rừng giật mình mà thôi. 

Rồi thằng bé chết, hóa thành chim đa đa, luôn luôn kêu những tiếng 
“Bát cát quả cà! Bát cát quả cà!". 


Đợi mãi không thấy con về, người đàn bà khóc thương vô hạn. Đoán 
biết thằng chồng tàn bạo đã ám hại con mình, bà ta đứng lên xỉa xói 
vào mặt hắn. Cuối cùng bà ta bắt hắn phải đi kiếm con mình về ngay, 
nếu không sẽ lên quan tố cáo. Túng thế hắn phải vào rừng. Hắn tìm 
mãi. Đột nhiên trong khu rùng hẻo lánh nổi lên mấy tiếng "Bát cát quả 
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cà". Hắn rụng rồi. Đích thị là oan hồn thằng bé đã lên tiếng vạch tội 
ác của hắn. Nghe luôn mấy tiếng liên tiếp, hắn không còn hồn vía nào 
nữa, vội bỏ chạy. Nhưng mấy tiếng "Bát cát quả cà" đuổi theo hắn. Hắn 
chạy mãi, băng hết khu rừng nọ sang khu rừng kia. Tự nhiên hắn vấp 
phải đá ngã xuống bất tỉnh nhân sự. 

Mấy ngày sau, những người tiều phu thấy thi thể hắn nằm vật ð 
mé rừng'. 


KHẢO DỊ 


Về truyệr: này cé hai đị bản lưu truyền Ỏ miền Nam: 


a) Một người vào năm đói đi xin con rể một ít thóc về ăn. Lúc đến nơi, 
chàng rể đi vắng, chỉ có con gái của mình ở nhà. Nhưng con gái tù khi giàu 
có, quên mất cả bố; cho bố một bị "chép" (thóc lép) trên có rắc một ít thóc. 
Bố ra về dọc đường gặp chàng rể. Chàng rể tốt bụng cầm bị thóc của vợ cho 
bố, biết rõ sự thật, bèn đắt bố về lấy cho bố một bị thóc, và trong khi giận dữ 
đánh vợ một bắp cày, không may vợ chết. Vợ hóa ra chim đa đa luôn mồm 


kêu câu: "Cách ca ca, bốc chép (hay giẹp) cho cha". 


b) Có hai vợ chồng một người kiếm củi đẻ một con trai đặt tên là Đa Đa. 
Con lên 7 tuổi thì mẹ từ trần. Vợ kế của bố đối đãi với con chồng không tốt, 
luôn luôn gây chuyện mắng chửi. Một hôm, bố đi kiếm củi về, thấy con khóc 
trước một bát com đầy. Bố toan hỏi con thì dì ghẻ chạy ra lu loa xin chồng 
đạy con kẻo nó nhục mạ không thể chịu được. Bố giận sẵn rìu đánh con, không 
ngò chém võ đầu con ở khoảng mặt, con lăn ra chết. Lúc làm lễ "mỏ cửa mả", 
tự nhiên có con chim trong mộ bay ra kêu lên: - "Bát com cát trả cho cha, 
đánh chác đầu ra, bạc ác đa đa". Bố về lục tìm xem lại bát cơm dì ghẻ bói cho 
con, mới thấy là một bát cát chỉ có một ít com phủ lên trên. Giận quá, bố lại 
choảng cho vợ một rìu chết tuốt. Người ta nói ngày nay dòng dõi chim đa đa 
có một vạch đen từ mắt đến tai đó là dấu tích vết rìu chém phải; còn lông rần ri 
trên người nó là vết tích roi đánh lần ngang lần dọc của dì ghẻ”. 

1. Theo Jê- ni-bren (Génibrel). Truyện đời xưa mới in ra lần đầu hết, và dựa 
theo lời kể của người miền Bắc. 


2. Theo lời kể của người Quảng- ngãi. 
3. Theo Lê Văn Phát. Sách đã dẫn. 
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_ Cũng có người! cho tiếng. kêu của chim đa đa là "Bất thục cốc c Chu gia 
nghĩa là không ăn lúa nhà Chu. Họ cho giống chim này là kiếp sau „- Bá Dị, 
Thúc Tê. Đó là truyện do. nhà nho kể theo điển tích của Trung: quốc”. 


Xem thêm truyện Gốc tích tiếng i kêu của Wạc, Cộc, Dủ dỉ, Pu da và Chuột 
(số 17). 


1. Theo lời kể của người Hà- tính, Vĩnh- phú và người miền Nam. 

2. Bá Di, Thúc Tề là con vua nước Cô-trúc đời nhà Thương. Lúc cha sắp mất 
bảo lập em là Thúc Tề làm vua. Cha chết, Thúc Tế nhường cho Bá Di, Bá Di 
không chịu, bảo đó là mệnh cha, rồi trốn đi, Thúc Tề cũng không làm vua mà 
trốn nốt. Khi Chu Vũ Vương đánh nhà Thương, Bá Di đón đường để can; can 
không được bèn nói rằng từ nay không ăn lúa nhà Chu nữa; cả hai anh em.vào 
ẩn ở núi Thú- dương và bị chết đới (7 hải). 
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Ngày xưa có một vị hòa thượng trẻ tuổi nổi tiếng chân tu. Mọi "thị 
dục" của bản thân, hòa thượng đều kiên quyết cắt đút, chỉ một lòng 
chuyên chú vào lẽ hư vô của đạo Thiền. Nhà vua nghe tiếng, vô cùng 
kính trọng, vời về cung, ban tước quốc sư và sai tu bổ một ngôi chùa ở 
phía Nam kinh thành để cho sư trụ trì. Nhưng hòa thượng từ tạ vua, 
chỉ xin phép đi xem chùa chiền, cảnh đẹp trong thiên hạ. 


“Một hôm, hòa thượng một mình tìm đến một ngôi chùa xa LỔ vùng 
Bắc. Ö đó có một vị sư bạn trụ trị mà hòa thượng lâu ngày chưa gặp. 

Từ lâu Phật bà Quan âm đã nghe tiếng đồn về hòa thượng. Lần này 
nhân cuộc đi chơi của hòa thượng, Phật bà định bụng thử xem con người 
đó như thế nào. Nếu quả đúng là chân tu thì Phật bà sẽ đưa về Tây-trúc, 
độ cho thành Phật. | 

Lúc hòa thượng sắp qua một con sông rộng, Phật bà hóa thành một 
cô con gái rất trẻ đẹp chống đò cập bến chờ khách quá giang. Hôm ấy 
cũng theo phép mầu nhiệm của Phật bà, khúc sông đó trỏ nên vắng vẻ, 
người và thuyền bè qua lại rất ít. Khi hòa thượng chưi vào trong khoang 
đò thì cô gái nhổ sào chèo ra giữa sông. Đoạn nàng bẻ lái cho thuyền 
tiến đến một bãi cát vắng đậu lại. Hòa thượng lấy làm lạ, hỏi cô lái vì 
sao không đi thẳng qua bò bên kia. Cô lái chỉ đợi có câu hỏ: ấy là buông 
chèo, cười một nụ cười rất tình tứ rồi cũng chui vào khoang trả lồi một 
cách cọt nhả là thấy sư đẹp trai quá nên cắm sào lại đây cầu xin được 
ân ái. Hòa thượng vốn nghe nói con gái Ö vùng này có nhiều người đáo 
để nên nghiêm nét mặt lại: 


- A-di-đà Phật! Mong người trần 'giới buông tha cho kẻ tu EễNH: này. 


Nhưng cô lái đò đâu có buông tha, cô cố sán lại gần gợi tình. Hòa 
thượng không nÓI gì, lẳng lặng mỏ gói lấy cuốn kinh Kửn cương tam 
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muội ra tụng. Tiếng đọc của sư mỗi lúc một lón, át cả tiếng của cô lái 
đò. Nhưng cô lái đò vẫn cười nói không thôi. Rồi cô che tay lên quyển 
kinh. Hòa thượng ngoái cổ nhìn ra ngoài đò rồi nghiêm khắc cảnh cáo: 

- A-di-đà Phật! Trong người bần tăng có một tò lệnh chỉ của hoàng 
đế. Trong đó hoàng đế đã ra lệnh hễ người nào phạm vào người bần 
tăng sẽ bị án trảm quyết. Vậy bần tăng mong người đừng phạm vào 
phép của thiên tử. 

Lời dọa của nhà sư không làm cho cô gái nhụt một tý nào. Cô nói: 

- Em đang muốn chết đây! Em chỉ mong chàng đoái thương một tý 
rồi chết cũng thỏa. 

Nhưng hồi lâu, thấy lòng nhà sư không chuyển, cô lái đò lại thi hành 
một mưu khác, cố quyến rũ cho bằng được. Cô bắt đầu cởi áo ra. Khi 
chiếc yếm cổ đuôi nhạn bỏ xuống thì hòa thượng nhắm mắt lại. Hòa 
thượng quay về phía cái gói lấy chiếc áo của mình khoác vào người 
nàng. Trong khoang dò chật chội, tay hòa thượng vẫn lần tràng hạt, 
miệng vẫn lẩm nhẩm đọc kinh. Trong khi đó những tiếng của cô gái 
như mật rót vào tai: 


- Chàng thương em một tý... Chàng nhìn ra ngoài mà xem, nào có 
một ai đâu... | 

Nhưng vô hiệu. 

Phật bà Quan âm rất cảm động. Những người con Phật như thế này 
rất xứng đáng chiếm một chố ngồi trên Nát-bàn. Nhưng đã thử thì phải 
thử cho trót. Lần tấn công thứ chín, cô lái đò vẫn bị cự tuyệt. Hơi thỏ 
của cô con gái trẻ và đẹp phảng phất ỏ trên má, nhưng nét mặt của 
hòa thượng vẫn không đổi. 

Nhung đến lần thứ mười, cô gái không ngờ thành lũy tưởng là kiên 
cố lại bị hạ một cách quá bất ngờ. Bàn tay hòa thượng tự nhiên run rẩy 
bỏ lên mình nàng. Thôi thế là chỉ trong một phút, vứt hết hơn hai mươi 
năm tu luyện. | 


Thế là chuyến đó Phật bà Quan âm không được hài lòng. Giận vì 
hòa thượng đã thiếu kiên trì trước sức cám dỗ của "thị dục", mà đã thế 
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thì thanh danh cũ đâu còn đáng đếm xỉa nữa, nên Phật bà đã nắm lấy 
cổ hòa thượng vứt ngay xuống sông như người ta vút một cái rác. Thế 
mà Phật bà vẫn chưa cho là đáng tội, nên còn bắt hóa làm loài nhái là 
một loài động vật hạ đẳng. Cũng vì thế mà người ta nói rằng ngày nay 
đòng dõi của loài nhái vẫn còn giữ cái thói quen của tổ tiên, ví dụ khi 
chúng bị chặt đầu, chúng vẫn chắp hai chân trước lại vói nhau như người 
đang vái'. 


KHẢO DỊ 


Người miền Bắc có truyện Sự (ích con ếch có tính chất tiếu lâm: 
Xưa có một nhà sư xuất gia từ ngày còn tấm bé. Sư nổi tiếng chân tu lại 
"học rộng, mọi phép sát quỷ trừ tà đều thông thạo. Một hôm Phật báo mộng 
cho sư biết rằng sư sẽ đắc đạo sau khi dự một cuộc thi ỏ Thiên đình. 

Tỉnh dậy sư rất mừng, từ đó ngày đêm quyết ôn luyện kinh kệ và ấn quyết 
cho được tính thục. Một hôm, sư chọt nghĩ: - "Mình lục trí thần thông đều 
đủ cả, duy chỉ có một việc chưa từng biết là cơ thể đàn bà. Nếu lúc lên trên 
kia, người ta hỏi đến thì không biết đường nào mà trả lời". 

Nhưng muốn biết việc đó không phải dễ. Sau cùng sư đánh liều nhờ thủ 
tự bí mật giúp cho. Thủ tự đi tìm từ đầu làng đến cuối chợ chả được ai cả, 
đành vê dỗ vợ, ngọt nhạt mãi vợ mới thuận đi. 

Tìm hiểu được cơ thể đàn bà rồi, nhà sư rất thỏa mãn. 

Nhưng từ đó sư đâm ra ngơ ngần, kinh kệ và cúng dàng chả thiết gì nữa. 
Việc phù phép cũng mất linh nghiệm. Phật biết chuyện đó, nổi giận bèn cho 
sét đánh chết. Như thế mà Phật vẫn chưa hết giận, còn bắt sư hóa làm ếch. 
Khi thủ tự mỏ áo quan để nhặt hài cốt thì chỉ thấy có một con ếch nhảy ra. 
Vì thế mà có câu tục ngữ: 


Đi tụ mà chẳng trót đời, 


Sinh ra con ếch cho người lột da”. 


1. Theo Lang- đờ (Landes). Cổ £ích uà truyền thuyết An-ngm. 
2. Theo Tợp chí chúng tôi (1910). 
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Có hai vọ chồng nhà nọ yêu nhau rất mực. Ngày mới lấy nhau, họ 
đã từng ăn thề hẹn không bỏ nhau. Nếu không may một trong hai người 
chết đi thì người kia sẽ chết theo để xuống âm ty cho có bạn. 

Sau đó không bao lâu, người vọ trẻ tự nhiên bị cái chết mang đi một 
cách đột ngột. Không ai có thể tả được hết tình cảnh đau thương của 
người chồng. Anh chàng đã mấy lần toan tự tử, nhưng bị người nhà 
ngăn trỏ và canh phòng ráo riết. Hôm sắp sửa cất đám bỗng có một 
đạo sĩ đến bày cho chàng phép cải tử hoàn sinh mà theo lời ông ta, đã 
từng có nhiều người dùng rất ứng nghiệm. Phép của ông ta chẳng có gì 
khó, chỉ cần người sống gan dạ và kiên trì một chút là được. Nghĩa là 
người sống mỗi ngày ba lần ôm ấp và truyền hơi ấm của mình vào cho 
tử thi. Làm luôn như thế không nghỉ ngày nào thì chỉ so _. ba 
tháng mười ngày là người chết sống lại. 


Người chồng cảm öøn đạo sĩ và làm đúng như lòi dặn, hy vọng đưa 
người yêu trỏ lại cõi thế. Ngày ngãy chàng ôm ấp vọ, truyền : SỨC nóng, 
hơi thỗ của mình vào cái xác đã lạnh toát. 


Nhưng sau đó ba ngày, mùi thối của tử thi bay ra lâu xóm làm cho 
mỌIi ngưÖi không CHỦ được. Họ kéo nhau đến nhà bắt chàng phải chôn 
lập tức. 

Bất đắc đi, người chồng nhỏ xóm giềng chặt nứa làm giúp một cái 
bè để mình đưa xác vợ đi một nơi khác. Nhiều người vui lòng giúp anh 
chàng trong việc này. Chỉ BE: nủa Ạ ngày, hắn đã chỏ xác người yêu 
đi biệt. _ | 

Chiếc bè theo dòng nước trôi mãi. Người chồng vẫn ngày ngày ấp ủ 
vớ không thôi. Cái tử thi đó trông vẫn như người nằm ngủ. Lòng anh 
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chàng tràn trề hy vọng. Đến một nơi kia, hắn cắm bè lại kề một bãi cỏ 
rộng, lên bộ nấu ăn. 

Tình cỏ trong khi đi nhặt củi chàng ta gặp một cụ gìà. Nhìn thấy ông 
cụ chống gậy đi một mình giữa cảnh tròi nước hoang vu, lại râu tóc 
trắng xóa, hình dung không có gì là lam lũ, chàng trẻ tuổi lấy làm ngạc 
nhiên. Hắn đang suy nghĩ thì thoáng cái ông cụ đã đứng trưóc mặt. 
Hiểu ngay đó là bậc Tiên Phật, hắn vội phục xuống chân cụ già rồi kể 
lể sự tình, cuối cùng không quên cầu khẩn ông cụ sinh phúc giúp cho 
vớ mình sống lại. Cụ già đó chính là đức Phật, thấy anh chàng nài nỉ 
hết sức, bèn thương tình, đi theo xuống bè, bảo hắn chích máu ngón 
tay nhỏ ba giọt vào miệng vợ. Tự nhiên người đàn bà mấp máy môi rồi 
từ từ ngồi dậy như vừa tỉnh một giấc mơ. Trước khi ra về đức Phật có 
hỏi người vọ: 

- Anh chàng này cho vay ba giọt máu để ngươi được hồi sinh. Vậy 
nhà ngươi có yêu anh ta chăng? 


- Trước câu thề bồi chắc nịch của người đàn bà, đức Phật bảo: 


- Không can gì. Nếu không yêu nữa thì chỉ việc trả lại ba giọt máu 
cho anh ta là đủ! 


* * 


Thấy bọn họ nóng lòng muốn trở về quê hương, đức Phật gọi một 
con cá sấu khổng lồ từ dưới vực sâu lên bảo chở họ đi. 


Cá sấu vượt sông được nửa ngày đường thì bụng đã đói. Nó bảo hai 
vợ chồng lên bộ nghỉ ngơi để cho nó đi tìm cái ăn. Hai vợ chồng dắt 
nhau vào quán cơm. Trong quán hôm đó có một người khách thương 
sang trọng. Hắn ta thấy nhan sắc người vợ diễm lệ ít ai sánh kịp thì 
bỗng nảy tà tâm, mưu toan chiếm đoạt. Hắn lân la lại gần, đưa các mẫu 
hàng tơ lụa và đồ trang sức ra vò chào khách, kỳ thực là để tán tỉnh 
người đàn bà đẹp. Hắn nói trong thuyền hắn đậu ở gần đấy còn có 
nhiều món hàng nữa rất quý và rẻ, muốn mời họ xuống xem. 

Nhưng người chồng thì chẳng thiết một tý nào. Cơm nước xong, chàng 
bỏ mặc người khách thương, dắt vợ ra bến vắng, ỏ chố hẹn vói cá sấu, 
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ngồi đợi. Họ ngồi dưới bóng cây trò chuyện một chốc rồi vì mệt quá, 
ngủ quên lúc nào không biết. Họ cũng chẳng ngờ sau lưng họ, người 
khách thương kia vẫn theo hút không rời. Khi thấy hai người nằm ngủ, 
hắn đi nhẹ đến thức riêng người vợ dây, mời Tiàng xuống thuyền đậu kề 
đó để hắn biếu một món trang súc; - "Thuyền của tôi chỉ cách đây mươi 
bước. Bà không phải đợi lâu đâu!". Nghe nói thế, lòng người đàn bà 
bống thấy lay chuyển. Nàng đứng lên, đi theo người khách thương xuống 
thuyền. Chỉ trong nháy mắt, theo ám hiệu của chủ, bọn thủy thủ chiếc 
thuyền buôn nhổ neo và giong buồm cho thuyền chạy mất. 


Lại nói chuyện cá sấu lúc ngoi lên chỗ hẹn thì thấy chỉ có một mình 
người chồng, bấy giò vẫn đang ngủ say. Cá sấu thức chàng dậy hỏi 
chuyện. Anh ta ngơ. ngác không hiểu thế nào. Một mất mưởi ngờ, hắn 
đổ tội cho cá sấu đã ăn thịt mất vợ. Để giải mối ngờ, cá sấu mói bảo 
hắn kiếm cây luồn qua miệng mình, khua trong dạ dày xem thử cho 
biết. Anh chàng làm theo, chỉ thấy trong bụng cá sấu toàn là xương cá 
và đá cuội, mói biết mình ngò sai. Tìm khắp mọi nơi chẳng thấy vọ, 
hắn trỗ về bến, ôm đầu kêu khóc rất thảm thiết. Cá sấu thương tình 
bèn bảo hắn cưỡi lên lưng TỒi phóng đi, đuổi theo. những chiếc thuyền 
vừa qua lại để dò tìm tung tích. Sau mấy lần dò hỏi, người ta cho biết 
một chiếc thuyền buôn vừa đi qua, trong đó có một người đàn bà trẻ 
và đẹp. Họ tả nét mặt và hình dạng thì đúng là vợ chàng. Cá sấu bèn 
cố công đuổi riết. 

Khi nhìn BẾP, VvỢ ngồi 0g, thuyền khách thương, bài Nhiệt Z nói 
VÓI vàO: 


- Nàng cứ nhảy ra đây... Tôi không thể sống. xa nàng được... Tôi Sẽ 
làm cho nàng sung sướng... 


Nhưng người vỌ trả lời chồng:. | _ 

- Chàng về đi! Em đành phụ chàng. Chàng tha thú cho em vậy. 

Rồi đưa cho chồng một gói vàng: | 

š Chàng hãy nhận lấy vật này và coi như em đã chết từ hôm nào rồi, 

Vừa bực tức vừa thất vọng, chồng ném gói vàng xuống nước rồi nhờ 
cá sấu đưa mình trỏ lại tìm đúc Phật. Khi đức Phật gặp bọn họ, liền 
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giục cá sấu hối hả rượt theo chiếc thuyền khách thương để cho anh 
chàng thất tình đòi lại ba giọt máu của mình. 

Lại nói chuyện người đàn bà sau khi chích máu ỏ tay để lấy ra ba 
giọt trả nợ cho chồng thì ngã vật xuống chết ngay. Người khách thương 
hết sức chữa chạy nhưng vô hiệu. Rồi đó hắn ném xác nàng xuống biển. 
Nhưng do phép mầu của đức Phật, người đàn bà ấy hóa thành con 
muỗi. Vì thiếu máu, nên lúc nào muỗi cũng lén lút đi chích trộm của 
mối người một tý để sống]. 


KHẢO DỊ 


Việt-nam còn có truyện Lương Nhân có lẽ cũng tù truyện Sự (ích con muỗi 
phát triển ra. 

Lương Nhân quê ỏ Vĩnh-yên, lấy vợ là Thị Xuân. Vợ chết, Lương Nhân 
quá thương công xác vợ theo mình không rời. Phật thương tình hiện lên phun 
ba ngụm nước cho Thị Xuân sống lại. Một hôm vợ chồng có việc đi xa, ngủ 
nhờ ở thuyền. Trong lúc Lương Nhân ngủ say thì vợ bỏ chồng theo ông chủ 
thuyền. Lương Nhân gặp lại đức Phật. Phật bảo đến đòi ba ngụm nước. Thị 
Xuân phun xong lăn ra chết. 

Sau đó Lương Nhân gặp Hán Chân. Hai người lấy nhau, kiếm ăn rất chật 
vật. Một hôm Lương Nhân đi vắng, một người khách lạ thấy Hán Chân có sắc 
đẹp liền ve vấn nhưng bị nàng cự tuyệt. Để mua chuộc, người khách xin hai 
miếng trầu và đưa cho nàng hai trăm lạng bạc. Hán Chân nhận và khi chồng 
về kể lại sự thật. Lương Nhân ngờ vợ và định giết vợ. Vợ trốn đi, cải trang 
làm con trai vào học ở một ngôi chùa tại Son-tây. Đã đẹp lại học giỏi nên sư 
nữ Thị Vân đâm mê Hán Chân, hẹn hò làm vợ chồng. 

Được mấy năm Hán Chân đội tên Lương Nhân đi thi đỗ trạng, được vua 
gả công chúa. Hán Chân xin phép về quê mỏ hội làm chay, Lương Nhân bấy 
giò làm nghề nông, nghe có hội, đem rau đến bán. Vợ chồng gặp nhau. Phật 
hóa phép cho Lương Nhân thành một chàng trai đẹp đẽ thông thái. Hán Chân 
đưa chồng về triều tâu rõ sự thật. Vua gả công chúa cho Lương Nhân làm vợ 
hai. Thị Vân cũng được đón về làm vợ ba”. 


1. Theo Lăng- đờ (Landes). Sách đã dẫn. 
2. Theo lời kể của đồng bào Bác- bộ 
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Truyện Sự (ích con muỗi tương tự với một số truyện cổ tích phương Tây. 
Trước hết là cổ tích Đức do Grim (Grimm) sưu tập: 


Xưa có một người lính can đảm lấy vợ là một nàng công chúa. Ngày mới 
lấy nhau, hai bên cùng hẹn sống chết có nhau. Nếu vọ chết trước chồng thì 
chồng sẽ tự chôn sống với người yêu. Ngược lại, nếu chồng chết trước vợ thì 
vợ cũng sẽ làm như vậy. 


Ít lâu sau người vợ mang bệnh qua đời. Người chồng quyết chết theo vọ, 
chàng tự chui vào huyệt nằm bên cạnh cái xác. Trong lúc đợi chết, chàng bỗng 
thấy một con rắn bò đến gần vọ, bèn ngồi dậy giết chết con vật. Sau đó, một 
con rắn khác đến tìm, thấy đồng loại đã chết, liền trỏ vê mang ba cái lá cây 
đến làm cho sống lại. Người đàn ông bèn nhặt lấy ba lá và bắt chước phương 
pháp cứu chữa của con rắn làm cho vợ mình cũng sống. Đoạn, chàng đưa vợ 
về nhà, giao ba cái lá cây quý báu kia cho một người đầy tó tin cậy giữ. 


Tù khi sống lại, người vợ trẻ tự nhiên thay đổi tình cảm đối với chồng. Nàng 
không yêu chồng nữa. Một lần vợ chồng di tàu trên biển, người vợ phải lòng 
viên cai tàu. Giữa lúc chồng đang ngủ say, nàng cùng viên cai tàu nâng bổng 
người chồng vứt xuống biển. Nhờ được người đầy tớ trung thành vót lên và 
dùng ba lá cây cứu cho sống lại, người đàn ông mới thấy lòng dạ bạc bẽo và 
gian ác của vợ. Cuối cùng hắn đã trị tội vợ đến chết. 


Trong kho cổ tích của người Ý (Italia) cũng có hai truyện nói đến việc 
người chồng làm cho cô vợ trẻ của mình sống lại. Ở truyện thứ nhất, người 
chồng ban đêm ngồi gác tại một ngôi đền, trong đó có quan tài của vợ. Bỗng 
dưng hắn thấy một con rắn bò đến cạnh quan tài, bèn giết đi. Nhưng con rắn 
lại sống lại, nhò có một con rắn khác đưa đến một thứ cỏ "cải tử hoàn sinh". 
Anh ta bèn dùng cỏ ấy cứu sống vợ. Ở truyện thứ hai, người chồng giết chết 
một con thằn lần đến gần quan tài của vợ nhưng con vật đã được mẹ nó cứu 
sống nhờ có một thứ hoa hồng. Anh bèn cứu vợ bằng hoa hồng ấy. 


Một truyện cổ tích Pháp cũng có nội dung gần giống những truyện đã kể: 


Một chàng trẻ tuổi tên là Hoa Hồng lấy vợ nhưng không may bai tháng 
sau khi cưới, vợ chàng bị bạo bệnh rồi qua đời. Thương nhớ vợ hết sức, anh 
chàng cú chiều chiều đến khóc ở mộ vợ. Một hôm, theo lệ thường anh bước 
vào nghĩa địa, bỗng có một con ma hiện ra trao cho một cái hộp bằng bạc 
trong có một đóa hoa hồng. Ma bảo anh muốn cho vợ sống lại thì cứ nạy quan 
tài ra rồi ghé đóa hoa vào mũi vọ ba lần. Anh làm theo lời, vợ bèn sống lại. 
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Ít lâu sau, người chồng có việc phải đi Pa-ri gặp người em ruột. Lúc đến 
nơi thấy em đau nặng, anh bận chữa chạy cho em, quên cả việc viết thư cho 
vợ như đã hứa. Vọ rất lấy làm lạ, chắc chồng đã chết. Cùng lúc đó, có một 
viên quan ba ở đội quân "đầu rồng" làm một bức thư giả báo tin là người chồng 
đã chết. Rồi hắn âm mưu lấy được người đàn bà kia làm vọ. 

Qua một thời gian, bệnh tình của em có phần đõ, Hoa Hồng bèn trỏ về 
thì vợ đã bỏ nhà đi lấy chồng. Anh rất buồn, bỏ ra tỉnh đầu quân. Anh không 
ngò mình trỏ thành một người lính đầu rồng và càng không ngờ trỏ thành thư 
ký riêng cho viên quan đã đoạt vợ mình. Khi Bặp mặt vợ cũ, anh biết vợ không 
yêu mình nữa. 


Một hôm Hoa Hồng được viên quan mời ăn tiệc và trong lúc ăn người ta 
lén bỏ vào túi anh một bộ thìa nĩa bằng bạc. Tiếp đấy, anh bị người ta lục soát 
và kết án xủ tử vì tội ăn trộm. Trong ngục, anh chàng đút lót tiền cho một 
người lính già, đưa cho hắn cái hộp bạc của con ma ngày trước, dặn hắn phương 
pháp làm cho mình được sống lại sau khi bị bắn. Sau khi anh chết, người lính 
già tiêu hết tiền rồi mới nghĩ đến việc cứu anh, nhưng anh vẫn sống lại khi 
đóa hoa đặt vào mũi. | 


Bấy giò ỏ một tòa lâu đài gần bên có một nàng công chúa đêm đêm biến 
thành quái vật giết chết những người lính gác. Hoa Hồng đến cứu nàng thoát 
khỏi phép độc của mụ phù thủy. Anh Sỹ nàng làm vợ và sau đó được thừa kế 
ngai vàng. 


Ông vua mới đi khắp nước để duyệt đội ngũ. Duyệt đến đội lính “đầu rồng" 
cũ, vua bảo họ còn thiếu một người. Khi người ta dẫn người lính già, ân nhân 
của mình đến, vua tháo lon của viên quan ba, người đã đoạt vợ mình ngày 
trước, gắn cho người lính già. Đoạn vua bắt viên quan ba cùng với vợ hắn lên 
giàn hỏa”. : 

Người Ả-rập (Arabes) có truyện Š gian đối của dàn bà: 


Một người Ít-xra-en (Issraẻl) có người vợ đẹp, hắn yêu hết sức. Bỗng nhiên 
vợ chết, hắn đến ở bên mộ không rời. Chúa Jê-su thấy hắn khóc lóc luôn canh 
bèn hỏi chuyện. Khi nghe hắn kể nỗi lòng, Chúa bảo:- "Có muốn làm cho 
nàng sống lại không?". Thấy hắn nói không muốn gì hơn thế, Chúa bèn làm -: 
cho một người da đen sống lại. Hắn vội nói: - "Ô không phải, vợ tôi ở mộ kia". 


1. Theo Cô-xcanh (Cosquin). Truyện cổ tích dân gian miền Lo-ren, tập L. 
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Chúa lại làm cho người da đen chết mà hà hơi cho vợ hắn sống lại. Hắn mừng 
quá, sau đó bảo vọ: - "Tôi canh mộ mình bấy lâu quên ăn quên ngủ, bây giò 
mệt quá cho nghỉ một tý". Rồi hắn gối đầu lên chân vợ chuyện trò, dần dần 
ngủ quên. Trong khi đó, một hoàng tủ xinh trai cưõi ngựa đi qua, người đàn 
bà đặt đầu chồng xuống đất, đi theo. Hoàng tử cho ngồi sau lưng. 








Chồng tỉnh dậy không thấy vợ bèn theo dấu, đuổi kịp gót ngựa - "Đây là 
vọ tôi, hắn nói, xin ngài làm ơn bỏ lại cho!". Vợ hắn nói: - "Tôi thuộc về nhà 
vua rồi". Hoàng tử dừng ngựa, nói: "Anh ghen với vợ ta ưu?" - "Không. Đây là 
vợ tôi. Chúa vừa mới giúp tôi làm cho nàng sống lại". Bỗng Chúa Jê-su hiện 
ra, hắn reo lên: - "Có phải Chúa vừa làm sống lại người này cho tôi không?". 
Vợ hắn lấp liếm: - "Láo, ta là vợ hoàng tử". Chúa hỏi: - "Có phải ngươi là kẻ 
do ý Chúa mới được sống lại không?" - "Vâng, nhờ hơi thỏ của Chúa" - "Vậy 
thì trả lại cho ta cái mà ta cho". Người đàn bà thỏ ra và chết ngay. Chúa 
phán: - "Nếu ai muốn thấy một người lần trước chết bất nghĩa, được cúu sống 
và lần sau chết có nghĩa thì nhìn người da đen kia; còn muốn thấy người lần 
trước chết có nghĩa, được cứu sống và lần này chết bất nghĩa thì nhìn người 
đàn bà này". Người chồng thề sẽ không lấy vợ nữa, sau đó ö lại sa mạc tu hành 
cho đến chết!. 


Trong Liêu trai chí đị có truyện Ông hiếu liêm họ Vũ phần nào giống với 
Sự tích con muỗi. Ö đây kẻ bạc tình lại là người đàn ông. Hắn đi kinh đô tìm 
công danh, bị bệnh thổ huyết, lại bị đầy tó lừa đảo, sắp chết dọc đường. Nhò 
có một người đàn bà - vốn là một hồ ly chung tình - cho một viên thuốc thần 
khỏi bệnh và từ đó trỏ nên giàu có, danh giá. Hai người thành vợ chồng. Nhưng 
sau hắn chê vợ già, đi lấy một người đàn bà họ Vương làm thiếp. Lâu rồi vợ 
cũng biết tin, bèn tìm đến, kết chị em thân mật với họ Vương. Thấy chồng 
bạc bếo lại mưu toan giết mình, vợ đòi lại chồng viên thuốc. Hắn nôn ra xong, 
thì bệnh cũ đần dần tái phát rồi chết. 


Người Kho-me (Khmer) cũng có truyện Sự tích con muỗi nhưng nội dung 
khác hẳn: | | 
Ngày xưa loài muỗi được thần Xi-va sáng tạo, mình như mình chim, mõm 


như mõm chó. Chúng bay hàng đàn, chuyên ăn thịt người làm cho người chết 


1. Theo Bát-xê (Basset). Ngàn lẻ một cổ tích, truyện kế uà truyền thuyết Ả-rộp, 
quyển I1. 
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mòn chết mỏi. Một hôm có nàng tiên mách cho loài người đốt lửa xung quanh 
chỗ ở để ngăn không cho muỗi đến. Không làm gì được người, muỗi bèn nhÒ 
thần Xi-va làm cho mình trỏ nên thật bé để tiện lén lút ăn thịt. Nhưng cũng 
không làm gì được người vì hế thấy ö đâu bị cắn đau là người đánh ngay vào 
đấy. Muỗi lại đi kêu nài thần Xi-va lần nữa. Thần cho mỗi con một cái vòi 
thay cho mõm để hút máu vừa lanh lẹ vừa không ai biết. Từ đó mà có giống 
_ muỗi ngày nay!. 


1. Theo Truyện dân gian Căm-pu-chia. 
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12. SỰ TÍCH CON KHỈ 


Ngày xưa có một người con gái đi ỏ với một nhà trưởng giả. Nàng 
phải làm việc quần quật suốt ngày, lại bị chủ đối đãi rất tệ. Cái ăn cái 
mặc đã chả có gì mà thỉnh thoảng còn bị đánh đập chửi mắng. Vì thế, 
cô gái tuổi mói đôi mươi mà người cứ quắt lại, trông xấu xí bệ rạc hết : 
chỗ nói. | 

Một hôm nhà trưởng giả có giỗ, cỗ bàn bày linh đình, họ hàng đến 
ăn uống đông đúc. Trong khi đó thì cô gái phải đi gánh nước luôn vai 
không nghỉ. 

Lần gánh nước thứ mười, cô gái mỏi mệt quá ngồi lại ở bò giếng. Tự 
nhiên cô thấy tủi thân, ôm mặt khóc. Lúc đó đức Phật bỗng hiện ra vói 
trạng mạo một ông cụ già. Ong cụ có vẻ đâu từ xa lại, dáng điệu mệt 
nhọc đến xin nước uống. Nàng vội quảy gánh xuống giếng vục nước 
lên cho ông già giải khát. Ông cụ uống xong lại đòi ăn. Cô gái nhó 
tói phần cơm của mình chưa ăn, bèn bảo ông cụ ngồi chờ rồi quảy 
gánh nưóc về. 

Lần sau ra giếng, cô lấy com trong thùng đưa cho ông già và nói: 

- Họ dành phần cho con toàn cơm cháy cả, cụ ăn một bát này cho 
đÕ đói. 

Ăn xong, ông cụ bảo nàng: 

- Hồi nãy làm sao con khóc? 

Cô gái ngập ngừng, cúi mặt xuống không trả lòi. 

- Ta là đúc Phật, ông cụ nói tiếp, ta thấy con có lòng tốt. Nếu con 
muốn gì, ta sẽ làm cho con vui lòng. 

Cô gái ngạc nhiên mừng rõ, kể nỗi lòng với đức Phật. Thấy điều ưóc 
muốn của người con gái chỉ là làm sao cho bót xấu xí, ông cụ bảo nàng 
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lội xuống giếng, hễ thấy bông hoa nào đẹp mút lấy thì sẽ được như 
nguyện. Khi xuống nước, cô gái chỉ mút mấy bông hoa trắng. Tự nhiên 
lúc lên bò, nàng trở nên trắng trẻo xinh xắn, đồng thời quần áo cũng 
biến thành những thứ tốt đẹp. 

Khi cô gái quảy gánh nước trỏ về, cả họ nhà trưởng giả vô cùng kinh 
ngạc. Nàng xinh đẹp đến nối họ không thể nào nhận ra. Nghe cô gái 
kể chuyện, ai nấy cũng muốn cầu may một tý. Họ lập tức đổ xô cả ra 
bò giếng mong gặp lại đức Phật để được trẻ lại và đẹp ra. Thấy ông cụ 
già vẫn còn ngồi ỏ chỗ cũ, họ sung sướng như người được của. Họ đưa 
xôi thịt ra mời tói tấp: 

- Này cụ xơi đi! Cụ xơi đi. Rồi cụ làm phúc giúp cho chúng tôi vói! 


Đức Phật cũng bảo họ lội xuống giếng và dặn họ y như dặn cô gái 
lần trước. : 

Dưới giếng lúc đó đầy hoa đỏ và hoa trắng. Ai nấy đều cho màu đỏ 
là đẹp nên khi lội xuống giếng đều tìm hoa đỏ mút lấy mút để. Nhưng 
không ngờ lúc lên bỏ, họ không phải trẻ lại mà già thêm ra: mặt mũi 
nhăn nheo, người trông quắt lại, lông lá mọc đầy người, đằng sau lưng 
là cả một cái đuôi. Những người đi gánh nước thấy vậy hoảng hồn: 
- "Kìa trông con quý, nó cắn bà con ôi!". Nhưng lại có những tiếng khác: 
- "Đánh cho chết chúng nó đi! Sọ gì". Lập tức mọi người cầm đòn gánh 
xông lại. Cả họ nhà trưởng giả kinh hoàng bỏ chạy một mạch lên rừng. 
Từ đó, cô gái cùng vói số người nghèo hầu hạ trưởng giả được hưởng 
những của cải do chúng để lại. 


Lại nói chuyện trưởng giả và họ hàng đành phải nấp náu trong rừng 
sâu, ngày ngày kiếm quả cây nuôi thân. Chúng đi lom khom, áo quần 
rách nát trông rất thiểu não. Nhưng chúng vẫn tiếc của. Cho riên thỉnh 
thoảng ban đêm chúng lại mò về, hoặc gõ của, hoặc ngồi trước nhà kêu 
léo nhéo suốt đêm, gần sáng mới trỏ về rừng. 

Thấy vậy cô gái và mọi người sọ quá, đêm đêm đóng cửa rất chặt. 
Họ bàn nhau tìm cách đuổi chúng. Họ bôi mắm tôm vào các cánh cửa, 
lại nung nóng rất nhiều lưỡi cày đặt rải rác ỏ cổng các nhà. 
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Quả nhiên, một đêm nọ chúng lại mò về. Theo lệ thường, chúng đánh 
đu vào song cửa kêu rít lên. Nhưng lần này chúng vừa mó đến đã bị 
mắm tôm vấy đầy tay rồi từ tay vấy khắp cả người, hôi hám không thể 
nói hết. Chúng kinh sợ dắt nhau ra ngồi trưóc cổng quen như thói cũ. 
Nhưng vừa đặt đít xuống các lưỡi cày thì chúng đã kêu oai oái, rồi ba 
chân bốn cảng bỏ chạy lên rừng. Tù đó chúng kệch không dám về nữa. 

Trong những khi lên rừng hái củi, người ta thỉnh thoảng vẫn gặp 
chúng. Thấy bóng người từ đàng xa, chúng liền chuyền theo nhánh cây, 
lủi nhanh thoăn thoát. Người ta gọi chúng là những con khi. Ngày nay 
vẫn có nhiều người cho khi là thuộc nòi trưởng giả. Còn những con khi 
sở dĩ đỏ đít là vì chúng chịu di truyền dấu vết bỏng đít của tổ tiên. 


KHẢO DỊ 


Truyện này được nhiều sách chép như Truyện đời xưa... của Jê-ni-bren 
(Génibrel), Mỹ Ấm tùy bút của Trương Vĩnh Tống và Loại cổ tích hay”, mỗi 
sách chép có khác biệt về tình tiết. Theo quyển thứ nhất thì để làm cho cô 
gái trỏ nên xinh đẹp, ông Tiên không bảo nàng lội xuống giếng mà bảo đem 
một cái bánh và một cây nhang cho ông làm phép. Theo quyển thứ hai, ông 
Tiên làm phép ấn quyết vào thùng nước rồi bảo cô gái tắm. Đối với vợ chồng 
phú trưởng giả, ông cũng không bảo họ lội xuống giếng mà bảo họ kiếm bốn 
viên gạch lón đốt đỏ lên đặt Ỏ mỗi góc nhà một viên rồi hai vợ chồng phải 
nhảy nhót mãi, đoạn ngồi lên gạch. Cả ba quyển đều không nói đến họ hàng 
trưởng giả cũng tham dự vào việc này. 

Đồng bào Thổ có truyện Cô gái mồ côi thương người gần giống với truyện 
của ta, nhưng kết cục lại không có việc hóa thành khi: 

Ngày xưa, người nhà trời có thói quen xuống trần để thử con người. Hồi 
ấy có một cô gái mồ côi đi ở cho người. Vì chủ bạc đãi nên cô gầy gò xấu xí, 
không ai chơi với. Một hôm có sứ giả nhà tròi hóa làm một ông lão ghẻ lỏ 
đến chỗ bọn con gái, bảo chúng cõng hộ qua khe. Chúng nó lấy làm kinh tỏm, 


1. Theo lời kể của người vùng Sơn- tây, Vĩnh- yên. 
2. Do Nhà xuất bản Cây thông xuất bản. 
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nhổ nước bọt chửi rủa ông, chỉ có cô gái mồ côi vui lòng cống ông sang. Sau 
khi qua khe, ông lão trao cho cô gái hai cái vảy ghẻ bảo hàng ngày hít sế có 
điều hay. Cô gái làm theo và trỏ nên béo tốt tươi đẹp. Khi bọn con gái biết 
được sự tình bèn cố chực đón ông lão. Gặp ông, bọn chúng xúm nhau làm 
kiệu đưa qua khe. Nhưng khi hít những vảy ghẻ của ông lão cho, chúng trỏ 
nên xấu xí hết sức, đến nối không được ai lấy làm vọ, trong khi đó cô gái 
mồ côi nhờ đẹp nên lấy được chồng quan'. 

Đồng bào Thổ ở Thái-nguyên có truyện Côi, cô gái mồ côi, lại có chủ đề 
mẹ ghẻ con chồng khác với các truyện trên: 

Côi, vì mẹ chết sớm nên chỉ được ăn mặc rách rưới, đi chăn vịt, trong khi 
đứa con riêng của dì ghẻ thì ăn mặc tốt đẹp chỉ ỏ nhà giữ gà. Một hôm chăn 
vịt Ö bò suối, Côi nhổ tóc bạc cho một bà già - sau mới biết đó là hiện thân 
của mẹ mình - bà già cho Côi áo quần đẹp, vòng xuyến, v.v... Dì ghẻ thấy sự 
lạ, hỏi Côi lấy ö đâu ra, Côi đáp như lòi mẹ móm: - "Vịt lội, thì lội theo, vịt 
lặn, lặn theo, vịt ia thì ăn lấy, vịt đái uống lấy, nên như thế”. Dì ghẻ cho Côi 
Ỏ nhà giữ gà, để vịt cho con đẻ mình chăn; nhưng càng làm theo lời Côi thì con 
lại càng ốm o xấu xí. 

Kết thúc câu chuyện chủ yếu là nhằm chĩa vào mụ dì ghẻ: 

Một hôm, hai chị em giã gạo, chày của Côi vang lên "phịch côông rôông 
phịch"... (ý nói sau lấy chồng đẹp sung sướng). Còn chày của con dì iại kêu: 
"phịch cùng phịch rất" (ý nói sau này cùng khổ). Nghe thế, dì ghẻ nổi giận, 
buộc cha Côi bỏ Côi vào rừng sâu. Nhờ chim muông và thú rừng nuôi nấng, 
_Côi vẫn sống. 

Sau đó, Côi gặp một người thọ săn, hai người lấy nhau trỏ nên sung sướng. 
Từ khi giàu có và lập làng xóm đông đúc, Côi nhó đến cha, bèn trồng một gốc 
bí, bảo bí bò về nhà. Bí bò mãi về đến nhà bị dì ghẻ chặt đút, lại mọc ngọn 
khác bò vào. Mấy lần như vậy. Túc mình, dì ghẻ bảo chồng tìm gốc mà chặt, 
nhò đó ông gặp lại được Côi. Khi bố trỏ vê, Côi gửi phần thịt biếu cha, lại gửi 
phần thịt biếu đì. Được gói thịt, mụ dì chui vào bịch ngồi ăn, nhưng giỏ ra 
toàn là rấn rết và ong, chúng cắn cho mụ thất điên bát đảo. - "Cứu tôi với!" 


mụ hét. Chồng đáp: - "Còn ăn miếng gan". - "Cứu tôi với!" - "Còn ăn miếng 
đồi" - "Cứu tôi với!" - "Còn ăn miếng xôi". Đến lúc phá bịch ra thì vợ đã 


chết giấc. 
1. Trong Tợp chí Đông-dương, tập TIT (1905). 
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Từ đó dì ghẻ hối lỗi, đến thăm vợ chồng Côi, được Côi đối đãi tử tế”. 

Đồng bào Ba-na (Bahnar) có truyện ĐÐưm Bơ có lẽ cũng là một dị bản xa 
gần của truyện Sự fích con khi: - | 

Đam Bơ ỏ với mẹ, nhà rất nghèo, phải đi chăn trâu cho tù trưởng. Bầy trâu 
không chịu ăn, đói meo, anh sắp bị tù trưởng hành hạ. Nhò tiếng chiêng của 
anh ngân vang đến cối tiên, các cô tiên bèn xuống trần chơi với anh, cho anh 
một cái lá phép. Anh thổi lên, trâu đang gầy hóa béo. Về nhà thổi lên: mẹ 
- anh đang già hóa trẻ và đẹp. Thấy vậy, tù trưởng bắt anh thổi để mình và vợ 
con được trẻ và đẹp, nhưng Đam Bo thổi cho cả nhà thành khi. Một con quỷ 
nhờ anh thổi cho thành người, nhưng anh thổi cho thành đầu người mình 
gà, v.v... đều chạy vào rừng ở”. 

Truyện Sự (ích con khỉ của chúng ta tương tự ít hoặc nhiều với một số cổ 
tích nước ngoài. Truyện của người Băng-la-đex (Bangladesh): 

Một người có hai vợ: một trẻ, một già. Hắn rất yêu quý người vợ trẻ. Vì 
thế, người vợ già bị người vợ trẻ đối đãi như nô lệ. Một hôm đang cơn giận 
dữ, người vợ trẻ giật đút luôn nắm tóc còn sót lại trên đầu người vợ già rồi 
đuổi ra khỏi cửa. Người vợ già bỏ đi vào rừng. Trong khi đi đường, gặp một 
cây bông, bà ta cầm cành lá quét xung quanh gốc cây rất sạch khiến cây tỏ lời 
cảm ơn. Bà ta còn quét xung quanh một gốc cây chuối, một cây tu-la-xi và còn 
quét dọn chỗ ö của một con bò rừng. Tất cả đêu cảm ơn bà. Sau đó, gặp một 
ông thầy tu, bà ta kể nông nỗi đau khổ của mình. Thầy tu bảo bà lội xuống 
chỉ một lần thôi, dưới một cái ao nọ. Khi lên khỏi ao, bà thấy mình có mó tóc 
rất đẹp và trẻ lại. Thầy tu lại cho bà một giỏ quả cây, bảo bà vào nhà mình 
muốn lấy giỏ nào thì lấy. Nhưng bà không lấy những giỏ to, đẹp, mà chỉ lấy 
một giỏ tầm thường. Không ngờ về sau, bao nhiêu quả cây trong giỏ ấy đều 
hóa ra vàng và ngọc quý và dùng không bao giò hết. 

Khi bà về nhà, qua cây tu-la-xi, cây chúc cho bà về được bình an và được 
chồng yêu thương đến điên cuồng. Con bò rừng cho bà hai cái vỏ Ốc ở sừng, 
dặn bà đco vào cổ tay, chỉ cần lắc vài cái là có đủ đồ trang sức như ý muốn. Cây 
chuối cho bà một tàu lá rộng nhất, đặn rằng hễ khi nào đói cứ trải lá ra là có đủ 
thức ăn ngon. Sau cùng, cây bông cho bà một cành của mình với phép mầu nhiệm 
là chỉ lắc vài cái sẽ có áo quần đẹp. 

1. Truyện Tua Gia, Tua Nhi mở đầu giống với phần đầu truyện này nhưng phần 
sau thỉ phát triển giống với truyện Tấm Cớm của ta (xem trang 23]). 
2. Theo Truyện cổ Ba-na, tập Ì. 
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Bà bước vào nhà, người vợ trẻ ngạc nhiên vô cùng. Khi nghe kể chuyện, 
chị ta cũng bỏ vào rừng với ao ước được giàu có và đẹp đề. Nhưng điều không 
may là chị ta lại quên dừng lại ö chỗ ba gốc cây và con bò rùng. Hơn nữa, 
đáng lý chỉ lội xuống ao một lần thì chị ta lại lội đến hai lần để mong được 
thật đẹp. Vì thế khi ra khỏi ao, chị ta vẫn không có gì khác trước. Ông thầy 
tu chả cho cái gì cả. Tù đấy chị ta bị chồng chán ghét, và dần dần trỏ thành 
nô lệ cho người vợ kia'. 


Một truyện khác của người Ấn-độ (Pendjab): 


Có hai chị em tính tình khác nhau. Chị là Mô-tho, hay gây gổ khó tính; em 
là Mun-gô, hiền lành dễ bảo. Một hôm em rủ chị đi thăm bố già Ò nhà anh. 
Chị không đi, em đi một mình. Dọc đường qua cây táo, cây bảo bẻ bót gai cho 
nó. Cô dùng lại giúp. Sau đó, qua một bếp lửa, bếp bảo còi bót tro vì làm cho 
nó ho, cô cũng làm hộ. Lại đến một cây pi-pan, cô buộc hộ cho nó cái cành 
gãy dở. Đến một suối nước, suối nhò chùi hộ ở nguồn, vét bùn và nhặt lá rụng. 
Khi gặp bố, cô nâng đõ, hầu hạ bố trong lúc người anh đi gặt vắng. Bố cô ưng 
ý cho một con trâu và nhiều đồ đẹp mang vê. Khi qua các vật đã gặp lúc đị, 
mỗi vật đều cảm ơn và đều biếu cô: dòng suối làm nổi lên mặt nước một tấm 
vải đẹp; cây pi-pan cho một vòng ngọc treo sẵn ở cành; bếp lửa cho bánh 
ngon; cây táo thì cho quả chín ngọt. 


Cô chị thấy cô em về với quà tặng nhiều liền nổi ghen, cũng đi thăm bố 
già. Qua các vật trên, các vật cầu xin giúp đõ, cô đã không giúp còn trả lời 


1. Theo Cô-xcanh (Cosquin), sách đã dẫn, tập II. Truyện này theo sách Dưới 
những cây xoài (truyện cổ tích Băng- la- đex (Bangladesh) của Sát- téc- gi (Chatterji)) 
kể có khác ít nhiều. Cũng trong sách này còn có truyện Hai chị em Vui uàờ Buồn, 
cũng là một dị bản của truyện trên: Vui là con vợ cả, Buồn là con vợ lẽ... Một 
hôm Buồn đuổi theo một gói bông của mẹ cô phơi, bị một trận gió cuốn đi. Dọc 
đường gặp một con bò cái, rồi một cây chuối, rồi một cây bông, rồi một con ngựa 
cái, mỗi vật đều yêu cầu cô giúp cho một việc. Buồn sẵn lòng làm giúp. Đuổi 
đến lầu bà mẹ Trăng, thì thấy gới bông, cô nới khéo để xin lại. Mẹ Trăng thấy 
cô lễ phép dễ yêu, bảo cô hụp xuống sông, khi lên hóa đẹp; bảo cô chọn áo quần 
sang trọng đẹp đẽ, cô chỉ lấy một cái chăn (sa-ri) bông; mời cô ăn, lại bảo cô chọn 
một trong số những cái giỏ, cô chỉ lấy cái giỏ bé, không ngờ về sau tiền vàng không 
ngớt tuôn ra. Lúc về dọc đường con ngựa cái cho một con ngựa con, con bò cái cho 
một con bê, cây chuối cho một nải ngon, còn cây bông thì cho một ôm bông. Còn 
cô Vụi tính cáu kỉnh, ích kỷ, chẳng giúp gì cho bò, ngựa, chuối, bông khi chúng yêu 
cầu; lại thiếu lễ phép và tham lam nên chẳng được gì cả, không những thế, vì lội 
xuống sông hai ba lần nên hóa già khom. 
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thô lỗ. Đến nhà bố già, ông anh vì không muốn bố tái diễn việc lấy của cho 
con gái nên phang gậy vào cô, đuổi ra khỏi của. Khi qua các vật trên, các vật 
cũng cho quà nhưng mỗi lần cô dụng tay đến thì chả được gì cả. Cứ thế, vừa 
đói vừa bị đau cho đến tận nhà. 


Truyện của người Na-uy (Norvège) cũng tương tự truyện vừa kể: 


Một cô gái kéo sợi đánh rơi mũi quay xuống giếng bị bà dì ghẻ buộc phải 
trèo xuống lấy lên. Cũng như truyện trên, cô đi dọc đường gặp nhiều vật, mỗi 
vật nhÒ giúp một việc. Cô khéo léo khi vượt qua hàng rào cũ kỹ, không làm 
nó đổ; cô vắt sữa cho con bò khi vú nó đang căng; cô cắt lông cho một con 
cừu lông dài quét đất; cô đập cho rụng quả một cây táo nhánh nặng tríu sắp 
gãy, v.v... Khi trèo xuống đáy giếng, cô không ngờ rơi vào tay một bà chằng 
(to-rôn). Bà chằng bắt cô làm đầy tó cho mình, bảo làm nhiều việc khó khăn 
nhưng cô đều làm tròn, nhò chịu khó và tốt bụng với những con chim (quẳng 
những mẩu bánh cho chúng ăn). Bà chằng tức mình vì việc gì cô cũng làm 
xong, đành phải trả công: cho cô được chọn một trong ba cái hộp. Một con 
chim giúp cô tránh hộp cóc nhái mà chọn hộp có của quý. Cô ra về. Bà chằng 
không ngờ cô chọn mất hộp quý, vội đuổi theo toan lấy lại và định "xé cô làm 
nghìn mảnh". Nhưng cây táo bảo cô nấp dưới nhánh của nó làm cho bà chằng 
tìm không ra. Sau đó con cừu bảo cô nấp dưới lông, con bò bảo nấp dưới vú, 
tiếp đến hàng rào cũng bảo cô nấp sau rào, nên cô gái vê nhà vô sự. 

Con gái bà dì do kiêu ngạo không chịu giúp ai cả nên kết quả bị bà chằng 
giết chết. 


Truyện Bà Hôn (Frau Holl) do Grim (Grimm) sưu tập cũng cùng dạng với 
truyện trên. Ó dây cô gái qua một lò bánh. Những cái bánh gọi cô: - "Đưa tôi 
ra với kẻo tôi cháy đấy!". Cô lần lượt đưa chúng ra. Đến một cây táo đầy quả, 
cây táo cầu khẩn: - "Rung cho quả của tôi rụng mấy". Cô gái làm theo... 


Một truyện của người Ca-ri-en (Cariels) Miến-điện (Myanmar): 


1.Ỏ một truyện của Phần-lan (Finlande) cũng có việc gặp một lò bánh, một con 
bò cái cần vắt sữa, một con cừu đòi cắt lông, v.v... Nhưng đây không phải là hai 
chị em cùng cha khác mẹ với bà dì ghẻ độc ác mà là ba cô gái được vua vời đến 
làm nữ tỳ. Hai cô đầu không chịu làm giúp vì sợ bẩn tay (đã rửa tay 3 năm với 
sữa để xứng đáng hầu hạ vua). Chỉ có cô thứ ba không nề hà, giúp đỡ cho mọi 
vật mà cô gặp. 5au cùng, cô kéo giúp một ông già bị ngã xuống hố. Cụ già cho cô 
gái một cái gậy, gậy ấy đánh vào đá thì nó cho xe ngựa áo giày đẹp để đi dự lễ nhà 
thờ, v.v... 
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Một cô bé ra sông múc nước tuột tay đánh rơi chiếc thùng xuống dòng 
nước chảy. Cô không biết lội đành chạy men bò, đuổi theo chiếc thùng trôi. 
Chạy mãi, đến một đập nưóc của người khổng lồ, cô bị hắn bắt. Sắp bị ăn thịt, 
cô kể chuyện của mình cho người khổng lồ nghe. Hắn bèn tha cho cô bé rôi 
đưa về nhà. Vọ người khổng lồ thấy cô cũng thèm ăn lắm, nhưng cô được 
khổng lồ chồng bảo vệ và sau thành con nuôi của hắn. 

Một hôm, hai vợ chồng khổng lồ đi vắng để con gái ö lại và dặn đừng nhìn 
vào hai cái sọt để Ö góc buồng. Nhưng cô gái không ngăn được tính tò mò: cô 
thấy một sọt đầy vàng bạc còn một sọt đầy sọ người. Sau đó, cô gái xin phép 
họ trỏ về quê hương. Khổng lồ chồng cho phép, nhưng khổng lồ vợ còn bắt 
cô phải bắt chấy cho mình trước khi lên đường. Cô gái thấy trên đầu mụ là cả 
một ổ rắn rết rất ghê tỏm. Cô đi kiếm một cái búa chém vào lũ rắn rết đồng 
thời cũng làm cho mụ ta choáng váng. Thế rồi cô được về. Trước khi đi, khổng 
lồ chồng bảo cô vào buồng, cho chọn lấy một cái gì tùy thích. Cô gái vốn đã 
biết cái giỏ cũ có thể làm đầy vàng bạc, nên nói: - "Hai ông bà đã già không 
đan được giỏ, con xin lấy cái giỏ cũ". Khổng lồ vợ cũng dặn: - "Nếu mày muốn 
đẹp thì khi đến sông nước đen hãy chải tóc và đánh răng, đến sông nước đỏ 
hãy chùi môi và sau cùng đến sông nước trắng hãy xuống tắm!". Cô gái nghe 
lòi, khi vê đến nhà trỏ nên giàu có và đẹp đẽ. 

Bà con nghe tin cô giàu kéo nhau đến thăm. Cô đong cho mỗi người một 
chén đầy vàng bạc. Nghe cô kể chuyện, một chàng trẻ tuổi quyết định đi thủ 
một phen để cũng được giàu và đẹp như cô. Hắn đến nhà khổng lồ và cũng 
được nhận làm con nuôi. Cuối cùng hắn cũng được họ cho vê quê với một 
chiếc giỏ. Vì chưa từng nhìn vào giỏ bao giò nên hắn bắt chước cô gái là chọn 
một chiếc giỏ cũ. Hắn lại không chú ý đến lời đặn của khổng lồ vợ về những 
việc phải làm ở mỗi khúc sông mà hắn sẽ lội qua. Hắn trèo lên xe để về cho 
được mau. Nhưng khi về đến nhà, mỏ giỏ ra thì thấy đầy những sọ người. Đang 
kinh ngạc thì người khổng lồ đã đột ngột xông tói bắt hắn ăn thịt. 


1. Theo Cô-xcanh (Cosquin), sách đã dẫn. Về truyện cổ tích này trong Miến-điện 
dân gian cố sự lại kể như sau: Nàng Nhái tý hon, siêng, đảm và khôn ngoan, 
một hôm mẹ bảo đi múc nước. Dòng nước cuốn trôi mất ống, cô nhảy xuống vớt, 
bị trôi, may ôm lấy ống nên khỏi chết. Một mụ yêu ăn thịt người bơi ra bắt về 
- "Con này bé quá chả bố ăn, thôi để lại sai vặt". Một hôm mụ bảo cô bắt chấy. 
Đầu mụ bẩn kinh tởm nhưng nàng nói rất khéo: - "Bà cho phép vào bếp rửa tay 
sạch sẽ để sờ vào đầu tóc đẹp của bà". Nàng bèn hái quả sung lấy hạt đưa về... 
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Ở truyện của người Hung-ga-ri (Hongrie) thì cô gái gặp một con chó nhờ 
lấy hộ mẩu xương mắc trong cổ. Khi gõ được, nó biếu cô mẩu xương, dặn lúc 
nào bối rối đặt xương lên miệng nó sẽ bảo phải làm gì. Gặp một cái lò, lò nhờ 
cô quét hộ tro, quét xong, lò cho cô một cái còi, đặn khi cần chỉ thổi một tiếng 
là có thể tàng hình. Gặp một con kiến, kiến nhờ đưa lên khỏi hố sâu, và tạ 
ón bằng cách dặn cô, hễ nghe có tiếng xào xạc như tiếng gió thì coi chừng có 
kẻ đuổi theo. 

Đến ngôi nhà vàng của mụ phù thủy, cô nói năng rất lễ độ. xin một việc 
làm. Mụ thuê cô quét dọn mười hai gian buồng, nhung đặn chó vào buông 
thứ mười ba. Nhờ có mẩu xương con chó tặng, cô thắng được tính tò mò. Sau 
khi làm việc cho mụ một năm (kỳ thực chỉ có ba ngày), mụ lấy ra ba cái hòm 
bảo chọn một, cô chỉ chọn hòm gỗ thường. Lúc về dọc đường nghe tiếng xào 
xạc sau lưng, biết có nguy biến, cô lấy còi ra thổi, lập tức biến hình làm cho 
mụ phù thủy tìm không ra. Lúc vê, giỏ hòm ra thì là một hòm vàng và áo quần 
bằng gấm vóc. 


Còn cô gái con mụ dì ghẻ độc ác cũng ra đi, nhưng vì chả giúp ích gì cho 
những kẻ đang yêu cầu giúp đõ nên cuối cùng tuy không bị mụ phù thủy giết 
chết nhưng cô cũng phải chạy bán sống bán chết, mình đầy máu me; về chưa 
đến nhà đã mỏ hộp vàng (do cô chọn) ra xem, thì một con rắn trườn ra cắn 
đuổi làm cô chết giấc!. 


Một truyện của Pháp do Pe-rôn (Perrault) kể: 


.. VỜ vạch tóc bắt chấy: - "Thưa bà, đầu bà có nhiều trứng chấy". Mụ thấy hạt 
sung tưởng trứng chấy, khen giỏi. Một hôm mụ có việc đi xa, dặn cô không được 
nhìn trộm vào buồng ngủ. Đợi mụ đi rồi, nàng mở cửa nhìn, thấy đầu lâu, thịt 
người ngổn ngang, bèn đóng chặt cửa buồng. Mụ về thấy không có gì khác, hỏi: 
- "Có muốn ở vài tháng nữa không?" - "Thưa bà con thật không muốn xa nơi 
này, nhưng mẹ già chỉ có một mình con, không có ai chăm sóc" - "Có sợ ta 
không”... - "Con kính mến bà nhưng không sợ bà". Mụ hài lòng, cho bảy thoi 
vàng và cho về. Về nhà cô được các nàng Nhái khác khen ngợi. Láng giềng có 
nàng Nhái lớn lúc nghe nói cũng bắt chước xách ống ra sông, cưỡi lên ống cho 
trôi. Mụ yêu ra vớt về - "Con bé này chưa ăn được, dùng để sai vặt". Khi mụ 
yêu bảo bắt chấy, hắn nơi: - "Tóc bà chẳng có chấy" - "Đồ ranh con lười biếng". 
Mụ đi xa dặn đừng nhìn trộm vào buồng. Hắn mở trộm xem thấy xương thịt thì 
kêu la hoảng hốt. Nghe tiếng kêu, mụ trở lại thấy cửa buồng mở toang, biết là 
trái lệnh, bèn bắt ăn thịt. | 

1. Theo Truyện đôn gian Hung-go-ri (bản dịch của Nguyễn Hải Sa). 
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Một người đàn bà góa sinh được hai cô gái. Cô lón giống mẹ, họm hính 
không ai chịu được. Còn cô bé hiên lành xinh đẹp bị mẹ ghét bỏ, cho ăn với 
đầy tó và bắt làm ốm xác cả ngày. 

Mỗi ngày cô bé phải hai buổi đi gánh nước, xa chừng nủa dặm. Một hôm 
đến suối, nàng thấy một bà rách rưới đến xin ngụm nước. Nàng rửa sạch gầu, 
ra tận chỗ xa múc nước trong rồi hai tay nâng gầu cho bà ta uống. Bà già 
nguyên là nàng tiên giả dạng, uống xong bảo nàng: - "Con đẹp mà tử tế, ta 
ban lộc cho con từ rày hễ mỏ miệng nói thì ra hoa, ra ngọc". 

Khi cô bé trỏ về bị mẹ mắng, vội chấp tay xin: - "Con lạy mẹ, mẹ tha cho 
con!". Vừa nói bấy nhiêu tiếng thì có hai cành hoa và hai viên ngọc sáng ngời 
từ miệng văng ra. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi chuyện; nàng kể hết sự thật. Bà vội 
giục cô gái lón là Phăng-xông ra suối. Cô mang bình bạc đi múc nước. Khi đến 
nơi, bỗng có một bà sang trọng xin giải khát. Chính là nàng tiên vừa rồi hóa 
thành người khác để thử cô. Cô nói: - "Khéo cái bà này, dễ tôi đến đây để 
múc nước cho bà uống đó sao. Mà bà có uống thì ghé xuống đây mà uống". 
Nàng tiên đáp: - "Con không ngoan một tý nào. Vậy thì ta ban cho là hễ mỏ 
miệng nói sẽ nhả ra rắn và cóc". 

Thấy con gái lón về, bà mẹ đon đả: - "Thế nào con?". Cô vừa đáp: - "Mẹ 
ạ!" thì đã có hai con rắn và hai con cóc từ trong mồm văng ra. Bà mẹ hốt 
hoảng: - "Trời ơi! Cái gì thế này. Chắc là con ranh con phản chị đây!". 

Bà mẹ tìm con gái bé để đánh. Nàng chạy trốn vào rừng. Giữa lúc đó thì 
hoàng tử đi săn về qua đấy. Hoàng tử thấy cô gái đẹp, dùng ngựa lại hỏi vì 
sao mà khóc. Nàng đáp: - "Mẹ tôi đánh đuổi tôi". Hoàng tử thấy ö miệng rơi 
xuống năm hạt trân châu, rất lấy làm lạ. Khi nghe rõ câu CHHỌNH, hoàng tử 
đưa nàng vê cung, tâu trình vua cha xin lấy làm vọ. 

Còn cô chị ngày một bắn tính làm cho mẹ cũng sinh ghét, đuổi đi. Hắn 
long đong đây đó không ai muốn chứa, về sau vào xó rừng mà chết". 

Một loạt truyện khác có nội dung gần gũi với loạt truyện kể trẻu, ö chỗ 
nhân vật đều là một cặp chị em tốt và xấu và mỗi người chịu kết quả báo ứng 
tương xứng với tính nết của họ. 


Truyện của ta: Hai chị em: 


1. Theo Chuyện trẻ con của Sóc-lơ Pe-rôn (Charies Perrouit), bản dịch của Nguyễn 
Văn Vĩnh. 
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Có hai chị em, chị giàu bỏ mặc em nghèo không giúp đõ. Em đi xin không 
ai cho cả. Đi mót khoai thì có một con rắn chui vào rổ. Em bảo rắn: - "Rắn 
ơi! Ta và con ta đói lắm, nếu mày cho ta làm thức ăn thì cú nằm yên để ta 
đưa về nấu". Nấu xong thì rấn đã hóa thành thỏi vàng. Tù khi giàu, em mời 
chị tới chơi nhà. Khi biết được nguồn gốc giàu có của em, chị cũng bắt chước 
cầm rổ đi mót khoai. Cuối cùng cũng có một con rắn chui vào rổ, và chị cũng 
nói với rắn như trên, rồi đưa về nhà bỏ vào nồi nấu lên. Không ngò lúc này 
rắn lại hóa làm nhiều con khác, bò ra đầy một nhà cắn chết chị!. 

Truyện của người Tia-rôn (Tirols): 

Một cô gái đi hái quả rừng với người anh. Cô trả lời dịu dàng lễ phép về 
những câu hỏi của bà thánh Đồng trinh, trái lại, người anh trả lòi vô lễ. Bà 
thánh cho cô em một hộp sách màu vàng, người anh một hộp den. Anh mỏ 
hộp ra thì thấy có hai con rắn bò ra cắn chết, còn em mỏ hộp ra thì có hai 
nàng tiên đưa em lên trời. 

Truyện của người Ê-cốt-xø (Écosse): 

Một nàng công chúa bỏ nhà ra đi vì bị dì ghẻ xấu bụng, ghen tị và bạc đãi. 
Dọc đường gặp một ông già, nàng vui lòng chia thúc ăn của mình cho ông. 
Ăn xong, ông rủ công chúa ngồi trên bò một cái giếng, bỗng chốc dưới mặt 
nước trồi lên một cái đầu nhờ công chúa gội và chải tóc hộ. Công chúa sẵn 
lòng làm việc đó. Khi đã tươm tất, cái đầu khen nàng, hứa cho nàng mỗi lần 
mỏ miệng nói rơi ra một viên kim cương. Lần thứ hai một đầu khác cũng nhờ 
gội và chải hộ rồi trả on mỗi lần nói một viên minh châu. Lần thứ ba lại một 
đầu khác, tặng mỗi lần nói một viên ngọc. 

Con gái bà dì ghẻ thấy thế cũng xin đi thử. Nhưng cô đối đãi với ông già 
không được tốt, chải tóc cho ba cái đầu cũng làm nguệch ngoạc, nên kết quả 
mỗi lần nói thì văng ra một con cóc một con nhái, v.v... 

Truyện của người Xéc-boø (Serbes): 

Một cô gái đối đãi tốt với một con rồng, giúp việc cho nó trong nhiều ngày, 
được nó thưởng cho một cái hộp do cô tự chọn lấy trong những cái hộp. Cô 
gái chọn lấy một hộp nhẹ nhưng lúc về mỏ ra thấy đầy một hộp tiền vàng. Cô 
gái con bà dì ghẻ cũng đi giúp việc cho rồng nhưng làm những điều không tốt. 
Lúc về cũng được rồng cho một trong những cái hộp. Cô chọn hộp nặng nhất, 
vê mỏ ra thì có hai con rắn chui ra, mổ vào mắt cô và mắt bà mẹ. 


1. Theo Lăng- đờ (Landes). Sách đã dẫn. 
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Truyện của người lếc-lăng (Irlande): 

Một cô gái bị dì ghẻ quảng xuống giếng. Tỉnh lại, cô thấy mình ngồi trong 
một cái trại rất đẹp. Cô tỏ ra thương người và dễ bảo đối với những người và 
vật mà mình gặp ở dưới đó. Cuối cùng, đến một chỗ có một mụ phù thủy, cô 
giúp việc cho mụ, được mụ trả công, cho chọn một trong ba cái hộp. Nhỏ có 
người bảo trước, cô chọn dúng hộp cuối cùng, là hộp có vàng. Cũng nhÒ có 
người bảo trước, cô tránh khỏi bị mụ phù thủy đuổi theo bắt lại. Người con 
gái bà dì ghẻ thấy thế, cũng bảo mẹ quảng mình xuống giếng, nhưng vì tính 
kiêu kỳ khó chịu với mọi người, nên cô chỉ gặp toàn những cái không may. 
Về nhà, cô suýt chết vì cái hộp vàng mà cô chọn, vì mỏ ra toàn cóc rắn bò ra 
đầy nhà. 

Truyện của người vùng núi Cô-ca-do (Caucase): 

Có hai cô gái, một siêng một lười. Cô siêng kéo nước ỏ giếng không may 
dây dút, thùng trôi. Sợ bị mắng, cô nhảy xuống giếng mò cái thùng. Không 
ngò ỏ dưới giếng có một tòa nhà, người chủ tòa nhà nhồ cô giúp việc và cô 
được trả công một chiếc nhẫn quý, lại được ông cho đầy cô-pếch vào thùng. 
Cô lười cũng làm theo như lời cô siêng kể lại nhưng chỉ mang về một thùng 
nước đá. 

Truyện của Thổ-nhĩ-kỳ (Turquie): 

Do dì ghẻ xúi giục, một cô gái bị bố bỏ vào rừng sâu. Cô đi lạc vào một 
cái hang của bà chằng. Cô chào bà chằng bằng "mẹ". Bà chằng thấy cô ngoan 
ngoãn dễ tính, bèn nuôi cô như con. Trong hang có những con rắn, nhưng do 
tốt bụng nên chúng không làm hại. Bà chằng rất bằng lòng. Một hôm hỏi cô 
muốn gì. Cô đáp: - "Muốn về với bố". Bà chằng bèn cho cô về với một cái 
hộp. Lúc về, không ngờ mỏ ra được một hộp vàng bạc và đá quý. 

Con gái bà dì ghẻ thấy thế cũng muốn được may, nhưng tính khí cô bị mọi 
người ghét. Lúc vê bà chằng cũng cho một hộp, nhưng đến nhà mỏ ra thì có 
những con rắn bò ra cắn chết cả hai mẹ con!. 

Truyện của người Nhật-bản Con chữn sẻ bị cắt lưỡi: 

Một ông già không con, nuôi một con chim sẻ làm con mà ông rất yêu. 
Một hôm, vọ ông đi giặt về thấy mất một món ăn. Hỏi thì chim nói thật là 
mìỉnh đã ăn vì món ăn dựng vào bát của nó. Bà già bèn cắt lưỡi chim và đuổi 
đi. Ông già đi vắng về thấy mất chim, cất công đi tìm. Tìm được chim, chim 


1. Đều theo Cê xcanh (Cosquin). Sách đã dẫn. 


155 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 


đưa ông về nhà mình. Cả nhà chim tiếp đãi rất hậu, cho ông ăn ngon, uống 
rượu (xa-kê), lại tổ chức nhảy múa điệu chim sẻ cho vui. Lúc ông vê, chim đưa 
ra hai cái sọt kín, để ông chọn lấy một. Ông già nghĩ mình già yếu chọn cái 
sọt nhẹ. Khi về hóa ra đầy một sọt vàng bạc và vật quý. Nhưng vọ trách chồng 
sao không lấy cái sọt nặng; sau đó, bà già cũng cất công đi tìm chim sẻ, cầu 
xin chim cho mình một cái sọt như chồng. Chim cũng đưa ra hai sọt cho chọn 
một. Bà già chọn cái sọt nặng. Khi về, mỏ ra thì một lũ rắn rết và quỷ từ trong 
sọt nhảy ra làm cho bà chết giấc". 


Một loại truyện nữa giống với Sự (ích con khỉ nhung thường kết họp với 
một số mô-típ của truyện Tấm Cám, cũng phổ biến ö nhiều dân tộc. Sau dây 
là một ít ví dụ: 


Truyện của đồng bào Thái: Nàng Khao, nàng Đăm, các truyện Ý Ưởi, Ý 
Noọng, Ý Đớn, Ý Đăm (Thái), Tua Gia, Tua Nhỉ (Tày), Gầu Nà, Gầu Rồnh 
(Mèo), Ò Pẻn, Ò Kín (Nùng) (xem Khảo dị truyện số 154, tập IV) đều có 
những hình tượng giống nhau, chỉ khác đôi chút về cách kể: 


Có hai chị em: chị là Đăm, con riêng dì ghẻ, thì lười, xấu tính, em là Khao, 
con vợ cả, thì chăm chỉ hiền lành. Vì việc bắt ếch, Dăm đã làm cho bố hiểu 
lầm, giết chết vợ cả. Mồ côi mẹ, Khao bị dì đối xử rất tệ. Cùng nhau đi bắt 
cá, Đăm không bắt được gì, nhưng lừa Khao bảo Khao xuống tắm cho sạch 
bùn, rồi đánh tráo giỏ cá. Lần thứ hai bố đi buôn vắng, Khao khóc nước mắt 
đầy niêu đầy chậu. Còn Đăm không khóc nhưng lại lấy muối hòa đầy chum 
đầy vại, nói dối với bố đó ià nưóc mắt của mình. Bố nếm thấy mặn khen Đăm 
có hiếu. Nghe lời xúc xiểm của vợ, bố bỏ Khao vào rừng sâu. Ở đây Khao gặp 
mẹ bấy giò đã hóa hổ. Hổ giúp Khao lấy chồng là "tạo" Khun Chương, lập 
thành bản mường đông đúc giàu có. Đến đây câu chuyện cũng có chỉ tiết trồng 
cây bầu, bầu bò về nhà bố. Bố lúc này dói rách, lần theo dây bầu tìm đến nhà 
Khao, được Khao tiếp dãi rất hậu: lên nhà bằng thang vàng thang bạc, ngồi 
trên ghế mây ghế song, gắp bằng đũa ngà đũa ngọc, và khi về, cưÕi ngựa bằng 
yên vàng yên bạc với nhiều tặng vật quý (không có chuyện tặng dì ghẻ thức 
ăn hóa rắn như truyện Côi, cô gái mồ côi nói trên). 


Đăm thấy Khao giàu có cũng tìm đến nhà, tuy không bị Khao duổi, nhưng 
không được đối đãi tốt: lên nhà bằng thang lau thang sậy, giữa chừng thang 


1. Theo Phu- cu- Ji- rô Ôa- cát- su- ki (Fukujiro Wakatsuki). Truyền thuyết Nhộf-bủn. 
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gãy bị bọ chó đốt; ngồi ghế gãy, ngã, bị chó, mèo cắn; ăn cơm bằng đũa nứa 
đũa tre, nứa cứa đút mồm; khi về được Khao cho cưỡi dê, dê đâm vào bụi này 
vũng kia rất cục khổi. : 

'Về nhà, Đăm xui bố mời Khao về thăm. Đăm bảo Khao trèo cây bỏ quân 
hái quả cho bố rồi chặt gốc. Khao chết, theo phong tục, Đăm thành vợ tạo 
Khun Chương. Khao hóa làm chim cu quanh quần thco chồng. Bị Đăm giết, 
chim hóa cây tre ngà cho tạo mắc võng nằm. Đăm đốt cây tre. Bà cụ láng 
giềng đi xin lửa cầm thanh tre về, than rơi vào chậu nước hóa thành cô gái 
đẹp. Cô gái xin bà cụ giấu kín cho. Nhung một hôm cô gái đệt vải đánh rơi 
thoi xuống dưới sàn nhà. Vừa lúc con của tạo (do Khao đẻ ra) chơi gần đấy, 
nhặt hộ. Con của tạo thấy có bàn tay thò xuống sàn giống tay mẹ nó, liền đi 
mách bố. Kết quả hai vợ chồng lại gặp nhau. 


Lúc này Đăm tuy ở với chồng nhưng không được chiêu chuộng nữa. Một 
hôm hỏi Khao tại sao môi đỏ? Đáp: Vì lúc trước đi chăn vịt ăn phải cút vịt. 
Đăm nghe lời, cố nuốt cút vịt, môi càng thâm sì. Lại hỏi sao có áo đẹp? Đáp: 
Vì để trâu ăn mất áo nên trời cho áo đẹp. Đăm làm theo, không thấy Trời 
cho áo. Đăm thò tay vào đít trâu để lấy áo bị trâu lôi đi khấp nơi, cuối cùng 
không được gì, trần truồng chạy về. Hôm khác lại hỏi: Sao lại trắng trẻo đẹp 
đế? Đáp: Vì tắm nước sôi. Đăm làm theo, bị bỏng chết. Khao làm mắm đem về 
biếu đì, đì ăn khen ngon. Khi mắm gần hết thấy đầu lâu con, lăn ra chết. 


Người Miến-diện tMyanmar) còn có một truyện Q⁄a vàng có cả những tình 
tiết của truyện Nàng Khao nàng Đăm trên lẫn những tình tiết của truyện Cây 
khế (xem Khảo dị, truyện số 59, tập II). 


Một bà góa có cô con gái xinh xắn tính điềm đạm, một hôm mẹ bảo con ở 
nhà trông sàng phơi lúa ỏ sân, đừng để chim ăn mất. Bỗng có một con quạ 
vàng đến ăn, đuổi mấy cũng không đi, chỉ một chốc là hết sạch. Cô òa khóc: - "Mẹ 
tôi nghèo lắm chỉ trông nhồ vào chỗ thóc này" - "Ta sẽ đền cho. Mặt trời lặn 
hãy đến gốc me ngoài làng, ta sẽ đưa đi". Đúng hẹn, cô gái đến gốc me thấy 


1. Đoạn này có người kể: cho một con đê ghé cưỡi về nhưng lại giao cho một gới 
ớt bột dặn lúc về thỉnh thoảng xoa vào chỗ có ghẻ. Dê bị ớt xót quá chạy tuông 
khắp nơi, làm cho người cưỡi hết sức vất và. (Truyện Y Ưởi Y Ó, xem Dơ-jor- Jơ 
(Degeorge), Truyền thuyết của người Tùy ỏ An-nam trong tạp chí Nhân loại 
(Anthropos), XVI-XXTI (1921 - 22). 

2. Theo Truyện cổ dân gian của cúc dân tộc Việt-nam, tập IV. 
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có một ngôi nhà vàng nhỏ trên cây me. Quạ thò cổ ra mời lên và hỏi: - "Muốn 
dùng thang vàng, thang bạc hay thang đồng?" - "Tôi nghèo khổ có thang đồng 
đã quý". Qua bắc thang vàng, cô trèo lên. Quạ mời ăn com, hỏi: - "Muốn dùng 
mâm vàng, mâm bạc hay mâm đồng?" - "Tôi nghèo khổ có mâm đồng đã quý". 
Qua dọn ăn bằng mâm vàng. Ăn xong, qua lấy ra ba cái hộp: lón, vừa và bé 
cho chọn một đưa về biếu mẹ cô. Cô chọn cái bé nhất, rồi ra về không quên 
tỏ lòi cảm ön qua. Đến nhà, cô đưa hộp cho mẹ, mẹ mỏ ra được 100 hạt ngọc 
dỏ rất quý. Từ dấy họ trỏ nên giàu có. 


Trong làng có một bà góa khác giàu có, có cô con gái tham lam, nóng nảy. 
Nghe kể chuyện, cô cũng đem sàng thóc ra phơi. Vì lười nên cô để cho chim 
chóc ăn mất, khi quạ đến chỉ còn một nhúm. Tuy vậy qua cũng ăn. Cô bảo: - "Ăn 
hết thóc nhà tôi phải đem giàu có đến cho nhà tôi". Cũng như trên, qua cũng 
dặn cô vào lúc mặt trời lặn đến cây mc ngoài làng mà nhận quà. Cô đến, qua 
cũng mời lên mà hỏi: - "Thang vàng, thang bạc hay thang đông?". Cô nói: - "Thang 
vàng”. Qua chỉ buông thang đồng. Quạ mồi ăn, cũng hỏi: - "Mâm vàng, mâm 
bạc hay mâm đồng?" - "Mâm vàng". Chỉ được mâm đồng. Thúc ăn ngon nhưng 
ít, cô không thỏa mãn. Sau đó quạ cũng dưa ra ba cái hộp. Cô vồ lấy cái hộp 
lón nhất rồi hối hả xuống thang trỏ về không có một lồi cám øn. Nhưng về 
nhà, mẹ con mỏ hộp ra thì một con rắn chui ra phun phì phì!. 


Một truyện khác sưu tầm ỏ vùng Cô-ca-dø (Caucase): 


Một dì ghẻ đối xử tệ với con gái chồng, cô phải ăn đói mặc rách. Một hôm 
con bò cô chăn thấy cô khóc, hỏi lý đo. Cô kể cảnh khổ của mình. Bò bảo: "Trong 
một cái sừng của ta có mậ' ong, bên kia có bo, cú lấy ăn mặc sức". Dì ghẻ 
thấy cô ngày một khỏc, lại bắt phải kéo mỗi ngày một thúng len. Một hôm bò 
chạy lên nóc một nhà kia (nhà nông dân Cô-ca-do thường làm dưới đất) cô 
gái duối thco, đánh rơi con quay xuống nhà, cô cúi nhìn xuống thấy một bà 
già. Cô chào hỏi rất lễ phép, bà già là một mụ phù thủy (đê-vi) bảo cô xuống 
mà nhặt. Vì cô dễ yêu nên bà già rất mến, bảo cô nhúng đầu rửa tay trong 
một cái giếng, không ngò tóc và tay đều trỏ nên vàng. 

Bà dì sai con gái riêng di chăn bò, và cũng tìm đến nhà bà già. Vì cô vô lễ 
lại xấu tính nên được rửa vào một thứ nước hóa ra đen như hắc nô và mọc 
sừng trên đầu. Lúc vê dì giận. giết chết con bò. Trước khi chết, bò dặn cô gái 





1. Theo Miến-điện dân gian CỐ sự. 
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tóc vàng chôn xương của mình. Một hôm có đám hội, cô gái đào lên được áo 
quần và giày đẹp, mặc đi dự hội”. Và sau đó cũng xảy ra chuyện mất giày, cuối 
cùng được lấy hoàng tử như truyện Tấm Cám (xem truyện số 154, tập IV). 

Truyện của người Ác-mê-ni (Arménie): 

Một đứa trẻ và chị nó bị bố bỏ vào rừng sâu do bà dì ghẻ xúc xiểm. Thằng 
bé vì uống nước trong dấu chân chiên nên hóa thành con chiên con. Cô gái 
hàng ngày phải chăn chiên. Một hôm mũi quay cuốn sợi của cô lă vào một 
cái hang. Cô chui vào tìm. Ở đây có một bà già quỷ. Do tính nết đáng mến 
của cô nên bà già làm cho cô có bộ tóc đẹp, có áo giày bằng vàng lại làm cho 
con chiên trỏ lại thành người, rồi chỉ đường cho về nhà. 

Con gái riêng của bà đì thấy vậy cũng tìm đến hang, nhưng vì ĐINh khí cục 
cần nên bị bà già ghét, làm cho xấu xí. 


Sau đó là ngày hội Ỏ cùng, vua cho phép mọi cô gái tới dự. Cô gái mang 
áo vàng giày vàng đi dụ, một chiếc giày bị rói xuống giếng. Vua nhặt được và 
tổ chức một CUỘC thủ giày, cuối cùng, cô gái lấy vua, cũng giống như truyện 
Tấm Cám”. 


Một số truyền dưới đây, tuy hình tượng và nhân vật không giống với các ' 
truyện trên nhưng vẫn cùng một chủ đề. 


Truyện của người Ma-rốc (Maroc): 


Một người có hai vợ, mỗi vợ đẻ bảy con gái. Vợ cả muốn giết lũ con vợ lẽ 
bèn đặt điều nói với chồng đó là điềm xấu, không trừ bỏ sẽ có hại. Ở thành 
phố ấy có một ngôi nhà có ma (Jø-nun), ai vào nghỉ đêm là chết. Mụ bèn xui 


1. Người Ả-rập (Arabes) (Thượng Ai-cập) có một truyện tượng tự với truyện 
trên: Có hai anh em bị dì ghẻ bắt hàng ngày phải ăn cơm của chớ, trong khi con 
dì thì được ăn uống ngon lành. Di chăn bò, hai anh em đem cơm ấy cho bò ăn. 
Đối lại, bò cho chúng nó bánh sữa nên dần dần chúng trở nên béo tốt, còn con 
của dỉ thì gầy gò xấu xí. Di ghẻ lấy làm lạ, bèn sai con trai đi dò, nhưng nó được 
ăn bánh, về giấu không nói. Mụ lại sai con gái đi dò, cô này khi ăn đánh rơi vào 
áo, về mẹ hỏi, cô nơi: "Hỏi cái áo thì biết bánh con bò cho như thế nào". Di ghẻ 
vờ ốm, bảo nhân tỉnh giả làm thầy thuốc đến nơi với chồng chỉ có ăn gan bò đen 
mới lành. Vĩ thế con bò bị giết. Hai đứa bé lại thu thập xương bò đem thiêu hớa. 
Xương bò hóa thành cây lô hội, cây lại cho hai đứa bé ăn uống những thức ngon 
. như trước (không có việc được áo quần và giày như truyện trên). Theo Bo châu 
Á (1888). 

2. Đều theo Cô-xanh (Cosquin). Những truyện cổ tích Ấn-độ uờ phương Tây. 
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chồng thuê nhà đó cho bảy cô gái con vợ lẽ đến ngủ. Bảy cô này tốt bụng, 
can đảm và khôn ngoan, vâng lời bố đi ngay, chỉ xin cho chổi, cá, sữa và chất 
thơm. Tới nơi, các cô quét đọn hài cốt rác rưỏi, rồi rắc sữa và đốt chất thom 
làm cho ngôi nhà trỏ nên sạch sẽ, thom tho. Buổi chiều, một cô đang nướng 
cá thì một bàn tay không có người ngửa ra xin ăn. Cô sẵn lòng cho, sau khi 
để cho cá nguội. Rồi bảy bàn tay khác cũng lần lượt gio ra xin cá nướng và 
đều được thỏa mãn. Tối lại, các cô thấp đèn dọn ăn. Một con ma hai mũi hiện 
ra, các cô mời nhập tiệc: "Các cô có muốn một người ba mũi, tới dự không?" 
- "Sẵn lòng". Thế rồi ba mũi, bốn, năm, sáu, bảy mũi lần lượt xuất hiện và đều 
được tiếp đãi tử tế. Đang ăn bỗng phía ngoài có tiếng: - "Ôi, các chị giúp em 
xuống với!". Một cô bước ra lấy vạt áo đÕ một cục thịt nằm trên thang xuống 
đất. 

Sáng dậy, bố đến với mười bốn đô tùy và bảy áo quan, nhưng không ngÒ 
các con gái đêu khỏe mạnh, lại đeo những trang sức đắt tiền do ma tặng. Vợ 
cả muốn bảy con gái của mình cũng dược như vậy. Nhưng các cô này bẩn và 
lười. Không nghĩ gì đến chổi, sữa và chất thom để quét dọn. Khi thấy một bàn 
tay Ø0 ra. cô đang nấu ăn kêu ầm lên: "Kinh tôm", rồi gọi các chị xin một cái 
búa. Bàn tay biến mất. Dang ăn. các ma hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy mũi lần 
lượt đến xin ăn nhưng họ chỉ dược nghe tiếng chửi và chế nhạo. Các cô cũng 
làm ngoợ với tiếng kêu phía ngoài nh đõ xuống cầu thang. 

Sáng dậy người bố đến thì bảy cô đã chết cả!. 

Người Man-gát-so (Malgaches) có truyện Người em út có kết cục là năm 
người anh xấu không phải hóa khi mà hóa thành những con vật chuyên ăn 
đêm bị mọi người ghét: 

Có hai vọ chông sinh được 6 trai. Năm người cao lón đẹp đế, còn đứa út 
tên là Pha-ra thì gầy yếu và xấu xí. Năm người anh ghét bỏ em, đánh đập luôn. 
Khi bố mẹ chết, chúng nó bắt em làm như nô lệ. Em tức giận bỏ đi. Dọc 
đường thấy vườn mía vắng chủ: - "Chà mía tốt quá!". Nhung anh chỉ khen thế 
mà không dám bẻ. Lại di nữa thấy một đàn cừu, tiếp đến một vườn cam. một 
vườn đừa rồi một vườn chuối đều không thấy có ai trông nom. Tuy khát và 
đói, Pha-ra cũng không đám màng. Anh mệt, ngồi lại đó rồi ngủ quên. Bồng 
có một ông già áo đỏ thúc dậy hỏi: - "Sao lại ngủ ö dây?" - "Fôi mệt quá xin 
ngủ nhờ". Ông già đắt đến một ngôi nhà xinh xắn, trong nhà đầy hoa quả. Bà 


1. Theo Mô-ha- mét En Pha-si ( Nioleined E] Fasi) và Đéc-men-ghem KIEN HEDEDEERI" 
Truyện cổ tích ỏ Phe-dơ. 


160 


KHO TẢNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


chủ bưng sữa ra, anh vẫn không dám đụng đến, chỉ hỏi: - "Xin phép nghỉ lại 
đây" - "Anh hỏi ông chủ ấy". Ông chủ mời anh uống sữa rồi hỏi: - "Có phải 
anh vừa đi qua các vườn mía, đàn cừu, vườn cam, v.v... không?” - "Vâng" - “Anh 
là người thật thà đáng khen, vậy anh có nguyện vọng gì ta sẽ giúp?” - "Chi xin 
được khỏe mạnh" - "Được". Sáng dậy anh thấy mình ngủ ỏ gốc chuối, bên cạnh 
có một bọc toàn vàng, còn thân hình thì trỏ nên to lón khỏe mạnh. 

Năm người anh nghe kể cũng ra đi. Qua vườn mía khát quá, họ bẻ trộm 
ăn. Khi gặp đàn cừu, nhân đói, họ vật một con làm thịt. Đến các vườn cam, 
vườn dưa, vườn chuối cũng trộm ăn như vậy, có người ra ngăn, họ còn đọa 
đánh. Sau đó mệt, họ quay ra ngủ. Ở dây cũng có ông chủ đến thức dậy mời 
họ vào nhà. Vừa thấy sữa bưng ra, họ vồ lấy uống ngay. Ông chủ hỏi: - "Các 
anh đi dâu?" - "Di tìm thần Hạnh phúc" - "Các anh là lũ phá vườn mía, ăn 
trộm cừu, v.v... đã phá hoại của người lại còn de đánh chủ”. Nói xong, một 
ánh chóp nổi lên, năm gã biến mất, hóa thành năm con vật: cú, chim lọn, vọ, 
vạc, dơi. Chúng xấu hổ,-chỉ dám đi ăn đêm'. 

Về tình tiết lội xuống giếng trỏ nên xinh tốt, người Kho-me (Khmer) có 
truyện Bốn chàng hói: 


Có bốn chàng đầu hói thường bị bọn trẻ giễu cợt, bèn không quản đường 
sá xa xôi tìm đến một vị hòa thượng trên núi Hi-ma-van để nhò cứu chữa. Vị 
hòa thượng chỉ cho họ một cái hồ ö sau núi, bảo hụp xuống thì tóc sẽ mọc, 
và dặn chỉ được hụp một lần thôi. 

Bốn chàng hụp xuống hồ, quả nhiên tóc mọc đen nhánh. Nhưng họ còn 
muốn cho tóc mọc nhiều hơn để cho thông minh hơn nữa, bèn rủ nhau hụp 
xuống lần nữa. Nhưng khi lên thì mó tóc vừa mới xuất hiện đã biến mất. Lại 
rủ nhau hụp nữa thì những sợi còn lại cũng mất sạch. 

Trỏ lại chỗ vị hòa thượng, họ xin giúp lần chót, nhưng hòa thượng lắc đầu, 
nói: - "Không thể chữa được nữa. Đó là hình phạt đối vói những kẻ tham lam 
không chán'ế. 

Có nhiều truyện của nhiều dân tộc nói về sự tích con khi nhưng không 
cùng loại với mô-típ của các truyện trên kia: 

Ví dụ một dân tộc ở châu Phi kể rằng: một tù trưởng thấy những người 


của bộ lạc mình lười biếng không thích làm ruộng, chỉ quen nhờ vả người khác, 


1. Theo Định Tú. Cô gới đẹp lấy chồng rốn. 
2. Theo Truyện dân gian Căm-pu-chia. 
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bèn đuổi cả vào rừng giao cho mỗi người một cái cuốc, buộc họ không được 
đánh mất. Thế nhưng bọn người này không thích làm ruộng, chỉ hái quả mà 
sống. Sọ mất cuốc, họ buộc chặt cuốc vào sau lưng, vê sau cán dính vào người 
thành cái đuôi, đồng thời lông lá mọc đầy mình, trán nhăn nhó vì mệt mỏi, mà 
thành khi”. 

Người thiểu số ỏ Nghệ-an có truyện Sự fích con khỉ khác truyện của ta: 


Có một "ông mo" sinh được nhiều con cháu. Gặp nạn đói, ông xuôi chợ 
kiếm cái ăn. Ó nhà vợ không chờ được, bèn lấy lúa giống làm gạo nấu cháo 
cho con cháu ăn. Đói quá, chúng nó tranh nhau bốc ăn khi cháo chưa kịp 
chín. Người đàn bà lấy đữa bếp gõ mỗi đứa một cái vào đầu. Chúng chạy vào 
khe núi hóa thành khi, lông lá mọc đầy người. Bà ta bèn đi gọi con và cháu 
vê, nhưng đi đến đâu, chúng chạy tán loạn đến đấy. Ông mo về, vợ kể lại và 
nói: - "Không biết có phải chúng nó giận tôi đánh hay trời làm ra thế". Ông 
mo vào rừng để gọi con cháu, nhưng chúng đáp: - "Bây giò trời đã bắt hóa khi 
rồi, xin đừng gọi nữa"?. 

Đồng bào Cham-pa có truyện kể về sự tích con khi nhưng lại giống truyện 
Tam và Tứ (xem truyện số 150, tập IV): 


Có hai anh em Run và Rai, bố mẹ chết, Run chiếm đoạt cả gia tài. Sau đó 
Run đưa Rai lên rừng đốn gỗ. Vì đói quá nên Rai hỏi vay Run bát gạo - "Mỗi 
bát gạo phải đổi một con mắt!". Thằng anh độc ác nói thế. Rai vay một bát 
bị Run móc một mắt. Nhưng ngày hôm sau lại đói, Rai đành đổi con mắt kia 
lấy bát gạo thứ hai. Run bỏ em về nhà. Rai lạc trong rừng sâu, bỗng nghe đôi 
chim cu xanh nói với nhau thương hại cho anh chàng mù. Một con bảo Rai: 
- "Hãy ngủa mặt lên ta cho mắt", Rai ngửa mặt và chim thả xuống hai hòn 
ngọc đúng vào hai hố mắt, mắt lại sáng như xưa. Rai xuống nước bắt được con 
cá thần. Cá bảo đưa mình về nuôi. Sáng dậy, Rai thấy chỗ hố thả cá đầy vàng 
ngọc. Giàu có, Rai mời Run đến ăn giỗ. Biết vì sao mà em giàu, Run mượn 
con cá thần về nuôi, nhưng cá chỉ cho giẻ rách và phân. Run giận, bắt cá ăn 
thịt. Rai đem chôn xương cá một mảnh đất do một con gà chỉ cho, tự nhiên 
mọc lên hai cây tre đầy lụa là gấm vóc vàng bạc. Run lại đến mượn cây tre về 


1. Thấy dẫn trong A. Van Ghen-nép (Van Gennep): Tôn giáo, phong tục uờ truyền 
thuyết, tập TL. 

2. Theo Bản khai tổng Quỳ-dương và Bản khai tổng Thanh-xuyên (chữ nôm, tài 
liệu chép tay lưu ở Thư viện Khoa học xã hội). 
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trông, tre chỉ cho giẻ rách nên Run chặt đem đun bếp. Rai đi tìm tre và mang 
tro vê hòa nước tắm: cả hai vợ chồng trỏ nên đẹp đẽ, Run cũng lấy tro về 
tắm, nhưng giội xong thì trỏ nên ngứa ngáy, lông lá mọc đầy người. Rai được 
thần bảo nung gạch đỏ bỏ gần chỗ Run tấm. Vợ chồng Run ngồi lên bị bỏng 
đít chạy lên rừng thành khi. 

Người Kho-me (Khmer) cũng có một truyện nói vì sao khi đỏ đít: 

Thỏ là chúa rừng, một hôm thuê thợ rèn tới rèn đuôi rồi phân phát cho . 
các loài vật. Những con vật đến sớm như công, trĩ, v.v... đều chọn được đuôi 
dài và đẹp. Những con đến muộn như chó, v.v... vó phải đuôi xấu. Voi và cun 
cút đến muộn hơn thì đuôi đã hết cả, nhồ thợ rèn lấy cút sắt rèn hộ nên cũng 
được đuôi nhưng đuôi không xúng với người. Khi đến sớm nhưng mải cười chê 
người khác, quên mất mình chưa có đuôi, mói nhờ thợ rèn vét số cút sắt còn 
lại rèn cho mình. Nhưng vì vội vã, đuôi đang còn nóng đã lắp vào nên đít bị 
bỏng, đành chạy vào rừng sống qua ngày". 


1. Đều theo Truyện cổ dân gian của các dân tộc Việt-nam, tập TITIL. 
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Ngày xưa có một nhà sư trẻ tuổi rất ngoan đạo. Sau hơn ba mươi 
năm khổ công tu luyện, sư thuộc lòng tất cả các kinh kệ nhà Phật, lại 
giỏi thuyết pháp. Vậy mà lâu rồi vẫn chưa được thành chính quả. Sư, 
bụng bảo dạ: - "Phải đến đất phật một phen mới có hy vọng thành 
Phật". Nghĩ vậy, sư ta quyết chí tìm đường sang Tây-trúc. 

Đường đi từ nước nhà sang Tây-trúc thuỏ đó thật muôn phần vất vả. 
Việc giao thông hầu hết là đường bộ, mà đi bộ trên con đường mịt 
mùng thăm thẳm thì mối bước là một hiểm nguy. Nhưng nhà sư trẻ tuổi 
vẫn quả quyết nhằm hướng Tây khỏi hành. 

Cuộc hành trình đã được năm mươi ngày. Nhà sư đã nhiều lần lạc 
đường và mấy lần mê man vì sốt, nhưng nhò được giúp đõ nên đều qua 
khỏi. Hễ dứt bệnh là chàng lại tiếp tục cuộc hành trình. 

Một hôm, đến một khu rừng thì tròi đã chiều. Sư cố bước đồn hòng 
tìm một nơi nghỉ vì trong người đã thấy ón rét. May sao giữa rừng sâu, 
sư bỗng gặp một ngôi nhà. Nghe tiếng gọi cửa, một bà cụ già bước. 
xuống sàn. Sư tỏ ngay ý định của mình là xin ngủ nhð một đêm. Nhưng 
bà cụ vừa thấy khách đã xua tay rối rít: 

- Di mau lên! Mau lên! Con ta mà về thì không còn tính mạng đâu. 

Sư đáp: | | 

- Tôi bây giò thật là kiệt sức, không thể nào bước được nữa. Nếu 
không cho nghỉ thì cũng đành nằm liều trước cửa đây thôi. 

Bà cụ bảo: 

- Chao ôi! Con ta vốn là Ác Lai hay ăn thịt người. Cố đi nhanh lên, 
bây giò nó sắp về rồi đó. 


1. Tức là cá lợn, cá heo hay hải trư (marsoruin). Ỏ Nam- bộ còn gọi là cá nược. 
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Nhưng sư đã vứt tay nải, nằm vật xuống đất. Hai đầu gối va vào nhau 
chan chát. Bà cụ không biết nói thế nào nữa, đành nắm tay y lôi đến 
một cái hầm đá lón. Sau khi đẩy vào, bà cụ bảo y phải giữ cho thật im 
lặng để tránh một cái chết thê thảm. Đoạn, bà cụ chất củi phủ lá rất 
kín đáo. 

Tròi tối hẳn thì Ác Lai về đến nhà, tay xách một con mang. Hắn 
dừng lại ỏ chân thang và khịt mũi mái. Hắn nói: 

- Có mùi thịt mẹ ạl 

Mẹ hắn đáp: 

- Thì chả thịt mày mang về đấy là gì? 

- Không phải. Thịt người. Con biết lắm. Có thịt người. 

Bà cụ chưa kịp can thì hắn đã quẳng con mang lên sàn rồi chạy đi 
tìm. Chả mấy chốc, hắn đã lôi được nhà sư bất tỉnh nhân sự từ dưới 
hầm về phòng mình. 

_ Khi sư tỉnh dậy thì đã thấy Ác Lai đang cầm một mũi mác lăm lăm 
Ỏ tay. Hắn quát: 

- Mày đi đâu? 

Sư nhìn kỹ thấy hắn cũng không khác gì người thường bèn tỉnh 
táo đáp: 

- Tôi đi tìm Phật. 

- Tìm để làm gì? 

Sư bấy giò mói nói rõ mục đích của mình. Rồi luôn miệng, sư giảng 
giải đạo từ bi cho hắn. Sư nói mãi, nói mái, kể lại bao nhiêu nối gian 
truân dọc đường, và niềm mong muốn cuối cùng là làm sao được nhìn 
mặt đúc Phật để Phật độ cho thành chính quả. Sư nói khéo quá, đến 
nỗi mẹ con Ác Lai đều cảm động đến rơi nước mắt. Thấy họ thành thật 
hối lỗi, sư cho họ biết là họ cũng sẽ trở nên "vô sinh vô diệt", sẽ sống 
một đời sống bội phần sung sướng trên Nát-bàn, nếu họ nhất quyết bỏ 
ác làm thiện. Tự nhiên mũi mác ở tay Ác Lai rơi xuống sàn. Những 
đường nhăn hung ác mới đó giò đã dịu lại. 
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Sáng hôm sau, khi sư sắp sửa lên đường thì mẹ con Ác Lai vui vẻ 
sắp sẵn lương thực cho chàng. Họ lại tiễn đưa sư sang tận bên kia một 
ngọn núi đá. Khi sắp từ biệt, Ác Lai hỏi: 

- Tôi biết lấy gì mà dâng Phật đây? 

Sư đáp: 

- "Tâm tức thị Phật, Phật túc thị tâm". Chỉ dâng tấm lòng mình là 
đủ. 

Sư không ngò Ác Lai đã rút mũi mác, nhanh như cắt tự rạch bụng 
mình lôi ra cả một mó ruột gan đưa cho sư và nói: 

- Nhö hòa thượng đưa hộ dâng lên đúc Phật. 

Sư lấy làm bối rối quá. Chỉ vì Ác Lai hiểu nhầm lồi nói của mình. 
Bây giò còn biết làm thế nào đây. Cuối cùng sư ta đành nhìn vào cặp 
mắt của Ác Lai, gật đầu nhận lời rồi gói bộ lòng của con người đáng 
thương đó lại và quảy lên vai, cất bước ra đi. 

Sư vừa đi được mấy ngày thì khu rừng rậm chấm dứt, biển lộ ra trước 
mặt mênh mông bát ngát. Nước trời một vẻ trông rất vui mắt, nhưng 
trong bụng sư lại chẳng vui một tí nào. Món lễ vật của đức Phật đè 
nặng trên vai. Nếu chỉ có thế thì không có gì đáng ngại cho lắm. Khổ 
một nỗi là mùi thối từ bộ lòng kia xông ra khó tả. Sư đã bọc nó ba tầng 
bốn lóp mà mùi thối vẫn nồng nặc. Sư lầm bẩm: - "Như thế này thì các 
nhà quán dọc đường còn ai dám chứa mình". Qua ngày hôm sau, không 
thể chịu nổi nữa, sư bèn vứt bộ lòng Ác Lai xuống biển. 

Nhà sư đi mãi rồi cũng đến Tây-trúc. Nhưng khi phủ phục trưóc Phật 
đài nói lên nối thắc mắc của mình vì sao chưa được đắc đạo thì bỗng 
nhiên trên điện cao có tiếng vọng xuống bảo chàng: - "Còn thiếu một 
vật nữa mói thành chính quả". Sư rất đỗi kinh ngạc, cố ngưóc mắt nhìn 
lên một tí. Trên cao vòi vọi, sư thấy đúc Phật ngự giữa tòa sen sáng 
chói, sau lưng có bóng đáng hai người tựa hồ như hai mẹ con Ác Lai. 
Sư bỗng hiểu hết: Đức Phật đã rõ sự thiếu thành thực, thiếu tận tâm 
của mình rồi; còn mẹ con Ác Lai nay đã thành chính quả chỉ là nhồ 
trong một lúc, ngộ đạo mau lẹ và chân thành. Sư nằm phục vị hồi lâu, 
lòng thẹn thò vô kể. 
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Nhà sư ta sau đó lại trỏ về chốn cũ để tìm lại bộ lòng. Tuy biển 
mênh mông sâu thẳm, nhưng sư cũng cố lặn hụp để mong thấy lại món 
quà dâng Phật mà Ác Lai gửi cho mình. Sư nghĩ chỉ có làm thế mói 
dám nhìn lại mẹ con Ác Lai và hy vọng tói gần tòa sen đức Phật. Sư 
bơi lên lặn xuống mãi. Sau đó sư hóa làm loài cá mà người ta vẫn gọi 
là cá he”, cũng gọi là cá nước hay có nơi gọi là cá ông sư. Vì cho đến 
ngày nay dòng đõi loài cá đó con nào con ấy có cái đầu trọc như đầu 
ông -sư và vẫn làm cái việc của nhà sư, nghĩa là MhNG đi hàng đàn, cứ 
lặn xuống nổi lên luôn không chịu nghỉ. 

Những người đánh cá còn nói loài cá he rất ghét những ai trêu chọc 
mình. Ai trêu chọc nghĩa là gợi lại chuyện cũ của tổ tiên chúng nó, 
chúng nó sẽ làm cho đắm thuyền rách lưới. Trái lại, ai khen ngợi reo 


hò thì chúng nó sẽ lặn xuống nổi lên nhiều lần cho mà xen". 


KHẢO DỊ 


Truyện kể trên lưu hành ỏ miền Nam. Nhân dân miền Bắc kể chuyện này 
cũng một nội dung nhưng khác tên gọi. Đó là Sự tích chữn bừm bịp: 


Một sư nữ chân tu, ăn chay niệm Phật bao nhiêu năm ròng mà chưa đắc 
đạo. Một hôm, sư quyết định sang Tây-trúc để hỏi Phật duyên có vì sao. 


Sau mấy tháng trời ngày đi đêm nghỉ, một ngày kia sư đến một khu rừng 
thắm. Trời đã xế chiều, sức đã kiệt thì may sao, sư trông thấy một cái nhà bên 
đường. Nghe tiếng gõ của, một người đàn bà bước ra vội vã xua tay, bảo khách 
đi nhanh lên kẻo con mình là yêu, hễ bắt được người là ăn thịt. Nhưng thấy 
sư nữ năn nỉ quá, chủ nhân lấy com cho ăn rồi bảo chui vào trong một cái vại ' 
đậy lại cẩn thận. 

Yêu con về đánh hơi thấy mùi thịt người, cố tìm cho kỳ được. Yêu mẹ thấy 
con sắp ăn thịt sư nữ thì hết lồi khuyên can: - "Đó là một nhà tu hành. Nếu 


1. Theo Jê- ni-bren (Génibrel) và Lăng- đờ (Landes). Sách đã dẫn. 
2. Theo Thực nghiệp dân báo. 
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con ăn thịt người ấy Phật sẽ không dung thú". Nghe nói, yêu con dần dần tỉnh 
ngộ, bày tỏ sự hối hận của mình cho sư biết. Hắn đã ăn thịt mất rất nhiều 
người và bây giờ hắn muốn chuộc tội. Cuối cùng, yêu con hỏi sư nữ: - "lôi 
muốn sửa lỗi để theo Phật. Chẳng hay dùng cái gì làm lễ ra mắt?" Đáp: - "Phật 
chỉ cần tấm lòng mà thôi!”. _ 

Thế là yêu con rút dao rạch bụng lôi cả ruột gan ra và nói: - "Nhò chuyển 
giúp cho tôi vật này làm lễ đâng Phật". Sư nữ không ngò hắn lại hiểu nhầm 
như vậy, đành nhận lời, quảy bộ lòng lên đường. Nhưng được mấy ngày bộ 
ruột nặng mùi quá không sao chịu được, sư nữ quên cả lời hứa, quẳng vào bụi 
rậm và tiếp tục đi nữa. 


Đến Tây-trúc, khi nhà sư vào làm lễ thì đức Phật ỏ trên tòa sen bảo: - "Còn 
thiếu một vật nữa mới thành chính quả”. Sư nữ hiểu ra, òa khóc, nói mình đã 
kiệt sức, không biết làm thế nào mà tìm được. Phật cho nàng hai chiếc cánh 
để đi cho chóng và bắt tìm cho ra. 


Nhưng còn biết đâu mà tìm. Sư nữ khóc liên miên, ngày đêm chui rúc hết 
bụi này đến bụi khác, thỉnh thoảng lại lên tiếng than thỏ, phảng phất như tiếng 
"bìm bịp". Tìm không được, nhưng sư cứ phải tìm mãi. Rồi sau đó sư hóa thành 
một loại chim đầu đen, mình nâu, mắt đỏ như máu, người ta gọi là chim bìm 
bịp. Đó là hình dạng của sư nữ đầu chít khăn đen, mình mặc áo vải nâu già. 
Còn mắt đỏ là vì khóc nhiều mà sinh ra thế! (Xem thêm một truyện khác về 
bìm bịp Ỏ mục Khảo dị, truyện số 16). 


Truyện .Sự tích cây phướn nhà chùa cũng có nội dung giống hai truyện trên: 


Xưa có một người chuyên môn ăn thịt người. Hắn đã từng bắt giết không 
biết bao nhiêu nhân mạng. Tuy hung ác vô đạo, nhưng hắn lại thò mẹ rất có 
hiếu. Một hôm, có một nhà sư đi quyên giáo qua đó bị hắn bắt. Khi hắn sắp 
giết thịt thì mẹ hắn ra xin hộ cho nhà sư. Thấy mẹ năn nỉ quá, hắn đành buông 
dao rồi hỏi sư làm gì và đi đâu. Nghe nhà sư kể chuyện, cả hai mẹ con rất hối 
hận về những tội ác từ trước đến nay. Hai mẹ con cũng muốn kiếm một vật 
cúng cho nhà chùa nhưng ngặt vì trong nhà chả có gì đáng giá cả. Nhưng người 
con đã tình nguyện nạp bộ lòng của mình đưa về cúng Phật. Vừa nói hắn vừa 
rạch bụng moi ruột đưa ra. Nhà sư cũng nhận lấy nhưng đến bò suối thì quẳng 
luôn xuống nước. Có con quạ thấy vậy, tha bộ ruột ấy bay đến chùa, đậu trên 
ngọn cây kêu lên om sòm. Đúc Phật rõ chuyện, khen thưởng con quạ mà phạt 
tội nhà sư. Đồng thời đưa hai mẹ con nhà kia lên trời thành Phật. Từ đó nhà 


1. Theo Trung Bác chủ nhật (1948). 
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chùa làm cây phướn để ghi nhÓó việc ấy. Trên cây phướn bao giờ cũng tạc hình 
con qua ngậm một tấm lụa dài độ hai ba TÚI thước. Tấm lụa bac trưng 
cho bộ ruột của người đã rạch bụng cúng Phật'. 

Tóm lại, ba cốt truyện trên có lẽ xuất phát từ một phật thoại và đã được 
sửa chữa tô điểm thành truyện cổ tích dân gian. 

Thco Äỹ zấn tùy búi thì mẹ Ác Lai được Phật độ cho làm Mụ Thiện. Ác 
Lai trỏ thành hai vị Hộ pháp được Phật cho giữ chùa mà ta thường gọi là ông 
Thiện ông Ác. Tại sao một người lại hóa thành hai? Đó là vì tuy là một nhân 
vật nhưng kể từ khi rạch bụng cúng Phật dã tách thành hai con người khác 
hắn. Ông Thiện là hiện thân của quãng dời sau của Ác Lai (thời kỳ ngộ dạo). 
Ông Ác là hiện thân của quãng đời trước (chưa ngộ dạo). 

Nhưng về sự tích cá he, không phải chỉ có mỗi một truyện trên kia. Lăng-dò 
(Landes) trong sách đã dẫn, có sưu tập được hai truyện nữa, có những mô-tip 

+ Z. ^ Ụ ˆ ` _ 
khác hắn với mấy truyện vừa kể. 

Truyện thú nhất tức là truyện Cøn mụ lường (xem truyện sỐ 84, tập HN). 

Truyện thú hai: 

Xưa có một cô gái con một nhà phú ông. Trong làng có một chàng học trò 
nghèo thỉnh thoảng đến nhà cô xin ăn. Dần dần cô gái phải lòng anh ta và 
ưóc hẹn có ngày nên vợ nên chỏng. Nàng lấy trộm của cha mẹ một nén vàng 
đưa cho, bảo cố học thi đỗ, hứa sẽ chờ dợi. Người học trò cảm ón và thê bôi 
VỚI CÔ Øái. 

Không ngờ khoa thí năm ấy người học trò bị hỏng. Vừa buồn vừa thẹn, 
chàng bỏ di xứ khác, quyết thi đậu mới trỏ về. Về phần cô gái nghe tin người 
yêu thi hỏng, lại đi biệt tích nên cũng rất chán nản. Sau cùng không thể chờ 
mãi được, cô phải kết hôn với một người nhà giàu trong vùng. 


1. Theo Phan Kế Bính. Việt-nưm phong tục. Về Sự tích cây phướn nhờ chùa, ở 
Nghệ- an có người kể khác với truyện trên: 

Xưa, đức Phật sai một người đi sang một nước khác để lấy kinh về cho mỉnh. 
Người ấy đưa về đến nửa đường thì bị một con hổ ăn thịt (về tỉnh tiết này, một 
người khác ở Cát-ngạn (Thanh- chương) kể rằng người ấy bị một con rùa lớn 
làm chìm mất thuyền kinh). Thấy kinh Phật tan tác giữa đường, một con qua 
bèn tha về cho đức Phật. Để trả ơn quạ, đức Phật sai làm một cây nêu rất cao 
cho quạ đỗ trên đó. Về sau, nhà chùa thường trồng cây phướn, trên có qua ngậm 
giải dài là vì thế (Bản khai của xã Đúc-mỹ). Xem thêm Khảo dị, truyện số 136, 
tập II. 
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Mãi đến bảy năm sau, người học trò mới thi đậu và được bổ làm quan. Tĩn 
rằng người yêu vẫn còn chờ mình, anh chàng vui vẻ tìm vê quê hương. Khi 
biết nàng đã có chồng, chàng mới quyết dịnh không gặp nữa. 

Về phía người đàn bà nọ, nghe tin người yêu cũ đã dỗ đạt làm nên, lại có 
ý di tìm mình, chắc là vẫn trung thành với lời thề xưa nên bỏ chông tìm đến 
nhà người cũ. Anh chàng dón tiếp rất tử tế nhưng khi nghe nhắc lại lòi ước 
cũ thì đáp: - "Nàng đến thăm tôi chơi thì được nhưng đến để lấy tôi thì không 
được. Hãy trỏ về với chồng cũ đi! Một người đàn bà không thể có hai chồng!". 
Không ngò câu trả lời lại như vậy, người dàn bà thẹn quá đáp: - “Tôi tưởng 
anh còn nhớ lời ước cũ nên đã bỏ chông đến gặp anh. Bây giò còn mặt mũi 
nào trỏ về nữa". Nói đoạn nhảy xuống sông tự tủ và hóa thành cá he. Người 
ta bảo khi cá nổi trên mặt nước thấy trời thì thẹn với tròi phải lặn xuống để 
giấu di, nhưng khi xuống nước thấy dất thì thẹn với đất phải nổi lên. Vì thế 
cá thành thói quen lặn xuống nổi lên không nghi. 


Truyện thứ ba': 


Một ông hoàng có hai cô gái. Cô bé tên là Thị Quy, nhan sắc tuyệt trần. 
Có nhiêu hoàng tử lân bang đến dạm hỏi nhưng đêu bị từ chối. Nàng chỉ yêu 
có mỗi một chàng trai nhà nghèo bấy giò lưu học ỏ kinh đô tên là Anh Linh. 
Hai người chỉ non thề biển hứa lấy nhau sau khi Anh Linh đã đỗ đạt. 


Thấy Thị Quy từ chối, bọn hoàng tử lân bang tức giận, cùng cử binh đến 
đánh báo thù. Nhà vua sai ông hoàng, cha Thị Quy di đánh và cuối cùng ông 
ta dẹp được. 


Anh Linh thi dậu cao, dược vua khen ngọi, ban cho một cái nhẫn quý, trên 
có khắc một câu đố. Vua bảo nếu giảng được sẽ gả công chúa và cho làm quan 
to. Thấy nét chữ ngoằn ngoèo, Anh Linh không hiểu gì cả, sau gặp được một 
người ăn mày, chàng cho ông lão nhiều tiền và nhờ đó được ông lão giảng hộ 
cho. 


Vua y ước, cho làm quan dầu triều và gả công chúa cho chàng. Vì vua 
không có con trai nên ai lấy công chúa thì sẽ được nối ngôi. Biết được điều 
đó, Anh Linh vội nuốt lời hứa cũ với Thị Quy và nhận lời vua. 


Thị Quy thất vọng nhảy xuống sông tự tủ. Long vương thương nàng cho 
hóa thành cá he. Ngày nay cá còn giữ hình thù của cô gái bị phụ tình ỏ chỗ 


1. Jam- mơ (Jammes). Hồi tức UỀ nước An-nươm. 
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có cặp vú như vú con gái và có tiếng kêu lao xao như tiếng rên rỉ của ngưÖi 
phụ nữ khóc than cho thân phận. 

Đáng để ý tình tiết: nhà sư gặp yêu tỉnh ăn thịt người, nhưng lại nhö có bà 
mẹ của yêu tỉnh cứu cho khỏi chết, v.v... Tình tiết này khá phổ biến ỏ một số 
truyện cổ tích phương Tây mặc dầu mỗi nơi lồng vào một cốt truyện khác 
nhau. Truyện Ba sợi tóc uàng của chúa quỷcủa Pháp, Bì, Đức, Ý, v.v... là một 
trong những truyện đó (xem Khảo dị, số 136, tập HI, truyện Người dân nghèo 
và Ngọc Hoàng). Người Nga có truyện Hoàng tử em rể chó sói cũng có loại 
tình tiết này: 

Một hoàng tử có người anh rất sợ vợ và thường bị vợ hành hạ. Mỗi lần 
thấy chị dâu bắt anh mình làm việc gì khó thì hoàng tử thường về nhÒ vọ - 
em gái Sói thần hóa thành người - giúp đõ. Lần thứ ba, chị đâu bắt người anh 
phải đi tìm thanh gươm của Sói thần. Hoàng tử tìm đến nhà Sói thần. Bà mẹ 
Sói thần giúp hoàng tử nấp vào một chỗ kín để khi Sói thần về khỏi bị ăn thịt. 
Sói thần vê đánh hơi thấy hơi người, hỏi mẹ: - "Đã lâu không dược ăn thịt 
người, nào đưa thịt cho con ăn dị”. Người mẹ nói: - "Làm ơì có người. con bay 
khắp nơi nên có hơi người đấy". Sói thần tìm tòi một lúc không được bèn nằm 
nghỉ. Khi thấy con đã dìu dịu, mẹ mói dưa hoàng tử ra. Nhưng Sói thần vẫn 
đòi ăn thịt. Hai bên dánh bài, hoàng tử thua, sắp bị ăn thịt nhưng nhờ chiếc 
khăn của vợ nên Sói thần nhận ra là chồng của em gái. Cuối cùng hoàng tử 
dem được gươm của Sói thần về và chữa cho người chị dâu trỏ nên hiền lành. 


1. Theo Truyện dân gian Nga (bản dịch của Nguyễn Hải Sa). 
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14. SỰ TÍCH CON SAM 


Ngày xưa có hai vợ chồng một người đánh cá nghèo. Một hôm ngưöi 
chồng ra khơi vói bạn nghề. Không may có một trận bão rất lón nổi 
lên giữa lúc họ đang thả lưới. Không một người nào thoát khỏi tai nạn. 

Tin dữ về đến làng, tất cả mọi gia đình đánh cá đều đau khổ. Tiếng 
khóc lan đi các nhà. Riêng người đàn bà lòng đau như cắt. Như điên 
như cuồng, bà bỏ nhà ra đi, hy vọng tìm thấy chồng. Bà cứ theo bð biển 
đi, đi mãi. Trải qua hai ngày đến một hòn núi lón. Bà trèo lên rồi vì 
mệt quá ngủ thiếp dưới một gốc cây. 

Đang ngủ bống có một tiếng nổ đữ dội. Bà choàng dậy thấy một ông 
lão đầu tóc bạc phơ đứng trưóc mặt mình, hỏi: 

- Người là ai mà dám đến nằm trước nhà ta? 

Người đàn bà mếu máo đáp: 

- Tôi đi tìm chồng. Cụ làm ơn chỉ giúp kẻo tôi nóng lòng nóng ruột 
quá! 

Cụ già nói: 

- Ta là thần Cây. Thấy nhà ngươi chung tình ta rất thương. Vậy ta 
báo cho biết là chồng ngươi còn sống, hiện ỏ ngoài hải đảo. 

Nói rồi, ông cụ trao cho người đàn bà một viên ngọc và bảo: 

- Ngươi hãy ngậm viên ngọc này vào miệng thì sẽ bay qua được biển 
để gặp chồng. Nhưng phải nhó là nhắm mắt ngậm miệng kẻo rơi ngọc 
mà nguy đó. 

Ông cụ nói xong biến mất. Bà ta lấy ngọc ngậm vào miệng và nhắm 
mất lại. Thốt nhiên trời bỗng nổi gió ù ù. Bà thấy người như nhẹ bống, 
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hai bên tai nghe tiếng vo vo. Được một lúc sau thấy chân chấm đất, bà 
mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trên một bãi cát lạ mà gió bấy giò 
đã lặng. Trông thấy chồng ngồi co ro trên bãi, bà mừng quá. Hai vợ 
chồng hàn huyên một hồi lâu rôi mói tính chuyện trỏ về làng cũ. 

Người chồng ôm ngang lưng vợ để vọ đưa qua biển cả. Lòng người 
vỏ sung sướng không thể nói hết. Vì thế, bà ta đã quên mất lời của thần 
Cây dặn. Miệng mắc ngậm ngọc nhưng bà vẫn cố hỏi chuyện chồng. 
Đột nhiên viên ngọc văng ra giữa không trung. Bà chỉ kịp kêu lên một 
tiếng rồi cả hai vợ chồng đều sa xuống biển. Rồi đó họ hóa thành những 
con sam. 

Ngày nay, những con sam thưởng đi cặp đôi ỏ dưới nước, lúc nào 
con sam đực cũng ôm lấy con sam cái như khi chồng ôm vợ để bay 
qua biển!. 


Có câu tục ngữ “Thương như sam”, là do truyện này mà ra. 


1. Theo Nguyễn Duy. Truyện cổ Việt-ngm. 
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15. SỰ TÍCH CON DẤ TRÀNG 


Có hai vớ chồng một ông già tên là Dã Tràng. Trong vưởn họ có 
một hang rắn. Thường ngày làm cỏ gần đấy, ông già vẫn thấy có một 
cặp vợ chồng rắn hổ mang ra vào trong hang. 

Một hôm, con rắn chồng bò ra khỏi hang một mình. Ông nhìn thấy 
rắn vớ nằm cuộn ở trong. Vì mới lột nên mình mẩy nó yếu ót không 
cựa quậy được. Một lúc lâu, rắn chồng bò trỏ về, miệng tha một con 
nhái đút cho vợ ăn. 

Ít lâu sau, Dã Tràng lại thấy rắn vợ bò ra khỏi hang một mình. Lần 
này rắn chồng đến kỳ lột nằm im thim thíp, lốt da cũ còn bỏ lại bên 
hang. Hồi lâu, rắn vợ trỏ về, theo sau có một con rắn đực khác khá lón. 
Dã Tràng thấy hai con bò đến cửa hang thì dừng lại rồi quấn lấy nhau 
như bện dây thừng. Một lát sau, con rắn đực một mình bò vào hang. 

Dã Tràng biết con rắn đực này toan làm gì rồi. Ông cảm thấy ngứa 
mắt, muốn trừ bỏ con rắn đó đi để cứu con rắn chồng đang lúc suy 
nhược. Lúc đó bên mình không có cái gì cả, ông bèn rút một mũi tên 
nhăm con rắn mói, bắn ngay một phát. Không ngỏ mũi tên lại trúng 
vào đầu con rắn vớ chết tươi, còn con kia hoảng hồn chạy mất. Dã 
Tràng nghĩ cũng thương con rắn cái nhưng trong thương có lẫn cả giận, 
nên ông chán nản bỏ đi về nhà. Từ đó, ông không thèm để ý đến hang 
rắn nữa. 

Chừng dăm ngày sau, một hôm, Dã Tràng nằm võng thuật chuyện 
vớ chồng con rắn cho vợ nghe và vui miệng, ông kể luôn những việc 
mình đã thấy và đã làm. Ông kể vừa dứt lồi thì bỗng nghe trên máng 
nhà có tiếng phì phì. Cả hai người hốt hoảng nhìn lên thì thấy có một 
con rắn hổ mang rất lón, đuôi quấn lấy xà nhà, đầu vươn tói gần chế 
ông nằm, miệng nhả một viên ngọc. Ông vừa cầm lây thì bỗng nghe được 
tiếng rắn nói: 
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- Ông là ân nhân mà tôi cứ ngõ là kẻ thù. Mấy hôm nay tôi đợi ông 
trên máng này chỉ chực mổ chết để báo thù cho vợ tôi. Nhưng vừa rồi 
nghe ông kể chuyện rõ ràng, tôi mói biết là lầm. Xin biếu ông viên ngọc 
nghe này. Đeo nó vào mình thì có thể nghe hiểu được mọi tiếng muông 
chim ỏ thế gian. 

Tù kinh ngạc đến sung sướng, Dã Tràng nhận viên ngọc quý và từ 
-_ đó không bao gIÖ rÖi. 


* kở 


Một hôm, Dã Tràng đang hái rau, bỗng có một bầy quạ đến đậu ỏ 
mấy ngọn cau nói chuyện lao xao. Chúng nó bảo Dã Tràng như thể 
này: - "Ó núi Nam có một con dê bị hổ vồ. Hãy lên đó lấy về mà ăn 
nhưng nhó để lòng lại cho chúng tôi với". Dã Tràng làm theo lời quạ, 
quả thấy xác một con dê trên núi Nam. Ông xẻo lấy một ít thịt xâu lại 
xách về. Đến nhà, ông vội mách cho xóm giềng biết mà đi lấy, không 
quên đặn họ để bộ ruột đê lại cho bầy quạ. Nhưng ông không ngö người 
trong xóm nghe tin ấy đua nhau đi đông quá, thành ra họ lấy hết cả, 
chẳng chừa một tý gì. 


Lũ quạ không thấy ruột dê, cho là Dã Tràng đánh lừa, bèn đổ xô 
đến vườn ông réo lên om sòm. Thấy vậy, ông biết là người trong xóm 
đã làm hại mình không giữ chữ tín vói bầy quạ. Ông phân trần mấy lần 
nhưng bầy quạ không nghe, cứ đứng đó chửi mãi. 

Tức mình, ông bèn lấy cung tên ra bắn vào chúng. Chủ ý là để đuổi 
chúng đi chứ không định giết. Chẳng ngöò bầy quạ thấy vậy cho là ông 
lấy oán trả ân, liền cắp lấy mũi tên có đề tên Dã Tràng ở đuôi, tìm dịp 
báo thù. Lúc bay qua sông thấy một cái xác chết trôi, đàn quạ bèn đem 
mũi tên cắm vào yết hầu xác chết. Khi quan sở tại đến làm biên bản, 
thấy mũi tên, liền đoán Dã Tràng là thủ phạm, sai lính bắt ông hạ ngục. 

Dã Tràng bị bắt bất ngỏ, hết súc kêu oan, nhưng mũi tên là một 
chúng có sö sö làm cho ông đuối lý, đành chịu chui đầu vào gông. Tuy 
nhiên, ông vẫn một mực xin quan xét nỗi oan uổng. Thấy vậy, quan sai 
lính giải ông về kinh để vua phân xử. 
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Từ đề lao tỉnh, ông lại bị điệu đi. Dọc đường trời tối bọn lính dừng 
lại quán ăn uống và nghỉ ngơi. Dã Tràng cổ bị gông, chân bị xiềng nằm 
trên đống róm buồn rầu không ngủ được. Lúc tröi gần rạng, ông nghe 
có một đàn chim sẻ bay ngang đầu nói chuyện với nhau: - "Nhanh lên! 
Chuyến này sẽ không lo đói nữa mà cũng chả sọ ai đánh đuổi cả". Một 
con khác hỏi: - "Của ai mang đến bỏ vương vãi thế nhỉ?". Con nọ trả 
lòi: - "Của vua nước bên kia. Họ toan kéo sang đánh úp nước bên này. 
Ngày hôm qua quân đội giáo mác kéo đi liên miên không ngót. Nhưng 
xe thóc vừa sắp đến biên cương thì bị sụp hầm đổ hết. Họ đang trỏ vê 
lấy thứ khác, cho nên chúng mình tha hồ chén". 


Nghe đoạn, chờ lúc bọn lính đến dẫn ông lên đường, Dã Tràng 
bảo họ: 


- Xin các ông bẩm lại vói quan rằng việc của tôi là việc oan uổng và 
nhỏ mọn không nên bận tâm, mà giò đây có một việc quốc gia trọng 
đại và cấp bách nữa, cần tính liệu gấp. 


Bọn lính tra gạn ông mãi nhưng ông không nói gì thêm, chỉ nài rằng 
hếễ có mặt quan mình mói tỏ bày rõ ràng. 


Khi gặp mấy vị quan đầu tỉnh, Dã Tràng liền cho họ biết rằng vua 
Hiền Đế ỏ phương Bắc đã sai tướng cầm quân sang đánh úp nưóc mình. 
Hiện họ đang đóng quân đầy ở biên giới, chỉ vì bị sụp hầm, xe lương 
đổ hết, chưa tấn công được. Bây giò họ đang vận thêm lương, chờ đầy 
đủ sẽ vượt cửa ải sang Nam. 


Bọn quan tỉnh lấy làm lo lắng nhưng cũng gạn hỏi ông có dám chắc 
như vậy không. Dã Tràng chỉ vào đầu mình đoan rằng nếu nói sai, ông 
sẽ xin chịu chết. Nhưng nếu lời của ông đúng thì xin bề trên phóng thích 
cho ông. Ngay lúc đó, những tên quân do thám được tung đi tói tấp 
mọi ngả để lấy tin. Chỉ nội ngày hôm sau, Dã Tràng đã được thả vì lòi 
mách của ông quả đúng và vừa vặn để chuẩn bị đối phó với địch. 


Được tha, Dã Tràng đi bộ lần về quê nhà. Bóng chiều vừa ngả, ông 
mói đến vùng Hồng-hoa. Ông tìm vào nhà người bạn rất thân là Trần 
Anh nghỉ chân. 
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Gặp lại bạn cũ. vớ chồng Trần Anh vui mừng khôn xiết. Nghe tin 
ông bị tra tấn giam cùm và suýt mất đầu, hai vợ chồng rất thương cảm. 
Thấy bữa ăn tối thết bạn không có gì, Trần Anh xuống bếp bảo vợ: 

- Bạn ta đến lại gặp lúc trong nhà chả có gì ăn. Sẵn có cặp ngống, 
con nó đã khôn, ta làm thịt một con, ngày mai đãi bạn lên đường. 

Người vọ bằng lòng nhưng dặn chồng sáng dậy sóm bắt ngồống và cắt 
tiết vặt lông giúp mình một tay. 

Trong khi hai vợ chồng bàn tính thì cặp ngỗng ỏ ngoài chuồng nghe 
được câu chuyện. Ngống trống bảo ngống mái: - "Minh ôi! Mình hãy ở 
lại nuôi con, tôi sẽ đứng sẵn cho chủ nó bắt". Ngống mái không nghe, 
xin chết thay chồng. Nhưng ngỗng trống nhất quyết hy sinh, nên chạy 
ra sân từ giã đàn con: - "Con ơi! Các con ở lại với mẹ nghe. Cha sẽ 
không bao giỏ gặp lại các con nữa". Song ngỗng mái vẫn lạch bạch chạy 
theo, đòi chết thay chồng cho bằng được. 

Lúc bẩy giò Dã Tràng nằm trên bộ ván đặt kề cửa sổ nên nghe được 
tiếng ngống than thỏ. Ông bống thấy thương con vật vô tội chỉ vì mình 
mà phải lìa đàn con bé bỏng. Ông toan nói trước vói bạn, nhưng thấy 
bất tiện. Ông đành nghe ngóng ở chố chuồng ngống chò lúc bạn ra bắt 
thì sẽ cản lại. 

Suốt đêm hôm đó tuy mệt mà ông không dám ngủ. Quả nhiên, vào 
khoảng canh tu, Trần Anh thức dậy bước ra chuồng. Ngống trống xua 
ngỗng mái chạy rồi vươn cổ để cho bắt. Khi Trần Anh sắp cắt cổ ngỗng 
thì Dã Tràng đã lật đật chạy xuống bếp nắm lấy dao. Ông nói: 

- Xin bạn thả nó ra. Tính tôi không hay sát sinh. Tình thân của 
đôi ta lọ phải cỗ bàn mói thân. Nếu bạn giết nó thì tôi lập tức đi 
khỏi chỗ này. 

Thấy bạn có vẻ quả quyết, Trần Anh đành thả ngỗng ra, rồi ĐlụCc VỌ 
chạy đi mua tép về đãi bạn. 

Cóm nước xong, Dã Tràng từ giã bạn lên đường về nhà. Đến ao, ông 
đã thấy vớ chồng ngỗng cùng với bầy con đứng chực ở đấy. Ngống đực 
tặng Dã Tràng một viên ngọc và nói: 

- Đa tạ ân nhân cứu mạng. Không biết lấy gì báo đền, chúng tôi xin 
tặng người viên ngọc này, mang nó vào người có thể đi được dưới nước 
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dễ dàng không khác gì trên bộ. Nếu đem ngọc này xuống nước rnà 
khoắng thì sẽ rung động đến tận đáy biển. 

Ngỗng lại nói tiếp: 

- Còn như con tép là vật đã thế mạng chúng tôi thì từ nay, dòng dõi 
chúng tôi sẽ xin chừa tép ra không ăn, để tỏ lòng nhó ơn! 


Dã Tràng không ngờ có sự báo đáp quá hậu như thế, sung sướng 
nhận lấy ngọc rồi về. | 

Khi đến bö sông, Dã Tràng muốn thử xem công hiệu của viên ngọc 
mói, liền cú để nguyên áo quần xuống nước. Thì lạ thay nước rẽ ra 
thành một lối cho ông đi thẳng xuống đáy sông. Ông dạo cảnh hồi lâu 
rồi cầm viên ngọc khoắng vào nước nhiều lần thử xem thế nào. 


Hôm đó, Long vương và các triều thần đang hội họp ở thủy phủ bỗng 
thấy nhà cửa lâu đài và mọi kiến trúc khác bống nhiên rung động cơ 
hồ muốn đổ. Ai nấy đều nháo nhác không hiểu duyên có. Vua lập tức 
truyền cho bộ hạ đi dò la sự tình. 


Bộ hạ Long vương đi theo con đường sóng ngầm lọt vào cửa sông 
thì thấy Dã Tràng đang cầm ngọc khoáng vào nước. Mỗi một lần khoắng 
như thế, họ cảm thấy xiêu người nhức óc. Tuy biết đích là thủ phạm, 
họ cũng không dám làm øì, chỉ tiến đến dùng lời nói khéo mời ông 
xuống chơi thủy phủ. 

Gặp Long vương, Dã Tràng cho biết đó là mình chỉ mói làm thử để 
xem phép có hiệu nghiệm chăng. Long vương và triều thần nghe nói, 
ai nấy đều xanh mắt. Nếu hắn làm thật thì thế giói thủy phủ sẽ còn gì 
nữa! Vì thế, Long vương đãi Dã Tràng rất hậu. Ông muốn gì có nấy. 
Cho đến lúc ông ra vê, Long vương còn đem vàng bạc tống tiễn rất 
nhiều để mong ông nể mặt. 


Dã Tràng lên khỏi nước có bộ hạ của Long vương tiễn chân về tói 
tận nhà mói trỏ lại. Bà con xóm giềng thấy ông đã không việc gì mà lại 
trỏ nên giàu có thì ai cũng lấy làm mừng cho ông. Từ đó Dã Tràng rất 
quý hai viên ngọc. Ông may một cái túi đựng chúng và luôn luôn đeo 
ỏ CỔ. 
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* * 


Một hôm Dã Tràng đi bộ nửa ngày đường đến nhà một người bà con 
ăn giỗ. Lúc đến nơi, Dã Tràng sò lên cổ giật mình mới nhó ra vì vội 
quá nên ông đã bỏ quên mất túi ngọc ö nhà. Ông không thể nào còn 
an tâm ngôi ăn được. Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên thấy ông vừa 
chân ưót chân ráo đến nởi đã vội cáo từ về ngay. 

Nhưng khi về đến nhà, ông tìm mãi vẫn không thấy túi ngọc đâu cả. 
Ông rụng rồi cả người. Đi tìm vợ, vợ cũng không thấy nốt. Nóng ruột, 
ông lục lọi khắp nơi. Cuối cùng ông bắt được một mảnh giấy do vọ viết 
để lại gài ỏ chố treo áo. Trong đó, vợ ông nói rằng có người của Long 
vương lên bảo cho biết hể ai bắt được túi ngọc đưa xuống dâng Long 
vương thì sẽ được phong làm hoàng hậu. Bởi vậy bà ta đã trộm phép 
ông đưa túi ngọc xuống thủy phủ rồi, không nên tìm làm gì cho mệt. 

Đọc xong thư vọ, Dã Tràng ngất đi. Ông không ngò vọ ông lại có 
thể như thế được. Ông cũng không ngờ âm mưu của Long vương thâm 
độc đến nước ấy. Nghĩ đến hai thứ bảo vật, ông tức điên ruột. Sau cùng, 
ông dự tính chỏ cát lấp biển thành một con đường đi xuống thủy phủ 
để lấy lại túi ngọc vì ông còn nhó rõ đường lối đến cung điện của Long 
vương. Mặc dầu mọi người can ngăn, ông cũng không nghe, bèn dọn 
nhà ra bồ biển để làm công việc đó. Ngày ngày ông xe cát chỏ đến bò 
quyết lấp cho bằng được. 

Cho tận đến chết, Dã Tràng vẫn không chịu bỏ dỏ công việc. Chết 
rồi ông hóa thành con còng còng hay cũng gọi là con dã tràng, ngày 
ngày xe cát để lấp biển'. 


Tục ngữ có câu: 


Da tràng xe cát biển Đông, 


Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. 


hay là: 


1. Theo báo Tôn uăn (1985). 
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Công dã tràng hàng ngày xe cái, 


+ > AC +, ` .Ì 
Sóng biển dồn tan tác còn chỉ. 


hay là: | 
Con còng còng dại lắm không khôn, 


Luống công xe cát sóng dồn lại tan. 


Người ta nói ngày nay loài ngỗng sỏ dĩ không bao giỏ ăn tép là vì 
chúng nó nhó ơn loài tép đã thế mạng cho tổ tiên mình ngày xưa. Họ 
còn nói loài ngỗng có một cái mào trắng trên đầu là dấu hiệu để tang 
cho Dã Tràng để nhó øn cứu mạng”. 


KHẢO DỊ 


Đoạn đầu truyện này tương tự với truyện ngụ ngôn Cøn ca mà một tác 
giả vô danh đã đặt thành vè gọi là về Con cua hay Triều đương cố sự phú. 
Ông Trương Thủ Chí đi câu dọc ghềnh thường thấy hai con cua nọ đi ăn 
với nhau. Một hôm cua vợ đến kỳ lột, non da non thịt, yếu duối không di 
được. Lúc đó chỉ một mình cua chồng tha mồi về cho vợ rồi lại nằm ngoài cửa 
hang canh gác kẻo sợ những con cua khác đến ăn thịt. 
Đến khi cua chồng lột nằm một chỗ, cua vợ dã không chăm sóc lại còn rủ 
chúng bạn tới ăn thịt chồng". 
... Cụa đực lạt tứ chỉ chuyển lột, 
Tay chân yếu mười phần còn mội, 
Xương thịt mòn muôn mạch dều không, 
Lòng những tin có UỢ nuôi chồng, 
Hay dâu nỗi say trai đắm gái. 
Nhớ thù quên ngãi, 
Nhớ oứn quên ân, 


1. Câu này ở Nam- bộ có người đọc: Sóng ba đào di xét công cho. 
2. Đoạn này theo Lăng- đờ (Landes). Sách đã dẫn. 
ở. Theo Trương Vĩnh Ký. Chuyện đời xưa, truyện Nhơn uật dạo dồng. 
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Vào trong hang cót thịt xé thân, 


la ngoài cửa ðn tươi nuốt sống...! : 


Ông bèn dem diều thấy được tâu lên vua. Vua có ý định thử xem giữa người 
VỚi cua có giống nhau chăng, mới cho rao khắp thiên hạ: hễ người nào có gan 
giết được vọ thì sẽ: "Ngôi nhất phẩm quyền phong nhất thế; chức tam công 
lộc hưởng thiên niên". Có một anh lực sĩ hám chức cao quyên trọng, liền đến 
lĩnh bảo kiếm nhà vua về dịnh giết vợ, nhưng khi nhìn vào khe cửa thấy vợ 
nựng con: thương cha con hiện dang ở chốn sa trường sương gió, v.v... thì 
không nỡ hạ thủ, bèn trỏ vê cung tự trói mình chịu tội. 

Vua lại cho rao khắp thiên hạ: ai giết được chồng chém đầu dem nạp bệ 
rồng thì sẽ "phong chúc hoàng tôn quận chúa". Có một nàng Nữ tố nghe vậy 
bèn giết chồng, dưa thủ cấp dến nạp mong lĩnh thưởng. Nhưng vua ra lệnh 
phân thây Nũ tố và tha bổng lực sĩ. 

Đoạn giữa truyện Sự (ích con dã tràng chịu ảnh hưởng của tích Công Dã 
Tràng trong Luận ngữ của Khổng Tủ. Thiên V sách đó chép: "[Khổống] Tủ bảo 
Công Dã Tràng là người có thể gả con gái được. [Tràng] tuy bị mắc trong 
vòng dây trói nhưng không phải tội do mình làm. Bèn dem con gái gả 
cho [Tràng]”. | 

Người ta giải thích rằng: Công Dã Tràng là người nước Lỗ, học trò Khổng 
Tủ, hiểu biết tiếng chim. Nhà ông nghèo không dủ ăn. Một hôm có con chim 
bay tới nhà kêu rằng: - "Công Dã Tràng! Công Dã Tràng! Cọp bắt dê ỏ núi 
Nam, người ăn thịt, ta ăn gan. Phiên phiến lên, chó dùng dằng!". Công Dã 
Tràng lên núi bắt được dê đưa về làm thịt ăn. Không ngờ người chủ mất dê 
từng làm dấu riêng ö sừng. Khi nhận dược sừng dê öỏ nhà Công Dã Tràng, hắn 
cho là ông đã ăn trộm dê của mình bèn di cáo với Lỗ công. 

Công Dã Tràng kể rõ sự tình cho Lỗ công biết, Lỗ công không tin là thực, 
bắt ông bỏ vào nhà giam. Khổng Tử biết Công Dã Tràng là người ngay thật, 
đi minh oan cho ông, nhưng Lỗ công cũng không tha. Khổng Tử HINN rằng: - "Ó 
chốn cùm trói, lẽ đâu không có người ngay mắc nạn". 

Không bao lâu con chỉim ấy lại bay tói nhà ngục kêu rằng: - "Công Dã 
Tràng! Công Dã Tràng! Người nước Tê đem binh sang! Sông Nghi-thủy ö đầu 
đàng, kíp ngăn ngừa chó nguy nan!". Công Dã Tràng bèn nói lại với người cai 
ngục phi báo cho Lỗ công biết. LỄ công sai quân di do thám quả có quân Tê 


1. Về Con cua. 
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sắp sang đánh. Lỗ công mới biết Dã Tràng bị tội oan, bèn tha cho ông, cấp 
cho nhiều tiền bạc. Lại phong cho ông làm dại phu, nhưng Công Dã Tràng 
cho là nhồ chim mới được làm quan nên không chịu nhận. 

Hoàng Khản giải rằng: Công Dã Tràng là người biết được tiếng chim. Một 
hôm từ nước Vệ trỏ vê Lễ thấy một bà già đứng bên đường khóc, ông hỏi vì 
sao mà khóc thì bà ta nói: - "Tôi đợi con tôi mãi mà không thấy nó vê". Công 
Dã Tràng mách: - "Tôi mới nghe một bày chim gọi nhau sang làng kia ăn thịt 
người, vậy có lẽ là con bà đó chăng?". 

Người dàn bà liền sang làng ấy tìm con thì quả nhiên có thật. Bà ta kiện 
quan, cáo Công Dã Tràng vào tội giết người. Dã Tràng kêu oan, quan không 
nghe, tống giam và hẹn rằng: - "Nếu cho quan trên thấy chứng có, đúng sẽ tha”. 

Công Dã Tràng ở trong ngục được 60 ngày. Một hôm ông nghe trên mái 
nhà có bầy hoàng tước nói với nhau chíu chít. Ông cười ầm lên. Chủ ngục hỏi 
vì sao mà cười. Dã Tràng dáp: - "Tôi nghe chúng nói: Bên bến Bạch-lưu, có 
xe chỏ lúa, trâu nọ gẫy sừng, lúa đổ tóc loc. Họ hốt còn dư, ta đi ăn chừ'. 
Chủ ngục tới nơi thấy quả như thế bèn báo với quan. Quan tha bổng cho Dã 
Tràng. 

Về Sự tích con đã tràng, người Nghệ-an cũng kể như trên kia, trừ một vài 
chỉ tiết hơi khác, ví dụ lúc ông bị giam, không phải nghe chim sẻ nói chuyện. 
mà nghe một bầy kiến nói với nhau về cái tin kho lúa đổ. 

Về chỗ qua báo tin cho Dã Tràng có thịt dê có một đoạn văn vần: 


Ông Da Tràng, ông Dã Trùng, 
Có dê chết bên sông nằm: dọc dùng. 
Ông ra đem Uuề ông ăn lấy thịt, cho tôi 
cót nột trùng. 
Cho uội uàờng! Cho uội uàng! _ 
Thco sưu tầm của Lăng-đồ (Landes), thì nội dung truyện Người hiểu tiếng 


loài vật chỉ là phần dầu của truyện Sự tích con đã tràng nói trên, nhưng có 
thêm một doạn như sau: 


Sau khi làm chủ viên ngọc do rắn chồng tặng, anh chàng (Ó đây không nói 
tên Dã Tràng) bỗng hiểu dược tiếng loài vật, như chim, kiến và các thú vật 


1. Theo Paulus Của. Chuyện giải buồn. 
2. Bản khơi của thôn Hướng-dương. 
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khác... Anh không dám nói sự thật với vợ vì nếu nói thì viên ngọc sẽ biến mất. 
Một hôm, người vợ đang ngồi Ở góc nhà, anh nghe những con kiến nói với 
nhau: - "Sắp có trận lụt, phải lên cao mà ở mới được". Thấy chồng cười một 
mình, vợ gặng hỏi lý do. Chồng nhất định không nói. Vợ giận quá mà chết. 
Chồng buồn vì cái chết của vợ mới đến nhà bạn chơi cho khuây khỏa'. 


Nguyễn Văn Tố” và Bô-trô Rút-xen (Botreau Roussel)” đã kể ra một số dị 
bản của truyện trên như sau: 


Truyện của người Lào: ng vưa hiểu tiếng loài vật: Vua Kê-cay-a một hôm 
đi qua bờ ao thấy con gái của vua Thủy tề (Na-ga-ray-a) tằng tịu với một con 
rắn nước. Tức mình vua giết chết con rắn và quật cho cô gái mấy gậy vào lưng. 
Cô gái về khóc lóc với cha. Vua Thủy tề nổi giận, chạy đến định tìm giết kẻ 
thù, nhưng khi đang rình ö cung vua Kê-cay-a thì bỗng nghe vua kể lại cho 
hoàng hậu chuyện ông ta gặp con gái mình. tình tự với rắn, chuyện nhà vua tự 
tay giết rắn và đánh công chúa như thế nào. Vua Thủy tề bèn quay về hỏi lại 
con gái. Cô này thú thật. Thế là đổi giận thành mừng, vua Thủy tê liền tìm 
đến cung vua Kê-cay-a lần nữa dưới dạng một người bà-la-môn, hỏi vua mong 
ước gì thì giúp. Vua Kê-cay-a chỉ muốn biết tiếng loài vật. Vua Thủy tê sẵn 
lòng truyền cho phép lạ nhưng dặn chó hỏ cho ai biết, nếu không thì chết tức 
khắc. 


Một hôm vua Kê-cay-a sai đặt ngai vàng trên một cái nên nên chặt trát kín, 
bỗng nghe một lũ kiến trong nên nói vọng ra: - "Hãy hợp sức nhau lật đổ cái 
ngai của tên vua này!”. Vua cười một mình. Hoàng hậu hỏi vì sao có cái cưỜi 
bất thường. Vua không nói. Hoàng hậu vật nài mãi. Vua bảo nếu nói ra thì 
chết mất. Hoàng hậu bảo nếu không chịu nói thì mình cũng chết. Vua đành 
hứa sẽ nói trong một địp tói. _ 


Một hôm khác vua dang di chơi gặp hai vợ chồng con dê. Dê vợ bảo dê 
chông lội ra giữa ao lấy cho mình một ít cỏ non, nếu không thì chết. Dê chồng 


1. Lãng- đờ (Landes), sách đã dẫn. Theo sưu tầm của Nguyễn Văn Tố thì truyện 
còn có thêm một đoạn nữa là khi đến nhà bạn, bạn định làm thịt ngỗng đãi anh, 
nhưng vỉ nghe tiếng vợ chồng ngỗng than thở nên anh cố chối từ, vì thế ngỗng 
không bị đưa làm thịt. Cho nên khi anh chết lũ ngỗng để trở có cái mào trắng 
trên đầu (Một truyện kể của cổ tích Người hiểu tiếng loài uột trong tập san của 
Hội Đông- dương nghiên cứu về con người (IIEH) tập VI, 1943). 

2. Một truyện kể của cổ tích Người hiểu tiếng loài uột, đã dẫn. 

3. Người hiểu tiếng loài uột (cổ tích Lào và cổ tích Goa- đơ- lúp (Goadeloupe) xuất 
phát từ Năm sách dạy trẻ (Panchatantra) Ấn-dộ) trong IIEH, đã dẫn. 


183 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 





mắng ngay: - "Tao chả dại chết đuối trong ao sâu. Mụ cứ chết đi có hon không. 
Tao có ngu ngốc như lão vua kia đâu mà cứ chiều vợ đến hy sinh tính mạng - 
vô lý như thể”. 
Nghe nói vậy, vua Kê-cay-a trỏ về đuổi vợ vào rừng”. 
Trong Kinh Tam tạng có truyện tương tự: 


Ngày xưa con gái Long vương. đi chơi trên trần bị một người chăn bò trói 
đánh. Vua nước ấy bắt gặp, sai cỏi trói thả vê. Về nhà, Long vương hỏi con 
gái tại sao lại khóc. Cô gái vu cho vua trên trần đánh. Long vương bèn hóa 
thành rắn tìm lên trần, nấp dưới giường vua, bỗng nghe vua nói với vợ: - "Hôm 
nay ta đi chơi gặp một cô gái bị đứa chăn bò đánh, được ta giải thoát cho”. 


Ngày hôm sau, dưới lốt người, Long vương đến gặp vua trần nói: - Ông đã 
làm một việc tốt là cứu con gái tôi. Nay ông muốn gì tôi sẽ cho nấy". Vua 
nói: - "Vật quý tôi đã có nhiều. Tôi chỉ muốn hiểu tiếng loài vật" - "Ông cứ 
trai giới trong 7 ngày sẽ được như ý. Nhưng phải giữ kín dừng cho ai biết". Từ 
đấy, vua trần quả nghc hiểu dược tiếng muôn loài. - 


Một hôm đang ăn với hoàng hậu, vua bỏng thấy bướm cái bảo bướm đực 
kiếm cho nó thức ăn. Bướm đực trả lời ai kiếm nấy ăn. Bướm cái nói: bụng 
nó không muốn thế. Vua cười một mình. Hoàng hậu hỏi, vua nín lặng. Một 
lần khác, vua ngôi với hoàng hậu thấy hai con bướm gặp nhau, cãi nhau và cả 
hai dánh nhau rơi xuống dất. Vua lại cười. Hoàng hậu hỏi đến ba lần, vua 
đều không nói. Nhưng khi hoàng hậu dọa sẽ tự vẫn, thì vua đành bảo chờ 
mình di dạo một lát rồi sẽ cho biết vì sao mà cười. 

Để cảnh tỉnh vua trần, Long vương hóa thành một bầy đê lội sông. Một 
con dê cái gọi chồng trỏ lại dưa mình đi. Dê chồng nói không thể đưa được. 
Dê vợ cũng dòi tự tử và nói: - "Anh không biết có ông vua nước kia sắp chết 
vì vọ mình dó ư?". Dê chồng đáp: - "Ông vua ấy chết cho vợ là vì hắn ngốc. 
Mày cú chết di, ta không thiếu gì dê cái". Vua trần nghe nói thế, tự nghĩ mình 
thua sự sáng suốt của con đê đực. Lúc trỏ vê hoàng hậu lại vật vã đòi tự tủ. 


Vua đáp: - "Cú chết đi, trong cung ta thiếu gì cung phi, cần gì một thứ mày'Ẻ. 


Truyện của Pháp: Con gà trống dũng cảm: 
1. Truyện này từ sách Nữ: sách dạy trẻ (Panchatantra) của Ấn- độ truyền vào 
Lào. 


2. Sa- van (Chavanes). Năm trăm truyện cổ uà ngụ ngôn trích tù Kinh Đợi tạng 
Trung- quốc. 
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Một anh chàng nghèo khổ nhưng hay giúp người. Nhà anh chỉ có hai con 
cừu anh thường chăn trên đồi. Một hôm, anh đuổi theo đánh chết một con 
chó sói giành lại con cừu cho một cô gái chăn cừu. Cô gái cảm ơn và tặng anh 
một con chó. Hôm khác, nhờ có anh báo tin bão kịp thời cho bố cô gái chăn 
cừu nên ông cất đặt được gọn rơm rạ đang phơi. Ông ta khen anh và tặng một 
con gà trống. Hôm khác nữa, anh lại cứu một con rắn ra khỏi đống lửa. Rắn 
bảo anh đưa nó về nhà và dặn khi mẹ nó đền ơn thì cú đòi biết tiếng loài vật. 
Mẹ rắn cho anh phép lạ ấy bằng cách thổi vào miệng và dặn anh chó có tiết 
lộ bí mật mà chết. | 


Sáng hôm sau, anh nghe hai con vật nói với nhau: - "Nếu anh chăn cừu kia 
biết có gì dưới chân mình thì anh ta sẽ dào ngay". Anh mượn cuốc đào thử 
thì được một thùng vàng. Từ dấy, anh trỏ nên giàu có, mua ruộng đất, làm 
nhà cửa, v.v... Lại mua trăm con cừu cho chó đi chăn, và một trăm gà mái cho 
gà trống cai quản. Anh lại hỏi cô gái chăn cừu nói trên làm vọ, và anh yêu vợ 
rất mực. 


Một buổi chiều, anh cùng vợ đi xa về, con ngựa cái do vợ anh cưỡi di chậm 
lại sau. Ngựa dực nói: - "Sao không đi nhanh, tao mà là bà chủ thì tao thúc 
mày" - “Lôi chỏ bà chủ mà tôi lại có đứa con trong bụng, đi nhanh sao được”. 
Anh cười. Vợ hỏi: - "Sao lại cười”. - "Đang nghĩ đến một chuyện" - "Chuyện 
gì?" - "Không thể nói được!". Vợ làm nũng. Anh lại nghe ngựa cái nói với ngựa 
dục: - "Mày chưa biết con ta dã lón tướng rồi ư?! Nếu nó mà chạy được thì 
nó vượt xa mẹ nó”. Anh cười to hơn trước. Vọ anh nổi cáu đòi bỏ chồng nếu 
chồng không chịu nói thật với mình. Chồng dáp: - "Điều này là diều cấm dối 
vớói tôi!” - “Anh hãy nói cho tôi biết dị!" - "Nếu nói thì tôi chết ngay" - "Hoặc 
anh nói cho tôi biết, hoặc tôi trả nhẫn cưới cho anh". Cuối cùng anh hứa sẽ 
_nói cho vợ biết chuyện bí mật của mình khi về nhà. 


Về đến nhà, anh bảo người nhà mang ra một cái hòm thửa sẵn như một 
cái áo quan. Anh nằm vào hòm rồi nói: - "Mình hãy nghĩ lại, tôi nói ra thì 
chết, vậy có đòi nói nữa không?" Vọ đáp: - "Không nói gì thì tôi sẽ di". Theo 
phong tục, khi chủ sắp chết, người quản gia đặt vào tay chủ một cái bánh và 
một đồng xu. Mọi người hầu hạ trong nhà vây quanh lấy anh khóc ầm ÿ. Chó 
và gà cũng Ở trong số đó. Nhưng gà đáng lý khóc thì lại gáy to. Chó nói: - "Sao 
chủ ta đã như thế mà mày còn rống ầm lên được?". Đáp: - "Vì chủ ta dốt nát 
nên tao muốn nói cho ông ta tỉnh ngộ" - "Mày dịnh nói gì với ông ấy?" Gà 
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nhảy tới mổ miếng bánh trên tay chủ, rồi nói: - "Tao có một trăm con gà mái 
Ỏ quanh tao, ấy thế mà không một con nào dám ăn một hạt nếu tao không 
cho phép". 

Nghe đến dây, anh lập tức ngôi nhỏm dậy bước ra khỏi thùng, tháo cán 
chổi cho vợ một trận nên thân. - "Anh làm gì thế?" vọ nói - "Này, muốn biết 
ta CưỞI gì này!" 

` “ ˆ ` ` - ` ^ _.' bì v 6 l 

Từ dó vợ anh không tò mò nữa, và làm việc lại háng hơn trước. 


Người Pháp ỏ Lo-ren (Lorraine) kể truyện trên, dưới đầu đề Tiếng nói 
loài vật: 

Một người chăn cừu một hôm nằm đưới gốc cây thấy một con rắn nhờ mang 
mình lên rừng cho vua thú vật rôi muốn øì có nấy. Hắn giúp xong, chỉ xin biết 
tiếng loài vật. Hắn quả dược như ý, với lời dặn: - "Tuyệt đối chớ lộ bí mật, 
nếu lộ là chết". Dêm lại, dang ngủ, bỗng nghe phía ngoài có con chó sói đang 
dỗ hai con chó nhà, hứa sẽ chia phần nếu để cho mình vào chuồng cừu. Một 
con bằng lòng, một con không. Hắn dậy giết chết con chó phản chủ. Hôm 
khác, hắn thấy một con diều mách cho một con qua chỗ chôn một thùng vàng. 
Hắn quả dào được vàng, bèn về trả cừu cho chủ không chăn nữa, tiếp đó hỏi 
con gái của chủ làm vợ. 

Một hôm, hai vợ chồng cưỡi ngựa đi thăm người cô ở làng bên cạnh. Hắn 
nghe hai con vật nói với nhau, một con nói: - "Mày hẳn là nặng nề vì mụ cưỡi 
mày có mang". Hắn phì cười. Thấy thế vợ hắn găng hỏi, hỏi không được thì 
kêu gào khóc lóc. Cuối cùng hắn nói: - "Nếu nói thì tôi chết mất. Thôi hãy 
đợi ba ngày nữa để tôi đi từ giã bà con đã rồi sẽ nói cho biết". Ba ngày qua, 
trong khi hắn uống chén rượu cuối cùng với một người bạn thì một đàn gà 
trống bay đến cửa số gáy lên: - "Nếu chủ nghe ta thì không chết". Kết cục, 
hắn nghc lời của dàn gà không cần giữ lồi hứa trước, và vợ hắn cũng không 
dám găng hỏi nữa”. 


Truyện Người hiểu tiếng loài vậi của người da đen ö Goa-đò-lúp 
(Goadeloupc): 

Có một người nghèo nhưng sống hiền lành. Một hôm anh cứu sống một 
con rắn ngắc ngoái về nạn cháy rừng. Dược sống lại, rắn cảm øn anh và 
1. Theo Pua-ra (Pourra). Kho từng truyện cổ tích, quyển II. 

2. Theo Đơ-la-ruy (Delarue) và Tơ-ne-dơ (Tenèze). Tyuyện cổ dân gian Pháp, 
quyển Ï]. 
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bảo: - "Anh hãy liếm lưỡi tôi thì sẽ được truyền một phép mầu là hiểu tiếng 
loài vật. Nhưng nếu anh nói với người khác thì sẽ chết ngay". Anh làm thco. 
Sau đó anh lấy vợ. Một hôm, cùng vọ ngồi trên một hòn đá ỏ bò sông. nghe 
hai con chuột nói với nhau: - "Hai người này không biết rằng họ dang ngồi 
trên một kho vàng mà một nhà nào đông con cũng không thể ăn hết được". 
Anh cười một mình, vợ hỏi không được, giận bỏ đi tắm sông. Trong khi đó có 
hai con dới nói với nhau: - "Nếu hai người này biết rằng có một luông nước 
sắp đổ tói thì họ sẽ không tắm". Chồng vội bảo vọ lên ngay. Vọ vừa lên thì 
nước sông dâng cao làm trôi hòn đá ngồi lúc nãy. Tuy vậy, vọ cũng không 
nguôi giận. Dọc đường vợ bảo: - "Nếu anh không nói, tôi bỏ vê cho mà xem". 
Chồng không dáp. Trong khi dó nghe hai con ngựa nói chuyện với nhau, chồng 
lại cười làm cho vọ càng thêm giận dỗi. Dến nhà, vợ khóc lăn giữa dất và gào 
lên: - "Mày muốn tao chết, tao di dây!". Chồng dỗ dành: - "Nếu tôi nói thì tôi 
sẽ- chết mất". Vọ vẫn không nguôi giận, chồng định nói sự thật, mới di tìm một 
cái áo quan. Nhưng đúng vào lúc anh sắp nằm vào áo quan, bỗng nghe con 
chó nói: - "Chủ ta sắp chết vì con mụ ấy". Gà trống dáp: - "Kệ lão ấy. Nếu tôi 
mà là lão ấy thì tôi sẽ tống tiễn vợ bằng một trận mưa gậy vào:' lưng, rồi tôi 
lấy vợ khác". 

Nghc thế, anh chàng hiểu tiếng loài vật liền ngồi dậy cầm gậy phang cho 
vợ một trận dòn dữ dội rôi tống ra khỏi cửa. Anh đi kiếm kho vàng dưới hòn 
dá chỗ hai con chuột nói lúc nãy, và từ đấy anh giàu có đến nỗi có nhiều người 
dàn bà chạy theo mình!. 

Có khá nhiều truyện khác tương tự các truyện trên, nổi bật là tình tiết 
người chồng biết tiếng thú vật nhưng nếu nói ra thì chết và người vợ không 
nén được tò mò như: truyện a-rr-vdm-xa của đạo Bà-la- môn (vua Bra-ma-đát-ta 
hiểu tiếng loài vật không nói cho hoàng hậu biết); truyện mỏ dầu bộ Nghìn lẻ 
một đêm (con lừa, con bò và người cày ruộng); truyện Bác-lam và Jô-da-pháit; 
truyện Mang Tang-trai của Thái-lan; hay truyện của người Lô-bi (Lobis) châu 
Phi (ö dây, người chồng biết tiếng loài vật vì thỏa mãn tính tò mò của vợ, nên „ 
bị chết”). | 





1. Bô-trô Rút- xen (Botreau - Roussel). Bài đã dẫn. | 
2. Xem thêm các dị bản truyện Cứu uộ£ uột trả ân, cứu nhân nhân trả oún số 
48, tập IL 
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Còn có một loạt truyện khác cũng có nhân vật biết tiếng loài vật do ngẫu 
nhiên ăn được một món ăn thiêng. Ví dụ truyện của các dân Lộc ö Xcäng-di-na-vo 
(Scandinavc) trong Er-đát (Eddas) có nói đến một nhân vật anh hùng là Xi-gua 
giết một con rồng nấu tim ăn và uống máu của nó, liền đó hiểu được những 
lời trò chuyện giữa hai con quạ. Hoặc biết tiếng loài vật bằng con đường tiếp 
thu môn học vê tiếng loài vật ỏ nhà trường. Sau đây là một truyện của người 
Ma-rốc (Maroc) Tiếng loài chữm: 


Một người lái buôn giàu có ỏ Phe-do (Phecz) không con, nhỏ một pháp sư 
cho ăn một thứ quả loài cây lạ, người vợ liền có mang đẻ được một con trai. | 
Ông ta cho con đi học. Cơn lên mười ông mang đến đất Thánh, nhưng đi qua 
một thành phố Ai-cập, thấy có một trường học dạy tiếng chim, ông bèn để 
con lại học với một số vàng,định lúc trỏ về SỐ lại đón con về. Nhưng khi người 
bố trỏ về thì lạc đường, không đón được. Mấy năm sau, ông mới lại đi tìm thì 
con mình dã tỉnh thông tiếng chim, và đang thay thầy giáo dạy tiếng chím ö 
trường. Bố đưa con đi tàu về quê. Giữa đường, thấy có ba con chim trò truyện 
vói nhau, người bố hỏi con xem chúng nói gì. Con không trả lời. Mọi người 
chế nhạo. Mãi sau nài mãi, con mới cho biết: - "Nó bảo con ngày sau sẽ làm 
vua còn bố thì làm phu khuân vác". Bế giận để bụng, một đêm nọ nhân lúc 
con ngủ say bèn bỏ hòm dem thả xuống biển, nhưng khi bố về đến nhà thì 
nhà cháy, hai vợ chồng tay trắng phải đi làm thuê kiếm ăn rất vất vả. Trong 
khi đó, anh chàng biết tiếng chim được một người đánh cá nước nọ với lên 
nuôi làm con nuôi. Anh đánh bạn với con một viên quan án nước ấy. Vua 
nước ấy lúc đó bị ba con chim đến kêu quang quác suốt ngày, đuổi mấy cũng 
không di. Vua sai các quan đại thần giải thích lý do, hứa ai trả lời được thì 
chia cho nửa nước, không thì chặt đầu. Đến lượt quan án phải giải thích. Cả 
nhà buồn rầu khóc lóc vì biết sẽ bị vua xử tử. Thấy bạn buồn và khi biết lý 
do, anh chàng xin phép vào giảng giải thay quan án. Anh nói với vua: - "Trong 
ba con chìm này, có một con trống ở xú Đông, một con trống ö xú Tây. Con 
mái vốn là vọ con xứ Tây nhưng vừa qua vì chồng di vắng lâu ngày, nó đã theo 
con xú Đông. Bây giò con xứ Tây mói trỏ về, nên cả ba đến xin vua phân xử". 
Vua chưa biết nên phân xủ thế nào, bèn nhờ chàng biết tiếng chim xử hộ. 
Anh bảo hai con trống bay về hai phía, rồi bảo con mái hãy di theo con nào 
mình thích. Con mái lại theo con trống xứ Tây. 


Thấy phải mất một nửa nước vì một việc quá đơn giản như vậy, vua có ý 
lật lọng. Anh chàng bèn ra giữa sân gọi mấy tiếng, chim bay tới hằng hà sa số 
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kêu ầm ÿ ở sân rồng. Vua hoảng sọ, đành làm theo lời hứa. Sau khi vua chết, 
anh lên nối ngôi. Khi ông vua trẻ bắt phu chỏ củi đến cung điện để đốt sưởi 
mùa đông thì người bố cũng ở trong số những phu vác củi. Con nhận ra cha, 
bèn bảo cha đưa mẹ - bấy giò làm thợ giặt - đến hoàng cung cùng hưởng phú 
quý với bố mẹ nuôi!. 

Tóm lại, truyện Š tích con đã tràng của ta có thể bắt nguồn từ loạt truyện 
Người hiểu tiếng loài vật kết hợp với truyện Công Dã Tràng gốc tù Trung-quốc 
để chuyển thành một truyện mói khá lý thú. | 


Il. Theo Mô-ha-mét En Pha-si (Mohamed E] Fasi), và Đéc-men- phcm 
(Dermenghem). Sách đã dẫn. 
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16. GỐC TÍCH BỘ LÔNG QUA 
VÀ BỘ LÔNG CÔNG 


Xưa kia Quạ và Công là đôi bạn chí thân. Cũng vì màu lông của 
chúng giống nhau: con nào con nấy đều xám xịt như vừa rúc ö bùn lên. 
Lúc ấy chúng làm gì đã có bộ cánh như bây giò. Cả hai con đều tự biết 
mình xấu nên không dám chơi vói ai cả. Riêng Công dưới mắt Quạ thì 
lại càng xấu tệ: cái đầu bé tý chẳng cân xứng với con người. Thêm vào 
đó, một cái cổ dài và ngắng nghu, thật khó coi hết sức. Một hôm Quạ 
bảo Công: 

- Đằng kia có người thọ vẽ có thuốc đủ các màu, chúng ta hãy ăn 
trộm về mà tô chuốt cho nhau, sửa lại bộ cánh cho đẹp. 

Công gật gù nhận lời. Hôm ấy, người thọ đang vẽ dỏ cho người ta 
. một bộ tứ bình, thuốc vẽ còn bỏ lăn lóc bốn bên người. Thừa dịp người 
thọ ngủ ngày, hai con vật lần lượt mò vào lấy trộm bút lông và thuốc 
vẽ đưa ra một gò con ö giữa hồ gần đấy. Lần thứ ba chúng nó toan vào 
lấy một mẻ nữa nhưng người thọ vẽ đã ngủ dậy. Chúng đành trỏ ra 
kiểm lại thì thấy chỉ được có một thỏi mực tàu, một gói thuốc xanh và 
một gói kim nhũ. Quạ bảo: 

- Thôi được, ta cứ bắt đầu vẽ cho nhau đi! | 

Nói đoạn, Quạ bắt Công nằm xuống cho mình tô điểm. Quạ vốn 
khéo tay, thoạt tiên nó dùng màu xanh tô vào đầu vào cổ và mình Công. 
Tô đến đâu, rắc kim nhũ đến đấy. Đến cái đuôi, Quạ bắt Công phải cố 
xòe ra như cánh quạt cho mình vẽ được kỹ lưỡng. Ó mối lông đuôi Quạ 
vẽ những vòng tròn và tô bằng mực tàu và kim nhũ rất đẹp. 

Tô xong đắc ý, Quạ bắt Công phơi cái đuôi cho thật khô. 

Công vốn vụng về nên khi bắt tay vào tô điểm cho Qua thì nó lúng 


túng. Hon nữa lúc đó màu xanh và kim nhũ đã cạn. 
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Giữa lúc Công chưa biết trang sức cho Quạ như thế nào thì bỗng 
có Quạ khoang ở đâu bay đến. Quạ khoang vốn có họ vói nhà Qua. 
Hồi ấy màu lông của nó trắng toát như vôi. Chưa đỗ xuống, nó đã 
giục tíu tÍt: 

- Anh Quạt! Anh làm gì đó? Mau đi về phương Đông! 

- Để làm gì? _ 

- Có tin cho biết rằng phía đó mới có một trận đánh nhau to, thây 
chết như rạ. Thật là một dịp may hiếm có. 

Qua nghe nói đến thịt người thì sự thèm muốn làm cho nó không tự 
chủ được nữa. Quạ bảo Quạ khoang: 

- Thê à? Nhưng để nó tô điểm cho tao cái đã. Chịu khó chờ tý nhé! 

- Không được. Phải đến trưóc ban đêm... Ngày mai mói đến thì người 
ta chôn hết còn gì nữa. 

Qua nóng nảy, giục Công: 

- Thế thì phải làm gấp lên mới được! 

Quạ khoang thấy Công đẹp nên cũng muốn có một bộ cánh tươm 
tất. Nó xen vào: 

- Anh Quạt! Anh làm ơn cho tôi một tý vói. Tôi cũng cần ăn mặc tủ 
tế một chút. 

Qua vui lòng chía sẻ phần thuốc vẽ của mình cho người em họ. Công 
nhân lúc Qua vội nên chả cần ngắm nghía øì lôi thôi, trút một nửa số 
mực tàu lên đầu Quạ. Mực chảy đến đâu, người Quạ đen đến đó. Công 
còn hữu ý bôi cả vào mỏ vào chân làm cho toàn bộ người Quạ đen 
nhánh như cột nhà cháy. 

Đến lượt tô cho Quạ khoang, Công cũng đổ số mực còn lại lên người 
nó. Khi nước mực rót xuống đầu, Quạ khoang hơi ngại vội rụt cổ lại, 
thành thử cổ của nó có một cái ngấn không bị mực thấm đến. 

Nhìn thấy Công tô điểm cho Quạ khoang, Quạ mói biết là mình dại, 
không dưng lại để cho một kẻ vụng về trang điểm. Nhưng việc đã lõ ` 
còn biết làm gì được nữa. Túc mình quá hai anh em nhà Quạ chỉ còn 
biết mắng cho Công một trận rồi bỏ đi. Từ đó Quạ không chơi với 
Công nữa. 


" 
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Cũng vì thế mà ngày nay dòng dõi loài Công có bộ cánh rất sặc sỡ. 
Đi đâu chúng nó cũng ưỡn eo và luôn miệng khoe khoang: "Cuông' tốt! 
Cuông tốt!". Trái lại, dòng dõi loài Quạ thì bộ cánh đen thui như mực, 
trong đó có Quạ khoang đặc biệt có một cái ngấn trắng ở xung quanh 
cổ. Vì phải bộ cánh xấu quá nên Qua rất thẹn thò, đi đâu cũng than 
thỏ: "Quạ xấu hổ! Quạ xấu hổ!'#, 


KHẢO DỊ 


Người Lào cũng có một truyện cổ tích tương tự với truyện của ta. Dại khái, 
trước kia Quạ xanh biêng biếc, Công đen. Một hôm hai con quyết định mỗi 
con rút màu sắc ö lông của mình luyện thành thuốc vẽ để tô lại cho nhau. 
Màu thuốc của Qua rất đẹp mà Qua lại khéo tay nên tô đến đâu bộ cánh của 
Công rực rõ đến đó. Lúc Công sắp tô cho Qua thì vừa có Diều đến rủ Qua 
đi ăn thịt trâu. Qua háu ăn, bảo Công trút cả thuốc vào cho mình. Vì thế 
người Qua den như mực”. 


Trong sách của Lăng-đồò (Landes) có truyện Qua và Bìm bịp. Truyện này 
có lẽ chỉ lưu hành ỏ miền Nam, trong đó cũng có tình tiết phần nào giống với 
truyện vừa kể: 

Xưa Qua và Bìm bịp đều là đầy tó hầu hạ đức Thánh. Một hôm đức Thánh 
dùng một trăm thợ dóng một chiếc tàu lón. Khi tàu đã dóng xong, đức Thánh 
sai Qua ra bờ sông xem nước bao giò lên để hạ thủy. Quạ ra sông thấy ở gần 
dấy có mội cái ao cạn, tôm cá nhiều lắm, bắt rất dễ và ăn rất ngon, bèn lội 
xuống bắt ăn, say mê quên cả vê. 


Thấy Qua di lâu quá, đức Thánh sốt ruột, sai Bìm bịp di tìm Quạ. Qua vừa 
thấy Bìm bịp đến, đã bảo: - "Ó đây tôm cá nhiều lắm, xuống bắt đi mày, không 
đi đâu mà vội!". Bìm bịp nghe bùi tai bèn cũng xuống bắt cá, quên cả phận sự 
dúc Thánh giao cho. 


1. Cuông : công, tiếng Nghệ - Tĩnh. 

2. Theo lời kể của người miền Bác, Tờ-ri-e (Triaire) và Trịnh Thục Oanh trong 
Con rùa uàng đã tiểu thuyết hóa truyện này, khiến cho câu chuyện khác với 
truyện kể trong nhân dân. 

ở. Theo Bren- gờ (Brengues). Cổ £#ích uù truyền thuyết Lào. 
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Dức Thánh lại sai Bồ câu ra sông để tìm Qua và Bìm bịp. Bồ câu di qua 
ao thấy họ dang mải bất cá ăn, bèn trỏ về báo với chủ. Dức Thánh giận vô 
cùng, quyết dịnh hạ thủy tàu ra dị, không cần dợi Qua và Bìm bịp nữa. 


Quạ và Bìm bịp ăn no mới nhó dến phận sự. Cả hai đều sọ chủ trị tội nên 
không dám vẻ. Chúng nó dắt nhau đến nhà Nhị tỳ gần dó. Ỏ đây có một bọn 
học trò mượn ngôi nhà công làm nói trọ học; nghiên mực và son của họ bỏ 
đầy cả gâm giường. Qua nghĩ ra dược một kế bèn bảo Bìm bịp: - "Chúng ta 
hãy lấy mực bôi khắp cả người cho lạ di. Như thế lúc về, dúc Thánh trông thấy 
chúng ta sẽ buôn cười mà không quỏ nữa". Nói rồi Qua lấy mực bôi khấp cả 
mình, Bìm bịp cũng bắt chước Qua, bôi mực vào người, nhưng mới bôi dược 
cái dầu và cái cổ thì mực đã cạn. Nó bèn lấy son bôi thêm cho trọn phần dưới. 

Doạn cả hai vội dí về hầu chủ. Dức Thánh trông thấy bật cười rồi tha dánh 
cho cả hai. Nhưng khi tàu sắp nhổ nco thì dúc Thánh bắt chúng hóa làm chím, 
và bất ö lại không cho theo nữa. 

Vì thế mà ngày nay chúng ta thấy bộ lông của Qua den thui như mực, còn 
bộ lông của chim Bìm bịp thì đỏ nâu như màu son, trừ dầu và cô màu den. 


(Xem thêm truyện St (ích chưm Bìm bịp Ò Khảo đị, truyện số 13) 


Đông bào Xrê (Xré) ỏ Tây-nguyên cũng có một truyện nói về bộ lông den 
của Qua nhưng khác với truyện của ta: có một nhân vật tên là Dịnh Dang, lúc 
xuống cối âm tìm thấy hai chất thuốc nhuộm dcn và đỏ, bèn trao cho Qua là tên 
nô lệ có phận sự giao thông với cõi tràn. Một hôm Qua vô ý để bình thuốc dcn 
đổ cả vào người nên từ đó lông Qua không còn trắng nữa. Cũng vì thế, lúc Quạ 
lên cối trần truyền lại cho người nghề nhuộm thì thiếu mất chất den. Người ta 
dành phải dùng lá cây nhuộm thành một màu xanh sẫm tức màu chàm. 

Còn truyện của đông bào Ba-na (Bahnar) thì giống truyện của người Lào 
Ỏ trên. 

Người Miến-diện (Myanmar) có truyện Ba quả trứng rồng cũng có nói dến 
sự tích bộ lông Qua: 

Ngày xưa lông Qua trắng như tuyết. Công chúa Rồng sai Qua di báo tin 
cho người yêu là mình dã dẻ dược bá quá trúng. Người yêu của công chúa 
Rồng giao cho Qua một viên ngọc đỏ. Qua bọc vào trong gói dưa về. Dọc 
đường, Qua dói bụng bèn giấu ngọc ỏ một lùm cây dể tìm thúc ăn. Không ngò 
ngọc bị một người lái buôn trộm mất và thay vào đó một cục cút trâu. Công 


chúa Rồng vì thế giận buồn mà chết. Thần mặt trời trị tôi Quạ bằng cách dốt 
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sém lông thành màu đen. Trúng Rồng không nỏ được bị nước sông Ia-ra-oa-di 
cuốn trôi về sau biến thành ngọc đỏ". 

Một truyện của ta Vì sưo chúc mào đỏ đít cũng có liên quan đến câu chuyện 
thuốc nhuộm: 

Có hai vợ chồng nhà nghèo làm nghề nhuộm diều. Một năm mất mùa không 
ai tới nhuộm cả, hai vọ chồng không biết làm nghề gì mà ăn, sinh ra bực bội 
đánh nhau, bao nhiêu thuốc nhuộm lăn lóc cả sân. Vợ bị chông đánh ngôi vấy 
ngồi vá nên thuốc nhuộm dính đỏ cả dít. Vì thế vợ chết hóa thành chim chúc 
mào, lông đít của nó bao gIö cũng dỏ”. 

Một truyện khác nói vê nguồn gốc màu lông các giống chim như sau: 

Xưa, Trời mói sinh các giống chim, con nào màu lông cũng trắng toát như 
vôi. Có giống chim Tối mắt làm bậy mắc tội. Thiên lôi được lệnh Tròi xuống 
trị tội, nhưng vì chim nào chim ấy đều trắng như nhau làm cho Thiên lôi nhầm 
lẫn. Các giống chim đem việc dó kiện lên Tròi. Để dễ phân biệt, Trời bèn sai 
Long thần thổ dịa tô điểm cho mỗi giống mỗi màu sắc khác nhau. Chỉ có giống 
Cò là lọt lưới. Mãi sau Long thần cũng tóm được, nhưng vì hết mất màu nên 


chỉ dánh cho một dấu riêng ỏ mỏ”. 


1. Theo Truyện dân gian Miến-diện. 
2. Theo Bẻn khơi sách Hữu-lệp. Sách Vính-lqi, sách Nhiêu-hợp, tập II. 
ở. Theo Nguyễn Văn Ngọc, sách đã dẫn. 
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17. GỐC TÍCH TIẾNG KÊU CỦA VẠC, CỘC, 
DỦ DỈ, ĐA ĐA VÀ CHUỘT 


Xưa Cò, Vạc, Cộc, Dủ di và Đa đa ăn ỏ vói nhau như anh em một 
nhà. Chúng nó sống một cuộc đồi sung sướng và hòa thuận. Con nào 
con ấy đều có nhà cửa, ruộng đồng riêng, nhưng mỗi khi kiếm được 
món gì ngon như mó cá, rổ tép, v.v... trong đồng của minh thì chúng 
thường chia nhau ăn rất vui vẻ, tử tế. =. 

Không ngò một ngày kia chúng nó rủ nhau đánh bạc. Trước còn đánh 
một đồng, hai đồng nhưng sau ăn thua lón. Trong cuộc bạc hôm ấy, Cò 
vo tất cả. Cuối cùng cả mấy con kia phải vay nọ của Cò để gÕ gạc, 
nhưng chúng chi "gõ vào" mà thôi. Hón nữa, Cò âm mưu vói Chuột viết 
vào văn tự nhiều hơn số tiền bọn họ đã vay. Vì không biết chữ, không 
ngờ bị Chuột làm gian nên hầu hết tài sản của Vạc, Cóc, Dủ di và Đa 
đa đều thuộc về tay Cò cả. | 

Thua cay hơn hết là Đa đa. Cò bạc đến lúc "khát nước” nó bèn 
đánh những tiếng rất táo bạo: Vì thế, đến lúc phủi áo đứng dậy, Đa 
đa đã gán hết từ ruộng đồng cho đến nhà ỏ của mình cho Cò. Ngày 
buổi sáng hôm sau, Đa đa trần như nhộng, phải bán xói đi kiếm ăn 
Ỏ miền núi cao. : 

Dủ di không thua quá nhiều như Đa đa. Nhưng Chuột đã chơi cho 
nó một vố khá đau. Trong văn tự, Chuột đã viết là Dủ di sẽ gán tất cả 
phần đồng điền của nó nếu quá hạn không trả được nợ. Vì thế đến hạn, 
Dủ di mất hết cả ruộng đồng, chỉ còn lại cái nhà ở. Từ đó nó phải ngày 
ngày đi làm thuê làm mướn kiếm ăn rất cực khổ. 

Còn Vạc chỉ thua có ba mươi quan. Nhung khí nhờ Chuột làm giấy 
hộ. Chuột đã viết con số ba thành con số chín. Cho nên cuối cùng Vạc 
cũng mất gần hết phần ruộng đồng của mình cho Cò. Nhưng Vạc vốn 


195 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 


không sơ Cò. Không dám kiếm ăn công khai thì Vạc ta lại kiếm ăn lẩn 
lút trên đồng đất của Cò. Đêm đến, chờ khi Cò về nhà nghỉ ngơi, Vạc 
mói mò ra đồng ăn trộm con tôm cái tép. Nhò thế cũng đủ sống qua 
ngày. 

Riêng Cộc cũng thua cháy túi như Đa đa. Cuối cùng vốn liếng còn 
lại chỉ có mười quan định để dành đong gạo, nhưng máu mê cỏ bạc xui 
nó đánh luôn một tiếng vào cửa lẻ. Khi mỏ bát ra thì bốn đồng tiền 
trắng xóa làm cho Cộc sững sò, rồi ngất đi. Cho đến khi những con khác 
gào vào tai: - "Thua rồi, ó Cộc!" thì nó mói tỉnh dậy, và vì xấu hổ quá 
nên đâm đầu chạy miết, không ngoái cổ lại. 


_ Còn Cò nhờ cuộc bạc hôm ấy lại nhờ khóc gian của Chuột, nên làm 
chủ đồng ruộng mênh mông. Hàng ngày nó bay hết đồng này sang đồng 
khác ăn uống thỏa thích.. 


Từ đó, dòng dõi của Cò thong dong đi lại kiếm ăn ban ngày. Người 
ta bảo "ruộng cò bay thẳng cánh" là thế. Trên đầu nó có mấy cái lông 
"seo" người ta vẫn gọi là “cò văn tự", để chỉ những khế tự giấy tò của 
nó mang theo luôn luôn bên người. Dòng dõi Vạc thì chờ lúc tắt mặt 
tròi mói rúc ra khỏi bụi tre và kêu luôn mồm: - "Thua một vác! Thua 
một vác!" Trời chưa sáng, chúng nó đã lò mò về tổ, chỉ sợ dòng dõi 
nhà Cò bắt gặp. Dòng dõi của Dủ dỉ thường kêu những tiếng ai 
oán: - "Đông Tây tứ chi bán hết! Mần như ri cục cực! Mần như ri cực 
cục!"Ẻ, Dòng dõi Đa đa thì không dám trỏ về quê hương đồng ruộng 
nữa. Tuy thế, chúng nó vẫn kêu lên những lời tỏ ý tiếc nhó đời sống 
sung sướng ỏ đồng ruộng tu cha ông chúng ngày trước: - "Tiếc rổ tép 
đa đa! Tiếc rổ tép đa đa!"Ẻ. Dòng dõi Cộc thì thỉnh thoảng lại gào lên 
mấy tiếng: - "“Thua rồi, ó Cộc!" rồi đâm đầu xuống nước, lặn một mạch 
thật xa mói trồi đầu lên tìm chỗ vắng mà đậu. Còn chuột, người ta bảo 
trong việc làm gian lận nói trên, nó chả được lợi lộc gì cả. Dòng dõi 





1. Ngày xưa, một vác tiền gồm có 5 quan đồng, mỗi quan đồng có 6 quan kẽm, 
vị chỉ 30 quan. 

2. Có nơi cho tiếng kêu Dủ di là: "Đi mô cũng cực! Đi mô cũng cực!". 

ỏ. Có người kể "Tiếc đồng tép cha ta!" hay "Tiếc vùng tép của ta!" Lại có người 
kể: "Bát cát quả cà!". Về lời kể sau, xem truyện Sự (ích chữn đa da (số 9). 
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của nó ngày nay sống trốn tránh lẩn lút chỉ sọ con cháu Vạc và Dủ di 
báo thù. Miệng vẫn kêu mấy tiếng: - "Chín chục! Chín chục!"!. 
Tục ngữ có câu: 
Con vạc bán ruộng cho cò, 
Cho nên vạc phải ăn mò cả đêm. 
hay là: 
Mạc sao vạc chẳng biết lo, 


Bán ruộng cho cò, vạc phải ăn đêm. 


1. Theo lời kể của người Hà- tỉnh, Quảng- bình, và Ca- đi- e (Cadière) trong BEFEO 
tập L số 3, 1901. 
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18. GỐC TÍCH CÁI NỐT DƯỚI CỔ CON TRẦU 


Ngày đó trâu cùng nói một thứ tiếng với người. Nhỏ thế người dùng 
lời nói để sai khiến con vật theo ý muốn của mình rất tiện. Cũng nhö 
thế, những gã mục đồng đổi vói trâu không dám đánh đập tàn tệ hoặc 
cho ăn thiếu thốn vì sọ trâu mách chủ. 

Vào hồi đó có một người làm ruộng nuôi một con trâu cày, đồng 
thời cũng thuê một cậu bé để chăn con trâu ấy. 

Người và vật lúc đầu rất tưởng đắc. Nhưng sau rồi hai bên bất bình 
vói nhau. Cậu bé này tính ham chơi, nhiều khi quên mất phận sự của 
mình làm cho trâu nhiều lúc chả được miếng gì vào bụng. Có bữa vì 
say mê một cuộc đánh khăng hay đánh đáo, nhưng lại sở trâu ăn lúa, 
cậu ta đã cột trâu lại một nơi không cho ăn. Những lúc đó. để che mắt 
chủ, hắn đã dùng một mẹo là lấy mo cau áp một lóp vào bụng con vật. 
rồi trát đất bùn ra ngoài. Cứ như thế, hắn dắt trâu về chuồng. Chủ nhà 
nhìn thấy bụng trâu căng lón tướng thì tỏ ý hài lòng mà không căn vặn 
gì nữa. Nhỏ mẹo ấy, cậu ta đã lừa được chủ nhiều lần nhưng cũng nhiều 
lần làm cho trâu rất tức tối. 

Một hôm, cậu bé mải chơi quá. Hội khăng vui đáo để làm cho 
hắn quên mất cả. Nhưng trâu thì nhịn từ trưa cho đến chiều. Trâu 
gọi mãi, nhưng hắn ta nào có để ý đến. Buổi chiều hôm ấy trâu định 
mách chủ nhưng hắn khôn ngoan dùng lời lấp liếm không cho trâu 
có dịp mỏ miệng. 

Buổi sáng hôm sau, người chủ dắt trâu ra cày ruộng. Trâu cố làm ra 
bộ bước không muốn nổi. Chủ gắt: 

- Nào có đi mau lên không. Đồ lưöi 


Trâu trả lỎi: 
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- Không phải lưởi mà tại đói. 

Chủ hỏi tiếp: 

- Thế nào? Ngày nào mà thằng bé chả cho mày ăn một bụng 
no căng. 

Bấy giò trâu mói vạch mặt: 

- CHði trâu ra đánh khăng đánh đáo, cõi trâu về nói láo trâu no. No 
gì mà no: trong mo ngoài đất sét. la cái phẹt, hết no. 

Sự giả dối của cậu bé chăn trâu vì thế bại lộ. Ngay buổi trưa hôm 
đó người chủ vừa lột những cái mo đầy bùn dưới bụng trâu vừa đánh 
cho hắn một trận mê tơi. Hắn đau ê cả người. Nhưng trâu thì rất hả 
hê và từ hôm đó ngày nào cũng được ăn no lại được tắm rửa sạch sẽ. 

Qua mấy ngày sau, những chỗ bị đánh hãy còn sưng húp, cậu bé ngồi 
trên bö ruộng giọt ngắn giọt dài. Trong khi đó trâu ung dung ăn cỏ. 
Bống dưng có một ông lão hiện ra sau lung, hỏi cậu bé vì có gì mà 
khóc. Hắn chỉ vào trâu mà nói: - “Tại nó cả. Vì nó mách chủ...". Đoạn 
hắn kể cho ông nghe hết đầu đuôi. 

Ông lão nghe xong đố dành cậu bé và nói: - "Ta rất thương con gặp 
phải chuyện không may. Bây giò con muốn gì ta sẽ làm cho con vui 
lòng". Hắn đáp: - "Vì nó biết nói làm cho con phải đòn. Bây giò chỉ 
muốn làm thế nào cho nó không thể nói được nữa". Ông lão bảo: - "Khó 
gì việc đó. Ta sẽ có phép làm cho con vừa ý". Ông lão bèn rút trong 
người ra một cây hương đốt lên thư phù vào trâu, rồi bất thình lình ông 
lấy cây hương đó dí vào dưới cổ con vật. Trâu cố giãy giụa nhưng không 
kịp. Trâu kêu lên oai oái khản cả cổ. Tiếng nói của trâu dần dần mất 
hẳn. Cuối cùng, lúc nào muốn nói, trâu chỉ còn phát ra có mỗi một 
tiếng "nghé ọ..." mà thôi. Chỗ bị thương sau thành một cái sẹo như cái 
nốt ruồi, từ đó trâu không nói được nữa. Cả dòng dõi nhà trâu sinh ra 
cũng đều không biết nói và cũng đều mang cái nốt ở dưới cổ cho mãi 
đến ngày nay'. 


1. Theo Phụ nữ tân uăn (1931). 
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KHẢO DỊ 


Tơ-ri-e (Triaire) và Trịnh Thục Oanh trong sách đã dẫn, khi phóng tác 
truyện này có kể đến việc cỏ biết bay. Những người chăn trâu lúc đó luôn luôn 
phải dùng gậy đánh cho cỏ rơi ruống để cho trâu ăn. Chúng tôi ngò hình tượng 
này cũng như hung thần, nàng tiên và con rắn, đều bịa đặt, không dúng như 
truyện của nhân dân kể. 

Một loại truyện cổ tích của các dân tộc sau đây đều là những dị bản của 
truyện trên. 

Truyện của Tiệp-khắc [cũ] (Tchécoslovaquie) ở vùng Bô-hêm (Bohêmc): 

Một anh nông dân có một con dê cái ham ăn. Một hôm, vợ anh di chăn 
dê về, anh hỏi dê xem nó có được ăn no không? Dê trả lời: - "Vâng, tốt lắm! 
Người ta chẳng cho ăn gì cả". Thấy vậy, ngày mai anh cho con gái đi chăn. Lúc 
về hỏi dê, dê cũng trả lời như thế. Ngày thứ ba, anh tự mình di chăn lấy. Khi 
vê hỏi dê, dê cũng trả lời như mấy hôm trước. Giận quá, anh nông dân lột 
sống da dê một nửa người, rồi duổi đi. Dê trốn trong một cái hang của một 
con chồn. Khi chồn đi kiếm ăn về, đuổi dê, dê đã không di, lại còn cố làm cho 
chồn sợ mình, nhưng một con bọ khoan tai (có nơi kể là con ong, hay kiến, 
hay dím) giúp chồn cắn vào tai dê, buộc nó ra khỏi hang. 

Truyện của Hung-ga-ri (HongrIc): 

Người bố sai con đi chăn dê cái. Lúc chăn về, hỏi thì dê nói không dược 
ăn no, bố giận giết chết đứa con. Lần sau đứa con thứ hai di chăn cũng vậy. 
Đến làn đứa con thứ ba di chăn, bố rình xem mới thấy rõ là mình bị dê lùa, 
bèn cùng với con lột sống da dê. 

Truyện của Ý (Italia), của Pháp cũng giống truyện của Hung, nhưng trong 
truyện của Ý, người chăn dê không phải con trai mà là con gái; còn trong 
truyện của Pháp thì đến bảy đứa con lần lượt di chăn một con dê cái. Mỗi lần, 
trước khi về, đứa nào cũng hỏi dê có no không? Dê đáp: -"Ăn no uống tốt và 
có nhiều sữa", nhưng khi ông bố hỏi thì dê lại trả lời ngược lại, làm cho người 
bố chặt đầu cả bảy đứa con. Người bố bèn thân hành chăn đê, lúc trỏ về hỏi 
dê, dê cũng trả lời như trước, và điều khác với các truyện trên là trả lời vừa 
dút, dê nhảy lên cắn chết chủ nuôi, và trỏ thành bà chủ. 
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Truyện của Dức do Grim (Grimm) sưu tập thì người bố không giết con (ba 
đứa) mà chỉ bắt con ra đứng ngoài cửa. 

Một truyện khác của Y: kết cục có khác hơn: 

Một mụ phù thủy sai một dứa trẻ chăn dê cái, bảo phải cho dê ăn no, nhưng 
dừng cho ăn các thứ hạt. Trỏ vê hỏi dê, dê cũng nói láo. Mụ lần lượt giết chết 
mười hai đứa trẻ. Đến dứa thứ mười ba thì nó biết vuốt ve đê, lại cho dê ăn 
các thứ hạt. Vì thế. khi mụ phù thủy hỏi, đê dáp: - "Tôi được ăn no, dược chăn 
tỐt, nó cho tôi ăn cả ngày". Và dĩ nhiên đứa trẻ này không chịu chung số phận 


với mấy đứa trước. 


1. Đều theo Cô-xcanh (Cosquin). Truyện cổ tích dân giưn miền Lo-ren, tập TT. 
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19. SỰ TÍCH CÁI CHÂN SAU CON CHÓ 


Ngày xưa có một người đàn bà tên là Thanh Đề rất sùng đạo Phật. 
Bà ta sùng Phật đến nỗi cho rằng những cơm bánh do lúa gạo người ta 
trồng ra ỏ đồng ruộng thì không thể nào tỉnh khiết được, nên không 
một thứ nào đáng đem lễ Phật. Vì thế, hằng năm bà ta trồng lúa nếp 
trong những cái gáo dừa dựng đất sạch. Luôn luôn bà treo cái gáo đó 
lên một chỗ cao vì sợ có người bước qua. Khi lúa chín, bà thận trọng 
rút từng hạt một, giã nó bằng một cán dao mới tỉnh, rồi mói đưa nắm 
gạo đó đựng vào bát thö mà dâng lên chùa. 

Một hôm, ở một ngôi chùa lón trong vùng có mỏ hội đón tiếp khách 
thập phương. Vị hòa thượng chùa ấy cắt đặt một số sư tiếp nhận những 
lễ vật của thiện nam tín nữ đem đến cúng Phật. Bà nghe tin không quản 
đường xa, vội đưa nắm gạo nếp tinh khiết của mình tìm đến cúng Ö 
chùa đó. Không ngò mấy vị sư kia chỉ chú ý đến lễ vật hậu hỹ của những 
người khác, mà chả ai tưởng đến bà và nắm gạo của bà. Chờ suốt một 
ngày không thấy ai nhận, người đàn bà nọ tức mình, ném nắm gạo xuống 
đất rồi bỏ ra về. 

Ít lâu sau, bà ta sửa một lễ cúng Phật tại nhà mình rồi mời hòa 
thượng và các sư chùa đó đến tụng kinh. Theo lệ thường, trước khi ra 
về, chủ nhân phải làm bánh tặng họ ăn đường. Để làm nhục bọn sư bất 
lương, bà ta giết một con chó lấy thịt băm nhỏ với các thứ rau thom 
làm nhân bánh. Sau bữa cơm chay, bà ta đem bánh đó tặng mỗi người 
một chiếc. Đoán được mưu mẹo của người đàn bà, vị hòa thượng dặn 
các nhà sư cầm bánh về chứ đừng ăn. Họ đều vâng lời, duy chỉ có một 
nhà sư là quên mất. Dọc đường thấy bánh thơm ngon, sư ta bèn bóc 
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ăn kỳ hết. Những người khác khi đưa bánh về biết là nhân thịt chó đều 
quảng cả vào gốc cây bồ đề ở trước chùa. 

Tất cả những việc đó đều thấu tai đức Phật. Trước hết, đức Phật trị 
tội bọn sư bất lương và tham lam. Bọn họ bị bắt xuống địa ngục. Con 
chó chết oan được sống lại. Nhưng vì nó đã bị nhà sư kia ăn mất một 
chân nên lúc trỏ về cõi thế chỉ còn có ba chân. Đức Phật thấy thế chắp 
cho nó một chân giả khác để nó tiện đi lại'. Những thứ rau thơm làm 
nhân bánh bị vút dưới gốc bồ đề cũng nhồ phép Phật mọc lại xanh tốt. 
Đó là ba cây rau om, hành và sả. Vì những loại cây ấy bị nhà chùa coi 
là đã uế tạp cho nên sau này những người xuất gia đều kiêng không 
dùng. Về phần người đàn bà cũng bị tội nặng: Phật bắt bà ta bỏ vào 
tầng ngục thứ mười. Có người bảo đó là bà mẹ ông Mục Liên, sau này 


^ 
5 


ông ta từng xuống dưới đó thăm mẹ“. 


1. Theo Lăng- đờ (Landes). Sách đã dẫn. 

Truyện bà mẹ Mục Liên đại khái như sau: 

Xưa có ông La Bốc mồ côi cha rất có hiếu với mẹ... Nhưng mẹ ông ta lại tham 
lam quỷ quyệt. Ông chịu khó làm ăn được nhiều tiền gửi cho mẹ. Mẹ phung phí 
hết nhưng lại nới dối với con là đem cúng Phật. Mẹ chết, La Bốc theo đức Phật 
tu hành, lấy tên là Dại Mục Kiên Liên (hay Mục Liên). Trong một chuyến đi vào 
nơi âm hồn ở, Mục Liên chỉ gặp bố không thấy mẹ, hỏi Phật thì Phật cho biết 
vì gian tham nên bị đày xuống địa ngục. Mục Liên xin phép xuống thăm. Qua 
ngục Hung- giao, ngục Khôi-hà, hết ngục này đến ngục khác, được xem hàng 
nghìn cách hành hạ tội nhân, nhưng ông vẫn chưa gặp mẹ. Mãi sau một tên quỷ 
đưa đến ngục A- tỳ mới gặp. Thấy mẹ kêu cứu, ông thương quá toan đưa mẹ đi 
nhưng quỷ không cho. Sau xin mãi với Phật, Phật biến người mẹ thành chó cái 
đi theo Mục Liên. Sau đó, Mục Liên hóa phép cho mẹ thành người và khuyên 
phải sửa đổi tính xấu. Bà mẹ nghe lời và nhờ đó, một hôm, vào ngày rằm tháng 
Bảy được Phật cho lên trời. Từ đó vào ngày rằm tháng Bảy, người ta quen cúng 
lễ người chết, nhà chùa thường làm chay "phá ngục" cho tội nhân, cũng gọi là 
ngày "vong nhân xá tội” (theo Mục Liên cứu mẫu kinh diễn âm), xem thêm 
truyện Thủ Huồn, số 30. | 

2. Xem thêm Lược khảo uề thần thoại Việt-nam, phần "Cuộc tu bổ lại các giống 
vật". Sách đã dẫn; tr. 88 - 89. 
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Ngày xưa ỏ trên cung điện nhà tròi có một người đàn bà nấu ăn rất 
khéo tay. Bà chế những món bánh trái tuyệt phẩm, làm những thức ăn 
ngon đến nối chỉ nếm qua một miếng là không thể nào quên được. Cho 
nên Ngọc Hoàng thượng để cho bà chuyên trông nom công việc nấu ăn 
cho mình ö thiên trù. Nhung bà lại hay ăn vụng và tham lam. Lệ nhà 
tröi những người hầu hạ đều có thức ăn riêng, nhất thiết không được 
đụng chạm đến ngự thiện, dù là Ngọc Hoàng ăn thừa cũng vậy. Nhưng 
luật lệ đó không ngăn được những người đang sẵn thèm khát. Người 
đàn bà vẫn tìm đủ mọi cách để làm cho kho thức ăn của nhà Tirồi 
hao hụt. | 

Tuy đã quá tuổi xuân, bà ta lại yêu một lão vốn chăn ngựa cho thiên 
đình. Đöi sống của những người chăn ngựa thì ỏ cõi trỏi cũng như cõi 
đất đều cực khổ không kém gì nhau. Ông ta thích rượu và từ khi gặp 
người đàn bà này lại thèm ăn ngon. Bà ta say mê ông tưởng trên đời 
không còn gì hơn được. Mỗi lúc thấy người đàn ông đó thèm thức ăn, 
đồ uống của nhà Trời, bà ta không ngại ngần gì cả. Đã nhiều phen bà 
lấy cắp rượu thịt trong thiên trù giấu đưa ra cho ông. Và cũng nhiều 
phen bà dắt ông lẻn vào kho rượu. mặc sức cho ông bí tỷ. 

Một hôm, Ngọc Hoàng thượng để mỏ tiệc đãi quần thần. Bà và các 
bạn nấu bếp khác làm việc tíu tít. Chỉ vào chập tối, các món ăn đã phải 
làm đầy đủ. Rồi khi ánh nguyệt của đêm rằm sáng lòa là mọi người bắt 
đầu vào tiệc. | 

Nhưng giữa lúc cỗ đang bày lên mâm thì từ đàng xa, bà đã nghe tiếng 
lão chăn ngựa hát. Bà biết ông tìm mình. Bà lật đật ra đón và đưa giấu 
ông ta vào phía góc chạn. Bà đưa cho ông mấy chén rượu, thứ rượu 
ngon nhất của thiên tào rồi trỏ ra làm nốt mẻ bánh hạnh nhân. 
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Người đàn ông đó mói đi tắm ngựa ỏ bến sông về. Bưng lấy bát com 
hẩm, ông sực nhó đến rượu thịt bây giỏ chắc đang ê hề ỏ thiên trù, nên 
vội lẻn đến đây. Trong bóng tối, ông nuốt ực mấy chén rượu lấy làm 
khoái. Chén rượu quả ngon tuyệt, hơi men bốc lên làm ông choáng 
váng. Ông bỗng thèm một thức gì để đưa cay. Trong bóng tối, trên giá 
mâm đặt öỏ gần đó có biết bao là mỹ vị mùi thóm phưng phức. Đang 
đói sẵn, ông giỏ lồng bàn sö soạng bốc lấy bốc để... 

Khi những ngưøi lĩnh hầu vô tình bưng mâm ngự thiện ra thì bát nào 
bát ấy đều như đã có người nào nếm trước. Ngọc Hoàng thượng để vừa 
trông thấy không ngăn được cón thịnh nộ. Tiếng quát tháo của Ngọc 
Hoàng dữ dội làm cho mọi người sở hãi. Bữa tiệc vì thể mất vui. Người 
đàn bà nấu bếp cúi đầu nhận tội. Và sau đó thì cả hai người cùng bị 
đày xuống trần làm chổi để phải làm việc luôn tay không nghi và tìm 
thức ăn trong những rác rưởi do bẩn của trần gian. Đó là tội nặng nhất 
ỏ thiên đình. 

Lâu về sau, thấy phạm nhân bày tỏ nông nối là phải làm khổ sai 
ngày này qua tháng khác không lúc nào ngơi tay, Ngọc Hoàng thưởng 
tinh ra lệnh cho họ được nghĩ ba ngày trong một năm. Ba ngày đó là 
ba ngày Tết nguyên đán. Bỏi vậy đöi sau trong dịp Tết nguyên đán, 
n"gười fa có tục lệ kiêng không quét nhà. 

Người Việt-nam chúng ta có câu đổ về cái chổi "7Thong nhà có mỘI 
bà hay la liếm" mô tả thần tình động tác quét nhà nhưng trong đó chắc 
còn có nơu ý nhắc lại sự tích của cái chổi!.. 


KHẢO DỊ 


Truyện này tưởng tự một truyện của Trung-quốc trong Phong thổ ký. Truyện 
Trung-quốc không có ông lão chăn ngựa mà chỉ có người dàn bà nấu bếp nhà 
trời, và khi bị dày xuống trần thì người dàn bà dó hóa làm thần chối. 

Một truyện khác cũng của Trung-quốc chép trong Sưu thần ký kể gốc tích 
tục kiêng quét nhà và hốt rác trong những ngày Tết như sau: Có một người 


1. Theo lời kể của người Hà- tính. 
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tên là Âu Minh di qua hồ Thanh-thảo. Nghe hắn than thân trách phận nghèo 
dói, ông thần hồ thương tình gọi lại và bảo: - "Ta sẽ giúp cho con khỏi dói 
khổ. Về nhà, cứ gọi mấy tiếng "như nguyện" là sẽ được vừa ý". Về đến nhà, 
hắn gọi lên mấy tiếng "như nguyện". tự nhiên thấy có một người nữ tỳ tìm dến 
nhà xin giúp việc. Nàng rất dảm dang và thông thạo mọi việc. Tù dó hắn buôn 
bán phát tài, buôn gì lãi nấy và trỏ nên giàu có trong bao nhiêu năm. 

Nhưng một năm nọ, vào buổi sáng mồng một Tết, hắn nổi giận vì người nữ 
tỳ không làm vừa ý mình. Hắn lấy roi vụt lấy vụt để vào người nàng. Nàng la 
lên và bỏ chạy. Hắn duổi theo. Thoắt một cái nàng chui vào đống rác trước 
nhà rồi mất hút. Người nhà hắn tìm mãi không thấy. Họ xúc rác đổ di, có ý 
bức nàng xuất hiện. Nhưng rốt cuộc chả thấy dâu cả. Từ dó Âu Minh buôn 
thua bán lỖ và sa sút dần, đến nỗi sau này bị cùng khổ. 

Người dời sau tin theo truyện này nên ngày Tết không quét nhà và hốt rác 


dể mong được phát tài. 
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Ngày xưa, có hai vớ chồng son nhà nghèo. Họ đều sinh nhai bằng 
nghề làm thuê làm mướn. Tuy nghèo nhưng họ rất yêu nhau. Thường 
buổi tối sau khi đi làm về, hai vợ chồng ngồi bên bếp lửa hay dưới ánh 
trăng kể cho nhau những chuyện xa gần mới nghe được, bu hát những 
câu tỉnh duyên, có khi vui vẻ quên cả cóm nước. 


Một năm trồi làm mất mùa, hạt gạo kiểm rất khó khăn. Tình trạng 
đói kém diễn ra khắp mọi miền. Hai vợ chồng theo lệ cũ đi tìm việc Ỏ 
các nhà giàu nhưng chả mấy ai thuê nữa. Người vay công lĩnh nọ thì 
đông mà gạo rất khan hiếm nên khó chen vào lọt. Hơn nữa, cổng mấy 
lão trọc phú lại thưởng đóng chặt vì chúng không muốn cho ai quấy nhiễu. 

Túng thế hai vợ chồng phải đi mò cua bắt ốc, hoặc đào củ, hái rau 
về ăn. Tuy có đõ phần nào nhưng tình thế vẫn không mảy may sáng 
sủa. Cái chết luôn luôn đe dọa họ vì trận đói còn kéo dài. Một buổi 
chiều, sau khi húp vội mấy bát canh rau má, chồng bảo vợ: 

- Tôi phải đi một nơi khác kiếm ăn, không thể ỏ nhà được. 

Nghe chồng nói, người đàn bà đòi đi theo để sống chết cho có bạn. 
Nhưng người chồng bảo: 

- Tôi chưa biết sẽ đi đến đâu và sẽ phải làm những gì. Nàng ở nhà 
dễ sống hơn tôi, không nên theo làm gì cho vất vả. Chưa biết chừng tôi 
sẽ nằm lại dọc đường để cho loài chim đến than khóc. Nhưng cũng chưa 
biết chừng tôi lại mang những quan tiền tốt bó mo về đây nuôi nàng 
cũng nên! Chao ôi! Số mệnh! Nàng hãy chỏ tôi trong ba năm, nghe! 


1. Tức là ba hòn đất nung dùng để kê nổi lên mà nấu. Người miền Trung gọi là 
ông núc. Người miền Bác gọi hòn ở giữa là cái đầu rau cái, hai hòn hai bên là 
đầu rau đực, gọi chung là ông đầu rau. 
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Hết ba năm không thấy tôi trỏ về ấy là tôi đã bỏ xác quê người. Nàng 
cú việc đi lấy chồng khác. 

Người vợ khóc lóc thảm thiết như đứng trước cảnh tang tóc thực sự. 
Nhưng không biết làm thể nào cả, nàng đành phải để chồng ra đi. 

Sau khi tiến chồng, người đàn bà kiếm được việc làm ở một nhà kiía. 
Nhà họ không giàu gì nhưng thưởng cảnh ngộ nàng, có ý giúp đÕ cho 
qua những ngày thảm đạm. Ô đây, người đàn bà kiếm mỗi ngày hai 
bữa, trong đó có một bữa cháo bữa khoai. Nho lạnh lẹn và xinh xắn 
nên nàng lấy được cảm tình của chủ. Nhưng hình dáng người chồng 
thân yêu không bao giỏ phai nhạt trong tâm trí nàng. 

Thời gian trôi nhanh như nước chảy. Người ta đã bót nhắc đến trận 
đói khốc liệt vừa qua. Nàng thì ngày ngày hồi hộp chờ đợi chồng. Nhưng 
cây bưởi trước sân đã ba lần trổ hoa mà chồng nàng vẫn không thấy 
tăm dạng. 

Giữa lúc ấy người chủ đã từng bao bọc nàng trong lúc đói, vừa chết 
vợ. Sẵn có cảm tình vói nàng, người ấy ngỏ ý muốn được nối duyên 
cùng nàng. Nhưng người ấy đâu có hiểu được lòng của người thiếu phụ. 
Câu trả lõi của nàng là: 

- Chông tôi hẹn tôi trong ba năm sẽ về. Đến bây giỏ tôi mới tin là 
chông tôi đã chết. Vậy cho tôi để tang chồng trong ba năm cho trọn đạo. 

Ba năm nữa lại trôi qua một cách chóng vánh. Không một nét chữ, 
một lỏi đồn về người xấu số. Hàng ngày, những buổi chiều tà, nàng vẫn 
đăm đăm nhìn bóng người đi lại trên con đường cái quan. Và rồi nàng 
khóc cạn cả nước mắt. Người đàn ông kia giục nàng quyết định: 

= Một là chồng nàng đã chết, hai là còn sống nhưng đã lập một gia 
đình khác ỏ một nơi xa xôi hẻo lánh. Đăng nào nàng cũng khó mong 
tái họp. Au là cùng tôi lập một gia đình mới. Sức của tôi và của của tôi 
đủ bảo đảm cho nàng sung sướng trọn đi. 

Nàng sửa lại vành khăn trắng đã ngả màu, cảm ðn hậu tình của anh 
ta và xin rốn chỏ cho một năm nữa. Một năm nữa lại trôi qua không 
mang lại một tin tức gì mới mẻ. Lần này nàng mới tín là chông mình 
chết thật. Sau một bữa rượu cúng chồng và đãi họ hàng 'AHE xóm, nàng 
đến ỏ cùng ngưi chồng múi. 
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Đột nhiên sau đó ba tháng, người chồng cũ xách khăn gói trỏ về quê 
hương. Chàng không có vẻ gì khấm khá hơn trước. Chàng chỉ ôm một 
hy vọng là được gặp lại người vợ yêu. Nhưng vườn cũ nay đã thuộc về 
chủ mới. Chàng lẩm bẩm: - “Thế là hết. Bỏi số cả!" 

Việc người đàn ông đột ngột trỏ về làm cho mọi người ngỏ ngác. 
Nhất là đôi vợ chồng mới cưới không còn biết ăn nói làm sao bây giỏ. 
Người đàn bà xấu hổ không dám dàn mặt. Nhưng người chồng cũ đã 
tìm đến họ và an ủi họ. 

- Tôi đi vắng lâu quá. Cái đó hoàn toàn là lỗi ở tôi. Nàng xử sự như 
thế rất đúng. Tôi chỉ cần về gặp nàng một chút. Thế là đủ. Bây giỏ tôi 
sẽ đi khỏi nơi này mãi mãi. 

Mặc dầu người vọ nài nỷ hết sức, mặc dầu người chồng mói đoan xin 
trả lại vợ, nhưng chàng nhất quyết dứt áo ra đi. Chàng không nõ phá 
hạnh phúc của họ. Mà chàng cũng không có gan đi đâu xa vì không thể 
quên được vớ cũ. Băn khoăn dẫn vặt hành hạ tâm trí chàng. Đầu óc 
rối như mó bòng bong. Chàng nghĩ đến cái chết và trong một lúc cuồng 
loạn, chàng tự treo cổ lên cây đa đầu làng. 

Cái chết kinh khủng đó như một tiếng sét nổ vào đầu ngưởi đàn bà. 
Nàng cảm thấy chính mình là thủ phạm gây ra cái chết của người chồng 
cũ. Tại sao ta chờ chồng được bảy năm trời mà không rán chö thêm ít 
lâu nữa? “Tại sao thấy chồng trỏ về, ta không dám giáp mặt? Nàng không 
tự chủ được nữa. Tất cả những câu hỏi như lên án một cách âm thầm 
nhưng kịch liệt trong đầu óc nàng. 

Thế rồi buổi sáng hôm sau, trong khi người ta sắp sửa cất đám người 
đàn ông bạc mệnh thì người ta lại hoảng hốt kéo nhau đi vót tử thi 
người đàn bà dưới cái ao bên cạnh nhà. 

Người chồng mới sau khi làm ma cho vợ, trỏ nên như người mất trí, 
Hai cái chết đánh mạnh vào đầu óc mọi người, riêng đối vói chàng chưa 
bao giò có một sự xúc động dữ dội đến như thế. Chàng luôn miệng kêu 
tO: - "Tại sao ta cổ ý cưóp vọ của người khác!". Rồi một hôm, sau khi 
đem hết gia sản chia cho họ hàng và cúng vào chùa, chàng uống thuốc 
độc tự tử. | 


209 


NGUYÊN ĐỒNG CHI: 





Lúc xuống đến thế giói bên kía, cả ba người đều được đưa tÓI trước 
tòa án của Diễm vướng để định công luận tội. Tất cả mọi người một 
khi đã đến đây đều phải khai rõ sự thật ôm ấp trong lòng. 

Theo lời khai của người chồng cũ thì chàng không thể nào xa lìa vỌ 
cũ. Chàng sở dĩ chết ở làng là chỉ mong luôn luôn được gần gũi nàng. 
Người chồng mói cũng khai rằng chàng có cảm tình rất sâu xa đối với 
người vọ mới mặc dầu mới chính thức lấy nhau chỉ có ba tháng. Khi 
Diêm vương hỏi tình của chàng đối với người vọ cũ như thế nào thì 
chàng giỏ ngón tay so sánh răng một bên mưöi, một bên chưa được 
một. Đến lượt người đàn bà thì nàng thú thật răng cái tình của nàng 
đối vói chông cũ choán một chố rộng rãi trong lòng mình, đồng thöi 
đối với người chồng mới, nàng cũng không thể nào quên được tình cảm 
nồng nhiệt của chàng. 

Diễm vướng ngồi nghe rất cảm động. Những người như thế này cũng 
thật hiếm có. Cần phải làm cho bộ ba ấy sống gần nhau mãi mãi. Sau 
một hồi lâu suy nghĩ, Diễm vương cho ba người hóa thành ba ông đầu 
rau để cho họ khỏi lĩa nhau và để cho ngọn lửa luôn luôn đốt nóng 
tình yêu của họ. Đồng thỏi, vua còn phong cho họ chức Táo quân trông 
nom từng bếp một, nghĩa là từng gia đình một trên trần thế”. 


KHẢO DỊ 


Về Sự tích ông đầu rau hay Sự tích thần Bếp thì có khá nhiều, nội dung 
chỉ khác nhau về chỉ tiết Một truyện chúng tôi dã kể trong Lược khảo về 
thần thoai Fiệt-nadm, mục "Thần Bếp”: 

Xưa có hai vọ chồng Trọng Cao và Thị Nhi lấy nhau, đã lâu mà không có 
con. Một hôm vợ chồng cãi nhau, chồng giỏ thói vũ phụ dánh vợ. Vọ bỏ nhà 
ra dị, sau dó kết duyên với một người khác tên là Phạm Lang. Về phần Trọng 
Cao khi vợ bỏ dị rôi thì mới thấy hối, bèn cũng bỏ nhà di tìm. Tìm mãi không 
dược, hết tiên ăn dường, dành phải ăn xin lần hồi. 

Một hôm Trọng Cao tình cò dến xin tại nhà Phạm Lang. Thị Nhỉ nhận ra 
chồng cũ: nhân chồng mới di vắng, dưa vào thết đãi, rồi vì sợ chồng mới về 


1. Theo Pháp-Á tạp chí (1952). 
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bất gặp. mới dất Trọng Cao ra năm Ö một đống róm ngoài đồng. Nhưng nàng. 
không ng rằng chỉ một lúc sau, đống róom ấy lại bị Phạm Lang dốt dị dể lấy 
tro bón ruộng. Cũng như truyện trên, thấy chồng cũ chết, Thị Nhi cũng nhày 
vào lửa chết thco. Phạm Lang, rồi người dầy tó lần lượt xông vào cứu cũng 
đêu chết nốt. Họ đều dược Ngọc Hoàng cho làm thần Bếp. 

Một truyện khác do người Son-tây kể: 

Có hai vợ chồng nghèo, chông làm nghề bưôn hướng, vọ làm ruộng. Chồng 
thường xa vọ, thỉnh thoảng mới về nhà một lần. Có lúc ông tì dị suốt năm chỉ 
gửi tiên về cho vợ tiêu mà thôi. 

Một chuyến chông di biền biệt không tiền nong tin tức gì cả, người vọ chò 
mãi dến gần mười năm mà vẫn không thấy tăm dạng. 

Rồi đó, người vớ nối duyên với một người khác chuyên nghề săn bắn và 
làm ruộng. Người này có nuôi một người dày tó tên là Lốc. Người chông múi 
rất yêu quý vụ. _ 

Một hôm, trong khi chông mới và đầy tÓ di săn vắng thì người chồng cũ 
đột nhiên trỏ về sau bao nhiều năm cách biệt. Ông bị giặc bắt lưu lạc trong 
rừng núi mãi dến nay mới trốn thoát dược. Người vọ chỉ còn biết ôm lấy chồng 
cũ khóc than rồi dọn com rượu cho ăn. Khi chồng mới sắp về. vọ dưa chồng 
cũ ru ngoài đồng rom để tránh tiếng không hay. 

Chủ và tó di săn về dược một con cầy. Chồng giục vợ di sắm mọi thứ để 
làm một bữa chén. Trong khi người dàn bà di vắng thì người dầy tó đốt dống 
rom để thui con cày. Lửa vô tình dã đốt chết người bán hương dang lúc ngủ say. 

Giữa lúc đó thì vợ về. Thấy thế. nàng rất dau dón, tự coi như mình phạm 
lội giết chông cũ, vội nhảy vào dống lửa. Người chồng mói thưởng vọ cũng 
dâm dầu vào dó tự thiêu nốt. Người dày tó thưởng chủ. lại thêm hối hận vì 
tay mình dốt chết người nên cũng nhảy vào lửa chết theo. - 


Ba vọ chồng sau đó dược Diêm vương cho hóa thành ba ông đầu rau. Còn 
người dầy tó dược hóa thành cái dùng dể chặn dống nhấm, người ta quen gọi 
là thằng Lốc'. Trong những bức tranh Táo quân người ta không bao giỏ quên 
về người dầy tó có nghĩa dứng bên cạnh ba người. 


1. Ö nông thôn ngày xưa chưa có diêm. Thường về buổi chiều người ta phải đổ 
một mớ trấu bên cạnh bếp, trên có đè bằng một hòn đất nặn theo hỉnh quả cân 
để cho nó cháy âm ỉ tới sáng, lúc cần thổi lên thành lửa mà dùng. Đống trấu 
đó gọi là "đống nhấm", hòn đất dùng để đè gọi là "thằng Lốc". 
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Một truyện thứ tư thấy chép trong Dân Wiệt-nam (1948): 

Người chồng cũ mắc bệnh như bệnh hủi. Chồng khuyên vợ bỏ di nhưng 
người vợ không nghe. Một hôm vợ dưa tiền gạo ra cho một người ăn mày, 
chồng giả cách vu cho vợ có tình ý với người đó. Vọ tức mình nhảy xuống sông 
tự tử nhưng sau lại được người ăn mày kia cúu thoát. Nỗi oan lại càng khó 
tỎ. người vợ dành bỏ dị theo người cúu mình và lấy anh ta làm chồng. 


Người chông cũ một thân một mình không ai giúp dÕ, phải di hành khất. 
Tình cò một hôm dến gõ cửa nhà vọ cũ, vọ vô tình dcm tiên gạo ra cho. Thấy 
vợ, hắn bỏ chạy rồi dâm đầu vào một dống lửa. Vọ duối theo không cứu kịp 
cũng nhảy vào để chết theo. Người chồng mới cũng duối thco và nhày luôn 
vào lửa khi thấy vợ chết. Xuống âm phủ họ đêu dược làm thần Bếp. 

Người Cham-pa có truyện Vé bếp trong kết cấu có sự trộn lẫn cốt truyện 
Sự tích thần Bếp với cốt truyện 4i mua hành tôi của ta (số 1385, tập HH): 

Một thầy dịa lý sắp chết dặn ba dứa con "khí bố chết dừng chôn vội, cứ 
khiêng xác di vê phương Nam, hỄ nơi nào bố tự ý hạ xuống thì chôn ö đó”. 
Bố chết, các con vâng lời. ba ngày vượt dồi leo núi hết hơi. xác mới röi trên 
một tảng đá. Không ngờ dấy là hàm con rồng. Dêm lại rồng lần lượt báo mộng 
cho ba người con và xin biếu người thú nhất một lọ bạc. người thứ hai một lọ 
vàng. người thứ ba một lọ nước thần. Nhưng cả ba nhận của biếu mà không 
chịu dòi mộ. Trong khi hai anh giàu có thì người em út treo lọ nước lên xà 
nhà. Như truyện của ta, người vọ một hôm vô tình lấy xuống dổ ra tay thấy 
Lay trắng, bèn dem tắm, người bỗng dẹp như tiên, hành và ngò mọc gàn chỗ 
tắm lón vống lên lạ thường. Thấy người vọ của anh dẹp, vua bắt về cung. Anh 
chàng nhó vợ bèn nhổ hành và ngò làm một gánh tiến kinh, rao: - "Ai mưa 
hành cao năm thước hai, ngò cao ba thước sấu”, Vợ nghe, biết là chồng cũ, 
gỌIi vào tình tự. Mấy làn như thế, vua ngò vực, dặn lính hễ thấy ai rao như thế 
là bất. Khi bắt dược người chồng, vua muốn thử vợ, bèn dổi áo quần cho người 
bán hành, rôi gánh gánh hành ngò di rao. Không ngờ vua bị lính bắt. Kết cục 
khác với chuyện 44; ma hành tôi của ta là anh hàng hành dang mặc áo của 
vua liên ra lệnh dốt chết nhà vua trong bộ áo hàng hành. Hoàng hậu tưởng 
là vua giết mất chông cũ nên nhảy vào lửa chết theo. Anh hàng hành thấy vậy 
cũng nhày vào lửa chết nốt. Về sau họ dược phong làm vua Bếp'. 


Người Quảng-dông (Trung-quốc) cũng thờ thần Bếp, và cũng cúng thần vào 
ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Họ có nhiêu truyện thần Bếp khác với truyện của tu. 


1. Theo Vũ Lang. Cổ tích Chừm uà cổ tích Việtnam Văn hóa £châu, số 16 
(1959). 
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Sau đây là một truyện phần nào gần truyện của ta Ở một vài tình tiết: 


Xưa có Trương Lang lấy vợ là Đinh Hương. Chồng bỏ đi buôn xa không 
có tin về. Vợ ỏ nhà chăm nom bố mẹ chồng rất hiếu thảo. Sau mười năm, bố 
mẹ chồng lần lượt chết cả mà chồng vẫn không thấy vê. | 

Đột nhiên một:hôm chồng trỏ vê với nhiều của cải. Vợ không ngò chồng 
về đến nhà là viết tờ ly dị. Hắn cho vợ một cỗ xe, một con bò rồi đuổi đi. VỌ 
gạt nước mắt ra đi không biết về đâu vì bố mẹ thân thích chẳng còn ai; mới 
bảo bò:- "Bò ơi! Mày di đến đâu tao sẽ theo mày tới đó”. Bò đi mãi, dưa đến 
nhà một bà lão. Bà lão thấy Dinh Hương tối nết, bèn hỏi cho con trai làm vọ. 


Hai vợ chồng rất tương dắc. 


Trương Lang sau khi đuổi Định Hương, lấy vợ khác. Không may một hôm 
nhà cháy, của cải không còn lại tí gì, hon nữa mắt lại bị lòa, đành phải đi ăn 
xin. 

Tình cò một hôm vào ngày 23 tháng Chạp, hắn đến nhà Dinh Hương. Người 
ta cho hắn một bát com. Ăn hết, hắn xin bát thứ hai, thú ba. Lần thứ ba Dinh 
Hương nghe tiếng quen quen, nhìn ra mới biết là chồng cũ, liền đưa cho một 
bát miến, nhưng hữu ý bỏ cái trâm cài dầu của mình vào đáy bát. Trương Lang 
ăn đến đó tưởng là miếng bã dậu quảng di rồi xin bát khác. Định Hương mới 


lên tiếng cho hắn biết mình là ai. 


Trướng Lang hổ thẹn lăn ra chết. Sau đó, Ngọc Hoàng thấy hắn là người 
cùng họ với mình bèn phong cho làm Táo vương. Người ta nể Ngọc Hoàng 
dành phải cúng hắn, nhưng họ lấy lẽ rằng hắn chết sau khi ăn bát miến của 
Dinh Hương nên đến ngày đó chỉ cúng có mỗi một bát miến'. 

Một truyện của người miền Nam Ấn-độ về mặt hình tượng có thể xếp gần 
VỚI truyện của ta: 

Có hai người Sô-ma-ray-ia và Bi-ma-ray-ia trỏ thành bạn chí thiết, tuy họ 
chưa bao giò đến nhà nhau. Một hôm Bi-ma-ray-ia thấy vợ bạn (nhưng không 
biết là vọ bạn) đẹp, mới tha thiết nhờ bạn giúp cho mình dược sống một dêm 
với người dàn bà ấy. Dúng giữa hai quan hệ tình vợ và tình bạn, Sô-ma-ray-ia 
không dám nói thật với bạn dó là vợ mình, hắn dành hy sinh cho bạn. Vợ 


1. Theo tạp chí Dân gian oãn học (Trung- quốc) (2- 1957). 
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Sô-ma-ray-ia rất dau khổ nhưng không dám trái ý chồng, coi trái ý chồng là 





một tội lỗi. Nhưng lúc Bi-ma-ray-ia đến nhà thì biết người dàn bà ấy không 
phải là người trăng hoa, mà là một người có dức hạnh. Và sau đó, nhìn thấy 
gươm của Sô-ma-ray-ia treo ở buồng, hắn biết thêm nàng chính là vợ bạn. 
Nhận ra lỗi lầm, hắn bèn tuốt gươm tự dâm cổ chết. Vợ Sô-ma-ray-ia thấy thế 
cho là mình cũng có tội, bèn cũng đâm cổ chết thco. Sô-ma-ray-ia khi nhìn 
thấy hai cái xác thì vô cùng hối hận cũng toan dâm cổ tự sát nhưng thần Xi-va 


đã xuất hiện và mang cả ba lên trời”. 


1. Theo A-lan (Alan). Gô-pan-pua, một làng ở Nant Ẩn-dộ. 
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Ngày xưa, có một người con gái con một nhà giàu có. Cô rất đẹp 
nhưng cũng rất kiêu. Cô đã từng làm cho các bạn gái xa lánh minh. Cô 
làm cho các chàng trai ghét cô vô hạn. Cũng vì thế đến tuổi lấy chồng, 
cô gái vẫn chưa có đám nào vừa ý. Chàng trai nào cũng bị cô sổ toet, 
_Vvì "cao chê ngỏng, thấp chê lùn, lón chê béo trục béo tròn, gầy chê 
xương sống xương sườn bày ra". - 

Nhưng rồi cô cũng lấy được chồng. Chồng cô yêu vợ nhưng lại bực 
mình vì thói ghen của vợ. Cô ghen chồng làm cho xóm giềng luôn cau 
mặt vì những lời qua tiếng lại của họ. Cuối cùng hai người không vừa 
ý nhau và ly dị. Buồn bực vì duyên phận, cô bỏ đi tu. 

Cô xuất gia Ở một ngôi chùa cổ trên núi suốt hai mươi năm. Những 
con chim, con thú rừng hầu như quen thuộc bóng dáng của người sư 
nữ. Hai mươi năm qua, cô vẫn chưa đắc đạo. Cô thắc mắc, vì tự cho 
mình thông kinh kệ hơn người và chịu đủ mọi sự khổ hạnh của nhà 
chiền. Một ngày kia cô quyết định sang Tây-trúc một phen để tìm cho 
ra lẽ. Đường sang Tây-trúc thiên nguy vạn hiểm nhưng cô quyết định 
đi cho băng được. 

Một hôm, sau khi vượt qua một trái núi, sư nữ tìm vào một ngôi nhà 
hẻo lánh dọc đường để nghỉ chân. Hai mẹ con chủ nhân tuy người rừng 
núi quê mùa nhưng vốn là kẻ ăn chay niệm Phật, nên thấy khách là nhà 
tu hành thì tiếp đãi rất hậu. Khi được nghe kể công trình tu luyệr. của 
sư nữ họ càng cung kính, coi như bậc thầy. Và khi biết rõ ý định của 
sư nữ thì họ cũng xin phép bỏ nhà bỏ cửa đi theo thầy để mong được 
đắc đạo. Nghe họ cầu khẩn, sư nữ cười: - "Hai mẹ con nhà này cũng 
muốn thành Phật ư? Được, cứ đi theo ta!". Nhưng bụng nàng bảo đạ: 
- "Chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh vút ngoài bồ tre". 

Từ hôm đó nhà sư có thêm hai người bạn đồng hành. Chân bót mỏi, 
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đường bót dài, họ đi chả mấy chốc đã tói đất Thánh. Từ trước đến sau. 
hai mẹ con nhà nọ vẫn cung kính. coi sự nữ như thầy. Còn sư nữ đối 
với họ không được như trước: - “Không biết chừng họ được thành Phật 
trước ta. Họ sẽ hơn ta... Bọn này mà đắc đạo. thật là một điều nhục 
cho Thiền môn". `... | 

Nói chuyện đức Phật khi vừa nghe tin có người tìm đường đến Tây-trúc 
cầu đạo. vội hóa thân đi theo dõi. Từ đâu đến cuối, đức Phật vẫn không 
bỏ sót một lời nói, một cử chỉ nào của sư nữ. Khi họ sắp qua một con 
sông rộng, đức Phật hóa phép hiện ra ỏ bên kia bò một tòa cổ tự, trưóc 
cửa có một cây bồ đề rất lón, để chờ họ. 


Muốn cho hai mẹ con khỏi lẽo đếo theo mình đến đất Thánh, nên 
khi qua sông sư nữ giả cách ngạc nhiên, chỉ ngôi chùa và ngôi đền mà 
bảo rằng: _ 

- Kia, chúng ta đã tói Tây-trúc. Chóng thật! Chính là cây bồ đề của 
đức Thế Tôn tu luyện ngày xưa. Thôi! Hai mẹ con cứ việc trèo lên một 
cành cao niệm kinh rồi buông tay rợi xuống là tức khắc thành Phật! 

TT tưởng ở lời nói của bậc thầy, hai mẹ con mừng rõ làm theo không 
chút ngần ngại. Nhưng khi họ buông tay cho người rợi xuống thì đức 
Phật đã đón họ đưa lên trỏi. Có bốn vị La hán mang tòa sen đến rước 
đi. Tay hai mẹ con vẫy vẫy như có ý gọi người bạn đồng hành. 

- "Đúng là họ thành Phật rồi”. Sư nữ vừa kinh ngạc vừa mừng, vội 
trẻo lên cây để làm như họ và để mong được như họ. Nhưng đức Phật 
đã có ý trừng phạt người đàn bà kiêu ngạo và độc ác ấy một cách đích 
đáng, nên đã để cho cái xác röi phịch xuống đất, tan xương võ sọ. Và 
sau đó đức Phật lại bắt con người khốn nạn ấy hóa thành bình vôi. Tại 
sao lại cho hóa thành bình vôi? Có người bảo chính là đức Phật muốn 
bắt những kẻ trong lòng bất nhân, nhưng lại đeo bộ dạng từ bị, phải 
để cho người đời luôn luôn móc ruột”. 


1. Theo Lãng- đờ (Landes), sách đã dẫn, và lời kể của người miền Nam. 
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Một truyện khác nhiều tính chất phật thoại cũng nói về sự tích ông 
bình vôi: 

Có một anh ăn trộm từng sống bao nhiêu năm với nghề. Hắn ta không vợ 
con gIa sản, chỉ độc có một túp lều bên cạnh dường cái. Một hôm, có cặp vợ 
chồng người ăn mày qua dó xin trú chân. Hắn cho họ ở lại và sau đó hắn thấy 
chồng bảo vợ: - "Hôm nay không xin được tí gì cả. Gần dây có một nương 
khoai, chờ đến tối tôi sẽ dào trộm về ăn". Vợ can chồng: - "Thôi di ông! 
Chỉ vì kiếp trước chúng ta ăn ở thất dức nên mới như thế này. Có lẽ nào phạm 
thêm vào cho nặng tội kiếp sau. Tôi thà chết không ăn trộm!". 

Người ăn trộm nghe chuyện bỗng dưng hối hận. Cuối cùng hắn giao tất cả 
nhà cửa cho hai vợ chồng người ăn mày rồi bỏ di. Hắn tìm đến một ngôi chùa 
trên núi cao xin hòa thượng cho cạo dầu tu hành. Người ta giao cho hắn công 
việc nấu ăn: một bữa phải nấu từ tỉnh sướng và một bữa từ chiều. Phận sự của 
hắn là giữ lửa không dược dể tắt, vì một lần tắt lửa thì lại phải xuống núi xin 
về, cách xa hàng bao nhiêu dặm. _ ` 

Tù lúc nhận việc nhà chùa, hắn tỏ ra chu đáo lạ thường, chưa có bữa nào 
để lửa tắt. Một sư bác trên chùa ghét chú tiểu mói, bèn chờ một hôm tiểu ta 
ngủ say, tưới tắt lửa nhấm ö bếp. 

Gần sáng, chú tiểu dậy thấy không còn lửa, nghĩ dến phận sự, vội vã ba 
chân bốn cẳng vượt mấy khu rừng tìm xuống làng xin lửa. Giữa đường hắn gặp 
một con cọp già đòi ăn thịt. - "Tôi vui lòng để ngài xơi thịt - hắn nói - nhưng 
hãy cho tôi chạy xuống làng xin lửa cho nhà chùa, rôi tôi sẽ tối nộp mạng". 
Cọp bằng lòng dể cho đi. Khi đưa được lửa về, hắn kể sự tình và xin phép hòa 
thượng cho di nộp mình cho cọp. Đến nơi, cọp bảo: - “Tao già rồi, răng đã 
rụng hết mà xương của mày cứng khó nhai. Vậy mày hãy trèo lên cây kia buông 
mình rói xuống cho gẫy xương, tao mới ăn được". Hắn vâng lời cọp, nhưng khi 
buông tay thì đức Phật đã dón sẵn rước lên trời, độ cho thành Phật, túc là 
Phật Nhiên Dăng. 

Vị sư bác kia thấy chú tiểu chỉ bằng vài hành động dơn giản mà dược thành 
chính quả thì cũng muốn dược như thế. Hắn bèn xin phép hòa thượng cho 
mình ra đương việc nấu ăn và giữ lửa. Thế rồi một hôm hắn cũng giả tảng để 
cho lửa tắt, rồi cũng chạy xuống núi xin lửa. Và hắn cũng gặp cọp, cũng khất 
cọp xin dưa lửa về cho nhà chùa dùng rồi sau đó sẽ xin nộp mình. Nhưng đức 
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Phật vốn hiểu rõ những việc làm của hắn xuất phát từ tấm lòng không thành 
thực, nên khi hắn trèo lên cây và buông tay, thì Phật lập tức bắt hắn hóa thành 
bình vôi'. 

Một dị bản của truyện trên cũng là một phật thoại, là St fích cát ống nhổ. 
Ở dây cũng có hai nhân vật chính là chú tiểu và sư bác. Chú tiểu mới di tu 
nhưng rất chăm chỉ, biết lo lắng làm tròn chúc trách. Thấy lửa ö dống nhấm 
tắt (kỳ thực là do sư bác ghen ty phun nước cho tắt), tiểu không nề hiểm nguy, 
chạy xuống núi vào lúc mò sáng để có lửa vê kịp nấu ăn cho nhà chùa. Phật 
hiện ra với trạng mạo một ông già khuyên can chú tiểu dừng dị, nhưng thấy 
chú cương quyết di, bèn bảo chú trèo lên cây buông tay xuống, sẽ có kẻ dưa 
di an toàn. Quả nhiên chú tiểu buông tay rời dúng trên lưng một con muông; 
nó dưa chú xuống làng, rôi sau khi xin dược lửa, lại dưa vê vô sự. 

Sư bác vốn không phải là chân tu, nhưng thấy chú tiểu gặp Phật, cũng muốn 
dược như vậy, bèn cũng xin ra làm công việc nấu ăn và giữ lửa; sau đó hắn dã 
để tắt lửa và cũng dược gặp Phật. Nhưng khi buông tay thì Phật dã bắt hắn 
hóa thành cái ống nhồ, miệng luôn luôn há ra cho người ta khạc nhổ vào, để 
tỏ lòng khinh bỉ”. : | 


1. Theo Lãng- đờ (Landes), sách đã dẫn, và Vương Hồng Sển, trong Tộp san của 
Hột nghiên cứu Đông dương (BSE]), tập XXYV, số 1 (1950). 
2. Theo Lê Văn Phát. Sách dã dẫn. 
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Ngày ấy, không biết từ bao giò và cũng không biết bằng cách gì, Quỷ 
chiếm đoạt tất cả đất nước. Người chỉ ăn nhò ỏ đậu và làm rẽ ruộng 
đất của Quỷ. Quý đối vói Người ngày càng quá tay. Chúng nó dần dần 
tăng số phải nộp lên gấp đôi và mỗi năm mỗi nhích lên một ít. Cuối 
cùng, chúng nó bắt Người phải nộp theo một thể lệ đặc biệt do chúng 
nó nghĩ ra là "ăn ngọn cho gốc". Người không chịu. Chúng nó lấy áp 
lực, bất Người phải theo. Vì thế, năm ấy sau vụ gặt, Người chỉ còn trở 
ra những rạ là rạ. Cảnh tượng xương bọc da thê thảm diễn ra khắp mọi 
nơi. Bên cạnh bọn Quỷ reo cười đắc ý, Người cø hồ muốn chết rũ. 

Phật từ phương Tây lại, có ý định giúp Người chống lại sự bóc lột 
tàn nhẫn của Quỷ. Sau mùa đó, Phật bảo Ngưöi đừng trồng lúa mà cào 
đất thành luống trồng khoai lang. Người cứ y lồi làm đúng như Phật 
dặn. Quỷ không ngò Người đã bắt đầu có mưu kế mói chống lại mình - 
nên cứ nêu đúng thể lệ như mùa trước: "Ăn ngọn cho gốc". 

Mùa thu hoạch ấy, Quỷ rất hậm hực nhìn thấy những gánh khoai lúc 
lu chạy về nhà Người đổ thành từng đống lù lù, còn nhà mình chỉ toàn 
những dây và lá khoai là những thú không nhá nổi. Nhưng ác nỗi, thể 
lệ đã quy định, chúng nó đành cứng họng không thể chối cãi vào 
đâu được. | 

Sang mùa khác, Quỷ thay thể lệ mói là "ăn gốc cho ngọn". Phật bảo 
Người chuyển sang trông lúa. Kết quả Quỷ lại hỏng ăn. Những hạt lúa 
vàng theo Người về nhà, còn rạ phó mặc cho Quỷ. Quỷ túc lộn ruột 
nên mùa sau chúng nó tuyên bố “ăn cả gốc lẫn ngọn”. Lần này Quỷ 
nghĩ: - "Cho chúng mày muốn trông gì thì trồng, đằng nào cũng không 
lọt khỏi tay chúng tao". Nhưng Phật đã bàn với Người thay đổi giống 
mói. Phật trao cho Người hạt giống cây ngô để gieo khắp nơi mọi chỗ. 
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Năm ấy lại một lần nữa Người sung sưóng trông thấy công lao của 
mình không uống. Trong nhà Người thóc ăn chưa hết, từng gánh ngô 
đã gánh về chứa từng cót đầy ấp. Về phần Quỷ lại bị một vố cay chua, 
tức uất hàng mấy ngày liền. Cuối cùng Quỷ nhất định bắt Người phải 
trả lại tất cả ruộng đất không cho làm rẽ nữa. Trong bụng chúng nó 
nghĩ: - “Thà không được gì cả còn hơn là để cho chúng nó ăn một mình". 

Phật bảo Người điều đình với Quỷ cho tậu một miếng đất vừa bằng 
bóng một chiếc áo cà sa. Nghĩa là Người sẽ trồng một cây tre trên có 
mắc chiếc áo cà sa, hễ bóng che bao nhiêu diện tích ỏ mặt đất là đất 
sở hữu của Ngưỡi ỏ đó. Ban đầu Quỷ không thuận, nhưng sau chúng 
nó suy tính thấy đất tậu thì ít mà giá rất hồi bèn nhận lời: - "Ö! Bằng 
một chiếc áo cà sa có là bao nhiêu". Chúng nó nghĩ thế. Hai bên làm 
tÒ giao ưóc: ngoài bóng che là đất của Quỷ, trong bóng che là của Người. 

Khi Người trông xong cây tre, Phật đứng trên ngọn, tung áo cà sa 
bay tỏa ra thành một miếng vải tròn. Rồi Phật hóa phép làm cho cây 
tre cao vút mãi lên, đến tận tròi. Tự nhiên tròi đất trỏ nên âm u: bóng 
_ của áo cà sa dần đần che kín khắp cả mặt đất. Bọn Quỷ không ngờ có 
sự phi thưởng như thế; mỗi lần bóng áo lấn dần vào đất chúng, chúng 
phải dắt nhau lùi mãi, lùi mãi. Cuối cùng Quỷ không có đất ö nữa phải 
chạy ra biển Đông. Vì thế người ta mói gọi là Quỷ Đông. | 

Tiếc vì đất đai hoa màu đều thuộc về tay Người, Quỷ rất hậm hực, 
cố chiêu tập binh mã vào cướp lại. Lần này Ngưồi phải chiến đấu với 
Quỷ rất gay go vì quân đội của Quỷ có đủ một bầy ác thú như voi, ngựa, 
chó ngao, bạch xà, hắc hổ, v.v... rất hung dữ. Phật cầm gậy tầm xích 
đánh giúp Người, làm cho quân của Quỷ không tiến lên được. 

Sau mấy trận bất lợi, Quỷ bèn cho quân đi dò xem Phật sọ gì. Phật 
cho chúng biết là sợ hoa quả, oản chuối và cöm nắm, trứng luộc. Đối 
lại Phật cũng dò hỏi và biết quân của Quỷ chỉ sọ độc có mấy thứ: máu 
chó, lá đứa, tỏi và vôi bột. 

Lần giáp chiến sau đó, quân của Quỷ đem không biết có man nào 
là hoa quả đến ném Phật. Phật bảo Người nhặt làm lương ăn rồi đem 
máu chó vẩy khắp mọi nơi. Quân của Quỷ thấy máu chó sọ hoảng hồn 
bỏ chạy. _ 
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Lần thứ hai, quân của Quỷ lại đem oản chuối vào ném quân Phật. 
Phật bảo Người nhặt làm lương ăn rồi giã tỏi phun vào quân địch. Quân 
của Quỷ không chịu được mùi tỏi nên cũng cắm đầu chạy biệt tích. 

Lần thứ ba, quân của Quỷ lại đem com nắm, trứng luộc vào ném 
quân Phật. Người tha hồ ăn và theo lời Phật dùng vôi bột vung vào 
Quỷ. Người lại lấy lá dứa gHẾI vào chúng. Quỷ chạy không kịp, lại bị 
Phật bất đày ra biển Đông!. Ngày Quý gia, Quý trẻ, Quỷ đực, Quý cái 
cuốn gói ra đi, bộ dạng của chúng vô cùng thiểu não. Chúng rập đầu 
sát đất cố xin Phật thương tình cho phép một năm được vài ba ngày 
vào đất liên thăm phần mộ của tổ tiên cha ông ngày trước. Phật thấy 
chúng khóc váng cả lên mới thương hại, hứa cho. 

Vì thế, hàng năm cứ đến ngày Tết nguyên đán là ngày Quỷ vào thăm 
đất liền, thì người ta theo tục cũ, trồng nêu để cho Quỷ không dám bén 
mảng vào chỗ người đang ỏ. Trên nêu có khánh đất, mỗi khi gió rung 
thì có tiếng động phát ra để luôn luôn nhắc bọn Quỷ nghe mà tránh. 
Cũng trên đó có buộc một bó lá dứa hoặc cành đa mỏ hái để cho Quỷ 
SỐ. Ngoài ra, người ta còn vẽ hình cụng tên hướng mũi nhọn về phía 
Đông và rắc vôi bột xuống đất vào những ngày Tết để cấm của Quỷ”. 

Có câu tục ngữ: 

Cành da lá dứa treo kiêu (cao), 
Môi bột rắc ngõ chú trêu mọi nhà. 
Ott vào thì guỷ lạt ra, 
Cành da lá dứa thì tạ cứa mồmŠ. 

Ngày xưa người ta còn tin rằng những lúc cần đuổi Quỷ như khi có 
dịch tế chẳng hạn, thì treo một nắm lá dứa ö trước ngõ hay vẩy máu 
chó kháp mọi nơi cho Quỷ khỏi quấy. Đàn bà thường buộc tôi vào giải 
yếm là cũng có một mục đích gần như vậy. 


1. Đoạn giữa này theo Tợp chí chúng tôi, đã dẫn (1910). 

2. Toàn truyện theo lời kể của người Hà- tỉnh. Đồng bào Mường ở châu Đà- bắc 
(Hòa- bình) cũng có truyện Sự/ ích cây nêu tương tự như trên nhưng kể có phần 
SƠ lược. 

ở. Theo lời kể của người Sơn- tây. 
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KHẢO DỊ 


Truyện này có phần tương tự với truyện Mông dân với Thành hoàng của 
người miền Dông tỉnh Chiết-giang (Trung-quốc): 

Ngày dó ở miếu Thành hoàng có hội hương khói. ai nấy cố biện lễ vật dể 
cầu thần phù hộ. Thành hoàng sai một tiểu quỷ dị thám thính xem ai cúng 
nhiêu cúng ít. Quỷ trỏ về cho Thành hoàng biết lễ vật linh đình nhất là của 
tên nhà giàu trong vùng, còn ít nhất là của một nông dân hay di qua trước 
miếu. Thành hoàng nghc nói túc giận, bảo phán quan và tiểu quỷ làm cho lúa 
của anh nông dân kia "dầu bé dít to" cho bố ghét. - | 

Cụ già giữ miếu nghe dược liền mách với anh nông dân. Anh chàng bèn 
dổi việc trông lúa ra trông khoai môn nên vụ thu hoạch năm đó được rất nhiêu. 
Phán quan và tiểu quỷ thấy thế về tâu lại cho Thành hoàng biết. Thành hoàng 
lức giận lắm, bàn kế bảo làm cho hoa màu của nó "dầu nhỏ bụng to dít bé”. 
Anh nông dân lại dược ông từ mách cho việc ấy, bèn nghĩ ra kế trồng ngô 
thay cho khoai môn. Năm đó, vụ ngô của anh trúng, làm cho cả Thành hoàng 
lẫn tiểu quỷ tức dến lộn ruội. Chúng lại bàn tính làm cho hoa màu "từ đầu 
đến dít đều to như nhau”. Lần này anh nông dân lại trông mía. Kết quả mía 
mọc tốt như một khu rừng làm cho Thành hoàng tức diên lên, nọc cổ phán 
quan và tiểu quỷ đánh năm mươi hèo. Phán quan và tiểu quỷ lại hiến kế "dầu 
to dít bé". Không ngồ anh nông dân lại trỏ lại trồng lúa. Vụ lúa năm ấy thắng 
lợi, anh chàng mới sắm sửa làm một ngôi nhà gạch. 

Trong khi đó ö miếu, Thành hoàng luôn tay dánh dập phán quan và tiểu 
quỷ. Bọn này chờ chủ nguôi giận mới dâng một mẹo là dùng thuật tàng hình 
dến nhà nó chò khi lắp rầm, hễ thấy thọ lắp dàng này thì tháo dàng kía, lấp 
dàng kia thì tháo dàng này. Như thế nhà chả bao giỏ làm xong, cóm gạo của 
nó sẽ bị bọn thọ mộc ăn hết. Thành hoàng bằng lòng sai di. 

Ở nhà anh nông dân, thọ mộc lắp rầm mãi không xong, gõ dầu: này vào thì 
dầu kia bị phán quan và tiểu quỷ tháo ra. Tức mình bác phó mộc nói to: - "Gỗ 
mạnh vào dầu phán quan' ấy!" Phán quan nghe nói hoàng sọ dắt tiểu quỷ lủi 
một mụch. 


Tù dó chúng không dám quấy nhiễu anh nông dân nữa”. 


1. Thợ mộc Trung- quốc gọi chỗ gác trên hai đầu nóc của cây rẩấm là "đầu phán 
quan. 
2. Theo DĐên gian Uuðn nghệ tuyển. tộp. 
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Người Pháp có truyện Nông dân với qHỷ: 
Một anh nông dân bình thường nhưng làm việc giỏi, dũng cảm và có mưu 


trí. Một con quỷ mắt sáng bắt anh làm tá diền. Quỷ dòi "ăn phần ngọn" - 
"Dược!". Hai bên làm giao kèo. Mùa ấy anh ta trồng toàn củ cải và thu hoạch 
củ bộn bề trong khi đó phần của quỷ chỉ toàn lá. Quỷ bảo: - "Mày không thể 
chơi tao lần thứ hai. Năm tới tao ăn phần gốc". - "Được!". Anh lại vãi lía 
mạch và làm cho phần của quỷ chỉ toàn là rạ. - "Năm tói tao ăn cả gốc lẫn 
ngọn". "Dược!". Lần này anh trồng toàn đậu leo. Quỷ chỉ được rễ và dây lá. 
Quỷ diên tiết, bảo: - "Cách chia thế này không thể kéo dài được. Phải quyết 
dịnh ai làm chủ trại. Mai sáng mặt trời mọc hai ta gặp nhau ỏ cầu Quỷ". - "Để 
làm gì?" - "Mỗi bên cưỡi lên một con vật rồi thử doán của nhau xem là con 
vật gì. Nếu tao doán dúng con của mày thì tao sẽ hưởng tất cả thu hoạch. Nếu 
mày doán dúng con của tao thì mày sẽ làm chủ tất cả". 

Sáng mai, anh nông dân thức vợ dậy sóm bảo cỏi so mi bôi mật từ đỉnh đầu 
đến gót chân, rồi lăn di lăn lại trên một cái giường lông mười lần, hai mươi 
lần, trông y như là một bồ nhìn dầy lông, lại buộc một cái đuôi lừa Ỏ mũi, rôi 
làm bộ thắng cương di đến cầu Quỷ, nấp trong lau sậy. Hai bên gặp nhau, anh. 
nông dân doán ra ngay con vật mà quỷ cưỡi là con lừa, còn về phía quỷ thì 
hắn nhìn mãi nhưng không thể biết dược con vật mà anh nông dân cưỡi là 
con gì. Nó không dầu không duôi, bốn chân lông ngỗng mà lại có đuôi ö mõm. 
Quỷ lắc dầu: - "Lạ quá! Thôi mày giữ ly trại. Tao không muốn _ẻ chân lên 
cái xứ sỏ có những chuyện kỳ quặc nữa"! | 

Truyện ngụ ngôn Cøn cáo 0ì con th của người Nga cũng có những hình 
ảnh tưởng tự: | 

Cáo rủ gấu cày cấy làm chung ăn riêng. Cáo quy dịnh "tao ăn gốc mày ăn 
ngọn". Vụ hạ năm ấy cáo trông củ cải nên gấu chả được miếng gì. Túc mình, 
ấu dòi "lần này tao ăn gốc mày ăn ngọn". Nhưng gấu không ngờ vụ đông lại 
là vụ lúa mạch, chung quy cũng lại thất bại nốt. 

-_ Dồng bào Tày cũng có một truyện giống với các truyện trên nhưng không 
có kết cục cây nêu: 

Chạ thuê trâu của Ngọc Hoàng về cày, diều kiện của Ngọc hoàng cũng là 
"ăn ngọn cho gốc"; mùa đầu tiên, bao nhiêu thu hoạch về tay Ngọc hoàng. Lần 


1. Pua-ra (Pourra): Ñho từng truyện cổ tích, quyển TII, đã dẫn. 
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sau, Chạ trồng khoai lang. Ngọc hoàng bị hỏng ăn, thay đổi điều kiện là "ăn 
ðốc cho ngọn”. Chạ lại làm cho Ngọc hoàng hỏng ăn bằng cách trông lúa mạch. 
Dến khi diều kiện của Ngọc hoàng là "ăn cả gốc lẫn ngọn", Chạ lại trông ngô. 
Ngọc hoàng giận dòi lại trâu, Chạ mang lên trả, nhưng sau đó bất trộm trâu 
xuống trần bằng cách kéo trâu di giật lùi. Thành thử Ngọc hoàng không tìm 
ra dấu vết để truy ra thủ phạm. 

Truyện Sự tích hồ Hai bể do người Dao kể phần nào cũng giống với truyện 
của dồng bào Tày (xem Khảo dị, truyện số 27). 

Về Sự tích cây nêu ngày Tết, Việt nam còn có một truyện khác cũng kể 
việc đánh nhau giữa Phật và quỷ nhưng có nhiều chỉ tiết khác với truyện kể 
trên kia. Tuy trong đó có mượn những tên Tấn, Ngụy, Hàn, vxv... nhưng cốt 
truyện vẫn không có vẻ là của nước ngoài: 

-Xưa có một ông vua nước Tấn hiếm hoi. Ao ước có một mụn con, vưa bèn 
lập dàn khấn trời cầu tự. Lòng thành của vua cảm động dến Ngọc hoàng. Ngọc 
hoàng hỏi các thiên thần xem ai muốn dầu thai làm con vua Tấn, nhưng các 
thiên thần đều từ chối. Sau cùng Ngọc Hoàng bắt con gái mình là công chúa - 
Lý Hoa giáng sinh làm con vua Tấn trong một hạn là 40 năm. 

Từ đó hoàng hậu vợ vua Tấn có mang sinh được một người con gái. Vua 
rất yêu quý đặt tên là Ngọc Chân. Khi công chúa đã dến tuổi lấy chồng có 
nhiều con vua các nước láng giềng đến hỏi làm vợ. Vua Tấn không biết gả 
cho ai bèn yết bảng Ở trước cửa thành rằng: "Ai có vơi chín ngà, gà chín cựa, 
nưựa chín hồng mao, ngan chín mắt và chín mâm ngọc quý dem đến thì sẽ gà 
công chúa". 

Buổi ấy, ở trên tầng mây thứ ba có chúa quỷ cầm dầu một nước dân quỷ. 
Ngày 24 tháng Chạp là ngày quỷ xuống hạ giới chơi. Lần ấy, khi chúa quỷ di 
qua nước Tấn thấy bảng yết thế bèn hóa phép chỉ trong một chốc có đủ mọi 
thú lẾ vật, rồi tự xưng là con vua nước Ngụy đến hỏi công chúa Ngọc Chân. 


Vua Tấn y ước gả con. Chúa quỷ Ỏ gửi rể dược ba tháng, xin vua dưa vỌ 
về nước. Vua Tấn phái quan quân 500 người hộ tống hai vợ chồng. Khi đến 
cửa ải, chúa quỷ hóa phép làm cho trời tối tăm mù mịt, bão táp nổi lên dùng 

` ˆ ¬ + Z* `* ˆ k ` * + “ M ^ 
dùng, quân gia tán lạc mỗi người một ngả. Thừa dịp dó chúa quỷ dưa công 
chúa cưỡi voi chín ngà dị biệt. Sau khi bão tạnh, quan quân tìm mãi không 


thấy hai vọ chồng công chúa, dành trỏ vẻ triều. 
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Lại nói chuyện giữa lúc chúa quỷ nổi gió bão thì chính là lúc Phật bà Quan 
âm di qua vùng đó. Thấy công chúa mắc nạn, Phật bà hóa thân xuống làm 
một bà lão bán hàng đón dường chúa quỷ dể cúu công chúa. Chúa quỷ đưa 
công chúa di một quãng xa thấy dói bụng bèn nghỉ lại rồi bắt voi rút ruột ra 
ăn. Công chúa trông thấy rất sọ hãi. Ăn xong, chúa quỷ đưa công chúa đi qua 
mấy khoảng rừng rậm rạp dầy gai góc. Trông thấy một cái quán bán hàng, 
chúa quỷ bèn gửi công chúa cho bà lão để mình về trước đem quân ra đón vọ. 
Bà lão bán hàng túc Phật bà Quan âm, sau khi hỏi công chúa, biết rõ sự tình 
bèn trao cho nàng một cái áo khoác và chỉ lối cho về. 


Khi chúa quỷ dưa quân đến nơi thấy mất vọ, nổi giận sai quân bắt bà lão. 
Nhưng Phật bà đã sai Kim Cương La hán phục sẵn mọi noi xông ra đánh quỷ. 
Hai bên dánh nhau mấy ngày dêm chưa phân thắng bại. Quỷ hỏi Phật sợ gì? 
Phật bảo sợ oản chuối. Phật hỏi lại quỷ sợ gì thì quỷ đáp là sợ cung tên. Quỷ 
lấy oản chuối ném quân Phật. Các vị Kim Cương La hán nhặt lấy làm lương 
ăn. Trong khi đó Phật làm cung tên bắn vào quỷ. Quỷ thua. Phật bắt được bỏ 
vào túi. Thấy chúa quỷ van lạy xin tha, Phật dày cả bọt. ra biển rồi cắm nêu 
bất chúng phải ỏ phía Đông, không dược tự tiện vào đất của Phật. 


Công chúa Ngọc Chân thoát khỏi tay quỷ cứ theo đường Phật chỉ, chạy mãi 
không kể bụi bò, gai góc gì cả. Qua mấy khoảng rừng rậm đến bờ sông lón, 
công chúa mệt quá bèn trèo lên một hòn đá lón ngủ thiếp di. Tình cò hôm ấy 
vua Thủy có việc di qua đó. Thấy một người con gái rất dẹp dang ngủ mê mệt, 
hai bàn chân dầy gai cắm vào, máu chảy ròng ròng, vua bèn bước lại nhổ gai 
cho nàng. Đến cái gai cuối cùng cắm sâu quá, nhổ dau, làm cho công chúa 
thức dậy. Thốt nhiên công chúa có cảm tình với người trai lạ bèn kể mọi chuyên 
vừa qua cho nghc. Vua Thủy đưa công chúa về Thủy cung làm vọ, yêu chiều 
hết mực. Cũng vì thế những người vợ khác của vua Thủy nổi ghen, họ lừa khi 
chông lên chầu Ngọc hoàng vắng, dẩy công chúa xuống một cái vực sâu thắm 
dầy thuông luông. Nhưng họ không ngò công chúa dược quân hầu thân tín 
của vua Thủy cứu thoát. Khi vua Thủy về, công chúa khóc lóc xin trỏ về trần. 
.Vua Thủy dành để nàng lên dất, lại cho nàng một cành hoa, dặn hễ lúc nào 
có việc cần cứ dcm cành hoa ra gọi, vua sẽ đến giúp dõ. 

Công chúa Ngọc Chân lên trần dúng ngay vào giữa địa phận nước Hàn. 
Người ta đưa nàng về triều. Vua nước Hàn say mê sắc dẹp của nàng bèn lấy 
làm vọ, yêu mến hơn tất cả các vọ khác. Các cung tần nhà vua thấy thế lấy 
làm phcn túc bèn xin vua mỏ một cuộc thi khâu vá và nấu ăn giữa các VỢ vua, 
ai vụng sẽ phải đày ra lãnh cung. Công chúa không quen việc khâu vá nấu ăn, 
đành ngồi bó tay. Nhưng bỗng nàng nhó đến cành hoa bèn cầu vua Thủy. 
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Vua Thủy đến hỏi chuyện đầu đuôi rồi sai bộ hạ giúp nàng. Vua còn 
hóa phép làm một trận bão lón bụi bay mù mịt vào cỗ bàn của các cung 
tần khác của vua Hàn. Vì thế khi chấm thi, công chúa được giải nhất còn 
các cung tàn khác đều bị dày ra lãnh cung. Nhưng công chúa xin chồng tha 
cho tất cả. Bọn họ cảm cái ơn của nàng, ai nấy đều xin vua Hàn tôn làm 
chính cung hoàng hậu. 

Công chúa về sau sinh được hai con trai. Nàng để một con nối ngôi Hàn 
và một con về nối ngôi Tấn. Người ta nói ngày 24 tháng Chạp là ngày quỷ hay 
vào dất liền, nên trồng nêu vào ngày đó'. 

Đồng bào miền Nam có người kể truyện Cây nêu ngày Tết có khác ít nhiều: 

- Ngày xưa có một con chó nhà Trời tên là Thiên linh cẩu, chuyên ăn hồn 
người chết. Nó thường xuống trần vào những ngày đầu năm là những ngày hồn 
người chết thường trỏ về thăm gia đình. Chó thường lục lọi các nhà, vô lấy 
các hồn mới chân ướt chân ráo về thăm con cháu, chén thỏa thích. Vì thế năm 
hết Tết dến là thời kỳ mà loài người dau khổ vì nạn Thiên linh cẩu. _ 


Một pháp sư tên là Khương Thượng thương hại loài người, bèn hóa phép 
đánh nhau với Thiên linh cấu. Trận đánh vô cùng khốc liệt. Cuối cùng Khương 
Thượng thắng lợi, nhưng thấy bọn chó trời lạy lực cúc bái, nên pháp sư lại thả 
ra sau khi bắt chúng phải thề thừa nhận quyền lực của mình. nghĩa là không 
dược làm hại những người mà mình bảo vệ - có mang dấu hiệu lá bùa của 
mình. Cho nên, về sau, hễ thấy nơi nào có bùa của Khương Thượng là Thiên 
linh cầu và ma quỷ chạy trốn. Để cho chúng thấy rõ nơi có bùa, đến ngày Tết 
người ta thường treo lên cây nêu hay treo trước cổng”. | 

Về hình tượng Phật tậu Quỷ một miếng dất rộng bằng chiếc áo cà sa, người 
Thổ-nhĩ-kỳ (Turquie) ö Nam Xi¡-bê-ri (Sibéric) cũng có truyện gần giống: 

Vua Kút Chum Khan một hôm di đến bồ sông Tô-bôn. Có ba tên trộm 
người nước ngoài cầm dầu là Y-éc-mắc tới gặp. Họ nói: - "Xin cho chúng tôi 
một dám dất rộng bằng tấm áo da bò". Khan bèn hội họp các dại thần lại hỏi - 


1. Theo Thực nghiệp dân bóo (1924). 
2. Theo Lê Văn Phát. Đời sống gia đình của một người Việt ở Nant-hỳ Uuà những 
tín ngưỡng phổ biến, trong BSEI, số B1 - 53 (1906). 
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nên làm thế nào. Họ dáp: - "Một dám dất bằng tấm da bò có là bao nhiêu. 
Cú cho dịi!". Y-éc-mắc bèn lấy tấm da cắt thành sợi dây rất mảnh. Doạn dóng 
cọc, một dầu dây buộc vào cọc, dầu kia vạch một vòng tròn, nhờ dó được một 
lãnh thổ rộng rãi. 

Thco truyện của người Nga thì Y-éc-mắc là một thủ lĩnh Cô-dắc sống vào 
thế kỷ thứ XVI, sáng lập một nước ö Xi-bê-ri, nội dung cũng như trên!. 


1. Dều theo Báo châu Á (1886). 
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24. GỐC TÍCH BÁNH CHƯNG VÀ BÁNH DẦY 


Ngày đó vua Hùng trị vì đất nưóc. Vua tuổi đã già, ngồi trên ngai 
vàng đằng đẫng đã bao nhiêu năm. Thấy sức khỏe của mình ngày một 
suy, vua có ý định chọn người nối ngôi. Các bà vọ của vua sinh đước 
cả thảy hai mươi hai người con trai. Họ đều đã khôn lón cả. Vua nghĩ: 
- "Kể về tài cũng có nhiều đứa trội. Nhưng chính vì thế mà cần phải 
lựa chọn cẩn thận. Nhất là phải làm thế nào cho chúng nó không tranh 
giành nhau”. Đây là điều vua thường bận tâm nhất. Cuối cùng, nhờ có 
viên quan hầu bày kế, vua mói quyết định mỏ một cuộc thi để căn cứ 
vao đó mà kén chọn. - 

Vua Hùng bèn cho hội họp tất cả các hoàng tử lại. Khi họ đã về 
đông đủ, vua bảo: 

- Cha biết mình đã gần đất xa trời. Cha muốn truyền ngôi cho một 
trong các con. Bây giò mỗi con cố kiếm hoặc làm một món ăn lạ để 
cúng tổ tiên. Ai có món ăn ngon vừa ý ta thì ta sẽ chọn người đó. 

Nghe vua cha phán bảo thế, bọn hoàng tử thi nhau cho người đi khắp 
mọi nơi để tìm thức ăn quý. Họ lần mò thôi thì trên ngàn dưới biển 
không sót nơi nào. Bất kỳ thứ gì nghe nói là ngon và lạ họ đều cố tìm 
cho bằng được. 

Trong số hai mươi hai hoàng tử có Liêu là hoàng tử thứ mười tám. 
Vì thuỏ nhỏ mồ côi mẹ nên Liêu từng sống nhiều ngày cô đơn. Trong 
khi các hoàng tử khác chạy vạy tìm vật lạ, thì Liêu nằm khểnh ở nhà. 
Chả có ai giúp đõ chàng trong việc này. Chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ 
thi mà Liêu vẫn chưa có gì. Đêm ấy Liêu nằm gác tay lên trán nhó lại 
tất cả những bữa ăn ngon xưa nay chàng đã từng được dự. Liêu suy nghĩ 
mãi và ngủ quên lúc nào không biết. Liêu mỏ mớ màng màng thấy mình 
cùng với hai mươi mốt anh em khác đang làm bánh thi. Mỗi người có 
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một gian nhà nhỏ mà vua cha đã sai làm sẵn ỏ đám hội. Liêu chưa biết 
nên bắt đầu bằng việc gì thì bống có một vị nữ thần tự trên trỏi bay 
xuống giúp chàng làm bánh. Nữ thân bảo: - “Fo lón trong thiên hạ 
không gì bằng tròi đất, của quý báu nhất trần gian không gì bằng gạo. 
Ta đừng làm nhiều, chỉ hai thứ bánh có ý nghĩa là đủ. Hãy nhặt hộ cho 
tôi chỗ nếp này, rồi đi kiếm cho tôi một ít đậu". Tự nhiên Liêu thấy 
thần lần lượt lấy ra những tầu lá rộng và xanh. Thần vừa gói vừa giảng 
giải: - "Bánh này tượng đất. Đất có cây, cỏ đồng ruộng núi rừng thì màu 
cũng phải xanh xanh, hình phải vuông vắn. Trong bánh phải bỏ thịt, bỏ 
đỗ để lấy ý nghĩa đất chỏ cầm thú, cỏ cây... Rồi đem thứ nếp thom đồ 
lên cho dẻo, giã ra làm thú bánh tướng tròi; màu phải trắng, hình phải 
tròn và khum khum như vòm trỏi..... 
Tỉnh dậy, Liêu bắt đầu làm bánh y như trong giấc mộng. 


x 


* * 


Ngày các hoàng tử đưa món ăn về dự thi là một ngày náo nhiệt nhất 
öỏ Phong-châu. Người đông nghìn nghịt. Dân chúng mọi miền đều náo 
nức về dự một cái Tết tưng bừng ít có: mỏ đầu bằng một cuộc thi các 
mót: ăn và kết thúc bằng lễ đăng quang của vua mói. Đúng vào lúc mặt 
tri mọc thì vua Hùng đi kiệu đến làm lễ gia tiên. Chiêng trống cò quạt 
tưng bừng, rộn tai nhức mất mọi người. Tất cả đều ngong ngóng trông 
chó lúc các vị giám khảo bình giá các món ăn. 

Và giò phút mong đợi đã đến. Tất cả những món “nem công, chả 
phượng, tay gấu, gan tê, v.v..." của các hoàng tử đều không bằng hai thú 
bánh quê mùa của Liêu. Khi mọi người thoạt nhìn thấy cỗ của chàng, 
số đông đều lắc đầu bíu môi, vẻ chê bai hiện ra nét mặt. Nhưng sau 
khi nếm xong, họ bống đổi hẳn. thái độ, không ai không gật gù tán 
thưởng. Ông Lạc tướng xoa tay: - "Đây là một thứ hương vị khác thường 
làm từ những cái tầm thưởng". Riêng vua Hùng rất lấy làm ngạc nhiên 
về miếng bánh lạ vừa ăn. Nhà vua lật lên lật xuống ngắm nghía kỹ càng 
những tấm bánh khác chưa bóc. Vua cho đòi Liêu lên điện, hỏi cách 
thức làm bánh thế nào. Hoàng tủ cứ thực tâu lên, không quên nhắc lại 
giấc mộng lạ của mình. _ 
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Quá trưa hôm ấy, vua Hùng trịnh trọng bạn bố kết quả với các con: 
Hoàng tử thứ mười tám được giải nhất và sẽ được truyền ngôi. Vua cầm 
hai thú bánh giỏ lên cho mọi người xem và nói rõ cái có khiến cho mình 
chọn nó đúng đầu các thứ cổ. Vua nói: 

- Nó chẳng những ngon và quý mà còn mang nhiều ý nghĩa đặc 
biệt: nó bày tỏ lòng hiểu thảo của người con, tôn chà mẹ như trời đất: 
nó chứa đầy một tấm tình quê hương ruộng đồng. Nó rât dễ làm vì làm 
bằng những hạt ngọc quý nhất trong những hạt ngọc của Tròi Đất, 
nhưng mà những hạt ngọc ấy mọi ngưöi đều làm ra được. Phải là người 
có tài mới nghĩ được một loại bánh như vậy... 

Từ đó thành tục lệ, hàng năm cú đến ngày Tết, mọi người đều làm 
hai thứ bánh đó và gọi là bánh chưng bánh dây để thò cúng gia tiên. 
Hoàng tử Liêu sau được làm vua, mang hiệu là Tiết Liêu Vương, tức 
là Hùng Vương thú bảy. Lần đó có nhiều hoàng tử hỏng thi sinh ra 
ganh ghét, ác cảm với Lang Liêu. Cho nên sau khi vua cha mất, người 
nào người ấy giữ chịt lấy đất của mình. Họ làm hàng rào gỗ xung quanh 
vùng mình ở để làm kế cố thủ, có ý tranh nhau với Tiết Liêu Vương". 


1. Theo Linh-nam chích quái. 
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25. GỐC TÍCH RUỘNG THÁC ĐAO! 
HAY LÀ TRUYỆN LÊ PHỤNG HIỂU 


Đời Lý, ö vùng Thanh-hóa có Lê Phụng Hiểu. Nhà Hiểu ỏ gần một 
hòn núi nhỏ nhô lên ỏ giữa đồng gọi là núi Bong (Báng-sỏn) nên người 
ta cũng gọi Hiểu là ông Bong. Hiểu là người to lón khỏe mạnh. Mẹ 
chàng lúc trước lên núi trông thấy một dấu chân to lạ thưởng. Bà ưóm 
chân mình vào thủ, không ngỏ tự nhiên cảm động mà có thai, về sau 
sinh ra Hiểu. 

Thuỏ nhỏ, Hiểu không học chữ, chỉ thích tập ném dao, đánh Đậy, củ 
tạ, múa quyền. Chàng thường dùng một hòn đá tròn ở trên núi làm quả 
tạ để tập luyện. Hòn đá đó nặng tám người khiêng mói nổi. Năm Hiểu 
hai mươi tuổi, những tay đô vật trong vùng hết dám tỷ thí vói chàng. 
Hiểu có thể chỉ một đấm vật ngã một con bò mộng. 

Thuỏ ấy, ở vùng Đông-són có ông Tuấn tục gọi là ông Vồm, sức khỏe 

vô địch lại rất giỏi vật. Nghe tiếng Hiểu là tay đô vật mói nổi lên, Vồm 
tìm đến. Băng-son đòi thử súc. Vồm đến gặp lúc Hiểu đi kiếm củi vắng. 
Mẹ Hiểu bảo: 
- Ông cần hỏi gì cháu thì rán chờ một lát. Nó sắp gánh củi về rồi 
đấy! h | 
Mới nhìn thấy Hiểu từ đàng xa do mẹ chàng chỉ cho thì Vồm đã giật 
mình kinh sọ. Bỏi vì bóng Hiểu hiện ra giữa con đường núi là một gã 
to lón quảy hai bó củi to như dụn rạ một, chạy vùn vụt như bay. Thấy 
thế Vôm không đói nữa, thác kế cáo từ đi thẳng. 

Hiểu vừa bước vào ngõ nghe mẹ nói có khách chö mình lúc nãy, vội 
quảng ngay gánh củi bắn tung ra đầy sân, rồi đuổi theo Vồm. Chả mấy 


1. Thóc đao nghĩa là ném dao. 
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chốc chàng đã theo kịp. Hai bên bắt đầu làm quen nhau bằng một cuộc 
tỷ thí đữ đội trên hòn Băng-son. Đất bay rào rào, cây cối xiêu vẹo vì 
những cái quật kinh người. Trong keo vật lần thứ tám, không chịu được 
cái móc của Hiểu, Vồm bị chẹt vào giữa hai tảng đá lón. 

Gần miền lúc đó có hai thôn Đàm-xá và Cổ-bi tranh nhau một bãi 
đất. Dân Đàm-xá đông gấp hai Cổ-bi, lại thêm lúc này có tay Tá Lực 
vốn là hào trưởng mới ỏ Kẻ chọ về tự khoe giỏi võ, nên họ quyết lấy 
thịt đè người để chiếm đoạt lâu dài bãi đất kia. 

Không nói thì ai cũng biết bên Cổ-bi nắm chắc thất bại. Thất bại 
nhưng họ vẫn không chịu để mất đất. Hai bên đánh nhau trót tháng. 
Bọn trai tráng Đàm-xá dưới sự điều khiển của Tá Lực ngày ngày cầm 
0Uậy tày tay thước tiến sang đất Cổ-bi che chỏ cho một bọn khác trông 
tre đắp bò ngăn hẳn bãi bồi làm đất của mình. Hễ bên Cổ-bi thò ra 
người nào thì chúng xúm lại đuổi đánh. Không kể số sút đầu mẻ tai, 
những người bị thương nặng nằm la liệt cả một đình làng. Tá Lực vẫn 
thính thoảng đúng trên gò cao nói vọng vào những câu khiêu khích. 

Bấy giò Lê Phụng Hiểu có việc qua đó. Nghe rõ câu chuyện, chàng 
- bừng bừng nổi giận, Hiểu vung tay áo nói vói mấy vị phụ lão Cổ-bi: 

- Nó cong, ta thẳng, không thể ỷ chúng hiếp cô như vậy được! 

Rồi chỉ vào ngực mình: | l 

- Chỉ một mình tôi có thể đánh tan được bọn nhãi. 

Các cụ mừng lắm, sai dọn cỗ mời ăn. Một mình Hiểu tỳ tỳ chén hết 
một dãy hai mươi cổ cóm. 

Án xong Hiểu vỗ bụng đứng dậy, tay không xông thẳng vào trận, trên 
mình chỉ còn mỗi chiếc khố. 

Trước hết, Hiểu rẽ vào lùm cây nhổ những cây gỗ vừa tầm để thành 
từng đống. Rồi cầm lấy cả cành cả rẻ, Hiểu vụt túi bụi vào đám đông 
địch thủ đang sấn tói trước mặt mình. Cây này gầy, chàng thay cây khác. 
Cứ thế Hiểu đã quật ngã không biết bao nhiêu người. Nghề võ của Tá 
Lục và ngọn côn của y không thể trụ nổi những đòn bằng trồi giáng 
của Hiểu. Chưa xong một hiệp, Tá Lực đã ngã quay lo xuống đất. Các 
tay võ khác và dân định Đàm-xá còn sót đều co chân chạy thục mạng. 
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Hiểu quay lại giẫm chân lên ngực Tá Lực, bắt hắn phải nhận điều kiện 
trả lại ruộng đất cho dân Cổ-bi rồi mói chịu cho khiêng về. 

Từ đấy tiếng tăm của Hiểu được truyền đi khắp nói. Ngày đó, vua 
Lý kén người khỏe mạnh sung vào quân túc vệ. Chỉ một cuộc tỷ thí đầu 
tiên, Hiểu đã được vua triệu vào bệ kiến và cho chỉ huy một đội quân 
toàn những tay lực sĩ. Chẳng bao lâu Hiểu được vua cất làm tướng, 
người ta gọi là Võ vệ tướng quân. 


Chưa được mấy năm thì vua tháng hà. Triều thần theo di chiếu định 
tôn hoàng thái tử lên ngôi báu trước khi làm lễ phát tang. Nhưng lễ 
đăng quang của ông vua mói chưa cử hành thì ngoài thành cẩm đã thấy 
Ôn ào tiếng người, tiếng ngựa. Quân canh cho biết ba hoàng tử: Võ Đức 
vương, Đông Chinh vương và Dực Thánh vướng đem quân ba phủ vây 
thành dòi chia sẻ ngôi báu vói hoàng thái tử. 

Bấy giỏ trong thành kinh động. Vệ binh được phái đi các nơi phòng 
thủ. Hoàng thái tử vưóng tình máu mủ chưa quyết. Lê Phụng Hiểu nghe 
chuyện, không nhịn được nữa, bèn đi tìm hoàng thái tử đòi một hai sống 
mái vói quân phản nghịch. Chàng vỗ gươm tâu: 


- Trước tình thế này xin cho cây gươm của hạ thần ra nói chuyện 
với chúng. 

Rồi đó, Hiểu phi ngựa tiến đến cửa Quảng-phúc, tuốt gướm xông 
vào, chỉ mặt Võ Đức vương quát: 

- Chúng bay cả gan muốn cướp ngôi ư? Đồ bất hiếu bất mục. Tao 
cho chúng bay nếm lưỡi gướm này. 

Võ Đức vướng kinh só không dám giao phong, quay ngựa toan chạy, 
nhưng nhát gươm thứ nhất của Hiểu đã làm cho ngựa ngã khuyu xuống 
và nhát thứ hai xả đôi người Võ Đức vương. Thế rồi lưỡi gươm của Hiểu 
múa tít giữa đám quân ba phủ bấy giỏ đã chạy tán loạn. Vệ quân của 
Hiểu được thể mặc sức chém giết. Hai hoàng tử kia chạy trốn biệt tích. 

Trận đó, ông vua mói cảm öón Hiểu vô hạn. Hiểu được vua ban tước 
hầu với chúc Đô thống đại tướng quân, coi hết quân sĩ trong nước. 

Lần đánh giặc thắng trận trỏ về triều, nhà vua định phong thưởng 
thêm nữa, nhưng Hiểu tâu vua: 
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- Hạ thần không muốn lĩnh tước. Nhà hạ thần ỏ chân núi Bong. Hạ 
thần chỉ muốn bệ hạ ban cho một số ruộng đất bằng cách đứng trên 
núi ném dao xuống, hễ dao cắm đến đâu, hạ thần xin lĩnh số đất ấy để 
về lập nghiệp. 

Vua đáp: 

- Tưởng là khanh muốn thế nào, chứ đã muốn ruộng đất thì phải 
ném dao làm gì cho mệt! 

Nhưng Lê Phụng Hiểu thì chỉ muốn ném dao. Vua không đợi nói 
nhiều, bằng lòng ngay. Ngay hôm làm lễ ném dao, mọi người đổ tói xem 
như đám hội. Trên hòn Băng-sỏn chưa khi nào có chiêng trống cö quạt 
và quan dân đi lại rộn rịp đến như thế. 

Dứt tiếng trống, Hiểu cỏi trần đóng khố, cầm dao xoay mấy vòng lấy 
đà, rồi phóng đi. Chiếc dao bay bổng lên như một con chim được thả. 
Mọi người ngạc nhiên và say sưa nhìn nó bay mãi như một dấu chấm 
ỏ lưng chừng trời, xa đến mười dặm múói chịu hạ xuống. Mũi dao chọc 
xuống địa phận làng Đa-mỹ. Các quan hầu đi đo đạc đóng mốc, trỏ về 
cho biết từ chân núi cho đến chỗ ném dao quy vuông lại được hơn một 
ngàn mẫu. Vua nhà Lý y ưóc ban cho Hiểu làm hương hỏa truyền cho 
con cháu và tha không đánh thuế. 

Từ đó, những ruộng thưởng cho công thần, người ta quen gọi là ruộng 
thác đao!, _ 


KHẢO DỊ 


Về tình tiết đánh giúp cho làng Cổ-bi để giành dịa giới, nhân dân ta còn 
- có nhiều truyện giống với truyện trên. Ở dây chỉ kể hai truyện: 

1. Truyện Ông tổ họ Hoàng giúp làng Thượng-nguyên: 

Làng Tỉnh-thạch và làng Thượng-nguyên (đêu thuộc Hà-tính) cách nhau một 
con sông, hai bên tranh nhau một bãi bồi, kiện tụng đã lâu đời. Quan nào 
cũng không xử dược vì mỗi lần xử, dân làng Tinh-thạch ỷ thế mạnh kéo nhau 
lên làm ầm ÿ cả công dường, một hai quyết liều mạng. Sau cùng quan 


1. Theo Tên đính hiệu bình Việt điện u lình tộp và báo Trùng-an. 
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phán: - “Thôi, bên nào mạnh thì cho bên đó dược!” Dân làng Thượng-nguyên 
sức yếu phải nhờ đến ông tổ họ Hoàng, một người ở làng Phan-xá bên cạnh 
đến dây di làm thuê. Ông này chỉ xin làng Thượng-nguyên cho một vài người 
dàn bà di theo, mỗi người mang một bị tro dể tung vào kẻ địch. Dến ngày 
hẹn, chờ ngọn gió nồm thổi lên, ông tay không tiến ra bãi, nhổ hết cây trc 
này sang cây trc khác dùng làm gậy quật tới tấp vào đối phương đông như 
kiến, nhưng đã bị bụi tro làm cho mù mắt. Cuối cùng, bên Tỉnh-thạch dành 
chịu nhường bãi cho làng Thượng-nguyên. Ngày nay cánh đồng ấy còn gọi là 
- đồng Ông-vụ (w: tung ra, vung vãi ra, tiếng Nghệ - Tĩnh). 

2. Truyện ĐÔ Hàng đại tướng quân còn có nhiều tình tiết liên quan xa gần 
với những truyện cổ tích khác, ngoài truyện Lê Phụng Hiểu: 

Ỏ làng Thiên-mỗ (Hà-dông) có một nhân vật súc khỏe tuyệt trần, người ta 
gọi là Dô Hùng. Nhà nghèo di làm thuê, mỗi lần di cày một tay ông cắp trâu, 
một tay cắp cày bừa, bừa xong bồng trâu xuống sông Nhuệ khỏa chân (xem 
truyện Ô⁄g Ö số 70, tập H), rồi lại cắp trâu và cày bừa về nhà. 

Làng có giếng thơi trên có vành dá làm bò, phải mấy chục người khiêng 
mới nổi. Ông vác ra dặt cách dấy vài trượng dể dùa chơi. Cả làng ra hè nhau 
khiêng vê rất chật vật, sau phải nhờ ông vác hộ. 

Làng Y-la mỏ hội có. giải vật, một gã lực sĩ giữ giải luôn mấy ngày. Ông tới, 
chỉ một kco bốc nổi gã ném ra ngoài vòng rồi cho gã giải vật để về nhà làm 
tiên thuốc. 

Thị với Quản tượng dùng gậy bảy dánh vào một mô dất, Quản tượng chỉ 
dánh lỏ một ít. Ông đánh sạt dài vài trượng. Ngày nay mô dất vẫn còn gọi là 
Dống Mẻ. 

Dân làng Phùng và làng Hiệp tranh nhau bãi bồi, kiện cáo dã lâu mà không 
phân thắng bại. Cuối cùng họ xin quan cho phép dánh nhau, ai thắng thì được. 
Dân làng Phùng biết thế yếu, vì vốn chỉ quen nghề nuôi tằm, bèn đến thuê 
Dô Hùng dánh giúp. Ông chỉ dòi công một gánh tø nặng. Cũng như truyện 
Lê Phụng Hiểu, ông bảo dân làng sắp sẵn cho mình nhiều tre chắc, mỗi cây 
dài ưóc trượng, dể thành từng đống ở bái. Khi dánh, ông cầm tre vụt dối 
phương, gãy cây này lấy cây khác, cuối cùng giành phần thắng cho dân làng 


1. Theo lời kể của người Hà- tỉnh (trong Văn học dân gian sưu tầm ỏ xã Ích-hộu, 
chưa xuất bản). 
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Phùng. Dến khi trả công, dân làng dưa ra một gánh to nặng, ông chỉ dùng một 
ngón tay nhấc lên như bõn, rồi buộc dân làng phải dưa nhiều tÓ nữa mới dủ 
sức gánh. Dân làng bóp bụng dcm to ra mắc vào hai bên đòn trc trên vai Dô 
Hùng, nhưng mắc dến khi cả làng đã cạn tó mà gánh vẫn chưa nặng. Sau cùng 
ông phải cho thôi, rồi gánh tơ về (xem Khảo đị, truyện số 63, tập H). 

Tiếc của, dân làng kiện quan rằng ông lấy trộm tö của họ. Quan sai lính 
về vây bọc. Độ Hùng sợ phép quan trốn vào một bụi cây. Lính thọc giáo vào 
các bụi bờ, có một mũi trúng phải Đô Hùng. Ông cắn răng chịu dau lấy áo 
lau mũi giáo trước khi bọn chúng rút giáo ra (xem truyện Lê Lợi, số 99, tập 
HH). Sau dó, căm giận dân làng Phùng, ông chạy tói toan trị tội, nhưng mấu 
ra nhiều quá nên đến thôn Trung-thắng thì té xiu ð gò dất, gắng về đến làng 


thì chết. Dân làng lập đền thờ ö gò đất gọi là miếu Dức Ông'.- 


1. Theo Nông công thương (1939). 
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26. SỰ TÍCH HỒ GƯƠM 


Vào thời ấy, giặc Minh đặt ách đô hộ ỏ nước Nam. Chúng coi dân 
ta như cỏ rác, thi hành nhiều điều bạo ngược làm cho thiên hạ căm giận - 
đến tận xương tủy. Bấy giò ỏ vùng Lam-son, nghĩa quân đã nổi dậy 
chống lại chúng, nhưng buổi đầu thế lực còn non yếu nên nhiều lần bị 
giặc đánh cho tan tác. Thấy vậy, đúc Long quân quyết định cho họ 
mượn thanh gươm thần để họ giết giặc. | 

Hồi ấy ỏ Thanh-hóa có một người làm nghề đánh cá tên là Lê Thận. 
Một đêm nọ, Thận thả lưới ỏ một bến vắng như lệ thường. Tự nhiên 
trong một lần kéo lưới, chàng thấy năng nặng, trong bụng mừng thầm, 
chắc là có cá to. Nhưng khi thò tay bất cá, Thận mới biết đó là một 
thanh sắt. Chàng vứt luôn xuống nước rồi lại thả lưới ỏ một chỗ khác. 

Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay. Thận không ngờ thanh 
sắt vừa rồi lại chui vào lưới mình. Chàng lại nhặt lên và ném xuống 
sông. Lần thứ ba lại vẫn thanh sắt ấy mắc vào lưới. Lấy làm quái lạ, 
Thận ghé mồi lửa lại nhìn xem. Bống chàng reo lên một mình: 

- Ha ha! Một lưới gươml 

Thận về sau gia nhập đoàn quân khởi nghĩa Lam-son. Chàng đã mấy 
lần vào sinh ra tử nơi trận mạc để diệt lũ cướp nước. Một hôm, chủ 
tướng Lê Lợi cùng mấy người tùy tòng đến nhà Thận. Trong gian nhà 
tối om, thanh sắt hôm đó chót sáng quắc lên ỏ xó nhà. Lấy làm lạ, Lê Lợi 
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đến gần cầm lấy xem và nhận ra có hai chữ "Thuận Thiên" khắc sâu 
vào lưỡi. Song tất cả mọi người vẫn không biết đó là báu vật. 

Một hôm bị giặc đuổi, Lê Lợi và các tướng chạy tháo thân mỗi 
ngưöi một ngả. Lúc đi qua một khu rừng, Lê Lợi bỗng thấy một ánh 
sáng lạ trên ngọn cây đa. Ông trèo lên mói biết đó là một cái chuôi 
gươm nạm ngọc. Nhó tói lưỡi gươm ỏ nhà Lê Thận, Lê Lợi rút lấy 
chuôi giắt vào lưng. _ 

Ba ngày sau, Lê Lợi gặp lại tất cả các bạn, trong đó có Lê Thận. Khi 
lắp lưỡi vào vói chuôi thì kỳ lạ thay, vừa vặn khóp nhau. Lê Lợi bèn kể 
lại câu chuyện. Mọi ngưöi nghe xong đều hồ hỏi vui mừng. Lê Thận 
nâng gươm lên ngang đầu nói với chủ tướng: 

- Đây là thần có ý phó thác cho "minh công" làm việc lón. Chúng tôi 
nguyện đem xương da của mình theo "minh công” và thanh gươm thần 
này để báo đền xã tắc! 

_ Từ đó khí thể của nghĩa quân ngày một tăng. Trong tay Lê Lợi, thanh 
gươm thần tung hoành trên mọi trận địa và làm cho quân Minh bạt vía. 
Chẳng bao lâu tiếng tăm của quân Lam-son ran khắp nơi. Họ không. 
phải trốn tránh trong rừng mà xông xáo đi tìm giặc. Họ không phải ăn 
uống khổ cực như trưóc nữa, đã có những kho lương của giặc mói cưóp 
được tiếp tế cho họ. Gươm thần đã mỏ đường cho họ đánh tràn ra mãi, 
cho đến lúc không còn bóng một tên giặc trên đất nước. 

Sau khi đuổi giặc Minh về được một năm, ngày hôm ấy Lê Lợi - bấy 
giỏ đã là một vị thiên tử - cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả-vọng trước 
kinh thành. Nhân dịp đó, Long quân sai rùa vàng lên đòi lại thanh gươm 
thần. Khi chiếc thuyền chèo ra giữa hồ thì tự nhiên có một con rùa lón 
nhô đầu và mai lên khỏi làn nước xanh. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm 
lại. Vua đứng lên và nhận thấy lưỡi gươm thần đeo bên mình cũng đang 
củ động. Con rùa vàng không sở người, nhô thêm nữa, tiến sát về phía 
thuyên vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói: 

- Bệ hạ hoàn gươm lại cho Long quân! 

Nghe nói thế nhà vua bống hiểu ra, bèn thò tay rút gươm ra khỏi 
bao. Chỉ một lát, thanh gươm thần rời khỏi tay vua bay đến phía rùa 
vàng. Nhanh như cắt, rùa ngước đầu lên, há miệng đóp lấy ngang lưỡi 
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gươm. Cho đến khi cả gươm và rùa lặn xuống, ngưöi ta vẫn thấy có vệt 
sáng le lói dưới mặt nước hồ xanh. 

Khi những chiếc thuyền của bá quan tiến lên kịp thuyền rồng thì vua 
liền báo ngay cho họ biết:. | 

- Đúc Long quân cho chúng ta mượn thanh gươm thần để trừ giặc 
Minh. Nay đất nước đã thanh bình, Người sai rùa lấy lại. 


Và từ đó, hồ bất đầu được mang tên là hồ Gươm hay hồ Hoàn-kiếm. 


KHẢO DỊ 


Người Thượng ở Tây-nguyên còn truyền khá nhiều truyện về gươm thần. 
Tựu trung có bốn truyện giống phần nào với truyện trên: 


I. Trong một chuyến di chơi xa, Pô-thê bị bão đắm thuyền. may giạt vào 
một hòn dảo khỏi chết. Trên dảo có một cây sung (ha-ra), thường vẫn có một - 
đàn lọn từ biển xa đến ăn quả rụng. Dàn lọn di trên mặt biển dễ dàng nhò có 
một viên đá thần (a-tao) do con lớn chúa dàn ngậm ở mồm. Nhờ có Po-tao 
O-la (vua Lười) mách cho việc đó, Pô-thê tìm cách chiếm lấy viên dá thần, khi 
con lọn chúa đàn đặt đá xuống gốc cây để ăn. Dược dá thần, Pô-thê trỏ về 
đất liền gặp một chàng trai có quả cây thần (pô-quy) có thể làm ra mưa gió. 
Sau dó lại gặp một người khác có sợi dây (to-lây ca-a-san) gọi thì nó trói người, 
và một cái gậy (a-cai-tha) gọi thì nó đánh người. Pô-thê đều tình cò chiếm 
dược các vật báu ấy. Lại gặp một người khác có hòn đá (pôn-rô-tan pôn-rø-lo) 
có thể hóa thành hàng ngàn quân và một cây roi mây (a-to-rê-nông) có thể 
làm cho trời đất mù mịt tối tăm, Pô-thê bèn kết bạn thân với người ấy. 

Sau đó, họ đến bờ một con sông lón. Ở dây có dủ mặt vua các dân tộc như 
Chàm, Kho-me (Khmcr), Việt-nam, Lào, Ê-dê, Ja-rai (Diaral). v.v... Họ dang 
bận lặn xuống nước để mò một thanh gươm thần. Gươm ấy từ trên trồi rỏi 
xuống, dến dâu sáng chói khắp cả bầu trời đến dó. Lúc ấy tuy gươm còn nằm 
trong vỏ mà ánh sáng của nó vẫn sáng rực dáy sông. Tuy giỏi lặn, nhưng dáy 
sông sâu thành vực, họ chỉ lặn xuống dược mội lúc rồi lại phải lên ngay, vì thế 
nhiêu người lên tay không. Về sau chỉ có vua nước Chàm chiếm dược lưỡi 
øưom dưa lên mặt nước. | 

Nhưng vua Chàm vừa lên dến bờ thì Pô-thê dã nhanh tay cướp lấy gươm 
thần trao cho vua Ja-rai, Giữa lúc dó thì vua Kho-me cũng mò được vỏ gươm 
đưa về nước họ. Cuộc mò gươm đến dấy là kết liễu. _ 
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Túc mình vì mất gươm, người Chàm bèn gây một cuộc chiến tranh dữ dội 
VỚI người Ja-rai trong bao nhiêu năm tháng. Họ kéo quân dến nước ]Ja-rai phá 
làng mạc, giết người, cướp của. Pô-thê nhờ có hòn đá, quả cây, sợi dây và cái 
gậy có phép mầu nhiệm chiếm được trong lúc đi đường, nên đủ sức giúp người 
Ja-rai chống chọi lại với địch thủ. Nhung phép thần của người Chàm cũng rất 
cao cường. Họ làm cho cuộc chiến tranh ngày càng kịch liệt. Cả hai bên dêu 
chưa phân thắng phụ. 

Pô-thê bèn sai giết một con trâu trắng và một con trâu den làm lỄ cúng 
lưỡi gươm thần rồi nói: - "Höi gươm thiêng! Hãy tỏ sự linh dị ra để theo vê 
với một bên cho dứt khoát!”. Doạn cầm gươm thần vào tay, Pô-thê xông vào 
giữa quân Chàm. Lưỡi gươm tự nhiên khi phun ra lửa, khi dâng đầy nước, làm 
cho người Chàm hoặc bị chết cháy hoặc bị chết duối không sao kể xiết. Pô-thê 
lại dùng roi phép làm cho trời dất tối tăm mù mịt khiến người Chàm chả biết 
dường nào mà trốn. 

Sau khi trao lưỡi gươm thần cho vua Lửa (Li Pa-tao)' Pô-thê ra di, không 
quên dặn người Ja-rai phải luôn luôn kết hiếu với người Kho-me là kẻ được 
Trời giao cho nhiệm vụ giữ vỏ gươm thần”. 

2. Truyện thứ hai của người Ja-ral (DJaral): 

Con một vị thần ở trên trời xuống trần, ngôi Ỏ một gò dất gần đường qua 
lại. Có một gia đình đi qua. Thần nhìn trừng trừng vào một đứa trẻ làm cho 
nó khóc mãi, ai dỗ cũng không nín. Bố mẹ dứa bé cầu xin thần làm cho nó 
nín. Thần dòi một số sắt, bố mẹ lấy ra cho. Dứa bé quả nín. Một số gia đình 
khác di qua gò, việc cũng diễn ra như vậy. Thế là thần dủ sắt rèn một cây 
gươm. Nhưng khi người thợ rèn rèn xong, gươm không chịu nguội. Người ấy 
bèn vứt xuống xông Xê-xan gần thác Y-a-li. 

Ít lâu sau có một người đi câu câu được một con cua, càng cua có cắp 
một lưỡi gươm. Khi sắp sửa lấy thì cua thả ra, lưỡi gươm lại rơi xuống nước. 
Các làng xa gần nghe tin này dua nhau tới lặn dể mò gươm. Một người tìm 
được, đó là người Ja-rai. Vỏ gươm do người Việt chiếm (có người nói về 
tay người Lào)”. 

Truyện trên dường như là phần dầu của một truyện khác, nội dung đại lược 
như sau: 

1. Tức trong sách sử cũ của ta gọi là Hỏa-xá. 
2. Theo sách Nhãng đôn Mọi ở Đóc-lắc của Béc- na (Bernard). 
ở. Theo Pháp-4 tạp ch. (1951). 
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Một lưỡi gưởm thần do vua Chàm lặn lấy được từ dưới nước lên, giao cho 
vua Ja-rai vì vưa Ja-rai là cm vua Chàm. Lưõi gướm chỉ vào giặc, giặc tan; chỉ 
vào lụt, lụt cạn: chỉ vào trời hạn thì tự nhiên có mưa. Trừ vua Lửa ra. người 
nào nhìn vào gươm cũng sẽ bị tan xương nát thịt. Cây gươm thần dược lưu 
truyền mãi và dã nhiều lần cứu vót người Ja-rai ra khỏi vòng thiên tai nhân 
họa cho đến dời ông Tú (Tũ), một trong những vua Lửa. Trong khi ông dưa 
gưỡm ra chống giặc thì bất thình lình lưỡi gươm tự lìa khỏi chuôi và văng 
xuống sông. Lưỡi gướm trôi vê miền xuôi, người Việt giữ dược. Giữa lúc đó 
thì giặc lại dến xâm lãng. Không có gươm thần, người Ja-rai dành chịu làm tôi 


mọi cho giặc `. 
3. Truyện thứ ba của người Ba-na (Bahnar): 


Dô-dăm Xết bị quỷ Ho-manh bất mất vợ và cm gái, chưa biết làm thế 
nào để báo thù. Một hôm. anh lên rừng bỗng thấy trên cây cao có ánh sáng 
lạ lấp lánh: dó là một cây gươm và một cái khiên bằng vàng. Nhưng khi anh 
gio tay lấy những vật trên thì không thể nào nhấc ra khỏi cây dược. Theo 
lồi những người già, anh giết dê làm lỄ cúng, thần mới cho gươm và khiên. 
Khi cầm vào tay múa, chiếc khiên bỗng bay vụt lo lửng giữa không trung, 
anh nhảy ngay lên khiến, khiên bay lên vùn vụt, sau đó nó dưa anh lên tận 
sông Ngân-hà dánh nhau với quỷ Ho-manh. Cuối cùng anh giết chết quỷ, 


% `2 
Cứu đưƯỢC VỚ Và cm VỀ”. 


4. Truyện thứ tư của người Mo-nông (Menon) là một dị bản của truyện 


Tiêu diệt mãng xà (xem truyện sỐ 148, tập IV). 


Xưa Ở vùng người Mo-nông có hai anh em tên là Po-rang và Dang. Mội 
hôm Dang tìm dược một hòn dá thiêng có thể ném chết bất cú con vật gì. 
Thuỏ ấy có một con rồng thường hại người, buộc dân trong vùng phải dến kỳ 
nộp một mạng người mới không quấy nhiễu. Lần ấy dến lượt con gái vua là 
Nê-ang Pu phải nộp mạng. Nhưng Dang đã dùng hòn dá rèn thành gươm giết 
dược rồng. Lập công xong anh dặn Nê-ang Pu dừng nói với ai rồi trốn về nhà. 
song lại bỏ quên bao gướm lại. Tìm không ra dũng sĩ giết rồng, vua ra lệnh 
đem so gươm của mọi người: pgướm ai bỏ vừa lọt cái bao do dũng sĩ để lại coI 


như người ấy là dũng sĩ. Không có gướm của-ai vừa bao cả. Khi lính tìm đến 


1. Theo lời kể của người da- rai. 
2. Theo Truyện cổ Ba-na, tập I, đã dẫn. 
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nhà Dang, cả 200 người hè vào khiêng gưỡm của anh mà không nổi. Dang chỉ 
một tay cầm gươm lên như bõn. Gươm bỏ vừa báo, Dang dược vua gả con gái, 
sau đó dược làm vua. Bị các nước kéo nhau đến dánh, Dang thua, di trốn, bỏ 
VỎ pưỡm Ở nước người Kho-mec, cán Ó Thái-lan, lưỡi Ở vùng người Ja-rai'. 

Dồng bào Cham-pa cũng có một truyện cổ tích lịch sử về gươm thần. Truyện 
này đã từng dược ghi chép từ thế kỷ thứ III. 

Phạm Văn nguyên là nô lệ chăn súc vật của một viên súy huyện Tây-quyển 
thuộc Nhật-nam. Một hôm dưa dê di uống nước ở khc, Văn bất dược hai con 
cá chép mang về dịnh nấu ăn. Lúc sắp sửa nấu thì cá bỗng hóa thành đá này 
ra ánh sáng kỳ lạ. Văn mang đến thọ rèn, rèn thành gướm. Dược gươm rôi, 
chàng đến trước một tảng dá khấn rằng: - "Nếu chặt võ dược tàng dá này thì 
La sẽ làm vua”. Tang đá quả võ dôi trước nhát chém của cây gươm thần. 

Rồi dó Văn xin dăng lính. Trận nào chàng cũng tỏ ra rất gan dạ và giết 
được nhiều giặc. Dần dần Văn dược thăng chức và cuối cùng cướp ngôi Phạm 
Dật, làm vua nước Lâm-ấp. Chàng lại củ binh dánh các lân bang, mỏ rộng dất 
dai thành một nước lón”. 

Truyện của người In-dô-nê-xi-a (Indonésla) dưới dây cũng cùng một mô-típ 
với các truyện trên, nhất là giống với truyện dầu vẻ các vật ngẫu nhiên tìm 
dược và lưỡi gươm thần: | 

Xưa ở In-dô-nê-xi-a mỗi một hòn đảo là một vương quốc. 

Một ông vua muốn làm bá chủ, nghe nói hễ ai bắt dược một con ngựa thần 
thì nó sẽ cho ngọc và nhờ đó có phép di dược trên mặt biển, bèn sai hoàng 
tử và mười võ sĩ vượt biển di tìm. Hồi ấy có một chàng trẻ tuổi một hôm câu 
được một con cá xanh biếc và bé bằng ngón tay. Cá hứa sẽ chỉ cho nơi có 
ươm thần vô dịch và tặng cho ba vật lạ để dược tha: một sợi dây có phép trói 
người, một cái gậy có phép dánh người nếu dọc lên câu chú, một cái nón nếu 
đội lên dầu thì trời tối sầm lại. Nhò sợi dây, anh bắt được ngựa thần theo mình 
và bảo nó nhả ngọc quý. Ngựa còn mách cho anh có ba vật quý khác: Í. dưới 
đáy sông ở kinh dô một nước lón nhất có một lưỡi gượm; 2. trên dinh núi cao 
nhất ở nước lón thứ nhì có một chuôi gươm; 3. giữa cánh rừng rậm ö nước 
lón thứ ba có một vỏ gươm. Ba vật ấy để rời nhau thì không có gì lạ, nhưng 
lắp vào với nhau sẽ trỏ thành một sức mạnh vô dịch. 


1. Theo Mét- tơ- rơ (Maftre). Rừng Mọi. 
2. Theo Thủy hinh chú và Đgi-nam chính biên liệt truyện. 
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Khi thuyên của hoàng tử và 10 võ sĩ vượt biển đến, anh chàng sai SỌI dây 
trói hoàng tử lại, rồi tha cho bọn võ sĩ, bảo hãy trỏ vê nước lặn lấy lưỡi pươm 
dưa đến sẽ trả hoàng tử. Bọn họ mang gướm dến cho anh. Anh tìm dến nước 
thứ hai vừa lúc một con quỷ xông ra và bị anh thần phục. Anh bảo quỷ tìm 
cho mình chuôi gươm. Tìm dược rồi, quỷ toan ăn thịt anh nhưng dã bị gậy 
thần của anh dánh chết. Dến nước thú ba, để lọt được vào khu rừng cấm có 
lính canh, anh đội nón cho trời dất tối mịt mùng. Cuối cùng anh cũng tìm ra 
được vỏ gươm. Lắp cả ba thứ lại thì vừa như ïn. 

Dến dây anh gặp tên vua hiếu chiến nó bắt anh dẫn đường di chỉnh phục 
các nước. Anh gọi dây trói toàn bộ quân sĩ của vua lại, rồi bảo gậy dánh, lại 
đội nón làm cho trời mù mịt tối tăm. Vua cả sở xin tha tội, anh bảo quân sĩ 
của hắn vứt cha con hắn xuống biển rồi lên làm vua. Ông vua mới cho mồi 
vua của tất cả các vương quốc khác đến kết nghĩa, dem chia lưỡi, chuôi và vỏ 
pươm thần cho ba nước khác nhau, dặn họ bao giò có giặc ngoài đến xâm lược 
thì dem ba thứ lấp làm một, rôi cử một người trong ba nước làm thống lĩnh 
cầm quân di dánh. 

Ngày nay không ai rõ ba thứ ấy ö dâu cả, nhưng nước In-dô-nê-xi-a thì 
không ai chia cắt được". 

Tóm hại truyện cổ tích nói về gươm thần liên quan dến việc bảo vệ đất nước 
dường như là một đề tài khá phổ biến của loại hình tự sự dân gian Ó một số dân 


tộc vùng Dông nam A. 


1. Theo Đinh Tú. Truyện cổ tích Nam-dương. 
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Vào hồi đó ở xã Nam-mẫu có mỏ một hội "vô già" cúng Phật. Mọi 
người nô nức đi xem. Ai nấy đều lo ăn chay niệm Phật và làm những 
việc từ thiện như buông cá, thả chim, v.v... để cầu phúc trong mấy 
ngày hội. 

Hôm ấy, xuất hiện ỏ đám hội một bà già ăn mày. Người ta không 
biết mụ ta từ đâu lại. Bộ dạng thật là góm ghiếc: những mảnh vải vá 
víu của mụ không đủ che tấm thân gầy còm và lỏ loét. Mùi hôi thối 
xông ra rất khó chịu. Đến đâu, mụ cũng thều thào mấy câu: - "Đói lắm 
các ông các bà ơi!". Rồi cầm cái rá, mụ gio ra khắp bốn phía, đầy vẻ 
cầu khẩn. 

Nhưng mái đến chiều, người đàn bà đó vẫn chả được tý gì. Đến đâu 
mụ cũng bị xua đuổi. Đám trẻ tuổi nhất là các cô gái cho mụ là hủi 
nên trốn như trốn dịch. Hễ thấy mụ đâu là họ xô nhau chạy đi chỗ 
khác. Mấy bà đang lễ thì rất bực túc. Họ ngừng những tiếng "Nam mô 
Phật" lại và quay ra mắng xả vào mụ sao dám đi sát vào người. Cuối 
cùng bọn hương lý sai tuần phu duổi mụ đi. Mụ không thể kiên gan 
trước những trận mưa roi của bọn tuân, đành phải lê mình ra khỏi đám hội. 

Sau khi ra khỏi đám hội, người đàn bà ấy thất thểu bước vào xóm. 
Cũng như ỏ đám hội, vào nhà nào, mụ cũng bị nghi là hủi và bị đuổi. 
Mấy nhà giàu có đóng chặt cửa lại và thả chó ra. May sao đến ngã bạ, 
mụ gặp hai mẹ con bà góa vừa đi chợ vê. Thấy bà lão ăn mày tội nghiệp, 
người mẹ đưa về nhà lấy com nguội cho ăn. 

Khuya hôm đó hai mẹ con đang ngủ thì người đàn bà ấy lại gọi cửa. 
Mụ xin ngủ nhỏ một đêm vì mọi chỗ, người ta đều cấm cửa không cho 
vào. Hai mẹ con vui lòng đón người ấy vào nhà, lấy com cho ăn và trải 
chiếu ỏ một cái chõng cho mụ ngả lưng. Còn mẹ con thì nằm tạm Ỏ 
một chỗ khác. 


244 


KHO T.ÌNG TRUYÊN CỔ TÍCH VIỆT NAM 





Người đàn bà vừa nằm là ngủ liền, tiếng mụ ngáy như sấm. Hai mẹ 
con nhìn ra thấy cái chống sáng rực lên trong bóng tối. Đây không phải 
là một mụ ăn mày già yếu lỏ loét nữa mà là một con giao long đang 
cuộn mình lù lù một đống, đầu gác lên xà nhà, đuôi thò xuống đất. 
Người mẹ rụng rồi kinh hãi, nhung vì chỗ Ỏ của mình cách biệt vói 
làng xóm, không biết kêu cứu ai, đành trùm chăn kín mít, phó mặc 
cho may rủi. ẻ ¬ 

- Nhưng đến sáng hôm sau, khi người mẹ nhìn ra thì chả thấy giao 
long đâu cả. Trên chöng, mụ ăn mày già đã dậy và sắp sửa ra đi. Trước 
khi từ biệt, mụ bỗng lên tiếng: 

- Chúng nó thỏ Phật mà kỳ thực là buôn Phật. Chúng nó xứng đáng 
phải chịu trầm luân. Chỉ có mẹ con nhà ngươi là tốt bụng. Hãy cầm lấy 
gói tro này, nhó rắc ngay xung quanh chố ỏ và nội trong đêm hôm nay 
chó đi đâu cả. Hoặc nếu có đi thì đưa nhau lên đỉnh núi cao mà tránh. 

Người mẹ băn khoăn hỏi thêm: 

- Nhưng làm thế nào để cứu mọi người được? 

Người đàn bà ấy ngần ngừ hồi lâu rồi lấy từ trong áo một hạt thóc 
ra cắn tách đôi vỏ trấu đưa cho hai mẹ con và nói:. 

- Hai mánh vỏ trấu này sẽ giúp hai mẹ con làm việc thiện. 

Người mẹ toan hỏi thêm thì vụt một cái đã không thấy người đàn 
bà hủi đâu nữa. Hai mẹ con vội làm theo lời đặn rồi đi kể chuyện 
cho mấy người gần đó biết. Họ nghe nói chỉ mỉm cười cho là một 
chuyện bâng quo. _ | | 

Quả nhiên tối hôm đó giữa đám hội náo nhiệt, lúc thiện nam tín nữ 
đang tấp nập lễ bái thì bất ngồ có một đòng nước từ dưới đất phụn lên 
ngay chính giữa đàn tràng. Nước càng phun càng mạnh làm lỏ dần đất 
Ỏỏ xung quanh. Người ta ngö ngác không hiểu thế nào, tưởng là phép 
Phật hiển hiện nên càng vái lấy vái để. Nhưng dòng nước mỗi lúc một 
mạnh nuốt hết người và vật. Chỉ trong nháy mắt đã ngập bằng một cái 
ao. Thấy thế mọi người hoảng hốt bỏ cả lễ bái đua nhau chạy. Nhưng 
họ không thể chạy được nữa. Ở dưới chân họ đất nứt nẻ, rung động hất 
họ nựã xuống. Bống chốc một tiếng ầm dữ dội phát ra, đất đá, nhà cửa, 
ngưỡi vật đều chìm nghỉm, nước tung tóc mù trỏi. Một con giao long 
to lón từ mặt nước nhô lên bay vòng quanh xã Nam-mẫu. Trong khi đó 


245 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 


thì nên nhà, chuồng lọn, chuồng gà của mẹ con người đàn bà từ thiện 
kia mỗi lúc một nâng cao hơn mực nước. 

Đau xót trước cảnh nước lụt, hai mẹ con đem hai mảnh vỏ trấu ra. 
Vừa đặt xuống nước, họ bống thấy hai mảnh vỏ biến ngay thành hai 
chiếc thuyền. Thế rồi, mặc gió mặc mưa, họ chèo đi mọi nơi cố sức vót 
những người bị nạn. 

Chỗ đất sụt ấy ngày nay là hồ Ba-bể ỏ Bắc-cạn, còn cái nền nhà ấy 
tức là một hòn đảo nhỏ ỏ giữa hồ mà người địa phương thưởng gọi là 
Pò-già-mải'. 


KHẢO DỊ 


Truyện trên có lẽ bắt nguồn từ truyện Sự /ích hồ Ba-bể của dân tộc Tày, 
SƠ lược như sau: 

Xưa, ð xã Nam-mẫu, có một con suối con. Ở đó có một Thủy thần ngự trí. 
Một lần có một con trâu của Thủy thần lạc lên tràn, chạy rông khắp noi. Một 
SỐ người duổi theo đánh chết trâu, lôi về làm thịt. 

Thủy thần thấy mất trâu liên lên tràn, hóa thành một người bộ dạng nghèo 
khổ di tìm. Qua xã Nam-mẫu, Thủy thần gặp một bà lão nghèo sống trong 
một túp lều, bèn lên tiếng xin ăn. Thấy có người dói rách hón mình, bà lão 
lấy com cho ăn rồi nói: - "Tôi nghèo lắm không có gì. Gần dây người ta vừa 
bắt dược một con trâu dang xả thịt ăn. Vậy nên dến dấy mà xin". 

Thủy thần lần dến đám mổ trâu xin ăn nhưng bị mọi người duối không cho 
dụ. Thủy thần bèn trỏ lại gặp bà lão đặn lấy trấu rắc xung quanh nên nhà. 
Dêm ấy, Thủy thần dâng nước ào ào ngập cả xã Nam-mẫu. người, vật đều biến 
mất, duy chỉ miếng dất của bà lão là còn nguyên cho đến ngày nay, người tà 
gọi là Pò-già-mải”. 

Truyện Sự tích hồ Hui-bể của người Mán (Dao) do Trịnh Như Tấu kể trong 
sách Từ Hà-nội dến hồ Ba-bể cũng giống với hai truyện trên trên những nét 
lón. Mặt khác, nội dung truyện này lại có một số chi tiết phần nào tưởng tự 
với truyện Sự (ích cây nêu ngày Tết (số 23): 


1. Theo Thực nghiệp dân bớo và lời kể của dân Bác- cạn, Pò- già- mải hay 
Pé- già- mải, tiếng Tày có nghĩa là gò bà góa hay biển bà góa. 
2. Theo Địa dư các tỉnh Bác-kỳ. 
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Trước kia, trên miếng đất bây giò là hô Ba-bẻ và hô Hai-bể` có làng Nam-mâẫu 
rất dông dân cư. Trong số dân làng có một chàng thiếu niên mồ côi cha mẹ 


từ nhỏ. 
b.) 


Không có noi nương tựa, hắn phải đi ỏ chăn trâu bò cho người ta. Lón lên, 
hắn có sức khỏc, lại biết làm ruộng nhưng không có bò cày. Thấy hắn đói khổ 


người ta ngại chả ai đám giao trâu bò cho thuê mượn. - 


Nghe nói có dức Phật ỏ gần dấy giàu có nhất vùng. có nhiều trâu bò, hắn 
bèn dến kêu nài xin thuê một con. Diêu kiện cho thuê của Phật đặt ra là người 
thuê bò phải nộp ngọn cho chủ có bò, còn mình thì ăn gốc. Nhưng hắn ta 
dem trông khoai sọ tất cả. Khi thấy hoa lợi chỉ là một dống lá, Phật túc mình 
nên năm sau bắt nộp gốc cho ngọn. Hắn lại dồi sang trông ngô. Năm dó Phật 


không dược hưởng gì cả, tức quá bèn dòi bò về không cho thuê nữa. 


Không có bò, hắn lập tâm ăn trộm của Phật. Chờ khi Phật đi vắng, hắn lẻn 
vào chuồng dắt bò ra. Dể dánh lừa Phật, hắn nắm duôi bò kéo ngược cho bò 
di lùi ra ngoài xa rồi mới dắt di. Khi Phật về thấy mọi dấu chân bò đều hướng 
về chuông nên không dể ý gì cả. 

Hắn dem bò vẻ cày bừa xong rồi muốn làm cho phi tang bèn ngả bò ra giết 
thịi. Thú để ăn, thứ đãi họ hàng làng xóm, thứ biếu họ ngoại ö xã Bản-vài. 
dụng ý của hắn là dể mọi người dừng mách cho Phật biết. 


Mãi về sau Phật mói biết mất bò, bèn sai người di khắp noi tìm kiếm. Không 
may cho hắn, lúc ấy có một người dàn bà góa vốn người ngay thẳng dem việc 


đÓ nói ra. 


Để trị tội bọn người tham lam, Phật bèn làm cho xã Nam-mẫu sụt xuống 
thành Ba-bể và hai xóm Bản-vài sụt xuống thành Hai-bể, cuốn thco tất cả mọi 
người đã có dự vào việc ăn thịt bò của Phật. Những người nào không dự đều 
dược Phật báo trước cho lánh di noi khác. Vì thế ngày nay có câu "Nam-ti ni 
Nam-môn" nghĩa là öỏ xóm Nam-ti lánh sang xóm Nam-môn. Riêng dối với nhà 
người dàn bà góa có công với mình, Phật sai rắc tro xung quanh nhà trước khi 
làm sụt dất thành bể. Vì vậy sau đó, nhà người dàn bà ấy vẫn còn nguyên trên 


cái gò Pò-già-mải. 


1. Người Dao gọi Hai-bể là Pé- vài và Pé- nan, gọi Ba-bể là Pé-lù, Pé-lầm và 
Pé- lèng cũng như người Tày. 
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Theo chúng tôi, truyện vừa kể nếu không phải là kết quả của một sự lắp 
ghép truyện này vào truyện khác, thì người kể cũng dã làm cho sai lạc, vì chủ 
đề trước và sau mâu thuẫn, mạch truyện không thống nhất; nhưng nó vẫn cho 
ta thấy giữa truyện°của người Dao và truyện của người Việt có sự gần gũi, và 
có lẽ từ một nguồn gốc mà ra. 


Truyện của đông bào Thái Ø0¿ Chiềng-on Hóa thành aö sâu cũng tướng tự 
và có lẽ cùng một gốc với các truyện trên: 

Ngày xưa thần Băng Uông cai trị thủy phủ, một hôm sai bộ hạ Thuồng 
luông di làm một công việc trên mặt dất. -Thuồng luông hóa làm một con 
hoãng, chạy qua các bản đến đôi Chiềng-on. Dân Xá ở đây tuy biết hoẵng là 
vật của thần nhưng cũng cứ kẻ giáo người lao kéo nhau di săn. Cuối cùng họ 
săn được hoẵng làm thịt chia nhau mỗi gia dình một phần. Mọi người đều ăn 
thị, chỉ có mẹ con một bà góa di vắng, phần thịt chia cho treo ỏ vách không 
dụng đến. Thấy bộ hạ bị giết, vua Thủy nổi giận, liên ra lệnh dâng nước lên 
cho chết hết bọn người ăn thịt hoãng để báo thù. 


Bộ hạ vua Thủy bèn dâng nước lên cao. Những người ăn thịt hoãng chạy 
dến dâu dất sụt đến đó. Có một người ỏ vùng Nà-liếng đến Chiềng-on tìm 
người yêu. Thấy nước dâng, hắn bỏ chạy dưa cả người yêu chạy theo, nhưng 
dất cứ sụp dưới chân cô gái làm anh ta có nguy có bị chết theo. Cô gái nắm 
duôi khố anh không rời. Một con chim ö rừng bảo anh: - "Hãy cắt duôi khố 
không thì chết". Anh không muốn rời cô gái ra, nhưng sau cùng nguy quá, 
đành phải bỏ. Song anh lại không có dao để cắt đuôi khố. Mãi sau anh mới 
cắn đôi ống sáo tước thành mảnh sắc, cắt dược khố. Cô gái rơi lại sau, bị 
thuồng luồng bắt. 

Cả vùng Chiêng-on bị sụt thành ao gọi là ao Món. Chỉ có nhà bà góa không 
việc gì, nay thành hòn đảo. 

Người Thanh-hóa có một truyện dưỡng như cũng là dị bản của các truyện 
nói trên: 

Hồi ấy vào đòi Trần có một trận lụt to. Lúc mới đổ mưa, dân xã Cổ-linh 
cũng ra đắp đê ngăn lụt. Tự nhiên có một con cá gáy lón như con voi giạt vào 
dịa phận của làng. Dân làng kinh sợ, nhưng cũng đưa về dình làm thịt dánh 
chén, còn lại bao nhiêu chia cho thượng hạ già trẻ trai gái 500 người mỗi người 
mội xâu thịt. Có hai gia dình bà già không ăn, dem treo lên Ỏ xà nhà. Đêm 
ấy, hai gia đình nằm mộng thấy một ông lão râu tóc bạc pho tối mượn cái mai 
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và nói: - "Ta thấy hai người đều treo cá lên không ăn, diều đó rất tốt, đáng 
được hưởng phúc. Vậy hãy lấy một dôi dũa cả cắm ở giữa nhà, và hai đôi đũa 
con cắm mỗi góc nhà một chiếc. Doạn kê giường lên cho thật cao mà ngủ'. 
Rồi ông lão biến mất. Hai gia dình vừa làm xong thì nước dâng lên rất cao, 
dê vỡ tứ tung cuốn phăng nhà cửa và dân cư chỉ chừa có hai cái nên nhà của 
hai bà già xung quanh có ánh hào quang, là không lụt. Mỗi bà có một cô gái, 
hai người này trỏ thành bà tổ của hai họ Trịnh và Nguyễn ỏ xã Cổ-linh'. 

Người Tây-nguyên có truyện Bà chúa Ya Nôm (của đồng bào Ja-rai) trong 
dó cũng có hình ảnh một con vật của thần bị người giết thịt: 

Ngày xưa Ò vùng người Ja-rai ö là nơi thần linh ngự trị, ö đó có bà chúa 
Ya Nôm cai quản. Một hôm Ya Nôm di chơi gặp một con lọn còn bé, bèn bỏ 
vào sọt mang về nuôi. Nhưng cho ăn gì nó cũng không thích, chỉ thích ăn cát. 
Bà bèn dùng cát nuôi lợn, lọn chóng lón, không bao lâu dã bằng con trâu. 
Buổi ấy có vua Rốc dến nhà Ya Nôm chơi thấy con lọn béo bèn bắt về làm 
thịt ăn, không biết dấy là lọn của thần linh. Thấy lọn của mình bị giết, thần 
bèn báo thù bằng cách làm cho khu đất nhà vua sụt xuống thành hồ. Riêng 
khu nhà của bà chúa Ya Nôm thì không việc gì, nhưng bà này sợ quá, trèo 
lên dinh núi, nay là núi Ya Nôm. Vua Rốc may cưỡi voi bà chúa phóng lên 
núi khỏi chết. Nhưng giữa đường, voi mệt quá không di được nữa. Vua nhảy 
xuống chém lấy dầu. Dầu hóa đá ö sườn núi. Vua cắt đôi ngà dịnh mang di 
bán cho người Chàm, nhưng nửa dường nặng quá, vút lại cũng hóa dá, nay là 
núi Ngà voi. 

Một trong những người cm gái của Ya Nôm là Y-tia-un vốn là phù thủy 
được vua Rốc biếu một miếng thịt lọn liền mời làng đến chén. Nhưng đang 
nướng thịt thì dất đã sụt thành vực sâu, mụ và mọi người đều chết. Hồn mụ 
sau này thường lang thang trên các dinh núi kiếm ăn”. 

Tuong tự với các truyện trên của ta, người Tây Phi-châu ở miền Pho Banh-jê 
(Fort-Binger) có truyện Sự (ích núi thần: 


Ó vùng núi Ni-ê-nô-cu-ê (Niénokoué) bây giò, lúc đó còn là một miền đồng 
bằng dân cư sinh tụ dông dúc. Một hôm tự nhiên thấy có một con voi chết, 
tất cả mọi người dua nhau dến đó xả thịt nấu nướng ăn với nhau. 

Trong khi ai nấy dang chăm chú ăn thịt voi thì chọt có một bà già Ở dâu 
di đến xin một miếng thịt. Họ đều lắc dầu từ chối, có người lại xô dẩy không 





1. Theo Trịnh thị gia phỏd (do Lê Dình Sỹ sưu tầm). 
2. Theo Mét- tơ- rơ (Maitre), sách đã dẫn và Truyện cổ Tây-nguyên. 
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cho bà già len vào. Duy chỉ có một chàng trai tên là U-ô-rô (Quoro) lấy giấu 
cho bà già một miếng thịt. 

Đêm hôm dó, bữa tiệc vẫn chưa tàn. Mọi người vẫn xúm quanh xác con 
voi. Bỗng bà già lén tới, đắt U-ô-rô ra một nơi bảo: - "Ta là nữ thần xứ này. 
Thấy nhà ngươi tử tế, ta bảo cho biết để tránh một tai nạn khủng khiếp. Ngay 
từ bây giò nhà ngươi hãy mau lánh khỏi chỗ này, nếu chấm sẽ không kịp". 
U-ô-rô chỉ còn biết chạy vội về nhà dắt vợ con cứ nhắm hướng Dông mà chạy 
miết. Khi anh vừa đi khỏi thì trời giáng mưa như trút, liên miên không ngói. 
Nước dâng lên rất cao, khắp miền ngập lụt. Mọi người đều chết hết, nhà của 
súc vật trôi nổi chả còn một tý gì. Sau khi ngót con mưa lụt, dất ầm ầm chuyển 
động rồi nổi lên một quả núi lón. Người ta gọi núi ấy là núi thần Ni-ê-nô-cu-ê. 
Từ xưa đến nay không ai dám lên núi, cũng không ai dám đưa đường cho người 
nào lên núi cả. | | 

_ Cũng nên kể thêm dưới dây một vài truyện cắt nghĩa nguồn gốc thần bí 
của những cái hô, nhưng với những tình tiết khác nhau và khác các truyện 
trên. Hai truyện của châu Phi: 

Sự tích hồ I-kim-ba của người Hay-a giải thích nguyên nhân sinh ra hồ là 
đo thàn Nước trừng phạt sự tò mò của phụ nữ. Ngày xưa có một người dàn 
bà nổi tiếng hào hiệp vì bất cứ khách nào dến chơi cũng dược bà đãi ăn cá 
ngon. Cá ấy do thần Nước cho tại một cái giếng sau nhà, muốn bao nhiêu 
cũng có, nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật. Một hôm bà di vắng, con dâu bà vì 
thiếu thức ăn đãi khách nên lục lọi chỗ giếng bà mẹ chồng thường cấm đoán. 
Thấy tiết lộ thiên có, thần Nước bèn cho nước giếng phun lên thành một vòi 
nước khổng lồ cuốn phăng người, vật, v.v... thành hồ ngày nay'. 

Sự tích hồ K¡-vu của người Công-gô (Congo) giải thích nguyên nhân sinh 
ra hồ là do thần trừng phạt người dàn bà không giữ bí mật. Nguyên vùng ấy 
không có bò dực, thần bèn ban ơn riêng cho hai vợ chồng nhà nọ bằng cách 
dêm đến cho bò thần xuất hiện truyền giống cho bò cái của họ để tăng đàn 
gia súc, nhưng phải tuyệt dối giữ kín. Một hôm chồng di vắng, vọ ö nhà tiết 
lộ bí mật với nhân tình. Thế là sau một tiếng. nổ kinh khủng, nước phun lên 
trong chóp mắt thành một hồ nước”. 

Truyện Cô gái thương người được cứu thoát nạn lụ( do Duy-mu-chiê 
(Dumoutier) kể trong Cổ tích truyền thuyết Trung- Việt: 


1. Theo tạp chí Nhân loại (Anthropos), đã dẫn, XXIV(1929). 
2. Theo tạp chí Nhân ?oợại (Anthropos), đã dẫn, XIV-XV (1919-20) 
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Một cô gái nhặt được một em bé bị bỏ rơi trong một ruộng dâu. Nàng bế 
về nhà nuôi trong hai năm, coi như cm ruột. Một hôm dứa bé bỗng nói vói 
cÔ gái: - "Cám ơn chị cứu sống bấy lâu. Nay xin mách chị để tránh một tai nạn 
sắp xảy ra. Khi nào thấy một dòng nước từ dưới cối giã gạo phun lên thì chạy 
cho mau về phía Dông mới thoát khỏi". Nói xong cm bé biến mất. 

Sau đó ít lâu, một hôm cô gái bỗng thấy nước lênh láng cả nhà. Nàng tìm 
xem thì thấy nước từ dưới cối phun lên mỗi lúc một mạnh. Nhó lòi cm bé dặn, 
nàng bỏ chạy một mạch về phía Dông. Lúc trèo lên một ngọn dồi, nàng ngoảnh 
cô lại thì thấy tất cả xóm làng đều ngập thành một hồ nước mênh mông. Sau 
dó chỉ có một mình nàng là sống SÓI”. 

Dồng bào Thổ Bắc-cạn kể truyện thần thoại Ông Tài Ngào cũng có nói đến 
nguồn gỐc hình thành hồ Ba-bể: - 


Có hai ông bà Tài Ngào là nhân 4 vật anh hùng hồi tạo thiên lập dịa. Họ CÓ 
thân thể khổng lỏ, tay có thể với lên đến tận trời. Họ chuyên giúp dân giải 
quyết những khó khăn trong đời sống. Một hôm trời rét căm căm, hai ông bà 
dịnh lấy lửa Ở mặt trồi cho dân chúng sưởi. Nhưng mặt trời đã lên cao quá. 
Họ càm một bó nứa khô châm lửa, nhưng dù kiểng chân cũng không với tói. 
Tức mình, họ moi ngay đá dưới dất đắp lên thành một đống cao, rồi trèo lên, 
quả châm được. Nơi hai ông bà moi đá, ngày nay là hồ Ba-bể. 


Dống dá mà ông Tài Ngào đứng lên châm lửa là núi Pi-a Bi-oóc”. 





l. Trong Tạp chí Đông-dương (1907). 
2. Theo Thiên lôi bị đòn, và theo lời kể của người Bắc- cạn. 
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28. SỰ TÍCH ĐẦM NHẤT-DẠ 
VÀ BÃI TỤ-NHIÊN 


Vua Hùng Vương thứ ba có một nàng công chúa rất xinh đẹp. Người 
ta nói thuỏ mới lọt lòng, nàng được các bà tiên tô điểm, nên về sau mới 
có nhan sắc như thế. Vì vậy vua đặt tên là Tiên Dung. Vua Hùng là 
người hay nuông con. Đối với Tiên Dung vua lại càng yêu chiều, muốn 
ưì được nấy. | 

Nhưng công chúa Tiên Dung chỉ có mỗi một sỏ thích là đi chơi mọi 
nơi trong nước. Vua phải sắm cho nàng một chiếc thuyền rất xinh, có 
đủ mọi người hầu hạ và mọi thức cần dùng. Mỗi năm vào khoảng cuối 
mùa xuân, chiếc thuyền công chúa bắt đầu xuất phát. Cho đến lúc những 
con chim hậu điểu bay từng đàn ö phương Bắc sang thì công chúa mới 
trỏ về nơi cung cấm. Cũng có lúc công chúa quá vui quên cả về, làm 
cho vưa lo lắng. Năm nàng mười tám tuổi, từng có một vài hoàng tử ở 
các nước láng giềng ngỏ ý muốn được kết duyên nhưng công chúa nhất 
thiết từ chối. Nàng nói vói vua Hùng trong một bữa tiệc: 


- Cha à! Con sẽ không lấy chồng đâu! 


Hồi đó ö Chử-xá có một ngưởi đánh cá tên là Chủ Cù Vân và con 
trai là thằng bé Chủ. Tuy nghèo, họ vẫn sống vui vẻ trong túp lều dựng 
trên bãi cát. 

Không may một hôm trong khi cha con đi câu vắng, ở nhà lửa bén 
cháy sạch chả côn tý gì. Hai cha con chỉ còn có một bộ đồ nghề và mỗi 
một chiếc khố vải đang mặc. Chiếc khố độc nhất ấy dùng để làm vật 
che thân cho cả hai mối lần ra ngoài. Khi người này mang khố thì người 
kia phải chịu cỏi truồng nằm có để đợi đến lượt mình. 
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Cha con họ Chử hết nạn này lại tiếp nạn khác. Chủ Cù Vân tuổi già 
thiếu áo không chịu được lạnh, dần dần sinh bệnh. Bệnh của ông mỗi 
ngày một nặng. Trưóc còn gắng gượng đi câu được, nhưng sau năm liệt 
ỏ nhà. Một hôm, biết mình sắp chết, ông gọi con lại đặn đò mọi việc. 
Qua hơi thỏ phều phào, ông trối: -“Có mỗi một chiếc khố... con giữ mà 
mặc... cứ chôn trần là được rồi". Nhưng thằng bé Chủ - sau này người 
ta gọi là Chử Đồng Tủ - rất thương cha, không muốn để người chết 
lạnh lẽo. - "Rồi ta sẽ cố kiêm nhiều cá để đối lấy một cái khố khác!". 
Nghĩ thế, anh quyết định dùng chiếc khố độc nhất đó cuốn cha lại từ 
đầu đến chân. Rồi chờ đến nửa đêm, anh đưa lên cồn cao vùi lại. 


Từ đó không còn có cái gì để che thân, Chử Đồng Tử phải làm việc 
ban đêm. Cứ đến chiều hôm, khi không còn trông rõ mặt người nữa, 
anh bắt đầu ra bãi câu cá. Cho đến mò sáng, anh sẽ lội ngập nửa người, 
lần mò đến bến đổi cá cho những thuyền buôn lấy gạo. Thế rồi lại lội 
đến bến vắng người, lẻn về lều của mình nấu ăn và ngủ một giấc đến 
chiều mới dậy. Rồi lại ăn uống và chuẩn bị đi câu nữa. Đồng Tủ đã 
sống một cuộc đời cô đơn lần lút như thế đã hón hai nắm. Có lúc anh 
câu được nhiều cá, lúc ít cá không chừng. Cũng có lúc không câu được 
ữì cả đành phải men theo các thuyền xin ăn. Nhưng chả có lúc nào câu 
được một số cá đủ để đổi lấy một cái khố cả. Vì thế anh vẫn phải chịu 
trần truồng mãi. Một hôm, Đông Tủ đang mang cá đổi gạo thì chợt có 
tiếng huyện náo. Mọi người kháo nhau có thuyền của công chúa sắp tói 
địa phương. Từ đàng xa, chiếc thuyền són hiện ra mỗi lúc một lón, có 
quân gia có quạt, chiêng trống đàn sáo vang động cả một khúc sông. 
Thấy mọi người đổ ra đường, ra bến đi xem rất đông, Chử Đồng Tủ bí 
lối không về lều được. Anh đành rúc vào một bụi lau ỏ bãi rồi bỗng 
nghĩ ra được một kế giấu mình kín hơn là bói cát thành một cái huyệt 
rồi nằm xuống, tự vùi mình lại. 

Giữa lúc đó thì Tiên Dung sai cắm sào lại rồi bỏ thuyền lên bộ. 
Tự nhiên công chúa có ý muốn tắm. Theo lệ thưởng. người ta quây 
màn lại một chỗ kín đáo trên đất, rồi đun nước thom đưa vào để 
công chúa dùng. 

Không ngỏ chỗ mà bọn thị tỳ quây màn hôm nay lại chính là chỗ 
Đồng Tử vùi mình dưới đó. Anh năm dưới đất chả biết gì hết, chỉ nghe 
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có tiếng nện, tiếng chân người giẫm thình thịch và tiếng nước dội rào 
rào. Cho đến lúc anh thấy toàn thân ướt đẫm cả nước. Rồi chỉ một lúc 
sau, dòng nước đội hẳn vào người anh. Biết là bại lộ, Đồng Tủ ngượng 
ngùng ngồi nhỏm dậy. Công chúa xiết bao kinh ngạc, khi thấy có một 
người lạ cũng trần truông như nàng ö trong màn. Thoạt đầu, Tiên Dung 
tưởng là ma quái, toan la lên để bọn quân hầu vào cứu, nhưng thây 
người con trai đó chẳng có chút gì là độc ác, nên nàng cố trấn tĩnh, ôn 
tồn bảo: | | 

- Người là ai? Tại sao lại vùi mình ỏ đây? Nói maul 

Nghe người trai lạ kể nông nối của mình, công chúa róm róm nước 
mắt. Nàng không ngö trong đất đai của cha nàng trị vì lại có hạng ngưöi 
đói khổ đến nỗi không có lấy một mẩu vải che thân. 

Cảm lòng chí hiểu của người con trai ngồi trưóc mặt, Tiên Dung nói 
một mình: - "Những người như thể này chưa chắc bọn con trai trong 
thiên hạ đã sánh kịp!". Bông chốc nàng đưa gáo cho Đồng Tủ: 

- Thôi anh tắm rửa đi nhé. La thật! Chắc có tròi 

Bọn thị tỳ và lính tráng hôm đó rất lấy làm sửng sốt vì thấy từ trong 
màn bước về thuyền không phải một mình công chúa mà là hai người 
và người thứ hai lại không phải là nữ mà là một chàng trai khỏe đẹp. 
Nàng bèn sai lấy một bộ võ phục của một viên quan hầu cho Đồng Tử. 
mặc. Bấy giò trước mặt mọi người, công chúa thẳng thắn kể cuộc gặp 
gÕ kỳ dị lúc nãy rồi nói: 

- Người này sẽ là chồng tôi! 

Nghe thế, Chử Đồng Tủ đỏ mặt: 

- Tôi không dám, không đám. 

Nhưng Tiên Dung bảo: 

- Tôi vốn không có ý định lấy chồng. Nay tình cò gặp gõ thế này chắc 
có TỎI xui, 

Tất cả đều theo ý Tiên Dung. Duy có hai viên quan hầu và một số 
thị tỳ. lính tráng không cho là cuộc phối họp tốt đẹp. Nhưng thấy công 
chúa táo bạo lại thưởng được vua chiều chuộng cho nên cuối cùng họ 
cũng không dám cản. Và rồi hôn lễ củ hành ngay trên sông, có một số 
đông bô lão địa phương tỏi dụ. 
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Nhưng khi tin bắn về cung, vua Hùng không ngăn được cón giận dũ. 
Vua bảo quần thần: 

_—— Thà nó không có chồng còn hơn. Thực là đốn mạt! Tại sao nó 
không chịu hỏi ta. Thôi từ nay nhất thiết cấm cửa. Hễ nó vác mặt về 
Phong-châu thì cho phép Lạc tướng chém chết trước, tâu sau. 

Thuyền của Tiên Dung vừa nhổ neo ra về thì một người em gái của 
nàng đã lén sai một người đầy tó trung thành, hỏa tốc báo tin không 
hay đó cho nàng biết. Nàng nhận tin với một vẻ lo ngại. Nàng đã biết 
tính vua cha khi thương thì thương rất mực mà khi giận cũng có thể 
đang tay được. Hai vợ chồng cùng nhau bàn bạc. Cuối cùng, nàng hội 
họp tất cả những người dưới quyền mình lại rồi nói rõ ý định: 

- Vua cha nay không thương ta nữa. Vậy vợ chồng ta quyết định 
không về. Cho các ngươi được về với cha ta và về với bà con làng nưóc. 

Hai vợ chồng từ đó sống một cuộc đời mói. Họ giao thiệp vói các 
thuyền buôn nước ngoài vẫn thường ghé vào để bán hàng và cất hàng. 
Công cuộc buôn bán của họ mỗi ngày một khá. Chỗ bến sông ấy dần 
dân trỏ thành một cái chợ quyến rũ được nhiều người. 

Một hôm, Đồng Tử mang vàng theo một khách buôn lón định ra 
nước ngoài mua hàng tận gốc để kiếm một số lãi to. 

Họ dong buồm đi về phương Nam. Chỉ trong năm ngày đến một 
ngọn núi giữa biển, gọi là núi Quỳnh-viên, thuyền dừng lại lấy nước ngọt. 

Đồng Tủ bước lên đất rồi vui chân, anh trèo mãi lên tận đỉnh đảo. 
Đang say sưa ngắm cảnh, bỗng nhiên Đồng Tử thấy mình đứng trước 
một cái am nhỏ. Trước am có một đạo sĩ ngồi định thần trên một phiến 
đá. Anh bước tói toan cất tiếng thì người kia đã hỏi trước: 

- Thằng bé Chủ! Sao lại muộn thế? 

Biết là bậc thần dị, anh phủ phục xuống bên cạnh người lạ, xin làm: 
đồ đệ. | 
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Khi bọn lái thuyên đến am tìm Chử Đồng Tủ thì anh trao tất cả vàng 
cho họ và nói: 

- Các bác cứ cầm lấy mà buôn bán. Tôi sẽ ỏ đây cho đến khi 
thành đạo. 

Đồng Tủ hiểu đạo rất chóng. Sư phụ còn dạy cho anh nhiều phép 
mầu nhiệm. Cho đến khi chiếc thuyền buôn trỏ lại đón, thì anh được 
sư phụ trao cho một chiếc gậy và một cái nón và bảo: 


- Thế là con có thể hạ són được. Ta giao cho con những vật này. Tất 
cả sự linh diệu đều ỏ đó cả. 

Bước xuống thuyền, Đồng Tử không ngò số vốn của mình hồi trước 
giò đây người ta đã làm nảy nỏ gấp mười. Nhưng nhìn những thoi vàng 
sáng chóe, anh không thấy thích thú như xưa. Những câu chào hỏi, 
những löi bàn bạc tính toán nhao nhao của các bạn buôn bấy giò đổi 
vói anh đều nhạt nhẽo. 

Về đến nhà, Đồng Tủ truyền đạo lại cho vợ. Cũng như chồng, Tiên 
Dung học đạo rất chóng. Thế rồi một hôm, hai vợ chồng đem tất cả 
gia sản của mình phân phát cho những người nghèo khổ trong vùng. 
Mọi người đều lấy làm lạ khi thấy hai vọ chồng công chúa bỏ sự làm 
ăn đang thịnh để ra đi, không biết là đi đâu. 


Hai vợ chồng ngày đi đêm nghỉ cốt tìm thầy học đạo thêm nữa. Một 
hôm, trời đã tối, họ đi mãi, rất mệt nhưng vẫn chưa gặp một cái quán 
nào. Chỗ này không nghe qua một tiếng gà gáy chó sủa. Cuối cùng, họ 
nghỉ lại trên bãi cỏ. Đồng Tủ cắm gậy của mình xuống đất rồi úp nón 
lên che sương. Canh ba đêm hôm ấy, bổng có tiếng chuyển động dữ 
đội. Thế là phút chốc họ không phải nằm trên bãi cỏ nữa mà nằm trên 
một chiếc giưởng ngọc trong một tòa lầu chăn gối êm dịu như nhung. 
Quần áo của họ mặc là thứ quần áo màu, lấp lánh như vẩy bạc. 

Khi ra dãy hành lang có bao lon trắng như tuyết, hai vợ chồng mới 
biết không phải chỉ có một nhà mà là rất nhiều nhà, nhiều lầu. Ngoài 
xa xa lại có một bức thành chạy dài ôm lấy khu vực này. Đến đâu cũng 
có người hầu hạ và quân lính canh gác. Họ ăn bận nhiều mầu nhiều 
kiểu rất đẹp. Tiên Dung hỏi hai người thị nữ: 
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- Đây là chốn nào? 

Họ đáp: 

- Đây là giang són riêng của công chúa như lời ước muốn của người. 

Khi hai vọ chồng bước tói chính đường thì một viên quan từ trong 
tiến ra, giø cao một mó sổ sách, quỳ chào họ: 

- Xin dâng lên công chúa tất cả mọi vật ỏ đây! 

Hai vọ chồng cùng giỏ ra xem thì thấy trong đó kê tất cả bao nhiêu 
lâu đài nhà cửa, bao nhiêu vật dụng linh tỉnh, bao nhiêu khí giỏi, v.v... 
Trong mưỡi gian nhà kho chứa trữ bao nhiêu châu ngọc, vàng bạc, lương 
thực. Ngoài ra còn kê tên tuổi bao nhiêu viên quan văn quan võ, bao 
nhiêu lính tráng, bao nhiêu nô tỳ, v.v... Chồng bảo vợ: 

- Thế là từ nay chúng ta làm chủ cái giang san này đây! 

Từ đó hai vợ chồng lưu lại đây vui hưởng một cuộc sống khác trước. 
Nhân dân quanh vùng nghe đồn hai vợ chồng công chúa có phép tiên 
xây dựng lâu đài thành quách trong một đêm, nên ai nấy rủ nhau đến 
xin che chỏ. Họ lũ lượt mang hoa quả, nếp gạo, gà lọn để làm lễ chào 
mừng những người chủ mới. 

Tiếng đồn thổi mỗi ngày một rộng và sau cùng đến tai Hùng Vương. 
Mấy tên quân lính do thám về báo cho vua biết nào quân lính đông 
hàng mấy vạn, nào giáp sắt trống đồng tê chỉnh, nào nhân dân quy phục 
mối ngày một đông, v.v... Chúng quả quyết rằng hai vợ chồng công chúa 
không có gì hon là muốn rạch đôi sơn hà vói thiên tử. 

Hùng Vương từ lâu đã quên Tiên Dung, nay nghe tin báo, tự nhiên 
lòng giận lại bốc lên bừng bừng. Những lúc như thế mọi người rất lo 
SỐ. Người ta thấy các Lạc tướng chuẩn bị ráo riết dường như sắp có một 
cuộc chiến tranh xảy tói. Trong suốt mười lăm ngày các tay nỏ được 
lệnh ra sức tập luyện. Trống đồng được dùng báo hiệu liên miên không 
nghỉ. Trước khi đoàn quân xuất phát, vua Hùng bước ra cửa điện nói 
VỚI họ: 

- Nó từ lâu là giặc, hoàn toàn không phải là con ta. Các ngươi cố 
gắng lấy đầu của hai tên giặc đó về đây sẽ có trọng thưởng. 
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Nghe tín cáo cấp, tất cả các tướng sĩ bộ hạ của Tiên Dung hội nhau 
định kế chống lại. Một viên tướng đến trình bày vói hai vợ chồng: 

- Nếu công chúa muốn, chúng tôi có thể tiêu diệt quân địch trong 
khoảnh khác. 

Tiên Dung lắc đầu bảo họ: 

- Không được. Ta đâu dám cự lệnh vua cha? 

Chiều hôm ấy, quân đội của Lạc tướng đã hạ trại ö bên kia bö sông. 
Bóng cö đã thấp thoáng trong lùm cây. Bên này sông, trong giang sơn 
của công chúa vẫn chưa có lệnh chuẩn bị. Quân canh trên mặt thành 
luôn luôn đưa tin mói cho hai vọ chồng. Nhưng họ vẫn thản nhiên tươi 
cười. Cũng như lệ thường, đêm hôm nay họ vẫn ngủ trên chiếc giường 
ngọc. 

Khoảng canh ba, bống có tên quân vào báo tin rằng cầu phao bên 
địch đã bắc xong và hiện nay họ đang nấu ăn. Hai vợ chồng ngồi dậy 
cùng hướng mặt lên trồi. Thế là một trận bão vụt nổi lên, mỗi lúc một 
dữ dội. Đồng thời đất chuyển động ầm ầm. Gió xoáy một cách kinh 
khủng đến nỗi có thể bốc tất cả mọi cái trên mặt đất ném đi nơi khác. 

Sáng hôm sau, nhân dân quanh vùng cũng như quân đội vua Hùng 
đều thấy một sự lạ chưa từng có. Bão đã tạnh từ lâu, nhưng thành quách 
của công chúa, kể cả cung diện, nhà cửa, quân gia, súc vật, đồ dùng 
đều bay đâu mất cả không còn sót một tý gì. Giữa đó là một cái đầm 
rộng mênh mông, đầy nước trắng xóa. Duy chỉ có cái nên cung của hai 
vớ chông công chúa thì vẫn còn. Người ta gọi cái đầm ấy là đầm Một-đêm 
(Nhất-da) và cái nền ấy là bãi Tự-nhiên. Về sau trên cái nền ấy, người 
ta có lập miếu thờ hai vỏ chồng Chủ Đồng Tử. 


1. Theo L›wh-nam chích quái. 
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29. SỰ TÍCH ĐẦM MỤC 


Ngày ấy vào đöi nhà Trần có một cụ đồ nho ở xã Quang-liệt tên là 
Chu An. Học vấn của cụ sâu và rộng. Cũng vì tiếng tăm của cụ truyền 
khấp mọi nơi nên học trò xa gần đến học rất đông. 

Về sau nhà vua nghe tiếng, vời cụ về Kinh giao cho trông nom trường 
Quốc tử và dạy thái tử học. Cụ để nhà lại cho vớ con rồi đi nhậm chức. 
Nhưng được hón một năm đã thấy cụ chống gậy trỏ về. Cụ bảo mọi 
người rằng: 

- Ta không thể chịu được bảy tên quyền thần dối vua hại nước? 

Từ đó người ta thấy cụ trỏ lại nghề dạy học. Lần này những người 
đến xin "nhập môn" đông vô kể. Cả một cái gò cao ở xóm Văn phải 
dựng thêm ba bốn mái nhà nữa mói đủ chỗ để chứa học trò. Nhà trong 
xóm chật ních những anh đồ nho, đủ mặt người kính, người trại. Đó là 
chưa kể những người ỏ quanh vùng hàng ngày cơm đùm cơm gói đi về 
học tập. 

Trong số học trò của cụ có hai anh em con vua Thủy. Nghe tiếng cụ 
đồ, vua Thủy cũng cho con lên học. Ngày ngày hai anh em đến bò sông 
trút lốt thuông luồng ở nước rồi lên đất, nói năng, cử chỉ không khác 
0Ì người trần. 

Một hôm cụ đồ đang chẩm bài thì anh trưởng tràng đến kể cho biết 
rằng sáng hôm nay, khi chưa rõ mặt người, anh có việc đi chợ huyện, 
đến cầu Bưu tình cò thấy từ dưới sông có hai người đi trên mặt nước 
tiến vào bò: _ | 

- Đúng là hai anh em nhà Gàn thây ạ! Con đầu tiên só nhưng cũng 
cố đi theo. Quả nhiên họ vào đây. Thầy bảo bây giö nên làm thế nào? 

Cụ đồ gật gù đáp: 

- Con cứ để yên mặc họ, con ạ! Nếu là quỷ thần mà họ CHUNG, đạo 
thánh hiền thì lại càng lề chứ saol 
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Năm ấy vùng Thanh-đàm trời làm đại hạn. Suốt từ cuối năm ngoái 
cho đến tháng Hai năm nay không có lấy một giọt mưa. Đồng ruộng 
nứt nẻ. Mấy đám lúa, đám ngô cứ héo đần. THấy mọi người nhao nhác, 
cụ đồ sốt ruột không kém. 

L1 

Một chiêu kia sau buổi học, cụ đồ lưu hai anh em chàng Gàn ở lại 
rồi bảo: 

- Thầy muốn các con thương đến đân một chút. 

Hai anh em làm bộ ngø ngác không nói gì. Thấy họ còn giấu mình, 
ông cụ nói: | | 

- Các con bất tất phải giấu. Thầy đã biết cả. Bây giồ đây chỉ có các 
con là cứu được dân sự. Các con hãy làm mưa cho họ nhỏ. 

Hai anh em đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu bảo cụ: 

- Dạ, nhưng hiềm vì sông hồ đều có lệnh "phong bể” cả thì lấy đâu 
ra nước bây giỏ. | _ _ 

Ong cụ khẩn khoản: 

- Các con cố nghĩ thử xem có thể lấy nưóc ỏ đâu được không. Không 
cứu được nhiều thì ta hãng tạm cứu ít vậy! 

Hai anh em ngần ngừ hồi lâu rồi chỉ vào nghiên mực đặt trên án thư, 
bảo cụ đồ: 

- Dạ, Oai trời thì rất nghiêm nhung lời của thầy thì rất trọng. Chúng 
con xin vâng lỏi thầy. Chúng con sẽ dùng nước ở nghiên mực này tạm 
thấm nhuần trong một vùng vậy. 

Cụ đồ mừng rõ chạy lại án thư bê cái nghiên mực lón còn đầy nước 
và cả quản bút lông của mình thưởng dùng, đưa cho họ. Hai anh em 
đỡ lấy rồi cả ba người cùng tiến ra bò sông. Đến nơi họ xắn ống tay áo 
rồi sau đó em bưng nghiên mực, anh cầm quản bút nhúng mực vẩy lên 
trỏi nhiều lần. Đoạn họ vút cả nghiên lẫn bút xuống nước, cúi vái cụ 
đồ rồi biến mất. _ 
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Đêm hôm ấy quả nhiên mây mù tối tăm rồi mưa một trận như trút. 
Cụ đồ vừa mừng vừa sọ, suốt đêm chạy ra chạy vào không ngủ. Sáng 
dậy, điều mà ai nấy đều lấy làm lạ là nước chỉ lênh láng suốt mấy cánh 
đồng trong vùng Thanh-đàm mà thôi. Hơn nữa sắc nước chỗ nào chỗ 
ấy đều đen như mực. Trận mưa đêm hôm đó quả cứu vót được biết bao 
nhiêu là ruộng lúa, ruộng ngô và các hoa ì màu khác. Dân vùng Thanh-đàm 
lại vui vẻ như xưa. 

Nhung lúc đó ỏ thiên đình, các thiên thần đều lấy làm lạ về một trận 
mưa bất ngờ. Ngọc hoàng nổi giận sai một thiên thần đi tìm bắt cho 
được thủ phạm trị tội. Và cả hai anh em đều không thoát lưới trời 
nghiêm ngặt: cả hai đều rơi đầu dưới lưỡi búa của thần sét. 

Xác của họ hiện nguyên hình là hai con thuồng luồng song đầu một 
nơi mình một nẻo, giạt vào gậm cầu Bưu. Cụ đồ nghe tin rất thương 
xót. Cụ khóc và cụ bắt tất cả học trò đưa đám chôn hai con thuồng 
luồng. Khăn áo hôm ấy trắng phau cả một bò sông. Xác hai con vật 
được chôn cất một cách tử tế ở bên cầu và PHHE đắp thành nấm như 
mỘ của người. 

Cái nghiên mực của cụ đồ Chu An sau đó trôi về làng Quỳnh-đô làm 
đen cả nước đầm ấy, ngày nay người ta vẫn quen gọi là đầm Mực. Còn 
quản bút thì lại trôi về làng Tó cho nên các cụ thưởng truyền rằng nhờ 
thế làng Tó tức là làng Tả Thanh-oai bây giò, có lắm người học hành 
đỗ đạt. Còn chỗ ngôi mộ hai con quái vật tức là hai anh em thuồng 
luồng sau đó người ta lập miếu thờ, ngày nay vẫn còn có tên là miếu Gàn'. 


KHẢO DỊ 


Theo Duy-mu-chiê (Dumouticr) trong Cổ fích truyền thuyết Trung - Việt 
thì truyện trên xảy ra vào dời Sĩ Nhiếp: 

Hai người con thần Mưa thường dến học ö nhà trường Sĩ Nhiếp ở Tam-á 
(Bắc-ninh). Một hôm trời nóng đến nỗi tất cả mọi người trong trường đều khó 
chịu. Vì thầy và bạn kèo nài mãi nên hai người con thần Mưa trộm phép cha 
ØỌI mưa xuống và trời quả nhiên mưa thật. Ngọc Hoàng thượng dế thấy vậy 
nổi giận ra lệnh xử tử ngay hai người con thần Mưa. Hai cái dầu rồi xuống 
làng Tiên-liệt. Ở dây, người ta đắp mộ xây đền và thờ làm Thành hoàng. 


1. Theo 7hồn tích và báo Tri tân (1944). 
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30. SỰ TÍCH SÔNG NHÀ-BÈ 
HAY LÀ TRUYỆN THỦ HUÔN 


Ngày xưa Ỏỏ Gia-định có một người tên là Thủ Huồn. Hắn xuất thân 
làm thơ lại. Trong hơn hai mươi năm luồn lọt trong các nha các tỉ, hắn 
đã làm cho bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu người bị oan uổng; 
do đó hắn đã vơ vét được bao nhiêu là tiền của. Vợ hắn chết sóm lại 
không có con cho nên tiền bạc của hắn không biết tiêu đâu cho hết. 
Ngoài số chôn cất, hắn đem tiền tậu ruộng làm nhà. Ruộng của hắn cò 
bay thẳng cánh, mối mùa thu hoạch kể hàng ngàn "giạ" lúa. 

Khi thấy cuộc sống quá thừa thãi, hắn bèn thôi việc về nhà, sống một 
cuộc đồi trưởng giả. | : 

Một hôm, có người mách cho Thủ Huồn biết chợ Mạnh-ma ỏ 
Quảng-yên là chỗ người sống và người chết có thể gặp nhau. Muốn gập 
người chết, người sống phải chò đến mồng một tháng Sáu, mang một 
món hàng vào chợ hồi nửa đêm mà đi tìm. Thủ Huồn là người rất yêu 
vợ. Tuy vợ chết đã ngoài mười năm nhưng hắn vẫn không lúc nào quên. 
Hắn bèn giao nhà lại cho người bà con rồi làm một chuyến du lịch ra 
Bắc, mong gặp lại mặt vọ cho thỏa lòng thương. nhó bấy lâu.. 


Khi gặp vọ, Thủ Huồn không dám hỏi vì thấy vọ ăn mặc rất đài các. 
Sau cùng người đàn bà ấy cũng nhận ra được. Thủ Huồn mừng quá vội 
dắt vợ ra một chỗ kể cho vợ nghe cảnh sống của mình từ lúc âm dương 
cách biệt. Rồi hắn hỏi vọ: | 

- Minh lâu nay làm gi? 

- Tôi làm vú nuôi trong cung vua. Cuộc đời của tôi không có gì đáng 
phàn nàn. Tôi có một gian nhà riêng trong hoàng cung, cái ăn cái mặc 
được chu cấp đầy đủ. 


262 


KHO T.ÌNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 





Hắn nói: 

- Tôi nhó mình quá. Tôi muốn theo mình xuống dưới ấy ít lâu có 
được không? 

- ĐI được. Nhưng chỉ trong vài ngày là ng nếu quá hạn sẽ 
nguy hiểm. 

Thủ Huồn và vợ cùng đi. Qua mấy dặm đường tối mịt, chả mấy chốc 
đã đến cõi âm. Hắn rùng mình khi lọt qua bao nhiêu cổng trước lúc 
vào thành nội, qua những tên quỷ gác cổng có những bộ mặt góm phiếc. 
Nhỏ có vợ nên chỗ nào cũng vào được trót lọt. Đến một gian nhà thấp, 
vớ bảo chồng: 

- Đây là nhà bếp, đằng kia là nhà ngục, trước mặt là cung hoàng hậu, 
chố tôi túc trực hàng ngày. Qua khỏi đấy là cung vua. Cứ ẩn tạm trong 
buồng vắng này vì không thể lên buồng tôi trên kia được. Tôi sẽ kiếm 
cách cho chàng đi xem một vài chỗ, nhưng rồi phải về ngay. 

Chiều hôm đó người vợ về trao cho Thủ Huồn một mảnh giấy phép 
và nÓI: 

- Chỉ có cung vua và cung hoàng hậu thì đừng có vào còn mọi nơi 
khác chàng cứ đi xem cho thỏa thích. 

Hắn lượn mấy vòng xung quanh nhà bếp rồi tiện chân đến nhà ngục. 
Chưa lọt khỏi cổng mà những tiếng kêu khóc, tiếng la hét ở phía trong 
làm cho hắn bồn chồn. Qua mấy phòng chuyên mổ bụng, móc mắt, cắt 
tay, v.v... hắn thấy đây quả là nơi hành hạ tội nhân kinh khủng, đúng 
như lời đồn ỏ trên trần thế. 

Sau cái bàn xẻo thịt là cả một kho gông. Trong đó có một cái gông 
đặc biệt: nó vừa to vừa dài, làm bảng những thanh gố nặng như sắt. 
Thủ Huôồn lân la hỏi người cai ngục: 


- Thứ gông này để làm gì? 

- Để chö một thằng ác nghiệt ỏ trần xuống đây. Bao nhiêu những 
cái gông trong này đều đã có chủ cả. Cứ xem gông to hay nhỏ thì biết 
tỘi ác của nó. 

Thủ Huôn lại hỏi: 

- Thế cái thằng sẽ đeo cái gông vừa to vừa đài đó là ai? 
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Lão cai ngục thủng thỉnh giỏ một cuốn sách vừa to vừa dày chì 
vào một hàng chữ, đọc:" Hắn là Võ Thủ Hoằng! tức là Thủ Huôồn'. 
Rồi nói tiếp: 

- Thằng cha đó ỏ Đại-nam quốc, Gia-định tỉnh, Phúc- chính huyện... 

Nghe nói thế, Thủ Huồn giật mình mặt xám ngắt. Nhưng hắn vẫn 
giữ được vẻ bình tĩnh. Hắn hỏi thêm: 

- Thế nào? Hắn có tội gì? 

Lão cai ngục mắt vẫn không rời quyển sách: 

- Khi làm thơ lại hắn bẻ mặt ra trái làm bao nhiêu việc oan khốc 
đến nỗi tội ác của hắn đen kín cả mấy trang giấy đây. Này nghe tôi đọc 
này: nắm Ất sửu hắn sửa hai chữ "ngộ sát" thành "cố sát" làm cho hai 
mẹ con thị Nhàn bị chết để cho người anh họ chiếm đoạt gia tài. Việc 
này Thủ Huồn được mưởi nén vàng và mưởi nén bạc, một trám quan 
tiền. Cũng năm. đó, hắn làm cho ông Ngô Lai ỏ thôn Bình-ca bị hai 
mươi năm tội đồ chỉ vì trong nhà có cái áo vải vàng, để đoạt không của 
ông ta mười hai mẫu ruộng. Năm... 

Thủ Huồn tái mặt, không ngò mối một cái cất tay động chân của 
mình trên kia, dưới này đều rõ mồn một. Hắn ngắt lời đánh trống lảng: 

- Thế vợ hắn có cùng đeo gông không hỏ ông? 

- ÔF! Ai làm người ấy chịu chứ! Vợ hắn nghe đâu là người tốt đã 
xuống đây rồi. 

Thủ Huôn lại hỏi gặng: 

- Ví thử hắn muốn hối cải thì phải làm thế nào? 

Lão cai ngục bỏ sách xuống bàn, đáp: 

- Đã vay thì phải trả! Nếu hắn muốn thì phải đem những thứ của 
cải cưóp giật được đó bố thí và cúng lễ cho hết đi. 

Từ biệt lão cai ngục và những hình cụ khủng khiếp, Thủ Huồn không 
còn bụng dạ nào để đi xem nơi khác nữa. Vọ thấy chồng đòi về, lại đưa 
chồng ra khỏi hoàng cung của Diêm vương và ra khỏi mấy dặm đường 
tối tăm mù mịt. Lúc sắp chia tay hắn bảo vợ: 


1. Theo Trương Quốc Dụng trong Thoới thục ký Uăn. 
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- Tôi về trang trải công nọ có lẽ ba năm nữa tôi lại xuống. Mình nhó 
lên chọ đón nghe! 


Về tói Gia-định, Thủ Huồn mạnh tay bố thí. Hắn tập họp những 
người nghèo khó trong vùng lại, phát cho họ tiền, lúa. Hắn đem ruộng 
đất của mình cúng cho làng, cho chùa, chía cho họ hàng-thôn xóm. Hắn 
mời hầu hết sư, sãi các chùa gân vùng tói nhà mình cúng đóm, tốn kém 
kể tiền vạn. Người ta lấy làm lạ không hiểu tại sao một tay riết róng 
như hắn bây giỏ trỏ nên hào phóng một cách lạ thưởng. Ai xin gì được 
nấy. Có những người trước chửi hắn bây giò lại đâm ra thương hại hắn. 
Nhiều người bảo nhau: - “Thứ của vô nhân bất nghĩa ấy không trước 
thì sau thể nào cũng đội nón ra đi mà thôi!" hay là: - "Có lẽ hắn không 
con, biết để của cũng chả làm gì nên tự làm cho với bót". Thủ Huồn 
có nghe rất nhiều lồi đàm tiếu về mình, nhưng hắn chẳng nói gì sốt, cứ 
việc quảng của không tiếc tay. 

Cú như thể sau ba năm, Thủ Huồn tính ra đã phá tán được ba phần 
tư cø nghiệp. Nhó lại lòi hẹn, hắn lại khăn gói ra Bắc tìm đến chợ 
Mạnh-ma. Ö đây, hắn dỗ khéo được vợ cho hắn xuống thăm cõi âm 
một lần nữa... 

Khi trỏ lại nhà ngục, Thủ Huồn thấy quang cảnh vẫn như cũ. Lão 
cai ngục vẫn là lão cai ngục ba năm về trước. Cách bố trí y hệt như 
xưa: cũng có nơi mổ bụng, nơi móc mắt, cắt tay, v.v... Duy chỗ để gông 
thì có ít nhiều thay đổi. Bên cạnh những cái vẫn còn nguyên hình như 
xưa thị lại có những cái trước bé nay đã lón lên, có cái trước lón nay 
nhỏ hẳn đi. Đặc biệt cái gông mà Thủ Huồn chú ý nhất thì bây giò đã 
rút ngắn lại tuy vẫn còn to và dài hơn các thứ gông thường một tý. Hắn 
lân la hỏi lão cai ngục: 


- Cái gông để ỏ nơi này trước kia tôi nhó hình như to lắm thì phải. 


- Đúng đấy! Lão đáp. Có lẽ gần đây ở trên dương thế thăng cha ấy 
đã biết chuộc lỗi, nên nó đã nhỏ ầi. Nếu hắn gắng hơn nữa, thì rồi sẽ 
có phúc lón. 

Thủ Huồn lại lên đất, trỏ về Gia-định. Hán lại làm tiếp công việc bố 
thí và cúng dàng. Lần này hắn bán hết tất cả những gì còn sót lại, kể 
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cả nhà cửa của mình. Hắn đến Biên-hòa dựng một ngôi chùa lón để 
cúng Phật. Hắn xuôi sông Đồng-nai để làm một việc nghĩa cuối cùng. 
Hồi đó ở ngã bà sông Đồng-nai và sông Gia-định việc đi kại rất bất tiện. 
Cũng vì thế mà bên kia sông Đồng-nai người ta còn ngần ngại chưa 
dám di cư sang để sinh có lập nghiệp. 


Thủ Huồn bèn quyết định ö lại đây. Hắn kết một cái bè lón, trên bè 
có nhà ỏ, có đủ chỗ nghỉ, có sẵn nồi niệu, đồ dùng và tiền gạo. Những 
thứ ấy hắn dùng để tiếp rước những người qua lại, nhất là những người 
nghèo khó. Hắn cho họ trú ngụ tại bè của mình kẻ năm ba ngày, người 
một đôi tháng mà không lây tiền. Hắn làm công việc đó mãi cho đến 
ngày xuống âm phủ thật sự. 


Sau đó khá lâu, có lần một ông vua tên là Đạo Quang bên Trung-quốc 
lúc mới lên ngôi có cho sứ sang Việt-nam hỏi lai lịch một người Ó 
Gia-định. Số là khi nhà vưa mới sinh, người ta thấy trong lòng bàn tay 
vua có mấy chữ: "Đại-nam, Gia-dinh. Thủ Hoằng”, nên nhà vua cần biết 
rõ gốc gác Thủ Hoàng là ai. Sau khí sứ giả cho biết rõ lai lịch Thủ 
Huôn. vua Trung-quốc có cúng vào ngôi chùa Biên-hòa ba pho tướng 
vàng. Do việc đó người ta bảo Thủ Huồn nhờ thành thực hối lỗi, chẳng 
những làm tiêu mất cái gông chỏ hắn ở cõi âm. mà còn được Diễm 
vương cho đi đầu thai làm vua Trung-quốc. 


Ngày nay, một ngôi chùa ở Biên-hòa còn mang tên là chùa Thủ Huôn: 
chỗ ngã ba sông Đồng-nai và Gia-đinh còn gọi là sông Nhà-bè để kỷ 
niệm lòng tốt của Thủ Huôn dối vói khách bộ hành Nam Bắc đHg con 
sông đó'. Có câu tục nưữ: 


Nhà-bè nưóc chảy phân lai, 
Ai về Gia-dinh Dồng-hai thì về. 


1. Theo Jê- ni-bren (Génïbrel), sách đã dẫn, và tham khảo Thơ ông Thì Huồn 
của Nguyễn Hữu Rằng. 


266 


KHO TẢNG TRUYỀN CỔ TÍCH VIỆT NAM 





KHẢO DỊ 


Truyện trên giống với truyện Người (li dạo âm phủ cũng do Tê-ni-bren 
(Génibrcl) sưu tập: 

Có hai vọ chông một người ö Nam-dịnh, nhà giàu có lón. Họ sinh được 
một cô con gái rất xinh và khôn ngoan tên là Trần Thị Xuân. Dặc biệt là mỗi 
bàn tay có sáu ngón. Không may năm nàng mười ba tuổi thì bị lên đậu trời 
mà chết. Thưởng nhó con gái, hai vợ chồng không thiết làm ăn gì nữa. Nghe 
nói Ö Quảng-yên có chọ Mạnh-ma, ö dấy dương gian và âm phủ có thể gặp 
nhau dược, hai vọ chồng bèn tìm đến, mong được gặp con. Họ có mang theo 
một cái quả bằng bạc sắm cho cô gái lúc còn sống. Nhằm ngày mồng một tháng 
Sáu họ đến chọ giả bày hàng ra bán. Lất sau, người con gái đến hàng mua 
trầu, trông thấy cái quả của mình liền hỏi chuyện. Cha mẹ nhận ra con nhờ 
có bàn tay sáu ngón của cô và dược con mời di dạo cảnh âm phủ. 

Chồng của cô là một viên quan giám thành, dưa cha mẹ vợ di coi các cửa 
ngục. Khi đến cửa thú nhất, hai vợ chồng thất kinh thấy tên tuổi của họ có 
yết Ỏ cửa ngục. Họ vò hỏi chàng rể tại sao có tên yết ở cửa, thì hắn bảo:-"Hai. 
người dó ỏ dương gian cho người ta vay nọ một lóp vốn năm bảy lóp lời làm 
cho người ta phải bán vợ dọ con nên yết lên để chờ làm tội". Hai vợ chồng 
lại hỏi:-"Vậy chúng nó muốn khỏi tội thì phải làm thế nào?"-"Phải làm chay 
bố thí cho hết của đó, mới mong khỏi dược”. 

Trỏ về làng cũ hai vọ chồng dốc của cải ra đón sư làm chay và mạnh tay 
bố thí. Sau khi hết của họ lại lần mò ra chọ Mạnh-ma tìm con gái và dịnh 
đòi xuống âm phủ xem thế nào. Nhưng cô gái vừa gặp cha mẹ đã bảo:- "Cha 
mẹ dã sạch tội rồi, không còn thấy tên ỏ cửa ngục nữa. Vậy chả cần 
xuống làm gì”. 

Cả hai truyện trên có lẽ chịu ảnh hưởng từ một số phật thoại ngoại lai 
trong đó có truyện Mục Liên thăm mẹ ở địa ngục khá phổ biến Ó Việt-nam 
(xem cuối truyện số 19). 

Phần cuối truyện Thủ Huồn tưởng tự với Sự tích sư ông Huyền Chân và 
Truyện bà Hiếu. 

Sự tích sư ông Huyền Chân: Xưa, ö chùa Quang-minh, xã Hậu-bổng 
(Hải-dưong) có một hòa thượng nổi tiếng chân tu. Lúc về già, Phật Di-đà hiện 
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lên báo mộng rằng:-"Nhà người có công với đạo Phật, kiếp sau sẽ cho giáng 
sinh làm vua Trung-quốc". Khi hòa thượng chết, đệ tử vâng lời thầy viết vào 
vai mấy chữ "Hòa thượng Huyện Chân chùa Quang-minh". 

Về sau có lần sứ bộ Việt-nam sang Trung-quốc. Khi yết kiến, chánh sứ 
Nguyễn Tự Cường dược vua Minh Hy Tông cho biết là mình sinh ra trên vai 
có mấy chữ, rửa mấy cũng không sạch, không biết dầu duôi vì sao. Nguyễn Tự 
Cường về dò hỏi mới biết câu chuyện sư Huyền Chân, vội mang nước giếng 
chùa Quang-minh sang cho vua Trung-quốc. Kết quả, nước rửa đến dâu chữ 
mất đến dấy'!.. 

Truyện bà Hiếu: Ö làng Linh-chiểu Dông (Gia-dịnh) có người dàn bà tên 
là Hiếu nhà giàu, không có con cái. Bà bèn lập chùa Hoa-nghiêm bao vây một 
khoảng dất rộng dể cho kẻ nghèo chôn cất làm phúc. Nhờ có công dức dó 
nên khi chết dược dầu thai làm con gái vua Trung-quốc. Công chúa khi dẻ ra 
có chữ son "Gia-dinh, Linh-chiểu-Dông, chùa Hoa-nghiêm" vua Trung-quốc 
cho là sự lạ, gửi giấy sang hỏi bên ta. Sau đó vừa sai cúng vàng bạc vào chùa 
và xin dưa bài vị sang dể thờ. Làng không chịu, chỉ làm một bài vị khác dưa 
sang cho vua Trung-quốc”. 


1. Theo Vũ Phương Đề. Công dư tiệp ký. 
2. Theo Lang- đờ (Landes). Sách đã dẫn. 
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VÀ SÔNG THIÊN-PHÙ HẸP LẠI? 


Ngày xưa về đòi nhà Lý có một ông vua bị bệnh đau mắt. Mấy ông 
thầy thuốc chuyên môn chữa mắt ỏ trong kinh thành cũng như ngoài 
nội đều được vi vào cung chạy chữa, trong số đó cũng có những tay 
lương y nổi tiếng, nhưng tất cả mọi cổ gắng đều vô hiệu. Cặp mắt của 
vua cứ sưng húp lên, đêm ngày nhức nhối rất khó chịu. Đã gần tròn hai 
tháng vua không thể ra điện Kính-thiên coi chầu được. Triều đình vì 
việc vua đau mà rối cả lên. Những cung giám chạy khắp nơi tìm thầy 
chạy thuốc, và lễ bái các chùa đền nhưng mắt của thiên tử vẫn không 
thấy bót. 

Một hôm có hai tên lính hầu đưa vào cùng một ông thầy bói từ núi 
Vân-mộng về. Ông thầy chuyên bói dịch nổi tiếng trong một vùng. Sau. 
khi gieo mấy đốt cỏ thị, ông thầy đoán: 

- Tâu bệ hạ, quẻ này có tướng vua rất linh nghiệm. Quả là bệ hạ bị 
"thủy phương càn tuất" xuyên vào mắt cho nên bệnh của bệ hạ không 
thể bót được. trừ phi trấn áp nó đi thì mói không việc gì. 

Vua bèn sai hai viên quan trong bộ Lễ đi về phía Tây bắc kinh thành. 
Thuö ấy ở phía Tây bắc thành Thăng-long có hai con sông nhỏ: Tô-lịch 
và Thiên-phù đều hợp vói nhau để thông ra sông Cái ở chỗ cứ như bây 
giö là bến Giang-tân. Họ tói ngã ba sông dựng đàn cúng Hà Bá để cầu 
thần về bệnh của hoàng để. Đêm hôm đó, một viên quan ăn chay sẵn 
nằm trước đàn cầu mộng. Thần cho biết: đến sáng tỉnh sương ngày ba 
mươi cho người đứng ở bên kia bến đò, ai đến đó trước tiên lập tức bắt 
quảng xuống sông phong cho làm thân thì trấn áp được. 

Nghe hai viên quan tâu, vua lập tức sai mấy tên nội giám chuẩn bị 
làm công việc đó. Một viên đại thần nghe tin ấy khuyên vua không nên 
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làm việc thất đức, nhưng vua nhất định không nghe. Con mắt của hoàng 
để là rất trọng mà mạng của một vài tên dân thì có đáng kể gì. Hơn 
nữa sắp sửa năm hết tết đến, việc vua đau mắt sẽ ảnh hưởng nhiều đến 
những nghi lễ long trọng và quan hệ của triều đình. 

Ó làng Cảo thuộc về tả ngạn sông Tô hồi ấy có hai vớ chồng làm 
nghề bán dầu rong, người ta vẫn quen gọi là ông Dầu bà Dầu. Hàng 
ngày hai vọ chồng buổi sáng đưa dầu vào thành bán, buổi chiều trỏ ra: 

vớ nấu ăn, chồng đi cất hàng. 

Hôm đó là ngày ba mươi tháng Một, hai vợ chồng định bụng bán 
mẻ dầu cho một số chùa chiền vào khoảng cuối năm, người ta cần dùng 
nhiều dầu để thắp Tết. Họ dậy thật sóm chồng gánh chảo vợ vác gáo 
cùng rảo bước đến ngã ba Tô-lịch - Thiên-phù. Đến đây họ vào nghỉ 
chân trong chòi canh đợi đò. Đường vắng tanh vắng ngắt chưa có ai 
qua lại. Nhưng ở trong chòi thì vẫn có hai tên lính canh đứng gác. Vừa 
thấy có người, chúng liền từ trong xó tối xông ra làm cho hai vợ chồng 
giật mình. Họ không ngờ hôm ấy lại có quân cấm vệ đứng gác ở đây. 
Tuy thấy mặt mũi chúng hung ác, nhưng họ yên tâm khi nghe câu hỏi 
của chúng: | 

- Hai người đi đâu sóm thế này? 

Họ cứ sự thật trả lời. Họ có ý phân vua việc bán dầu hàng ngày của 
mình chỉ vừa đủ nuôi miệng. Nhưng chúng cứ lân la hỏi chuyện mãi. 
Chúng nói: 

- Ä ra hai người khổ cực như thế đó. Vậy nếu có tiền thừa thãi thì 
hai người sẽ thích ăn món gì nào. Nói đH Nói đi, rồi chúng tôi sẽ kiếm 
cách giúp cho. 

Thấy câu chuyện lại xoay ra như thế, ông Dâu bà Dâu có vẻ ngạc 
nhiên. Nhưng trưóc những lỏi hỏi dồn của chúng, họ cũng phải làm bộ 
tươi cười mà trả lỏi cho qua chuyện: 

- Tôi ấy à? Người chồng đáp. Tôi thì thấy một đĩa cóöm nếp và một 
con gà mái phẹ là đã tuyệt phẩm. 

Người vợ cũng cùng một ý như chồng nhưng có thêm vào một đĩa 
bánh rán là món bà ấy thèm nhất. 
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Thấy chưa có đò, hai vợ chồng lấy làm sốt ruột. Nói chuyện bài bây 
mãi biết bao giỏ mói vào thành bán mẻ dầu đầu tiên cho chùa Vạn-thọ 
được. Hai người bèn bước ra nhìn xuống sông. Hai tên lính từ nãy đã 
rình họ, bấy giò sẽ lén đến sau lưng, thình lình bịt mắt họ và lôi đi sênh 
sệch. Họ cùng van lên: - "Lạy ông, ông tha cho chúng cháu, chúng cháu 
chẳng có gì". Nhưng hai thằng khốn nạn chẳng nói chẳng rằng, cứ cột 
tay họ lại và dẫn đến bö sông. Chúng nhấc bổng họ lên và cùng mội 
lúc ném mạnh xuống nưóc. Bọt tung sóng vÕ. Và hai cái xác chìm nghỉm. 
Rồi đó, hai thăng cắm cổ chạy. 


Lại nói chuyện mắt vua sáng mồng một tháng Chạp tự nhiên khỏi 
hẳn như chưa từng có việc gì. Nhưng ông Dầu bà Dầu thì căm thù vô 
hạn. Qua hôm sau, hai tên cấm vệ giết người không biết vì sao tự treo 
cổ ỏ gốc đa trong hoàng thành. Rồi giữa hôm mồng một Tết, lão chủ 
quán bên kia Griang-tân phụ đồng lên giữa chùa Vạn-thọ nói toàn những 
câu phạm thượng. Hán nói những câu đút khúc, nhưng người ta đều 
hiểu cả, đại lược là: - "Chúng.ta là ông Dầu bà Dầu đây... Chúng mày 
là quân man rọ bạc ác, chúng mày là quân giết người lương thiện... 
Chúng mày sẽ chết tuyệt chết diệt... Họ Lý chúng mày sẽ không còn 
một mống nào để mà nối dõi... Chúng tao sẽ thu hẹp hai con sông 
Tô-lịch và n Tpệp phù lại... Chùng nào bắt đầu thì chúng mày đừng hòng 
trốn thoát... s | 

Những tin ấy bay về đến tai vua làm cho nhà vua vô cùng lo sọ. Vua 
sai lập một cái đền thò ở trên ngã ba Giang-tân và phong cho hai người 
làm phúc thần. Mối năm cú đến ba mươi tháng Một là có những viên 
quan bộ Lễ được phái đến đấy cúng ông Dầu bà Dầu vói những món 
ăn mà họ ưa thích. 

Nhưng đúng như lời nguyên của ông Dầu bà Dầu, ngôi báu nhà Lý 
chẳng bao lâu lọt về tay nhà Trần. Dòng họ Lý quả nhiên chết tuyệt 
chết diệt, đến nối chỉ người nào đổi qua họ Nguyễn mói hòng trốn thoát. 

Sông Thiên-phù quả nhiên cứ bị lấp dần, lấp dần cho mái đến ngày 
nay chỉ còn một lạch nước nhỏ ở phía Nhật-tân. Sông Tô-lịch cũng thế: - 
ngày nay chỉ là một rãnh nước bẩn đen ngòm. Duy có miếu thồ ông 
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Dâu bà Dâu thì hàng năm dân vùng Buỏi vẫn mang lễ vật theo sở thích: 
của hai vợ chồng đến cúng lễ vào ngày ba mươi tháng Một. 


KHẢO DỊ 


Truyện kể trên phần nào khác với Thần tích làng Xuân-cảo về cái chết của 
ông Dầu bà Dầu. Hồi ấy vì con sông Thiên-phù, chỗ gặp sông Tô-lịch, xói vào 
góc thành nên theo lời thầy bói. vua cứ hay dau mắt. Muốn chữa thì phải lấp 
sông nhưng lấp không xong. Thầy bói bảo phải ném người xuống dó thì mới 
lấp dược. Hai vọ chồng Vũ Phục, tức là ông Dầu bà Dầu” tình nguyện hy sinh 
dể chữa mắt cho nhà vua. Từ đó mới lấp dược cửa sông Thiên-phù. 

Một truyện thuyết khác cũng gốc từ thần tích lại kể khác di như sau: 

Đời vua Lý Nhân Tông có lần vua Thủy dâng nước sông Cái lên to tràn cả 
sông Tô-lịch, chảy qua làng Yên-thái và sắp tràn vào cửa thành Dại-la. Cảnh 
trôi nổi chết chóc sắp diễn ra thật là nguy ngập. Hôm ấy có hai vợ chồng già: 
chồng tên là Chiêu, vợ tên là Ứng thấy vậy, bèn chạy ra chỗ nước sắp tràn 
khấn với vua Thủy xin dâng mạng mình cho vua Thủy dể cứu dân. Doạn cả 
hai nhảy ngay xuống giữa dòng chỗ sông Thiên-phù. Vua Thủy được mạng 
người bèn nguôi giận cho rút nước vê. Nhân dân nhờ dó tránh được thảm 
họa nước lụt. | 

Để tỏ lòng biết on hai vợ chồng, vua sai lập đền thờ Ö nơi họ gieo mình 
và phong làm phúc thần làng sở tại (tức là làng Giấy), lấy tên của họ, gọi tôn 
là Chiêu Ứng dại vưOng”. 


1. Theo Nước non tuân bóo và theo lời kể của người vùng Bưởi. 
2. Có người cho hai ông bà bán trầu chứ không phải dầu nên gọi là ông Giầu 


(trầu) bà Giầu. 
ở. Theo Phượng pin Việ nam thần tích, trong Tứ dôn uờn uyển (1938). 
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Ngày xưa, có đôi vọ chồng nghèo sinh được hai mụn con: đứa lón là 
trai mười một tuổi, đứa bé là gái lên sáu tuổi. Mối lần hai vợ chồng đi 
làm đồng hay đi đâu vắng, thường để hai con ỏ lại nhà, đặn anh trông 
nom em gái. Một hôm trước khi đi làm, người mẹ trao cho hai con một 
cây mía, bảo con lón ở nhà chặt cho em ăn và đưa em đi chơi. “Thường 
ngày mẹ vẫn nhắc: _ 

- Con đừng làm em khóc, kẻo cha về đánh chết nghe không! 

Thăng anh đưa em ra sân cùng em trồng đá bẻ cây làm nhà làm cửa 
chơi với bạn bè quanh xóm. Chơi chán, anh đưa em vào nhà rồi tìm 
dao chặt mía. Không ngò khi nó vừa giơ dao lên chặt, thì lưỡi dao sút 
cán văng vào đầu em. Cô bé ngã quay ra bất tỉnh nhân sự, máu đỏ lênh 
láng cả một vạt đất. Thấy thế thằng anh rất sọ, nghĩ bụng: - "Tội ta to 
lắm. Cha về đánh chết mất!". Thế rồi, anh bỏ em nằm tOIE SƯỢT Ở giữa 
nhà mà trốn đi. | | : 

Cậu bé đi, đi mãi. Trên bước đường lưu lạc, hắn ở nhà này ít lầu rồi 
bỏ đi đánh bạn với nhà khác. Trong hơn mười lãm năm, hắn không biết 
mình đã đi những xứ nào, ăn cơm của bao nhiêu nhà. Cho đến lần cuối 
cùng, làm con nuôi một người đánh cá ỏ miền biển vùng Bình- định. 
Nghề chài lưới giữ chân hắn lại ở đây. 

Ngày lại ngày nối nhau trôi qua. Rồi hắn kết duyên cùng một người 
đàn bà. Vọ hắn cũng thạo nghề đan lưới. Mỗi lúc thuyền của chồng về 
bãi, vớ nhận lấy phần cá của chồng, quảy ra chợ bán. Sau hai năm có 
đt mụn con, hai vợ chồng cảm thấy sung sướng vô hạn. 


Hôm ấy biển động, chồng nghỉ ó nhà vá lưới. Cơm trưa xong, vỌ xõa. 
tóc nhỏ chồng bắt chấy. Đứa con đi chập chững trước sân nhà, bốc cát 
chơi một mình. Thấy vợ có một cái sẹo bằng đồng tiền ở trên tai bên 
phải, chồng lấy làm ngạc nhiên vì mấy lâu mái tóc đen của vợ đã hữu 
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ý che kín cái sẹo không cho một người nào biết, trong số đó có cả chồng. 
Anh liền hỏi về lai lịch chiếc sẹo. Vợ vui miệng kể: 

- Ngày đó cách đây hơn hai mươi năm, tôi mói bằng một tý đã biết 
gì đâu. Anh ruột của tôi chặt mía. Chao ôi! Cái mũi mác tai hại. Tôi 
ngất đi. Sau này, tôi mới biết, lúc đó hàng xóm đã đổ tói cứu chữa rất 
lâu cho đến khi cha mẹ tôi về thì mói chạy tìm thầy tìm thuốc. May 
làm sao tôi vẫn sống để nhìn lại cha mẹ tôi. Nhưng tôi lại mất người 
anh ruột vì anh tôi sợ quá bỏ trốn. Cha mẹ tôi cố ý tìm tòi nhưng tuyệt 
không có tin gì. Rồi đó, cha mẹ tôi thương con buồn rầu quá, thành ra 
mang bệnh, kế tiếp nhau qua đời. Về phần tôi không có người nương 
tựa, lại bị người ta lập mưu cướp hết của cải và đem tôi đi bán cho 
thuyên buôn. Tôi không ỏ yên một nơi nào; nay đây mai đó, cuối cùng 
đến đây gặp anh... 

Sau lưng người vợ, nét mặt của chồng từng lúc mỗi biến sắc khi biết 
là lấy nhầm phải em ruột. Lòng người chồng càng bị vò xé vì tin cha 
mẹ, tin quê quán do vọ nói ra. Nhưng chồng vẫn cổ ngăn cảm xúc của 
mình, gói kín sự bí mật đau lòng đó lại, không cho vọ biết. 

Qua mấy ngày sau, sóng gió yên lặng. Nhung lòng người đàn ông thì 
không thể nào yên lặng được nữa. Như thưởng lệ, hắn lại chỏ lưới ra 
biển để đánh cá. Nhưng lần này một đi không bao giò trỏ lại. 

Người vợ ỏ nhà trông đợi chồng ngày một mỏi mòn. Tại sao sau khi 
đánh cá xong, giữa lúc đêm tối, mọi người đều cho thuyền trỏ về đất 
liền, thì chồng mình lại dong buôm đi biệt. Mà chồng mình là ngưỏi chí 
thú làm ăn và rất thương con mến vợ. Thật là khó hiểu. Mối chiều, nàng 
lại bồng con trèo lên hòn núi ỏ cửa biển, con mắt đăm đăm nhìn về 
phía chân trỏi mù mịt. 

Ba tuần trăng qua. Rồi sáu... rồi chín tuần trăng. Tuy nước mắt bấy 
giò đã khô kiệt, nhưng người đàn bà vẫn không quên trèo núi trông 
chồng. Cái hình bóng ấy đối với dân làng thành ra quen thuộc. Về sau 
cả hai mẹ con đều hóa ra đá, trỏ thành hình bóng quen thuộc vĩnh viễn. 

Hòn đá ấy ngày nay vẫn còn trên đỉnh núi ỏ bên cửa biển Đề-di, 
thuộc huyện Phù-cát, tỉnh Bình-định. Người ta vẫn gọi là đá Trông-chồng 
hay là đá Vọng-phu'. 


1. Theo lời kể của người Bình- định. 
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KHẢO DỊ 


Loại truyện "đá Vọng-phu”; hay nói một cách khác những truyện có đề tài 
anh em ruột lấy nhầm phải nhau thành vợ chồng, trong dân gian có khá nhiều, 
truyện này khác với truyện kia một ít chỉ tiết. Điều cần để ý là ö Việt-nam 

những núi đá có hình người đắt con hay bồng con mang tên là đá Vọng-phu, 

thì ngoài Bình-dịnh ra còn có Lạng-són và Thanh-hóa!. Mỗi vùng đều có truyện 
lưu truyền: truyện ở vùng này có khác với vùng kia ít nhiều. Tuy nhiên chúng 
đều cùng một cốt truyện. 

_ Ở Trung-quốc cũng có đá Vọng-phu trên một hòn núi phía Bắc Vũ-xương 
và núi Vọng-phu Ở các tỉnh An-huy, Giang-tây và Son-tây. Sự tích đá Vong-phu 
của Trung-quốc cũng tương tự với truyện Việt. Theo sách Ú mừnh lục thì có 
một người dàn bà chồng bị bắt lính và bị chết trận ở biên giới. Bà ta hàng 
ngày trèo lên dinh núi trông dợi chồng về. Bà đợi mãi mỏi mòn con mắt và 
sau cùng chết hóa thành đá. Dưới đây là một số dị bản của truyện Sự (ích đá 
vọng phú Ò các địa phương Việt-nam: 

1. Truyện Tô (thị tuong phú Ò Lạng-son: 

Ngày xưa nhà họ Tô có hai người con: anh là trai lên mưỏi, em là gái lên 
tám. Một hôm, nhân lúc cha mẹ vắng nhà, anh nhặt đá ném chim, không may 
trúng phải đầu em, máu chảy lênh láng. Thấy em ngất di, anh chắc cm chết, 
SƠ quá trốn sang Trung-quốc. Qua một thời gian dài trôi nổi, hắn quên hết bà 


1. Ngày nay núi đá Vọng-phu (Nai Krao Chao Phò) ở bờ biển Cà-ná (Nam 
Ninh- thuận) dân địa phương cũng có lưu truyền một truyện của đồng bào 
Cham- pa. Truyện Cô rao Chao Phò của Cham- pa giống hệt với truyện Việt- nam 
vừa kể ở trên, chỉ có khác ở đây người anh Krâng phải vô tỉnh làm văng dao 
vào đầu em gái trong khi chặt mía mà là hữu ý đánh vào đầu em về việc giành 
nhau miếng bánh; và hai vợ chồng là dân buôn không phải dân chài (Theo Vũ 
Lang, đã dẫn, số 15, 1959). ˆ | 

Riêng núi Vọng-phu (?) (La mère et Ïenfant) ở Khánh-hòa thì đồng bào Ê-đê 
có một truyện cổ tích đặc biệt khác truyện của ta. Đại khái là: 

Giang-mia sau một cuộc đi buôn xa về, nghe nơi vợ ngoại tỉnh với Y-siêng và 
đã có chửa với y sắp đẻ, bèn đánh nhau với y nhiều trận dữ dội. Y-siêng chạy 
đến Ban Ông- gan, Giang- mia đuổi kịp, chém chết kẻ tình địch. Y-siêng hớa ra 
đá ở đây. Lúc trở về thì thấy vợ mình đang sinh, có các bạn bè và bà đỡ xúm 
xÍt giúp đỡ. Giang- miỉa cơn giận còn bừng bừng, bèn bắt mọi xung hóa đá. Người 
ta gọi cụm núi này là núi Mẹ và con. 

Xong việc, Giang-mia trở về Poóc-ai hóa thành lợn lòi móc khoai ăn, bị dân 
làng bán chết, cũng hớa đá nốt. (Theo Mét- tơ- rơ (Maitre). Cóc uùng người Mọi 
ỏ phía Nam. Đông-dương). 
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con làng xóm, chỉ còn nhó mình là người. Việt. Thế rồi, năm ba mươi tuổi hắn 
mới lần mò về nước. Với một ít vốn liếng nhỏ, hắn ở ngay tại Lạng-son lập 
nghiệp. Ö đây hắn yêu cô con gái một nhà buôn. Hai người sau dó được phép 
lấy nhau và kết quả. là một dứa bé ra chào đồi. Chồng rất yêu vỌ thương c‹ con 
và chí thú làm ăn. _ 


Một hôm chồng giội nước cho vợ gội đầu, bỗng thấy dầu vợ có một Cái SẹO 
lón. Câu chuyện vợ kể chính là chuyện ném đá của chồng ngày xưa. Sau khi 
cha mẹ chết, vợ bơ vợ lưu lạc đi hết nơi này sang nơi khác để nuôi thân. Sau 
cùng tới đây làm con nuôi nhà này rồi vừa gặp nhau. 


Biết dích là cm gái mình, chồng rất dau lòng nhưng vẫn không lộ cho VỢ biết. 
Sau đó gặp khi nhà vua bắt lính, chồng ra ứng mộ. Trước khi trẩy, chồng dặn vọ: 

- Nếu ba năm mà tôi không vê, ấy là tôi đã chết, nàng cứ việc di lấy chông khác. 

Rồi đó chồng nhất định không về nữa. Ö nhà vợ cũng nhất dịnh không di lấy 
chồng khác. Sau ba năm, rồi năm năm, vợ trông chồng mỏi mòn con mắt. Hàng 
ngày, nàng bồng con lên núi, con mắt luôn luôn hướng về phía chồng trấy. Một 
hôm giữa cón mưa to bão lón, nàng đứng đọi mãi không vê. Đến lúc mọi người 
lên núi thì dã hóa thành đá. Người ta gọi hòn đá ấy là Tô thị vọng phu'. 


1. Theo lời kể của người dân vùng Lạng-sơn. Riêng truyện này có nhiều người 
kể khác nhau: 

a) Nhà nho ngày xưa đã từng cải biên thành một truyện có chủ đề khác hẳn. 
Tô thị là người Lạng- sơn có sắc đẹp, yêu một chàng họ Đậu là học trò. Giữa lúc 
đó có người đình trưởng cũng cậy mối dạm nàng làm vợ lẽ. Nhưng Tô thị không 
bằng lòng. Cuối cùng nàng kết duyên với người học trò, nuôi chồng ăn học. Đình 
trưởng giận để bụng, nhân dịp vua bát lính, bèn bắt người chồng phải đi. Dằng 
đãng bao nhiêu năm trời không thấy chồng về, mặt khác bị đỉnh trưởng ép lấy 
mình, Tô thị hóa điên. Một hôm lên núi Tam- thanh trông chồng như mọi ¡ ngày, 
rồi không về nữa. Khi mọi người biết thi đã hơa thành đá. 

Nguyễn Thúc Khiêm đã dựa vào cốt truyện này để viết thành một vở chèo nhan 
đề là 7ö (hị chết dớng anh Kỳ lừa (Nam phong, 1929) - 

b) Phạm Duy Khiêm thì kể có khác ở đoạn đầu, dùng số mệnh làm chủ đề. 

Xưa, trong một làng thượng du có hai anh em mồ côi ở với nhau. Người anh hai 
mươi tuổi, còn em gái lên bảy tuổi. Một hôm có ông thầy số đi qua đoán cho HEMOI 
'anh-rằng: Số anh phải lấy em ruột làm vợ, không thể nào cưỡng được. 

Hắn cầm lấy lá số ngày đêm khổ tâm vì số mệnh ác nghiệt. Cuối cùng, một hôm 
hắn đưa em lên núi, rồi nhân lúc bất ngờ, giáng cho em một nhát búa ngã lăn ra. 
Đoạn, hắn thay tên đổi họ rồi trốn đi rất xa trong bao nhiêu năm trời. Cho đến 
khi yên lặng mới trở về Lạng-sơn lập nghiệp. Còn cô em sau khi bị anh chém 
thì nằm chết ngất. Nhờ có một bọn cướp cứu cho sống lại rồi cô được họ nuôi ở 
trong rừng. Cho đến lúc bọn cướp bị đuổi khỏi sào huyệt cô mới được trở về. Bơ 
vơ không biết nương tựa ai, cô được một người lái buôn nhận làm con nuôi. Rồi 
về sau hai người lấy nhau mà không biết là anh em.. _ 
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2. Thco Đại Nam nhất thống chí thì truyện đá Vọng-phu Ó Bình-dịnh như sau: 


Xưa ở làng Chính-uy có một người đàn bà sinh một trai một gái đêu còn 
nhỏ tuổi cả. Một hôm nhà phơi thóc, mẹ bảo con đuổi gà. Người con trai nhặt 
đá ném gà, không ngò trúng phải dầu cm, máu ra lênh láng. Mẹ giận mắng 
nhiếc rồi duối con di. Người con trai sọ quá, trốn biệt đến hón hai mươi năm 
mới trỏ về thì mẹ dã chết, còn em thì lưu lạc không biết di đâu. Tro trọi một 
mình hắn bèn ngụ ỏ làng ấy. Sau dó, hắn lấy vợ người làng Chính-minh, sinh 
được một trai một gái. Một hôm vợ chồng nhân thong thả ngồi bắt chấy cho 
nhau; vết sẹo trên đầu vợ làm cho chồng rõ sự thật. 


Sau đó, chồng đáp thuyền di biệt nói dối là đi buôn. Vợ ở nhà trông đợi 
mỏi mắt, thường dắt hai con lên núi trông ngóng buồn thương rồi đều hóa 
thành dá. 


3. Truyện của Lăng-dò (Landcs) (sách dã dẫn) kể cũng giống như truyện 
ỏ vùng Bình-dịnh vừa kể. Duy có khác ỏ chỗ lý do người anh bỏ trốn là vì cò 
bạc, còn kết cục thì chồng chết hóa làm sao mại, vợ là sao hôm, con thì làm 
sao đòn gánh thường Ö giữa trời đỌi sao hôm và sao mai'. 


4. Ri-sa (Richard)- có sưu tầm một truyện, lưu truyền ỏ một vùng dường 
như là khoảng biên giới giữa Bình-dịnh với Tây-nguyên, có nội dung hơi khác: 


Có hai anh em Chánh và Quýt ö làng Nam-lang. Chánh đã lón, còn em gái 
thì còn bé. Lúc còn nhỏ, hai anh em dược bố mẹ xăm vào dầu một dấu hiệu 
của gia đình. Sau đó dân làng này xung dột với làng Ma-cát, và bị làng Ma-cát 
bắt làm tù binh. Chánh bị dưa di bán cho lái buôn. Thời gian trôi di, Chánh 
cũng qua tay nhiều chủ. Sau Chánh trốn được về làng thì nhà cửa không còn 
gì nữa, bèn đến cư trú ở làng Nong-hát làm ăn, rồi lấy vợ tại đấy. Vọ là con 
nuôi một người dân thường. Vài tháng sau làng động. Thầy pháp của làng được 
thần cho biết có một hiện tượng loạn luân. Khi tìm dến Chánh và vọ, thấy dấu 
xăm của họ, mới rõ sự thật. Sau đó hai anh em hóa làm chim: một con trống 
một con mái, chui rúc trong rừng sâu. vì hổ thẹn không muốn cho ai biết. 


Mãi đến một hôm vợ phơi tóc, chồng thấy vết sẹo, hỏi rõ mới hay. Chồng = 

lặng tìm cớ bỏ đi biệt. Vợ ở nhà trông đợi mỏi mát, rồi non đá trên núi, v.v.. 
(Truyền thuyết của dất nước thanh bình). 
1. Về sự tích sao hôm và sao mai, người Trung- quốc kể: gia đình Cao Tân có 
hai đứa con thường coi nhau như kẻ thù. Nhưng cuộc xung đột của họ đến tai 
hoàng đế. Hoàng đế bèn chia rẽ họ ra bằng cách giao cho hai người hai phần việc 
ở hai xứ khác nhau. Sau khi chết, họ hóa làm hai ngôi sao lúc đầu ở gần nhau, 
nhưng Ngọc hoàng cố ý làm cho họ ngày càng xa dần, cho đến không thể gặp 
được nhau. Đó là sao hôm và sao mai. (Theo Duy-mu-chiê (Dumoutier), sách đã dẫn). 
2. Tạp chí Đông-dương (1904). 
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5. Về loại truyện có nội dung đề cập dến vấn đê quan hệ luyến ái giữa anh 
và cm ruột, Ö miền Trung còn có truyện S# tích chỉm báp-thì-bóp: 

Xưa có gia đình nọ can tội với triều đình, bị kết án chém cả nhà. Hai chị 
cm ruột nhà ấy trốn dược vào rừng sâu. Họ dào củ hái trái kiếm ăn qua ngày. 
Dàn dần người cm trai lón lên: dêm ngủ kê nhau, một hôm cm bỗng bỏ tay 
lên vú chị. Chị dưa chuyện" Trời phạt" ra dể ngăn em. Em sọ tội bỏ di mất. 
Chị thưởng cm di tìm, luôn miệng gọi cm: "Bóp thì bóp”. Sau không tìm được, 
chị em đều hóa làm chim bóp-thì-bóp'. 

Loài chim này bắt dầu di kiếm ăn từ hoàng hôn, mái trống gọi nhau, duối 
nhau vòng quanh núi, sắp sửa gặp nhau thì rạng đông, phải trỏ về tổ. 

6. Một truyện khác Sự tích xao hôm, xao m4 và xao rua nói đến hai ảnh 
cm trai, có chỗ giống và khác với truyện của Lăng-dò (Landos) nói trên: 

Xưa có hai anh em ở với nhau: anh dã có vọ, em còn bé dại. Vừa khi anh 
bị bắt di phu, có dặn cm ở nhà phải nhó canh giữ chị. Ó nhà, em nằm buồng 
riêng nhưng hữu ý khoét một lỗ ö vách, đêm đêm bỏ tay lên bụng chị dể canh 
giữ. Về sau chị bỗng có mang. Anh về, cm so tội bỏ trốn. Nhưng chị không 
đẻ ra người mà đẻ ra mội cái bàn tay. Anh hối hận, bỏ đi tìm em. Không thấy 
chồng về, vọ lại bỏ di tìm chồng. Kết cục, gần giống với truyện mà Lăng-dò: 
(Landes) dã kể, là anh hóa làm sao mai, cm hóa làm sao hôm, còn chị thì hóa 
làm sao rua (sao rua trông như cái bàn tay)”. 

Người miền Bắc cũng kể như trên, nhưng nói là chị hóa làm sao - ượt, còn 
cái bàn tay dẻ ra thì hóa làm sao rua. Ở Phú-thọ có câu tục ngữ: "E11 hôm, 
nh mái, chị chả thấy đâu, chị vượt. | 





1. Bản hhai của làng Quang-lãng. 
2. Truyện này, mỗi địa phương kể có khác một ít về chỉ tiết, chẳng hạn ở 
Quảng- bình có người kể: chị em đưa nhau ra giếng, chị tắm cho em, em cọ lưng 
cho chị (hoặc chị em đi xem hội về khuya) rồi bát đầu sinh ý nghĩ bậy bạ, chị đánh 
em, em sợ tội bỏ trốn, chị đuổi theo gọi em, v.v... (Theo Ca-đi-e (Cadière), sách 
đã dẫn). Ỏ Quảng- nam và một số địa phương ở miền Bác có ngườ? kể: Bố mẹ đi 
vắng, hai chị em ở nhà, em bát đầu có ý nghĩ bậy bạ, chị chống cự, em sợ bố mẹ 
trừng phạt nên bỏ trốn, chị đuổi theo gọi em, v.v... Ỏ Hà- tỉnh, Quảng- bình cũng 
gọi chim này là chim tử quy. Có câu ca dao: 
Đôi ta nh chữnt tử quy, 

Đêm nghe thấy tiếng, ngày dị phương nào. 

ở. Bản khai của làng Cót-ngạn. 
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Cũng có người kể cái bàn tay ấy sau chôn xuống dất mọc lên một cây, cây 
sinh quả, quả nào quả ấy như cái bàn tay tức là cây phật thủ'. 

Cô-xcenh (Cosquin) khi nhắc đến truyện Sự /ích đá Vọong-phu của ta dã 
truy cứu nguồn gốc đến tận một loạt truyện có chủ đề hôn nhân tiền định với 
mô-típ vết sẹo mà ông cho là rất gần nhau. Ví dụ một số. truyện sau dây: 

Truyện của Trung-quốc Sự tích Nguyệt lão và dây tơ hồng. Ví Cố làm quan 
đời Dường dược phái di bình dịnh một thành phố. Ban đêm, anh gặp một ông 
cụ già dang bận viết lách dưới ánh trăng. Hỏi thì dáp là ghi chép những cuộc 
hôn nhân của người trần. Ông lão lại nói: - "Những dây đỏ trong dãy dùng dể 
buộc chân nam và nữ đã xe duyên. Buộc rồi là không gõ nổi". Vi Cố bèn hỏi 
về đường hôn nhân của mình, ông lão bảo: - "Vọ anh là con một mụ bán rau 
ö chợ”. Thấy người vợ tương lại (mà ông lão chỉ cho anh vào một ngày sau 
dó) chỉ là một đứa bé dang ấm, nghèo khổ, xấu xí, Vi Cố sai người giết nó di, 
nhưng người đó chỉ làm bị thương Ở lông mày dứa bé. 

Mười bốn năm sau, Vị Cố lấy được một cô vợ đẹp, con nuôi một quan lón. 
Thấy giữa lông mày vợ luôn luôn có một trang súc che kín, Vị Cố hỏi, mới 
hay đó là vết sẹo hồi nhỏ do mình sai người giết nhưng dâm hụt thành sẹo. 

Truyện của ngưÒi Ấn Ở Băng-la-dex (Bangladesh): 

Một ông vua nhờ các nhà thông thái bói toán về đường vợ con của hoàng 
tử. Họ không dám nói sự thật nhưng vì vua giục, họ phải tâu:- Hoàng tử sẽ 
lấy một người dàn bà dòng dõi hèn hạ, một người "Pä-lí" ở tại một dường phố 
thuộc thành phố Đuốc-ba-san". Để phá tiền dịnh xấu, hoàng tử cưỡi ngựa đến 
nhà kia mổ bụng cô gái. Cô này nhờ diều kiện may mắn không chết, vết thưởng 
dần dần lành, và sau đó ít lâu được con voi ngự đặt lên lưng mang đến cung 
vua. Hoàng tủ thấy cô đẹp tuyệt trần không biết đó là người mà mình trước 
dây muốn xa lánh, bèn lấy nàng làm vọ. Ít lâu sau, hoàng tử phát hiện ra vết 
seo ở bụng của vợ mình, hỏi, mói biết kết quả của mối duyên tiền dịnh. 

Truyện của Hy-lạp (Grècc): 

Một trong ba bà tiên trí cho biết một cô gái mới đẻ sẽ lấy một thưởng nhân 
nước ngoài, khách quý của nhà ấy. Giận quá, người khách nọ bồng dứa bé 
ném qua cửa sổ, dứa bé rơi trên một cái cọc thủng bụng. 


1. Theo Truyện cổ dân gian Việt-nam, tập I. Bộ sách này gồm 4 tập; hai tập đầu 
có tên như vừa dẫn, nhưng hai tập cuối lại có chút ít thay đổi: Truyện cổ dân 
gian của các dân tộc Việt-namt. VÌ thế, chú dẫn tên gọi ở đây cũng không thống 
nhất. "¬. 
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Về sau người thương nhân lấy vọ. nhờ vết sẹo mới nhận ra dó là cô bé mà 
mình ném ngày xưa nhưng không chết. 

Hai truyện khác của người Ác-mê-ni¡ (Arménie) và của người Nga rất giống 
VỚÓi truyện Trung-quốc dã dẫn. Ở truyện Ác-mê-ni, có một hoàng tử gặp một 
cụ già ngồi phi chép những tội lỗi và số phận con người. Hỏi vê mình, ông cụ 
nói: anh sẽ lấy con một người chăn bò làm vợ. Thấy cô gái nằm trên giường, 
mụn nhọt khắp mình, hoàng tử bèn sai người giết đi. Nhưng lưỡi dao đã không 
làm cô chết mà làm cô trỏ nên đẹp như tiên. 

Ỏ truyện Nga, hoàng tử không phải gặp ông cụ già mà là gặp một người 
thợ rèn - rèn hôn nhân cho con người - dang dập trên dc hai sợi tóc mảnh 
dùng để kết duyên (như sợi dây dỏ ở truyện Trung-quốc). Thấy người vợ tưởng 
lai mà ông thọ rèn chỉ cho mình là một cô gái từ lâu da thịt bấy nát, hoàng 
tử tìm đến và đâm một mũi gươm. Không ngò cô gái nhỏ đó trở nên đẹp dẽ. 

Cô-xcanh (Cosquin) còn nhắc tới một loạt truyện khác có nội dung hôn 
nhân tiền dịnh như con vô tình giết cha lấy mẹ, trong dó có truyện Ở-díp 
(œdipc) của thần thoại Hy-lạp, cũng coi như gần gũi với các truyện trên... Người 
Kho-me (Khmer) cũng có truyện một hoàng tử cứu mẹ, bị vua nước láng giềng 
bắt cóc, nhưng vì không biết mặt mẹ nên lấy nhầm làm vọ, về sau cũng nhò 


CÓ VẾT sẹo Ở trên mình hoàng tử, nên mẹ mới nhận ra”. 


1. Cô-xcanh (Cosquin). Cổ #ích con niềo Uờ bẻ đèn. cầy ỏ châu Âu thời trung cổ 


Uà ở phương Đông. 
2. Xem ở mục Khảo dị truyện Sự /ích thành Lồi (số 34). 
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Ngày xưa, có gia đình một người thuyền chài có một cô gái rất xinh 
tươi. Khi cô đã lón, nhiều chàng trai muốn xin kết duyên với nàng, nhưng 
chưa có đám nào thành cả. Mãi về sau một chàng trai người Quảng lấy 
được nàng làm vợ. Anh chàng là người khỏe mạnh, làm nghề buôn hàng 
bằng thuyên mà ỏ đây người ta gọi là buôn ghe. 

Sau thời kỳ ân ái ngắn ngủi, đôi vợ chồng ấy phải rồi nhau vì sinh 
kể. Người chồng theo thuyền, theo bạn ra đi, để một mình vợ ỏ lại vớói 
gian nhà nhỏ. _ 

Thế rồi, cứ chiều chiều, người vọ lại ra bò sông trông đọi bóng những 
cánh buồm tiến vào cửa sông. Nhưng qua ba bốn tuần trăng mà chồng 
và các bạn của chồng vẫn không thấy về. Những đoàn thuyền khác lần 
lượt cập bến không nhắc tói họ. 

Người đàn bà đâm ra lo số: hay là trận bão vừa qua đã nhận chìm 
thuyền xuống thủy phủ. Hay là chồng mình làm điều gì thất thố, nên 
bọn quan quân địa phương đã giam tất cả mọi người vào ngục tối... 

Năm, sáu tháng qua, người chồng vẫn chưa thấy về. Người đàn bà 
đó hàng ngày ra đứng bò sông nhìn những cánh buồm tiến vào cửa biển. 
Mỗi một cánh buôm đối vói nàng là một tia hy vọng, nhưng tia hy vọng 
ấy vừa lóc lên, thì một chốc sau đó lại tắt ngay. 

Đột nhiên chồng về giữa lúc vớ đỉnh nĩnh sống một thân một bóng 
lạnh léo. Người lái buôn bước vào nhà làm cho mọi người kinh ngạc và 
mừng rõ. Anh kể rất dài về cuộc sống chung đụng với những người khác 
nòi ỏ hải đảo. Nếu không có mưu trí thì anh và bạn hữu chưa chắc đã 
sống sót để nhìn lại quê hương. 

Thế là ngày vui trỏ lại. Thú ái ân lại tràn ngập chăn gối cho bõ những 
lúc xa nhau. Nhưng vui chưa trọn mà buồn đã xuất hiện. Sự nghĩ ngö 
bông nảy nở trong lòng người chồng. Chồng vốn là người cả ghen, lại 
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cũng đã biết vợ ngày trước có phần nào tự do trong việc giao thiệp. Bây 
giö đây. người ta mách nhỏ vói anh rằng: trong những ngày vừa qua 
người đàn bà hay bỏ nhà ra đi từ buổi chiều cho đến tối mịt mói về. 
Nghe đoạn, máu ghen của anh bừng bừng bốc lên. Hắn không ngö trong 
những lúc mình gian lao như thế, thì vọ lại có thể như thế được. 

Nhưng lồi phân trần của người vớ chẳng ăn thua gì. Trong tình cảnh 
đó, nàng chỉ đành ngậm miệng. Vì thế chồng không tiếc tay hành hạ 
vợ. Không một lời oán trách, ngưồi đàn bà chỉ biết mình khóc vói mình 
mà thôi. Vợ càng làm thế, thì chồng lại càng lạnh nhạt. Một hôm để 
cho vợ phải hối hận, người chồng lại cùng bạn dong buồm ra đi, không 
một TỎI rỉ tai VỚI VỢ. 


Người đàn bà ấy không biết chồng đi đâu và bao giò trỏ lại. 


. 3% 


Nhưng một hôm, người chồng lại cùng với các bạn bè trỏ về quê 
hương, sau một thời gian buôn bán ở phường xa. Hắn làm ra rất nhiều 
tiền, nhưng hắn thấy tiền của không đủ lấp sự trống trải trong lòng 
mình. Hắn ao ưóc được gặp lại vợ cũ để tìm hạnh phúc trong sum họp. 
Lần này, chồng dự định lúc về sẽ khuyên dỗ cho vợ mình tu tỉnh để nối 
lại những ngày thắm đẹp xưa kia. 

Nhưng khi bước chân vào nhà, người chồng thấy nhà lạnh lẽo. Xóm 
giêng cho hay răng vợ anh bỏ đi đã hơn một tháng. Hắn thấy gánh buồn 
đè nặng lên người. Hắn vo vẩn đi lại bö sông, chỗ mà người ta cho biết 
là vợ mình lần trước cũng như lần này hay đúng đây trông đợi. Sự hối 
hận tràn ngập trong lòng ngưöi đàn ông. | | 

Tự nhiên hắn reo lên vì xa kia bên cạnh cái tháp Chàm có bóng một 
người thiếu phụ nổi bật trong ánh chiều giống hệt vớ mình. Mừng quá, 
hắn cắm đầu chạy tói. Quả đúng là vớ, nhưng vọ bấy giỏ đã hóa thành 
đá, con mắt vẫn đảm đăm nhìn về phía chân tròi vô tận. _ 

Thời gian bây giò đã xóa đi mất tích nhiều sự vật, nhưng bức tượng 
ngưỡi đàn bà cô đơn buồn rầu kia ỏ Quảng-nam vẫn còn. Bên cạnh đó 
là một ngọn tháp cổ. Cái tượng đó người tạ gọi là tượng Bà-rầu. Vì 
tượng ö cạnh tháp, nên tháp cũng gỌi là tháp Bà-râu.. 


1. Theo báo Trờng an. 
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34. SỰ TÍCH THÀNH LỒI 


Ngày xưa, có một ông vua nưóc Chàm muốn lấy một nàng công 
chúa nước Đại-việt làm vợ. Nhà vua nghe nói công chúa Huyền Trân 
nhan sắc tuyệt trần, những phi tần trong cung vua khó bê sánh kịp. 
Ao ước người đẹp, nhà vua đêm mø ngày tưởng. Vua nghĩ đến việc 
dâng vàng bạc, châu báu, kỳ nam và voi ngựa để làm sính lễ, nhưng 
những món ấy chưa hẳn đã đưa lại kết quả như ý muốn. Một viên 
nội thị rỉ vào tai vua: 

- Muốn chiếm được người đẹp, trù phi hiến đất không có kế nào 
khác. 

Trước vua còn ngần ngại, nhưng sau đó quả quyết sai một sứ bộ ra 
cầu hôn với sính lễ hai châu Ô, Rí ỏ biên giói. Thấy triều thần có người 
can ngăn, nhà vua ung dung đáp: 

- Tất cả đất đai này đều là của trẫm. Mà trẫm thì chả vui gì nếu 
không lấy được công chúa Đạr-việt. Hơn nữa, giữa hai nước máu chảy 
đã nhiều rồi. Ngày nay trấẫm muốn mượn mối nhân duyên để dẹp yên 
can qua khốc hại. 

Trước món sính lễ đặc biệt, triều đình Đại-việt ai nấy đều tỏ vẻ hài 
lòng. Vua Trần và công chúa Huyền Trân gật đầu ưng thuận. Được lời 
như cởi tấm lòng, vua Chàm sai quan thái bốc chọn ngày lành tháng 
tốt, rồi phái một sứ bộ mang năm trăm quân sĩ đi thuyền ra đón vọ về. 
Đám rước dâu từ kinh thành ra đi, vướt qua muôn trùng sóng nước múi 
tói kinh đô. Vua Chàm mừng rõ. Công chúa muốn gì được nấy. Bọn 
nội thị từ đấy mói thấy hoàng cung rộn rịp tươi vui hơn trước. 

Trong khi đó sứ bộ Đại-việt bắt đầu vào nhận đất múi. 


x 
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Nhưng việc đöi còn éo lẻ nhiều nổi. Công chúa cùng vua Chàm hưởng 
đượm lửa nồng chưa được một năm thì nhà vua bỗng nhiên mắc bệnh 
rồi mật. Tin dữ truyền đi khắp hai nước, riêng đối với công chúa thì 
không khác gi tiếng sét ngang tài. Đầu xanh đã phải chịu cảnh góa bụa. 
Không những thể. công chúa sẽ chịu tang trong một thời kỳ ngắn để 
rồi lên hỏa đàn về với vua Chàm bên kia thế giỏi. Nhập gia tùy tục, tuy 
cóng chúa là người Việt nhưng này đã là hoàng hậu Chàm, không thể 
không theo đúng tục lệ có tự nghìn xưa. 

Vua Trần nghe tín lo sọ, vội sai sứ bộ vào điểu tạng và tìm cách cứu 
công chúa. Nhân lúc mọi người bối rối, sứ bộ Việt già cách xin phép 
đưa công chúa ra bö biển làm lễ cầu hồn rồi lén đưa xuống thuyền nhỏ, 
một mạch dong buồm ra Bắc. 

Việc hoàng hậu bỏ trốn làm cho triều đình nước Chàm nổi giận. 
Đã thể thì lòi hứa cũ không còn có giá trị nữa. Món đồ sính lễ là 
hai châu Ô, Rí phải được trả lại. Nghĩ thế, ông vua mới nước Chàm 
bèn sai năm vạn quân mã ra giữ chấc lấy hai châu đó, mặc dầu việc 
bàn gio đã sắp xong, 

Ben Đại-việt không ngờ có chuyện xảy ra như thế chỉ phái tướng 
quân Đoàn Nhữ Hài mang mấy ngàn quân vào dò động tĩnh. 

Một buổi chiều hè, quân Đại-việt màng theo cát bụi từ Đăng ngoài 
đã tiến vào tói sát bỏ sông Trong!. Quân do thám về báo quân Chàm 
đã kéo ra đông vô kể do một viên tướng mặt đen râu xồm tên là Lồi 
hiện đang đóng trên mấy ngọn đồi ö bên kia sông. Thấy tình thế đã trỏ 
nên nghiêm trọng, tướng Việt lo lắng VÌ SỨC người sức mình cách nhau 
một tröi một vực. Đoàn tướng quân vò đầu suy nghĩ. Rôi đó người ta 
thấy quân lính Việt được lệnh cắm trại rải rác suốt mấy dặm dài dọc 
theo bö sông. Mỗi trại chĩa ra từng nhóm quân, nhóm nào nhóm ấy. 
cắm cö la liệt. Để khoa trương thanh thế, bạn đêm mọi nơi thắp đèn 
đuốc sáng choang, lại đánh trống chiêng và hò reo rầm tröi. Ban ngày 
có một toán quân đã cắt đặt sẵn, vác gươm giáo sáng quắc. nai nịt chỉnh 
tế đi quanh hòn núi nổi lên bên bò sông”. 


1. Tức sông Hương. 
2. Tức núi có chùa Thiên- mụ bây giờ. 


284 


KHO TẢÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


Bên Chàm thấy bên Việt án binh bất động lại thấy quân địch kéo 
qua núi liên miên không ngót, nghĩ tói oai hùng của những người đã 
chiến thắng trăm vạn quân hùm beo Mông-cổ nên sinh khiếp sọ. Song 
vâng mệnh vua đem đại quân ra giữ biên thùy, không lẽ chưa giao chiến 
đã vội rút lui. 

Sau mấy ngày làm kế nghi binh, Đoàn tướng quân cho quân mang 
thư mời tướng Chàm ra trưóc trận để cùng thương lượng. Kết quả, 
các tướng lĩnh hai bên đi đến một đính ưóc:"”Trong một đêm hai bên 
đều khỏi công, mỗi bên đáp một bức thành cho suốt tói sáng, bên 
nào hơn thì thắng. Bên thua lập tức lui binh nhường đất, để khỏi 
giết hại sinh linh". 

Trong khi quân Đại-việt còn đủng đỉnh nấu ăn coi bộ chưa nghĩ tói 
cuộc đấu sức đã bắt đầu, thì quân Chàm đã vội vã kẻ đào, người chuyền 
đất, đắp một bức thành suốt dọc bỏ sông vắt qua mấy ngọn đồi. Tướng 
Lồi đốc thúc ráo riết. Tròi vừa tối hẳn thì quân Chàm đã đắp nổi một 
quãng khá cao. Cho đến mồ sáng, cả tướng lẫn quân lấy làm mừng rõ 
vì mặt thành đã cao hơn trướng. 

Chọt nghe một hồi trống đồng từ bên kia vọng đến, quân Chàm bên 
này trông sang, thì kia, thăm thắm mấy dặm dài, thành của bên quân 
Đại-việt đã xây xong từ bao giỏ: tưởng cao dễ đến mấy trưng, cổng 
thành với cái vọng lâu của nó trông thật là đồ sộ. Chẳng những thế, 
trong thành lại còn nhà cửa múi xây rất nguy ngựa: mái lợp ngói đỏ tường 
quét vôi trắng, trên mặt thành voi ngựa, quân lính dàn ra không biết 
bao nhiêu mà kể. Thật là bạt ngàn san dã... Hàng ngũ của họ. rất tê 
chỉnh, đứng im phăng phác dưới bóng cò như chỉ chò lệnh là xông ra. 

Tướng Lồi ỏ trên chòi cao đưa mắt nhìn với một vẻ ngø ngẩn hãi 
hùng. Quân Việt quả là đồn tất cả lực lượng vào đây. Trêu vào họ chỉ 
là chác lấy một thất bại thảm hại. Khi nghe tiếng loa bên địch thét lên, 
tưóng Lồi nổi hiệu cho toàn quân rút lui khỏi vùng Ô, RÍ“- 


kở + 


Tuy không phải đánh chác gi, nhưng Đoàn tướng quân cũng báo tin 
đại thắng về cho vua Trần, không quên nói hết mưu kỳ của mình trong 
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cuộc đọ trí nguy hiểm này. Bỏi vì quân Chàm có biết đâu thành của 
quân địch toàn bằng phên tre dựng lên, nhà cửa đều bằng nan ghép lại, 
quân sĩ voi ngựa đều bằng cỏ bện hoặc bằng đất, những mái đỏ tưởng 
trắng, cỏ xanh đều là màu thuốc tô điểm. 

Ngày nay vẫn còn dấu vết bức thành do quân Chàm đắp dỏ, thuộc 
địa phận mấy xã Dương-xuân, Nguyệt-biều (Thừa-thiên). Người ta gọi 
là thành Lồi để phân biệt nó vói thành Phật-thệ ỏ gần đó và cũng để 
nhắc nhỏ cái tên viên tướng thua cay trong cuộc đấu trí vừa hiếm có 
vừa ly kỳ ấy'. 


KHAO DỊ 


Truyện này phần nào tương tự với một số truyện, trong đó có cả truyện của 
đồng bào Cham-pa. 

Thú nhất là truyện Sự tích tháp Nhạn: 

Ngày xưa lúc người Việt đời vào lập nghiệp Ó miền Nam, người dịa phương 
ban dầu vẫn không chịu phục. ỞÓ Tuy-hòa (Phú-yên), từ núi Chóp- chài trỏ về 
Bắc là khu vực người Việt, từ núi Nhạn trỏ vào Nam là dất sống của người 
Chàm. Thế nhưng giữa hai bên ít khi yên ổn. 

Một hôm, hai bên đồng ý tổ chức một cuộc thi do người Chàm tự ra đề, 
bên nào thua thì chịu phận làm đàn cm và nhượng bộ bên dược cuộc. 

Ngày bắt dầu thi, bên phía người Chàm đưa đến một bức họa đồ có vẽ hình 
một cái tháp đồ sô, và bảo hai bên cùng xây tháp: một bên xây trên dinh núi 
Nhạn, một bên xây trên dỉnh núi Chóp-chài, hạn ba tháng phải xong. 

Người Việt rất vụng trong nghề kiến trúc. Vì thế tháp hồ xây lên cao lại 
dố xuống. Muốn lẻn sang phía bên kia dang xây để học lỏm, nhưng dối phương 
canh phòng rất ngặt. 

Hai tháng trời trôi qua. Trong khi ở núi Chóp-chài vẫn còn trống trải thì 
ỏ núi Nhạn, người Chàm đã xây HẠ) lên được khá cao. Họ vừa làm vừa hò 
reo tỏ vẻ dắc thắng. 

Bông một hôm có một dạo sĩ già tìm đến gặp phía người Việt. Thco lời 
dạo sĩ thì cái tháp bên này sẽ làm rất dễ dàng nhanh chóng, không dầy một 


1. Theo Khai trí tiến dúc tập san, số 4 (1941). 
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dêm là có thể xong tất cả. Quả nhiên, nhờ dạo sĩ, chỉ trong một dêm, tháp của 
người Việt mọc sừng sững trên dinh Chóp-chài làm cho mọi người dân dựa phường 
đều kinh ngạc. Trong khi đó thì ngôi tháp của người Chàm còn dung xây dỏ. 

Kết quả cuộc thị lần ấy, người Việt dược cuộc. Người Chàm không ngỏ 
người Việt xây tháp nhanh chóng như thế. Tuy vậy họ cũng cố xây cho xong 

, » ` | 
tháp của mình. 

Truyện này doạn cuối có người kể như sau: 

Khi tháp dã dựng xong, dạo sĩ còn gọi ý cho người Việt thách dối phường 
hãy cùng nhau trổ tài phá cho nhành, ai phá chậm thì coi như thất bại, Trong 
khi một bên dùng phép chỉ một loáng là xong, thì bên kia ra súc dập phá cũng chỉ 
mới thủng một màng. Biết là thua cuộc, nhân đêm tối họ rút lui về phường Nam. 

Hiện nay vẫn còn di tích cái tháp ở trên núi Nhạn. Thân tháp bị thủng mội 
mảng. đó là dấu vết của sự dập phá dỏ dang như truyện dã kể. 

Thứ hai là Sự tích tua Kơ-long Ga-td xây tháp thí của đồng bào Cham-pa: 

Vua Ko-long Ga-ral (túc vua Lác) lên ngôi nước Cham-pa. Có một vị vua 
Tây-nguyên là Pô Tầm không chịu thần phục vì cho vua là kẻ không cha. Pô 
Ko-long Oa-rai sai sứ tối bảo Pô Tầm rằng: - "Hai bên hãy cùng nhau thí dua 
xây tháp, hễ bên nào xong trước thì bên kia phải thần phục”. Sau dó Pô- Tàm 
phải thần phục vì trong khi tháp Pô Tầm mới xây dược một nửa, thì tháp của 
vua đã xây xong nhưng bằng giấy. Hiện nay ngọn tháp xây dỏ dang của PÔ 
Tầm vẫn còn ở trên dồi gần ga Sông-lòng-sông. 

Lúc vua trỏ về Pang-da-rang (Phan-rang) thì thấy người Chân-lạp (Ko-ru) 
dang xây dỏ bạ ngọn tháp lón ð dấy, dự dịnh chiếm đất của vua. Vua cho sứ 
sang giao ưỚc Xây thí thấp, ai xong trước thì quyền lợi đất dai thuộc về bên 
đó, không dược tranh giành. Cách thí này dược đối phương đồng ý. Trong khi 
người Ko-ru dếo đá tiếp tục xây tháp. thì chỉ trong một dêm, tháp của vua đã 
hoàn thành trên đồi On-ha-la. Người Ko-ru không biết đó là tháp bằng giấy, 
cho là có trời giúp Pô Ko-long Ga-rai, nên bỏ đi khỏi vùng này. Hiện này Ở 
Phan-rang trên dường số Í còn có một ngọn dôi gọi là Ba-tháp, tức là noi 

^^ hy vn ˆ ˆ z k 2 
tưởng truyện người Chân-lạp xây tháp dỏ dang”. 

Chúng tôi ngò răng truyện Sự (ích thành Lồi và truyện Sự tích tháp Nhạn 
phần nào bắt nguồn từ truyện này mà ra. 


l. Theo Tiểu thuyết thú bảy và lời kể của người Phú- yên. 
2. Theo Bố Thuận. Bách khoa (1959). 
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Người Kho-me (Khmer) cũng có một truyện có kể dến tình tiết xây 
tháp thị: 

Hoàng tử nưóc Koø-rung Tê-bo-rây lón lên tìm cách cứu mẹ bị vua nước 
láng giềng bắt cóc hồi mình còn bé. Hoàng tử đến thách tên vua nước ấy 
xây thi với mình một ngọn tháp mười tầng trong một đêm. hẹn đến lúc sao 
mai mọc thì phải xong. nếu không xong hắn phải trả lại mẹ cho mình. Vua 
nhận lời. 

Khi tháp xây dược bảy tầng, hoàng tử cho treo lên trên đó một ngọn đèn. 
Vua nước láng giềng thấy vậy, tưởng sao mai dã mọc mà công việc mình thì 
chưa xong nên thất vọng không xây tiếp nữa. Mãi đến khi sao mai thật mọc, 
thì đối phương dã xây xong tầng thứ mười, nên dành chịu thua cuộc. Tuy thua, 
hắn vẫn không chịu trả người dàn bà mà hắn dã hai lần dùng mẹo để bắt cóc 
trước kia. Hoàng tử di mượn quân dánh nhau với hắn, cuối cùng giết chết 
dược. Nhưng hoàng tử lại không biết mặt mẹ mình. Gặp một phụ nữ xinh dẹp, 
hoàng tử liền bắt làm vợ, mãi về sau mẹ nhận ra con nhồ vết sẹo trên người 
hoàng tử có từ lúc bé. Hồi hận, mẹ nhảy xuống sông tự tử. Hoàng tử - sau là 
vua - cho xây thêm một ngàn ngọn tháp mười tầng nữa để chuộc tôi `. 

Ở Quảng-bình và Thừa-thiên còn có một truyền thuyết nói về cuộc thi giữa 
người Chàm và người Việt ngày xưa nhưng không phải xây thành hay xây tháp: 

Hồi dó người Việt bắt đầu vào các châu Bố-chính, Địa-lý và Ma-linh để lập 
nghiệp. Tuy có lệnh của vua mình, nhưng những người địa phương vẫn không 
chịu rút khỏi những vùng này. Những vụ tranh chấp luôn luôn xảy ra làm cho 
cuộc sống ít khi yên ổn. _ 

Một hôm hai bên tán thành dự một cuộc thị, giao hẹn bên nào hơn được 
Ở lại, bên thua phải dị. Người Chàm vốn có tài chạm trổ thì tạc một con bò 
bằng dá nhưng phải di được. Bên người Việt khéo trồng cây thì trồng một cây 
trc gốc lên trời nhưng tre phải sống. 

Người Chàm về tạc một con bò bằng đá trông giống như bò thật. Cố nhiên 
khi chạm xong, dánh mấy bò cũng không chịu di. | 

Còn người Việt có trông tre trỏ gốc lên tròi. Nhưng họ lấy dất ưót bọc rễ 
tre lại rôi dùng bẹ chuối cuốn bên ngoài. Thừa dêm hôm, họ ra trỏ dầu rễ tre 
trỏ xuống, rồi, để cho người Chàm khỏi nghi ngờ, họ chặt một rễ tre khác cắm 


1. Theo Truyện dân gian Căm-pu-chia. 
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lên dầu cây trc này, ngoài cũng bọc đất và bẹ chuối như cũ. Nhò thế mà tre 
mọc thành cây xanh tốt. Vì thế, người Chàm phải nhận người Việt được cuộc. 

Ngày nay ở huyện Bố-trạch tỉnh Quảng-bình còn có tượng con bò dá của 
người Chàm. Ö Thừa-thiên do câu chuyện trên, bây giò còn có thói quen lúc 
nào trồng tre, người ta cũng bọc dất và bẹ chuối lên đằng dầu và họ gọi là 
dằng chông tre.” 

Các dị bản trên, bên cạnh chủ dê chính là ca ngọi sự thông minh tài trí, 
cũng có để lộ ít nhiều nhược diểm. Chúng tôi dưa vào dây để bạn dọc có thể 
tìm hiểu về một loại hình cổ tích riêng biệt đã xuất hiện trên quá trình phát 
triển và thống nhất dân tộc. Trong Ô-châu cận lực của Dưỡng Văn An có 
truyện Tháp Dương-lệ phần nào giống với truyện của người Kho-me (Khmer), 
dịch như sau: 


“Tháp Dương-lệ thuộc xã Dưong-lệ, huyện Hàải-lăng (Quảng- trị), hãy còn 
nên cũ. Tục truyền hai tháp Dương-lệ và Trung-dan đều do người Chàm xây 
nên. Lúc bắt đầu xây, hai nhóm giao ước chỉ một đêm là phải xong. Bên nào 
xong trước thì dốt lửa ra hiệu cho bên kía biết. Chỉ một mình Dương-lệ theo 
dúng lời ưóc. Còn nhóm bên Trung-dan thì không ngay thẳng, đến nửa dêm 
tuy công việc chưa xong nhưng cứ nổi duốc lên trước. Mãi dến sáng mới xây 
xong. Nhóm bên Dương-lệ thấy lửa bèn thôi không xây nữa. Về sau Dương-lệ 
vì ngay thắng dược hưởng thái lao. Trung-dan không dự". 


Người Nghệ-an có kể một truyện Xây thành giấy, như sau: 


Xưa có một người dược làm vưa, trước tiên cho người về quê cha dất tổ 
xây thành đắp lũy làm nơi đóng quân. Dân phu dược ốp tói phục dịch, nhưng 
công trình thật là đồ sô, làm dã mấy tháng mà chưa nên com cháo gì. Mọi 
_ người lấy làm lo vì vua giao hẹn đúng ngày tháng phải xong. Một hôm có một 
ông lão tới nói rằng: -"Thành xây mãi không xong mà nghc nói nay mai nhà 
vua đã kéo quân về, không khỏi tội nặng. Hãy cho tôi đảm dưỡng việc xây 
thành, chắc chấn sẽ xong sóm". Người ta cho rằng ông lão nói khoác. Nhưng 
kỳ hạn dã dến rồi, đành phải trông cậy vào ông lão họa có dược chăng, bèn 


1. Theo lời kể của đồng bào Huế thì đoạn này người Việt trồng tre trở gốc lên 
trời nhưng hữu ý bọc nhiều bùn vào gốc tre ngoài bọc bẹ chuối và năng tưới 
nước. Tre là loại cây dễ sống nên tuy gốc trở lên trời nhưng chẳng bao lâu mầm 
đã mọc lên xanh tốt. Không có tỉnh tiết "thừa lúc đêm tối ra trở đầu rễ tre trở 
xuống" như Ca- đi-e (Cadière) kể, 

2. Theo Ca-đi-e (Cadière), BE EO, tập XI (1911). 
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hòi:-"Bao giö thì xong?" Dáp: - "Chỉ nội nhật ngày mái là xong". Ông lão bảo 
mang thật nhiều giấy đến bất can lại rôi cắm cọc giăng lên như thể cái thành. 
Qua ngày mái tự nhiên thành giấy dã hóa ra thành thật, cũng có đá màu xanh 
như đá thật, nhưng đấu can của giấy vẫn còn nhận dược". 

tXI-Việt sử KÝ toàn thự và ĐXH-VIỆt thông sử có Kể một câu chuyện trong cuộc 
nội chiến giữa Lê và Mục năm L570. Hồi ấy quân Lê thua đậm phải rút về 
giữa miễn thướng du Thanh-hóa, chỉ còn giữ dược một thành lũy cuối cùng Ò 
An-tràng. Tình thế rất nguy ngập vì lũy rất yếu mà quân dịch thì tấn công ngày 
đêm không nghỉ. Các quan nhà Lẻ bàn việc dấp lũy cho cao, dào hào cho sâu 
dể phòng thủ. Thco mưu kế của Lê Cập Dệ thì phải làm một cái thành báo 
bọc bên ngoài lũy. Trong một dêm, quân Lê trưng thư tất cả phên vách của 
nhà dân, dựng lên làm một cái thành giả, ngoài trét dất bùn, trên cắm chông 
trẻ, bao bọc lấy lũy An-tràng dài hón 10 dặm. Sáng dậy, quân Mạc tưởng là 
thành thật, kinh hãi không dám dến gần. Sau dó phải rút. 

Vẻ tình tiết quân Dại-việt thấp duốc dể khoa trưởng thanh thế. người Thái 
ð Diện-biên-phủ có truyện thuyết Bảy người Kính. Truyện kể rằng bảy người 
kinh này lên Diện-biên giúp người Thái chống ngoại xâm. Họ đã tỏ rõ mưu 
trí và lòng dũng cảm trong chiến dấu. Có lần phải đường dầu với một dám giặc 
quân số khá lón, bảy người Kinh dùng mẹo dêm đến buộc rất nhiều cà-bong 
trên sừng của một dàn dê rôi thấp lên làm cho giặc tưởng mình cũng dông 
quân. Về sau bảy người Kinh cùng bị hy sinh, đồng bào Thái lập đên thò cúng 
vào ngày mồng 5 tháng Hai âm lịch. Hiện này ð Diện-biên còn có bụi trẻ tưởng 


truyện do bảy người dưa lên trông, 


1. Theo Bdn hhat của thôn An-trạch, xã Giang-triều. 
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35. SỰ TÍCH NÚI NGŨ-HÀNH 


Ngày xưa, có một ông cụ già sống một thân một mình trong một túp 
lều con trên bái biển vắng. Những người dân gần đó không biết ông cụ 
đến đấy làm gì và đến từ lúc nào. 

Một hôm, tự nhiên ngoài biển khơi có một vùng sóng gió nổi lên đữ 
đội làm bầu trỏi tối mịt. Hồi lâu có một con giao long rất lón ngoi vào 
bờ. trườn lên đất liền. Giao long quần quại trên bãi cát làm vẹt đất 
thành từng đường ngoằn ngoèo. Gió thổi ào ào, bụi cát mù mịt. Gian 
lều của ông già gần đó xem chừng muốn đổ. Cuối cùng một tiếng gào 
rống lên, rồi một chiếc trúng lón trong bụng giao long xuất hiện bên 
cạnh nhà của ông già. Đẻ xong, giao long lại trườn xuống biển đi mất. 

Một lát sau lại đến lượt một con rùa vàng to lón cũng từ ngoài khơi 
tiến vào. Rùa vàng đào đất chôn trứng vào bãi cát. Đoạn, rùa bò đến 
trước mặt ông lão bảo rằng: 

- Ta là thần Kim quy. Ta muốn ngươi phải hết sức bảo hộ giọt máu 
này của Long quân! 

Ong già trả lôi: 

- Sức cùng tài tận như tôi thì làm sao mà bảo hộ được. 

Rùa liền trao cho ông già một cái móng và nói: 

- Ngươi hãy cầm lấy cái này, bao giồ có việc gì khó khăn nguy cấp 
thì đặt nó vào tai, ta sẽ giúp ngay, không lo gì cả. 

- Được, tôi sẽ xin hết sức. 

Một hôm từ đàng xa tiến đến một chiếc xe trâu, trên có mấy tên lính 
hung dữ. Ông già hoảng hốt lo só vì chiếc xe cứ nhằm đúng hướng trứng 
mà lao tói. Ông đứng dậy khoát tay làm dấu cho xe chạy đi ngả khác 
mà không được. Ông vội đặt móng rùa vào tai. Tự nhiên có một tiếng 
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nói nhỏ đủ lọt vào tai ông: "Nằm xuống! Nằm xuống!". Ông vừa phủ 
phục thì hóa ngay một con hổ lón. Bọn lính trên xe hoảng hốt đánh xe 
quay trỏ lại. 

Sau đó, ông cụ tháo gian nhà của mình đưa tới dựng lên che cho 
trứng thần. Nhưng ông không ngõ rằng trứng thần cứ mỗi ngày một lón 
mãi. Thoạt tiên nó làm nổi cát lên. Rồi ngày một, ngày hai nó rẽ dần 
cát ra và nhô lên khỏi mặt đất. Mối lần như thế thì cụ già lại hì hục 
xúc cát lấp lại. Nhưng vô ích vì chỉ ngày mai ngày kia nó đã nhô cao 
hón, đến nổi đội cả gian nhà của ông cụ lên trồi. 

Trứng càng ngày càng lón làm cho ông cụ thấy sức của mình bé lại. 
Tuy nhiên, ông vẫn hết lòng vì trứng thần. Ông di chặt cây, chặt lá về 
che cho kín trứng. 

Nhưng cây lá cũng không che nổi nữa vì trứng ngày một phình to ra. 
Không những nó nhô cao lên trỏi mà còn nỏ cả bề rộng. Màu vỏ trứng 
xanh đỏ tím vàng lóng lánh như một hòn ngọc khổng lồ. 

Một hôm, gian lều của ông cụ bị những tên vô lại đốt cháy. Ông cụ 
câu cứu với móng rùa. Tụ nhiên trong lòng trứng hiện ra một cái hang 
đá có đủ giường chiếu sẵn sàng. Ông già vừa đặt mình xuống là ngủ 
thiếp ngay. 

Giữa lúc đó thì một cô gái bé từ trong lòng trúng ra đöi bên cạnh 
giường của ông già. Sữa ö mạch đá trong hang chảy ra nuôi cô gái bé 
lón lên như thổi. Nhưng tuy ông già ngủ mà cô gái cũng không cô quạnh. 
Hàng ngày có những con khi hái hoa quả đến cho cô ăn, có những con 
chim cu tha bông đến dệt cho cô mặc. 

Ông già ngủ một giấc tỉnh dậy lấy làm kinh ngạc khi thấy một thiếu 
nữ xinh đẹp ngôi bên cạnh mình. Cô gái reo lên: -"Mườỡi lãm năm nay 
con ngày ngày lắng nghe hơi thỏ đều đặn của chà. Nay cha đã dậy, con 
vui mừng biết mấy". 

Ông già ngỏ ngác nhìn trứng thần bấy giò đã thành một hòn núi đá 
to lón. cỏ cây đã rậm rạp. chim chóc thú vật đã đến sinh hoạt nhộn 
nhịp. Móng rùa vẫn còn ở đầu giường. Ông vội cầm lấy để vào tai. Móng 
rùa mách đường cho ông già và cô gái ra khỏi hang và cho biết phải 
làm những việc gi. 
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Từ đây ống già lại có thêm chức trách dạy đỗ sẵn sóc cô gái của 
Long quân. Trong khi đó. chìn chóc và thú rừng đến quấn quýt bên 
cạnh hài người. Bọn mục đông cùng không quên lui tói làm quen với 
bọn họ. 


Một hôm có một đội quân không hiểu từ đâu lại, mặt mũi hung ác, 
ưOm tuốt sáng lòe. đến bỏ vậy chiếm lấy hòn núi mới. Bọn chúng xô 
tói định bắt cả trẻ lần già đi, nhưng móng rùa đã làm cho chúng chết 
không kịp ngáp. Cả một vòng lửa rất dày ùn ùn bốc lên vây lấy chúng 

q chẳng cho một tên nào chạy thoát. 

Thấy núi và người bổng dưng xuất hiện ở địa phương mình, nhân dân 
quanh vùng cho là một sự lạ chưa từng có. Tìn là tiên xuống trần cứu 
dân. họ đến gặp cô gái và ông già để xin thuốc và cầu khẩn mọi Việc. 
Thây họ cần dùng thuốc. cô gái lấy những mảnh đá có màu xanh, đỏ 
sáng giấp giới, buộc lại với nhau rồi ném ra xung quanh chỗ ngồi. Trên 
mặt đất bỗng mọc lên một loài cây có hoa nầm cánh dùng để chữa 
bệnh sốt rét rất hiệu nghiệm. Người ta dưa nhau đi hái hoa đó về chữa 
bệnh. Họ gọi là hoa Tứ quý. Tiếng đồn thổi mối ngày một rộng. Ai ai 
cũng nhắc đến nàng tiên bé nhỏ với một tâm lòng trìu mến. 

Sau đó chẳng bao lâu, nhà vua nghe tin có nàng tiên xinh đẹp, bèn 
sai quan quản mang lẻ vật đến câu hôn cho hoàng tử, Khi sứ giả đến 
thi trông thầy một gia một trẻ đang đánh có “gánh” trên tảng đá lón. 
Sứ giả bước vào đệ trình lễ vật và quốc thư. Giữa khi ông cụ già lúng 
túng chưa biết nên xử trí thê nào thì rùa vàng đã từ dưới biển hiện lên 
báo tín cho ông biết là Long quân đã bằng lòng gả. Từ đây núi vắng 
người tiên. Có gái từ biết chà nuôi lên kiệu đi the sứ giả. có mấy trăm 
quân sĩ theo hầu. Còn ông già trả móng lại cho rùa thân rồi cưỡi lên 
lưng rùa đi biệt. 

Nưày nay hòn núi đá ấy vẫn hãy còn. Nó là hòn núi đẹp nhất nổi lên 
-ð bò biển Quảng-nam. Người ta gọi nó là núi Ngũ-hành. Ó phía Tây 
núi có sông Vĩnh-diện chảy ra cửa Hàn. Người ta bảo sông đó cũng như 
sông Cẩm-lệ, sông nh đều do bà vớ Long quân vô tình làm ra trong 
khi quần quại ö cũ. 


1. Theo Rich- cơ- bua (Ricquebourg). Đất rông. 
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KHẢO DỊ 


Một truyền thuyết khác về núi Ngũ-hành thì cho dó là năm ngón tay của 
dức Phật Quan âm dè lên mình Dại thánh. Năm ngón tay đó hóa làm năm 
hòn núi Kim. Mộc. Thủy, Hỏa, Thổ tức là Ngũ-hành son. Truyền thuyết này 
có phàn chịu ảnh hưởng của 7ây du ký. 





1. Núi Ngũ- hành có năm hòn: Hỏa- sơn, Kim- sơn, Thổ- sơn một bên; Thủy- sơn, 
Mộc-sơn một bên; ở giữa là con đường sắt. 
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36. THẠCH SÙNG CÒN THIẾU MẺ KHO 
HAY LÀ SỰ TÍCH CON MỐI 


Ngày xưa, có hai vợ chồng một người nghèo khó tên là Thạch Sùng. 
Họ sống chui rúc trong một túp lều gần chợ, xin ăn qua ngày. Cuộc 
sông thật là vất vả. Nhưng Thạch Sùng là người có chí kinh doanh lón, 
lại có nhiều thủ đoạn. Từ lâu hai vợ chồng ăn nhịn để dành, lần hồi 
góp nhặt một số vốn chôn ỏ góc nhà. Số tiền ấy ngày một lón mãi lên. 
Nhưng họ vẫn giả bộ nghèo khó, làm nghề hành khất như cũ. 

Một hôm Thạch Sùng đi ăn xin về khuya. Dọc theo bð sông ông 
trông thấy hai con trâu từ dưới nước lội lên và húc nhau chí tử. Đoán 
biết ấy là điềm tröi sẽ mưa lụt to”, nên từ đó có bao nhiêu tiền chôn, 
ông đào lên đong gạo tất cả. Quả nhiên, tháng Tám năm ấy trời làm 
một trận lụt kinh khủng, nước lênh láng khắp mọi miền: mùa màng, 
nhà cửa và súc vật, v.v... đều trôi nổi. Nạn đói đe dọa khắp mọi nơi. 
Giá gạo từ một tăng lên gấp mười rồi dần dà tăng lên gấp trăm. Thế 
mà vẫn không ai có gạo để bán. Thạch Sùng chö đến lúc dân tình cùng 
kiệt mói ném số gạo tích trữ của mình ra. Có những nhà giàu phải đổi 
cho ông ta một thoi vàng mói được một đẫu gạo. 


1. Chúng tôi bắt chước đề mục này của Sử Nưm chí dị. 
2. Xem truyện Yếf Kiêu, (số 72), Cố Bu (số 96) cũng cố hình ảnh trâu húc nhau. 
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Từ khi có vốn, hai vọ chồng Thạch Sùng thôi nghề bị gậy. Họ đem 
tiền cho vay một vốn năm bảy lóp lãi. Thế rồi chẳng bao lâu Thạch 
Sùng nghiễm nhiên trỏ thành một phú ông. Ông ta tậu biết bao nhiều 
là trâu bò ruộng vườn, những thứ đó mỗi năm mỗi nhiều lên mãi. Nhưng 
Thạch Sùng còn có nhiều mánh khóc làm tiên khác. Ngoài việc thu lúa 
rẽ, cho vay lãi, ông ta còn buôn bán lón. Thuyền buôn của Thạch Sùng 
dong buồm đi khắp mọi cửa biển. Rồi hắn thông lưng với bọn cướp 
trong vùng. Mỗi một chuyển làm ăn, chẳng những được chía phần mà 
hắn còn oa tàng và tiêu thụ hộ những của bất nghĩa. Cứ như thế sau 
mười năm, Thạch Sùng trỏ nên một tay cụ phú, tiền của châu báu như 
nưóc như non, không ai địch nổi. Những tay thiên hộ bá hộ so với hắn 
chỉ bằng cái móng tay. 


Có tiền trong tay, Thạch Sùng rất dễ kiếm dược địa vị. Hắn dâng 
vua bao nhiêu là vàng bạc ngọc ngà, nên được vua phong tước quận 
công. Hắn ra ỏ kinh thành, xây dựng phủ đệ, không khác gi phủ đệ của 
ông hoàng bà chúa. Trong phủ đệ của hắn có một trăm nàng hầu vợ 
lế, người nào ngưöi ấy ăn mặc toàn lụa là gẩm vóc. Còn hắn và vợ con 
thì giò đây sống một cách xa xỉ, đến nối trong nước trừ hoàng đế ra khó 
có một ngưỏi nào dám sánh. 


Hồi đó ở kinh đô có một ngưới em hoàng hậu họ Vương. Y cũng là 
tay cự phú nổi tiếng tiền rừng biển bạc và xài phí vào bậc nhất. Một 
hôm, y gặp Thạch Sùng trong một bữa tiệc đủ các bậc vương công đại 
thân. Câu chuyện dần dân chuyển thành một cuộc khoe của giữa hai 
bên. Họ Vương nói: - "Bọn nô tỳ nhà tôi đều mặc đồ tỏ lụa. Chúng nó 
đông đến nỗi năm hết tết đến phải có hàng kho vải lụa để may mặc 
cho chúng mói tạm đủ”. Thạch đáp: - "Bọn nô tỳ nhà tôi thì phải có 
lúa gạo của cả một huyện mới đủ cho chúng ăn”. Vương lại khoe: - 
"Bếp nhà tôi phải dùng đường thay cho củi". Nhưng Thạch cướp lời: - 
"Để sưởi ấm các phòng trong mua đông, chúng tôi phải đốt mỗi ngày 
hàng hòm nến". 


Nghe bọn họ không bên nào chịu bên nào, có một vị quan khách 
dàn xếp: - "Hai ngài cãi nhau như thế không ích gì cả. Cần phải có 
chứng có thì chúng tôi mói tin. Âu là một hôm nào đó, hai ngài hãy 
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trưng của cải ra cho chúng tôi xem. Ai thua phải nộp cho bên được 
mưởi thúng vàng. Chúng tôi sẽ làm chứng cho”. Cả hai người đều kháng 
khái nhận li. 

Đến ngày đấu của, có mấy vị đại thần ra làm chứng cho bọn họ. Hai 
bên ký vào giấy giao ưóc. Hoàng hậu lo cho em mình thua cuộc, có 
phái mấy viên hoạn quan nhiều mưu trí đi theo để giúp sức. 

Đầu tiên, Vương sai lấy lụa căng làm màn trần trong tất cả các dinh 
thự của mình. Đến lượt Thạch Sùng, hắn sai lấy gấm căng che và trần 
trưóng tất cả mọi nhà cửa của hắn. Thấy vậy, Vương sai lấy thủy tỉnh 
thay ngói lợp tất cả các nhà cửa phủ đệ của y, khiến chúng trỏ thành 
những tòa lầu sáng choang như ngọc. Nhưng đối lại, Thạch Sùng sai lấy 
ngọc thạch cho thợ đá cắt ra từng phiến lát cái sân Ö trước nhà. 


Mọi người đều tấm tắc khen ngọi Thạch Sùng. 


Cuộc đấu của lại tiếp tục. Thạch hỏi Vương: - "Nhà ngươi có san hô 
chăng?". Vương đưa ra một cây san hô cao mấy thước, và hỏi lại: - “Nhà 
ngươi có tê giác không?". Thạch bĩu môi ra hiệu cho một người hầu 
bưng ra một bộ đồ trà bằng sừng tê nạm ngọc. 


Cả hai người còn khoe nhiều nữa, chưa ai chịu thua ai. Đến lượt họ 
bắt đầu khoe các vật kỳ lạ. 

Thạch Sùng nói: - “Ta có con thiên lý mã mua từ bên Thiên-trúc về 
mối ngày chạy được một ngàn dặm". Người ta xúm nhau xem và tán 
tụng con ngựa quý. Nhưng Vương lại mời họ về vườn của mình thưởng 
thức một con hươu có hai cái đầu. 

Lần này Thạch Sùng yên lặng khá lâu. Tiếng xôn xao nổi lên khắp 

Ơi. Ai cũng tưởng Thạch Sùng đã hết cả vật quý. Nhưng bất ngò hắn 
rút trong bọc ra một viên ngọc và nói: -”Fa có một viên ngọc, mùa nóng 
đeo vào thì mát, mùa rét đeo vào thì ấm. Tôi chắc trong thiên hạ có 
một không hai. 

Thấy thế họ Vương bắt đầu bối rối. Y toan sai người vào mướn hoàng 
-hậu viên ngọc như ý để địch lại, nhưng ngay lúc đó một viên hoạn quan 
ngồi bên cạnh, nói nhỏ vào tai hắn mấy câu. Thế rồi người ta thấy 
Vương quay sang hỏi Thạch Sùng: - "Nhà ngươi tuy rất giàu nhưng có 

297 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 


đầy mà không đủ. Ta thì cho rằng thế nào trong nhà nhà ngươi cũng 
còn thiếu nhiều đồ vật". 


Thạch Sùng đang cón đắc ý: - "Nhà ta không thiểu một đồ vật gì cả. 
Nếu nhà ngươi chỉ ra được một vật mà ta thiếu, ta sẽ mất với nhà ngươi 
không phải mười thúng vàng mà còn tất cả gia sản nữa. Trái lại, nếu ta 
mà có đủ thì nhà ngươi cũng phải mất cho ta y như vậy!". Thế rồi trong 
một cón kiêu căng đến cực điểm, Thạch bắt Vương cùng mình ký tên 
vào bản giao ưóc mói. Khi ký xong, Vương bảo hắn: - "Nhà ngươi hãy đưa 
mau ra đây cho các vị xem mẻ kho của nhà ngươi đĨ.. 


Nghe đến đó, Thạch Sùng giật mình. Mẻ kho là thứ gì hắn cũng đã 
biết. Đó là thứ nồi đất mẻ mà chỉ nhà nào cùng khổ lắm mói dùng để 
nấu thức ăn. Ngày xưa hồi còn hàn vi, hắn đã từng đi nhặt vật đó trong 
đống rác đưa về đánh chùi để kho cá. Nhưng đã từ lâu, lâu quá rồi, 
hắn không còn nhó đến thứ đồ dùng hèn hạ ấy nữa. Vì nhà hắn bây 
giỒ toàn dùng đồ đạc bằng vàng bạc, tệ nhất cũng bằng đồng thau, có 
bận tâm chứa những thứ của ấy để làm gì. Nhưng hắn cũng cố giục bọn 
đầy tó lục tìm trong xó vườn góc bếp xem sao. Tìm đi kiếm lại khắp 
mọi nơi mà vẫn không nhặt được dù chỉ là một mảnh nồi võ. Quả là 
nhà Thạch Sùng không thể làm gì kiếm được những món ấy. 


Thế rồi sau đó một lúc lâu, những người làm chứng công nhận sự 
thắng cuộc về phía em hoàng hậu. Thạch Sùng không ngò mình bị thua 
một vố đau như thế. Hắn cay đắng nhìn thấy tất ca gia sản cho đến vớ 
con, nàng hầu, nô tỳ, v.v... đều chạy sang tay họ Vương. Còn lại một 
mình ngồi trong túp lêu, hắn tắc lưỡi tiếc cho có nghiệp tự tay mình 
gây dựng trong bao năm đến nay tay trắng lại hoàn tay trắng. Rồi hắn 
chết, hóa thành con mối tức là con thần lần, cũng gọi là con thạch sùng. 
Loài mối thỉnh thoảng lại chất lưỡi kêu lên mấy tiếng: "Thạch Thạch" 
là vì thể!. 


Ề N ` “SA ~ ` ` sAZ ¬ : 
Ngày nay người ta còn có câu tục ngũ: 7rạch Sùng còn thiếu mẻ kho”, 
có ý nói trên đời khó có ai được hoàn toàn đầy đủ. 
1. Theo báo Những trang uề Đông-dương (1913). 
2. Câu này ở miền Nam có người nói Giàu như ông Thạch Sùng còn thiêu mẻ Đác. 
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_ KHẢO DỊ 


Một dị bản kể chuyện Thạch Sùng có khác với truyện trên, nhất là doan kết: 

Thạch Sùng. Vương Khải hai bên giao hẹn dấu của trong một tháng, hệ 
ai thua thì những của đã dem dấu thuộc về người thắng. Dầu tiên Khải tán 
hạt tiêu trát vách (tiêu phòng), Sùng sai trải gấm ra đường dể dị (cẩm dạo). 
Khải làm thuyên lón căng gấm làm mui (cầm hạm), gỗ ngà làm cột buôồm (nha 
tưởng) thì Sùng sửa ngôi nhà xâu hạt trân châu làm rèm (châu liêm), trco gấm 
thêu làm màn (tú hộ). Khải thấp duốc bằng sáp ong, thì Sùng nấu com bằng 
củi quế. 

Vua tưởng nhà Sùng có bao nhiêu trân châu treo rèm hết cả rồi. nên dưa 
cho Khải hai dấu dể thí. Thạch Sùng dem trân châu còn lại ra dong được một 
hộc. Khải lại dem dọ hai hộc vàng ròng. Sùng dẫn dối phương dến nhà để lấy 
vàng của mình không hộc nào mà đong cho xiết: đó là chưa nói vàng ở Kim-cốc 
chưa lấy lên. Vua lại cho Khải hai cây ngọc sản hô dài một thước. Sùng đập 
gãy rồi lấy ra 10 cây dài hai thước. Bấy giò kho vua đã cạn, nên Khải dành 
phát thua. | 

: Vừa thẹn vừa căm, Khải xúi tòa ngự sử bói những diệu phi pháp của Sùng 
để dàn hặc. Triều dình bắt Thạch Sùng tội lộng hành, tịch ký hết cả sản nghiệp. 

Tuy mất hết của chìm của nổi. nhưng Sùng ở có vàng ở hang Kim-cốc. 
Nhưng khi dào lên thì chỉ thấy toàn là nước trong, chẳng có vàng bạc gì cả. 
nên Sùng tiếc của mà chết. Và cũng hóa thành thần lần như truyện trên. 

Cả hai truyện phần nào chịu ảnh hưởng của sự tích Thạch Sùng bên 
Trung-quốc: Thạch Sùng sinh ở dời Tây Tấn, là người có nhiều mưu trí. Người 
cha lúc gần chết chia cho Thạch Sùng phần gia tài ít nhất, nhưng lại tin rằng 
số Thạch Sùng sẽ giàu sang hon thiên hạ. 

Quả dúng như lời, về sau thấy Thạch Sùng có tài và có công, vua Hán Vũ 
Dế cho làm đến thái bộc, phong tước hầu. Thạch Sùng bề ngoài làm quan giúp. 
vua dánh giặc nhưng bên trong thì thông lưng với cường dạo cưóp của khách 
buôn nên chẳng bao lâu trỏ thành dại phú. - 

Ngày càng giàu có, Thạch Sùng xây dựng nhà cửa, lâu dài, chạm trổ trần: 
trưng rất công phu. Trong nhà đồ quý không biết bao nhiêu mà kể. Hắn lại 
có làu Kim-cốc cho người nàng hầu yêu. dấu tên là Lục Châu ỏ. 


1. Trương Vĩnh Tống. Mỹ Ấm tùy bút. 
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Bấy giò có Vương Khải là em hoàng hậu, nhà cũng rất giàu, xa xỉ cũng vào 
bậc nhất. Một hôm hai người khoc giàu có. Vương Khải nói: - "Tôi lấy dường 
làm tro". Thạch Sùng bảo: - "Tôi lấy nến làm củi". Vua bèn phán: - "Lời nói 
không lấy gì làm bằng. Muốn biết ai hón ai kém thì phải so sánh những của 
quý nhất. Ai hón là dược”. 

Vương Khải sai lấy lụa trải dược bốn mươi đặm dường. Thạch Sùng trải 
được năm mươi dặm. Vương lấy phấn đá đỏ làm vôi quét nhà. Thạch thì lại 
quét bằng hồ tiêu. 

Thấy mọi người khcn Thạch Sùng, vua cho Vương Khải một cây san hô 
cao hai thước dưa ra dấu. Thạch Sùng lấy ngọc như ý dập cho cây san hô kia 
vÕ tun rồi đưa ra năm sáu cây san hô của mình cao bốn thước sáng rực. Doạn 
hắn chọn một cây trong đó đền cho Vương Khải. Rồi hai bên cùng hòa. 

Về sau Hán Vũ Dế chết, vua nối nhu nhược, bị các bè dảng quyên thần 
lấn át tranh giành lẫn nhau, thành nội loạn. Trong số đó có Tư Mã Luân mạnh 
hơn, tự tôn làm tướng quốc. Gia thần của Luân là Tôn Tú nghe tiếng nàng 
Lục Châu dẹp, có ý muốn chiếm làm của mình. Thấy Thạch Sùng quyết không 
chịu dể mất Lục Châu, Tôn Tú vu cho Thạch làm phản, dcm hai trăm quân 
đến vây nhà. Lúc.dó Thạch Sùng và Lục Châu dang ngồi trên lầu. Nghc tin 
báo. Lục Châu nhảy từ lầu cao xuống tự tử. Còn Thạch Sùng bị bắt giải đến 
pháp trường. Hắn khóc nói: - "Không biết của của tôi sẽ vê ai?". Chúng 
bảo: - "Dã biết của làm hại người sao không phân tán di cho sóm". Rồi dó 
Thạch Sùng bị chém, gia sản bị tịch thu'. 

Về Sự tích con mối, chúng ta còn có một truyện khác: 

Một chàng trẻ tuổi nhà giàu, ao ưóc một người vợ dẹp như tiên. Cha mẹ 
hỏi cho đám nào, hắn cũng không vừa ý. Hắn dáp: - "Con chỉ muốn lấy một 
người dẹp như tiên mà thôi". Cho đến mấy năm sau cha mẹ lần lượt qua đòi, 
hắn ta vẫn chưa có vọ.. | 

Cái khó tính của anh chàng truyền đến tai Ngọc hoàng. Thương hại hắn, 
Ngọc hoàng sai một nàng tiên xuống, bảo: - "Ngươi hãy xuống với nó thử xem 
nó có biết người biết của không. Nếu nó không thấy được cái đẹp chính đáng 
thì hãy cho nó một bài học”. 

Thế là ngày ấy nhà hắn tự nhiên có một người con gái đến xin làm công 
việc của một người thị tỳ. Cô gái này mặt mũi tầm thường nhưng mọi việc đều 


1. Theo Thiếu ui thông giám. 
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thông thạo, tính nết rất tốt. Nàng khéo tay đến nỗi mỗi bữa com không có 
tay nàng nấu nướng là hắn ta ăn không ngon. Gặp ngày giỗ, hắn than thỏ với 
nàng rằng không biết nhờ ai làm cỗ bàn bánh trái cho thật ngon để trước cúng 
cha mẹ sau dãi các quan khách. Nàng hứa sẽ xin cố gắng làm công việc dó. 
Quả nhiên cả khách lẫn chủ đều ngạc nhiên vì họ được dự một bữa cỗ ngon 
và lạ chưa từng có. Họ xúm lại khen ngợi nàng. Người chủ trẻ tuổi bắt đầu để 
ý tới nàng nhưng khi nhìn thấy nhan sắc, hắn lại làng ngay. 

Ít lâu sau dó, anh chàng sắm sửa thuyền bè để đi tìm một người vỌ dẹp 
theo ý muốn. Cô gái ö nhà hóa thành một người xinh đẹp tuyệt trần. Khi 
thuyên của chủ trỏ vê, những người đầy tó vội báo việc ấy cho chủ biết. 

Người chủ vào nhà rất vừa ý vì diện mạo có một không hai của người thị 
tỳ. Hắn sán lại ngồi gàn nhưng nàng bước lùi ra xa. Hắn rối rít xin lỗi, nói là 
mình dui mù không biết có một vị "tuyệt thế giai nhân” bấy lâu ở trong nhà, 
và xin lấy nàng làm vợ. Nàng vẫn không đáp. Sau cùng hắn dánh bạo chạy lại 
Ôm nàng. 

Hắn ôm hụt vì nàng đã bay lên tròi và nói cho hắn biết mình là tiên, nay 
dã hết hạn ở trần gian phải về thương giới. Hắn chỉ còn giật được có một chéo 
áO của nàng. 

Tù đó, hắn tiếc mãi và sau hóa thành con mối luôn luôn chất lưỡi tiếc vì 
bao nhiêu ngày Ỏ với tiên mà không biết hưởng". 


1. Theo Lăng- đờ (Landes). Cổ tích uàờ truyền thuyết An-ndm. 
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37. BÒ BÉO BÒ GẦY 


Ngày ấy vào thöi vua Lê chúa Trịnh có hai vọ chồng một người nho 
sinh họ Lê. nhân ngày cuối năm dắt nhau về thăm quê quán trong 
Thanh. Sau mấy năm đi làm ăn xa, họ có để dành được một số bạc nhỏ 
đưa về định làm vốn sống ỏ quê nhà. 

Qua bến đò Khuốt, họ đi vào giữa làng Đa-giá thượng. Đến đây trồi 
đã xế chiều lại lãm tấm mưa. Thấy thế, người chồng quyết định nghỉ 
lại trong một cái quán bên đường. 

Làng Đa-giá thường bấy giỏ vẫn có một ổ gian phi lón. chuyên CưỚp 
của giết người. Khách bộ hành di qua đây thường thường nghi lại vì chỉ 
ỏ đây mới có dân cư quán xá. lại có chỗ ăn chỗ trọ tươm tất. Mà khi 
khách đã nghỉ lại thì kẻ nào coi chừng tay nải nằng nặng, lại cô đón. là 
đêm đến sẽ có người kéo lên núi xô xuống một cái hang sâu và kín gần 
Kém-trống. Thế rồi những món đồ cướp được sẽ tùy công lao mà chia 
nhau giữa mọi huynh thứ trong làng, Chúng giữ việc đó rất kín. Có 
những tiếng lóng thay cho tiếng nói thường. Từ bao lâu, hang núi thiên 
tạo đó như một cái giếng sâu. là mô chung của bao nhiều mạng người 
vô tội. Phể nhưng, bề ngoài đổi với vua quan, đối với người các làng 
khác. chúng vẫn là những kẻ làm ăn lưỡng thiện. 

Khi hài vọ chồng bước vào quán, bà hàng chạy ra đố chiếc thúng 
khảo trên tay người đàn bà. 

- Ông bà đến vừa đúng dịp! Hôm nay lại dang sẵn rượu ngon và 
nhắm tốt. 


Trời mùa đông. ăn xong thì đã không trông rõ mặt người. Nhà hàng 
đọn sẵn giường chiếu để cho họ nghĩ. Nhưng khi những cánh liếp vừa 
hạ xuông được một chốc thì ö ngoài đường có tiếng hỏi vọng vào, 
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- Nhà hàng mai cho chúng tôi mượn bò với nhé! 


Cói 


- Bò béo bò gầy? 
Bò béo. 


Bà chủ quán thản nhiên trả lời rồi dọn dẹp đi ngủ. Hai vợ chồng yên 
tâm trèo lên giường, bỏ cái tay nải ra gối đầu. Và rồi họ ngủ thiếp di. 

Đêm ấy vào khoảng canh hai, trong quán đã có mấy tên lực lưỡng 
lẻn vào từ lúc nào. Người nho sinh họ Lê vẫn còn mê man trong giấc 
mộng. Mấy chén rượu có pha thuốc mê làm anh chàng chẳng còn biết 
gì trời đất. Nhưng người vợ thì vẫn tỉnh táo. Bọn cướp xông lại ấn giẻ 
vào miệng người chồng và lôi đi xênh xệch. Người vợ toan la lên thì tên 
cướp thứ hai đã gio lưỡi dao sáng loáng. Thấy hắn sắp động vào ngưöi, 
nàng quỳ xuống lẩm bẩm: - "Thiếp cắn rom cắn cỏ lạy ông. Ông tha 
cho, thiếp xin nhó ơn trọn đöi”. 

Ngọn đuốc khoa vào mặt nàng. Nàng còn trẻ và rất xinh đẹp. Tên 
cưóp bỗng thấy động lòng. Hắn giục: -"Thế thì đi. Nhưng khôn hồn hãy 
ngậm mồm lại. Hễ kêu lên thì chó chết!". Thế rồi, trong khi đi đường, 
tên cướp nghĩ ra được một kế để được chung chăn gối với người đàn 
bà có cặp mắt rất xinh kia. Hắn sẽ gửi nàng ỏ nhà một người thủ hạ 
tin cẩn, nhờ giấu kín cho, rồi khi về chỉ đưa đôi hoa tai ra trình mọi 
ngưöi là ổn. 

Từ đó tên cướp thường lui tói chỗ ở của người vọ mới không cheo 
cưới của hắn. Thỉnh thoảng hắn biếu nàng một bộ xà tích hay mấy vuông 
lụa. Nàng không phải lo gì đến cái ăn cái mặc, đã có người hầu hạ chu 
tất. Nhưng nhất thiết nàng không được bước ra khỏi buồng, luôn luôn 
cửa đóng kín mít. Người đàn bà ấy đành nhắm mắt tuân theo như một 
kẻ không hồn. Dần dần nàng hiểu rõ cách sinh nhai của lũ cường bạo. 
Nhưng nàng vẫn cổ nuốt những giọt nước mất, vui vẻ đón tiếp kẻ thù 
của mình để hán thí cho chút sống thừa. Tuy nhiên. chỉ được năm tháng - 
là việc tên cướp giấu nàng ö đây bị bại lộ. Ba ngày trước, xã trưởng rỉ tai 
bảo hắn: - “Nếu anh không hạ thủ ngay thì đã có những người khác 
cho anh xuống hang cùng với con mụ ấy", Lệ làng đặt ra ai nấy đều 
phải tuân theo răm rấp. Tất nhiên hắn không thể phá lệ làng. 
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Đêm ấy cöm xong, hắn đưa nàng lên núi. Hơn cả lần trước, lần này 
nàng van lạy hắn rất thảm thiết. Nhưng bây giò trái tim hắn không còn 
lay chuyển. Hắn bảo: 


- Ta làm phúc cho nàng xuống suối vàng với chồng cho có bạn! 


Khi sắp đến miệng hang, người bàn bà bổng nhiên bỏ chạy. Nhưng 
hắn đã đuổi theo và bắt được ngay. Đúng vào lúc hắn đẩy nàng xuống 
hang thì không ngò nàng cũng níu chặt lấy áo hắn. Cả hai người cùng 
lăn tòm vào vực sâu. May mắn làm sao nàng lại nhanh tay thả hắn ra 
và bám được vào một nhánh cây mọc chìa ra Ó lưng chừng. Thế rồi 
người đàn bà ấy lần mò rất khó nhọc, cuối cùng lên được khỏi miệng 
hang. Và nàng cú nhằm hướng Bắc đi luôn một mạch. 


Nói chuyện ngày hôm ấy xa giá chúa đi qua cửa Đại-hưng. Khi đội 
tiền vệ vừa qua cầu thì vợ của chàng nho sinh họ Lê xấu số từ dưới 
gầm cầu chạy vụt lên quỳ ngay giữa đường cái. Đầu nàng đội một lá 
đón trắng. BỊ quân lính xua đuổi, nàng không chịu lùi, chỉ sửa lại vành 
khăn trắng, bảo họ: - "Lạy các bác, tiện thiếp oan ức tày tròi xin cho 
gặp chúa thượng". Thấy có tiếng ồn ào đằng trước, chúa sai dừng kiệu, 
cho đòi khổ chủ đến hỏi chuyện. Nghe người đàn bà kể xong, chúa lập 
tức rút bảo kiếm, sai viên tham tưóng mang ngay 2.000 quân mã đi gấp 

ngày đêm vào Đa-giá thượng vói lệnh "tiền trảm hậu tấu". 


Thế rồi sau đó hai ngày, có một thầy lang bán thuốc, vai đeo cái tay 
nải đỏ nặng trĩu đi qua đò Khuốt rồi tiến vào làng. Chưa vào quán, 
khách đã trao tay nải cho bà hàng và giục rượu ¡ính ỏi. Chỉ một chốc 
khách đã say mềm, không còn nghe gì những tiếng trao đổi "bò béo bò 
gầy” giữa chủ quán vói người ngoài cổng. Chưa đến lúc đi ngủ, khách 
đã bị trói giật cánh khỉ và điệu lên hang. 


Nhưng lần này vừa sắp đến hang thì một tiếng hô vang làm cho bọn 
cưóp giật nẩy mình. Từ bụi rậm xông ra một toán lính với mã tấu sáng 
lòe cỏi trói cho khách và trói lũ sát nhân lại. Rồi từ bốn phía chân núi, 
bốn phía làng, tiếng reo hò, tiếng trống, tiếng mõ vang trỏi động đất 
của hai ngàn quân sĩ. 
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Ngày hôm sau, làng Đa-giá thượng bị triệt hạ. Nhà cửa, tre pheo, cây 
cối đều bị san phẳng. Đất dai và ruộng phân phát cho cả tỉnh: mỗi làng 
được một mảnh ruộng con, ngày này vẫn còn gọi là ruộng kỳ tại. Bọn 
cướp hết thảy bị tử hình: đàn ông đều chém ngang lưng, đàn bà một 
hạng bỏ rọ trôi sông, một hạng sung làm thị tỳ ỏ các nhà quan. Người 
ta có bắt được một quyển sổ ghi từng năm một bao nhiều bò béo, bao 
nhiêu bò gầy. bao nhiều vàng bạc. bao nhiêu tiền và vật hạng. Một số 
quân sĩ được lệnh dẫn tre làm thang xuống hàng rồi thòng dây xúc hài 
cốt của những người vô tội lên thiêu hóa. 


KHẢO DỊ 


Theo Sơn cr fạp thuật thì truyện kể có hơi khác về chỉ tiết: Một hôm một 
người con hát, có người vợ rất dẹp qua làng Da-giá vào trọ ö quán lý trưởng. 
Lý trưởng là một tên dâm ác, dêm đến hắn nhận mệnh lệnh của đồng lõa bắt 
người chông dẩy xuống hang rồi giấu người vợ lại một nơi cho mình thỏa dục. 
Sau dó việc tiết lộ, bị đồng lõa bắt phải giết người dàn bà kia. Khi hắn dấy 
người dàn bà thì hắn bị người ấy kéo luôn xuống hang và chết cả hai. Người 
vỏ lý trưởng thấy chồng không về, hối hận, bèn di cáo quan. Việc bại lộ có 
phần giống như truyện trên vừa kể. 


1. Theo lời kể của người Ninh-bỉnh và báo Tiểu thuyết chủ nhộit. 
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Ngày xưa có nhà phú hộ có một người con trai mười lăm tuổi cho di 
học tại nhà một cụ đồ trong làng. Anh chàng bẩm tính ngu độn lại thích 
chơi bởi lêu lổng, nhét cho mấy, chữ cũng không vào. Rồi qua năm sau 
cha mẹ kiếm cho một người vọ. Vợ hắn là con gái một nhà nho, nhan 
sắc xinh đẹp, đã hay chữ lại tính nết rất đoan chính. 

Khi sắp bước chân về nhà chồng, cô gái được một người chị em thân 
mách nhỏ cho biết rằng người sắp làm chồng mình là một anh chàng 
dốt nát ngu độn. Nàng rất buồn. Lễ cưới đã xong, họ nhà trai đã đến 
xin rước dâu, mọi việc đã đâu vào đó, không thể trì hoãn hay giỏ giáo 
được. Cuối cùng cô gái quyết định cứ chịu lấy anh chồng dốt, nhưng sẽ 
cố tìm cách làm cho hắn chăm học nên người. 

Cho nên, vừa làm lễ gia tiên, nàng xin với cha mẹ chồng cho hai vớ 
chông mình ỏ riêng một gian nhà nhỏ. Khi đã được ỏ riêng, nàng vào 
buồng đóng chặt cửa lại, bảo chồng hãy cố học hành cho kịp chúng bạn 
thì mói cho chung chăn gối. Hắn ta tức mình bảo vợ: - "Tôi học đã kém 
a1 đầu mà nàng lại bảo phải cho kịp chúng bạn, và kịp như thể nào múi 
được chứ?”. Vọ nói: - "Để thiếp ra một câu này, lúc nào chàng đối được 
sẽ xin mở cửa mồi vào: Chồng phương Đông, vợ phương Tây, nút lặng 
cho hay, chó lòng Nam Bắc". 

Sức học của hắn làm gì có thể đối nổi loại câu đối như thế. Nhưng 
hắn làm bộ nghĩ ngọi, hẹn đến sáng trả li. Rồi hắn đành chịu lên ngủ 
nhà trên, định mai đến trường nhờ thầy gà hộ. 

Khi cụ đồ nghe người học trò cho biết chuyện đêm tân hôn của hắn, 
cũng có phần thương hại, bèn dặn hắn đến lúc tan học chờ cho học trò 
về hết cả, sẽ mách cho. Chiều hôm đó sau khi học trò giải tán, ông cụ 
bảo hắn: 
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- Con cứ đối lại thế này: "7? phận cấn, gái phận tốn, không nên cái 
lộn, trái đạo càn khôn". 

Bất đồ hôm ấy còn sót một người học trò vì bận chép bài nên ỏ lại 
ngồi đằng sau vách chưa về. Hắn ta nghe lỏm được câu chuyện oái oăm 
của bạn và cả câu đối thầy gà cho bạn, liền nhẩm lấy thuộc ngay. Thế 
rồi hắn ta không kém khôn ngoan, đoán biết rằng bạn hắn còn phải 
mất nhiều thì giồ mới thuộc nổi câu đó. Vậy thì nhân khi nhá nhem, 
hắn sẽ cất lén vào trước buồng vợ bạn bắt chước giọng bạn nói lên câu 
đối ấy, rất có hy vọng bẻ hoa trước tiên. Quả nhiên khi cô gái nghe 
xong câu đổi, tấm tắc khen hay và giữ đúng lỏi hứa mỏ cửa cho người 
mà nàng tưởng là chồng mình vào buông. Nàng để cho hắn chung chăn 
gối. Mãi đến nửa đêm hắn mới thác chuyện lên nhà trên rồi đi một 
mạch về nhà. 

Lại nói chuyện về anh chồng thật thì suốt một đêm học mãi mói 
thuộc câu đối nói trên. Vào khoảng canh ba hắn mới tìm đến buồng 
vợ. Vợ lại mỏ cửa đón chồng. Nàng ngạc nhiên khi thấy chồng đọc lại 
câu đối hồi hôm. Rồi nàng giật mình hỏi dồn chồng: 

- Sao chỉ có một câu tối hôm qua đã đối, bây giỏ lại còn đối nữa? 

Nghe chồng nói tối hôm qua không hề đến, lại nghe giọng nói hai 
lần có khác nhau. nàng múi biết là mắc mưu một tên vô lại nào đó làm 
Ô nhục, bèn vào buồng kêu tròi khóc đất một mình rất thảm thiết. Rồi 
trong một cón đau đón đến mất trí, nàng cắn lưỡi tự tử. 

Chồng thấy vợ chết không hiểu thế nào cả. Hắn lắng lặng tìm đến 
nhà cụ đồ báo cho thầy biết tin đó. Nghe nói cụ đồ rất đối kinh ngạc, 
nghĩ mãi không biết vì có gì, nhưng cũng dặn học trò cứ giữ thật kín 
câu chuyện để ông cụ tìm cách truy cho ra thủ phạm. 

Ngày hôm sau giữa khi các môn sinh tê tựu đông đủ, cụ đồ tươi cười 
bảo mọi người: 

- Thây có nghĩ được một câu đối cũng vừa sức học của các con. Nếu 
ai ứng khẩu đối được hay thì thầy sẽ thưởng thỏi mực và một quản bút. 

Rồi ông cụ đọc luôn về câu đối của cô con gái nọ đã ra cho chồng. 
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Trong khí những người học trò khác đang nghĩ ngợi thì đứa bất lưỡng 
phản bạn kía đã hý hủng dứng lên đọc lại nguyên văn về câu đối mà 
hắn nghe lỏm được chiêu hôm qua: 

- Thưa thây con xin đồi lại là: - “Trai phận cần, gái phận tổn...". 

Lập tức cụ đồ thét học trò bất hiin trói lại. Ông cụ vạch tội hắn trước 
mặt mọi "ỢƯOI, VÌ chỉ có người dàn ông thứ hai nghe lỏm được về câu 
đối của mình: và nựhe lòm được cảu chuyện của bạn mới có thể làm 
nổi được việc đánh lòn sòng kia. Cuối cùng hắn đành cúi đầu nhận tội. 

Trong khi ö nhà người phú hộ đám tang người con dâu bạc mệnh 
cử hành thì ở bên này người ta cũng giải đứa gian ác lên quan. Nhỏ có 
cụ đồ xin khoan giảm nên hắn khỏi bị trảm quyết. chỉ phải bị án chúng 
thân và phải dên cho khổ chủ mọt giành bạc. 

Từ đó người ta thưởng truyền cái câu „ở hành giành bạc mà cho đến 


` ^^ hi ^ ~ -~ .Ă^. ' ` ` .] 
ngày này nhiều người không rõ nghĩa tiếng “hành” là ơi, 


1. Theo 7h/c nghiệp dân báo (1924). 
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Ngày xưa ở Trung-quốc có Cao Biền rất giỏi nghề địa lý. Những phép 
hô thần tróc quỷ, ông đều thông thạo. Tiếng đồn vang khắp nơi. Hoàng 
để Trung-quốc nghe tiếng liền triệu Biền vào cung ủy thác cho việc kiếm 
một ngôi đất xây dựng lăng tâm. Cao Biền vâng lệnh và sau năm năm 
tìm tòi, đã kiếm được một kiểu đất quý mà theo ông có thể giữ ngôi 
nhà Đưỡng vững như bàn thạch. 

Sau khi công việc hoàn thành. hoàng để rất khen ngọi, sai bạn nhiều 
vàng bạc cùng phong tước lón cho Biền. Nhưng Biền vốn biết trong kho 
tàng của hoàng để có một ngòi bút thân có phép mầu nhiệm mà chính 
hoàng đề và cả triều thân không một ai biết cả. Vì thể Biền không nhận 
vàng, chỉ nói: 

- Tâu bệ hạ. hạ thân không muốn lấy vàng bạc của bệ hạ. Chỉ muốn 
xin một kho trong trăm ngàn kho đồ dùng của bệ hạ bằng cách là để 
hạ thần tự tay rút trong chùm chìa khóa kho tàng mà quan tổng quản 
dung nắm giữ, nhằm đúng chìa kho nào thì được phép lấy kho ấy. 

Hoàng để nghe nói hơi ngạc nhiên nhưng vốn trọng tài Biền, lại thấy 
ý kiến hay hay nên vui lòng dể Biền làm chuyện may rủi xem thử thể 
nào. Quả nhiên kho mà Biền chỉ, đúng là kho đựng toàn bút lông dùng 
cho triều đình. Khi được sử dụng hàng vạn cây bút, Biền mang đến một 
hòn đá, lần lượt đem chọc mạnh từng ngòi lông vào đá. Nhưng chẳng 
có ngòi nào được toàn vẹn. Mối lần thấy tòe ngòi, Ông lại vút đi và tiếp 
tục chọc ngòi khác vào đá. Cứ thế cho đến lúc trong kho sắp vọi cả bút 
thì bổng có một quản bút chọc thủng vào đá mà ngòi lông vẫn còn 
nưuyên vẹn. Biền mừng quá reo lên: - 

- Ta tìm được ngòi bút thần rôi 
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Biền liền cầm bút thần vẽ thử một con rồng lên mặt tường, chừa hai 
con mắt. Đến khi điểm nhãn, rồng tự nhiên cuộn mình được và tách ra 
khỏi bức tường. Rồi rồng vụt lên trời, bay biến vào đám mây trước con 
mắt kinh ngạc của mọi người. Biền lại vẽ thêm nhiều con vật khác và 
những con ấy đều hoạt động không khác gì những con vật có thực. 


Sau cùng Cao Biền vẽ một con diều rất lón, dùng bút thần nhúng 
mực điểm mắt cho diều. Diều đập cánh bay lên. Lập tức Biền cưõi lên 
lưng và diều đưa vút lên trên không. Thế là Biền cưỡi điều vượt qua 
muôn trùng núi sông sang đến nước Nam. Trên lưng điều, Biền đưa mắt 
xuống tìm huyệt đất quý. Quả nhiên không bao lâu ông tìm thấy ỏ gần 
một con sông, cứ như bây giỏ là sông Trà-khúc tỉnh Quảng-ngãi, một 
huyệt đất phát đế vương. Huyệt đất ấy quý không đâu bằng mà lại chỉ 
trong một ngàn ngày là phát. Đó là một cái hàm con rồng lấp dưới nước 
mà chỉ có con mắt của Biền mói khám phá được. 


Từ đó, Biền có ý muốn hưởng một cuộc sống sung sưóng xa xỈ vào 
bậc nhất thiên hạ. Nhưng khi nghĩ lại thì hắn rất tiếc là không có con 
trai mà thân mình lại đã già mất rồi; nếu được làm vua cũng không còn 
hưởng được mấy nổi. Biền mói tính sẽ nhường cho rể. Nếu nó làm vua 
thì ông bố vọ tất cũng được bội phần trọng đãi, mà dòng dõi con gái 
mình cũng hưởng phúc lâu dài. Nhưng muốn thục hiện công việc "đại 
sự" này cần phải giữ hết sức bí mật, nếu không sẻ mất đầu như chơi. 
Nghĩ vậy, Biền trỏ về Trung-quốc bảo người con rể đào lấy hài cốt cha 
y đem sang nước Nam để cải táng. Trong việc này Biền chỉ bàn kín với 
một người học trò mà thôi. Nhưng người học trò mà Biền tin cậy lại 
muốn miếng đất quý ấy hoàn toàn thuộc phần mình hưởng, nên khi 
được lệnh thầy mang hài cốt thì hắn cũng đào luôn hài cốt của cha 
mình sang Nam. 


Bấy giò hàm rồng đang thời kỳ há miệng. Biền bảo học trò lặn xuống 
ném gói xương vào giữa miệng rông chỏ cho nó ngậm lại hãy lên. Người 
1. Đoạn này theo Đuy-mu-chiê (Dumoutier). Truyền thuyết Lịch sử Bắc uòờ 
Trung-hỳ. 
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học trò đem gói xưởng của chà mình đánh tráo vào, còn gói xướng kia 
thì bỏ ỏ một bên mép. 

Xong việc đó, Cao Biền bảo con rể chọn năm giống lúa. mỗi thứ một 
thúng mang đến huyệt đất nói trên, sai đào đúng vào chố vai rồng thành 
năm cái huyệt. Mỗi huyệt Biền sai rấm một thúng lúa rồi lấp đất lại 
thành năm ngôi mộ. Hắn giao cho chàng rể một ngàn nén hướng, dặn 
mỗi ngày thắp một nén. đúng hai năm chín tháng mười ngày thì tự khắc 
quân gia đưới huyệt nhất tề dậy cả. Dẫn đâu đấy. Biền trỏ về Trung-quốc. 

Thời gian trôi qua. Hôm ấy chỉ còn mười ngày nữa là hết hạn công 
việc mà Cao Biền đã dặn, thì tự nhiên con gái hắn ö nước Nam đẻ luôn 
một lúc ba bé trai, mặt mũi dị kỳ. Vừa mới sinh ra, ba đứa đã biết đi 
biết nói: một đứa mặt đỏ tay cầm ấn, một đứa mặt màu thiếc, một đứa 
mặt màu xanh, đều cầm dao sáng quắc. Cả ba nhảy tót lên giường thỏ 
ngôi, đòi đem quân thu phục thiên hạ. Người nhà ai nãy xanh mặt. Chỉ 
trong một buổi tiếng đồn rầm lên. Mọi người thấy sự lạ đổ tói xem như 
đám hội. Người rể của Biền số quá, bảo vợ: - "Mày đẻ ra ma ra quỷ. 
nếu không sóm trừ di thì khó lòng sống được vói triều đình. Chẳng qua 
_ cha mày làm dại. nên mới sinh ra như thế". Thế rồi y chém tất cả. 


Trong lúc bối rồi. người nhà của y vì lầm nên đốt luôn một lúc hết 
thảy những nén hướng còn lại. Bống dưng mặt đất chuyển động. Ó dưới 
năm ngôi mộ có tiếng rầm rầm mỗi lúc một lón. Rồi nắp mộ bật tung 
ra, bao nhiêu quân gia từ dưới đó nhảy lên. Nhưng vì còn non ngày nên 
sức còn yếu, đứng chưa vững, người nào người ấy đi lại bổ nghiêng bổ 
ngửa, cuối cùng đều chết sạch. 

Lại nói chuyện Cao Biền cho cho đến tận ngày hẹn mới cười diệu 
bay sang nước Nam. Nhưng lần này diều bị ngược gió nên sang không 
kịp. Khi diều hạ cánh xuống thì người con rẻ đả phá hỏng mất công 
việc của hắn. Hắn bực mình vô hạn. Sau khi căn vặn để hiểu rõ câu 
chuyện. hắn rút gươm chém chết cà học trò lẫn rể, 

Từ đó Cao Biền sinh ra chắn đồi, chả thiết gì nữa. "Không dược ăn 
thì đạp đổ". nghĩ thể, hắn bèn cưỡi diều đi khắp nước Nam đẻ êm huyệt 
và phá tất cả những long mạch của nước này, Ngay chỗ hàm rồng noi 
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trên, hắn dùng phép chém đứt cổ con rồng đó đi. Cũng vì vậy mà ngày 
nay người ta nói nước sông Trà-khúc đỏ như máu là bỏi máu tự cổ con 
rồng chảy ra đến nay vẫn chưa dút. 


Đến Nghệ-an, Biền thấy trên một hòn núi mà ngày nay còn gọi là 
núi Đầu-rồng ở sát bò biển có huyệt để vương. Hắn bèn làm bùa bằng 
gang đóng vào đỉnh núi. Từ đó trỏ đi trên đỉnh núi ấy không một cây 
cổi øì còn mọc được. 


Ó Thanh-hóa, Cao Biền cũng thấy có huyệt đất quý. Nhưng hắn thấy 
con rồng đó què một chân, cho rằng nếu có phát để vương thì không 
thể phát to được. Cho nên hắn cho diều đi thẳng không ếm nữa. Cũng 
vì thế người ta nói mấy đời vua chúa trị vì ö nưóc Nam đều phát tích 
ở Thanh-hóa'. 


Khi diều bay qua làng Thiên-mỗ (bây giỏ là làng Đại-mố, tỉnh Hà-đông) 
- Biền thấy có cái giếng ở vệ sông mà bây giỏ là Nhuệ-giang cũng có 
huyệt đế vương. Hắn bèn cho diều hạ xuống là là sát mặt đất, đoạn 
thuận tay ném luôn cây bút thần của mình xuống lòng giếng. Người ta 
nói cây bút ấy sau rồi hóa thành một khúc gỗ cắm chặt xuống đáy giếng. 
Không một ai dám động đến nó. Mãi về sau trong làng có một ông 
thám hoa có tính hiểu kỳ mói tâu vua xin hai con voi về kéo thử khúc 
gỗ đó lên. Họ tết một chiếc thừng lón; một đầu buộc vào khúc gỗ còn 
một đầu buộc vào cổ voi. Nhung khi voi cất bước thì tự nhiên ö những 
xóm làng bên cạnh, đất chuyển động ầm ầm, đồng thỏi nhà cửa phát 
hỏa tú tung. Lần ấy ông thám đành bỏ dỏ công việc vì ông ta sỐ con 
rồng bị đau giãy dụa làm hại đến dân sự. Điều đặc biệt là từ bấy đến 
nay nước giếng ấy không bao giò cạn. Mối khi nước trong, người ta vẫn 
thấy có bóng khúc gỗ đen đen ở dưới đáy”. 

Để tâng công vói hoàng đế, Cao Biền vẽ bản đồ từng kiểu đất một 
rồi viết thành sách phi chú rất tinh tường đem dâng lên vua Đường. Đại 
ý nói tất cả những mạch đất quý nhất của nưóc Nam, hắn đều đã trấn 
áp xong. Duy có kiểu đất ỏ chỗ trung độ (tức bây giò là Hà-nội) thì 


1. Theo Lãng- đờ (Landes). Sách đã dẫn. 
2. Theo Th/c nghiệp dân báo. 
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hắn đã sai đắp một cái thành gọi là thành Đạr-la để chặn long mạch. 
Lễ trấn áp này Biền làm rất công phu và linh đình. Trên hòn núi ỏ xa 
xa về phía Bắc thành Đạiï-la, hắn cho dựng một cái đàn tràng. Trong 
thành Đại-la, hắn sai nung một lúc tám vạn cái tháp bằng đất nhỏ. Nung 
xong, Biền huy động tám vạn quân, mỗi tên quân vai vác giáo, mũi giáo 
xóc một cây tháp, đi từ Đại-la tiến đần lên núi. Vừa đi họ vừa hô mấy 
tiếng "Thống vận hoàng để". Đến nơi đặt tháp xuống đỉnh núi rồi tám 
vạn quân ấy lại rùng rùng kéo về Đại-la. Cũng vì có những việc kỳ dị 
như thế nên núi ấy từ đó mang tên là núi Bát-vạn'. 

Hoàng đế 'Trung-quốc đọc sách của Cao Biền lại càng khen ngợi hắn. 
Nhưng việc làm của Biền bị dân chúng nước Nam oán ghét. Họ lập tâm 
chò dịp giết hắn cho bõ hòn. Một hôm, Biền cưỡi diều bay vào miền 
cứ như bây giờ là Ninh-bình. Ô đây người ta đã chuẩn bị cung nỏ chờ 
khi diều của hắn bay qua là là mặt đất, là cả bao nhiêu người cùng nhất 
tê phóng tên. Diều bị gãy cánh rơi xuống núi. Biền bị trọng thương, sau 
đó phải đưa về Trung-quốc. Hòn núi ấy ngày nay còn mang tên là núi 
Cánh-diều, một trong ba ngọn núi ở gần trị sở Ninh-bình”. 

Cao Biền về nước được ít lâu bị thủ hạ giết chết. Người ta theo lới 
đặn của hắn, đem hài cốt chôn Ỏỏ một cái gò cát öỏ mé biển miền Nam 
cứ như bây giò thuộc tỉnh Phú-yên. Ó đó mặc dầu sóng đồi gió dập thế 
nào đi nữa, cát ö mả cũng vẫn không bay đi chỗ khác. Người đi thuyền 
qua đó vẫn gọi là mả Cao Biền. 

Ngày nay chúng ta có câu "Lấy bẩy như Cao Biền dậy non" là ý nói 
nóng nẩy vội vàng sẽ thiếu chu đáo, và thế nào cũng thất bại. 


KHẢO DỊ 


Về doạn rấm lúa dưới huyệt, có người kể khác: 

Cao Biền sau khi tìm được đất quý bèn tự chôn mình trong huyệt, huyệt 
đất này gọi là "phượng hoàng ấp noãn" chỉ một trăm ngày là hồi sinh. Trước 
đó Biền đã giao cho một bà già ỏ gần đấy một trăm nén hương, dặn mỗi ngày 
1. Theo tạp chí Nơm phong (1925). 

2. Theo lời kể của người Ninh- bình. 
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đốt một nén, đủ một trăm nén tức 100 ngày thì gọi hắn dậy. Nhung vì hắn 
quên không nói với thần Đất nên thần Đất ỏ chỗ ấy giận, bèn khiến chuột 
đêm lại tha ba nén hương đi. Khi đốt đến nén thứ 97, bà già tưởng đã đủ 100 
ngày, mói đào huyệt thức Biền dậy. Hắn dậy, vì chưa "quán khí" thành ra người 
cú run lẩy bẩy không làm gì nên chuyện". 

Truyện này trong từng phần của kết cấu có những mối liên quan vói nhiêu 
truyện của các dân tộc khác. | 


1. Trước hết, phần đầu kể sự tích ngòi bút thần của Cao Biền gần giống 
với truyện Mã Lương với cây bút thần của Trung-quốc: Một em bé thích nghề 
vẽ, được thần cho một ngòi bút có thể vẽ bất kỳ cái gì cũng hóa thành vật 
thật. Nhờ ngòi bút đó, em đã giúp đõ nhiều người nghèo khổ: kẻ có trâu cày, 
người có nông cụ, v.v... Một tên địa chủ thấy thế, bắt em đến vẽ cho hắn, 
. nhưng em không chịu. Hắn giam em lại, nhưng em vẽ thang trèo ra được, vẽ 
ngựa cưỡi đi trốn và vế cung tên bắn chết hắn. Tiếng đồn đến tai vua, vua bèn 
chiếm đoạt ngòi bút thần, nhưng ngòi bút vào tay nhà vua mất cả mầu nhiệm. 
Vua lại phải trả bút cho em rồi bắt em vẽ biển, vẽ cá, và vẽ thuyên cho vua 
đi chơi. Thuyền cần có gió mới ra khơi được. Mã Lương bèn vẽ gió và vẽ rất 
nhiều gió làm cho sóng to, thuyền đắm, vua bị chôn vào bụng cá”. 


Người Trung-quốc còn có truyện Lộ Ban với cây bút thần: 


Lộ Ban quê ỏ một làng gần tỉnh Phúc-kiến, giỏi nghề mộc và nghề phù 
phép. Ông tạc ra các con giống như muông chim, v.v... rồi dùng bút thần điểm 
nhãn, tự nhiên mọi con vật đêu hoạt động được. Một hôm, ông tạc một con 
chim phượng hoàng, điểm nhãn rồi cưỡi lên lưng. Phượng hoàng đưa Lộ Ban 
lên không trung rồi đỗ xuống một tỉnh cách Phúc-kiến 12 dặm. Bố Lộ Ban 
đem việc của con khoe với mọi người. Cho rằng việc ấy sẽ mang đến tai họa, 
nên họ xông vào đánh đập bố Lộ Ban. Để báo thù, Lộ Ban tạc một hình nhân 
điểm nhãn cho bay lên trời, nhưng có một cánh tay chỉ xuống đất. Vì thế, suốt 
hai năm trời, riêng vùng đó không mưa. Biết là do phép của Lộ Ban làm, mọi 
người phải đến xin lỗi bố ông. Lộ Ban bèn cắt tay của hình nhân. Tự nhiên 
một trận mưa đổ xuống. 

1. Theo tạp chỉ T⁄ ưởng số 6 và 7 (1972). 

2. Truyện dân gian Trung-quốc, Ï, Nhà xuất bản Ngoại văn Bác- kinh, 1958. 
Chúng tôi ngờ đây là một câu chuyện đã được tô điểm theo hướng hiện đại hóa. 
ở. Trong tạp chí Nhàn loợi (Anthropos), XH- XIII (1917- 1918). 
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Có nhiều truyện khác không nói dến cây bút thần nhưng vẫn có chỉ tiết 
"diểm nhãn" hoặc phù phép để làm cho một pho tượng thành người thật: 


Ö Quảng-ngãi có truyện Tranh nhau pho tượng. Một người thọ mộc Lạc 
một pho tượng đàn bà bằng gỗ, rồi một người thọ bạc đúc vòng xuyến dco 
vào tay cho tượng; tiếp đến một người thọ may may áo quần mặc vào mình 
tượng. Cuối cùng nhò một thầy phù thủy "khai quang, điểm nhãn”. tượng bỗng 
biến thành một cô gái xinh dẹp, hoạt động như người thật. Từ dấy cả bốn 
người giành nhau, ai cũng kể công lao và đòi lấy cô làm vợ. Hỏi cô gái, thì cô 
phân xử như sau: người thợ mộc là cha, người thọ may là mẹ. người phù thủy 
là thầy, còn người thọ bạc mới là chồng. Có người dã diễn thành lời ca toàn 
bộ thiên truyện này: 

Ngó chừng con bóng quó trưa, 

Thị ông thày pháp đôu uừa đến ngay. 

Ông khai quang diểm nhãn cao tài, 

Nhờ ơn trời phật nàng cười nói rq. 

Khi đó anh nào cũng nuuốn nói chuyện nguyệt hoa... 


Một truyện trong Non thúc Pa-ca-rd-man của người Thátn-lan cũng khá 
tưởng tự: 

Có một người kể cho một nàng công chúa nghe một câu chuyện cổ: Ngày 
xưa. có bốn người trẻ tuổi, một người là thọ mộc, ông ta chọn một khúc gỗ 
bào trọn tru. Người thú hai là thọ về, về vào gỗ hình dạng một cô con gái dẹp. 
Người thú ba là thọ chạm, theo nét vẽ mà chạm hình cô gái. Người thứ tư là 
thầy pháp. nhúng tượng gỗ vào một thứ nước thần làm cho pho tượng hoạt 
động chẳng khác gì người sống. Kể xong, người ấy hỏi công chúa xem ai xứng 
dáng là chồng cô gái. Công chúa dáp: chính là người thọ chạm'. (Loại truyện 
phân xử như hai truyện trên, xem thêm ö Khảo dị, truyện Ba chàng thiện nghệ 
số 107, tập HH). 

Giống với truyện Tranh nhau phó tượng, thần thoại của người Ba-na 
(Bahnar) ö Tây nam Ma-da-gat-xca (Madagascar) có truyện Nguồn gốc loài 
Người 0à Người đàn bà đầu tiên: 

Lần dầu tiên Tạo vật sáng chế ra ba người: hai người dàn ông là I-ma-nao 
(chế tạo) và I-ma-na-phi (ăn mặc) và một người dàn bà là I-ma-na-Ja-ri (trang 
trí) Ở trên mặt đất, mỗi người Ö mội nơi cách xa nhau, không biết nhau. Một 


1. Dẫn trong Béo châu Á (Journal Asiatique), tập CCV (1924). 
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hôm I-ma-nao buồn tình tạc một tượng gỗ hình phụ nữ to bằng người thật. 
Tạc xong thấy đẹp, anh ngắm hàng ngày không chán mắt, ngày đêm trò chuyện 
với tượng không rời. Khi đi làm anh cũng đặt tượng Ö bò đường chỗ cao sáng 
để nhìn ngắm cho thỏa thích. Một hôm khác I-ma-na-phi đi dạo đồng, thấy 
bức tượng thì cảm về sắc đẹp, bèn đem về may mặc cho tượng bằng lụa màu 
rực rÕ, lại-trang sức cho bằng đồ vàng. Chẳng bao lâu I-ma-na-ja-ri vì sống 
một mình buồn nên đi chơi cho khuây khỏa, lại bắt được bức tượng, mừng 
lắm, bèn đừa về cầu Tạo hóa cho nó hoạt động, sẽ coi như con. Tạo hóa chấp 
thuận, bảo đưa về cùng ngủ một đêm, truyền hơi vào là được. Quả nhiên sáng 
hôm sau, tượng hóa thành người thật, bà ta yêu mến không rời. Mất tượng, 
hai người đàn ông trước đi tìm, bắt gặp, bèn giành lại. Một cuộc tranh chấp 
nổ ra, cuối cùng phải nhờ thần phân xử. Thần phán: người tạc ra là cha, người 
cho nó cuộc sống là mẹ, còn người giúp cho ăn mặc trang sức là chồng. Sau 
đó I-ma-nao lấy I-ma-na-ja-ri làm vợ. Tù hai cặp này mà có loài người đông 
đúc. Tù đó mới có tục chồng phải nộp quần áo trang sức cho vợ, nếu trốn 
tránh phận sự này thì vợ có quyền bỏ”. 

Truyện Hy-lạp (Grèce) sưu tầm ở đảo Át-xti-po-lay-ia (Astypalée): một 
người thợ mộc, một người thợ may và một thầy tu nghỉ đêm trong một cái lều 
của người chăn cừu với điều kiện là phải lần lượt thức canh súc vật. Phiên đầu, 
người thợ mộc tạc một pho tượng đàn bà. Đến phiên người thọ may, anh may 
cho tượng một cái áo choàng, và cuối cùng đến phiên thầy tu, ông làm cho 
pho tượng hoạt động bằng cách đọc 40 bài kinh. Đến đây thì trồi sáng, cả ba 
cùng tranh nhau”. 

Về loại mô-típ "điểm nhãn", người Ấn-độ cũng có một truyện chép trong 
sách Ba mươi hai truyện về ngài vàng (Shinhâsanadvâfrmcik4). Nhân vật chính 
là Vi-co-ra-ma nhận của một ông sư ăn mày ba vật mầu nhiệm: một miếng 
phấn, một cái gậy và một miếng vải. Nếu dùng miếng phấn vế một đội quân, 
rồi cầm gậy tay phải, người ta sẽ làm cho đội quân hoạt động theo ý muốn, 
cầm tay trái thì đội quân ấy biến mất. Với miếng vải người ta có thể cầu được 
ước thấy, v.v... 


2. Về tình tiết bỏ gói xương vào hàm rồng, chúng ta còn có truyền thuyết 
vê Định Tiên Hoàng rất phổ biến: 

Ngày xưa bố Định Tiên Hoàng là một con rái cá bị người làng bắt ăn thịt. 
Bà mẹ nhặt xương gác lên mái bếp. Sau đó một thầy địa lý qua đấy thấy có 


1. Trong Tợp chí dân tộc học uàồ những truyền thống dên gian, tập lÌ (1991). 
2. Theo Van Ghen- nep (Van Gennep). Hình thành truyền thuyết. 
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hàm rồng đang kỳ há miệng. Nhưng hàm rồng ỏ sâu dưới đáy nước, thầy lại 
không biết lặn, bèn nhờ một em bé (tức sau này là Định Tiên Hoàng) mang 
gói xương của bố y bỏ vào miệng rông. Nhưng bé Định lại đánh tráo vào đó 
_ gói xương rái cá - bố của mình. 

Về sau, khi biết được sự thật, thầy địa lý báo thù bằng cách bảo bé Định 
buộc thêm lưỡi gươm vào cổ con rồng, nói rằng ngôi đất ấy phát tướng, cần 
có gươm mới làm nên sự nghiệp. Nhưng không ngờ Định lại mắc mưu thầy 
địa lý: lưỡi gươm treo vào cổ, lâu ngày gươm cúa đút mất cổ rồng; ngôi nhà 
Đinh sau này không được lâu dài là vì thế. 

Nói chung cũng như nhiều truyền thuyết mang tính chất mê tín khác, truyên 
thuyết này chỉ là mượn lịch sử để tô vế cho nghề phong thủy. 

3. Về chỗ rấm lúa thành binh, dân tộc Kar (Quảng-ngãi) cũng có truyện 
Tu-cờ-rơm: 

Tu-cò-rơm là một thủ lĩnh nhiều lần chống nhau với quan và lính. Có lần 
ông bị bắt nhưng đêm đến lại cỏi trói trốn về. Nhờ được thần sai rùa vàng 
dưới hồ hiện lên trao cho gươm, rồi lại đến bày cho phép rấm đậu xanh (không 
phải lúa) trong một hầm đá đóng kín, ch đủ một tháng mở ra thì đậu biến 
thành binh. Lại phải chuẩn bị nồi cối giã gạo để cho binh lính làm cái ăn. 
Tu-cò-rom làm theo. Vừa khi ông phải đi đánh kẻ thù, dặn vợ nếu ỏ nhà có 
sự gì lạ cũng cứ để yên. Không ngờ vợ ông ỏ nhà thấy có tiếng lao xao dưới 
hầm tưởng có kẻ đã lẻn đến phá công việc của chồng, bèn đến nạy cửa hầm 
ra xem thì ra những hạt đậu đã biến thành người nhưng còn thiếu nhiều bộ 
phận: kẻ thiếu tay, người thiếu mắt, v.v... 

Thấy cửa mỏ họ liên ùa ra ngoài hò reo nhưng vì còn non yếu nên chết 
yểu tất cả. Tu-cÒ-rom trỏ về thấy cơ sự như thế chỉ còn chép miệng thỏ dài. 
Nhưng sau đó thần nhân lại hiện xuống hà hơi cho sống lại tất cả và đánh 
được kẻ dịch. 

Ngày nay ở làng Ngang (xã Trà-són), huyện Trà-bồng (Quảng-ngãi) còn có 
một hồ nước trong suốt đáy. Bên cạnh có hang đá gọi là hầm rấm binh, ở 
trong còn có nhiều hòn đá giống nôi niêu, cối chày, v.v... tương truyên là nơi 
Tu-cò-rom rấm binh!. 

4. Xem Khảo dị truyện Khổng Lồ đúc chuông (số 67) cũng có câu chuyện 
con gái Cao Biền cưỡi diều sang Nam, và Khảo dị truyện Sự fích đình làng 
Đu-hòa (số 123, tập IH, truyện Người học trò với ba con quỷ (SỐ 131, tập HD 
đều có truyện rấm binh. 


1, Theo Vỏ guýt chưa dày. 
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40. BỤNG LÀM DẠ CHỊU HAY LÀ 
TRUYỆN THÂY HÍT 


Ngày xưa, có một anh chàng vô công rồi nghề, ngày ngày chỉ biết ăn 
bám vợ và khoác lác. Người vọ rất lấy làm bực mình vì phải nai lưng 
ra làm nuôi chồng và ba đứa con. Một hôm, chị vợ bắt anh ta phải đi 
- học một nghề gì để nuôi thân vì mình không cáng đáng nổi nữa. Anh 
chàng đi lang thang suốt buổi, hết đứng bụi này lại ngồi bụi kia chả học 
nghề ngỗng gì cả, cho đến xế trưa lại về. 

Trước khi vào nhà, hắn đứng nấp sau vách có ý nghe ngóng xem vợ 
có nói xấu gì mình chăng. Vừa khi người vọ đi chợ về mua được năm 
tấm bánh gói, chia cho ba đứa con mỗi đứa một cái. Còn lại hai cái, 
mẹ bảo con đưa vào buồng cất vào trong vại gạo cho cha. Nghe thấy 
thế, anh ta rất thích, chờ một lúc lâu mói giả bộ đi từ phía cổng bước 
vào nhà. Vợ hỏi: 

- Đã tìm được nghề gì chưa? 

- Đã, hắn đáp. 

- Nghề gì mà học nhanh thể? 

- Tao đi dọc đường gặp một ông thầy hít. Ông ấy dạy cho tao bói 
bằng cách hít. Bây giò có cái gì cất giấu ỏ đâu, tao chỉ dùng lỗ mũi hít 
hít mấy cái là tìm ra ngay. Nào, có cái gì cần tìm để tao làm thủ cho 
mà xem? 

Vọ tiếp lời ngay: 

- Vậy thì tôi có mua cho hai cái bánh còn cất đi một nơi, cứ hít cho 
ra mà ăn, như không tìm được thì nhịn vậy! 

Thế là anh chàng ngưóc mũi lên giả bộ hít mấy cái, rồi nói: 

- Đúng rồi, nó Ỏ trong vại gạo. 
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Rồi hắn chạy vào lấy bánh ra ăn trưóc con mắt kính phục của 
VỢ CON. | 

Người vọ tưởng thật, mừng quá, vội chạy đi loan báo vói xóm giềng 
rằng chồng mình học được nghề thầy hít, thủ đoán một việc thấy hay 
như thần. Từ nay ai có mất cái gì cứ đến nhò anh ấy tìm hộ. 
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Hôm ấy, trong xóm có một bà mất một ổ lọn con, kiếm khắp mọi 
nơi không thấy. Nghe nói thế, bà ta vội chạy đến khẩn khoản nhờ tìm. 
Thật là may cho anh chàng, vì lúc đúng nghỉ ỏ một bụi tre dọc đường, 
hắn đã trông thấy bầy lọn con chạy lạc vào đó. Hắn ta mừng quá, bảo 
bà già: - "Nếu kiếm được thì bà sẽ cho tôi những gì?". Bà ta hứa cho 
hai con lọn con. Anh ta cũng giả vò hít mấy cái rồi dắt bà đến ngay 
chỗ có lọn. Bầy lớn được tìm ra ngay và sau đó anh được chia hai con 
như lời chủ nhân đã hứa. Vợ thấy chồng chỉ học một nghề giản dị mà 
làm ra của dễ dàng thì sung sướng quá, vội chạy về khoe với cha mẹ 
đẻ. Người cha nghe nói con rể học được phép lạ cũng có ý hâm mộ. 
Ông ta nói riêng với vợ : - "Bà cứ bảo gọi rể sang đây. Nếu nó chỉ đúng 
món tiền chôn ở gốc táo sau vườn thì cho nó một nửa". Ông ta không 
ngò chàng rể của ông đã lén theo vợ sang từ lúc nãy và đứng nấp Ỏ 
một góc nhà. Nghe cha vợ bảo thế, anh ta lén chạy một mạch về nhà 
rồi giả cách nằm ngủ. Khi vợ và mẹ vọ về, phải thức mãi hắn mói chịu 
dậy. Thế là anh chàng theo sang nhà ông nhạc, chỉ đúng chỗ chôn của, 
và được thưởng một nửa số tiền chôn. 

Từ đó tiếng đồn về thầy hít lan đi rất nhanh. Cũng vào thời gian ấy 
trong hoàng cung bỗng xảy ra một vụ trộm lón. Nhà vua mất trộm một 
con rùa vàng và một con rùa bạc là hai món bảo vật của vua Trung-quốc 
tặng. Trong cung rối rít cả lên. Chả có cách gì tìm ra thủ phạm cả. Vừa 
nghe tiếng đồn có thầy hít đại tài, vua vội sai quân lính đi mời về cho 
bằng được. 

Khi thấy sứ giả đến nhà triệu mình, anh chàng vô cùng hoảng hốt. 
Chót đánh lừa mọi người, anh ta không còn biết than thỏ vói ai cả. Nằm 
trong cáng dọc đường về kinh đô, anh ta nghĩ bụng: - “Thôi phen này 
thì bay đầu đến nơi rồi!". Anh chàng buồn quá, tưởng tượng những nhục 
hình đang chờ mình ỏ cung vua mà rụng rời chân tay. Vì thế khi qua 
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sông, anh ta nhảy đại xuống nước, nghĩ rằng thà chết ỏ đây còn hơn bị 
kìm kẹp khổ thân. Hai người lính khiêng cáng sợ rằng hắn chết thì tai 
vạ sẽ đổ lên đầu mình, bèn chia nhau lặn xuống nước tìm và cuối cùng 
cũng lôi được anh chàng lên bò. Khi tỉnh lại, hắn ta rất thất vọng, nhưng 
cũng làm bộ giận, mắng hai ngưöi đó: 

- Tao xuống để hỏi vua Thủy tề xem ai là thủ phạm chứ có can gì 
mà chúng mày hốt hoảng lên như thế. 


Nhưng trong bụng anh ta nghĩ: -"Thế là muốn thoát cũng không thoát 
nổi. Biết tính làm sao bây giỏ?". Anh chàng lại nằm lên cáng cho hai 
người kia khiêng đi, miệng lầm bẩm mấy tiếng: 

- Bụng làm dạ chịu, chó khá than vanl 

Không ngỏ hai người khiêng cáng mà vua sai đi: một người tên là 
Bụng và một tên là Dạ. Hai đứa đã đồng mưu ăn trộm hai con rùa của 
vua. Tang vật hiện còn giấu trên máng nhà, chưa đưa đi thoát được. 
Nay nghe thầy hít lẩm bẩm như thế, tưởng là thầy đã hỏi vua Thủy tề 
biết rõ cơ sự rồi, bọn họ bèn hạ cáng xuống và lạy thầy như tế sao. Cả 
hai thú tội cho thầy nghe rồi cuối cùng xin thầy làm ơn giấu giùm, nếu 
không sẽ khó mà thoát án tử hình. 

Nghe đoạn, thầy như mỏ cỏ trong bụng, vội hứa để bọn họ an tâm. 
Khi gặp vua, anh chàng lại giỏ giói phép hít của minh và quả nhiên tìm 
được hai bảo vật còn giấu ỏ trên ống máng. Nhà vua thán phục tài năng 
của anh, tặng thưởng rất hậu, lại ban cho tước lón. 


Anh ta về nhà chưa được bao lâu thì bỗng một hôm được sứ Trung-quốc 
tìm đến tận nhà ngỏ lòi mời mọc khẩn khoản. Số là trong cung cấm 
của hoàng đế Trung-quốc vừa xảy ra một mẻ trộm rất lón. Nhiều món 
bảo vật quý giá nhất trần đời đều bị bọn người táo gan lấy mất. Nhiều 
thầy bói được vỏi đến cung nhưng chả nên tích sự gì cả. Nay nghe tiếng 
có thầy hít Việt-nam đại tài nên phái sứ giả sang mời tìm hộ. Nếu tìm 
được bảo vật, hoàng đế sẽ ban tứ rất hậu. 

Anh chàng lần này lại lo sốt vó, có thể nói hơn cả mấy lần trưóc. 
Vừa qua một khúc sông, anh ta đã nhảy ngay xuống nước định tự vẫn 
như lần trước. Không ngỏ người ta lại cứu được lên. Nhưng lần này 
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không hiểu anh ta nhảy thế nào mà khi lên bị sút mất một bên mũi. 
Hồi tỉnh lại, anh chàng chỉ cái mũi sút nói vói sứ giả Trung-quốc rằng: 
- “Tôi nhờ có cái mũi này mói làm ăn được. Nay con cá nóc đã cưóp 
mất sự mầu nhiệm của tôi rồi, còn gì mà sang nữa". Sứ giả không biết 
nói thế nào, đành phải để cho anh ta trỏ lại nhà.. 


KHẢO DỊ 


Nhiều người chỉ kể có một phần của truyện trên: hoặc kể phần đầu nhưng 
không nói đến việc hít, mà chỉ nói đến một nhành tre do anh chàng cầm vê, 
nói là có phép tìm ra vật giấu kín, hoặc kể phần cuối nhưng thay cho "Bụng 
làm Dạ chịu" là “Quýt làm Cam chịu”, v.v... Truyện của ta tương tự với khá 
nhiêu truyện của các dân tộc trong nước và trên thế giới. 

Trước hết là truyện của dân tộc Vân-kiêu Thầy mo ngửi, cũng có một nhân 
vật vì trót giả điên lừa vợ và cả làng rằng mình có phép dùng mũi hít có thể 
tìm ra vật bị mất. Cũng gần như truyện của ta, đầu tiên anh tìm cho vợ một 
dụng cụ làm cỏ mà anh cố ý giấu đi một nơi. Sau đó, anh tìm ra chum bạc của 
bố vợ chôn ở gốc mít (do anh đến nhà nấp kín một chỗ nghe được). Nhưng 
khác với truyện của ta, anh lần lượt giải đáp đúng hai cuộc đố với hai bọn lái 
buôn bằng cách trước khi vào cuộc, cải trang tới làm quen với họ, để tìm ra 
điều bí mật. Cuộc đố thứ nhất là bắt hai con mèo buộc vào cổ hai con voi, 
xem con nào đực con nào cái. Cuộc thứ hai dem một khúc gỗ chỉ đàng nào 
gốc đàng nào ngọn, v.v... Anh đêu thắng lợi và chiếm được của cải hàng hóa 
bộn bề. Nhà vua cũng nghe tiếng anh, triệu về không phải để tìm bảo vật bị 
mất mà để bắt anh trị một con hổ dữ. Anh đi cùng với một toán lính, nhưng 
vừa thấy hổ thì đã chết ngất. Bọn lính duổi hổ đi, ném anh vào giữa một bụi 
trc rồi bỏ về. Tỉnh dậy anh thấy hổ gầm ghè xung quanh bụi tre. Chờ khi hổ 
ngôi thò duôi vào bụi, anh lắng lặng chẻ lạt, dùng lạt buộc đuôi hổ vào gốc 
trc. Hổ lông lộn vẫn không rút được đuôi, lại bị anh thò dao cắt mất dái, lăn 
ra chết. Thế là anh trỏ vê tâu vua đã giết được hổ và cải chính cái tin chết 
ngất do bọn lính tung ra; anh nói lúc đó mình nằm xuống làm phép, v.v... Lần 
thứ hai vua bắt anh cầu dảo gọi mưa, làm được vua sẽ nhường ngôi cho, nếu 
không thì chém dầu. Anh trỏ về hoảng quá, đái cả ra khố. Không ngò nước 
đái rơi vào đầu một con cóc. Cóc sọ anh xối nước mặn vào hang của nó, xin 


1. Theo Lăng- đờ (Landes), sách đã dẫn, và Trương Vĩnh Ký: Chuyện đời xưa. 
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tha, và báo cho anh biết ngày nọ tháng nọ sẽ mưa lụt. Anh về bày đàn làm 
bộ cầu cúng, quả nhiên có mưa to. Vua giữ lòi hứa nhường ngôi'. 


Thứ hai là truyện của đồng bào Tày: 


Khon, một anh chàng chỉ có một con trâu, một hôm không biết chăn thế 
nào để trộm lấy mất. Anh bèn chặt một ống cọn” rồi về bảo với vợ rằng mình 
đã đổi trâu lấy cái ống này có phép tìm ra vàng bạc. Vợ về mách bố, bố sợ rể 
có phép lấy mất vàng bạc của mình, bèn mang chôn giấu ban đêm. Không ngò 
chàng rể đã ngồi rình trên ngọn cây, thấy hết. Nhân bố vợ thách tìm của, Khon 
bèn làm bộ nhờ cái ống mà phát hiện ra những của cải đó, và được bố vợ chia 
cho một nửa. 


Sau đó vua mất cái ấn vàng, đòi Khọn - bấy giò đã nổi tiếng - đến tìm. 
Cũng như truyện của ta, ngồi trên kiệu về cung, Khọn than thỏ: - "Thằng đầu 
chết, thằng bụng cũng hết sống". Không ngờ ăn trộm ấn vàng lại là hai người 
khiêng kiệu; thấy anh nói thế tưởng anh đã biết, vội lạy anh để anh giấu đi 
cho. Do đó mà Khon tìm ra ấn và được vua thưởng hậu. 


Nhưng rồi về sau Khon thấy phải tống khứ cái ống nguy hiểm có thể làm 
anh mất đầu. Một hôm anh làm một mâm cỗ linh đình đặt sẵn trong hang kín. 
Rồi anh nói với một bọn lái trâu vê sự mầu nhiệm của cái ống có thể làm ra 
com rượu. Bọn lái trâu thấy anh gõ vào ống và thấy có cơm rượu thật, bèn gạ 
đổi đàn trâu. Dĩ nhiên là Khọn ưng thuận”. 


Đồng bào Tày còn có truyện một người dốt đặc cán mai nhờ may mà đỗ 
Trạng. Tất cả những hành động của Trạng đều là nhờ vợ vô tình làm cho, mà 
kết quả, tiếng khen lại dồn vào Trạng. 


Sau đó một hôm, Trạng được làng cử đi đánh chiêng làm lễ cầu mát. Trạng 
cột một sợi dây vào chân nhờ vợ giật để ra hiệu đánh cho đúng lễ nghỉ: không 
ngò người ta đi lại vấp dây lia lịa. Tưởng vợ nhắc, Trạng cũng vội đánh chiêng 
lia lịa. Dân đang ngơ ngác vì thấy Trạng đánh loạn xạ thì bỗng thấy sau xóm 
có đám cháy, nên cho là Trạng tiên tri: đánh chiêng cho dân đi chữa cháy. 
Phần sau cũng như truyện trên, nghe nói Trạng tiên tri, vua bèn cho gọi về 
triêu để tìm cái ấn vàng. Trạng lo quá bảo vợ: - "Thôi đêm nay ta quyết tử 
cho rồi!". Không ngờ con "quỷ cốt tử" là kẻ ăn trộm ấn vàng nghe vậy, tưởng 
1. Theo Mai Văn Tấn. Truyện cổ Vân-hiều. 

2. Ống cọn: ống của bánh xe tưới nước, bánh xe này nhờ sức đẩy của dòng nước 
mà tự động quay. 
ở. Theo Truyện cổ dân gian Việt nam, tập TT. 
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Trạng biết sự thực, bèn tìm tới xin Trạng tha đừng tâu vua. Trạng chỉ mong 
có thế”. 
Truyện Miến-điện (Myanmar) Chàng lừa phỉnh và chàng nói khoác: 


Có hai chàng túng đói tìm cách làm ăn. Một người đánh cắp một con trâu 
giấu đi, rồi tìm đến chủ có trâu nói có ông thầy bói giỏi. Chàng lừa phinh làm 
bộ bói, chỉ đúng được thưởng 10 đồng. Lúc ấy thôn trưởng mất một hộp thuốc 
lá bằng vàng, nghe tiếng, gọi đến, bắt bói và dọa nếu chạy trốn sẽ ra lệnh cả 
làng duổi bắt. Đành phải ö lại than với nhau: - "Chỉ nên trách thời vận thôi". 
Không ngò kẻ trộm vốn tên là Thời Vận, nghe thế tưởng thầy đã biết, sụp lạy 
xin tha. Thế là hai người chỉ cho thôn trưởng chỗ giấu hộp. Nhà vua nghe tin 
bói giỏi, gọi họ về triều vì có một bọn lái buôn chỏ tới bảy thuyên châu báu 
đánh cuộc với vua, nếu đoán được trong một cái hộp có gì họ sẽ mất tất cả 
thuyền hàng, trái lại thì vua mất vương quốc. Hai chàng lần này lo sốt vó, tính 
nhảy xuống nước chết cho rồi, nhưng họ lại biết bơi, đành bảo nhau cứ bơi ra 
khơi cho đến khi không bơi được nữa là chết. Không ngờ khi bơi qua bảy chiếc 
thuyền, bỗng nghe đứa con đầu bếp của bọn lái buôn đang hỏi bố nó trong 
hộp có gì. Bố nó đáp: - "Trong hộp sắt là hộp đồng, trong hộp đồng là hộp 
bạc, trong hộp bạc là hộp vàng, trong nữa là một lạng chất thom thượng hạng". 
Nghe thế hai chàng lại bơi trỏ vào, nói cho vua hay và vua thắng cuộc. 


Sau đó một hôm trong khi chàng nói khoác vào cung, thì chàng lừa phỉnh 
ỏ nhà đốt quách nhà và làm bộ bị bỏng. Lành rồi, hắn vào tâu vua là sách bói 
đã cháy mất không thể làm ăn được nữa. Vua bèn cho họ làm quan”. 

Một truyện của Ẩn-độ cũng rất gần với truyện của ta, chỉ có khác là không 
nói tói việc hít, và ỏ đoạn cuối tình tiết có hơi khác. Chẳng hạn, khi vợ sang 
khoe tài chồng mình ỏ nhà bố mẹ đẻ, anh chàng tự xưng đoán giỏi cũng chạy 
sang trốn ỏ một xó, nhìm trộm người ta ăn uống. Đêm đến hắn làm bộ mới ở 
nhà mình sang, nói với mẹ vọ: - "Tôi có thể biết những người khác ăn gì". Mẹ 
vợ bảo hắn: - "Thế thì ngày hôm nay mấy đứa con tôi ăn những gì nào?". Hắn 
kể ra vanh vách. Mẹ vợ rất thán phục. Tin hắn giỏi đoán truyền đến vua . Vua 
cho gọi đến. Trong tay cầm một con dế, vua bảo hắn: - "Nghe nói mày giỏi 
đoán, vậy phải nói cho ra trong tay tao cầm gì?". Hắn sọ quá buột miệng kêu 
lên: - "Pi-la-găng-ti ơi! Giồ chết của mày đã điểm rôi!". Pi-la-găng-ti là tên của 
hắn mà cũng là tiếng Ấn chỉ con đế. Vua tưởng hắn có tài, trọng đãi và cho 
về. Ít lâu sau, vua mất một chuỗi ngọc, cho gọi hắn vào cung bắt nội trong 15 


1. Theo Truyện. cổ Việt-bác. 
2. Theo Truyện dân gian Miến-diện (Minh Trí, Văn Minh, Hoàng Hải dịch). 
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ngày phải tìm cho ra, nếu không sẽ treo cổ. Hắn bỏ cả ăn uống, chỉ mếu máo 
kêu tên mẹ và bà: "Ôi Xu-ni-da, ối Mu-ni-da ôi, biết làm sao đây!" - Chính hai 
người hầu của vua có tên như thế đã ăn trộm chuỗi ngọc. Chúng nó nghe thầy 
hô danh mình thì sợ quá, bèn thú thật vói thầy và chỉ chỗ giấu ngọc. 

Thế là hắn thành công và được vua ban rất hậu. 


Một truyện Ẩn-độ khác từng chép trong sách Biển truyện (Kathâ Sanit-Sâgara) 
từ thế kỷ thứ XI: 

Một người bà-la-môn nghèo tên là Ha-ri-xác-măng. Vì không nuôi nổi một 
dàn con, phải đi ở với một người giàu. Người này làm lễ cưới cho con gái mà 
không mời anh ta. Anh chàng giận lắm, dặn vợ: - "Có dịp cú mách với họ là 
ta bói giỏi". Bèn vào chuông ngựa nhà chủ dắt một con giấu vào rừng. Nhà 
chủ mất ngựa, tìm mãi không thấy. Người vợ bèn mách rằng chông mình bói 
giỏi. Thấy họ khẩn khoản, anh chàng giả vò làm như kiểu thầy bói thực thụ, 
và cuối cùng dĩ nhiên tìm ra được ngựa. Tù đó mọi người phục chàng như 
thần. Tiếng đồn lan ra khắp nơi. Một hôm trong cung vua có vụ trộm lón mất 
nhiều vàng ngọc và của quý. Vua gọi anh ta đến và bắt tìm cho ra. Hắn xin 
khất đến mai. Của cải của vua vốn bị một tên thị tỳ trong cung tên Đô-ri-hô-va 
(cái lưỡi) lấy trộm. Người thị tỳ ấy đến nghe ngóng ở buồng chàng. Giữa lúc 
đó Ha-ri-xác-măng đang chửi cái lưỡi của mình đã làm mình khốn khổ. Thị tì 
tưởng thầy đã biết, liền mỏ cửa chạy vào thú tội và xin thầy thương cho. Sáng 
mai anh chàng chỉ cho vua những của đã mất. Vua toan thưởng thì một viên 
quan cố vấn không chịu tin, bắt thử lại. Người ta mang dến một cái chậu úp, 
trong có một con cóc, bắt đoán. Anh chàng tưởng nguy đến nơi. Hắn nhó hồi 
nhỏ cha mình thường gọi mình bằng cóc nên kêu lên: - "Cóc ơi! Ít ra trước 
kia mày cũng tự do hơn bây giò". Vua nghe nói ngõ hắn đoán đúng, khen 
ngợi và thưởng rất hậu. 

Người Ai-cập cũng có truyện một anh lái buôn vỡ nọ, do vợ xúi gục đi ra 
nước ngoài làm nghề bói bất đắc dĩ. Được vua gọi vào cung thử tài, hắn lo sọ 
đến mất mật. Nhưng hắn vô tình đoán trúng chỗ giấu con châu chấu và con 
chim sẻ bằng cách gọi tên mình và tên vợ ra dể than thỏ. Một lần khác, để 
tìm một vụ trộm lón trong cung, hắn giao cho vợ một túi sỏi và vợ hắn tình 
cò ném trúng mấy lần vào đầu những tên trộm đứng rình nghe ngóng. Thế là 
bọn trộm tưởng thầy đã biết, vội tặng hắn tiền để hắn đừng làm cho chúng 
phải treo cổ. 

Phần cuối còn có tình tiết: một hôm các vua láng giềng gọi bọn thầy bói 
của mình đến để thi tài với hắn. Các vua cho bí mật chôn dưới đất: một nồi 
sữa, một nồi mật và một nồi đậu. Các thầy bói kia chịu không đoán ra. Đến 
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lượt hắn, hắn ngoảnh bảo vợ: - "Tất cả đều tại mình, thôi chúng ta có thể 
khuân đồ đạc đi khỏi nước này, lần thứ nhất là sữa, lần thứ hai là mật, lần thứ 
ba là đậu". Đó là hắn kể những thức ăn mà vợ hắn mới mua. Các vua tắc lưỡi 
và thưởng hắn rất hậu. 

Ở phương Tây cũng có nhiều truyện cổ tích gần giống với truyện của chúng 
ta. Dưới đây là truyện Ông thầy pháp, của người Pháp, mà người Bồ-dào-nha 
(Portugal), người Anh, người Ý (Italia), Tây-ban-nha (Espana) cũng kể 
tương (tự: 


Một chàng trẻ tuổi một hôm bỗng tự xưng là thầy pháp, có khả năng tìm 
thấy những vật bí mật. Một bà chúa mất một chiếc nhẫn quý, gọi hắn đến bắt 
tìm cho ra thủ phạm. Ông chúa hỏi: - "Mày dòi công bao nhiêu?" - "Ba bữa 
ăn", hắn đáp - "Dược". 


Người đầu bếp mang đến cho hắn bữa ăn đầu tiên. Hắn nói : - "Đó là một". 
Thì chính tên dầu bếp ấy lại là một trong những tên trộm chiếc nhẫn của chủ. 
Nó trỏ về nói lại với đồng lõa. Lần sau người thứ hai lại mang thức ăn đến. 
Hắn lại nói: - "Đó: đã hai rồi". Lần thú ba cũng thế. Cả ba tên trộm sợ quá, 
vì tưởng hắn đã biết, bèn đến gặp hắn thú thật, và hẹn nếu không mách chủ, 
chúng sẽ tặng một nửa của cải. Hắn bày một mẹo là bắt một con gà cho nó 
nuốt chiếc nhẫn vào bụng. 


Tuy được nhẫn quý, ông chúa vẫn không tin, lại sai bắt một con dế để lên 
đĩa, trên úp một cái chuông con, rồi bảo hắn: - "Trong ấy có gì nói ngay, nếu 
không hai khẩu súng lục dây tao sẽ bắn mày võ óc!". Hắn không còn biết làm 
thế nào đành than một mình: - "Thân ta như con dế bị bát". Đó là hắn nói 
theo một câu tục ngữ "tình trạng bối rối như con dế bị bắt" nhưng cũng làm 
cho ông chúa tưởng là thầy doán giỏi. 


Truyện của người Na-uy (Norvège) đại khái cũng như truyện của 
người Pháp: 


Một người đốt than một hôm mua dược cái áo cũ của một ông thầy cả. Anh 
ta mặc vào người và tự cho mình là tiên tri. Vua mất cái nhẫn quý. Anh ta gõ 
của nhà vua, nói mình có thể tìm được. Vua hẹn cho ba ngày phải tìm cho ra, 
nếu không sẽ đuổi. Chiêu hôm dầu tiên một người hầu - chính là một trong 
những tên trộm - mang thức ăn đến. Khi ăn xong, nó bưng mâm di, anh ta 
nói: - "Đó là một đã di rồi" (tức là một ngày dã qua). Việc cũng diễn ra như 
thế dối với hai người hầu sau đều là đồng lõa ăn trộm chiếc nhẫn. Họ cho là 
thầy đã biết hết và tìm dến thú thực với thầy. Anh ta bảo kiếm một con lọn 
to cho nó nuốt chiếc nhẫn. 
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Sau đó, vua lấy một cái bình bạc có nắp đi ra bờ biển, một lúc sau vào gọi 
anh ta đến đoán cái gì trong bình. Anh ta than một mình: - "Ôi cua tội nghiệp! 
Xảy ra cho mày bao nhiêu là thủ thách". Đúng là con cua mà nhà vua đã bỏ vào 
bình để đố. 

Một loạt truyện sau đây tuy hình tượng đã đổi khác nhưng câu nói dẫn đến 
sự hiểu lầm vẫn giữ nguyên, cũng đều là dị bản của các truyện trên. 

Truyện của người Đúc: 

Một người đàn bà có thói quen ngáp ba lần trước khi đi ngủ. Một hôm có. 
ba tên trộm toan vào nhà khoáng của. Khi một đứa trèo thang nhìn vào cửa 
sổ thì vừa đúng lúc người dàn bà ngáp. Mụ nói to: - "Đó là một". Tên kia cho 
là bị lộ chạy ra nói với đồng bọn. Tên thú bai thấy yên yên lại trèo lên, vừa 
vặn lúc mụ ngáp cái thứ hai: - "Đó là hai!". Lúc sau, tên trộm thú ba sắp trèo 
thì cái ngáp thứ ba cũng đến với mụ ta cùng câu nói: - "Đó là ba!”. Ba tên 
chạy mất mật. 

Truyện của người Pháp: 

Một người mẹ có đứa con ăn không ngồi rồi. Một hôm mẹ bảo con: - "Khi 
người ta muốn có một ngày tốt thì phải dậy sớm". Đứa con nghe lời, dậy rất 
sớm di ra khỏi thành phố, đúng ở cửa thành. Có ba anh đêm qua đào được 
một kho của bí mật dem vê. Người thứ nhất gặp anh chào: - "Bông jua" (tiếng 
chào này cũng có nghĩa là ngày tốt). Anh chàng nói: -"Đó là một"!. Người kia 
tưởng việc bí mật của mình đã bị lộ. Sau câu chuyện cũng lần lượt diễn ra như 
thế đối với người thứ hai, thứ ba. Tưởng là anh chàng đã biết cả, ba người bèn 
chia cho anh một phần tư kho của. 

Những truyện sau đây có thể xếp vào một nhóm, vì cùng chung mộit loại 
hình tượng làm trung tâm cho câu chuyện: 

Truyện từ sách Chú giải về Phật pháp (Dhammapadatha Kathâ): 

Một người Ba-la-môn đi từ Bê-na-réx đến xứ Tác-ca Si-la để học khoa học, 
hy vọng trở thành bậc thánh. Thầy giáo hắn có 500 đồ đệ mà trung thành tận 
tụy nhất là anh này vì hắn hầu hạ thầy bao nhiêu năm không tiếc sức. Nhung 
hắn lại quá khò khạo, nhét mấy cũng không vào. Thầy bụng bảo dạ: -"Phải 
giúp cho nó một cái gì để trả on. Khi một đứa dốt đã học được cái gì nhập 
tâm là nó không quên". Bèn dạy cho câu chú bắt phải nói đi nói lại hàng 
ngày: - "Mày xát, mày xát, tại sao lại xát? Ta biết hết ý định cả rồi!". Học xong 
anh trỏ về quê hương. 


1. Ý nới: đó là một ngày tốt. 
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Hồi ấy vua Bê-na-rex thường cải trang đi khắp thành phố để nghe ngóng 
ý dân, một đêm vua dừng lại trước nhà anh chàng đúng lúc bọn trộm đào ngạch 
rồi chui vào nhà. Chàng trẻ tuổi đang ngủ chọt tỉnh giấc, miệng ME thói nói 
ngay câu trên. Bọn trộm hoảng hồn, linh mất. 


Vua điều tra biết anh chàng học khoa học từ Tắc-ca Si-la về, nên ngày mai 
cho gọi anh đến bảo dạy cho mình cái môn học được. Học xong, vua thưởng 
cho một ngàn đồng vàng. Tù đó vua luôn mồn học cầu nói kia. Ít lâu sau một 
quan đầu triều âm mưu giết vua, hắn đồng mưu với người phó cạo sẽ cắt cổ 
vua khi cạo gáy, và hứa sẽ cho y làm quan đầu triều nếu mình làm vua. Sắp 
cạo, vua đọc "câu chú" trên. Người phó cạo toát mồ hôi trán, vút dao, sụp lạy. 
Vua bảo: - "Có gì cú nói đừng sợ". Hắn kể lại mọi việc. Vua nghĩ bụng: "Nhò 
thầy ta, ta mới sống được". Bèn bắt quan đầu triều đi đày rồi cho anh chàng. 
thế chân". | 


Một truyện Ò Bắc Âu: 


Một chàng vô công rồi nghề, em của một nhà thông thái nghèo khổ, một 
hôm đến nhà vua xin việc làm. Vua hỏi: - "Anh biết gì?". Đáp: - "Biết làm thơ 
và chơi quạt". Vua nhận lời. Một hôm để có bài thơ dâng vua, anh ta đến ngồi 
dưới một gốc cây tìm tú. Đang ngồi bỗng có một đàn lọn đến cọ vào người. 
Anh bật ra một câu: - "Chúng mày cọ đi cọ lại, ta biết âm mưu của chúng mày 
rồi". Cho là câu hay, anh về đọc. Vua nghe đúng vào lúc phó cạo hoàng cung 
đang liếc dao để cạo cho vua. Phó cạo bỗng tái mặt, sụp xuống chân vua, thú 
rằng lưỡi dao đã tẩm thuốc độc do một quan coi kho xúi hắn. Thế là quan coi 
kho bị xử tử, chàng vô công rồi nghề được thế vào. Lần khác để tỏ ra biết 
chơi quạt, anh ta vô tình cứu được vua lần nữa vê trò chơi của mình. Được 
cất nhắc làm đại thần, anh ta gọi ông anh của mình đến nhà để giúp đõ và 
nói: -"Lúc này định mệnh đang cai quản thế giới, thông minh và cố gắng của 
anh chả được tích sự gì”. 


Truyện Xây-lan (Sri Lanka): 

Trong số đại thần của một ông vua, có một ông tính giản dị, không biết 
chữ, nhưng được vua yêu còn bọn kia thì ganh ty. Một hôm, chúng gọi ý cho 
vưa là bắt mọi người làm thơ chúc tụng. Đại thần ta bối rối, nhưng cũng đến 
ngồi trên một hòn đá ngoài đồng để suy tứ. Bỗng có một con trâu đến cà cổ 
và mài sừng ở hòn đá ấy. Tự nhiên một câu vụt đến: - "Ta há lại không biết 
mày dang mài lưỡi dao đó sao?". Hắn đọc cho vua nghe, vua thích thú và cứ 


1. Trong Tợp chí Đông-dương số 1-2 (1974). 
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ngâm đi ngâm lại nhiều lần. Ó đây cũng có phó cạo cùng đồng lõa âm mưu cắt 
cổ vua và cũng sụp lạy thú tội khi nghe vua ngâm câu ấy. 

Một truyện của Hy-lạp (Grèce) và một truyện của Á-rập (Arabie) cũng gần 
như thế. Một ông vua mua của một lái buôn ba câu cách ngôn khôn ngoan: 
câu đầu là: - "Dà, mày làm gì cũng phải thận trọng và nghĩ đến hậu quả". Vua 
sai viết câu ấy lên khấp nơi, ngay cả áo quần. Phó cạo đang có âm mưu cắt 
cổ vua (ỏ truyện Ả-rập thì là thầy mổ xẻ âm mưu chích huyết bằng mũi kim 
có thuốc độc) thấy câu trên ở khăn quấn cổ của vua (Ö truyện Ả-rập thì thấy 
khắc trên bể nước) bèn sụp xuống thú tội!. 

Truyện của người Ca-ma-ôn Ỏ chân núi Hy-mã-lạp (Himalaya): 

Một người Bà-la-môn sống bằng nghề hành khất. Một hôm, người vợ nghe 
tin có một ông vua tốt bụng, ai đến xin cũng cho một đồng vàng và một con 
bò cái. Vợ giục chồng đi. Chồng bảo: - "Biết nói gì với vua đây?" - "Cứ nói 
những gì mình thấy dọc đường", vợ đáp. Lần đầu, anh ta thấy từ trong một cái 
lỗ, một con mối kêu "Cúc... Cúc", liền lặp đi lặp lại ngay cho nhớ. Đi một lát 
thấy một con rắn ăn sâu, anh đứng lại nhìn và nhắc đi nhắc lại: -"Ngẩng cổ 
thấy hay hay". Xa nữa thấy một con lọn đang rúc trong bùn, anh lặp lại 
câu: - "Ghi... Ghi... nó đến, nó đi". Cuối cùng, anh nhò một người ghi lên giấy, 
rồi đưa cho vua khi vua cho tiền. 

Vua quý tÒ giấy ấy, dán ỏ đầu giường, luôn luôn tụng niệm. Một hôm vua 
đang ngủ, có kẻ trộm vào cung. Bọn trộm nghe thấy vua nói lắp bắp những 
câu trên, tưởng vua biết, bèn bỏ chạy. Lính gác trong cung bèn đuổi theo bắt 
được cả bọn. Vua tra hỏi, bọn trộm thú nhận: - “Chúng tôi vào cung định trộm, 
nhưng mỗi một cử động đều bị bệ hạ biết cả". Vua bảo: - "Tại sao ta lại biết?" 
- "Khi chúng tôi dục tường, bệ hạ nói: - "Cúc... Cúc". Chúng tôi nghển cổ nghe 
ngóng, bệ hạ nói: -"Ngẩng cổ thấy hay hay". Chúng tôi đi từ chỗ này sang chỗ 
khác, bệ hạ nói: -"Ghi... Ghi. Nó đến, nó đi". Do đó chúng tôi tin rằng bệ hạ 
đã biết cả", 

Một số hình tượng trong truyện trạng Bói (tức trạng Lọn) của ta có lẽ đều 
rút ra từ truyện Bựng làm Dạ chịu. Xem thêm truyện Chàng ngốc học khôn, 
sỐ 189 tập V. 


HẾT TẬP I 


1. Theo Cô-xcanh (Cosquin), Truyền thuyết của quan hầu Thúnh E-li-da-bét ỏ 
Bồ-đào-nha. 
2. Dều theo Truyện. cổ tích dôn gian miền Lo-ren của Cô-xcanh (Cosquin). 
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Dans une première parie (p. 1-72) M. Nguyễn Đồng Chỉ étudie les 
corntes e( légendes en général. lÏ essale dleh déhmiler le domaine et Ìes 
8€Hr€$, pdsse eH revue les ClsstifIcadItons dOHHées VAH li DOMF Ïeš CHIIQu€F 
et en constater les faiblesses. II rappelle différents essais de classffications: 
dJabord celle de Nghiêm Toản đans son Việt-nam văn học sử yếu (Préci 
d'histoire de la litếrature vietnamienne) en: lI. Contes moraux et ƒables 
(truyện luân lý ngụ ngôn); 2. Contes supersttIIeux et nvraisemblubles (truyện 
mê tín hoang đường); 3. Contes satiriques (phúng thế) ei amusamts (hài 
đàm); 4. Lógendes des gémies et des saius (tích các thần thánh). Puis celle 
de Thanh Lang dans son Văn học khỏi thảo: Văn chương bình dân 
(Ébauche d'une litérature: La litérature populaire) quỉ divise les contes, 
légendes, histoirfes en sepI catégories: l. Génies et tmmortels (thần tiên); 
2. Dớmons e( revenants (ma quỷ); 3. Héros natlonaux (anh hùng dân tộc); 
4. 4mowr (ái tình); 5. Mordle (luân lý); 6. Mœurs (phong tục); 7. Comiques 
(khôi hài). 

M. Nguyễn Đồng Chỉ donne ensuite la Classificalton égalemeHIt toute 
#Wermeclle, de Nguyễn Văn Ngọc dans Truyện cổ nuóc Nam (Hitoires 
anclennes dụ Viei-ndm): légendatres, mordles, pODHIdITeS dVeC COHDletS, 
chamts - philosophiques, comiques - celle de Trương Tu dans Văn nghệ 
bình dân Việt-nam (L2 populaire du Vietnam). Ce demier temte de 
grouper les coHlIes e( légendes eH deux grands cHsembles: le§ COHt€S 
merreilleux (thần kỳ) et les contes de ce monde (thế sự)`. Malheureusemem 
daHns ces deux grands en sembles Trương Tiầu imtroduit des divisions 
tmHỈHples qui noMS ramènent qux cÌlassjicaiions précédenfes. 


M. Nguyễn Đồng Chỉ a senti la difficulé d?une classffication rationnelle 
de§ coHtes. lÏ essale de resireindre leur domaine en les Isolant de la ƒable, 


* 1 tome. Édition de Văn sử địa, Hanoi, 1958; 2ð5 pages. 
1. Mot à mot (hế sự "choses de ce monde” ce sont les contes dont les personnages, 
action et le cadre sont vrai semblables et non merveilleux et irréels. 
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de la satire, des hisfofes poHr rưrex, des histotres d°aqctualté et en lewr [fxaHf 
IrOIS COHdiftons: Être dnciens, ne pas Être éÌoignés de la tradiHion popHÌae, 
wiser à "1 Đut mordl. 

Cependam! M. Nguyễn Đồng Chỉ n'approfondiI pas le problème posé par 
lq prermière condiion: eH eÍfel quelle est la ÍfoHIlère enire le "HowVeaH" ei 
"Fancien". Est-ce que les contes qui se raipportemt à lépoque de Tự Đúc (1648 
- 18&3) doivcnt êIre considéré$ CO dHCI€HS OM 1OMVeaux? Or, beqWCOMp 
đe contes sont dttribués à l'époque des Nguyễn (XIXỶ siècle), cƒ. les contes 
recueilliš par Landes”. 

Après toutes ces restrictions, M. Nguyễn Đổng Chi donne à son tour 
son cÏlassement qui à notr© avis, đe€eWr€e (OHI dsSL ƒOrtmel que ceux đe 
ses prédécesseurs: 1. Contes mervellleux (truyện cổ tích hoang đường); 2. 
Comtes de ce monde (truyện cổ tích thế sự); 3. Contes historiques (truyện 
cổ tích lịch sử). 

M. Nguyễn Đồng Chỉ ne nous parle pas d"une possibilité de classification 
par thême, classjtcation qui permet de déƒftmr eL de ranprocher les thèmes 
đés COHl€s qnonymes eí HOH dalé$, d'€H SHIVr€ Ìd trAHSEUSSIOH eL leš 
VúFI4I[IOHS. 

La fin de cette première paHtie est consacrée par M. Nguyễn Đổng Chỉ 
à lévolutton des comltes et légeẩndes à traver les époques de histotre 
VIC[HATTICHHNG. 


DuHms la pháase prOtfOhislOrique ÌleS COH(€S SOHI surIOHI mervellleux qvec 
des personnages qui sont des gémies ou des héros gớnƒiés (Phù Đồng thiên 
vương, Cao Sơn đại vương, Thục 4n Dương Vương, eic...), od đe géPies 
qnừữnadux (drdgoHs, serpenis, tigres, efc...). La dominaflon chỉnoise Imtrodui) 
les croydnces du bouddhisme et du taoisme et les contes en subisseni 
[Hƒluence. 


D autre part les héros naflonaux qui ont lutté contre les Chủnoilš (SœWFs 
Trưng, Bố Cái dại vương, eic... ) inspirent contes et légendes. Sous les 
dỳụHastltes vietnamennes les contes et légendes onl Mu" grand succès. Sous 
le Trần (1225 - 1400) Iuroducton du théâtre yuan et đes siao-chous 
Chữnois latssent tmtact 'engouement du peuple pour les contes. Sous les Lê 
et le Nguyễn (XWẺ - XIX siècles) Iinfluence des classes dirigeantes, 


1. Dans les manuscrits l'aissés à la Société Asiatique et en partie utilisés dans 
Excursions et reconrdissữnces. 
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tmaHdqHH$S 1SSHS d€e$ COHCOMFS $Se maHƒeste dans la vogue des héớros de 
COHI©S QUI S€ [fOMWV€HI SOMV€H( Êire des docteurs ou deš lettfées. Sous les 
Nguyễn, les soulèvememts des classes popHlaires et surtout de la classe 
paysanne vont de paữr' dvec une litéradture ordle pỈš dgressiVe: Ìes confes 
(@VICHH€HIL CTIlQH€S ©f Sd4tI1QU€S. 


Dans la seconde partie (p. 75-255), M. Nguyễn Đồng Chỉ donne un 
recuell de contes qw 1Ì clqsse dans u ordre dppareHnI: contes et légendes 
qui explqueH( [orgine de certains obJefS 04 qnƯnaux (pastÈque, arec eí 
bétel, dounon, dragonHter, địJéreH(fS Olseaux, grenoutlle, sing€, marsouin, 
lưnule, paon, corbeaw); đe cerldines particularnlé de l4 natwr€e ou đes 
animaux (crs des oiseaux, pratlque du Tết); contes et légendes concernani 
les sies ou dccidents géographiques du Vietnam: lạc Ba-bể, lạc de PÉpée, 
marais d'Une Nui, marais de Encre (đầm Mực), fleuves Nhà-bè, Tô-lịch, 
Thuên-phà, Cẩm-lệ, Hòn Vĩnh-điện (pour ceux-ct, p. 254-255); rochers de 
lạ Mère et de l'Enƒamt, rocher de Bà-rầu, mont Ngũ-hành et quelqwes touFrš 
chames (thành Lồi, tháp Nhạn, tháp Dương-lệ). 


A chaque légende, quand 1l le peul, M. Nguyễn Đồng Chỉ djoute wn 
cowưnecn(ae e( des textes développamI des thèmes semblables ou proches. 
Leš COWƯN€HIQI€S SOHI, tì HOIF€ dVIS, fFOD tnunCes. lÌS dufdlent D4 CONPDOFt€F 
Dlus de rapprochements, ou, dụ moins, tmdiquer pÌás de rớférences; le 
ƒolklore vietnamien est dssez riche pour le permettre. D'qutre part sỉ Ì*OVrage 
de M. Nguyễn Đồng Chủ doi servir à des chercheurs et non au trèš grand 
publc, !! préseHte l1nconvémlent que Ìes contes et légendes SOHt raconfé$ 
dan Íq verston de [qufewr qui, souvent, duadlgame phúsieWrfs versions. Peult 
Être quraddf-ll đté prớéable de lhivrer du lectewr les versions recuelllies de 
Drcmlòre manh, saHs les mOdHer. 


Par contre M. Nguyễn Đông Chủ est resté très pradent dans Í'interprétdtion 
des contes ei légendes. lÏ ne constrif ren, nH'explotte pas les données, à 
mOoIs qH 1Ì le ƒadsse ddns Ìe$ (O€S SHIVAHE qHHOHCớS. 

Quoi qu TÌ en soi, nous ne pourrons Jjugcr de l['entreprise de M. Nguyễn 
Đông Chỉ que Ƒorsqu 1Ì qurad pabhé son travatl dt compDEet. 


MAURICE DURAND 
(B.E.F.E.O, N' 1 - 1964, P. 243-244) 


Jỏi 


ĐỌC KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM TẬP 
CỦA NGUYÊN ĐỔNG CHI 


Trong phần đầu (tr. 1-72), ông Nguyễn Đổng Chỉ nghiên cứu cổ tích 
và truyền thuyết nói chung. Ông thử vạch ranh giới của lĩnh vực nói đây 
và của những thể loại thuộc lĩnh vực ấy, điểm qua những hệ phân loại 
đã được đề xuất trước ông, nhằm phê bình và nhận ra các mặt yếu. Ông 
nhắc lại các thể nghiệm phân loại khác nhau. Thoạt tiên là thể nghiệm 
của Nghiêm Toản trong Việr-nưm văn học sử yếu, vói cách phân chia 
như sau: 1.Truyện luân lý ngụ ngôn; 2.Truyện mê tín hoang đường: 
3.Truyện phúng thế và hài đàm; 4.Sự tích các thánh. Rồi đến thể nghiệm 
của Thanh Lãng trong Văn học khỏi thảo: Văn chương bình dân, trong 
đó cổ tích, truyền thuyết, truyện, được phân thành bảy loại: 1.Truyện 
thần tiên; 2.Truyện ma quỷ; 3.Truyện anh hùng dân tộc; 4.Truyện ái 
tình; 5.Truyện luân lý; 6.Truyện phong tục; 7.Truyện khôi hài. 

Sau đó, ông Nguyễn Đổng Chỉ lại đưa ra cách phân loại cũng hoàn 
toàn hình thức của Nguyễn Văn Ngọc trong Truyện cổ nước Nam: truyện 
thần kỳ; truyện luân lý; truyện dân gian với những câu ngạn ngữ, ca 
khúc triết lý; truyện khôi hài... Rồi thì cách phân loại của Trương Tửu 
trong Văn nghệ bình dân Việt-nam : tác giả này thử tập họp các cổ tích 
và truyền thuyết lại thành hai tổng thể lón, truyện thần kỳ và truyện thế 
sự. Đáng tiếc là trong hai tổng thể lón đó Trương Tửu lại đưa vào vô 
vàn phân cắt, khiến ta lại bị dẫn dắt về các cách phân loại đã nói trên. 

Ông Nguyễn Đổng Chỉ đã cảm thấy nối khó khăn trong việc phân 
loại truyện đời xưa sao cho duy lý. Ông thử thu hẹp lĩnh vực các truyện 


(#) Nhà xuất bản Văn sử địa, Hà- nội, 1958, 255 tr. Chúng tôi tạm đổi đầu đề 
chút ít để bạn đọc dễ theo dõi (N.D). 

1. "Truyện thế sự" dịch từng chữ là "chose de ce monde", gồm những truyện mà 
các nhân vật, diễn biến và khung cảnh đều như thực, chứ không thần kỳ và hư 
ảo. 
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ấy bằng cách tách chúng. khỏi truyện ngụ ngôn, truyện khôi hài, truyện 
tiếu lâm, truyện thời sự; và bằng cách quy cho chúng ba điều kiện: phải 
có phong cách cổ; không tách xa khỏi truyền thống dân gian; nhằm một 
mục đích luân lý'. : 

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đổng Chi lại không đi sâu vào vấn đề do 
điều kiện thứ nhất đặt ra: quả vậy, đâu là ranh giói giữa cái "kim' và 
cái "cổ"? Những truyện cổ tích có liên quan đến thời Tự Đức (1848 - 1883) 
phải được xem là "cổ" hay là "kim"? Ấy thế mà nhiều truyện cổ lại được 
quy vào thời 1 E0: DD (thế kỷ XIX): xem những truyện do Lăng-đò 
(Landes) thu thập”. 

Sau tất cả những hạn chế nói trên, đến phiên ông Nguyễn Đồng Chỉ 
đưa ra cách sắp xếp của mình, mà, theo ý chúng tôi, cũng hình thức 
không kém gì của những người đi trước ông: 1.Truyện cổ tích hoang 
đường; 2.Truyện cổ tích thế sự; 3.Iruyện cổ tích lịch sử. 


Ông Nguyễn Đổng Chi không đề cập đến khả năng phân loại theo 
đề tài, một cách phân loại cho phép định nghĩa và nhích lại gần nhau 
những đề tài của các cổ tích vô danh và thiếu niên đại, còn cho phép 
theo đối quá trình truyền đạt và những biến đổi của chúng. _ 

Chương cuối của phần thứ nhất nói đây được ông Nguyễn Đồng Chi 

đành cho việc nghiên cứu bước đường tiến hóa của cổ tích và truyền 
thuyết qua các thời kỳ của lịch sử Việt-nam. 
_—— Trong giai đoạn sơ sử, cổ tích chủ yếu là truyện hoang đường mà 
nhân vật là thần, hay anh hùng được thần thoại hóa (Phù Đổng thiên 
vương, Cao Sơn đại vương, Thục An Dương Vương, v.v...), hoặc thần 
súc vật (rồng, rắn, hổ, v.v...). Cuộc đô hộ của Trung-hoa đã du nhập 
những tín ngưỡng của Phật giáo, Đạo giáo, và cổ tích cũng chịu ảnh 
hướng của các tín ngưỡng ấy. 


1. Thực ra, trong nguyên tác, điều kiện thứ hai là: ¿ruyện cổ tích không được xa 
lạ uới bản sóc dân tộc, và điêu kiện thứ ba là: truyện cổ tích phải có gió trị tư 
tưởng uà nghệ thuật đạt đến một cấp độ cao trong văn xuôi.tự sự truyền miệng. 
Xin xem các trang 48-52 bản in lần này (N.D). 

2. Trong các bản viết tay để lại cho Hội Á châu (Société Asiatique), và đã được 
sử dụng một phần trong tạp chí Du iớm uờ quan sớt (Excursions et 
Reconnaissances). 
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Mặt khác, những anh hùng dân tộc từng đấu tranh chống lại người 
Trung-hoa (Hai bà Trưng, Bố Cái đại vương, v.v...) cũng gây cảm hứng 
cho cổ tích và truyền thuyết. Dưới các triều đại Việt-nam, cổ tích và 
truyền thuyết đạt được thành tựu lón. Dưới triều Trần (1225-1400), sân 
khấu Nguyên và các tiểu thuyết Trung-hoa được du nhập, nhưng lòng 
mê say của dân chúng đối vói truyện cổ vẫn nguyên vẹn. Dưới các triều 
Lê và Nguyễn (thế kỷ XV-XIX), ảnh hưởng của các tầng lóp thống trị, 
của quan lại xuất thân từ thi cử, lộ ra qua sự thịnh hành của các nhân 
vật cổ tích nhiều khi đã đỗ trạng nguyên hoặc là nhà nho. Dưới triều 
Nguyễn, những cuộc nổi dậy của các tầng lóp dân chúng, nhất là của 
nông đân, lại đi song song vói một nền văn học truyền miệng nặng chất 
công kích hơn: truyện cổ bắt đầu mang tính phê phán và trào phúng. 

Trong phần thứ hai (tr. 75-255), ông Nguyễn Đống Chi cung cấp một 
sưu tập những truyện cổ tích mà cứ nhìn bề ngoài thì ông đã sắp xếp 
lại theo một trật tự nhất định: những cổ tích và truyền thuyết giải thích 
nguồn gốc một số vật hay loài vật (dưa hấu, trầu cau, sầu riêng, huyết 
dụ, các loài chim khác nhau, ếch nhái, khỉ, cá heo, con sam, con công, 
con qua); những cổ tích và truyền thuyết giải thích nguồn gốc một số 
đặc thù của thiên nhiên hay loài vật (tiếng kêu của một số loài chim, 
tục ăn Tết); những cổ tích và truyền thuyết có liên quan đến một số 
thắng cảnh hay địa mạo bất thường ỏ Việt-nam: hồ Ba-bể, hồ Gươm, 
đầm Nhất-dạ, đầm Mực, sông Nhà-bè, sông Tô-lịch, sông Thiên-phù, 
sông Cẩm-lệ, sông Hòn Vĩnh-diện (tr. 254-255); tảng đá Mẹ-con, tảng 
đá Bà-rầu, núi Ngũ-hành, và một vài tháp Chàm (thành Lồi, tháp Nhạn, 
tháp Dương-lệ). 

Khi nào có thể, ông Nguyễn Đồng Chi lại thêm vào từng truyền thuyết 
một vài lời bình và một số dị bản cũng phát triển những đề tài tương 
tự hoặc gần như thế. Theo ý chúng tôi thì các lời bình có phần còn 
mỏng quá. Đáng ra chúng phải bao gồm nhiều mảng đối chiếu hơn, hay 
ít nhất cũng chỉ ra nhiều điểm tham chiếu hơn: văn học dân gian 
Việt-nam cũng đủ phong phú để cho phép làm thế. Mặt khác nếu cuốn 
sách của ông Nguyễn Đổng Chi nhằm phục vụ các nhà nghiên cứu, chứ 
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không phải công chúng rộng rãi, thì nó lại phô ra nỗi bất tiện sau đây: 
cổ tích và truyền thuyết được kể ra theo các dị bản của tác giả, mà tác 
giả lại thưởng phối họp nhiều dị bản vói nhau. Có lẽ tốt hơn là cứ trình 
VÓi người đọc tất cả những bản mà mình trực tiếp sưu tầm được, chưa 
có biến cải gì. 

Trái lại, ông Nguyễn Đổng Chỉ rất thận trọng trong việc minh giải 
các cổ tích và truyền thuyết. Ông không kiến tạo gì cả, không khai thác 
bằng cứ, trù khi ông sẽ làm trong các tập sau đã được thông báo. 

Dù sao, chúng ta chỉ đánh giá được việc làm của ông Nguyễn Đổng 
Chi một khi ông đã công bố trọn vẹn công trình của mình. 

MAURICE DURAND 
Tập san trường Viễn Đông bác cổ 


(B.E.F.E.O.] số 1-1964, tr. 243-244. 
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_ TẬP II 


PHẦN THỨ HAI 


KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH ` 
VIỆT-NAM: 


(Tiếp theo) 


II 


CÁC TÍCH CÁC CÂU VÍ' 


(Tiếp theo) 


41. ĐỒNG TIỀN VAN LỊCH 


Ngày xưa có người lái buôn tên là Vạn Lịch. Hắn ta buôn to, giàu 
có vào hạng nhất nhì trong nước. Hắn có ngót một trăm chiếc thuyền 
dùng vào việc chỏ hàng. Chiếc thuyền riêng của Lịch có buồng ăn, buồng 
nằm,... không khác gì nhà ở trên đất. Xung quanh chỗ nưồi trang sức 
bằng gấm vóc. Đồ dùng toàn bằng vàng bạc. 

Lịch có một ngườ: vệ trẻ và đẹp là Ma: thị Trong những lúc đi buôn 
bán xa, hắn thưởng ng vọ không thực lòng với mình. Hắn hay xét nét 
từng ly từng tý làm cho nàng tuy sung sướng nhưng cũng rât khổ tâm. 

Một hôm thuyền của Lịch đậu ỏ một bãi vắng. Mai thị ngôi trước 
mũi nhìn ra ngoài. Bỗng có một người đánh giậm ở đâu đến cạnh thuyền 
xin một miếng trầu. Mai thị thấy người đó đóng khố, mình mẩy lấm láp 
thì thương hại, hỏi thăm mấy câu rồi lấy mấy miếng trầu trong cơi vàng 
đem cho. Lịch đang ngủ chọt thức giấc thấy thế, con ghen nổi lên đùng 
đùng. Chöỏ cho anh đánh giậm di khỏi, hắn gây chuyện vói vọ rồi xỉ vả 
nàng thậm tệ. Mặc dầu Mai thị thê thốt hết lòi nhưng hắn không nghe. 
Hắn trả xống áo cho nàng, vứt cho một thoi vàng, một thoi bạc và đuổi 


đi ngay. 


1. Chúng tôi bát chước đề mục này trong Sử Nơm chứ dị. 
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Mai thị bơ vo một mình trên bãi biển. Nàng gặp lại người đánh giậm 
bèn gạt nước mắt kể lể sự tình. Anh chàng đánh giậm ngẩn ngơ cả 
người, không hiểu ra làm sao cả. Khi biết anh ta chưa có vợ lại sống 
một thâr một minh, nàng bảo: 

- Hắn bảo tôi dan díu với anh. Âu là số tôi không lấy được kẻ giàu 
sang, tôi xin lấy anh làm chồng, dù có khổ sỏ thế nào đi nữa tôi cũng 
chịu được. Chúng ta sẽ làm ăn nuôi nhau. 

Anh chàng đánh giậm không biết tù chối thế nào, cuối cùng dẫn 
ngưỏi đàn bà kia về túp lều của mình dựng bên bö sông. Và họ trỏ nên 
vợ chồng. Hàng ngày chồng vẫn làm nghề cũ, còn vợ thì ỏ nhà chăn 
nuôi gà vịt. Tuy nghèo nhưng họ sống êm ấm, không xô xát vói nhau 
bao giÖ. 


* + 


Ba năm trôi qua. Một hôm trời mưa, chồng rỗi việc ỏ nhà, vợ ngồi 
vá áo. Chồng thấy đàn gà thi nhau mổ thóc ỏ thúng, sẵn có thỏi vàng 
của vợ trong thúng khâu, hắn không biết là vật gì liền cầm lấy ném đàn 
gà. Chẳng may ném mạnh quá thỏi vàng văng luôn xuống sông. Thấy 
vậy, vợ trách chồng: | 

- Kia, người sao mà ngu đần thế! Anh có biết anh vừa ném cái 
gì không? 

Chồng đáp gọn lỏn: 

- Chả biết. 

- Đấy là vàng quý nhất ỏ trên thế gian đấy. 

- Thú ấy thì thiếu gì. Những lúc bắt cá ở một vũng kia tôi vẫn nhặt 
được luôn nhưng không biết dùng làm gì nên lại vứt bỏ. 

Đến lượt vợ lại ngẩn cả người, liền hối hả giục chồng đi lấy về. Quả 
nhiên đó là vàng thực và lạ thay mối thỏi đều có dấu hiệu riêng của 
Vạn Lịch. Nguyên do Vạn Lịch từ ngày đuổi vợ, buôn bán có phần thua 
lỗ. Một chuyến bị bão, thuyền đắm, Lịch chỉ thoát được thân còn bao 
nhiêu vàng bạc của cải đều chìm xuống nước và trôi dạt vào đây. Thế 
là kho vàng của Lịch lại thuộc về tay vợ chồng Mai thị. 
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Từ khi có của, Mai thị bèn xây dựng nhà cửa và sắm ăn sắm mặc 
cho chồng. Thấy chồng quá ngò nghệch, vọ bảo phải năng chơi bởi vói 
ngưöi ta để học khôn học khéo hòng mở mặt với đòi. 

Chồng nghe lời, vào xóm gạ chuyện vói mọi người để làm quen nhưng 
chả có ai thèm chơi vói thằng nghèo lại nổi tiếng đần độn. Luôn mấy 
hôm liền, hắn đi không về rồi. Vợ hỏi: -"Đã chơi được với ai chưa?" - 
"Chưa". Mai thị lắc đầu nói một mình rằng: -"Người đâu u mê đến thế. 
Suốt mấy hôm trời mà không làm quen được một ai. Họa có chơi vói 
phống thì được!". Nghe nói thế, chồng tưởng vợ bảo mình không chơi 
vói người thì chơi với phống, bèn tìm đến một ngôi đền vắng ở xa xóm. 
Hắn lân la toan làm quen vói mấy bức tượng phống đặt ỏ hai bên sân 
đền. Thấy tượng phống nhe răng cười, hắn cũng cười theo, rồi lại quàng 
vai bá cổ làm như chơi đùa vói người thật. Sau đó hắn đi mua bún lòng 
về mời ăn, nhét cho mỗi tượng một miếng vào miệng. Cuối cùng chẳng 
thấy phống nói gì, hắn túc mình xô phống từ trên bệ lăn kềnh xuống : 
đất rồi bỏ ra về. Khi vợ hỏi, hắn kể lại tình thực. Mai thị giẫm chân 
kêu trỏi, đành giữ chồng lại nhà để dạy khôn cho hắn. 

Không ng ngôi đền mà anh chàng đánh giậm đến chơi lại là nơi 
phát tích của nhà vua. Tự nhiên, sau khi anh đánh giậm xô đổ tượng 
phống, nhà vua bị đau bại một nửa người. Bao nhiêu danh y được triệu 
vào cung chữa bệnh cho thiên tử đều lắc đầu bó tay. Một ông quan thái 
bốc gieo quẻ báo tin rằng ngôi đền này động. Lập túc triều đình phái 
quan tỉnh về làm lễ tạ. Pho tượng phống đổ xuống đất làm cho họ chú 
ý. Nhưng khi định dựng tượng dậy thì lạ thay, hàng chục người mó vào 
đều nâng không nổi. Quan truyền cho mấy cơ lính dùng đòn dây xúứm 
vào cùng khiêng nhưng rốt cuộc tượng vẫn không hề nhúc nhích. Tin 
ấy bắn về kinh đô, nhà vua rất lo, liền sai yết bảng cho tất cả thần dân 
ai có phép gì dựng được phống lên bệ thì sẽ hậu thưởng. Hôm ấy Mai 
thị đi chợ qua đó thấy bảng yết thế, bèn về hỏi chồng: 

- Hôm ấy anh làm thế nào đẩy ngã pho tượng xuống được? 

Hắn đáp: | 

- Tôi chỉ khế ẩy một cái là đổ ngay. 

- Thế bây giò có dựng lên được không? 

- Làm gì mà chả được! 
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Vọ bèn cùng chồng ra giật bảng xin quan cho vào nâng thử. Quả 
nhiên khi người đánh giậm mó tay vào tượng liền đứng lên được. 

Tù hôm đó nhà vua khỏi bệnh. Vua sai lấy vàng bạc thưởng cho vợ 
chồng Mai thị nhưng họ không nhận, chỉ xin làm một chân tuần ty ỏ 
sông Cả. Chức vụ tuần ty chỉ ngồi thu thuế không cần biết chữ. Vua 
ưng cho ngay. Hai vợ chồng liền đi nhậm chức. Sẵn vàng bạc, họ đưa 
ra xây dựng nhà cửa rất nguy nga ỏ bên cửa sông. Từ đó họ nổi tiếng 
giàu có trong vùng. - 

Một hôm, thuyền của Vạn Lịch đi qua đấy, đố lại öỏ cửa tuần cho 
người lên nộp thuế. Mai thị biết vậy liền ra lệnh bắt chủ phải thân đến 
nộp. Tiến vào công đưỡng, Lịch xiết bao kinh ngạc khi thấy ngồi trước 
án là người vớ cũ của mình cùng anh chàng đánh giậm ngày xưa. Mai 
thị mỉa mai bảo hắn: 

Biết rằng anh vẫn đi buôn, 

Em về kiếm chốn nha môn ngồi tuần. 
Dù anh buôn bán xa gần, 

Làm sao tránh khỏi của tuần em đây. 

Nghe câu ấy, Vạn Lịch vô cùng xấu hổ. Hắn từ tạ trỏ về thuyền. Vừa 
thẹn vừa uất, hắn nghĩ không còn mặt mũi nào nhìn lại vớ lần nữa. 
Đoạn hắn làm giấy kê khai tất cả của cải đem biếu Mai thị nói là để 
chuộc lỗi xưa, rồi đâm cổ tự tử. Mai thị thấy vậy lấy làm hối hận. Sau 
đó nàng đem bao nhiêu tài sản của Vạn Lịch, tâu vua xin đúc một thứ 
tiền gọi là "tiền Vạn Lịch" rồi đem phân phát cho những người nghèo khổ. 

Ngày nay thỉnh thoảng người ta vẫn còn nhặt được một vài đồng tiền 
đó. Ngưỏi ta còn có câu hát: 

| Đồng tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng, 


Anh tiếc công anh dan díu với nàng bấy lâu l 


KHẢO DỊ 


Theo người khác kể thì truyện trên còn có một doạn đầu như sau: 
1l. Theo Nước non tuần báo. 
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Vạn Lịch người đời Tống nhờ vốn liếng của vợ mà buôn bán trỏ nên giàu 
có lón. Nhưng khi làm nên, hắn thấy vợ không còn nhan sắc nữa nên có ý 
định tống cổ vợ đi, bèn nhân một hôm vợ trò chuyện với anh đánh giậm, vu 
cho là ngoại tình, rồi truyện tiếp diễn cũng như trên vừa kể, trừ một vài tình 
tiết đại đồng tiểu dị”. 

Người Nghệ-an kể truyện này như sau: 

Một người làm nghề câu cá hàng ngày đứng câu ỏ chỗ núi đá cửa biển. Ó 
đó có hòn đá to cao hình người gọi là đá Tượng Bụt. Lúc nào câu xong ra về, 
người ấy cũng chào tượng đá: - "Kính ông ỏ lạ. Có vợ một người buôn mành 
giàu có, nhân thuyên đỗ gần dấy thấy anh câu đói rét nên thương hại, bị chồng 
đạp ngã xuống nước đuổi đi. Người đàn bà đành phải lấy người đi câu (nhưng 
không có chuyện được vàng). Từ đấy làm ăn khấm khá, cho là tượng Bụt giúp. 

A: ngờ Bụt dóá mà thiêng, 
Nhờ ơn đặt gúnh dặt triêng? cho mình. 

Lúc đã giàu có, nhớ ơn tượng Bụt, anh câu mới bảo vợ làm bữa rượu thết. 
Đoạn rồi cũng: - "Kính ông ở lại". Không ngò đá say ngã xuống nước và cũng 
"động" đến nhà vua. Vua cũng hứa phong chức quan cho kẻ nào dựng được 
đá dậy. Người đi câu lại làm bữa rượu nữa đưa đến: - "Ông say đã tỉnh chưa, 
mời dậy uống với tôi". Đá tự nhiên trỏ lại chỗ cũ. Người đi câu được làm quan 
trấn thủ, rồi hai vợ chồng cũng gặp người chồng cũ vào nạp thuế, v.v... 

Một truyện khác Thiên lực không phải nhân lực có nội dung tương tự nhưng 
chủ đề thì hầu như trái ngược. Đây là một truyện có bàn tay của nhà nho 
nhằm đề cac chủ nghĩa định mệnh: 


Có một người làm quan lón trong triều. Hắn cho rằng sỏ dĩ mình làm nên 
là nhò ỏ súc mình chứ không nhờ ai cả. Vì thế hắn có làm một cái biển đề 
hai chữ "Nhân lực" treo ỏ giữa nhà. Người vợ bé của hắn không cho là đúng, 
chò lúc chồng di vắng mới viết vào hai nét ỏ chữ "nhân" thành chữ "thiên". 
Chồng về hỏi vợ. Vợ nói: -"Người ta sinh ra mệnh hệ ở trời, mọi sự nhò trời, 
chú không phải sức người mà được". Chồng tức mình, nói: -"Tao đây cực khổ 
từ bé tới lón, học hành hết hơi hết sức mói được như vày, có thấy trời giúp gì 
đâu. Mày đã nói thế để coi sức trồi giúp cho mày thế nào". Bèn đuổi vợ đi. 


1. Theo Lê Doãn Vỹ. Sách của trẻ nhỏ (1941). 
2. Triêng: đòn gánh, tiếng Nghệ - Tĩnh. k 
3. Theo Bản khơi xã Vih-dn. 
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Vợ bèn khấn: -"Hễ chính ngọ ra đường gặp người đàn ông nào, sẽ lấy người 
đó làm chồng". Sau đó nàng kết duyên với một người đi câu cá. Từ đây câu 
chuyện giống với truyện trên nhưng không có việc được vàng. Vọ lấy tiên riêng 
sắm ăn sắm mặc cho chồng; lại bảo đi chơi với người ta cho hiểu việc dÒi. 
Chồng vào chùa đánh bạn với tượng Phật. Câu chuyện cũng kết thúc bằng 
việc xô ngã tượng Phật và sau đấy trong vùng bỗng sinh ra ôn dịch. Vua ra 
lệnh ai dựng được tượng lên sẽ cho làm quan to. Chồng dựng lên được. Lúc 
hai vợ chồng trẩy kinh thì gặp người chồng cũ `. 

Truyện thứ hai gần giống với cả hai truyện trên: 

Một ông quan huyện một hôm hỏi ba vợ xem họ nhồ ai. Khác với câu trả 
li của hai người vợ trước, người vợ thứ ba cho là nhờ trời. Cũng như hai 
truyện trên, người vợ thứ ba bị đuổi và sau đó kết duyên với một người đánh 
giậm. Khi hai vợ chồng trỏ nên khá giả (không có chuyện được vàng), vợ 
khuyên chồng nên tìm người hiền - người không hay nói - mà kết bạn. Chồng 
kết bạn với phống, cho phống uống rượu say, xô ngã phống và chỉ mình anh 
ta mới làm cho phống dứng dậy được. Đoạn kết có thêm tình tiết là: Về sau 
có giặc, vua hạ chiếu cầu hiên. Vợ giục chồng úng mộ. Nhờ phỗng giúp ngầm, 
chông thắng được giặc; vua bắt dân đi đón cả hai vợ chồng về triều. Nhìn thấy 
võng kiệu của người vợ cũ đi qua, quan huyện đâm đầu xuống sông tự tử. 

Một truyện khác do long Hà-tĩnh kể nhan đê là Người dốt than: 


Một phú ông một hôm hỏi ba cô con gái: - "Các con nhờ vả ai nhiều nhất?". 
Chỉ có cô con gái út trả li: 


Nhỏ thị nhờ mẹ nhờ cha, 
Một mat khôn lớrm nhờ rc. lộc chồng. 

Phú ông tức lắm, dịnh gả con gái út cho một người nào nghèo đói nhất để 
xem nó nhờ cậy vào đâu. Gặp một người ăn mày, phú ông hỏi cuộc sống sướng 
khổ thế nào? Người ăn mày đáp: 

Bị cắp nóch, gậy cầm tay, 
Trăm nghề không gL sướng bằng ăn mày. 

Phú ông cho là còn sướng, không gả. Gặp một người đốt than, hỏi, thì anh 
ta dáp: | 


1. Theo Trương Vĩnh Ký. Sách đã dẫn. 
2. Theo Truyện cổ dân gian của các dân tộc Việt-nam, tập TỪ. 
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Nhờ trời cú nắng chang chang, 
Cha con kiếm củi đốt than no lòng. 
Trời làm một trận mưa giông, ` 


Cha con đắp chiểu nằm không suốt ngày. 


Bèn gả con gái cho người ấy. Bà mẹ thương con cho giấu một quả cau bằng 
vàng. Một hôm vọ đi vắng, chồng ỏ nhà chơi với con. Thấy con khóc, chồng 
lấy quả cau vàng cho con chơi. Không ng con đánh röi mất. Bị vợ nhiếc móc, 
chồng cho biết trên rừng có một chỗ không thiếu gì thứ của ấy. Kết quả hai 
vọ chồng trỏ nên giàu có như các truyện trên. Phú ông thấy con giàu, tối thăm, 
COn nói: 


Vàng cha, cho để trên dêền, 


Vàng con, con để ngoài thềm đốt than. 


Phú ông thẹn chết ngay giữa sân'. 

Người Kho-me (Khmcr) có truyện Mfê-a-đdơng, cũng là một dị bản của truyện 
Đồng tiền Vạn Lịch: 

Một người dánh cá thật thà và nghèo khổ có một người vợ rất dẹp nhưng 
tham và lười. Một hôm hai vợ chồng di kiếm cá nhưng không được gì cả. Cạnh 
dấy có một chiếc thuyền của hai vợ chồng người nhà giàu. Thấy họ bắt mãi 
không dược cá, người vợ tỏ ý thường hại. Chồng bảo: - "Mày thương thì di với 
nó, tao đổi mày lấy người dàn bà kía!". Nói rồi hắn làm ngay, gọi người dánh 
cá lại, đòi đổi vợ và buộc phải đổi vì hắn thấy vọ người kia đẹp. 

Vọ người nhà giàu tay không về với chồng mới, nhưng chẳng bao lâu nàng 
dã làm cho chồng trỏ nên khá giả. Có tiền, nàng kiếm cho chồng một chân 
lính hầu ỏ triều đình. Một hôm, vua di săn, người chồng theo hầu vua. Vọ sắm 
sửa thức ăn cho chồng mang theo và dặn nếu vua có lạc dường thì cố đi theo 
mà bảo vệ. Quả nhiên vua bị lạc, anh ta lẽo đếo đi theo xa xa; vua gọi anh là 
Mê-a-dong (chú kia). Anh chạy tói quỳ dâng cóm rồi nước, trầu mời vua ăn, 
vua ăn mỗi thức đều khen ngon. Vua ngủ Ở một ngôi đền của một hung thần; 
hung thần bàn với bộ hạ báo thù vua. Anh dánh cá nghe được lời bàn của họ, 
vội đánh thức vua dậy, đưa vua về. Nhò anh, vua thoát được ba cái nạn lồn 
do hung thần gây ra. Nạn thứ ba mà anh cứu là giết một con rắn hổ mang bò 
vào toan cắn vua. Thấy máu rắn bắn lên ngực hoàng hậu, anh không dám chùi 


1. Theo lời kể của người Hà-tính và Cổ (ích uà tiểu dẫn (bản thảo của Mạnh 
Sào Quan). Xem thêm truyện Trợng Ếch ở Khảo dị truyện Lé Như Hồ (số 63). 
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chỉ dùng lưỡi liếm trong khi hoàng hậu ngủ. Hoàng hậu tỉnh dậy hô hoán, vua 
lập tức truyền đao phủ đưa anh ra pháp trường xử tử, nhưng vì đêm khuya, 
dắt ra bốn của thành đều bị quân canh ngăn trỏ (Ỏ đây có thêm ba câu chuyện 
và một bài thuyết lý của bốn người gác cổng đều ngụ ý nói về việc giết oan 
kẻ vÔ tội, sau ăn năn thì đã muộn). Giữa lúc ấy nhà vua nghĩ lại công lao của 
anh, vội truyên lệnh cho đao phủ ngừng chém. Thoát chết, Mê-a-dong và vọ 
trỏ thành người có quyền thế giàu sang. Trong khi đó thì người nhà giàu và 
vỢ cũ của người đánh cá phung phí hết của cải, phải đi ăn xin. Một hôm, 
đến ăn xin ỏ nhà Mê-a-doơng, bị vợ chồng nhà này nhận mặt, cả hai xấu 
hổ vô cùng". 

Người Ba-na (Bahnar) có truyện ÖBi-a Nái giống với truyện Người đốt than 
của ta: 


Hai vợ chồng nhà giàu có tám con gái. Một hôm mẹ hỏi các con muốn lấy 
ai? Ai nấy đều nói ưóc muốn của mình là làm vợ một người giàu có quyền 
thế, chỉ riêng cô út thích lấy người đốt than. Mẹ giận, cho một cục vàng và 
đuổi đi. Bi-a Nát lên rừng, tìm mãi, cuối cùng mới gặp được một anh đốt than 
nghèo khổ, ngò nghệch và "đen như lông quạ". Họ ăn ở như vợ chồng. Mội 
hôm chồng lấy cục vàng của vợ ném gà. Khi bị vợ la, anh chỉ cho vợ chỗ lắm 
vàng. Tù đó hai người trỏ nên giàu có. Anh đốt than còn được tiên ông bày 
cách làm cho thân mình trỏ nên trắng trẻo, đẹp đẽ. Anh mặc áo khố đẹp cưỡi 
ngựa về làng vợ, mời bố vợ và cả nhà lên dự lễ cưới. Lễ cưới tổ chúc bảy ngày 
bảy đêm. Nghe con gái nói chồng mình làm nghề đốt than, bà mẹ hối hận và 
xấu hồ vô kểể. 


Người Xo-đăng có truyện Bốc Cơ-lốc cũng giống với truyện trên nhưng có 
phát triển thêm một số hình tượng khác: Một tù trưởng một hôm hỏi bảy con 
gái: - "Thích ỏ với bố mẹ hay thích theo chồng?". Chỉ có cô gái thú tư trả lời 
thích ỏ với chồng, bị bố đuổi đi. Mẹ thương con, dúi cho con một hạt vàng. 
Cô gái lấy anh chàng đốt than tên là Cø-lốc. Thế rồi chồng cũng ném vàng 
cho gà ăn vì không biết giá trị của vàng, nhưng sau đó lại mách cho vợ một 
chỗ có nhiều vàng. Khi giàu có, vợ muốn làm ngôi nhà bằng vàng bèn sai 
chồng về kinh thành mua khuôn đúc. Dọc đường, trong khi trọ ở nhà hàng, 
Cø-lốc đã dùng mưu trộm được đôi giày thần và chiếc gậy thần của một con 
quỷ. Với chiếc gậy thần, anh đã giết quỷ và cứu người; với đôi giày thần, anh 
bay lên trời rồi về kinh. Anh đã đổi đôi giày cho vua lấy một ngàn con trâu 





1. Pa- vi (Pavie). Truyện dân gian Căm-pu-chỉa, Lào uà Thói-lan. 
2. Theo Truyện cổ dân gian của các dân tộc Việt-nam, tập TV. 
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và đưa đàn trâu ấy về bằng cách nhổ mỗi con một cái lông nhét vào đục đạc, 
rồi khi đến nhà lắc đục đạc, mỗi chiếc lông tung ra biến thành một con trâu. 
Từ ngày trỏ nên giàu có, vợ Co-lốc mời bố mẹ mình đến chơi. Tù trưởng bắt 
phải làm một con đường lát bằng nồi đồng. Khi đến thấy con giàu có hơn 
mình, tù trưởng phát tức mà chết!. 


Một truyện khác của người miền Bắc cùng một kết cấu với các truyện trên 
nhưng dã được nho sĩ tô điểm để đề cao việc học hành thi củ. 


Xưa ở Phủ-lý (Thanh-hóa) có một người con thầy chùa nhà nghèo, tuổi đã 
ba mươi không được đi học. Cùng làng có một cô gái con phú ông có nhan 
sắc, nhiều nơi hỏi mà không chịu lấy. Phú ông một hôm mắng con và bảo; - "Bao 
nhiêu đám môn đăng hộ đối không lấy, phải chăng muốn lấy con thầy chùa?”". 
Con gái đáp: -"Cha mẹ đặt đâu, con xin ngồi đấy!". Bố giận lắm, lập tức gọi 
con thầy chùa đến gả ngay, không cho một tý hồi môn nào cả, trừ người mẹ 
có dấm dúi cho ít nhiều. 

Khi vê nhà chồng, cô gái đòi Ỏ riêng một mình và buộc chồng phải đi học, 
mình sẽ dệt vải nuôi chồng. Nghe có thượng thư Lê Văn Hưu về hưu mỏ 
trường dạy học, cô tới hỏi thầy: -"Thiếp có thóc cũ 30 năm có thể làm giống 
được chăng?". Thầy chưa hiểu nhưng cũng đáp: -"Miễn là lúa tốt!". Người con 
thầy chùa vốn người thông tuệ, học một biết mười, về sau, đậu tiến sĩ. 

Truyện Tống Trân-Cúc Hoa cũng phần nào giống với truyện vừa kể. Có lẽ 
tác giả là nhà văn bình dân đã dựa vào cốt truyện cổ tích để hư cấu thêm: 


Tống Trân nhà nghèo đắt mẹ vào nhà phú ông ăn mày. Một trong ba cô 
gái của phú ông - Cúc Hoa - đem cho một đấu gạo. Đang trò chuyện thì bị 
phú ông bắt gặp. Nổi giận, phú ông dem cô gái gả ngay cho Tống Trân. Cúc 
Hoa dem nén vàng của mẹ cho nuôi chồng ăn học. Tống Trân học giỏi, đi thi 
đậu trạng. Ở đây phú ông không chết thẹn mà xun xoe nhận chàng rể, người 
mà trước đây hắn hắt hủi. 

Ö đoạn sau, truyện phát triển vượt ra ngoài khuôn khổ của truyện cổ tích: 
Vì không chịu lấy công chúa, nên Tống Trân phải di sứ Trung-quốc mười năm. 
Ở đây chàng lại đậu trạng lần nữa, lại một lần nữa từ chối đề nghị kết hôn 
của con vua Trung-quốc. Nhờ tài trí chàng đã thoát chết mấy lần và mấy lần 
xử kiện tài tình” làm cho người nước ngoài kính phục. 

1. Theo Truyện cổ dân gian của các dân tộc Việt nam, tập TT. 
2. Theo tạp chí Nœm phong (phần chữ Hán) (19209). 
ở. Xem truyện Kiện ngành da (số ðï). 
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Ở nhà, chò mãi không thấy rể về, phú ông bắt Cúc Hoa gả cho đình trưởng. 
Cúc Hoa nhờ sơn thần liên lạc được với Tống Trân, nhò dó chàng được giảm 
hạn năm tháng. Giữa hôm đình trưởng làm lễ cưới Cúc Hoa thì Tống Trân về. 
Chàng trị tội người bố vợ bất lương, sau khi đã cải trang giả làm ăn mày đến 
với từng người để tìm hiểu sự thực”. 

Người Nùng có truyện 4 Sứn Phàng Khủm: cũng cùng một chủ đê nhưng 
có chỗ hơi khác về hình tượng. 

Phàng Khim nhà nghèo, mồ côi bố mẹ, ở với bà nội. Bà cháu chung nhau 
một cái quần, thay nhau mặc khi phải ra chợ. Sau góp tiền di củi mua được 
một cái quần, một con đao. Vì bắt con tính rái cá cứu người, anh bị mất cả 
quần lẫn dao. Sau đó đi làm nghề nhặt phân, ngủ ở vỉa hè nhà một ông quan 
tên là Dèn Vản. A Sún, cô con gái Dèn Vản thấy anh rét mướt thì thưởng 
tình bèn lấy áo đấp cho, không ngò lấy nhầm phải áo mới. Sáng dậy Dèn Vản 
bắt được anh, tưởng có tình ý với con gái, toan chém. Cô gái nhân lúc vắng, 
cỎi trói cho anh, rồi cả hai rủ nhau di trốn, và kết làm vọ chồng. Vọ có đắt 
lưng dược 2 thoi vàng. Khi hết lưỡng ăn, vợ giao vàng cho chồng di mua bán. 
chồng dem ném chó làm mất vàng. Bị vọ mắng, anh nói có một chỗ có rất 
nhiều thú đó. Bèn dẫn vợ dến một cái hang. Vọ lần lượt nhặt về nhưng không 
_cho chồng biết. Giàu có, vợ thuê thọ làm nhà. Nhà làm xong nhưng không có 
cửa nào vừa cả. Phàng Khim ngủ ö phiến đá, phiến đá báo mộng bảo đưa đá 
về lắp thì vừa. Anh làm theo. Không ngò từ dấy mỗi lần mỏ cửa, vàng bay vào 
rào rào. Vợ phải đóng chặt kẻo sợ vàng vê nhiêu quá. 

Một hôm hai vọ chồng mời bố mẹ vọ dến nhà. Dèn Vản dòi có chiếu hoa 
trải dường mới di. Dến noi còn đòi mỏ cửa chính mới vào. Cửa mỏ ra, vàng 
rơi vào đầu, Vản chết. Mẹ vọ vui vẻ ở lại với chàng rể và con gái”. 

Giống với các truyện của ta, người Triêu-tiên có truyện Vợ người nô lệ: 

Một quan thượng có cô con gái dẹp cấm cung, không ngờ tới tuổi biết yêu, 
cô lại yêu một nô lệ. Hay tỉn, quan xử tử người nô lệ và duối cô ra khỏi nhà. 
Thấy con không chịu di, quan bèn sai lính di tìm một người nghèo nhất. Lính 
dưa vê một người kiếm củi. Quan hỏi: - "Có muốn lấy con ta không?", Người 
kia trả lời: - "Có". Bèn gả ngay, bất dưa vợ về rừng. Dến nhà chồng cô thấy 
trống rỗng. Bà mẹ bảo cô hàng ngày gánh củi di dối lấy kê. Một hôm vợ phát 
hiện thấy móng tường toàn đắp bằng vàng khối, bèn bảo chồng gÕ một hòn 


1. Theo Tống Trên - Cúc Hoa. 
2. Theo tạp chỉ Nghiên cứu 0uẽn học số 10 (1961). 
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ra tỉnh bán. Chồng mang về được nhiều tiền. Từ đấy bán tất cả. Vợ nuôi thầy 
dạy chồng học. 
Sau mười năm chồng trỏ nên giỏi hơn cả bố vợ. Vợ lại mua cho chồng một 


chân thượng thư. Sau đó bố vợ phải muối mặt đến mừng chàng rể”. 


Người Mèo có truyện Hòn gạch nên vợ nên chồng: 

Có hai bố con nhà nghèo sáng đi làm thuê tối ngủ nhờ ngoài hè nhà người. 
Con đã lón nhưng chưa vợ vì con gái không ai thèm lấy. Khi bố sắp chết, đặn - 
con chôn mình tại một gò nọ, hễ thấy gì lạ thì mang về mà sinh sống. Thoạt 
đầu, mộ mọc cỏ rất tốt, anh cắt về bán cho các nhà nuôi ngựa. Sau đó hết cỏ, 
trên mộ lại mọc. lên một dống gạch màu vàng. Anh lấy một hòn để gối đầu. 
Con gái lão nhà giầu cấm cung, thấy chàng trai ngủ nhờ Ỏ hè có phát ánh 
sáng, bèn lấy áo từ trên lầu quảng xuống cho đắp. Sáng dậy, cô hỏi tung tích 
hòn gạch gối đầu. Anh chỉ nơi có ngôi mộ, đến xem thì chỉ là những hòn gạch 
bình thường. Tuy vậy cô cũng xin bố cho lấy anh chàng. Người bố can không 
được, đuổi đi. 

Hai vợ chồng đưa nhau đi nơi khác ở. Lần lượt họ đưa đống gạch về xây 
được chín gian nhà. Gạch còn thừa bỏ lại một đống chỉ ít lâu hóa thành vàng 
bạc. Hai vợ chông giàu có, đưa vàng bạc vê cho bố mẹ vợ chỏ lên lưng 3 con 
ngựa. Thấy anh đến từ dàng xa, người bố vợ sai đóng của lại thật chặt vì ngÕ 
rằng rể đến đòi tiền. Vợ chồng thấy cửa đóng, phá cửa vào đặt bạc ỏ bàn rồi 
đi. Bố mẹ hoa cả mắt, nhưng từ dấy ăn tiêu phung phí, dần dần trỏ nên nghèo 
đói, phải cải trang làm người Xa Phang di làm thuê kiếm ăn mỗi người một 
phương. Còn vợ chồng con gái thì ngày một giàu có, bản làng ngày một đông 
vưi. Ba năm sau một bà Xa Phang đến làm thuê. Ba năm sau nữa lại một ông 
già Xa Phang đến làm thuê. Họ nhận ra nhau là vợ chông nhưng lại không nhận 
ra nơi ấy là nhà của con gái mình. Về phía con gái cũng không biết là bố mẹ. 

Sau đó một thời gian họ mới nhận ra nhau. Bố vợ xấu hổ quá ăn lá ngón 
mà chết. _ 

Người Ẩn-dộ có một truyện nội dung tuy khác nhưng cũng là một dị bản 
của các truyện trên: 

Mội ông vua sinh dược bảy công chúa. Một hôm, vua hỏi: - Các con yêu 
cha ra làm sao?". Sáu công chúa trả lời: - "Ngọt như dường”, trừ một công chúa 
út trả lời là: -"Như muối". Vua giận sai người cáng bỏ vào rừng sâu. 


1. Theo Ga-rin (Garine). Truyện cổ tích Triều-Hên. 
2. Theo Doãn Thanh Thương, Nguyễn Hoàng Thao. Truyện cổ dân tộc Mèo. 
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Công chúa đi lần mò bỗng gặp một tòa lâu đài, bạo dạn tiến vào thì thấy 
có một người nằm bất động, xem lại thấy bị kim đâm khắp cơ thể. Công chúa 
bèn ngồi xuống nhổ kim ra, và làm việc đó quên ăn quên ngủ suốt một tuần. 
Vừa khi có một người bán một nữ tỳ, công chúa lấy vòng vàng ra mua người 
nữ tỳ cho có bạn. Lại nhổ trong hai tuần nữa mới hết kim, nhưng không biết 
rằng trong con mắt còn có kim chưa nhổ hết. Cho là đã xong hắn, công chúa 
bảo nữ tỳ tắm cho người ấy. Trong khi tắm thì người nữ tì phát hiện ra kim 
ỏ mắt, bèn nhổ nốt. Nhổ vừa xong người đó liền ngôi dậy thì ra là một vị vua. 
Vua hỏi: - "Ai cứu ta?". Nữ tỳ đáp: - "Tôi". Vua cảm ơn và lấy nữ tỳ làm vợ. 
Khi công chúa vào, nữ tỳ bảo vua đó là nữ tỳ của mình. 

Một hôm, vua sắp sửa đi đổi gió, bảo vợ cần gì để mình mang về. Vợ 
bảo: - "Mang về cho tôi áo xống và trang sức đẹp!". Vua lại hỏi nữ tỳ (tức 
công chúa) muốn gì. Nữ tỳ đáp: - "Cái mà tôi muốn, vua không thể tìm được 
đâu, nên tôi không xin" - "Cú xin đi, cái gì ta cũng có thể lấy được" - "Vậy thì 
cho tôi xmn một hộp nũ trang của mặt trÓI.. 


Vua đi khắp nơi không tìm được vật người nữ tỳ cần, cuối cùng nhờ phép 
của một đạo sĩ, và sự giúp đÕ của một nàng tiên mà có hộp nữ trang của 
mặt trỜI. 

Khi dược hộp, nàng vào rừng, nủa đêm mỏ hộp ra. Tù trong hộp có bảy 
nàng tiên nhảy ra: người thì chải tóc, người sửa áo, người hát, người múa, trong 
khi đó, nàng khóc sướt mướt suốt đêm. Sáng dậy, các nàng tiên hỏi vì sao mà 
khóc. Nàng kể lại sự việc người nữ tỳ tranh công và CHẠY đổi địa vị. Các nàng 
tiên an ủi rồi chui vào hộp. 


Đêm sau, nàng lại đi. Sự việc diễn ra như đêm hôm qua. Nhưng không ngờ 
trên ngọn cây có một người hái củi vì về muộn nên trèo lên nghỉ ö đó. Người 
hái củi nghe và thấy mọi việc. Đêm sau nữa lại thấy như thế, nên chàng vào 
cung mách vua. Vua được người tiều phu dưa đi nấp trên ngọn cây, tận mắt 
thấy sự thật, bèn xuống cây, bảo nàng: - "Ta vốn ngờ nàng là công chúa không 
phải là nữ tỳ". Lại hỏi nàng có muốn làm vợ vua không? Nàng đáp: - "Có". 

Lúc củ hành lễ cưới, công chúa cho mời bố mẹ và các chị tói đự. Cả một 
tuần liền, nàng chỉ dọn cho họ ăn những món ăn nấu với đường làm họ ngấy 
hết sức. Sau đó dọn một món ăn nấu với muối, mọi người cảm thấy ngon lành. 
Vua cha bấy giò mới hiểu rõ ý nghĩa câu con gái nói ngày xưa: Công chúa yêu 
cha mặn mà vì muối là một vật mà người ta không thể nào bỏ được. 


Người Bec-be-rø (Bebères) ö Ma-rốc (Maroc) cũng có truyện nói vê một 
Ông vua hỏi ba con gái xem có thương mình không. Câu trả lời của cô thứ 
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nhất là: - "Con yêu cha như vàng". Cô thứ hai: - "Yêu như kim cương". Cô thú 
ba: - "Yêu như muối". Vua cũng đuổi con dị, bảo: - "Cút ngay! Mày không 
phải con tao”. _ 

Cô gái đi lang thang, cuối cùng vào làm việc rửa bát cho một ông vua khác 
và học nghề nấu ăn, dần dần thành người nấu ăn cho vua. 

Một hôm vua này mỏ hội mời vua láng giềng, cha cô gái, tới ăn. Cô này 
xin dược nấu ăn cho khách và không bỏ muối vào thức ăn. Dọn dĩa ra, cô bỏ 
nhân của mình vào, bưng lên cho khách. Vua ăn lấy làm ngạc nhiên vì quá 
nhạt. Xem lại dĩa, thì tìm thấy chiếc nhẫn, vua nói: -"Dẫn cô gái nấu dĩa thức 
ăn này ra dây". Nhận ra con, vua ôm lấy âu yếm và dưa về nhài!. 

Cái ngốc của anh chàng dánh giậm hay của anh chàng câu cá Ở hai truyện 
trên kia cũng có phần giống với cái ngốc kể trong một loạt truyện cổ tích có 
tính chất khôi hài sau đây: 

Truyện Jăng, thằng ngốc của Pháp: 

Một chàng ngốc được mẹ sai ra tỉnh bán một tấm vải và đặn mua một cái 
kiêng ba chân. Dọc dường, hắn vào quỳ trong nhà thò thánh Jăng. Thấy pho 
tượng, hắn cho là ông ta rét run, bèn quàng tấm vải vào cho tượng. Gần tượng 
ấy có một tượng khác có điệu bộ giỏ tay mà một người đàn bà nào đó đã bỏ 
vào lòng bàn tay một đồng xu. Tưởng là tượng ấy trả tiền hộ hắn bèn nhận 
lấy. Khi về, qua một hiệu bán đồ sắt, hắn chọn một cái kiềng, quảng lại dồng 
xu, rồi chạy. Trèo lên một đoạn dường dốc, hắn mệt quá nói: - "Mình ngu quá, 
hắn (cái kiềng) có những ba chân, mà mình thì chỉ có hai, tội gì mà phải khiêng 
nó". Nói rôi bỏ kiềng ö giữa dường mà về không. 

Truyện của người Nga: 

Một người trẻ tuổi di bán một con bò. Qua một cây cổ thụ, bỗng có một 
trận gió rung. Anh ta tưởng cây hỏi mua bò, bèn để con vật lại, mai sẽ đến 
lấy tiên. Mai đến thì bò đã mất; dòi nọ cây, cây không trả lòi. Tức mình anh 
cầm búa chặt cây thì không ngò trong gốc cây có cả một kho của mà một bọn 
trộm giấu trong dó. 

Truyện kể trong sách Pen-fa-m-ron (Pentamcron): 


Một người mẹ bảo con tên là lăng ngốc mang vải ra chọ nhưng dặn dùng 
bán cho những người lắm lời. Con dáp: - "Mẹ cú yên trí”. Thế là bao nhiêu 
người đến hỏi mua, hắn không bán vì cho rằng ai cũng lắm lời cả. Xách vải 


1. Theo Cô-xcanh (Cosquin). Những truyện cổ tích Ấn-độ uờ phương Tây. 
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về đến nhà thò thấy có một tượng đá, hắn đến gần gio vải ra hỏi: - "Có mua 
không?". Nhồ gió thổi làm cho đầu tượng đá hơi đưa di đưa lại, hắn tưởng là 
người đó bằng lòng mua, bèn đặt vải vào tay, rồi về kể chuyện cho mẹ hay và 
nói: - "Con bán cho ông ấy vì ông ấy không hay nói". Mẹ bảo hắn chạy ngay 
đi lấy vải về. Hắn chạy đến thấy vải vẫn còn ở tay pho tượng bèn nói: - "Trả 
mau!". Lúc này gió lay đầu hơi lắc về phía trái làm cho hắn tưởng là tượng 
không muốn trả - "À, không trả à!". Hắn nói thế, rồi cầm gậy vụt túi bụi vào 
tượng, đoạn cướp lấy vải chạy vê. 

Chàng ngốc trong truyện do người miên Buốc-gô-nho (Bourgogne) kể, thì 
sau khi bán vải cho tượng, trỏ lại đòi tiền không được, hắn đập võ pho tượng, 
không ngờ thấy ở đế tượng có một kho vàng. 

Truyện của người Broø-tông (Brcton) cũng tương tự nhưng còn thêm một 
đoạn kết: Mẹ Vac-đi-en-lô sọ con ngu ngốc làm lộ chuyện tìm thấy kho vàng 
ỏ đế tượng, sẽ bị quan trên tịch thu, bèn nghĩ ra một mẹo. Sau khi lấy kho 
vàng vệ, bà bảo con ngồi chơi trước của nhà rồi dứng nấp từ trên cao, vãi 
xuống những quả vả và nho khô cho nó nhặt. 

Sau con quả làm lộ chuyện, việc mang đến trước quan án. Người ta tra vấn 
đúa con tìm được vàng vào hôm nào? Nó dáp: -"Vào hôm tröi mưa ra nho 
khô và vả". Người ta tưởng nó điên nên không,tra gạn nữa". 

Truyện của Việt-nam Ngốc buôn mắm tôm: 

Một chàng ngốc vô công rồi nghê, mẹ bảo đi buôn. Ngốc ta nghe nói buôn 
mắm tôm có lãi bèn đi mua về một gánh. Rao khắp nơi chẳng ai gọi. Qua một 
ruộng khoai môn, sau khi cất tiếng rao thấy lá khoai môn đung đưa, Ngốc 
hỏi: - "Mua hả?". Lá vẫn đung đưa như kiểu gật đầu. Ngốc tưởng là bằng lòng 
liền múc cho mỗi lá một muôi. Múc xong, hỏi: - "Tiền?". Thấy lá dung dưa 
Ngốc hỏi: - "Chịu hả?" bèn quảy gánh về. 

Sáng dậy, Ngốc đến ruộng dòi tiền: -"Giả tiền dây!" Lá dung dưa như kiểu 
lắc đầu. -"À, chúng mày quyt hả?". Nói doạn cầm dòn gánh vụt cho tan tác. 
Bất đô người chủ ruộng khoai môn di qua thấy vậy, bèn nắm lấy áo Ngốc bắt 
bồi thường”. 

Về tình tiết làm đổ tượng không nâng dậy được, xem thêm truyện Ww+ Heo 
(sỐ 104, tập II). : 


1. Theo Cô- xcanh (Cosquin). Truyện cổ tích dân gian miền Lo-ren. 
2. Theo lời kể của người Nam- định. 
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Ngày xưa, có Thiên và Địa là hai anh chàng cày thuê cuốc mướn 
cùng ỏ một làng. Họ giống nhau ỏ chỗ anh nào anh ấy đều nghèo rót 
mùng tơi và đều mồ côi cha mẹ. Nhưng Thiên rất sáng dạ, bảo gì hiểu 
nấy. Một hôm Địa bảo hắn: 

- Nếu hai ta cùng như thế này cả thì không biết bao giò mói cất đầu 
lên được. Sẵn anh là người có khiếu thông minh, nếu được học hành 
chắc ngày sau sẽ thi đậu làm quan to. Vậy từ nay anh đừng đi làm nữa, 
tôi sẽ cố sức làm thêm để lấy tiền nuôi anh ăn học. Lúc nào anh làm 
nên, đôi ta sẽ chung hưởng phú quý. 

Thiên nhận lời nhưng Địa còn dặn: Lúc nào hiển đạt anh đừng có 
quên tôi nhé! 

Rồi đó Địa trần lực đêm ngày làm thuê để nuôi bạn. Thấy Thiên 
học mỗi ngày một tiến, anh chàng lại càng hăng hái làm việc, không 
quản gì cả. Cứ như thế sau mười năm đèn sách, Thiên đậu khoa thị 
hương rồi vào thi đình đậu luôn Trạng nguyên. Hắn được nhà vua bổ 
làm quan to, có kẻ hầu người hạ đông đúc, có dinh thự DEHY nga, được 
mỌi người trọng vọng. 

Được tin, Địa rất sung sưóng. Lập tức, anh chàng đem trâu cày về 
trả chủ. Rồi anh bán phăng cái nhà ỏ lấy một số tiền mua đồ lễ tìm 
vào dinh bạn. Địa có ngò đâu khi đến nơi thì Thiên đã thay lòng đổi 
dạ không muốn nhận lại bạn cũ nữa. Hắn dặn quân canh cấm cửa không 
cho Địa vào. Địa bị đuổi tủi thân, lủi thủi ra về. Vừa đến bồ sông, anh 
chàng ngồi lại, nưóc mắt rơi lã chã nghĩ đến lòng người đen bạc, số 
phận hẩm húu, vả bấy giỏ về làng cũng không biết ỏ vào đâu nữa vì nhà 
đã bán mất rồi. Tự dưng Bụt hiện lên làm một người khách qua đường 
dừng lại hỏi anh: -"Con làm sao mà khóc?". Địa kể lể đầu đuôi cho Bụt 
nghe. Bụt bèn hóa phép cho anh một chiếc đò và dặn rằng: -"Con cứ 
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ỏ đây chỏ khách qua lại trên sông này cũng đủ ăn, không phải đi làm 
thuê nữa'”. _ 

Địa nghe lòi, ỏ lại đó làm nghề chống đò ngang. Nhưng anh chàng 
chỉ kiếm vừa đủ nuôi miệng, không để dành được một đồng tiền nào. 
Cho nên đến ngày giỗ cha chẳng biết lấy gì mà cúng. Chiều hôm ấy, 
sau khi chỏ cho mấy người khách sang bö bên kia, Địa vừa chèo về đến 
nửa sông đã lại nghe có tiếng gọi đò. Anh lại cho đò trỏ lại. Khách là 
một người đàn bà còn trẻ tuổi và rất xinh đẹp. Trời lúc ấy đã nhá nhem, 
ngươi đàn bà nói với Địa: 

- Tròi đã tối mà đường còn xa, anh làm ơn cho tôi nghỉ nhỏ một đêm. 


Nhà Địa chỉ là một túp lều bên sông, trong nhà chỉ có một cái chõng, 
nhưng anh cũng nhường cho người đàn bà ấy nằm. Thấy Địa toan di 
kiếm một nơi khác ngủ, người đàn bà bỗng hỏi anh:- "Anh đã có vợ 
chưa?". Địa trả lòi: -"Chưa" - “Tôi xin làm vợ anh!". Địa rất ngạc nhiên 
và bõ ngõ, không biết trả lòi ra thế nào cả. Nàng lại nói: -"Fôi là người 
trên cung tiên. Trời thấy anh là người tử tế mà chịu khổ chịu sở đã 
nhiều rồi nên cho tôi xuống giúp anh sung sướng". Nói rồi nàng hóa 
phép biến túp lêu bên bò sông thành một dinh cơ rất đẹp: nhà ngói, 
tưởng dắc, hành lang, sân gạch, trong nhà đồ dùng thức đựng đầy đủ, 
kẻ hầu người hạ từng đoàn. | 

Địa vừa kinh lạ vừa vưi sướng. Nàng tiên lại hóa phép làm ra cổ bàn 
linh đình để cho anh chàng làm giỗ cúng cha. Sáng -hôm sau, nàng tiên 
bảo Địa hãy mặc đồ gẩm vóc, ngồi kiệu đến mỏi Thiên sang nhà mình 
ăn giỗ. Lần này Địa được Thiên tiếp đãi có phần tử tế. Nhưng khi nghe” 
nói mỏi đến nhà ăn giỗ, hắn bĩu môi bảo Địa: 

- Chú muốn ta đến chơi thì hãy trải chiếu hoa từ đây tói nhà, ta 
sẽ đến. 

Địa về kể chuyện lại cho vợ nghe. Nàng tiên lại hóa phép thành chiếu 
hoa trải một đoạn đường dài từ nhà mình đến dinh Thiên ỏ. Thiên 
không ng trong thỏi gian vừa qua Địa cũng trỏ nên giàu. có lón, mói 
đến xem cho biết sự tình. Đến nơi, hắn rất lấy làm lạ khi thấy nhà cửa 
và mọi thứ đồ đạc của Địa ít có nhà nào bì kịp. Khi ăn giỗ, vợ Địa thân 
hành ra mời rượu. Thấy nàng đẹp quá, Thiên đâm ra ganh ty với hạnh 
phúc của Địa. Rượu say, hắn nói: | 
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- Chú đổi vợ chú cùng cơ nghiệp này cho tôi thì tôi nhường chức 
quan cùng dinh cơ của tôi cho chú. 

Không bao giò Địa lại muốn như thế, nhưng nàng tiên bảo nhỏ xui 
Địa bằng lòng. Hai bên cùng làm tờ giao ưóc. Thế rồi sau đó Địa lên 
võng về dinh, còn Thiên say rượu nằm ngủ một giấc ly bì. Nhưng đến 
sáng hôm sau, khi bừng mắt tỉnh dậy, hắn ngơ ngác thấy mình nằm ở 
giữa một túp lều bên sông. Người vớ đẹp cùng là đinh cơ của hắn ngày 
hôm qua đã biến đâu mất cả. Tù đó hắn làm nghề chống đò thay sẽ 
Còn Địa hóa ra thông minh khôn ngoan, làm quan sung sướng mãi”. 


Ngày nay câu Của Thiên trả Địa là do sự tích trên mà có. 


KHẢO DỊ 


Đông bào Xạ-phang có truyện Người con gái cá dường như là một dị bản 
của truyện trên, chỉ có khác ỏ đoạn đầu. 

Siến Lỏ mô côi nghèo khó đi ỏ cho Sơ Sán nhưng bị đối đãi Không tốt, trừ 
có vợ Sơ Sán thường cưu mang anh. Một hôm Sơ Sán mua được con cá chép 
bảo Siển Lỏ làm thịt. Thấy cá chảy nước mắt khóc, anh động lòng thương, bèn 
thả cá xuống suối, vì thế bị Sơ Sán đánh đập và đuổi đi. Nhưng bấy giò con 
cá đã hóa thành người con gái đẹp; thấy anh khóc than, cô gái hỏi tình cảnh 
của anh, rồi hóa phép thành nhà cửa của cải, đầy tó hầu hạ và mọi của ngon 
vật lạ khác. Cô gái xui anh mời Sơ Sán đến ăn cơm và dặn nếu hắn có đòi đổi 
thì cứ nhận lời. 

Sơ Sán thấy Siển Lở bị đuổi mà lại trỏ nên khá giả, nên nhận lời đến ăn 
com. Đến nơi, hắn không ngờ người đầy tó của mình bây giò giàu có lón, lại 
có người vợ đẹp gấp mấy vợ mình, bèn gạ đổi cho nhau, kể cả vợ. Nhó lời dặn 
của cô gái, Siển Lỏ bằng lòng, hai bên bèn làm giấy ký nhận. Siển Lở lĩnh lấy 
có nghiệp Sơ Sán và người vợ hắn mà trước đây vẫn có bụng tốt đối với mình. 
Còn So Sán say rượu ngủ mội giấc, khi tỉnh dậy thấy một mình nằm dưới gốc 
cây, người đẹp đá biến đi đâu mất. in: ngơ ngác (thì một trận gió thổi mạnh 
dâng nước lên cuốn hắn đi mất tích”. 


1. Theo Truyện cổ tích Việt-nam của Nguyễn Bính. 
2. Theo Truyện cổ dân gian của cóc dân tộc Việt-nam, tập TTT. 


ởđ57 


._. 43. NÓ TÌNH CHƯA TRẢ CHO AI, 
KHỐI TÌNH MANG XUỐNG TUYỀN ĐÀI CHƯA TAN 


Ngày xưa Ở huyện Thanh-tri có một anh chàng học trò nghèo họ 
Nguyễn. Anh ta mồ côi cha, cửa nhà sa sút. Người mẹ làm nghề chống 
đò ngang cố nuôi cho con ăn học. Nhưng nghề đó không đủ nuôi cả 
mẹ liền con. Nhiều lúc anh ta phải nghỉ học trỏ về chống đò thay mẹ 
tuổi già sức yếu. Nhà anh ta là một túp lều dựng bên sông. Anh có giọng 
hát rất hay lại rất đẹp trai làm cho những cô gái vùng đó phải say mê 
ngây ngất. 

Ö bên kia sông có nhà phú ông họ Trần. Phú ông có một cô gái chưa 
chồng. Thỉnh thoảng cô gái vẫn gặp anh chàng học trò chống đò qua 
lại cho khách bộ hành. Thấy người hàn sĩ trẻ tuổi, nàng đâm ra quyến 
luyến. Nhất là những buổi chiều hè, nghe tiếng hát của anh văng vắng 
bên sông, nàng không thể cầm lòng được. Một hôm nàng đánh bạo nhờ 
một con nhài thân tín mang một cái trâm và một chiếc quạt đến tặng 
người mà mình thầm mơ trộm tưởng. Nàng còn dặn chàng cứ nhö người 
đến dạm hỏi, đã có mình tay trong, việc hôn nhân chắc thế nào rồi cũng 
sẽ thành. 

Anh chàng nhận được tặng vật vừa mừng vừa lo. Anh ta thưa lại vói 
mẹ để nhờ mẹ tìm cách lo liệu. Bà mẹ bảo con: 


- Con đừng có chơi trèo, mang lấy một tiếng cười vô ích. 
Nhưng anh ta thì rất tin tưởng: 


- Mẹ cứ cố liệu cho con đi. Cô ấy đã thương con thì dù có một trăm 
chố lệch cũng kê được bằng mẹ ạ. 
Bà mẹ chiều con, nhỏ một người khéo ăn khéo nói mang trầu cau 


sang thưa chuyện. 
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Khi phú ông vừa nghe người mối ngỏ lỏi cầu thân, vẻ khinh thị đã 
hiện ra trên nét mặt. Hắn không đợi hỏi ý con gái, trả ngay lễ vật lại. 
Người mối nói: - "Thưa cụ, anh chàng họ Nguyễn bẩm tính thông minh 
và khôi ngô". Hắn đáp một cách mỉa mai: - "Con gái tôi ngu đần, xấu 

í, đâu dám sánh duyên với người tài mạo tót vời". Người mối vẫn bền 
s ngồi lại, nhắc đến tương lai tốt đẹp của đôi vọ chồng một khi chàng 
trai hiển đạt. Nhưng phú ông vẫn gạt đi: 

- Con gái của tôi không có số làm bà đâu, đừng nhiều lời vô ích. 

Rồi hắn đuổi khéo người mối về với câu thách: 

- Muốn lấy con gái ta hãy mang ba trăm lạng vàng đến làm sính lễ. 

Nghe người mối kể lại anh chàng vừa buồn vừa thẹn. Qua ngày hôm 
sau, anh ta thưa vói mẹ: 

- Mẹ cứ tin ỏ con, con sẽ đi lập nghiệp để kiếm tiền về cưới vợ cho 
mẹ xem. 

Nói rồi bỏ nhà đi biệt. 

Lại nói chuyện cô gái phú ông thấy cha không thuận lấy làm buồn 
rầu, chưa biết tính thế nào. Đang cøn phiền muộn lại nghe tin người 
yêu đi mất, nàng vô cùng chua xót. Nàng đâm ra tưởng nhó anh chàng 
chống đò không có cách gì nguôi được. Dần dần vì thế sinh bệnh. Phú 
ông cố tìm thầy chạy thuốc, nhưng người nàng ngày một gầy mòn. Nụ 
“hoa mới nẩy cành không ngỏ đã sóm héo tàn và rơi rụng. Phú ông 
thương tiếc sai người hỏa táng theo như lòi trối của con. Khi gạt đống 
tro của người bạc mệnh, người ta tìm được một khối bằng cái đấu, đỏ 
như son và trong suốt như thủy tỉnh. Phú ông đưa về rồi sau đó thuê 
thợ tiện tiện thành chén trà dùng làm đồ thờ con gái. Mỗi lần pha nước 
vào chén trà người ta thấy có bóng anh con trai chống đò ngang Ở trong 
đó. Biết là con gái chết vì tương tư anh học trò khó đến hỏi ngày nọ, 
phú ông rất lấy làm hối hận. 


ki ko 
Anh chàng họ Nguyễn cất chân ra đi vói hai bàn tay trắng. Trải qua 
khá nhiều ngày gian truân, cuối cùng anh làm môn khách cho một ông 
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qu:m trấn tướng của triều đình đóng ỏ Cao-băng. Anh là người có nhiều 
tài nên dần dần lấy được lòng tin cậy của chủ. Anh đã giúp chủ nhiều 
việc quan trọng ở biên thùy rất đắc lực, và cũng do đó kiếm được rất 
nhiều tiền. Sau ba năm anh đã để dành được 300 lạng vàng. Thấy trong 
tay đã có đủ tiền để cưới người yêu, một hôm anh xin phép trấn tướng _ 
trỏ về quê hương. 

Trên đường về, anh chàng họ Nguyễn lòng mừng khấp khỏi. Không 
ngò khi về đến nhà thì nghe tin người yêu đã không còn nữa. Anh sang 
nhà phú ông, nước mắt đầm đìa cả tay áo gấm. Phú ông hết li từ tạ 
rồi đưa chén trà cho anh xem. Nghe kể chuyện, anh chàng lại càng thổn 
thức. Nhưng khi những giọt nưóc mắt rơi vào chén, chén tự nhiên tan 
ra huyết ưót đẫm cả tay. 

Từ đó xuất hiện câu ca dao: 


Nợ tình chưa trả cho d1, 
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan Ì 


KHẢO DỊ 


Truyện trên rất giống với truyện Trương Chỉ: 

Ngày xưa có một cô gái tên là My Nương nhan sắc xinh đẹp con một ông 
thừa tướng. Nàng ö trong một ngôi lầu gần bờ sông. Bấy giò có một chàng trai 
con nhà thuyên chài, tên là Trương Chi, cứ ngày ngày đến thả lưới Ö khúc 
sông đó. Chàng mặt mũi xấu xí nhưng có tiếng hát rất quyến rũ. Mỗi khi chèo 
thuyền, tiếng hát của chàng cất lên văng vẳng làm cho My Nương nghe mà 
mê mệt. Có một dạo Trương Chi không đến đánh cá ỏ khúc sông đó, My 
Nương trỏ nên sầu tư. Ít lâu sau, chàng lại đến. My Nương lại vui vẻ mỏ cửa 
sổ trồng xuống và lắng nghe tiếng hát. Dần dần nàng đâm ra say mê anh chàng 
thành bệnh tương tư, thuốc thang chữa mãi không khỏi. Cả nhà lấy làm lo 
lắng vì bệnh ngày một nặng. Thừa tướng tra gạn, biết chuyện, bèn cho người 
đi gọi Trương Chi vào dinh. Chàng ngồi sắc thuốc và hát cho nàng nghe. My 


1. Theu Lan trì hiến 0uăn lục của Vũ Nguyên Hanh và Thục nghiệp dôn báo 
(1924). 
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Nương nhìn thấy mặt chàng xấu xí bèn sượng sùng lảng tránh. Tù đấy nàng tự 
nhiên khỏi bệnh và cũng không tương tư nữa. 





Nhưng lại đến lượt Trương Chỉ phải lòng My Nương. Giận cho duyên phận 
hẩm hiu, chàng nhảy xuống sông tự tử. Hồn Trương Chi nhập vào cây bạch 
đàn được thừa tướng vô tình mua về, sai tiện làm một bộ đồ trà. Mỗi lần rót 
nước vào chén, người ta thấy trong đó có bóng dáng anh chàng đánh cá ngày 
xưa. My Nương cầm chén, nhó đến chuyện cũ rưng rưng giọt lệ. Khi bị những 
giọt nước mắt của My Nương rơi vào !tự nhiên cái chén tan ra nước. _ 

Người Cham-pa cũng có truyện ⁄4nh chàng mê công chúa: 

Xưa có một người dàn bà nhà nghèo có một người con trai. Nhà của họ Ở 
gần cung vua. Anh chàng thường ngày trông thấy những nàng công chúa đi 
dạo trong vườn ngự và đâm mê nàng công chúa thứ ba trẻ nhất và đẹp nhất. 
Một hôm hắn xin mẹ kiếm cho một con trâu trắng để hắn kiếm cách gần gui 
nàng. Được trâu, hắn cưỡi lên lưng di vào vườn ngụ cho ăn cỏ. Công chúa 
thấy con trâu lạ thích mắt, ra nhìn và làm quen với anh chàng, tặng anh một 
cái nhẫn. 

Nhưng cuối cùng biết không thể lấy được nhau, người con trai sinh ra ốm 
tương tư. Bệnh ngày càng nặng. Thấy mẹ di tìm thầy pháp, hắn trối: - "Không 
có thần nào làm đau cả đâu mẹ ạ! Chỉ vì con mê nàng công chúa nên mới như 
thế này. Khi con chết mẹ nhớ móc lấy buồng gar: phơi khô rồi bỏ vàc trong 
một cái hộp cất di một chỗ". Nói xong hắn chết. 

Không bao lâu nhà vua bỗng bị bệnh đau mắt rất nặng không có thuốc gì 
chữa khỏi. Thầy bói cho biết rằng mắt của vua sẽ lành nếu có gan người phơi 
khô lâu năm ngâm nước rồi dùng nước ấy rủa mắt. Nhà vua lập tức sai quân 
hầu đi tìm khắp mọi nơi, xem ai có thứ của lạ ấy thì sẽ trọng thưởng. Bà mẹ 
chàng trai kia nghe tin liền mang hộp đến dâng vua. Vua làm y lời thầy bói 
và quả nhiên lành bệnh. Nhưng vua trông thấy trong chậu có bóng dáng một 
chàng trai rất xinh ở ngón tay có đeo chiếc nhẫn. Thấy sự lạ, vua gọi các con 
gái đến xem. Nàng công chúa thú nhất đến xem không thấy gì cả. Nàng công 


1. Theo Truyện Trương Chỉ. Nhà in Phúc Chi xuất bản. Theo Sử Nơ: chí dị và 
Truyện cổ tích Việtnam (của Nguyễn Bính) thì Trương Chỉ không nhảy xuống 
sông. Chàng thất tỉnh thành bệnh mà chết. Được ba năm người ta bốc mả thấy 
một khối bằng quả cam trong như thủy tỉnh. Sau đó thừa tướng trông thấy mua 
về sai tiện làm chén uống nước. 
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chúa thú hai cũng thế. Đến lượt công chúa thứ ba thì nhận ra ngay anh chàng 
cưỡi trâu trắng ngày xưa. Anh chàng gio tay cho công chúa bắt, rồi hắn lôi 
nàng vào chậu và cả hai biến mất. Thấy mất con gái, vua sai thầy bói đoán 
xem số phận của con thế nào. Thầy bói cho biết đó là lá gan của một anh 
chàng ngày xưa chết vì tướng tư công chúa. Bây giò nhân việc vua chữa mắt, 
nó lại hiện ra và đưa công chúa di. Thầy bói còn cho biết rồi đây hắn sẽ đầu 
thai làm con vua, còn công chúa sẽ dầu thai làm con người dàn bà mẹ chàng 
trai kia. Sau đó, hoàng hậu đẻ ra một hoàng tử ở tay có đeo chiếc nhẫn. Còn 
người dàn bà kia thì đẻ ra một cô gái cổ có deo hai chuỗi hạt vàng. Lón lên 
họ lấy nhau và trị vì đất nước!. 


1. Theo lời kể của đồng bào Cham-pa, và Lăng- đờ (Landes). Truyện cổ tích 
Chưm-pa. 
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Vào thời nhà Lê, có một ông quan lón trong triều tên là Mạc Đăng 
Dung có chí muốn cướp ngôi vua. Nhà vua biết được tin đó nhưng thế 
lực của Mạc rất lón: ông ta cầm binh quyền, bè đảng lại đông nên không 
thể làm gì được. Cuối cùng nhà vua cất lẻn trốn đi nhưng chẳng được 
bao lâu đã bị Mạc Đăng Dung bắt đem về giam lại. 

Hồi ấy ỏ trại giam có một cô hàng rượu vẫn thường gánh rượu đến 
bán cho lính canh ngục. Một hôm, cô hàng đưa rượu vào bán, thấy có 
một phạm nhân mới mặt mũi khôi ngô bị giam riêng ra một nơi. Khi 
biết người đó làm vua, cô hàng có ý muốn làm quen. Mỗi lần bán rượu 
cho ngục tốt nàng đều rót rượu cho vua uống. Dần dà giữa hai người 
một mối tình nhóm lên. Một hôm cô hàng cất một mẻ rượu rất ngon 
lại có pha thuốc mê đem đến chuốc cho quân canh. Chò cho họ nằm 
gục xuống, nàng bèn vào tình tự với vua. | 

Từ đó cô hàng rượu có thai. Nhà vua biết mình không thoát khỏi 
bàn tay tàn bạo của Mạc, bèn giao ấn ngọc lại cho nàng và nói: 

- Nàng hãy giữ vật này làm tin, nếu sau này đẻ con trai, sẽ có ngày 
nó phục thù cho cha. 

Không bao lâu, nhà vua quả bị họ Mạc sai người vào ngục giết chết. 
Tất cả hoàng hậu, thái tủ, công chúa, phi tần của vua đều chịu chung 
số phận. Xong việc đó, Mạc chiếm lấy ngôi Lê làm vua nưóc Đại-việt. 

Cô hàng rượu được tin không còn hồn vía nào nữa. Nàng trốn đi nơi 
khác làm thuê làm mướn, sống một cuộc đời lẩn lút. Đủ ngày đủ tháng, 
nàng sinh được một người con trai đặt tên là Chổm. Lón lên, Chổm 
được vào chùa ở với sư cụ Thạch Toàn học kinh kệ. Hắn rất sáng dạ 
nhưng phải cái nghịch ngọm thì không ai bằng. 
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Một hôm đi chơi về đói, Chổm thấy trước tượng Mụ Thiện có bày 
một mâm bồng đầy chuối và quýt. Anh chàng rón rén đến bệ, bịt mắt 
Mụ Thiện lại và bẻ chuối ăn. Bất đồ sư cụ ở đâu đi vào trông thấy liền 
nọc cổ Chổm ra đánh. Chổm tức lắm, chò lúc sư đi vắng lấy giấy viết 
mấy chữ "Mười tay, mười mắt không giúp được gì cho ta. Thật là vô 
ích. Phải đày đi phương xa". Viết xong dán vào ngực Mụ Thiện. Đêm 
hôm ấy sư cụ tự nhiên mộng thấy Mụ Thiện bảo mình rằng: -"Nhà vua 
đói nên mói ăn, sao lại đánh ngài để ngài đuổi ta đi? Phải mau mau 
tìm cách xin lỗi ngài, để ngài tha cho ta". Tỉnh dây, sư cụ rất phân vân, 
mói gọi chú tiểu Chổm vào kể chuyện cho biết và bảo bóc giấy đi. Sư 
cụ hỏi anh chàng: -"Cha mày đâu?". Chổm đáp: -"Tôi lón lên chưa từng 
nghe nói có cha”. 


Sau đó Chổm trỏ về hỏi mẹ: -"Cha con đâu?". Mẹ sợ không dám nói 
sự thật cho con biết, đáp: -"Cha con là họ Lê, bị hổ ăn thịt chết rồi”. 
Nghe nói Chổm rất buồn. Từ hôm đó anh chàng lập tâm giết hổ để 
báo thù cho cha. | 


Một hôm, Chổm vào rừng chơi, thấy một con hổ đang ngủ dưới gốc 
cây, liền rón rén cầm một hòn đá lón ném mạnh vào đầu hổ, hổ võ óc 
chết tươi. Đang nắm đuôi hổ lôi về thì Chổm bống gặp một con hổ 
khác xông ra. Chổm sợ quá, quẳng xác hổ cắm đầu chạy. Nào ngồ khi 
hổ sắp đuổi kịp thì tự nhiên có một ông già tay cầm côn sắt Ö trong 
rừng hiện ra đánh chết con hổ dữ. Chổm thoát chết, sụp lạy ông già. 
Ông già trao cho chàng cái côn, bảo: -"Con hãy học một ít miếng võ để 
mà hộ thân". Chổm sung sướng vâng lời. Dạy xong, ông già cho Chổm 
cái côn rồi đi mất. 

Từ đó, Chổm dùng côn làm vũ khí tùy thân. Một hôm đi qua một 
cái miếu, nghe đồn có nhiều yêu quái hại người, Chổm bèn cầm côn 
trèo tưởng nhảy vào tìm yêu quái. Một lát, ở trong hang sâu bò ra một 
con rắn lón mắt sáng như sao, miệng phun khí độc toan vồ lấy Chổm. 
Chổm giơ thần côn vụt lấy vụt để vào đầu rắn. Rắn chết, từ đó trong 
xóm được yên ổn. 


Hai mẹ con Chổm về sau thấy yên lại trỏ về chốn cũ. Hằng ngày anh 
chàng đi kiếm củi hoặc làm thuê làm mướn nuôi mẹ. Những lúc bụng 
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đói, Chổm thường vào ăn cơm hay mua thức ăn ở các quán cơm tại cửa 
ô. Hàng nào được Chổm vào ăn là hôm đó bán đắt như tôm tươi, còn 
các hàng khác chỉ ngồi xua ruồi. Người ta cho là Chổm nhẹ vía nên 
hàng nào cũng muốn mời anh ta vào ăn, dù bán chịu cũng được. Chổm 
được thể ngày nào cũng đánh chén loang toàng và tiêu pha bạt mạng. 
Toàn là ăn chịu mua chịu. Ai hỏi nọ, hắn đều bảo: 


- Đến ngày tôi làm nên, sẽ xin trả chu tất! 


Hồi bấy giò có một vị quan tên là Nguyễn Kim trốn sang Lào mưu 
đồ việc diệt Mạc. Vua nước Lào nhường cho ông miếng đất Sầm-châu 
làm căn cú để lo việc khỏi nghĩa. Qua mấy năm chiêu binh mãi mã, 
Nguyễn Kim đã gây được lực lượng. Nhưng ông ta còn muốn tìm một 
người thuộc dòng chính thống để bá cáo vói thiên hạ. Khốn nối, con 
cháu vua Lê đã bị Mạc giết hại hầu hết. Một đêm nọ Nguyễn Kim thấy 
một vị thần nhân hiện ra trong giấc mộng bảo ông: -"Thiên tử ra đöỏi 
đã lâu sao không đón về còn chờ gì nữa". Ông hỏi: -"Ö đâu?" -"Cứ di 
về phía Tây kinh thành, ở dãy hàng com đúng ngày thìn giỏ ngọ, hế 
thấy rồng đen quấn cột là chính thị thiên tử'. 


Sau khi tỉnh dậy, Nguyễn Kim rất mừng, bèn mang theo một ít bộ 
hạ cải trang đi tìm con cháu nhà Lê theo như lời thần nhân đã mách. 
Hôm đó, Chổm đang ngồi ỏ hàng cơm, thấy có mấy người khách lạ đi 
qua bèn đứng ôm lấy cột nhìn ra. Nguyễn Kim rảo qua một lượt chỉ 
thấy quấn cột là một chàng trai trẻ tuổi đa đen sì, nhưng thấy dáng điệu 
hèn hạ nên cũng không để ý. 


Đêm hôm đó Nguyễn Kim lại mộng thấy thần trách: -"Ta đã mách 
cho biết thiên tử mà không nghe. Ngày mai ra bò sông hế thấy ai đội 
mũ sắt, cưỡi thuyền rồng là đúng". Ngày mai Nguyễn Kim chực Ỏ bò 
sông nhìn những thuyền bè qua lại, nhưng chờ mãi chả thấy ai đội mũ 
sắt cả. Mái đến gần tối có một chuyến đò ngang, trong đó có Chổm và 
một người bán chảo gang. Gặp khi trời đổ con mưa, Chổm không có 
nón, phải mượn chiếc chảo úp lên đầu cho đõ ưót. Nhưng Nguyễn Kim 
không chú ý vì thấy y không có vẻ gì là người quyền quý. Thần lại xuất 
hiện trong giấc mộng của Nguyễn Kim trách ông ta không nghe lời mình 
rồi bảo: -"Ngày mai cú đến chỗ quán cơm cũ tìm người nào "đi chữ đại, 
trỏ lại chữ vương" thì đón về". | 
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Qua ngày sau, Nguyễn Kim và bộ hạ lại kéo nhau đi tìm. Họ quả 
thấy anh con trai hôm nọ bây giỏ đang rượu say nằm trong quán cơm, 
đầu gối lên ngọn côn, hai tay bỏ xuôi xuống, hai chân dạng ra hai bên 
như chữ "đại" (&). Bỏ đi một chốc, đến lúc trỏ lại !:ọ thấy Chổm cựa 
_ mình, lúc này ngọn côn trật lên khỏi đầu, hai tay bỏ ra trước ngực còn 
hai chân thì xếp bằng tròn như chữ "vương" ( ®). Bấy giỏ Nguyễn Kim 
mói tin chắc anh chàng này là người thần có ý mách cho mình, bèn giả 
cách vào quán ăn uống, chò Chổm dậy sẽ đến làm quen. 

Chổm chọt tỉnh, thấy một người khăn áo có vẻ quyền quý đến sát 
giường mình, thì cầm côn chực bỏ chạy. Nhưng Nguyễn Kim đã giữ 
Chổm lại thưa rằng: | 

- Xin điện hạ đừng só. 

Chổốm ngạc nhiên đáp: 

- Ô hay! Điện hạ nào. Tôi là thằng Chổm đây! 

Nhưng thấy người quyền quý ấy có vẻ ân cần khi hỏi thăm cha mẹ 
và chỗ ỏ, Chổm an tâm hơn trả lời: 

- Tôi họ Lê, cha bị hổ ăn thịt, còn mẹ ỏ nhà. 

Nghe nói là họ Lê, bọn Nguyễn Kim mười phần đã chắc đến bảy 
tám, liền theo Chổm về đến tận nơi. Trưóc những người khách lạ, mẹ 
Chổm nửa mừng nửa sợ. Mãi đến khi biết được thiện ý của bọn họ bà 
mói đưa ấn ngọc ra và kể rõ tình đầu. 

Thế là từ đó Chổm cùng mẹ từ giã ngôi nhà nát ỏ ngoại thành lên 
đường đến Sầm-châu lo việc phục thù cho cha. Thanh thế quân Lê mỗi 
ngày một to. Vua Mạc nghe tin sai tướng đem sáu mươi vạn quân vào 
đánh. Qua bao nhiêu trận kịch chiến, quân Lê đại thắng. Rồi không 
bao lâu, quân của Chổm tiến đánh ra Bắc. Quân Mạc hế thấy quân Lê 
đến đâu là chạy trốn như vịt. Bấy giò Chổm đường đường là một vị 
chúa uy thế lẫy lừng. 

Đến ngày khải hoàn, trỏ về kinh thành, khi quân gia đang trên đường 
tiến vào cửa ô thì bống có một số người chủ hàng com ngày xưa bán 
chịu cho Chổm, từ đâu kéo ra để chào người quen và để đòi nọ cũ. 
Thấy thế, bọn lính tiền đạo toan bắt tội vô lễ. Nhưng chúa Chổm ngăn 
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lại rồi kể chuyện ăn chịu ngày còn hàn vi cho các tướng tá nghe. Đoạn 
bảo quan hầu lấy tiền ra trả cho họ. Lúc đó có nhiều người thấy kẻ kia 
đòi được nợ cũng xúm lại kể ơn nghĩa cũ: kẻ tính thành năm quan, 
người kể thành mười, v.v... biến thành một cuộc truy nợ đông như đám 
hội. Bọn quan hầu đếm tiền mãi không xiết vì con số chủ nợ mỗi ngày 
một tăng. Bọn họ bèn nghĩ ra được một kế là đúng trên kiệu vung tiền 
xuống cho ai nhặt được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Mọi người thấy thế 
đổ xô ra cưóp. Dần dần quan quân tiến đến phố cứ như bây giò là vườn 
hoa cửa Nam. Một viên đại tướng nghĩ chúa mình sắp lên ngôi tôn mà 
khách nọ cứ chạy theo réo mãi như thế này thì còn thể thống gì nữa, 
mói viết vào một tò giấy hai chữ "cấm chỉ" dán ở giữa phố và sai một 
toán quân đóng lại đó, ra lệnh hễ thấy ai còn đòi nợ chúa nữa thì chém 
ngay. Nhờ thế, người ta mói thôi réo và thôi đuổi theo xe Chổm. 

Chúa Chổm vào đến hoàng cung thì trời sắp tối. Thấy văn võ bách 
quan ai cũng mong muốn mình lên ngôi ngay để yên lòng thiên hạ, 
Chổm bèn ngửa mặt khấn trời rằng: -"Höi thượng đế, nếu tôi xứng đáng 
nối nghiệp nhà Lê thì xin quay mặt trời trỏ lại chính ngọ, bằng không 
thì tôi sẽ trỏ về chốn cũ làm ăn, giao quyền vị lại cho người khác". Khấn 
được một lúc, quả nhiên trờòi sắp tối bỗng sáng hẳn, mặt trời lại treo 
giữa đỉnh đầu. Chổm đường hoàng bước lên đàn làm lễ đăng quang tự 
xưng hoàng đế. Lễ tất, mặt trời tự nhiên kéo một mạch về phương Tây 
lặn mất. Trời bống lại tối sầm nhu mực; lúc mọi nhà vừa thắp đèn lên 
thì gà vừa gáy canh'. 

Ngày nay còn có câu tục ngữ Nợ như chúa Chổm và có câu phong dao: 


Vua Ngô ba mMƠI sáu tán vàng, 
Thác xuống âm phủ chẳng mang được gì. 
Chúa Chổm mắc nợ fỳ fỳ, 
Thác xuống âm phủ kém gì vua Ngô. 


Ö chố vườn hoa cửa Nam bây giò, cũng do sự tích trên mà người ta 
còn gọi là "Ngã tư Cấm chỉ. 


1. Theo Vũ Khắc Minh và Phan Hàn Khanh. Truyện Chúa Chổm. 
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KHẢO DỊ 


Truyện này rõ ràng đã được nhà nho tô điểm để đề cao "thiên mệnh", đề 
cao "thuyết dòng giống", nhưng vẫn không xóa mờ được tính chất dân gian của 
nó. Chúng tôi kể vào đây để bạn đọc tiện so sánh với những truyện khác như 
Vua Heo (số 104, tập IT),v.v... Về đoạn đội nón sắt cưỡi thuyền rồng có sách 
kể là đội nón sắt đi kiệu: "Chổm đội chảo lên đầu.che mưa, đến nhà hàng bị 
chó đuổi phải chạy lên cối xay ngồi"... 

Đoạn cuối có lẽ mượn lại một mô-típ của thần thoại hoặc anh hùng ca thời 
cổ: mô-típ kéo mặt trời lùi lại. Có phần tương tự với truyện ⁄4nh hùng Ghi-ông 
của đồng bào Ba-na (Bahnar): Ghi-ông cùng em là Ghi-ỏ luôn luôn là kẻ chiến 
thắng trong các cuộc đọ sức với các lực sĩ khác. Mọi người đều phải hàng phục 
họ. Một hôm Ghi-ông lên trời đánh Thần Sét và làm cho Thần Sét bị thương. 
Hôm khác, Ghi-ông đến xứ sở của Đam Da-rai bắt lấy vợ của y đem về. Đam 
Da-rai đuổi theo đòi Ghi-ông bồi thường nhưng y chỉ nhận được những lời 
chửi rủa. Cuộc giao chiến bèn nổ ra lúc mặt trời mọc với một khí thế rất dữ 
đội. Ghi-ông càng đánh càng khỏe làm cho Đam Da-rai có phần suy nhược. 
Nhưng lúc ấy trời đã sắp tối mà anh chàng vẫn chưa kết liễu được trận thắng. 
Ghi-ông bèn nhảy lên trời gọi tất cả các thần kéo lùi mặt trời trỏ lại thành 
buổi trưa để cho hắn đánh nốt. Mặt trời quả được kéo lên, mặt đất đang tối 
tự nhiên lại sáng. Ghi-ông hạ được đối phương, chiếm được người đẹp. Đam 
Da-rai ngã xuống chiến trường sau thành một ngôi sao, ngày nay còn gọi là 
sao Đam Da-raÍ. | _ 

Trung-quốc cũng có một truyện thuộc kiểu truyện .44nh hùng Ghi-ông: Lỗ 
Dương Công đem quân đánh nhau với quân nước Hàn, nhưng chưa phân thắng 
phụ. Trời đã chiều, ông không muốn bỏ dỏ trận đánh. Bèn gio ngọn giáo vẫy 
mặt trời lên. Mặt trời quả vâng theo lời lùi lại ba xá (mỗi xá là 30 dặm, tức là 
90 dặm) cho ông kết liễu trận thắng”. 

Xem thêm truyện Người học trò với ba con quỷ (số 131), tập HIL 

Về tình tiết Chổm đày Mụ Thiện, ở truyện Trạng Hiền (số 81), truyện Lý 
Thái Tổ (của ta), truyện Minh Thái Tổ (của Trung-quốc) đều có, tuy đối tượng 
bị đày có thay đổi: truyện Trạng Hiền thì đày Phật, truyện Lý Thái Tổ đày Hộ 
pháp, truyện Minh Thái Tổ đày Già lam”. 


1. Chúa Chổm tân truyện. 

2. Theo lời kể của đồng bào Ba- na. 
ở. Theo Hoài Nưm từ. 

4. Theo Sơn cư tạp thuột. 
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Ngày xưa, có một người tên là Trương Ba, người còn trẻ tuổi nhưng 
đánh cò tướng rất cao. Nưóc cò của anh chàng không mấy ai trong thiên 
hạ địch nổi. Bao nhiêu giải cò trong những hội hè mùa xuân đều về tay 
anh. Tiếng đồn vang khắp nước, sang đến tận Trung-quốc. Buổi ấy Ỏ 
Trung-quốc có ông Ky Như cũng nổi tiếng cao cò. Khi nghe tiếng Trương 
Ba, Ky Như liền xách khăn gói sang Nam tìm đến tận nhà tỉ thí. Hai 
người đọ tài nhau mấy ván liền không phân thua được. Nhưng đến ván 
thứ ba, Trương Ba dồn Ky Như vào thế bí. Thấy đối phương vò đầu suy 
nghĩ, Trương Ba kiêu hãnh bảo: 

~ Nước cò này dù có Đế Thích xuống đây cũng đừng có hòng gõ nổi. 

Bấy giò Đế Thích là thần cö đang ngồi trên thiên đình, bỗng nghe 
câu nói hỗn xược của Trương Ba xúc phạm đến mình, liền cưỡi mây 
xuống trần định cho y biết tay. Trương Ba và Ky Như đang đánh, chọt 
có một ông cụ già đến ngồi cạnh bàn cò. Ông cụ thủng thỉnh mách cho 
Ky Như mấy nưóc. Phút chốc bên Ky Như chuyển bại thành thắng. 
Trương Ba cau có, trong bụng tức giận ông già Ỏ đâu đến làm cho mình 
lâm vào thể bí. Nhưng nhìn thấy ông cụ râu tóc trắng xóa, mặt mũi 
không có vẻ là người trần chàng chọt hiểu, liền sụp xuống lạy mà 
rằng: - "Ngài hẳn là thần Đế Thích đây rồi, tôi người trần mắt thịt không 
biết, xin thứ lỗi". Đế Thích cười bảo: -"Ta nghe nhà ngươi tự phụ là cao 
cö nên xuống xem cho biết". Trương Ba liền giữ Đế Thích lại mua rượu, 
giết gà khoản đãi rất chu tất. Đế Thích tuy mói gặp cũng rất yêu mến 
Trương Ba. Thấy anh chàng khẩn khoản muốn học nước cò của mình, 
Đế Thích bảo: -"Ta thấy nhà ngươi có bụng chân thành. Vậy ta cho một 
nén hương này, mối lần cần đến ta thì thắp lên một cây, ta sẽ xuống". 
Nói đoạn, cưỡi mây bay về trởi. 
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Từ đó, Trương Ba thỉnh thoảng lại dọn cỗ mỏi thần Để Thích xuống 
chơi. Hai bên rất tương đắc. Nhung một hôm Trương Ba bị cái chết 
mang đi một cách đột ngột. Sau khi chôn cất chồng, người vợ dọn dẹp 
nhà cửa. Thấy có nén nhang giắt Ỏ mái nhà, chị ta vô tình lấy xuống 
đốt lên cắm trưóc bàn thỏ chồng. Ó thiên đình, thần Đế Thích nhận 
được tin bằng mùi hương liền xuống ngay. Thấy vắng mặt Trương Ba, 
Đế Thích ngạc nhiên: 

- Trương Ba đâu? 

Vọ Trương Ba sụt sùi: 

- Nhà tôi chết đã gần một tháng nay rồi! 

- Chết nối! Sao lúc mói tắt nghỉ không gỌIi ta xuống liền, để đến bây 
giồ còn làm thế nào được nữa. 

Suy nghĩ một chốc, Đế Thích lại hỏi thêm: 

- Trong xóm hiện nay có ai mói chết không? 

Vợ Trương Ba đáp: 

- Có một người hàng thịt mói chết tối hôm qua. Thần Đế Thích bảo 
chị ta dẫn mình đến nhà người hàng thịt rồi bảo nhỏ vói chị: - "Ta sẽ 
kiếm cách làm cho chồng nhà ngươi sống lại". Nói xong thần hóa phép 
TỒI trỎ VỀ tTỎI. | | 

Nói chuyện trong nhà người hàng thịt lúc đó, mọi người đang xúm 
quanh linh sàng khóc lóc kể lể thì tự nhiên thấy người chết ngồi nhỏm 
dậy. Hắn ta vứt tất cả mọi đồ khâm liệm rồi chẳng nói chẳng rằng đi 
thẳng một mạch về nhà Trương Ba. Vợ Trương Ba thấy người hàng thịt 
biết là thần Đế Thích đã làm cho chồng mình sống lại, mừng rõ đón 
vào. Giữa lúc đó thì vợ con người hàng thịt cũng chạy theo níu lấy chồng. 
Nhưng không những họ bị vợ Trương Ba giằng lại, mà ngay chính chồng 
họ cũng nhất định không chịu về. Đôi bên cãi cọ nhau cuối cùng biến 
thành một cuộc đấu khẩu rất kịch liệt. Xóm làng không biết phân xử 
ra sao, đành đem việc đó lên quan. 

Quan cho đòi các nhà hàng xóm tói hỏi cung thì ai cũng bảo người 
sống lại đó là anh hàng thịt. Nhưng chỉ có vợ Trương Ba thì nhất định 
nhận là chồng mình. Quan hỏi rằng: - “Chồng chị ngày thưởng làm nghề 
gì?". Đáp: - "Chồng tôi chỉ thạo đánh cỏ mà thôi". Quan lại hỏi vợ người 
hàng thịt: -"Chồng chị ngày thưởng làm nghề gì?". Đáp: -"Chồng tôi chỉ 
thạo nghề mổ lọn". 
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-Nghe đoạn, quan sai đem một con lọn vào công đường cho anh hàng 
thịt mổ, nhưng anh ta lúng túng không biết làm thế nào cả. Quan lại 
sai mấy người giỏi cò vào tỷ thí vói người hàng thịt thì không ngỏ con 
người đó đi những nước cò rất cao không ai địch nổi. Quan bèn phán 
cho về nhà Trương Ba. 

Vì thế mói có câu Hồn Trương Ba, da hàng thịt `, 


KHẢO DỊ 


Một dị bản vốn gốc từ thần tích kể rằng Trương Ba là nho sĩ người đời nhà 
Lý, ö làng Liên-hạ (Hải: -dương). Trương Ba ỏ đây không dánh cò với Ky Như 
mà thường đánh với Trang Úng Long vốn là bạn cò. Trong truyện cũng có 
việc quan thử thách để tìm ra chân lý. Người chết sống lại cũng không mổ 
được lọn, nhưng lại làm được thơ phú thao thao bất tuyệt, và khi người bạn 
cò Trang Ứng Long cùng đánh một ván, thì ông này nhận ngay đó chỉ có thể 
là Trương Ba. _ 

Đoạn kết truyện còn kể: vì thấy vợ người hàng thịt khóc lóc thảm thiết 
nên Trương Ba tái sinh đã bàn với vợ và khi được vợ ưng thuận, anh ta lấy 
luôn người đàn bà kia làm vợ lẽ F 

Trung-quốc cũng có truyện Xác công tử, hồn ông sư: 

Một ông sư ở chùa Vạn-phúc tu hành đắc đạo, tuổi hơn §0 mới chết. Hồn 
sư đi vớ vấn gặp một công tử con nhà quan đi săn cùng mười người hầu, bất 
thình lình ngã ngựa chết. Hồn sư nhập vào xác mới làm cho xác sống lại. Bọn 
người hầu tưởng chủ tỉnh lại, chạy tối chăm sóc, nhưng sư ta trừng mắt 
hỏi: - "Làm sao ta lại ö đây?". Người ta đưa vê nhà công tử. Ai đến thăm cũng 
niệm: -"Nam mô a di-đà phật, làm sao ta lại đến đây?". Người ta đưa com cho 
thì ăn, còn thịt thì không đụng đến. Đêm ngủ một mình, hễ thấy bóng đàn bà 
đến gần là chạy. Cả nhà ngạc nhiên tưởng công tử hóa điên. 


Được ba ngày, sư ta đi bách bộ lẻn ra ngoài hỏi thăm chùa Vạn-phúc, tìm 
đến, nói mình vốn là hòa thượng ở chùa này. Các sư tiểu trong chùa cho là 
nói đùa, nhưng sư ta kể lại mọi việc đều phù hợp. Cuối cùng ở lại chùa tu 
hành như cũ”. 


1. Theo Vũ Nguyên Tiền, sách đã dẫn, Ỏ Sử Nơm chí dị thì chép: Hồn phách 
Trương Ba, xương da hùng thịt. 

„2. Theo Sê- ông (Chéon). Sưu tập những bài mới. 

3. Theo Bồ Tùng Linh. Liêu trưi chứ dị. 
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46. SINH CON RỒI MÓI SINH CHA, 
SINH CHÁU GIỨ NHÀ RỒI MÓI SINH ÔNG 


Ngày xưa có Giáp và Ất là hai người kết bạn với nhau. Nhà Giáp có 
của ăn của để, còn Ất thì túng bấn lắm, thường phải nhồ vả Giáp. Một 
hôm, để có vốn, Ất nần nì vay của Giáp mười nén bạc rồi bán nhà cửa 
đưa vợ đi chỗ khác làm ăn. Đến một cái chợ vùng Nam, hắn và vọ hắn 
xoay ra buôn bán và cho vay lấy lãi. Hắn rất hà tiện và chịu khó trong 
mọi việc. Gặp mấy dịp may, hắn phất to, tiền của đổ về như nưóc. 
Không đầy mươi năm vợ chồng hắn trỏ nên khá giả, có cơ nghiệp lón 
ỏ vùng đó. Tuy làm nên, nhưng hắn cố tình quên mất người bạn cũ và 
số tiền nợ của bạn. 

Nói chuyện Giáp, từ ngày bạn bỏ ra đi, mãi không nhận được một 
tin tức gì, Giáp ngờ là bạn bị số nghèo đeo đẳng mái chưa thôi, nên 
sống vất vưởng ỏ một nơi nào đó. Hơn nữa, lại vì nợ của mình một số 
tiền nhiều chưa có cách gì trả được, nên vợ chồng bạn không dám ghé 
về chơi hay nhắn tin tức gì. Nghĩ thế, Giáp rất thương bạn. Một hôm 
ông ta mang theo mấy nén bạc đánh đường đi tìm Ất, hy vọng gặp bạn 
để giúp bạn thoát cơn chật vật. Giáp hỏi thăm mãi mói tìm đến nhà 
ẤC. Ông ta ngạc nhiên và mừng rõ khi thấy vợ chồng bạn không phải 
nghèo đói sa sút như mình tưởng, mà trái lại có nhà ngói cây mít, có 
ruộng đất ao chuôm, v.v... Ông nghĩ bạn mình bây giò không cần đến 
mình giúp đö nữa. Cho nên trước khi vào nhà, ông ta đào đất chôn số 
tiền mang theo ỏ cổng nhà bạn. 

Ất gặp bạn, ngoài mặt vui vẻ chào mừng nhưng trong bụng chỉ nghĩ 
đến món nợ mình còn thiếu của bạn. Hắn vừa ngượng mặt vừa tiếc của. 
Tự nhiên phải bỏ ra một số tiền lón để trả một món nọ từ đời nảo đời 
nào, hắn thấy xót ruột. Nghĩ thế, hắn bỗng có bụng muốn nuốt trôi số 
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bạc thơm thảo bạn ứng cho làm vốn ngày xưa. Thế là đến nửa đêm, 
hắn đánh thức vợ dậy, bàn vói vợ. Được vọ đồng tình, hắn làm ngay. 
Nhân lúc Giáp ngủ say Ỏ nhà ngoài, cả hai vớ chồng lén tói cầm đao 
đâm chết. Đoạn hắn và vợ hắn mang xác Giáp bí mật đào lỗ chôn dưới 
một gốc khế sau vườn. _ 


* * 


Cây khế nhà Ất từ đó tự nhiên xanh tốt rườm rà hơn trưóc. Nhưng 
lạ thay năm ấy chỉ có một quả rất lón. Hai vợ chồng có hơi ngạc nhiên 
nhưng cũng chẳng mấy quan tâm. Khi quả khế chín, vợ Ất hái ăn. Và 
trong năm đó vợ Ất có thai, đến kỳ sinh ra một đứa con trai. Vì hiếm 
con nên Ất rất mừng thấy thằng bé khôi ngô và chóng lón. Nhung đứa 
con của hắn có một tật câm, lên bảy tuổi mà không biết nói, làm cho 
hai vợ chồng hết sức lo buồn. Ất cố tìm thầy chạy thuốc, lễ chùa lễ đèn 
nhưng đều vô hiệu. 

Một hôm vọ Ất xói cơm cho con, nhân than vói con rằng: 


- Con ôi! Mẹ mong con khôn lón để học hành đỗ đạt cho cha mẹ 
mỏ mày mỏ mặt. Sao con chẳng nói chẳng rằng làm cho mẹ khổ. 


Tụ nhiên thằng bé bật ra một câu: -"Mẹ cứ mời một ông quan về 
đây, ông ta sẽ làm cho con nói được”. 

Thế rồi nó lại nín bặt, hỏi mấy cũng không nói nữa. Túng thế, hai 
vợ chồng Ất nghe lời con, sắm lễ vật đi mời quan huyện về xem thử 
thế nào. _ 

Nể lời mời mọc khẩn khoản của hai vợ chồng, quan huyện cho sắp 
võng, đắt một đoàn lính tráng theo hầu về thẳng nhà Ất. Thằng bé thấy 
mặt quan quả nhiên nói được. Nó tự xưng là Giáp, kể hết tình đầu cho 
mọi người nghe: nào cho Ất vay tiền, nào mang tiền đi kiếm bạn để 
toan giúp bạn, nào giấu tiền ỏ đâu, bị giết như thế nào, v.v... Nghe thủng 
câu chuyện, quan huyện sai lính đào gốc khế và đào ở mé cổng nhà Ất, 
quả thấy đúng như lời thằng bé. 

Lập tức quan sai giam cổ vợ chồng Ất lại chờ ngày ra pháp trường. 
Còn bao nhiêu tài sản của tội nhân đều giao cả cho thằng bé. Và, thằng 
bé, vốn là Giáp tái sinh, sau đó lại trỏ về nhà Giáp. 
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Khi Giáp ra đi đứa cháu nội của mình mới đẻ, bây giò thì nó đã 
lên 8, hon mình một tuổi. Vì thế mới có câu: 


Sinh con rồi múi sinh cha, 
ˆ `... }. ` ° “. ° ^ : 1 
Sinh cháu giữ nhà rồi mồi sinh ông. 


KHẢO DỊ 


Truyện này có nơi kể khác: 

Có hai người bạn nghèo là Đông và Nam. Trước khi chia tay mỗi người 
một ngả làm ăn, họ hẹn nhau nếu người này khá thì nhó giúp đÕ người kia. 
Dông làm ăn ngày một giàu, có một con trai di học thi đậu làm đến tri phủ. 
Con sinh ra cháu, hạnh phúc gia đình không ai bì kịp. 

Một hôm, Đông sục nhớ tói bạn cũ, nhờ người tìm hỏi thì ra Nam đang 
sống mộit cuộc dời chật vật. Đông bèn lấy ba nén bạc gói vào mảnh vải cho 
vào đòn ống rồi giả bộ áo quần rách rưới tìm đến thăm bạn. Ra vê, Đông vò 
bỏ quên đòn ống lại nhà Nam. Thấy đòn ống nặng, Nam bổ ra được bạc, từ 
đó sẵn vốn, làm ăn ngày một thịnh lên. Khi thấy bạn khá, Đông lại giả nghèo 
đến chơi. Nam sợ bạn kể việc đòn ống, bèn giết chết lôi ra sau vườn vùi lại 
rồi trồng cây lên cho mất tích. 

Vợ Nam sinh ra một con trai. Khác với đứa bé con Ất ö truyện trên, nó 
suốt ngày khóc nhè. Và khi biết nói, nó luôn mồm chửi cha mắng mẹ, dỗ mấy 
cũng không nghe. Lớn lên, nó bảo cha mẹ muốn khỏi bị chửi thì đem lên quan 
mà từ, nếu không, còn khốn với nó nhiều nữa. Và cũng như truyện trên, khi 
gặp quan nó tố cáo tất cả tội lỗi của cha mẹ. Khi nó vê nhà cũ thì người cháu 


đã 30 tuổi... 


- Vê chủ đề hết lòng giúp bạn vốn liếng nhưng bị bạn phản bội, người Nghệ-an 
còn kể một truyện khác, giống mỏ dầu mà khác kết thúc như sau: 

Có hai người bạn Ở cách tỉnh, một giàu một nghèo. Cũng như truyện trên, 
người giàu cho người nghèo vay 300 quan làm vốn. Sau ba năm không thấy 
bạn đến, người giàu ngờ bạn thất cơ lõ vận rồi không dám đến nhà, bèn giắt 
3 thoi bạc dịnh giúp nữa nếu bạn quả làm ăn thất bại. Đến nơi mói biết tình 


1. Theo Nguyễn Văn Ngọc. Truyện cổ nước Nơm (A. Người fd), tập Ì. 
2. Theo Thực nghiệp dân báo (1923). 
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hình của bạn không như mình tưởng. Về phần người kia thấy bạn đến sợ bạn 
đòi nợ cũ, bèn phục rượu say, giết chết, đem vùi sau hồi nhà, rồi trồng lên đó 
một cây quỳ. Không ngờ cây quỳ mọc tốt một cách lạ thường, hoa nó to bằng 
cái nón. Thiên hạ lấy làm lạ rủ nhau đến xem. Vọ người chết lúc ấy đang đi 
tìm chồng, nghe nói hoa lạ cũng vào xem. Vừa đến nơi thì tự nhiên hoa héo 
cây đổ, bị người kia bắt vạ kiện lên quan. Quan về khám cho đào gốc thấy có 
xác người còn cả ba thoi bạc. Người vợ lăn ra khóc nói chồng tôi đây rồi. Bèn 
kể đầu đuôi cho quan nghe. Quan sai gông lại để chò ngày ra pháp trường '. 


Về hình ảnh ông đầu thai sinh ra cháu, sách Lan trì kiến văn lục có truyện 
Nguyễn Khắc Hoành: 


Làng Mìn (Hưng-yên) có một người tên là Nguyễn Khắc Hoành lấy vợ sinh 
được một người con trai đặt tên là Khoan, Khoan lón lên thông minh học rất 
giỏi. Năm 20 tuổi thi đậu ông nghè. Vinh quy cùng với vu quy một ngày, nỗi 
sung sướng của gia đình ấy kể sao cho xiết. 


Năm con nghè Khoan lên 6 tuổi thì Nguyễn Khắc Hoành chết. Khắc Hoành 
được vua Diêm vương cho đầu thai làm con một người mõ ỏ làng Dương-trạch. 
Đứa bé này sinh ra không biết nói nhưng lại biết mọi việc của kiếp trước. Một 
hôm - lúc đó đứa bé đã lên 6 tuổi - làng Dương-trạch làm đình, định rước nghè 
Khoan đến làm lễ cất nóc, lúc cha đứa bé rao làng để cho dân định mang cò 
quạt đi đón ông nghè thì tự nhiên đứa bé nói lên được. Nó bảo cha nó: - "Cha 
di mượn một cái sập, một chiếc chiếu cạp điều về kê giữa nhà cho con". Người 
mõ chiều theo ý con xem nó định làm gì. Khi nghè Khoan đi qua nhà, nó đúng 
sẵn ỏ cổng gọi: -"Nghè Khoan vào đây tao bảo". Khoan nghe lời hỗn xược, nổi 
giận bước vào nhà đã thấy thằng bé ngồi trên sập, dõng đạc bảo: -"Nghè Khoan! 
mày có biết tao là ai không?". Khoan chắc là ma quỷ hiện vào nó, đáp: - "Không. 
Nếu nhà ngươi có tiền oan nghiệp chướng gì thì cú nói" -" Tao là Nguyễn Khắc 
Hoành đây!". Thấy Khoan không tin, đứa bé lại nói: -"Mày cho người về mang 
hai cái tủ sách đến đây tao đọc cho mà xeml". 

Khi mang sách đến, nó đọc vanh vách từng quyển từng bài cho Khoan dò 
và vạch đoạn nào sửa, đoạn nào chấm câu, v.v... của mình dạy con ngày xưa. 
Khoan ngạc nhiên vì chỉ có ông ta và cha ông ta mới biết rõ như thế. Ông 
bèn sụp lạy xin lỗi. Rồi sau khi làm lễ cất nóc, Khoan rước cha - tức là đúa 
bé - và người mõ vê nhà phụng dưỡng. 


1. Bản hhai làng Vinh-ơn. 
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Vợ Hoành bấy giò đã 70 tuổi. Nghe đứa bé xưng là chông mình, bà cụ nhất 
định không chịu, nhưng khi nghe nó kể những việc mà chỉ có chồng quá cố 
của mình với mình biết thôi thì mói chịu nhận. Hoành sau đó sai dọn một chỗ 
Ỏ riêng, luyện tập văn bài với cháu nội. Năm 20 tuổi, đi thi đậu ông nghè. 

Một truyện khác của Trung-quốc: 

Ở Dương-châu có một người họ Trần làm nghề nuôi ngựa, năm 50 tuổi 
bỗng bị bệnh, thấy có một người cưỡi ngựa xông vào đánh cho một gậy, rồi 
bỏ lên lưng ngựa kéo đi, ông kêu la không được. Đi mãi đến Thiểm-tây, 
Hàm-dương, thấy hắn quảng mình vào một cái buồng có làn bà đẻ. Tự nhiên 
thấy người bỗng bé choát lại, rồi được người ta cho bú. Ký ức lúc này yếu hẳn 
đi. Dần dần lón lên biết ông bố làm nghề bán lụa. Một hôm bố cho mẹ một 
tấm lụa nói đó là lụa quý. Anh ta lúc này lên 6 tuổi lấy xem. Mẹ bảo: -"Lụa 
quý của bố đấy!" -"Quý gì thứ ấy". Mẹ kể lại với bố. Bố hỏi con. Con nhân đó 
kể lại kiếp trước, khai cá tên bố mẹ, v.v... Lại nói: -"Tôi đã có đứa con trai 
ngoài 20 tuổi". Thấy bố mẹ không tin, anh nói: -"Cúứ về Giang-nam dò tìm thì 
biết". Bố con bèn dưa nhau đến Giang-nam thì con anh ta hồi trước nay đã 
già, râu rậm rì, mà anh ta (tức là bố) hãy còn trẻ con. Kể lại việc nhà nhiều 
người không tin, anh kể rõ mắc nợ bao nhiêu, lại chỉ chỗ chôn 300 lạng vàng 
chỉ có mình mình biết, v.v... Bấy giò người nhà mới chịu là đúng. Khi từ biệt 
ra vê ai nấy đều khóc. | 

Mười năm sau Trần lón lên kế nghiệp bố. Lại đi Giang-nam hỏi đến chỗ 
cũ. Lúc này người con đã chết, để lại người cháu. Vợ Trần vẫn sống nghèo 
nuôi cháu. Trần cho vợ 300 lạng vàng để sắm hậu sự và dưỡng lão. Khi ra về 
còn mua rượu thịt cúng ở mộ cũ Ì. 


1. Theo Tân /ề hài, quyển 7, 
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47. CON VỢ KHÔN LẤY THẰNG CHỒNG DẠI 
NHU BÔNG HOA LÀI ' CẮM BÃI CỨT TRÂU 


Xưa, có một người đàn bà làm nghề dệt vải. Nàng bẩm tính thông 
minh tháo vát, nhưng lấy phải người chồng đần độn không làm được 
nghề gì nên thân. Một hôm, vợ đưa cho chồng mấy tấm vải bảo mang 
ra chọ bán. Vợ dặn: -"Nếu không được bốn NIÊN: mỗi tấm thì đừng có 
bán, nghe†". 

Chồng mang vải ra chợ đi khắp nơi, rao khản cả cổ mà chả có ai 
mua cả. Mãi về sau có một ông cụ già mua cho hai tầm. Nhưng ông ta 
lại không mang tiền theo. Ông cụ bảo hắn: 

- Chốc nữa anh đến nhà tôi lấy tiền nhé! Nhà tôi cũng ở trong xã 
này thôi. 

Hắn hỏi: 

- Nhà ông ở đâu? 

- Tôi ỏ chỗ "chợ đông không ai bán, chỗ kèn thổi tÒ le, chỗ cây tre 
một mắt". Đến đó tôi sẽ trả tiền ngay. 

Đến chiều hắn đi tìm người mua hàng chịu của hắn. Gặp ai hắn cũng 
hỏi thăm "chố chợ đông không ai bán, chỗ kèn thổi tò le, chỗ cây tre 
một mắt" là ỏ đâu, nhưng chẳng một ai biết thế nào mà trả lời. TIENG 
ta chỉ nói vói hắn: _ 

- Thôi rồi, anh mắc phải tay bịp bọm nào đấy thôi! 

Hắn đi loanh quanh mãi đến tối mịt không tìm được nhà, đành phải 
trỏ về ôm mặt hu hu khóc. _ 

Vọ hắn hỏi tại sao thì hắn kể cho vợ Hệ, tất cả câu THƯNN, Người 
vỢ bảo: 


1. Lài: nhài, tiếng Trung-bộ và Nam- bộ. 
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- Cũng dế tìm thôi! "Chố chợ đông không ai bán" là cái nhà trường, 
"chỗ kèn thổi tò le" là bụi lau bởi vì khi gió thổi nghe như tiếng kèn 
sáo, "chỗ cây tre một mắt" là bụi hành hay tỏi gì đó. Vậy anh phải kiếm 
người đó Ở một cái trưởng học, gần đó có bụi lau, trưóc cửa có vườn 
trồng hành tỏi. 

Qua ngày sau, anh chồng lại cất bước đi tìm. Quả đúng như lời người 
vợ nói, hắn gặp ông lão hôm qua. Đó là một thầy đồ dạy học trò. Thấy 
hắn đến, ông đồ liền hỏi xem nhờ ai mách cho mà biết được chỗ ỏ của 
mình. Hắn đáp: -"Tôi tìm ông suốt cả một buổi chiều hôm qua. May 
nhờ có vợ tôi mách cho đấy". Ông thầy nghĩ: - "Người đàn bà này hẳn 
là một cô gái thông minh tài trí, ít người sánh kịp". Hôm đó nhân nhà 
có giỗ ông đồ mời hắn ngồi lại ăn cố. Hắn ta cắm đầu chén một bữa 
no nê lại được ông đồ gửi phần về biếu vợ. Nhưng khi trả tiền, ông đồ 
còn gửi hắn một cái gói khác bảo đưa cho vợ. Trong đó chỉ có một cục 
phân trâu giữa có cắm một cánh hoa nhài. Hắn ta chẳng hiểu gì cả cứ 
việc cầm lấy về nhà. 

Người vợ trông thấy, hiểu ý ông thầy muốn mỉa mai mình: 


Con vợ khôn lấy thằng chồng dại, 
Như bông hoa lài cắm bãi cút trâu. 


Càng ngẫm nghĩ về gói "quà" nàng càng buồn bực, trách chồng dốt 
nát để mang về cho mình một lời trêu chọc cay chua, rồi nghĩ tói duyên 
phận hẩm hiu, nưóc mắt nàng lã chã. Nàng vứt cái thoi, bụng bảo 
dạ: - "Thân thế ta thật chả ra gì. Trên đời có bao nhiêu người khôn 
ngoan tài giỏi, còn ta thì lấy nhầm phải một thằng chồng u mê đần 
độn!". Trong một cơn phiền muộn, nàng chạy ra bở sông, toan nhảy 
xuống dòng nóc trẫm mình cho rồi một đời. 


Lại nói chuyện ông thầy học sau khi tiễn chân anh chàng bán vải ra 
khỏi cửa, nghĩ đi nghĩ lại thấy sự trêu chọc ác nghiệt của mình thật là 
không phải. Ông đâm ra lo câu chuyện đưa tới một kết quả không 
hay: -"Không biết chừng người đàn bà ấy phẫn chí liều thân hoại thể 
thì ta sẽ có tội rất lón vói danh giáo". Nghĩ thế, ông đồ bèn đi mượn 
một cái giỏ đựng cá thủng trôn, rồi mang ra bỏ sông cùng vói chiếc cần 
câu làm bộ câu cá. Ông cứ men theo dọc bờ sông gần làng, đi lại trông 
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chừng. Khi thấy một người đàn bà ngồi trên bò vắng đang ôm mặt khóc 
thút thít, ông biết ý vội tiến đến gần, cố ý chìa giỏ cho nàng thấy và nói: 

- Chị này ngồi tránh đi chỗ khác cho tôi câu cá nào. 

Người đàn bà đó đúng là vợ anh chàng bán vải. Nàng ngước mắt 
trông lên thấy có một người đàn ông đầu đã hai thứ tóc mà lại mang 
cái giỏ rách đi câu. Nàng tự nghĩ: - "Người nào đây ngu quá là ngu. 
Chồng mình tuy khò dại nhưng cũng chưa đến nỗi này". Rồi nàng kết 
luận: - "Vậy ra chồng mình vẫn còn có những chỗ hơn người". Nghĩ vậy, 
nàng bỏ ý định tụ tử mà trỏ về nhà!. 


KHẢO DỊ 


Truyện này cùng một cốt truyện với truyện ⁄4nh chồng ngốc ö miền Bắc, 
tuy mỗi bên có một số hình tượng khác nhau: 

Ö Bắc-ninh có cô gái thông minh lấy phải anh chồng đần độn con một 
phú ông. 

Một hôm vợ bảo chồng di chợ bán con chó nhà. Vợ dặn: -"Quan tám tiền 
ngay, quan tư tiền chịu". Khi nghe hắn đòi như vậy ai cũng cho là ngốc: mua 
tiền mặt lại đắt hơn là mua chịu. Một cụ đồ nghe hắn đòi, nghĩ bụng: - "Ý 
muốn của người bán chó là bán chịu để có dịp đi đòi tiền mà thăm con chó 
của mình, như vậy là con người có nghĩa". Bèn mua chịu. Nhưng địa chỉ của 
cụ đồ là: "Tìm đến một làng đầu làng có "hữu thủy vô ngư, hữu ngư vô thủy", 
vào một nhà có "hữu kim vô chỉ, hữu chỉ vô kim". Cũng như truyện trên, khi 
đi đòi tiền người mua chịu, hắn không biết đàng nào mà tìm, đành về khóc 
với vợ. Vợ giúp hắn đi tìm, bảo đến làng nào đầu làng có giếng (hữu thủy vô 
ngư), lại có điếm canh có mõ cá (hữu ngư vô thủy), rồi tìm đến nhà nào có 
rào găng (hữu kim vô chỉ), có dây to hồng (hữu chỉ vô kim). 

Ở đây cũng có câu chuyện cụ đồ mời ăn cơm và gửi quà về biếu vợ nhưng 
quà tặng là một gói cóm nắm gạo tám xoan, giữa có nhét mấy quả cà ủng. Vợ 
hắn nhận gói com biết ý nghĩ kín đáo: "Tiếc thay hạt gạo tâm xoan; Thổi nồi 
dồng diếu lại chan nước cà". Khác với truyện trước, người đàn bà này không 
có ý định trẫm mình mà chỉ định bỏ nhà ra di. Khi đến sông thì đã có ai cất 
mất ván cầu, gần đó thấy có một cụ đô đang lội bì böm, hỏi thì cụ trả lời là 


1. Theo Lăng- đờ (Landes). Sách đã dẫn. 
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đi tìm một cái kim: -"Cái kim là vật bao nhiêu mà cụ mất công như vậy?" 
-"Nhưng nó là vật kỷ niệm của vọ tôi; cần phải có thủy có chung chứ!". Cô gái 
thông minh suy nphí lại, bỏ ý định trên : 

Người Nùng có truyện Chàng ngốc đi học kết hợp một phần truyện Cuộc 
phiêu lưu của chàng Ngốc, (số 190, tập V) với một số tình tiết của hai truyện trên: 


Ngốc mồ côi bố, xách túi bạc đi tìm thầy để học. Theo hai ông thầy thuốc 
rong chuyên làm cái việc đánh cồng "phèng phèng"; sau ba năm chỉ nhó có 
môn thuốc chữa mắt. Trỏ về chữa lành cho con gái phú ông đau mắt đã ba 
năm, được phú ông gả cho làm vợ. Từ đó cú nằm dài ở nhà. Vợ giục đi buôn, 
trước hãy "buôn đầu chọ, ăn cuối chợ". Hắn ta mua bánh ở đầu chọ ra khỏi 
chợ thì ăn hết, rồi về. Lần sau, vợ bảo đi bán vải. Hắn hỏi: -"Bán ở đâu?" 
-"Chỗ nào đông người thì bán". Thấy nhà trường đông người hắn đặt gánh 
chào nhưng chẳng ai hỏi cả. Sau ba tiếng trống học trò vào học, hắn thấy vắng 
lại quảy hàng về. Vợ nghe kể bực mình, một hôm trao cho chông thoi vàng 
bảo đổi bạc chuẩn bị đi buôn chuyến khác. Thấy ngỗng phủ nhau giữa sông, 
hắn thương con vật bị chìm bèn thuận tay cầm thoi vàng ném. Mất vàng nhưng 
về lại khoe với vợ là đã cứu được con ngỗng. Vợ than thân trách phận lấy phải 
chồng ngu đần bèn bỏ đi. Thấy hai chàng trai cắm một bông hoa "coi" trắng 
trên một bãi phân trâu, nàng biết là họ mỉa mình. Vì có câu hát: "Đ/óoc nọong 
đây lại chắp khi vài, Mi cần sau chỉnh vải pây đai" (Hoa em đẹp cắm bãi phân 
trâu, không người săn sóc héo đi không). Càng thêm tủi phận, nàng toan tụ 
vẫn, đến bến gặp một người đang múc nước sông lên để sàng -"Sàng nước để 
làm gì vậy?". Nàng hỏi. - "Để tìm cái kim khâu". Nàng nghĩ bụng: -"Vậy ra 
trong thiên hạ còn có kẻ ngu hơn chồng ta", 


Bèn trỏ về cố công dạy chồng học. Cuối cùng chồng dỗ trạng”. 


Đồng bào Cham-pa có truyện Trạng, trong đó có một đoạn nói Trạng đi 
tìm một người vợ lý tưởng mà mãi chưa gặp được người nào vừa ý. Một hôm 
đến bò một con sông, muốn sang mà không thấy có đò, cũng không thấy bếu. 
Trong khi chưa biết hỏi ai, bỗng gặp một cô gái ỏ bên kia bò. Trạng cất tiếng 
hỏi thì cô gái đáp: -"Hỏi người đi cùng thì rõ". Trạng thấy người cùng đi với 
mình không có ai khác hơn là một cái rựa cán dài mà mình cầm tay, mói hiểu 
ra là dùng rựa dò đường sẽ lội được. Biết cô gái khôn ngoan, qua sông, Trạng 
hỏi nhà để ghé chơi. Cô gái chỉ nói mấy câu: - "Cổng làng có một giếng thơi, 


1. Truyện cổ dân gian Việt-nam, tập T1. 
2. Theo Hoàng Quyết. Truyện cổ Tờy Nùng. 
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Một người có chủa đúng chơi trước làng. Nhà thì giữa đám mây xanh; Trên 
từng mây trắng, xung quanh sao vàng". Trạng không, hiểu ra sao, bèn đi theo 
cô gái. Cô gái nói: -"Tôi đang đi". Trạng hiểu ra là muốn đến nhà cô gái thì 
phải đi ngược đường. Trạng tìm đến một làng trước cổng có giếng nước, hai 
bên bò giếng có cây chuối sắp trổ hoa. Trạng lại tìm vào một ngôi nhà xung 
quanh có giàn mướp hoa vàng, trên mái nhà là dây bầu hoa trắng, biết là nhà 
cô gái ` (Xem thêm Khảo dị truyện Em bé thông mình, số 80). 

Người In-đô-nê-xi-a (Indonésia) có truyện Người chồng tội phạm, đoạn đầu 
có cùng mô-tÍp với các truyện trên: 


Ö Xu-ma-to-ra (Sumatra) có 4 cô gái xinh xắn thông minh hẹn nhau nếu - 
không gặp được người thông minh thì không lấy làm chồng. Gặp một chàng 
trai, họ mời đến chơi nhà -"Nhà các cô ở đâu?" Chàng trai hỏi. Cô thứ nhất 
trỏ vào tóc, cô thứ hai trỏ vào lông mày, cô thứ ba trỏ vào hai vú, cô thú tư 
lấy tay đập nhẹ vào váy. Nói đoạn mỗi cô đi một ngả. Anh chàng không làm 
sao hiểu được. Đang suy nghĩ bỗng gặp một người có tội bị trói phơi nắng, 
lưng còm, máu me đầm đìa. Sau khi xin nước giải khát, người bị trói hỏi: - "Irông 
anh có việc gì bận tâm thì phải?". Anh kia kể lại mấy câu đố của bốn cô gái. 
Người ấy nói: -"Khó gì. Nhà cô thứ nhất kéo sợi, nhà cô thứ hai có hàng rào 
trúc, nhà cô thứ ba trước cửa có cây thanh yên có hai quả, nhà cô thú tư có 
-khung đệt vải". Anh kia tìm đến quả đúng. Bốn cô hỏi ai bày cho, anh nói thật 

- "Thế thì, các cô nói, anh Tag phải là người chúng tôi mong đợi". Anh kia 
thẹn bỏ di. 


Đoạn sau truyện phát triển gần giống với truyện Người ăn trộm và bốn cô 
gái của người Kho-me (Khmer) (Xem Khảo dị truyện số 107, tập HI). Ở đây 
bốn cô góp tiền lên quan chuộc tội cho anh bị trói về. Sau đó cô thứ nhất vào 
rùng tìm thuốc, cô thứ hai tìm kiếm thức ăn ngon, cô thứ ba trổ tài nấu nướng, 
cô thứ tư lau rửa vết thương. Lành mạnh rồi, các cô hỏi anh vì sao bị tội. Anh 
đáp: -"Bạn tôi có bố mẹ già, con dại, trót đi ăn trộm để lấy tiền về nuôi. 
Tôi phải nhận tội thay để cứu anh ấy và gia đình". -"Sao lại chơi bời với 
người xấu?" -"Không phải xấu đâu. Ít hôm nữa việc xong, anh ấy sẽ đến chịu 
tội thay”. 

Bốn cô thấy anh vừa có tài lại có đức, bèn ngỏ lòi xin anh chọn một người 
làm vợ. -"Biết chọn ai bây giò", anh đáp. Trong khi bốn cô tranh công nhau 
1. Truyện cổ dân gian Việt-nơm, tập I. Theo chúng tôi có lẽ không nên dịch mấy 
câu đối đáp thành thơ lục bát làm mất đi sắc thái riêng của ngôn ngữ Cham- pa. 
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thì người bạn quả đến chịu tội thay. Bốn cô nhờ người này phân xử hộ. Hắn 
đáp: -"Cô tìm thuốc có tình cảm của một người bố, cô tìm thúc ăn có tình cảm 
của một người chị, cô nấu nướng là mẹ, cô chăm nom săn sóc thì mới đúng là 
tình cảm của người vợ đối với chồng". Bốn cô chịu là phải. 

Còn nhiều truyện khác nói vê những nhân vật thông minh, có thể giải mã 
những dấu hiệu hoặc những câu nói mang ý nghĩa như là một câu đố, gần 
giống với nội dung của những truyện trên. Ví dụ truyện của Ả-rập (Arabie): 

Một người trẻ tuổi thông minh, có ý định đi tìm một người đàn bà thông 
minh để lấy làm vợ. Dọc đường gặp một ông lão làm bạn đường. Đang di anh 
hỏi: -"Ông mang tôi hay tôi mang ông?”. Đáp: - Hỏi gì lạ vậy? Tôi cưối ngựa 
còn anh cũng vậy, còn mang cái gì". Người kia không nói gì. Đến một đồng 
lúa tốt, anh hỏi: -"Mùa này có thể được ăn hay không?". Đáp: -"Ngốc thật. Sắp 
gặt mà còn hỏi". Lại đi nữa thấy một đám ma, anh hỏi: -"Người nằm trên đó 
chết hay không chết?" -"Chẳng ai dó dần như chú". Tuy vậy đến chỗ chia tay, 
lão cũng mời anh về nhà nghỉ. Con gái lão hỏi bố về người khách, bố đáp: - "Ô, 
đó là một thứ dỏ hơi hỏi những câu ngây ngô, chả ra làm sao cả". Rồi kể lại 
cho con nghe. Nghe xong, cô gái nói: -"Chả phải dỏ hơi đâu bố ạ. Về câu hỏi 
thứ nhất có nghĩa là: ông kể cho tôi hay tôi kể cho ông nghe một câu chuyện 
để đường bót dài. Về câu thú hai nghĩa là chủ ruộng đã "bán non" lúa và đã 
ăn mất số tiên ấy chưa? Về câu thứ ba nghĩa là người chết ấy có được kẻ hậu 
sinh nhắc đến trong ký ức hay không...". Lão bèn chạy ra giảng cho khách biết. 
Chàng trẻ tuổi hỏi: -"Đây không phải ông nghĩ ra, vậy thì ai bày cho ông?" 
-"Một cô gái". Cuối cùng anh chàng kết duyên với con gái lão Ÿ. 


1. Theo Đinh Tú. Truyện cổ tích Nam-dương. 
2. Theo Bát- xê (Basset). Nghìn lé một truyện cổ tích, truyện kề uà truyền. thuyết 
Ả-rộp, quyển II. 
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Ngày xưa, có một anh chàng không có tài nghề gì cả, chỉ được cái 
hiền lành hay thương người. Tù lúc vọ chết, anh ta trỏ nên túng bấn 
tón. Có dạo phải ngửa tay ăn xin. Thấy nghề này hèn hạ lại không nuôi 
nổi tấm thân, anh chàng mới xoay sang đi làm thuê. Nhưng chỉ làm 
được một ngày anh đã thấy nhọc mệt và bị chủ la mắng nhục nhã, nên 
lại dự định làm nghề đi câu là nghề anh cho là thong thả tự do hơn. 
Chiều hôm đó, người ta trả công cho ba mươi đồng kẽm. Anh chàng 
bèn lấy số tiền đó làm vốn, mua lưỡi mua dây quyết chí làm ăn bằng 
nghề nghiệp mới. | 

Sáng hôm sau, anh ra ngồi ỏ bò sông câu cá. Nhưng mãi đến trưa 
chả kiếm được một tý gì. Mồi cứ mất toi. Mãi đến chiều mói thấy phao 
chìm xuống, anh giật lên thì được một con rắn nước. Lấy làm bực mình, 
anh chàng gÕ con rắn ra rồi quẳng xuống sông. Lần thứ hai giật lên thì 
lại chính con rắn nước hồi nãy mắc vào lưỡi. 

Anh than thỏ với rắn: - "Rắn ôi! Tao nghèo lắm, chỉ được ba mươi 
đồng kẽm thôi. Mày đừng hại tao hết cả mồi, rồi đây biết lấy gì kiếm 
ăn". Anh chàng lại quẳng rắn xuống nước. Lần thứ ba cũng lại con rắn 
đó mắc lưỡi câu. Lần này hắn giận lắm không thả rắn xuống nưóc nữa 
mà nắm lấy cổ rắn định mang đi giết. Qua cửa đền bà thần Khai Khẩu, 
tự nhiên con rắn nước kêu lên: 

- Đùng giết tôi. Tôi là con vua Thủy phủ, vì muốn đánh bạn vói anh 
nên mói tự cắn câu nhiều lần như thế. Hãy cho tôi đi theo, tôi sẽ giúp 
anh vượt qua cảnh:nghèo. 

Anh nghe lời, cho rắn theo mình. Từ đó anh câu được nhiều cá: 
thú ăn, thứ bán, cuộc sống rất dễ chịu. Anh chàng vói rắn ngày một 
tương đắc. 
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Một hôm rắn cho anh biết chỉ ba ngày nữa sẽ có một trận lụt lón 
xưa nay chưa từng có. Anh nghe lòi rắn đóng một chiếc bè nứa để phòng 
tai nạn. Anh lại còn loan báo cho mọi người xung quanh biết. Nhưng 
chả một ai thèm nghe. Ba ngày sau, quả nhiên gió bão nổi lên đùng 
đùng, mưa to như trút, nước dâng lên như biển cả. 

Người, vật, đồ đạc và mùa màng, v.v... đều trôi băng băng mất tích. 

Mãi đến ngày cơn bão tạnh, anh mói dám chống bè tìm về chốn cũ. 

Thấy một cái tổ kiến đang lênh đênh trên dòng nước, con rắn bảo 
anh chàng: 

- Anh hãy cúu chúng nó một: chút. 

Anh trả lời: 

- Vót làm gì bầy kiến nhỏ mọn ấy để nó bò khắp bè. 

Nhưng rắn khẩn khoản: 

- Không, anh hãy nghe lời tôi đi. Rồi chúng nó sẽ trả ơn anh. 

Nghe lòi rắn, anh chàng vót cái tổ kiến lên bè của mình. 

Đi được một đoạn, lại gặp một con chuột đang lội bì bõm sắp chết 
đuối. Rắn lại giục anh vót lên. "Ô - hắn đáp - Con chuột thì cho nó chết 
chứ cứu nó mà làm gì?" - "Không, anh hãy nghe tôi đi. Rồi nó sẽ trả 
ơn anh". Nghe lòi rắn, anh chàng vót con chuột lên bè của mình. 

Đến một chỗ khác họ lại gặp một con trăn đang nằm cuộn tròn trên 
một ngọn cây giữa dòng nước đợi chết. Rắn cũng giục anh giúp trăn 
thoát nạn. - "Ó - hắn đáp - Con trăn kinh lắm, cứu nó mà làm gì?" - 
"Không. Anh hãy nghe tôi đi. Rồi nó sẽ trả ón anh”. Nghe lời rắn, anh 
chàng lại giúp cho con trăn lên bè. | 

Sau cùng họ gặp một người đàn ông đang bám vào một cây gố nổi 
bập bềnh giữa dòng nước. Anh không đợi rắn bảo, định vót lên bè, 
nhưng con rắn cản lại: 

- Anh đừng vót nó lên làm gì. Nó sẽ làm hại anh đấy... 

Anh đáp: | 

- Người ta thường nói cứu một ngưỏi dương gian bằng một ngàn âm 
ty. Sao lại chỉ cứu vật mà không cứu người kia chứ. 
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Nói đoạn, mặc kệ lồi rắn can ngăn, anh nhất định thực hiện ý nghĩ 
của mình, vót người sắp chết đuối đó lên bè, cho sưởi lửa ấm và cho 
ăn uống tủ tế. 

Sau mấy ngày nước rút đi hết, anh thả tất cả những con vật lên bở. 
Còn người nọ vì gia đình phiêu bạt, nhà cửa trôi mất cả nên anh cho 
Ỏ lại vói mình cùng câu cá nuôi nhau và coi như em ruột. 


Đến lúc con rắn nước trỏ về Thủy phủ thì nó mời anh cùng đi theo 
xuống giang sơn của cha mình. Dọc đường, rắn bảo bạn: - "Nếu cha tôi 
có cho gì thì anh nhó đừng nhận, mà chỉ xin lấy cây đàn thất huyền. 
Đàn ấy nếu có giặc, gảy một bài là có thể làm cho giặc phải tan". Vua 
Thủy thấy có bạn của con tói chơi lấy làm mừng rõ, đãi anh chàng rất 
hậu. Khi vua Thủy sai quân hầu mang vàng bạc châu báu đến biếu, anh 
nhó lời rắn cố khước từ, chỉ xin có mối một chiếc đàn thất huyền. Vua 
Thủy nể chàng, thuận cho ngay. Anh trỏ về cõi đất, quý chiếc đàn vô 
hạn. 

Một hôm anh có việc phải đi xa. Trước khi đi, anh giấu chiếc đàn 
thần dưới cót thóc, đặn người bạn chó có bén mảng đến chỗ cót thóc 
đó. Nhưng người kia nghe dặn, đồ rằng dưới ấy tất có vật quý bèn cố 
tâm kiếm tìm, quả bắt được cây đàn. Hắn đã biết sự mầu nhiệm của 
cây đàn ấy bèn lấy trộm rồi trốn đến kinh đô để lập công danh. 


Hồi ấy quân đội nhà vua phải đối địch vói một nước láng giềng luôn 
luôn kéo quân sang quấy nhiều bờ cõi. Hắn vào xin vua đi tiểu trừ giặc 
dữ. Nhờ có chiếc đàn thần, hắn đã làm cho quân đội của đối phương 
thua liểng xiểng. Lúc thắng trận trỏ về, hắn được nhà vua hết lời khen 
ngọi, phong làm đại tướng, ban lộc rất hậu. Được giàu sang, hắn không 
còn nghĩ gì đến ân nhân của mình nữa. Nhà vua toan gả công chúa cho 
đại tướng nhưng vừa hứa hôn thì bỗng dưng công chúa bị câm. Vì thể 
hôn lễ đành phải hoãn lại chờ lúc công chúa lành bệnh mói cử hành. 

Lại nói chuyện anh chàng câu cá khi trỏ về thấy mất bạn lại mất cả 
cây đàn thất huyền thì vội bỏ nhà đi tìm. Vào đến kinh đô, một hôm 
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anh gặp người kia bây giò đang ngồi trên kiệu sơn son thiếp vàng, có 
quân gia theo hầu đông nghịt. Anh đón kiệu lại, cất tiếng hỏi thăm bạn 
cũ. Nhưng người kia vừa gặp ân nhân của mình đã vội thét lính bắt trói 
lại. Thế rồi, để khỏi lộ chuyện, hắn vu cho anh làm giặc, sai nhốt một 
chố kín đáo, không cho ăn, để chờ ngày đưa ra pháp trường. 

Trong ngục tối, giữa khi anh chàng đang than thân trách phận thì 
bầy kiến ngày xưa đã tìm được cách lọt vào hỏi thăm: - “Tại sao ông bị 
giam ỏ đây?". Anh chàng ngø ngác không hiểu tiếng ai hỏi mình, bèn 
hỏi lại: -"Ai đó? Tại sao tôi chỉ nghe tiếng mà không thấy người?" - 
"Chúng tôi là bây kiến mà ông cứu khỏi nạn lụt ngày xưa, hiện đang Ở 
đưới chân ông đây!". Anh chàng cúi xuống tìm kiến rồi kể chuyện cho 
kiến nghe nông nỗi của mình. Kiến nói: -"Chúng tôi không thể làm được 
gì nhưng để chúng tôi đi kiếm con chuột ngày ấy, may chuột có kế gì 
chăng". 


Lũ kiến bèn chia nhau mỗi con một phương đi kiếm chuột và báo 
tin không may của ân nhân cho chuột biết. Chuột bảo: -"Bây giò chắc 
ông ấy đói lắm, để tôi mang vào ngục một ít thúc ăn đã. Rồi tôi sẽ đi 
kiếm con trăn xem thử nó có mưu mẹo gì chăng”. Chuột liền đưa khoai 
và bánh lấy trộm được của một nhà hàng vào ngục cho anh chàng ăn. 
Anh tỏ lời cám ơn. Rồi cả gia đình nhà chuột lại kéo nhau đi tìm trăn. 
Lúc sắp đến nhà trăn, cả bầy chuột sợ trăn ăn thịt bèn trèo lên cây cao 
gọi xuống: -"Bác trăn ơi! Bác trăn ơi!". Khi trăn ra, một con chuột già 
đánh bạo xuống kể chuyện cho trăn biết. Trăn nhả ra một viên ngọc 
bảo chuột đưa về cho ân nhân mà rằng: -"Viên ngọc này mài ra thành 
bột có thể chữa lành câm. Ấn nhân của chúng ta có thể đem chữa bệnh 
cho công chúa rồi nhỏ đó mà thoát nạn". 


Khi được ngọc, anh chàng gọi người cai ngục đến nói mình có phép 
cứu công chúa khỏi câm. Người ta dẫn anh đến trưóc vua. Quả nhiên 
sau khi công chúa uống nưóc ngọc mài bỗng nói được, và câu đầu tiên 
của nàng là đòi lấy người cứu mình làm chồng. Vua rất khen ngợi, hỏi 
anh ta vì sao có thứ thuốc thần diệu đến thế. 


Anh chàng kể lại đầu đuôi câu chuyện, từ lúc câu được rắn, cứu được 
các con vật và người, cho đến lúc bị người phản bội, còn các con vật 
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lại tìm cách trả ơn, trong đó có con trăn cho mình viên ngọc quý. Vua 
nghe xong tắc lưỡi: -"Thật là bụng dạ con người sâu hiểm hơn cả những 
con vật nguy hiểm!". Lập tức vua sai lính bắt giam tên đại tướng bất 
nghĩa kia để chờ ngày phán xử. Còn anh chàng đi câu được vua cho 
làm quan và gả công chúa. Anh ta sống một cuộc đời sung sướng hơn trưóc'. 

Ngày nay câu Cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán dùng để 
mỉa mai những người lấy oán trả ân, thua kém cả loài vật. 


KHẢO DỊ 


Ở Hà-tĩnh có truyện Bạc hơn cầm thú, nội dung tương tự: 

Một người nghèo làm nghề bắt ếch. Một hôm bắt được một con ếch lón. 
Sắp làm thịt, bỗng nghe ếch nói: -"Xin ông làm phúc tha cho. Tôi sẽ biếu ông 
một vật quý". Dút lòi, ếch nhả ra một viên ngọc và nói hễ ai nhắm mắt tắt 
hơi, mài ngọc này cho uống thì sẽ sống lại. 

Từ dó anh câu ếch dùng ngọc cứu sống được rất nhiều người và vật. Trong 
số những người dược anh cứu có một người nhà giàu chết đuối. Được sống lại, 
hắn tình nguyện làm con nuôi của anh. 

Tiếng tăm anh câu ếch truyền đi xa rộng. Ngày nọ. nghe tin vua sắp băng 
hà, anh toan đem ngọc cứu vua, nhưng thằng con nuôi dã ăn cắp ngọc vào 
kinh. Hắn chữa cho vua sống lại và biếu luôn vua viên ngọc nên được vua cho 
làm quan. Đến dây câu chuyện giống truyện Cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân 
trả oán. Sọ việc làm của mình bị bại lộ nên tên con nuôi bắt anh câu ếch giam 
lại không cho ăn uống gì cả. Các loài vật dược anh cứu sống thấy thế, bèn 
họp nhau lại tìm cách cứu ân nhân. Chịm cu báo tin cho biết là ngọc đã vào 
tay vua. Vua ban ngày thì kẹp vào nách, đêm thì nhét trong lỗ mũi. Chuột bèn 
tình nguyện bò vào chỗ vua ngủ dùng duôi ngoáy vào lỗ mũi làm vua hắt hơi, 
viên ngọc văng xuống nền nhà. Rắn dã chục sẵn dóp lấy đưa về cho anh câu ếch. 

Thế rồi rắn lại trỏ vào cung cắn chết vua. Giữa lúc trong cung đang nhốn 
nháo vì vua tắt hơi thì chim cu đến nóc điện gáy lên mấy tiếng: "Cục cù cu, 


1. Theo Lăng- đờ (Landes). Sách đã dẫn. 
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thằng tù có thuốc...". Thế là triều đình mỏ ngục cho anh câu ếch vào chữa. 
Vua quả sống lại, còn đứa con nuôi phản bội thì vua giao cho anh câu ếch 
phân xử. Anh ta tha tội cho hắn, nhưng về đến nửa đường hắn bị sét 
đánh chết °. 


Ö Nghệ-an, có người kể đoạn sau của truyện này là: 


Sau khi thấy ân nhân của mình bị bắt, chó và chuột tha thức ăn vào cho 
ăn. Vừa khi có giặc, vua sai rao ai đánh đuổi được thì phong quận công. Chuột 
bảo ân nhân hãy nhận lời rồi gọi con rắn và bầy ong (mà ân nhân cứu sống 
trước đây) di theo giúp đõ. Người câu ếch lên đường sau khi xin vua cho mình 
10 vò mật, 10 bình nước và 10 lồng cóc (nhưng người kể lại không nói rõ côẩu 
dụng của những vật có số lượng giống nhau này). Khi xông trận rắn kêu bạn 
bè tói, mỗi con quấn vào chân mội tên giặc, ong cũng xua bộ hạ tung ra đốt vào 
mắt giặc. Trong khi đó anh câu ếch tiến công và kết quả thắng lón”. 


Hai truyện trên phần dầu giống với phần đầu truyện Trạng Ếch (xem Khảo 
dị truyện số 63) còn phần cuối lại giống truyện Thạch Sanh (số 68). 


Một truyện khác nhan đề là Rắn, chuột trả ơn, cũng bắt nguồn từ hai truyện 
trên mà ra, nhưng không có nhân vật phản diện: 


Ở phường Yên-phụ (Hà-nội) có một ông già nghèo sống ở một cái lều 
ngoài đê. Nước lụt lớn, ông gác sàn để ở. Thấy có một con rắn và một con 
chuột ngoi ỏ bụi cây, ông vút com cho ăn, nhồ thế chúng khỏi chết. Hết lụt, 
rắn bảo chuột dục kho nhà vua lấy 50 hốt vàng dem bỏ trước sân nhà ân nhân. 
Ông già cất vào hũ chưa kịp giấu kín, thì bị quan coi kho dò tìm bắt được và 


1. Theo lời kể của người Hà- tính. 

2. Theo Bản khai của thôn Hướng dương. Trong phần cuối một truyện của đồng 
bào Tày, Chàng Ếch, có nói đến một chàng Éch (không phải người câu Ếch) cũng 
cứu nước khỏi nạn ngoại xâm. Thấy chỉ là một con ếch, vua thoạt đầu tỏ ra khinh 
thị, nhưng vì tình thế nguy ngập nên phong chàng làm tướng. Chàng Ếch chỉ xin 
một số vò mật và thịt trâu, bò, lợn. Chờ cho giặc tới cửa thành, chàng hóa làm 
người, phất cờ ra lệnh, tự nhiên cố một đoàn quân hổ xông ra cắn xé quân giặc. 
Sau đó quân hổ hơi núng, lại một đoàn quân ong theo hiệu cờ xông ra cắn vào mặt 
mũi quân giặc còn lại. Cả hai đoàn góp sức làm nên chiến thắng. Thu quân, 
chàng Ếch đưa mật và thịt ra chiêu đãi ba quân hổ ong của mình và cuối cùng được 
vua cho cai quản cả nước. Cả hai truyện đều có những hình ảnh tương tự nhưng 
mở đầu thi khác nhau. Về truyện Chàng Ếch xem Khảo dị truyện Lấy chồng dê 
(số 128, tập HD. 
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đem bỏ ngục. Đêm đến, rắn bèn bò vào cung cắn vào bụng vua rồi cho ông 
già một thứ thuốc chữa. Vua quả lành, hỏi ra đầu đuôi và ban thưởng cho ông 
già rất hậu'. 

Truyện Cứu uật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán của ta có phần giống với 
truyện cũng nhan đề đó của Trung-quốc: 

Có ông cụ già một hôm tiếp dón rất cung kính một nhà sư đến quyên giáo. 
Sư bảo cho biết là lúc nào con sư tử đá trước đền gàn dấy khóc chảy máu mắt 
thì sẽ có một trận lụt kinh khủng, vậy phải gấp rút chuẩn bị lánh nạn. Sư còn 
viết mấy câu vào giấy đại ý bảo gặp vật thì cứu nhưng gặp người thì đừng vì 
nÓ sẽ gây ra tai vạ cho cụ. 

Ông cụ lo sắm thuyền bè, lại báo cho mọi người biết nhưng họ chỉ cười 
nhạo. Một người hàng thị muốn chọc chơi, một hôm lấy huyết lọn bôi vào 
mắt sư tử. Thấy vậy ông cụ hối hả chuyển đô đạc xuống thuyên. Không ngò 
trời quả làm mưa lụt rất lón đến nỗi người, vật, của cải, v.v... trong vùng đều 
trôi theo dòng nước. 

Trong mấy ngày lánh nạn, ông cụ vớt được một con khi. Tiếp đến vót một 
ổ quạ. Nhưng ông cụ không nghe lời nhà sư dặn, cứu một người sắp chết duối 
và nuôi làm con nuôi. 

Một đêm, một vị thần báo mộng cho ông cụ biết chỗ chiếc nhẫn của hoàng 
hậu dánh rơi và dặn ông cụ cho con vào kinh tìm mà lĩnh thưởng. Hùng Liêu 
- dứa con nuôi ông cụ - xin di thay. Hắn dến và làm xong việc, được vua cho 
làm quan tại triều. 

Thấy Hùng Liêu không vê, ông sai con trai đi tìm. Không ngò khi gặp, 
Hùng Liêu sai bắt giam con ông cụ lại, không cho ăn. Khi nghe tin trèo vào 
ngục dưa hoa quả cho anh rôi tiếp đó qua lại đưa thư của anh về cho cha hay. 

Ông già vào kinh giãi bày nỗi khổ với Bồ công là thượng thư bộ Hình. Sau 
cuộc diều tra, Bồ công mời Hùng Liêu tới dự một bữa tiệc chỉ có nước lã thay 
cho rượu. Thấy Hùng Liêu trách, Bồ công nói: -"Uống một vài chén nước chả 
hon là uống cả một bụng nước ỏ sông Hoàng-hà ngày xưa ư?". Hùng Liêu toan 
gây sự nhưng cha nuôi hắn dã bước ra vạch mặt hắn. Hắn cúi đầu nhận tội và 


” “ » +. 2 s. ˆ Fv ˆ 2 
sau đó quan tước của cải của hắn lại chuyển sang tay cha con ông cụ “. 


1. Theo sách Thứnh uỡn. dị lục. 
2. Theo Phụ nữ tân uỡn (1931). 
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Người Lào có truyện Con rửa vàng cũng tưởng tự vÓi truyện của ta nhưng 
thay vào rắn nước là một con rùa: 


Một đôi vợ chồng già không con. Một hôm vợ câu được một con rùa vàng. 
Quảng di mấy lần rùa vẫn mắc câu. Rồi đó, hai vọ chồng giữ rùa làm bạn. Một 
hôm rùa báo tin mưa lụt: hai vọ chồng cũng theo lời rùa cứu một con hổ, tiếp 
đến một con rắn, nhưng họ lại quyết chí cứu một người sắp chết duối trái với 
löi rùa. 

Nước rút, hổ và rắn trỏ về chỗ cũ. Xảy gặp khi có nàng công chúa di thăm 
bà hoàng nước bạn, qua một khu rừng nghỉ lại, hổ bèn cắp lấy hộp nữ trang 
của công chúa đưa cho hai vợ chồng để trả ơn. Họ bày đồ nữ trang giữa nhà 
khoe với mọi người. Anh chàng được cứu thấy thế di báo vua lấy công. Rắn 
nghe tin vợ chồng ông già bị hạ ngục bèn bò vào cung châm nọc vào mắt làm 
cho công chúa bị mù. Thấy con đau đón, vua hứa sẽ chia nửa nước cho aI chữa 
được. Tất cả thần dân đều phải đến chữa. Đến lượt hai vợ chồng già, rắn trao 
cho một thứ rễ cây thuốc. Nhờ đó họ làm cho mắt công chúa sáng lại và được 
vua cho trị vì nửa nước). 


Truyện của người Xi-xin (Sicille) hơi khác một ít: Một hoàng tử di săn roi 
xuống một hố sâu trong đó có một con sư tử và một con rắn. Một người dốt 
than di qua. Hoàng tử kêu cứu, hứa sẽ chia cho một phần ba tài sản. Người 
kia tìm cách dưa cả lên bờ. Sư tử biếu anh chàng một miếng thịt nai ngon để 
trả on. Con rắn biếu một viên đá quý. Nhưng khi người đốt than đến hoàng 
cung nhắc lòi hứa với hoàng tử thì bị duổi. Nhờ vua cha bắt gặp biết chuyện 
nên vua bắt hoàng tử phải giữ lòi hứa. 


Ö truyện của ngưÖi Ý (Italia) thì người rơi vào hố không phải là hoàng tử 
mà là một ông chúa. Ỏ dây cũng có một con sư tử, một con rắn và cũng gặp 
một người đốt than. Chúa hứa thưởng cho ân nhân 500 đồng (ta-lăng). Nhưng 
khi anh đốt than tới Vo-ni-do để lĩnh thưởng thì bị ông chúa vu cho là diên, 
sai bắt bỏ ngục. Anh trốn thoát, và cũng gần như truyện Trung-quốc, đến tòa 
trình bày với quan tòa rồi lấy hòn đá quý của rắn cho làm chứng, lại dẫn quan 
chức đến chỗ ỏ của sư tử và rắn để thấy dược lòng biết on của hai con vật. 
Quan tòa buộc ông chúa phải trả tiền cho anh như đã hứa và còn bôi thường 
thiệt hại cho anh. 

Người châu Phí” cũng có truyện tương tự: Một người kéo ra khỏi hố một 
con chuột, một con rắn và một người đàn bà. Để trả ön, chuột đào hang vào 


1. Theo Phóp Á tạp chí và Truyện dân gian Lào. 
2. Ở Côte des esclaves. 


390 


KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 





cung vua lấy đồ quý ra biếu ân nhân. Người đàn bà trái lại, tố cáo ân nhân ăn 
trộm đồ quý nên vua bắt người kia hạ ngục. Rắn nghe tin, làm cho người con 
vua phải đau rồi bày cho ân nhân phương pháp cứu chữa. Nhờ đó anh được 
tha bổng. 

Các dân tộc Ấn-độ (Pendjab), Bro- tông (Breton), An-ba-ni (Albame), Hy-lạp 
(Grèce), Nga, người Mác-din (Mesopotamie) các dân tộc nói tiếng Ả-rập, người 
Ca-ri-en (Cariels) (Miến-diện) đều có truyện gần giống với truyện Bạc hơn 
cầm thú của ta. Đại thể nhân vật chính của truyện làm chủ một chiếc nhẫn 
thần (hay một viên ngọc, v.v...). Nhẫn này sau nhiều phen thăng tràm bị một 
nhân vật phản diện cướp đi. Nhưng nhỏ có ba con vật mà nhân vật chính từng 
cứu giúp, nên lấy lại dược. Tất cả các truyện đều có hình ảnh con chuột, trong 
dêm tối thò duôi ngoáy vào mũi kẻ thù của ân nhân làm hắn hắt hơi, chiếc 
nhẫn hắn giấu trong mồm văng ra nhờ đó lấy lại được Ì. | 

Người Triều-tiên có truyện ng /ão lái đò cũng cùng một mô-típ nhưng cách 
cấu trúc hơi khác. 

Một ông lão lái đò lần lượt vớt một con rắn rồi một con dê sắp chết đuối 
Ỏ sông. Dê cũng như rắn chạy thẳng vào rừng. 

Một ngày mùa đông có một con dê chạy đến trước mặt ông lão lấy chân 
cào cào vào đất. Ông lão bảo một người đi đường đào lên. Đào quả được vàng, 
ông lão chia hai, cho hắn một nửa, nhưng hắn đòi cả, cho đó là trời cho mình. 
Cãi nhau chán dưa lên tòa. Tòa xử vàng về người đi đường, lại giam ông lão 
vì tội nhận xăng. Một con rắn đến cắn sưng chân ông lão, rồi lại tha một thứ 
lá cây rịt vào khỏi ngay. Rắn lại đến cắn vào chân vợ quan tòa làm mụ sắp 
chết. Lính gác ngục mách cho quan tòa biết ông lão cũng bị rắn cắn mà chữa 
được lành, quan đòi ông lão đến chữa cho vợ, sau khi vợ lành, hỏi ông: -"Vì 
sao biết chữa lành?" -"Vì con rắn mang lá đến". - "Tại sao rắn lại mang lá đến?". 
-"Vì tôi cứu nó khỏi chết duối". Nói rồi ông lão kể lại câu chuyện cũ. Quan 
hỏi: - "Thế đê có trả ön ông gì không? - "Chồng nó đến chỉ vàng cho tôi, nhưng 
quan lại xử cho người dị dường được vàng, còn tôi thì bị giam". 

Quan sai đòi người di đường bắt trả lại vàng ”. 

Tất cả những truyện trên có lẽ bắt nguồn từ những truyện của Ấn-độ còn 
chép trong sách Năm sách dạy trẻ (Panchatantra): 

1. Theo Cô- xcanh (Cosquin). Wghién cứu Uuðn học dên gian (Hnv hiểu sự thiên di 


cảo các truyện cổ dân gian Uùà diểm xuốt phút ). 
2. Theo Ga-rin (Garine). Sách đã dẫn. 
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Một người Bà-la-môn qua một khu rừng, thả xuống giếng một cần song để 
múc nước. Tự nhiên từ cái cần trèo lên một con khi. Nó bảo dưới giếng còn 
có một con hổ, một con rắn và một người thọ kim hoàn nhưng chỉ nên đưa 
hai con vật kia lên mà bỏ con người lại vì nó không tốt. Người Bà-la-môn 
không nghe, tìm cách cứu lên tất cả. Ít lâu sau, ông đi qua rừng, được hổ trả 
óøn bằng cách biếu một hộp nữ trang của một công chúa mà nó đã ăn thịt. 
Ông đưa đến người thợ kim hoàn kia nhờ dúc. Nhưng người này tố cáo với 
vua, và người Bà-la-môn liền bị bắt. Bấy giò rắn tìm vào buồng vua cắn cho 
một công chúa ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Tất cả các thầy thuốc đều bó tay, 
chỉ trừ người Bà-la-môn, nhờ rắn bày cho cách chữa. Sau đó vua gả công chúa 
cho ông làm vợ và bắt tội người thợ kim hoàn. 


Trong Lục độ tập kinh có 2 truyện: 


1. Ö vương quốc Ma-thiên-]a có ông vua đi tu trong rừng trên 30 năm thành 
sư. Một hôm có người đi săn rơi vào hố sâu; một con qua và một con rắn sợ 
hãi cũng rơi luôn xuống. Thấy chúng kêu cứu, sư cầm duốc soi rồi dòng dây 
cho lên. Lên được rồi, cả người và vật lạy tạ hứa sẽ đên on. Người đi săn mời 
đến nhà dể hắn dâng cúng. Qua nói: -"Tôi tên là Bạt, nếu gặp việc gì khó, gọi 
tôi sẽ đến". Rắn cũng nói: -"Tôi tên là Trường gặp nguy thì cứ gọi tôi". 


_ _ Sau đó sư đến nhà người di săn. Trông thấy ân nhân từ xa, người đi săn 
bảo vợ: -"Mình hãy làm một bữa com ngon để đãi sư, nhưng cứ làm đềnh dàng 
cho quá bữa, ông ta sẽ không ăn". Quả nhiên vì quá bữa nên sư cáo vê. Dọc 
dường gặp quạ, sư gọi tên. Quạ đáp xuống hỏi sư đi đâu. Đáp: -"Dến nhà người 
thọ săn". -"Đã ăn gì chưa?" -"Họ có dọn nhưng quá bữa, ta không chờ dược” 
"Nó có thực bụng đâu. Tôi không có gì, nhưng ông cứ chờ dây". Nói rồi, qua 
bay đến vương quốc Ban-thủ, vào hậu cung thấy vọ vua đang ngủ say, bèn cắp 
lấy hòn ngọc để trên đầu, tha về cho sư. 


Vợ vua tỉnh dậy thấy mất ngọc, báo cho chồng biết. Vua bố cáo cho thiên 
hạ ai tìm được sẽ thưởng 1.000 vàng, 1.000 bạc, 1.000 bò, 1.000 trâu, nhưng 
nếu ai giấu sẽ giết cả bà con. Sư cho người đi săn hòn ngọc ấy. Hắn bèn trói 
sư lại báo cho vua biết. Vua hỏi sư vì sao có ngọc? Sư nghĩ rằng nếu nói thật 
thì qua sẽ tuyệt nòi, nếu nói mình lấy thì không xứng đáng là con Phật. Bèn 
nín lặng, chịu hàng ngàn roi đòn tra tấn. Sau cùng vua sai chôn sư chỉ chừa 
có cái đầu, ít hôm nữa sẽ chém. Sư cầu cứu rắn. Rắấn đến bảo: -"Tôi sẽ cắn 
hoàng tử đứa con độc nhất của vua, rồi tôi mang thuốc đến dây, ân nhân xin 
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chữa, chữa lành sẽ được tha". Hoàng tử bị rắn cắn chết. Vua cho rao aï chữa: 
sống lại sẽ được ban nửa nước. Lúc người ta mang xác hoàng tử đi qua chỗ 
nhà sư dang chịu cực hình, sư xin cho mình chữa. Chữa lành, vua y ước chia 
cho nửa nước. Thấy sư từ chối, vua nghĩ: - "Một nửa nước mà chối thì sao có 
thể là kẻ ăn trộm ngọc dược". Vua bèn tới hỏi: -"Ông là ai mà lại đi tu?". Sư 
kể lại sự thật. Vua khóc. Cho gọi người di săn bảo dem bà con đến để lĩnh 
thưởng. Khi họ đến, vua phán: - "Lòng độc ác và vô ơn là tội nặng nhất". Sai 
chém tất cả. 

2. Bồ-tát là người giàu có lón, một hôm di chọ thấy có người bán một con 
rùa, bèn lại hỏi giá. Biết Bồ-tát giàu có, người ấy đòi một triệu đồng nếu không 
thì đem rùa về làm thịt. Bồ-tát bằng lòng mua, băng bó cho rùa, rồi thả xuống 
sông. Ít lâu sau, rùa báo tin cho Bồ-tát phải sửa soạn tàu bè, sẽ có trận lụt 
lón. Bồ-tát tin cho vua hay để đưa đồ dạc, kho tàng lên cao. Đến ngày lụt, rùa 
đến với Bồ-tát. Thuyền chèo di, cúu được một con rắn, rồi một con chồn. Sắp 
cúu một người thì rùa cản lại. Hỏi: -"Sao lại cúu vật mà không cứu người?” 
-"Rồi sẽ hối cho mà xem". Nước cạn rùa về. Rắn, chồn cũng mỗi con một ngả. 
Chôn tìm được 100 cân vàng trong lỗ chôn, dưa tặng Bồ-tát. Người dược cứu 
đòi phải chia cho hắn một nửa. Bồ-tát nói là để cho người nghèo, chỉ chia cho 
hắn 10 cân. Hắn tố cáo lên quan. Bồ-tát bị bắt. Ó đây rắn cũng cho một vị 
thuốc chữa rắn cắn, rồi di cắn chết hoàng tử và cuối cùng Bồ-tát cũng được 
vua tha vì chữa lành. Truyện kết thúc bằng sự trừng phạt tên vô ön, còn Bồ-tát 


thì trỏ thành cố vấn của nhà vua. 
Một truyện thứ ba cũng từ kinh Phật mà ra: 


Bốn con vật: một sư tử, một rắn, một chuột, một chim cú rơi vào một hố 
sâu cùng với một người đốn củi. Tất cả đều được một người di săn cúu lên. 
Dể trả ön, sư tử tặng một con nai, chim cú tặng một chuỗi hạt lấy của vợ vua 
Diều Dạt. Do người dược cứu tố giác nên anh thọ săn bị bỏ ngục. Con rắn 
bèn cắn vua, người thợ săn được chuột đến bày cho cách chữa, anh vào cung 
xin chữa và cuối cùng dược tha '. 

Nhiều sách Phật khác, ví dụ kinh R¿-sa-va-ni-ni (Rachavanini) (tiếng Pa-li) 
1. Đều theo Sa- van- nơ (Chavanne). Nšm trăm truyện cổ uà ngụ ngôn trích từ 
Kinh Đại tạng Trung-quốc. Theo ŠSa- van- nơ thì kinh này được dịch từ chữ Phạn 
sang chữ Hán vào khoảng năm 240 - 280. 
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(Pali) và kinh Các-ma-xa-fa-ca (Karmacataka) (tiếng Tây-tạng) cũng chép 
truyện này, bảo là từ miệng Phật nói ra để nhắc đến một hành động vô ơn 
bạc nghĩa ` | 


Người ở Ta-phi-lét (Tafilelt) (Nam Maroc) có truyện Cây sáo và cát trống 
biết nói kết họp truyện Cứu vật vật trả ân... với truyện Nhà vua tại lừa. Dại 
thể là: 


Xưa có một ông vua đầu mọc hai cái sừng mà dân không ai biết cả. Tóc 
mọc quá dài, vua muốn cạo nhưng chỉ sợ người ta biết. Cuối cùng vua sai tìm 
một phó cạo öỏ xú khác đến hứa thưởng hậu để cắt tóc nhưng buộc phải thề 
tuyệt đối giữ bí mật. Phó cạo đồng ý, lúc đầu hắn giữ được bí mật, nhưng sau 
thấy khó chịu quá vì cái bí mật "lên đến tận môi" buộc phải nói ra. Bèn chạy 
ra ngoài thành đến một cái giếng cúi xuống miệng giếng nói ba lần: - "Nhà 
vua có sừng". Đoạn hắn mới yên tâm trỏ về. 


Ngày ấy vua có hai đứa con: đứa đầu da đen, dứa thứ hai da trắng. Vua 
bảo chúng đi săn, hễ đứa nào bắt về được một con hoắng và một con hươu 
thì sẽ truyền ngôi. Dứa da trắng không được gì bèn dón dường giết anh nó lột 
da treo lên cây rồi dắt các con vật do anh nó săn được về cung. Vua hỏi: -"Có 
thấy anh con không?". Hắn đáp bình tĩnh: - "Không". 


Bấy giò có một người hát dạo tìm đến thành phố ấy. Khi đi qua cái giếng 
nói trên, thấy một cây sậy đẹp, liên cắt làm ống sáo. Lại đi nữa, thấy có da 
treo trên cây bèn trèo lên lấy xuống bịt một cái trống. Lại đi nữa, đến mội cái 
giếng khác, thấy một con sư tử, một con rắn và một người; cả ba đều (ỏ ý cầu 
cứu, hứa sẽ hậu tạ. Anh dòng dây cho lên. Sư tử biếu một sợi lông, rắn biếu 
một miếng da lột, bảo: - "Khi cần đến chúng tôi thì đốt lên". Còn người thì 
khi lên khỏi giếng, lập tức đấm cho ân nhân mấy cái vào mắt, mũi và mồm rồi 
bỏ đi mất. Người hát dạo chùi máu, đi đến kinh thành ngồi thổi sáo. Bỗng sáo 
kêu lên: - "Vua có sừng" ba lần. Anh lại đánh vào trống, trống kêu vang: - "Em 
tôi cắt cổ tôi vì con hoẳng và con hươu con”. Cảnh sát liền bắt anh đến cung 
vua, vưa sai tống ngục. Anh đốt da rắn để cầu cúu. Cũng gần như truyện trên, 
rắn đến bảo anh: - "Vua có một công chúa rất yêu dấu, mai tôi sẽ vào quấn 
cổ nó. Nếu vua cho người đi tìm người dỗ rắn, thì anh cứ nhận lời rồi vào bắt 
lấy tôi bỏ Ở đồng, đừng sợ". Mọi việc xảy ra như lời rắn. Vua tha bổng cho 
anh nhưng bắt anh phải kể lại vì sao tìm được những nhạc cụ biết nói như 


1. Sách Nghàìn lẻ một đêm cũng có một truyện tương tự với truyện Cứu uộ£ uộ£ 
trả ân, cứu nhân nhôn trỏ oứớn. 
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vậy. Anh kể lại sự thật. Kể xong vua thưởng tiên, cho đi. 

Sau đó vua cho đòi phó cạo ra tra hỏi. Thấy hắn chối, vua sai đưa sáo cho 
thổi. Hắn thú thực và xin tha vì cho rằng: -" Nói ở trong giếng không ai biết". 
Vua nói: - "Trời biết". Bèn giết hắn. _ 

Vua lại cho đòi người con thú đến hỏi: - "Anh mày đâu? Có phải mày đã 
giết anh mày không ?" -"Không". - "Đánh vào trống di". Nghe tiếng trống, hắn 
thú thực và nói: -"Con nghĩ rằng việc làm một mình như vậy thì không ai biết". 
-"Tròi biết". Vua đáp. Cuối cùng vua cũng cho xử tử đứa con `. 

Một loạt truyện sau đây dường như là dị bản thoát thai từ truyện trên với 
hình tượng con rắn và viên ngọc (hay vị thuốc) tặng ân nhân. 

Truyện của Thụy-sĩ (Suisse): 

Một con rắn một hôm kéo chuông đặt trước cổng vua để kiện một con cóc 
vì cóc chiếm chỗ ỏ của nó. Ông vua xứ ấy vốn bị mù. Vua xử cho con rắn 
được kiện và ra lệnh giết cóc. Ít lâu sau con rắn biết ön bò vào cung vua, mang 
trong mồm một hòn đá (la-pi-dem). Hòn đá ấy thả rơi trúng vào mắt vua làm 
cho mắt sáng lại. 

Truyện người Bắc Ản-dộ: 

Công chúa Phu-ăng bị dì ghẻ đem bỏ vào rừng sắp chết đói. Một hôm thấy 
một con rắn tìm đến cầu cứu và nói: - "Cứu ta, ta sẽ cho ăn". Công chúa lấy 
áo mình chc chỏ cho rắn. Sau đó, có con chim ga-ru-đa (loại chim thù địch 
với loài rắn) tìm đến bảo công chúa: -"Thả dứa ăn trộm đây cho ta!" Công 
chúa đáp: -"Không có ở dây". Khi chim bay di chỗ khác, rắn tặng công chúa 
một hòn ngọc và bảo: -"Khi cần một cái gì thì san bằng một đám dất, doạn, 
đặt ngọc lên mà cầu sẽ được như ý". 

Truyện của người Xắc-xông (Saxon) ỏ Tø-răng-xin-van-ni (Transylvanie): 


Một người trẻ tuổi chuộc một con rắn nhỏ từ tay bọn trẻ con đang hành 


1. Theo Béo châu Á, đã dẫn, tập XII. 

2. Trong một truyền thuyết về vua Pháp Sác- lơ- ma- nhơ (Charlemagne) có nói 
đến một con rắn biết ơn vua, tặng vua một hòn đá mậu nhiệm làm nhà vua có 
tình yêu không phai lạt với kẻ mình trao đá quý, nhưng vua thì không biết tác 
dụng của viên đá. Khi hoàng hậu chết, vua bỏ đá vào miệng hoàng hậu, vì thế 
vua không thể nào xa lìa được xác vợ, nên nhất định không cho chôn. Mãi sau 
khi ném hòn đá ấy xuống cái đầm, từ đó tình yêu của vua la-sa-pen (Aix la 
Chapelle). chuyển sang cái đầm này. Do đó nhà vua cho xây dựng kinh đô Ách 
la- sa- pen (Aix la Chapelle). 
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hạ. Khi rắn lón, nó nói: - "Tôi là con gái vua rắn; hãy trèo lên lưng, tôi mang 
đến gặp cha tôi, cha tôi sẽ thưởng hậu". Đến nơi, nhồ có rắn móm, vua rắn 
tặng anh một viên ngọc sáng và một con ngựa trắng của mặt trời có tám chân. 
Con ngựa vừa chỏ anh đi vừa trỏ thành cố vấn của anh. Còn viên ngọc chiếu 
sáng cho anh trong một cuộc du lịch đến một nước nọ. Ó dây, anh phục vụ 
cho một ông vua. Nhờ con ngựa, anh chiếm được một công chúa xinh đẹp tóc 
vàng..Sau đấy diễn ra một cuộc chiến đấu giữa con ngựa của anh với con ngựa 
khác rất lợi hại của công chúa. Ngựa của anh dược bọc một cái áo làm bằng 
bảy tấm da trâu. Ngựa của công chúa làm thủng lần lượt sáu tấm, nhưng dến 
tấm thứ bảy thì kiệt sức, bị ngựa mặt trời cắn ngã. 

Truyện của người Xây-lan (Sri Lanka): 

Một hoàng tử mua một con rắn dể giải phóng cho nó, không ngò rắn ấy 
là con Long vương (Na-ga). Rắn cũng đưa hoàng tử về nước mình, và dặn 
hoàng tử cố xin cha mình một cái nhẫn có đá quý. Với cái nhẫn này có thể 
cầu được ước thấy. 

Ó truyện của người An-ba-ni (Albanie) thì con rắn bảo ân nhân phải xin 
cha nó những cái gì có ỏ dưới lưỡi. Người kía nhìn thấy tặng vật không phải 
là cái gì quý như hắn tưởng mà là một viên dá thì tỏ ý chán nản, nhưng khi 
vô tình cọ phải viên đá, bỗng thấy xuất hiện một hắc nô nói: -"Thưa ông chủ, 
ông chủ muốn bất cứ việc gì, con xin tuân lệnh". 

Truyện của người Nơa: 

Mác-tanh, con của một bà góa, đi qua một bãi cỏ đang cháy rần rật, Ỏ giữa 
có một cô gái đẹp kêu cứu thảm thiết. Anh dập tắt lửa, cô gái biến thành rắn 
nói: - "Cha tôi cai trị một vương quốc ở dưới đất, xin mời ân nhân thco tôi về 
chơi, và cố xin chiếc nhẫn mà ông ta dco Ở ngón tay út”. 

Truyện của người Dúức: | 

Một ky sĩ cứu vua rắn ra khỏi lửa. Vua rắn bỏ vào miệng anh ta một mầu 
rễ cây. Hắn nuốt vào, từ đấy hiểu tiếng loài vật. 

Ö truyện của người Hy-lạp (Grèce) thì rắn đã chuyển thành cá: 

Một người trẻ tuổi hàng ngày di ăn xin ö bờ biển, thường ném bánh cho 
một con cá ăn. Một hôm, cá trả on: - Hãy gió ngón tay lên trước miệng tôi". 
Anh ta được cá nhả cho một hòn dá bé nhưng rất sáng. Hòn dá này ai ngậm 
vào miệng thì hiểu được tiếng loài vật ”. 

1. Đều theo Cô-xcanh (Cosquin). Những truyện cổ tích Ân-dộ uà phương Tây, 
đã dẫn. _ 
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(Về những truyện rắn đên öón bằng cách truyền cho phép mầu biết tiếng 
loài vật, xem Khảo dị truyện Sự (ích con dã tràng, số 1ð tập T) 

Sách Sưu thần ký Trung-quốc (thế kỷ V) cũng có kể truyện một ông quan, 
một hôm thấy ở bờ ruộng một con rắn bị thương. Ông dừng lại một lát để 
thăm rồi nhỏ vào miệng rắn một giọt thuốc mà ông ta mang theo. Lành rồi, 
rắn mang đến tặng viên quan một hòn dá quý. 

Trong sách Đ/ uyển của Lưu Kính Thúc đời Tống cũng có nói đến truyện 
một con chuột biết ón. Dòi Cảnh Bình có lụt dâng lên xứ Đồng-dương, nhân 
dân dắt díu nhau chạy. Trong dó có một người là Thái Hi Phu dọn nhà lên 
một đống cao sau chùa. Ông thấy một con chuột to cũng tránh lụt trốn dưới 
giường. Thương hại cùng cảnh ngộ, ông không giết nó mà còn cho nó ăn 
thức ăn thừa. Sau đó trở vê làng, con chuột mang dến cho ông một cái gói 
bọc giấy đỏ trong có nhiều hạt ngọc quý. 

Tóm lại, loại truyện có hình tượng con rắn đền ön kẻ cúu nó bằng cách 
tặng một viên ngọc quý (hay vị thuốc thần, v.v...) hầu như phổ biến ö các dân 
tộc trên thế giới. 

Cũng hình tượng cứu vật được ön, còn có một loạt truyện của các dân tộc, 
nội dung nói về việc liều mình cứu những con vật gặp nạn hiểm nghèo mà 
không cần biết ơn, hoặc được trả on một cách vô tình. Các truyện này theo 
nhà nghiên cứu truyện cổ tích Ben-phây (Th. Benfey) thì chịu ảnh hưởng của 
một phật thoại (Phật - tiền kiếp - cắt thịt mình cho một con chim cắt để chuộc 
đời sống một con bồ câu sắp bị cắt mổ). 

Ví dụ truyện của Tiệp-khắc [cũ] (Tchécoslovaquie) ö Bô-hêm (Bohême) có 
kể một nhân vật cứu một tổ kiến sắp bị tiêu diệt vì nạn cháy. Lại giết con 
ngựa của mình để nuôi hai con qua bị đói. Rồi lại bỏ tiên chỉ tiêu đi đường 
để chuộc một con cá từ tay người đánh cá và thả nó vê biển, v.v... bì 

Đoạn nói vê anh chàng xuống chơi thủy phủ, xem thêm truyện 7hạch Sanh 
(số 68), truyện Con chó, con mèo và anh chàng nghèo khổ (số 92), và truyện 
Giáp Hải (số 149, tập TV). 

Xem thêm một loạt truyện khác nói vê việc cứu vật nhưng được trả oán 
trong Khảo dị truyện Người học trò và con hổ (số 160, tập IV). 


1. Ben-phây (Th. Benfey). Năm sóch dạy trẻ. + 
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49. ĐỨA CON TRỎI ĐÁNH 
HAY LÀ TRUYỆN TIẾC GÀ CHÔN MẸ 


Xưa có một người đàn ông tính rất vũ phu. Đối vói vợ con, hơi động 
một tý là hắn đánh đập không tiếc tay. Hắn ham chơi gà chọi, ham đến 
nỗi trên đời ngoài gà ra, hắn cho không còn thú gì tiêu khiển hơn thế 
được. Lần đó hắn mua được một con gà thật tốt. Con gà ấy có nước 
đá rất hay, đã từng đoạt được nhiều giải. Hắn quý gà vô cùng, chăm 
sóc từng ly từng tý mội. 

Một hôm hắn đi chơi xa, dặn vợ ở nhà trông nom con gà cho mình. 
Hắn dọa: 

- Mạng của nó tức là của mày đói 

Ngày hôm ấy gà mấy lần chạy ra ăn đỗ phơi ỏ sân. Người vọ ngồi 
chặt củi gần đấy đuổi mãi không được. Một lần, sẵn con dao chặt củi, 
chị cầm ném đuổi gà. Không ngò dao trúng vào cổ, con gà giãy lên đành 
đạch, một lát thì chết. 

Thấy con gà cưng của chồng chẳng may vì mình mà chết, người vớ 
xanh cả mặt. Nghĩ đến những trận đòn của chồng, nàng gạt nước mắt 
khóc. Nàng bảo mẹ chồng: | 

- Con không may đánh chết gà. Chồng con về chắc sẽ không để yên 
cho nào. Nhưng con đã có mang được bốn tháng nay, biết làm sao bây 
0162 

Bà cụ đáp: 

- Con đừng lo, để mẹ nhận là mẹ ném cho. Chả lẽ nó lại ăn thịt mẹ 
nó hay sao? - 

Người chồng trỏ về, vừa bước chân vào nhà đã hỏi vọ: 

` 4 
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- Con gà đâu? 

Vợ run rẩy chưa kịp đáp thì ñgười mẹ đã bảo: 

- Tao nhõ tay trót ném chết nó. Rồi tao sẽ đền tiền cho mày mua 
con khác. 

Hắn ta nổi giận đùng đùng, hất hàm bảo vợ: 

- Mày thổi com mau mau cho bà ấy ăn no đi! 

Cả nhà tưởng hắn dọa hẩm bà cụ. Nhưng com nước xong hắn cầm 
thuổng đi trước, bảo vợ lấy dây trói tay mẹ lại, dắt đi sau. Ra đến cánh 
đồng, hắn hì đục đào một cái huyệt, quyết định chôn người đã làm chết 
con gà quý của mình. Nhưng ở trên thiên đình, Ngọc Hoàng đã thấy 
hết được tội ác của thằng con bất hiếu, bèn sai Thần Sét xuống trị tội 
ngay. Vì thế, huyệt vừa đào xong bỗng đâu tröi nổi một cơn gió lón, 
giữa đồng có một tiếng nổ rất to. Thần Sét đã nhảy xuống từ khi nào, 
đánh hắn ngã xuống một bên huyệt và thích mấy chữ vào mặt. 

Thiên hạ nghe tin đổ xô đến xem rất đông. Khi quan về khám, sai 
lấy dấm bôi vào mặt, thấy nổi lên tám chữ: "Quý gà chôn mẹ, tội ác 
không tha". Ngày nay ö vùng Bắc-ninh còn có cái bia ghi câu chuyện 
trên'. Câu rủa Con trời đánh cũng là do truyện ấy mà có. 


1. Theo Công dư tiệp ký của Vũ Phương Đề. 
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[50]. GIẾT CHÓ KHUYÊN CHỒNG 


Ngày xưa có hai anh em nhà kia, anh có lắm tiền nhiều bạc, còn em 
thì cam phận túng bấn. Nhưng người anh vẫn không mấy khi đoái hoài 
tói em mình, trái lại chỉ thân thiết với bọn vô lại, nay rượu chè mai cỏ 
bạc làm vui. Hắn riết róng vói em bao nhiêu thì lại hào phóng vói bọn 
chúng bấy nhiêu. Mặc dầu thế, người em vẫn không oán anh nửa lồi. 
Chỉ có vớ người anh vẫn thường khuyên chồng nên tránh bạn xấu, vì 
họ chẳng qua "KJửủ vui thì vỗ tay vào: Đến khi hoạn nạn thì nào thấy at". 
Chồng ra sức cãi: | 

- Các bạn tôi đều là những người tốt bụng tử tế cả. Đừng nhầm! 

Vợ thấy can không được, đành tìm dịp cho chông một bài học. 

Một hôm chồng đi vắng, vợ ở nhà đánh chết một con chó to đem 
chiếu cuốn lại, cột dây thật chặt rồi để ỏ xó vườn. Tối đến, khi chồng 
về, VỚ giả làm bộ sọ hãi, nói: 

- Ban trưa, lúc mình đi vắng, có một thằng bé đến xin ăn. Tôi chưa 
kịp cho nó đã chửi rủa ầm ï. Tức mình, tôi phang cho một đòn gánh, 
không ngö nhằm chỗ phạm, nó lăn ra chết. Tôi đành lấy chiếu bó xác 
để ỏ góc vườn. Bây giò phải nhỏ một người nào thân tín đến chôn giúp 
cho và giữ kín miệng, đừng để cho đây tó và xóm làng biết. 

Chồng nghe nói đến xác chết, sọ hết hồn. Song hắn cũng yên tâm vì 
nghĩ đến mấy ông bạn thiết. Hắn vội chạy đi tìm họ kể hết tình thực 
và nhö họ chôn hộ. Nhưng khi nghe thủng câu chuyện của hắn, ông bạn 
nào cũng tái mặt đi. Sọ liên lụy tói mình nên ông nào cũng tìm có thoái 
thác. Cuối cùng năn nỉ khắp lượt mà không được gì cả, hắn tiu nghiu 
trỏ về nói cho vo biết. Vọ bảo: 


- Thế thì sang nhờ chú nó xem sao. 
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Hắn chạy đi gọi em, em đến ngay. Khi biết rõ chuyện, người em giục 
làm gấp. Đoạn em xắn áo giúp anh một tay, không nề hà gì cả. 

Xong việc, chị vọ bảo chồng: 

- Đó, đã thấy chưa! Nào mình còn mong chờ bạn hữu nữa thôi. Nếu 
không có chú nó thì làm sao lo liệu được cho ổn thỏa. 

Chồng nghe vợ nói có ý hối hận. Từ đó đối với bạn hữu có vẻ lạnh 
nhạt. Không ngò mấy người bạn thấy thế đến nhà giỏ mặt dọa nạt, đòi 
phải cho chúng tiền chúng mói chịu im việc này đi cho. Nghe thế, chồng 
hoảng sọ, toan đưa tiền bạc ra khẩn khứa chúng, nhưng người vọ nhất 
định không chịu, bảo họ muốn làm gì thì làm. Quả nhiên bọn vô lại 
thấy không xơ múi gì cả, liền đem việc tố cáo với quan trên. Quan tin 
là một vụ án mạng thực, bèn xuống trát bất hai vọ chồng. Trước công 
đường, người vợ khai rõ đầu đuôi câu chuyện giết chó để thử bạn chồng 
và em chồng, cùng là kết quả như đã thấy. Quan sai người đến chỗ bãi 
hoang quật xác lên thì quả nhiên chỉ là một cái xác chó. 

Quan bèn tha cho hai vợ chồng về và sai đánh đòn mấy tên nguyên 
đón xấu bụng. Từ đó người chồng mói cạch mấy người bạn xấu và giúp. 
đõ em ân cần tử tết. 


KHẢO DỊ 


Có một truyện của đồng bào Thái giống với truyện trên: 

Thấy chồng thân với bạn mà ghét cm, một hôm nhân chồng săn dược nai, 
vợ bảo thử xem lòng bạn tốt, xấu thế nào, bằng cách nói dối với bạn là mình 
bắn nhàm phải người. Kết quả các bạn của chồng sọ bị liên lụy đều từ chối 
cả. Chỉ có người cm nghe nói thế vui lòng giúp đÕ anh. Thế là hai anh em di 
khiêng nai về chén thịt. Chồng từ đó yêu cm hơn trước. 

Truyện Ciết chó khuyên chồng bênh vực thứ tình thân gia tộc trong một xã 
hội phương Dông còn nhiều dây mo rễ má với chế độ tông pháp là thú chế 


độ coi trọng pháp luật gia tộc và quan hệ tập truyền hón pháp luật của xã hội, 


1. Theo Nguyễn Văn Ngọc. Sách đã dẫn. 
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nên tư tưởng rất lạc hậu, ít bắt gặp trong cổ tích các nước phương Tây. Mặc 
dầu thế. mô-típ giết súc vật giả người dể thủ thách quan hệ tình cảm, tâm lý 
lại khá gần với một số truyện của nước ngoài. Truyện của người Xi-xin (SicIlc): 

Một anh chàng thường khoe với bạn rằng mình có một người vọ tính hạnh 
có một không hai trên trần thế: biết thương chồng chiều chồng. Bạn bảo hắn 
thử xem. Một hôm, anh chàng mua ö chợ về một cái đầu dê bọc trong những 
tầng khăn đẫm máu và bảo vợ: -"Tôi có giết một người, bây giò cần phải làm 
cho mất tích. Nàng giấu kín cho nhé!". Không bao lâu, vọ tố cáo chồng lên 
quan, quan cho bất chồng về tra tấn. Hỏi chỗ chôn xác, hắn dáp là quảng 
xuống giếng. Một tên lính được lệnh lặn xuống. Khi sò phải dầu dê, nó kêu 
lên rằng đã tìm thấy. Quan có ý mừng. Nhưng rôi tên lính dưa dầu lên, nói 
thêm "mà có sừng". Quan lặng ngắt. 

Truyện St Đí mật của người Pháp: 

Nhà nọ có một người vọ có tật mách lẻo, việc gì trong nhà chưa tỏ thì ngoài 
ngõ dã tường. Chồng kiếm dịp cho vợ một bài học. Một hôm, chồng mua một 
con lọn giết chết và chôn trong rừng. Về nhà, bảo vợ: - "Tôi nhõ tay giết chết 
một người bạn và chôn ở mé rừng kía. Minh dừng có mách với ai cả nhé”. 
Chỉ một khắc sau đó, vợ không giữ được môm miệng, đã tỷ tê việc ấy cho láng 
giêng biết và có dặn thêm: -"Này bà giữ kín hộ nhé!". Từ miệng người láng 
giềng, câu chuyện "bí mật" truyền di khắp mọi nơi, ai cũng dặn: "Đừng kể cho 
ai cả nhé!". Và cuối cùng tin đó đến tại sở cảnh sát. Quan sai lính bất người 
chồng dẫn dến chỗ chôn xác người, nhưng họ tiu nghỉu khi thấy dó chỉ là xác 
một con lọn. 

Người Dức, người Anh và người Nga cũng có truyện tưởng tự như của người 
Pháp. 

Truyện của dân tộc Can-múc (Kalmouk) Ö Mông-cổ và Liên-xô |cũ|: 
Ma-häng-sa-da trỏ thành quan đầu triều và dược lấy con gái vua làm vợ. Một 
hôm. vua hỏi các quan: -"Nếu ta có việc bí mật thì nên thổ lộ với ai?". Ý kiến 
của Ma-haãng-sa-da là không nên thổ lộ với ai cả, nhất là vợ lại càng không nên. 
Thấy mọi người bác di, ông nói: -"Rồi tôi sẽ chúng minh cho mà xem”. 

Ít lâu sau, một con công của nhà vua bay ra. Ông ta bắt lấy, giấu di một 
chỗ, và kiếm một con khác dưa về cho vọ, bảo: -"Đây là con công của nhà vua 


SỐ lồng. Ta làm thị nấu ăn di và mình hãy giữ bí mật, dừng nói với ai cả nhé!". 
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Sau đó ông chọc tức vợ, quả nhiên vợ dem việc giết công về kể cho vua chà 
biết. Nghe kể, vua sai bất ông ta giam lại. Và mặc dầu biết ông ta cốt chúng 
minh với mình câu chuyện ngày trước, vua cũng sai đao phủ xử trảm. Trước 
khi chịu cực hình, Ma-hăng-sa-da dã làm mấy câu tho ý nói: "Vua không bao 
giÒ là một người bạn; người dao phủ thì không biết ai với ai cả; và không nên 
nói điều bí mật với vợ mình".! 

Truyện của người Ẩn-dộ và Ấp-ga-ni-xtăng (Alghanistan): một người cha 
trước khi tắt thỏ có dặn con ba điều: chó nói việc bí mật với vợ, chó kết bạn 
với lính. chó trồng cây có gai ỏ trong vườn. Người con không cho là đúng, hắn 
cố ý làm trái lời cha dể thử xem thế nào. Hắn kết bạn với một người lính, và 
trồng một cây có gai ö giữa vườn. Và sau cùng một hôm để thủ vợ. hắn giết 
một con cừu quảng xuống cái giếng cạn, rồi nói với vợ là có nhõ giết một 
người, nhò giữ kín hộ. Chẳng mấy lúc, tật mách lẻo của người vợ đã làm cho 
câu chuyện đến tai láng giêng. Từ láng giêng, chuyện dược truyền đến tai vua. 
Bấy giò người lính bạn anh chàng nọ đã thăng đến chức tuần cảnh. Hắn dến 
nhà bạn túm cổ bạn lôi di. Lúc ấy bạn hắn dang ngồi dưới bụi gai trong vườn. 
Bị lôi kéo cái khăn mắc vào những cành gai nhọn khiến hắn phải đến yết kiến 
vua bằng dầu trần. Nhưng rồi chẳng ai thấy xác người dâu cả ngoài xác con 
cừu. nên chàng ta cũng dược tha bổng”. 

Câu "Giết chó khuyên chồng" thường tiếp liền với câu "Mi dao dđựy vợ". 
Mài dao dạy vợ cũng có sự tích: _ 

Xưa có một gia dình, mẹ chồng ở với nàng dâu thường hay xô xát, lục dục. 
Người con trai Ó giữa khổ tâm vô hạn. Một hôm hắn mua một con dao bầu 
về mài. Vợ hỏi làm gì. hắn dáp rằng bỏi mẹ chồng nàng dâu, không ỏ dược 
với nhau, mà mẹ thì đã gần dất xa tròi, chỉ bằng giết quách di cho rảnh, khỏi 
phải nghe tiếng mắng chửi suốt ngày. Vợ nghe nói cảm dộng, từ dó có bớt 
nóng nảy. Một bữa khác, thấy chồng lại mài dao làm bộ giết mẹ thật, vợ hoảng 
hốt can chồng và xin ăn ở tốt với mẹ chồng. Ngược lại, mẹ chồng thấy con 


^ °s “ ~“ ~ k - “* -.5 
dâu dồi tính nết, cũng bỏ hắn thói cũ. 


1. Nguyễn Văn Ngọc có kể một truyện của ta, có phần nào giống truyện này 
(Nem công chủ phượng râu rồng, Có hơi Uuợ chồng chẳng hết lòng nhau). Xem 
sách đã dẫn. 

2. Theo Truyện cổ tích dân gian miền Lo-ren của Cô- xcanh (Cosquin). 

đ. Theo Nguyễn Văn Ngọc. Sách đã dẫn. 
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51. CHA MẸ NUÔI CON BỀ HỒ LAI LÁNG, 
CON NUÔI CHA MẸ KỀ THÁNG KỂ NGÀY 


Xưa, có hai vớ chồng một nhà nọ làm ăn chí thú. Họ sinh được ba 
người con, đều là con trai. Hai vớ chồng nuôi con rất chăm chút. Từ 
lâu, tay họ làm ra rất nhiều tiền của, ruộng vườn, nhung có miếng gì 
cũng ăn nhịn để dành, những mong gây dựng cho mỗi con một cơ nghiệp 
riêng. Cho đến ngày cưới vợ cho đứa thứ ba xong, chồng bảo vợ: 

- Chúng ta nhồ trồi "con có của nên”. Nay chúng ta đã đến kỳ răng 
long tóc bạc mà con thì đã khôn lón cả. Vậy cũng nên chia tài sản cho 
chúng nó làm ăn, đứa nào lo phận nấy, để khỏi có sự tranh giành sau 
này. Có vậy mói yên hưởng tuổi già được! 

Thấy vợ ưng thuận, ông già bèn cho mời họ hàng làng nước lại lập 
chúc thư. Ông chỉ để lại cho mình và vớ mình một phần nhỏ tài sản để 
dưỡng lão, còn bao nhiêu của chìm của nổi đều chia hết cho các con. 

Tuy đã ngoài 60 tuổi, nhưng ông già vẫn còn khỏe mạnh và chưa 
chịu để tắt chí kinh doanh. Vì thế, sau khi phân chia tài sản cho các 
con xong, hai vọ chồng lại lao vào công việc làm ăn. Vói phần của dưỡng 
lão, họ lại đưa ra buôn bán. Không ngỏ thần tài còn vượng, lãi mẹ đẻ 
lãi con, tiền bạc lại tuôn về như nước chảy. Không đầy bảy tám năm 
sau, họ lại trỏ nên giàu có như trước. Trong khi đó thì ba đứa con của 
ông phần thì thiếu kinh nghiệm, phần thì siêng ăn nhác làm, nên cơ 
nghiệp mói nhen lên chưa được bao lâu đã trỏ nên sa sút. 

Một hôm, cả ba đứa con đều tìm đến gặp bố mẹ rồi nói: 

- Bây giò bố mẹ ngày một yếu hèn. Theo ý chúng con, bố mẹ chỉ 
nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe, để phần tài sản lại cho chúng con 
quản lý, chúng con sẽ xin phụng dưỡng bố mẹ đến mãn đồi. 
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Ông già trả lồi: 

- Bố mẹ cũng muốn như vậy lắm. Nhưng ngặt vì xưa nay cha mẹ nuôi 
con thì được, còn con nuôi cha mẹ có phải dễ đâu! 

- Bố mẹ đừng lo gì cả, bọn con nói tiếp. Người ta không có của cha 
mẹ để lại cũng nuôi được cha mẹ thay, huống hồ phần tài sản của bố 
mẹ như thế thì lo gì mà chẳng nuôi được! 

Ông già nghĩ ngợi hồi lâu rồi hẹn ba tháng nữa sẽ trả lồi. 

Xung quanh nhà ông già là một vườn cây ăn quả. Ó đây có rất nhiều 
tổ chim. Một hôm ông bảo trẻ con lối xóm trèo lên cây muốm tìm cho 
mình một tổ chim. Đứa trẻ trèo một chốc bắt xuống cho ông một tổ 
trong có bốn con: một cặp vợ chồng chào mào và hai con chim con. 
Ông già thả bố mẹ nó ra rồi làm một cái lồng đẹp, bỏ hai con chim 
non vào đó. Đoạn cho treo lồng lên cây. Và ông thấy hàng ngày chim 
cha và chim mẹ ríu rít mang môi về bám vào lồng, thò cổ vào mà đút 
cho con. Ông già ngẫm nghĩ: - "Loài chim rất yêu con, dù con có bị bắt 
cũng không chịu bỏ”. 

Khi hai con chim đã khôn, ông già lại sai bọn trẻ tìm cách bắt cho 
được hai con chim cha và mẹ lại. Bắt được rồi, ông bỏ chúng vào lồng 
mà thả hai con chim kia ra. Nhưng vừa được phóng thích hai con chim 
con bay một mạch mất hút, không hề trỏ lại. Việc đó làm cho ông suy 
nghĩ nhiều: -"Đồ bội bạc! Chẳng có con nào nhó tói bố mẹ của nó cả, 
nói gì tói chuyện đút mồi nữa". Và sau đó ông già kết luận: -"Con người 
ta cũng vậy thôi. Chỉ có trả nợ xuống mà không trả nọ lên!". 

Ba tháng trôi qua, ba đứa con của ông già lại đến giục bố mẹ trả lồi. 
Ông già kể cho họ nghe chuyện chim chào mào vừa qua, nói lên những 
nhận xét của mình rồi đáp: 

- Bố mẹ chẳng phải muốn giữ của lại làm gì đâu! Khi hai tay buông 
xuôi rồi, có mang được tý gì xuống âm phủ đâu mà giữ. Nhưng bố mẹ 
nghĩ rằng những đứa con thường chăm chút cho con mình hơn là cho 
bố mẹ. Vả chăng khi đang có ăn thì còn có tình có nghĩa, khi đã túng 
thiếu rồi thì nào biết bố mẹ là gì nữa. Vì vậy, bố mẹ muốn ỏ riêng ra 
như thế này cho đến khi nhắm mắt tắt hơi, làm được gì ăn nấy, không 
phải làm phiền đến các conl 
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Nghe nói thế ba đứa con hết lời thề thốt. Đứa thứ nhất thề rằng dù 
các em có bỏ bố mẹ chăng nữa thì nó cũng sẽ chăm lo cho bố mẹ đầy 
đủ. Đứa thứ hai thề rằng nó sẽ không để cho bố mẹ phiền hà lấy một 
câu. Đứa thứ ba thề rằng dù nó có nghèo khổ đến đâu, thì cũng đi ăn 
xin về nuôi bố mẹ. Bà vợ ông cũng bảo: 


- Con nó đã thê thốt như thế, ông nên nghĩ lại. Chim khác, người 
khác, ông ạ!. 

Cuối cùng thấy vợ con nói đi nói lại mãi, ông già dần dần xiêu lòng, 
bèn lại mời họ mời làng một lần nữa chia phắt tất cả tài sản còn lại 
cho ba đứa con mà không dành lại cho mình một tý gì. 


Trong những năm đầu, ba anh em phụng dưỡng bố mẹ rất tử tế. 
Miếng ngon vật lạ hễ nghe đâu có bán là cố tìm mua cho bố mẹ ăn. 
Nhưng từ năm thứ ba trỏ đi việc hầu hạ đã có phần chểnh mảng. Thêm 
vào đó, công việc làm ăn của họ lại không khẩm khá gì. Cả ba đứa con 
Ông cụ đều là những tay "phá gia chi tử” không kém cạnh gì nhau, nên 
số tài sản của bố mẹ chia cho không mấy chốc lại đội nón ra đi mất 
cả. Sự khó khăn ngày một in sâu trên nét mặt họ. Và việc chăm sóc bố 
mẹ lại càng chếnh mảng. Hơn nữa, ba anh em họ, nhất là ba chị em 
đâu thường ganh ty nhau từng đồng tiền bát gạo. Trưóc kia cả ba hàng 
năm góp tiền lại cho một người để nuôi bố mẹ. Dần dần sự đóng góp 
không được đầy đủ như trước. Thấy kẻ này thiếu một vài quan, người 
nọ cũng nhất định giữ lại chừng ấy không chịu đưa. Về sau, họ bàn 
nhau mỗi người luân phiên nuôi bố mẹ một năm. Nhưng người anh cả 
số rằng lõ ra bố mẹ chết sóm thì người chưa nuôi có lợi, mà người đã 
nuôi sẽ bị thiệt thòi, nên rút xuống nửa năm, rồi lại rút xuống ba tháng. 
Cuối cùng họ đồng tình mỗi người nuôi một tháng, nhưng không theo 
thứ tự nào cả mà bằng cách rút thăm. Càng già gân cốt càng suy, đi lại 
không được, do đó càng đòi hỏi phải chăm chút nhiều hơn. Thế mà trái 
lại, mỗi ngày sự nuôi nấng cha mẹ mỗi tệ, thậm chí con chỉ mong mau 
đến kỳ hạn để tống bố mẹ đi. 


Cú như vậy chưa đầy ba năm bố mẹ vì không chịu được đói và rét, 
lần lượt qua đöi. Do truyện này mà có câu: 
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Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, 

Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày. 
hay là: 

Cha mẹ nuôi con bể hồ lại láng, 


Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày". 


KHẢO DỊ 


Việt-nam còn có truyện Bù chỉ: 

Có bốn anh em trai đều ỏ riêng nuôi một cha già. Họ chia nhau mỗi người 
nuôi một năm. Về sau ganh tị nhau, rút xuống còn ba tháng và giao hẹn trước 
khi nhận bố về nuôi thì phải cân, nếu ai để bố nhẹ cân thì người sau không 
nhận, bắt người trước phải nuôi cho đến lúc lên cân. 

Trong dám con có một người rất keo kiệt không cho bố ăn đầy đủ. Khi sắp 
đến phiên bàn giao, hắn biết rằng sẽ sút cân, nên dúc sẵn một cục chì dể lúc 
cân bắt bố giất vào cho nặng. Vì vậy có câu tục ngữ: "Còn cha, phá chì nốt". 

Một dị bản của truyện Bà chì kể có hơi khác. Đại thể cũng có bốn anh em 
trai nuôi một bố già, cũng hẹn nhau mỗi người phải nuôi ba tháng và khi bàn 
giao cũng phải cân. Cân không đầy đủ thì phải nuôi cho dến lúc lên cân. 

Trong số dó có một dứa nhà rất nghèo, nuôi bố bữa dực bữa cái. Sắp đến 
kỳ bàn giao, rất lo bố sẽ sút cân. Bố thương tình đúc một hòn chì đeo vào cho 

` ˆ “ ˆ ~ ` ` S” 
nặng. Vì vậy có câu tục ngũ "Cha mẹ bù chì cho coH"“. 


1. Theo Lăng- đờ (Landes), sách đã dẫn và lời kể của người Nam- bộ. 
2. Theo Trương Vĩnh Tống. Mỹ Ấm tùy bút. 
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Ngày xưa có một người học trò nghèo nhưng học giỏi, được Thiên 
đình rất chú ý. Trong sổ thiên tào hồi đó đã ghi cho anh chàng đậu tiến 
sĩ, làm quan đến thượng thư. Mỗi lần anh đi học thưởng qua một ngôi 
đền thö thần ỏ làng bên cạnh. Vị thần làng đó vốn đã có đọc ỏ sổ thiên 
tào nên tỏ vẻ cung kính người học trò ấy. Những khi anh đi qua đền 
thì tướng thần đang ngồi trên bệ lật đật đúng dậy rất lễ phép. 

Một hôm ngưöi từ giữ đền năm moö thấy thần bảo: -"Ngày mai ngươi 
phải quét dọn đền cho sạch sẽ tử tế vì có quan lón đến chơi nhà ta". 
Người từ làm y như lời và suốt ngày hôm ấy hắn đứng chực ỏ cổng đền 
chỏ đón vị khách quý của ông thần. Nhưng đợi mãi, hắn ta chả thấy 
một ai cả, trừ ra anh học trò xác nói trên hôm đó vô tình có ghé vào 
đền nghỉ chân một lúc. Ngưõi từ cho làm thường không để ý gì đến. 

Ít lâu sau, người từ cũng lại chiêm bao thấy ông thần dặn dò như 
trưóc. Lần này, hắn cũng chả thấy ai lạ hơn là anh học trò hôm nọ đến 
đây ngâm một bài phú rồi lại đi. Nhung hắn vẫn không tin. Đến lượt 
thứ ba cũng thế. Bấy giò người từ mới cho là quả phù hợp vói lời thần 
dặn, bèn kể chuyện cho người học trò nọ nghe và bảo: 

- Đã ba lần như thế, nên tôi chắc rằng nhà thầy sau này sẽ đỗ đạt 
làm quan to chứ chẳng choi. 

Nghe nói, người học trò như mỏ cỏ trong bụng. Anh ta quyết chắc 
cầm sự vinh hoa phú quý trong tay. Hắn nghĩ ngọi rất nhiều về tưởng 
lai của mình. Một hôm, khi ngắm lại nhan sắc vợ mình, hắn thấy không 
được đẹp tí nào cả. Thế rồi đêm hôm ấy nằm duói bóng trăng, hắn mö 
tưởng một người đẹp như chị Hằng. Hắn bụng bảo dạ: -"Rồi ta sẽ cho 
vớ ta về đi thôi! Một khi đố đạt thì thiếu gì nơi ngấp nghé muốn làm 
bà. Lúc đó ta sẽ tìm những đám con vua cháu chúa; đã da trắng môi 
son lại vừa lắm của". Nghĩ thế, qua ngày hôm sau hắn kiếm có gây sự 
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vói vọ và đòi bỏ cho kỳ được. Mọi người đều lấy làm lạ và tỏ vẻ khinh 
bỉ một người có học như hắn lại có thể nhẫn tâm đến thế được. Nhưng 
hắn chỉ cười khẩy mà không kể gì dư luận. 

Một hôm khác có một người đến đòi nợ hắn. Vừa mới bước vào sân, 
người ấy đã bị hắn chỉ tay vào mặt mắng cho một trận: 

- Ta chưa có trả. Không khéo nay mai ta sẽ cắm đất vào vườn ỏ của 
mày cho mày biết mặt. 

Hắn còn đe dọa nhiều người nữa. Gặp ai không vừa ý, hắn nói: 

- Rồi chúng mày sẽ biết tay ông!. 

Tất cả những hành động của người học trò đều được tâu báo về 
Thiên đình. Ngọc hoàng nghe nói rất phật ý. Cho nên ít lâu sau đó, 
người từ giữ đền lại nằm mơ thấy ông thần tin cho biết là không phải 
kính sợ đối vói người học trò nữa vì trên Thiên đình đã tước sổ mất 
rồi, không cho đỗ đạt. | 

Ông từ hỏi: -"Tội của nó như thế nào?" - "Nó bị bàn án là “dưới trăng 
bỏ vợ, trước sân đòi nhà, chưa làm nên đã thất đức"Z, Bây giò nó không 
được hưởng phúc nữa'". 

Quả nhiên người học trò đó thi mãi không đố, muốn nối duyên lại 
vói vỌ cũ cũng không được. Của nhà hắn ngày một sa sút dần. Do đó 
mà có câu tục ngữ: "Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”. 


KHẢO DỊ 


Có người kể hơi khác về chi tiết: Người học trò đi qua cổng đền, ở đó có 
hai con chó đá đều vẫy đuôi mừng, hỏi thì đáp là vì biết ông sắp sửa đỗ ông 
Nghè. Tù đó người học trò ấy luôn luôn dọa dẫm những người không vừa ý 
mình. Về sau, hắn gặp chó không vẫy đuôi nữa. Chó bảo: vì ông ăn ở xấu nên 
Thiên đình không cho đỗ, bây giò chỉ có cách làm việc thiện mới thay đổi được 


1. Ngày xưa ai đỗ tiến sỉ được phép lấy ba mẫu đất làm nhà ở, muốn cắm vào 
đâu cũng được. 

2. Nguyên văn "Nguyệt hạ phóng thê, đỉnh tiền tỷ trạch, vị đác ý cố thất đức". 
3. Theo Nguyễn Văn Ngọc. Sách đã dẫn. 
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ý trời. Một hôm hắn qua sông thấy một bầy kiến trôi giữa dòng nước, bèn lội 
xuống vớt tất cả lên. Nhò thế về sau hắn lại dậu'. 


Có hai truyện khác nội dung gần giống với truyện trên: 


Truyện Hai anh em họ Lê ở Thần-đầu: Xưa có hai vợ chồng một người tiều 
phu họ Lê. Vì nghèo khổ cô đơn nên bị bọn hương lý trong làng đối đãi rất 
tệ: phu phen sưu dịch lúc nào cũng tróc vào họ, hơi chậm một tý là bị chúng 
đánh phạt. Túc mình, vợ chông cầu khẩn mong có một mụn con để sau này 
rửa hòn. Thượng dế sai hai Trạng xuống đầu thai. Hai vọ chồng mừng lắm, cố 
kiếm củi cho nhiều, lấy tiền cho con đi học. Về sau cả hai anh em đều đậu 
Trạng. Lúc vinh quy, voi ngựa quân gia đầy đường, đi đến dâu các quan và 
hương lý dịa phương đều phải đón rước tấp nập. Những người khinh bị đánh 
đập hai vợ chồng ngày xưa bây giò cũng đến chào lạy họ. Hai vợ chồng rất hả 
hê và bảo con: - "Ngày xưa chúng nó lấn áp nhà ta đủ diều, bây giò các con 
cố làm cho chúng nó biết mặt". Con nghe lời, nhưng sau dó ít lâu, hai ông 
Trạng làm bậy, có một vị thần bèn tâu lên Thượng đế. Thượng đế liền dòi hai 
Trạng vê. 


Một truyện Thần với Thần đồng: Làng Cầm-lâm từ xưa chưa có người đậu 
đạt làm quan. Một hôm trên Thiên đình phái một ông Trạng đến làng ấy, cho 
đầu thai vào nhà hai vợ chồng dốn gỗ. Họ ngoài 40 tuổi mới sinh con trai. 
Thằng bé lên 7, nổi tiếng thần đồng. Gần nhà có đền thò Thành hoàng, dứa 
bé thường ngày chơi với các bạn ỏ đó. Một đêm, ông từ mộng thấy thần 
bảo: -"Trạng hay đến đây bắt buộc ta vì kính lễ phải đứng dậy luôn. Vậy bảo 
làng làm cho ta một cái bình phong che trước ngai cho ta ẩn". 


Làng nghe nói không tin, cho một người ra ngủ ö đền cầu mộng. Thần lại 
cho biết như trước. Hương lý bèn xây một cái bình phong để không ai được 
nhìn vào tượng thần. Và từ đó trỏ đi nhiều người đâm ra ghen ghét nhà thần 
đồng, họ gây sự với bố mẹ và làm tình làm tội đánh đập dọa nạt luôn. Thiên 
đình thấy dân làng vô lễ đối với Trạng, bèn phạt họ bằng cách đòi Trạng về. 
Cho nên ít lâu sau thần lại báo mộng cho ông từ rằng: -"Chúng mày có thể 
phá bình phong được rôi vì Thiên đình Nhất định không cho Trạng Ở kh 
chúng mày nữa". Vài ngày sau thần đồng chết. 


1. Theo Tợp chứ chúng tôi (1910). 
2. Theo Lăng- đờ (Landes). Sách đã dẫn. 
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Trong Liêu trai chí dị có truyện Gả em thế chị (Tỳ muội dịch giá) có nói 
tối một người học trò chưa đỗ đã toan đổi vọ. 

Một anh học trò họ Mao, bố trước làm nghề chăn trâu, được nhà họ Trương 
tư cấp và hứa gả con gái lớn cho. Nhưng cô gái không muốn kết duyên với 
con nhà chăn trâu, nên đến ngày cưới cương quyết không chịu về. Cô em 
khuyên dỗ bị chị mắng: - "Đừng lắm lời, mày sao không lấy nó đi!" - "Nếu bố 
mà gả, em đáp, thì em sẽ lấy". Cuối cùng người bố phải đánh tráo người em 
thế chị. 

Tuy biết có sự đánh tráo, lại vợ mới có bệnh chốc đầu, người học trò họ 
Mao cũng không phàn nàn, hai vợ chồng ăn ỏ với nhau tương đắc. Chồng sau 
đó, một hôm đi thi, qua quán họ Vương được tiếp đãi tủ tế. Họ Vương cho 
biết đêm qua thấy thần báo mộng rằng sáng mai có giải nguyên họ Mao qua 
đây, sẽ giúp mình khỏi tai ách. Nghe tin này, người học trò họ Mao có vẻ hý 
hủng. Cũng như truyện trên của ta, hắn bắt đầu nghĩ đến vợ mình đầu tóc xấu 
xí, nay mai chơi với người sang không khỏi bị họ chê cười. Sau này khi phú 
quý sẽ thay đi thôi. Nhung đến lúc treo bảng thấy không có tên mình, hắn rất 
buôn thẹn, bỏ về, không dám ghé lại quán họ Vương. 

Ba năm sau, hắn lại đi thị; và lại được họ Vương tiếp đãi tủ tế như trước. 
Hắn trách họ Vương lần trước nói không nghiệm. Nhưng họ Vương đáp: - "Hồi 
ấy thần có báo mộng cho tôi biết vì ngài có âm mưu đổi vợ, nên bị âm ty phạt, 
không cho đỗ". Người học trò họ Mao tỉnh ngộ, tỏ lòng hối hận, nên khoa ấy, 
thí đậu giải nguyên, rồi thi đình đậu tiến sĩ, làm quan đến tể tướng. Vợ anh 
tóc cũng mọc đài tốt hơn trước. Còn người chị lấy chồng trọc phú, lười biếng 
lại hay cò bạc, vận nhà ngày một suy. Không may chồng chết, trong khi đó em 
gái tr nên bà giải rồi bà nghè, cô chị càng then, bèn cắt tóc đi tu. 
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53. DÌ PHẢI THẰNG CHẾT TRÔI, 
TÔI PHI ĐÔI SẦU SÀNH 


Ngày xưa có một anh chàng trẻ tuổi kiết xác, chưa có vợ. Nhà anh 
ta lại ỏ bên cạnh nhà một phú ông có cô con gái đến tuổi lấy chồng. 
Anh ta cũng võ vẽ năm ba chữ, có ý ngấp nghé con gái phú ông, nhưng 
ngặt vì nhà phú ông vói nhà hắn như trời vói vực; đời nào phú ông lại 
chịu gả - "Lấy được cô ả mói gõ được nạn nghèo, mà muốn lấy cô ả 
phi dùng mẹo không xong!". Nghĩ thế, hắn mói quyết chí tìm cách để 
lấy cho được. 

Một hôm anh ta thấy có người bán hai con sấu bằng sành, một thứ 
đồ cổ không đáng mấy hột tiền. Hắn bống nghĩ ra một kế, bèn mua về 
chôn xuống đất, được ít lâu lại moi lên. Ít bữa sau, hắn sang nhà phú 
ông mượn cái cân. Phú ông thấy hắn vô có mượn cân, hỏi: - "Mượn làm 
gì?". Hắn đáp: -"Cháu mượn về cân ít đồ vặt". Buổi chiều hắn mang 
cân sang trả, phú ông thấy cân có dính đất, trong bụng lấy làm ngờ vực. 
Sự ngỏ vực của phú ông tăng lên khi thấy sau đó vài ngày hắn lại lọt 
tọt chạy sang mượn cân lần nữa. Lần này khi hắn mang trả cân, phú 
ông thấy cân của mình không những dính đất mà còn dính cả những 
cái gì như là gỉ đồng. Lần thú ba cũng lại thế. Phú ông từ đó để ý rình 
mò anh hàng xóm của mình thì thấy đêm đêm hắn vác cuốc thuổng đi, 
sáng tinh sương lại mò về. - "Chắc là hắn đào được của". Nghĩ thế, một 
hôm phú ông giả mượn có sang nhà dò xem thế nào. Một điều làm phú 
ông lấy làm lạ là xưa nay chưa từng thấy hắn chơi đồ cổ bao giò cả, thế 
mà nay trên bàn thò nhà hắn có bày hai con sấu sành còn dính đất chưa 
chùi sạch. Thấy phú ông hỏi, hắn ta giả bộ ấp úng và sau cho biết là 
mua Ở chó. 

Phú ông về bảo vợ: 
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- Thằng này hẳn là đào được kho vàng hũ bạc chỉ đây. Hắn ranh khôn 
lắm. Nhưng bộ hắn không thể giấu được mắt ta. 

“Tù đó phú ông có cảm tình vói hắn. Từ cảm tình tiến lên thân tình. 
Thấy hắn cũng có vẻ nho nhã, phú ông có ý muốn gả con gái cho hắn, 
mói mượn mối đánh tiếng. Anh chàng nhận lời nhưng cho mối biết là 
mình nghèo quá không biết lấy gì dẫn cưới được. Phú ông cười, cho là 
hắn giấu của nhưng cũng cam đoan xin chịu tất cả phí tổn cưới xm. 

Thế là anh chàng bống chốc ngẫu nhiên là chồng cô gái phú ông. 
Hôm về nhà chồng cô gái thấy chồng chỉ khư khư giữ độc có một chiếc 
hòm gỗ rất nặng, trong bụng đoán chắc là của ở đấy rồi, nên không nói 
gì hết. Nhưng ngày một ngày hai, vợ thấy chồng không có vẻ gì là giàu 
có thì nảy mối ngò vực. Nhân một hôm chồng đi vắng, nàng trộm chìa 
khóa mở ra xem thì chỉ thấy một hòm toàn là đá cuội, chẳng có đồng 
sứt nào hết. 

Biết là bị lừa, người vợ chỉ còn ngồi mà khóc. Nhưng sau đó nàng 
bảo chồng: | | 

- Kể ra anh cũng cao mưu thật. Nhưng bây giò anh phải làm cách gì 
lấy được một cô gái nào thật giàu hơn tôi. Được như vậy tôi sẽ ăn Ỏ vói 
anh trọn đời, bằng không tôi nhất định không cho nằm cùng giường đâu. 

Nghe nói, hắn ta gật đầu rồi bỏ nhà ra đi. 

Anh chàng đến một tỉnh khác làm đầy tó cho một nhà phú thương. 
Phú thương là một tay giàu có nứt đố đổ vách. Cả một dinh cơ, vườn 
tược rất đồ sộ ỏ bên bỏ sông. Phú thương lại có ba cô con gái chưa 
chồng, cô nào cô ấy rất xinh đẹp. Anh chàng mói đến ỏ làm việc tất 
lực. Không bao lâu hắn được chủ rất tin cậy. Một hôm vào khoảng chập 
tối có một cái thây trôi qua bến nhà phú thương. Hắn bỗng nghĩ được 
một kế, bèn vót trộm thây lên bò giấu ởỏ một chỗ kín trong vườn. Đoạn 
hắn đi tìm một người quen bảo y giả xưng là chú ruột mình đến thăm 
cháu. Người ấy đến, hắn lên nhà trên xin phép chủ cho chú mình ỏ chơi 
ít ngày. Phú thương nể hắn nên tiếp đãi chú hắn tử tế, sai dọn cơm 
nước ra mời. Đến nửa đêm hắn cho ông chú giả của mình cất lẻn ra về 
rồi lấy quần áo mặc vào xác chết, vực lên giường. Thế rồi hắn làm bộ 
tri hô lên. Hắn nói với chủ: 
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- Không biết ông cho chú tôi ăn uống những gì mà bây giò chú tôi 
nằm chết cúng không dậy được nữa. " 

Nghe nói, phú thương thất kinh lại thấy hắn định làm to chuyện thì 
không còn hồn vía nào nữa. - "Nếu hắn làm ra chuyện thì chuyến này 
gia tư điền sản của mình sẽ đội nón ra đi mà thôi. Bọn quan lại chỉ béo 
bụng nh những dịp này". Nghĩ vậy, phú thương đấu dịu, đưa hắn vào 
buồng thương lượng. Ông bảo hắn muốn gì được nấy miến là hắn giấu 
gọn chuyện này cho là được. Bấy giò anh chàng mói nói toạc nguyện 
vọng thầm kín của mình là chỉ muốn lấy một trong ba cô con gái làm 
vọ. Phú thương thấy mặt mũi anh chàng cũng không đến nối hèn kém 
lại thấy hắn làm việc đắc lực nên vui lòng đem cô con gái lón gả phút 
-cho hắn. 

Thế là anh ta lại được vợ mói. Người vọ này của riêng bộn bề, ăn 
đút người vợ cũ. Lấy nhau được ít lâu, hai vọ chồng đưa nhau về thăm 
nhà. Khi hai người đàn bà gặp nhau, họ kể chuyện cho nhau biết. Nghe 
cô con gái phú thương nói hết ngọn nguồn, cô con gái phú ông lắc đầu, 
bảo nàng rằng: 


- Vậy là dì phải thằng chết trôi, còn tôi phải đôi sấu sành đó!!. 


KHẢO DỊ 


Người miền Bắc có truyện Con nghê ngói (con nghê ngói tức là con sấu 
bằng sành) cũng là một dị bản của truyện trên (nhưng người kể chỉ nhó có 
mỗi một đoạn đầu). Trong truyện này, cô gái phú ông lúc biết mình bị lừa 
đành chỉ ngồi ôm con ru rằng: 


Con nghê lờ con nghê ngói, 
Bố mày khéo nói, nó hóa ra con nghê Uuùng. 


Ông ngoại mày nghe quàng, gỏả con cho bố. 
Và cả hai truyện, về hình thức đều tương tự với truyện H#u Ké từ xưa đã 
được diễn thành văn vần, nhan đề là Hữu Ké tân truyện: 
1. Theo Phụ nữ tân uỡn (1930). 
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Huyện Thạch-hà có một chàng trai nhà nghèo tên là Hữu Ké muốn lấy cô 
Ngọc Dong, con gái của một cụ huyện hưu trí cùng một xã. Biết cụ huyện 
không đời nào gả con cho mình, hắn cũng bắt mẹ mang trầu cau tới hỏi để 
cho người khác biết hoa đã có người để ý. Sau đó, hắn bàn với chú là xã trưởng, 
mời làng, trong đó có cụ huyện, lập khoán ước hễ bắt được trai gái tình tự thì 
buộc hai bên phải kết làm vợ chồng. | 

Đây là mấy câu khoán: 


Hoàng hiệu năm nay, 
Trên dưới đều hay: 
Khoớn lộp ra đây, 
Cho nghiêm phong hóa. 
Trai lớn lấy UỢ, 

- Gói lớn lấy chồng; 
Duyên. bỏit tơ hồng, 
Lồ thông mốt lái. 
Có cheo có cưới, 
Phút đạo uợ chồng; 
Nhược bằng gian thông, 
Nương dâu bến bộc. 
Không kỳ thế tộc, 
Chẳng quản sang hèn, 
Bát dược hiện tiền, 
Kết làm phu phụ.... 


Một hôm, làng làm lễ kỳ phúc, ban đêm có chèo hát, trai gái trong làng 
đêu đổ xô ra xem. Chú của Ké đã lập mưu sẵn đang cầm chầu bỗng dưng nổi 
hiệu trống họp làng. Khi mọi người đổ xô đến, chú của Ké nhân danh xã trưởng 
nói mình thấy bóng một cặp trai gái tình tự ö bụi rậm sau đình nên mời làng 
lại thi hành khoán lệ. Người ta ra đấy thấy dưới một gốc cây ké có một cái Ổ 
bằng rơm ngồi đã nhắn chỗ. Họ đoán cặp trai gái tuy đã chạy trốn nhưng trên 
đầu vẫn dính trái ké, vậy cứ tìm người nào trên đầu có trái ké thì bắt. Liền đó 
người ta tìm thấy chỉ có Hữu Ké và Ngọc Dong đầu và áo đều dính đầy ké. 
Cụ huyện đành phải cắn răng gả con cho Hữu Ké theo đúng lệ làng, rồi tức 
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uất mà chết. Vì không có con trai, gia tư điền sản vê tay con gái - túc là về 
tay Ké cả. Nhung Ngọc Dong cũng ra điều kiện: nàng không chịu nằm chung 
với hắn, nếu hắn không lập mưu lấy được một cô gái khác cũng giàu, cũng đẹp 
như nàng. Hữu Ké vâng lồi nhưng bắt vợ phải ăn thề và giao rằng lúc nào 
mình về với người lạ thì nàng phải giả nhận làm chị ruột mình. Ké còn cho 
người làng tiền và dặn lúc nào mình về phải đứng dậy chào hỏi cung kính. 

Ké đi Ó với một phú ông, hắn làm việc rất đắc lực. Hắn hát gợi tình làm 
cho cô con gái phú ông phải cảm. Rồi một hôm hắn xin về giỗ mẹ. Phú ông 
phú bà đi theo hắn và rất ngạc nhiên khi thấy mọi người chào hắn bằng ông, 
bằng cậu; lại thấy hắn có người chị - tức Ngọc Dong - rất đẹp, đón tiếp rất 
xứng ý. 

Thế là phú ông cho Ké là con quan huyện trá hình đi kén vợ, bèn đem con 
gái cấm cung gả cho hắn. Ké làm bộ từ chối đôi ba lần mới nhận. Phú ông 
mỏ tiệc linh đình cho hai bên làm lễ kết hôn. Ba ngày sau, Ngọc Dong mới 
cho cô nàng biết sự thật. Nàng khóc lóc trách cha trách mẹ, nhưng ván đã 
đóng thuyền còn nói gì được nữa. Ngọc Dong cho biết mình còn khổ hơn nàng, 


chỉ vì một nắm ké mà bị buộc phải lấy hắn. 
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Ngày xưa, có một anh chàng sinh trưởng trong một gia đình giàu có. 
Nhà hắn có ao thả cá, có trâu bò, ruộng vườn khá nhiều. Ngày ấy ỏ gần 
làng hắn có một cô gái nết na, nhan sắc xinh đẹp, chỉ phải cái tội nghèo. 
Hàng ngày cô gái phải làm thuê làm mướn kiếm ăn. Anh chàng nhà 
giàu kia từng ngây ngất vì nhan sắc của cô. Mặc dầu không môn đăng 
hộ đối, nhưng hắn ao ưóc được cùng nàng kết. làm bạn trăm năm. Sau 
đó nhờ có một người đàn bà làm mối, hắn được gặp nàng nhiều lần và 
chỉ non thề bể quyết lấy nàng làm vợ. Nghe hắn nóới thế, cô gái vô cùng - 
sung sướng và hiến thân cho hắn không tiếc gì nữa. 

Nhưng người đàn bà mối lái vốn là người chỉ biết có đồng tiền. Được 
tiền của anh nhà giàu cho, mụ vẫn chưa thỏa mãn. Đối vói cô gái nhà 
nghèo, mụ không "xơ múi" gì. Bấy giò ở gần vùng đó có một cô gái nhà 
giàu ế chồng. Mụ bèn tìm tói tỷ tê vói cô nọ bảo nếu cho mình nhiều 
tiền, mình sẽ đánh tiếng cho anh chàng nhà giàu kia. Cô gái nọ nghe 
nói mừng lắm, đút tiền cho mối để mụ ta liệu bề tác thành cho mình. 

Tù đó mụ mối luôn luôn buông lời giềm pha cô gái nhà nghèo: - "Con 
này - mụ nói - thế mà không được đoan chính. Đã nhiều lần tôi bắt gặp 
nó tằng tịu vói Đồ Vân. Đồ Vân học giỏi nay mai sẽ đố đạt...". 

Thế rồi mụ ta nhen nhóm thêm lòng ghen tuông và tức giận của anh 
chàng, đồng thời nói tốt cho cô con gái mà mụ bòn lần hồi khi năm 
quan, khi ba quan không biết mỏi. Và mưu kế của mụ có hiệu quả; anh 
chàng kia từ ghen tức đến chán ghét người tình cũ. Cuối cùng anh chàng 
cho người đưa trầu cau dạm hỏi cô gái nhà giàu kia làm vợ. 

Ngày cưới của hai bên, cô gái nhà nghèo nọ bị tình phụ, lòng đau 
như cắt. Trong một phút tủi phận hòn duyên, nàng nhảy xuống sông tự 
tử. Cái chết của nàng đã làm cho cặp vợ chồng mới trỏ nên hối hận và 
lo sọ. Nhất là mụ mối thì như sét đánh ngang tai. 
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Khi tất cả mấy người đó lần lượt chết xuống âm phủ, Diêm vương 
đã đọc hồ sơ, hiểu rõ nỗi oan uống cũng như tội trạng của từng người 
và bắt họ phải trỏ lại dương thế để đền "nợ" hay báo "oán" của chính 
mình một cách xúng đáng. Mụ mối được thác sinh vào nhà một phú 
ông, anh chàng phụ tình lại thác sinh làm một người học trò nhưng 
không đất cắm dùi. Còn người bạc mệnh thì được ở lại cõi âm để theo 
đõi chúng mà báo thù. 

Cái Kiến, cô con gái phú ông rất đẹp và thông minh. Nhưng cha của 
nàng thì tính khí biển lận. Ông ta chỉ biết có tiền tài và đanh vọng, còn 
ngoài ra ông chả coi ai ra gì. Chàng thư sinh rất khôi ngô, học giỏi, văn 
hay, nhưng nghèo rót mồng tơi. Chàng đã từng vác lều chiếu đi thi. Văn 
tài của chàng nổi tiếng khắp kinh kỳ, thế mà cứ hễ vào trường nhất hay 
giỏi lắm vào đến trường nhì là bị loại ra ngay. Không làm cho đau bụng 
thì cũng bắt phạm "trưởng quy", oan hồn của người bạc mệnh quyết. 
không cho hắn đỗ. Mỗi lần không đỗ là một lần sự buồn bực kèm thêm 
vói sự khốn khó dằn vặt anh chàng. Thế nhưng chàng vẫn lọt vào mắt 
xanh của cô Kiến. Cô gái phú ông vẫn tin tưởng rằng người học trò đó 
sẽ làm nên. Nàng ao ưóc sẽ được sánh duyên vói chàng mói phi dạ. Hai 
người đã gặp nhau và thề bồi vói nhau quyết giữ một lòng son sắt. Khi 
nghĩ đến cha mình, cô gái phú ông rất buồn vì biết ông khó tính. -"Không 
đời nào ông ấy lại gả con gái cho một người nghèo xơ nghèo xác". Nghĩ 
thế, nàng lập mưu ăn trộm tiền bạc của cha, mua vàng đúc thành một 
khối hình củ khoai. Không gặp nhau được, nàng nhắn người yêu giả làm 
người ăn xin đến nhà mình xin khoai, nàng sẽ tận tay trao cho món ấy 
để dùng làm sính lễ. ' 


Anh chàng y hẹn đã cải trang, mang bị gậy đến nhà phú ông xin ăn. 
Cô con gái mang khoai ra cho, trong đó có giấu củ khoai bằng vàng. 

Rồi đó, người mối của anh chàng xin chạm ngõ cái Kiến. Phú ông 
nghe nói sính lễ là một củ khoai bằng vàng mười thì ngạc nhiên. Nhưng 
rồi ông cũng nhận lời. 

Đến ngày cưới, khi họ nhà trai bưng sính lế đến, họ nhà gái đổ xô 
ra xem để biết chàng rể của phú ông giàu có ngầm như thế nào. Củ 
khoai vàng được gói ba bốn tầng vải hồng điều. Không ngờ khi mỏ ra 
_xem thì chả thấy vàng đâu cả mà chỉ là một củ khoai lang luộc thực sự. 
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Oan hồn cô gái cố ý làm ra như vậy cho bõ ghét. Cả hai họ bật cười. 
Phú ông tức giận chửi mắng om sòm. Rồi để chế nhạo, ông cắt khoai 
biếu mỗi người một miếng. 

Chàng học trò không ngỏ có sự lạ lùng ấy, vừa buồn rầu vừa xấu hổ 
đi luôn một mạch không trỏ về nhà nữa. Còn cái Kiến tưởng người yêu 
là một tay đại bọm: đã lấy mất vàng lại bày ra trò diễu cọt đó nên tức 
tối thành bệnh mà chết. 

Lúc xuống âm phủ lần này, nàng kiện vói Diêm vương về việc củ 
khoai vàng, nhưng Diêm vương đã giỏ sổ ' vạch cho hắn biết những tội 
lỗi kiếp trưóc. Vì thế mới có câu: 


Cái Kiến mày kiện củ khoai 
Và sau này những anh con trai nhà nghèo thưởng thêm vào: 


Mày chê tao đói lấy ai cho giàu. 
Nhà tao chín dụn mười trâu, 
Lại thêm ao cá bắc cầu na chân. 


Để mỉa mai những cô gái bắc bậc kiêu kỳ!, 


KHẢO DỊ 


Truyện trên phần nào giống với truyện Vừng khoai lang về đoạn cuối: 

Một nhà giàu có người con gái đẹp, nhiều nơi tới dạm nhưng chưa quyết 
định nơi nào. Một hôm cô gái để bò mình ăn mất khoai nhà người và do đó 
có tình ý với con trai nhà kia. Hai bên từ đó gắn bó, định lấy nhau. 

Thấy nhà người con trai nghèo khó đến dạm hỏi, cha mẹ cô gái không 
thuận, nhưng cuối cùng thấy con quyết chí quá phải chịu gả. Tuy gả nhưng họ 
rất khinh nhà trai nên không giúp đõ gì cả. Nhà trai dẫn cưới chỉ có ít trầu 
cau và một vùng khoai lang. Để chế nhạo, cha mẹ cô gái mời họ hàng làng 
nước đến rồi mỏ đồ dẫn cưới chia cho mỗi người một miếng trầu và một củ 
khoai. Mọi người cười ô và bỏ ra về. lào, vậy cặp vợ chồng vẫn không xấu hổ 
nên người nhà giàu đành phải cho cưói”. 





1. Trong báo Trung Bác tôn uăn. 
2. Theo Nguyễn Văn Ngọc. Sách đã dẫn. 
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55. VẬN KHỨ HOÀI SƠN NĂNG TRÍ TỦ, 
THÒI LAI BẠCH THỦY KHẢ THÔI SINHÌ 


Ngày xưa, có một ông lang xem mạch chữa bệnh rất giỏi. Các môn 
nội khoa cũng như ngoại khoa ông đều thành thạo. Ông lại là một người 
chính trực. Mọi nơi tôn ông làm danh sư, vì vậy nổi tiếng một thời. 

Ỏ vùng ông hồi đó có một người đàn bà ngoại tình. Thấy chồng bị 
cảm, mụ ta muốn nhân cơ hội ấy giết luôn đi để có thể tự do lấy người 
nhân ngãi. Mụ nghĩ ra một mưu kế giết chồng thật êm thấm là đến nhà 
ông lang xin ông ngầm cắt cho một chén thuốc làm sao cho chồng uống 
vào không dậy được nữa. Đáp lại, mụ sẽ biếu ông một món tiền lón. 
Nghe nói thế, ông lang một mực từ chối, nói mình không bao giò nhúng 
tay vào việc thất đức, nhưng người đàn bà nọ rất kiên nhẫn, vật nài mãi 
cố làm cho ông xiêu lòng. Khi thấy người đàn bà quả quyết quá, ông 
giả bộ nhận lời, nhưng chỉ cắt cho một chén thuốc bổ trong đó có món 
hoài sơn là vị thuốc chính. Cắt xong, ông nói dối vói người đàn bà rằng 
chỉ về sắc một chén cho chồng uống là chết ngay. Người vợ trỏ về làm 
theo lời dặn, sắc thuốc rót ra chén, gác lên chạn chờ cho thuốc nguội 
để cho chồng uống. Không ngờ có một con rết bò qua trên xà nhà để 
rơi nọc độc vào chén thuốc. Vì thế người chồng vừa uống thuốc vào tự 
nhiên vật vã, chỉ được một lúc là chết. 

Nghe tin con bệnh - chồng người đàn bà nọ - ngộ nạn sau chén thuốc 
của mình, ông lang vô cùng ngạc nhiên. Ngồi một mình ông ngẫm lại 
chén thuốc mình cắt hôm ấy hoàn toàn không có vị gì công phạt, dù 
có mắc chứng bệnh hiểm nghèo đi nữa cũng không thể chết được. Ấy 
thế mà lại hóa ra chết thật. Vô tình muốn cứu người thoát chết ông lại 
trỏ thành một kẻ giết người. 


1. Nghĩa là vận đen thì vị hoài sơn cũng làm chết người được; gặp thời thì nước 
lã có thể làm cho dễ đẻ. Tuy phần nào có mang tư tưởng may rủi, số mệnh, 
nhưng chủ yếu truyện này muốn đề cao lòng ngay thẳng, lương tâm trong trắng 
của con người. 
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- Tuy không xảy ra việc gì lôi thôi đến bản thân, nhưng lương tâm ông 
lang luôn luôn cắn rút không nguôi. Tức bục đến phẫn chí, ông bèn 
khóa tất cả các ô thuốc của mình lại, rồi cầm chùm thìa khóa vút xuống 
sông thề rằng: -"Iôi làm thuốc đã bốn mươi năm nay chưa từng làm 
hại đến mạng người. Nay bỗng dưng có con bệnh vì tôi mà chết. Tôi 
nguyện trên có trời, dưới có Hà bá, nếu chùm chìa khóa còn trỏ về tay 
tôi thì tôi sẽ làm nghề thuốc trỏ lại, bằng không thì xin bỏ hẳn nghề 
này". Và từ đó ông cương quyết không đụng đến ô thuốc dao cầu hay 
kê đơn cho một ai nữa. | 


»* ky 


Ít lâu sau có một người làng chài, vợ đến kỳ sinh không may thai 
nghịch không sổ được. Người chồng thấy vậy hoảng hốt, không kể đêm 
khuya chạy đi mời mấy ông lang gần đấy, nhưng không một ông nào 
dám bốc thuốc cả. Tình thế sản phụ rất nguy ngập. Sau cùng có người 
bảo người chồng cố tìm đến nhà vị danh sư nọ, hết lồi cầu khẩn may 
chi còn có hy vọng. 


Lúc đó tröi đã gần sáng, ông lang đang nằm. Người nhà cho biết ông 
lang không chữa bệnh nữa. Nhưng người làng chài cố tìm đến trưóc của 
sổ nói vọi vào phía giường ông, kể lể bệnh hoạn của vợ và xin thầy cứu 
cho. Hắn ta nói mãi. Song ông lang nào có để ý gì đến. Lúc đó ông đã 
đậy, bèn gọi người nhà "múc nước để rủa mặt". Hắn ta nghe không rõ, 
tưởng ông cụ bảo "múc nước đổ vào mặt". Thế là hắn ba chân bốn cẳng 
chạy về nhà, múc cả gáo nước thình lình hắt vào mặt vợ. Người sản phụ 
đang nằm đợi chết, bỗng bị nưóc lạnh dội vào, giật mình chuyển cả thân 
thể. Tự nhiên cái thai sổ ra một cách dễ dàng. Tất cả mọi người trong 
nhà đều khoan khoái như trút được gánh nặng. Họ tấm tắc phục tài 
nhà danh sư. Qua ngày hôm sau sẵn mẻ lưới bắt được con cá chép rất 
to, chồng người sản phụ vội xâu lại đưa đến biếu thầy thuốc. 


Khi thấy hắn ta cảm tạ công ơn mình đã giúp cho vợ hắn mẹ tròn 
con vuông thì ông lang rất lấy làm lạ. Ông bảo: 
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- Hon một năm nay tôi có làm thuốc cho ai đâu mà lại có sự lạ 
lùng này. 

Nghe hắn kể, ông ta vẫn chối, nhưng người làng chài nhất định không 
chịu mang cá về. Cuối cùng thấy chối mãi không được. Ông lang bèn xin 
nhận một nửa và nói: 

- Bây giỏ tôi chặt con cá làm đôi: một nửa mừng cho bác gái, một 
nửa tôi xm lạm nhận. | 

Nói rồi ông lấy dao thót chia con cá làm hai khúc. Nhưng khi đang 
chặt, ông bống thấy trong ruột cá có cái gì cộm lên, moi ra được một 
chùm chìa khóa. Ông nhìn lại thì lạ thay! Chính đó là chùm chìa khóa 
của mình ngày trưóc. Từ đó ông lang bỏ ý định cũ, lại bốc thuốc chữa 
bệnh như xưa'. 


KHẢO DỊ 


Truyện trên, miền Bắc có người kể khác về chỉ tiết. Một ông lang nổi tiếng 
được vua phong chức điều hộ. Một hôm cũng có chị đàn bà đến xin cắt một 
thang thuốc giết chồng, vì "sắt càm không đẹp". Ở đây ông lang không tù chối 
mà làm trái lại, lập tức bốc một nắm hoài sơn, bảo người đàn bà mua vài con 
"chim bồ câu ra ràng hầm với thuốc ăn trong nửa tháng sẽ chết", Chủ ý của 
ông là cắt thuốc bổ. Không ngò hóa ra chết thật (mặc dù không có việc con 
rết nhả độc). Rồi ông lang cũng khóa tất cả các ô thuốc và ném chùm chìa - 
khóa xuống sông với câu thê độc như trên. Phần tiếp theo sau cũng có một 
người làng chài có vợ khó đẻ đến cầu ông. Người làng chài nghc ông lang bảo 
thằng nhỏ: - "Đun siêu nước sông pha uống" lại tưởng là bảo mình làm cho 
vợ như vậy, bèn trỏ về đun nước sông cho vợ uống thì không ngờ vợ đẻ được 
ngay. Đoạn kết cũng như trên. 

_Ở Nghệ-an, có một câu chuyện nội dung nói về lai lịch một vị thuốc "thôi 
sinh"; đây cũng là một dị bản của phần thứ hai của truyện trên: 


1. Theo lời kể của người Hà- tính, Nam- định. 
2. Trong Trung Bác tân uăn (1920). 
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Xưa có một người đàn bà đến kỳ sinh, chuyển bụng đã bốn năm ngày mà 
thai chưa ra. Người chồng vội vã đi tìm thày thuốc để cắt một chén "thôi sinh". 
Thầy thuốc bảo rằng: - "Anh không nghe người ta nói sao, "Thai sinh như hoa, 
đến kỳ thì hoa nỏ". Anh cứ về rồi tự nhiên nó sẽ sinh". Người chồng trong lúc 
hốt hoảng nghe câu được câu mất, cứ ngõ là thầy bảo về lấy hoa cây tự nhiên 
mà ăn thay thuốc là thai sẽ ra. Bèn đi kiếm một nhánh hoa tự nhiên đem về 
cho vợ ăn. Vợ vừa cầm lấy thì thai số liền. 

Tù đấy người ta tin rằng hoa cây tự nhiên là loại thuốc quý đối với trường 


hợp khó sinh, hay sinh rồi mà rau chưa ra'. 


Về tình tiết người đàn bà bí mật xin ông lang cắt cho thang thuốc giết 
chồng xem thêm truyện Ăn mmề gà mù mắt, Khảo dị truyện số 191, tập V. 


_ 1, Bản khai của xõ Hoàng-nghĩa. Cây tự nhiên: loại cây ký sinh như phong lan, 
cây vàng có từng mắt, khúc eo khúc nở, thuộc nồi thạch hộc. 


423 


56. TRINH PHỤ HAI CHỒNG 


Ngày xưa có một gia đình nọ có một người con gái xinh xắn nết na. 
Lúc nàng lón lên có một người học trò nghèo họ Đố đưa trầu cau đến 
hỏi làm vợ. Chàng là tay văn hay chữ tốt, tính nết rất hiền lành. Thấy 
thế, người cha cô gái vui lòng hứa hôn. Cô gái sung sướng được người 
chồng xứng đôi vừa lứa. LỄ cưới vừa xong thì cha nàng nhuốm bệnh 
qua đỏi. | 

Cô gái vê nhà chồng một niềm trinh thuận. Chồng là người mồ côi 
cha mẹ. Gia tài chỉ có một đám vườn nhỏ vói mấy quyển sách, nhưng 
hai vợ chồng son sống trong một bầu không khí hòa nhã yêu thương. 
Chồng đọc sách, vọ quay tơ, thú gia đình tưởng không ai hơn được. 

Đột nhiên ít lâu sau đó người chồng bỗng mắc bệnh hủi. Người vợ 
lo lắng tìm thầy chạy thuốc. Nàng bán luôn nữ trang của mình, bán cả 
đám vườn đang ỏ để dùng vào việc chữa chạy cho chồng. Nhưng bệnh 
mỗi ngày một nặng, cho đến lúc hết phương điều trị. Chân tay người 
chồng cứ sưng lên và bắt đầu lỏ loét. Không một ai dám đến gần. Duy 
chỉ có người vợ ngày ngày hầu hạ chu tất không chút quản ngại. Thấy 
thế, anh chàng thương vợ quá. Chàng cho phép vọ ly dị để mặc mình 
vói số mệnh. Nhưng người vợ nhất định không nghe. Nàng nói: 

- Vợ chồng là nghĩa lâu dài, còn bệnh tật của chàng chẳng qua là sự 
không may. Thiếp xin cùng chung số phận với chàng, không đi đâu cả. 

Nhưng bệnh của người chồng ngày một đáng sọ hơn. Luôn luôn chồng 
cố khuyên vợ trỏ về vói mẹ đẻ để khỏi vì mình mà khổ thân, tuy vậy 
vợ vẫn kiên quyết ỏ lại. Một hôm, để cho vợ khỏi chịu thiệt thòi, chồng 
cất lén ra đi. Chồng để lại cho vợ một phong thư, nói mình sẽ không 
bao giỏ trỏ về nhà nữa và cho phép vợ tự do đi lấy chồng khác. 

Sau khi chồng đi biệt, người vợ chảy không biết bao nhiêu là nước 
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mắt. Mẹ đẻ của nàng khuyên con đi lấy chồng khác nhưng nàng quyết 
Ỏ vậy đến già. 

Ba năm trôi qua, tin tức của chồng vắng bặt. Nhiều người đoán rằng 
chàng đã quyên sinh cho khỏi đau khổ. Rồi đó, người vợ trả nhà cửa 
lại cho họ hàng nhà chồng, trỏ về vói mẹ đẻ, lập bàn thỏ coi như chồng 
đã chết. Nhung mẹ nàng luôn luôn bảo nàng: 


- Con thủ tiết vói chồng như thế là trọn đạo. Con không nên bỏ phí 
xuân xanh một đòi. 


Thấy nàng xinh đẹp lại có đức hạnh, nhiều người muốn hỏi làm vọ, 
trong đó có một ngưỏi học trò họ Nguyễn. Tìn qua mối lại xôn xao làm 
cho nàng không tự chủ được. Hơn nữa mẹ nàng có ý ép con, bà con 
thân thích cũng hết lồi khuyên dỗ. Cuối cùng, nàng đành nhận lời đi 
bước nữa cùng vói anh chàng họ Nguyễn. Về ỏ vói chồng mói được ba 
năm, nàng sinh được hai người con trai. Hai vợ chồng rất tương đắc. 
Người học trò họ Nguyễn sau đó thi đậu tiến sĩ và được bổ làm án sát 
Sơn-tây. | 


* + 


Năm ấy, ỏ Son-tây và các trấn lân cận mùa mất to, giá thóc cao lên 
vùn vụt. Kháp mọi nơi đều có người chết. Đường sá, chợ búa đầy những 
đoàn người đói khổ đi kiếm miếng ăn. Quan án được lệnh đi phát chẩn 
cho dân đói. 

Lại nói chuyện anh chàng họ Đố từ khi trốn vợ ra đi, nhất quyết 
không trỏ về quê hương nữa. Chàng không muốn vì mình làm khổ đồi 
một người đàn bà. Chàng cứ đi lang thang nay đây mai đó, sống bằng 
nghề bị gậy. Cứ như thế sau năm năm, bệnh của chàng vẫn như cũ và 
chàng vẫn sống một cuộc đồi đơn độc và đau khổ. Hôm ấy, nghe tin 
có cuộc phát chẩn, chàng lần mò tìm tói, nhập vào đội quân lĩnh chẩn. 
Bọn lính lần lượt phát gạo hết hàng này sang hàng khác. Khi sắp sửa 
được lĩnh, chàng kêu lên: - "Tôi là học trò yếu đuối tàn tật, không rá 
không mủng, không nồi không niêu nên không muốn xin gạo, chỉ muốn 
xin một ít tiền cho tiện...". Nghe hắn nói thế, quan án cho gọi tói hỏi 
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mấy câu về văn chương, quả nhiên anh chàng bề ngoài tuy rách rưới 
tiều tụy nhưng đối đáp rất trôi chảy, thơ làm ra thao thao bất tuyệt. 
Sẵn có tính yêu người tài, ông bèn đặc biệt lấy tiền ra cho, có phần hậu 
hơn những kẻ khác. 


Khi về dinh, ông ta thuật chuyện vừa rồi cho vợ hay. Nghe tả hình 
dạng, người đàn bà ngò rằng đó là người chồng cũ. Nàng ra họ tìm 
cách đứng nấp để xem mặt, thì đúng là người chồng ngày xưa. Tự nhiên 
lòng thương chồng cũ nay lại bừng bừng bốc lên. Nàng phải nuốt thầm 
những giọt nưóc mắt vì mình đang ở vào một tình thế khó xử. Suy đi 
nghĩ lại mãi, cuối cùng nàng dùng lời nói khéo cố khuyên chồng mói 
đưa “người học trò khó mà có tài" đó về đinh, cho ỏ một gian lều sau 
trại. Như thế vừa làm được một việc nghĩa vừa có người làm bạn văn 
chương. Được chồng mới ưng thuận, nàng sung sưóng vô hạn. Từ đó 
ngầm sai người hầu chu cấp chăm nom rất tử tế. Nhưng nàng không 
bao giò để lộ một hành động gì cho chồng biết và } CHỊÊ không bao giỏ 
cho người chồng cũ thấy mặt. 


Một hôm vào khoảng đêm khuya, người chồng cũ một mình đau bụng 
đi tả. Nhân khát quá, chàng bèn lần ra một cái chum ở gần trại múc 
nưóc uống. Hôm sau, chàng mói biết là mình uống lầm phải một thú 
nước trong đó có một con rắn trắng chết. Nhưng thật không ngò, một 
thời gian sau những mụn hủi lỏ tróc bay hết và đần dần bệnh tự nhiên 
lành hắn, đa thịt của chàng trỏ lại trắng trẻo như xưa. 


Rồi đó, chàng lại ôn luyện kinh sử và nhờ có sự giúp đõ hậu tình 
của quan án, chàng lại quẩy lều chiếu đi thi. 


Tất cả những việc đó Xây Ta làm cho người đàn bà vừa mừng vừa 
đau khổ. Nàng thấy mình không thể chịu đựng âm thầm mãi như vậy 
được. Khi nghe tin chồng cũ thi đậu tiến sĩ sắp sửa vinh quy, nàng viết 
một bức thư rất dài kể hết nông nối của mình cho người chồng múi 
biết. Nàng xin chồng tha lỗi về sự giấu giếm của mình từ bấy lâu nay. 
Có hai đứa con trai, nàng xin một đứa cho làm con nuôi ông nghè mói. 


Đoạn nàng trốn chồng con, bỏ đi biệt”. 


1. Theo Thực nghiệp dân bớo (19238). 
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Người Hải-dương kể truyện này có khác một vài tình tiết: 

Khi chồng bỏ đi biệt, người vợ cũng bỏ nhà đi tìm. Sau một thời gian tìm 
kiếm không ra, một nho sĩ mà nàng gặp cho biết mình có thấy xác một người 
hủi trôi sông, vậy chắc là đã chết. Đoạn bảo nàng: -"Thôi hãy cùng tôi lập một 
. gia đình mới". Nàng đáp: -"Cám ơn, để tôi để tang chồng ba năm cho trọn: 
đạo". Sau ba năm, chàng nho sĩ đến nhà nhắc lại lòi hẹn. Nàng cảm kích nhận 
lời. Hai bên trở thành vợ chồng. Sau đó chồng cũng thi đậu làm quan. 

Đoạn sau cũng nói đến việc nàng tình cò tìm được người chồng cũ, bấy giò 
là ăn mày rách rưới ỏ một chợ nọ. Vẫn không ra mặt, nàng chỉ nói khéo để 
chồng mới đưa người "hàn sĩ” đó về ở một gian nhà cất sau huyện đường để 
tiện hỏi han nghĩa lý sách vỏ. Đặc biệt nàng có cho đào một cái giếng riêng 
cho chồng cũ dùng. Không ngờ giếng có mạch nước tiên, chàng uống vào tự 
nhiên lành bệnh và cuối cùng đi thi đậu trạng. Đứng trước cảnh ngộ khó xử, 
một hôm nàng bèn nhảy xuống giếng tự tủ. Chồng mới, rồi tiếp đó chồng cũ 
hết súc xúc động lần lượt nhảy xuống chết theo. Không ngò giếng tiên biến 
bộ ba thành thần và cuối cùng được Ngọc Hoàng phong làm Táo quân. 
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Ngày xưa có hai vợ chồng một người lái buôn hương. Họ chưa có 
con cái gì cả. Chồng vắng nhà liên miên, chỉ thỉnh thoảng mói về một 
lần. Có lần chồng đi khá lâu. Vợ ở nhà lọt vào mắt một tên xã trưởng. 
Dựa vào quyền thế, xã trưởng tìm cách quyến rũ người đàn bà đó và 
cuối cùng hai người tằng tịu vói nhau. Nhưng hắn rất khôn ngoan, thỉnh 
thoảng mượn có đi tuần đến vói người đàn bà một lần. Vì thể trong 
xóm ngoài làng chả một ai ngö cả. 

Lần ấy ông lái hương mải mê buôn bán nên không tiện về nhà. Ông 
cất hàng đi rất xa và làm ra rất nhiều tiền. Sau ba năm, một hôm gần 
ngày giỗ cha, ông mới sực nhó đến vợ bèn thu xếp tiền nong tìm về quê 
cũ. Sắp về tói làng thì trời đã tối, ông sực nghĩ tói số tiền công lao mồ 
hôi nước mắt trong mấy năm trời - "Ƒa đi vắng lâu quá! Không biết 
chừng ở nhà cớ sự thay đổi". Nghĩ thế, ông đem 120 lạng bạc trong bồ 
ra buộc làm một gói. Khi đến cây đa đầu làng, ông ta trèo lên và đem 
số bạc ấy giấu vào hốc cây. Ông khấn: 

- Tôi là dân làng này, tôi làm ăn dành dụm được có chừng ấy, tôi gửi 
cho ngài, trăm sự nhỏ ngài giữ hộ. 

Vợ thấy chồng về lăng xăng com nước tiếp đón hết sức thân mật. 
Nhưng khi nhìn thấy chiếc bồ không, liền hết lời trách móc: 

- Anh buôn thua bán lễ làm sac mà bẻ vợ dại ở nhà ba năm đằng 
đẳng không đoá: không hoài gi cả. Tiền nong anh vứt đi đâu? Tröi ơi 
sao mà tệ thết 

Thấy tình hình không có gì đáng ngại mà vợ vẫn có vẻ một lòng một 
đạ vói mình, người lái hương yên tâm, nên đêm ấy khi nằm lên giường, 
ông tỷ tê kể hết việc làm ăn khấm khá của mình cùng là việc gửi bạc 
Ỏ hốc cây đa đầu làng cho vợ nghe. _ 


1. Ngành: cành. cây. 
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Không ngò đêm ấy, xã trưởng theo thói quen tìm đến nhà nhân ngãi. 
Hắn quen chó, lại thuộc cách mở cổng nên chả mấy chốc đã lọt vào 
thềm nhà. Sắp bước vào buồng, hắn bỗng nghe tiếng trò chuyện nhỏ 
to. Biết là chồng cô ả đã về, hắn đứng lại nghe ngóng. Và khi biết rõ 
người lái hương giấu bạc ở cây đa, hắn mừng quá, vội lủi một mạch ra 
đầu làng, cuỗm ngay gói bạc. Hắn lấy một cách ngon lành, chả một ai 
biết cả. 

Rang ngày hôm sau, khi người lái hương ra lấy bạc thì ôi thôi, bạc 
đã không cánh mà bay mất tự bao giò. Xót lòng vì mất của mà không 
biết kêu van vói ai, ông ta đấm ngực kêu trời rất thảm thiết. Mãi về sau 
nghe tin gần miền có một ông Trạng xử kiện nổi tiếng, ông bèn chặt 
lấy một cành đa mang đến kiện vói Trạng. Tuy thấy sự tình éo le, Trạng 
cũng nhận lấy cành đa rồi bảo người lái hương về, sáng mai lại đến. 
Lập tức, Trạng sai quân hầu rào bốn bên cây đa lại, không cho một ai 
đến gần, rồi ngầm sai đào hố ỏ gốc, cho người xuống nấp dưới đó. 

Sáng hôm sau, Trạng đến đóng dinh ỏ gần cây rồi trước mặt bàn dân 
đông đủ, Trạng bắt nguyên cáo và bị cáo ra đối chất. Cây nhận có giữ 
gói bạc nhưng không biết người nào lấy đi. Hỏi mãi cây vẫn không khai 
được một điều gì. Quân hầu của Trạng được lệnh khảo đả cây túi bụi. 
Mọi người đứng trước dinh Trạng đều nghe bị cáo van khóc rối rít. Mãi 
đến ngày thứ ba, bị cáo mới tả cho biết mặt mũi người ăn trộm, nhưng 
chỉ nói riêng cho Trạng nghe mà thôi. Liền đó, Trạng cho người lái 
hương về, ba ngày sau sẽ bắt tên trộm hoàn lại số tiền, nhưng trưóc đó 
phải dọn cỗ bàn tạ thần minh và mời làng nước đến ăn mừng về việc 
tìm lại được của. Trạng còn ghé tai dặn nhỏ Ông ta: -"[rong nhà có bao 
nhiêu chó dữ phải thả ra trong khi khách đến". 

Người lái hương tin lòi Trạng, về nhà mổ trâu khoản đãi bà con làng 
nước. Mỗi một người đến ăn cỗ lại làm cho mấy con chó cũi một phen 
sủa hết hơi. Duy chỉ có xã trưởng vì ba năm lưi tói nên chó không còn 
lạ hơi nữa. Khi thấy mấy con chó vẫy đuôi mừng xã trưởng, lập tức 
những người của Trạng, chục sẵn Ở sau nhà, ra bắt lấy giải đi. 

Trưóc mặt Trạng, ban đầu xã trưởng chối lấy chối để. Nhưng sau 
thấy Trạng vạch tội hắn có ngành có ngọn và cho biết thêm là cây đã 
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thú thật mặt mũi người lấy trộm như thế như thế nên hắn đành cúi đầu 
nhận tội. 


“ 


"Ngày nay, người Nghệ - Tĩnh có câu: "Kiện ngành đa" ý nói kiện một 
cách gián tiếp, mghĩa là kiện một sự việc này nhưng chính nhờ đó làm 
nẩy ra ánh sáng một sự việc khác! 


KHẢO DỊ 


. Theo một người khác kể, thì truyện này không nói đến người nhân tình và 
vợ của người buôn hương, chỉ nói đến một người ngủ dưới cây đa với một tay 
nải, Tỉnh dậy, thấy mất tay nải, hắn bèn chặt một cành đa kiện với quan. Quan 
cũng sai bí mật đào hố ở sân, cho người nấp dưới đó rồi truyền lệnh cho người 
khảo đả cành đa. Trong khi dân chúng đứng ö phía ngoài xem đông như hội, 
thì ö trong này, cành đa cung xưng: -"Xin quan tha đánh, tôi sẽ chỉ mặt tên 
phạm tội". Rồi nói tiếp: -"Tôi biết rõ mặt nó dù nó đúng lẫn vào đâu tôi cũng 
nhận ra được. Nhưng công bố tên nó ở đây thì rất xấu hổ, và nó sẽ bị quan 
trị tỘI. Ngày mai cũng vào hồi này, tôi sẽ mách tên nó, nếu nó không chịu thú 
VỚi quan”. 

Trong số những người đi xem hôm đó có tên trộm. Nghe nói vậy, hắn sợ 
quá, vội mang tay nải của người kia, thừa lúc vắng, ném trả Ỏ cửa công đường. 
Vì vậy ngày mai, quan hạ lệnh bãi cuộc tra”. 

Trong Bao Công kỳ án cũng có truyện Chôn tiền bị mất: 

Có hai vợ chồng mới lấy nhau được một năm, chồng vì sinh kế, bỏ đi tỉnh 
khác làm công cho một hiệu buôn. Ba năm sau mới về với số tiền công của 


1. Theo Tống Trên - Cúc Hoa và lời kể của người Hà-tĩnh. Về việc tra khảo 
cây, xem thêm truyện Trơ tốn hòn đó (số 110) và truyện Nguyễn Khoa Đăng 
(số 111) tập IH. 

2. Theo Lê Doãn Vỹ. Sách của trẻ nhỏ (1941, đã dẫn. Nguyễn Văn Ngọc trong 
Truyện cổ nước Nam, tập Ì, thì: tiếng đồn cây đa biết nói sắp xưng tên đứa lấy 
tay nải làm cho tên gian lo lắng sợ tội, bèn đến công đường "tiên năng tự thú". 
Cũng theo ông thì truyện Cây đơ biết nói này ngày xưa trong dân gian. đã diễn 


hở thành vở chèo. 
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mình. Sắp tới nhà thì trời tối, sợ bị cướp giật nên đào hố chôn ỏ chân cầu thứ 
ba. Về nhà, thấy vọ ra vẻ lạnh nhạt vì thấy không tiên, chồng nói thật để lấy 
lòng vợ, không ngờ tình nhân của vợ đêm ấy nấp dưới giường nghe rõ cả, liền 
đi đào lấy về. 

Sáng dậy chồng đến đào không thấy. Bị vợ mỉa mai, chồng đi kiện với Bao 
Công. Bao Công hỏi: -"Việc chôn tiền đã nói với ai chưa?". Hắn đáp chỉ nói 
với vợ. Quan sai đòi vợ đến tra khảo. Vợ không nhận. Chồng thấy vợ bị tra 
khảo lấy làm thương, xin quan tha, nói là mình không cần số tiền đó nữa. Bao 
Công lại thả vợ giam chồng, cho là có tội đùa với quan trên. 

Tối hôm ấy, tình nhân vợ lẻn đến nhà nói cho biết là số tiền ấy đã vào tay 
mình. Hắn vừa trao tiền cho nhân tình thì liền bị sai nha do Bao Công phái 
đến rình sẵn, tóm cổ. : 


Người Kho-me (Khmer) có truyện ƒa Dao trong đó có một chỉ tiết giống 
VỚI truyện trên. 


Một anh chàng có số làm vua hai nước. Lúc trẻ được một nhà sư dạy cho 
câu châm ngôn: "Tìm của chó ngủ, nằm với vợ chó nói". Anh đi nhờ thuyền 
buôn ra nước ngoài định nhờ vả ông anh làm quan to ỏ đấy, nhung ông anh 
chỉ cho có mỗi một vuông vải. Lúc trở về ngồi thuyền, trùm vuông vải lên đầu, 
nhờ dó (và nhò không ngủ theo câu châm ngôn), anh đã tóm lấy râu con quỷ 
Yắk buộc nó phải cho dây, gậy và nồi thần. Bị thuyền trưởng gạt anh lên đảo 
rồi cho thuyền chạy để chiếm các vật quý, anh lại dùng mẹo chiếm được viên 
ngọc có phép "đi trên biển như đi trên đất liền" của một con lợn thần, nhÒ 
đó, anh đuổi kịp thuyền buôn; sau đó anh lấy lại các đồ vật đã mất, rồi vượt 
biển một mình về đến nhà. Dến dây truyện bắt đầu giống với truyện Kiện 


ngành áa: 


Trước khi gõ của cho vợ mở, anh chôn mọi vật quý dưới chân cầu thang. 
Vợ đang hú hý với nhân tình, nghe tiếng chồng gọi, vội giấu nhân tình vào 
một nơi, rồi dón chồng vào. Lúc lên giường, vợ hỏi tình hình nước ngoài ra 
sao; anh nhó câu châm ngôn không đáp. Nhưng do vợ nỷ non mãi, anh buột 
miệng kể hết cho nghe, kể cả chỗ giấu vật quý. Anh nhân tình nghe được liền 
đào lấy mang di. 

Sáng dậy, thấy mất vật quý, anh chàng vật vã kêu trời rồi đóng gông cái 
thang lên kiện quan. Quan không xử, anh lại đưa tới kiện với vua. Ở đây cách 
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tra xét của vua khá đặc biệt. Vua bảo anh về, cho anh một cái áo choàng đẹp, 
bảo lúc nào vua mó hội thì trao cho vợ mặc đi dự, còn bản thân thì đừng di. 
Đến hôm nhà vua mỏ hội, vợ thấy chồng cáo ốm thì mang áo ấy cho nhân tình 
mặc để cùng mình đi dự hội. Người của vua đặc phái đi tìm người mặc áo 
choàng đẹp, nhận ra được ngay và bắt cả cặp giải về. Họ thú nhận tất cả. Vua 
giao cho anh chàng phân xủ, anh chỉ xin vua bắt hai người lấy nhau. 


Đoạn sau, anh biếu vua tất cả các vật quý mà chỉ đổi lấy một con dao sắc. 
Anh bỏ nước đến một nước khác làm con nuôi một đại thần. Và nhồ câu châm 
ngôn trên, một đêm nọ, anh thúc đêm canh gác cho nhà vua chu đáo (trước 
đó nhũng ông quan khác đi canh đều ngủ quên và bị vua xử chém) được vua 
khâm phục về sự cần mẫn và tài năng, gả công chúa cho, rồi cho thay vua trị 
vì. Trỏ về nước, anh lại được ông vua cũ trọng đãi vì phục tài và cũng gả cho 


công chúa, rồi nhường luôn nøgaj vàng. 
Cuối cùng, anh không quên đi gọi người anh mình về và cho làm quan!. 


| Đồng bào Tày có truyện Bú/ Bời cũng là một dị bản của Kiện ngành đa 
nhưng hình tượng xây dựng khác hẳn: 


Có hai người bạn, một khôn ngoan một dại dột, đều nghèo đói không con, 
một hôm rủ nhau đi tìm Bút Bòi (Ngọc Hoàng) để xin cho được con có của 
nên. Mỗi người quảy một gánh gạo, chàng Khôn đi trước Dại đi sau. Khi ngủ 
rừng có ma hiện ra quấy nhiễu, chàng Khôn bảo bạn hãy nín thỏ, tay trái 
cầm một nắm đất để lên đầu và cầu Bút Bời phù hộ. Ma liền chạy mất. Đi đã 
nhiều ngày mà không gặp Bút Bòi, chàng Dại toan về nhưng được bạn khuyến 
- khích lại đi. Đêm tới, hai người nằm mộng thấy có người đến khuyên nên trỏ 
vê vì đường còn rất xa. Sáng dậy, họ gặp một người (túc Bút Bời cải trang) 
hỏi họ muốn gì? - "Xin cho đẻ con trai" - "Được, muốn gì nữa?". Chàng Dại 
xin một gánh bạc, chàng Khôn xin một gánh ba phần bạc một phần vàng. Bút 
Bờòi đều hứa cho, chỉ dặn ba điều nên nhó: 1) Khi lội sông chó lội thẳng. 2) 
Thấy cầu chó luồn phía dưới. 3) Về đến nhà trước ba ngày chó trèo lên thang. 


Lúc về chàng Dại đi trước chàng Khôn. Qua sông anh muốn lội thẳng, 


1. Theo Mác- tỉ- ni (Martini) và Béc- na (Bernard). 7ruyện cổ dân gian Căm-pu-chia 
chưa hề in và Truyện dân gian Căm-pu-chia. . 
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Khôn can mãi không được bèn bảo hãy đặt gánh ỏ bò, cả hai cùng lội thủ. 
Mới lội được một quãng bỗng thấy có cây chuối rừng trôi quấn lấy cẳng. Khôn 
chém một nhát thấy chuối chảy máu, mới hay đó là rồng. Lật đật trỏ lại quảy 
gánh lội men qua sông vô sự. Khi gặp một thân cây ngã chắn ngang dường, 
Dại không nghe lời can của bạn, luồn xuống phía dưới dể qua, bị cây dổ dè 
lên một bên gánh, đánh mất nửa số bạc. Nửa dêm về đến nhà, anh vẫn không 
nghe lời đặn, đặt gánh dưới nhà, gọi vợ ầm ï bảo đốt duốc cho mình lên. Không 
ngò vợ có nhân tình. Thấy chồng cô ả về, hắn lẻn xuống rình, nhân thấy gánh 
bạc liền quảy đi mất. Dến khi anh chàng xuống tìm thì không thấy nữa. Anh 
ta cho rằng vì mình không nghc lời nên Bút Bòi lấy lại số bạc. 

Về phần anh chàng khôn ngoan, anh giấu gánh ở rừng mà về không. Dến 
nhà nghe có tiếng nói chuyện tỷ tê với vọ mà không phải giọng của mẹ mình, 
anh đoán là nhân tình của vợ. Anh giận lắm trỏ về rừng mài dao dịnh dâm 
chết cả hai. Đêm sau lại về, lại nghe trò chuyện nhỏ to, nhưng nhớ lời đặn 
của Bút Bồi, tuy ghen mà không dám lên. Lại trỏ vê rừng mài dao, dịnh khuya 
lại vào lúc gà gáy sáng vừa đủ thời hạn ba ngày, sẽ lên giết chết. Về dến nhà, 
tri bỗng nổi sấm đầu năm. Người Tày vốn có tục nhân nghe tiếng sấm gọi 
hồn của người đi xa trỏ vê. Khôn nghe tiếng khấn của mẹ, rôi tiếng khấn của 
mẹ vọ, rồi tiếng của vợ đều gọi hôn mình về. Anh mới biết rõ sự thật. Chờ 
gà gáy xong, anh trèo lên cầu thang, kể hết mọi chuyện cho gia đình nghc, rồi 
nói: -"Nếu không nghe lời Bút Bồi thì có lẽ tôi phạm tội giết oan vợ và mẹ 
vớ". Doạn, bảo vợ cùng mình di lấy của giấu ở rừng về. 

Chàng Dại đến kể chuyện mất bạc với chàng Khôn. Sau khi trách bạn không 
nghe lời dặn, chàng Khôn hứa tìm cách lấy lại số bạc đó. Anh bảo bạn phải 
giũ thật kín, rồi bảo về tìm xem ỏ sàn nhà có cái lỗ nào vừa một người chui 
lọt không. Dại về tìm thì thấy ö chỗ đống củi có một lỗ, lại có dấu chân. 
Khôn lại bảo mang mây dến nhà mình dể dan một cái rọ. Dan xong, Khôn 
bảo bạn về nói với vợ giã cho một gánh gạo để đi xin Bút Bòi lần nữa, rồi 
gánh tói dây. 

Vợ chàng Dại tưởng chồng lại đi thật, đêm ấy gọi nhân tình sang. Không 
ngò Khôn và Dại đi nủa chừng lẻn về buộc rọ vào chỗ có lỗ, doạn Dại gọi 
cửa ầm lên. Quả nhiên anh nhân tình chui dầu vào rọ, bị trói lại. Cuối cùng 


hắn không những trả lại gánh bạc còn giấu ỏ trong rừng chưa dụng đến, mà 
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còn phải nhắn người nhà mang bạc - cân vừa đúng súc nặng của người hắn - 
đến chuộc tội gian dâm. Chàng Dại tặng chàng Khôn số bạc này để đền ơn.. 
Người Ả-rập (Arabes) có truyện Ngoại tình bị bại lộ: 


Vị Kha-líp En Măng-xua thấy có một người mếu máo đến thưa rằng mình 
đi buôn xa có số tiền giao cho vợ giữ; vợ vừa cho biết bị mất trộm, không tìm 
ra dấu vết. Hỏi: -"Vọ lấy đã bao lâu?" - "Mới được một năm". -"Có con riêng 
không?" -"Không" -"Còn trẻ hay già?" -"Trẻ". Kha-líp liền giao cho hắn một lọ 
nước hoa đặc biệt, bảo: -"Đưa cái này về mà giải sầu". 


Rồi đó, ông sai bốn người hầu mỗi người đúng gác một cửa thành, dặn ai 
đi qua nếu ngửi thấy có đúng mùi nước hoa như thế, thì giải đến. Người kia 
về đưa nước hoa cho vợ bảo: -"Kha-líp cho ta đấy". Vợ bèn ngầm biếu nhân 
tình. Sau dó anh nhân tình bị bắt. Hỏi: - "Nước hoa lấy ỏ đâu ra?" -"Mua" 
"Dưa người bán đến đây?". Hắn ta bối rối. Kha-líp bảo cảnh sát: -"Hãy giam 
lại nhưng đừng đánh, bao giò nó trả đủ số tiên hãy tha, nếu không thì đánh 
1.000 roi". Hắn trả đủ tiền. Kha-líp gọi người mất tiền đến phán: -"Tiền của 


ngươi dây; còn vợ thì phú về". 


Truyện Cơn chôn bị giết oan của người Lào khác với truyện trên về mô-típ 
nhưng vẫn có liên hệ về ý nghĩa: 


Một người Bà-la-môn mang về cho vợ một con chôn đèn (panpong), vợ 
nuôi ở nhà, người và vật quen thuộc. Một hôm vợ xuống sông tắm, để con còn 


1. Theo Đơ-jor-jơ (Degeorge). 7ruyền thuyết của người Tòy ở An-nam, tạp chỉ Nhân, 
loại, đã dẫn (1921- 1922). Về tình tiết chàng Khôn nhờ nghe lời Bút Bời nên tránh 
được việc giết oan vợ và mẹ vợ, trong bộ X:h /uột dị tướng có truyện Người 
mua khôn như sau: Một người nghèo vượt biển kiếm ăn trở về có nhiều của. 
Anh ta có vẻ đắc chí. Một hôm gặp một người bạn, người bạn bảo: - "Gần đây 
cố một người dạy khôn, khắp thành phố người ta đi mua khôn của ông ta. Dù 
đắt mà được khôn còn hơn". Anh ta nghe lời tìm đến. Người dạy bày cho một 
phép: khi có việc gì đó nghỉ ngờ hãy tiến lên bảy bước rồi lùi lại bảy bước. Làm 
ba lần như thế, trí khôn sẽ xuất hiện. Anh ta trả 1.000 đồng vàng. Một hôm anh 
đi xa về khuya. Vào buồng vợ thoáng thấy vợ và một người nữa đang ngủ. Anh 
ta ngờ vợ nằm với nhân tình, cơn ghen bốc lên rút dao toan giết. Chợt nhớ đến 
trí khôn mới mua được, lập tức làm theo. Giữa lúc ấy người lạ trên giường vợ 
đã dậy, hóa ra đó là mẹ vợ. Hắn kêu lên: - "Thật là khôn! Một ngàn đồng vàng 
là quá rẻ!". Bèn đến nhà người dạy trả thêm 3.000 đồng vàng (Theo Sa- van- nơ 
(Chavanne). Sách đã dẫn). 

2. Theo Bát-xê (Basset), quyển II, đã dẫn. 
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bé trên bờ với con chồn. Bỗng mội con rắn bò tới toan làm hại đứa bé, nhưng 
bị chôn vô chết. Người Bà-la-môn chọt đến. thấy miệng chôn có máu, tưởng 
nó cắn con, bèn giết ngay. Nhưng khi nhìn kỹ mới hay`sự thật. Hối hận, hắn 
quyết dịnh đi Ba-la-nai (Bénarès) sám hối để lại cho vợ cái khánh (ga-tha) 
trên có khắc câu: "Chó hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ ăn năn như 
người Bà-la-môn với con chồn". 

Ở làng ấy có một người lái buôn xa nhà để lại người vợ có chủa. Đứa con 
trai lớn lên cũng làm nghề buôn. Một hôm vợ người Bà-la-môn vì túng tiền 
nên bán cái khánh cho mẹ con người lái buôn. Đọc câu châm ngôn, họ lấy 
làm thích thú; người con bèn cho họ khắc câu châm ngôn vào lưỡi gươm mình 
thường đeo. Người lái buôn lâu năm vắng nhà, một đêm nọ về bất chợt. Vào 
buồng vợ, ông thấy một người ngủ bên cạnh cây gươm, gần vợ. Giận quá người 
ấy cầm gươm toan giết người mà ông ta dinh ninh là tình nhân của vợ. Nhưng 
dọc được những dòng trên lưỡi gươm, ông bèn dừng tay lại. Giữa lúc ấy, người 
vỌ tỉnh dậy, thấy chồng, vội chỉ đứa con mà ông vừa toan giết: -"Con ta đấy!", 
Người lái buôn bèn đưa hậu lễ đến người Bà-la-môn vì đã bán cho mình một 
câu châm ngôn vô giá!. 

Phương Tây còn có mộ: truyện Ba điều dạy của Xa-lô-mông, hình tượng và 
ý nghĩa tương tự vói truyện của Lào: 

Một người dày tó của Xa-lô-mông một hôm xin thôi việc và được chủ trả 
công là 300 đuy-ca. Tù giã chủ rồi, nhưng anh ta nghĩ rằng có biết bao nhiêu 
..người vẫn thường đến mua lời dạy khôn của chủ, nên cũng muốn xin chủ một 
điêu dạy, bèn trỏ lại thưa: -"Xin ngài cho một diều dạy". Xa-lô-mông đáp: 
-"Phải trả đủ 100 đuy-ca như mọi người" -"Xin vâng" -"Dừng bao giò di dường 
mới mà bỏ đường cũ, nhó lấy!". Vì chưa thỏa mãn, nên đã về rôi, anh ta lại 
trỏ lại xin một điều thứ hai. -"Phải trả đủ 100 duy-ca" - "Xin vâng" - "Việc làm 
hôm nay dừng để đến ngày mai, nhó lấy". Vẫn chưa vừa lòng nên Xa-lô-mông 
lại thấy hắn ta trỏ lại xin một diều dạy nữa -"Phải trả dủ 100 duy-ca" -"Xin 
vâng" -"Hãy suy xét việc định làm rồi hãy làm, nhó lấy!". Hắn vừa bước di thì 
chủ gọi lại nói: -"Bây giờ con đi thì chắc hết tiền, vậy chờ dây ta cho ít bánh". 


Ra về, hắn gặp một người buôn dầu làm bạn dường. Trước mặt họ có hai 
con đường: cũ và mói. Người buôn dầu bảo: -"Có di đường mới với tôi không?" 
-"Không. 100 duy-ca lời dạy của chủ, tôi cứ theo đường cũ”. Hắn bằng lòng 


1. BEFEO, tập XVII, số 5 (1917). 
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với lÒi đạy vì chả mấy chốc đã thấy người buôn dầu mếu máo quay trỏ lại vì 
bị cướp lấy hết cả của cải. Về đến nhà vừa đêm tối, cửa đóng. Nhìn qua lỗ 
khóa, thấy vợ mình dang ngồi ỏ bàn ăn với một thầy tu, hắn định rút súng ra 
bán chết. Chọt nhớ tới lồi dạy thứ hai của chủ, hắn bèn nuốt giận gõ cửa. 
-"Ai?" -"Tôi". Vợ nhận ra ngay: -"À, chồng tôi đã vê!". Vào nhà, hắn hỏi: - "Thầy 
tu kia là ai?" -"Con anh đấy chứ ai; chúng tôi cho nó mặc kiểu thầy tu". Hắn 
reo: -"Ô, lồi dạy quý hóa!". Sắp vào ăn, bỗng nhó tới miếng bánh chủ cho, hắn 
bèn lấy ra cắt, thì trong đó có 300 đuy-ca. Hắn lại reo to: -"À, chủ ta trả lại 
tiền cho ta!" Mọi người vui vẻ vào bàn. Vợ hắn nói: -"Hãy gượm, để tôi bảo 
thọ gặt mai khoan hãy đến, vì là ngày vui của chúng ta". Hắn đáp: -"Không. 
Việc làm hôm nay chó để đến mai". Gặt xong, bỗng có trận mưa đá, làng xóm 
mùa màng hư hại nặng, trừ nhà hắn. Hắn ngẫm nghĩ: -"Lòi dạy của chủ quý 
vô kể!"!. 


1. Theo tạp chí Muy-dê-ông (Le Muséum) (1884). 
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58. TO ĐẦU MÀ DẠI, NHỎ DÁI MÀ KHÔN 


Một hôm voi đang đủng đỉnh đi chơi bỗng gặp hổ. Hai bên chào hỏi 
chuyện trò chán chê, đoạn hổ bảo voi: | 

- Bác với tôi đều là bậc anh hùng ỏ chốn sơn lâm, mỗi lần đi đến 
đâu, mọi thú vật đều khiếp sọ. Nay tôi muốn thi tài vói bác một chuyến 
chơi, nếu bác vui lòng thì hai chúng ta cùng nhảy qua một cái ngòi trưóc 
mặt đây, hễ bên nào không nhảy được thì sáng mai đến đây đưa thân 
cho kẻ được cuộc tha hồ mà chén thịt hay chà đạp thế nào tùy ý. Nào 
bác xem chừng có đủ sức đọ tài với tôi chăng? 

Nghe hổ nói khích, voi khảng khái đáp ngay: -"Được, tôi sợ gì mà 
không thi”. Nói rồi cả hai cùng nhảy qua ngòi. Hổ làm một vọt sang bò 
bên kia như bõn. Nhưng voi vốn. nặng nề cất mình không nổi, bị sa 
xuống dòng nước. Chân voi tụt xuống bùn lầy làm cho hổ phải xuống 
kéo mãi đến tối ngày mói đưa lên được. Rồi đó cả hai ai về nhà nấy. 


* 


Giũ đúng lời hẹn, sáng hôm sau voi phải đi nệo xác cho hổ ăn thịt. | 
Biết hổ chẳng tha cho nào, voi thấy chân rã rồi, bước không muốn nổi. 
Bỗng thỏ từ sau một gốc cây lón tiến đến trước mặt voi. Thỏ chào hỏi, 
voi không buồn đáp lại. Thấy voi buồn thỉu buồn thíu, thỏ hỏi: 

- Bác voil Sao bác buồn thế? Có việc gì đáng lo xảy ra hay sao? Bác 
cứ kể cho tôi biết đi. Chưa biết chừng tôi sẽ giúp ích cho bác ít nhiều... 

Voi dừng lại, kể cho người bạn nhỏ nghe câu chuyện nhảy thi với hổ 
ngày hôm qua và nói: 

- Đêm về tôi nghĩ lại biết mình thi nhảy với hắn là khò. Nhưng bây 
giỏ đã lõ thì biết làm thế nào? 
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Thỏ bảo: 

- Thế sao bác không trốn đi, đừng ra đây có hơn không? 

- Không được - voi trả lời - Tôi thà chết chú không muốn sai lõi 
đã hẹn. 

Thỏ nghĩ một lát, nói: -"Iôi có một kế cứu bác nếu bác bằng lòng 
làm theo đúng lời tôi dặn" - "Kế ấy thế nào?" - "Kế này cốt yếu nhất là 
tôi bảo sao bác phải làm đúng như thế mói được”. Nói rồi, thỏ đi kiếm 
lá cây trùm lên đầu lên mình, cải trang thành một con vật khác hẳn. 
Đoạn cả hai con cùng đến chố hẹn vói hổ. Thỏ bắt voi nằm ngửa gio 
bốn chân lên tròi không cụ cựa. 


* * 


Lại nói chuyện hổ từ hôm qua được cuộc, trong bụng vô cùng mừng 
rõ. Sáng mai ngủ dậy, hổ hí hửng chờ đến lúc được chén thịt voi. Nhưng 
khi sắp sửa đến chỗ hẹn, hổ nhìn thấy một cảnh lạ mắt mà hắn không 
bao giö ngò tói. Trước mặt hổ, voi đã nầm chết chỏng cảng và trên 
mình voi có một con vật nào là lạ đang hùng hục chén thịt. Mà con vật 
ấy chỉ bé bằng đầu vòi voi mà thôi. 

- La thật! Không biết con vật nào kia chỉ có một tý tẹo thế mà dám 
cả gan vật voi ăn thịt. Voi còn thế, huống chi là mình, không khéo nó 
nhìn thấy thì bỏ xác. 

Nghĩ vậy hổ rụt rẻ không dám tiến nữa, rồi rón rén quay trỏ lại, lủi 
một mạch về nhà. Dọc đường bổng có khi ỏ trên cây hỏi vọng xuống: 

- Bác hổ, sao bác vội thế? Có việc gì đấy? 

Nghe khi hỏi, hổ hoàn hồn dừng lại, kể chuyện vừa rôi cho nghe. Kể 
xong, hổ chưa hết sọ hãi toan bỏ đi. Nhưng khi vội giữ hổ lại mà nói: 

- Bác đừng sọ! Đây chắc là có mưu mẹo gì đấy thôi! Bác cứ trỏ lại 
chỉ cho tôi thấy đi. 

Thấy hổ còn ngần ngại, khỉ lại nói: 

- Nếu bác sọ tôi đánh lừa thì bác cứ buộc người tôi vào chân của 
bác, hễ bác ỏ đâu có tôi đó, bác đừng ngại! 
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Nói xong, khỉ đi lấy dây nâu buộc thân mình nối liền vói chân sau 
hổ rồi cả hai cùng trỏ lại. Khi thỏ thấy hổ và khỉ dẫn nhau tói, biết ngay 
có khi làm quân sư liền không để cho chúng kịp giỏ mưu mô, vội cất 
tiếng the thé mắng phủ đầu rằng: 

- Này khi kia, sao mày chậm thế? Cha mày xưa nọ của tao tính ra 
đến mười con hổ, vậy mà mãi đến bây giò mày mói đưa đến được một 
con. Tại sao mày chây lười đến thế. Muốn tốt phải trả cho đủ số, nếu 
không tao sẽ xé nhỏ xác mày ra. 

Nghe nói, hổ tưởng khi đánh lừa đem mình đi gán nọ cho con vật 
đữ tón kia, bèn hốt hoảng cong đuôi chạy một mạch không dám ngoảnh 
cổ lại. Hổ chạy mãi, chạy mãi, cho đến lúc thấy mồ hôi toát ra đầy 
người, mệt hết sức, mói đứng lại, nhìn lại khi thì khi đã chết nhăn răng 
từ bao giò rồi. Thế mà hổ tưởng là khỉ còn sống liền mắng cho một 
trận, và nói: 

- Đã thế mà mày còn nhăn răng ra mà cười à'. 

Có câu tục ngữ "7o đầu mà dại, nhỏ dái mà khôn". Lại có câu "Nợ 
mười hùm chưa đủ, mưu một khi thấm chỉ" đều do truyện trên này 
mà ra. 


KHẢO DỊ 


Truyện trên còn thấy ỏ một vài dân tộc khác như đồng bào Tây-nguyên, v.v... 
Trong truyện của Tây-nguyên, chẳng hạn của người Ba-na (Bahnar), cũng như 
của Kho-me (Khmer), thay cho voi là người: 

Một con hổ thấy con chim bói cá kiếm ăn một cách dễ dàng khỏe khoắn 
(từ trên cao chỉ liệng xuống nước một cái rồi bay lên là có cá ăn) cũng muốn 
bắt chước. Bèn trèo lên cây rình khi có cá ỏ suối thì buông người xuống. Chẳng 
ngò đã không bắt được cá mà suýt nữa chết duối. Một người kiếm mật ong di 
qua thấy vậy cười nhạo hổ hết lòi. Hổ thẹn, xin người ấy giấu cho, mình sẽ 
tặng mỗi ngày một con thịt. Người ấy nhận lòi. Từ dó anh ta rất mực sung 
sướng. Nhưng vợ anh ta lại cú nài nỉ anh cho biết lý do vì sao luôn luôn may 


1. Theo Hữu thanh tạp chỉ. 
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mắn. Lúc đầu anh giấu, nhưng sau buột miệng nói hết ra. Sáng mai lên rừng 
gặp hổ, hổ bắt người ấy phải nộp mạng vì đã nuốt lời hứa. Người ấy vâng lời 
nhưng xin hổ cho về nhà từ giã vợ mai sáng sẽ đến nộp mình. 

Sáng hôm sau anh chàng thất thểu ra đi, trên đường gặp thỏ, và chuyện 
cũng xảy ra như chuyện vừa kể. 


Trong một dị bản của người Ba-na (Bahnar) ở vùng Kon-tum thì thay cho 
chim bói cá là diều: 


Một hôm hổ vớ được một con heo rừng sau khi đã rình mò khá vất vả. Hổ 
bèn xé xác heo thành mấy mảnh để ăn; những mảnh chưa ăn tới thì ngồi lên 
giữ, vì sọ mất. Từ trên cao diều nhìn xuống rất thèm. Diều nghĩ được một kế, 
bất thình lình bay vụt xuống mổ mộit cái vào hạ bộ hổ. Hổ đau nhói, vội chôm 
lên, gầm thét vang trời. Thế là diêu liên chóp ngay một miếng gan heo và bay 
lên cành cao đánh chén. Vừa lúc hổ đang bị diều đóp, một người thợ săn đi 
qua thấy thế cười sặc sụa. Hổ ngượng quá bèn ngỏ ý xin anh ta giữ kín cho 
câu chuyện xấu hổ này. Đáp lại, hổ sẽ kiếm thịt hưu, nai đem dến nhà cung 
đốn. Anh thọ săn chấp nhận lời thỉnh cầu; từ đó anh luôn luôn có thịt rừng 
để ăn, khỏi phải mất công lặn lội, tìm kiếm. Nhưng một hôm vui bạn, anh 
chàng nói toạc với bạn câu chuyện hổ bị diều chơi lõm. Đang lúc ấy hổ vác 
thịt đến nhà. Biết chuyện, hổ nổi giận, đòi anh thọ săn thực hiện lời đã cam 
kết: nếu nói hỏ chuyện ra thì phải nộp mạng cho hổ. Anh thọ săn khất hổ 
bảy ngày sau sẽ đến chỗ hẹn. Đang trong những ngày buồn tẻ nhất, anh bống 
gặp thỏ. Thỏ hỏi thăm, biết chuyện, bàn mưu với anh làm một chiếc nỏ lón 
và hai mũi tên tầm thuốc dộc, để mình tìm cách cúu. Đến ngày hẹn, theo lời 
thỏ dặn, anh thợ săn bảo hổ phải cùng nhau tới gặp thần Dang Công (thần 
núi) ỏ một gốc da trong rừng sâu để nghe phán bảo tội trạng, rồi mới được 
thực hiện lời hứa. Hổ đã biết tiếng thần Dang Công nên rất sọ, dành nhận lời. 


Khi cả hai kéo nhau đến dưới gốc đa thì đã thấy một vị thần to lù lù đứng 
đấy, hoa lá phủ đầy người. Thỏ nấp bên trong, cất giọng ồm ồm, bắt cả hai 
khai thực đầu đuôi để mình phân xử. Muông thú nghe tin thần Dang Công 
hiển hiện xử vụ kiện giữa người thợ săn và hổ nên cũng nườm nượp kéo nhau 
đi xem. Thần Dang Công truyền bảo mỗi bên nhận một mũi tên thần, và dùng 
nỏ thần bắn vào bên kia, ai có tội kẻ đó sẽ chết. Nhưng thỏ đã ranh mãnh 
trao nỏ cho chàng thọ săn bắn trước mặc dầu hổ ra sức phản kháng. Chàng 
thợ săn được nỏ bèn gắng súc giương hai cánh nỏ cứng nhằm vào hổ bắn một 
phát. Mũi tên độc trúng đầu hổ, hổ lăn ra chết liền. Muông thú thấy vậy xô 
nhau chạy tán loạn, giày đạp lên nhau mà chết. Tù trong đám lá ngụy trang, 
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thỏ nhảy phóc ra, hiện nguyên hình, bảo anh thợ săn đem thịt thú rừng vê 
dánh chén. 

Cũng cốt truyện này ỏ một số làng bản Ba-na (Bahnar) khác lại kể rằng: 
khi anh thợ săn đưa hổ đến gặp thỏ, thỏ thách hổ nuốt thi với mình một cái 
xương trâu dựng ngang trong miệng, nếu hổ nuốt được thì mới chúng tỏ anh 
thọ săn có lỗi. Hổ đồng ý há mồm cho thỏ bỏ xương vào, nhưng bị xương nhọn 
chống hàm lên, dau không sao nuốt được. Đến lượt thỏ, thỏ nhanh nhẹn bỏ 
xương ra sau đít. Hổ tưởng thỏ đã nuốt trôi TUÔNG dễ dàng, hốt hoảng bỏ chạy. 
Người thọ săn thừa dịp giương cung bắn chết hổ]. 


Ở Việt-nam có nơi kể khác đoạn dầu. Dó là truyện Con hổ, con cóc tía và 
con khử. 


Cóc tía thấy hổ thường năng đi qua về lại trước nhà, sợ nó giẫm phải, mói 
tính kế làm cho hổ phải tránh xa. Một hôm chờ hổ đi ngang trước nhà, cóc 
bèn xông ra nạt: - "Đứa nào dấy, đừng có ló xó qua đây mà tao giết chết uổng 
mạng". Hổ giật mình hỏi ai thì cóc đáp: - "Tao đây! Tao là cóc tía dây!". - "Ái 
chà - hổ nói - mày bằng nắm tay có tài nghệ gì mà dám láo thế?". Thấy cóc 
nói nghề gì cũng biết, hổ mời nhảy thi. Cóc nhận lời và nói: - "Tao không thèm 
đúng ngang mày, tao dứng sau mày mà nhảy xa hỏn mày mới tài". Cũng như 
truyện Cóc kiện trời trong Lược khảo về thần thoại Việt-nam, cóc chò khi hổ 
dập đuôi sắp nhảy thì vội cắn lấy đuôi hổ. Hổ sang đến nơi thì cóc đã văng 
xa trước hổ một quãng. Hổ thua cuộc, cóc nói: - "ao mới sang đây mà đã ăn 
thịt một hổ rồi!". Rồi há miệng cho hổ thấy một dúm lông mà cóc dã cắn Ở 
duôi hổ lúc nãy. Thấy thế, hổ sợ quá cong duôi chạy. Giữa dường hổ gặp khi 
và kết cục cũng y như truyện vừa kể. 


Người Nghệ-an kể truyện này cũng giống như trên, nhưng còn có thêm một 
tình tiết: trước khi hổ mời cóc nhảy thi, hổ đòi ăn thịt cóc. Cóc bảo: - "Chà 
chà! quân mày đông hay quân tao đông mà mày dám dòi ăn thịt tao. Này bây 
giò mày với tao mỗi bên gọi lên một tiếng xem bên nào có người "dạ" nhiều". 
Hồ kêu lên một tiếng nhung chẳng thấy ai úng cả. Còn cóc kêu một tiếng thì 
cả cánh đồng đều "dạ" rân. Hồ ngạc nhiên, bất dầu sọ cóc”. 


Người Quảng-bình kể truyện 7o đầu mà dạt, nhỏ đái mà khôn như sau: 
Voi thi vói hổ không phải bằng cách nhảy qua suối, mà bằng cách gầm thét 


1. Theo Truyện cổ Ba-no, tập TT. 
2. Theo lời kể của người miền Nam. 
J. Bản khai của thôn Bùi ngọc. 
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sao cho hươu nai sợ chạy trốn (có người kể là làm sao cho chim rừng sọ bay 
đi). Dĩ nhiên tiếng gầm của voi không làm cho hươu nai sọ bằng tiếng của hổ. 
Voi cũng hẹn qua ngày sau đi nộp xác như trên, nhung Ỏ đây kẻ cứu voi và 
giả bộ ăn thịt voi, đòi nợ khi, không phải là thỏ, mà là con chim chuyên chuyện 
(có người kể là thỏ), nhưng khi khi buộc dây dẫn hổ đến thì chim mắng: -"Đồ 
chó chết, mày vay của tao ba hổ béo nay trả một hổ gầy nhom"”. Hổ sọ chạy 
làm khi chết nhăn răng. Hổ dùng lại mắng khi rồi chén thịt luôn. Vì thế sau 
này dòng dõi khi hễ hặp hổ là trốn chạy và kêu la ầm ï. 

Người Quảng-bình cũng kể cả truyện Con hổ, con cóc tía và con rùa (không 
phải con khi) như sau: 


Cóc thách hổ chạy thi (không phải nhảy) rồi khi sắp bắt đầu, cóc cũng ngậm 
chót đuôi hổ. Hổ chạy qua hết năm núi, mười khe về dừng lại, đập đuôi thì 
cóc đã văng ra phía trước. Thấy hổ ngoảnh đằng sau tìm cóc, cóc mắng: - "Tao 
đứng trước mày đây rồi còn ngoái lại sau làm cái gì!". Hổ sợ cóc, bỏ đi, bỗng 
gặp rùa. Rùa bày cho hổ buộc vào chóp đuôi một hòn đá thì cóc hết chỗ ngậm. 
Hổ làm theo, quả nhiên lần này cóc không ngậm được đuôi hổ. Nhưng khi 
nhảy qua suối, hòn đá kéo hổ xuống vực, hổ chết”. 


Còn có một truyện khác của ta trong đó cũng có hổ và khi. Diễn biến của 
truyện như trên, nhưng thay cho thỏ và voi (hay cóc tía) là một người ăn trộm. 


Một người ăn trộm đến rình ỏ chuông ngựa nhà nọ định ăn trộm ngựa. 
Không ngò đêm ấy có một con hổ cũng đến rình. Trong nhà bỗng có tiếng 
mẹ dọa con: - "Có nín không, kẻo ông Ba bi bị bùm đến cắn chết". Nghe nói, 
hổ đâm ra lo sợ ông Ba bí bị bùm cắn nên ngập ngừng toan rút. Trộm ta ngủ 
quên chọt tỉnh dậy thấy hổ tưởng là ngựa, vội nhảy phóc lên lưng hổ . Hồ bị 
một cú nhảy bất thình lình tưởng là ông Ba bị bị bùm vồ, bèn cong đuôi chạy 
một mạch. Còn tên trộm khi biết là hổ, sợ quá, vừa gặp cành bứa dọc đường 
liền bíu lấy du lên. 


Từ dây truyện lại giống với các truyện trên. Thấy hổ chạy không ngoái cổ 
lại, khi chặn lại hỏi. Nghe hổ kể, khi tình nguyện đi dò xem ông Ba bi bị bùm 
là thế nào. Khi biết chỉ là một người như người thường, khi vội vê mách hổ. 
Thấy hổ không tin, khi bảo hổ buộc mình vào đuôi để đưa hổ trỏ lại xem. 
Trộm thấy hổ trỏ lại sọ quá, ngã từ cây bứa xuống đầu hổ. Hổ tưởng ông Ba 
bi bị bùm vồ, bèn lại co giò chạy một mạch làm cho khi chết nhăn răng. 


1. Theo Ca- đi-e (Cadière). BEF'EO, tập L số 3 (1901). 
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Đoạn sau còn nối thêm nhiều diễn L2, buồn cười, do những cái nhầm của 
VỢ nØƯỜI CÓ ngựa và VỢ người ăn trộm'. 

Người Miến-diện (Myanmar) có trúyei:Đí sao hồ và khi trở nên thù dịch: 

Hồ và voi thách nhau không phải nhảy mà là gầm thét, ai hơn sẽ được chén 
thịt kẻ thua. Tiếng thét của hổ làm cho các con vật chết khiếp, còn tiếng rống 
của voi thì không. Bảy ngày sau voi đi nộp mình. Thỏ gặp thấy voi buồn, hứa 
cứu voi. Thỏ bảo các giống vật khác làm bộ hốt hoảng nói thỏ đánh bạt voi 
và sắp ăn thịt hổ. Hổ không tin, bảo ai đi chén thịt voi với mình thì đi; nhưng 
không ai đi cả, trừ khi. Hai con thắt đuôi lại với nhau. Hổ đến thấy thỏ ngồi 
trên đầu voi, ăn chuối bảo là ăn óc voi. Hồ sợ thì khi trấn an bảo đó là chuối. 
Thỏ nói: -"Mày nói đưa đến cho tao một hổ béo sao lại nộp hổ gầy". Hổ sợ 
quá bỏ chạy, hai con co kéo nhau đến khi vấp gốc cây đứt đuôi mới rời nhau 
được. Từ dấy khi và hổ thù nhau”. 

Người Tày có truyện Hổ, vơi sợ cóc. Ở đây các vai trò có thay đổi: cóc thay 
vào thỏ, còn voi không phải là nạn nhân của hồ: 

Cóc ăn gỗ mục, ăn đom đóm rồi đến mộc nhĩ. Đang ăn, bỗng có hổ di qua 
hỏi cóc ăn gì? Đáp" -"Sang chụ su chạng" (toi vai tai voi). Vì mộc nhĩ giống 
tai voi, nên hổ sợ quá, toan chạy. Chưa hết sọ thì lại thấy cóc nhả ra từng con 
đdom đóm, mới hỏi: -"Ăn gì đấy?" -"Thưa tha tha thưa" (mổ hắt mắt hổ). Lần 
này thì hổ sợ thật, liền cắm đầu chạy. Gặp voi, voi hỏi hổ vì sao mà chạy. Hổ 
cũng kể chuyện vừa rồi. Voi bảo: -"Đừng sọ, để ta trỏ lại xem". Rồi cũng buộc 
hổ vào chân. Hai con sắp tói. Cóc đã nói to: -"Mày nọ tao ba hổ, hẹn sáng 
nay trả đủ sao chỉ có một". Hổ chạy kéo cả voi cùng chạy. Cuối cùng hổ chết 
hộc máu. Thấy thế voi mắng: - "Chạy mệt bỏ cha lại còn ăn trầu". Lại chạy 
nữa, một lát ngoảnh lại, thấy hổ nhe răng, voi lại mắng: -"Suýt chết mất mạng 
mà còn cười ư?”. 

Ở truyện Hổ và cáo của người Mèo thì cáo thay vào hổ, nhưng vai trò và 
tính cách của các con vật đã biến đổi dần so với truyện của ta: 

Một dàn dê kéo nhau đi ăn, tối ngủ ỏ hang. Một hôm gặp cáo, cáo thấy 
dê râu dài lấy làm lạ, hỏi: -"Cái này dùng làm gì?". Đáp: - "Đó là thú dùng làm 
nước chấm để ăn thịt cáo". Cáo sọ, bảo: -"Vậy anh làm ơn giữ chặt lấy nó để 
tôi chạy khỏi nơi này!". Trong khi cáo chạy thì dê thét đằng sau: -"Đuổi kịp 
rồi!" làm cho cáo sợ. Một con hổ văn gặp, ngăn lại, hỏi: -"Sao chạy nhanh 


1. Theo Truyện cổ dân gian Việt-ngm, tập T. 
2. Theo Truyện dân gian Miến-diện. Sách đã dẫn. 
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thế?". - "Một túm dài dài dưới hàm, nó bảo làm nước chấm ăn thịt cáo khỏe". 
--*Ô, SỌ gì, đưa tao trỏ lại xem!". Cáo lắc đầu. -"Nếu thế thì buộc đuôi nhau". 
Cáo chỉ dám đúng từ xa mà trỏ cho hổ thấy. Khi biết là dê thì hổ xông lại, 
nhưng dê chụm sừng húc rất hăng làm cho hổ lăn xuống chân hang, đồng thời 
cáo cũng ngã theo. Nghe một tiếng "huych"” cáo ngã lên lưng, hổ giật mình 
tưởng con øì vội chạy như bay. Cáo chết. Hổ ngoảnh lại thấy, mắng: -"Mày 
còn cười tao à?". Rồi đào lỗ chôn cáo nhưng lại quên cỏi duôi nên khi hổ 
bước đi thì lại kéo cáo lên khỏi lỗ, bèn mắng: -"Mày còn theo tao làm cái gì?". 
Nói rồi ăn thịt cáo. Chỉ khi nhai đuôi cáo mới sực nhó là duôi nó còn buộc 
vào duôi mình". 
Người Trung-quốc có truyện ngụ ngôn Hổ già và khi: 


Một con hổ già muốn ăn thịt khi. Khi biết ý bèn bảo hổ: - "Thân tôi bé nhỏ 
không dủ bữa của ngài. Trên núi dối diện có con vật lón lắm, ngài sẽ bắt chén 
thỏa thích. Tôi xin đi trước dẫn đường". Hai con cùng di. Đến chỗ có con nai, 
nai vừa thấy đã nói trước: -"Này anh bạn khi, mày hứa trả cho tao 10 da hổ, 
nay chỉ có một, còn chín". Hổ nói với khi: -"Tao không ngò mày ác thế, mày 


đem tao di trả nỢ ưu}, 


Người Mông-cổ có truyện 44-4: và sư tử khác nội dung nhưng cũng giống 
kết thúc: 


A-lát một hôm ra ngoài lều, thoáng thấy bóng sư tử vội chạy về bảo vợ: 
-"Làm thế nào bây giò?". Đáp: - "Dù to xác đến dâu cũng không bằng trí khôn. 
Cú vác cái gậy thòng lọng ra di, nó hỏi cú dáp: -"Bắt con sư tử về ăn trưa”. 
A-lát làm theo. Sư tử cười: -"Bắt ta thế nào dược, ta tốp một cái là chết toi". 
-"Thế thì chúng ta thử sức, ai mạnh hơn thì được bắt kẻ thua hầu mình". Sư 
tử bằng lòng. A-lát nhặt một hòn đá bảo nó bóp nát. Trong khi sư tử không 
làm được thì anh bóp quả trứng võ tan. Sư tử chịu để anh xỏ dây vào mũi, đặt 
yên lên lưng cuối. 


Nhưng lâu dần, sư tử tỏ ý khinh thường; A-lát lo, lại hỏi vợ, vợ bảo: -"Mai 
nó đến, mình cứ hỏi tôi làm gì buổi sáng". Thấy su tử sắp dến, A-lát cất to 
tiếng hỏi vợ. Vợ đáp to: -"Hãy nấu thịt sư tử mẹ và ninh xương sư tử con cũng 
tạm dủ ăn". Nghe nói, sư tử Ở ngoài sợ quá bỏ chạy. Gặp cáo, sư tử kể cho 
cáo biết chuyện. Cáo ngăn lại nói: -"Chúng nó lừa dấy, ta hãy trỏ lại xem sao?", 
Khi hai con sắp sửa dến nơi, vợ A-lát lại nói vọng ra: -"Dồ cáo khốn kiếp, bảo 


1. Theo Doãn Thanh... Sách đã dẫn. 
2. Theo A-ud-da-na, truyện ngụ ngôn uờ cổ tích Trung-quốc. 
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mày dưa một sư tử béo, mày dẫn thứ ấy đến làm gì?". Nghe thế, sư tử vả vào 
đầu cáo một cái chết, rồi cắm cổ chạy mất". 

Truyện ö Xây-lan (Sri Lanka): 

Mẹ con nhà hoắng một hôm dọn đến một hang báo khi báo vắng nhà. Trỏ 
về, báo bỗng nghe tiếng mẹ hoẵng quát với đàn con: -"Sao chúng mày không 
biết gì cả. Đã ăn thịt báo no nê chê chán mà còn chưa vừa lòng ư?”. Báo kinh 
hoàng, quay đàng sau chạy, đến hỏi chồn. Chồn hứa sẽ đến cắn cổ cả hai 
mẹ con hoẵng, lại buộc dây nối người báo với cổ mình để cùng di. Nhưng 
cuối cùng báo sợ, chạy nhanh đến nỗi chồn chết tươi. 

Truyện trong Măm sách dạy trẻ (PanchataHrd): 

Mội dê dực già một hôm gặp sư tử, quát: -”Fao đây là chúa dê tôn thờ thàn 
Xi-va; ta đã cầu thần cho giết 101 hổ để cúng dâng người, cùng với 15 voi và 
10 sư tử". Sư tử hoảng sợ chạy dài; sau đó trỏ lại cùng với chồn. Nhưng khi nghe 
tiếng dê dực quát lên như trước, thì cả hai chỉ còn co chân chạy thục mạng. 

Ở châu Âu phổ biến là truyện Dê đực, chồn và gấu do anh em Grim (Grimm) 
sưu tập, giống hai truyện vừa kể: | 

Dê dực nhân khi chồn đi vắng, choán lấy hang làm chỗ ỏ. Chồn về, thấy 
trong hang của mình long lanh hai con mắt to thì hoảng lên, bỏ chạy. Dọc 
dường, gấu ngăn lại, hỏi lý do. Chồn đáp: -"Có một con vật ghê gÓm ở trong 
hang của tôi có hai con mắt thật là kinh khủng". Gấu nói: -"Õ, tôi sẽ tống khứ 
hắn ra khỏi hang cho mà xcm!". Nhưng khi gấu dến thì thấy hai con mắt sáng, 
đến lượt mình cũng vắt chân lên cổ mà chạy”. 

Người Nga có truyện Hồ, ngựa và chó sói cũng có những nét tương tự. Thay 
vào voi là ngựa. Lần dầu tiên thi nhảy, ngựa thua. Nhưng ngựa dòi thi lần nữa: 
ai lấy chân đập võ đá thì thắng. Lần này hổ thua cuộc. Thấy móng ngựa đánh 
vào đá làm tóc những tia lửa, hổ hoảng sọ bỏ chạy một mạch. | 

Dọc dường hổ gặp chó sói. Sói giữ hổ lại hỏi duyên có. Nghe hổ kể chuyện 
một cách sợ sệt, sói không tin, ngò đó là thú ngựa tầm thường mà mình thường 
chén thịt. Hổ và sói trỏ lại. Ó đằng xa, hổ hai tay nhấc sói giơ lên cao để sói 
nhìn xem có thật là ngựa chăng. Không ngò móng của hổ dã đâm sâu vào thịt 
sói làm sói chết không cụ cựa. Thấy sói chết, hổ lầm bầm: -"Mày mới nhìn từ 
đằng xa mà dã sở đến chết cứng như thế, thế mà dám nói phét là đã từng ăn 
thịt ngưa"Š. | _ | 
1. Theo Nắng Mai Hồng. Truyện cổ tích Mông-cổ. 

2. Đều dẫn theo Các-đông (Cardon). Truyện chú hoãng Pơ-lăng-dốc, uua xú rừng. 
ả. Theo Truyện dân gian Ngữ (Nguyễn Hải Ša dịch). 
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Ngày xưa, có hai anh em nhà kia cha mẹ đều chết cả. Họ ỏ chung 
vói nhau một nhà. Người anh tính nết tham lam, còn em đang ít tuổi 
có phần khỏ đại. Rồi đó người anh lấy vợ. Cũng như chồng, người đàn 
bà ấy vừa tham lam vừa độc ác. Không muốn cho em ỏ chung vói mình, 
hai vớ chồng quyết định chia gia tài, lấy có rằng để ai lo phận nấy. Khi 
chia của, họ chiếm hết gia tư, điền sản quý giá của cha mẹ để lại, chỉ 
để cho em một gian nhà nhỏ, vói mấy thửa ruộng xấu. 

Nhưng người em không chút ganh ty, vui vẻ nhận lấy phần của mình. 
Anh ta cày bừa tất lực. Không có lúa giống, anh tìm đến nhà anh ruột 
mình năn nỷ xin vay. Hai vọ chồng bằng lòng cho vay, nhưng trước khi 
giao lúa cho em, người đàn bà đem luộc lên tất cả. Người em vô tình 
cứ thế đem gieo. Và thế là những hạt lúa ấy đều không nảy mầm, trừ 
có mỗi một hạt vì sót trong mủng không luộc đến. Thấy lúa không mọc, 
người em buồn quá, nhưng không biết làm thế nào. Anh đành dem cây 
mạ độc nhất ra cấy ỏ ruộng. Anh chàng chăm chút tưới bón và bắt sâu 
cho lúa. _ 

Không ngò cây lúa mỗi ngày một cao lón vùn vụt. Nó vượt lên quá 
đầu người, gốc tỏa ra không biết bao nhiêu là nhánh. Dần dần nó to 
như một cây đại thụ, bông nở chi chít che kín cả ruộng. Anh chàng sung 
sướng không nói hết, hàng ngày vun tưới chẳng rời. Đến ngày lúa chín, 
anh ra ỏ luôn ngoài ruộng canh giữ. 

Tự nhiên một hôm có con chim đại bàng ỏ đâu sà xuống bên cạnh 
cây lúa của anh mổ lấy mổ để. Tiếc công sức vun trồng, anh cầm gậy 
xông đến toan đánh nhau vói chim. Chim bống nói to lên: -"Đừng đánh 
ta, ta ăn ta sẽ trả ón cho!". Anh chàng dừng tay hỏi: -"Trả on như thế 
nào?". -"Tối nay ta sẽ đưa đến một nơi có nhiều vàng bạc, lấy về mà 
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tiêu". Quả nhiên, đêm ấy chim đại bàng đến bảo anh ôm lấy chân mình, 
rồi võ cánh bay mãi ra tận một hòn đảo ở ngoài biển Đông. Từ trên 
cao, anh đã thấy vàng ngọc sáng rực cả một vùng. Nhưng hòn đảo này 
ỏ gần chỗ mặt trỏi đi qua, mỗi lần mặt trồi mọc, ánh nắng thiêu đốt 
dữ dội không một giống vật nào có thể chịu nổi. Vì thế chim đại bàng 
vừa đặt anh xuống, đã giục anh lấy nhanh mà về để tránh tai nạn xảy 
ra. Nghe nói, anh chàng lượm vội một ít vàng ngọc giắt vào người rồi 
nhờ chim đưa về. 

Từ đó, anh tậu ruộng làm nhà, sắm đồ ăn thức mặc, mượn kẻ hầu 
người hạ, trỏ nên giàu có, sung sướng. Hai vớ chồng người anh thấy em 
tự nhiên có nhiều của thì lấy làm lạ, bèn đến nhà chơi hỏi thăm cho 
biết. Nghe kể rõ đầu đuôi, người anh cũng muốn được may mắn như 
em. Hắn hỏi mướn bụi lúa khổng lồ của em để may chỉ có thể gặp con 
chim đại bàng. Người em không đợi anh nài nỉ, vui vẻ ưng thuận. 

Quả nhiên chim lại đến ăn lúa. Người anh cầm gậy xông ra, chim 
cũng hứa vói hắn như đã hứa vói người em và sau đó đưa hắn đi lấy 
vàng ngọc. Được rơi xuống giữa một quả núi đầy châu báu, hắn hoa cả 
mắt. Không biết nên lấy thứ gì và nên bỏ thứ gì, hắn loay hoay tìm tòi 
mãi trong tối, quên mất cả lời chim dặn. Tròi gần sáng mà chim vẫn 
chưa thấy người trỏ lại để bay về. Thời gian đã kíp lắm rồi vậy mà hắn 
vẫn còn mải mê chọn lựa, không nghe tiếng chim gọi. Mãi đến khi cơn 
nóng bắt đầu làm rát cả lưng, hắn mói trỏ lại tìm chim thì chim đã bay 
đi từ lúc nào rồi. | _ 

Không thấy anh về, người em rất lo lắng. Anh chàng tìm gặp chim 
đại bàng, cố nhờ chim bay ra biển Đông lần nữa, có gì không hay thì 
mang hộ xác anh mình về. Chim lại đến hải đảo, đã thấy xác của người 
nọ bị thiêu chín như thịt quay. Con vật ngửi thấy mùi thịt chưa bao giò 
thơm và ngon đến thế, bèn sà xuống rỉa lấy rỉa để. Ngon miệng, chim 
mải mê ăn quên mất cả về. Khi mặt trời nhô lên, chim muốn cất cánh 
nhưng không kịp nữa. Bộ lông bén lửa rất mau và chỉ một chốc toàn 
thân đều bốc cháy. | 

Do truyện này mà người ta có câu "Nhân tham tài nhỉ tử, điểu tham 
thực nhị vong", 


1. Theo lời kể của người miền Nam. 
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Người miền Bắc kể truyện trên trong hai dị bản, đều khá tiêu biểu: 

Mội là truyện Cây khế: Có hai anh em, cha mẹ mất sóm, người anh tham 
lam, bủn xin còn cm thì hiền lành. Khi chia gia tài, anh chiếm hết cả, chỉ để 
cho em độc mảnh vườn trong đó có một cây khế ngọt. Em vẫn không trách 
móc gì anh, chỉ lo chăm chỉ làm thuê cuốc mướn nuôi thân. Đến mùa khế có 
quả, bỗng một hôm có một con chim rất lón từ đâu bay dến, chọn quả nào 
chín mổ ăn bằng hết. Người em buồn phiền. kêu xin với chim, chim đáp: - "Ăn 
một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang di mà dựng". Anh làm theo lồi. 
Chim bèn vượt biển, đưa anh đến một hải đảo đầy vàng bạc châu báu. Anh 
chỉ lấy vừa đầy túi, rồi lại được chim chỏ qua biển, vê nhà yên lành. 

Thấy cm phút chốc trỏ nên giàu có lón, người anh hỏi biết sự tình, liền đòi 
đổi gia sản của mình lấy cây khế của em. Ít lâu sau, chim lại đến cây khế tìm 
ăn, câu chuyện diễn ra như lần trước, và chim cũng dặn hắn may túi ba gang 
theo mình vượt biển. Nhưng muốn lấy dược thật nhiều vàng nên hắn đã làm 
trái lồi chim dặn, may một cái túi chín gang. Khi xuống hải đảo, hắn lấy đầy 
túi xong còn giất vàng ngọc vào khắp người, đến nỗi lúc chim cất cánh, chỉ 
bay ra đến giữa biển là chao đảo sả cánh, vì quá nặng. Người anh rơi khỏi 
mình chim, lăn tòm xuống nước mà chết. 

Thú hai là truyện Chữn phượng hoàng có thêm một đoạn kết nói về cái 
chết của con chím: 

Người anh trong chuyện này cũng hết sức tham lam và biển lận. Mà theo 
tục truyền, ruột gan người biển lận thường có chứa nọc độc rất mạnh. Hắn 
cũng chia cho em một cây khế (hay cây ổi), người em cũng gặp chim phượng 
hoàng và việc cũng xảy ra như truyện Cây khế. Nhung ö dây người anh rơi 
xuống đất tan xác, ruột gan lòi cả ra ngoài. Chim thấy ruột người, xuống rỉa 
ăn kỳ hết. Ăn xong nọc độc thấm vào, chim ngã lăn ra chết nốt. 


1. Truyện này theo Nguyễn Văn Ngọc (Phượng hoàng độu cây khế) thÌ con chim 
(phượng hoàng) không đưa người em đi lấy vàng ngoài hải đảo, chỉ "nhá trong 
mồm ra rơi xuống một cây khế khác, bao nhiêu hoa tỉnh là bạc, bao nhiêu quả 
tỉnh là vàng cả". Đến lúc người anh đổi cả ruộng vườn cho em lấy cây khế. Những 
ước mong phượng hoàng lại đến ăn quả, và cho cây khế bằng vàng bằng bạc như 
em. Nhưng hắn đợi mãi chẳng thấy phượng hoàng nào đến, chỉ có một bẩy quạ 
đen ngày nào cũng rủ nhau kêu "xấu hổ! xấu hổi". 

2. Theo Tợp chí chúng tôi (1910). 
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Ở Trung-quốc cũng có truyện cổ tích giống hệt truyện Nhân tham tài nhỉ 
tử, diểu tham thực nhỉ vong'. 

Người Mèo có truyện Người tham vỡ bụng giống truyện của ta và truyện 
Trung-quốc, nhưng kết thúc có khác. Một người anh đã có vợ chiếm hết gia 
tài của bố mẹ rồi duổi em di. Em phát nương khỏe, nhưng không có hạt giống, 
đến xin anh chị ngô giống rồi thóc giống, nhưng người chị dâu có dã tâm, tuy 
có cho em hạt giống song lại ngàm rang lên tất cả. Hai lần tria không mọc, 
anh bỏ đi tìm Bụt để hỏi lý do. Bụt cho biết tình thực và bảo cứ về nhặt thóc 
lép sau nhà anh chị mà trỉa cũng đủ. Cuối cùng mọc lên ba cây lúa khổng lồ, 
hạt to bằng cái chính. Khi chim đến tha hạt, anh đâm bổ đi tìm. Đến một cái 
hang gặp một bà tiên, bà thú thực là chim của mình trót ăn mất, muốn gì bà 
sẽ đền. Anh không mong gì hơn là được một ít ngô giống. Nhưng bà tiên lại 
cho anh một cái cối xay bé tí có thể cầu được đủ thú kể cả thóc ngô giống. 
Từ dấy anh trỏ nên giàu có, nương ngô tốt như mây. 

Hai vọ chồng người anh di qua nướng ngô của em thì ngợp mắt, vội tìm 
đến nhà để hỏi lý do. Biết em có cái cối xay mầu nhiệm, anh liền mượn về, 
hy vọng xay ra tiền ra bạc, nhưng hắn chỉ xay ra rắn ra rết, bèn quảng cối 
xuống suối võ tan. Khi em dến hỏi thì Ỏ chỗ ném cối dã mọc lên thành cây, cm 
bèn chặt về dục làm máng lọn ăn. Không ngờ lọn nào ăn vào máng cũng lón như 
thổi. Người anh thấy lạ lại mượn máng về, nhưng lọn của y ăn vào máng đều trỏ 
nên gày gò, cuối cùng chết cả. Tức giận, y bèn đốt quách. Người em đến chỉ còn 
vài miếng gỗ cháy dỏ, bèn nhặt về làm lược chải đầu; chải bao nhiêu đầu tóc trỏ 
nên đẹp bấy nhiêu. Còn anh chị khi mượn lược chải, càng chải tóc càng rụng cho 
đến trọc cả dầu. Khi em sang dòi lược thì lược đã bị đốt thành tro. Em bói tro 
nhặt được một hạt đỗ tương bèn bỏ vào mồm nuốt. Sau khi đi ngoài, hạt đỗ mọc 
thành bụi, từ bụi ấy tỏa ra đầy nương chỉ chít những quả. Anh chị cũng đến xin 
mỗi người một hạt nuốt vào. Hạt dỗ không chịu ra mà trương lên làm cho chúng 


võ bụng chết”. 


1. Trong Thiếu niên tạp chí. Ỏ đây câu tục ngữ trở thành "Nhân vị tài: tử, điểu 
vị thực: vong". 
2. Theo Doãn Thanh... Sách đã dẫn. 
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Ngày xưa có một anh chàng trẻ tuổi tên là Cuội. Từ thuỏ nhỏ, Cuội 
mồ côi cả cha lẫn mẹ phải đi ỏ vói chú thím. Hắn ta là tay láu linh, đặc 
biệt về môn lừa người thì rất thành thạo. Một lão trọc phú ở trong miền 
nghe tiếng đồn về Cuội tỏ vẻ không tin. Một hôm, hắn cho người gọi 
Cuội đến và bảo: 

- Nghe nói mày lừa người giỏi lắm. Bây giò tao ngồi ỏ đây, đố mày 
lừa tao cho tao ra ngoài cổng thì tao lập tức thưởng cho mày năm quan. 
Đấy có mọi người làm chứng đấy! 

Cuội ta gãi đầu gãi tai đáp: 

- Ông ngồi ỏ đây, lại có đề phòng sẵn thì làm sao mà lừa ông ra 
ngoài kia được. Nếu ông ra đứng ngoài cổng tôi mói có cách lừa được 
ông vào nhà. 

Nghe nói thế, lão trọc phú chạy ra cổng. Nhưng khi đến nơi, Cuội 
đã vÕ tay reo: 

- Đấy tôi đã lừa được ông ra cổng rồi 

Trọc phú bị tến vì thua cuộc đành phải y ưóc đem tiền cho Cuội. 

Nhà chú thím Cuội có nuôi một con lọn béo. Một hôm nhân lúc mọi 
người đi vắng cả, Cuội gọi người hàng thịt đến nhà bán rẻ con lọn đó 
lấy tiền tiêu. Cuội chỉ dặn người ấy giấu kín cho mình và xin lại cái đuôi 
lọn sống. Hắn đã tìm ra được một mưu để nuốt trôi con lón. Hắn đào 
một cái lễ nhỏ ở đám đất gần chuồng lọn, cắm cái đuôi vào đó rồi nện 
đất rất chặt. Chờ lúc người thím đi làm về, hắn làm vẻ mặt hốt hoảng, nói: 

- Thím ơi! Thật là số không may. Ông gì ấy ông bắt mất lọn nhà ta. 
Nó xuống âm phủ mất rồi. 


Rồi Cuội dắt thím ra chuồng lọn, nói tiếp: 
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- Nó đã xuống cả hai chân sau rồi, chỉ còn cái đuôi, bây giò thím hãy 
giữ lấy cái đuôi đừng cho nó xuống mà cũng đừng giật mạnh kẻo đút 
mất là hỏng việc. Cháu sẽ lấy thuổng đào đất xung quanh, may chi bắt 
nó trỏ vê. 

Người thím nghe nói tưởng ông gì bắt lọn thật, vừa lo sợ vừa tiếc 
của, giục Cuội làm nhanh. Cuội lắng lặng lấy thuổng đào đất. Đất 
bỏ ra, cái đuôi không kéo tự nhiên rồi khỏi mặt đất. Thấy thế hắn 
la to lên: 

- Thôi! Thế là lọn xuống âm phủ mất rồi. Còn làm ăn gì được nữa. 

Một hôm, Cuội cùng chú đi chọ. Cuội xách một cái thúng không. Đột 
nhiên, Cuội chạy lên trước bỏ quá chú một quãng rôi lấy thúng úp một 
bãi cứt trâu ỏ dọc đường. Khi người chú vừa đến nơi, Cuội khư khư giữ 
chịt lấy thúng, bảo: 

- May quá! Cháu vừa úp được một con chim ngói to lắm! Nhưng 
nếu bây giỏ thò tay vào bắt thì nó trượt mất. Vậy chú mau mau về 
lấy tay lưới giãng chung quanh để bắt cho chắc. Con này mà đánh 
chén thi tuyệt! 

Người chú vốn có máu tham, nghe hắn nói thế tưởng thật, vội vã trỏ 
về nhà lấy lưới đến giãăng bốn bên thúng rất cẩn thận. Mọi người xúm 
lại xem rất đông. Nhưng khi Cuội giỏ thúng ra, ai nấy đều phì cười vì 
chỉ thấy một bãi cút trâu, chả có chim đâu cả. Riêng người chú bị Cuội 
đánh lừa, giận thâm gan tím ruột, bèn không đi ch nữa, dắt Cuội về 
đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. 

Một hôm khác, Cuội cùng chú đang cuốc cỏ ngoài đồng. Trời nắng 
như thiêu như đốt. Khát quá, người chú bảo hắn về nhà lấy nưóc mang 
ra. Vừa đến nhà, Cuội đã làm vẻ hốt hoảng, nưóc mắt giàn giụa, miệng 
mếu nói không ra tiếng: 

- Khốn khổ lắm thím öi! Chú bị trâu húc lòi ruột gan ra một đống. 
Hiện đã tắt thở, còn nằm trên cồn... 

Người thím nghe nói chỉ còn biết kêu trời khóc đất rồi bươn bả ra 
đồng, vừa đi vừa ôm mặt than khóc rất thảm thiết. Cuội ta lại lẻn theo 
đường tắt, ba chân bốn cẳng chạy ra đồng. Sắp đến nơi, hắn cũng làm 
bộ đau đón, bảo chú: 

4ö1 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 


- Chú ơi! Trời hại ta Thím ở nhà không biết leo trèo thế nào bị ngã 
từ trên gác xuống, chết tím cả mặt, không một ai biết cả. 

Người chú nghe nói, tưởng thật, đấm ngực kêu trời rồi chạy về kêu 
khóc suốt cả dọc đường. Đến khi hai vọ chồng đâm sầm vào nhau mới 
biết là thằng cháu ác nghiệt đánh lừa. Hai vợ chồng tức giận điên cuồng 
bèn đan một cái rọ bỏ Cuội vào rồi một mình chồng vác ra sông định 
vứt xuống nước. 

Đến bò sông, Cuội ta cầu khẩn: - "Cháu có tội vói chú thím, chú thím 
bắt chết cũng đáng. Có điều ỏ dương gian cháu nói láo kiếm ăn được 
là nhờ có một quyển sách nói láo bấy lâu nay vẫn gác trên sàn bếp. Nay 
chú làm ơn nghĩ đến chút tình máu mủ về lấy giùm quyển sách đó đặng 
cháu mang theo xuống âm phủ kiếm ăn". Nghe hắn nói có vẻ thảm thiết, 
người chú tưởng thật, nghĩ bụng, tay hắn mình đã trói, rọ lại buộc chặt 
không thể trốn đi đằng nào được, bèn tất tả chạy về lấy sách. 

Đang ngồi co ro trong rọ bồng trông thấy một thằng hủi đi qua, Cuội 
gỌI giật lạ: - | 

- Này hủi ơi! Tao trưóc cũng sưng da thối thịt như mày, nhưng tri 
run rủi cho tao ngồi vào đây, thể rồi tao được người ta đưa xuống nước 
chạy chữa, rồi lại khiêng lên, bây giò lành hẳn cả rồi. Mày cứ mở cho 
tao ra mà xem. | 

Hủi tưởng thật, mở rọ cho Cuội ra, tấm tắc khen phép chữa mầu 
nhiệm rồi mừng rõ nói: 

- May cho tôi quá! Thế anh cho tôi ngồi vào đây rồi anh buộc hộ 
cho tôi vói. Có mấy quan tiền xin được nhân thể tôi biếu anh. 

Được tự do, Cuội chờ cho hủi vào, buộc rọ lại cẩn thận rồi cầm tiền 
đi thẳng. 

Lại nói chuyện người chú về nhà tìm mãi trên sàn bếp chẳng thấy gì 
cả, mói biết là mình lại bị lừa lần nữa, giận quá, hầm hầm trỏ ra, chẳng 
nói chẳng rằng đạp rọ lăn xuống sông. Thế là hủi ta mất tích. 

Cuội theo dọc sông đến một cái cầu, nhân trời nóng nục mói cỏi áo 
xuống tắm. Mấy quan tiền của hủi cho, hắn sọ để trên bò có người lấy 
mất nên mang cả xuống sông. Một ông quan cưỡi ngựa đi qua trên cầu, 
thoáng thấy có thằng bé lặn ngụp dưới nước, một tay giơ lên cao có 
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cầm cái gì giống như là quan tiền. Quan động lòng tham, dừng ngựa 
lại hỏi: 

- Bé kia, mày làm gì ở dưới đó? 

Cuội làm bộ tìm tòi, nói với quan: 

- Tôi mang đi cho cha tôi một thoi vàng, một thoi bạc và mấy quan 
tiền, lúc đứng chơi ỏ cầu không may lõ tay đánh rơi xuống mất cả. Nay 
tôi lặn lội tìm chỉ được có mấy Nhận tiền mà thôi. Giồ tôi mà về, cha 
tôi thì đánh chết. | : , 


Nói đoạn, Cuội hu hu khóc. Ông quan bèn xuống ngựa, cỏi quần áo 
bảo Cuội: 


- Mày bước lên mau đi, để tao còn xuống tắm. Cút maul 

Ý của hắn là muốn một mình mô tìm, tìm được thì giấu đi một chố 
để số vàng bạc ấy về tay hắn hưởng. Vừa nói hắn vừa lội xuống nước. 

Cuội bước lên bỏ vội lấy ngay quần áo của viên Lưng ra mặc. 
Quan hỏi: 

- Mày làm gì thế? 

Cuội đáp: 

- Tôi rét quá, nhö áo ông mặc đỡ một tý cho ấm. 

- Thế tên mày là gì? Quê quán ở đâu? 

- Tôi họ Bái, tên Dưng, ở Bông lông xã, Ba la huyện. 

Mặc xong, Cuội chờ lúc quan lặn xuống nước, lên ngựa phi nước đại. 
Viên quan lặn tìm mấy lần không thấy gì cả, nhìn lên bồ thì đã mất cả 
ngựa lẫn áo quần. Biết là bị thằng bé đánh lừa, hắn vừa tức giận vừa 
hoảng hốt. Cuối cùng hắn dùng mấy cái đồ rách của Cuội bỏ lại, che 
tạm hạ bộ để chạy đi tìm Cuội. Gặp ai hắn cũng hỏi: - "Có thấy tên 
Bái Dung vừa chạy qua đây không?". Nghe hỏi thế mọi người chỉ tủm 
tim cười. Mãi đến khi gặp một người đàn bà, người này đồ hắn là một 
tên vô lại chọc ghẹo mình, mói quay lại mắng cho một trận. Hắn biết 
là dại, đành phải im mồm, rồi sau đó nuốt giận lần về nhà. 

Lại nói chuyện Cuội phi ngựa về nhà chú thím. Cả hai vợ chồng, nhất 
là người chồng rất lấy làm ngạc nhiên không hiểu tại sao mình đã xô 
nó xuống sông hai năm rõ mưỏi, thế mà bây giò nó lại trỏ về được mà 
lại án mặc đàng hoàng như kia. Hỏi thì Cuội tươi cưới đáp: 
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- Cháu xuống dưới ấy gặp được tất cả mọi người: ông, bà, cha, mẹ, 
nội ngoại đầy đủ. Cha mẹ cháu giàu có lón lắm. Nhưng cháu nhó chú 
thím quá nên chọn lấy một bộ quần áo, một con ngựa và ít quan tiền 
trỏ lên trên này. 

Rồi Cuội lại nói thêm: 

- Ông bà vẫn nhó chú thím lắm đấy và có đặn cháu mời chú thím 
xuống chơi! - | 

Hai vợ chồng người chú nghe nói mừng quá, hỏi Cuội: 

- Chúng tao xuống có được không? Cuội trả lòi: 

- Có khó gì đâu, chú thím cú làm rọ y như lúc cháu xuống. Nhưng 
cháu thì không vác nổi đâu, phải mang ra bỏ sông, chui vào rọ rồi cháu 
sẽ lăn xuống thôi 

Người chú vội vàng đan hai chiếc rọ đem ra bỏ sông. Đoạn ngưöi 
chú chui vào một chiếc bảo nó buộc chặt lại, vứt xuống. Thấy tăm nước 
sủi lên sùng sục, Cuội võ tay reo: 

- A ha! Chú đang lấy đấy! 

Nghe nói thế người thím giục Cuội rối rít: 

- Cháu cho thím xuống ngay đi 

Người thím lại chui vào rọ để cho Cuội vứt luôn xuống sông. Thế là 
từ đó Cuội thừa hưởng cơ nghiệp của chú thím để lại. 

Nhưng Cuội ăn chơi loang toàng chả mấy chốc đã bán hết gia tư điền 
sản. Hắn muốn đi chơi một phen cho thật xa, bèn sắm sửa lương thực 
rồi một hôm bỏ nhà ra đi. 

Cuội đến một vùng rừng núi trùng điệp. Ô đây có rất nhiều voi, Cuội 
bèn nghĩ kế bắt cho được một con. Hắn ta đào một cái hố rất rộng và 
rất sâu ở chỗ voi hay qua lại. Trên miệng hố có bắc tre nứa lát phên 
và ghép cỏ rất khéo. Quả nhiên sau đó ba hôm có một con voi bị sa 
hố đầu chúc xuống dưới, đít chống lên trời, không cựa quậy được. Cuội 
dùng đất lấp voi lại chỉ chừa có cái lỗ đít. Và khoét đít voi thành một 
cái lỗ lón hơn, rồi cứ để yên tại đó, chỉ thỉnh thoảng đến trông chừng. 
Hắn bụng bảo dạ: - "Rồi ta sẽ có một con voi biết bay, đi chu du 
thiên hạT". 
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Sau khi voi chết, quạ và diều ngửi thấy mùi thịt liền rủ nhau tói ăn. 
Chúng nó chui qua lố đít tiến sâu vào thân con voi để ria lần thịt Ở 
trong đó. Trước còn năm con mười con, sau dần dần có hàng trăm con 
ngày ngày chui vào chén thịt và lòng rất thỏa thích. Cuội ta chờ đến lúc 
thịt voi đã gần kiệt, rình khi chim chóc chui vào khá nhiều, mói thình 
linh đút nút đít voi lại. 

Thế rồi Cuội đào đất lên cho cái xác da voi nằm ngay ngắn. Hắn 
cưỡi lên lưng, dùng gậy đánh nhẹ ỏ dưới bụng voi. Tự nhiên bầy chim 
Ỏ trong cái xác da voi bay vụt cả lên, mang cái xác da voi và Cuội - 
lên trÒi. 

Cái xác da voi bay giữa không trung qua những núi dài sông rộng 
làm cho Cuội nhìn không chán mắt. Cuội cứ để cho bay mãi suốt ngày, 
cuối cùng nhìn thấy một kinh thành rộng lón, trong đó nhà ngói san 
sát, người qua lại đông không biết bao nhiêu mà kể. Cuội muốn xuống 
xem thử cho biết. Hắn vỗ mấy cái trên lưng voi, chim chóc thấy động 
phía trên thì sợ hãi xếp cánh không bay nữa. Cái xác da voi từ từ hạ 
xuống. Nó rơi xuống trúng giữa sân rồng có các quan đang làm lễ 
bái mạng. 

Nhà vua và tất cả triều thần thấy có một người cưỡi voi từ trên trời 
xuống thì kinh hãi bội phần, vội vàng sụp xuống lạy Cuội như tế sao. 
Họ đón Cuội như đón một vị thần vừa giáng hạ. Nhà vua thân đưa Cuội 
vào nội điện và không dám ngồi ngang hàng. 

Cuội sung sướng hưởng những cổ bàn lễ vật của mọi người đem dâng. 

Khi nghe Cuội nói đến sự màu nhiệm của con vật, nhà vua cất tiếng 
run run hỏi: - "Ngài có thể cho quả nhân cưỡi lên voi đi ngắm cảnh 
gấm vóc trong thiên hạ được chăng?" Cuội đáp: - "Được lắm, nhưng 
cần phải làm hai việc: một là nhà vua phải thay đổi áo quần cho tôi, vì 
con vật nó hay lạ hơi người, hai là khi ra giữa biển phải nhớ mỎ cái nút 
đằng sau cho nó uống nước”. 

Không một ai ngăn cản được lòng ham muốn của nhà vua. Cuối cùng 
cái xác da voi đưa vua lên không trung. Ra giữa biển, vua nhó tới lòi 
Cuội dặn, mỏ nút đằng đít để cho voi giải khát. Lũ quạ và diều mấy 
lâu bị giam cầm, nay thấy có chỗ hỏ lục tục bay ra tất cả. Cái xác da 
voi rới xuống biển và chả mấy chốc nhà vua đã lọt vào bụng cá. 
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Còn Cuội mặc áo hoàng bào lên làm vua nưóc ấy!, 


KHẢO DỊ 


1. Người Quảng-bình kể chuyện Cuội, ngoài những tình tiết giống như trên, 
còn có thêm một đoạn Cuội đánh lừa hổ (trước khi lừa voi). 

Cuội vào rừng chặt mây gặp một con hổ den. Hổ hỏi: -"Làm công việc gì 
mà lấy nhiều mây thết". Đáp: -"Tròi sắp lụt to dến nơi, lấy về để treo họ hàng 
bà con lên kẻo chết đuối". Tin là thật, hổ cầu khẩn nhờ Cuội treo giúp mình 
và bà con mình, Cuội nhận lời, hứa sẽ làm sẵn dây rồi định ngày bảo hổ đến 
một khu rừng nọ tự thò đầu vào dây để mình kéo lên kẻo mình làm không 
nổi vì hổ nặng quá. Rồi đó, Cuội lấy mây làm rất nhiều thòng lọng. Đến ngày 
hẹn, hổ và bà con nhà hổ đến rừng lần lượt chui dầu vào thòng lọng. Cuội 
đâm chết hết bà con nhà hổ. Còn lại một con hổ cái hết lời cầu khẩn xin tha 
mạng. Cuội bằng lòng tha nhưng với điều kiện là hàng ngày phải tìm mồi cho 
mình ăn. 

Một hôm hổ cái gặp voi. Hổ bảo voi phải trốn ngay không thì Cuội giết 
chết. Voi nói mình có ngà không sọ, sẽ tìm đến giết Cuội cho xem. Đoạn hỏi 
chỗ ö của Cuội để hôm sau đến. Lúc hổ cái về nộp thịt cho Cuội, kể lại câu 
chuyện như trên. Cuội bèn đào hố trên phủ cây cỏ. Voi đi tới thấy Cuội định 
xông lại bắt, nhưng bị sa hố. Câu chuyện đến đây giống như trên đã kể. 


2. Truyện Nói đối như Cuội còn được một vài quyển sách khác (như Sử 
Nam chí dị và Truyện cổ tích Việt-nam”) chép nhưng không dầy dủ và có chỗ 
hơi khác về chi tiết. Theo sách sau thì thay vào thằng hủi là bác xẩm mù. Cuội 
thấy xẩm qua đó, gọi lại bảo: - "Xẩm ơi! xưa kia tao cũng như mày, chui vào 
rọ này được sáng mắt ra", Cũng như hủi, xẩm tưởng thật, mở rọ cho Cuội ra 
rồi chui vào cho hắn buộc lại. Khi người chú không tìm được sách nói láo của 
Cuội, hầm hầm nổi giận chạy ra, tưởng Cuội nằm trong rọ, mắng rằng: - "Sắp 
chết đến nơi mà còn nói láo!". Xẩm ta nghe nói thế sọ hãi kêu lên: - "Lạy ông, 
tôi là xẩm đây". Người chú tưởng Cuội lại còn lừa nữa, gắt: - "Xẩm, ông cũng 
không tha!". Miệng nói chân dạp rọ lăn xuống sông. 


1. Theo lời kể của người Hà- tính, Quảng- bình. 
, 2, Nhà xuất bản Nguyễn Du, Hà- nội, 1957. 
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Chỗ Cuội lừa ông quan thì sách này chép là lừa bà lão gánh hàng tấm. Cuội 
bảo bà lão: -"Bà thì già, gánh thì nặng. Bà đưa tôi gánh đõ, đến chợ bà cho 
tôi bữa ăn là đủ'. Bà lão hỏi tên họ quê quán, Cuội cũng khai là Bông lông 
xã, Ba la huyện, còn tên mình thì nói là Cha Căng Chú Kiết. Được gánh hàng 
Cuội chạy vùn vụt làm bà lão đuổi không kịp, gặp ai cũng hỏi: - "Có thấy thằng 
Cha Căng Chú Kiết đâu không?". Khi bà lão biết là mình bị lừa thì Cuội ta 
đã xấp ướt gánh hàng đem về nhà chú, nói dối là hàng lấy được từ dưới sông 
lên, v.v... 

Xem thêm truyện Mu trí đàn bà (số 109, tập THỊ). 

3. Có người kể lẫn lộn truyện Nới đối như Cuột này với truyện Sự tích 
thằng Cuội cung trăng (số 127 tập EH). Ví dụ tác giả sách Sơn cư tạp thuật Ò 
truyện Mạn tử, v.v... ¬ 

4. Đoạn Cuội bán lợn rồi cắm duôi xuống đất lừa thím, tương tự với sự tích 
vua Định Tiên Hoàng: lúc nhỏ vua ỏ chăn trâu cho người chú. Một hôm giết 
trâu đãi các bạn ăn, cắm đuôi xuống đất rồi về bảo chú là trâu chui xuống đất. 
Chú lên núi thấy đuôi, nắm kéo bị ngã ngửa. Giận quá, chú đuổi cháu. Cháu 
chạy đến bến đò, ö đó có người chèo đò tên là Rồng, bèn gọi: - "Rồng mau 
mau đưa tao sang sông". Bỗng nhiên có con rồng hiện lên đưa ông qua... Truyền 
thuyết Nguyễn Chích (sưu tầm ở Thanh-hóa) cũng giống như trên, chỉ có khác 
là không phải con rông mà là một con rùa đưa ông qua sông. Sự tích vua Minh 
Thái Tổ (Trung-quốc) cũng có một đoạn tương tự. 

5. Truyện Nói đối như Cuội của ta tương tự ít hay nhiều với một số cổ tích 
Đông Tây. Gần gũi nhất là truyện của đồng bào Ia-rai (Dịjarai) ö Tây-nguyên 
và truyện của người Khoø-me (Khmer). Chúng tôi chỉ kể ra đây một ít truyện 
tiêu biểu: Trước hết là truyện của người Ja-rai, nhan đề là Cơn và Nắc. Đó là 
hai người bạn. Bị Nắc chơi ác cho mượn rùa làm gối để nó cắn mình, Con 
quyết trả thù. Hắn lừa chồng nói là vợ chết, lại lừa vợ nói là chồng chết, làm 
cho hai vợ chồng Nắc vì thương nhó quá lưu ly thất lạc, thân tàn ma dại một 
thời gian. Khi hai vợ chồng gặp nhau biết mình bị lừa, bèn bắt Con bỏ rọ trôi 
sông, nhưng Cơn đã lừa được một người hủi chết thay cho mình, v.v... 

Thứ hai là truyện của đồng bào Xo-đăng và Hrê tương đối phong phú về 
tình tiết hơn cả. Trong đó, Cuội lừa cọp, lừa quan và cũng như truyện của ta, 
Cuội cưỡi xác voi biết bay bay lên trồi!. 


1. Xem truyện Quậy của dân tộc Hrê ở Truyện cổ dân gian Việt nam, tập Ì, đã 
dẫn. Trong truyện này, người kể đã gần như lẫn lộn Cuộ: trong Nói dối như 
Cuội với Cuội trong Sự tích thăng Cuội cung trăng. 
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Truyện của người Kho-me (Khmer): Một anh chàng tìm cách ăn thịt con 
lọn của người mẹ. Một hôm, hắn cầm thúng dắt mẹ di, nói là để kiếm vàng. 
Đến một nơi nọ, thình lnh hắn úp thúng xuống dất, bảo mẹ giữ cho chặt rồi 
ngồi chỏ cho hắn về kiếm thuống dể dào. Hắn về giết lọn dãi bạn bè hàng 
xóm. Mẹ chồ lâu, đói quá mỏ thúng ra chả thấy gì cả, về nhà thì thấy mọi 
người đang ăn thịt lọn. Mẹ giận quá bảo em mình bỏ hắn vào bị định quăng 
sông. Câu chuyện cũng xẩy ra như truyện của ta. Hắn nhờ ông cậu về kiếm 
cho quyển sách nói láo và cũng gặp một người hủi. Nhưng chỗ khác là khi 
trốn ra khỏi bị, hắn gặp một người khác hỏi làm sao có lắm tiền. Đáp: xuống 
dưới ấy mọi người đều giàu có và số tiên này là do đánh bạc mà dược... Nghc 
vậy, người kia cũng nhảy xuống nước, nhưng chỉ một lúc hắn đã nổi lên với 
cát mũi bị thương, nói: - "Tao cũng có đánh được bạc nhưng hỏi thì họ bảo 
lên trên mày mà dòi. Tao nói mãi họ cho một dấm chảy máu mũi như thế này". 
Anh chàng nghe nói, biết là gặp tay lừa dối cũng vào hạng khá, nhưng cũng 
vui lòng chia tiền cho và kết làm bạn. | 

Người Khoø-mc còn có truyện Thơ-môênh Chây có nhiều tình tiết giống vói 
truyện Trang Quỳnh, trong đó cũng có một số tình tiết gần giống th Cuội. 
Ví dụ tình tiết sau đây: | 

Thơ-mênh Chây hay lừa người. Vua nghe tiếng gọi đến bảo hãy lừa mình 
xem. Đáp: - "Việc lừa của tôi là nhờ vào một quyển sách nói đối. Tiếc rằng 
quyển sách lại để ỏ nhà mẹ tôi". - "Cho phép ngươi vê lấy". - "Vì hôm qua 
chữa cháy nên bị bỏng chân, di lại khó khăn. Xin phái một viên quan về lấy". 
Khi viên quan trỏ lại nói rằng mẹ Thơ-mênh Sây bảo xưa nay trong nhà không 
hề có quyển sách đó, vua nổi giận hỏi Tho-mênh Chây, hắn ung dung đáp: - "Vậy 
là tôi đã lừa được nhà vua rồi đó"”. 

Đồng bào Mường cũng có truyện Cuội, có truyện rất dài, có truyện ngắn, 
nội dung có truyện gần giống với truyện Cuội của ta, cũng có truyện kết hợp 
thêm một số tình tiết giống truyện Trạng Quỳnh (hay Thơ-mênh Chây của 
người Kho-me). Chúng tôi kể ra đây vài truyện (xem thêm truyện Eng Cuội 
trong Truyện cổ dân gian Việt-nam, tập Ì): 

Cuội chơi cho lang một vố rất đau (giả nói là đi bắt rùa rồi tìm cách nằm 
với hai con gái lang. Khi bị lang hỏi tội thì tìm cách chối bằng cách nhúng b... 
vào bột nhà lang) nhưng lang chưa có lý do để buộc tội. 


Sau đó, Cuội lại chơi cho lang một vố thứ hai: thường ngày mang đến biếu 
lang những chiếc bánh ngon. Lang hỏi ở đâu ra thì đáp là do con chó quý của 


I1. Theo Truyện dân gian Căn -pu-chia. 
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mình ia ra. Lâu không thấy Cuội đến, lang tìm đến nhà Cuội hỏi bánh. Cuội 
lôi chó vào buồng đánh ba roi rồi đưa ba vắt bánh ra biếu lang. Thấy thế lang 
hỏi mua con chó. Cuội đòi đổi một con trâu mộng. Giao chó, Cuội dặn đừng 
đánh vội, phải để cho chó nghỉ ngơi một thời gian để quen hơi đã. Chưa được 
hai ngày lang đã bắt chó ra đánh. Khi ăn thấy không phải là bánh, lang mang 
chó đến nhà Cuội trả để đòi lại trâu. Cuội hỏi được mấy ngày? - "Hai ngày". 
- "Thế là tại lang vội vàng nên hỏng mất phép mầu của con chó”. Cuội nói 
thế, nhất định không trả trâu lại. 

Lập mưu giết Cuội, lang bảo dân chuẩn bị nứa vát nhọn. Có một hố sâu 
từ lâu không ai dám xuống. Lang bảo chỉ có Cuội là xuống được. Trước khi 
xuống, Cuội quảng xuống hố một gốc chuối. Rồi khi xuống đến đáy hố, Cuội 
chui vào một ngách, cỏi áo của mình ra trùm vào gốc chuối. Ö trên lang bắt 
mọi người phóng nứa xuống. Tưởng Cuội đã chết, ai nấy bỏ vê, nhưng đến 
chiều lang lại gặp Cuội. 

Lang định đan rọ để dìm Cuội xuống sông cho chết. Cuội biết ý nói với 
người ta rằng: - "Ngâm tôi xuống nước, tôi sống ba năm, còn đặt trên cạn tôi 
chỉ sống được ba ngày". Lang nghe lòi, bèn đặt rọ nhốt Cuội ỏ chuồng trâu 
chờ trâu về chuồng sẽ giẫm chết. Ngồi một lúc, Cuội gặp một bà già nhà lang 
đau mắt đi tìm thuốc qua đó. Cuội bảo cứ vào đây ngồi khắc khỏi. Chiều lại, 
trâu về chuồng đạp chết bà già. 


Thấy Cuội vẫn chưa chết, lang định bỏ rọ Cuội ném sông. Cuội cười vang 
lên cố làm cho lang tin rằng "bè bưởi thì chìm, bè đá thì nổi". Vì thế lang cho 
trẩy nhiều bưởi buộc cùng với rọ Cuội ném xuống sông. Rọ Cuội trôi một 
quãng xa xuống bến dưới nhờ bưởi lại nổi lên . Cuội bèn đóng một gánh xuống 
mường dưới tìm đến nhà một lang khác nói bưởi của lang mình đưa đến biếu 
và xin mượn một con trâu đực về làm giống. Được trâu, Cuội trỏ về mường 
mình nói dối là xuống nước biếu bưởi cho vua Thủy được vua Thủy tặng lại 
một trâu đưa về. Cuội lại nói thêm: Giá có một bè đá cho vua Thủy thì vua 
sẽ tặng voi. Lang động lòng tham chui vào rọ có buộc đá để Cuội ném 
xuống sông. 

Trong sách Truyện cổ tích miền núi có truyện Nhà lang với anh Tới của 
đồng bào Mường cũng là một dị bản của truyện Cuội, có phần giống với truyện 
của các dân tộc khác hơn là truyện của ta. 

Một người dân tên là Tói làm cho một tên lang nọ tức điên ruột vì những 
hành động chống đối của mình. Lang muốn bỏ Tói vào túi ném xuống sông. 
Tói bảo: - "Túi bằng vải sẽ không ngăn được hồn ma trỏ về, chỉ có túi giấy là 
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ngăn được". Lang bèn làm túi giấy, Tói nhò vậy không chết. Tói bắt trâu lang 
dắt đến nhà lang, nhận là trâu mình do vua Thủy cho. Lang không chịu, Tói 
hỏi: - ”Irâu của lang có mấy hàm răng?" -"Hai hàm" - "Vậy trâu này đích là 
của tôi vì khi cho, vua Thủy đã sai vặn răng mất một hàm". Lang chịu mất trâu. 

Thấy Tói nhiều trâu, lang và Âu cũng muốn xuống xin trâu vua Thủy, Tói 
bảo: - "Chỉ có dân mới vào túi giấy, còn lang thì phải vào túi gấm, Âu thì túi 
vải". Vợ lang không thấy chồng về, Tói bảo: -"Có lẽ lang và Âu vui quên vê 
vì dưới ấy lắm con gái đẹp". Vợ lang nổi con ghen đòi chưi vào túi. Cuối cùng 
Tói cũng cho mụ đi theo chồng và chiếm cả tài sản. 

Người Tày có truyện Hội Nhồi: 

Hột Nhồi ỏ với chúa đất (quàng). Thấy chúa nói ăn không biết ngon, bèn 
đưa chúa vào rừng tìm thuốc chữa. Anh dắt hắn qua năm suối mười khe cho 
đến khi chúa kêu đói, anh cho hắn ăn bát com nguội, hắn khen ngon. Lần - 
khác, chúa bắt dâng buồng chuối chín, anh dâng một buông, quả chỉ có vỏ 
không ruột. Hỏi thì anh đáp: -"Không thấy chúa dặn có lõi hay không". Lần 
khác, chúa lại đòi cá chép to lấy cả trong lẫn ngoài, anh đưa lên một con to 
nhưng đã ươn inh. Hỏi thì đáp: - "Không thấy chúa dặn phải lấy cá tươi". Cả 
ba lần chúa đất giận lắm, nhưng khống có lý do để bắt tội. 


Một hôm chúa ngồi lên bắt anh lạy. Vì dưới giường lúc ấy có con chó nên 
lạy xong anh nói: - “Tôi lạy Ông cũng như lạy chó". Nói rồi chỉ con chó dưới 
giường. Chúa giận quá bắt trói ở cửa. Nửa đêm, chúa đau bụng đi ngoài, anh 
ôm lấy chân, nói: - "Tôi yêu ông lắm, ông đi đâu tôi cũng đi". Nói rồi không 


chịu thả. Chúa mót quá phải cởi trói cho anh. 


Một hôm nhà chúa có người chết, sai anh lên rừng chặt gỗ làm áo quan. 
Anh chặt cây mọc ở vách đá rồi buộc dây bảo con cháu chúa kéo. Cây đổ đè 
lên chết cả. Về thấy chúa khóc, anh nói: - "Chết một đống không khóc, đi 
khóc một người”. Gặp ky giỗ anh đốt than thả trên nguồn nước, về bảo nhà 
chúa rằng: - "Ai muốn xem bọ hung đi buôn thì ra mà xem". Mọi người đua 
nhau di xem, nhân dịp ấy anh xếp xôi thịt làm một gánh vào rừng chén dẫy. 
Lần này chúa nhất định bắt anh phải chết. Từ đây truyện giống với Cưồôi của 
ta. Chúa bắt Hột Nhồi bỏ bị đặt Ỏ miệng vực, đợi ăn xong sẽ xô xuống. Một 
chúa đất khác cưỡi ngựa đi qua, hỏi thì đáp: - "Tôi bị ghẻ kinh niên nằm vào 
_đây để có người mang đi chữa". Chúa xin nằm thay vì hắn cũng có ghẻ. Hội 
Nhỏi đợi hắn bị người ta xô xuống sông, mới cưỡi ngựa về, kể với chúa cảnh 
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sống sung túc ỏ dưới nước, làm cho chúa thèm rỏ dãi. Chúa hỏi: - ”“Fa và người 
nhà ta có xuống được không?" - "Càng nhiều càng tốt. Hãy làm cho chúa lồng 
song, người nhà lồng tre". Mấy ngày sau khi làm cho cả họ nhà chúa chết sạch, 
Hột Nhồi lại đến kể với vợ chúa hành trình xuống thủy phủ. Ngày thứ nhất 
qua bản Chăng (chìm), ngày thứ hai qua bản Phù (nổi), ngày thứ ba qua bản 
Phong (trôi) ngày thứ tư qua Háng ngày cá (chợ qua) rồi mới đến Xứ sỏ tổ 
tiên nhà chúa. Tổ tiên nhà chúa không cho về nữa. Vợ chúa nghe nói thế di 
lấy chồng khác'. | 

Người Miến-điện (Myanmar) có truyện Cậu bé nói dối: 

Một thằng bé hay đi lừa, người ta gọi là Thánh Cuội. Một hôm cùng di với 
bố có mang theo một túi cơm thịt để đi đường mà ăn, hắn tụt lại sau, chén 
hết sạch, vút túi. Khi bố bảo đưa túi thì hắn đáp: - "Con tưởng mang đi đường 
ăn, nên con vút cho đường ăn lúc nãy rồi". Bị bố duổi, Cuội vê lu loa với mẹ 
rằng bố đã bị rắn cắn chết, may có mấy người làng khiêng xác về hộ. Thấy mẹ 
bận than khóc, hắn nói: -"Nên quay con lợn nhà để đãi những người mang xác 
bố về". Mẹ bằng lòng, hắn làm ngay và ngồi chén hết một nửa. Đến chiều bố 
về thấy vậy, đánh cho một trận, bảo: - "Cho mày nốt chỗ lọn kia rồi cút đi 
khuất mắt không được về nữa!". Gặp một lão hà tiện dang cuốc vườn, hắn vác 
lọn dến, nói: - "Bác ơi, cháu biếu bác một nồi đầy thịt quay dây, nhưng phải 
cho cháu xin chiếc nồi đất, được không?" - "Được". Hắn lại nói: - "Không phải 
phiền bác trỏ về nhà làm gì, để cháu gặp bác gái, nhò bác ấy lấy nồi cho". Khi 
gặp vợ lão hà tiện hắn lại nói khác đi: - "Đây là thịt quay, bác trai đồng ý dổi 
một túi vàng đấy!". Thấy bà này tỏ vẻ không tin, hắn gọi to cho lão chồng 
nghc: - "Bác oi, bác gái không chịu đưa đây này”. - "Cú đưa ngay cho nó địỈ'. 
Lão hà tiện quát. Thế là Cuội chuôn với túi vàng. Đi thật xa, Cuội móc túi 
lấy bốn năm đồng vàng chôn làm bốn năm chỗ trên đường di, rồi bẻ một cành 
cây cầm tay. Một người cưỡi ngựa di qua, hắn vụt roi xuống đất nói: - "Dưa 
dây đồng vàng!". Rồi làm cho người kia thấy mỗi một cái vụt roi lại được một 
đồng tiên vàng. Người kia đòi đổi ngựa lấy roi, hắn để cho người kia năn nì 
chán mi chịu đổi, rồi phóng ngựa di mất. Đến một nhà giàu, Cuội xin gửi con 
ngựa vào chuông. Đêm lại lấy một ít tiền vàng rắc vào cút ngựa, sáng dậy mượn 
chủ cái rổ. Lão nhà giàu cho người rình, thấy hắn sàng phân ngựa ra vàng thì 
đòi mua ngay con ngựa, ngã giá một ngàn đồng vàng. Hắn lấy tiên đi thật xa. 
Gặp hai ông bà già, hắn khoe mình có phép "cải lão hoàn đồng". Để cho họ 
tin, hắn dùng nhiều tiền thuê hai mẹ con nhà nọ: trong khi cho cô gái núp 
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sau màn, ö ngoài này hắn làm bộ gõ chày vào người bà mẹ, đoạn bảo người 
ấy bước vào sau màn, chốc sau cô gái bước ra nói những lồi cảm ơn thầy đã 
làm phép cho mình trỏ nên trẻ và đẹp. Thấy vậy, hai ông bà già kỳ kèo xin 
hắn làm phép cho. Hắn đòi một ngàn đồng vàng. Sau khi gõ x2ng, hắn bắt họ 
phải ngồi im trong hai tiếng đồng hồ thì phép mới nghiệm, nhàn dịp đó hắn 
ba chân bốn cẳng chạy trốn. 


Hành động của Cuội đến tai nhà vua, vua ra lệnh bắt hắn bỏ vào túi ném 
sông. Trong khi chờ mặt trời lặn (là lúc thực hiện cuộc hành hình), bọn lính 
treo túi lên cây rồi đi uống rượu. Nghe tiếng chân voi đi tói hắn kêu: -"Ta 
không làm thái tử đâu!". Người cưỡi voi hỏi: - "Gì thế?". Đáp: - "Vua không 
có con nối, bắt tôi về nuôi làm thái tủ, mà tôi thì không muốn tí nào" - "Tôi 
thay vào có được không!" - "Được, nhưng phải chịu treo lên cây như thế này 
người ta mới đưa về cung" - "Được". Thế là Cuội đánh voi đi thật xa, đâm cho 
voi chết, rồi khoét rộng bụng voi cho kền kền chui vào ria thịt. Nhu truyện 
_của ta, khi chim vào đông thì lấy giẻ nút lại. Cuội cũng được chim đưa lên 
không trung và sau đó đặt xuống giữa sân rồng. Vua nhận ra Cuội: - "Hôm 
trước ta đã sai dìm ngươi rồi kia mài!". Đáp - "Quả có thế, nhưng vua Thủy 
(na-ga) đã cứu tôi lên và tặng con voi bay". - "Ta có thể cưỡi đi đây đi đó được 
chăng?" - "Nếu cho tôi làm thái tử thì được". Vua thích thú khi xác voi đưa 
lên không, nhưng khi tò mò rút cái nút giẻ thì chim lục tục bay ra làm cho 
hắn rơi xuống chết. Cuội lên ngôi, từ đó bỏ thói đi lừa, người ta gọi là vua 
anh minh `. 


Người Ẩn-độ có hai truyện: 


a) Một anh chàng có nuôi một con chỉm rất khôn. Khi đi làm đồng, vợ 
chồng anh buộc một cái điếu vào chim, thế là chim mang thúc hút đến cho 
chủ. Có sáu người đi qua thấy vậy, bèn mua con chim 300 ru-pi. Một hôm, họ 
buộc 300 ru-pi vào chim, bảo chim mang đến một nơi nọ. Chim không mang 
đến đó mà lại mang tiền về cho chủ cũ. Anh chàng lấy ra trong số đó 100 
ru-pi cho con bò của mình nuốt. Sáu người kia đến đòi chim và tiền, nhưng 
thấy bò ia ra tiền vàng thì lại bỏ ra 5.000 ru-pi để chiếm lấy con bò quý. Lại 
đến lượt họ mang bò đến trả và đòi lại tiền vì thấy bò không còn mầu nhiệm 
như trước. Anh chàng mời họ ngồi ăn. Đang ăn anh bỗng cầm gậy đánh vợ và 
bảo: - "Biến thành con gái đi lấy đĩa khác lại đây!". Một cô gái (kỳ thực là con 
anh ta) đi vào với đĩa thúc ăn. Sáu người kia lại bỏ ra 600 ru-pi mua lấy cái 
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gây thần. Về đánh vợ, không thấy trẻ lại, bọn họ bèn chạy đến đòi lại mọi thứ. 
Anh chàng không có đủ để trả bị họ đốt mất nhà. Anh chàng bèn nhặt tro bỏ 
vào nhiều bao chở lên lưng trâu đưa đến Răng-pua. Dọc đường, anh ta gặp 
một toán người chỏ những bao bạc cho một ông chủ kho bạc. Thừa dịp họ 
ngủ, hắn đánh tráo hai bao của mình lấy bao của họ rồi trốn về, dùng tiền của 
đó ăn tiêu rất sung sướng. Sáu người kia hỏi làm sao có bạc thì hắn đáp là 
tiền bán tro nhà của mình. Nghe hắn nói đưa loại tro đó ra tỉnh bán mấy cũng 
hết, sáu người thi nhau đốt nhà lấy tro, đóng bao chỏ ra tỉnh, nhưng chả được 
gì hơn là roi quất vào đít. Tức quá, bọn họ trỏ về, trói tay chân hắn lại bỏ vào 
bao quảng xuống sông ở gần dấy, nhưng bao trôi vướng phải cọc. Thoáng thấy 
có người cưỡi ngựa đi qua đó, hắn kêu cứu, hứa xin cắt cỏ ngựa cho anh ta 
không lấy tiền. Nhưng khi được cứu thoát, nhè lúc người kia vô ý, hắn thình 
lình nhảy lên ngựa phi mất. Về nhà, hắn cho sáu người kia biết là dưới nước 
có rất nhiều ngựa, cuối cùng sáu người tình nguyện xuống nước như các 
truyện trên. 

b) Một anh chàng đi theo kiếm ăn với một bọn trộm. Một hôm cãi nhau, 
bị chúng đánh trói và đem đi buông sông. Dọc đường bọn chúng đói bụng bèn 
bỏ anh dưới gốc cây, đi kiếm cái ăn. Một người chăn bò qua đấy hỏi duyên 
có, hắn đáp: -"Ta là con vua, người ta ép lấy công chúa con vua một nước 
khác, nhưng tao không chịu, bị họ trói đi, bắt lấy cho được". Cũng như 
truyện trên, người chăn bò xin thay đổi địa vị. Anh chàng dắt bò về nhà và 
bọn trộm lại nhò hắn quẳng hộ xuống sông, v.v... 


Người Ap-ga-ni-xtăng (Afghanistan) cũng có hai truyện: 


a) Một đứa bé để bò phá vườn bị chủ vườn cắt mất lưỡi bò. Bò chết. Hắn 
lột da đem về. Chưa đến nhà, trời đã tối, hắn trèo lên một cây cổ thụ nghỉ 
đêm. Đêm ấy có một bọn trộm ở đâu đến dưới gốc cây chia của, chúng chia 
không đều, đánh nhau loạn xạ. Anh chàng sợ quá, để rơi tấm da bò xuống. 
Bọn trộm hoảng hồn bỏ của lại chạy mất. Hăn xuống, vơ lấy rồi về nói dối với 
mọi người là mình bán da bò được rất nhiều tiền. Mọi người đua nhau giết bò 
của mình lột da đi bán, bán không được họ trói hắn ném xuống sông và rồi 
việc cũng xảy ra như trên. 


b) Hai anh em nhà nọ, anh là Tay-ga Khan một hôm bảo em dắt dê ra chợ. 
Dọc đường, em lần lượt gặp sáu tay đi lừa; đứa nào gặp em cũng bảo đấy là 
con chó chứ không phải dê, đến nỗi cuối cùng người em phải bỏ lại con vật, 
chạy về không. Tay-ga Khan nghe kể quyết bắt chúng phải bồi gấp trăm. Mai 
sáng, anh chàng cưỡi một con lừa trên lưng trải chăn rất đẹp đi chơi chợ. Bọn 
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kia gặp, hỏi: - "Tại sao lại tô điểm con lừa đẹp thế?" - "Không phải lừa đâu, đó 
là con bu-sa-ki" - "Là con gì?" - "Là con vật sống trên 100 tuổi, có phép ia ra 
vàng". Hôm ấy người anh nấn ná ỏ lại và được bọn kia mời về nhà nghỉ. Tay-ga 
Khan giấu một ít tiền vàng ỏ đống phân. Sáng dậy cho lừa ra dống phân ia và 
làm bộ nhặt thấy tiền vàng. Sáu người kia mua ngay con lừa 500 ru-pi: 

Người anh trỏ về dặn vợ cú làm như thế như thế, nếu bọn kia đến. Bọn 
kia quả tìm đến và kêu ca về con lừa. Người vợ nói: -"Chồng tôi còn đi vắng, 
để tôi sai con thỏ đi gọi về ngay cho các ông". Bèn thả một con thỏ xám và 
bảo: - "Đi gọi ông chủ về ngay". Được một chốc, Tay-ga Khan quả về, trong 
tay cầm con thỏ xám và nói: - "Đang giỏ bận, vì nó giục quá phải về". Bọn kia 
tấm tắc vê con thỏ quý, mua ngay 600 ru-pi. Hôm sau, chúng lại đến kêu ca. 
Tay-ga làm bộ đang cơn giận dữ, cầm đao giết vọ, rồi lại làm bộ hối hận, vào 
buồng lấy cái gậy chỉ vào người vợ làm cho vợ sống lại. Bọn kia choáng mắt, 
bỏ ra 500 ru-pi để mua cái gậy. Lúc về bọn chúng nhân cơn giận mẹ, bèn cầm 
dao giết mẹ, nhưng lúc nguôi giận thì dĩ nhiên ` Bậy không làm sống được. Lại 
chạy đến đòi, Tay-ga đã trốn biệt. 

Truyện của người Xây-lan (Sri Lanka): 

Lô-ku Áp-pu vay tiền của một bọn đánh trống mà không chịu trả. Biết họ 
lại đến đòi, cũng như truyện Ấn-độ trên, hắn đặn trước một bà già và một cô 
con gái, rồi một mình ngồi gọt một cái gậy. Bọn chủ nọ tới, hắn mời ngồi rồi 
bỗng đánh vào bà già một gậy bảo bà biến thành. con gái và mang trầu ra đây. 
Một chốc từ trong buồng một cô gái bước ra. Bọn chủ nợ nài để lại cho họ 
cái gậy mầu nhiệm không được, bèn cướp lấy mang đi. Về nhà họ đánh chết 
bà già mà không thấy trẻ lại. Bọn họ lại đến hỏi, hắn bảo là vì đánh sai đầu 
gậy. Lại về đánh, không được, họ bèn đến nhà bắt Lô-ku Áp-pu bỏ vào một 
cái túi định quẳng xuống sông. Vừa đến bò, nghe tiếng trống, họ bỏ túi xuống 
đất, chạy đến chỗ có tiếng trống để xem việc gì. Vừa khi có một người Hồi-hồi 
buôn vải qua đó. Thấy hắn kêu: - "Ta không biết đọc biết viết sao cứ bắt ta 
đi cai trị nước", người lái buôn gạ hắn cho thay đổi địa vị và sau đó cũng như 
các truyện trên, anh Hồi-hồi bị quảng xuống sông. _ 

Bọn kia lại gặp Lô-ku Áp-pu đang giặt vải, hỏi thì đáp lấy ö dưới sông lên, 
vì lấm bùn nên phải ngồi giặt. Bọn họ lại nhờ hắn bỏ mình vào túi ném hộ 
xuống sông. ˆ | 

Người Tác-ta (Tartare) Ỏ miền Nam Xi-bê-ri (Sibérie) cũng. có ba truyện: 


a) Một người cưỡi con lạc đà đi chơi và được một người nọ ỏ dọc đường 
mời vào nhà chơi: - "Không, anh ta nói, tôi sợ bốn con lạc đà của ông ăn mất 
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con lạc đà của tôi!" - "Nếu nó ăn thì chúng tôi sẽ đền cho cả bốn con". Việc 
quả xẩy ra, và anh ta được đền bốn con vật. Lúc về nhà anh ta nói dối với hai 
anh là mình giết con lạc đà của mình đem bán, sau đó đến một nơi khác dùng 
tiền đó mua dược bốn con. Hai anh tin lòi, bèn giết lạc đà đem đi bán nhưng 
chỉ được gậy vào lưng. Người em lại giết mẹ, buộc mẹ lên ngựa chỏ đi. Thấy 
một người lái buôn sắp đi qua, hắn bảo dùng lại kẻo mẹ mình lòa có thể ngã 
ngựa. Người lái buôn không nghe cứ đi, cái xác ngã xuống, phải bồi 1.000 rúp. 
Lúc về, em bảo anh giết vợ sẽ bán được nhiều tiên. Không được øì, anh trói 
em lại toan đốt sống. Trong khi anh vào rừng lấy củi thì em gặp một nhà giàu 
đi qua. Nhà giàu hỏi, hắn đáp: -"Ai chịu trói vào đây sẽ trỏ thành đại phú". 
Người kia chịu để trói và phải trả mất 1.000 rúp. Hai người anh đốt xong không 
ngò lại thấy em ỏ đâu về có nhiều tiền. Hai anh bèn nhờ em đốt hộ mình. 
Hai người anh chết, em chiếm cả gia tài. 


b) Một người bị trộm lấy hết cả chỉ còn lại 2 đồng rúp và một con ngựa. 
Hắn tìm cách lừa ba người anh bằng cách giả làm cho ngựa ia ra tiền. Khi hai 
người anh đến kêu ca thì hắn lại bán cho họ một cái vò có thể tự động làm 
sôi nước ở trong, không phải đun. Sau hai lần bị lừa, ba người anh trói hắn 
đặt ở bò sông rồi đi tìm sào để đẩy. Cũng như các truyện trên. Sắp chết thì 
hắn gặp một người ăn mặc sang, cưỡi ngựa đi qua, hắn trả lồi người kia: - "Người 
ta muốn tôi làm hoàng tử ỏ một nước nọ mà tôi thì không muốn". Hai bên . 
cũng đổi cho nhau. Khi ba người anh thấy hắn nói lấy được ngựa ở dưới nước 
lên, cũng nhảy xuống sông, chết đuối. 


c) Một tay lừa gạt một hôm đến xin cày giúp cho một nông dân. Trong khi 
người này đi lấy thúc ăn, hắn bắt bò giao cho một đồng lõa dắt đi, chỉ cắt cái 
đuôi cắm sâu giữa ruộng. Người nông dân về hỏi bò, hắn nói: tự nhiên đang 
cày thì bò rúc xuống đất, cố lôi mãi không được, chỉ còn nắm được cái đuôi. 
Thế rồi, cả hai cùng kéo và ngã lăn với cái đuôi. Sau đó, hắn ỏ nhờ và ăn com 
tại nhà một người khác. Hắn từ giã ra đi vào lúc chủ nhân đang cày ở một 
đám ruộng tương đối gần nhà. Trước đó, hắn đã đưa mũ của mình cho đồng 
lõa và ra đi đầu trần. Đi qua đám ruộng, người chủ nhà hỏi: - "Sao mũ ở đâu? 
Ông quên ư?". Đáp: - "Không phải quên. Vợ ông giữ lấy vì tôi không có tiền 
trả bữa ăn". - "Ai lại làm thế. Anh cứ về nói với vợ tôi trả lại mũ. Nếu nó 
không trả thì gọi tôi, tôi bảo cho". Hắn trở lại nói với vợ người kia rằng: - "Ông 
chủ gả cô gái cho tôi đấy!". Nói rồi bắt cô gái đi. Vợ chủ nhà ngăn lại, hắn 
chạy ra cửa nói to lên: - "Bà ấy không cho tôi lấy!". Ở ngoài đồng, người chủ 
nhà gio cái xẻng quát: - "Cho đi, cho đi, nếu không thì tao giết chết!". Thế là 
hắn đưa cô gái đi luôn. 
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Trong sách Nghìn lẻ một đêm, người À- -rập (Arabes) cũng có truyện một 
người hắc nô lừa chủ y“như đoạn Cuội về nhà lừa thím rằng chú. chết xà ra 
đồng lừa chú rằng thím chết. 


Trung: quốc có truyện Long VƯƠNg mời tiệc cũng có tình tiết trên: 


Trường Công đi làm cho địa chủ, một hôm Ở đồng về tháo cánh cửa, nói 
dối bà chủ là để khiêng ông chủ về vì đã chết; lại vội vã chạy ra đồng lừa ông 
chủ nói nhà bị cháy nên cứu được cánh cửa chạy ra đây. Hai vợ chồng địa chủ 
bị tến, kiện lên quan. Quan toan bắt tội thì Trường Công nói nhà mình có 
một cái giá rất quý, ai trèo lên sẽ nghĩ ra cách "xỏ" được người khác. Quan sai 
người đi lấy giá về, rồi lại sai đập của công đường, vì Trường Công bảo hắn 
giá ấy rất to, không đưa vào lọt. Mắc;lừa, quan sai lính đem Trường Công đi 
dìm ỏ biển. Dọc đường, Trường Công nhổ gốc một cây rồi lắp lại như cũ. Đến 
nơi nói: -"Tiếc quá, tôi có một kho châu báu ỏ chỗ gốc cây nhổ lúc nãy, chưa 
đào lấy được". - "Mày chỉ lừa dối", lính bảo thế. - "Cứ trói tôi lại, rồi về lật gốc 
cây lên xem tôi có nói dối hay không" Chúng trói lại cặp vào ván thuyền rồi 
bỏ về tìm của. Lúc ấy, có một lão địa chủ, dẫn đê đi qua đấy, Trường Công 
bảo lão sẽ khỏi tật gù lưng nếu bị trói vào ván thuyền. Lão xin thế chân. 
Trường Công trói lão vào ván thuyền rồi dẫn dê đi. Trong khi lính nhà quan 
không tìm thấy châu báu chạy ra ném tên địa chủ xuống biển, thì Trường Công 
đã đem dê về lừa quan rằng: Long vương đang đặt tiệc và chuẩn bị một xe 
ngọc báu chờ quan xuống! Quan tin thật và hám của, cuối cùng nhảy xuống 
biển để tìm Long vương `. 


Truyện của người Mông-cổ: Một người ăn mày tìm cách giúp một bác dân 
nghèo bị sói ăn mất ngựa chỉ còn có cái đuôi. Hắn cắm chặt cái đuôi Ö cửa 
hang cáo rồi ngồi ngoài, nắm chặt bằng hai tay. Lão quan đi qua, hỏi: - "Làm 
gì đó?" Đáp: - "Không ngờ ngựa của tôi chui tuột vào hang, cũng may nắm 
được cái đuôi". - "Ngựa thế nào?" - "Một ngày có thể vòng quanh quả đất 7 
vòng" - "Ai cho phép mày chăn ngựa cạnh lều ta. Cút đi!" - "Thưa ông, chân 
tôi bị đau không đi nổi" -"Con khi, cưỡi ngựa ta mà đi, đưa đuôi đây”. Thế là 
hắn phi một mạch tìm bác dân nghèo giao ngựa. Gặp một lão nhà giàu đầu 
đội nồi thịt, hắn lại làm quen: - "Đố anh lừa được ta". -"Tôi lừa thế nào được. 
Kìa trông trời cháy rừng rực". Hắn làm bộ hốt hoảng đến nỗi lão kia phải ngửa 
mặt trông, do đó đổ mất nồi thịt. Hắn chạy đi gặp vua (Kha Hãn). Vua hỏi: -"Mi 
biết làm gì? Lều vải đâu?" - "Không có lều nhưng muốn gì là làm được ngay". 
- "Nói láo, tao còn chưa được nữa mày. Có giỏi thì làm tao xuống ngựa thử 


1. Theo Bức gốm thêu. 
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xem". Cũng như truyện của ta, hắn vò gãi tai nói: - "Tôi làm sao lại bắt được 
vua xuống ngựa, nếu vua xuống tôi làm cho lên thì được". -"Được". Khi thấy 
vua xuống ngựa, hắn vỗ tay: - "Đấy, tôi đã lừa được rồi đấy". Vua lại nhảy tót 
lên ngựa, hắn tiếp: - "Đấy, đã làm cho ngài lên ngựa rồi đấy" Ì. 

_ Ở châu Phi có truyện của người An-jê-ri (Algérie): Một đứa bé mồ côi có 
một con bê. Bê bị giết, hắn bán da chỉ được một đồng tiền sút. Ở chọ, gặp 
hai người ngồi trước một đống bạc, hắn quảng đồng tiền sút của mình vào đó 
rồi hô hoán lên rằng hai người ấy đã lấy mất tiền mình. Người ta xúm lại, hắn 
nói của mình có những 100 đồng với một đồng sút. Hai người kia thề: - "Chúng 
tôi cam đoan là tiền của chúng tôi không có đồng nào sút cả". Cuối cùng người 
ta tìm được đồng sút và xử cho hắn được kiện. Cũng như truyện Ap-ga-ni-xtăng, 
hắn về lừa chú là tiền bán da bê, chú cũng giết bò của mình để đi bán da. Và 
sau cũng bắt cháu định ném xuống biển. Cuối cùng lại nhờ cháu đẩy xuống 
biển để mong có được bầy cừu như chấu, v.v... 


Truyện của người Man-gát-sơ (Malgaches) (Madagascar) thì lại là một người 
ăn trộm bị bắt quả tang và bị người ta bó chiếu định ném xuống sông. Hắn 
thuyết khéo một người đàn bà đi qua đó để người kia thay hắn chưi vào chiếu, 
sau đó hắn lại trỏ về mang theo một món nữ trang mà hắn trộm được, nói dối 
là lấy từ dưới nước lên. Nghe nói thế người ta tự cuốn chiếu lại để nhò hắn quảng 
xuống nước... 


Ở châu Mỹ, truyện của thổ dân thuở trước sống trên quần đảo Ăng-ti 
(Antilles): Một người bị rơi vào tay địch thủ và sắp bị quăng xuống biển. Hắn 
hát đi hát lại câu: - "Ta còn trẻ quá chưa lấy con vua được!". Tròi nóng mà 
người hắn lại nặng, bọn chúng đặt hắn ỏ một nơi, rồi tìm quán nghỉ chân. Một 
người chăn đê đi quả nghe hát thế đòi cho mình thế chân. Người chăn dê bị 
chết còn hắn đánh lừa được kẻ địch, cuối cùng làm cho bọn chúng chết đuối. 


Ở phương Tây tiêu biểu nhất là truyện của người Pháp nhan đề Ren-nê với 
ông chúa: Một người tên là Ren-nê vừa có con bò chết. Hắn lột da để cả đầu. 
bò đội lên vai đem đi bán. Một bọn cướp đang chia tiên Ỏ một khu rừng thấy 
hắn tưởng là ma, sọ quá bỏ tiền chạy mất. Hắn lấy tiền rồi mua một con lừa, 
cho lừa ăn cám trong có một ít tiền vàng. Ông chúa nghe đồn lừa ia ra vàng 
đến hỏi mua, hắn đòi hai ngàn đồng vàng. Mua về ngày đầu lừa có ia cho một 
ít vàng nhưng sau chẳng có gì cả. Ông chúa đến trách, giữa lúc Ren-nê đang 

đun sôi một nồi xúp. Thấy bóng chúa hắn đem nồi đi chỗ khác rồi nói với 


1. Theo Nắng Mai Hồng. Sách đã dẫn.. 
467 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 





chúa: - "Tôi có một phép khi nào cần, cho một roi vào nồi là sôi ngay". Thấy 
hắn làm đúng như lời nói, ông chúa lại mua roi với giá hai ngàn đồng vàng. 
Mua về chúa đánh mấy cũng không sôi, giận lắm đến trách hỏi. Ren-nê biết 
trước, làm sẵn một bọng máu bảo vợ đem giấu vào bụng. Khi chúa đến, hắn 
làm cách đánh đập vợ rồi vò đâm chảy máu. Đoạn thổi một tiếng còi, người 
vợ đã được đặn trước, tự nhiên ngồi dậy, Ren-nê lại bán còi cho chúa lấy hai 
ngàn đồng. Một hôm chúa ngôi buồn đâm chết vợ, nhưng thổi còi mãi vợ 
không sống lại. Tức mình, chúa đi xe đến bắt Ren-nê, sai người trói tay chân 
mang quăng xuống hố nước. Đến đây, truyện giống như truyện trên: bọn kia 
dừng lại vào quán nghỉ, Ren-nê gặp một người chăn bò bèn bảo: - "Người kia 
bắt tao làm mục sư mà tao không biết đọc biết viết gì cả". - "Còn tao - người 
kia nói - thì lại biết đọc biết viết". Hai bên cùng thay đổi địa vị cho nhau và 
cuối cùng Ren-nê lừa ông chúa nhảy xuống hố vói hai người hầu để mình trỏ 
thành ông chúa. 
Một truyện khác của Pháp, Ki-sơ-đô, đoạn đầu có hơi khác: 


Ri-so-đô đông con, nhà nghèo quá phải nghĩ cách gạt ông chúa. Mới sai 
một đứa nhỏ đến mượn ông chúa một cái đấu. Chúa hỏi: -"Mượn để làm gì?" 
- "Để đong bạc". Lúc trả ông chúa thấy có ba lu-¡ vàng dính ở đáy đấu thì sửng 
sốt hỏi: - "Tại sao mày có nhiều tiền thế?" - "Tôi lột da con bò cái, một cái 
lông người ta mua một lu-i" - "Đúng không?" - "Đúng". Ông chúa sai lột da 50 
con bò của mình nhưng mang ra chợ chẳng được gì cả. Thấy chúa đến hỏi tội, 
Ri-so-đô bảo vợ nằm xuống giường giả chết. Chúa đến thấy vậy bỏ về. Ít bữa 
sau thấy vợ Ri-so-đô còn sống, chúa hỏi thì vợ Ri-so-đô đáp: - "Tôi chết nhưng 
chồng tôi thổi vào tai nên lại sống". Chúa về giết vọ, thổi vào tai nhưng không 
thấy nghiệm. 

Nổi giận, chúa cho một cỗ xe tới bắt Ri-sơ-đô bỏ vào túi chỏ đi. Đến đây 
_ truyện lại giống với truyện trên nhưng Ri-sơ-đô không gặp người chăn bò mà 
gặp người chăn cừu. Hắn lừa người chăn cừu để khỏi bị vứt xuống hố. Trỏ về, 
hắn lại lừa ông chúa để cho ông chúa tham lam ngu ngốc nhảy xuống hố mất 
mạng, còn Ri-so-đô lên làm chúa. 

Một truyện khác cũng của Pháp Cor-na-chiu: 

Cor-na-chiu nhà nghèo chỉ có một trai một gái và một con bò cái. Con gái 
anh chăn bò để bò chạy vào vườn vua. Vua sai giết con bò. Anh lột da đi chọ, 
gỌIi con trai đi theo. Người con nghe không rõ tưởng bố bảo mang cánh cửa 
nên mang cả theo. Dọc đường gặp một bọn cướp. Bố con trèo lên cây để ẩn. 
Không ngò bọn cướp lại nghỉ ỏ dưới gốc. Vì cánh của quá nặng đứa con làm 
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rơi, gấy cả cành cây, làm bọn cướp hoảng hồn: - "Trời sập rồi!". Đoạn bỏ chạy 
tán loạn. Bố con nhặt được vàng về. Cũng như truyện trên anh sai con gái đi 
mượn cái đấu của vua để đong vàng, nghe tin vua sai đầy tó giết đàn bò lột 
da đi bán. Không được øgì, vua sai bỏ Cor-na-chiu vào túi để đi ném sông, nhân 
bọn đầy tó đi giải khát anh cũng lừa được một lão buôn lợn chui vào túi thay 
mình để dẫn đàn lọn về. Anh sai con gái múa nhảy trước cửa nhà vua, vua 
đến ngạc nhiên thấy đàn lợn: - "Lấy ỏ đâu ra mà nhiều thế?" - "Lấy ở dưới 
nước" - "Đưa tao đi xem". Anh dẫn vua và cả đàn lọn ra bờ sông. Thấy bóng 
lọn dưới nước, lão vua ngốc nhảy xuống, chết. Cor-na-chiu trỏ thành chúa 
lâu đài”. 
Một truyện khác nữa của Pháp ở một địa phương Lo-ren (Lorraine): 


Một cô gái bỏ nhà ra đi, nách cắp một con quạ tình cò bắt được. Vào một 
nhà no vắng chủ, cô nhìn trộm vào khe cửa. Khi người chủ về, chủ hỏi con 
vật gì? - "Đây là một thầy bói biết hết mọi việc." -"Có bán không?" - "Bán, 
nhưng để tôi thủ cho ông xem". Bèn đánh vào đầu quạ mấy cái cho nó kêu. 
-"Nó bảo có một người nào trốn ỏ buồng bên". Chủ nhà quả tìm thấy người 
trốn. - "Nó lại nói có thức ăn và rượu cất trong tủ ăn". - "Đúng là một thầy 
bói có tài, dù đắt mấy ta cũng mua". Chủ nhà trả cho nhiều tiền vàng và một 
con lừa. _ 

Cô gái lại đem lừa bán cho một người chủ cối xay bột và nói rằng: - "Có 
con lừa này khi mắc nợ chỉ cần đưa đến gán là đủ". Cô còn làm cho khách tin 
rằng lừa ia ra vàng. Sau đó cô đi mượn dấu của người mẹ đỡ đầu. Khi trả đấu. 
người ta thấy có ba đồng vàng. Để cắt nghĩa tại sao có vàng, cô gái nói là mình 
bán một con bò cái, mỗi cái lông một xu. Mọi người đua nhau giết bò để bán 
lông. Cuối cùng võ lẽ, người ta trói cô gái định quẳng xuống sông nhưng kết 
cục cũng xảy ra như truyện trên. 


Truyện của người Ê-cốt-xo (Écosse): 


Hai người láng giêng của Đôm-hoø-nun báo thù, vút mẹ anh ta xuống giếng. 
Anh vót lên mặc cho cái xác một bộ đồ rất đẹp rồi chở đến mnột thành phố, 
đặt mẹ ở sau hoàng cung cạnh bò giếng ra vẻ đang ngồi chơi. Một người hầu 
gái của nhà vua đi qua va phải, cái xác rơi xuống giếng. Anh ta kêu khóc rầm 
rí và bắt vạ. Vua phải bồi thường 500 đồng bảng. 


Đôm-hø-nun về kể chuyện là ở thành phố người ta mua xác chết các bà 
già giá rất hời. Hai người láng giềng vội giết mẹ họ nhưng khi đưa ra thành 


1. Theo Mê- ra- vi-ơ (Méraville). Truyện dân giưn miền Ô-uéc-nhơ. 
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phố không được gì cả. Bèn trỏ về định ném anh xuống nước. Việc cũng xảy 
ra như truyện của Pháp”. 

Một truyện khác mà chúng tôi quên mất xuất xú, có lẽ cũng là một loại dị 
bản của truyện trên: 

Có hai anh bạn, Cu lớn, Cu bé, người cùng làng, vì Cu bé hay trêu chọc, 
nên bị Cu lón giết mất con ngựa. Cu bé không nói gì cả, làm thịt con ngựa 
rôi lột da đem ra chợ bán. Đến trước một cái quán, nhân ngồi bán da ngựa, 
vô tình Cu bé nhìn thấy vợ lão chủ quán lừa chồng, nhốt nhân tình của mình 
dưới hầm, chờ chồng đi vắng, thị đưa hắn lên quán ăn, rồi trước khi chồng 
về lại dưa hắn xuống nấp ỏ hầm. Chờ cho lão chủ quán về, Cu bé dạm bán 
da ngựa, bảo nó biết bói tất cả mọi việc. Chủ quán bảo bói thử. Cu bé giả 
cách ấp tai vào da ngựa rồi nói: - "Da ngựa mách nhà bác có một người nhân 
tình nấp ở dưới hầm". Khám phá ra việc "tầy trời" ấy xong, chủ quán mua tấm 
đa ngựa một đấu bạc. _ 


Lúc về Cu bé đem bạc ra khoe với Cu lón, bảo ở chợ người ta đang cần 
mua da ngựa giá đắt, có mấy cũng bán hết. Cu lón giết ngay hai con ngựa của 
mình, đưa đi bán, dĩ nhiên là không ai mua. Về nhà Cu lón giận, đập chết 
người bà của Cu bé. Cu bé bọc kỹ xác bà bỏ vào xe, đẩy ra chợ vào một quán 
khác, gọi các món rồi bảo chủ quán ra gọi bà của mình nằm ngoài xe vào ăn. 
Chủ quán ra gọi mãi không dược, sẵn gậy liền đập vào bà cụ để lay dậy. Cu 
bé lập tức hô hoán lên, bảo chủ quán đã đánh chết người bà của mình. Việc 
lên quan, cuối cùng chủ quán phải chịu mọi phí tổn tống táng và đền cho Cu 
bé một dấu bạc. Về nhà Cu bé bảo Cu lón rằng ở ngoài chợ người ta mua xác 
bà già rất đắt tiền. Cu lón lại đập chết bà của mình, chỏ lên xe đưa ra chợ, 
nhưng chả ai mua. 


Nổi xung, Cu lón về đan một cái rọ bỏ Cu bé vào, mang đi, định ném xuống 
sông. Dến bò, hắn mót quá, bèn đặt xuống đấy rẽ vào bụi. Trong khi đó có 
_ một lão chăn bò đi qua hỏi Cu bé ngồi làm gì trong ấy - "Người ta đưa đi cưới 
con gái cụ Bá mà tao thì không muốn lấy". Lão chăn bò vốn chưa có vợ, khẩn 
khoản xin đổi chỗ, Cu bé nhận lòi dắt bò đi biệt. Cu lồn ra đạp rọ xuống sông 
nhưng lúc trỏ về đã thấy Cu bé vô sự với bầy bò ở nhà rồi. 

Cũng như truyện trên, Cu bé đã miêu tả cho ông bạn của mình thấy cuộc 
sống giàu sang sung sướng ở đưới nước và +ói "bố mẹ Cu lón đang mong con 


1. Phần nhiều các truyện trên đều theo Cô-xcanh (Cosquin). Sách đã dẫn. 
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xuống để cho rất nhiều trâu bò và của cải". Cuối cùng Cu lón cũng chui đầu 
vào rọ để cho Cu bé đạp xuống sông mất tích. 

Đại thể, truyện Ren-nê với ông chúa và các dị bản của nó rất phổ biến ö 
các dân tộc phương Tây nhu Anh, Đức, Đan-mạch (Danemark), Thụy-điển 
(Suèede), Na-uy (Norvège), v.v... Ở châu Âu từ thế kỷ XII, truyện đã được ghi 
lại qua một bài thơ La-tinh trong có nhân vật là U-ni-bốt, chàng nông dân 
ranh ma, láu lỉnh, đã tìm cách trả thù được tên chúa đất Đế giết chết con 
ĐÒ của mình. Loại mô- típ này riêng ö Pháp đã có 130 dị bản”. 


Trương Vĩnh Ký kể truyện Cuội có đưa thêm vào một tình tiết: 


Cuội tói nhà chú mượn vạc đồng để nấu bánh cúng. Chú tưởng thật, lấy 
cho mượn. Cuội xách vạc bán lấy tiền tiêu. Chú đòi không được, kiện lên quan. 
Cuội sai vợ mua một con chím vạc đưa lên quan, nhận lỗi là có mượn vạc . 
đồng, nay xin trả trước mặt quan. Chú Cuội không biết làm sao để cãi cho 
mình thắng, đành nhận con vạc về, trong bụng căm tức vô hạn. Bèn nghĩ cách 
bắt Cuội bỏ rọ dìm xuống sông...” 

Tóm lại, truyện Nới đối như Cuội gần như một loại hình cổ tích phổ biến 
của số đông các dân tộc trên thế giới. 


1. Theo Mê- ra- vi-ơ (Méraville). Sách đã dẫn. 
2. Truyện Cháóu nói lớo hợi chú trả thù, trong sách đã dẫn. Chúng tôi nghỉ ngờ 
rằng truyện Vợc đồng trên là lẫn lộn với các tỉnh tiết của tiếu lâm. 
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Ngày xưa, có một người nghèo khổ quá. Ngày ngày ông ra bãi biển 
cố sức mò cua bắt ốc để đổi lấy miếng ăn, nhưng không bao giò đủ. 
Thấy người ta sung sưóng giàu có, ông ao ước được như họ. Luôn luôn 
ông cầu Tròi khấn Phật xin cho đỡ khổ một ít, dù có bị giảm tuổi 
thọ đi bao nhiêu cũng được. Ông cầu khẩn như thế trong ba năm 
liền. Tuy không thấy thân phận khá hơn chút nào nhưng ông vẫn kêu 
xin không mỏi. 

Một hôm, trong khi đào cua ỏ một cái hang, ông bỗng bắt được một 
thỏi gì vuông vuông nằng nặng và sáng chói. Vừa lạ vừa mừng, ông 
mang về hỏi hàng xóm. Người hàng xóm cho biết đó là vàng. Mừng quá 
ông lại cố công đào tìm thêm nữa. Kết quả được cả thảy mười thoi vàng. 
Ông hết lời cảm tạ Trời Phật. Ông định giấu kỹ rồi đưa về quê tậu 
ruộng làm nhà và lấy một người vợ. Không ngò người hàng xóm không 
giữ kín miệng, nên tin đồn được vàng lan đi rất nhanh. Một tên trọc 
phú ỏ gần đó vừa nghe thế, vội tìm đến làm quen. Hắn dùng những lời 
đường mật gạ đổi ruộng đất của hắn để lấy vàng. Thấy ông chưa có vọ, 
hắn gả em gái cho. Nghe bùi tai ông vui lòng kết thân vói hắn. Từ đó, 
ông làm ăn ngày một khấm khá: có vợ đẹp, có ruộng cày, có nhà cửa, 
cuộc sống rất đế chịu. Nhưng do mưu mô xảo quyệt của tên trọc phú, 
cuối cùng mười thoi vàng về tay hắn cả. 

Tuy vậy, tên trọc phú nuốt số vàng không trôi. Tin đồn "một người 
bắt cua được vàng" bay nhanh đến tai mọi người, và đến tai một viên 
quan huyện. Nghe nói vàng về cả tay tên trọc phú, viên quan huyện 
không kìm được lòng ham muốn. Hắn gọi lão trọc phú đến tư thất và 
gạ chia cho mình một nửa. Nhưng lão trọc phú đời nào lại chịu mất 
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không như thế. Viên quan đành giận để bụng. Nhân bắt được một đám 
cướp lón, hắn bèn bảo chúng khai vu cho tên trọc phú và do đó hắn 
khép y vào tội "thông phÏ". Trọc phú bị kìm kẹp đánh đập rất khổ cực, 
đành phải nhả của ra để mua lấy sự yên thân. Cuối cùng không những 
10 thoi vàng nọ lọt vào tay viên quan huyện mà nhiều tiền gạo khác 
của hắn cũng đội nón ra đi để đấm mõm bọn hương lý, bọn sai 
nha, v.v... 

Lại nói chuyện viên quan huyện chỉ dùng một mẹo nhỏ mà chiếm 
được số vàng lón thì mừng quá. Hắn sai con cùng vói một người lão 
bộc bí mật đem số vàng đó về quê để tậu thêm ruộng đất. Nhưng đứa 
con của hắn là một tay có máu mê cò bạc. Trong khi đi thuyền, thấy 
có canh bạc to, hắn định đem một số ít vàng của bố để mong "dậy hóa". 
Mặc dầu người lão bộc can gián hết lồi, hắn vẫn không nghe. Quả nhiên 
chỉ trong một đêm hắn thua hết cả chẳng còn một đồng dính túi. Thế 
là bao nhiêu vàng của viên quan huyện tự nhiên lọt vào tay một lão lái 
buôn. Nhồ ngón cò gian bạc lận, lão lái buôn và một tên đồng đảng đã 
vét sạch bàn, và qua ngày hôm sau hai người hý hửng mang số tiền 
chiếm được một cách khỏe khoắn, trong đó có 10 thơi vàng của con 
quan huyện về nhà, mặc kệ kẻ mất của kêu trời khóc đất. 

Không ngồ hôm ấy có bốn tên ăn cướp đang lảng vảng ỏ khu rừng 
gần đấy. Thấy có hai người bộ hành mang tay nải nặng đi qua, chúng 
bèn đuổi theo không rời một bước. Khi hai con mồi đến chỗ vắng, chúng 
nhảy xổ ra giết chết và cướp lấy tay nải. Nhìn thấy những thoi vàng sáng 
chóe, chúng mưng rú lên, vội chia nhau cứ hai đứa năm thoi, còn số 
tiền lẻ bạc vụn thì giao cho hai đứa trong số bốn đứa, đi mua rượu thịt 
về chén một bữa. 

Lại nói chuyện hai tên cướp được cử đi chợ tự nhiên sinh lòng tham, 
muốn chiếm lấy tất cả số vàng để chia nhau mỗi đứa năm thoi, chả cần 
phải cắt phải chặt, cân đi lường lại mất công. Chúng bỗng nảy ra một 
kế là mua thuốc độc bỏ vào rượu cho hai tên kia uống. Thế là hai đứa 
vào chợ ăn uống no say, đoạn mua bún lòng và rượu có pha thuốc độc 
mang về. 

Trong khi đó thì hai đứa ỏ nhà cũng bàn mưu tính kế để độc chiếm 


số vàng. Cuối cùng chúng quyết định chờ cho hai tên kia về đến nơi, 
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bất thình lình mối đứa cầm dao hạ thủ một tên. Và rồi chúng làm y 
như lời chúng đã bàn. Vừa đi chợ về đến nơi, hai đứa kia đã bị mỗi 
đứa một nhát dao vào lưng ngã vật ra. Xong việc, hai tên còn lại mới 
giỎ rượu thịt ra đánh chén. Nhưng chỉ một lát, sau khi rượu ngấm, chúng 
cũng vật vã và nằm chết luôn bên cạnh. : | 

Mười thoi vàng bỗng trỏ nên vô chủ. Nhưng chỉ nội ngày hôm đó, 
một người khách thương tình cò đi qua chỗ nọ đã nhanh tay chiếm lấy 
làm của mình. Được món của lón bên cạnh những xác chết, hắn vội vã 
tìm về thuyền, và mặc dầu chưa cất được hết hàng, hắn đã sai nhổ neo 
vượt vòi để tránh mọi lôi thôi xảy đến. 

Thuyền di ra biển đến ngày thứ hai thì tự nhiên có một cơn bão nổi 
lên rất dữ đội. Cột buồm bị gãy và thân thuyền bị sóng đánh võ làm 
nhiều mảnh. Tất cả mọi thứ đều chìm xuống đáy biển hoặc lọt vào 
bụng cá. 

Duy chỉ có một số người ôm được ván và nhờ sóng đánh dạt vào đất 
liền. Trong số đó có cả người khách thương. Khi được người dân địa 
phương cứu cho hồi tỉnh, hắn chép miệng than thỏ: 

Của trời, trời lại lấy đi, 
Giuong đôi mắt ếch làm chỉ được trời. 


KHẢO DỊ 


Truyện này có nhiều nơi kể khác nhau, hình như nguồn gốc của nó là một 
phật thoại. Ó một phật thoại Việt-nam .Š ứích mười tám ông Phật La hán có 
những tình tiết tương tự: 

Một người đàn bà đẻ được mười tắm người con trai, lón lên chúng rủ nhau 
đi ăn cướp. Hồi đó có một phú trưởng giả hay bố thí, nhất là đối với học trò 
nghèo. Một hôm có một anh học trò đến xin tiền, phú trưởng giả cho luôn 
một lúc 50 quan và còn cho mượn ngựa trỏ về, hẹn lúc đến nhà cứ thả ngựa 
ra là ngựa sẽ tìm về chuồng cũ. Bất đồ đi được nửa đường, ngựa sinh chúng, 
không chịu đi nữa, quãng người và tiền xuống đất rồi quay trỏ về. 

Anh học trò chưa biết tính thế nào, bỗng có bốn tên ăn cướp đến đánh 
chết, đoạt lấy của. Như truyện trên, chúng chia nhau mỗi người 10 quan còn 
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10 quan cắt hai đứa đi mua rượu thịt. Kết cục cũng giống như trên, nghĩa là 
hai đứa bị đồng lõa đâm chết, còn hai đứa kia uống rượu có thuốc độc cũng 
chết nốt. | 

Thấy ngựa trỏ về quá sớm, phú trưởng giả sinh nghỉ mới sai người nhà đi 
tìm. Khi biết được sự thật, phú trưởng giả suy tính: -"Năm mươi quan làm chết 
năm mạng, vậy trong nhà mình có 300 ngàn quan thì sẽ làm chết bao nhiêu 
người mà kể", Bèn sai người mang tiền lên thuyền chỏ đị đổ sông. Vừa gặp 
mười tám tên ăn cướp đến toan cướp, họ kể đầu đuôi cho hay. Mười tám người 
kia ăn năn liền nhảy xuống sông chết một lượt. Phật đưa lên Nát-bàn thành - 
mười tám La hán. 

Người Triều-tiên có truyện Ba anh em: 

Có ba anh em rủ nhau đi kiếm nhân sâm về làm giàu. Họ đào được nhiều 
lắm. Ngốt lên vì của, hai thăng anh giết ngay em thứ ba. Đoạn mỗi đứa lại 
nghĩ cách giết đứa kia để độc chiếm số nhân sâm. Anh cả bảo: - "Chú vê mua 
rượu đến đây ta uống, tôi ngồi chờ”. Em mang rượu tói, anh bất thình lình 
giết ngay, rồi một mình ngôi uống rượu. Không ngờ rượu có thuốc độc vì đứa 
em đó cũng toan hại anh. Thế là cả ba đều chết, còn số nhân sâm vô chủ. Tù 
đó người ta cho rằng tình nghĩa anh em là quý hơn cả nhân sâm hay tiền bạc”. 


1. Theo Jê-ni-bren (Génibrel). Truyện. dời xưa mói in ru lần dầu hết. 
2. Theo Ông !ão dưới giếng. 
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62. HAI ÔNG TƯÓNG ĐÁ RẤI 


Dưới thời nhà Lý, có một ông vua, nhân một hôm đi du ngoạn về 
miền núi xứ Đoài, tự nhiên thấy ỏ sườn núi nứt ra một khe rộng, rồi từ 
trong đi ra hai người to lón lạ thường, mỗi người vác trên vai một phiến 
đá tảng như cái bồ, coi bộ không có tý gì là mệt nhọc. 

Lấy làm lạ quá, ông vua cho gọi hai người đến hỏi: - "Các ngươi quê 
ỏ đâu ta?”". Họ đáp: - "Chúng tôi là hai anh em sinh đôi Ỏ trên núi này". 
- "Các ngươi có tài nghề gì chăng?" - "Chúng tôi chỉ giỏi môn vật!". Nhà 
vua bèn đưa họ về kinh thành cho tỷ thí với các đô vật khỏe nhất của 
mình. Nhưng không có một tay nào trụ nổi họ. Hễ ai hỏ cơ để cho họ 
mó phải một chỗ nào ỏ trên người là y như chỗ ấy không gãy xương 
cũng nát thịt. Nhiều người thấy thế run sọ lảng tránh, không dám 
đọ súc. 

Nhà vua rất kính phục và mừng rõ, cho họ làm thị vệ, lúc nào cũng 
bắt hầu bên mình. Người ta gọi họ là Đô Nghê và Đô Voi. Họ không 
quen mặc phẩm phục của triều đình; dù trồi nóng hay lạnh, lúc nào 
cũng trần mình đóng khố như lúc họ mới về triều. Nhà vua cũng không 
thể nào bắt buộc họ được. Nhiều lúc vua đi về các hành cung ở địa 
phương sai họ canh cửa. Hai ông đứng canh luôn mười mấy ngày giữa - 
mưa nắng gió sương mà không mệt mỏi, không đau ốm. Bỏi thế người 
ta cũng gọi là hai ông tướng Đá Rãi. Thưởng thưởng vào những ngày 
hội ỏ triều đình, họ vật nhau và múa nhảy cho người bốn phương 
thưởng ngoạn. 
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Trong những năm chinh chiến, hai Ông lập được nhiều công trạng. 
Giữa chiến trận, hai ông đóng khố bao, đầu đội mũ lưỡi búa, mỗi tay 
cầm một cây roi xông xáo giữa đám thiên binh vạn mã như vào chỗ 
không người. Bởi vì gươm giáo chém vào mình họ chỉ quần lại chứ thịt 
da không hề xây xát. Nhà vua phong cho họ làm tướng và yêu mến 
VÔ Cùng. 


Thấy điều trái tai gai mắt, hai ông tướng Đá Rãi thường nói thẳng 
không kiêng nể ai cả. Bởi vậy trong triều có nhiều người kính phục 
nhưng cũng có nhiều kẻ ghen ghét. 


Buổi ấy nhà vua rất sùng đạo Thích Ca. Những công trình đúc chuông 
tô tượng làm chùa mỗi ngày một nhiều. Theo lệnh vua, giữa kinh đô 
bắt đầu dựng lên một cái tháp đồ sộ có thể đứng trên tháp nhìn thấy 
khắp bốn phía ngoài thành. Có hàng ngàn người phải bỏ nhà đến đấy 
phục dịch. Hai ông tướng Đá Rãi một hôm đi qua đó thấy mọi người 
xúm nhau lại khiêng một cây cột lón lên tưởng cao. Không may nửa 
chừng dây đút, cây cột rơi xuống nghiến nát mấy người. Hai ông bước 
tói, cùng một lúc nhấc bổng cây cột lên, vứt đi chỗ khác và than thỏ: 

- Phật chỉ làm chết dân! 

Không ng câu nói đó vô tình lọt vào tai một tên nịnh thần. Hắn 
vốn căm ghét hai ông từ lâu. Hắn về kể chuyện cho vua biết và nói thêm: 

- Thần thấy hai tên đô vật ấy ngày càng lộng quyền. Sự lộng quyền 
sẽ dẫn tói sự thoán nghịch. Nếu không sóm trừ đi ắt về sau sẽ có họa lón. 

Thế là qua hôm sau, hai ông bị đưa ra pháp trường. Nhưng đao phủ 
chém chặt băm vằm thế nào cũng không thể nào làm họ chết được. 
Người ta lại cho bốn ngựa phanh thây, nhưng ngựa không chạy nổi. Cho 
là thần linh, ai nấy đều lắc đầu lẽ lưỡi, sợ xanh cả mắt. Mãi về sau có 
một tên hung đồ, tay chân của viên nịnh thần, hiến một kế là vót một 
thanh nứa lấy đằng cật thật sắc, rồi tống ngược từ hậu môn đến mồm. 

Viên nịnh thần nghe theo, quả nhiên hai ông chết thật, nhưng hai 
ông còn lón tiếng chửi rủa bọn tham quan ô lại trong triều cho đến lúc 
tắt thỏ”. 


1. Theo lời kể của người Bắc- ninh, Hưng- yên. Đoạn cuối có người kể: việc dùng 
nứa giết hai ông Đá Rãi là do hai ông chỉ cho chúng, chứ không phải do tên 
hung đồ bày mưu. | 
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KHẢO DỊ 


Về đoạn kết của truyện (hành hình hai ông tướng Đá Rãi bằng cách thọc 
cây nhọn vào hậu môn), một truyền thuyết của người Thái cũng có hình tượng 
tướng tự: 

Ăm Poi là tướng của người Xá rất gan đạ, đặc biệt là bắn không thủng, 
đâm không vào, chém không đứt. Vì vậy, địch thủ cho ông là người thần, hết 
sức khiếp sợ, tấn công nhiều lần mà không ăn thua. Cuối cùng tướng người 
Thái là Lạng Chượng phải xin kết hôn với con gái Ăm Poi là nàng Pha Nhắng 
để dùng mưu độc. Trong bữa tiệc cưới, Lạng Chượng đề nghị: hai bên nay đã 
hòa hiếu nên đem tất cả giáo mác cung nỏ đặt ở giá. Nói rồi tự mình làm 
trước. Ăm Poi tin là thật cũng làm theo, không ngờ chàng rể lật lọng, bất thình 
lình cho quân bắt sống bố vợ và đem hành hình ngay. Sau khi làm đủ cách mà 
Ăm Poi không chết, hắn mới chuyển sang dùng cây nhọn thọc vào hậu môn 
ngược lên, mới giết được". 


1. Theo Quớzn tô mướn (Cầm Trọng và Cầm Quynh dịch). 
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Ỏ làng Tiên-châu bây giò thuộc về tỉnh Hưng-yên, ngày trước có một 
anh học trò họ Lê. Người anh to cao, ăn khỏe như hổ, bởi thế người ta 
gọi là Nhu Hổ. Cha mẹ anh nhà nghèo nhưng cũng cố gắng nuôi con 
ăn học. Từ lúc Hổ biết làm văn bài, mối bữa cha mẹ cho ăn một nồi 
bảy com. Nhưng chỉ được nửa năm trong nhà hết veo cả gạo, phải cho 
anh chàng đi ỏ gửi rể. ¬ 

Nhà ông nhạc Hổ là một nhà giàu ở làng Thiện-phiến. Khi rể múi 
đến, cha vợ cho ăn mỗi bữa một nồi năm, nhưng vẫn thấy Hổ ăn rồi 
lại nằm khểnh không chịu học hành gì cả. Một hôm ông nhạc đến tìm 
_ông thân sinh ra Hổ, hỏi: -"Ông bảo con ông là người chăm học làm 
sao từ khi nó đến nhà tôi, chẳng thấy nó học một tiếng nào?". Cha Hổ 
hỏi lại: - "Mối bữa ông cho cháu ăn bao nhiêu?" - "Một nồi năm" -"Thế 
thì cháu không học là phải. Nhà tôi dẫu túng kiết cũng Binh cho cháu 
ăn một nồi bảy". | 

Từ đó cha vợ bảo thổi cho anh chàng mối bữa một nồi bảy, mói thấy 
Hổ cầm sách học được một hai tiếng. Người mẹ vợ thấy vậy tỏ ý không 
bằng lòng. Một hôm bà phàn nàn với chồng: 

- Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống, ông chọn ph đồ ăn hại, 
chả làm nên được tích sự gì cả. 


Chồng đáp: 

- Nó có súc ăn hơn người chắc có tài hơn người. Đừng lo! 

- Nếu thế thì chúng ta có mấy mấu ruộng hoang, thử bảo nó ra đấy 
võ xem có làm nổi hay không thì biết. 

Người cha vợ liền bảo Hổ võ ruộng giúp. Hổ nhận ngay, nói rằng: 
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- Được, ngày mai cứ nấu nhiều cơm cho ăn, con sẽ xin làm chu tất. 

Qua ngày mai, ăn xong, Hổ cầm con đao lón ra đầu làng ngồi dưới 
gốc đa. Nhân có gió mát chàng thiu thiu ngủ và rồi làm luôn một giấc 
ngon lành. Đến khi mẹ vợ đi chợ về qua thấy Hổ vẫn còn ngáy rống 
dưới bóng cây, tất tả chạy về bảo chồng: 

- Ông còn thổi nhiều cơm cho nó ăn nữa thôi!... Ông ra mà xem nó 
đang võ ruộng dưới gốc đa kia kìa. Thật là đồ ăn hại đái nát! 

Không ngờ khi bà mẹ vợ gặp Hổ, chính là lúc Hổ sắp tỉnh giấc. Anh 
chàng vươn vai rồi cầm dao xuống ruộng, chỉ trong một buổi phát luôn 
ba mẫu cỏ. Hổ phát nhanh đến nỗi cá chạy không kịp, chết trôi nổi đầy 
đồng, bắt không biết bao nhiêu mà kể. Đến khi cha mẹ vợ ra ruộng 
thăm, thì ruộng cỏ đã phát xong lại được thêm mấy thúng cá. Họ mới 
biết chàng rể nhà mình là người có tài, tấm tắc khen ngỌi. 

Khi lúa chiêm đã chín vàng, người mẹ vợ bảo Hổ đi mượn lấy hai 
mươi công gặt. Anh chàng bỏ đi chơi đâu một lúc rất lâu rồi về cho 
biết là không mượn được một người nào cả. Nhung lúc bấy giò ỏ nhà 
đã thổi xong một nồi ba mươi cơm, chỉ còn đợi thọ gặt đến ăn. Hổ bảo: 
- "Họ không chịu đến gặt, âu là con xin cố sức giúp thầy mẹ". Thế là 
Hổ ngồi một mình tỳ tỳ chén hết cả một bung lón tướng cơm. Thấy mẹ 
vợ có ý không bằng lòng, anh chàng thưa: - "Mấy mẫu lúa ấy mẹ cú để 
mặc con gặt và gánh chỉ trong một ngày là xong hết". Nói đoạn Hể cầm 
đao chặt tre chẻ lạt mang đi. Hổ gặt độ nửa ngày là xong hai mẫu lúa, 
thế rồi bó tất cả lại thành bốn năm gánh lón tướng lần lượt quảy về. 
Và chỉ đến chập tối là xong tất. Từ đó người mẹ vợ mến phục con rể, 
cho Hổ ăn đầy đủ để chàng an tâm học tập. 

Hổ học đến đâu nhó đến đấy, không bao lâu thi đậu ông nghè. 

Trong thời gian đi thi Hổ đánh bạn vói một anh chàng cũng nổi tiếng 
ăn khỏe tên là Nguyễn Thanh, người trong xứ Thanh. Khi chia tay, bạn 
mời đến chơi nhà, Hổ hỏi bõn: 

- Nhà bác có đủ cho tôi ăn một tháng không? 

Nguyễn Thanh trả lời: 


- Bác đừng lo. Cứ đến chơi, thế nào cũng đủ. 
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Sau đó ít lâu, Hổ cùng một người đầy tó y hẹn đến chơi nhà Nguyễn 
Thanh. Bấy giò ông Thanh đi vắng. Hổ bảo vọ bạn: 

- Ông nhà ta có hẹn tôi đến chơi. Nay tôi có việc qua đây, thầy tó 
độ 30 người, nhỏ bác biện cho một bữa. 

Vợ ông Thanh lập túc bảo người nhà thổi một nồi 50 cơm và mổ 
một con lọn to dọn thành sáu mâm cố bưng lên. Trưóc mặt người đàn 
bà, Hổ sai người hầu làm bộ lăng xăng vò ra gọi tất cả thầy tó vào ăn. 
Nhưng cuối cùng chỉ có một thầy một tó ngồi chén tỳ tỳ hết mâm nọ 
đến mâm kia. Xong đâu đó, Hổ cáo từ lui về. 

_Hôm sau, ông Thanh trỏ về nhà, người vợ kể chuyện lại cho biết, 
ông Thanh nói: 

- Thôi đích là Lê Như Hổ rồi! 

Năm sau, ông Thanh một mình tìm đến chơi nhà Hổ, Hổ sai mổ hai 
con lọn và bốn mâm xôi làm cố đãi khách. Người nhà bưng cho chủ và 
khách mối người một con lọn và một mâm xôi. Ong Thanh chỉ ăn hết 
có một góc con lớn và một góc mâm xôi. Còn Hổ ngốn hết phần cỗ 
của mình rồi lại ăn trèo sang mâm của bạn. Nguyễn Thanh cả sọ nói: 

- Sức ăn của bác thật là như hổ. Cø nghiệp nhà tôi già lắm cũng chỉ 
thết quan bác được mươi bữa mà thôi! 

Về sau, Lê Như Hổ làm quan to trong triều. Một lần vâng mệnh 
vua đi sứ Trung-quốc, Hổ đưa theo một người hàng thịt có tài biện bác 
để theo hầu. Khi sứ bộ đến kinh đô, vua Trung-quốc nghe tiếng sứ giả 
nưóc Nam là người ăn khỏe khác thường, mói sai dọn yến để xem thử 
thế nào. Vua bảo đặc biệt sai dọn 18 mâm cỗ đặt lên 18 tầng cao. Cô 
Ỏ tầng thứ 18, vua sai đầu bếp giỏi lấy đầu cá làm thành một cái đầu 
người trông như thật để dọa sứ giả. Đoạn sai mời riêng Hổ vào ăn. Hổ 
đập bụng ăn hết cỗ tầng dưới rồi trèo lên ăn cỗ tầng trên, liên tiếp một 
mạch không nghỉ. Ăn đến cố ở tầng thứ 18, Hổ thấy cái đầu người, nhìn 
qua biết là đầu cá, liền cầm đầu đũa móc con mắt gio lên cho mọi người 
xem rồi bảo người hầu: 

- Ta xưa nay chưa biết mùi thịt người là thế nào, nay được hoàng để 
cho ăn đầu người phương Bắc thật là quý. Vậy hãy đem dao lại đây 
cho ta. 
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Mọi người đứng dưới đều bịt mắt không dám trông lên. Việc đến tai 
vua, vua rất kinh phục, nhưng cho câu nói của Hổ xúc phạm đến quốc 
thể, mói sai những người hầu bưng đầu đi. Rồi vua sai lấy sơn gắn mắt 
Hổ lại, giữ riêng ỏ một nơi. Ba hôm sau, vua sai dắt Hổ đi khắp mọi 
néo trong hoàng thành rồi lại dắt trỏ về chỗ ăn yến cũ, hỏi: - "Chỗ này 
là chỗ nào?". Hổ đáp: - "Đây là chỗ tôi ngồi ăn yến hôm nọ". Vua khen 
là người có tài, bèn tha cho Hổ không phải gắn mắt nữa. 

Bấy giò ỏ Trung-quốc trời làm hạn hán suốt ba bốn tháng không có 
lấy một giọt mưa. Nhân có sứ giả các nước bốn phương đến chầu, vua 
mói hạ chiếu cho các sứ thần làm lễ cầu đảo. Ai cầu được ứng nghiệm 
sẽ được phong tước và trọng thưởng. Hổ nhờ người hàng thịt xem tượng 
trời biết là còn lâu mói mưa, nên tâu rằng: - "Nước chúng tôi là nước 
bé, xin để sứ giả các nước lón cầu đảo trước đi đã". Vua y theo. Sứ giả 
các nước lần lượt vào làm lễ đều chả ăn thua gì. Đến lượt sứ giả Việt-nam, 
Hổ tâu vua rằng: - "Trong sứ bộ chúng tôi có một người có phép hô 
phong hoán vũ. Nếu bệ hạ muốn dùng xin để gọi vào". Vua lập tức cho 
đi gọi. Hổ đưa người hàng thịt đến cho vua. Người hàng thịt thấy trời 
chưa có dấu hiệu gì tỏ ra sắp có mưa nên lúc đến nơi, tâu vua: - "Xin 
bệ hạ cho xây một cái đài cao 10 trướng: trên đó phải sắm đủ lễ vật 
cần thiết. Thần sẽ chọn ngày tốt trai giói lên đàn rồi gọi mưa đến". Công 
việc cứ dềnh dàng mãi cho đến lúc rễ sỉ và cỏ gà đều đâm nõn trắng, 
họ mới tâu vua xin bắt đầu làm lễ. Cúng ngày hôm trước thì hôm sau 
trời liền đổ mưa suốt hai đêm ngày. Người Trung-quốc từ vua chí dân 
đều mừng rỡ, khen sứ giả Việt-nam có bụng chân thành làm cảm động 
được trời đất. Vua Trung-quốc bèn phong cho người hàng thịt làm 
"Lưỡng quốc quốc sư" còn Hổ thì phong làm "Lưỡng quốc thượng thư'. 

Thấy Hổ có tài, vua Trung-quốc lưu lại bắt dạy hoàng tử. Hổ tuy 
muốn về lắm nhưng không thể chối được, bất đắc dĩ phải ở lại dạy học. 
Theo phép dạy của Hổ thì "trưóc học lễ, sau mới học văn". Hễ hoàng 
tử hơi có tý lỗi là Hổ cầm roi vụt ngay vào đít. Hoàng hậu thương con 
hay phải đòn, mói xin vua chọn một ông thầy khác. Vì thế Hổ ta được 
trỏ về nước. Lúc hai thầy trò Hổ vê, vua Việt-nam cho là họ có công 
lao, phong thưởng rất hậu. Khi Hổ chết, vua Trung-quốc sai sứ sang 
điếu và ban một cái áo quan bằng đồng'. 


1. Theo Vũ Phương Đề. Công dư Hiệp ký. 
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KHẢO DỊ 


Trong Công dự tiệp ký còn có truyện Hai anh em Lê Nại, Lê Đỉnh trong 
đó có Lê Nại súc ăn rất khỏe phần nào giống với Lê Như Hổ. Nhà Nại nghèo 
được ông thượng Vũ Quỳnh gả con gái cho. Trong khi ở gửi rể, Nại hết ăn 
no lại nằm không chịu học hành gì cả. Cha vợ tìm đến nhà cha Nại, hỏi: - "Nghe 
nói con ông là một người chăm học thế mà từ khi đến ở nhà tôi thì hết sức 
lười". Cha Nại hỏi: - "Mỗi bữa, ông cho nó ăn bao nhiêu?" - "Một nồi hai com” 
- "Thế thì nó không chịu học là phải. Ngay như nhà tôi mà mỗi bữa cũng phải 
thổi cho nó ăn nồi năm". 

Ông thượng rõ chuyện, mới về bảo người nhà thổi một nồi ba cơm cho 
chàng rể ăn thì ông Nại học đến canh ba, sau lại cho ăn nồi tư thì học đến 
canh tư, cho ăn nồi năm thì học đến sáng. Ông thượng mùng, nói: -"Rể ta có 
- súc ăn hơn người tất có tài hơn người". Từ đó sai thổi com nồi mười cho rể 
ăn. Quả nhiên ông Nại học thâu đêm suốt sáng, ít khi ngót tiếng. Về sau ông 
đi thi đậu Trạng cùng làm đến thượng thư như cha vợ. Cha vợ có làm thơ tặng 
COn rỂ: 


Tiên sunh Mộ-trạch, ăn khỏe nổi danh, 
Mười tứm bót cơm, nuười hai bót canh. 
Đi thi dỗ Trạng, tên trùm làng Nho, 


Chúa uào càng khỏe, phút ra càng ío. 


Đồng bào Tây-nguyên có truyện Bó/ Rơ kén rể và truyện Chàng Rá, cũng 
nói đến một nhân vật đi làm rể, ăn khỏe và ngủ nửa ngày mói dậy, nhưng làm 
việc thì như thần (hoặc nhờ có phép thần): 

Trong truyện Đó/ Rơ kén rể (của người Bahnar) thì ông Ro có bốn cô gái, 
ông sai con gái đi làm đổi công cho các gia đình để tìm một người rể lao động 
khỏe. Đầu tiên, ông gặp Néc Ne, rồi gặp Hơ-le Hò-lép. Những anh chàng này 
chỉ nhờ thúc khuya dậy sóm lao động hùng hục nên ông không vừa ý. Sau ông 
gặp Ma-toong Ma Oắt lao động cù, ông gả ngay hai cô gái đầu. Sau gặp Đam 
Trong cũng giỏi, gả cô thứ ba cho y. Còn cô gái út xinh nhất ông không thấy 
có người nào vừa ý cả. Có anh chàng Rết xấu xí ăn mặc lôi thôi, lại ngủ trưa 
mãi đến mặt tròi mọc cao mới đi làm. Ấy vậy mà khi làm anh ta nhò phép 
thần có một sức mạnh không ai bì kịp, võ cả một khu rừng mênh mông trong 
một loáng, lại đốt rất nhanh. Qua nhiều lần thử thách ông Ro biết Rết có tài 


483 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 





phép bèn gả con gái cho chàng tuy hình thúc bề ngoài khù khò xấu xí bị mọi 
người dè biu. 

Ở truyện Chàng Rá (của người Hrê) thì có một bà cụ nghèo sinh một đứa 
con xấu xí tròn như quả bầu đặt tên là Rá. Rá ăn rất khỏe, mới lọt lòng đã 
ăn hết đấu gạo. Lón lên đi Ỏ với một tù trưởng, ai cũng ghét trừ có cô Tám 
là thương Rá, nhận hằng ngày đưa cơm cho anh. Khi đến nơi thấy Rá còn ngủ, 
tiếng ngáy như sấm. Cô gái chờ Rá dậy, đưa com cho Rá ăn, rồi đứng rình 
xem thì thấy Rá bống tách đôi hóa thành nhiều người rất khỏe, đẹp, hát hay 
và chia nhau chặt cây, chỉ một loáng là xong. Sau cô gái ốm tương tư đòi lấy 
chàng Rá. Bố mẹ thuận gả nhưng đuổi hai vợ chồng ra khỏi nhà. Nhò có phép, 
Rá trỏ nên giàu có, còn tù trưởng thì sau hóa thành hổ. 


Truyện S đừa và một số truyện khác của các dân tộc anh em cũng có hình 
ảnh tương tự truyện Chàng Rá (xem truyện Lấy chồng đê, số 128, tập HH). 


Phương Tây có một loạt truyện phần nào giống với truyện Lê Như Hồ ö - 
phần đầu. Đây là truyện của Pháp: 


Một nhà nghèo có đứa con tên là Phước (Bénédicité), 18 tuổi mà không 
ra khỏi giường. Một hôm, người bố bảo: - "Dậy con! Đã đến lúc làm việc!". 
Phước dậy đến làm công cho một chủ trại trong vùng và đê nghị ba điều: 
1. Không dậy trước năm giò sáng; 2. Ăn đủ no; 3. Cuối năm trả thóc vừa đủ 
sức mình mang. Chủ trại thấy điều kiện có lợi cho mình nên chấp nhận. 


Sáng hôm sau các đầy tó khác của chủ trại dậy từ hai giò sáng đi chặt củi, 
Phước cứ ngủ đúng giò mới dậy. Chủ cho đọn một bát xúp nhỏ, anh đáp: - "Không 
được! Phải một nồi xúp và 3 ổ bánh tướng kia". Chủ cho ăn đủ. Ăn đoạn, chủ 
sai thắng xe năm ngựa đi chỏ củi về. Dọc đường, anh nhổ 4 cây vút lên xe, 
ngựa kéo ỳ ạch. Lại bỏ thêm 2 cây nữa, ngựa không kéo nổi. Phước tháo ngựa 
bỏ cả lên xe, rồi tự tay kéo về, mà lại về trước mọi người. 

Chủ ngạc nhiên vê súc khỏe của anh, bèn sai đi chặt một ruộng củi nếu 
không xong thì đuổi. Phước đến rừng, nằm nghỉ ỏ gốc cây. Cô ỏ gái mang com 
trưa đến, vẫn thấy ngủ chưa dậy. Nhưng đến chiều thì đã chặt xong. Hộm sau 
chủ sai đi canh cối xay. Ö đây có quỷ dữ, người nào đã đến thì không thể trỏ 
về, nhưng khi quỷ nhảy ra khỏi lò sưởi liền bị anh giết chết. Chủ lại sai anh 
mang thư cho con mình cách đấy 30 dặm, dặn con cho Phước ăn đầy đủ rồi 
giết đi. Anh vác ngựa lên vai 15 dặm rồi cho ngựa mang mình 15 dặm. Con 
lão chủ bắn súng nhỏ vào anh, anh nói: -"Ở đây có loài ruồi cắn khó chịu, 
nhưng không độc lắm". Bắn súng lón cũng không ăn thua. Anh lại trỏ về vô 
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sự. Chủ lại sai anh lau giếng sâu. Đang lau, chủ ném xuống một cối xay 1.000 
cân. Cối quàng vào cổ thành cái vòng. Lại ném một cái chuông nặng 2 vạn 
cân. Chuông úp lên đầu. Lên khỏi giếng, Phước cất chuông chào, nói: đây là 
cái mũ ngủ, lại cất cối, bảo: đây là khăn quàng cổ. 

Chủ phải cho về, anh đòi tiền công. Chủ đưa hai bao thóc, anh không lấy; 
dưa 8 bao, anh chỉ nhấc bằng một ngón tay; dưa 32 bao, nhấc bằng hai ngón. 
Cuối cùng chủ hải đưa 100 bao, anh mới nhận và vác về. 

Truyện của Đức do Grim (Grimm) sưu tập cũng nói tới một "Khổng lồ trẻ" 
khi thúc không chịu dậy, đòi ăn trước khi lên rừng, ngốn hết khoảng trên 20 
lít đậu và làm xong việc trước mọi người. Truyện của Hy-lạp (Grèce) có nhân 
vật là Jăng ra đồng làm việc với bố và các anh. Anh nằm dưới đất ngủ đến 
chiều mới bắt tay làm, nhưng lại xong trước mọi người'. 

Đoạn cuối của truyện Lê Như Hồ gần giống với truyện Trạng Ếch: 

Xưa có một ông quan có người vợ lẽ rất đẹp nhưng phải ly dị vì người vợ 
cả của ông có máu ghen. Người vọ lẽ sau đó lấy một người bắt ếch ăn ở với 
nhau rất vui vẻ. Một hôm, chồng mổ ếch bắt được ngọc. Ngọc đó chàng dùng 
chữa mắt cho nhà vua nên được làm quan. Một lần trời đại hạn, vua hứa ai 
cầu được mưa sẽ phong cho làm Trạng. Người chồng nhờ xem đùi ếch biết 
trước ngày mưa, vội xin vào cầu. Quả nhiên đúng ngày tháng trời mưa to. Anh 
chàng dược phong Trạng nguyên và mang tên Trạng Ếch. 

Trong khi đi sú, Trạng Ếch đã làm cho người nước ngoài kính phục vê 
nhiều củ chỉ vô tình của mình, nên còn được vua Trung-quốc phong làm Lưỡng 
quốc Trạng nguyên”. Xem tiếp phần sau öỏ Khảo dị truyện Nhà sư và người 
thợ giày, (số 192, tập V). 


1. Đều theo Cô-xcanh (Cosquin). Sách đã dẫn. 
2. Theo Nguyễn Văn Ngọc. Sách đã dẫn. 
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Ngày xưa có một nhà nông phu nghèo ỏ Gò Sặt, tỉnh Bình-định có 
một đứa con trai tên là Lía. Từ thuỏ lọt lòng, Lía đã mồ côi cha nhưng 
chóng lón và khỏe mạnh. Năm lên bảy, một mình Lía có thể hạ bọn 
trẻ cùng lứa tuổi trong những keo vật. Một vài năm sau tất cả những 
đứa trẻ trong vùng đó đều sợ Lía. 

Một hôm, Lía đấu võ vói một đứa lón tuổi. Lía đồn địch thủ vào một 
thế rất nguy làm cho nó hốt quá phải van lên: 

- Tôi lạy anh, anh tha cho, tôi xmn gọi anh là vual 

Từ đó cái tên "Vua Lía" được bọn trẻ hay dùng. Chúng nó ngày ngày 
làm kiệu khênh Lía đi chơi khắp nơi. 

Một người hàng xóm mách tin đó cho mẹ Lía biết và nói: 

- Chao ôi! Bà liệu chừng cái đầu của mẹ con bà đói 

Mẹ Lía đâm hoảng: 

- Chết tôi! Lạy tröi cho nó đừng sinh ngụy. 

- Bà cho nó đi học đi. Đem gửi nó cho ông đồ, ông ấy kèm chol 

Từ đó, Lía phải đi học. Ông đồ tuy dữ đòn nhưng Lía không sọ. 
Chàng thích học võ hơn là học chữ. Chàng thường lén thầy ra vườn, đi 
những bài quyền học lỏm được của người khác. Mấy luống rau của ông 
đồ chả còn một cây nào mọc được. Một hôm, giữa lúc bị thầy nọc cổ 
xuống đánh, Lía giật lấy roi bẻ vụn ra từng khúc. Ông đồ nhìn Lía tắc 
lưỡi. Ngay hôm đó ông dắt đứa học trò cứng đầu ấy đến trả cho mẹ nó. 

Lía khoái chí vì ngày ngày khỏi phải ê a chán ngắt. Chàng lại cầm 
đầu bọn trẻ đùa nghịch như xưa. Một hôm, Lía chọn mấy đứa lón khỏe, 
cùng mình lên núi vắng đón những người lạ mặt đi chợ về cướp lấy gánh 
gồng tay nải. Được thú gì, Lía thưởng chia cho anh em cùng hưởng. 
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Người ta lại mách cho mẹ Lía biết. Lần này mẹ Lía hết đánh con đến 
van vái con. Lía thề xin chừa. Chàng rất thương mẹ, không muốn để 
mẹ cực khổ về mình. Nhưng rồi chứng nào vẫn giữ tật ấy. Cuối cùng 
mẹ Lía bắt Lía đi ỏ chăn trâu cho một nhà giàu Ở một làng khác thật xa. 

Ỏ đây Lía lại có bạn mói. Mối ngày chàng và bạn phải lùa đàn trâu 
lên núi cao cho ăn. Sau những cuộc đua chọi bằng đánh cù đánh vật, 
bọn trẻ ở đây tôn Lía làm đàn anh. Dần dần chàng cùng bọn chúng 
đón đường cưóp giật tay nải của DEN người bộ hành đi lẻ tẻ trên 
những con đường vắng vẻ. 

Một hôm, Lía hứa với bạn ngày mai sẽ dãi tiệc. Chúng chỉ phải chuẩn 
bị dao nồi và mắm muối. Hôm sau, khi chúng tập họp đầy đủ, Lía 
bảo: - “Chúng minh làm thịt nghé ăn chơi!”. Chúng nói - Không sọ chủ 
nó bắt đền à?" - "Cứ ăn ngay con nghé của chủ tao, tội vạ tao chịu". 
Nói rồi giết ngay con nghé tơ xẻ thịt nấu ăn. Chàng bảo chúng: 

- Về nhà cứ nói hộ tao rằng cọp tha mất nghé là đủ. 

Lần ấy quả có "động rừng" cho nên mưu của Lía đắt. Người nhà giàu 
tìm nghé mãi không được, tin là bị hổ vô nên không căn vặn gì lắm. 
Được ăn quen mùi, chúng giỏ mưu đó làm đi làm lại hết nghé chủ này 
đến bò nhà khác. Cuối cùng bọn chủ biết được. Chúng bắt đền cha mẹ 
bọn trẻ. Người ta hay chuyện, ai cũng giận Lía, toan bắt giải quan. Nghe 
tin không hay, Lía bỏ trốn biệt. 

Khi bước về nhà, Lía thấy mẹ đang nằm trên giưởng bệnh rên khừ 
khừ. Chàng lại dùng lối cướp giật kiếm tiền mua thuốc. Được của ngon 
vật lạ, Lía đều đưa cho mẹ ăn. Mẹ hỏi: - "Mày lấy ỏ đâu ra thế?". Lía 
nhất định không nói, chỉ năn nỷ mẹ ăn cho là đủ. 


Sau khi mẹ chết, Lía không còn kiêng nể một ai nữa. Đói thì đi cưóp 
giật để ăn, siêng thì ra đồng luyện võ nghệ. Một hôm, Lía giật cái thúng 
trong đó có mấy quan tiền của một người qua đường. Thấy người ấy òa 
khóc, chàng gạn hỏi mới biết là anh ta vừa bị một tên chánh tổng cưóp 
đoạt gia sản nay bị đuổi ra khỏi nhà, lưng vốn chỉ còn có bấy nhiêu. 
Nghe kể chuyện, Lía bừng bùng nổi giận. Mặc dầu bụng đói, chàng trả 
tiền cho người lạ rồi dò hỏi tìm đến đánh võ đầu tên chánh tổng. Quan 
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trên vì việc ấy sai một toán lính về bắt Lía. Nhưng khi về đến làng, bạn 
của chàng đã tin trưóc cho chàng đi trốn. 


Lĩa không có họ hàng thân thích nên khi bỏ nhà ra đi, chàng không 
có chỗ ở nhất định. Tối lại ngủ chùa ngủ đình, đói ỏ đâu thì cướp ở đó. 


Một hôm đi qua truông Mây, Lía thấy một bọn cưóp chận đường đòi 
tiền mãi lớ. Chàng vỏ sợ hãi đưa tay nải ra. Nhưng bọn cưóp vừa xông 
lại liền bị chàng cho mỗi đứa một đá văng ra bốn phía. Cả bọn cưóp ở 
trên núi kéo xuống bổ vây nhưng bị Lía nhổ cây làm gậy đánh cho thất 
điên bát đảo. Chủ trại thấy võ nghệ chàng tuyệt trần bèn mời chàng 
nhập bọn. Lía vui lòng dừng chân lại đây để chấm dút cuộc đời lang thang. 


Ba người chủ trại tên là Hồ, Nhẫn và Chân có tiếng võ nghệ cao 
cường không ai địch nổi. Trong mấy năm họ đóng ở truông Mây mọi 
người đều sọ. Cả đến quan tỉnh quan huyện cũng đều kiềng mặt. Người 
ta gọi tôn là "cha Hồ, chú Nhẫn, mẹ Chân". Từ lúc Lía nhập bọn, bọn 
cướp truông Mây càng thêm vây cánh và càng lộng hơn trưóc. 


Một hôm, bọn họ kéo nhau ra Bồng-sơn cưóp một tiệm buôn lấy 
được của cải và hàng hóa bộn bề. Trỏ về trại, họ mỏ tiệc ăn mừng. Khi 
chia những của cướp được, bọn cha Hồ toan chiếm lấy phần nhất. Nhưng 
Lía nhất định không chịu: - "Nếu không có tôi - chàng nói - thì các chú 
đã dám vào nhà chưa?". Rồi Lía đòi ba chủ trại hãy ra sân cùng mình 
tỉ thí. Quả nhiên, trong cuộc đọ sức, sức khỏe và võ nghệ của Lía mười 
phần, bọn cha Hồ không được một. Thấy Lía toàn tài, cả trại đồng 
thanh tôn chàng làm chủ. 


Từ ngày Lía làm tướng, hành động của bọn cướp truông Mây có phần 
thay đổi. Lía cấm lâu la không được cưóp giật của những người qua lại, 
không được cướp của cải của người nghèo: - "Đã cướp - chàng nói - 
chúng ta làm những mẻ cho to, gõ vào đầu bọn trọc phú, cần gì đi vét 
hầu bao của những kẻ khố rách?". Thường khi cưóp được nhiều của, 
Lía bắt trích một nửa phân phát cho những người nghèo trong vùng. 
Chẳng những thế, mỗi lần trong tỉnh xảy ra việc gì mà Lía cho là trái 
lẽ, chàng liền kéo bọn truông Mây đến can thiệp. 
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Từ đó, cái tên truông Mày, cái tên Lía được dân nghèo ca tụng. Trái 
lại, bọn quan lại, bọn nhà giàu trong tỉnh thì sọ mất mật. Quan tỉnh 
nhiều phen phái quân đến tiếu trừ nhưng mối lần xuất quân đều bị họ 
biết trước và bị họ đánh cho tan tác. Bọn quan tỉnh không làm thế nào 
được, muốn báo về triều đình nhưng lại sọ tội trút lên đầu nên đành 
để mặc Lía và thủ hạ tung hoành. 


* * 


Ít lâu sau, nghe tin nhà vua mỏ khoa thi võ, Lía có ý muốn trổ tài 
vớói thiên hạ, lập chút công danh. Bọn cha Hồ không cản được; đành ỏ 
lại giữ trại cho Lía cải trang ra đi. 

Khoa ấy ở trường Bình-định có một viên chánh chủ khảo ăn tiền như 
rái. Thí sinh ai có lo lót ít nhiều, hắn mói chịu nhận đơn. Thấy Lia nạp 
đơn không có "vi thiềng", chánh chủ khảo đập bàn, quát: - "Mày là thằng 
nào mà không biết lệ trưởng thi. Đơn từ làm dốt nát thế này. Lính đâu, 
đuổi cổ thằng này không cho thi nữa". Nghe mấy lời đó, Lía căm tức 
vô hạn, nhưng giữa nơi quấn lính đông đảo, gươm giáo sáng lòe, chàng 
đành nuốt giận không dám ra tay. Chàng đi gấp về sơn trại kể việc đó 
cho bọn cha Hồ nghe và nhất định đem lâu la xuống núi rửa hòn. Cả 
bọn cải trang rất khéo và hoạt động rất kín đáo. Chỉ vào khoảng nửa 
_ đêm, quân của Lía đã lọt vào thành và phục sẵn, chỏ lệnh Lía là hành 
sự. Chánh chủ khảo đang ngon giấc vói nàng hầu thì bị một nhát dao 
vào cổ. Vọ hắn chỉ còn biết dập đầu van lạy. Thấy nàng đẹp, Lía bắt 
luôn đưa về sơn trại làm vọ. 

Mọi việc quá êm lẹ nên mái đến gần sáng quan quân mói biết. Suốt 
tỉnh náo động. Sau cùng dò la mãi người ta mói biết rằng bọn cướp 
truông Mây gây ra việc đó. Lần này không thể giấu được triều đình, 
bọn quan tỉnh phải làm só tâu vua và xin thêm quân để tảo trừ. 

Bên phía quân truông Mây cũng lo đắp đồn luyện quân để phòng 
thủ sơn trại. Vì thế quân đội triều đình mấy lần xông xáo đều bị thất 
bại. Các quan ai cũng lấy làm lo. Nếu không lập mưu diệt Lía thì bọn 
họ không thể nào còn ngồi ấm chố. 
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Nghĩ rằng nếu dỗ được vợ Lía làm nội ứng hẳn rất có lợi, các quan 
đầu tỉnh bàn nhau sai ba tên lính giả làm lái buôn lụa để dò bụng nàng. 
Ba tên này nhờ lo lót vói bọn canh cửa nên lọt qua truông Mây vào 
bán hàng cho vợ Lía để dò ý. Giữa khi giỏ các súc gấm vóc cho vợ Lía 
xem, bọn chúng cố ý để lộ cho nàng thấy một chiếc nhẫn của chánh 
chủ khảo để lại. Người đàn bà hiểu ý, sai đuổi kẻ hầu ra ngoài. Bọn 
chúng đưa mắt cho nàng và nói nhỏ: - "Chúng tôi lặn lội lên đây là vì 
mối thù của bà lón". Đoạn chúng móc trong tầng áo lót, đưa ra một 
phong thư của quan tỉnh hứa vói nàng nếu làm nội ứng trừ được giặc, 
sẽ có trọng thưởng. Vợ Lía nhận lời và hẹn ngày thi hành kế độc. 

Đến ngày ấy, vợ Lía sắm sửa một tiệc rượu rất linh đình mời bọn 
cha Hồ, chú Nhẫn, mẹ Chân đến dự, nói là ăn giỗ mẹ. Nàng ăn mặc 
rất đẹp, liếc mắt đưa tình và chuốc chén mỏi mọi người. Bọn Lía không 
ngỏ là độc kế, cứ uống tràn. Rượu đã có tẩm thuốc mê nên chưa tan 
tiệc mà bốn chủ trại đã say khướót, không còn biết gì trời đất. Vợ Lía 
cho bọn lâu la hạ tiệc xuống, ra sau trại ăn uống cùng nhau. Còn lại 
một mình, nàng lấy thừng lón trói bọn cha Hồ vói nhau làm một đống. 
Về phần Lía, biết chàng có sức khỏe phi thường nên nàng dùng muưôi 
lóp dây thừng buộc chặt vào tấm phản. Xong đâu đó, nàng cho người 
tâm phúc ra khỏi sơn trại báo tin. 

Nghe báo, quân triều đình lập tức tiến công. Quân truông Mây không 
có tướng nên tan võ rất chóng. Quân triều đình kéo ùa vào trại như 
vào chỗ không người. Bấy giỏ Lía đã hơi tỉnh. Thấy nguy biến, chàng 
định vùng dậy chạy, nhưng toàn thân mắc cứng vào tấm phản. Biết là 
đã rơi vào bẩy, Lía bèn dùng hết sức bình sinh giãy đút dây buộc chân 
rồi đúng dậy mang cả tấm phản lón sau lưng. Chàng húc mấy cái vào 
cột nhưng dây buộc chặt quá không thể làm gì được. Thấy đã quá gấp, 
Lía cú để vậy chạy ra phía cửa trại phá vòng vây xông ra. Tấm phản là 
một chưóng ngại lón cho chàng, nhưng cũng là tấm mộc rất tốt. Mấy 
tên lính thứ thì bị cái đá của Lía, thứ thì bị tấm phản húc vào đầu nên 
toáng đảm không dám đuổi, đành trỏ vào bắt bọn cha Hồ, chú Nhẫn, 
mẹ Chân giải nạp. 
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Thoát vây, Lía cứ rừng già chạy một mạch. Mãi đến xế chiều bụng 
quá đói, sức quá mệt, chàng mói dừng lại nghỉ bên bụi cây. Gặp một 
ông già gánh củi từ rừng sâu xăm xăm bước ra, Lía nhồ ông cởi trói 
giúp. Khi tấm phản rơi xuống, ông già rút mo cơm ra cho chàng ăn. Lía 
không từ chối đón lấy ăn ngay. Ăn xong chàng vái ông già và nói: 

- Tôi là thằng Lía, lâu nay vẫy vùng một cõi không ai làm chỉ nổi, 
nay mắc mưu một đứa nhi nữ, thân thế phải đến nối này sống làm chỉ 
nữa cho thêm nhơ nhuốc. Lía này nhò được ông cỏi trói lại nhịn bữa 
cho ăn, ơn ấy không biết lấy gì mà trả. Vậy Lía xin dâng vật này, ông 
hãy mang xuống nạp quan mà lĩnh thưởng. 

Cụ già vừa nghe dứt lời thì đã thấy thủ cấp của Lía nằm ngay trước 
mặt. Ông cụ vốn hâm mộ Lía. Ông toan giúp Lía đi trốn để khôi phục 
cơ đồ nhưng không ngò Lía quá nóng nảy tự hủy tấm thân. Than khóc 
hồi lâu, ông chỉ còn biết đem thi thể của chàng chôn cất một nơi kín 
đáo không cho ai biết. _ 

Ngày nay vẫn có ca dao: 


Chiều chiều' én liệng truông Mây, 
Cảm thương chú Lía bị vậy trong thành. 


KHẢO DỊ 


Truyện trên được đồng bào ỏ Đề-øi thuộc Bình-định kể lại, dựa theo Vè 
chàng Lía. Nhung Trần Việt Ngũ còn sưu tầm được một bài Wè chàng Lía thú 
hai do một người ở Quảng-ngãi dọc. Bài về này không nói đến việc Lía đi thi 
và những biến cố bị đát xảy ra kết thúc cuộc đời chàng. Đại thể ỏ đây cũng 
nói đến thời trẻ của Lía: nhà nghèo, mồ côi bố, tính hung dữ nhưng lại có 
hiếu với mẹ. Mấy lần đi ăn xin về nuôi mẹ bị bọn phú hộ và chức dịch xua 
duổi, túc mình Lía bèn đi ăn trộm. Một hôm đang trộm bị bắt quả tang, bị xã 
trói, đóng gông, nhờ có một hương sư xin tha, đưa về cho đi chăn trâu. Chơi 
vỚÓi trẻ chăn trâu, Lía cũng bày trò làm vua, khênh kiệu, nhưng không có 
1. Cũng có người đọc là Xếp xè. 

2. Theo Về chàng L¡a. 
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chuyện ăn thịt trâu của chủ. Nhân một hôm có một con cá lóc từ dưới nước 
nhảy lên bờ, Lía bắt chước tập miếng võ nhảy cao. Về sau Lía bỏ trốn vì lõ 
tay đánh một đứa trẻ võ đầu. 

Bước vào nghề cướp bóc, Lía giết chết một tên phú hộ và rạch trán người 
vợ hương quản để báo thù việc chúng đã xủ tệ lúc mình đến nhà chúng ăn 
xin. Vì nhó mẹ - mẹ đã chết lúc nghe tin con giết người - Lía lần về quê hỏi 
tin, bị bọn làng vây bọc, Lía chống đõ suốt một đêm, rồi dùng miếng võ "cá 
lóc” trốn được. 

Ở dây cũng có việc Lía thắng bọn cha Hồ chú Nhẫn và cũng được suy tôn 
chủ trại. Mấy lần đón gánh hát bội lên trại mua vui, Lía đều giết bầu gánh vì 
chúng coi thường khả năng thưởng thúc nghệ thuật của Lía, trừ có một gánh 
được Lía thưởng rất hậu vì hát hay. 

Về sau Lía chiêu binh mãi mã củng cố trại. Bọn trọc phú, bọn quan lại đều 
là đối tượng của Lía. Tin đến tai vua, vua sai đại tướng đem 10 vạn quân đi 
đánh. Lía đánh cho tan tành, chiếm lấy thành trì, nhưng sau đó bị tên đô đốc 
vây thành rất ngặt, Lía phải dùng miếng "cá lóc" nhảy khỏi vòng vây, trỏ về 
căn cú thủ hiểm. Đô đốc đánh không nổi, đành xin vua bãi binh. 

Theo lời một người Bình-định khác kể thì mỗi lần Lía đi thăm các sơn trại, 
thường có thói quen phóng một cái mâm thau lên trời. Phóng vừa xong Lía 
đã nhảy theo ngồi trên mâm thau để mâm chở mình đi. Mô-típ trên chắc là 
phần nào chịu ảnh hưởng của loại mô-típ phổ biến trong các truyện anh hùng 
ca của người Ba-na (Bahnar), Ja-rai (DJaral)... (ví dụ truyện Chi-ông Ghi-ở). 
Nhân vật anh hùng ở đây thường ném cái khiên lên trời để nó chỏ mình di 
khắp noÏ”. 


1. Theo Dân ca miền Nam Trung bộ, tập TT. 
2. Xem Truyện cổ Ba-na. Sách đã dẫn. 
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Ngày xưa có hai vợ chồng nhà nọ chỉ sinh được có mỗi một người 
con gái. Vì thế họ nuôi nấng dạy dỗ rất chăm chút. Khi cô gái lón lên, 
cha mẹ đạy cho đạo thánh hiền. Năm nàng mười lăm tuổi vẫn bị cấm 
cung không được tiếp xúc vói người ngoài. Một hôm người mẹ lên chùa 
lễ Phật. Lần đầu tiên bà ta đưa con gái ra khỏi nhà. Bấy giò có một vị 
thiên thần muốn mượn cô gái đồng trinh làm chỗ đầu thai, mói nhân 
lúc cô gái ra vưön chùa vãng cảnh, hiện làm một bông hoa có năm cánh 
rất đẹp. Cô gái thích quá ngắt lấy ngắm nghía hồi lâu, rồi bống dưng 
bỏ vào miệng nuốt đi. 

Từ đó cô gái tự nhiên không chồng mà chửa. Cha mẹ nàng ngạc 
nhiên và xấu hổ vô cùng. Hết tra hỏi đến dụ dỗ nhưng cô gái ngây thơ 
ấy cũng chả làm sao mà hiểu được. Tất cả mối ngỏ của cha mẹ đều đổ 
đồn vào nhà chùa. Đoán là có một sư ông đã quyến rũ con gái mình 
trong ngày lễ Phật dạo nọ, họ bèn đuổi con lên chùa và nói: - "Mày lên 
đó mà ỏ vói su, đừng vác mặt trỏ về bôi nhọ nhà tao nữa". Hòa thượng 
trụ trì chùa đó không biết làm thế nào, đuổi đi cũng không nõ, đành 
phải nhận nuôi nàng và dựng một túp lều sau chùa cho nàng ra đó ỏ. 

Khi gần đến ngày sinh, cô gái bỗng nằm chiêm bao thấy có một thiên 
thần đến trước mặt dặn rằng: - "Đừng đặt tên con vội, cú để đến lúc 
chúng nó biết nói, tự chúng sẽ cho biết tên". 

Thế rồi, cô gái sinh một lúc năm người con trai, đặc biệt khuôn mặt 
giống nhau như tạc. Cả năm anh em đều lón nhanh như thổi, đứa nào 
đứa ấy sỏn sơ mạnh khỏe. Khi chúng biết nói, người mẹ hỏi đến tên 
con, thì đứa thứ nhất trả lời: - "Sức con có thể vác nổi một quả núi, con 
là Mạnh mế". Đứa thú hai nói: - "Người con dù có đao băm búa bổ 
cũng không chết, con là Mình đồng da sắt". Đứa thứ ba tiếp: -"Con có 
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thể ngồi một nơi biết được mọi việc trong thiên hạ, tên con là Vén mây 
xem trần". Đứa thứ tư: - "Con có thể sống dưới nước cũng như trên cạn, 
tên con là Khô". Đứa cuối cùng nói: - "Con thì dù ngồi trong lửa cũng 
cứ dễ chịu như thường, tên con là Ưót". 

Năm anh em lón lên lo làm việc nuôi mẹ. Hàng ngày Mạnh mẽ lên 
rừng kiếm củi về đổi lấy gạo. Mỗi một gánh củi của chàng chứa đầy 
một sân. Tiếng tăm của anh chàng truyền khắp mọi nơi trong nước. Hồi 
ấy nhà vua cần nhiều củi để dùng vào một lễ rất long trọng của triều 
đình. Vua cho triệu Mạnh mẽ đến, bảo kiếm củi cho mình và hứa cứ 
mỗi gánh củi đưa đến sẽ đổi cho một gánh gạo. 

Mạnh mẽ kiếm củi mau như chóp. Rừng tuy xa nhưng mối một ngày 
chàng đi đi về về không biết bao nhiêu lần, mối lần đưa củi đến lại gánh 
gạo đi. Đến nỗi lúc viên quan trông nom kho gạo cho nhà vua thấy gạo 
kho đã vơi quá nửa, hắn lật đật đến báo cho vua biết. Vua nói: - "Thế 
thì phải bắt nó chết mói được!". Bèn cho đòi Mạnh mẽ đến và bảo: 

- Nhà ngươi làm việc như thế chắc là mệt. Thôi cho về nghỉ sức; mười 
ngày nữa sẽ đến đây phục mệnh. 


Mạnh mẽ về nhà kể chuyện cho anh em nghe. Vén mây xem trần 
vốn đã đọc được những ý nghĩ không tốt trong đầu nhà vua bèn bảo 
Khô đi thay cho Mạnh mẽ. Mười ngày sau, Khô đến gặp vua. Vua cứ 
tưởng hắn là anh chàng gánh vơi kho gạo của mình hôm nọ, bèn thét 
ngay lính bắt đìm xuống bể cho chết. Khô cú để mặc cho bọn lính vây 
bắt trói lại và dìm xuống nước, nhưng dìm lần đầu lôi lên, Khô vẫn sống 
trơ trd. Dìm lần thứ hai, thú ba, Khô vẫn vui vẻ ca hát. Họ lại dìm nữa, 
nhưng dù đìm thế nào cũng không làm cho chàng chết được. Tức mình, 
lại sọ mệnh vua, bọn chúng mói làm một cái cũi bỏ Khô vào cùng với 
rất nhiều đá tảng dòng dây đem thả xuống đáy biển, nhưng mấy tuần 
sau vót lên vẫn thấy hắn sống như thường. Cuối cùng chúng phải đưa 
anh chàng về kể chuyện cho vua hay. Vua chưa tìm ra cách gì giết được, 
bèn bảo anh về, hẹn mười ngày sau nữa lại đến. 

Vén mây biết lần này vua dùng mưu độc đốt chết nên bảo Ưót đi 
thay. Ướt đến nơi thì vua đã sai dọn sẵn một căn lầu bằng gỗ dựng 
riêng biệt sau vườn, xung quanh chất đầy củi. Vua cũng tưởng Ướt là 
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anh chàng hôm nọ, bèn mời gã lên lầu sai dọn mâm cố đầy rượu và 
thức ăn ngon cho ăn. Đoạn bảo quân lính đóng chịt mọi của lại rồi 
phóng hỏa. Lửa liếm rần rật cháy khắp mọi nơi. Nhưng Uót ta vẫn ngồi 
một nơi chén tỳ tỳ. Và khi cánh cửa đổ xuống, chàng nói vọng ra cho 
chúng nghe: - "Ồ! Ö đây mát quá!". 

Vua lắc đầu, chưa biết làm thế nào để giết cho được, đành bảo anh 
về nhà, mười ngày sau nữa lại đến. 

Lần này Vén mây bảo Minh đồng da sắt đi. Khi anh chàng này đến 
nơi, vua thét đao phủ mang ra xử trảm. Nhưng bao nhiêu gươm đao 
đụng vào người đều quần cả lại mà không làm cho anh chàng chết được. 
Đao phủ tức giận đâm mũi mác vào nách gã, gã chỉ cười rú lên như bị 
ai cù. Thấy vậy, vua rất bực mình, nhảy xuống rút bảo kiếm, cầm bằng 
cả hai tay chém xuống rất mạnh, nhưng bảo kiếm chỉ gãy đôi mà tội 
nhân thì không việc gì. Cuối cùng vua bảo anh về nhà mười ngày nữa 
lại đến. 

Thấy chàng kiếm củi có phép lạ nên lần này vua không có ý định 
làm hại nữa. Vén mây biết được ý đó nên mười ngày sau cùng vói bốn 
người kia dắt nhau đến kinh đô. Vua thấy cả năm anh em giống nhau 
như tạc, hỏi chuyện mói biết họ đều là con thiên thần. Vua dắt Vén 
mây lên ngai vàng, nhường ngôi và gả con cho, rồi bỏ đi tu'. 


KHẢO DỊ 


Truyện trên có người kể hơi khác: Một người đàn ông lần lượt lấy một trăm 
người vợ đều không có con, cuối cùng chỉ sinh được một mụn gái. Khi chết, 
cha dặn con dan díu cho đủ một trăm người đàn ông khác nhau để báo thù 
việc cha làm ngày trước. Người con gái nghe lời, sau đó một thời gian nàng đã 
có chín mươi chín anh nhân tình. Một hôm có một ông thần hiện đến với nàng 
trong hình dáng một người hủi. Đêm đến, người con gái vui lòng hiến thân 
cho người đàn ông thứ một trăm kia. Nhưng người hủi chỉ để mệt ngón tay 
lên bụng nàng. 


1. Theo Lăng- đờ (Landes). Sách đã dẫn. 
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Cô gái từ đấy tự nhiên có thai và đủ ngày tháng đẻ ra một lúc năm đứa con 
trai: Chúng khỏe mạnh và lón như thổi. Đứa con đầu có mình đồng da sắt; 
đứa thú hai có nhiều mưu trí, đứa thứ ba thính tai nghe được lồi nói của người 
Ỏ xa, đứa thú tư có thể sống được dưới nước và đứa cuối cùng có thể đi vào 
nước sôi lửa cháy mà không chết. Cả mấy mẹ con đều sống trong rừng sâu. 

Một hôm, nhà vua yết bảng hứa kẻ nào giết được bà Chằng quấy nhiễu 
trong vùng thì sẽ gả công chúa cho. 

Đứa thứ ba nhờ có tai thính tìm được chỗ bà Chằng ở, bèn bảo anh chàng 
có mình đồng da sắt và anh chàng mưu trí đi trừ khử bà Chăằng. Quả nhiên 
họ tìm đến nơi, qua mấy lần chiến đấu dũ dội, giết được bà Chằng và chặt đầu 
đưa đến cho vua. Khi đặt đầu xuống sân rồng, đầu tự nhiên thụt vào trong 
đất. Vua làm bộ khen ngợi, bảo họ sáng mai đến sẽ gả con gái cho. Cũng như 
truyện trên, anh chàng thính tai biết ý định không tốt của vua, bảo anh có 
mình đồng da sắt đi. Mình đồng da sắt đến, vua sai bắt ra chém. Chém không 
được, vua lại cho vê bảo sáng mai lại đến. Sáng hôm sau, người thú tư đến bị 
bắt quẳng xuống biển nhưng cũng không chết. Sáng sau nữa người thú năm 
đến bị đem thiêu sống, nhưng vẫn chả ăn thua gì. Lần cuối cùng anh chàng 
thính tai đến được vua gả công chúa cho. 

Người Mèo có truyện Chín chàng trai kỳ tài: 

Một người vợ bị chồng la rầy vì đã già mà không hề chửa đẻ, một hôm 
buồn quá chạy lên rùng. Gặp tiên, tiên cho 9 tấm bánh dầy dặn mỗi năm ăn 
một. Không ngò đưa vê ngon miệng chén tất. Sau đó đẻ được một lúc 9 đứa 
con trai khỏe mạnh. Gặp tiên lần thứ hai hỏi về cách đặt tên con, tiên bảo: 
đứa ra đầu đặt tên là Nghe gió, đứa thứ hai là Hai đẩy xà nhà, ba là: Ba vác 
dao, tư là Tư lột da, năm là Năm bừa ruộng, sáu là Sáu bụng to, bảy là Bảy 
đài cẳng, tám là Tám giã cối, chín là Chín nấu rượu. 


Chẳng bao lâu đàn con đã lón. Một hôm Nghe gió biết vua đang xây dựng 
cung điện, bèn sai em Hai đi giúp vua. Chàng tay xách xà đấy lên, không ngờ 
làm đổ nhà, bị vua sai giam để hôm sau đem chém. Nghe gió biết, bèn sai em 
Ba đi lén thay anh. Lính xẻo thịt suốt ngày mà anh không việc gì. Lại sai giam 
để mai lột da nhồi trấu. Nghe gió sai em Tư đến thay, Lính lột bao nhiêu da 
mọc bấy nhiêu. Lại sai giam để vút cho trâu lôi. Đến lượt anh Năm thay. Vua 
sai trói rồi buộc anh vào ba con trâu mộng cho chúng lôi đi khắp nơi suốt 
ngày; trâu mệt nhoài còn anh không việc gì. Anh kéo mộit cái ba con trâu va 
vào nhau chết. Vua lại sai giam lại, mai làm thịt cả ba con bắt ăn kỳ hết. Anh 
Sáu bụng to đến thay, chén sạch sanh mà vẫn tỏ ra thòm thèm. Vua lại sai 
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giam lại, mai mang đi quẳng xuống vực. Đến lượt Bảy dài cẳng nhón chân nước 
chưa ướt gấu quần. Lại sai giam để bỏ vào cối giã. Tám giã cối đến, vua sai 
bỏ vào cối có 9 người đạp chày mới cất nổi. Giã một ngày chỉ mỏi chân. Lại 
sai giam để mai nấu rượu. Chín nấu rượu bị bỏ vào chõ dưới đốt lửa, anh lấy 
dây gai mang theo ra đan. Khi lính mỏ vung anh đan được 99 chiếc hài xảo, 
bước ra làm bọn lính hết hồn. Khi vua chịu là tài thì Nghe gió đem tám người 
em tới. Vua nhường ngôi cho anh'. 

Truyện của người Trung-quốc: 

Một bà già có năm người con trai giống nhau như tạc mà mỗi người có một 
tài lạ. Người con đầu có thể nuốt được biển lón vào bụng, người thứ hai có 
da cứng như thép, người thứ ba có cặp giò có thể kéo dài ra vô tận, người thú 
tư lửa đốt không cháy, người thứ năm có thể không thỏ mà vẫn sống được. 
Từ lâu xóm giềng chẳng ai biết là họ có tài. 

Những người hàng xóm thấy người anh cả lúc nào cũng bắt được nhiều cá, 
nên một hôm nhờ anh dạy cho bọn trẻ cách bắt cá kiếm ăn. Anh đưa bọn 
chúng ra bò biển và sau khi nuốt biển vào bụng, ra hiệu cho chúng xuống bắt 
cá mắc cạn. Lũ trẻ mải mê quá, nên khi anh mệt, ra hiệu cho chúng mau mau 
lên bò, mà chúng vẫn không biết. Cuối cùng không chịu nổi nữa, anh phải 
nôn thốc nước biển ra, và thế là bọn trẻ con chết đuối cả. 

Mặc dầu anh hết sức phân trần nhưng bố mẹ bọn trẻ cú lôi anh ra tòa. 
Anh bị án trảm quyết. Trước khi thi hành bản án, anh được phép về nhà từ 
giã mẹ già. Nhưng khi bước ra pháp trường thì lại là người em thứ hai đi thay. 
nên dao mác không thể phạm vào được. Sau đó, quan tòa sai ném tội nhân 
xuống biển thì người em thứ ba thay vào. Cặp giò của anh vừa xuống nước lập 
tức mọc dài ra, đầu lúc nào cũng nổi lên khỏi mặt sóng. Người ta lại dùng cực 
hình vạc dầu, thì người em thú tư đến thay. Anh làm bộ rét bảo họ chụm thêm 
lửa. Cuối cùng người ta nghĩ ra cách bỏ tội nhân vào một tấm bánh khổng lồ 
và hàm cho kỳ ngạt thỏ, nhưng lúc này người em thứ năm đến thay, vẫn vô 
sự. Cuối cùng được tha bổng”. 

Xem thêm truyện Bốn anh tài (số 66) dưới đây. 


1. Theo Võ Quang Nhơn. Chàng Đam. Thị. 
2. Theo Cô-xcanh (Cosquin). Những truyện cổ tích n-độ uà phương Tây (đã 
dân). 
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Ngày xưa có hai vợ chồng nhà nghèo mà không có con. Hai ngưöi 
khấn vái hết đền này đến chùa khác, mãi sau mói sinh được một mụn 
con trai. Thằng bé lón lên như thổi. Nhưng càng lón hắn càng ăn rất 
tớn: bung kia, chảo nọ nấu lên bao nhiêu cũng vợi. Hai vợ chồng cố 
sức làm lụng để nuôi con nhưng nuôi không nổi. Trong nhà có vật gì 
đáng tiền, họ đều bán sạch để cho con chèn dạ dày. Sau rồi họ nghĩ 
chỉ có cách cho con đi tha phương cầu thực thì mói đõ khốn vì nó. Một 
hôm, người cha gọi con lại bảo rằng: 

- Nay con đã khôn lón mà cha mẹ thì gần đất xa tròi, yếu đuối không 
làm gì sinh lợi được nữa. Ngày xưa lúc nhà ta còn khá giả, có cho hoàng 
đế Trung-quốc vay vàng và bạc đến hơn 70 vạn lạng. Bây giö con tìm 
cách sang bên đó đòi lấy mà ăn. 

Nghe nói, người con vâng lời đi ngay. Chàng cứ dọc bò biển đi lần 
về phương Bắc. Một hôm đến một xứ kia, bỗng gặp một người khổng 
lồ đang tát biển, anh chàng tiến lại, hỏi: 

- Anh làm gì đấy? 

Khổng lồ đáp: 

- Tôi tát cho cạn biển, để tìm vàng ngọc ỏ dưới đó. 

- Sức lực một mình làm sao mà tát cạn được. 

- Fa có sức khỏe không ai bì kịp. Không tin anh cú thủ lại xách cái 
gầu của ta xem. 

Nhưng khổng lồ lấy làm lạ vì thấy hắn cũng nhấc nổi cái gầu của 
mình, bèn mời về nhà kết nghĩa anh em. Anh chàng bèn rủ: - "Anh hãy 
đi theo tôi đòi nợ vua Trung-quốc lấy tiền ăn tiêu ngay, còn như tát 
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biển thì chờ lúc nào về sẽ lại tiếp tục”. Khổng lồ nghe bùi tai liền cùng 
nhau ra đi. 

Một hôm, họ đi đến một hòn núi. Thấy một anh chàng trẻ tuổi đang 
ngồi trên một tảng đá lón có vẻ nhàn hạ, hai người tiến đến hỏi hắn 
làm gì mà ngồi đấy. Hắn đáp: _ 

- Tôi ngồi đây thỉnh thoảng lại thổi một hơi làm cho ngã cây ngã cối 
đưa về làm củi! 

Nghe nói lạ, hai người bảo anh làm thử cho xem. Quả nhiên hắn vừa 
phùng má thổi một hơi thì cây cối ỏ trưóc mặt tự nhiên ngã rạp xuống 
như bị một trận bão nặng nề. Hai người bảo anh rằng: 

- Bác có tài như thế sao không đi khắp thiên hạ làm cho nổi tiếng 
một phen, chứ lại sống chui rúc ở xó rừng này làm gì? Thôi! Bác hãy 
cùng vói chúng tôi đi đòi nợ vua Trung-quốc ngó chừng còn thú vị hơn 
Ö đây! | _ 

Anh chàng nghe nói bằng lòng ngay. Rồi đó cả bọn cùng lên đường. 

Mười ngày sau, bọn họ lại đến một khu rừng khác. Thấy từ trong 
rừng sâu bưóc ra một ngưỏi cao lón vai gánh một đôi voi đi như bay, 

cả bọn kinh phục vội gọi giật lại, hỏi: 

- Bác gánh voi đi đâu thế? 

_~ Tôi hằng ngày vào rừng tìm voi mà bắt. Bắt được con nào thì trói 
giÒ lại gánh về để cho rữa thịt lấy một hai cây ngà bán kiếm tiền ăn tiêu. 

Cả bọn bảo: 

- Thôi! Súc khỏe như thế thì tội gì cặm cựi trong rừng cho khổ. Hãy 
đi vói chúng tôi đòi nợ vua Trung-quốc về chia nhau đi? _ 

Nghe nói anh chàng vừa ý vội bỏ voi lại nói: 

- Ừ, thì đi. _ 

Đến kinh đô Trung-quốc, bốn chàng tìm vào hoàng cung. Một toán 
lính gác cổng cản lại không cho vào. Cả bọn nổi xung lên, nói: 

- Chúng ta sáng đây đòi nợ chứ có phải đi chơi đâu mà không cho vào. 

Và họ toan giã cho chúng một trận, nhưng anh chàng ăn khỏe cản 
lại rồi biên một bức thư đòi nợ, bảo tên lính đem vào cho vua. Hoàng 

499 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 


đế Trung-quốc đọc xcng lấy làm lạ, liền sai một viên cận thần ra xem 
thử người nào mà to gan đến như thế. Viên cận thần ra một lát trỏ vào 
tâu rằng: | 

- Có bốn tên dị hình dị dạng ởỏ nước An-nam sang, đứa nào cũng 
quyết đòi được nợ mói về. Chúng nó toan đánh cả lính. 


Hoàng đế nghe nói không vui, nhưng cũng truyền dọn yến đãi đằng 
tử tế trước khi gặp họ. 


Bốn chàng được mời vào phòng riêng ăn uống nghỉ ngơi trong vài 
ba ngày. Nhung họ ăn uống hung quá đến nỗi qua ngày thứ ba, mấy 
viên quan trông nom về ngụ thiện phải vào báo vói vua rằng kho thức 
ăn của hoàng đế vì việc tiếp đãi bốn người khách lạ đã vọợi hết già nửa. 
Hoàng đế nghe nói giật mình, vội bảo mấy viên đại thần tìm cách ám 
hại họ đi cho khỏi phiền. Người ta được lệnh mời bốn anh chàng đi 
thuyền chơi hồ, rồi nhè lúc thuyền ra giữa hồ thì đánh đắm cho chết 
đuối tất cả. 

Quả nhiên bốn anh em không ngờ sa vào mưu gian bị chìm xuống 
nước. Nhưng giữa lúc nguy cấp thì anh chàng khổng lồ đã nắm lấy chiếc 
thuyền như một chiếc gầu rồi tát lấy tát để. Chỉ trong một chốc đáy hồ 
khô cạn, cứu được ba bạn khỏi chết đuối. 


Thấy họ sống yên lành, hoàng đế tức giận, vội sai dọn yến khoản đãi, 
rồi chờ lúc họ no say mói sai mấy đội quân xông vào vây chém. Hôm 
ấy bốn chàng vô tình cùng nhau chén tạc chén thù không nghi ngò gì 
cả. Bỗng nhiên một tiếng hô vang, phục binh xông ra như kiến. Cả bọn 
toan chạy, nhưng anh chàng thổi khỏe đã ngăn lại mà rằng: 

- Các anh cứ ngồi yên, để tôi cho bọn chúng xiêu giạt một phenl 

Nói rồi phùng má thổi mấy hơi. Bọn lính chịu không nổi vói sức gió, 
bay văng đi như những cái lá khô. Thế là ỏ trong này, bốn chàng vẫn 
cứ ung dung ngồi chén tỳ tỳ cho đến mãn tiệc. 

Lần này hoàng đế Trung-quốc lo lắng hết sức. Vua sai triệu các vị 
Cơ mật đến tính cách đối phó. Nhưng mọi người khuyên vua nên trả 
quách đi, cho êm chuyện. Vua nói: 
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- Bảy mươi vạn lạng thì nhiều quá. Các khanh có cách gì bắt chúng 
giảm bót được không? 

Một viên tâu lên: 

- Bệ hạ cứ giả cách bằng lòng trả, nhưng bắt các thần dân, các thuyền 
bè xe cộ, khắp trong nưóc không ai được gánh thuê, chỏ thuê cho chúng 
nó và bắt chúng nó không được chuyên chỏ làm nhiều lần. Như thế dù 
có sức như Hạng Vũ cũng chỉ mang ra được chừng dăm bảy trăm cân 
là hết nước. 

Vua bằng lòng theo cách đó. Đến ngày nhận vàng bạc, người ta thấy 
một mình anh chàng gánh voi quảy hai sọt lón vào kho. Chúng không 
ngỏ chỉ một người đó mà thôi, đã thừa sức gánh 70 vạn lạng. Bọn quan 
coi kho không biết làm thế nào, đành cắm đầu cân lấy cân để, vợi hẳn 
cả kho vàng bạc. 

Được của, bốn anh chàng cúi chào hoàng đế rồi ung dung đi ra khỏi 
cung. Về nước, họ chia nhau tiêu xài sung sướng trọn đời". 


KHẢO DỊ 


Truyện của ta gần giống với một số cổ tích các dân tộc, trong đó có truyện 
Sáu tài tử, cổ tích nước Đúc do Grim (Grimm) sưu tập là tiêu biểu: một bác 
lính đi đánh giặc, mãn hạn về được vua trả cho ba đồng bạc. Túc vì bị bạc đãi, 
bác bèn đi lập nghiệp. Dọc đường, bác gặp một người cao lón đang nhổ cây 
dễ như nhổ cỏ, bèn rủ đi với mình. Người ấy bằng lòng theo đi. Đến một chỗ 
khác họ gặp một nhà thiện xạ có thể bắn trúng một con ruồi cách xa hai dặm. 
Nhà thiện xạ nghe lời rủ, cùng đi với họ. Tiếp đến, một người chỉ dùng một 
lỗ mũi thổi quay bảy cái cối xay, một người khác đi nhanh như gió nếu lắp cả 
hai chân vào; một người khác nữa có thể làm cho một vùng lạnh toát nếu đội 
ngay ngắn chiếc mũ chỉ bằng cái nắm tay: cả mấy người đều theo họ đi lập 
nghiệp. Đến một nước kia, họ thấy có bảng yết ai chạy thi múc nước nhanh 
hon công chúa thì công chúa sẽ lấy làm chồng, trái lại thua thì bị chém. Anh 
chàng có thuật "phi hành" ra thi. Chàng vượt lên trước rất xa, đến máy múc ' 


1. Theo Trương Vĩnh Ký, sách đã dẫn, và lời kể của người miền Bắc. 
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đầy bình rồi chạy trỏ về. Dọc đường hơi mệt, chàng gối đầu lên một bộ xương 
SỌ ngựa và ngủ quên lúc nào không biết. Đến lúc công chúa chạy vê qua đó 
thấy hắn ngủ, liền đổ bình nước của hắn rồi chạy về trước. Tù xa nhìn thấy 
thế nguy, nhà thiện xạ bắn một phát võ bộ xương sọ ngựa làm cho hắn bừng 
tỉnh dậy. Thấy bình nước của mình đã đổ mà công chúa thì sắp về tói nơi, hắn 
mới lật đật mang bình chạy trỏ lại máy, múc đầy nước rồi chạy về. Thế mà hắn 
vẫn đến đích trước công chúa. 

Thấy con thua, vua bực mình, định bụng trừ cả bọn cho rảnh. Bèn sai dọn 
tiệc mời họ vào phòng ăn uống rồi sai đốt lửa ỏ dưới hầm cho chết. Nhưng 
nhờ có "Anh chàng đội mũ" sửa chiếc mũ của mình ngay ngắn lại nên họ vẫn 
không việc gì cả. Biết họ có tài, vua rất sợ, đành phải thương lượng với họ 
cho họ một số vàng bằng một người vác nặng, để khỏi phải gả công chúa. Bác 
lính ta bèn gọi bao nhiêu thợ may lại may một cái túi vải khổng lồ và giao cho 
"anh chàng nhổ cây" đến lấy vàng. Vua không ngờ tất cả vàng trong kho mang 
đến đều lọt thỏm vào túi của hắn mà vẫn chưa đầy. Bọn họ ra đi, vua cho 
binh mã đuổi thco định bắt lại. Nhưng "chàng thổi khỏe" đã làm cho chúng 
bay mọi ngả. Họ đưa vàng về xứ sỏ, chia nhau sống sung sướng. 


Một dị bản khác của người Đúc ở So-va-ben: 


Vua nước Phổ đau năng, thầy thuốc bảo nếu trong 8 giò nữa mà không có 
thứ cỏ hồi sinh lấy được ở Thụy-sĩ thì vua sẽ chết. Vua sai rao người nào mang. 
được cỏ về chữa cho vua, muốn lấy bạc bao nhiêu tùy ý. 


Có bốn anh em: một người Bắn giỏi, một người Chạy tài, một người Thổi 
mạnh, một người Nhổ cây. Nghe vua rao, Chạy tài đi lấy cỏ và mang vê cho 
vua. Lành bệnh, vua giữ lòi hứa, nhưng chỉ cho bạc vừa đủ một người mang 
nặng. Nhổ cây bèn vét hết kho của vua vào cái túi khổng lồ của mình, và Thổi 
mạnh làm cho mấy đại đội của nhà vua - vì tiếc của sai đuổi theo - rơi xuống 
hồ chết đuối (không thấy nói đến sự trổ tài của Bắn giỏi). 

Truyện của người Mô-rø (Maures) ö An-Jê-ri (Algérte): 

Một anh chàng nhà nghèo có giọng hát hay. Một hôm có một thầy pháp 
(ha-kim) đến bảo anh đi hỏi công chúa làm vọ, ông ta sẽ giúp cho thành công. 
Anh nghe lời, lập túc đến trước cung công chúa giữa ban đêm hát một bài. 
Công chúa nghe mê mệt. Khi người hát ra vê, công chúa ngất đi. Sau khi tra 
xét, vua bắt anh hạ ngục, sai lính canh giữ nghiêm ngặt. Hôm sau, nhờ phép 
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mầu của thầy pháp, anh vượt khỏi ngục mà lính canh không biết. Tối lại, anh 
lại đến hát Ở cửa cung. Công chúa đang mê tự nhiên tỉnh dậy, chạy đến cửa 
sổ nghe, rồi lại ngất đi. Thấy anh trốn thoát, vua rất bực, thê không gả con 
cho tên khốn nạn. Nhưng anh chàng theo lời thầy pháp đến gặp vua xin lấy 
công chúa. Trước mặt bách quan, vua đặt điều kiện nếu có "một chiếc tàu đi 


trên đất không cần ngựa hoặc gió" làm sính lễ, sẽ gả. 


Nhò thầy pháp, anh chàng tìm đến một vị thần; ỏ đây anh lần lượt nhận 
được một chiếc tàu và hai chiếc đũa vàng, khi cưỡi lên chỉ cần mỗi bên một 
chiếc đũa gõ vào là tàu chạy. Đưa tàu về đến bồ sông, anh gặp một người 
uống cạn nước sông, anh mời đi theo; lại gặp một người thứ hai có tài ăn một 
bữa một đống bánh ngọt to như đống rơm; lại gặp một người thứ ba có tài 
chạy nhanh như gió tuy mỗi chân đeo một hòn sắt nặng: người thứ tư có thể 
ghé tai "nghe được quả chín”; và người thứ năm có thể bẻ gãy đại thụ và nhổ 
bật rễ. Họ đều theo lời mời của anh, lên tàu cùng đi. 


Vua tuy thấy có sính lễ như ý muốn nhưng vẫn chưa chịu gả "Vì sọ các vua 
khác chế giễu". Cố vấn của vua bày cho vua đặt điều kiện mới: phải uống cho 
hết nước các giếng trong vườn. Ông bạn đường "uống cạn sông" giúp anh làm 
mấy tu khô cạn ngay. Vua lại bắt phải ăn 10 đĩa, trên mỗi đĩa có một con cừu. 
Ông bạn tài ăn ngốn sạch, còn hỏi vua xem có còn mươi đĩa nào nữa không. 
Lần thứ ba vua và cố vấn ghé tai nói nhỏ với nhau mấy câu, bảo đoán. Ông 
bạn "nghe được quả chín" giải quyết được việc này. Lần thứ tư vua bắt chạy 
thi với một ky sĩ cưỡi con ngựa phi nhanh như chim bay. Ông bạn tài chạy 
nhường cho ngựa chạy trước rồi mới lê hai hòn sắt đuổi theo, thế mà đuổi kịp 
ngựa, lại đÕ ky sĩ ngã ngựa trèo lên ngựa, xong rồi vẫn chạy về được trước. 
Điều kiện lần thú năm là phải nhấc bổng và di chuyển một cột đá hoa, cấm 
thỏ. Ông bạn "bẻ gãy đại thụ" mời tất cả các người làm chứng ngồi lên cột, rồi 
nâng lên và đi lại trước mọi người. 


Vua và quần thần bối rối, hẹn ba ngày nữa trỏ lại. Nhồ phép thần của thầy 
pháp, anh chàng được bí mật chứng kiến cuộc họp kín của vua quan. Một tên 
quan tâu xin ám sát anh cho đỡ phiền, nhưng cố vấn gạt đi, chỉ ra một điều 
kiện khó hơn là phải làm sao cho tàu chỏ được tất cả thần dân bao gồm già 
trẻ lón bé và quân đội trong nước, mới gả. 

Nhò thầy pháp, anh lại có cách làm cho tàu chở mấy cũng vừa. Đến ngày 
hẹn, vua cho rao khắp mọi nơi bắt tất cả đân trong nước tập họp lại để lên 
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tàu. Tàu chạy. Vua giảng cho dân biết lý do gả công chúa cho anh chàng, và 
nói điều kiện mà vua đặt ra "từ xưa chưa hề có vua nào đặt ra như thế cả". 
LỄ cưới tổ chúc xong, chàng trẻ tuổi chặt đầu viên đại thần đã tâu xin vua ám 
sát mình. 

Truyện của Ản-độ: 


Trên đường đi tìm một công chúa để kết hôn, một hoàng tử gặp một vị 
hung thần có tài đi như bay, vượt sông vượt núi, gọi là Tiểu hành giả. Hoàng 
tử gọi hắn bằng bác và thuyết phục được hắn đi theo giúp đÕ mình. Đi được 
ít lâu lại gặp một hung thần thứ hai có tài ăn gọi là Tiểu thực giả; lần thứ ba 
gặp một hung thần khác có tài uống gọi là Tiểu ẩm giả. Khi đến kinh đô một 
nước nọ, gặp lúc nhà vua (Rát-ja) ỏ đây đang kén rể với điều kiện: kẻ nào ăn 
một lúc một buồng đầy bánh ngọt, rồi nhảy qua được một con sông, rồi lại 
uống hết tất cả nước trong một bể nước thì được lấy công chúa. Hoàng tử vào 
cung nhận lời thách cưới của vua. Nhờ có ba người bạn dường biến hình giống 
hoàng tử lần lượt vào thực hiện xong các điều kiện vua nêu nên vua y ước gả 
công chúa cho hoàng tử. 


Truyện của người Xen-tÒ (Celtes) ö Ê-cốt-xo (Écosse): 


Ba công chúa con vua Lôch-liu mất tích. Một nhà thông thái cho biết có 
tên Khổng lồ đã mang nàng xuống dưới mặt đất, và chỉ có một điều kiện cứu 
thoát là làm cách nào chế một chiếc tàu đi trên đất cũng dễ dàng như đi dưới 
biển. Vua cho rao khấp nước, hứa gả công chúa dầu cho người nào cứu được 
cả ba chị em. Con trai một bà góa lật đật đi đến bò sông chặt gỗ đóng tàu. 
Đang làm, có một dị nhân hiện ra xin một miếng bánh ngọt. Anh ta không 
cho; kết quả việc đóng tàu thất bại. Việc cũng xảy ra như thế đối với người 
em thú hai. Riêng người em út đã chia phần bánh của mình cho dị nhân. Người 
đó bảo anh hãy trỏ lại sau một năm và một ngày. Đến ngày hẹn, anh tói nơi 
thì thấy tàu đã đóng xong, mọi thứ đều sẵn sàng. Lập tức anh nhổ neo đi tìm. 
Cũng như truyện trên, tàu đi đến bến gặp một người uống cạn nước sông, sau 
đó gặp một người ăn tất cả bò của một cái trại, rồi gặp một người thú ba ghé 
tai sát đất nghe được cỏ mọc. Anh ta lần lượt thuyết phục họ và mời lên tàu. 
Tàu đang chạy, bỗng thấy người thứ ba báo tin là đã đến nơi có khổng lồ và 
công chúa. Đất ở đây có một lỗ hổng to, cả mấy người tụt xuống trong một 
cái sọt. Đến nhà tên khổng lồ thứ nhất. Tên này bảo phải mang đến một người 
uống thi, nếu nó thua sẽ xin trả công chúa. Tên khổng lô uống quá sức võ 
bụng chết. Đển nhà tên thứ hai cuộc thi giữa nó với người ăn bò cũng làm 
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cho nó võ bụng trong khi anh này mới no được một nửa. Đến nhà tên thứ ba, 
nó buộc anh chàng phải ö hầu nó một năm và một ngày. Đến hẹn, tên này 
cho diều mang anh ra khỏi thế giới dưới đất. 


Truyện của người Xéc-bi (Serbie) có đoạn kết giống với các truyện trên: 


Một anh chàng nằm chiêm bao thấy được làm rể nhà vua. Trải bao gian 
khổ, giấc mộng được thực hiện. Có ba đứa con của một lão dại thần (vi-dia) 
thấy thế thì ghen tức tìm cách bắt lấy công chúa. Chúng mồi anh ăn một bữa 
tiệc và ra điều kiện nếu ăn không hết thì phải gán vợ và lính hầu lại. Trong 
khi đi dọc đường dến nơi ăn tiệc, tình cò anh lần lượt gặp một người có thể 
nghe cỏ mọc, một người chạy như bay, một người ném lao lên trời chờ ba tiếng 
đồng hồ mà chưa thấy lao rói, một người ăn khỏe và một người uống cạn hồ. 
Thế là vào tiệc người ăn khỏc đã ngốn sạch mọi món ăn. Ba người kia lại đòi 
ra điều kiện nữa, nếu thua thì chúng sẽ gán cho họ vợ và toàn bộ của cải, 
Diều kiện thú nhất là vào ngồi trong một lò lửa. Anh uống cạn hồ đã nhảy 
vào lò sau khi tuôn tất cả nước hồ vào lò. Những diều kiện ra sau làm cho 
anh chạy như bay và anh ném lao có dịp trổ tài. Cuối cùng chàng trẻ tuổi trỏ 
Về VỚi vỢ và ba người dàn bà kia cùng tất cả của cải của lũ con đại thần. 


Truyện của người AÁc-mê-ni (Arménic): 


Một chàng trẻ tuổi nằm chiêm bao thấy mình một lúc làm rể hai ông vua. 
Tỉnh dậy anh cười, ai hỏi cũng không nói. Sau đó anh trỏ thành con nuôi vua 
phương Dông, lấy công chúa con vua này. Cưới xong, anh lại lên đường lấy 
công chúa con vua phương Tây như lời vua đã húa. Trên đường, anh đã lần 
lượt gặp và đưa di theo một người nghe giỏi, một người chạy nhanh, một người 
bạo ăn, một người khỏe đến mức "bỏ lên vai cả thế giới và nâng lên", một 
người uống khỏe, và cuối cùng một người chăn cừu chơi một chiếc sáo có thể 
làm cho người, vật, núi, đồi đều nhảy nhót. Vua phương Tây ra điều kiện khó 
khăn để nuốt lời hứa. Nhung người bạo ăn đã giải quyết xong. Vua lại mồi 
mọi người vào nghỉ trong một ngôi nhà rồi đốt lửa cho chết, nhưng người uống 
khỏe đã phun ra một hồ nước cứu thoát. Sau đó, người nghe giỏi lần lượt báo 
tin cho chàng trẻ tuổi biết những âm mưu khác của vua cùng quần thần. Nhưng 
người khỏe đã nâng lâu đài nhà vua lên và mang đi. Người chăn cừu làm cho 
núi đôi nhảy nhót, và người chạy giỏi cũng có công việc của mình. Vua đành 
phải gả con cho chàng trẻ tuổi. Trỏ về, anh mới kể lại câu chuyện chiêm bao 
của mình cho mọi người biết. 
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Truyện của người Xi-xin (Sicle): 


Một chàng trẻ tuổi nhờ có Thánh Jô-dép giúp đõ, đã gặp dược nhiều vị 
anh tài, và nhờ họ, anh chàng đã thực hiện được những thử thách gay go của 
nhà vua. Vua không thể sai lòi hứa, đành phải gả công chúa cho anh, nhưng 
ra lệnh rằng của hồi môn chỉ cho vừa đủ một người mang ra mà thôi. Anh 
bèn giao nhiệm vụ ấy cho vị anh tài "có thể đặt lên vai một nửa cánh rừng 
khiêng di”, và vị này đã mang tất cả những gì trong cung, kể cả cái mũ miện 
của vua rồi chất lên tàu. Tàu đưa công chúa và của cải về nước. Ở đây vua 
cũng sai một hạm đội đuổi theo hòng cướp lại, nhưng lại không có sự việc 
nhận chìm đối phương bằng cách thổi gió. Một trong những vị anh tài đi theo 
chàng trẻ tuổi chuyên môn thu thập mây vào túi, được thánh Jô-dép ra lệnh 
cho mỏ túi, nhờ thế tàu được mây trùm kín, thoát khỏi sự tìm tồi của hạm đội, 
và cuối cùng vê nước vô sự. 

Hai truyện sau dây lại giống với truyện của ta ở chỉ tiết đòi nợ vua. Truyện 
của người Ru-ma-ni (RoumanIe) ỏ Tò-răng-xin-van-ni (TransyÌlvanie): 

Một công chúa trái ý vua cha, yêu một viên tướng trẻ, hai bên muốn lấy 
nhau. Cuối cùng, vua bằng lòng và gả với điều kiện là viên tướng phải đi đòi 
nợ hoàng đế Thổ một số tiền lón vay từ lâu. Viên tướng nhận lời ra đi. Dọc 
đường anh ta đã gặp nhiều anh tài và đưa họ đi theo. Vua Thổ sẵn sàng trả 
nợ nếu viên tướng hoàn thành trót lọt một số thử thách. Tất cả đều làm xong 
nhờ có các vị anh tài. Sau đó vị anh tài Nhổ cây đặt lên lung mình tất cả số 
tiên nợ nặng khoảng 100 tạ và khuân lên tàu. Khi tàu kéo buồm, vị anh tài 
Mắt nhìn thấu mọi nơi báo tin hoàng đế Thổ đã cho một hạm đội đuổi theo 
để đòi lại. Vị anh tài Thổi bèn gây ra một trận bão đữ dội làm tan tành hạm 
đội. Kết quả, viên tướng thắng lợi trỏ về được lấy công chúa. 


Truyện do bà Ôn-nôi (madame d'Aulnoy) sưu tầm: 


Một ky sĩ tốt số được vua sai đến vua Ma-ta-pa để đòi một kho tàng mà 
vua giành được trong một trận chiến tranh. Ky sĩ ra đi, và cũng như các truyện 
trên, dọc đường lần lượt gặp các anh tài và đưa họ đi theo. Đến nơi vua 
Ma-ta-pa liên tiếp buộc anh phải làm mấy việc, nhưng nhò anh tài Ăn và Uống 
giải quyết xong. Không thể sai lòi hứa, vua bảo ky sĩ hay một người nào đó 
một mình mang kho vàng ra. Chỉ một mình anh tài Cúng xương đã vét sạch 
cung vua. Khi ra về, anh tài Tai thính báo tin có một đội ky mã do nhà vua 
sai đuổi theo lấy lại. Anh tài Nhắm giỏi có con mắt nhìn thấu mọi nơi thấy họ 
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đang trèo lên thuyền để qua sông. Anh tài Thổi vội vàng phồng má thổi một 


hơi làm cho thuyền lật, nhận chìm dội ky mẩi. 


Một truyện của đồng bào Tày Người bảy ống dường như là một dị bản của 
truyện ta, trong đó cũng có nói đến tình tiết đòi nọ nhưng diễn biến và kết 


quả thì lại khác hẳn: 


Hai vợ chồng nhà nọ không con. Người vợ một hôm ngôi Ở sàn nhà nhìn 
ra thấy có một đứa bé từ đâu rơi xuống ao, trong khi đó có một con bò đang 
uống nước ao. Đứa bé rơi qua con bò thuận tay thoi một thoi vào mạng sườn, 
con bò gãy xương chết ngay. Người vợ ra vót đứa bé lên đưa vê móm com nuôi 
làm con. Lón lên mỗi bữa nó phải ăn bảy ống gạo mới no, nên có tên là Bảy 
ống (Chết hảy). 


Dứa bé lón lên lại càng khỏe và hung dữ. Một đứa trẻ chơi với nó, nó chỉ 
búng một cái chết tươi. Người bố nuôi nghĩ rằng phải tìm cách giết đứa bé 
mói khỏi khốn vì nó. Một hôm bảo con cùng lên núi đi chặt cọc rào. Bố ỏ 
trên cao chặt cọc, vát nhọn, nhằm vào con mà lao, bảo nó bắt. Lao bao nhiêu 
con bắt lẹ bấy nhiêu, rồi vác tất cả vê nhà. Hôm khác, bố lại rủ con đi chặt 
cây làm cối. Chặt một cây kè từ sáng đến chiều, cây sắp ngã, bố bảo con cúi 
xuống để nhặt quả rụng. Cây đè lên con, nhưng không ngờ dứa bé vác ngay 
cây vẻ. Đến làng nó dựng đứng cây ỏ bãi, gọi bọn trẻ lại nhặt quả. Khi bọn 


trẻ đến đông đủ, nó thả cho cây đè chết tất cả. 


Bố lại bảo con: - "Ó một làng nọ có một ông già tên là Su-si-lá-năm, ông 
ấy có vay của bố 10 thỏi bạc to bằng cột nhà, 9 thỏi vàng dài bằng cây tre và 
một zuznˆ bạc vụn. Con đến đòi hộ cho bố!". Chủ ý của bố là muốn mượn tay 
Ông già này giết chết đứa trẻ vì ông ta có sức khỏc phi thường. Hắn đến nói, 
ngồi chờ đến tối, bỗng thấy trời u ám, gió bay tung, nhìn ra thấy ông già gánh 
mỗi bên một bó củi to bằng quả núi, mỗi bên lại có treo ba con hươu gạc. 
Su-si-lá-nặm quãng xuống sân tiếng kêu như sấm, bảo con gái: - "Con hãy di 
nướng sáu con nhái này (chỉ sáu con hươu) ta ăn!" Ăn xong ông ngủ ba ngày 
ba dêm. Kêu và lay mãi không được, Bảy ống dùng mố trống dánh bên tai, rồi 


di múc sáu ống nước đổ vào mũi cũng không ăn thua. Sau lấy lửa quạt vào 


1. Đều theo Cô-xcanh (Cosquin). Sách đã dẫn. 
2. Một mựựn độ 12 ki- lô. 
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mũi mói dậy. Nghe nói chuyện đòi nợ, Su-si-lá-nặm bảo: - "Đi mau không tao 
giết!". Hai người bắt đầu đánh nhau, cuộc chiến đấu kéo dài từ trên rừng xuống 
đến biển mà chưa biết ai thua ai được. 

Lúc này ỏ biển có một ông Khổng Lồ (Cồm phả) đang cúi lom khom bắt 
cá nhưng lưng đụng trồi. Thấy có hai người đánh nhau, Khổng Lồ nói: - "Sao 
lại có hai con nhái đánh nhau thế này!". Nói rồi khuơ tay bắt lấy cả hai bỏ 
vào giỏ đeo sẵn ở lưng. Hai người vào giỏ vẫn còn đánh nhau làm cho dây 
buộc giỏ đút, giỏ rơi mất. Vì vậy, khi bắt được cá, Khổng Lồ phải ném lên 
ruộng gần đó, mỗi lần ném, cá đầy một đám ruộng cấy hai ngàn môi mạ. Một 
người tên là Sắc Sưa (giặt áo) đang giặt áo gần đó, hỏi xin cá. Khổng Lồ 
đáp: - "Muốn lấy bao nhiêu thì lấy". Nhưng Sắc Sưa chỉ bốc một bốc là hết 
cả cá”, 

Về hình tượng một cái túi bỏ lọt hàng kho của mà không đầy, xem thêm 
truyện Khổng Lồ đúc chuông (số 67) sau đây. 


1. Theo ĐÐơ-jor-jơ (Degeorge), đã dẫn, XVỊ - XVII (1921 - 1922). Theo chúng 
tôi, đoạn kết của truyện này không thống nhất với đoạn đầu, dường như là hai 
đoạn của hai truyện khác nhau kết hợp lại. 
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67. KHÔNG LỒ ĐÚC CHUÔNG 
HAY LÀ SỰ TÍCH TRẦU VÀNG HÔ TÂY 


Vào đời nhà Lý có một người gọi là Khổng Lồ. Nhìn thấy thân thể 
ông, các tay lực sĩ trong triều ngoài quận đều khiếp sọ, mặc dầu ông 
chưa từng đọ sức vói ai. Từ trẻ Khổng Lồ đã đi tu, ông thường đi chu 
du thiên hạ. Vật tùy thân của ông có một cây gậy sắt nặng không thể 
tưởng tượng được. Lại có một cái đãy rất mầu nhiệm. Đãy trông không 
khác gì những đây thường nhưng có thể bỏ lọt vào đó bao nhiêu đồ vật 
to lón, cồng kềnh. Dù chất chứa thế nào đãy cũng không đầy và cũng 
không to thêm. 

Buổi ấy nhà vua cần rất nhiều đồng để đúc các khí vật thờ Phật, 
nhưng ngặt vì ỏ đất Việt không có đồng đen. Nghe tiếng Khổng Lồ, 
nhà vua cho triệu đến kinh nhò sư đi sang Trung-quốc quyên giáo. 
Khổng Lồ nhận lòi và xách đãy đi về phương Bắc. 

Sau bao nhiêu ngày trèo non lội suối, Khổng Lồ đã đến kinh đô 
Trung-quốc. Thấy một nhà sư to lón xin vào yết kiến, vua Trung-quốc 
lấy làm lạ hỏi: 

- Hòa thượng từ phương nào lại và đến đây làm gì? 

Ông đáp: 

- Chúng tôi đến cầu bệ hạ một ít đồng đen để về mỏ rộng Phật pháp 
trong nưóc Đạr-việt. 

Vua ngõ là còn có nhiều người theo ông nữa, bèn hỏi: 

- Quý quốc cần dùng bao nhiêu đồng? Hòa thượng đem sang cả thảy 
bao nhiêu đồ đệ? 

Khổng Lồ gio đãy lên và tâu: 

- Kẻ hạ thần chỉ sang có một mình và chỉ xin một đãy này là đủ. 

Thấy cái đãy bé tý, vua Trung-quốc mỉm cười: 
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- Hòa thượng có lấy cả trăm đấy, trẫm cũng vui lòng huống gì là 
một đãy. 

Đoạn vua sai nội thị mang lệnh chỉ cho quan giữ kho, mở kho đồng 
đen cho Khổng Lồ muốn lấy bao nhiêu thì lấy. 

Trước khi vào kho phải đi qua một cái sân rộng. Ô đó có một cái 
nền gạch, trên nền dựng tượng một con trâu bằng vàng to như một cái 
nhà, sáng chóe cả một vùng trời đất. Quan giữ kho chỉ vào trâu hỏi đùa 
Khổng Lồ: 

- Hòa thượng có cần dùng cả con trâu này không? 

- Không, tôi chỉ cần một ít đồng đen mà thôi. 

Rồi đó Khổng Lồ trút tất cả đồng trong kho lọt thỏm vào đãy của 
mình mà đãy vẫn còn vơi. Đoạn Khổng Lồ mắc đãy vào một đầu gậy 
quảy về nước. 

Quan giữ kho thấy hết nhẫn cả đồng, vội vã đem sự tình tâu cáo cho 
vua mình biết. Vua Trung-quốc không ngö có sự phi thường như thể, 
lấy làm hối và tiếc bèn sai năm trăm quân sĩ đuổi theo Khổng Lồ. Lúc 
ấy mặc dầu gánh nặng đè lên vai, nhưng sư cũng đã đi được ba trăm 
đặm đường. Vừa đến một khúc sông rộng, ông bống nghe có tiếng reo 
đậy trồi ö sau lưng. Ông ngoảnh cổ lại thấy bụi bốc mịt mù, đoán biết 
là vua Trung-quốc đã cho quân đuổi theo. Ông lật đật thả chiếc nón tu 
lồ xuống nước, đặt đãy lên, rồi vừa bơi vừa đẩy qua sông. Bọn quân sĩ 
vừa đến bỏ thì Khổng Lồ đã ra đến giữa sông rộng. Bọn chúng đánh 
lừa nói rằng: 

- Hòa thượng hãy chờ một tý, hoàng đế cho chúng tôi khiêng giúp 
đồng và hộ tống ngài về. 

Nhưng Khổng Lồ nói vói lên: 

- Bần tăng gửi lòi về cám ón lòng tốt của hoàng để. Còn như cái đây 
này để mặc bần tăng mang lấy, đâu dám làm phiền đến thiên sứ. 

Bọn lính biết là không thể đuổi nổi bèn quay trỏ lại. 

Sau đó Khổng Lồ cứ theo dọc bò biển đi bộ lần về phương Nam. 
Đến một cửa sông, ông gặp một chiếc tàu lón sắp sửa kéo buồm sang 
nước Việt. Khổng Lồ đặt đãy ỏ bến, đến gặp người chủ tàu xin cho đi 
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nhờ. Chủ tàu thấy một mình hòa thượng vói một chiếc đãy, ưóc lượng 
không nặng thêm cho tàu bao nhiêu nên vui lòng cho ông đi. 

Nhưng khi một thủy thủ xuống bến xách đãy hộ cho nhà sư lên tàu 
thì anh ta cảm thấy chưa có vật nào nặng đến như thế, Người thứ hai 
nữa xuống giúp cũng chịu. Người thứ ba, người thứ tư cho đến khi tất 
cả mọi thủy thủ trên tàu cùng hè nhau khiêng, ai nấy đều phải lác đầu 
vì chiếc đãy vẫn không hề nhúc nhích. Bấy giỏ N Q2 Lồ ỏ trên tàu 
xuống, cười và bảo: 

- Để bần tăng tự mang lên cho, không phiền đến các người! 

Nói rồi một tay xách đấy, một tay cầm nón và gậy bước lên tàu trước 
con mắt kinh ngạc của mọi người. 

Thấy tàu quá nặng, nưóc mấp mé then, mọi người ngần ngại không 
đám nhổ neo. Khổng Lồ bảo họ: - "Các người chó ngại, ta quyết không 
để cho tàu chìm đâu". 

Thuận buồm xuôi gió, tàu rẽ nước đi băng băng. Được mấy ngày 
bỗng xảy ra một trận phong ba dữ dội. Một con ngô công mình dài 
trăm trượng miệng há đỏ như lửa đang vẫy vùng giữa sóng gió chồm 
đến toan nuốt cả tàu. Mọi người ngồi trên chiếc tàu chòng chành, vô 
cùng kinh sợ. Khổng Lồ nói to: 

- Các người cứ ngồi yên mặc ta diệt trừ con quái vật! 

Nói đoạn sẵn có quả bí lón, ông cầm lấy đứng ỏ mũi tàu ném vào 
miệng ngô công. Ngô công vừa đóp lấy thì ông đã nhảy xuống nưóc cầm 
gậy đánh vào mình nó. Ngô công chạy không kịp bị gãy xương, đứt làm 
ba đoạn và hiện thành ba hòn đảo nổi lên giữa biển. Ngay sau đó, sóng 
gió yên lặng, tàu lại đi một mạch về tói đất Việt. 

Về tói kinh đô, Khổng Lồ vào chầu vua và kể lại mọi việc. Vua sai 
sư đem đồng ra đúc bốn thứ bảo khí thờ Phật để cho mọi người ngưỡng 
mộ và truyền lại ngàn đời sau. Khổng Lồ bèn cho gọi bao nhiêu thợ 
đúc tài giỏi trong nưóc đến, rồi mỏ đãy lấy đồng ra chia làm bốn phầu. 
Đầu tiên ông đúc một cái tháp cao 9 tầng gọi là tháp Báo-thiên. Tháp 
đúc xong hiện ra giữa kinh thành vòi vọi đứng đâu cũng thấy. Khổng 
Lồ lại đúc một tượng Phật cao vừa 6 trượng, một cái đỉnh to vừa bằng 
10 người ôm. Rồi còn lại bao nhiêu đồng, Khổng Lồ cho đúc một quả 
"hông chung"... Chuông đúc xong to lón không thể tưởng tượng được, 
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đến nỗi khi đánh lên hồi đầu tiên, tiếng ngân vang cùng khắp bốn cõi, 
vang sang đến tận bên Trung-quốc. 

Lại nói chuyện con trâu vàng nằm trước kho đồng của vua Trung-quốc 
khi nghe tiếng chuông, tự nhiên như được thức tỉnh dậy. Vì đồng đen 
là mẹ của vàng cho nên do tiếng ngân, nó biết là mẹ nó đã ỏ nước Việt. 
Nó bèn đứng dậy vươn người rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch sang 
Nam, không một sức nào có thể cản nổi. Cuối cùng nó tìm đến quả 
chuông do Khổng Lồ mói đúc, hôn hít hồi lâu rồi nằm xuống bên cạnh. 

Thấy việc không ngò lại xảy ra như thế, Khổng Lồ tự nghĩ nếu để 
chuông lại thì mỗi lần đánh chuông, vàng trong bốn biển sẽ quy tụ cả 
vào nước mình. Như thế sẽ rất nguy hiểm vì sẽ gây hiềm khích với tất 
cả mọi nước. Ông bèn tâu vua xin đem quả chuông ném cho mất tích 
để tránh một cuộc binh đao tai hại có thể xảy tói. Nhận thấy lòi tâu có 
lý, vua cũng bằng lòng. Ngày ném, Khổng Lồ đúng trên núi xách quả 
chuông vứt xuống hồ Tây. Chuông bị tung lên không bay ra giữa hồ, 
vang lên một hồi rất dữ dội. Con trâu vàng nghe tiếng, vội theo mẹ nó 
nhảy ngay xuống hồ. Từ đó về sau thỉnh thoảng những lúc thanh vắng 
người ta vẫn thấy quai chuông nổi lên mặt nước. Còn con trâu vàng thì 
đôi lúc lên bò hồ đi dạo, hếễ thoạt thấy bóng người là lặn xuống ngay. 
Cũng vì câu chuyện trên mà hồ Tây còn có tên là vực Kim-ngưu (Trâu 
vàng). Riêng Khổng Lồ về sau được thợ đồng thò làm thần nghề 
đúc đồng'. 


KHẢO DỊ 


Truyện trên được nhiều người truyên là sự tích thiền sư Dương Không Lộ 
hay Nguyễn Minh Không với nhiều tình tiết phụ thuộc khác nữa (xem thêm 
truyện Từ mo Hạnh, số 120, tập HI). 

Về chỗ trâu vàng, sách Truyện đức Lý quốc sư kể rằng: Con trâu vàng của 
nhà Tống được người cháu Cao Biền đem bút thần điểm nhãn nên trâu trỏ 
nên có cảm giác và hoạt động như trâu thật. Khổng Lồ biết vậy nên khi về 
nước đúc chuông xong, đánh một hồi rất dài và rất kêu. Trâu nghe tiếng liên 
lồng sang đất Việt. Khi đến kinh đô Thăng-long thì tiếng chuông vừa dút, trâu 
đi vấn vợ không biết chuông đâu mà tìm cả. Bấy giò Cao Thị Na là cháu Cao 


1. Theo lời kể của người miền Bắc. 
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Biền làm một con diều giấy rất lón, dùng bút thần điểm nhãn, diều quả bay 
lên cao, Cao thị liền cưỡi lên di tìm trâu vàng. Diều bay đến hồ Tây, trâu vàng 
sợ bèn lặn xuống hồ”. 

Ở doạn kết có người kể khác: chuông không bị ném xuống hồ Tây nhưng 
đến đòi Lê, vua Chiêu Thống ra lệnh lấy hết chuông khánh dem về đúc tiền, 
trong đó có quả chuông của Khổng Lð. Khi quân sĩ mang qua sông Lục-đầu, 
chuông tự nhiên lặn xuống qước không có súc gì có thể kéo lên được. Tù đó 
những khi thanh vắng, người ta thấy chuông nổi lên rồi lại lặn xuống. 

Người ta truyền rằng gia đình nào một vợ một chồng mà có mười người 
con trai thì có thể kéo được chuông lên. Bỏi thế có câu tục ngữ: 

Người nào một uợ một chồng. 
Đẻ mười trai cả, chuông đồng thánh choỞ. 

Những truyện trên có lẽ người kể đã nhó lẫn lộn, chấp vá mẩu chuyện này 
vào với mầu chuyện kia. 

Sê-ông (Chéon) kể truyện trên có nói đến con trâu vàng. Đường đi của nó 
ỏ Thăng-long về sau thành con sông Tô-lịch. Còn quả chuông thì được Khổng 
Lồ ném không phải xuống hồ Tây mà xuống sông Lục-đầu. Cũng tại sông này 
ỏ chỗ gần Phả-lại còn có hòn đá tròn mấp mé giữa dòng, người ta nói đó là 
cái đó Khổng Lồ. Còn con trâu vàng tìm mãi không thấy mẹ nó đâu cả, thì 
nó bực mình vùng vẫy làm cho cả một đám rừng sụt xuống hóa thành hồ, gọi 
là hồ Kim-nguu'. 

Về chỗ cái đấy bỏ vật gì vào bao nhiêu cũng không đầy và không to thêm, 
truyên thuyết Cham-pa có truyện Vua Kơ-long Ơa-rai. Ông vua này lúc còn 
hàn vi cùng bạn lên vùng Tây-nguyên đi buôn trầu. Ông có hai cái sọt có phép 
-_ lạ làm cho người bán hái trầu trồng trên ba đám ruộng bỏ vào mà không đầy. 
Người bạn đồng hành thấy vậy sợ quá, không dám cùng ăn cùng uống. Để hắn 
ta cùng ăn với mình, Kø-long Ga-rai ¡ấy tay rẽ đôi com trên lá chuối cho hắn 
ăn (cho nên từ đấy lá chuối có cái sọc trắng ỏ giữa) lại bóp bầu nước chia ra 
cho hắn uống (cho nên từ đấy quả bầu nậm nào cũng bị eo ö khoảng giữa)”. 

Về Khổng Lồ thần của nghề đúc đồng, xem thêm truyện Người thợ đúc và 
anh học nghề, số 122, tập IH. 


1. Xem thêm truyện Lẩy bẩy như Cao Biền đậy non (số 39). 

2. Đoạn này tương tự với một truyện trong mục "Thần núi" ở Lược khỏo uề thần 
thoạt Việt-ngm. 

ở. S⁄ tầm, 100 bài An-ndm. 

4. Theo Lãng- đờ (Landes). Truyện cổ tích Chơm-pd. 
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Ngày xưa Ỏ quận Cao-bình có hai vợ chồng tuổi già mà chưa có con. 
Nhà họ nghèo, hàng ngày phải lên rừng chặt những bó củi về đổi lấy 
gạo nuôi thân. Họ ham giúp người như đắp đường khơi cống, đõ đần 
kẻ già người yếu mà không nề hà gì cả. Thấy họ tốt bụng, Ngọc hoàng 
bèn sai thái tử xuống đầu thai làm con. Từ đó ngưỏi vớ có mang, nhưng 
trải đã mấy năm mà không sinh nở. Giữa khi ấy, người chồng lâm bệnh 
rồi chết. Mãi về sau người vợ mói sinh được một đứa con trai. 

Thằng bé khôn lón thì người mẹ cũng theo chồng từ giã cõi trần. Nó 
sống côi cút trong túp lều cũ dựng dưới gốc đa. Người ta gọi là Thạch 
Sanh. Giang sơn của Thạch Sanh chỉ có mỗi một lưỡi búa của cha để 
lại hàng ngày đưa lên rừng đốn củi. Năm Thạch Sanh bắt đầu biết dùng 
búa, có thiên thần được Ngọc hoàng phái xuống dạy cho đủ các môn 
võ nghệ và mọi phép thần thông. 

Một hôm có người hàng rượu tên là Lý Thông đi qua ngồi nghỉ Ỏ 
gốc đa. Hắn thấy Thạch Sanh vừa gánh về một gánh củ! lón tướng, nghĩ 
bụng: - "Người này khỏe như voi. Nếu nó về ỏ cùng ta thì lợi biết bao 
nhiêu". Bèn lại lân la gạ chuyện rồi đòi kết làm anh em. Thấy có người 
lạ tự nhiên săn sóc đến mình, Thạch Sanh cảm động, vui vẻ nhận lời 
và sau đó chàng.từ giã gốc đa đến sống chung dưới mái nhà họ Lý. 

Nhà họ Lý vốn chuyên môn cất rượu. Thạch Sanh đến, mẹ con hắn 
quả được một tay đỡ đần rất tốt. Bấy giò trong vùng có một con Chăn 
tính, có nhiều phép biến hóa lạ kỳ, thường bắt người ăn thịt. Quan quân 
nhiều lần đến bổ vây định diệt trừ nhưng không thể làm gì được. Cuối 
cùng người ta đành phải lập cho nó một cái miếu, hàng năm khẩn một 
mạng người để cho nó đỡ phá phách. 


Không may năm ấy đến lượt Lý Thông nạp mình. 
Nghe tin, mẹ con Lý Thông hoảng hốt lo sợ, nhưng sau đó mẹ con 
hắn nghĩ ra được một mưu là lừa cho Thạch Sanh đi chết thay: - "Hắn 
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không cha mẹ, lại vừa mói đến, lạ nước lạ cái chắc là việc sẽ trót lọt”. 
Nghĩ vậy, chiều hôm đó Lý Thông chờ lúc Thạch Sanh đi kiếm củi về, 
dọn một mâm rượu thịt ê hề mời ăn, rồi bảo: 

- Đêm nay đến lượt anh đi canh miếu thò, ngặt vì giỏ cất mẻ rượu, 
vậy em chịu khó đi thay cho anh một đêm, đến sáng lại về. 

Thạch Sanh không ngỏ vực gì cả, thuận đi ngay. 

Nửa đêm hôm ấy, Thạch Sanh đang lim dim đôi mắt thì Chần tỉnh 
sau miếu hiện ra, nhe nanh giơ vuốt định vồ lấy chàng. Thạch Sanh với 
lấy búa đánh lại. Chăn tỉnh hóa phép thoắt biến, thoắt hiện, nhưng 
Thạch Sanh không núng, chàng cũng giỏ phép tấn công liên tiếp. Chỉ 
một lúc sau, yêu quái bị lưỡi búa của chàng xả làm đôi, hiện nguyên 
hình là một con trăn lón. Chàng vội chặt lấy đầu và nhặt bộ cung tên 
bằng vàng của yêu quái xách vê. 

Canh ba hôm ấy, mẹ con Lý Thông đang ngủ bỗng nghe tiếng Thạch 
Sanh gọi cửa, ngỏ là oan hồn của hắn hiện về, hồn vía lên mây, vội cúi 
đầu lạy lấy lạy để. Khi Thạch Sanh vào nhà kể cho nghe chuyện giết 
Chăn tinh, mẹ con hắn mới thật hoàn hồn. Nhưng Lý Thông bỗng nảy 
ra được một kế khác. Hắn nói: 

- Con trăn ấy là của vua nuôi đã lâu. Nay em giết nó, tất không khỏi 
bị tội chết. Thôi bây giò nhân trời chưa sáng em hãy trốn ngay đi. Có 
chuyện gì để mặc anh ỏ nhà lo liệu! 

Nghe nói, Thạch Sanh kinh hoảng, vội từ giã hai mẹ con họ Lý ra 
đi. Chàng lại trỏ về gốc đa cũ kiếm củi nuôi miệng. Còn Lý Thông thì 
đem thủ cấp của yêu quái trẩy kinh, tâu vua là mình đã hạ thủ được 
Chăn tỉnh. Vua khen ngợi và phong hắn làm đô đốc. 

Lại nói chuyện công chúa con vua hồi ấy đã đến tuổi lấy chồng. 
Nhưng nàng vẫn chưa chọn được người nào xứng đáng. Bọn hoàng tử 
các nước cũng có nhiều người sai sứ đến hỏi công chúa làm vợ nhưng 
không một ai vừa ý nàng. Cuối cùng, vua cha tổ chức một ngày hội lón 
cho hoàng tử các nước láng giềng và con trai trong thiên hạ tói dụ để 
công chúa từ trên lầu cao ném quả cầu may: hễ quả cầu rơi trúng vào 
người nào thì sẽ lấy người ấy làm chồng. 

Nhưng khi công chúa sắp sửa ném quả cầu thì bống có Đại bàng đi 
qua trông thấy. Đại bàng nguyên là một con yêu tỉnh ỏ trên núi có nhiều 
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phép thần dị. Thấy công chúa đẹp, liền sà xuống bất thình lình cắp di. 
Bấy giò Thạch Sanh đang ngồi dưới gốc đa. Tình cò thấy Đại bàng bay 
qua, chân có quắp một ngưỏi, sẵn cung tên chàng bắn theo một phát. 
Mũi tên trúng cánh Đại bàng. Hắn đau quá phải hạ xuống cắn răng 
nhổ mũi tên đi rồi lại tha công chúa về hang. Thạch Sanh lần theo vết 
máu, tìm được chỗ ở của quái vật. 

Thấy con bị mất tích, nhà vua xiết bao đau đón, vội sai đô đốc Lý 
Thông đi tìm, hứa sẽ gả công chúa và truyền ngôi cho. Vừa mừng vừa 
sọ, Lý Thông không biết tính thế nào. Cuối cùng hắn nghĩ, chỉ có người 
em kết nghĩa cũ họa may có thể gõ bí cho mình, bèn một mặt cho quân 
lính đi khắp nơi đò hỏi, mặt khác truyền cho nhân dân mỏ hội hát xưóng 
mười ngày để nghe ngóng tin túc Thạch Sanh. Nhưng tám chín ngày 
trôi qua mà vẫn chưa có tin gì mói mẻ. Mãi đến ngày thứ mười, hắn 
mói tìm thấy Thạch Sanh trong đám người đi xem hội. Thấy Lý Thông 
nói đến việc tìm công chúa, Thạch Sanh liền thật thà kể chuyện mình 
bắn Đại bàng cho nghe. Lý Thông mừng quá, lập tức nhò chàng dẫn 
đường cho quân sĩ trẩy đến sát hang đá. Cửa hang ăn thông xuống đất 
sâu thăm thẳm không một ai dám xuống. Thạch Sanh tình nguyện buộc 
dây ỏ lưng cho người dòng xuống hang thám thính. 


Đại bàng từ hôm bị thương về nằm liệt một nơi, bắt công chúa phục 
dịch. Thạch Sanh xuống đến nơi ẩn vào một xó, chờ lúc công chúa một 
mình đi qua, mói ra hiệu cho nàng biết. Thấy người trai lạ kia liều chết 
cứu mình, công chúa vừa ngạc nhiên vừa hết sức cảm phục. Thạch Sanh 
lấy thuốc mê bảo nàng cho Đại bàng uống. Chờ lúc Đại bàng ngủ say, 
chàng buộc công chúa ö đầu dây ra hiệu cho quân của Lý Thông kéo 
lên. Chàng đang chờ đến lượt mình lên thì không ngỏ Lý Thông đã ra 
lệnh cho quân sĩ vần đá lón lấp kín cửa hang lại, rồi kéo nhau về. Thạch 
Sanh không ra được, tức mình vô hạn. Chàng đập phá khắp nơi để kiếm 
lối thoát. Giữa khi đó Đại bàng tỉnh dậy. Thấy có người lạ, lại thấy mất 
công chúa, hắn bừng bừng nổi giận xông ra toan giết Thạch Sanh. Thạch 
Sanh cũng giỏ phép mầu chống lại rất kịch liệt. Đại bàng bị thương sẵn 
nên chả mấy chốc đã chuốc lấy thất bại. Sau khi giết chết con yêu tỉnh, 
Thạch Sanh đi lục lọi khắp mọi nơi. Thấy có một người con trai bị nhốt 
trong cũi sắt, chàng hỏi ra mới biết đó là thái tử con vua Thủy. Ngày 
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đó cách đây hơn một năm thái tử đi du ngoạn, tình cỏ bị Đại bàng bắt 
đem về nhốt lại ö đây. Thạch Sanh bèn dùng cung vàng bắn tan cũi sắt 
cứu thái tử ra. Thái tử thoát nạn hết lời cảm tạ chàng và mời chàng 
xuống chơi Thủy phủ. Vua Thủy sung sướng được gặp lại con, lòng rất 
biết on Thạch Sanh. Vua đãi chàng rất hậu và khi chàng về, vua tống 
tiễn thật nhiều vàng ngọc nhưng Thạch Sanh không nhận, chỉ xin có 
mỗi một cây đàn. Thế rồi, chàng lại trỏ về gốc đa sinh nhai bằng nghề cũ. 
Lại nói chuyện Chăn tinh và Đại bàng sau khi chết, hồn chúng nó 
không được ai cúng tế, đành đi lang thang để kiếm miếng ăn. Một hôm 
chúng tình cö gặp nhau và mối bên kể cho nhau biết vì đâu gặp phải 
số phận long đong. Hai bên bàn nhau tìm cách báo thù Thạch Sanh 
cho bố ghét. Chúng bèn lẻn vào kho vua ăn trộm của cải mang tới 
quảng Ở gốc đa để vu vạ. Quả nhiên sau đó bọn nội thị cú theo dấu đi 
tìm, đến gốc đa thì bắt được tang vật. Thạch Sanh liền bị hạ ngục. 


+ 


* + 


Lại nói chuyện công chúa từ khi được Lý Thông đưa về cung thì tự 
nhiên hóa câm. Suốt ngày mặt hoa rầu rĩ không nói không cười. Vua 
đành hoãn việc cưới xin và bảo Lý Thông lập đàn cầu nguyện cho nàng 
lành bệnh. Lý Thông bèn cho mời các pháp sư có đủ phép thuật cao 
cường về cúng cấp nhưng cầu mãi vẫn không ăn thua. Công chúa ngày 
ngày ngồi im lặng làm cho hắn vô cùng sốt ruột. Giữa lúc đó thì Thạch 
Sanh bị bắt và thuộc quyền hắn xét xử. Lý Thông không ngö người mà 
hắn cố ý hãm vào chố chết lại vẫn sống nhăn. Hắn nghĩ: - "Nếu để nó 
sống, nó sẽ tranh mất công ta và tố cáo ta". Vì thế Lý Thông quyết định 
khép Thạch Sanh vào tội chết. 


Ngôi trong ngục, Thạch Sanh nhân buồn tình đem đàn của vua Thủy 
cho ra gảy, không ngò đấy chính là cây đàn thần, tiếng văng vắng phát 
ra lúc này như oán, như than, như tức, như bực. Càng gảy tiếng đàn 
càng trách sự hững hö của công chúa và vạch tội ác của Lý Thông. Tiếng. 
đàn thoát khỏi nhà ngục và truyền đi rất xa. Nó bay vào hoàng cung, 
lọt vào tai công chúa. Bấy giò công chúa đang ngồi trên lầu. Vừa nghe 
tiếng đàn, tự nhiên nàng đứng dậy cười nói huyên thuyên. Câu đầu tiên 
của nàng là xi vua cha cho gọi ngưỏi gảy đàn vào cung. 
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Nhà vua lấy làm lạ, cho đòi Thạch Sanh đến. Trưóc mặt mọi người, 
chàng kể hết đầu đuôi thân phận của mình từ lúc mồ côi cha mẹ đến 
lúc kết bạn vói Lý Thông: nào chém Chần tinh, bắn Đại bàng, nào cứu 
công chúa bị lấp cửa hang, nào cứu con vua Thủy tê và bị bắt đến 
đây, v.v... Vua và hoàng gia càng nghe càng thương cảm. Vua sai bắt 
giam hai mẹ con Lý Thông lại giao cho Thạch Sanh xét xử. Chàng rộng 
lượng tha cho chúng về quê nhà làm ăn. Nhưng đi về được nửa đường 
thì chúng bị sét đánh chết. 

Nhà vua vui lòng gả công chúa cho Thạch Sanh. Lễ cưới của họ tưng 
bừng nhất kinh kỳ, chưa bao giò vui đến như thế. Thấy vậy, bọn hoàng 
tử các nước chư hầu trưóc kia bị công chúa từ hôn lấy làm tức giận. Họ 
hội họp binh lính cả mười tám nước lại, sang hỏi tội vua tại sao lại đem 
con gái cành vàng lá ngọc gả cho một đứa khố rách. Nhưng khi nghe 
tiếng đàn thần thánh thót của Thạch Sanh, tự nhiên quân sĩ của mười 
tám nước không còn ý chí đánh trận nữa. Cuối cùng bọn hoàng tử đều 
nhất tề cuốn giáp. Thạch Sanh sai dọn cơm cho họ ăn. Cả mấy vạn 
quân sĩ thấy niêu com quá nhỏ, ai nấy bĩu môi không buồn cầm đũa. 
Biết ý, chàng đố họ ăn hết được niêu cöm sẽ trọng thưởng. Quả nhiên 
chúng ra sức ăn mãi, ăn mãi nhưng ăn hết bao nhiêu cơm lại đầy bấy 
nhiêu. Sau khi ăn no họ rập đầu lạy tạ và kéo nhau về nước. 


Về sau vua không có con trai nên nhường ngôi cho Thạch Sanh'. 


KHẢO DỊ 


Đồng bào Tày cũng kể chuyện 7ạch Sanh như của người Kinh. Đặc biệt 
ỏ Hòa-an (Cao-bằng) dân địa phương coi nguồn gốc truyện Thạch Sanh là của 
mình”. Không những họ căn cứ ở câu "Ngày xưa ö quận Cao-bình", mà còn 
căn cú vào một cái hang tương truyền là nơi Thạch Sanh chém Chăn tỉnh, 
và những đền thờ thò Thạch Sanh ở một số làng xã, và vào một số phong 


tục, ngôn ngữ liên quan đến tình tiết của truyện, v.v... 


1. Theo 7ruyện Thạch Sanh. 
2. Xem thêm Phan Nhật. Tìm hiểu Thạch Sanh ỏ Cao-binh, Hòa-an, Cao-bồng, 
Tợp chí Văn học số 6 (1972). 
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Cần chú ý là truyện của ta cũng cùng một "thoại" với truyện Thạch Sanh 
chém chằng trong các vỏ "dù kê” của đồng bào Kho-me (Khmer) nên lại có 
người cho rằng có lẽ nguồn gốc truyện Thạch Sanh là tù Thạch Sanh chém 


chằng của người Khó-me mà rai'. 


Người Mèo có hai truyện: 

1. Sinh Lữ cứu con Ngọc Hoàng: 

Sinh Lũ mồ côi bố, nhà nghèo nhưng có sức khỏe. Vua nghe tin muốn 
mượn tay anh đón giết rắn lón sắp bắt con gái Ngọc hoàng đi qua, hứa sẽ gả 
cho cô gái ấy nếu cứu được. Anh rnượn gươm vua ra đi, nhưng rắn quá lón, 
súc chém của anh đối với nó chả mùi mẽ gì. Anh theo dấu rắn đến một cái 
-hang sâu. Vua sai đòng dây cho anh xuống. Gặp cô gái, cô can anh đừng trêu 
nó mà nguy hiểm. Nghe lòi cô anh thử nhấc mũi kiếm của nó lên thì không 
nổi. Anh buồn phát khóc. Tự nhiên một giọt rượu từ trên trời rơi vào miệng, 
anh nuốt vào thấy khỏe ra, lại nhấc thủ thì thấy nổi. Anh lần lượt xin cô gái 
hai bát rượu cái, cuối cùng nhấc lên nhẹ như lông, anh tung mũ nó lên trời 
rôi gio đầu húng lấy đội vào. Cô gái lại dặn anh phải chém quái vật vào lúc 
nó mỏ mắt vì chính lúc ấy là lúc nó ngủ thật sự. Anh làm theo quả chặt được 
rắn lón thành chín khúc. Xong anh giật dây cho cô gái Ngọc Hoàng lên trước. 
Nhưng thấy cô gái đẹp, vua giữ cô gái cho mình mà không kéo anh lên. Giống 
như truyện của ta, Ở lại dưới hang rắn, anh đi lục lọi khắp nơi, và tìm ra được 
thái tử không phải con vua Thủy mà là con Ngọc hoàng bị rắn giam vào hang 
đá trong bao nhiêu năm, hang đá đã liền lại như bức tường. Sinh Lữ đục được 
tưởng cứu chàng con vua trời ra. Thái tủ đưa anh lên trời, anh được Ngọc 
hoàng đối đãi rất hậu, nhưng anh nhất thiết chối từ mọi tặng vật, chỉ xin một 
con chó bếp theo lời móm của Thái tủ. Khi về cõi trần, nhờ chó bếp anh có 
nhà cửa lâu đài, người hầu kẻ hạ đẹp như tiên, trong đó có một cô đẹp nhất 
làm vợ Sinh Lữ. Anh đón mẹ về ở, cuộc đời sung sướng bắt đầu. Một hôm, 
anh bảo mẹ mời vua đến nhà ăn cơm. Thấy những người hầu đẹp đẽ, nhất là 
thấy vợ anh dung nhan không ai sánh kịp, vua ngây ngất, bèn gạ anh đổi lấy 
chín vợ của mình cùng cả có nghiệp. 

Kết cục gần giống truyện Của Thiên trả Địa (xem truyện số 42). Vợ anh 
ghé tai bảo nhỏ cú đổi, nhưng đi một đoạn thì giả vò quên cái này hay cái 
khác để trỏ lại ba lần, sẽ thấy sự lạ. Khi Sinh Lữũ trỏ lại lần thứ ba thì vợ anh 
đập vào đáy chảo ba cái, tự nhiên một tiếng sét nổ vang, nhìn lại thì vua đã 


1. Võ Xuân Phố. Góp ý hiến uề nguồn gốc truyện Thạch Sanh, tập san Văn. sử 
địa, số 19 (1956). 
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cháy den, còn nàng vợ tiên cùng đoàn người tiên hầu hạ đã biến mất cả. Sinh 
Lũ bèn về cung lấy chín người vợ của vua và lên ngai vàng. 
2. Hai chàng rể: 


Có hai anh em mồ côi chưa kiếm được vợ, chuyên sống bằng nghề bẫy chim 
và thú nhỏ. Một hôm di về thấy bao nhiêu thúc ăn để dành đều bị mất trộm, 
mới để ý rình mò thì bắt được một ông lão chui vào rọ. Ông lão xin thả, hứa 
sẽ đưa đến nhà gả cho hai cô gái xinh đẹp, nhưng khi đến thì lão dùng quạt 
thần làm cho hai anh em bay lên đỉnh núi. Nhờ có tiếng sáo họ đã làm cho 
các thú rừng say sưa nghe, và cõng giúp xuống núi. Lúc này họ làm quen với 
hai cô gái ông lão, đem quạt giả để đánh tráo chiếc quạt thần, rồi họ quạt cho 
lão bay đi rất xa và chiếm hai cô làm vợ. Do sự trù rủa của lão, người anh lấy 
cô chị bị sa xuống hang rồng, còn người em lấy cô em thì sa xuống hang thỏ. 
Hai chị cm thấy chồng mất tích bèn chạy khắp nơi tìm, khi thấy dấu vết ỏ 
miệng hang thì ném xuống mỗi người một chiếc lược. Lược của em bằng gỗ 
thông ít lâu sau mọc thành cây thông, người em trèo lên thoát nạn. Còn lược 
của chị là lược tre, cũng mọc lên thành cây nhưng khi người anh trèo lên, vì 
tre non mềm dễ gẫy, nên cuối cùng lại rơi xuống đáy hang sâu thăm thẳm. Đó 
là lý do làm cho người anh hùng phải ỏ lại dưới mặt đất. 


Người anh di khắp nơi để tìm lối lên nhưng vô hiệu. Dân cư dưới này là 
một giống người bé bằng ngón tay. Một hôm anh đi đến một nơi thấy một 
đoàn người dang hè nhau lay một cây ké (loại cây thảo, quả có gai hay bám 
lên đầu tóc, áo quần) mà không đổ. Anh cúi xuống làm giúp cho họ đắc lực. 
Nhưng bọn họ lại tỏ thái độ lo sợ hoảng hốt, kháo nhau: -"Nguy rôi! Quan về 
thì nguy!". Anh để ý nhìn xem thì thấy chim gõ kiến, rồi sóc, gà, cáo lần lượt 
tìm đến với thái độ hách dịch. Mỗi lần chúng đến, bọn người tí hon lại thì 
thào - "Nguy rồi! Quan về!", v.v... Biết đó là kẻ thù của họ, anh lần lượt đánh 
chết chúng. Tù đó họ chơi thân với anh, cùng nhau sống chung rất vui vẻ. 


Ở được ba năm anh muốn về mà vẫn không có cách gì cả. Sau cùng gặp 
một vị tiên. Tiên bảo anh cứ đi mãi về phía mặt tròi lặn, sẽ gặp một cây lim 
(lem), trên có tổ diêu hâu, khi thấy lũ con đang tập bay thì trói lại với nhau, 
rồi yêu cầu bố mẹ chúng cõng lên mặt dất. Ö đây kết thúc gần giống với các 
dị bản sẽ kể ỏ dưới. Bố mẹ chim về thấy con không bay được, mới đi hỏi tiên. 
Tiên bảo dấy là do ma làm, phải di đón thầy Ở nơi nọ nơi kia mà chữa. Thầy 
chữa tức là anh, anh đòi trả công bằng cách cõng hộ mình lên mặt đất. Anh 
chữa bằng cách cỏi dây trói, nhưng diều hâu lật công. Anh lại nhân lúc bố mẹ 
chim đi vắng trói lũ con lại. Bố mẹ chim lại đến cầu, năm lần bảy lượt anh 
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mói nhận. Anh xếp ba bô thịt khô (do bọn người tí hon săn bắt) lên lưng chim 
để cho chim có sức bay. Khi sắp lên đến nơi, anh reo mừng làm cho chim giật 
mình sà cánh, anh lại rơi xuống như cũ. Thấy anh buồn phát khóc, cả bố mẹ 
và đàn diều hâu lại cõng anh lên. Thịt trong ba bô đều cạn, anh phải cắt thịt 
tay và thịt chân mình đút cho chúng. Cuối cùng chúng đưa anh về đến nơi 
VÔ Sự. 

Truyện Thạch Sanh về cục bộ có phần tương tụ với một số truyện cổ tích 
khác của ta (xem truyện Cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán (số 48), 
truyện Cơn chó, con mèo với anh chàng nghèo khổ (số 99), đều ö tập này, 
truyện Ba chàng thiện nghệ (số 107), truyện Từ Đạo Hạnh (số 120) ö tập HỊL, 
truyện Tiêu điệt mãng xà (số 148) tập TV, v.v...) Loại truyện nhân vật anh hùng 
có sức khỏe vô địch chui vào hang sâu giết quái vật cúu người và lưu lạc Ở 
dưới đó một thời gian như Thạch Sanh, các dân tộc Ỏ trên thế giói có rất 
nhiều. Chúng tôi chỉ nhặt ra sau đây một số truyện mà hình tượng và diễn 
biến gần với truyện Thạch Sanh hon cả. 


Trước hết là truyện của bộ lạc Giô (Dzo) ỏ Băng-gan (Bengale) (Ấn-độ): 


Có hai chàng trẻ tuổi tên là Hò-pô-tia và Hò-răng-san giải phóng một cô 
gái là Cun-gô-ri ra khỏi nanh vuốt một con người hổ. Giữa lúc họ đánh người 
hổ gần chết thì Cun-gô-ri lại bị Cu-a-vang bát. Hắn đưa nàng về làng mình ở 
dưới mặt đất mà mỗi lần xuống phải di qua một cái lỗ. Để mách lối cho người 
đi tìm, cô gái cầm một ống chỉ cho sợi rơi ra dọc đường, Hòồ-pô-tia và Hò-răng-san 
theo dấu tìm được đến lỗ. Họ nạy hòn đá lón chưi vào hang, bí mật lẻn tới 
làng Cu-a-vang. Hò-pô-tia tìm được cô gái và khó khăn lắm mới đưa nàng ra 
được. Nhung khi đến mặt đất, cô gái sực nhó mình bỏ quên mất cái lược quý. 
Hò-răng-san không dám trỏ xuống. Hò-pô-tia vui lòng đi lấy, thừa dịp Hò-răng-san 
bắt lấy cô gái đem về và lấp lỗ lại. Về đến nhà cha mẹ mình, cô gái bị ép lấy 
hắn, coi như ân nhân cứu mạng. Còn Hò-pô-tia trốn ra không được, buộc lòng 
phải ỏ lại làng Cu-a-vang và lấy con gái hắn làm vợ. Anh chàng gieo một hạt 
cây "côi" Ö gần nhà, cây mỗi ngày một mọc cao. Một hôm nhân vợ đi vắng, 
anh trèo lên cây, tự nhiên tìm được lối ra khỏi xã hội dưới đất. Về đến nhà 
cô gái, anh thuật lại mọi việc vừa qua. Sau đó cô gái càm đao cắt cổ Hò-răng-san 
rồi lấy Hò-pô-tia. 


Truyện Chàng Gấu của Pháp: 
1. Theo Doãn Thanh... Sách đã dẫn. 
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Xưa, có vớ một người tiều phu mang thức ăn cho chồng bị một cành cây 
cản đường. Đang gõ cành để kiếm lối đi thì nàng bị một con gấu bắt về hang 
làm vợ. Sau đó nàng đẻ được một đứa con nửa gấu nửa người gọi là Chàng 
Gấu. Hắn còn bé quá chưa nâng được hòn đá lón mà bố hắn dùng lấp kín của 
hang. Lên 7 tuổi hắn nâng lên được và cùng mẹ trốn về nhà lão tiều. 

Chàng Gấu đi học nhung khỏe nghịch ngọm. Một hôm hắn đánh mộit thoi 
làm cho các bạn văng đi rất xa. Thầy giáo mắng hắn, hắn quãng qua của sổ. 
BỊ đuổi khỏi trường, hắn đi học rèn. Thấy người chủ lò rèn dối đãi không tốt, 
hắn tìm đến một chủ thứ hai. Rồi lại đến ỏ với một chủ khác. Được chủ cho 
phép, hắn dồn tất cả sắt trong lò lại rèn một cái gậy ngót 500 cân. 

Chàng Gấu từ giã chủ di chơi gặp Chàng Cối dang tung mấy cái cối coi bộ 
rất nhẹ nhàng. Anh rủ hắn theo mình. Gặp một anh chàng đang trục một hòn 
núi, anh bảo thả cho núi lăn xuống rồi theo mình. Người thứ ba họ rủ là một 
anh chàng đang bện mội cây "sên" làm thừng buộc củi. 

Họ đi được hai ngày hai đêm đến một tòa lầu. Bước chân vào một buông, 
họ thấy cỗ bàn dọn sẵn, bèn ngồi vào ăn. Ăn rồi cả bọn vào rừng di săn, trừ 
Chàng Cối trúng thăm ỏ nhà nấu ăn. Đang nấu bỗng có một người không lô 
xông vào hỏi làm gì rồi đánh cho ngã lăn, đoạn bỏ di mất. Khi cả bọn vê hỏi 
thì hắn nói dối là khói bếp làm cho hắn khó chịu. Ngày mai đến lượt Chàng 
Trục núi ỏ nhà. Hắn cũng bị khổng lồ đến đánh cho ốm đòn nhưng khi hỏi, 
hắn cũng nói đối như Chàng Cối. Ngày thứ ba nhằm phiên Chàng Bện cây và 
việc cũng xảy ra như trước. Hôm sau nữa đến lượt Chàng Gấu và khi khổng 
lồ dến, anh cho hắn một gậy xả làm hai mảnh. Bọn kia lúc vê thấy vậy rất phục. 

Chàng Gấu di thăm dò tòa lầu. Nhờ gõ gậy, anh biết nền nhà có chỗ rỗng 
có lỗ chui xuống. Cả bọn tìm cách xuống. Họ lấy dây buộc Chàng Cối ngang 
lưng và dòng xuống với một cái chuông lắc. Vừa xuống hắn đã kinh sọ lắc 
chuông lia lịa xin lên. Đến lượt Chàng Trục núi, rồi Chàng Bện cây cũng thế, 
cuối cùng Chàng Gấu xuống. Gặp một bà tiên, anh kể cho biết mình đã giết 
chết tên khổng lô. Bà tiên chỉ cho hai cái buồng, một buồng trong có quỷ Ỏ 
và một buông khác có ba chị em công chúa bị bắt giam. Chàng Gấu phá cửa 
vào buồng đầu, giết hết lũ quỷ. Khi giải phóng cho ba công chúa thì mỗi nàng 
tặng anh mội viên sắt nam ngọc và kim cương. Chàng Gấu buộc dây ra hiệu 
cho bạn lần lượt kéo lên. Mỗi người giành lấy một công chúa. Đến lượt Chàng 
Gấu lên dược nửa chừng thì bọn họ cắt đứt dây làm cho ngã gãy chân. Nhờ 


có bà tiên, anh lại lành chân và lên được mặt đất. 
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Thấy bọn phản bạn sắp sửa ra về, Chàng Gấu nổi xung cầm gậy đánh đuổi. 
Ba công chúa cố mời anh về cung chơi nhưng anh hẹn một ngày khác sẽ đến. 
Sau đó Chàng Gấu di chơi đến giang sơn Ông vua, cha ba công chúa nói trên, 
đang trị vì. Chàng giúp việc ở một chủ lò rèn. Giữa lúc ấy vua bắt người chủ 
lò phải rèn ba viên sắt nạm kim cương và ngọc đúng như kiểu mẫu, nếu không 
sẽ trị tội. Chàng Gấu hứa với chủ sẽ làm được. Đến hẹn, anh đưa ba viên sắt 
của ba công chúa cho trước kia ra. Ba công chúa thấy vật cũ của mình thì 
nhận ra người cũ. Lập tức vua cho người đi gọi Chàng Gấu đến. Chàng được 
vua gả cho công chúa trẻ nhất làm vợ. Lễ cưới củ hành suốt ba tháng. Còn 
ba tên phản bạn sau đó bị lên giàn hỏa. 


Rất nhiều truyện của các dân tộc trên thế giói có nội dung tương tự vói 
truyện Càng Gấu trên dây, PHUDE tôi kể ra một số: 


Người La-do (Lazes) Ỏ [k;xiâm/ồêh (Istanbul) có truyện Hoàng tử ở cõi âm. 
Trong vườn một ông vua có một cây táo. Mỗi năm táo chín thì có một con 
quỷ (đip) đêm đến ăn trụi. Một năm hoàng tủ cả định giết quỷ, nhưng nghe 
tiếng nó hét lúc bám vào cây như tiếng sấm thì sợ hãi, sáng dậy nói không 
thấy gì cả. Năm sau đến lượt hoàng tử hai cũng thế. Năm sau nữa đến lượt 
hoàng tủ thú ba tuy còn bé cũng đi rình và đâm được hai nhát trúng tim. Sáng 
dậy thco dấu máu tìm đến một giếng sâu dòng dây. Hoàng tử cả đòi xuống 
trước nhưng nửa chừng đã đòi kéo lên. Hoàng tủ thú hai cũng thế. Hoàng tử 
thú ba xuống thấy tối như mực, mãi sau mối có ánh sáng. Theo dấu máu đến 
một buồng thấy có một cô gái đẹp đang thêu. Cô cho biết mình là con vua, 
bị bắt được ba năm. Thấy có mùi người, quỷ vội đi mài răng. Lúc nó vào, hoàng 
tử dóng mạnh cánh cửa làm cho nó bị kẹt đầu và bị chặt luôn. Hoàng tử 
nhường cho cô gái lên trước. Cô nhổ hai sợi tóc đưa cho, bảo nếu có việc gì 
thì cọ hai sợi vào nhau sẽ có hai con cừu xuất hiện: một trắng, một den, cưỡi 
con trắng thì lên được cối trần, cưỡi con đen thì nó đưa xuống thế giới Ở tầng 
dưới nữa. | 


Hai ông anh khi kéo được công chúa lên liền bỏ em lại dưới âm. Hoàng tử 
ba vì tối quá không nhận ra màu lông cừu nên cưỡi nhầm phải con đen. Xuống 
đến tầng dưới thấy mọi người dang than khóc, anh hỏi thì đáp là có quỷ dữ. 
Đến gặp một bà già xin nghỉ và ăn, anh ngửi thấy mùi thức ăn lạ mà không 
có nước bèn hỏi tại sao lại thế. Đáp: - "Chúng tôi không có nước". - "Thế nấu 
ăn bằng gì?" - "Nước đái ngựa" - "Vì sao?" - "Ó đây có con quỷ nếu được ăn 
thịt một cô gái thì nó cho lấy nước một lần trong một năm. Ngày mai dây đến 
lượt công chúa". Sáng dậy hoàng tử đến chỗ cô gái làm vật hy sinh, trong lúc 
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mọi người ai nấy đều cầm bình đợi lấy nước. Anh bảo cô đúng sau lưng mình. 
Quỷ hét lón mồm há to như cái thúng, anh lấy dao chống hàm, cuối cùng quỷ 
chết nhưng anh cũng mất hút. Vua giao cho mọi người đến để công chúa nhận 
ra ân nhân. Mấy lần đều không thấy. Vua sai tìm xem còn sót ai chăng. Người 
ta báo tin có một chàng trai lạ mặt ngủ Ở nhà bà già. Khi gặp vua âm, hoàng 
tử chỉ xin vua giúp cho mình trỏ lại mặt đất. Vua thú nhận là bất lực. Buồn 
rầu hoàng tử xin phép đi từ làng này qua làng khác trải ba năm trời. Một hôm 
anh ngủ dưới một gốc cây, thấy chim kêu xao xác, ngẩng nhìn lên thì thấy một 
con rắn đang leo cây toan ăn thịt chim non. Anh nhỏm dậy giết chết rắn rồi 
lại ngủ. Một lát chim mẹ về, thân to như đại bàng toan ăn thịt anh. Lũ chim 
con cản lại: - "Chó! chó! Nó là ân nhân", rồi kể cho mẹ nghe chuyện vừa rồi. 
Khi hoàng tử thúc dậy, chim mẹ bảo muốn gì nó sẽ đền ơn. Đáp: - "Xin cho 
tôi ra khỏi thế giới này". Nghĩ ngợi một lúc, chim mẹ đáp: - "Trước kia tôi lên 
xuống một ngày hai lần, nay già yếu rồi, nhưng tôi sẽ cố. Hãy chuẩn bị cho 
tôi một bát-man' thịt, hai bát-man nước. Khi tôi nói "ga' thì đút thị, nói "phí 
thì cho nước. Thế rồi anh leo lên lưng chim, để chim bay lên tràn. Trên đường 
đi, hết thịt rồi mà chim vẫn cứ nói "ga" luôn mồm. Anh bèn cắt thịt ỏ đùi mình 
đút cho nó. Khi đến cõi trần chim nhè ra cho anh một miếng thịt. Anh hỏi: - "Sao 
lại có thịt này?" - "Khi anh đút, ta biết là thịt của anh nên không nuốt; bây 
giò kéo quần lên ta dán vào cho" (Vì thế bây giò thịt sau bắp đùi chúng ta 
mêm mại như là dán vào vậy). Khi chia tay, chim cho anh một trong những 
cánh của nó, bảo: - "Khi có việc gì anh lấy lông này cọ với lông kia sẽ có một 
hắc nô xuất hiện, sai gì nó sẽ làm nấy". 


Hoàng tử ba về đến nơi vào lúc hai anh mình đang giành cô gái chưa ngã 
ngũ. Cô hẹn: - "Tôi sẽ lấy người nào mang đến một áo cưới có thể gấp bỏ vào 
trong một cái hạt quả". Hai người đốc thúc các thợ may trong nước bắt một 
tháng phải có áo, nếu không thì chặt đầu. Hoàng tử đi qua một hiệu may thấy 
một cô gái khóc lóc, hỏi thì cô trả lòi như trên và nói chỉ đêm nay nữa là hết 
hạn. Anh nói: - "Đừng sọ, mang cho tôi vài đấu hạt đến đây, mai khắc có". 
Cho đến gần sáng anh vẫn đập hạt ăn luôn mồm nên cô gái rất lo nhưng sáng 
mai quả có áo đưa nộp. Nàng công chúa nhận được áo cưới, biết là ân nhân 
mình đã lên cối trần vì tin rằng chỉ có anh mới làm được. 


Hôm làm lễ cưới, có 50 ky sĩ chuẩn bị phi ngựa nhảy qua các hố đào ỏ giữa 
đồng. Hoàng tử ba cọ lông chim và ưóc: -"Đưa cho ta một con ngựa có thể 
nhảy qua 15 hố". "Hắc nô dẫn đến một con ngựa trắng". Các con kia chỉ có thể 


+. Một bát- roan bàng 7,7 ki-lô 
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nhảy qua từng hố một. Hoàng tử xuất hiện cho ngựa nhảy qua 15 hố một lúc. 
Mọi người kinh ngạc. Vua hỏi: - "Chàng trai này là ai? Dẫn đến đây cho ta". 
Anh đến nói: - "Thưa cha con là con chal”. 

Đoạn kể lại mọi chuyện. Đám cưới của hoàng tử anh trỏ thành đám cưới 
của hoàng tử út!. 

Người A-va-rø (Avares) ö phía Bắc núi Cô-ca-do (Caucase) cũng có truyện 
Chàng Gấu, nhưng trong truyện, mẹ của Chàng Gấu là một công chúa bị gấu 
bắt làm vợ. Chàng Gấu này có đôi tai như tai gấu nên gọi là Tai gấu. Khi nghe 
mẹ kể chuyện hắn liền đẩy bố gấu rơi xuống đường hẻm chết, rồi dắt mẹ về. 
Tai gấu vào hầu vua. Vua sở sức khỏe của hắn, sai làm nhiều việc nguy hiểm. 
Tai gấu đi gặp một người nhổ cây, rồi lại gặp một người quay cối trên đầu gối, 
đều rủ đi theo mình. Đến một nơi, cả ba dùng lại đi săn. Hai người bạn lần 
lượt bị một người lùn râu dài lấy râu trói lại. Tai gấu đến tóm lấy hắn chẹt 
râu vào cây, rồi người làn kéo bật cả cây mà đi. Theo dấu chân, Tai gấu tìm 
xuống một ngôi đền, trong đó có một công chúa bị tù. Anh chiến đấu giết chết 
người lùn cứu công chúa và hai người bạn rồi tìm cách đưa họ lên, và anh 
cũng bị bọn bạn làm phản, cắt dây, phải ö lại dưới đất. 


Ở đây vốn có một con rồng 9 đầu luôn luôn tác quái. Nó buộc dân cối âm 
mỗi năm phải dâng cho nó một cô gái. Tai gấu giết chết con rồng này. Sau đó 
anh cứu bầy con của con quạ khỏi bị mãng xà cắn, nhờ đó quạ mẹ đưa anh 
lên mặt đất. Về đến nhà thấy bọn phản bạn đang tranh nhau công chúa, Tai 
gấu giết chết chúng, đưa công chúa về nước và được vua gả cho làm vọ. 


Truyện của người Can-múc (Kalmouks): 


Một anh hùng tên là Mát-xang mình người đầu bò. Anh đi chơi đến một 
khu rừng gặp một người đen do rừng đẻ ra. Được ít lâu lại gặp một người xanh 
do bãi cỏ đẻ ra. Xa hơn nữa lại gặp một người trắng do núi thủy tính đẻ ra. 
Mát-xang đều kết bạn và rủ đi với mình. Đến một nơi, họ ở trong một ngôi 
nhà, mỗi ngày cử ba người đi săn để một người giữ nhà và nấu ăn. Đầu tiên 
là phiên người đen ỏ nhà. Đang nấu, bỗng có một bà già đến xin nếm tý bơ 
và thịt. Được ăn, bà già lấy tất cả bơ và thịt rồi biến mất. Người đen bèn in 
dấu chân ỏ khắp nơi, chờ khi mọi người về nói láo rằng có một toán quân 
cưỡi ngựa đến đánh mình và cướp thức ăn. Hôm sau đến lượt người xanh, hôm 
sau nữa đến lượt người trắng cũng gặp chuyện như thế và đều lập mưu nói 
láo để khỏi xấu hổ. Đến lượt Mát-xang ö nhà, anh đã đánh bà già chảy máu. 


1. Theo Đuy- mê- din (Dumézil). Truyện cổ tích La-dơ. 
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Khi các bạn về, anh mắng họ và giục họ duổi theo dấu máu. Đuổi đến chỗ 
hang đá thì thấy bà già và một kho của. Mát-xang một mình xuống hang đá 
bằng một sợi dây và chuyền hết của lên. Lấy xong, anh bị bọn phản bạn rút 
dây bỏ lại dưới hang. Mát-xang tưởng nguy đến nơi, nhưng sau đó anh tìm thấy 
thức ăn và ba hạt anh đào. Anh đúc ba hạt ấy và cầu cho nó chóng lớn. Đoạn 
anh kê đầu vào xác bà già mà ngủ một giấc mấy năm liền. Khi tỉnh dậy thì ba 
cây anh đào đã cao, anh theo cây trèo ra khỏi hang. Anh gặp lại bọn phản 
bạn nhưng không giết, mà bỏ đi chơi khắp nơi. Anh lên tròi với cây cung sắt 
chống các hung thần. 
Truyện của người Xi-gø-mi ở Trung Á”: 


Một hoàng tử đi tìm một con chim trĩ trắng mầu nhiệm. Dọc đường, gặp 
một ky sĩ bèn rủ đi theo. Họ đến một lâu đài vắng giữa sa mạc. Sáng dậy ky 
sĩ bảo hoàng tử ỏ nhà nấu ăn để mình đi săn. Đang nấu, hoàng tử bỗng thấy 
cửa mở, một người lùn vào nhổ một sợi râu trói tay chân hoàng tử và quảng 
xuống đất, chén hết thức ăn rồi đi. Hoàng tử lần cỏi được dây trói đuổi theo, 
thì thấy người lùn chui vào một cái giếng và biến mất. Hôm sau, ky sĩ ở nhà 
dùng mưu chém đút đầu người lùn nhưng liền đó đầu và mình của y lại tìm 
nối với nhau như cũ, rồi trốn mất. Hoàng tử tết một sợi dây rồi trèo xuống 
đáy giếng nhưng chỉ được một tý đã kêu lên: -"Kéo mau kẻo tôi cháy mất!". 
Đến lượt ky sĩ trèo xuống đến tận đáy. Ở đây anh gặp nhiều đàn súc vật của 
người lùn. Đến một thành phố, anh gặp một người ngồi Ởỏ cửa một ngôi nhà 
bày cho anh cách chiến thắng tên lùn là nấp vào giữa hai hòn đá lón ỏ gần đấy. 

Tên lùn chết, anh tìm được 40 chiếc chìa khóa. Mỏ buồng cuối cùng, anh 
gặp một cô gái đẹp bị tên lùn bắt hồi lên 7 tuổi. Sáng dậy anh nhặt nhạnh 
của cải và ra hiệu cho hoàng tử lần lượt kéo của cải và cả cô gái đẹp lên trước 
mình. Sau đó, anh buộc một con cùu nhưng nủa chừng bị hoàng tử cắt đút 
dây. Tuy vậy, cuối cùng hoàng tử biết hối hận và dòng dây cho lên. Lên đến 
nơi, anh tha tội cho cả hai người, cho họ tất cả của cải và bỏ đi tìm con chim 


trĩ trắng mầu nhiệm. 
Truyện của người Xy-r! (SyrI©): 


Một hoàng tủ trẻ canh gác cung điện, bắn bị thương một tên khổng lồ tói 
ăn trộm. Mọi người theo vết máu xuống một bể cạn ngầm dưới đất. Người em 
vua, rồi hoàng tử anh đòi xuống, nhưng vừa xuống được một chốc đã kêu 


1. Ỏ chân cao nguyên Pa- mia (Pamir). 
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toáng, nhờ kéo dây cho lên ngay, chỉ có hoàng tử em là xuống được. Ở dưới 
đáy mỏ ra ba cái hang, mỗi hang có một tên khổng lỗ ỏ với một cô gái mà 
chúng bắt xuống đây. Trong đó có cô thú ba đẹp hơn cả. Nhân khi bọn khổng 
lồ ngủ, các cô bày cho hoàng tử cách giết chúng, và quả sau đó, hoàng tử đã 
diệt được. Khi trỏ lại, hoàng tử ra hiệu lần lượt đưa các cô gái lên. Trước khi 
cho cô thú ba lên, hoàng tử thấy cô đang nghịch một con gà vàng và một con 
gà bạc mổ hạt ngọc. Cô mặc một bộ áo quần không có vết may cắt và mang 
một chiếc giày vàng đi không bén đất. Cô lưu ý hoàng tử rằng có thể những 
người thân của hoàng tử sẽ hãm hại, không cho chàng lên. Trong trường hợp 
đó hoàng tử hãy cưỡi một con chim mà cô tặng, nó sẽ đưa lên mặt đất. Nhưng 
trước hết, chàng hãy đi tìm ba con ngựa, nhổ mỗi con một cái lông đuôi, cất 
đi, sẽ có việc dùng sau này. Cô còn tặng thêm ba cái vòng: cái đầu sẽ cho gà 
vàng gà bạc, cái thú hai sẽ cho áo quần không có vết may cắt, cái thứ ba sẽ 
cho một chiếc giày vàng. Tất cả những điều xảy ra về sau đúng như lời cô 
gái. Hoàng tử bị ông chú và ông anh cắt dây không lên được và hoàng tử 
làm như cô gái dặn. 

Khi được con chim thần đưa lên mặt đất, hoàng tử chụp vào đầu mình một 
cái bong bóng giả làm người hói để không ai nhận được mặt, đoạn tìm vào 
kinh đô. Lúc này người ta sắp tổ chức đám cưới của ông em vua lấy cô gái thứ 
ba. Để mua vui, người ta tổ chức một cuộc đua ngựa. Hoàng tử rút lông ngựa 
ra, xuất hiện trước mặt một con ngựa đen rất đẹp, chàng liền nhảy lên phi 
theo đám ky sĩ và vê hàng đầu. Hoàng tử lại lần lượt rút các lông khác, xuất 
hiện ngựa trắng và sau đó ngựa hung, mỗi một con giúp hoàng tử dự một cuộc 
đấu. Cuối cùng khi ngựa phi qua chỗ cô gái ngồi, hoàng tử giật lấy mũ của cô, 
rồi phi ngựa đi mất không ai đuổi kịp. Sau đó hoàng tử vào làm việc cho một 
người thọ bạc. Lúc này cô gái đã biết là ân nhân của mình trỏ về, cô đòi muốn 
cưới cô phải có một con gà vàng một con gà bạc biết mổ hạt ngọc. Vua ra 
lệnh cho người thợ bạc phải làm cho được những vật kia, nếu không sẽ cắt 
cổ. Thấy người thọ bạc kêu trời khóc lóc, người hói - tức hoàng tử - hứa làm 
hộ và chỉ quay cái vòng thú nhất là có ngay để nộp vua. Được gà, cô gái lại 
đòi một bộ áo quần không có vết may cắt. Bấy giò hoàng tử đã đến làm việc 
cho một phó may. Việc cũng diễn ra như trên. Khi được áo quần, cô gái lại 
đòi một chiếc giày vàng. Hoàng tử lại đổi đến làm việc cho một người thợ 
glày và cũng quay vòng giúp người thợ giày. 
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Cô gái bấy giÒ mới tâu vua xin lấy người làm chiếc giày vàng làm chồng. 
Người được phái đi điều tra về nói với vua rằng đấy là một thằng hói. Cô gái 
đáp: - "Không phải, tâu bệ hạ, đó là con của bệ hạ, người dã cứu tôi”. Vua 
cho gọi anh chàng hói vào cung, anh lột cái bong bóng ra, hiện thành hoàng 
tử em kể lại mọi việc, và sau đó được lấy cô gái làm vọ. 

Truyện của người Tây-ban-nha (Espana): 

Một ông vua Xi-ri (Syric) nhốt ba công chúa trong một cái tháp không có 
cửa, không có cửa sổ, và phán rằng hễ ai vào được thì gả cho một trong ba 
cô. Có ba anh chàng đi thử, trong đó có một chàng dùng dinh đóng để trèo 
lên, trèo đến đâu nhổ đinh đến đấy và đóng chỗ khác để trèo lên nữa. Nhờ 
đó vào được trong tháp và đưa các cô gái ra bằng dây cho hai bạn đõ. Khi dỡ 
xong bọn kia giật mất dây để tranh công. 

Nhưng trước khi đưa các công chúa ra khỏi tháp, các công chúa có dặn ân 
nhân vào trong một cái buồng ở đó có ba con ngựa đẹp, nhổ mỗi con mội cái 
lông đuôi giữ lấy khi có nguy cấp thì đốt lên sẽ được cúu. Cô thứ ba còn tặng 
một chuỗi hạt. Thấy mình bị phản bội, anh chàng vào chuồng ngựa nhảy lên 
con của cô thứ ba. Ngựa đưa vào một sa mạc, ỏ đó anh đổi áo quần cho một 
người chăn dê và lấy tên là Ju-a-ni-lô. 

Công chúa thú ba vẽ mẫu chuỗi hạt của mình rôi truyền rằng hễ ai làm 
được đúng mẫu sẽ lấy làm chồng. Vua ra lệnh cho một người trong đám luyện 
đá thành vàng phải làm xong trong hai tháng, nếu không sẽ cắt cổ. Lúc đó 
Ju-a-ni-lô tới làm công với người kia, nhận làm rồi lấy chuỗi hạt ra nộp. Công 
chúa nhận ra chuỗi hạt cũ đòi lấy cho được người làm chuỗi hạt, mặc vua rất 
túc giận. 

Truyện của người Tác-ta (Fartare) ỏ Nam Xi-bê-ri (SibérIe): 

Một anh hùng Kan Sen-tơi sau khi lấy vợ, trỏ vê quê với 40 thanh niên, 40 
thanh nữ và 60 lạc đà. Một hôm có một quái vật bảy đầu từ dưới đất chui lên 
cối trần, nuốt mất vợ anh và tất cả rồi chui xuống. Có ba anh hùng khác đi 
theo Kan Sen-tơi để trừ quái vật. Nhưng khi họ thò tay thò chân xuống lỗ thì 
bị chặt đứt, đành phải ở lại. Kan Sen-tơi tự buộc mình dòng dây xuống. Đến 
đây thấy một thế giới mới. Anh đi mãi về phía Đông đến một nơi có nhiều 
súc vật giữa có ngôi nhà cao như núi. Đó là nơi có quái vật ngủ một giấc bảy 
ngày bảy đêm. Gần đó vợ anh đang ngồi khóc. Thấy chông, nàng không tin 
rằng anh đủ sức đánh lại quái vật. Anh gio dao chặt một đầu nó, nó vùng lên 


đánh với anh bảy ngày bảy đêm rồi nghỉ. Nhờ có một người râu xanh đánh 
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quái vật một dùi chết, anh mổ bụng quái vật, những người bị nó nuốt đêu sống 
lại. Anh buộc dây cho mọi người và cả dàn súc vật lên. Nhưng ba người bạn 
què bỏ anh ở lại. Anh đang nằm ngủ, bỗng bị thức đậy bởi một tiếng động dữ 
dội, mỏ mắt thì thấy trên ngọn cây có ba con chím kêu thét vì có một con 
rồng toan bắt chén thịt. Anh rút pưỡm chém chết rông. Chim cám on bảo anh 
kể lai lịch, rồi lúc chim mẹ về, chúng nó kể lại và bảo mẹ chúng dưa anh lên 
trần. Chim mẹ bắt anh phải chuẩn bị thật nhiều thịt cho nó ăn đường. Anh 
bất rất nhiều hươu chất lên lưng. Trước khi bay cho nó ăn 30 còn. Trong khi 
bay nó ăn 30 con nữa mà vẫn dói, anh phải cắt thịt đùi mình cho ăn. Khi đặt 
anh xuống, nó thấy anh què, hỏi mới biết sự thật, bèn trả thịt đùi lại cho anh, 
chân anh lại lành như cũ. _ 

Truyện của người Ẩn-dộ chép trong sách Biển truyện (Kachâ SarH-Sâgara): 

Một anh hùng tên là Xác-di-đô-va săn một con lọn lòi trốn trong một cái 
hang. Anh bắn một phát rồi duổi thco con mồi, cuối cùng cũng lạc vào một 
thế giới khác, trong đó gặp một cô gái. Anh hỏi thì cô nói mình là công chúa 
bị quỷ bắt tù. Công chúa còn cho anh biết là con quỷ vừa bị một nhà thiện xạ 
bắn một mũi tên và dang nằm rên. Anh cho biết nhà thiện xạ đó là mình. 
Sau đó, anh tiêu diệt con quỷ và lấy cô gái làm vọ'. 

Truyện của đồng bào Treng vùng Kon-tum dường như cũng là một dị bản - 
của truyện Thạch Sanh mặc dầu tình tiết có biến cải: - 

Một anh chàng trong khi yêu một cô gái, kinh dịch với một tên tù trưởng 
có súc mạnh và quyền thế nhất trong vùng. Tù trưởng buộc chàng vào hang 
Ốp-thua hái quả "xa" của thần Kê-reo - ăn vào gái sẽ đẹp như tiên, trai sẽ 
khỏe vô dịch - hái dược thì cho lấy cô gái. 

Anh chàng thuận để cho hắn buộc đây dòng xuống hang sâu. Nhưng hắn 
dòng nửa chừng cắt dây rồi về cướp cô gái làm vợ. Anh chàng di lần trong 
hang tối, trải qua bao nhiêu nguy hiểm mói đến được nơi thần Kê-rco Ở, xin 
được năm quả "xa", lại xin được chiếc lông của thần để soi đường ra của hang 
trỏ về nhà. Nhò ăn hai quả, anh dủ sức giao chiến với tên tù trưởng và cuối 
cùng quật chết nó, xác nó hóa thành rắn dộc. Anh lấy cô gái làm vọ và tặng 


cô ba quả "xa" còn lại để cô trỏ nên xinh đẹp mãi mãi”. 


1. Đều theo Cô-xcanh (Cosquin). Truyện cổ tích dân. gian miền. Lo-ren, đã dẫn. 
2. Truyện cổ tích dân gian của cóc dân tộc Việt-nam, tập TH. 
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69. ĐẠI VƯƠNG HAI HAY LÀ 
_ TRUYỆN GIẾT THUÔNG LUÔNG - 


Ngày xưa, ö làng Hoa-viên, bây giỏ thuộc tỉnh Hà-tĩnh, có một anh 
chàng tên là Hai. Lúc còn trẻ, cha mất sóm, anh chàng mặc sức chơi 
bòi, mẹ không thể ngăn cản nổi. Hàng ngày ra đồng, anh lên một mô 
đất cao cùng với chúng bạn tập nhảy, tập vật. 

Trong nhà có nuôi một con trâu đực dữ, hay chọi, hay lồng. Vì thế 
đứa Ỏ đi cày TƯ bị gãy cày. Một hôm Hai đi đâu về. Người mẹ 
trách con: | 


- May hay nghịch hay ngọm, suốt TH đi mất biệt không làm được 
viỆc gì: 

Hắn trả lòi: 

- Được, mai con sẽ đi cày cho. 

Qua ngày mai, Hai vác cày đánh trâu ra đồng. Vừa cày được một vạt 
đất, trâu quen mui tha cày chạy. Anh chàng giận quá vút cày, chạy vượt 
lên trưóc trâu, nắm lấy sừng. Trâu nổi xung húc luôn vào người. Anh 
chàng thuận tay thoi cho mấy cái, trâu ngã lăn quay Xuống đất. 

Thấy trâu chết, hắn không hoảng hốt; sẵn dao bên lưng bèn xả trâu 
làm bốn quày. Đoạn, hắn gọi người làng nhỏ khiêng hai quày về cho 
mẹ mình, còn hai quày nữa buộc vào đòn quảy đi, Khi người mẹ thấy 
kết quả việc đi cày của con như thế thì giận lắm, vội thuê một người 
đuổi theo để đánh cho con một trận. Hại đang di, bỗng thấy một người 
đuổi phía sau, Vẻ hung hăng muốn gây sự, liền đặt gánh xuống vào bụi 
bẻ một cây lón, xắn ống tay áo và nói : - "Muốn nếm thử một cây này 
thì cứ việc lại đây!". Thấy thế, người kia sợ quá, lủi một mạch: | 

Hai cứ hướng về phương Bắc đi miết. Lúc nào đói bụng thì xẻo thịt 
nưóng ăn. Miếng thịt cuối cùng vừa hết thì chàng đã ngao du ở tỉnh 
thành Nghệ-an. Chàng di lang thang khắp nơi; cuối cùng vào dinh quan 
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bố đánh bạo xin làm thuê. Thấy chàng khỏe mạnh, vớ quan bố nhận 
cho vào làm. Chàng vỗ bụng xin ăn. Vọ quan bố đưa cho một rá cóm 
nguội. Chàng ngôi một chốc ngốn hết rá com. Thấy hắn ăn quá tón, vớ 
quan bố phàn nàn: 
- Ăn đữ như thế, chả biết làm việc có ra gì không? 
Hai không nói gì cả chỉ hỏi: - 
= Bây g1 bà bảo làm việc gì?) — 
-= Di gánh cho tôi ít gánh nước! 
- Trong nhà có cái gì để gánh nước không? 
Vợ quan bố chỉ một dãy vò và bảo: 
- Đó, chọn lấy một đôi mà đi! 
Hai bíu môi: 
- Nhỏ quá! gánh mất công. 
~ Thế thì có đôi cong, chỉ sọ anh gánh không nổi. 
- Cũng còn nhỏ - hắn đáp. 
Vợ quan bố hơi ngạc nhiên, chỉ vào một đôi chum: 
- Anh có gánh được cái này VỆ nh” 
- Cũng còn bé. 
'Thấy vớ quan bố nữÓ ngác, anh kiilng bảo: 
- Bà ra bến mua cho một đôi song lón, một cây mét” già và chọn 
trong nhà cho tôi một đôi chum kiệu. Có như thế gánh mới phỉ sức. 
Hôm đó ở tỉnh có mỏ hội lón. Anh chàng gánh hai chum kiệu nước 
về, thấy có đám vật liền đặt gánh, đứng lại xem. Giữa khi ấy có một đô 
vật vô địch, từ sáng đến chiều đã hạ luôn một lúc mười mấy người. Hắn 
đang múa tay thách thúc tất cả mọi đô vật khác với một vẻ kiêu ngạo. 
Thấy anh chàng gánh được đôi chum kiệu đầy nước, lại có đáng mạnh 
khỏe, mọi người giục vào đấu. Ban đầu Hai chối từ, sau vì nhiều người 
nói vào mãi, đành nhận lời, nhưng chàng bắt đối phương Ji làm giấy 
cam đoan: sống hay, chết bỏ. 


Mới lượn được vài vòng, Hai đã nhảy vào quật ngã đối phương xuống 


1. Mé¿: một loại tre lớn. 


DđiI 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 


đất rồi nắm hai chân hắn quảng ra ngoài vòng. Đoạn anh chàng vỗ đùi 
nhảy lên nóc nhà. Khi ngưồi ta nhìn lại người kia thì hắn đã sặc máu 
mà chết. 


* ki 


Ö sông Lam gần bến đò Lách hồi đó có một con thuồng luồng rất 
lón. Mối lần có thuyền bè đi qua, nó thường cuộn mình gây thành sóng 
gió dữ đội làm cho thuyền đắm; bao nhiêu mạng, người chìm xuống nưóc 
đều không thoát được miệng nó. Bỏi thế khúc sông ấy vắng bóng thuyền 
bè qua lại. Triều đình cũng bó tay. Cuối cùng nhà vua sai yết thị cho 
mọi miền, hễ ai có cách gì giết được con KIÒP SH) thì sẽ phong cho 
quan tưóc. 

Hai nghe tin liền ra mắt quan trên, xin tự mình đi diệt trừ con vật. 
Chàng chỉ xin quan rèn cho mình ba cái khuy sắt và chín chiếc dao găm. 
Khi đã có những vật cần thiết, chàng sai nối ba dây song tốt, mỗi dây 
song buộc vào một khuy. Khuy ấy buộc vào người, hai cái Ỏ hai nách, 
một cái đằng sau lưng. Đoạn chàng buộc thắt lưng vào người, giắt chín 
lưỡi dao quanh bụng. Trước khi xuống nước, chàng trao đầu dây song 
cho những người trên thuyền, dặn họ hế thấy đầu dây giật giật thì kéo 
lên ngay. Chàng lại dặn họ nấu cho một nồi nước sẵn sàng để tắm. 

Hai xuống nước đi mãi đến tận đáy sông mà không thấy thuồng luồng. 
Chàng len lỏi tìm khắp các vực. Cuối cùng bắt gặp con thủy quái đang 
nằm lù lù một đống trong một cái hang. Thấy động, thuồng luồng xông 
ra há miệng rất to toan vồ chàng. Chàng tránh rất lẹ rồi nhảy lên lung, 
gio dao đâm vào cạnh sườn. Con vật đau quá tức tối cuộn đi cuộn lại 
nhưng chàng vẫn bám sát không TỎI. "Những người trên bờ chỉ trông thấy 
nước ùn ùn sủi lên, sóng từ bên này cuộn sang bên kia, đập. dồn dập 
như ngày có bão táp. | | | 

Mãi đến.trưa, Hai đã đâm được 6, 7 con dao vào thân thuồng luồng. 
Chàng giật dây cho họ kéo lên. Người chàng và khố của chàng đầy nhót 
con quái vật. Phảng phất một mùi tanh lớm mửa. Chàng bảo họ: 

- Tôi còn phải lấy thêm dao xuống đâm cho kỳ chết hẳn mới thôi! 

Lần này, thuồng luồng đã bị thương nên sức lực yếu ót. Hai đâm bồi 
cho mấy nhát vào bụng nó, con quái vật giãy giụa chết, máu lênh h láng 
đỏ cả mặt sông. ẢNG. 
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Hai sung sướng chặt thủ cấp quái vật đưa lên khỏi mặt nước. Chàng 
nhỏ mấy người bạn kỳ cọ rất kỹ cho hết máu và nhót của thuồng luồng 
dính vào người. Không ngỏ nhót độc của thuồng luồng đã lọt vào hai 
lỗ mũi chàng, không có cách gì làm cho sạch được. Nhót độc lại từ chố 
đó thấm dần lên óc. Cuối cùng, Hai bị thối óc mà chết. 

Mọi người rất thương chàng. Ngưỡi ta lập đền thờ gọi là đền Đại 
vương Hai. Miếng đất chàng luyện tập hồi nhỏ nay vẫn còn, người ta 
gọi là hòn mô Đại vương, hoặc cũng gọi là hòn mô Cầu Hàn'. 


KHẢO DỊ: 


Người Phú-thọ cũng có một truyện Ông Hộ giết thuồng luồng gần như là dị 
bản của truyện trên: _ | | „.. _ 

Con sông Thao, nơi có vực Dậu-dương, chỗ vùng kẻ Nung, Phú-thọ, ngày 
xưa có một con thuông luông chuyên môn làm sóng to đấm thuyền để ăn thịt 
người. Quan trên cũng yết thị tặng thưởng cho người nào giết được quái vật, 
nếu chẳng may mà chết thì dân sẽ lập miếu thờ, luôn năm hương khói. Rao 
đã lâu mà không ai đám nhận. Mãi về sau có một ông Hộ người to khỏc đến 
xin đân Kẻ Nung dánh cho hai con dao bầu tò và sắc. Dao rèn xong, ông cầm 
hai tay hai đao cỏi trần lội xuống sông. Thuồng luồng lao tối nuốt vào bụng. 
Trong bụng con quái vật, ông Hộ dùng dao xẻ đạ dày chui ra rồi rạch nó làm 
ba khúc. Thường luồng chết xác trôi lên bãi, nhưng sau đó người ta mổ bụng 
quái vật thì ông Hộ cũng đã hết sống. Dể biết on người ta lập miếu th ông 
Ò nhiều noi”. 

Trong Truyền thuyết Hùng Vương” có kể thêm rằng: mỗi năm thuồng luông 
bắt dân vùng Dậu-dương phải khấn cho nó một mạng người thì nó sẽ để cho 
mọi người và thuyền bè qua lại yên ổn. Thấy vậy, ông Hộ quyết chí liều mình 
tiêu điệt con quái vật. Ông bèn nói với đân năm đó dem mình nộp cho thuồng 
luông để nhân thể giết chết nó. Thế rồi ông sắm dao nhảy xuống nước cho 
thuông luông:- nuốt, rồi rạch bụng nó, như trên vừa kể. 


1. Theo lời kể của người Hà- tỉnh. 
2. Theo lời kể của người Phú- thọ. Hiện nay ở gần vực (xã Thượng- nông, Vĩnh- phú) 
cơ miếu ông Hộ. 
ở. Của Nguyễn Khác Xương. 
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70. ÔNG Ồ 


Ngày xưa ở cửa Sót thuộc Hà-tĩnh có một người làng chài có sức 
khỏe hón đöi. Ông ta làm việc gấp đôi gấp ba người thường, sức ăn mỗi 
bữa có thể hết một nồi mười cơm. Nghề vật thì rất giỏi, những tay đô 
vật trong vùng đều hàng phục. Ông ta vẫn lấy thể làm kiêu hãnh. 

Nghe tiếng đồn về một người kẻ Ngật tên là ông ồ có sức khỏe đặc 
biệt, nên ông có ý muốn tìm đến đọ tài một phen. Nghĩ vậy, một hôm 
ông quảy hai chum kiệu nước mắm tìm đường đến kẻ Ngật để nhân 
bán nước mắm dò hỏi cho ra ông Ò, xem thử mặt mũi thế nào. 

Ông đến kẻ Ngật thì tròi vừa trưa. Thấy có một ông già đang cày 
ruộng bên đướng, ông bèn dừng lại hỏi thăm: 

- Cụ làm ơn chỉ giúp đường vào nhà ông Ô. 

Ông già đáp: 

.~ Chính tôi là ông ồ đây! Ông muốn hỏi việc gì? 

Khách chưa biết ông Ô là người thế nào nên không muốn nói vội 
mục đích của mình là thi tài, chỉ đáp: 

- Tôi nghe tiếng nên muốn đến làm quen. 

- Ông chịu khó chồ một tý. ông già đáp, chỉ: còn vài đường cày nữa 
là xong, tôi sẽ đưa ông về nhà chơi 

Nói rồi Ông già giục trâu cày nhanh. Người làng chài đặt gánh bên 
vệ đường chỏ. | 

Bống nghe "rắc" một tiếng, nhìn lại thì ra cái náp' cày bị gãy, người 
làng chài nghĩ bụng: - “Thôi gãy náp rồi, thế nào ông này cũng phải về 
thôi", Nhưng ông ta lấy làm ngạc nhiên khí thấy ông Ó thò ngón tay 
1. Náp: miếng gỗ hay tre như cái chốt dùng để điều chỉnh cày sâu hay cạn. Ò 
Bác-bộ gọi là "cá cày". 
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trỏ của mình vào chỗ vẫn xỏ cái náp để thế cho cái náp, rồi giục trâu 
đi, như không có việc gì xảy ra. Người làng chài chột dạ, nghĩ bụng: - ”“Fröi 
ôi! Ông này phải là xương đồng da sắt thì mói dám dùng ngón tay thay 
cho cái náp'. 

Sau khi cày xong, người làng chài thấy Ông Ô thôi cày, tháo ách cho 
trâu nghỉ, rồi rửa cày đưa lên bò ruộng. Bống lại thấy ông Ò xuống 
ruộng dùng hai cánh tay nhấc bổng trâu lên khỏa chân trâu mấy cái Ở 
vũng nước cho sạch bùn rồi bỏ lên bồ. Ông kia thấy vậy tù chột dạ đến 
kinh ngạc, nhưng vẫn nghĩ bụng: - "Nhấc bổng trâu như vậy chưa chắc 
đã là khỏe”. Nghĩ vậy, không hỏi gì thêm, ông ta chỉ lẳng lặng quảy hai 
chum kiệu theo ông già về xóm. 


Ông Ô đưa khách về đến nhà rồi nói: - "Chẳng : mấy khi ông quá bộ 
tới chơi, mời ông ö lại ăn cöm với chúng tôi". Đoạn, ông lấy chiếc bung 
ra bắc lên bếp, đổ gạo vào rồi đi nhóm lửa. Một đứa cháu của ông đang 
ngủ bỗng thức dậy khóc ré lên, ông phải chạy lại ẫm cháu rồi bảo khách: 

- Trong nhà hết mất củi, ngoài góc vườn đàng Đông có một gốc tre 
khô, nay tôi bận thằng cháu, phiền ông ra lôi nó vào đây ta đun. 

Khách đi ra được một lát lại trỏ vào mướn cái thuổng để xắn gốc 
tre. Ông Ồ nói: 


- Thằng con tôi nó mang đi làm ghúa vê. , Cái gốc † tre khô ấy cũng đễ 
nhổ thôi! 

Nói đoạn ông chạy ra vườn, một tay vẫn bế cháu, một tay lay gỐc tre 
khô chỉ vài lần là đã bật gốc. Đến đây khách từ kinh ngạc đến thán 
phục, nhưng vẫn không nói gì. 

Coöm vừa chín, ông Ò đặt mâm, dọn cà mắm và mời khách ăn thực 
tình cho. Người làng chài cố nuốt lắm mới hết một phần ba bung cơm. 
Nhưng ông ta lấy làm kinh ngạc khi thấy chủ nhân cứ ngồi tỳ tỳ chén 
hết số com còn lại trong bung mà coi bộ vẫn còn thòm thèm. 


Ăn xong, chủ khách ngồi uống nước. Ông Ồ lúc HIY mới hỏi khách: 
- Chẳng hay ông đến gặp tôi có việc gì? 


Người làng chài không còn dám nói ý định của mình trước đây nữa, 
chỉ múc ra một vò nước mắm và nói: 
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-¬ Tôi nghe tiếng ông khỏe nên mang đến tặng ông một vò nưóc mắm 
làm: quen. 


Rồi đó người làng chài quảy hai chum kiệu đi thẳng". 


_ KHẢO DỊ 


Truyện này ở Hà-tnh có nhiều địa phương kể khác nhau VỀ một ít tình 
tiết. Ví dụ có người kể: 


Một người quảy hai chum kiệu nước mắm di tìm một người (Ö đây tên là 
ông Cồ) để đọ tài. Cũng gặp một cụ già cày ruộng. Cụ này (không phải là ông 
Cô) lúc cày xong cũng nhấc bổng trâu lên để khỏa chân trâu vào vũng nước 
cho sạch làm cho khách chột dạ nghĩ rằng không phải ông Cồ mà khỏc như 
thế, chắc ông Cồ còn khỏe đến dâu. Đến nhà ông Cô thì chủ nhân di vắng, 
chỉ có một người trẻ tuổi ra tiếp. Người này nấu lên một bung com thết khách 
nhưng cũng như truyện trên, khách chỉ ăn được một phần ba, còn bao nhiêu 
người trẻ tuổi ăn hết cả. Khách lại thêm một ngạc nhiên, nghĩ bụng nếu là 
ông Cồ thì ăn còn khỏc đến đâu: Đang trò chuyện thì bỗng có hai con trâu 
húc nhau trước ngõ. Người trẻ tuổi xin phép di gọi ông bác dể nhờ ông can 
giúp hai con trâu. Ông bác đến, mỗi tay ông nắm chắc lấy một sừng con vật 
rồi dấy lùi chúng ra xa. Trong này khách kinh sợ nghĩ rằng không nổi tiếng 
như ông Cô mà họ khỏe đến thế, nếu là ông Cồ thì còn khỏe đến dâu. Nghĩ 
vậy, nhân lúc người trẻ tuổi chưa vê, khách quảy hai chum kiệu nước mắm 
tếch thẳng. 

Hay lại:có người kể: 

Ở Dông-kèn có một người bán nước mắm tự cậy mình có sức khỏc. Nghe 
tin ö Dinh-lự (đều thuộc Hà-tĩnh) có một người khác khỏe nổi tiếng bèn cũng: 
gánh hai chum kiệu nước mắm dịnh đến thử sức. Dến nơi cũng gặp một người 
đi cày và sau khi hỏi thăm nhà, người cày bảo hãy đặt gánh chò một lát. Nhưng 
người kia không chịu đặt cú để gánh trên vai mà chờ. Lát sau người di cày mỏ 
tràu và cũng nhấc bổng trâu khỏa chân rồi khi về qua một chiếc cầu tre, ông 
ta cũng nhấc bổng trâu đưa trâu qua cầu. Thấy vậy, người gánh nưóc mắm dã 
biết sức khỏe của đối phương như thế nào rồi, vội cáo từ trỏ về. 

Xem thêm truyện 9 hùng dại trứng quân ò Khảo dị truyện Cốc tích ruộng 
thác dao (số 25, tập ]). | 


1. Theo lời kể của người Hà- tính. 
536 


T1. ÂM DƯƠNG GIAO CHIẾN 


Ngày ấy, có một trận mưa lụt rất dữ dội; khúc đê ỏ xã Thọ-triền bị 
vÕ, mùa màng hư hại, nhà cửa, súc vật trôi nổi theo dòng nước bạc. 
Một ông quận công họ Điền được lệnh vua đi đốc suất dân phu hàn lại 
đoạn đê đó. Thuyền của ông sắp đến khúc sông làng Kim-lũ, bọn thủy - 
thủ bảo ông rằng: - "Ó đây có miếu Thủy thần rất thiêng, ai có thuyền 
qua đây phải ghé vào làm lễ mới có thể đi được. Vậy xin ngài hãng 
cúng Thủy thần để đi cho được yên ổn". Quận công vốn là một nhà bác 
học uyên thâm lại thông thạo phép phù thủy nên vưa nghe nói thì trừng 
mắt bảo họ: - "Ta đây phụng mệnh vua đi làm việc nước. Dù hắn là 
thần đi chăng nữa, đám cản ta ư”. Nói xong cứ thúc thủy thủ chèo đi 
mà không ghé vào đền. | _ 

Lúc đó Thủy thần đang ö bồ sông nghe nói thế, tức mình bèn hóa 
phép bắt thuyên đứng lại. Bọn thủy thủ cố chèo mãi nhưng mấy chiếc 
quan thuyền không tiến lên được bước nào. Biết là Thủy thần bắt đầu 
ngăn trỏ công việc của mình, quận công sai ghé thuyền lại gần đền, rồi 
đứng trước mũi thuyền lớn tiếng gọi Thủy thần mà mắng rằng: 

- Nhà ngươi ngự trị Ö mội phương này, bàn đân hương khới luôn năm 
không khi nào tất. Vậy mà đã không biết giúp dân để cho đê võ làm 
sinh linh trôi nổi khốn khổ, lại còn ngăn cản công việc hàn đê của ta 
là nghĩa thế nào? Nhà ngươi biết điều thì hãy giúp ta làm cho xong việc, 
nếu không ta sẽ cho người phá đền đi đó. 

Nghe nói thế Thủy thân nổi giận bèn sai xuất hiện trên sông năm 
chiếc thuyền đầy những quân hình người mặt cá cầm giáo mác vây xung 
quanh mấy chiếc quan thuyền. Quận công họ Điền không lấy thế làm 
lo sọ, Hền giỏ phép phù thủy: ngồi trong thuyền chỉ gươm, đánh. quyết, 
niệm chú, vẽ bùa rồi ra lệnh cho lính tráng của mình bắn tên lao thương 
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vào địch. Hai bên giao chiến kịch liệt. Thủy thần thấy khó lòng thắng 
nổi, bèn làm trời đất mịt mù khắp cả một vùng ưóc đến một trống canh. 
Khi trời sáng ra, mọi người thấy năm chiếc thuyền kia đã biến mất. Rồi 
sau đó đoàn quan thuyền cũng tiến được đến chỗ đê võ. 

-Nhưng Thủy thần vẫn túc mình, cố sức theo đuổi để phá cho được. 
Quận công đốc suất dân phu thuyền bè quyết đắp nổi đê. Khi đê vừa 
hàn xong, mọi người sắp sửa ra về thì Thủy thần sai các giống cá lón 
húc vào chỗ đê mói đắp làm cho đất long lỏ trôi đi. Riêng Thủy thần 
hóa làm một con cá chép rất lón, nổi lên trên mặt nước giương vây như 
cánh buồm. Cá vùng vẫy mấy cái, sóng nổi ầm ầm; nưóc đánh vào chố 
hàn đê rất dữ. Thế là công phu khó nhọc của bao nhiêu người lại trôi 
theo dòng nước. Quận công vẫn không nản chí, lại bắt dân mấy phủ 
huyện khác đổ tói đắp. Cũng như lần trước, lần này sắp thành công lại 
bị Thủy thần ngấm ngầm phá hoại. 


Mọi người nản lòng, khuyên quận công hãy đấu dịu để khỏi khổ dân. 
Quận công đành phải đến miếu THỦY thân khẩn răng: 


n Hôm trước tôi qua miếu trót nói mấy câu xúc phạm, Vậy mong 
ngài nguôi giận phù hộ cho muôn dân đö khổ. bi AHề tÔI SẼ lễ tạ 
ngài. 


Lần \ này đê hàn rất nhanh - và rất chắc, tO gấp hai đê cũ. Công VIỆC 
chả mấy chốc hoàn thành. Khi tất công, quận công + cho thuyền đến trước 
đền, nói to lên: | s 

- Bó Thủy thần! Lần trước ta lừa ngươi đó thôi. Ta đâu có sở ngươi. 
Bây giỏ đê ta hàn xong rồi và rất vững, dù có trăm Thủy thần cũng 
không làm gì nổi. 

“Nghe nói thế, Thủy thần giận tràn hông, đêm ấy làm nổi sóng lên 
rất dữ, vì thế đê lại sạt một đoạn lón. Quận công tức mình nói rằng: - "À 
đã thế, tao quyết trị đến nơi cho mày biết tay!". _ 

Nói rồi ông sai mấy thủy thủ giỏi lặn lặn xuống điều tra kỹ địa thế 
khúc sông đó. Họ. về cho Ông biết Ở gần đơạn đê võ có một cái vực sâu 


là sào huyệt của thủ hạ Thủy thần. Quận công lập tức sức cho các làng 
nạp tre, gỗ để đóng cừ xung quanh vực. Đoạn dựng mấy lò vôi, sai quân 
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và dân đi lấy đá trắng vê nung, mẻ này tiếp mẻ khác. Quận công còn 
trưng dụng tất cả các thuyền. bè đÌ chỏ đá tảng, gạch ngói cùng cối đá 
thủng, v.v.. . đưa về chất bên này vục cao như một hòn đồi. Bên, kia Vực 
đá vôi nung cũng đổ cao như một hòn đồi. Rồi đó quận công sai một 
bên ném đá vôi, một bên ném pạch đá vụn. Nước sôi lên sùng sục. Bọn 
thủ hạ của Thủy thần đội lốt thủy tộc không kịp chạy trốn, chết nổi 
lềnh bềnh trên mặt nước VÔ SỐ. Đoạn ông mói quay sang hàn đề. Quả 
nhiên nh có việc lấp vực nên đê gắn XOng ngay. 


Thủy thần thù Điền quận công vô hạn. Hắn quyết chí ¿ ám hại ông ta. 
Hón một tháng sau hắn làm cho quận công ốm nặng. Trên giường bệnh 
người quận công cứ nóng như lửa. Nhà vua phải các danh sư tới nhà 
thuốc men điều trị, nhưng bệnh ngày càng trầm trọng. Sau đó thì chết. 
Quận công có một người chị là Ngô Thuận Phỉ lấy vua. Một hôm quận 
công ứng đồng ỏ làng mình nói: - "Fa mắc kế độc của Thủy thần mà 
chết. Ta quyết báo thù chứ không chịu thua. Hãy báo giúp với chị ta 
sắm sửa voi ngựa khí giói để ta trả thù”. Nghe tin báo, Ngô Thuận Phi 
làm theo lời em và khẩn: - "Dầu được hay thua, em cũng tin cho chị 
biết vói!". 

Từ khi được voi ngựa, thuyền bè, khí giói, quận công giao chiến với 
Thủy thần nhiều trận kịch liệt. Người ta thấy trước đền Thủy thần sóng 
gió ầm ầm, nước bắn tứ tung, bọt nổi trắng xóa cả một vùng mặt sông. 
Các loài tôm cá tập họp rất đông, thỉnh thoảng chạy rạt từ nhánh sông 
này sang nhánh sông kia. 

Sau cùng lại thấy sóng im gió lặng, các loài thủy t tộc chết nổi lên 
nhiều lắm, những con còn lại cũng bỏ trốn khắp nơi. Khúc đê sạt ở làng 
Thọ-triền sau đó không thấy võ thêm nữa. 

Ít lâu sau đó, quận công báo mộng cho chị biết mình mấy lần đánh 
vói Thủy thần thắng thì có thắng, nhưng thế lực của hắn vẫn còn mạnh. 
Vậy nhỏ chị hãy lập cho một ngôi đền để ở, hãng tạm đình chiến một 
thÖi gian. 

Từ đó ngôi đền của Thủy thần cũng không thiêng như trước'. 


1. Theo Thần tích, Công dư tiệp ký và Thục nghiệp dân bóo (1924). 
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Theo Phương Nam trong Việt-nam thần tích thì lúc bị Thủy thần làm sạt | 
đê lần thứ ba, quận công tức giận vua Hà bá (tức Thủy thần), bèn quyên sinh 
và báo mộng về cho mẹ và vua Lê biết rằng ông chết không phải bị Hà bá 
làm chết mà muốn di xuống dưới dó thao luyện quân sĩ đánh Hà bá để rửa 
mối hận. Và xin vua giúp cho 4 vạn chiếc thuyền, 5 vạn lính và 3 vạn con ngựa 
cùng mọi đồ khí giới. Sau khi nhận đầy đủ những thứ mình cần, quận công 
bắt dầu cuộc chiến. Hai bên đánh nhau dữ đội, phần thắng cuối củng về phía 
quận công họ Điền. | 

Người Phú-thọ có kể truyền thuyết một vị thần tên là Tuấn Cương ở 
Bạch-hạc đánh nhau với Thủy thần. Nguyên vua Thủy cho một Thủy thần cai 
trị vùng sông Thao, một hôm hạ lệnh cho thần dâng nước để lấy của lấy người 
về thủy phủ. Tuấn Cương được lệnh Tản Viên đi đánh. Ông có một dôi SỌt 
thần mỗi gánh bằng cả một quả đồi, chỉ trong một buổi là đắp chặn dược hai 
bờ sông cao như núi. Thủy thần thấy vậy, bèn dâng nước sông phá công việc 
đang dỏ dang của Tuấn Cương, và bắt lấy Quế Hoa. 

Từ đây trỏ xuống truyện phát triển gần giống vói truyện Đi tương Hai (sỐ 
69, tập II). Căm giận Thủy thần bắt mất vo yêu, Tuấn Cương bèn ra lệnh cho 
quân bủa lưới vây chặt lấy chỗ ö của Thủy thần rồi một mình cầm: dao nhọn 
xuống đánh. Đánh nhau ba ngày ròng rã, Thủy thần - chính là một con thuông 
luồng - bị giết, máu nhuộm đỏ cả khúc sông. (Xem thêm Truyền thuyết Hùng | 
Vương, đã dẫn, có kể truyện này với một số tình tiết hơi khác về cách kể). 
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Ngày xưa có một người tên là Yết Kiêu ỏ làng Hạ-bì làm nghề đánh cá. 

Một hôm, ông ta đi dọc theo bò biển về làng bỗng thấy trên bãi có 
hai con trâu đang ghì sừng húc nhau dưới bóng trăng khuya. Sẵn đòn 
ống, ông cầm xông lại phang mạnh mấy cái vào mình chúng nó. Tụ 
dưng hai con trâu chạy xuống biển rồi biến mất. Ông rất kinh ngạc đoán 
biết là trâu thần. Khi nhìn lại đòn ống thì thấy có mấy cái lông trâu 
dính vào đấy. Ông mừng quá bỏ vào miệng nuốt đi. 

Từ đó sức khỏe của Yết Kiêu vượt hẳn mọi người, không : một ai dám 
đương địch. Đặc biệt là có tài lội nước. Mỗi lần ông lặn xuống biển bắt 
cá, người ta cứ tưởng như ông đi trên đất liền. Nhiều khi ông sống Ỏ 
dưới nước luôn sáu bảy ngày mới lên. | 

Hồi ấy có quân giặc ỏ nước ngoài sang cướp nước ta. Chúng cho một 
trăm chiếc tàu lón tiến vào cửa biển Vạn-ninh vây bọc, bắt tất cả thuyền 
bè, đốt phá chài lưới. Đi đến đâu, chúng cưóp của giết người gây tang 
tóc khắp mọi vùng duyên hải. Chiến thuyên nhà vua ra đối địch bị giặc 
đánh đắm mất cả. Nhà vua rất lo sọ, sai rao trong thiên hạ ai có cách 
gì lui được giặc đữ sẽ phong cho quyền cao chức trọng. 

Yết Kiêu bèn tìm đến tâu vua rằng: - "Tôi tuy tài hèn sức yếu nhưng 
cũng quyết cho lũ chúng nó vào bụng cá". Vua hỏi: - "Nhà ngươi cần 
bao nhiêu người? bao nhiêu thuyền bè?" - "Tâu bệ hạ - ông đáp - chỉ 
một mình tôi cũng có thể đương được với chúng nó”. Nhà vua mừng 
lắm, liền phong cho ông làm Đô thống cầm thủy quân đánh giặc. 

Ông đến Vạn-ninh cho quân sĩ nghỉ ngoi, chỉ bảo họ sắm cho mình 
một cái khoan, một cái búa. Đoạn, một mình ông lặn xuống đáy biển 
đi ra chỗ tàu giặc. Ông tìm đến đáy tàu vừa khoan, vừa đục. Ông làm 
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rất lẹ và im lặng, tàu giặc cứ đấm hết chiếc này đến chiếc khác. Trong 
một hôm, chúng bị đắm luôn một lúc hơn hai mươi chiếc. Thấy thế, 
quân giặc hoảng loạn cả lên. Chúng sai những tên quân có tài bơi lặn 
lặn xuống nước do thám. Mấy tên quân đó tìm mãi mói thấy Yết Kiêu 
đang khoan một chiếc tàu. Bọn chúng xông lại nhưng chúng đâu có phải 
là địch thủ của ông, cho nên cuối cùng ông không để cho một đứa nào 
trỏ vê. 

Quân giặc vô cùng só hãi. Mãi về sau tên tướng giặc đem một cái 
ống dòm thủy tinh có phép nhìn được thấu qua nước đến đáy biển. 
Chúng thấy ông đi lại thoän thoắt như đi trên bộ. Chúng bèn đem cái 
vó bằng sất nhân lúc ông đang mải đục một chiếc tàu, buông xuống 
chụp lấy ông. Nhỏ thế chúng bắt sống được Yết Kiêu. Lập túc chúng 
tra khảo ông: - "Trong nước mày những người lặn như mày có bao nhiêu 
người?". Ông bảo chúng: " Không kể những người đi lại dưới nước suốt 
1Ú ngày không lên, còn như hạng ta thì một trăm chiếc tàu của chúng 
bay cũng không thể chỏ hết. Hiện giò ỏ dưới đó hết lóp này xuống lại 
lóp kia lên không mấy khi vắng người". Nghe nói thế, bọn giặc kinh só, 
cuối cùng chúng dỗ dành: - "Mày muốn tốt phải đưa chúng tao đi bắt 
sẽ có hậu thưởng, bằng không thì sẽ giết chết" - "Được, theo ta, ta 
chỉ chol".. 

Quân giặc tưởng thật, bất ông cùng với mười tên quân đem vó sắt 
ngồi trên thuyền nhỏ ra biển dò tìm. Thừa lúc chúng vô ý, ông nhảy 
tòm xuống nước trốn đi. Chúng nó trông nhau ngợ ngác. Bấy giỏ quân 
giặc đã bị thiệt hại khá nặng, lại nghe Yết Kiêu nói nước Nam có nhiều 
ngưöi tài lặn nên cuối cùng chúng đành phải quay tàu trỏ về không dám 
quầy nhiều nữa. 

Nhà vua mừng quá, kiến ngọi Yết Kiêu vô cùng, dhững ông làm đại 
VƯƠN. Sau khi ông mất, mọi người nhó ơn lập đền thờ ö cửa Vạn-ninh 
và ö nhiều cửa biển khác". 


1. Theo Vũ Phương Đề, sách đã dẫn. 
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73. LÝ ÔNG TRỌNG 
HAY LÀ SỰ TÍCH THÁNH CHÈM 


Ngày xưa, ỏ làng Chèm có một người họ Lý khỏe mạnh lạ thưởng. 
Đặc biệt thân thể của anh to quá khổ, đo được hai trưng sáu thước 
bề cao. Vì thế đi đâu ai cũng kính sọ, người ta gọi là Ông Trọng. 

Bấy giỏ khúc sông Cái ỏ gần làng Chèm có một con giải rất lón không 
biết đến đấy từ bao giỏ. Con vật thỉnh thoảng bắt mất người và súc vật 
tắm ỏ bến. Một hôm người mẹ Ông Trọng đi múc nước bị giải tha đi 
mất. Chàng vô cùng đau đón. quyết tâm diệt trừ con ác vật. Chàng đắp 
đê chắn ngang khúc sông đó lại rồi cày cục tát cạn hết cả nước. Khi 
đáy sông và vực đã khô kiệt chàng xuống nắm cổ con giải lôi lên. Tự 
tay Ông Trọng phanh thây con giải làm lễ tế mẹ. Chàng khóc một bữa 
rất thảm thiết, rồi sau đó cũng một mình chàng án hết cả thịt con giải. 

Hồi đó nhà vua cần dùng nhiều phu phen để xây dụng các công trình 
và cung điện. Lý Ông Trọng ở trong số những người bị bắt đi phu. Số 
phận những người bị bắt đi phu thật là trăm tình nghìn tội. Chàng bị 
bọn lính tráng quất roi vào đít những lúc chúng ốp đi làm. Chàng kêu lên: 

- Tài trai như ta phải chịu nhục như thế này ưu 

Than đoạn, bỏ trốn đi mất. Chàng đi rất xa, vừa học chữ vừa làm 
việc nuôi thân. Nhưng chẳng bao lâu trong một cuộc ẩu đả, chàng đã 
phạm tội giết chết kẻ địch. Người ta giải chàng.về kinh cho nhà vua 
phán tội. Vua thấy thân thể chàng như hộ pháp thì không nõ xử tử, bẻn 
ra lệnh tha chết cho chàng. Vua cho làm thị vệ và dần dần yêu về sức 
khỏe, cho hầu bẻn mình ngự. 

Hồi đó nhà vua phải thần " hoàng để nước Tân. Tiếng tăm của 
Lý Ông Trọng không nưö lan truyền sang đến phương Bắc cho nên ít 
lâu sau đó hoàng đế nước Tần cho sứ sang đòi nộp Lý Ông Trọng làm 
công vật. Nhà vua không có cách gì từ chối, bât đắc dĩ phải để: cho 
chàng về tay kẻ khác. 
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_Được Lý Ông Trọng, vua Tần mừng lắm, phong làm Tư lệ hiệu úy 
sai đi đẹp giặc. Cuối cùng vưa cho chàng làm trấn thủ xứ Lâm-thao. Từ 
lâu người Hung-nô vẫn xâm phạm vào bở cõi nước Tần. Quan quân 
tiến đánh thì họ rút lui, quan quân rút lui thì họ tiến đánh. luôn năm 
can quá không bao giỏ lặng. Họ làm cho quân lính nước Tần rất cực khổ. 


Nhung khi người Hung-nô vừa thấy mặt Lý Ông Trọng thì cho là 
một vị thần linh giáng hạ. Họ khiếp sọ đến nối hế thấy bóng dáng của 
chàng ở đâu là ö đấy không đánh tự nhiên võ. Vì thể. sau mấy năm 
Hiền. ö một dải biên thùy, người Hung-nô không dám quấy nhiều: Vua. - 
Tần lại càng kính trọng chàng, phong tước và gả con gái cho. 


Rồi đó. Lý Ông Trọng xin phép hoàng đế nước Tần cho trỏ về quê. 
hương. Chàng rất sung sướng khi gặp lại bà con làng nước. Nhưng ít 
lâu sau, người Hung-nô thấy vắng mặt Ông Trọng lại rù nhau vào cưóp 
bóc vùng biên giới. Hoàng đế nước Tần lấy làm lo TH, lập tức sai sứ 
sang đòi chàng trỏ lại trấn thủ Lâm-thao. 


Nhưng lần này chàng không muốn đi nữa. Chàng thà sống khổ cục 
nhưng được ỏ quê nhà còn hơn là làm quan cho nước Tần. Bà còn làng 
nước có người khuyến khích chàng hãy ra đi cho trọn công danh, nhưng 
Lý Ông Trọng cương quyết không di. Vua Tần tuyên triệu không được. 
- toan cất quân sang hỏi tội. Thấy thế, nhà vua hoảng sở đành phải cho 
sứ sang nói dối là chàng không may đã bị bệnh tả mà chết. Vua Tần 
nghe nói không tin, phái một viên cận thần sang khám. Người ta dùng 
nhiều cách để đánh lừa sứ giả phương Bác. Lúc đào mộ và nạy ván 
thiên lên, sứ giả cũng không ng rằng trong những tầng vải hiệm chỉ là 
một cái xúc bằng gỗ. Nhưng nghe sứ giả về tâu trình, vua Tần vẫn không 
tin, lại sai sứ sang đời phải đưa hài cốt của Ông Trọng sang làm chúng. 
Thực là khó xử. Không đi cũng đỏ mà đi cũng dở: đằng nào cũng khó 
thoát tội "khi quân". Túng thế chàng phải tự đâm cổ hy sinh để yên 
VIỆC nước. | | | 


Hoàng để nước Tần thấy hải cốt Lý Ông Trọng mới tin là thực. Nhưng 
còn việc đánh dẹp Hung-nô nếu không có Ông Trọng thì thật là rầy rà. 
Cuối cùng vua Tần cho gọi tất cả thọ đúc lại rồi mỏ kho đồng ra, sai 
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đúc một cái tượng của Ông Trọng. Trong tượng rồng. cá máy móc điều 
khiển bốn: tay chân. Tượng đúc xong. vưa sa: đặt ở trước cửa Tu mã tại 
Hàm-dương. Rồi vua sai người chui vào bụng tượng văn máy chớ tay 
chân cử động y như người thật. Người Hung-nô nghe sứ gì đi về kề 
chuyện, tưởng đó là Ông Trọng dang sông, từ đó lại thân phục như trƯỚC `. 

Người ta còn nói từ lúc Ông Trọng bắt giải tế mẹ, một khúc sông từ 
làng Chèm về Đại-la, nòi giống giải không bao giỏ dám đến đấy trú 


ngụ nữa”. 


KHẢO DỊ 


Về chỗ Lý Ông Trọng giết con giải, Sự tích xã Bộ-dầu cũng có tình tiết 
tưởng tự: 

Một bà cụ di gánh nước ö bến sông bị con gÌaO long bất, bà chỉ còn kêu 
dược mấy tiếng. Thiên vương (có người kể là con bà cụ) từ trên trời nghe tiếng 
vội xuống trần rồi lặn xuống sông, xách cổ hai con giao long lên bò, lấy chân 
giảm chết, rồi lại lên trời. Nhưng dấu chân của Thiên vướng vẫn còn lại, ín 
trên đá. do được hai thước một tấc chiều dài. Từ dó xã lấy tên là xã Bộ:dầu”. 


1. Theo Lứuh-nan: chích quái. 

3. Theo lời kể của người vùng Chèm. 
3. Thuộc huyện Thường- tín (Hà- tây). 
4. Theo Vũ Phương Đề. Sách đã dẫn. 


74. BẤY GIAO, CHÍN QUỲ 


Ngày xưa ö làng cho Cá-sẽ bây giỏ thuộc tỉnh Mỹ-tho có hai anh em 
ruột: một người tên là Bảy Giao. một người tên là Chín Quy. Cha mẹ 
họ mất sóm chỉ để lại cho vài mẫu ruộng xấu. Vốn người lực lưỡng, hai 
anh em có chí muốn đưa sức ra thí thố với đồi. Nghe nói ỏ Bình-định 
có nhiều tay giỏi võ, họ mới bán hết số ruộng của mình rồi đeo khăn 
uói ra ngoài đó học. Họ đã học với rất nhiều thầy, chẳng bao lầu thông 
thuộc đù mưởi tám ban võ nghệ. Hai chàng nức chí muốn lập công 
danh. Nhưng gặp lúc triều đình mỏ rộng cửa văn khép chặt cửa võ, nên 
cuối cùng họ không biết làm gì kiếm ăn, đành phải trỏ về quê cũ. Về 
đến làng, hai chàng dạy võ cho ngưöi ta để kiếm ăn nhưng tiếc thay tài 
nghệ không đủ nuôi miệng. 

Túng -thể, họ rủ nhau đi làm cái nghề khoét vách trèo tưởng. Dần 
dần bạo dạn, họ trỏ thành những tay đón đường cướp của rất thạo. 
Nhưng họ chỉ lấy tiên bạc của bọn nhà: giàu rồi đem của đó chia cho 
những người nghèo khó mà họ gập. 

Sau mười năm làm nghề lục lâm, áo rách vẫn hoàn áo rách, bi Giao 
bảo Chín Quy rằng: 

- Chúng minh toàn đem tài sức giúp thiên hạ nhưng không gặp thỏi. 
Sống trốn tránh lẩn lút thể này không thích. Thôi chúng mình hãy bỏ 
cái nghề này, đi chỗ khác làm ăn! 

Hồi ấy ỏ Côn-tàu chưa được khai phá; nửa cồn trên toàn là cây “từa”. 
nửa cồn dưới thì là dừa nước, cây mọc chỉ chít rậm như rừng. Ó đó có 
một vị thân rất thiêng, có hai bộ hạ là hồ và lọn rất đữ tọn. hoành hành 
trong một vùng. Từ lâu. thân ta đã báo cho biết: hể ai đến chặt phá 
khoảng rừng đó thì phải nộp một mạng người. Có nhiều người vô ý chỉ 
đến chặt một gánh củi nhưng chưa ra khỏi cồn đã bị thân sai bộ hạ 
quật chết. Vì thể đã lâu rôi không ai dám lại vâng. Một nhánh củi khô 
của thân cũng còn nguyên vẹn. 
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Hai anh em nghe được tin ấy liên đến Cồn-tàu khẩn với thần 
_rằng: - "Chúng tôi nghe tin ngài linh thiêng, hể ai phá rừng phải dâng 
một mạng. Nay chúng tôi cũng xin cúng một mạng. nhưng chỉ xin ngài 
rộng cho trong ba năm đừng phá quấy ơì hết. Đủ bái năm rồi, ngài muốn 
lựa bất đứa nào cũng được: hay bắt cả hai chúng tôi cũng xin vui lòng”. 
Thấy họ cam đoan như thế, thân ta bằng lòng cho họ đến. 

Rồi đó. họ sắm một chiếc phe chèo đến đấy chặt cây. chặt lá chỏ ra 
chọ bán. Hết chuyến này họ làm chuyển khác. Chẳng bao lâu chặt trọc 
một khu rừng hoang. Thần lõ lồi hứa. phải để cho họ làm nhưng trong 
bụng rất căm tức. Sắp sửa đúng ba năm, hai anh em nhó tói löi hẹn. 
bèn nhỏ thọ rèn, rèn cho hai cái côn sắt nặng hàng trăm cân. Đoạn, họ 
đến Cồn-tàu khấn với thần rằng: - "Chúng tôi y ưóc tới nộp mạng. Mũi 
thần cho người đến lấy!". | 

Nói rồi cỏi áo, mỗi người một côn sắt đứng đấu lưng lại với nhau thủ 
thể. Thân sai bộ hạ thứ nhất là hổ đen ra lấy mạng. Hổ đen từ trong 
hang tiến đến nhảy ngày vào mình Chín Quỳ. Chín Quỳ nhành tay choảng. 
cho một côn. hổ đen ngã lăn ra chết giấc. Thấy thế. thần nổi giận xung 
thiên, sai ngay bộ hạ thứ hai là lọn lời ra hạ thủ. Lọn to bằng con nghề, 
răng nanh dài hơn gang tay, miệng đây bọt, chạy xộc Xộc xông vào ngưÖi 
Bảy Giao. Chàng vụt luôn một côn trúng vào đùi, Lọn tuy quê một căng 
nhưng được thân tiếp sức cho nén vẫn rất đũng mảnh. nhày xổ vào Bảy 
Giao toan cắn. Chín Quỳ quay người lại cứu anh. và cả hai người chật 
vật lắm mới hạ được con lọón dữ. 

Thần ta thấy một lúc mất luôn hai bộ hạ đắc lực của mình thì số 
quá không dám làm gì nữa. Hai anh em đọi mãi đến chiều mới trói lọn 
và hổ lại đưa xuống ghe và khẩn rằng: -“Nay ngài thưởng chúng tôi, đã 
không giết lại thưởng cho thịt. chúng tôi rất cám ón. Vậy từ này hủy bỏ 
hết những lỏi hứa trước”. Khẩn đoạn, đem về nhà xẻ thịt cho làng xóm ăn. 

Người ta nói từ đó thần hết thiêng. Mọi người đổ xô đến Cồn-tàu 
khai phá. cấy lúa làm ăn và bây giò tr nên một vùng ruộng đất phì nhiêu. 


1. Theo báo Tán-uăn (1935). 
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75. NGƯỜI Ẩ ĐÀO VỚI GIẶC MINH 


Làng Đào-đặng thuộc tỉnh Hưng-yên khi xưa có một thôn. trong thôn 
có nhiều con gái người đẹp hát hay, hầu hết đều làm nghề ả đào. 

Vào hồi ấy, giặc Minh sang xâm chiếm nước ta. Sau mấy năm hành 
binh, chúng đặt đồn đóng quân khắp nước. Riêng thôn ấy cũng có một 
đồn lón. Đồn rất kiên cố, xây -bên'một cái ngòi. Đây là một vùng đầm 
lầy lắm muối mà quân Minh thì rất so muối. Theo thói quen, chúng bất 
dân nộp vải rồi mỗi người may một cái túi lón, miệng túi có dây rút. 
Tối bại. toán quân ỏ trong đồn mỗi người chui vào túi của mình, chỉ đề 
một kẻ thức ỏ ngoài thắt dây túi khi chúng đi ngủ và cỏi dây khi chúng 
trỏ dậy. 

Quân Minh đi đến đâu chó gà vắng đến đấy. Chúng tha hồ cướp bóc 
và chém giết. Chúng bắt đàn bà con gái vào đồn hầu hạ và làm đô chơi 
cho chúng. Trong thôn bấy giỏ có một người ả đào nhan sắc rât đẹp. 
Nàng hát hay múa khéo nổi tiếng một vùng, Quân Minh vừa đến đã 
bất được nàng. Chúng rất thích: tliưöng bắt hát để mua vui. Nàng khéo 
chiều chuộng, đần dần chiếm được lòng tin cậy của giặc. Mãi về sau, 
chúng giao cho nàng công việc thất miệng túi hộ, lúc nào dậy lại nhỏ 
CỎI Ta. 

Bấy giỏ vì nạn giặc Minh nên những trai trắng trong thôn đều bỏ 
trồn hết, chỉ còn lại có bảy người. Một hôm nàng bàn với họ mưu kế 
giết giặc. Nàng sẽ tìm cách làm cho họ lọt vào đồn rôi nhân lúc chúng 
ngủ say trong túi, khiêng ra ném xuống ngòi cho trôi ra sông Cái là 
mật tích. 

Và từ hôm ấy nàng cùng mấy người làng cứ theo cách đó đêm nào 
cũng giết được một số giặc. Họ làm cho quân giặc đến đóng ở đôn chết 
dân chết mòn mà chúng vẫn không biết gì cả. Lâu ngày mấy tẻn tướng 
chỉ huy thấy số quân có phần hao hụt nên chúng phải đấp bên cạnh 
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đồn một cái đấu để đong quân. Từ khi có đấu, chúng mới biết quân 
mình ngày một với dần. Chúng ngõ có quỷ thần ám hại nên dỏi đồn đi 
một nơi khác. Người dân vùng ấy nhồ vậy mà được thoát nạn. 


KHẢO DỊ 


Tưởng tự như truyện trên, sách U linh lục có chép truyện một bà Lương ở 
làng Chuế-cầu, huyện Ý-yên (Nam-dịnh). Hồi ấy quân Minh dóng ö thành 
Cổ-lộng. Bà lập tâm dựng một ngôi hàng bên thành, dùng sắc dẹp để dò tình 
hình giặc báo cho nghĩa quân. Giặc Minh sợ rẾI: chúng thường ngủ trong túi 
vải lón thất miệng lại bằng một nút dây, sáng dậy đạp tung cho tuột nút ra. 
Bấy giò bà được lòng các tướng sĩ nên chúng thường nhò thất nút. Khi biết rõ 
tỉnh hình dịch, bà bí mật tin cho vua Lê. Ngày hẹn, bà làm rượu thịt mời chúng 
ăn uống no say; chúng ngủ ngon bên cạnh những cô gái do bà mới dưa Về. 
Tối lại bà thất túi hai ba nuộc thật chặt, cho bọn cón gái ra mỏ cửa thành cho 
quân mãi phục ùa vào. Thế là tướng soái Minh dành chịu nằm trong túi, phó 
cho nghĩa quân mặc súc tiêu diệt. Bà Lưỡng sau dó dược vua Lê khcn thưởng. 

Cũng nên kể thêm öỏ dây một truyện ö Bắc-bộ tuy không phải dị bản của 
truyện trên nhưng có phần gần gũi: 

Hồi ấy có tên tướng Dăng Diện ö phương Bắc dem hón một trăm tàu chiến 
vượt biển sang dánh ta. Mối tàu của chúng có dại bác bắn lên bờ rất lợi hại. 
Triều dình sai Ninh quận công di dánh, có Vũ Duy Hài di theo làm tham mưu. 
Duy Hài kén dộ 300 ả đào nhan sắc xinh dẹp chía nhau bói thuyên nhỏ ra các 
tàu giặc làm bộ lả lợi, nhưng mỗi người đều có thủ sẵn một vuông vải dỏ thừa 
dịp đêm tối thấm ướt nước rồi vắt nước cho chảy vào miệng súng. Sau đó họ 
tìm cách lên bò trỏ về. Sáng hômi sau, quân ta bày trận thành hàng chữ nhất 
bắn xuống tàu giặc. Đại bác giặc bị ướt thuốc không bắn trả được phát nào bị 
dại bác ta nhận chìm rất nhiều, chúng hoàng sọ kéo buồm rút lui”. 


1. Theo Vũ Phương Đề. Sách đã dẫn. 
2. Theo Xôm-xthay (Sombsthay). Ba mươi cổ tích uà truyền thuyết của người 


Bác- kỳ. 
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76. BỌM LẠI GẶP BỌM 
HAY BỌM GIÀ MẮC BẤY CÒ KE 


Ngày ấy, chó Xuân là một nơi đô hội lón của trấn Hải-dương. Vào 
khoảng ngày phiên, khách buôn bán, người qua lại đông nghìn nghh. 

Ö gần chó có một tay đại bóm sống về nghề ăn sướng đã hón mười 
năm. Hắn rất tài, mưu mẹo trăm khoanh; khi đã có ý định lấy của ai 
thì dầu giữ gìn thế nào hắn cũng cuỗm được. 

Một hôm, có một ông khách đến trọ ở một quán nhỏ trong chọ. Thấy 
tay nải nặng. hắn theo dõi khách từ lâu. Chủ quán bảo khách: 

- Ö đây kẻ trộm như rướơi. Tôi đã có sẵn một cái hòm lón để khách 
trọ ai có đồ đạc gì thì gửi vào đây khóa chặt lại rồi nằm lên trên. Vậy 
ông cứ đưa tay nải để chúng tôi cất vào hòm cho. 

Ngưỏi khách cười, trả lõi: 

- Tôi có của mà lại không giữ được của hay sao? Không phải phiền 
ông làm gì. _ 

Nói xong ông tủ giỏ tay nải ra kiểm lại tiền nong rồi để ở đâu giường. 
gối đầu lên mà ngủ. Lúc ấy bóm ta lảng vảng Ở ngoài, dòm vào thấy 
khách lạ lắm của, quyết định thế nào cũng làm một mẻ. 

Nửa đêm hôm ấy, đợi cho mọi người ngủ say, hắn khoét ngạch vào, 
chui xuống gậm giường. Ban đầu hắn làm y như tiếng mèo bắt chuột. 
Dân dần hắn làm những tiếng sột soạt ỏ bên cạnh chỗ khách năm như 
kiểu mẻo vô chuột. Thỉnh thoảng hắn lại cào mẫy cái vào chân khách. 
Khách bồng tỉnh dậy co chân đạp và lón tiếng mắng mèo. Đến đây hắn 
làm y như tiếng mèo bỏ chạy đi mất. 

Chờ cho khách chọt ngủ đi, hắn lại giả làm mèo đến cào vào chân 
như trước. Lần này ông khách tỉnh dậy tức quá ngôi lên rình bất mèo. 
Nhưng lúc đó hắn đã lẻn lại đầu giường vó lấy tay nải ra đi êm như ru. 
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Người kia đới mèo một lúc không thấy lại năm xuống toan nổi lại 
giấc ngủ, nhưng khi ngả đầu xuống gối mói biết là đã mất tay nải, liền 
đánh thức chủ quán hô hoán mất trộm. Chủ quán thắp đèn lên và trách: 

- Đấy, ông không nghe lời tôi nữa thôi, 

Khách đáp: 

- Khá khen hãn có tài nghệ. Nhưng ông cứ để mặc tôi tự tìm của đã 
mất, đừng trình báo lôi thôi. 

Đoạn ngước mắt lên xà nhà thấy có một cái lồ bắt cá gác trên đó, 
ông ta bảo chủ quán: 

- Phiên ông cho mướn cái này một lát, tôi sẽ kiếm cách đi lấy tay nải 
của tÔi về. 

Nói đoạn, ông ta câm lò ra cửa thấy một cây cao bèn trèo lên ngọn 
trông ngóng. Nghe tiếng chó cắn râm ran ỏ xóm phía Bắc, khách tụt 
xuống hướng theo tiếng chó đi tìm. Đi mãi ra tận chó quanh có hồi lâu 
thấy một ngôi nhà đang còn thắp đèn, ông đoán là tên trộm, bèn chui 
qua giậu mà vào rồi mỏ cổng ra. Dòm qua khe cửa, quả thấy bọm ta 
đang giỏ tay nải của mình ra khoe với vọ. Giữa lúc hai vọ chồng đang 
thích thú mân mê những thỏ! bạc trắng tính thì ông đứng ngoài sẽ cười 
lên một tiếng. Bọm ta ngạc nhiên, ngước mất hỏi: 


- Đứa nào ngoài ấy. 

Đáp: 

- Đàn em tin anh đêm nay được cái bổng to nên đến xin chia một tý. 

- ẤT Thằng nào đấy, mày định đến trêu ông phải không? 

Nói xong bảo vợ cất bạc dị, rồi vác gậy ra toan đánh. Ông khách giả 
cách bỏ chạy nhưng sau đó lại núp vào bụi. Bọm ta chạy ra đến cổng 
thấy cửa mỏ rộng, bèn cứ thẳng đường đuổi mãi. Người khách từ bụi 
lén vào nhà lấy cái lö úp vào đầu người đàn bà rồi phá hòm của nó lấy 
lại tay nải. Đoạn, ông cứ theo đường bờ ruộng lần về đến quán. 

Sáng hôm sau, ông khách dang ngồi chải đầu bổng thấy bọm tà dội 


đến một mâm xôi và một con gà luộc. Gặp ông ta, hắn sụp lạy và nói: 
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- Tôi theo nghề này đã hón mười năm này, thường tự nghĩ tài nghệ 
của mình thế này đã là rất mực. không ngõ ngoài ngọn núi này còn có 
ngọn khác cao hón. Vậy tôi có chút lễ mọn đến xin làm học trò ngài. 

Ông khách vui vẻ trả lời: | | 

- Tôi cũng chơi cái nghề này từ hồi còn nhỏ. nhưng vì thấy nó không 
có hậu. nên giải nghệ đã lâu. Vì hôm qua ảnh đến lấy của tôi nên bất 
đặc dì tới phải đem nghề mọn ra đối phó. Học làm gì nghề ấy. Hiện 
nay ngoài biên có giặc, anh nên cùng tôi ra đầu quân giúp nước thì hon. 


Nghe nói bọm ta tỉnh ngộ, vui vẻ theo ông khách ra đi”. 


1. Theo Vũ Nguyên Hanh. Sách đá dẫn. 


77. QUẬN GIÓ 


Ngày xưa vào đời vua Lê Thánh Tông ö kinh thành Thăng-long có 
một tay đại bọm. Hắn đã định tâm lấy của ai là thế nào cũng có kết 
quả. Hắn từng làm cho bọn quan lại và bọn trọc phú mất ăn mất ngủ. 
Đã nhiều lần các quan Phủ-doãn cho dò bắt nhưng hắn ẩn hiện như 
thần không tài nào tóm được. Vì hành tích của hắn nhanh như gió chỗ 
nào cũng vào lọt nên người ta gọi là Quận G1ó. 

Một hôm vào dịp gần Tết, nhà vua ăn mặc giả làm một người học 
trò nghèo đi đạo phía ngoài kinh thành để xem xét dân sự. Tình cò vua 
đến gõ cửa nhà Quận Gió. Vua làm bộ túng bấn nói: 

- Tôi ngồi dạy học ö phường Đồng-xuân, năm hết Tết đến được ít 
tiên về quê, chẳng may bị kẻ trộm lấy mất hết cả, nay xin cho trú chân 
một đêm mai lạt đi. 

Quận Gió thấy khách nói thế bèn đáp: 

- Tôi sẽ vì ông mà giúp đõ ít nhiều để làm tiền ăn đường. 

Vua thấy nhà y cột xiêu vách nát, hỏi: 

- Nhà ông. tôi coi bộ cũng không giàu có gì, làm sao mà giúp tôi được. 

- Chả giấu gì ông tôi vốn là Quận Gió đây, nghe nói ông gặp vận 
đen, tôi rất thương tình, vậy để đêm nay tôi cố thu xếp cho ông một món. 

Nói rôi đưa rượu mời khách uống và nói thêm: 

- Tôi chỉ lấy của nhà giàu giúp người nghèo thôi, mà phải là của bất 
nghĩa tôi mói lấy, còn như những người làm ăn lương thiện tôi không 
bao giö động đến. Bây giỏ ông thử xét xem có nhà nào giàu mà gian 
ác bất lương cứ cho tôi biết, tôi sẽ vì ông giúp đõ. Lấy của chúng nó 


không có tội vạ gì hết. 
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Vua nghĩ một lát nói: 

- Có nhà ông Bá Vân ỏ phía Đông thành dây, hắn có cửa hàng buôn 
bán giàu †O, giàu có cự vạn. 

Quận Gió đáp: 

- Nhà ấy cho vay một lóp vốn năm bảy lóp lãi, lấy được. Nhưng ta 
cứ nuôi cho béo rồi sẽ lấy sau. 

Vua lại nói: 

- Tôi thấy nhà ông gì gần đây ruộng sâu trâu nái, nhà ngói tường 
dắc, coi chừng thế nào? | | 

- Không được! Nhà ấy trần lực làm ăn; tròi chưa sáng đã dậy ra đồng, 
mặt trỏi lặn mói về thổi cóm, cần cù như thế, không nên lấy. Thôi! Có 
anh quan coi kho kia hay ăn bót của công. Hôm nay nhân thể tôi đi 
lây cho. 

- Thục thế à? 

- Tôi đã tra xét kỹ. Hắn lấy của công mỗi ngày một ít, đưa về quê 
tậu vườn tậu ruộng có đến hàng trăm mẫu. 

Vua tò mò muốn biết xem tài nghệ của Quận Gió bèn đi theo. Quận 
Gió trưóc ngần ngại nhưng sau cũng bằng lòng, và bảo: 

- Trước khi lấy, tôi sẽ cho ông thấy đủ tang chứng là của phi nghĩa, 
nhưng ông phải giữ cho thật im lặng mới được. 

Đoạn bảo thầy đồ giả nai nịt gọn ghế, rồi cả hai cùng ra đi trong 
đêm khuya. Đến nhà viên coi kho, Quận Gió bảo vua đứng cho ở bụi, 
rồi cắt giậu tìm cách mỏ cửa vào nhà. Sau đó, chàng dắt vua vào buồng 
mỏ hòm lấy ra năm nén bạc đưa cho vua xem và nói: - "Đây là bạc hắn 
mới trộm của kho về để riêng chưa dùng đến. Thôi ông cầm lấy về quê 
ngay đi mà ăn Tết, đừng có la cà đâu để chúng bắt được. Tôi sẽ tìm 
cách làm cho hắn không biết là đêm nay có trộm”. 

Vua nhìn thấy trên mỗi nén bạc có mấy chữ "ngự khố bạch kim”, tin 
löi Quận Gió là đúng và thầm khen hắn có tài. Vua đi luôn về Cung. 
giấu bạc dưới chân thành. Sáng hôm sau là ngày nguyên đán, trăm quan 
vào chầu chúc vua muôn tuổi. Vua cho gọi chủ kho đến hỏi: 
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- Nhà ngươi đêm qua mất trộm phải không? 

Thấy hắn không đáp, vua lập tức sai viên Trung sứ đến dưới chân 
thành lấy năm nén bạc về. Vua đưa cho hắn xem, hắn cứng lưỡi không 
trả löi được, đành cúi đầu nhận tội. 


1¬ 


Quận Gió sau đó được vua või vào cung ban cho hiệu là "ăn trộm 


quân tử" và ban thưởng rất hậu'. 


1. Theo Dã sử và Thực nghiệp dân báo (1924). Sách Da sử chép Quận Gió là 
"Phong lậu quận công". 


Đ0Ồ 


78. CON MỐI LÀM CHÚNG 


Ngày xưa có hai vợ chồng một nhà nghèo đói nọ, có một đứa con, 
chừng mười một, mưởi hai tuổi nhưng thông minh lanh lợi hơn người. 
Thiếu ăn, nhà ấy thường phải đâm đầu đi vay nọ. Một năm nọ tröi làm 
đói kém, hai vọ chồng phải vay nhà cụ Bá cả vốn lẫn lãi là ba mươi 
quan. Tuy hạn vay đã hết, họ vẫn không thể góp đủ số tiền để trả. Chủ 
nọ mấy lần cho người đến đòi, hai vọ chồng nhà ấy một mực van nài 
xin khất. : 

Một hôm, dích thân cụ Bá tói nhà thúc nọ. Lúc tói nhà thấy đứa bé 
đang ngồi chơi một mình ỏ sân, hắn hỏi ngay: 

- Bố mẹ mày đâu? 

Thấy em bé làm thính, hắn lại hỏi dồn: 

- Có phải bố mẹ mày trốn nọ hay đi đâu thì phải nói cho thật? 

Bấy giò em bé múói lên tiếng: 

- Bố tôi đi chém cây sống trồng cây chết. Mẹ tôi đi bán gió mua que. 

Nghe nói, cụ Bá đứng ngẩn người, chẳng hiểu ra làm sao cả, lại hỏi 
đồn một thôi. Em bé tủm tỉm cười: 

- Ông cứ đoán đi, dễ lắm mài 

Thấy cụ bá lại hỏi nữa, em bé nói: 

- Nếu ông không đoán ra thì phải cho tôi gì, tôi giảng cho. 

- Mày cứ giảng di, nếu đúng, có bao nhiêu tiền nọ nhà mày tao tha 
cho tất. 

- Có thật không? Ong không nói chuyện đưa trâu qua đò đấy chú. 

Cụ Bá dõng dạc: 

- Lỗi tao là lỏi vàng ngọc, mày lại khinh tao à? 


- Nếu thế thì tôi phải đi mời một người làm chứng mới được! 
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Lão chủ nó nghĩ bụng: - "“Phằng này cũng đáo để lắm, nhưng ta cũng 
phải kiếm cách gì giã lã với nó cho qua, chả lẽ nói rồi lại thôi". Vừa 
thấy có một con mối đang bò ra đóp môi, lão bèn nói: 

- Con mối kia cũng làm chứng được đấy, mày cứ giảng đi, nếu đúng. 
tao hứa sẽ xóa nọ cho nhà mày. 

Bấy giö em bé mói thong thả nói: 

- Bố tôi đi cấy, đi cấy chả phải chém cây sống, trồng cây chết là gì. 
Còn mẹ tôi thi bán quạt mua tre, bán quạt mua tre chả phải "bán gió 
mua que” là gì. 

Thấy em bé giải đáp đúng, cụ Bá khen nó một câu rồi ra về. 
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Mấy hôm sau nữa, cụ Bá lại cho người đến đòi nọ. Lúc này bố em 
bé ỏ nhà. Thấy bố nó phải năn nì xin khất, em bé nói riêng với bố: 

- Bố không cần phải khất khứa gì nữa. Hôm nọ cụ Bá đã hứa cho 
con tất cả nọ rồi đấy. 

Người nhà của cụ Bá mắng: 

- Trẻ con nói nhảm nhí, ai lại cho không mày, chứng có đâu? 

- Có chứng có hẳn hoi tôi mới nói, 

- Thế thì chứng có đâu? 

- Trước mặt cụ Bá tôi sẽ đưa. 

Cãi nhau một hồi, người đòi nọ tức mình. nói: 

- Thói, tao không thèm nói chuyện với trẻ con. Còn ông, ông hãy 
liệu trả đi, nếu không thì mời ông lên quan. 

Nói đoạn, hắn vùng vằng ra về. 

Khi người đòi nọ ra khỏi nhà, người bố mới quay trỏ lại hỏi con: 

- Chứng có thể nào con hãy nói bố nghe. Đừng có dại mà chơi với 
lửa đấy con ạl 

Em bé bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm nọ rồi nói: 


- Bố đừng lo trả nọ nữa, cú để mặc con! 
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Cuối cùng rồi chủ nọ cũng buộc con nọ đi hầu kiện. Lên đến công 
đường, đã nghe quan đập bàn mắng bị cáo: 

- Pên kia, mày quyt nợ của cụ Bá đây phải không? 

Nghe theo lời dặn của con, bị cáo đáp: 

- Bẩm quan, cụ Bá đã hứa cho con tôi số nọ ấy, chứ tôi không 
dám quyt. 

Cụ Bá nói: 

- Anh đừng nói láo. Tôi hứa cho con anh bao giỏ? Chứng có như thế 
nào? Xin quan cho đòi thăng bé lên hỏi thủ. 

Quan lập tức cho lính đòi em bé đến. Trước mặt mọi người em bé 
kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm nọ mình nói chuyện vói cụ Bá như thể 
nào, cụ Bá hứa cho những gi, v.v... Nghe xong, quan hỏi: 

- Vậy lúc ấy có ai làm chứng cho câu nói của cụ Bá hứa cho mày 
hay không? 

- Bẩm quan, có kẻ làm chứng phân minh. Chính lúc ấy cụ Bá trỏ vào 
con mối đang leo cột nhà bảo nó làm chứng. Có vậy tôi mới giải đố 
cho cụ ấy. 

Nghe nói vậy, cụ Bá vội cướp lòi: 

- Mối đậu đũa cả chứ làm gì có mối leo cột nhà. 

Quan liền phán: 

- Như vậy lúc ông hứa với nó quả thị có con mối làm chứng, thể là 
đủ. Vậy ông phải làm theo lời đã hứa. 

Cụ Bá cứng họng tiu nghỉu đi ra. Còn cha con nhà nọ ra về sung 
sướng vì thắng lợi”. 


KHAO DỊ 


Truyện trên có một dị bản là truyện ñ Công Duệ: 

Vũ Công Duệ thuở nhỏ, bố mẹ rất nghèo. Một hôm cả nhà di vắng chỉ có 
một mình ông. Có một chủ nợ tới dòi nọ, cũng hỏi cha mẹ ông dị dâu. Dáp: 
- "Bố tôi di giết người, mẹ tôi di cúu người". Người chủ nọ hỏi gặng nhung 


1. Theo Nguyễn Văn Ngọc. Sách đã dẫn. 
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ông không đáp. Sau hắn dỗ ông nói thật sẽ tha nọ cho. Ông đưa ra một cục 
dất dẻo bảo người chủ nọ in bàn tay vào làm tin. Đoạn ông cho hắn biết: - "Bố 
tôi đi nhổ mạ chả là đi giết người là Bb mẹ tôi đi cấy, chả phải đi cúu người 
là gì”. 

Hôm khác chủ nọ lại tới đòi, ông đưa miếng đất có in bàn tay của hắn: ra 
làm hắn cứng lưỡi'. 


Mô-típ trên cũng rất phổ biến ö nhiều nước trên thế giới Sau dây là một 
SỐ truyện. : 

Truyện của Pháp vùng Pi-các-đi (Picardie): 

Một ông chúa sai đầy tớ di đến các nhà đòi nợ. Dến một nhà nọ chỉ có 
một dứa bé giữ nhà. Người dòi nọ hỏi: - "Bố mày dâu?" Đáp: - "Bố tôi di săn: 
những gì giết được ông để lại, những gì không giết dược ông mang về". Người . 
kia không làm sao hiểu nổi nhưng cũng không thể cạy miệng cm bé, đành về 
báo lại cho Chúa biết. Chúa lại sai người kia đến bảo tha hết nọ cho nhà em 
bé nếu nó giải đáp cho câu ấy. Em bé nói: - "Bố tôi săn rận". 


Truyện trên cũng phổ biến ỏ Nam Âu như Ý (Italia), Thụy: SĨ b ï, và 
Ti-rôn (Tyrols), v.v.. 


Một truyện khác Vua Xa-lô-mông và Mác-côn phổ biến Ö nhiều nước châu 
Âu tuy rằng mỗi vùng kể khác nhau một vài chỉ tiết: 


Vua Xa-lô-mông ởi săn qua nhà Mác-côn, nghỉ lại đây, và hỏi anh này một 
số câu hỏi. Anh ta trả lời theo kiểu câu đố làm cho vua ngạc nhiên. Vua lần 
lượt hỏi: - "Bố mày đâu, mẹ mày dâu, anh mày đâu?", v.v... Trả lời: - "Bố tôi 
Ỏ ngoài đồng, ông ta làm mội thiệt hại thành hai". Vua chịu, không hiểu nổi, 
bắt anh giải. Anh cho biết: bố anh ỏ ngoài ruộng muốn rấp một con đường đi 
băng qua ruộng ấy, nên cắm gai góc Ò đường, và kết quả là người ta lại đi ra 
hai bên thành thêm hai lối không trồng trọt được. Về mẹ thì Mác-côn đáp: - "Mẹ 
tôi đến làm cho bà hàng xóm cái diều mà bà ta không tự làm lấy được" (túc 
là vuốt mắt cho bà hàng xóm chết, việc đó không có ai tự làm cho mình bao 
giỏ)“. Về anh, Mác-côn dáp (gần giống với câu trong truyện trên): - "Anh tôi 
ngồi ỏ ngoài nhà, gặp ai là nó giết tất" (tức là bắt rận). Vê truyện kể vua 
Xa-lô-mông và Mác-côn còn xem thêm ở Khảo dị truyện số 84. 


1. Theo Tài trẻ nước Nam. 

2. Một dị bản khác kể: Về mẹ thì Mác- côn trả lời: - "Mẹ tôi nấu một nồi bánh 
đã ăn hết" (nghĩa là trước đó bà vay bánh để ăn và đã ăn hết, nay nấu nồi khác 
để trả nợ). 
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Một truyện của An-dộ: 

Ma-häng-sa-da dị tìm một người vợ tưởng Eài. Trên dường anh gặp một cô 
gái dẹp thuộc dẳng cấp cao hơn và có vẻ khiêm tốn. Qua câu chuyện, anh biết 
tên cô là Vi-xa-ka. Tìm cách thử xem cô có thông minh không, anh hỏi: - "Bố 
cô di dâu?". Cô dáp: - "Bố tôi đi làm một dường thành hai dường” (gần giống 
với truyện trên có nghĩa là ông ta di kiếm cành li Í và búi gai để rấp con 
dường; nhưng cũng vì thế mà thành ra có hai đường)' 

Truyện của A-rập (Arabic): 

Một người nọ dự dịnh sẽ lấy làm vợ cô gái nào trả lòi dược câu dố "8, 4, 
2," của anh. Anh hỏi nhiều người, ai cũng trả lời là "14". Một hôm di đêm gặp 
một người công một cô gái dẹp như trăng rằm. Anh dem câu ấy ra hỏi, cô trả 
lò: S là vú chó cái, 4 là vú lạc đà cái, 2 là vú dàn bà”. Anh bèn hỏi cô làm vợ. 
Hôm cưới. người của nhà chông hỏi cô: -"Bố cô ö dâu?”. Dáp: -"Bố tôi làm 
gần cái dã xa và làm xa cái đã gần". Lại hòi: - "Mẹ cô ở dâu?" - "Mẹ tôi chặt 
một linh hôn thành hai". Lại hỏi: - "Anh ruột ö dâu?" - "Anh tôi giữ mặt trời”. 
Người nhà về báo lại, chàng rể doán biết đó là bố cô ấy kết nghĩa với một bộ 
lạc chống lại một bộ lạc khác. Mẹ cô ấy dang di đõ dẻ cho một HEUÔI dàn bà. 
Anh cô ấy di chăn súc vật và dang chờ mặt trời lặn dể trỏ về, v.v.. 

- Truyện của người Ma-rốc (Maroc) cũng gần như trên: Mẹ tôi làm cho một 
linh hồn ra khỏi linh hôn (dõ dẻ) và anh tôi thì phải dưa kẻ không trò lại nữa 
(dẫn người chết ra mồ). 

Truyện ỏ Băng-la-dcx (Bangladcsh): Mẹ tôi di làm hai người từ một người 
(dõ đẻ). 

—— Truyện của người Ka-bi-lo (Kabylcs): mẹ tôi dị nhìn kẻ mà nó chưa nhìn 
thấy bao giờ (một dứa mới dẻ). 

Truyện Ẩn-độ ỏ Ban-nu (Bannouc): cha tôi di ngăn cách đất với dất (dào 
huyệt chôn ma). 

"mm: . : : KT"... ... 1E. báu ý 

Truyện An-dộ ö Ca-so-mia (Cachemire): Mẹ tôi di bán lời nói (làm môi)”. 


Vân vân... 


1. Một dị bản khác kể như sau: Ma-hàng-sa- đa hỏi người vợ tương lai: - "Bố 
cô làm gì?" - "Bố tôi làm một thành hai". - "Ông ấy cày phải không?" - "Vâng" 
- "Cày ở đâu?" - "Ó nơi mà ai đến đớ đều không trở về" - " bãi tha ma phải 
không?" - "Vâng". 

2. Theo Bát-xê (Basset), tập H, sách đã dẫn. 

3. Dều theo Cô-xcanh (Cosquin). Sách đã dẫn. 
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Vào thời nhà Lê có một anh chàng nghèo khổ quê ỏ Kẻ-treo sát 
chân núi Hồng-lĩnh tên là Hổ. Lúc còn nhỏ Hổ có đi học dăm ba chữ 
với một cụ đồ già. Lón lên Hổ sống một thân một mình không cha mẹ 
anh em gì cả. Cuối cùng chàng phải sinh nhai bằng nghề giữ trâu bò 
cho xóm, gia sản chỉ có một cái tù và, miệt con dao và một cái giỏ. 
Chàng được xóm làng dựng cho một túp lầy ngã ba địa đầu sát chân 
núi. Trước lều có treo một cái mõ lón. HÃw%@ ñuày sáng đậy cơm nước 
xong, Hổ đánh một hồi mõ ra hiệu cho tât cả các nhà đem trâu bò ra 
ngã ba để chàng đưa lên núi cho ăn cỏ. Chiều lại khi mặt trời vừa gác 
núi, Hổ lùa đàn súc vật về làng. Đến ngã ba là chàng hết phận sự vì 
con nào tự động về nhà con nấy không lạc nữa. 

Tuy có khó nhọc, nhưng Hổ cảm thấy vui thích. Ngoài tiền gạo chàng 
còn có lộc. Tháng Giêng, ngày Tết hay mỗi khi nhà nào có giổ, họ 
thưởng đem thức ăn đến biếu chàng. Vì thế, Hổ vẫn được chè mật com 
nếp ăn luôn. - 

Một hôm tròi tối, có ông thầy địa lý đi tìm huyệt đất löõ độ đường, 
ghé vào túp lều của Hổ xin nghỉ chân. Hổ vui vẻ nhường chiếu nhường 
giường cho ông nằm, lại nhân sẵn có chè xôi đọn ra mồi ông ăn. Luôn 
mấy ngày, ông thầy sáng đi tìm đất, tối về ăn ở trong lều của Hổ. Thấy 
anh chàng tốt bụng, ông thầy mới tính chuyện tạ ơn. Ông hỏi Hổ: - "Anh 
có muốn làm quan khốc iu -"Fôi thế này - Hổ đáp - cũng đủ chán, còn 
làm quan làm gì nữa". - "Ô, làm quan sướng nhiều chứ! Còn võng lọng 
ngựa xe, kẻ hầu người hạ, còn vợ con ruộng vườn, chứ có phải như thế 
này đâu”. Nghe thầy địa lý nói bùi tai, Hổ tiếp: - "Người như tôi thì làm 
quan thế nào được”, Ông thầy đáp: - "Ta làm nghề địa lý, ta có tìm 
được một kiểu đất "chân trắng làm ngự sử?" chỉ độ vài mươi ngày là 
phát. Ta thấy anh tốt lại có phúc tướng, ta muốn cho anh kiểu đất đó”. 
Thấy Hổ không nói gì, thầy lại hỏi: - "Anh có biết mả cha mẹ ỏ đâu 
không?" -"Có biết mả mẹ", | 
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Qua ngày sau, thầy địa giao cho chàng một quan hai tiền bảo đi sắm 
ngay đồ cải táng. Chàng nghe lòi, lập tức trả bò cho xóm không chăn 
nữa để cùng thầy địa cất mả mẹ. Luôn mấy ngày cả xóm rất phiền vì 
thiếu ngưöi chăn trâu bò cho. Cuối cùng họ cũng kiếm được ngưöi thay. 
Và họ đuổi Hổ ra khỏi lều để cho người kia ö `. 

Hổ cũng quyết định không ỏ làng nữa. Có bao nhiêu tiền, chàng giắt 
lưng khố làm lộ phí đi ra Bắc. Sáng đi tối nghỉ, luôn mấy ngày ròng, 
Hổ đã đến kinh đô. Sò vào lưng thấy chỉ còn có sáu tiền. Hổ cũng bước 
vào hàng com. Hôm ấy khách ăn đang bàn tán xôn xao về một vụ án 
giết chồng. Hổ nghe rõ đầu duôi. Một người lái buôn đi xa về, người 
vớ mua lươn nấu canh cho ăn. Chồng ăn xong thì chết. Người ta giải 
mụ lên quan, cho là mụ ngoại tình lập mưu giết chồng. Sau bao nhiêu 
ngày tra tấn, mụ vẫn kêu oan. Mãi đến gần đây mụ đã thú nhận và 
người ta sắp đem cho voi giày. . 

_ Nghe thủng câu chuyện, Hổ tìm đến bộ Hình xin vào gặp mặt quan 
thượng thư. Thấy chàng ăn mặc lôi thôi, bọn lính đuổi ra khỏi cửa. Hồ 
kêu to lên và cuối cùng chàng được vào. Gặp quan Thượng, chàng hết 
sức kêu oan cho người đàn bà vô tội. Quan Thượng bảo Hồ: -"Nhà 
ngươi có cách gì tỏ rõ trắng đen không?". Hổ quả quyết: 

- Có, tôi sẽ làm cho mà xem. Nhưng trước hết hãy hoãn thi hành cái 
án tử hình kia đã. 

Hai ngày sau, Hổ mang cho quan Thượng một con rắn trông không 
khác gì những con lươn thường: chỉ có khác là nó hay cất đầu lên cao, 
Hổ nói: - "Tôi từng biết loại rắn này, nó thường ỏ chân núi, trông giống 
lướn nhưng có nọc độc, ăn vào là chết!". Đoạn ông làm thịt và nấu canh 
y như người đàn bà kia đã làm. Canh chín đem cho chó ăn, chó lăn ra 
“chết quay lơ; cho một tử tù khác ăn, người tử tù ấy cũng chết nốt. Vụ 
án tự nhiên được tỏ rõ. Người đàn bà mắc oan được tha bổng. Tin ấy 
truyền đến tai vua. Lập tức vua sai triệu Hổ tói, khen ngợi chàng hết 
lỏi. Và cho chàng làm quan ngự sử. Từ đó chàng lấy tên Bùi Cầm Hồ. 

Thấy Hồ còn ít tuổi lại không do thi cử mà được làm quan to, bọn 
triều thần nhiều người không phục. Chúng thường chơi khăm, cố ý làm 
cho chàng phạm lỗi để làm nhục. Một hôm có ky ở nhà Thái miếu, một 


1. Đoạn này theo Mạnh Sào Quan. Tài liệu đã dẫn. 
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mình Hổ đến phiên túc trực kiêm làm mọi việc trong khi vua lễ. Chúng 
đốt trầm trong lư hương không lót tro để khi Hổ bưng lên cho vua cầm, 
phải bỏng tay. Như thế một là Hổ phải vút lư xuống đất, hai là đứng 
¡im không dám động đến lư. ba là trao lư nóng lại cho vua bị bỏng, đằng 
nào cũng mắc tội "khi quân". 


Khi nghe tiếng "dâng hương", Hổ vừa mó đến lư thì đã rụt tạy lại vì: 
nóng quá. Đang lúng túng không biết làm thế nào để bưng cái lư đến 
trao cho vua làm lễ, chàng chợt sáng ý xé ngay thân năm của chiếc áo 
tế dùng làm một thứ giẻ lót rất tốt và sau đó cả Hổ và vua đều cầm lư 


hương mà không việc ơi. 


Đến khi Hồ vào quỳ đọc "chúc văn” được nửa chừng thì cây nến đang 
đỏ bị chúng thổi tắt, Hổ rất bối rối vì ngừng lại là vô lễ. Nhưng nhỏ có 
trí nhó tuyệt vòi, chàng cứ đọc thẳng một mạch cho đến lúc nến được 
thắp lại. Nhỏ thế, vua lại càng khen ngọi Hổ. 


Ở quê hương chàng thường bị nạn hạn hán, ruộng đất có cấy nhưng 
ít khi được ăn. Một lần về thăm quê, Hổ trèo lên núi Hồng-lĩnh ngắm 
lại cảnh xưa. Chàng biết có một khe nước trên núi Đụn chảy ra phía 
Đông bắc. Để bát khe nước đó chảy về phía Tây bắc tưới vào đồng 
điền. Hổ cho gọi tất cả các viên quan sở tại đến hội họp trên hòn Đụn. 
Hôm ấy cỏ quạt võng lọng rực rõ cả núi rừng. Chàng cho chọn những 
con trâu mộng cùng vói cày bừa tốt, rồi bắt những viên quan ấy cày cho 
mây đường từ khe sâu trên núi Đụn, men theo sườn dốc xuống thẳng 
phía Kẻ-treo. Lại bừa cho mấy đường từ phía núi Đồng-trùy ỏ phía 
Đông bắc, dồn đất lấp tịt ngọn khe cũ không cho nước chảy lan xuống 
đó. Tự nhiên một ngọn khe mới lập thành, dòng nước cuồn cuộn tưới 
cho hàng vạn mẫu đất. Từ đó một vùng Kẻ-treo năm nào cũng được 
mùa, bao nhiêu đất hoang đều biến thành ruộng tốt. Nhân dân vùng 
đó rất cảm ön Hổ. Họ dựng đền thò Hổ ỏ ngay chân núi bên cạnh khe'. 


1. Theo truyện kể của người Hà- tĩnh và sách Tơng thương ngỗu lục của Phạm 
Dinh Hổ và Nguyễn An. 
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Ỏ Hà-tĩnh, Nghệ-an có người kể hơi khác một vài chỉ tiết: Ví dụ người di 
chăn trâu bò bầy và được thầy địa lý để cho ngôi dất quý không phải là Bùi 
Cầm Hổ mà là bố của ông. Bùi Cầm Hồ lúc trẻ được bố cho di học ở kinh 
đô, nhân có vụ án mạng xử ba năm không xong. ông tiếp xúc với người dàn 
"bà thấy tính nết hiền lành, mới xin quan xử lại vụ án. Ông sai xây một bể 
vuông ba bốn mươi thước, đổ nước dầy, rồi cho người đi bắt thật nhiều lươn 
bỏ vào bể. Thấy có hai con nổi lên, ông sai bắt nấu cho tử tù ăn, tử tù quả 
chết. Ông tâu vua rằng: -"Con lươn sống dược một trăm năm thì hóa thành 
con hoàng xà, có nọc độc, ăn vào là chết. Người dàn bà này mua lầm phải 
hoàng xà chứ quả không có bụng giết chồng, Vi. 

Về doạn Hồ thân oan cho người dàn bà mang tội giết chồng có phần giống 
với một "thoại" trong sách Tẩy oan lục của Trung-quốc. Thco sách này thì: 
huyện Duyện-són có người đân ăn lượn bị dau bụng mà chết. Xóm giềng cho 
là vợ giết chồng, giải quan. Quan duyệt án, ngờ là trong lướn có nọc dộc, bèn 
bảo làng chài bắt lướn dược vài trăm cân dều bỏ vào vò. Có loại ngẩng dầu 
lên khỏi mặt nước chừng hai ba tấc. Nhặt ra dược bảy con. Quan lấy làm lạ 
biết là loài vật dó chính là rắn giống lươn, bèn hết lòng cứu xét. Mối oan của 


người dàn bà từ dó mới rõ. 


1. Theo lời kể của người Kẻ- treo (Hà- tỉnh) và theo Bản khai những truyện dân 
_ gian: vây cỏ, chữmn nuuông, yêu ma. 
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Ngày xưa có một ông vua sai một viên quan đi dò la khắp nước tìm 
người tài giỏi. Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu cũng đưa ra những 
câu đố oái oăm để hỏi mọi người, nhưng tuy mất nhiều công mà chưa 
thấy có người nào thật lỗi lạc. 

Một hôm, viên quan đi qua một cánh đồng làng kia, chọt thấy bên 
vệ đường có hai cha con nhà nọ đang làm ruộng: cha đánh trâu cày, 
con đập đất. Ông bèn dừng ngựa lại hỏi: 

- Này ông lão kia! Trâu của lão cày một ngày được mấy đường? 

Người cha đúng ngẩn ra chưa biết trả lời thế nào thì đứa con chừng 
bảy tám tuổi nhanh miệng hỏi vặn lại quan rằng: 

- Thế xin hỏi ông câu này đã. Nếu ông trả lÒi được ngựa của Ông đi 
một ngày được mấy bước, tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi cày một 
ngày được mấy đường. 

Viên quan nghe hỏi lại như thế thì há hốc mồm sửng sốt, không biết 
đáp sao cho ổn. Ông thầm nghĩ bụng nhất định nhân tài ỏ đây rồi, chả 
phải tìm đâu nữa mất công. Quan bèn hỏi tên họ làng xã quê quán của 
hai cha con rôi phí ngựa một mạch về tâu vua. 

Nghe nói, vua lấy làm mừng lắm. Nhưng để biết đích xác hón nữa, 
vua bèn sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực, ra 
lệnh phải nuôi làm sao cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con, hẹn năm 
sau đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội. 

Khi dân làng nhận được lệnh vua ai ấy đều tưng hửng và lo lắng, 
không thể hiểu thế là thế nào. Bao nhiêu cuộc họp làng, bao nhiêu lồi 
bàn tán, vẫn không nghĩ ra được cách gì giải quyết cả. Tù trên xuống 
đưới mọi ngưỏi đều coi là một tai vạ. Việc đến tại em bé con người thọ 


cày. Em liền bảo cha: 
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- Chả mấy khi được lộc vua ban, bố cứ thưa với làng ngả thịt hai trâu 
và đồ hai thúng gạo nếp để mọi người ăn một trận cho sướng miệng. 
Còn một trâu và một thúng gạo, ta sẽ xin làng làm phí tổn cho bố con 
ta trầy kinh lo liệu việc đó. 

- Đã án thịt còn lo liệu thế nào? Mày đừng có làm dại mà bay đầu 
đi đó, con ại _ 


Nhưng đứa con quả quyết: 

- Cha cứ mặc con lo liệu, thế nào cũng xong xuôi. 

Người cha vội ra đình trình bày câu chuyện. Cả làng nghe nói vẫn 
còn ngờ vực, bắt cha con phải làm giấy cam đoan, mới đám ngả trâu 
đánh chén. 

Sau đó mấy hôm, hai cha con khăn gói tìm đường tiến kinh. Đến 
hoàng cung, con bảo cha đứng đợi ở ngoài, còn mình thì nhân lúc mấy 
tên lính canh vô ý, lẻn vào sân rồng khóc um lên. Vua sai lính điệu vào 
phán hỏi: - “Thằng bé kia mày có việc gì? Sao lại đến đây mà khóc?" 
- "Ƒâu đức vua - em bé vò vĩnh đáp - mẹ con chết sóm mà cha con thì 
không chịu đẻ em bé để chơi vói con cho có bạn, cho nên con khóc. 
Dám mong đức vua phán bảo cha con cho con được nhỏ”, 

Nghe nói, vua và các triều thần đều bật cười. Vua lại phán: 

- Mày muốn có em thì phải kiếm vợ khác cho bổ mày, chứ bố mày 
là giống đực làm sao mà đẻ được! 

Em bé bống tươi tỉnh: 

- Thế sao làng chúng con lại có lệnh trên bắt nuôi ba con trâu đực 
cho đẻ thành chín con để nộp đức vua? Giống đực thì làm sao mà đẻ 
được kia chúi 

Vua cười, bảo: 

- Ta thử đấy thôi mà! Thế làng chúng mày không biết đem trâu ấy 
ra ngả thịt mà ăn với nhau à? 

- Tâu đức vua, làng chúng con sau khi nhận được trâu và gạo nếp 
biết là lộc của đức vua, cho nên đã làm cỗ ăn mừng vói nhau rồi. 

ˆ ` » * * £ « Ä . #« l 

Vua và đình thần chịu tháng bé là thông minh lôi lạc, nhưng vua 
vẫn còn muốn thử cho đến cùng. Qua hôm sau, khi hai cha còn đang 
1. Theo Nguyễn Văn Ngọc. Sách đã dẫn. 
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ăn cơm ở nhà công quán, bỗng có sứ nhà vua mang tói một con chim 
sẻ với lệnh chỉ bắt họ phải dọn thành ba cỗ thức ăn. Em bé bảo cha 
lấy cho mình một cái kim may rồi đưa cho sứ giả, bảo: 

- Ông cầm lấy cái này về tâu đức vua xin rèn cho tôi thành một con 
dao để xẻ thịt chim. 

Vua nghe nói, từ đó mới phục hẳn. 


Lập tức vua cho gọi cả cha con vào ban thưởng rất hậu. 


Hồi đó, có một nước láng giềng lăm le muốn chiếm bồ cõi của nhà 
vua. Để dò xem bên này có nhân tài hay không, họ mới sai sứ đưa sang 
một cái vỏ con ốc vặn rất dài, rỗng hai đầu, đố làm sao xâu một sợi chỉ 
mảnh xuyên qua đường ruột Ốc. - 

Sau khi nghe sứ thần trình bày mục đích cuộc di sứ, vua quan đưa 
mắt nhìn nhau. Không trả lời được câu đố oái oãm ấy tức là tỏ ra thua 
kém và phải thừa nhận sự lép vế của mình đối vói nước láng giềng. Các 
đại thần đều vò đầu suy nghĩ. Có người dùng miệng hút mong cho sói 
chỉ lọt qua; có người bôi sáp vào sợi chỉ cho cúng để cho dễ xâu, v.v... 
nhưng tất cả mọi cách đều vô hiệu. Bao nhiêu các ông trạng, các nhà 
thông thái triệu vào đều lắc đầu bó tay. Cuối cùng, triều đình đành tìm 
cách mỏi sứ thần tạm nghỉ ở công quán để có thì giỏ đi hỏi ý kiến em 
bé thông minh ngày nọ. 

Một viên quan mang dụ chỉ của vua đến nhà em bé vào lúc em còn 
đùa nghịch ở sau nhà. Nghe quan trình bày ngọn ngành câu đố của sứ 
giả ngoại quốc, em bé không đáp, chỉ hát lên một câu: 


Tang tình tang! Tính tình tang! 
Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng 
Bên thời lấy giấy mà bưng, 
Bên thời bôi mở, kiến muỳng kiến sang 
Tang tÌnh tang... 


Rôi bảo: - "Không cần tôi phải về triều làm gì. Cứ theo cách đó là 
xâu được ngay. | | 
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Viên quan sung sướng lật đật trỏ về tâu vua. Vua và các triều thần 
nghe nói như mỏ cò trong bụng. Quả nhiên con kiến càng đã xâu được 
sói chỉ xuyên qua đường ruột ốc hộ cho nhà vua trước con mắt kính 
phục của sứ giả nước láng giềng. 

Rồi đó, vua phong cho em bé làm Trạng nguyên. Vua lại sai xây dinh 
thự ỏ một bên hoàng cung cho em ỏ để tiện hỏi han'. 


KHẢO DỊ 


Trong truyện Trạng Quỳnh của ta cũng có đoạn kể chuyện nuôi đê đực chửa 
và việc Trạng Quỳnh đối dáp với vua Lê y như đoạn dầu của truyện Em bé 
thông mình °. Truyện Thơ-mênh Chây của người Kho-me (Khmcr) cũng có 
một vài chỉ tiết tưởng tự, như đoạn vua bắt dọn ba mâm cỗ với một con chim 


SẺ, V.V... 


Loại truyện có chủ đề em bé thông minh cũng là loại truyện phổ biến của 
một số dông dân tộc. Dưới dây, kể so lược vài truyện tiêu biểu: 

Mội là truyện 7rạng của đồng bào Cham-pa: 

Một ông vua chỉ sinh có một nàng công chúa, ra lệnh cho các quan di tìm 
người tài giỏi để kén làm phò mã. Cũng như truyện của ta, gặp mỘt người cày 
ruộng, quan hỏi: - "Pù sáng tới giò dược bao nhiêu dường cày?". Người ấy 
không trả lòi được bị quan dánh, rồi di. Con người cày ruộng biết chuyện vội 
duổi thco quan, hỏi văn lại: - "Tù lúc ra di đến nay các quan dã qua bao nhiêu 
làng, bao nhiêu cánh dông và gặp bao nhiêu người?. Ngựa quan phi được bao 
nhiêu nước đại nước tiểu?". Các quan không không trả lời được, bị cm bé 
đánh trả. 


Các quan về tâu vua, vưa sai bắt cm ấy phải nộp một sợi dây bằng tro dài 
20 sải, "nếu không có thì chém ba họ”. Em bé bảo mẹ bện rom thành dây 
khoanh vào chum cho thò hai dầu dây ra ngoài đốt cháy tất cả rôi mang đến 
cho vua. Vua lại sai dưa một con chịm én cho em, bảo dọn mười món khác 
nhau mỗi món một dĩa. Em bé bảo mẹ dưa tới cho vua một cái kim nhỏ nhò 
đánh cho một cây dao làm thị chím. 


1. Theo lời kể của người miền Bắc. 
2. Xem Văn Tân. Văn học trào phúng, tập T. 
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Vua phục tài nhưng còn thử nữa. Từ dây trỏ xuống truyện khác với truyện 
của ta. Ví dụ vua bảo làm một bánh biết nói. Em bé bèn nằm khoanh trên 
mâm, úp lồng bàn lại ngoài dán giấy, bảo mẹ bưng lên cho vua. Hay là vua 
đố: - "Gai cam không ai vót mà sao lại nhọn?”". Em bé hỏi lại: -"Cây chuối 
không ai bào mà sao lại tron?", Tiếp dó, vua bắt một con chỉm bỏ vào tay 
hỏi: - "Đố ngươi, ta muốn nắm con chím hay là thả?" Em chạy dến ngưỡng 
cửa, hỏi lại: - "Dố bệ hạ tôi muốn vào hay ra?”. Vua ép lấy công chúa nhưng 
cm không lấy, phải thả cho vê. 

Phần cuối, ngoài những lời đối đáp mưu trí khác của Trạng chọi lại những 
cuộc dỐ của vua và dại thần còn có việc Trạng di tìm vọ, v.v... Trong phần này 
có chỗ giống với truyện Cơn vợ khôn lấy thằng chồng dạt, như bông hoa lài 
cắm bãi cứt trâu và truyện Người đàn bà bị uu oan (xem Khảo dị truyện số 
47 và 109). 

Người Nùng cũng có một truyện Chiếc áo lông chim giống vói cả hai truyện 
Ai mua hành tôi và Em bé thông mình của ta. Ô dây thông minh không phải 
là một cm bé mà là người vợ đẹp của một anh nông dân. Anh có búc chân 
dung của vọ hàng ngày mang di theo dể ngắm. Một hôm bức chân dung bị gió 
bay mất, một tên chúa nhặt dược dưa lên cho vua. Cả triệu dình họp nhau để 
bàn cách chiếm lấy người dàn bà dẹp vẽ trong dó. Vua phái quan hỏi anh nông 
dân dang cày: - "Cày được bao nhiêu luống, không trả lời được thì phải nộp 
vỚ, V.V.... Vợ anh gà cho anh hỏi lại quan: - "Ngựa ông chạy dược bao nhiêu 
bướóc?". Vua lại ra lệnh phải son den ba quả đồi. Vợ anh bảo anh dốt cháy 
trụi cây cối ba quả đồi đó. Vua lại ra lệnh xe một sọi dây bằng kiến. Vọ anh 
bảo bôi mật cho kiến bâu dầy dây. Vua lại ra lệnh bện một sợi dây thừng bằng 
tro. Vọ anh lấy gi bện giây dặt lên đá rồi dốt cháy. 

Vua không dố nữa, sai lính bất cóc người dàn bà về cung. Từ dây truyện 
chuyển hướng. Trước khi di, vọ giao cho chồng lúa và táo tiên dặn trỉa lúa và 
trông táo. Khi nào thu hoạch lúa dem cho chim ăn rồi xin mỗi con một cái 
lông làm thành một cái áo rồi gánh táo di bán. Chồng làm theo lời, mặc áo 
lông chim và gánh táo đến cung vua. Người dàn bà dang câm bỗng nói dược 
vì nghe tiếng rao của chông. Vưa cho gọi vào, và nghe lời người bán táo, vua 
đổi áo mình lấy cái áo lông chim mặc vào dịnh bụng làm cho người dàn bà vưi 
cười nhưng chó dữ trong cung tưởng ai lạ xông ra cắn chết ' 

Người Tày cũng kể như trên nhưng có thêm một doạn dầu có mô-típ giống 
với truyện 71 Uyên (số 118, tập HH), 


1. Theo Truyện cổ tích miền núi. 
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Một anh chàng nhà nghèo thường dị làm thuê kiếm ăn. Anh có con chó 
khôn di thco chủ khi làm việc. Một hôm chó bới ö bụi, anh tói nhìn thấy một 
quả trúng lạ, bèn dem về bỏ vào chính. Tù dấy mỗi khi di làm vê lại thấy có 
cóm canh sẵn sàng. Một hôm lén về rình, anh bắt gặp một cô gái từ quả trứng 
chui ra làm công việc nội trọ. Anh ném võ chính và trúng làm cho cô gái không 
có chỗ biến hình. Cô gái từ dấy là vợ anh, sau khi cho cô nuốt dũa cả và dũa 
con để làm xương, v.v... gọi là nàng Kháy (Kháy = trứng). Thấy vợ đẹp, anh 
cũng bỏ công ăn việc làm, vợ phải vẽ chân dung như truyện trên. 


Về doạn kết, Ỏ đây vợ ra đi giao cho anh không phải táo mà là hạt giống 
cam và cũng dặn làm áo lông chim lông thú rôi gánh cam dến cung vua. Anh 
làm thco. Con chó theo anh và nhờ có chó anh mới vượt dược sông rộng. 
Nhưng khi dến bò bên kia thì chó tất thỏ vì mệt quá. Lại đến lượt một dàn 
ong từ miệng chó bay ra dưa anh dị. Nhồ có ong báo tin, nàng Kháy biết chồng 
tới, từ dấy mới mỏ miệng nói cười. Trước dó vua đã cho nàng một thanh gươm 
và cho phép dược giết ai tùy ý; khi vua thay dổi áo mũ cho người bán cam thì 
lập tức nàng Kháy ra lệnh chém chết. 


Người Tày còn có truyện kứit lịch ông Sãm: 


Xưa có một người đàn bà dẻ ra một người con trai không tay chân, toan 
bỏ cho chết, nhưng người làng bảo cứ nuôi. Dứa bé rất thông minh. Một hôm 
bố di bừa về bảo con: - "Có một vị thần hỏi mỗi ngày bừa dược bao nhiêu 
dường, bố không biết làm sao mà trả lời" - "Ông ta còn dấy nữa không?", con 
hỏi -"Di rồi". - "Nếu có dến hỏi nữa thì gọi con ngày”. Mai thần lại đến hỏi 
như trước. Hôm sau nữa, bố mang con theo, thần lại dến hỏi, con dáp: - "Tôi 
hỏi ông thế này nếu ông trả lời dược thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của ông: Tại sao 
trồi không cho tôi làm dất, dá, cỏ, cây, mà lại bắt làm một người không tay 
không chân, thế thì tôi làm sao mà sống? Ai nuôi tôi?". Thần ta không trả lời 
dược, bèn bay vê kể chuyện ấy với Trời. Trời bảo thần dưa dứa bé lên xem. 
Đến nơi, Trời sai lấy khuôn dân bỏ dứa bé vào dúc, khi tháo khuôn thì thiếu 
mất chân. Lại bỏ vào khuôn quan thì thấy mất dầu. Lại bỏ vào khuôn vua 
thì thiếu tay. Trời bực mình bảo mang loại khuôn riêng của Trời ra dúc. Lần 
này thì thành công nhưng dứa bé bây giỏ lại có quyên phép như Trời. Nó mới 
duối Trời di chiếm lấy ngai vàng. Từ độ ấy, ông Trời cũ phiêu bạt đó dây. 
Nhưng ông Trời mói vụng vê không biết cách cai quản trần gian, nên mưa 
nắng nóng rét không phải thì, làm cho hạ giói mất mùa. Trời cũ thấy vậy giận, 
giãm chân quát: - "Cái thằng không tay không chân không biết cách cai quản 
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làm tội dân!". Mỗi lần như thế hạ giới thấy có đá rơi và có tiếng sấm sét. Từ 
dó mới có ông Sấm'. 

Hai là truyện của đồng bào Ba-na (Bahnar) nhan đề là Vua Rơ, anh Hơ-rít 
uà con thỏ. Vua Ro thấy con bò cái nhà Ho-rít đẻ dược một con bê rất đẹp, 
mới manh tâm chiếm doạt. Vua bắt lấy bê bảo là do bò đực của mình dẻ ra. 
Thỏ giúp Ho-rít lấy lại bê, bèn kiếm mủ cây "rỏ nghiêng" bôi vào áo rồi dến 
nhà vua Ro, nói "cha tôi mới dẻ cm bé tối hôm qua thành ra mất ngủ". Thấy 


1. Theo Đơ-jor-jơ (Degeorge), đã dẫn. 

Về truyện này, người Lào và người Thái kể có khác về chỉ tiết. Người Lào kể: 
một vị thần Bơ-ra- ma đầu thai thành một đứa bé chân tay ngắn ngủn. Thần 
In- đơ-ra muốn cải tạo lại bèn mang lên trời giao cho Ngọc Hoàng (Then). Ngọc 
hoàng đúc khuôn đồng không thành. Lại đúc khuôn bạc, rồi vàng, rồi thủy tỉnh, 
đều không thành. Ngọc Hoàng trả lại. In- dơ-ra bèn đúc khuôn kim cương hóa 
ra tốt đẹp như In- đơ-ra. Mừng lắm bèn cho đầu thai vào lòng nàng Ma-li- ka 10 
năm mới đẻ đặt tên là Ra- pha- na- xu- an. Lên ba hắn đã học hết khoa học. Hắn 
đòi vua một nước nọ phải gả công chúa cũng mới lên ba. Ông vua này thấy hắn 
hỗn xược, cũng đành phải gả nhưng xin thiên thần cho mình một đứa trai khác 
để chế ngự hắn. (Truyện Ramayana của Lào). D 

Người Thái kể đoạn đầu như của người Tày. Khi đứa bé (ở đây tên là Lan Phác) 
gặp Thiên Thần (ở đây là Ngọc hoàng = Then) thì nó hỏi vặn lại: - "Ngựa của 
ông đã để lại bao nhiêu dấu ở dọc đường?". Ngọc hoàng cứng họng bèn đến gần, 
nhìn rồi nói: - "Tại sao cục thịt này lại nghe được nói được?". Lan Phác đáp: 
-"Khi đã là người thì ai cũng muốn đẹp. Còn tôi thì rất xấu hổ. Vậy tôi muốn 
ông làm cho tôi tốt đẹp như mọi người". Ngọc hoàng y lời đúc lại, lại cho hắn 
mượn ngựa cưỡi lên trời dạo chơi. Bọn trẻ con Ngọc hoàng nói với nhau: -”Sao 
có kẻ nào cưỡi ngựa của bố ta". Lan Phác quay trở về bảo Ngọc hoàng: - "Ông 
làm cho tôi được đẹp như ông". Ngọc hoàng lại đúc lại. Hắn lên trời vẫn nghe 
bọn trẻ con thì thào: - "Người này giống bố nhưng không phải bố". Hắn lại về xin 
làm cho giống Ngọc hoàng như đúc. Lần này lúc lên, Lan Phác được vợ con Ngọc 
hoàng quấn quýt vỉ tưởng chính Ngọc hoàng đã về. 

Sau đó Lan Phác lại xuống bảo Ngọc hoàng: - "Ông hãy chịu khó ở dưới đó vì 
ông chưa phải là thần tối linh: người nghèo quá nghèo, người giàu quá giàu". 
Đoạn trở về thừa hưởng mọi thứ của Ngọc hoàng. 

Ngọc hoàng giận vì bị phản bội, giãm chân thì đất sụt rơi xuống thế giới Diêm 
vương. Từ đơ vì có cơn giận của Ngọc hoàng nên thỉnh thoảng lại có một lần 
động đất dữ dội. Về sau khi nghe có người nói: -"Xin ngài bớt giận, dầu sao Lan 
Phắc vẫn còn sống". Ngọc hoàng thẹn không làm động đất dữ dội nữa. (Theo 
La- phông (Lafont): Cổ tích Phu-thai, BSEI, tập XLVI, số 1-1971). - 
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vua Ro nói trên dời không thể có giống dực dẻ dược, thỏ mới vặn lại: - "Sao 
bò dục nhà vua lại dẻ dược bê?” Vua Rö cúng họng phải trả bê cho Ho-rít, 
nhưng hắn bắt Ho-rít mang chó đến dấu với chó mình, nếu thưa thì phải làm 
tội. Chó vua Ro chết. Lại bảo mang lọn dến đấu, lọn vua Ro cũng chết. Dến 
lượt bò cũng thế. Vua Ro tức giận bắt voi mình ra đấu với bò. Bò chết nhưng 
voi cũng không sống được. Trước khi chết, bò bảo chủ dem một nửa xác của 
mình bỏ xuống nước, một nửa bỏ lên núi và sau dó cả hai nửa con bò dã giúp 
Ho-rít thoát những nạn do vua Ro bày ra như: một mình phải ăn hết cả thịt 
voi, chặt cây 15 hòn núi, tria giống trên núi dá, v.v... Lần cuối cùng Ho-rít phải 
làm một cái nhà trên mặt nước. Cá nghe lời bò giúp Ho-rít làm một cái nhà 
rất lạ bằng tất cả giống thủy tộc kết lại mà thành. Vua Ro thích quá ra dấy 
Ỏ, nhưng đến khi nấu ăn, loài PHO: tộc sợ nóng nhảy xuống nước cả. Vua Ro- 
chết duối. tài sản thuộc về Hoơ-rít ` 

Ba là truyện của người Nga: Mội ln cm nghèo có con ngựa cái vừa dẻ 
dược một con. Con ngựa con chui sang nằm ở gầm cỗ xe của người anh. Sáng 
dậy người anh chiếm lấy, bảo là do xẹ mình dẻ ra. Kiện nhau lên quan, anh 
vì giàu có nên dược kiện. Vụ kiện đưa lên vua, vua ra bốn câu đố. Câu trả lời 
của người cm do con gái lên bảy tuổi gà hộ, dược vua chú ý. Vua lại dố cm 
bé nhiều câu oái oăm nữa, trong dó có lần giao cho 150 quả trúng bắt phải 
ấp trong một đêm Rnỏ con dem nộp. Cha nghc lời con luộc ăn tất cả rồi vào 
xin vua một thứ kê từ khi gico đến khi có quả chỉ trong một ngày, dể nuôi gà. 
Vua chịu thua. Cuối cùng trước mặt vua, em bé gái nói cha mình làm nghề 
dánh cá trên mặt dất khô. Thấy vua ngạc nhiên "vì xưa nay chưa từng có cá 
sống trên dất bao giờ", cm bé gái hỏi vặn lại "xưa nay cũng chưa từng có xc 
-_ dẻ ra ngựa bao giò". Vua khen thông minh, bắt người anh trả lại ngựa và bạn 
thưởng cho cha con em bé”. 

Người Nga còn có một truyện khác, truyện Người uợ thông mình. 

Một hoàng tử di săn lạc dường vào nhà một cô gái. Cô xin lỗi: -"Vườn không 
có tai, nhà không có mắt nên không biết có khách đến". Hoàng tử hỏi: - "Bố 
mẹ và anh cô di dâu?". Dáp: - "Bố mẹ tôi di khóc dối, anh tôi dem 100 đồng 
di lấy 5 hào". Hoàng tử cầu khẩn cắt nghĩa, cô gái cho biết: - "Vườn không tai 
là nhà không có chó, nếu có nó sẽ sủa mỗi khi có người lạ tói. Nhà không 
mắt là không có trẻ con, nếu có nó sẽ báo tin. Còn bố mẹ tôi di dưa đám ma 
người ta; lúc nào trăm tuổi người ta sẽ tới khóc chia buồn nên gọi là khóc dối. 
Anh tôi thì cưỡi ngựa dáng giá I(00 đồng để di săn thỏ dáng giá 5 hào". 


1. Theo Mọi Kon-tưm của Nguyễn Kinh Chỉ và Nguyễn Dổng Chỉ. 
2. Theo Gà đt hơn trâu, bàn dịch của Thục Đoan. 
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Hoàng tử vê nằng nặc đòi vua phải hỏi cô gái cho mình làm vợ. Thấy thế, 
vua ra ba điều kiện, cô gái thực hiện được mới cho lấy nhau. Lần thú nhất 
vua giao một cây gai rất nhỏ bảo lấy sợi của nó đệt cho vua một cái áo. Cô , 
gái bẻ một cái quc bảo vê đưa cho vua làm cho một khung cửi và thoi để dệt. 
Lần thứ hai như truyện trên, vua giao 100 trứng luộc bảo ấp dể đến ngày cưới 
lấy đủ số gà dọn tiệc. Cô gái đưa một nhúm bột lúa mạch ỏ nồi cháo bảo vua 
gico cho đủ thức ăn nuôi gà. Lần thứ ba vua bảo cô gái tối xem mặt nhưng 
không mặc áo mà cũng không cỏi trần, không cưỡi ngựa mà cũng không di 
không, có tặng vật mà cũng không có. Hôm ấy cô gái đến, trên người cô khoác 
một tấm lưới sắt nhỏ mắt, tay cầm dây cương nhỏ buộc vào một con thỏ và 
tặng vua một con chím nhưng mỏ bàn tay thì chìm đã pHỷ mất. Vua chịu thua, 
dành phải cho con lấy cô gái đó. _ 


Thú tư là truyện của người Lô-bi (Lobis) (châu Phi): 

Một người đàn bà tự nhiên có chửa nhưng không phải ö bụng mà ở dầu 
gối. Một hôm đang lấy nước ö suối, bỗng dầu gối mỏ ra, một đứa con trai rOi 
xuống. Thằng bé dúng dậy và nói dược ngay, nó tự xưng tên mình là Xê-puốc- goa. 

Khi theo mẹ nó đi qua đám cỏ tranh, nó hỏi: - "Của ai đám tranh này?” - 
"Của tù trưởng Tăng-goa dấy!" - "Có đốt được không?" - "Của người ta không 
thể đốt dược!". Xê-puốc-goa cú đốt, đám cỏ tranh cháy hết. 


Tăng-goa biết tin, giận lắm, gọi mọi người lại hỏi: - "Ai đốt?" Xê-puốc-goa 
trả lời: - “Tôi”. Tăng-goa giao cho em một hạt mì, bảo ngay ngày mái phải có 
rượu dể cúng thần. Về nhà, Xê-puốc-goa tìm một hạt bầu dưa cho Tăng-goa 
bảo: - "Vậy mai phải có một bầu nậm từ hạt giống này để dụng thứ rượu tôi 
làm”. Tăng-goa dành thôi. 

Sau đó Tãng-goa lại giao cho cm một con bò dực bôi mỡ ö dít, bảo 
Xê-puốc-goa nuôi, khi bò đẻ sẽ chía nhau. Mai lại, Xê-puốc-goa chặt một cây 
sào dài dí chọc lá cây bao-ba (loại cây có lá to dùng để lót ổ). Tăng-goa hỏi:- 
"Lấy lá làm gì?" - "Tôi lấy lá về cho cha tôi mới đẻ dêm qua" - "Dàn ông sao 
lại dẻ dược?" - "Thế bò dực của ông sao lại đẻ con được?". _ 

Tăng-goa cúng họng, bảo: - "Mày giỏi hơn tao”, Bèn tha tội”. 

Thứ năm là truyện của người Ma-rốc (Maroc) Cô con gái người thơ mộc: 

Một người thọ mộc, vợ chết để lại một cô con gái bé thông minh tên là 
Ai-sa. Hồi ấy có ông vua thường ra nhũng câu dố hiểm hóc bắt phải trả lòi, 


1. La-bua- rê (Labourer). Những bộ lạc người Ra-mô (Lô-b). 
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nếu trúng thì thưởng tiền, sai thì chặt dầu. Nhiều người đã bị chết oan. Đến 
lượt người thọ mộc nhờ con gái nên không việc gì. Lần đầu cô giúp bố trả lời 
hai câu dỐ của vua. Sau đó dể thực hiện việc "đặt một vườn rau lên lưng lạc 
đà”, cô bảo bố lấy dất trộn phân bỏ trong một cái máng lọn gico một số hạt 
rau để dộ một tuần rồi cho lạc đà chỏ vào cho vua. Lần sau, vua bắt ông đến 
hầu "vừa cưỡi, vừa đi, vừa cười, vừa khóc”, cô bảo bố tìm một con lừa con ngồi 
lên lưng chân chấm dất, lại lấy hành bôi làm chảy nước mắt, rồi cứ thế đến 
trước vua mà cười. Lần sau nữa, vua lại bất ông may mội cái áo với một khối 
đá cầm thạch. Cô bảo bố dòi vua đưa đến sợi chỉ bằng cát để may. Vua chịu, 
và thưởng hậu, doạn hỏi: -"Ai bày cho ngươi"- "Con gái tôi". Vua bèn lấy cô 
làm vợ chính. | 
Một hôm có hai người tranh nhau một con ngựa mới đẻ, một người chủ 
con ngựa dực, một người chủ con ngựa cái, hai con vật cùng ö một chuông và 
hai người luân phiên chăm sóc. Khi dẻ thì đến lượt người chủ ngựa dực chăm. 
Hắn nói ngựa con do ngựa dực đẻ ra vì thấy ở dưới bụng ngựa dực. Vua xử 
cho hắn dược. Người chủ ngựa cái dúng khóc dưới cửa sổ buông hoàng hậu ỏ 
ngay trên tòa án. Biết chuyện, hoàng hậu mách cho anh này tâu với vua: - "Tôi 
tria hạt lúa mì trên một đám dất ở bò sông bị cá ăn mất cây". - Vua hỏi: - "Dời 
nào lại có cá ăn cây lúa". Hắn tiếp luôn: - "Vậy làm sao lại có ngựa dực dẻ 
con". Vua cứng họng hỏi: - "Ai bày cho dấy?"- "Tôi nghe có tiếng nói vọng 
qua cửa sổ, không rõ là ai". Biết là hoàng hậu móm, vua giận, duối hoàng hậu 
về nhà bố mẹ dẻ, chỉ cho phép mang một cái hòm về, bỏ gì vào hòm cũng 
dược. Dêm lại hoàng hậu cho vua ăn một chất thuốc ngủ. Chờ vua ngủ say, 
nàng bỏ vua vào hòm, sai khiêng về nhà bố. Khi vua tỉnh dậy hoàng hậu 
nói: - "Thco lệnh của vua tôi chỉ được mang một cái hòm. Vậy thì tôi bỏ vào 


` -~. ` ˆ* “ ^“ Ì . 
hòm cát mà (Ôi quý nhất". 


Thú sáu là truyện của người Mèo Hoàng tử Cam. 

Một ông vua có hai vợ. Thú phi không có con thường bị vua phét. Bà tà 
buồn, bỏ di cầu tự. Một lần di trấy cam cùng mọi người. Thấy trên một cây 
cam có một quả chín mọng, bà hái ăn, từ đó có mang sinh được mội hoàng tử 
thông minh, nhưng vì chính phi ghen vu cho bà chửa hoang nên mẹ con bị 
duổi ra ngoài cung để chò ngày xét xủ. 

Một hôm vua cho gọi các quan lại, phán: - "Hãy làm một bữa cỗ có thịt 
dàn bà có râu". Các quan không ai hiểu nổi ý vua. Một ông quan già trỏ về 


I. Theo Mô-ha-mết En Pha-si (Mohamed kRÌl Fasi) và Đéc- men- ghem 
(Dermenghem). Truyện. cổ tích xứ Phe-dơ (Ma-rốc). 
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di qua chỗ giam hai mẹ con thứ phi. Em bé chạy ra hỏi: - "Có gì mà ông có 
vẻ lo lắng?". Ông này không đáp nhưng sau thấy em hỏi găng bèn kể cho 
nghc: - "Cũng dễ tìm thôi", em nói - "Tìm ỏ dâu?" - "Dàn bà có râu là con dê 
cái". Vê kể với vua, vua khen lão quan thông minh. Vua lại ra lệnh tìm hoa 
bốn mầu. Lão quan lại di hỏi em bé - "Đó là hoa cây thuốc phiện (trắng, hồng, 
xanh. tím nhạt)”. Vua lại ra một câu khác: - "Món gì ăn có dủ năm vị?". Cũng 
nhờ có em bé mà lão quan trả lòi được dó là trầu (nồng, cay, dắng, chát, ngọt). 
Vua lại bắt tìm cho vua một thứ gì "tam biến hiện hóa". Lão quan lại được em 
bé cho biết đó là mây. Cuối cùng vua lại đố: Cái gì nhọn nhất? Em bé giảng 
cho là nước nhọn nhất. 

Mấy lần giải đáp thông suốt, lão quan được vua khen ngọi và ban cho quyên 
cao chức trọng. Số để em bé lại thì có ngày lộ chuyện, nên một hôm lão quan 
nhắc vua xử ngay vụ án thú phi chửa hoang kẻo để lâu c mất danh giá. Vua 
bèn sai dọn tiệc lĩnh đình mời hoàng tử (tức em bé) về dự, trong tiệc có chén 
rượu thuốc dộc. Không ngò hoàng tử uống xong bỗng lón phống như thổi làm 
cho vua quan sợ quá bỏ chạy ra ngoài thành. Cuối cùng bị hổ ăn thịt. Hoàng 
tử mời mẹ về cung Ì. | 

Người Miêu (Trung-quốc) lại có truyện Nàng dâu thông mỉnh hoàn toàn . 
khác với truyện trên: 

Một chàng trai lấy dược vợ thông minh nhưng lại không được lòng mẹ 
chông. Bà này cai quản trong nhà, thường buộc làm nhiều cái oái oăm. Một 
hôm bà bắt họ phải mua thịt nhưng "không nạc, không mỡ, không xương". 
Nàng dâu bèn mua cỗ dạ dày. Lần khác, bà bảo làm một công việc "dưới sạch 
quang, trên vàng ánh". Vọ bảo chồng di nhổ cỏ vườn chè. Lần thứ ba bắt làm 
một việc mà “phía trên như mặt tròi mọc. phía dưới như hoa tuyết rơi". Vợ 
cùng chồng di cưa gỗ (trên mặt gỗ trắng và nóng, dưới mùn cưa rơi). Lần khác, 
bà bảo phải dun cơm cho người ta ăn, những người này "qua sông bằng cầu 
nhưng không cất bước". Nàng dâu bèn làm com nắm đưa cho người đi đò ngang 
ăn. Vào ngày Tết, bà bảo giã bột làm bánh nhưng phải dong gạo nếp ba dấu 
ba, bốn dấu bốn, một dấu một, rồi lại một dấu hai. Nàng dâu dong vừa dúng 
một thạch (10 dấu) gạo nếp, đồ xôi rồi giã thành bánh giầy. Sau Tết, bà bảo 
dâu về thăm quê ngoại nhưng phải mang về ba thứ quà: củ cải trắng lòng dỏ, 
ba ba không chân, đầu tôm hàm không ngạnh. Nàng dâu trỏ về mang một giỏ 
trúng gà, một chiếc bánh giầy, và một nắm bánh phống. 


Thấy dâu làm dúng không cãi được, mẹ chồng tức uất lên mà chết. 


1. Theo Doãn Thanh... Sách đã dẫn. 
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Nhưng lại đến lượt ông vua phải lòng cô gái thông minh. Để có có bắt nàng, 
lần đầu vua buộc nàng phải tìm một tấm vải che kín trời. Nàng nhận lời nhưng 
hỏi lại vua xem trời rộng và dài bao nhiêu để may cho đúng. Lần khác, vua 
bắt nộp một con lợn đầu to như đỉnh núi, mình dài như sườn núi. Nàng hỏi 
lại trọng lượng của đỉnh núi và chiều dài của sườn núi. Vua chịu, lại bắt nộp 
một con gà trống đẻ trúng. Cũng gần như truyện của ta và các truyện vừa kể, 
nàng theo lính vê triều. Vua hỏi: - "Sao chồng nàng không cùng đến?". Đáp: 
- "Chồng tôi đang ỏ cũ". - "Sao đàn ông lại đẻ con được?" -"Vậy thì làm gì lại 
có gà trống đẻ trứng". Vua choáng váng, đành để người đàn bà tự do trỏ về! 

Về chỉ tiết xâu chỉ qua đường ruột Ốc, Trung-quốc có truyện SŠ# giả vua 
Tụng đi cầu hôn, có nói đến tài trí của một viên sú thần thay mặt vua cha đi 
cầu hôn con gái vua Đường. Vua Đường ngại xa không muốn gả công chúa 
nhưng cũng không tiện từ chối, mới ra những chuyện đố oái oăm để cho sứ 
ta nản chí. Nhưng qua năm lần đố là năm lần sứ giả được cuộc. Trong đó có 
một lần vua Đường sai đưa ra một viên ngọc trong có lỗ quanh co xuyên qua, 
bảo sứ thần hãy xâu cho được một sợi chỉ. Cũng như truyện của ta, sứ giả nước 
Tạng buộc chỉ vào lưng một con kiến càng, mặt kia bôi mật. Kiến quả ngửi 
thấy mùi mật bò sang, mang theo cả sợi chỉ ”. 

Người Triều-tiên có truyện Khổng Tử và cô gái: 

Một hôm Khổng Tủ đi chơi có 3.000 học trò đi theo, thấy ỏ giữa đồng có 
một cây ăn quả, hai bên cây có hai cô gái ngồi hái quả ăn. Cô ngồi phía mặt 
tròi lặn mặt trắng, đẹp, còn cô ngồi phía đối diện mặt vàng, nhan sắc kém 
thua. - "Ô, chị này đẹp thật!", Khổng Tủ chỉ vào cô thứ nhất nói thế - "Vâng, 
nhưng khi phải xâu sợi chỉ qua 90 lỗ của một cái khóa thì sẽ biết là người phía 
Đông chứ không phải phía Tây", cô kia đáp. - "Cô ấy da xấu lại có vẻ khö dại". 
Nói rồi ông đi. Nhưng khi vào chầu, không ngờ vua dưa cho ông một cái khóa 
dục 90 lỗ, bảo: - "Ông là bậc thánh hãy xâu sợi chỉ vào các lỗ này cho ta". 
Khổng Tử bối rối, sực nhó tói cô gái ngồi phía mặt tròi lặn nhưng lúc đến thì 
cô này di vắng. Khổng Tủ nhờ cô kia giúp. Cô gái liền cầm lấy khóa nhúng 
vào mật. Đoạn buộc một sợi tö vào cẳng kiến. Kết quả khi ăn mật kiến đã 
xâu qua các lỗ. Khổng Tử mừng hỏi: - "Cô là ai mà giải được bài toán khó 
này". Cô kia đáp - "Tôi là người nhà Trời xuống giúp ông, vì ông phải là người 
1. Theo Truyện dôn gian Trung-quốc (Thái Hoàng và Bùi Văn Nguyên dịch). 
2. Theo 7†ung-quốc dân gian cố sự tuyển của Giả Chỉ và Tạ Kiếm Băng. 
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trả lời được thông suốt những cái mà người ta hỏi". Đoạn cô bay lên trời trước 


mặt Khổng Tủ. 

Người Nhật-bản cũng có hai truyện cùng một chủ đề nhưng nhân vật chính 
không phải em bé mà là người già. 

Truyện thứ nhất, từng chép trong sách Makura no sôshi (Thẩm thảo chì), 
Ỏ thế kỷ X: 

Ngày xưa có một ông vua không ưa người già, ra lệnh bắt những kẻ đến 
tuổi bốn mươi phải chết. Một ông tướng có hiếu thấy thế bèn đào lỗ trong 
nhà làm chỗ trốn cho bố mẹ đã gần bảy mươi. Vua Trung-quốc toan chiếm 
nước này, trước hết tìm cách xem nước ấy có người tài hay không, mới đưa 
một khúc gỗ bào tron, hai đầu bằng nhau, hỏi đằng nào ngọn đằng nào gốc. 
Không một ai trả lồi được. Ông tướng nhò bố mách nên tìm ra một cách là 
ném khúc gỗ xuống dòng nước chảy, đàng nào hướng ngược lại dòng nước là 
ngon”. Vua Trung-quốc lại cho đưa sang hai con rắn giống nhau hỏi con nào 
cái con nào đực. Được bố mách, ông tướng lại bảo lấy cành lá nhỏ cọ nhẹ vào 
đuôi, con nào cựa quậy là cái. Về sau vua Trung-quốc lại sai mang một viên 
ngọc bắt phải xâu một sợi chỉ qua đường ruột ốc. Ông tướng lại theo mưu kế 
của bố, buộc chỉ vào hai con kiến lón, một đầu bôi mật và quả thành công. 


Nhận thấy tài năng của ông, vua Nhật toan ban cho chức tước, nhưng ông 
ta chỉ xin phép cho bố mẹ mình đang trốn tránh được về ỏ kinh đô. 


Trong truyện thứ hai cũng có một ông chúa ra lệnh thủ tiêu tất cả người 
già. Một chàng hiếu tử công mẹ vào rừng sâu đi trốn. Bà già thả cành lá ỏ 
những chỗ đường rẽ. Con hỏi mẹ, mẹ cười không đáp, nhưng khi con về nhờ 
có cành lá mới nhận ra đường. 


Sau đó con lại cõng mẹ về giấu ö chạn lúa. Lúc này chúa ra lệnh phải nộp 
một dây bằng tro và một thân cây làm sao cho đầu và đuôi to nặng bằng nhau. 
Mọi người không làm sao nghĩ ra. Chàng hiếu tử hỏi bà mẹ. Mẹ bày cho con 
bện dây rơm rồi đốt để có dây bằng tro; và đánh nhiều vào đằng đầu cây rồi 
đem nhúng nước, ngấm nước thân sẽ phồng to như đằng gốc, thả xuống nước 
nặng ngang như gốc. Khi dưa nộp, chúa hỏi ai bày, anh không dám giấu sự 
thực. Chúa mới nhận ra một sự thực: kinh nghiệm của người già giúp ích cho 
xã hội. Bèn bãi lệnh giết người già và bảo chàng hiếu tử về chăm sóc mẹ”. 


1. Theo Ga-rin (Garine). Sách đã dẫn. 
2. Tình tiết này giống với tỉnh tiết trong Truyện Trợng Quỳnh của Việt- nam. 
ở. Theo Nắng Mai Hồng. Chờng lúu giết rồng. 
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Giống với truyện Nhật-bản, người Bun-ga-ri (Bulgarie) cũng có truyện 7 
sao phải kính trọng người già? Ö đây cũng có một ông vua tàn bạo hạ lệnh 
giết người già. Chỉ còn sót lại một người bố của một quý tộc giấu ỏ một noi 
bí mật. Vua có con ngựa quý bất kham, theo lời mụ phù thủy, vua bắt các quý 
tộc phải nộp dây thòng lọng bằng cát mới thuần được. Nhờ người bố bày mưu 
"tâu với vua xin một cái làm mẫu", nên vua đình chỉ lệnh ấy. Sau đó gặp đại 
hạn kho lẫm trống rỗng, vua ra lệnh tìm cho được hạt giống, nếu không sẽ xử 
tử. Nhờ người bố bày mưu bảo nông dân đi đào các tổ kiến nên kiếm được 
hạt giống. Vua khen, hỏi: - "Ai bày?" - "Nếu tôi nói thật, bệ hạ sẽ giết tôi mất". 
- "Ta sẽ không chạm đến sợi tóc của ngươi". 


Khi biết sự thật, vua bãi lệnh giết người già, lại bắt dân không được coi 
thường người già; ra đường phải nhường họ đi trước". 


Ba truyện trên đều có nguồn gốc từ Ấn-độ. Trong ĐÐwi tạng kinh có kể: xưa 
có một nước tên là Khí-lão (loại bỏ người già). Một viên quan có hiếu cũng 
đào lỗ cho bố trốn tránh, có một vị thần bắt ông vua nước ấy phải giải đáp 
các câu hỏi, nếu không trả lời được thì trong bảy ngày sẽ phá tan tành cả nước. 
Cũng như trên, ông vua ấy nhờ có bố viên quan mà giải đáp được: lần đầu chỉ 
đúng hai con rắn đực cái, lần thứ hai chỉ đúng gốc và ngọn của khúc gỗ. Và 
cũng nhờ đó cái lệnh duổi người già bị bãi bỏ” 

Trong Tạp bảo tạng kinh có đến hai truyện cũng một chủ đề như trên nhưng 
ö đây lại dùng kinh điển tôn giáo để giải đáp một số các câu đố, v.v... 

Một loạt truyện khác tuy hình tượng không giống với các truyện trên nhưng 
lại cùng một chủ đề tức là dùng thông minh để biện bạch giúp những người 
bị phân xủ bất công. Sau đây là một vài truyện: - 

Truyện Mã-lai (Malaysia): 

Một người mượn búa của người khác. Khi người này đòi, hắn nói búa đã 
bị mối ăn mất. Vua sai hoẵng Pơ-lăng-đốc xử. Hoắng đội nước uót lông rồi 
lăn lên trên tro. Vua hỏi: - "Sao lại bẩn thế?" -"Tôi đi tắm thấy biển nổi lửa, 
tôi phải giập cho tắt nên lông đầy tro". - "Làm sao lại có biển nổi lửa được 
nhỉ". Người kia nói theo: - "Tôi chưa từng thấy bao giò". Hoằng liền đáp: - "Đúng 


1. Theo Nắng Mai Hồng. Chàng lớu giết rồng. 
2. Theo BEFKO, tập XV, số 3 (1915). 
3. Theo Sa- van- nơ (Chavannes). Sách đã dẫn. 
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thế. Cũng giống như búa sắt vậy, tôi chưa từng thấy mối ăn bao giò". Vua bắt 
người kia phải bồi. _ 

Truyện Ấn-độ: 

Một tên trộm bắt trộm một con ngựa đang buộc Ở cây, người ta đưa nó ra 
quan tòa chồn, hắn đổ cho cây ăn mất ngựa. Quan tòa nói: - "Đêm qua biển 
nổi lửa ta phải ôm từng ôm rạ quảng vào lửa để giập tắt, nay ta mệt không 
xủ được, hãy để đến mai". Tên trộm nói: - "Làm sao ngài lại làm tắt lửa bằng 
rạ được?" - "Thế thì làm sao lại có cây nuốt ngựa được”. 

Truyện Ấn-độ (vùng Păng-jáp (Pendjab)): 

Một con ngựa con mới đẻ trong đêm. Sáng ra thấy nó đứng ỏ gần một cái 
máy ép dầu, chủ máy này nhận là của mình. Vua xử cho hắn được. Chủ ngựa 
cầu cứu với chồn. Chồn đến trước vua làm bộ ngã hai ba lần, ngất đi. Vua hỏi 
lý do. Đáp: - "Đêm qua biển bốc lửa, tôi phải múc nước dội để giập tắt nên 
mệt quá!" - "Mày nói gì lạ lùng vậy. Làm gì có biển bốc lủa". - "Cũng vậy thôi! 
_Làm gì có máy ép dầu đẻ ra ngựa". 

Truyện Căm-pu-chia: 

Có hai người đặt bẫy thú: một người đặt dưới đất, một người đặt trên cây. 
Sáng đậy người sau đi thăm trước, thấy bẫy người trước được một con hươu, 
còn của mình không có gì cả. Bèn bắt hươu bỏ vào bẫy của mình. Việc đưa 
lên quan, quan xử cho người có bẫy trên cây được. Thỏ bày giúp người đặt bẫy 
dưới đất nói với quan rằng vì thấy một đàn cá leo lên cây hái quả ăn, nên đến 
hầu chậm. Quan đập bàn: - "Nói không thể tin được. Đời thuỏ nào có cá trèo 
cây". - "Vậy thì, thỏ đáp, đời thuỏ nào có hươu trèo cây chui vào bẫy". 

Xem thêm truyện Trạng Hiền (số 81) sau đây, và truyện Gái ngoan dạy 
chồng (số 88). 


1. Đều theo Các- đông (Cardon). Sách đã dẫn. 
2. Theo Truyện dân gian Căm-pu-chia, đã dẫn. 
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Vào thời nhà Trần, ỏ một làng nọ bây giò thuộc vê Nam-dđịnh có một 
em bé tên là Hiền. Hiền được cha mẹ cạo đầu làm tiểu, cho ở vói một 
ông sư trên chùa. Hàng ngày, Hiền phải hầu hạ sư, quét dọn chùa và 
làm các công việc vặt rồi mới được sư dạy cho học. Thế nhưng Hiền 
học một biết mười, chả mấy chốc đã nổi tiếng thần đồng. 

Một hôm, Hiền quét chùa, nhân đề nghịch vào lưng một pho tượng 
mấy chữ "đày ba ngàn dặm". Đêm ấy hòa thượng trụ trì nằm mộng thấy 
một vị tôn giả đến từ giã mình, bảo rằng có việc phải đi xa. Tỉnh dậy 
hòa thượng trong bụng lấy làm phân vân, khi nhìn thấy lưng tượng Phật 
.có mấy chữ Hán, đoán biết là chữ của Hiền, vội quát bắt phải lấy nước 
rửa ngay. Đêm hôm ấy hòa thượng lại mộng thấy vị tôn giả tói cảm ơn 
mình. Từ đấy cả chùa đều đoán Hiền sẽ làm nên sự nghiệp hơn người. 

Năm 12 tuổi, Hiền di thi và đậu luôn Trạng nguyên. Khi Hiền vào 
bái mạng trước sân rồng, vua thấy Trạng bể loắt choắt trong bộ áo mũ 
quá khổ, bèn phán hỏi: 


- Trạng học vói ai? _ 
Hiền đáp ngay: | : 
- Tâu bệ hạ, tôi lúc nhỏ ở chùa không học với ai cả, chỉ khi nào 
không hiểu mói hỏi nhà sư một vài chữ mà thôi. 
ˆ Vua thấy Trạng đối đáp cộc lốc, cho là trẻ con chưa biết lễ phép, 
bèn cho Trạng về nhà học lễ phép trong ba năm, sẽ lại cho làm quan. 
* 


* * 


Hồi ấy có sứ nhà Nguyên đưa sang ta một câu đố để thử xem nước 
Nam có nhân tài chăng. Triều đình nhà Trần mỏ quốc thư ra chỉ thấy 
có bốn câu thơ chữ Hán: 
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Lưỡng nhật bình đầu nhật, 
T1? sơn điên đảo sơn. 


Lưỡng vuong tranh nhất quốc, 


Tú khẩu tung hoành gian, 


Cả vua lẫn quan đều ngẩn ra, không biết làm sao mà đoán được. 
Mấy ông cụ già trong Viện Hàn lâm, trong Quốc tử giám vắt óc suy 
nghĩ nhưng lâu lắm vẫn không tìm được câu trả lỗi. Mãi về sau có người 
nhó tói Trạng Hiền, vua vội sai một viên quan văn đi mỗi ngay Trạng 
về triều để may ra có thể giải quyết được điều bối rối cho cả triều thần. 

Viên quan không quản ngày đêm, phi ngựa nước đại tìm về làng 
Trạng. Thấy một lũ trẻ đang đùa nghịch ỏ gốc đa đầu làng, quan thử 
ra một câu đối để dò xem Trạng có mặt trong đám ấy chăng: 

- Tự ( Sf ) là chủ, cất giằng dầu, chữ tỉ ( -#ˆ ) là con: con ai con ấy? 

Hiền tay vẫn chơi đùa, miệng đáp lại ngay: 

- Vụ (TT) là chưng, chặt ngang lưng, chủ định ( ]) là đúa: đứa nào 
dứa nảy. | 

Đáp đoạn, bỏ chạy về nhà. Khi viên quan tìm được vào nhà thì thấy 
Hiền đang đun bếp. Hắn lại ra một câu đối: 

- Ngô văn quân tử viên bào trà, hà tu mị táo (Tôi nghe người quân 
tử xa chố bếp núc, sao lại nịnh ông Bếp). 

Hiền đối lại: 

- Nga bản hữu quan cú đỉnh nại, khả tạm điều canh (Ta vốn ö ngôi 
khanh tướng nhưng nay tạm nêm canh). | 

Biết đích là Trạng, viên quan đưa chiếu chỉ của nhà vua ra, mời Trạng 
về triều để hỏi một việc quan trọng. Nhưng Hiền lắc đầu nói: - "Trước 


1. Bốn câu thơ này nghĩa là: 
Hai mặt trời bằng đầu nhau (đồng thời có nghĩa là có hai chữ nhật ( HỈ )). 
Bốn hòn núi nghiêng ngả (tức là có bốn chữ sơn ( tì )). | 
Hai vua tranh một nước (tức là có hai chữ vương ( 2 )). 
Bốn miệng ngang dọc trong khoảng đó (tức là có bốn chữ khẩu ([Ƒ])). 
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đây vua bảo ta không biết lễ phép, nhưng chính vua cũng không biết lễ 
phép nữa là ai". Nói rồi nhất định không chịu đi. 

Về sau vua phải cho quân gia mang cò quạt võng lọng đến đón Hiền 
vào triều. Trước mặt sứ thần của một cường quốc, ông trạng nhỏ tuổi 
ấy cầm cục than viết ra một chữ "điền" ( H) giữa sân rồng. Thấy giải 
đáp đúng, sứ thần lặng lẽ rút lui. Vua và đình thần thỏ dài khoan khoái. 
Về sau, vua ban thưởng cho Trạng rất hậu và tuy Trạng còn ít tuổi cũng 
phong chức thượng thư'. 


1. Theo Nam hỏi đị nhân liệt truyện của Phan Kế Bính. Xem thêm truyện Nợ 
như chúa Chổm (số 44). | 
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Ngày xưa ỏ vạn Lai-triều thuộc trấn Sơn-nam có một người lái buôn 
nước ngoài sang ta sinh cơ lập nghiệp. Sau mấy chục năm nh có mánh 
khóc tích trữ: buôn lúc đầu mùa, bán khi giáp hạt, lãi mẹ đẻ lãi con, 
hắn trỏ nên giàu có lón. Trong nhà hắn vàng bạc châu báu kể có ức 
vạn, những tay vương hầu cø hồ không có ai ăn đứt. 

Khi trong tay đã có tiền ròng bạc chảy, hắn nghĩ đến chuyện chuyền 
của về nước để cho con cháu ỏ bên đó hưởng. Nhưng ngặt một nỗi hồi 
ấy triều đình ta có lệnh cấm rất nghiêm, không cho khách buôn nước 
ngoài đưa vàng bạc ra khỏi bö cõi. Đã có nhiều người lén lút đưa ra 
nhưng không che được mắt nhà chức trách nên của cải bị tịch thu, còn 
người thì bị đuổi ra khỏi nước. Vì thế, hắn mới nghĩ cách chôn giấu 
một số vàng bạc ỏ bên này để rồi ngày sau, chờ khi có cơ hội tốt, con 
cháu hắn sẽ sang lấy về. Hắn chuẩn bị việc đó rất kỹ lưỡng. Lấy có thö 
Phật, hắn sẽ xin phép làng sở tại dựng một ngôi chùa trên một cái đồi 
hoang ở gần nhà. Và trong khi đào móng làm chùa, hắn sẽ bí mật xây 
một cái hầm chôn của ăn sâu xuống dưới đất. Còn việc bảo đảm cho 
của khỏi mất, hắn sẽ tìm một người con gái đồng trinh chôn luôn bên 
cạnh vàng bạc để làm thần giữ của. Nếu không phải là người hô đúng 
tín hiệu mà hắn ưóc hẹn vói thần thì đừng hòng đưa một ly của cải lên 
khỏi mặt đất. Thần sẽ vật chết bất cú một người lạ nào đến cửa hầm. 
Khi mưu tính đã kỹ lưỡng, hắn bèn để ý đi tìm một người con gái 
đồng tr¡nh. 

Hồi ấy ỏ trong vùng có một ông giám sinh, nhà không một mảnh đất 
cắm dùi. Ông có một người con gái tuổi mói mười tám, chưa có chồng. 
Nghe tin, người khách buôn vội mang cau rượu đến hỏi cô gái về làm 
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vợ lẽ. Tuy biết hắn giàu có, con mình có thể được nơi nương tựa, nhưng 
ông giám sinh không chút bằng lòng vì không những ông không muốn 
gả con cho ngưới nước ngoài mà ông còn ghét cái thói con buôn, cho 
vay nặng lãi của những bọn như hắn. Hắn cũng biết thế, bèn đặt lên 
mâm một trăm lạng vàng, nói là xin đưa làm sính lễ. Trông thấy những 
nén vàng sáng chói, ông giám sinh nghĩ đến mấy món nọ chưa cách gì 
trả được. Cuối cùng ông đành nhận lời gả con cho hắn. 

Từ khi lấy vợ về, người khách buôn cho nàng ỏ một buồng riêng. 
Hắn rất chăm chút, rất ghen tuông, nhưng có một điều là chẳng bao 
giö ăn nằm với nàng. Cả đến cá thịt hành tỏi, hắn cũng không cho ăn, 
lấy có là phải ăn chay niệm Phật. Ba tháng một lần, hắn lại cho nàng 
một bộ xống áo múi. 

Cứ như thế sau hai năm, cô gái vẫn phòng không bóng chiếc. 

Một hôm, nàng cố xi phép chồng về nhà thăm cha. Từ chối mãi 
không được, bất đắc dĩ hắn phải để cho đi nhưng căn dặn phải kiêng 
khem và phải trỏ về ngay. Cha con lâu ngày gặp nhau, mừng mừng tủi 
tủi. Ông giám sinh tỉ tê hỏi: 

- Tù khi con ra đi, cha rất hối hận. Nếu nhà ta không túng đói thì 
con đâu chịu cảnh lẽ mọn này. Vậy thường ngày nó đối đãi vói con ra 
làm sao? Vì sao về đã hai năm vẫn chưa sinh nỏ gì cả? 

Nghe cha hỏi thế, cô gái khóc lóc kể hết sự tình. Ông giám sinh ngạc 
nhiên: 

- Thôi rồi! Chắc là nó chọn con làm thần giữ của, không nghi ngÒ gì 
nữa. Vậy con có thấy trong nhà nó có chuyện gì lạ không? 

- Trước kia, ăn cơm tối xong là nó khóa cửa ngủ ngay. Chỉ có độ vài 
tháng nay tối nào cũng thấy bố con nhà nó vác cuốc thuổng đi, gần sáng. 
mới lại về. | | _ 

Nghe nói, ông giám sinh kêu lên: - “Phế là việc sắp đến nơi rồi đó!". 
- Suy nghĩ một chốc, ông đi lấy hạt vừng và hạt cải gói lại một gói đưa 
cho con và đặn rằng: 

- Con hãy về sóm cho nó khỏi ngò. Hễ lúc nào nó đem con đi đâu 
thì nhó rắc những hạt này xuống bên lối đi, để cho cha biết mà tìm. 
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Từ đó, ông giám sinh đến thăm con luôn: có khi ba ngày một lần, 
có khi năm ngày một lần. Ong không vào nhà rể, chỉ đứng ngoài cổng 
nhìn vào. Hể thấy mặt con gái, ông mói yên tâm lui gót. 

Một lần ông giỏ bận chút việc chưa đến được. Mãi mười ngày sau 
mới tói thì đã không thấy bóng con đâu nữa. Chờ lâu sốt ruột, ông vội 
bước vào nhà rể, làm bộ tói thăm. Người lái buôn thấy ông đến, lăng 
xăng tiếp đón ra chừng thân mật. Hắn cho ông biết là vợ mình còn bận 
lên kinh đô cất hàng chưa về. Ông giám sinh vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, 
nhận lời mời của rể ngồi lại ăn cơm trưa. Thừa địp đi tiểu, Ông ra sau 
vườn nhìn quanh nhìn quất, quả thấy hai bên lối đi dẫn ra đồng, vừng 
và cải đã mọc xanh lăn tăn như đánh dấu. 


Lập túc, ông đi một mạch đến dinh trấn Sơn-nam. Trưóc mặt quan 
trấn thủ, ông trình bày mọi việc xảy ra. Quan trấn thủ'Hền điểm lấy 
năm trăm quân sĩ đi suốt đêm về vạn Lar-triều. Cho đòi ngưỏi lái buôn 
nước ngoài đến đối chất thì hắn chối lấy chối để. Người ta theo chân 
ông giám sinh lần theo con đường mà vừng và cải đã kín đáo mách hộ, 
đi cách nhà người khách chừng nửa dặm, thì đã thấy một cái am con 
vừa mói xây xong trên một cái đồi hoang. Ông giám sinh thưa: -"Hẳn 
chỗ này chứ không sai. Xin cho đào lên để khám!". Nhưng người rể của 
ông nhất định không chịu. Hắn lấy có động mạch đất có quan hệ vói 
vận mệnh nhà hắn nên cố tình không cho lính đào. 


Liền đó, quan trấn thủ bắt hai bên làm tò cam kết. Nếu đào không 
thấy gì thì ông giám sinh phải bỏ tiền ra xây lại am và phải bồi thường 
thiệt hại cho chàng rể. Trái lại, nếu phát hiện được tiền nong của cải 
gì thì người chủ cái am đó không được nhận. Giấy làm xong, người 
khách buôn không chịu ký, nhưng cũng nhất dịnh không chịu thú nhận. 
Thấy thế, quan lại càng ngò vục, liền hạ lệnh cho lính cứ đào ngay, sự 
chủ muốn hay không cũng mặc. 

Mói đào được một khoảng rộng bằng cái nong thì đã thấy hiện ra 
một bỏ gạch xây chìm. Bò gạch chạy dài chừng một gian nhà, sâu xuống 
ngập đầu người, trên xây theo lối cuốn bằng gạch Bát-tràng rất kiên cố. 

Trong khi người khách buôn lăn ra khóc nức nỏ thì một toán lính đã 
tìm được cửa hầm. Lóp gạch vừa đổ xuống đã hiện ra ánh sáng le lói 
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của hai ngọn đèn. Họ đi lần vào thì thấy cô gái ngồi bên cạnh đèn, trên 
một cái ghế dựa bằng đá, đầu gục xuống, hai chân dạng ra hai bên, mỗi 
chân đạp lên một cái cong lón. Ông giám sinh mếu máo ôm chầm lấy 
con. Nhưng ông không sao nhấc con lên được vì hai tay cô gái đã bị 
trói vào bành ghế mà miệng thì bị gắn kín bằng nhựa. Nây nhựa ra thấy 
trong có một củ nhân sâm chưa tan hết. Ngực nàng vẫn còn đập thoi 
thóp. Người ta vội vực lên để cứu chữa, đồng thời đóng gông tên lái 
buôn gian ác giải đi. 

Khi toán lính soát mọi vật thì thấy hai cái cong mà cô gái đạp chân 
lên, mỗi cong có đề mấy chữ: "Một nghìn cân hoàng kim". Bên tả bên 
hữu có hai dãy cong nhỏ mỗi dãy mưởi cái, ngoài đều có chữ đề: "Năm 
trăm cân bạch kim". Mỏ ra điểm lại, đúng như số đã đề. Hai cây đèn 
cũng một bằng vàng, một bằng bạc. 

Nhờ được sự chăm sóc chu đáo nên cô gái đần dần tỉnh lại. Nghe kể 
chuyện, người ta mói biết là cô bị chôn sống đã được mười ngày. Quan 
trấn thủ chia số của cải đó ra làm ba: cha con ông giám sinh được hưởng 
một phần, còn bao nhiêu tịch thu làm của công. Còn người lái buôn bị 
đem ra pháp trường xử trảm'. 


1. Theo Sơn cư tạp thuật. 
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Ngày xưa có một tay ăn trộm lành nghề. Lão ta thấy mình tuổi già 
sức yếu nên muốn truyền cái bí quyết của lối sinh nhai "trèo tưởng khoét 
vách" cho một vài đồ đệ. Có nhiều người tói xin nhập môn, nhưng đối 
vói ai lão cũng buộc một điều kiện là phải chịu một cuộc thử thách 
bằng cách đi "ăn sương" vói lão một đêm để cho lão xem thử bản lĩnh 
ra sao rồi mói chịu dạy. 

Cách xã có một anh chàng tên là Được mang một mâm xôi gà tói 
xin theo học. Thấy hắn có vẻ khò khao, chậm chạp, lão ăn trộm không 
muốn nhận. Nhưng vì hắn nài ni dữ quá nên lão bảo: -"Thôi được! Tối 
nay con đến đây, chúng ta cùng đi một chuyến. Có thế nào sẽ hay". 

Tối hôm ấy, thầy bảo trò nai nịt chỉnh tề rồi dẫn nhau sang thôn bên 
cạnh. Sau khi cắt giậu, hai người lẻn vào một nhà nọ. Thầy ghé vào tai 
trò: -"Đây là nhà một người đàn bà góa. Nhà nó buôn vải. Hôm nay 
chúng nó đi vắng cả, chỉ có một người con gái giữ nhà. Cái bọc vải để 
ỏ đầu giưöng, con tha hồ mà chọn". 

Thế rồi thầy khoét vách cho trò chui vào. Được quả tìm thấy chố cất 
vải. Nhưng giữa khi hắn đang sö soạng để phân biệt giá trị từng tấm 
thì bỗng nghe tiếng thầy ỏ ngoài cổng kêu toáng lên: -"Có trộm! Có 
trộm!". Hắn hết hồn, toan tìm đường tháo thân thì cô gái đã choàng 
đậy ôm chặt lấy hắn. Hắn chống cự lại nhưng cô gái đã kịp thời nắm 
lấy búi tóc hắn vừa sổ ra, đồng thời kêu cứu rất đữ dội. 

Được bối rối không biết làm thế nào cả, đành mếu máo gọi thầy: 

- Thầy ơi! Nó nắm lấy tóc con rồi! 

- Con đừng sọ - tiếng lão ăn trộm trả lòi - chỉ sọ nó nắm lấy mũi 
không cắt được, còn như nắm tóc, con cứ cắt phăng đi là thoát. 

Nghe nói thế cô gái vội buông tóc mà nắm lấy mũi. Nhưng cũng chính 
nhò thế, Được đã giật ra được ngay, và hắn vùng trốn thoát một cách 
dễ dàng. 
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Bấy giò, nghe tiếng kêu cứu, bốn phía đổ ra rất đông đuổi theo tên 
trộm. Trong lúc nguy cấp, Được không quản ngại gai góc chạy tuông 
vào một bụi tre bên vệ đường. Tuy bị gai tre cào rách cả da thịt nhưng 
Được yên tâm vì chẳng một ai tìm thấy mình cả. 


Khi yên lặng đã trỏ lại vói hắn, hắn tìm lối ra nhưng bụi tre kín quá 
không tài nào lách mình được. Mấy lần hắn toan liều chui ra, nhưng 
thấy gai tre tua tủa đâm rất đau lại thụt trỏ vào. Cuối cùng hắn đành 
chịu nằm chết dí trong đó suốt đêm. 

Tò mò sáng hôm sau hắn vẫn không dám chui ra. May làm sao bỗng 
thấy vợ thầy học đi chợ qua đó, hắn bèn ra hiệu cho vợ thầy lại gần rồi 
nói nhỏ nhờ về báo tin cho thầy biết để tìm cách cứu mình một tý. 
Chẳng ngờ lão ăn trộm tói, đã chẳng giúp được hắn chút gì, lại còn đột 
ngột la làng mấy tiếng: -"Ối làng nước! Có tên trộm trốn Ở đây!". Thấy 
thế, Được không còn hồn vía nào nữa, chui nhào chui nháo ra khỏi bụi 
tre và lủi về nhà một mạch. 


Người thứ hai thụ giáo vói lão ăn trộm là một chàng thông minh lanh 
lợi tên là Lâu. Tuân theo đúng thể lệ của thầy, hắn vui lòng chịu trải 
qua một cuộc thử thách như những kẻ khác. Đêm ấy, hai thầy trò dắt 
nhau đến rình ỏ nhà một phú ông gần miền. Nhỏ có tài nghệ của thầy 
nên mặc dầu nhà phú ông tưởng cao của kín, Lâu cũng lọt vào buồng 
một cách dễ dàng. Khi đã vào đến nơi, Lâu thấy thầy cầm chiếc chìa 
khóa mỏ một cái rương sập' rồi bảo mình chui vào: - "Đấy! Đồ quý vật 
lạ của nhà nó đều để ỏ trong đó cả, con muốn chọn thứ gì thì chọn!" 
Lâu nghe lời chui vào. Nhưng khi Lâu đang sò soạng thì bỗng nhiên 
thầy đã đậy sập nắp rương lại. Hắn chưa hiểu thể nào cả thì đã nghe 
tiếng chìa khóa rút khỏi ổ và tiếng chân thầy lui gót. Không ngò thầy 
lại thử mình một cách ngược đời như thế, Lâu điếng người, thầm nghĩ 
đến những hình phạt sẽ đón chờ mình chỉ vì ông thầy lập tâm chơi ác. 


1. Một thứ hòm lớn trên mặt rộng bằng tấm phản có thể nằm lên để giữ, dưới 
có bốn bánh xe để di chuyển, nên cũng gọi là "rương xe". 
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Nhưng sau một lúc lâu ngồi thừ trong rương, hắn bống nghĩ ra được 
một kế để thoát khỏi chốn nguy hiểm. Hắn bèn lấy một cái áo thụng 
mặc vào, trên đầu trùm một cái mũ quan viên che lấp cả mắt. Thế rồi 
Lâu co chân đạp đùng dùng vào thành rương, vưa đạp vừa thét theo 
bộ điệu của con đồng bị thánh ốp: 

- Hõi hõi gia chủ! Mau mau dậy cho ta truyền bảo! 

Nghe tiếng động, cả nhà phú ông hoảng hốt tỉnh dậy và chạy đến 
bên rương. Họ rất lấy làm kinh ngạc khi nghe trong đó có tiếng nói 
huyền bí phát ra: -"Ứa là tài thần từ lâu nay đã làm cho chúng mày giàu 
có... Nay ta hiện về đây ban lộc cho chúng mày... Chúng mày hãy mỏ 
khóa rương đón ta ra...'. Phú ông chưa bao giò lại thấy có sự lạ lùng 
như thể, vừa số vừa mừng, vội vái lấy vái để, khấn xin tài thần hãy lưu 
lại một chốc để mình biện cỗ bàn rưóc đi. - 

Nói xong, một mặt hắn hối hả giục người nhà giết lớn đồ xôi, một 
mặt cho con đi mới làng tói dự. Người ta đổ xô tói đông nghịt. Ai nấy 
đều hồi hộp đọi chờ; trong lúc cả nhà phú ông mỗi người một nén hương 
cầm tay hướng về phía rương mà vái lạy xì xụp. Và khi nắp rương vừa 
mỏ, thì anh chàng Lâu, khăn đỏ trùm kín mặt, nhảy phóc ra, thét vói 
mọi người: -"Hãy theo ta ra đình". Đoạn hắn khoa chân múa tay rồi 
chạy một mạch ra khỏi cổng, có cả đoàn người theo sau với một dáng 
điệu vô cùng kính cẩn. 

Đến đinh làng. Lâu ung dung bước vào thượng điện rồi nhảy lên ngồi 
trên ngai thỏ, mặt vẫn trùm khăn kín mít. Hắn phán: -"Đặt cố xuống 
đấy rồi lui ra ngoài sân. Đứa nào vào trong điện sẽ phạt hộc máu 
tức khác!". 


Nghe nói thế, mọi người chen nhau ra ngoài. Bấy giò, trong đám 
đông có anh chàng Được thấy chuyện lạ cũng tìm đến xem. Nhưng khi 
nghe giọng nói tài thần thì hắn lấy làm ngò, đoán chắc là bạn học của 
mình ỏ đây rồi, mói chạy vào để xem cho biết. Tuy mọi người can gián, 
nhưng Được không nghe, quyết vào cho được. Khi thấy rõ tài thần chẳng 
phải ai khác mà là Lâu, hắn cười hì hì, đòi chia phần. Lâu ra hiệu bảo 
im và nói: -"Được rồi! Anh đừng làm ầm ý lên. Tôi thề rằng thế nào 
cũng chia cho anh một phần" - "Thề thế nào?" -"Anh thè lưỡi tôi liếm 
rồi tôi thè lưỡi anh liếm. Nếu kẻ nào làm sai thì trời tru đất diệt". 
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Nhưng Được vừa kịp trèo lên bệ và thè lưỡi ra thì đã bị Lâu dùng 
răng cắn cho hắn một cái rất mạnh. Mọi người thấy hắn hốt hoảng từ 
trong điện chạy ra mồm nói ú ó, máu trào đỏ ngầu thì lại càng bội phần 
sọ hãi, cho là thần rất thiêng, vội chạy tản tác mỗi người một nơi. Nhờ 
thế Lâu thừa cơ trốn về nhà vô sự!. 


_ 
2 


KHẢO DỊ 


Trương Vĩnh Ký có kể một truyện khôi hài giống với truyện trên ỏ phần đầu: 

Một anh mê gái nhưng lại nhút nhát, mới nh một người thạo đời giúp đõ. 
Đêm lại, cả hai đi đến nhà cô gái; thầy bảo trò cứ vào mà ghẹo, có mình giúp 
sức ỏ ngoài. Hắn lọt được vào giường cô gái giữa lúc cô đang nằm ngủ. Không 
ngờ cô gái tỉnh dậy và chộp lấy tóc. Hắn sợ quá kêu lên: - "Thầy ơi, nó nắm 
lấy đầu tôi!". Ở ngoài trả lời: - "Không lo gì, nó nắm mũi mới sọ kia". Cô gái 
nghe vậy liền buông tóc nắm lấy mũi, hắn ta giật ra được chạy về ˆ. 

Về chỗ thầy nhốt Lâu vào rương, người Nùng có truyện 4i tên ăn trộm 
cũng có tình tiết tương tự: 

Có hai tên ăn trộm thiện nghệ là Vạt Cỏ Dàu và Dàu Cỏ Vạt quen nhau, 
cùng rủ nhau đi ăn sướng. Vạt Cỏ Dàu không có bụng thành thật, ngầm mưu 
làm hai bạn ba lần, nhưng không ngò Dàu Cỏ Vạt lại cao tay hơn, thoát được, 
trừ lần thứ ba thì cả hai cùng bị nạn. 

Lần thứ hai, hai người vào một nhà giàu, Vạt Cỏ Dàu mỏ được một tủ bạc 
cho bạn vào lấy rồi thình lình khóa tủ lại, bỏ về. Cũng tương tự như chàng 
Lâu trong truyện của ta, Dàu Cỏ Vạt nghĩ kế thoát thân nhưng không quên 
khoáng một mẻ. Hắn bèn buộc hai gấu quần rồi tuồn đầy vàng bạc vào, lại xé 
áo mình thành từng dải nhỏ như tiên giấy. Đoạn giả vò rên thành tiếng mỗi 
lúc một to. Cả nhà đang ngủ, nghe tiếng, sọ quá, đoán có lẽ vì để lâu không 
cúng nên vàng bạc hóa thành tỉnh, bèn trỏ dậy chuẩn bị lễ vật để cúng. Nhưng 
khi mỏ tủ thì Dàu Cỏ Vạt đầu trùm kín nhảy vụt ra, tay cầm bốn thoi vàng 
bạc múa tít. Ánh vàng bạc sáng chói làm cho cả nhà hoa mắt tin là tỉnh vàng 
bạc đã xuất hiện bèn sụp lạy khấn khứa hết lời. Nhè lúc cả nhà không chú ý, 
Dàu Cỏ Vạt chạy biến đi, vô sự. 


1. Theo Lăng- đờ (Landes). Cổ /ích uờ truyền thuyết An-nam. 
2. Trương Vĩnh Ký. Chuyện khôi hồi. 
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Lão chủ nhà thấy bạc mất hút, khóc lóc rầm rĩ: 
- Ối vàng bạc ôi! Sao nõ bỏ ta mà đi ”. 
Đồng bào Tày cũng có một truyện tương tự với truyện vừa kể. 


Có hai tay đại bọm kết làm bạn thân, một người là Trăm Mưu một người 
là Nghìn Kế, người sau tỏ ra vượt lên trên người trước một bậc. Sau những 
lần cùng rủ nhấu đi "ăn sương", một hôm Trăm Muưu theo Nghìn Kế vào một 
nhà phú hộ. Ö đây Nghìn Kế mỏ tủ chưi vào bảo Trăm Mưu khóa lại đi về, 
hẹn chiều mai vào lúc tắt bóng mặt trời đợi nhau ỏ bãi tha ma. 


Ngày hôm sau, khi phú ông toan mỏ tủ thì bỗng nghe tiếng rên ỏ trong. 
Hắn hốt hoảng hỏi: - "Ai trong đó?” - "Ta là tổ nhà mày, bao nhiêu lần phù 
hộ cho chúng mày giàu có, chúng mày mau mau cúng lễ để đưa ta ra mồ". Phú 
ông và cả nhà xì xụp quỳ lạy. Tiếng ỏ trong tủ lại nói: - "Chập tối chiều nay 
mang mọi thứ theo ta, không được chậm trỄ". 


Chiều lại, phú ông mỏ tủ ra, Nghìn Kế đã trùm kín mặt, nhảy vọt ra khoa 
chân múa tay, đi ra khỏi cổng. Phú ông hối hả bảo con cháu gánh gồng lễ mễ 
đi theo. Đến bãi tha ma phú ông càng ngạc nhiên khi nghe ông tổ gọi bà tổ, 
và nhìn vào bụi cây quả có một cái bóng khác hiện ra cũng trùm vải kín. Ông 
tổ còn nói: - "Bà nó xem có cần giữ đứa nào trong đám con cháu lại hầu hạ 
không thì giữ". Nghe nói thế, phú ông và con cháu hoảng quá, quẳng gánh lại, 
ba chân bốn cẳng chạy mất. Hai tên bợm chỉ còn việc khiêng về chia nhau”. 

Về chỗ hai nhân vật thè lưỡi liếm nhau làm tin, truyện cổ tích thế giói cũng 
có tình tiết tương tự, tuy rằng nội dung nhiều truyện khác của ta. 

Truyện của người Kho-me (Khmer): 

Một người đàn bà láu linh chơi cho bốn tên ăn trộm mội vố, và giam chúng 
trong một chiếc tàu của một người Trung-quốc. Bà ta trỏ vê nhà được nủa 
đường, gặp trời tối, bèn leo lên cây đợi sáng. Không ngò bốn tên trộm tìm 
cách thoát ra khỏi tàu rồi cũng đi đến đấy vào lúc nửa đêm. Trời tối như mực, 
ba đứa trèo lên những cành phía dưới, chỉ có một đứa trèo lên ngọn. Gặp lại 
người dàn bà, hắn toan báo thù. Người đàn bà cho hắn tiền và hứa sẽ lấy hắn 
làm chồng. Bọm ta chấp thuận nhưng đòi phải có gì để làm tin. Người đàn bà 
bảo hai bên hôn nhau bằng lưỡi, sau đó người dàn bà cắn dút chét lưỡi của 


1. Theo Truyện cổ Việt-báắc. 
2. Theo Hoàng Quyết. Truyện cổ Tày Nùng. 
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hắn và xô hắn xuống. Bọm không còn nói được, chỉ kêu lên những tiếng: 
"lon...lon...". Ba tên kia tưởng người ta đuổi theo bắt, nên bỏ chạy thục mạng 
(xem thêm ỏ Khảo dị truyện số 191, tập V). 

Truyện của người Ấn ö Păng-jáp (Pendjab) cũng gần giống với truyện 
Kho-me về chỗ nhân vật chính là một người đàn bà mưu mẹo, chơi cho một 
bọn trộm nhiều vố cay chua. Vố cuối cùng cũng vào đêm tối, người đàn bà ấy 
cũng nấp ỏ trên cây trong khi bọn trộm lại ẩn ỏ dưới gốc. Biết chúng là đối 
thủ cũ của mình, người đàn bà hát lên một giọng nho nhỏ, còn tay thì cầm 
một mảnh vải trắng phe phẩy làm như kiểu tiên xuất hiện. Tên đầu đảng bọn 
trộm trèo lên cây để tỏ tình với tiên. Người đàn bà nói: - "Con người là chúa 
lường gạt, hãy thè lưỡi liếm nhau xem thử có thật chăng?". Hắn vừa thè lưỡi 
thì bị người đàn bà cắn đút. Lăn xuống gốc cây, hắn chỉ còn kêu được những 
tiếng: "Bun-a-bun-un-un...". Mấy tên đồ đảng tưởng là bà tiên trừng phạt thói 
xấu của hắn, bèn bỏ trốn mất cả. 

Một số truyện của các dân tộc khác như Xây-lan (Sri Lanka), v.v... cũng có 
nội dung gần với truyện trên, nhưng tình tiết cắn lưỡi tên trộm được thay bằng 
việc dùng dao cắt lưỡi '. 


1. Theo Cô-xcanh (Cosquin). Truyện cổ tích dân gian miền Lo-ren. 
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Ngày xưa, có hai vợ chồng một người phú thương trẻ tuổi. Chồng 
thường dong buồm chạy khắp trong Nam ngoài Bắc và các nước xa xôi, 
chuyên bán hàng đi và cất hàng về. 

Một ngày kia, thuyền đã chứa đầy hàng, chồng từ giã vọ ra đi. Chàng 
chưa từng đến Hạ-châu bao giỏ nhưng vốn nghe xứ này buôn bán dễ 
dàng, có thể phất to, nên quyết định đi thử một chuyến. 

Thuyền đi ra biển suốt năm ngày đêm mi tói thị trấn này. Chàng 
bảo thủy thủ bỏ neo ỏ một bến tấp nập nhất, rồi lên bộ tìm nơi nghỉ 
trọ và tìm mối bán hàng. Nhưng vừa lên bò, đã thấy một ngôi lầu đồ 
sộ trên bến. Đang đứng ngẩn ra nhìn thì bổng cửa lầu mỏ toang. Chủ 
nhân là một người đàn bà sang trọng bước ra vái chào rất cung kính và 
cất tiếng nói dịu ngọt mời mọc: - "Chúng tôi nghe nói ngài có một thuyền 
hàng mói cập bến. Chúng tôi mong muốn được làm quen và được giao 
thiệp lâu dài. Nếu không chê tệ xá nhỏ hẹp, xm mời lên nghỉ ngơi trong 
những ngày thuyền đố lại đây". 

Đang khi chưa biết nên trả lời thế nào thì đã thấy kẻ hầu hạ của chủ 
nhân, nam có nữ có, ngưöi nào cũng ăn mặc lịch sự ra đón. Phú thương 
bụng bảo dđạ: - "a mói đến chân ướt chân ráo chưa hiểu thế nào cả, 
nhưng trông cung cách người này có vẻ tốt bụng. Biết đâu chả là sự 
may mắn cho ta trong chuyến đi này", 

Nghĩ vậy, chàng vui vẻ nhận lòi và cố súc làm cho chủ nhân biết 
mình không phải là kẻ ngỏ nghệch. Lập tức, bọn người hầu không cần 
chỏ lệnh chủ, tỏa ra dọn dẹp lăng xăng khắp nơi. Họ làm cho phú 
thương và một số gia nhân của mình rất đẹp lòng, vì chưa bao giồ được 
tiếp đãi nồng hậu đến thế. Chủ dẫn khách đi thăm nhà. Các phòng bày 
biện nói lên sự giàu có quá sức: những cây đèn bằng vàng, những độc 
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bình cổ, những đồ dùng quý giá. Phú thương sờ tay vào một con rùa 
vàng bày trên một chiếc bàn. Nhân thế, chủ nhân liền giói thiệu kỹ món 
gia bảo đặc sắc đó của tiền nhân mình. 

Đêm hôm ấy, một tiệc lón bày ra, chủ nhân ăn mặc rất mỹ lệ, chuốc 
chén mời mọi người. Xong tiệc, họ được mời đi nghỉ ở một buồng có 
những chiếc giường xinh xắn. Không thấy có điều gì đáng ngỏ, phú 
thương và kẻ tùy tùng nằm xuống đánh một giấc ngủ rất ngon lành. 


Sáng hôm sau, khi mọi người trỏ dậy, sự mời mọc lại càng niềm nỞ. 
Lại những mâm thức ăn ngon lành bưng ra vói những câu mời quyến 
rũ làm cho phú thương không thể từ chối được. 


Thế nhưng, khi phú thương cáo*từ trỏ ra, vừa bước về thuyền thì 
bống thấy cả nhà chủ nhân đổ xô tói: -"Thưa các ngài, nhà chúng tôi 
vừa mất con rùa vàng mà các ngài đã biết. Vậy có vị nào cầm nhầm 
hãy cho xin lại”. 


Mọi người tưởng như nghe tiếng sét. Song phú thương biết tính nết 
mấy người tùy tùng của mình vốn chả bao giỏ cắp trộm gì của ai, nên 
rất vững tâm. Chàng có ngò đâu người đàn bà kia chính là con mụ lưỡng 
gạt nổi tiếng. Hắn có một đám thủ hạ rất đông, chuyên môn cưóp của 
bằng cách bấy người vào tròng một cách bất ngờ và êm thấm. Mỗi lần 
làm, hắn làm những món rất to, và thưởng nhăm vào những khách giàu 
sang, nhất là những khách nưóc ngoài mới tói. Ngón độc của hắn đã 
từng khiến nhiều kẻ mất đút cả của lẫn người vào tay hắn, nên của cải 
nhà hắn chứa chất không biết bao nhiêu mà kể. 

Hôm đó mụ Lường - tên người ta thường gán cho mụ - thấy có một 
thuyền buôn mới tói đầy ắp những hàng, mà trông chủ nhân lại chẳng 
ra vẻ là tay thạo đòi. Cho nên mụ quyết cho anh chàng vào tròng. Trong 
khi phú thương và tùy tùng ăn nghỉ ỏ nhà mụ, mụ dã sai một số thủ hạ 
xuống thuyền giả cách xim xem hàng. Chúng mang con rùa vàng theo 
và lén bỏ vào trong một tấm đoạn. 

Thấy mọi người trỏ mặt vu cho mình ăn cắp và đòi khám thuyền, 
phú thương nóng mặt, nhất định không cho. Khám thuyền thì phải dõ 
hàng mà dõ hàng là một điều rất phiền và tối ky khi chưa bán được 
một tý gi. Cho nên chàng cũng lý sự: 
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- Thưa bà, trừ phi có quan chức đến đây, chúng tôi không thể để 
cho một ai xuống thuyền được. 

Mụ Lưỡng vội cho người đi trình quan. Khi bọn quan và lính ỏ thị 
trấn đến, mụ trình bày việc mất cắp, đổ riệt cho người nhà phú thương 
lấy mang đi, và nhất định xin khám thuyền. Phú thương bày tỏ sự thẳng 
thắn của mình và gia nhân mình, rồi nói: 

- Nếu khám không có thì bà tính sao đây? 

- Tôi xin “cược” cái nhà lầu và mọi vật Ở trong đó. Còn quả có rùa 
Ỏ trong thuyền ngài thì làm sao? 

Phú thương nóng nảy tiếp theo lời mụ: 

- Nếu có, tôi cũng xin mất cả thuyền hàng lẫn người ở đây cho bà. 

Hai bên lập tức làm giấy ký kết trước mặt quan. Cuộc khám xét bắt 
đầu. Chỉ một chóc sau, bọn lính đã lôi được con rùa vàng từ trong tấm 
đoạn ra. Phú thương và gia nhân đò dẫn cả người. Không còn đường 
chối cãi, họ đành phải làm theo lời đã ký kết. Thế là cả một thuyền 
hàng trị giá đến vài trăm vạn quan đều về tay mụ Lưỡng. Phú thương, 
bọn tùy tùng và thủy thủ đều bị sung làm nô. Theo như luật pháp 
Hạ-châu quy định, họ phải làm khổ dịch cho chủ nếu không bị bán và 
nhất thiết không được rồi khỏi nơi làm việc. 

Tù hôm đó, phú thương phải làm việc quần quật suốt ngày. Chàng 
bị cắt giữ việc chăn ngựa. Công việc mệt nhọc đó làm cho chàng rã röi 
tơi tả. Chàng chỉ buồn một nổi là mụ Lường bắt mỗi người ở một 
phương, không bao giò được gặp nhau. Cứ như thế sau ba năm tröi, 
chàng bặt tin của quê hương xứ sỏ. Nhưng chàng cũng dần dần hiểu rõ 
mưu mô gian giảo và tình hình trong nhà mự Lường. 

Một hôm đang cho ngựa ăn cỏ ỏ bến sông, chàng bỗng gặp một đạo 
sĩ ngồi bên vệ đường. Thấy trưóc mặt đạo sĩ có bày một quả bưởi, chàng 
lấy làm lạ, lại hỏi mua ăn. Đạo sĩ lắc đầu: 

- Bưởi này không phải bán để ăn đâu. 

- Thế thì dùng làm gì? 

- Nó dùng để nhắn tin tức vói bất cứ một người nào trong thế gian. 

Nghe nói thế, chàng nhó đến người vợ yêu của mình sau ba năm. 
đằng đãng không một tin tức và chắc đã khóc kiệt nưóc mắt. Cho nên 
chàng xoắn xuýt: 
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- Ngăn sông cách mi, chả biết có dễ đưa đến nơi chăng? 

Đạo sĩ đáp: 

- Hãy viết một bức thư, dùng dao rạch một chỗ ỏ đằng cuống rồi 
nhét thư vào. Đưa ra trước bến này, khấn to tên và chỗ ở của người mà 
mình muốn nhắn, rồi vứt xuống nước và nói: "Bó bưởi, hãy đi cho được 
việc!" tự khắc nó sẽ vượt sông vượt biển đến tận tay người đó, dù xa 
bao nhiêu cũng không thất lạc được. 

Tuy không tin gì lắm nhưng chàng cũng mua lấy quả bưởi để cầu sự 
may rủi. Chàng viết một bức thư rất dài kể tất cả mọi việc xảy ra. Và 
khi nhìn thấy quả bưởi vượt sóng trôi về phương Bắc, lòng chàng múi 
thực tràn trề hy vọng. 


* + 


Từ ngày người chồng thân yêu vượt vời thấm thoắt đã ba cái Tết mà 
không thấy trỏ vê, vợ phú thương hết sức lo buồn. Cả đoàn người trên 
thuyền không hiểu sao cũng mất bặt không một tin tức. Có lẽ thuyền 
đã gặp bão, hoặc đã gặp bọn cướp biển và không một mạng nào sống 
sót. Nghĩ thế nên mọi nhà đã thiết bài vị và để tang. Và nàng đã rơi 
không biết -bao nhiêu là giọt lệ. Dầu vậy, nàng vẫn không chịu tuyệt 
vọng, hàng ngày vẫn kiên nhẫn ra ngóng những cánh buồm ngoài xa tít. 

Một hôm như lệ thường, nàng đang đứng trên bến, chọt trông thấy 
một quả bưởi trôi ngược dòng. Lấy làm lạ, nàng vội chạy xuống bến 
đứng xem. Thì lạ sao, quả bưởi lại trôi ngay vào bến và lọt vào tay nàng. 

Khi đọc những dòng chữ của chồng, nàng mừng rõ xiết bao. Nàng 
rất đỗi căm giận trưóc những mưu mô điên đảo của con mụ Lường, 
quyết chí sẽ đến tận nơi cứu chồng và trị cho con mụ một mẻ. Sáng 
hôm sau, nàng giao nhà cửa con cái cho cha mẹ và xin phép đi tìm 
chồng. Nàng mang theo một thuyền đầy tơ lụa gấm vóc. Lần này, ngoài 
số gia nhân và thủy thủ nàng còn đem theo một người thọ kim hoàn. 
Lại có hai con chuột nhắt nuôi trong một cái lồng sắt nhỏ. 

Thuyền lại rẽ sóng tìm đến Hạ-châu, thả neo đúng vào nơi ba năm 
trưóc đây thuyền chồng nàng đã đỗ. Mụ Lường thấy có thuyền hàng 
nước ngoài cập bến mà chủ nhân lại là đàn bà thì mừng quá, quyết làm 
một mẻ không ngần ngại gì nữa. Tấn tuồng cũ lập tức lại được diễn. 


596 


KHO TẢNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 





Cũng chào mời đon đả, tiệc tùng chơi nhỏi, chị chị em em rất thân mật. 
Cũng có những người lén đưa rùa vàng xuống thuyền định thực hành 
kế vu vạ. Nhưng lần này, người thợ kim hoàn đã có lệnh sẵn của chủ, 
nấp kín một nơi rình từng cử chỉ của chúng. Chò cho chúng ra về, anh 
ta bèn trổ hết tài nghệ, thụt bễ một chốc, rùa vàng chảy ra nước và sau 
đó hóa thành những thoi vàng nén nằm gọn dưới đáy hòm. Cho nên, 
khi mụ Lưỡng mời quan đến khám thì hắn rất kinh ngạc vì lục soát hết 
từ mũi chí lái đến mấy lần, vẫn không thấy tăm dạng "con rùa" đâu cả. 

Biết là gặp phải tay kình địch "tương kế tựu kế", mụ Lường đành 
nhận thua cuộc, nhưng liền đó lại nảy ra một mẹo khác. Mụ bảo vợ 
người phú thương: | 

- Chúng ta nhận rằng đã mất ngôi lầu này. Nhung các người phải 
đánh cuộc vói ta một lần thú hai. Các người có tin rằng ta có cách bắt 
hai con mèo đội đèn suốt đêm cho một canh bạc không? 

Người vợ phú thương, qua thư chồng, đã biết chuyện hai con mèo 
đội đèn này rồi, song cũng làm bộ ngạc nhiên: 

- Làm gì lại có mèo đội đèn được suốt đêm? 


- Vậy thì - mụ Lường tiếp - các người có dám cuộc vói ta: nếu ta sai 
khiến được cả hai con mèo đội đèn suốt một đêm thì ngôi lầu kia lại 
thuộc về chúng ta, nhược bằng không có mèo đội được đèn, hoặc đang 
đội nửa chừng bỏ đỏ thì ta lại mất thêm một dinh cơ thứ hai cũng Ở 
trong thị trấn này. Có đám không? 

Vợ phú thương vui lòng nhận cuộc. Hai bên lại ký vào giấy và trình 
quan. Mọi người lại kéo nhau lên lầu nhà mụ Lưòng vừa đánh bài vừa 
luôn thể chứng kiến sự việc. Quả nhà mụ có hai con mèo rất khôn được 
luyện tập từ lâu, mỗi con có thể ngồi ưõn người suốt đêm không cụ cựa, 
trên đầu đội một chiếc đèn thắp ba ngọn nến. Cuộc sát phạt bắt đầu 
và kéo dài đến canh một, canh hai. Hai con mèo vẫn đội đèn, chưa tỏ 
dấu hiệu gì là mỏi mệt. Nhưng người vợ phú thương vẫn tỉnh táo. Trước 
lúc vào cuộc, nàng đã bỏ hai con chuột nhắt vào một cái túi vải. Thế 
rồi, đến bây giò nàng mói kín đáo thả thuột ra. Hai con mèo thoáng 
thấy chuột thì lập tức nhảy tới vồ. Hai cây đèn đổ tung tóe giữa chiếu 
bạc. Thế là một lần nữa con mụ Luỏng lại cay đắng thua cuộc. 
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Nhưng mụ còn cố gõ. Mụ lại đúng lên, nói: 

- Chúng ta đang còn rất nhiều ruộng đất, trâu bò, voi ngựa. Chúng 
ta còn có rất nhiều thuyền buôn đang tung ra khắp mọi bến. Vậy nếu 
các người dám đánh cuộc vói ta, ta sẽ trồng một cây đã chết khô, chỉ 
trong một đêm lại xanh trỏ lại. Nếu làm được như thế, các người phải 
trả lại tất cả lầu và dinh cơ của ta cho ta. Nếu không, ta sẽ mất với các 
người tất cả người cũng như mọi của cải. Có dám không? 

Người vợ phú thương, cũng qua thư chồng, đã biết đấy là một miếng 
đất mầu nhiệm ở bên tả cây táo sau nhà. Và cũng ngay trong đêm đánh 
bài, nàng đã sai gia nhân bí mật lẻn tói đào đất ấy đổ đi một nơi rồi 
thay vào đó một lóp đất khác. Cho nên nàng nhận cuộc ngay. Phép lạ 
của mụ Lường vì thế lại mất linh nghiệm. Mụ tái mặt khi thấy qua một 
đêm, cây khô chẳng xanh lên một tý nào. 

Thế là quan chúng nhận ba lần thất bại đều về phần mụ và mụ phải 
mất cả của lẫn người cho vợ phú thương. Nhỏ thế phú thương và những 
kẻ tùy tùng được trả tự do. Chồng có ngỏ đâu có ngày được gặp lại vợ 
và có ngö đâu lại giàu gấp mấy trước. Trong một chuyến chỏ mụ Lường 
và gia nhân của mụ về nước làm nô lệ, mụ nhảy xuống biển tự tử, vì 
nghĩ rằng mình không kham được công việc nặng nhọc. Đúc Phật cho 
mụ hóa làm cá he. Người ta nói vì mụ xót của nên lúc nào cũng cứ ngoi 
lên lặn xuống mãi. Nòi giống cá he sau này vẫn mang thói quen đó'. 


KHẢO DỊ 


Có người kể: mụ Lường tức là bà "đầu nậu" làm nghề bắt mối các ghe từ 
phương Xa. Ngoài con rùa, mụ còn có một nải chuối bằng vàng cũng lén bỏ 
vào thuyền để vu vạ. Ở đây không có việc người thợ kim hoàn thụt bễ biến 
rùa và chuối vàng thành vàng thoi, mà chỉ là do một người gia nhân vứt 
xuống biển”. | | 

Dân tộc Ba-na (Bahnar) (Tây-nguyên) có truyện Con Đơn là một dị bản 


của truyện Con mụ Lường: 


1. Theo Lăng- đờ (Landes). Sách đã dẫn. 
2. Theo Sơn Nam. Chuyện xưa tích cũ. 
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Một anh chàng ghẻ tình cò tìm được đường lên tròi, được ông Trời gả cho 
cô gái đẹp đem về làm vợ. Một hôm chàng đi chơi lên vùng Con Don, nghỉ Ở 
nhà một người nhà giàu, được hắn khoản đãi rất hậu. Nhưng nhè lúc chàng 
ngủ say, hắn sai người bỏ rùa vàng vào chăn, rồi sáng dậy vu cho chàng lấy 
cắp có tang chứng. Vì vậy chàng bị bắt giữ làm nô. Vợ chàng ghẻ không thấy 
chồng lên tròi, mới biết là chồng mắc nạn, lại biết được mưu mô xảo quyệt 
của tên nhà giàu bèn trỏ về, rồi tìm đến Con Don. Đến nơi cũng được tên 
nhà giàu khoản đãi hậu hĩ. Khi hắn bỏ con rùa để sáng dậy vu vạ thì nàng lén 
đem rùa bỏ ra sau vườn, nhưng dưới bụng có đặt thêm mấy quả trúng chim. 
Sáng dậy, hắn đến thì không còn tìm ra rùa, đành phải mất tài sản cho nàng 
như lời giao ưóc. Sau đó, khi cùng hắn ra vườn thấy rùa, nàng lại đánh cuộc 
vói hắn, nếu rùa đẻ trứng thì hắn phải thả tất cả mọi người đang bị giam giữ 
ra. Quả tìm thấy trúng dưới bụng rùa, hắn đành phải thả tất cả những người 
nô lệ của hắn, trong đó có anh chàng ghẻ. Từ đó hai vợ chồng trỏ nên giàu có Ì. 

. Dân tộc Thái cũng có truyện một người vợ thông minh, dùng mưu mẹo, 
tương kế tựu kế, lấy lại tài sản mà một tên phú thương trước đây đã cướp đoạt, 
do vu cho chồng mình ăn cắp. Vật môi giới ỏ đây không phải là con rùa vàng 
mà là con mèo bạc. Truyện cũng xảy ra gần giống như trên. 

Truyện của ta trên kia khá phổ biến ỏ nhiều dân tộc trên thế giới với hình 
tượng con mèo và cây đèn. Cô-xcanh (Cosquin) trong quyển Cổ tích con mèo 
và cây đèn cầy ở châu Âu thời trung cổ và ở phương Đông có kể khá nhiều 
truyện thuộc loại này. Ỏ đây chỉ thuật một ít: 

Trước hết, có hai truyện của người Tây-tạng và Ả-rập (Arabes), gần với 
truyện của ta hơn. | 

Truyện của người Tây-tạng: 

Một anh lái buôn trẻ tuổi sang Ấn-độ với nhiều hàng hóa. Một buổi chiều 
anh dừng bước trước một ngôi nhà lón xin ở trọ. Chủ nhà khoản đãi anh rất 
hậu. Trong bữa ăn chiều, chủ kể những chuyện mà khách không thể tin được. 
Chủ nói: -”Tôi sẽ làm đúng như lời tôi nói, ví dụ đêm nay tôi sẽ bảo mang ra 
một cây đèn cầy nhưng không phải người mà là do một con mèo cầm đèn. 
Ông có dám cuộc chăng?". Khách cười nhạo và dự cuộc với điều kiện nếu 
đúng thì bao nhiêu hàng hóa sẽ thuộc về chủ. Nếu sai, tất cả gia sản của chủ 
đều về khách. Mèo quả cầm đèn ra và khách mất hết tất cả, đành phải làm 
đầy tó cho chủ để sinh sống. 


1. Theo Truyện cổ Ba-na, tập IL, đã dẫn. 
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Vọ anh lái không thấy chồng về, cải trang làm đàn ông đi tìm. Lại đến ngôi 
nhà lầu, được tiếp đãi tử tế và cũng đánh cuộc với chủ nhân vê chuyện con 
mèo. Nhưng khi ra sân thì nàng gặp chồng, được nghe tất cả câu chuyện. Rôi 
khi mèo cầm dèn sắp bước vào cửa, chông nấp sẵn thả một con chuột, mèo 
còn ngần ngừ; thả con thứ hai, mèo đứng lại và thả con thứ ba thì mèo quẳng 
đèn vồ chuột. Thế là khách thắng, được chiếm tài sản của chủ và vợ chồng lại 
đoàn tụ... 


kj 


Truyện của người A-rập ö Tuy-ni-di (Tunii€): 

Một người lái buôn trẻ tuổi ö Tuy-ni đi Xtăm-bun bán hàng, bảo người yêu 
cùng đi. - "Không - nàng đáp - chàng cứ mang những áo xống dẹp nhất của 
em theo, tức là có em di cùng rồi". 

Đến nơi, anh chàng trọ ở một nhà nọ, được tiếp đãi tử tế. Chủ chỉ vào một 
con mèo: - "Anh xem, con mèo này có thể cầm nến suốt đêm". Khách dáp: - "Tôi 
hoàn toàn không tin" - "Vậy thì ta hãy cuộc nhau: nếu tôi nói dúng, anh sẽ 
mất tất cả hàng: nếu tôi thua, anh cứ lấy tất cả nhà của tôi". 


Cũng như truyện trên, mèo đã làm cho chủ được cuộc. Còn người lát buôn 
thì đi bán bánh nuôi thân. 


_Một hôm hắn nhớ người yêu quá, đến vật nài chủ cho xem áo xống của 
người yêu. Thấy hắn ôm lấy áo xống ấy hôn hít khóc lóc, người chủ liền dem 
dâng vua. Vua đoán hẳn đây là y phục của người dàn bà dẹp nên gọi người 
lái buôn đến hỏi thăm nhà cửa quê quán người tình nhân của hắn. Hắn nói 
xong, vua sai giam lại và phái bảy người đi tìm cách dỗ cô gái về. Bọn họ đến 
Tuy-ni giả làm người của anh lái buôn nhắn nàng sang Xtăm-bun. Nàng xin 
bốn ngày để sửa soạn. Bèn đào mội cái hố sâu ỏ giữa nhà, trên có nắp và lót 
nệm. Bọn kia đến, bị lăn cổ xuống hố. Nàng dọa chúng nếu không nói sự thật 
sẽ để cho chết đói. 

Khi biết sự thật, nàng cải trang làm đàn ông, sang Xtăm-bun mang theo hai 
con chuột. Như truyện trên, nàng được cuộc và lấy lại tất cả. Vẫn giả trang 
như vậy, nàng vào làm thư ký cho vua và được vua tin cẩn. Được một năm xin 
vê Tuy-ni. Vua cho tiên, nàng không nhận chỉ xin tha tất cả tù phạm ra. Vua 
bằng lòng tha, trừ anh chàng Tuy-ni thì vua hứa rằng lúc nào người yêu nó 
sang mới thả. 


Nàng nói: - "Cho tôi mang nó theo, tôi sẽ quằng nó xuống biển". Vua bằng 
lòng. Cặp tình nhân thế là đoàn tụ. Về đến Tuy-ni, nàng thả bảy người đã bắt 
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trước ra, cho lên tàu trỏ về Xtăm-bun và nhờ cầm về cho vua một bức thư. 
Vua đọc xong, tức đến chết giấc. 

Truyện lưu hành ỏ Trung Á và miền Nam Cô-ca-do (Caucase): 

Vua Mi-ren gọi một lão lái buôn nước ngoài vào đánh bạc. Như các truyện 
trên, vua có một con mèo cầm đèn suốt sáng. Điều kiện đặt ra cũng tựa như 
trên: vua thắng thì lão lái buôn mất hàng hóa và bị tù. Nếu lão thắng thì vua 
mất nửa giang sơn. Kết quả lão lái buôn thua và bị giam vào ngục. 

Vợ lão nghe tin ấy, cải trang làm đàn ông mang đến một thùng chuột sống 
và chỉ xin vua cái chìa khóa nhà tù nếu mình thắng. Mèo đang cầm đèn thấy 
chuột thả ra nhiều quá vội vứt đèn để vồ. Thắng cuộc, vợ mỏ cửa nhà lao tha 
cho chồng và các tù phạm khác. 

Truyện dưới đây phổ biến ỏ châu Âu: 

Mác-côn là người từng cho vua Xa-lô-mông nếm nhiều vố cay chua. Vua 
giận lắm, bắt ông phải thức đêm với mình nếu không thức được sẽ xử tử. Trong 
đêm ấy, mỗi lần thấy ông ngáy, vua hỏi: -"Mày ngủ phải không?" - "Tôi không 
ngủ nhưng tôi suy nghĩ” - "Nghĩ cái gì nói maul”. : 

Mác-côn liền nói ý nghĩ của mình. Vua hăm dọa: - "Nếu mai mày không 
chúng thực được điều mày nghĩ thì mày phải chết!". 

Cứ thế đến năm lần. Lần cuối cùng, tức là lần thứ năm, Mác-côn trả lời vua: 
- "Tôi nghĩ rằng tính tự nhiên mạnh hơn giáo dục". Vua lại nói: - "Nếu mai mày 
không chúng thực được điều đó thì mày sẽ chết". 

Bấy giò, tương tự như những truyện trên, vua cũng có con mèo biết cầm 
đèn. Mỗi lần vua ăn tối, nó cầm đèn hầu bữa ăn. Mác-côn sau khi đã chứng 
thực được bốn câu suy nghĩ đầu, còn lại câu thứ năm. Chờ khi vua ăn xong, 
ông đến mang sẵn ba con chuột nhắt trong ống tay áo. Thả con đầu, mèo toan 
chụp nhưng nó thấy vua trừng mắt lại thôi. Thả con thú hai cũng vậy. Nhưng 
đến con thú ba thì mèo vứt đèn vồ chuột. Mác-côn tâu: 

- Tâu bệ hạ, tôi đã chúng thực xong. 

- Tương tự với truyện: trên, một truyện ở Pa-lét-xtin (Palestine) kể đại khái 
như sau: 

Một ông vua có hai đại thần: một người Do-thái, một người theo đạo Gia-tô, 
hai người thường xung khắc. Một hôm vua hỏi hai đại thần rằng: - "Có hai 
người: một kẻ vốn dòng hèn hạ nhưng được dạy dỗ tốt, còn một kẻ bẩm tính 
tốt nhưng lại nghèo hèn, vậy thì nên chọn ai?". Đại thần người Do-thái cho là 
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bẩm tính hơn, người kia nói giáo dục hơn. Người Gia-tô đưa ra một con mèo 
bưng mâm dể chúng minh cho ý kiến của mình, nhưng người Do-thái vứt một 
con chuột giấu trong ống tay áo ra dể chúng mính ngược lại. Mèo quả vút 
mâm duổối theo chuột. 

Truyện của người Ả-rập Ò An-jê-ri (Algérie): 

Một ông vua muốn lấy vọ, hỏi dại thần (vi-dia) là một người thông thái. 
Người này can: - "Hãy chờ ít lâu dể sửa chữa cái tính tự nhiên, vì tính tự nhiên 
của bệ hạ không tốt" - "Được", vua dấp. Mấy ngày sau vua quên việc lấy vọ. 
Một hôm vua mời dại thần ăn com. Vua cũng có một con mèo cầm nến ngôi 
chầu. Vua nói: - "Có phải con mèo này luyện dược tính tốt và thông minh 
không?" Đáp: - "Vì đâu bệ hạ cho là tính tốt?" - Vua nói: - "Hễ đã luyện được 
tính tốt thì không bao gið còn quên”. 

Hôm sau vua cũng mồi ăn. Vị dại thần mang mấy con chuột bỏ trong hộp 
thuốc bằng bạc. Mỏ hộp, chuột chạy ra. Mèo quảng nến làm nhà tối om. - "Dấy 
bệ hạ xem - đại thần nói - bệ hạ cho rằng dã uốn nắn dược cái tính tự nhiên 
của con mèo, kỳ thực chuột vừa chạy qua là nó bỏ cả nến dể duổi". Mặc dầu 
nói thế, dại thần cũng cưới vợ cho vua. Tiếp đoạn đó, truyện còn nhiều diễn 
biến khác mà ở dây miễn kể. 

Còn khá nhiều những truyện cổ tích khác, trong đó, con mèo không đóng 
vai cầm đèn hay đội dèn mà tham gia cùng với chủ để bịp trong những ván bạc. 

Ví dụ mấy truyện của Ẩn-dộ: 

1. Một hoàng tử đi săn lạc vào nhà một bà chằng. Bà chằng rủ chơi súc 
sắc. Hắn có một con mèo khôn biết làm tắt dèn khi chủ sắp thua, cho nên 
phần thắng lúc nào cũng về bà chằng. Và cuối cùng hoàng tử thua bạc bị bắt 
làm dầy tó. 

Người cm hoàng tử nhồ được một vật báo tin rằng anh mình dang bị nguy, 
vội đi cúu. Nó biết ngón bịp của bà chằng liền mang theo một con chó. Mèo 
thấy chó thì bỏ chạy. NhÒ vậy người em thắng, cứu được anh khỏi nạn và 
chiếm lấy tiền của của bà chằng. 

2. Hoàng tử Ra-sa-lu nghe tiếng vua Si-ri-káp giỏi dánh bạc, thường ra diều 
kiện là lần dầu đặt cược ngựa, áo quần, đất đai, lần sau cược cả người. Ra-sa-lu 
bèn tìm dến. Dọc dường hoàng tử cứu một bày kiến con sắp chết duối. Sau 
dó, nghe có tiếng nói: - "Ta biết người tốt bụng, ta bày cho một cách để thắng 
vua Si-ri-káp: cứ di dọc sông, hễ thấy có con chuột dầu trắng thì bắt lấy". Tiếng 
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nói đó là của công chúa con vua Si-ri-káp bị giam trong một cái hang. Công 
chúa còn vạch cho hoàng tủ thấy mưu gian của cha mình: ông ta có một con 
mèo thần thường giấu trong tay áo, trên đầu mèo có một vầng ánh sáng, nó 
vừa làm cho người ta lóa mắt vừa làm cho nó trỏ thành vô hình để nó thay 
đổi con bài cho chủ. | 

Trong cuộc bạc, Ra-sa-lu lén thả chuột cho mèo nhìn thấy, mèo nhảy vồ, 
ánh sáng rơi xuống, kết quả Si-ri-káp thua đậm. 

3. Hoàng tử Gô-ôn thích đi săn không muốn lấy vợ. Một hôm đi săn vào 
lúc trồi nóng, dừng lại bên giếng xin một cô gái cho mình uống nước ö thùng. 
Bị cô gái chế nhạo, hoàng tử giận, biết cô gái là con thọ rèn, bèn hỏi K VỢ 
để về đánh cho sướng tay. 


Một hôm cầm roi đánh vợ. Vọ nói: - "Hay gì đánh con gái thọ rèn. Lấy 
được con vua vê mà đánh mới giỏi". 

Nghe nói, hoàng tử thê sẽ không trỏ vê nếu không lấy được con vua. Đến 
một vương quốc có một công chúa rất đẹp. Điều kiện để lấy công chúa là phải 
thắng ba ván bạc, thua thì phải làm nô. Hoàng tử thua, phải làm đứa chăn 
ngựa Ó hoàng cung. | 

Không thấy chồng về, vợ cải trang làm đàn ông, cưỡi ngựa đi tìm. Dọc 
đường cứu được một con chuột sắp chết đuối. Chuột cho biết công chúa có 
con mèo thần - cũng như truyện trên - trên đầu có ánh sáng làm cho vô hình, 
do đó chủ nó có thể đánh tráo bài mà không ai biết. Người đàn bà mang chuột 
theo. Mèo vồ chuột làm hỏng việc nên công chúa bị thua, phải giao tài sản và 
nô lệ cho người thắng. Hoàng tử theo chủ mới về nước. Cuối cùng người vọ ˆ 
bỏ lốt ra, tha tội cho chồng và cho phép chồng lấy công chúa làm vợ hai. 

4. Sau khi cưới vợ, một hoàng tử đòi vợ phải để cho mình giẫm lên người 
để tỏ quyền làm chồng, nhưng người đàn bà khất, nói: -"Tôi chịu rằng ở với 
cha nhờ cha, lấy chồng nhò chồng, chồng chết nhò con; nhưng anh đang ăn 
nhờ vào bố anh thì có quyền gì. Muốn giẫm, anh hãy làm ra tiền của về nuôi 
tôi, tôi mới chịu". Hoàng tử bèn đưa một tàu hàng ra nước ngoài buôn bán. 

Đến một bến cảng, có một người què đến níu áo đòi lại cái chân què, nói 
rằng vì bố hoàng tử ngày xưa đã lấy của hắn mất cái chân. Nếu không trả chân 
thì phải bồi tiền. Hoàng tử không biết làm thế nào cả, đành phải trả tiền cho 
êm chuyên. 

Đến một bến cảng khác, một người mất một con mắt cũng tói níu áo đòi như 
trên, và hoàng tử cũng phải cho y tiền để được yên ổn. 
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Dến một bến cảng khác, một người đàn bà có vẻ tử tế lại gần, tự xưng 
bà con, mời mọc com nước rất ân cần. Cũng như truyện của ta, mụ lén bỏ 
vào túi hoàng tử không phải con rùa vàng mà một chùm chìa khóa để vu 
vạ. Hai bên cược nhau nếu mụ dúng thì hoàng tử mất cả tàu hàng lẫn người, 
nếu không thì mụ sẽ mất hết của cải. Mụ quả thắng cuộc, bán hoàng tử 
cho một hiệu buôn. Nhờ có con bồ câu mang theo, hoàng tử viết thư cho 
bố kể hết mọi chuyện xẩy ra, và viết cho vợ một bức khác nhờ bố chuyển, 
thì lại giấu hết, chỉ nói công việc đang tiến triển rất tốt. Nhưng chim lại 
không bay về nhà bố mà về nhà vợ, nên vợ biết rõ mọi chuyện của chồng. 

Vọ bèn cải trang làm một hoàng tủ, chở một thuyền hàng ra đi. Đến bến 
cảng thứ nhất, người què tiến đến níu áo bắt trả cái chân. Hoàng tử giả nhận 
lòi, nhưng bắt hắn phải cắt chân kia cân do để về lấy cho đúng kẻo ỏ nhà có 
nhiều chân, không biết đằng nào mà chọn. Hắn cứng họng linh mất. Đến bến 
cảng thứ hai cũng thế, người mất mắt cũng linh mất khi hoàng tử giả đòi móc 
con mắt còn lại để cân. Đến bến cảng thứ ba, cũng như truyện của ta, hoàng 
tử giả sau khi tỉnh ý lén để lại chùm chìa khóa tại nhà con mụ lường gạt, đã 
thắng cuộc. Kết quả, mụ mất tất cả của cải. Hoàng tử giả sai người đi chuộc 
chồng về nhưng không cho chồng biết mình là ai, chỉ lấy ö hắn chiếc nhẫn. 
Đoạn, thu xếp cho tàu vê nước. 


Được tự do, hoàng tử trở về nước. Hắn lại làm phách đòi giẫm lên người 
vợ, nhưng vợ đã giỏ cho hắn xem chiếc nhẫn và giấy tờ chuộc, cho biết hắn 
bây giò là nô lệ của mình, không còn có quyền hành gì nữa!. 

Truyện sau đây phổ biến ỏ Băng-la-đex (Bangladesh) cũng như ở Nam-tư 
và ö Ý (Italia): 

Một ông vua có năm đứa con. Đứa thứ năm là Un-mu-lúc, khi sinh, thầy 
bói doán nếu vua nhìn nó thì sẽ bị mù. Vĩ thế đứa bé bị vua nuôi cách biệt Ở 
trong một cái lầu rất xa. Nhưng rồi vua cũng bị mù vì gặp lại Un-mu-lúc lúc 
ấy đã lón nên không nhận ra. Thầy thuốc bảo chỉ có hoa hồng của Ba-ka-oa-li 
mói chữa lành. Bốn hoàng tử dầu bèn di tìm. Dọc đường họ gặp Un-mu-lúc 
mà không biết là em. Và Un-mu-lúc tuy không nhập bọn với họ nhung cũng 
theo họ. 

Đến mội tinh nọ, bốn hoàng tử vào nghỉ ở lầu của một kỹ nữ là Lắc-kha, 
và được Lắc-kha rủ đánh bạc. Nhò có con mèo nên Lắc-kha chiếm lấy hết cả 


1. Truyện này theo 5ô- vô-na Đê- vi (Chauvona Dévi). Những hòn ngọc phương 
Đông. 
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tiền bạc và bắt bốn người làm nô. Khi Un-mu-lúc đến, biết mưu gian con mèo 
nên đánh thắng và chiếm lấy Lắc-kha làm nô tỳ, Lắc-kha kể chuyện mình cho 
anh nghe và nói hoa hồng hiện nay Ỏ tay một nàng tiên là Ba-ka-oa-li. Nhờ 
có thần giúp, anh vào được đền của Ba-ka-oa-li lấy trộm hoa và nhẫn. Đưa vệ, 
anh gặp bốn hoàng tử dang làm nô cho Lắc-kha, bèn giải phóng tất cả. Nhưng 
khi nghe anh kể chuyện hoa của Ba-ka-oa-li và thử làm cho một người mù trỏ 
nên sáng, thì họ xúm lại đánh anh chết giấc và cướp lấy hoa về chữa cho vua 
cha lành. ỉ 
Ba-ka-oa-li mất hoa và nhẫn, cất công đi tìm. Tìm đến Un-mu-lúc, Un-mu-lúc 
lại dẫn nàng đi tìm bốn hoàng tử. Cuối cùng bọn chúng bị lột mặt nạ vì dấu 
seo của Lắc-kha còn in trên vai khi nàng bắt họ làm nô. Ủn-mu-lúc được vua 


cha nhận là con và hỏi Ba-ka-oa-li cho chàng làm vợ. 
Truyện của người Béc-be-rợ (Bcrbères) öỏ Nam Tuy-ni-di (Tunisie): 


Một cô gái có hai người đến dạm. Một người là cháu gọi mẹ cô bằng cô, 
một người là cháu gọi bố cô là bác. Cô bảo bố: tốt hơn cả là giao cho mỗi 
người một chiếc tàu và hàng hóa, ai tỏ ra thông minh thì cô lấy làm chồng. 
Hai người chỏ hàng ra đi. Xa-ít - cháu của mẹ - dến một nước nọ, trên cảng 
có một bọn cờ bạc mời anh dự cuộc dỏ den - "Chơi thế nào?” anh hỏi - "Chúng 
LÔi có con mèo cầm nến bằng hai chân trước, mèo cầm được như thế suốt 
đêm. Nếu nó đánh rơi nến, chúng tôi nộp cho anh một trăm tàu, nếu không, 
anh nộp tàu của anh cho chúng tôi". Xa-ít bằng lòng. Rồi cũng như các truyện 


trên, anh chàng thất bại, phải đi học nghề öỏ một quán cóm. 


Mười ngày sau, Ác-mét - cháu của bố - đến, nhưng có mang theo hai con 
chuột giao cho một đứa bé đã dặn dò sẵn. Tối lại lúc con mèo của bọn cÒ bạc 
đang cầm nến thì đứa bé chạy vào thả một con chuột, rồi con thứ hai, mèo 
nhảy vô làm đổ nến. Anh được một trăm tàu. 


Đi chơi phố, anh gặp Xa-ít, hứa trả chiếc tàu cho hắn nhưng với diều kiện 
là đóng dấu sắt đỏ ỏ lưng. Xa-ít bằng lòng. Hắn vê nước trước được cô gả con 
gái cho. Dúng vào ngày CưÓi thì Ác-mét về. Đám cưới di qua nhà, Ác-mét cướp 
lấy cô dâu. Mọi người xôn xao, Ác-mét gọi Xa‹ít tới lột áo hắn và bảo mọi 
người hãy đọc những chữ của dấu ấn trên lưng. Đọc xong, họ bảo Xa‹ít: - "Người 


dàn bà này không thuộc vê anh" - Ác-mét bèn lấy cô gái làm vọ. 


Truyện của người Ru-ma-ni (Roumains) Ó Tö-răng-xin-van-ni (Transylvanic): 
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Một anh chàng vừa cưới vợ thì bỏ đi buôn. Vợ hỏi đi xa có quên mình 
chăng? Anh đem câu ấy hỏi lại vợ. Vợ bảo anh ngồi rồi cạo râu cho, và 
nói: - "Nếu râu mọc lại là dấu hiệu tôi có quan hệ với người khác". Lại đưa 
một sơ mi trắng như tuyết cho mặc và nói: -"Sơ mi mà đen cũng là dấu hiệu 


“4 


như thể". 

Chàng trẻ tuổi đến một thành phố, dùng lại ö quán. Ở đây cũng có chủ 
quán có con mèo hai chân, mang được ngọn lửa sáng suốt đêm. Cũng đánh 
cuộc. Anh chàng cũng thua, phải nộp tất cả tiền và bị giam trong một cái hầm, 
trong đó đã có sáu người khác. 

Mọi người thấy anh bị giam lâu mà sơ mi vẫn trắng, mặt anh càng giống 
với mặt con gái, lấy làm lạ, họ tấn mẩn hỏi, anh kể cho họ nghe câu chuyện 
riêng giữa hai vợ chồng. Một số người xin với chủ quán cho mình đi lừa người 
đàn bà. Buổi chiêu một ngày nọ họ tìm đến làng anh ta, gõ cửa, tự xưng là bộ 
hành nghèo lõ độ đường. Người đàn bà thương hại cho ăn nhung khi họ xin 
nghỉ lại, một ý bỗng nẩy ra. Nàng bèn cho họ vào ở buồng tốt nhất rồi khóa 
trái lại. Sáng hôm sau hỏi qua khe cửa mới biết tình hình của chồng, nàng bèn 
cải trang làm một thầy tu ra đi, có mang theo ba con chuột. Đến nơi, thắng 
được chủ quán, buộc hắn phải nộp tất cả tài sản. Nàng lấy chìa khóa mỏ hầm 
tha cho mọi người, trả của cải cho họ, và cứu được chồng. 


Về sự tích cá he, xem lại truyện số 13, tập I, và các dị bản. 
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Ngày xưa có một con sáo nói được tiếng người và hiểu được ý người. 
Từ lâu, sáo làm bạn vói một bác nông dân rất nghèo. Hôm ấy, bác đi 
cày bắt được sáo ta bị thương nằm nép trong bụi lúa, bèn đưa về chăm 
sóc, dần dần dạy sáo học, sáo biết đủ mọi thứ. Đối với sáo bác rất tận 
tình; mối khi có miếng ăn đều dành phần cho sáo. Bác bảo sáo: - "Tao 
già rồi mà không có con nên tao nhận mày làm con!". Sáo được tự do 
muốn đi đâu mặc ý, không bị nhốt trong lồng. Nhưng sáo rất quyến 
luyến bác, không muốn rời. 

Gần đấy có phú trưởng giả giàu nút đố đổ vách. Nhà hắn tiền ròng 
bạc chảy đến nỗi thỉnh thoảng hắn lại đem vàng ra phơi nói là cho đõ 
ẩm. Một hôm sáo bay qua nhà phú trưởng giả gặp kỳ hắn đang phơi 
vàng. Sáo biết là của quý vội sà xuống cắp lấy mấy thoi đưa về cho bố 
nuôi. Từ đấy bác nông dân sống dễ chịu hơn trước. 

Phú trưởng giả từ ngày mất vàng không biết nghi cho ai được, vì hắn 
phơi tận trên nóc nhà lại nghiêm cấm không cho một ai tói gần, nên 
hắn đành nín lặng. Nhưng hắn vẫn để tâm rình mò quyết tìm cho ra. 
Một hôm khác, hắn lại phơi vàng. Sáo bay qua trông thấy lại sà xuống 
lấy, nhưng không may bị phú trưỏng giả nhanh tay chộp được. Lập tức 
hắn tra khảo sáo để mong tìm lại những vàng đã mất lần trưóc. Hắn 
hỏi sáo: 

- Mày ỏ nhà nào? 

Sáo đáp: 

- Tôi Ö trên rừng. 

- Ai dạy mày trộm vàng của tao? 

- Chả ai dạy cả. 

- Mày trộm về cho ai? 

- Tôi quảng lên rùng. 
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Tức tối vì không tìm ra được manh mối, phú trưởng giả liền sai gia 
nhân vặt lông sáo cho kỳ trụi để cho sáo chết một cách đau đón. Nhưng 
mói nhổ được mấy cái lông thì sáo đã giả bộ chết, nằm ngay đơ, cánh 
sã ra, không cựa quậy. Phú trưởng giả sai vứt sáo ra ngoài bụi tre. Chỉ 
một chốc sau sáo đã đứng dậy và gượng lần về nhà. 


Mấy tháng sau, ở một ngôi đền của làng bỗng xảy ra một việc rất lạ. 
Mối lần người thủ từ vào thắp hương đều nghe trên tướng Đức Ông có 
phát ra tiếng gọi: -"Sắp có nạn lón, hãy bảo phú trưỏng giả đến cho ta 
bảo". Người thủ từ trước còn hồ nghi, nhưng nghe đến lần thứ hai thì 
hốt hoảng, vội đi báo tin cho phú trưởng giả biết. Nghe thủ từ nói, phú 
trưởng giả cũng không kém hốt hoảng, vội mang khăn áo tói đền vói 
một mâm cỗ để nghe Đức Ông phán bảo. Khi hắn đang lễ xì xụp thì 
tiếng ở trên tượng truyền xuống bảo hắn phải cạo đầu quy y một thời 
gian mới mong tai qua nạn khỏi. Hắn toát mồ hôi, vâng vâng dạ dạ. 
Cuối cùng, hắn đành nhờ người cạo phăng mó tóc và mặc đồ nâu sồng 
xin hòa thượng cho vào ỏ chùa để mong Phật che chỏ như lời Đúc 
Ông truyền. 

Nhưng được mấy ngày sau, Đức Ông lại bảo người từ giữ đền gọi hắn 
đến. Khi lão phú trưởng giả và mọi người đang quỳ lom khom đợi Đức 
Ông bảo ban, thì sáo ta từ bức tượng bay ra nói với chúng: 

- Hãy mở mắt ra mà nhìn đây! Tao đây chả phải thần thánh gì cả. 
Chỉ vì mày làm tao đau đón suýt chết nên tao phải báo thù mày một phen. 

Nói đoạn, sáo cười lên một thôi rồi sà xuống mâm mổ lấy mổ để. 

Cái đầu trọc của phú trưởng giả ngửng lên, và khi thấy được sự thực, 
hắn giận tràn hông, nhảy xô lại định bắt giết con sáo cho hả giận, nhưng 
sáo ta đã bay ra khỏi đền và đi mất `. 


1. Theo lời kể của người Vĩnh- phú, Thái- bình, và Hà- tĩnh. 
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KHẢO DỊ 


Có người kể hơi khác về chỉ tiết. Đại thể, lúc sáo vào nhà người ta thấy có 
mâm cỗ cúng thì trộm giò chả về cho chủ. Người mất của đuổi theo đến nhà 
thì bắt được quả tang bèn lên trình quan. Quan cho đòi cả người và sáo lên 
tra hỏi. Sáo nhận hết tội lỗi, bị quan xử tội vặt lông. Sáo cũng giả chết thoát 
được. Đoạn sau, sáo cũng mượn miệng Đức Ông báo thù không phải chỉ phú 
trưởng giả mà là cả bọn quan, chánh tổng, lý trưởng, v.v... đều phải cạo trọc 
đầu cả lũ'. 

Người Nghệ-an kể truyện này cũng có một vài tình tiết hơi khác. Ví dụ, 
thay cho phú trưởng giả là quan huyện. Khi bị quan vặt lông, sáo lần được vê 
nhà nói với chủ xin nuôi cho mau sinh lông sinh cánh để báo thù. Đủ lông 
cánh rồi, vừa gặp khi làng của quan huyện tế thần, nó lén bay vào linh tọa 
mượn miệng thần vạch tội quan huyện ngày xưa hay ăn tiền dân, bảo làng phải 
đòi quan ra vặt tóc, rồi vặt râu quan, V.V...”. 

Truyện trên cũng phổ biến ỏ nhiều dân tộc. Người Lào có truyện Con Veí 
của Ích-va-ra` dường như là một dị bản của nó: 

Xưa có một anh chàng tên là Ích-va-ra yêu một cô gái. Bố cô gái đòi phải 
cầu thần, thần có ưng thuận mới gả. Nhưng khi hai họ đến đền hỏi ý kiến 
thần, thì con vẹt của Ích-va-ra đã bay vào đền nấp sau pho tượng nói: - "Được 
lắm, họp lắm, xứng đôi lắm". Nhò thế, bố cô gái bằng lòng gả, hai họ cưới hỏi 
linh đình. 

Sau cô gái biết không phải thần mà do vẹt, liền bỏ về nhà bố tìm cách bắt 
được con vẹt vặt trụi lông định nướng ăn. Song vẹt đã trốn được vào rừng, và 
trỏ nên vua các loài chim. | 

Khi nghe nhà vua yêu con thú bỏ con trưởng, vẹt đeo một cái chuông bay 
về đậu trên nóc hoàng cung, tự xưng là sứ giả của thần In-đo-ra, bảo vua phải 
gọi hoàng tử con trưởng về truyền ngôi, nếu không sẽ bị thần phạt. Nghe thế, 
nhà vua sọ, bèn gọi con trưởng về cho lên ngai vàng làm vua. Nhò công đó, 
vẹt được phong làm quan nhất phẩm. Vẹt bèn tố cáo bố con cô gái. Ông vua 
mới ra lệnh gọi bố con cô gái tói, bắt cạo trọc đầu để trả thù cho vẹt. 


1. Theo Thực nghiệp dân báo (1924). 

2. Theo Bỏn khai thôn Chính-dích, xã Mỹ-lợi. 

3. Một trong 16 truyện Xa- cu- na- pa- con. 

4. Theo Hoàng Lâm, Xu- văn- thon. Truyện dân gian Lào. 


609 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 


Người Chăm-hoơ-roi cũng có truyện Em bé và chim vàng anh cũng phần nào 
giống với truyện của ta: 

Hai vợ chồng một người kiếm củi có đứa con trai múa giỏi, đồng thời có 
nuôi một con chim vàng anh hót hay. Thấy con chim quý, một lão nhà giàu 
đến cướp lấy dưa vê định nuôi cho nó hót. Nhưng chim không chịu hót, ủ rũ 
không ăn mấy ngày liên. Lão nhà giàu bèn vút chim ra bụi. Đứa con trai người 
kia lại nhặt chim về chăm sóc, chim béo khỏe, lại hót vui như trước. 


Nghe nói chim đã sống lại, lão nhà giàu liền đến nhà giành con chim, nhưng 
chim dã mổ vào mắt hắn túi bụi °. 

Dân tộc Mèo có hai truyện: 

1. Hoàng tử Mua Lình Khú nuôi được một con sáo khôn. Để báo thù cho 
cha bị người giết chết và tranh ngôi, anh đi ra nước ngoài, lấy con gái nhà 
giàu, rồi lại lấy con gái vua Tròi. Ở đâu, anh cũng luyện tập quân lính chuẩn 
bị đánh kẻ thù, nhưng không ngờ anh bị kẻ thù bắt giam. Nghe tiếng anh 
khóc, chim sáo tìm vào hầm đá hỏi thăm. Anh nhò sáo đi báo tin cho hai VỢ 
mình đem quân đến cứu. Quân nhà Tròi được tin kéo xuống đánh. Tên cướp 
ngôi bỏ chạy, hỏi sáo cách thoát. Sáo bảo hắn cạo trọc đầu ẩn trong một cái 
miếu hoang. Quân nhà Trời tìm không được, rút về. Sau đó, quân của con gái 
nhà giàu kéo đến. Mua Lình Khú hỏi con sáo về tung tích kẻ thù và khi được 


sáo mách, anh chém đầu y rồi lên làm vua. 


2. Seo Mèo Chư mồ côi di ở cho người. Anh giúp đõ cho một con chim 
dang ấp trúng, được chim trả ơn công anh lên lưng chỏ đến cung vua bảo vua 
gả công chúa cho anh. Nhưng vua nổi giận duối Seo Mèo Chư và vặt trụi lông 
chìm. Cũng như truyện của ta, chìm chui vào bàn thờ Ở cung vua, ăn các thức 
cúng, rồi khi mọc đủ lông cánh, chim lại lấy lời thần linh bảo vua nếu không 
gả công chúa cho Seo Mèo Chư sẽ có tai nạn. Vua bất đắc dĩ cho công chúa 
một con chó quý, một con mèo, một con ngựa thồ bạc và đồ đạc di lấy chồng. 

Lấy nhau dược ít lâu, công chúa giao cho chồng ngựa thồ bạc đi dong gạo, 
có chó quý đi theo. Đến mội làng nọ, anh vào nghỉ Ö nhà một mụ phù thủy. 
Mụ cho anh nghỉ và giao hẹn nếu chuột cắn mà khóc thì anh mất tất cả cho 
mụ. Trái lại, thì mụ mất tất cả cho anh. Ở đây truyện tương tự với truyện Con 
1. Theo Truyện cổ dân gian của cóc dân tộc Việt-nam, tập IV. 
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mụ Lường, chỉ có khác về vai trò của mèo. Nửa đêm đang ngủ, đàn muỗi bay 
tới cắn, anh nhịn được, nhưng khi đàn chuột xồ ra cắn, anh kêu khóc, thế là 
bị mất của cải và bị làm nô. Chó chạy vê báo cho công chúa sự tình. Công 
chúa mang theo con mèo đến xin trọ ở nhà mụ phù thủy và cũng nhận giao 
ước như trên. Mụ cho đàn muỗi, rôi cho đàn chuột ra cắn, nhưng chuột bị 
mèo chén thịt. Cuối cùng nàng cứu được chồng về `. 

Trung-quốc cũng có truyện Con khướu: 

Một ông già tốt bụng tên là Già Vương đi ở chăn bò cho Ương Ngược. Vì 
già yếu bị đuổi, phải làm nghề kiếm củi. Một hôm ông bắt được một con khướu 
hót hay. Ông dưa ra chợ cho nó hót, được người ta thưởng cho nhiều tiền. 
Ương Ngược thấy thế bắt lấy khưóu và cũng dưa ra chọ bắt người đi chợ nộp 
tiền dể nghe khưóu hót. Nhưng khưóu không hót, lại mắng lại Ương Ngược. 
Hắn bảo dầy tó giết di để nhắm rượu. Chim bảo đầu bếp tha cho mình rồi bắt 
một con qua chết làm thịt thay vào. ˆ 

Ở dây, chim cũng bay tới miếu Ngọc hoàng nấp vào chỗ kín, lấy lồi Ngọc 
hoàng bảo ông từ gọi Ương Ngược dến, truyền cho y làm Ngọc hoàng, cả vợ 
con và dâu đều vinh hiển, nhưng với điều kiện là sáng mai cả nhà phải mặc 
đồ giấy đến miếu. Trời rét, sau khi gia đình Ương Ngược đến, chim sai khóa 
chặt cửa miếu lại, rồi bay đến cây cao giữa làng truyền bảo dân làng chia đôi 
tài sản của Ương Ngược: một nửa cho Già Vương và người dầu bếp, còn lại 
dcm phân phát cho những người nghèo. 


Sau đó, khi ông từ mỏ cửa miếu vào thì Ương Ngược và vợ con dã chết cóng”. 


1. Theo Doãn Thanh, Thương Nguyễn, Hoàng Thao. 7ruyện cỗ dân tộc Mèo. 
2. Theo báo Tâz. Việt hoa (1958) dẫn trong sách Đớnh chết Diêm uương của Lê 
Bá Cơ. 
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86. CON THỎ, CON GÀ VÀ CON HỒ 


Thỏ, hổ và gà có lần ở chung với nhau để hợp sức phát nương rẫy. 
Ngày đầu tiên, thỏ và hổ đi cắt tranh, giao cho gà nhiệm vụ trông nhà 
và nấu ăn. 

Sau khi quét dọn trong nhà ngoài ngõ, gà nấu cơm. Cơm chín, gà 
bắc một nồi nước lên bếp. Nước sôi gà nhảy lên miệng nồi, đẻ vào nồi 
một quả trứng, rồi cất lên mấy tiếng "cục ta cục tác". 

Trứng vừa chín thì thỏ và hổ cũng vừa về. Gà bắc trứng ra. Thỏ, hổ 
vừa mệt vừa đói nên ăn rất ngon miệng. Thỏ hỏi: “Chị gà ơi! Chị làm 
thế nào mà có món ăn thích khẩu thế?". Gà,nói thực cho biết cung cách 
mình đã chế ra món ăn đó. Sáng hôm sau, họ lại dậy sóm tiếp tục đi 
cắt tranh. Lần này hổ đi cùng gà, còn thỏ đến lượt ỏ nhà nấu ăn. Hổ 
còn dặn thỏ cố lo làm sao có bữa ăn ngon như gà đã làm hôm qua. 
Thỏ đáp: "Việc đó không khó, bác cú tin Ỏ tôi”. 

Sau khi nấu cơm, thỏ cũng bắc một nồi nước sôi rồi cũng đúng lên 
thành bếp chìa đít vào nồi và rặn như kiểu gà đã dạy. Xong việc, thỏ 
hý hửng ra cửa đón hổ và gà về. 

Bữa ăn hôm ấy, hổ đói bụng háu ăn, gắp ngay trưóc mấy miếng bỏ 
vào miệng. Nhưng chưa kịp nuốt thì hổ đã vội khạc nhổ rối rít và gầm 
lên đuổi đánh thỏ. Thỏ vùng chạy nhưng không kịp nữa, bị hổ tóm được, 
đánh cho một trận mê tơi. Hổ dần đầu thỏ xuống đất mấy lần làm thỏ 
toạc cả da miệng. Sau lần bị đòn ấy thỏ giận hổ vô cùng, quyết nghĩ 
cách báo được thù mói hả. Mấy ngày sau, thỏ và hổ lại tiếp tục công 
việc. Lúc này tranh cắt đem phơi đã khô, phải đánh đống lại đưa về 
lọp nhà. Trong khi chưa biết làm thế nào để chuyển tranh về thì thỏ 
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đã hiến kế bảo hổ: - "Trong ba ta, tôi thấy bác có súc khỏe hơn cả. Vậy 
bác hãy nằm xuống để tôi chất tranh lên lưng, dùng dây buộc chặt vào 
lưng rồi cứ thế bác chỏ về nhà, chừng một chuyến là xong tất cả". Hổ 
nghe có lý, nằm ngay xuống cho thỏ chất cỏ tranh lên. Khi đã đầy lưng, 
thỏ lấy dây cột quàng mấy chục vòng xuống bụng, xuống cổ, quàng cả 
vào các chân của hổ, v.v... Thế rồi thỏ nhảy lên, lấy đá đánh lủa đốt 
cho bén vào tranh rồi nhảy xuống chạy mất. Tranh khô được lửa, cháy 
rất thỏa thích. Hổ vẫn vô tình lo làm xong công việc, đến khi lửa liếm 
xuống gần lưng, nóng quá, mói hoảng hồn, gầm lên, lăn lộn. Nhưng 
đống lửa vẫn dính chắc lấy lưng hổ vì đây cột nhiều và chặt quá. Hổ 
càng chạy, lửa càng như được quạt mạnh, bùng to lên. 

Khi hổ giãy được khối lửa khỏi lưng thì da đã bị bỏng, lông đã bị 
cháy sém loang lổ. Hổ giận tràn hông bỏ đi tìm thỏ thì thỏ đã biến đi 
đâu mất. 

Cũng vì thế mà ngày nay người ta nói nòi giống của thỏ và hổ còn 
mang những vết tích của cha ông chúng để lại: một loài bị xẻ môi trên; 
một loài lông vẫn còn những vết cháy sém. 


KHẢO DỊ 


Một truyện khác có tính chất ngụ ngôn, nói vê Nguồn gốc bộ da con hồ và 
hàm trên con trâu: 

Một hôm, hổ thấy trâu bị người thọ cày mắng chửi đánh đập mà vẫn cú cúi 
đầu phục tùng, bèn chò lúc trâu được nghỉ, đến gần hỏi: "Tại sao mày lại chịu 
nhục nhã như thế?". Trâu đáp: "Vì người có trí khôn". 

Hôm khác, hổ lân la đến xin trí khôn của người. Người đáp: - "Trí khôn ta 
để ở nhà. Nếu mày muốn, ta sẽ về lấy cho. Nhưng phải để ta trói vào gốc cây 
đã, nếu không mày ăn mất trâu của ta". Hổ chịu để trói. Trói xong, người mang 
rơm lại đốt, vừa đốt vừa nói: - "Trí khôn của ta đây!". Hổ giãy giụa mãi mới 
thoát, nhưng lửa đã cháy sém bộ lông. Còn trâu thấy thế cười bổ xiêu bổ ngả 
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dến nỗi hàm trên va vào đá gãy mất cả một dãy răng. Vì thế mà ngày nay nòi 


giống của hai loài ấy còn mang vết tích của tổ tiên”. 
Về gốc tích bộ đa con hổ, người Thái có một truyện: 


Xưa, trời đặc biệt đành riêng cho người một sự ưu đãi: biết nói và có quyền 
ăn thịt mọi giống vật. Thấy thế, hồ và rắn không chịu, vây lấy người định dánh. 
Người làm một cái chòi để rắn và hổ chui vào rồi bịt lại châm lửa đốt. Hổ 
và rắn hoảng hốt: một con va phải những thanh gỗ đã cháy den nên bộ da 


có văn, một con bò trên đống than nên bộ da lấm chấm den Kì 


Người Nùng kể về Gốc tích bộ đi con hổ như sau: 


Hổ bị thỏ dùng mẹo lừa làm toạc cả da. Dau quá, hổ bỏ chạy. Gặp một 
người làm hương, hổ nhò chữa giúp. Người này bốc một nắm mùn cưa nhét 
vào các vết thương và dặn đến thọ rèn mà hø cho khô vết thương. Không ngò, 
đến nơi, tàn than bay lên bắt vào mùn cưa, cháy âm ¡ mà không biết. Dến lúc 
nóng, hổ lông lộn, chạy lung tung khắp nơi. Một con gà gô thưởng hại mách: 
- "Ƒác tà tà" (ý nói nhảy xuống sông). Nghc lòi, hổ nhảy tùm xuống sông mới 
thoát chết. Nhưng từ dấy da hổ có vết cháy. Cũng từ dấy hổ với gà gô thành 
dôi bạn chí thân. Ở dâu có gà gô là ö đấy thường có hồ”. 


1. Theo truyện kể của người miền Bác và miền Trung. Người Miến- điện (Myanma) 

có truyện Vì sơo trêu không có hàn: trên, hơi khác: Trâu với bò là hai anh em chú 
bác, rất thân nhau. Bò chỉ có hàm dưới, một hôm mượn hàm trên của trâu để 
đi xem ngựa biểu diễn. Ngựa múa hát hay quá làm bò cười như nắc nẻ. Ngựa 
thấy răng bò đẹp bèn hỏi mượn để múa hát cho hay hơn. Bò vô tình không biết 
mưu ngựa, nên cho mượn ngay. Ngựa nhảy múa mỗi lúc một xa rồi ba chân bốn 
cảng chạy mất. Bò đuổi không kịp đành chịu mất. Ngày nay trâu thường kêu: 
"Răng của tôi!", bò kêu: "Bác nói đúng!", còn ngựa thì trả lời: "Hì hì hì hì" (Truyện 
dân gian Miến-điện, bản dịch của Minh Trí, Văn Minh và Hoàng Hải). 

Về đề tài này người miền Nam kể như sau: Xưa trâu có đủ hai hàm rãng mà 
ngựa chỉ có một. Một hôm trâu được mời đi ăn giỗ. Lúc trở về gặp ngựa. Ngựa 
bảo trâu cho mình mượn hàm răng trên để đến lượt mình ăn giỗ, rồi sẽ trả lại 
sau. Trâu không ngờ gì cả cho mượn ngay, nhưng cũng như truyện trên, ngựa 
đã có dụng ý xấu giữ hàm răng của trâu lại không trả. Một hôm gặp ngựa trâu 
đòi, ngựa bảo: - "Chúng ta hãy chạy thi, anh hơn tôi, tôi sẽ đưa ngay". Nói rồi 
ngựa chạy, trâu đuổi không kịp và từ đấy đành chịu mất hàm răng trên (Theo 
lời kể của đồng bào Mỹ- tho và Lãng- đờ (Landes). Sách đã dẫn). 

2. Theo lời kể của người Thái. 
ở. Theo lời kể của người Nùng ở Cao- bằng. 
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Truyện của người Miến-điện (Myanmar) có những tình tiết hơi khác: 

Thỏ và hổ cũng rủ nhau di cắt ra. Hổ mang một túi đựng cóm thịt, còn thỏ 
thì một túi phân bò và cát. Đang làm, thỏ đòi ăn trước nhưng hổ thì chờ làm 
xong mới ăn. Thỏ nói: nhà hiền triết có nói: đến trước ăn com thịt, đến sau 
chỉ có ăn cát ăn phân. Rồi chén hết túi com của hổ, đoạn tìm gốc cây mà ngủ. 
Hổ làm xong, tìm đến túi chỉ thấy cát và phân bèn mắng thỏ, thỏ nhắc lại câu 
của nhà hiền triết. Hổ tin lời lại cắt và chuyển rạ. Thỏ vò lên con sốt được hổ 
cho ngồi lên bó rạ đã chất lên lưng. Đi được một quãng thỏ đánh lửa lên đốt. 
Hổ bị sém da, hoảng hốt bỏ chạy. Thấy thỏ ngồi bên vệ đường, hổ mắng thì 
thỏ cãi: - "Tôi đã gặp bác lần nào đâu". Hổ xin lỗi, thỏ nói: - "Tôi chả trách 
bác vì anh em tôi giống nhau như đúc, nhưng lưng bác có nhiều vết bỏng, tốt 
hơn là cọ vào gốc cây". Hổ làm theo, vết bỏng tóc máu, đau quá bỏ chạy. Lại 
gặp thỏ và mắng, thỏ lại đáp: - "Tôi đã gặp bác lần nào đâu. Kìa sao bác có 
máu, hãy lăn lên cát thì lành". Hổ làm theo, dau nhức nhối, chạy như cuồng; 
lại gặp thỏ nữa, mắng thì thỏ đáp: - "Tôi không hề quen bác. Ở đây có giếng 
thần, bác đến đấy có thể lành". Rồi đem hổ đến, thình lình xô xuống giếng 

Về gốc tích cái môi con thỏ, người châu Phi kể: 

Mặt trăng lúc tạo thiên lập địa sai rận xuống trần phán bảo cho loài người 
biết là người được hưởng lệ "sẽ chết và sẽ sống lại". Thỏ nghe dược sứ mệnh 
bí mật ấy, vội xuống trước tuyên bố ngược lại là "người sẽ chết và chết là 
chết luôn". 

Rồi đó, thỏ lên trời khoe công. Giận thỏ làm sai ý mình, mặt trăng đánh 
thỏ sút môi, nên từ đó thỏ truyên lại cho dòng dõi mình cái môi sút. 


1. Theo Truyện dân giun Miến-điện, đã dẫn. 
2. Theo Rê-vi-dơ (Révise). Tôn giáo của cóc dân tộc lạc hộu, quyển T. 
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Hổ bị thỏ chơi một mẻ mất mật, thề từ nay không đội tròi chung 
với thỏ. | 

Một hôm, hổ đi chơi gặp thỏ đang trèo cây ăn mật ong. Hổ đúng 
đón dưới gốc, trừng mắt bảo thỏ: 

- Mày đừng có hòng chạy nữa nhé! Tao tìm mày lâu lắm rồi. Muốn 
tốt xuống đây nộp mạng! 

Thỏ bèn làm kế hoãn binh: 

- Ông làm ơn cho tôi đánh một hồi trống rồi tôi xin xuống để ông 
bắt tội. 

- Được, hổ trả lời. | 

Thỏ gio tay giả làm điệu bộ đánh trống liên hồi vào tổ ong. Bấy giỏ 
tiếng ong bay vù vù, văng vắng có âm thanh phát ra làm cho hổ nghe 
tưởng là trống thật. Thích quá, hổ bảo thỏ: 

- Mày cho tao đánh vói. 

- Ông đánh cũng được thôi - thỏ đáp - nhưng có điều, ông mà đánh 
thì tôi sẽ điếc tai long óc mất. Vậy ông làm ơn để tôi đi thật xa đây đã, 
bao giò không nghe tiếng hú của tôi nữa thì hãy đánh. 

Thế là hổ ta quên mất việc trị tội thỏ, để cho thỏ nhảy xuống chạy 
trốn mất. Khi không còn nghe tiếng hú, hổ mói trèo lên cây, đánh mạnh 
vào tổ ong. Tổ ong võ ra, cả bầy ong xông tói đốt cho hổ tối mày tối 
mặt. Hổ kinh hoàng sẩy chân rơi xuống đất đau điếng cả người. Nhưng 
ong vẫn không tha, hổ chạy đến đâu chúng đuổi theo đến đó, đốt cho 
mặt sung húp mới chịu thôi. Hổ biết là mắc mưu thỏ, giận bầm gan 
tím ruột. : 

Hôm khác hổ tình cò gặp lại thỏ đang đứng bên bụi tre. Hổ chặn 
đường hét: 
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- Mày làm ông khốn nạn bao nhiêu phen rồi! Thôi, đứng đó cho ông | 
trỊ tỘI. 

Thỏ nghĩ ra được một kế khác, nói: | 

- Ông hãy cho tôi gảy một khúc đàn cho ông nghe đã rồi tôi sẽ để 
ông bắt tội. Tôi không dám trốn đâu mà ông lo. 

Hồ bằng lòng. Thỏ liền nhảy lên bụi tre giả làm như cách gảy đàn. 
Kỳ thực, lúc nào gió thổi hai cây tre sắp cọ vào nhau thì nó rút chân 
ra, lúc hai cây tre rỏi nhau thì nó đút chân vào. 

Tiếng tre cót két làm vui tai hổ, cho nên hổ lại bảo thỏ: 

- Mày để cho tao gảy một lúc chơi. 

Thỏ nói: 

- Ông cứ gảy tùy thích, nhưng chơi cho khéo kẻo hỏng mất đàn của 
tôi đii 

- Mày dạy tao cách gảy thế nào đã. 

- Tay ông to quá đánh hỏng đàn mất. Vậy ông hãy cứ đánh bằng 
đuôi thì tốt hon. Đây này! Cứ lúc nào hai cây tre rồi nhau thì ông cho 
đuôi vào giữa, thế là nó bật thành tiếng nghe rất thú. Nhưng ông hãy 
chỏ cho tôi đi xa đây đã. 

Nói rồi, thỏ nhảy xuống, ba chân bốn cẳng chạy mất. Còn hổ làm 
đúng như lời của thỏ, bị tre nghiến đút mất một khúc đuôi. Hổ đau đón 
không thể nói hết, gầm rống vang trời, trông bộ dạng rất thiểu não. 
Hắn quyết bắt cho được thỏ xé xác ra mói hả dạ. 

Bằng đi một ít lâu, hổ lại gặp thỏ. Nhưng lần này đang lúc thỏ vô ý 
sa xuống một cái hố sâu không làm sao lên được. Thấy mặt hổ, thỏ 
VỘI gỌI: 

- Tròi ơi! Ông còn chưa biết ư? Mau lên không thì nguy khốn đến 
nơi rồi! 

Hổ nghe nói thế, cuống lên hỏi lại thỏ: 

- Thế nào? Nói maul | 

- Ông ơi - thỏ đáp - ông có thấy gió thổi ào ào, cây cối rung chuyển 
đó không, đó là dấu hiệu trỏi sắp sập rồi, chỉ còn một cách nhảy xuống 
đây mói có thể thoát được mà thôi! 
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- Thật thế à? Cho tao xuống vói nhé! 

- Ông xuống ngay đi! Ö lại trên đó là chết bẹp xác. 

Thế là hổ không suy nghĩ gì nữa nhảy ngay xuống hố sâu, trong lòng 
lo ngay ngáy không còn nghĩ gì đến chuyện trị tội thỏ nữa. Thấy thế, 
thỏ tìm cách chọc hổ chơi. Bèn dùng tay cù vào nách hổ. Hổ không 
chịu được lối đùa nghịch của thỏ, mắng: 

- Yên! Mày nghịch như quỷ ấy! Nếu còn như thế nữa tao sẽ không 
đánh mày mà quảng mày lên trên kia, cho trời sập đè bẹp xác. 

Thỏ chỉ yên lặng được một chốc rồi lại lẻn tói cù hổ. Túc mình, hổ 
nắm lấy hai chân thỏ vút lên miệng hố. Thỏ đắc mưu, chạy một mạch 
vào làng báo cho mấy ông thợ săn biết. Lập túc họ vác cung tên giáo 
mác đến hố giết chết hổ, quảy về xả thịt. 


KHẢO DỊ 


Truyện Mưu con thỏ của người Cham-pa gần với truyện của ta. Nó kết hợp 
3 truyện: Con thỏ, con gà, con hổ (số 86); Con thỏ và con hổ (số 87) và truyện 
To đầu mà dại nhỏ đái mà khôn (số 58). 

Thỏ cùng cắt tranh để lợp nhà với các con vật khác, nhưng không phải chỉ 
có gà, hổ, mà còn có thêm voi và rái cá. Chúng nó cắt phiên lần lượt nấu cơm. 
Lần đầu là hổ. Hổ đi một chốc bắt hươu, nai, cầy cáo mang về, thứ nấu thú 
quay, rồi gọi cả bọn về chén. Họ đều khen ngon và ca ngợi hổ. Qua ngày sau 
đến lượt rái cá. Rái cá xuống nước bắt những loại cá ngon, thứ nướng, thứ 
kho, thứ làm mắm, rồi gọi cả bọn về ăn. Họ đều khen ngợi rái cá. Qua ngày 
sau nữa đến lượt gà rồi lại đến lượt thỏ đều giống truyện của ta. Gà đẻ trứng 
cũng được cả bọn khen ngợi. Thỏ không biết làm thế nào cũng bắt chước gà 
són cút vào nồi, gia mắm muối vào quấy lên, nói dối là canh cá 4-kan, cá tan 
ra trong nước. Rồi thỏ làm bộ đau đầu, lên nằm không ăn. Cả bọn lúc đầu 
khen ngon, nhưng thỏ chốc chốc lại ngáp và kêu lên mấy tiếng: "Hay ê ta-pui... 
hơ-vút ê ta-pay"!. Cả bọn mồi biết ăn phải cứt thỏ, nhưng ö đây không có cơn 
giận của hổ cũng như các con vật khác, vì cả bọn đang chuẩn bị chỏ tranh về. 


1. Tiếng hay ê a-pu‡ không có nghĩa. Nơi lái lại là hơ-uút ê fa-pqy nghĩa là ngửi 
cứt thỏ. 
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Ăn xong chúng hội nhau lại chia việc: voi thì làm xe, hổ và rái cá làm "bò", 
gà dẫn đường, còn thỏ thì kêu đau, được đẩy xe. Sắp tranh lên lưng.voi rồi, 
chúng lấy dây chằng lại, buộc dây vào cổ voi, một đầu buộc vào cổ hổ và rái 
cá. Đi được nủa đường, thỏ làm bộ lên cơn sốt xin phép trèo lên xe. Rồi nó 
xin mồi lửa của gà để sưởi vì "con rét không thể chịu được". Kết quả là tranh 
cháy dữ dội trên lưng voi; thỏ còn xui hổ và rái cá kéo voi ra trước gió. Cuối 
cùng rái cá kéo được xuống nước, lửa tắt nhưng voi cũng chết. 

Thỏ bỏ trốn đi chỗ khác nhưng lại bị trăn quấn ngồi im một nơi trong bụi. 
Hổ bắt gặp, hỏi thỏ: - "Mày làm gì đó?" -"Tôi thắt dây lưng hoa của ông bà 
để lại" thỏ đáp. Hổ không biết có trăn, liền mượn dây lưng để thất. Thỏ ban 
đầu làm bộ không cho nhưng sau bảo hổ kiếm cho một cái gai để gõ nút thắt 
rồi sẽ cho mượn. Được gai, thỏ chích vào mũi trăn, trăn đau, giật nảy mình, 
thỏ thừa cơ chạy mất, nhưng trăn cũng kịp thời quấn lấy hổ. Thỏ gọi người 
đến bắt. Thấy người đến, hổ sợ, cắn đút đuôi trăn rôi bỏ chạy. 

Lần thứ hai, thú ba, và thứ tư cũng như truyện của ta, hổ đều bị thỏ chơi 
cho những vố cay chua như "đánh trống", kỳ thực lừa hổ đánh vào tổ ong vò 
vẽ để ong đốt; "gảy đàn sa-ra-nai", kỳ thực lừa hổ thè lưỡi vào giữa hai cành 
cây sắp cọ vào nhau; và nhảy xuống giếng khô, v.v... 

Sau khi bị hổ ném lên khỏi miệng giếng, thỏ đi gọi người ra bắt hổ. Lúc 
ấy có đám ăn mừng, người ta nghe nói kéo nhau đi xem. Thừa dịp ấy thỏ ăn 
hết bánh, ăn xong sắp bát đĩa lại một đống rồi trùm chiếu lên. Lại lấy khăn 
đỏ quấn đầu rồi đánh trống ¡nh ỏi. Trong khi đó ỏ dưới hố, thấy bóng người, 
hổ chạy vụt lên được khỏi miệng giếng. Mọi người trỏ về thấy mất bánh. Nhìn 
thấy một đống lù lù dưới chiếu, họ tưởng là thỏ bèn lấy gậy đánh, làm võ hết 
bát đĩa. Thấy thỏ trên nóc nhà họ rủ nhau vây bắt. Thỏ nhảy từ nóc này sang 
nóc khác. Họ lấy mồi lửa ném thỏ, thỏ tránh được nhưng nhà cháy. 

Thỏ giả chết nằm giữa đường, một người đàn bà đi chợ vê đội một rổ bánh, 
chuối, đường, v.v... để vê làm đám. Tưởng là con thỏ bị đánh chết, bà ta nhặt 
bỏ vào rổ, nhưng về đến nhà thì thỏ đã nhảy xuống trốn đi sau khi chén hết 
bánh trái trên rổ. 

Thỏ lại gặp một con voi đang khóc. Tù đây trỏ xuống giống với truyện 7o 
đầu mà dạt... của ta. Cũng vậy, voi thi với hổ bị thua phải nộp mình cho hổ 
chén thịt, nhưng Ò đây không phải thị nhảy qua khe mà là thị hét làm sao cho 
chim chóc thú vật phải sợ. Thỏ cũng bảo voi làm đúng như lời mình dặn, đặc 
biệt là têm sẵn cho mấy miếng trầu. Với nước quết trầu, thỏ làm cho hổ tưởng 
là thỏ đánh voi chảy máu nên bỏ chạy. Rồi hổ không gặp khi mà gặp rùa. Rùa 
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cũng buộc đây vào mình nối với chân hồ và dưa hồ trỏ lại. Bị thỏ dọa, hổ cũng 
bỏ chạy kéo cả rùa đi khấp nơi làm cho rùa chảy máu mồm. 

Mội truyện của người Ca-tu 7hỏ rơ-pai có những chỉ tiết khác: 

Đi-dít đóng thuyền, thỏ làm bộ khôn tới bày vẽ, cuối cùng thuyên hỏng, bị 
Đi-dít giận ném vào đống ván bằng cây /-đz đầy nhựa, thỏ bị dính chặt. Dang 
lúc không biết làm thế nào, thấy voi, thỏ nói: -"Không biết súc chú có kéo co 
dược với anh một keo không?". Bị khích. voi thò vòi cuốn tung thỏ lên. Thế 
là thỏ thoát nhưng lại roi xuống một cái hố sâu. Gặp hổ, thỏ gọi: -"Mau xuống 
đây kẻo giặc sắp tói giết thịt". Hồ nhảy xuống. Cũng như truyện của ta, thỏ 
cầm que chọc vào tai, vào mũi, rồi vào đít hổ để hổ tức, hy vọng hổ ném mình 
lên khỏi hố. Nhưng hổ vẫn không giận thỏ. Sau cùng thỏ bảo hổ há miệng 
cho mình nhổ nước bọt sẽ được bữa chén. Nhung khi hổ há miệng thì thỏ ia 
vào một bãi. Giận quá, hổ quẳng thỏ lên. Thỏ thoát được và gọi dân làng ra 
bất hổ. Bắt dược hổ, dân làng dem rượu thịt mời thỏ ăn. Nhưng khi cả làng 
say rượu, thỏ cỏi trói, cho hổ ăn no, rồi cả hai bỏ chạy. 

Thỏ sai hổ di tìm lửa về phía mặt tri mọc. Vắng hổ, thỏ ở nhà chén hết 
thịt rồi lấy du đủ, bắp chuối nấu một nồi, khi hổ về cho hổ ăn bảo đấy là thịt. 

Ở dây cũng có tình tiết thỏ chỉ cho hổ tổ ong vò vẽ nói là chiêng, hổ lên 
dánh bị ong cắn ngã xuống dất. Lại lần khác, chỉ cho hổ hai cây tre cọ nhau 
bảo là kèn, hổ ghé lưỡi vào bị cây kẹp. hổ lăn ra chết. 

Thỏ tìm đến dê rừng nói dối là có con nai chửi nó, lại đến nhà nai nói là 
dê rừng chửi, làm cho hai con giận nhau, vì vậy húc nhau chết cả đôi. 

Thỏ bị mùi chuối trong một cái bẫy rất thơm quyến rũ, bèn xin bẫy một 
quả. Bẫy trả lời: -"Ta chỉ biết trương lên sập xuống thôi!". Mấy lần xin không 
được, thỏ cầu tiết đạp bẫy một đạp, bị bẫy chụp lấy người, không rút ra được”. 

Loại truyện mang chủ đề con thỏ ranh mãnh của ta cũng như của Cham-pa 
và của Tây-nguyên, (xem thêm Khảo dị truyện số 88 sau dây) nói chung cũng 
đại đồng tiểu dị với truyện của Mã-lai (Malaysia), Kho-me, Lào, Thái-lan, v.v... 
Các-đông (Cardon) có viết một quyển Truyện chú hoãng Pơ-lăng-dốc, vua xứ 
rừng, thu thập và hệ thống hóa những truyện loài vật loại này của người Mã-lai 
(Malaysia) nhưng ỏ dây hong đóng vai trò của thỏ. Xem thêm truyện 7o đầu 
_ mà dại... (số 58) và truyện Em bé thông mình (số 80). Tóm lại, truyện con thỏ 
là một mô-típ phổ biến öỏ Đông nam Á. 


1. Theo Lăng- đờ (Landes). Truyên cổ tích Cham-pa. 
2. Theo Truyện cổ Ca-fu. 
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Ngày ấy trên rừng không có miếng gì ăn, một chú thỏ mò xuống một 
ruộng khoai bói trộm. Ngồ đâu chủ ruộng đã nấp sẵn ỏ túp lều bên 
cạnh, ập đến tóm ngay lấy thỏ. Thỏ ta giả bộ chết nằm sóng soài. Chủ 
ruộng khoai lật đi lật lại mấy lần không thấy thỏ động cựa, tin là chết 
thật, vội nắm lấy tai xách về. Đến một cái quán bên đường, hắn vút thỏ 
xuống gốc cây, thỏ cũng không chạy. Nhưng thừa dịp người ấy vào hàng 
uống nước, thỏ ta chồm dậy trốn mất. 

Qua mấy ngày đi thất thểu, thỏ không làm sao kiếm được miếng gì 
vào bụng. Đói quá, thỏ lại lần xuống ruộng khoai hôm nọ bói trộm. 
Không may, lần này lại bị chủ ruộng tóm được. Biết thỏ ranh mãnh hay 
giả chết, hắn trói nghiến thỏ lại mang về nhà. Đến nơi, hắn bảo vợ: 

- Bu mày nhốt nó vào nơm, mai kia ngày giỗ ta giết thịt! 

Thế là thỏ bị nhốt kín trong nơm, trên nơm đè một hòn đá nặng. 
Thỏ loanh quanh luẩn quẩn vùng vẫy mọi cách, nhưng không thể nào 
thoát được. Đang khi hết cả mưu kế thì chợt trông thấy gần nom mình 
có một chậu nước. Trong chậu có một con cá quả lón đang quấy, thỏ 
khế gọi: 

- Cá ơi! Mày có biết mày sắp đến ngày tận số rồi không? Mai là ngày 
giỗ, chủ nhà nó bắt mày làm thịt đó! Có muốn thoát hãy vùng mạnh 
lên nữa cho v chậu mà lóc ra ao. 

Cá nghe nói, càng quấy mạnh, quả nhiên, chậu võ làm ba mảnh. 
Nước lênh láng cả mặt đất. Cá ngoe nguẩy cố lóc ra phía bờ ao. Thỏ 
chỏ cho cá lóc gần đến bö ao mói làm bộ hốt hoảng gọi chủ nhà mau 
mau ra bắt cá. Cả vợ chồng lẫn con cái cuống quýt khi trông thấy cá 
đã trườn xuống ao. Đứa con chủ nhà giật vội lấy cái nom nhốt thỏ chạy 
ra úp cá. Thỏ không đợi dịp nào may mắn hơn thế nữa, hưóng lên phía 
rừng chạy một mạch. 
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Chạy một lát, thỏ gặp một con sông rộng. Thật là cùng đường vì chả 
có cách nào vượt qua cả. Trong khi bối rối thì vừa gặp một con cá sấu 
đang ghếch mũi lên bãi sông, miệng thỏ phì phì. Thỏ tươi cười gọi to: 

- Anh sấu ơi! Hãy cõng tôi qua sông rồi tôi sẽ gả chị tôi cho anh. 
Chị tôi đẹp lắm kia. 

Nghe thỏ tán bùi tai, sấu gật đầu. Thỏ nhảy lên ngồi trên lưng sấu. 
Sấu rẽ sóng bơi sang bò bên kia. Gần đến nơi, thỏ đã làm một phóc 
nhảy lên bờ. Thỏ rảo bưóc nhưng không quên chọc tức sấu: 

- Cảm ơn nhé! Nhưng chị tao còn để gả chỗ khác chứ có phải thừa 
đâu mà gả cho mày, sấu ơi! 

Bị gạt, sấu giận điên cuồng, nghĩ bụng phải báo thù cho được. Một 
hôm, thỏ đi chơi, nhân khát nưóc cồn cào mói mò ra sông uống. Sấu 
đã trông thấy thỏ từ xa, liền đội một đống cỏ lên đầu, khẽ bơi đến gần 
thỏ. Ngõ là đống cỏ trôi trên mặt nước, thỏ nhảy lên toan kiếm miếng 
ăn. Nào ngò sấu đã tóm ngay được. Sấu ngậm thỏ vào răng, gầm gừ tỏ 
bộ tức giận. Thỏ bỗng cười phá lên: 

_~ Cái giống nhà mày, "hừ hừ" như dọa trẻ con, chả ai sọ cả. Chỉ có 
"hà hà” thì tao mới sọ thôi! | 

Nghe nói, sấu vội mỏ miệng "hà hà" mấy tiếng, nhưng thỏ đã nhanh 
chân làm một phóc lên bờ. Thỏ dừng lại cười khanh khách hồi lâu rồi 
ung dung đi thẳng'. 


KHẢO DỊ 


Cả ba truyện thỏ Ở trên rất giống với những truyện cùng một đề tài của 
đồng bào Tây-nguyên và của người Kho-me (Khmer). Dưới đây là một truyện 
(hoặc có thể nói là hai ba truyện gộp lại) mà từ người Xơ-đăng, Ba-na (Bahnar) 
ở phía Bắc cho đến người Mạ, Xtiêng ở phía Nam đều kể không khác nhau 
bao nhiêu: 

Một em bé đi bắt ốc, trông thấy một con hổ và một con diều đánh nhau 
rất dữ dội. Hồ bị diều từ trên cao sà xuống mổ vào mắt tối tăm mặt mày phải 


1. Cả ba truyện số 86, 87, 88 đều theo truyện kể của người miền Nam và theo 
Lăng- đờ (Landes). Cổ ¿ích uờ truyền thuyết An-nam, đã dẫn. 
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van lạy xin tha. Sọ xấu hổ với loài người, hổ bèn biếu em bé một rổ cá, nhờ 
giấu kín việc ấy cho. Nhưng cm bé lại vê mách với mẹ, và từ người mẹ, chuyện 
hổ bị thua diều truyền di khắp thôn xóm. Hổ giận, tìm em bé hẹn ngày bắt 
nó phải đến cho mình ăn thịt. Đến ngày ấy em bé buồn bã ra đi, dọc đường 
gặp thỏ. Khi biết chuyện, thỏ hứa sẽ cứu giúp em bé. Gặp hổ, thỏ bắt hổ thi 
với mình nuốt một cái chốt gỗ, nếu hổ thắng mới được ăn thịt em bé. Thỏ giả 
bộ nuốt nhưng cho chốt kín đáo rơi ra phía sau. Đến lượt hổ nuốt không nổi, 
bị thỏ đuổi chạy và bị em bé bắn tên vào đít. 

Để đền ơn, em bé mời thỏ tới chơi nhà. Thỏ lên nhà bị chó rượt, và dù 
được em bé bảo vệ, ngồi ăn cũng không thấy ngon. 


Một hôm, thỏ đến uống nước "giọt" rồi ngồi đấy chờ. Một con đê khát nước, 
tìm đến, bị thỏ ngăn lại, bảo rằng loài người dặn mình canh giữ, không cho 
uống. Sau đó, một con lọn đến, thỏ cũng bảo thế. Cả hai con đều sọ, lủi thủi 
ra di. Một con voi đến, thỏ cũng bảo thế, nhưng voi chẳng nói chẳng rằng vứt 
thỏ xuống một cái hố sâu. 


Thỏ không sao lên được. Vừa gặp hổ đi qua, thỏ gọi lại. Cũng như truyện 
của ta, thỏ lừa rằng tròi sắp sập làm hổ hốt hoảng nhảy xuống. Thế rồi, thỏ 
dùng kế dánh rắm để hổ nổi giận quảng mình lên miệng hố. 


Nhưng rồi hổ cũng nhảy lên dược. Hổ bảo thỏ giúp mình cột tranh vào 
lưng để dưa về. Cột xong, thỏ cũng thả một môi lửa, tranh bắt cháy làm cho 
hổ bị sém da, giấy giụa mãi mới thoát. 


Biết bị thỏ chơi ác, hổ cố tìm thỏ dể giết. Lần thứ nhất hổ cũng gặp thỏ Ở 
tổ ong và bị thỏ lừa "đánh chiêng của mẹ nó". Lần thú hai gặp thỏ bên bụi 
trc và bị thỏ lừa "chơi tù và". Lần này hổ nghe lời thỏ, thè lưỡi vào bị tre 
nghiến gần dứt. Lần thứ ba, hổ gặp thỏ dang trèo lên một cây gỗ mục. Thỏ 
bảo hổ trèo lên để "xem ngoài biển có nhiều cảnh rất đẹp". Hổ trèo lên nhưng 
không thấy. Thỏ giục trèo lên cao nữa. Hổ trèo mãi cho đến lúc cây gãy, hồ 
ngã lăn xuống đá gần chết. Lần thứ tư, hổ lại gặp thỏ, thỏ chỉ vào một con 
rắn mang hoa gần dấy bảo hổ đó là một thú khố rất đẹp. Hổ quấn vào, bị rắn 
cắn chết. 

Sau đó ít lâu, gặp một bà già dang cắt cỏ lúa, thỏ bảo nấu cơm cho mình 
ăn, mình sẽ làm giúp. Bà già nghe lời, thỏ cắm cúi cắt cả cỏ lẫn lúa. Thỏ ăn 
xong, bà già ra thăm lúa thấy thế nổi giận, càm gậy phang thỏ. Thỏ trốn bên 
cạnh vại nước. Bà già nhõ tay đánh võ vại. Thỏ trốn vào trong một tổ mối, bà 
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già lấy đá chặn lỗ lại rồi về lấy lửa định tâm đốt chết. Thỏ dỗ dành cho đứa 
cháu bà già chui vào, còn mình thì trốn biệt. Lúc bà già mang lửa ra đốt, đúa 
chấu van lên: 

- Bà ơi! Cháu đây! 

Bà già tưởng bị thỏ lừa nữa, đáp: 

- Cháu, tao cũng đốt! 

Đúa cháu chết, bà già đi chợ mua thúc ăn để cúng cháu. Thỏ giả chết cúng 
nằm giữa đường, bà già trông thấy nhặt thỏ vào rổ rồi đội lên đầu đi về. Thỏ 
nằm trên rổ ăn hết thức ăn rồi nhảy xuống. Khi bà già biết thì thỏ đã chạy 
mất. Ngày mai bà già lại đi chợ. Thỏ lại giả chết nhưng lần này bị bà già phang 
cho một gậy chết tươi. 

Về truyện của người Ba-na (Bahna) xin xem thêm Khảo dị truyện 7o đầu 
mà đại, nhỏ dái mà khôn (số 58). 

Truyện con thỏ của người Kho-me (Khmer) cũng y như những đoạn truyện 
của người Tây-nguyên vừa kể, có thêm một vài tình tiết. Chẳng hạn thỏ giao 
ước chạy đua với Ốc sên; trước khi chạy, ốc sên bảo cả nhà mình chia nhau 
đúng rải rác dọc đường. Vì thế thỏ chạy đến đâu đã thấy ốc sên lên tiếng Ở 
đấy. Cho đến khi sắp tói đích đã thấy ốc sên đứng chực ỏ đích rồi. Mẹo của 
ốc sên làm cho thỏ đành chịu thua cay. 

Trong truyện Rùa và hố của người Ba-na thì cuộc chạy thi lại diễn ra giữ 
hổ và họ hàng nhà rùa. Cũng như truyện rên, rùa bày mẹo chia nhau đứng 
mỗi nơi một con làm cho hổ chạy đến đâu cũng đã thấy rùa đến trước, cuối 
cùng đành chịu thua cuộc _ 

Một tình tiết khác là thỏ giúp cho người lấy lại cá: 

_ Có hai người: một người đặt đó của mình xuống sông đón cá. Người thú 
hai nửa đêm ra ăn trộm rồi bỏ cá vào một cái đó khác, vì lụt mắc trên ngọn 
cây. Sáng mai cả hai người cùng ra thăm. Người chủ của cái đó dưới sông kiện 
lên quan. Quan xử cho anh chàng có đó ở trên cây được kiện. Người kia trỏ 
về buồn bã, gặp thỏ và kể đầu đuôi cho thỏ nghe. Thỏ đến quan kể cho quan 
biết có một con chim công đang ăn cá trên ngọn cây. Thấy quan nhất định 
không tin, thỏ thừa dịp hỏi quan: - "Nếu cá không thể ỏ trên ngọn cây thì cá 


1. Theo Truyện cổ Ba-na, tập II, đã dẫn. 
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cũng không thể có trong dó trên cây được". Quan biết là mắc mưu thỏ, đành 
phải xử lại cho người kia lấy lại số cá của mình". 
Người Kho-me (Khmer) còn có một truyện Thầy bói với hai ông bà già giống 


vỚi truyện của ta (số 88) về đoạn đầu: 


Một thầy bói nổi tiếng trong vùng. Gần dấy có hai ông bà già không muốn 
tin. Một hôm họ đi câu bắt được một con cá lón, trên đường về lại bắt được 
một con thỏ sắp chết duối. Về đến nhà, họ nhốt thỏ trong một cái nom 
ngoài vườn còn cá thì bỏ giỏ ngâm Ở ao gần chỗ nhốt thỏ. Rồi đi hỏi thầy 
bói xem mấy hôm rày nhịn đói, nay sẽ được ăn gì. - "Chỉ được ăn mắm trong 
vai thôi!". Thấy thầy nói thế, họ về bắt cá làm thịt định làm cho thầy thấy 
mình doán sai. Chẳng ngò khi bắt, cá quấy buột tay rỏi xuống ao, lật đật 
giật lấy noơm để nơm cá thì thỏ vuột chạy nốt. Chồng đành bảo vợ: -"Thôi 


` . LA. 4 ^ 2 
đành ăn com với mắm vậy!"“. 


Lăng-dò (Landes) kể truyện Cuộc chiến đấu giữa hổ và diều của người 


Cham-pa (sách dã dẫn) có một số tình tiết khác những truyện trên: 


- Hồ mang rổ di tát ao bắt cá, từ sáng đến chiều mới cạn. Cá nhiều nhưng 
hổ bắt rất vụng. Một con diều được hổ cho xuống bắt hôi thì lại bắt rất giỏi. 
Thấy bao nhiêu cá lón diều nhặt hết, hổ bèn đánh đuổi diều. Diêu từ trên cao 
mổ cho hổ những cú bất ngò và dau diếng. Hổ bèn cầu cứu với một người 
chặt cây gần đó, nhò vậy mới duổi được diều. Hổ xin người ấy giữ kín câu 
chuyện cho mình, đối lại sẽ cho hươu nai để trả ón, nhưng nếu tiết lộ thì nó 


sẽ ăn thịt. 


Được nhiều hươu nai, vọ người ấy muốn biết lý do. Cuối cùng vì vợ van 
nài mãi, chông bèn kể sự thật. Không ngò lúc ấy, hổ rình ỏ phía ngoài nghe 
được liền buộc người kia phải đến chỗ hẹn cho mình ăn thịt. 


Dọc dường người ấy gặp thỏ, kể hết dầu duôi cho thỏ nghe. Thỏ hứa sẽ 
tìm cách cứu. Ở dây thỏ không thi với hổ trò nuốt chốt mà chỉ dọa hổ nếu 
không cho mình người ấy thì sẽ gọi diều đến đánh hổ nữa. Nói rồi thỏ vật vã 
giả chết. Chỉ một lát đã thấy diều lượn đến. Hổ thấy bóng diều, ba chân bốn 
cảng bỏ chạy. 

1. Theo Pec-sơ-rông (Percheron). Cổ ¿ích uờ truyền thuyết Đông-dương. 
2. Theo Mác-ti-ni (Marini) uà Béc-na (Bernard). Truyện đôn gian chưa hề in 
của Cờm-pu-chia. "¬ _ 
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Một truyện khác của người Cham-pa cũng có nội dung thỏ cứu người, không 
phải khỏi tay hổ mà khỏi tay vua cá: Anh Han-uây di gánh nước thuê, vô tình 
dẫm chết một con cá lòng tong. Vua cá cùng bộ hạ nổi giận kéo đến hàng 
ngàn hàng vạn toan giết anh. Anh khất một dêm dể về giã từ cha mẹ anh em. 
Dọc dường anh khóc, thỏ thấy hỏi vì sao, rồi bày cho anh ngày mái chỏ đến 
một xc cây thuốc cá (ra-móc) nó sẽ cứu cho. Sáng mai, thỏ bày cho anh cạo 
vỏ cây bỏ thành đống ở suối rôi đứng giữa suối mà gọi vua cá đến. Vua cá và 
bộ hạ kéo đến hàng vạn nhưng đều nhiễm chất dộc chết hết. Thỏ bảo anh 
chất lên xe dem về phơi và làm mắm. Từ dó anh trỏ nên giàu có.. 

Về quan hệ giữa thỏ và cá sấu, người Miến-diện (Myanmar) có truyện Sấu 
mất lưỡi, dại thể như sau: 

Qua lừa sấu dến một sa mạc nói là đến một con sông có thể kiếm ăn tỐt, 
rồi bỏ mặc sấu giữa bãi cát hoang vu. May làm sao nhò dược một bác dánh 
xe di qua chỏ trỏ về chỗ cũ. Nhưng khi dến sông thì sấu lại đóp luôn chân 
con bò kéo xe. Thỏ bày cho người quất roi túi bụi khiến sấu phải nhà. 

Giận thỏ, sấu một hôm giả làm khúc gỗ trôi sông. Cũng như truyện của ta, 
thỏ nhày lên kiếm ăn bị sấu chụp dược. Sấu kêu "hì hì" cho mọi loài thú biết 
dã bắt dược thỏ, thỏ bảo: kêu "hà hà" có hơn không. Sấu làm thco, thỏ nhảy 
một phóc lên bò. Ö dây khác với truyện của ta là lúc nhảy thỏ quắp cả lưỡi 
sấu lên thco giấu vào một bụi cây, rồi đi tìm mèo chỉ cho mèo biết dể chén. 
Nhưng mèo tìm không ra vì lưỡi sấu đã hóa ra cây lưỡi mèo (ky-ong-sa)?. Vì 


vậy nøày nay sấu không có lưỡi. 
qy HỆ y 


1. Cũng theo Lăng- đờ (Landes), đã dẫn ở trên. 
2. Theo Truyện dân gian Miến-diện, đã dẫn. 
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Ngày xưa có một anh chàng, nhà giàu có nhưng phải cái ngu ngốc 
thì không ai bằng. Một hôm, nghe nói trong vùng có đám hội lón mỏ 
luôn mười đêm ngày, hắn vội vã thắng bộ cánh rất sang: áo pm, quần 
lụa, khăn điều, nón lông, giày hạ. Hắn lại cưỡi một con ngựa có yên 
khấu trang sức đắt tiền. Dọc đường gặp ai hắn cũng hỏi: - "Ông (hay 
bà) xem tôi có đẹp hay không!" và hắn lấy làm đắc chí khi thấy người 
ta trầm trồ khen ngợi mình. 

Lúc đến dãy quán quanh đám hội, hắn gặp một tay đại bóm đang 
tránh ngựa đứng bên vệ đường. Cũng như mấy lần trưóc, hắn dừng 
lại hỏi: 

R Ông xem tôi có đẹp hay không? 

Hắn không ngò người kia lại trả lÖI:. 

- Đẹp thì đẹp đấy, nhưng chưa biết cách ăn mặc cho ra lối nhà quan. 

Nghe nói thế, hắn bèn dừng ngựa, cầu khẩn: 

- Ông vui lòng bảo giúp tôi một tí, tôi sẽ không quên øn ông. 

Bóm ta lón tiếng: 

- Thế thì hãy xuống ngựa đi! Cỏi áo quần ngoài ra đưa đây ta bày 
vẽ chol 

Ngốc ta không ngần ngại, lần lượt cỏi mọi thứ đang mặc trao cho 
_ hắn. Còn tên bọm mỗi lần mặc một cái vào người, hắn lại nói: 

- Hãy nhìn đây! Như thể này mới là lối nhà quan. 
Cuối cùng hắn nắm lấy cương ngựa, vừa trèo lên yên, vừa nói: 
- Mỏ mất ra mà nhìn cho kỹ cách người nhà quan họ cưöi ngựa! 
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Hắn cho ngựa tế quanh hai vòng, rồi sau đó ra roi cho ngựa tếch thẳng. 

Ngốc ta vùng chạy theo la làng. Nhưng chẳng có một ai tin lời hắn 
cả vì không thể nào có một tên cướp lại đủ thì giö thắng bộ cánh đã 
cưóp được vào người một cách chững chạc như thế kia. 

Thế là anh chàng ngốc mất hết cả ngựa nghẽo và bộ cánh, đành 
khoác bộ quần áo tàng của tên bóm bỏ lại mà kéo bộ trỏ về nhà. 

Nghe hắn kể chuyện, vợ hắn mắng cho một trận. Qua hôm sau, ngưÖi 
đàn bà bắt chồng phải đưa mình đến đám hội tìm cho ra tên bợm. 
Nhưng nàng dặn chồng hễ bắt gặp nó thì đừng có hô hoán, chỉ ra hiệu 
cho mình biết mặt là đủ. 

Lại nói chuyện tên bọm từ hôm được ngựa và áo quần thì đắc chí, 
cho là đầu kẻ bị mất có thấy hắn cũng không thể làm gì được nữa. Bởi 
vậy hắn ung dung cưỡi ngựa và mặc đồ lề vào, đi dự hội. 

Khi gặp tên bọm, người đàn bà theo hút không röi. Nàng đã có chủ 
ý mang sẵn trong người một gói, trong đó có một chiếc hoa tai, một 
vòng đeo tay bằng vàng. Rồi nàng đứng chực sẵn ỏ một cái giếng, chỏ 
lúc tên bớm sắp đi qua, lên tiếng khóc rưng rức. Nghe tiếng khóc, hắn 
bống để ý đến nàng, vội dừng ngựa lại hỏi: - “Tại sao lại khóc?". Nàng 
gi cho hắn xem những đồ trang sức bằng vàng lóng lánh, rồi đáp: - “Tröi 
öi! Khổ thân tôi quát Tôi buột tay để rơi xuống giếng một chiếc hoa 
tai và một chiếc vòng. Biết làm sao bây gið?". Rồi nàng nói tiếp: - "Chồng 
tôi mà biết thì nó làm tội tôi đến khổ. Chàng có biết lội làm ön mò 
giúp cho tôi một tí. Rồi tôi xmn trả ön chàng". 

Bóm ta thấy nàng đẹp, lại đánh hơi thấy việc có thể kiếm chác được, 
bèn xuống ngựa rồi cỏi quần áo ngoài ra. Sắp lội xuống giếng, hắn còn 
hỏi tên người đàn bà. Nàng bảo hẳn: 

_—— Chồng tôi là Ngộ Văn Quá, tôi là Lại Thị Coi cũng ö miền này 
cả thôi! 

Đáp xong, chờ lúc hắn ta hụp xuống nước, người đàn bà lập tức vớ 
lấy tất cả áo quần của tên bọm rồi nhảy lên ngựa phi nước đại về nhà. 
Bọm vừa nhoi lên thấy mất hút cả người lẫn ngựa, chỉ còn biết hai tay 
che lấy hạ bộ rồi chạy theo ngựa kêu van ¡inh ỏi: 
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- Ôi làng nước! Bát hộ tên Ngộ Quá, Lại Coil 
Nghe thế, những người đi đường xúm lại mắng cho hắn một trận. 
Hắn biết dại đành câm miệng lủi về nhà'. 


KHẢO DỊ 


Người Nùng có truyện Cá bống nuốt cá trê: 

Một ông lão mang mười lạng bạc di chọ mua lọn giống, bị một tên đại bọm 
lấy mất cả. Vê, vọ chồng cãi lộn. Dứa con mười ba tuổi mượn bố một chiếc 
nhẫn vàng và một chiếc nhẫn đồng mạ vàng dể tìm cách di lấy lại bạc. Dứa 
bé dco nhẫn thật vào tay làm bọm ta theo hút không rồi. Em giả bộ nhò hắn 
chỉ chỗ để bán chiếc nhẫn. Bọm ta tận mắt thấy cửa hiệu vàng thử nhẫn của 
cm bé, nhận dúng là vàng mưởi, trà giá mưởi lạng bạc. Đứa bé chê rẻ không 
bán, rôi rủ tên bọm ra bò giếng uống nước, nhân lúc bóm ta ngoảnh mặt, em 
rút nhẫn thật giấu di, doạn giả lóng ngóng dánh rợi chiếc nhẫn mạ vàng xuống 
giếng. Thấy dứa bé nhờ mình lấy giúp chiếc nhẫn, bọm ta dắc ý cho là có hội 
tốt đã đến dể chiếm lấy chiếc nhẫn, bèn cỏi áo quần (trong có mười lạng bạc 
chưa tiêu) lội xuống giếng. Dứa bé chỉ chờ lúc ấy, vội vỏ quần áo chạy và móc 
túi lấy số bạc của bố mình dã bị nó lấy cắp lúc sáng. 

Bom lội xuống tìm dược nhẫn, vùi xuống bùn, dịnh lên nói là không tìm ra. 
Lên bò, thấy mất quần áo bèn lội xuống lần nữa lấy nhẫn. dịnh dem di bán 
hòng bù vào chỗ mười lạng bạc bị dứa bé lấy mất. Nhưng khi thử vào lửa thì 


mới biết đó chỉ là chiếc nhẫn đồng”. 


1. Theo Lăng- đờ (Landes), sách đã dẫn và theo lời kể của người Bình- định. Xem 
thêm truyện Nói đối như Cuột (số 60) cũng có tình tiết Cuội gạt một ông quan 
để chiếm lấy ngựa và áo quần. 
2. Theo Hoàng Quyết, đã dẫn. 
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Ngày xưa có một người nhà giàu, vợ chết sóm, chỉ có độc một người 
con trai, đứa con vốn người xấu nết, đần độn, lại là tay chơi bời lêu 
lổng không chịu học hành hay làm ăn gì cả. Thấy con không lo nối 
nghiệp nhà, người nhà giàu rất buồn phiền, biết rằng của cải của mình 
sẽ có một ngày đội nón ra đi mà thôi. Bởi vậy, ông mói tính chuyện 
kiếm cho con một người vợ khôn ngoan đảm đang, để may chỉ nó sẽ 
ngăn chặn tay chồng, bảo vệ một phần nào cơ nghiệp. Nghĩ vậy, ông 
cất công đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng đi đã nhiều nơi mà vẫn chưa thấy 
một ngưöi nào vừa ý. 

- Một hôm, đến một vùng kia, nhân mỏi chân, ông nghỉ lại một gốc 
cây bên đường. Ông bống thấy ở một cây táo gần đấy có một bọn trẻ 
đang tranh nhau trẩy ăn. Một chốc sau, một cô gái tuổi chừng đôi tám, 
cũng đến trẩy táo. Ông mới lân la lại gần hỏi xin ăn. Lúc này, táo chín 
đã bị bọn người trưóc trẩy hết, chỉ còn những quả xanh, nhưng cô gái 
cũng cố chọn lấy những quả ương ương đưa cho khách. 

Thấy cô gái tốt bụng, ông ta nghĩ: -"Sỏi lỏi, trồi gởi của cho, quăn 
co, trÒi gÒ của lại. Chỉ có người nào tốt bụng với mọi người mói xứng 
đáng được hưởng giàu có sung sướng”. Bỏi vậy ông bèn tìm đến nhà cô 
gái, giả làm một người lõ độ đường xin nghỉ trọ một tối. Và rồi ông 
được gia đình cô gái ân cần tiếp đãi. 

Để thử xem cô gái có khôn ngoan không, ông lân la làm quen vói 
nàng. Khi biết cô sắp đi chọ, ông đưa ra một quan tiền, nhờ mua hộ 
cho mình "một nắm gió, một bó lửa". Cô gái chẳng nói chẳng rằng, mua 
về cho ông một cái quạt và một con dao đánh lửa. Thấy thế, ông thầm 
khen ngọi, nhưng vẫn định thử thêm cho biết. 

Qua ngày mai ông dậy sóm, giỏ tay nải đưa cho cô gái mấy bát gạo 
nếp, nhỏ nàng thổi giúp cho mình một nồi vừa cơm vừa bánh để ăn và 
đem đi ăn đường. Cô gái không từ chối, vội lấy gạo ra vo. Trước khi 
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cho vào nồi, nàng bót lại một ít giã làm bột vắt bánh rồi hấp luôn vào 
com. Khi nàng bưng ra, ông già lấy làm vừa ý, cho là con người đó đủ 
cả đức hạnh, khôn ngoan, đảm đang ít có. Bèn quyết định trỏ về sửa 
lễ hỏi cho con trai làm vợ. 


Đứa con trai của ông từ ngày có vợ lại càng thêm lêu lổng; hắn thường 
bỏ nhà đi đánh đàn đánh đúm vói bọn vô lại, làm cho ông hết sức buồn. 
Và điều làm cho ông lo lắng nhất là hắn thỉnh thoảng lại trộm tiền của 
ông, khi dăm bảy quan, khi một vài vác, tung vào cuộc đỏ đen. Mặc dù 
ông đánh đập, mặc dù vợ khuyên lon, nhưng hắn chứng nào vẫn giữ tật 
ấy. Dần dần ông buồn phiền thành bệnh. Một hôm, biết mình sắp chết, 
ông gọi con dâu đến bên giưỏng dặn nhỏ: 


- Nay cha đã gần đất xa trỏi. Chồng con là một thằng "phá gia chi 
tử”, cø nghiệp này chỉ còn một sóm một chiều mà thôi. Cha rất thương 
con xấu số. Từ lâu cha làm ăn dành dụm, có để được một hũ vàng chôn 
Ỏ sau vườn. Vậy cha cho riêng con hũ vàng đó, đừng cho chồng con 
biết. Sau này, chồng con có thật sự ăn năn hãng giúp cho nó làm lại 
cuộc đi. 

Đứa con trai ông sau khi người cha qua đỏi, lại càng chơi bởi mặc 
sức. Vọ hết khuyên lon đến cầu khẩn, hắn chẳng những không nghe, lại 
còn phũ phàng vói vọ. Mỗi lần thua bạc, hai người lại càng xô xát. Nhiều 
lần vì vợ cản trỏ, hắn đánh đập vợ không tiếc tay và làm nhục nàng 
trước mặt mọi người. Một hôm để khỏi vướng, hắn viết giấy cho vọ đi 
lấy chồng khác rồi đuổi nàng ra khỏi cửa. 

Từ đó, hắn phỉ chí tung hoành không một ai dám cản. Quả như lời 
đoán của bố hắn, mấy chục mẫu ruộng đều lần lượt "nướng" vào sòng 
bạc. Hết ruộng vườn tói nhà ở, chẳng bao lâu tất cả cái cø nghiệp mấy 
đời truyền lại đều sạch sành sanh. Cuối cùng, không một đồng dính túi, 
không một nghề cầm tay, hắn đành bỏ làng mạc quê quán đi lang thang 
khắp đầu đường xó chọ, ngủa tay ăn xin qua ngày. 
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Lại nói chuyện người đàn bà sau khi bị chồng đuổi, bèn đổi tên họ 
tìm đến trấn thành mỏ một ngôi hàng nước. Sau ít lâu, kiếm được một 
số vốn nhỏ, nàng bắt đầu buôn hàng tấm. Số vốn của nàng ngày một 
lón đần lên. Một hôm, gặp hai em bé mồ côi đi ăn xin, nàng thương 
tình đưa về nuôi làm con, coi như ruột thịt. Cuộc đòi dần dần nở hoa 
trước mắt nàng. Trong một địp đi kiếm củi, hai con nàng nhặt được 
một khúc gỗ mục, về chẻ ra thấy có mấy thoi vàng. Có vốn lón lại có 
tài kinh doanh nên chẳng bao lâu nàng trỏ nên giàu có, nổi tiếng trong 
trấn. Tiền bạc tuôn về như nước. Tuy sống sung sướng nhưng nàng vẫn 
ỏ một thân một mình. Thấy nàng giàu có, nhiều kẻ ngấp nghé muốn 
"gá nghĩa Châu Trần”, nhưng ngưöi đàn bà ấy nhất thiết từ chối mọi lời 
đường mật. Mặc dầu người chồng bạc bếo và mặc dầu mưöi lăm năm 
xa cách, nàng vẫn không quên được tình xưa nghĩa cũ. Đã nhiều lần 
nàng thuê người lần đi các chợ búa phố phường dò hỏi, nhưng tin tức 
của chồng càng hỏi càng bặt tăm. 


* + 


Năm ấy, sau mấy tháng hạn, lúa khoai chết dần chết mòn trên những 
cánh đồng nút nẻ. Giá gạo cứ lên vùn vụt. Ngoài đường, ngưỏi đi xin 
ăn kéo từng đoàn. Người đàn bà lúc này đã là bà chủ hiệu. Bà xin phép 
quan trên cho mình đem tiền gạo ra phát chẩn cho kẻ khó. Làm như 
thế, nàng còn mong một khi thấy yết thị dán khắp thôn xóm thì chồng 
mình tất sẽ lần mò về, nếu hắn còn sống. Y như thế thật, ngày bắt đầu 
phát, nàng đã thấy bóng dáng của chồng ngồi ở xa xa, lấp ló trong đội 
quân lĩnh chẩn. Đúng là hắn. Từ ngày bắt đầu cầm bị gậy đến nay, hắn 
vẫn chưa có cách gì để sống khá hơn và đõ hèn hạ hon trước. Bây giò 
nghe nói có phát chẩn, hắn vội mò đến đây và ngồi về đầu hàng phía 
tả. Thế nhưng khi phát, những người giúp việc cho bà chủ hiệu lại được 
lệnh phát từ phía hữu lại. Khi sắp sửa đến lượt hắn thì bọn họ tự nhiên 
nói lón: - "Hôm nay đã hết gạo, mời bà con về đợi đến ngày mail". Hắn 
buồn bực trỏ ra. Qua ngày mai, hắn cố tìm đến thật sóm, ngồi vào đầu 
hàng bên hữu. Nhưng hắn không ngỏ những người phát chẩn hôm nay 
lại bắt đầu phát từ phía bên kia. Lúc sắp phát đến hắn thì chúng lại 
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gio thúng không lên: - "Hôm nay thế là lại hết gạo, bà con hãy đói 
đến mai". | 

Hắn thỏ than cho số đen đủi, lần trỏ ra về. Qua hôm sau, lại lần mò 
đến thật sóm. Lần này hắn len vào ngồi đúng chính giữa đội quân lĩnh 
chẩn. Trong bụng hắn nghĩ lần này thì không thể mất phần được. Nhưng 
đến giờ phát hắn không ngỏ người nhà của bà chủ hiệu hôm nay lại 
phát hai đầu phát lại và cuối cùng người không được gì cả vẫn lại là 
hắn. Ba lần hỏng cả ba, hắn rất ngao ngán, bèn đánh liều tìm đến dinh 
cơ bà chủ để xin ăn. Gặp hai đứa con gái nuôi của vợ, hắn ngả nón kêu 
van hết lời. Ô trong nhà, người đàn bà nhìn ra biết là chồng đã do mưu 
của mình mà đến đây, bèn sai người hầu ra hỏi, xem hắn có biết làm 
việc gì không để thuê mượn. Nghe hỏi thế, hắn vội trả lời: 

- Xin ông bẩm vói bà lón rủ lòng thương cho tôi được Ó hầu bà, rửa 
bát, quét nhà, mọi việc tôi đều xin hết sức. Chỉ cho tôi ăn ba miếng là 
đủ rồi 

Người nhà trỏ ra cho hắn biết bà chủ nhận lời. Từ đó, hắn chăm chỉ 
làm lụng, cố làm vừa lòng chủ. Nhưng chung quy hắn vẫn không biết 
chủ chính là vợ cũ của mình. Về phần người vợ cũng không để lộ một 
tý gì cho hắn biết, chỉ dặn hai con và người nhà đối đãi tử tế mà thôi. 

Sau một thời gian, thấy hắn chịu khó làm ăn, người đàn bà mừng 
lắm. Một hôm, nàng cho gọi hắn lên nhà hỏi xem có biết chữ nghĩa gì 
không! Hắn đáp: 

- Tôi lúc nhỏ được đi học có biết ít nhiều. 

- Vậy từ mai trỏ đi anh không phải hầu hạ nữa, cho anh ỏ gian nhà 
khách dạy đám trẻ học phóng, tôi sẽ trả mối năm ba mươi quan. 

Nghe nói, hắn sung sướng bội phần, cảm thấy lòng nhân đức của bà 
chủ đối vói mình bằng trời bằng biển, vội nhận lời ngay. Từ đó, hắn 
đóng vai thầy đồ, cố sức làm cho chủ tin cậy. Nhưng người vợ vẫn thử 
mãi không thôi. 

Một lần, gặp ngày Tết, bà chủ sai lấy tiền ra cho kẻ hầu người hạ. 
Nàng nói: 

- Ta cho mỗi người năm quan, hãy mang đi đánh bạc cho vui, nếu 
hết sẽ cho thêm. | 
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Thầy đồ ta cũng được năm quan tiền. Nhưng trong khi mọi người 
đem tiền nướng vào xóc đĩa bài mười, thì trái lại, hắn mang nguyên vẹn 
số tiền đó về gửi cho chủ. Bà chủ hỏi: 

- Tại sao anh không thích đánh bạc? 

Hắn trả lời: | 

- Bẩm bà, tôi ngày xưa vì cö bạc mà đến nông nỗi này. Cho nên bây 
giÒ buộc chỉ cổ tay thề rằng không đụng đến nó nữa. 

Thế rồi luôn miệng hắn kể hết cho chủ nghe, từ cuộc đời cũ có ruộng 
nhiều, có vớ ngoan như thế nào, rồi bán ruộng đuổi vọ ra sao, cho đến 
lang thang đói rách, và ngày nay đã ăn năn hối lối, v.v... Bà chủ hỏi: 

- Anh còn thương vợ nữa không? 

Hắn rầu rĩ: 

- Tôi đã nhiều lần dò tìm mà không thấy. 

- Nghe anh nói tôi rất thương tình. Vậy tôi cho anh năm quan để 
anh đi tìm vợ. Nếu hết tiền mà vẫn chưa thấy, anh cứ về đây tôi sẽ cho 
thêm mà tìm cho ra. 

Hắn mừng rõ vâng vâng dạ dạ, mang tiền đi tìm. Nhưng sau ba tháng 
trỏ về vói bộ mặt thiểu não, hắn cho chủ biết không hề thấy tung tích 
đâu cả, chắc là vợ đã chết. 

Từ đấy, vợ thấy chồng chí tình, lại có lòng tu tỉnh, nên rất mừng. 
Nhưng nàng vẫn chưa ra mặt vội, chỉ an ủi hắn hãy ỏ lại đây, may chỉ 
sẽ có ngày hội ngộ. | 

Một hôm, nhân ngày giỗ cha chồng, bà chủ nhỏ thầy đồ chép bài 
văn tế. Hắn ta ngạc nhiên và khôn xiết mừng rõ khi thấy bài vị của tổ 
tiên nhà chủ chính là bài vị tổ tiên mình. Lập tức, hai vợ chồng ôm 
nhau khóc lóc. Rồi sau khi cúng xong, họ mời làng xóm và người nhà 
ngồi lại kể rõ sự tình. Ai nấy đều cho là một cuộc tái ngộ hiếm có. 

Về sau, hai vợ chồng dựng vợ gả chồng cho hai con nuôi, giao cửa 
hiệu lại cho chúng cai quản. Sau đấy, họ dắt nhau trỏ về quê hương 
xưa, chuộc lại vườn tược nhà cửa cũ. Và sau khi đã sống yên ổn ở quê 
nhà, vợ mới sai đào hũ vàng của bố chồng cho mình ngày xưa lên. 
Nàng nói: 
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- Có vàng chắc gì đã có hạnh phúc. Cho nên trong DHVHE cơn túng 
thiếu nhất, tôi vẫn không cần đến nó. 
Nói đoạn, đem số VIUE ấy cúng cho đền chùa để bố thí cho 
người nghèo. 
Từ đấy hai vớ chồng sống với nhau đến đầu bạc'. 
Câu tục ngữ: 
Làm trai nỉa bát quét nhà, 


VỢ gọi thì: - "Đạ, bẩm bà tôi dây?" 


là do truyện này mà ra. 


KHẢO DỊ 


Ö doạn ông già thử cô gái nấu com, người Hà-tĩnh kể: 
Ông già dưa ra một bát gạo bảo cô gái nấu cho mình "cả cơm, cả cháo, cả 
ính cỗ khỏdo, lại cả nước chè". Cô gái liền thổi một nồi com, chất ra một í 
bánh cô khảo, lại cả nước chè”. Cô gái liên thối một nội com, chất ra một ít 
nước com làm cháo, rồi đốt nhiều than vần cho có cháy, lấy ra một tấm cháy 
tròn và giòn ở đáy nồi làm bánh cỗ khảo. Đoạn, lấy một ít com cháy khác rang 
lên rồi đổ nước vào nấu thành một loại nước chè uống rất thơm mát. Khi tất 
cả bưng lên, ông già lấy làm vừa ý. 

Người Hải-dưong thì lại kể như sau: 

Ông già đến nhà dưa ra một bát gạo đỏ nhÒ nấu "tý com tý cháo". Trong 
khi người chị (truyện ỏ dây kể rằng nhà ấy có hai chị em) mắng ông già dỏ 
hơi "một nhúm gạo đỏ đòi nấu cả cóm cả cháo thì nấu sao được", thì cô em 
nhận lời. Doạn cô lấy bát gạo nấu hơi nhiều nước. Khi sôi chất lấy một ít nước 
com làm cháo, xong, gạo trong nồi còn lại thì cô phế thành com. 

Tiếp dó, ông già lại đưa ra ba dồng tiên bảo: - "Nhò mua cho lão một cái 
quạt cầm tay, một cái nón đội đầu và tấm bánh ăn trưa". Cô chị lại bíu môi 
chế nhạo ông già tiền đưa có ít đồ mua muốn nhiều. Nhưng cô em thì nhận 
lấy tiền mua về cho ông mấy tấm bánh đa (bánh đa khi nắng có thể che đầu, 
khi nóng nực có thể dùng để quạt, khi dói có thể ăn tạm). Ông già rất xứng ý. 
1. Theo Thực nghiệp dân báo (1924) và theo lời kể của người Hà- tính, Hải- dương, 
Sơn- tây. 
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Ở doạn sau, khi cưới con dâu về rồi, người Son-tây còn kể thêm chuyện 
ông già thử nàng dâu kiêng tên "Chín" của gia đình. Ông già đưa cho cô dâu 
chín đồng tiền, bảo đi chợ mua "chín nén nhang về cúng chín ông tượng". Đoạn 
bảo con trai kín đáo đi theo xem con dâu có thực sự kiêng tên không. Cô dâu 


4't 


đến nhà hàng nói: -"Tôi có "thất nhị" đồng tiền, bà bán cho tôi "ngũ tú" nén 
nhang". Nhà hàng hiểu ý bán cho nàng dúng số. Khi về, ông già lại bảo con 
dâu thay mặt gia đình làm lễ rồi nấp ỏ một xó để xem khấn vái thế nào. Thì 
nghe con dâu thực sự kiêng tên đến nơi đến chốn: -"Lạy chư vị, tôi là con dâu 
ông "bát nhất", vợ chồng tôi có "nhị thất" đồng tiền, mua "ngũ tứ" nén nhang 


` 


vê cúng "lục tam” thánh tượng...". 

Ong già khen dâu giỏi. 

Õ truyện do người Hà-tĩnh kể còn nói đến mội số thử thách khác của ông 
già đi kiếm vợ cho con trai. 

Lúc đến một xóm nọ thấy có nhiều cô gái đi múc nước suối, để thủ có 
người nào thông minh không, ông bèn mang dôi giày vốn cầm ở tay, vào chân 
để lội qua suối. Các cô thấy thế đêu cười ô cho ông già dỏ hơi, dường khô 
không di giày lại đi vào đường lội. Nhưng có một cô bảo: - "Cụ ấy rất có ý tứ. 
Đường khô mắt nhìn thấy rõ không cần phải di giày, chỉ có lội suối mới di giày 
vào, sợ giãm phải gai góc, mảnh sành, mảnh chai què chân. Vậy di giày là đúng”. 

Lần thú nhất ông già chú ý đến cô gái ngoan. 

Ö ngoài dường cái, ông già không chc ô, nhưng khi vào đến cổng làng di 
dưới bóng cây rậm, ông già lại giương Ôô lên che. Các cô gái lại dược một phen 
cười khỏe. Nhưng cô kia nói hộ cho ông lão: -"Cụ ấy là người cẩn thận. Đi 
ngoài trời chẳng có gì đáng ngại, nhưng đi dưới cây rậm, che ô là sợ con sâu 
con rắn rơi xuống, hoặc có con chim con chóc nó ia xuống dầu. Vậy che ô 


là đúng”. 

Một lần nữa cụ già để ý đến cô gái ngoan'. 

Tình tiết vừa kể tương tự với tình tiết trong một vài truyện của Ấn-độ: 

Một người bà-la-môn di tìm vợ cho con quan đầu triều của vua Kô-sa-la. 
Một hôm di đến gần suối thấy một toán con gái sắp lội qua suối. Các cô khác 
1. Sưu tầm của Thanh Minh. 
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đều lột giày ra cầm tay, chỉ có một cô tên là Vi-sa-ca để cả giày mà lội. Sau 
đó ông tiến lại hỏi, thì cô đáp: 

- Trên đất, người ta có thể nhìn thấy rác rưỏi, gai, đá, que nhọn, vảy cá, 
rắn rết, nhưng dưới nước thì chẳng thấy gì cả, vì vậy mà tôi đi cả giày. 

Truyện ỞỎ vùng Ca-so-mia (Cachemire) cũng có một chàng trẻ tuổi con một 
quan đại thần (vi-dia) làm bạn đường với một nông phu già trỏ về làng. Dọc 
đường, anh này có nhiều câu nói thông minh kiểu câu đố làm lão già không 
hiểu nổi. Cuối cùng lão thấy khi lội qua một con suối anh ta đi cả giày. Về 
đến nhà, lão cho con gái mình hay là người bạn đường trẻ tuổi là một người 
đỏ hơi, đã nói những câu ngó ngẩn, lại chẳng phân biệt chỉ suối với giày. Nhưng 
cô cho bố mình biết là anh rất thông minh, việc mang cả giày lội suối là để 
tránh giắm những vật mà mắt không trông thấy có thể què chân'. 

Người Nam Trung-bộ cũng có truyện Cái ngoan dạy chồng nhưng có một 
số tình tiết khác với truyện kể öỏ miền Bắc. Ví dụ ỏ doạn người nhà giàu đi 
tìm dâu, thì ông ta không nhằm vào con gái nhà giàu mà tìm nhà nghèo. Ông 
lấy nhọ nồi và bùn bôi khắp người giả bộ nghèo khó, lại lấy giẻ rách buộc vào 
ống chân giả bộ ghẻ lỏ, đi ăn xin khắp nơi. Một hôm, gặp hai mẹ con một 
người ăn mày, ông trải chiếu nằm cạnh chỗ ở của họ, làm bộ rên dau. Cô gái, 
con người ăn mày động lòng thương, thăm hỏi và xua ruồi nhặng cho ông. 
Ngày hôm sau ông lại đến nằm rên đói. Cô gái nấu com cho ông ăn. Một hôm 
khác, ông làm bộ nằm mê, đánh rơi tiền quanh người, cô gái nhặt trả lại đầy 
đủ. Thấy con người tốt, ông mời về nhà mình, nói rõ sự thật, và sau đó cưới 
cô gái cho con trai làm vọ. 

Ở doạn chồng gặp lại vợ sau ba lần phát chẩn, thì chồng không đóng vai 
thầy đồ, mà dược vợ cho di chăn bò. Mỗi ngày vợ cho chồng một mo cöm 
mang đi ăn trưa. Nhưng chồng lúc này vẫn chưa hết thói cò bạc, nên hôm nào 
cũng nhịn ăn, đổi mo cơm lấy tiền để đánh bạc, lúc về nói dối với vợ là đã ăn 
no. Một hôm vợ làm một mo cơm trong có bỏ một món đồ nữ trang bằng 
vàng, chồng lại bán mo com để đánh bạc, không biết trong đó có vàng. Khi 
đánh bò về vợ hỏi: 

- Mo cơm đâu rồi! 

- Ăn rồi! 

- Có thấy gì không? 


1. Đều theo Cô-xcanh (Cosquin). Truyện cổ tích dân gian miền Lo-ren. 
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Thấy chông ngo ngác, vọ hiểu ra là chông chưa động dến com. Tra gạn mãi 
mới biết là mo cóm đã gán cho một người ở dám bạc. Vợ lập tức cho người 
di chuộc vệ, rôi đõ nắm com ra cho chồng thấy vàng. Chồng từ dó hối hận, 


tu tỉnh thực sự'. 


Đồng bào Tày có truyện Cô gái ăn mày cũng là một dị bản của các 
truyện trên: 

Xưa, có một phú ông góa vọ, trong nhà có mội trăm trâu, một trăm dám 
ruộng và mười chum vàng chôn ỏ gốc táo. Đứa con trai độc nhất chơi bồi 
lòồang toàng không chịu làm ăn gì cả. Phú ông định tìm một người vợ đảm cho 
con nhưng chưa có đám nào vừa ý. 

Một hôm, có hai cha con mội người ăn mày đêm đến ngủ nhò cạnh đống 
rom trước cổng nhà phú ông. Cô gái thấy trong đống róm còn sót nhiều thóc 
mới nhặt và nhần từng hạt lấy gạo. Làm như vậy suốt đêm dược một nhúm 
gạo, sáng dậy cô nấu cháo cho bố ăn! Bố hỏi làm gì mà có gạo, cô gái kể lại 
việc đã làm đêm qua. Phú ông đi qua nghe lỏm dược câu chuyện, tấm tắc khen 
cô gái là một người hiếu hạnh và chịu khó, mới đón người ăn mày vào hỏi cô 
gái làm vọ cho con. 

Từ ngày có vọ, đứa con phú ông lại mặc súc phá của. Về sau chê vọ, hắn 
mang theo một số vàng bỏ nhà di biệt. Hắn di rất xa, theo dàn theo đúm tiêu 


* 


hết vàng, và cuối cùng lưu lạc làm nghề ăn xin. 

Ö nhà, phú ông buồn bực ốm nặng. Trước khi chết, ông chỉ cho dâu chỗ 
chôn vàng. Sau khi chôn cất bố chồng, cô dâu giao nhà cho bố dẻ, rồi giất 
một ít vàng bạc vào người, cải trang làm một người khác hẳn, ăn mặc rách rưới 
đi tìm chồng. 

Sau khi tìm thấy chồng, vợ làm bộ không quen biết, giả cùng làm bạn ăn 
xin, lần hồi ăn ỏ với nhau như vợ chồng. Từ ngày ỏ với người dàn bà mới mà 
hắn không biết là vợ cũ, nh sức cảm hóa của vợ, hắn dần dần tu tỉnh. Để thủ 
thách, một hôm vọ dưa cho chông mội số tiền nói dối là tiền chất lót được, 
bảo thích gì cứ tiêu cho thỏa. Chồng cảm động không tiêu, từ dấy thức khuya 
dậy sóm làm hàng di bán, bỏ nghề di ăn xin. 

Từ ngày có vốn liếng, chồng tỏ ý muốn về thăm nhà. Vợ cứ vò như không 
biết, chuẩn bị cho chồng hành trang, trong đó có giã 500 chiếc bánh dầy cho 


1. Theo lời kể của người Phú- yên. 
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chông làm quà biếu bố, nhưng trong mỗi cái bánh có bỏ mội ít vàng. Chông 
di rồi, vợ gửi nhà cho hàng xóm và di đường tắt về trước. Đến nhà, vợ bỏ cải 
trang, trỏ thành người cũ. Chông về thấy vọ, vẫn không biết là người bạn ăn 
xin vừa qua. Hắn tỏ lời hối hận, định cho vợ di lấy chồng để mình trỏ về chỗ 
cũ. Nhưng vợ đã kể lại mọi việc, rồi bẻ bánh dầy cho chồng thấy vàng Ỏ trọng 
ruột, lại đắt chồng dào mười chum vàng ở gốc táo. Chồng mừng rõ thương 
yêu vợ hơn trước. 

Dông bào Cham-pa có truyện Chàng ngốc, dường như cũng là dị bản của 
các truyện trên: _ 

Hai vợ chồng giàu, có một con trai ngốc, nghĩ rằng nếu họ chết di, dứa con 
không làm sao giữ được của. Bèn đào mội lỗ giữa vườn chôn vàng bạc, rôi 
trông lên trên một cây lựu, một cây ổi, một cây vải, một cây cam và một cây 
dừa. Lại đúc cho con một cái roi bằng vàng có bảy khúc. Trước khi chết, họ 
dặn con lấy vợ; lại dọc một câu đố bảo con học thuộc, và dặn dưa câu đố ấy 
ra đỐ vợ; vợ đoán ra thì chó, nếu không đoán dược thì bỏ, và đền cho một 
khúc roi vàng. Câu dố là: "Cái nhúc (?) ỏ dưới cây vải ai thấy vua ỏ dưới 
cây cam?" 

Sau khi bố mẹ mất dược vài năm, đứa con quả bị người ta lừa lấy hết cả 
của cải. Không biết cách làm ăn, hắn đành di xin qua ngày. Hắn lần lượt lấy 
ba người vợ rồi lần lượt bỏ cả ba, vì không ai đoán được câu đố. Mỗi lần bỏ 
vọ hắn đều đền bù bằng một khúc roi vàng. Sau dó, người ta mách cho một 
dám khác: một cô con gái nghèo mồ côi, đi ở cho người. Sau ngày cuói, hắn 
dưa câu dố ra dố. Nghe xong, người vọ liền hỏi: -"Nơi vườn cũ của cha mẹ Ở 
trước dây có hàng rào không?" - "Người ta đã phá hết", hắn đáp. -"Còn cây gì 
không?" - "Có các cây ăn quả" - "Dưa tôi đến dấy" - "Dể làm gì?" - "Cú dưa di, 
dùng hỏi". Thấy các cây, doán biết ö dưới có của chôn, cô gái không nói gì, 
chỉ bảo chồng dào cây lựu lấy rễ -"Sao vậy?" - "Cú việc làm dừng hỏi". Dào 
lên được một đống tiền, vợ bảo chồng lấy tiền mua một dôi trâu, một cái xe 
và thuê hai người lạ chỏ xe vê. Chồng làm như lời. Vợ bảo hai người ấy chặt 
cây rào xung quanh vườn và mua gỗ làm một cái nhà. Làm xong, bảo chồng 
dào các cây lên và lấy dược vàng bạc. Vợ chồng Ngốc lại trỏ nên giàu có. 


1. Theo Truyện cổ Việt-bắác, đã dẫn. 

2. Theo Lăng- đờ (Landes). Truyện cổ tích Chơm-pa, đã dẫn. Trong truyện này, 
người kể chưa giải thích rõ ý nghĩa câu đố và do đó chắc có bỏ đi một số tỉnh 
tiết hay của truyện. 
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Truyện Má Sài Lao Pản của người Mèo tuy diễn biến có phần khác nhưng 
chắc chắn có mượn một phần cốt truyện của loại hình Gái ngoan dạy chồng: 

Hai vợ chồng nhà giàu nọ chỉ có một con trai, cưới vợ cho con xong thì họ 
qua đời. Đứa con trai thường đi buôn xa. Một hôm, vợ hắn cho một khách 
buôn nước ngoài ngủ trọ trên gác. Đêm lại khách dòng dây thả những thoi 
bạc xuống chỗ người đàn bà dệt vải, hy vọng nàng ưng thuận. Lần lượt thả 
đến 100 thoi mà không ăn thua, người dàn bà chỉ cho hắn ăn rồi phục rượu 
say để bảo toàn trinh tiết. Khách buôn ra đi, tiếc của, tình cò gặp chồng người 
đàn bà, hắn nói: -"Tôi ngủ ỏ nhà một. cô gái nọ, nó quyến rũ tôi lấy mất một 
trăm thoi bạc". Nghe nói, chồng nghi cho vợ không trung thành, bèn đên bạc 
cho hắn rồi về đuổi vợ. Tù dây, truyện giống với truyện của ta: 

Vợ bỏ di, lần hồi ra nước ngoài, ăn mặc giả đàn ông, buôn bán trỏ nên giàu 
có lón, người vùng ấy gọi là ông chủ. Từ khi duổi vợ, chồng trỏ nên buôn thua 
bán lỗ, của cải lần lượt phá tán. Hiểu nỗi oan của vợ, hắn bèn bỏ làng đi làm 
thuê, lưu lạc ra nước ngoài vô tình đến chỗ vợ ö mà không biết, nuôi thân 
bằng nghề kiếm củi. Một hôm vọ gặp, biết là chồng, liền mua gánh củi, dặn 
hàng ngày mang dến bán. Ít lâu sau thuê hắn làm công ở trong nhà, nhưng 
không cho hắn biết mình là ai. Thấy hắn ky cóp để dành tiền, hỏi thì đáp là 
để di tìm vợ; nói rôi hắn kể hết chuyện nhà và tỏ ý hối tiếc hành vi ngày xưa 
của mình. 

Một hôm vợ thử chồng bằng cách rủ hắn di chơi rồi rủ dánh. bạc, nhưng 
hắn không nghe. Lần thú hai lại thủ bằng cách xin Tròi cho hóa hổ rồi vác 
hắn lên lưng đặt vào nhà một bà góa, sau dó lại đặt vào nhà một cô gái đẹp 
và giàu, nhưng hắn đều không xiêu lòng. Hắn bỏ chạy về nhà "ông chủ", thì 
vo đã trút lốt hổ đồng thời trút bỏ cải trang. Hắn dần dần nhận ra vọ, hai vợ 


chồng từ đó lại sống hạnh phúc'. 


1. Theo Truyện cổ tích dân tộc Mèo. Sách đã dẫn. 
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Trong vùng rừng núi miền Tuyên-hưng có giống khi gọi là dã nữ. 
Thỉnh thoảng người ta bắt được vài con đem về tập cho nói một vài 
tiếng người. Họ nuôi chơi làm cảnh, và quen gọi là đười ươi. 

Ngày ấy ỏ kinh thành Thăng-long phố xá buôn bán đã mọc lên san 
sát. Nhiều cửa hiệu to lón cất đủ mọi thứ hàng như gấm vóc, tơ lụa, 
pha lê, đồ sú, v.v... Bọn chủ hiệu chỉ trông nhỏ vào sự mua sắm của 
của đám quan lại. Hồi bấy giò hàng quan võ được coi trọng, mà quan 
võ thì phần nhiều là người đàng trong, quê hương nhà chúa. Vợ con họ 
cũng theo đòi kiểu cách nhà quan: cũng hoa tai vành cánh, cũng cáng 
xá, cũng con hầu, đầy tó xúm xít từng đoàn, v.v... Bọn chủ hiệu chỉ thích 
họ có mỗi một điều là khi mua hàng khai bao nhiêu họ giả bấy nhiêu, 
Ít cÓ sự cò kè bót một thêm hai như bọn nhà quan xứ Bắc. Cho nên 
bọn chúng coi họ là khách bỏ, chào mỗi rất mực đon đả, nhiều khi cứ 
đưa hàng đến nhà rồi mói lấy tiền sau. 

Chọt một hôm kia, trên đường phố có một cái cáng mui luyện, lá sắn 
buông kín mít, khiêng qua. Vẻ lộng lẫy của những người hầu: áo nỉ đỏ, 
cổ viên kim tuyến, làm cho người ta choáng mắt. Cáng dừng lại trước 
một dãy phố. Một người hầu tiến lại khúm núm bên cáng. Một lát sau, 
hắn tìm vào một hiệu buôn mà chủ nhân đã đón sẵn, chào mời những 
tiếng ngọt như mật. 

Hắn nói nhỏ vói bà hàng: 

- Bà lón tôi khó ở, không tiện xuống cáng xem hàng được. Bà lón 
tôi muốn mua rất nhiều các thứ gấm, vóc, the, đoạn cùng một số đồ 
sứ, pha lê như kê trong giấy này. Vậy hiệu đây có những thú hàng gì 
tốt hãy đưa để bà lón tôi mua. 
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Đánh hơi thấy món hời, chủ hiệu mừng quá, vội dốc tủ đưa ra những 
thứ đắt tiền nhất. Hàng nào không đủ thì hắn lại sai người đến các cửa 
hiệu quen lấy về. Người đầy tó hầu lần lượt mang hàng đến bên cáng 
để bà lón xem và nói giá cả để bà lón biết. Thứ hàng gì đưa vào cũng 
được bà lón khen "được, được", "tốt, tốt". Chủ hiệu chưa bao giò thấy 
một người khách sang dễ tính đến thế, trong lòng mừng khấp khỏi, nhầm 
tính tổng cộng số hàng có đến mấy trăm lạng bạc. Xong đâu đấy người 
hầu bảo: 

- Bà lón đây là vợ một quan lãnh mói ra kinh lĩnh chức. Dinh quan 
lón tôi cách dinh quan tổng đốc mười ba ngõ về phía Nam. Nhà hàng 
muốn lấy tiền hoặc bạc nén hãy chịu khó đến đó mà nhận. 


Chủ hiệu vâng vâng dạ dạ rối rít. Thế rồi chỉ một lát sau, bọn quân 
hầu kẻ ôm vóc nhiễu, người cắp gấm đoạn, kẻ mang đồ lặt vặt chạy 
rầm rập theo sau cáng bà quan. 


Đến nơi, bọn phu cáng dừng lại toan vén màn mỏi bà lón xuống. Tên 
hầu gắt: 


- Bà lón đang ngủ! Chúng mày hãy lấy "ngạc" mà đặt cáng lên rồi 
đứng trông đây chỏ bà lón dậy. Chủ hiệu thì hãy vào ngồi trong hàng. 
nước kia, đợi chúng tôi mang hàng vào để quan lón xem đã, rồi sẽ gọi 


vào nhận tiền. 


Sau đó, một toán mang hàng vào dinh. Chồ một hồi lâu, bọn phu 
cáng cũng lần lượt đi mỗi người một ngả. Cuối cùng chỉ còn trơ lại chiếc 
cáng vói chủ hiệu. Sinh nghi, chủ hiệu bèn tiến lại gần xem sao thì vẫn 
nghe thấy tiếng ngáy đều đặn của bà lón. Tuy vậy hắn bạo dạn khế vén 
lá sắn lên xem thì thấy trong cáng chỉ có một con đười ươi mặc quần 
áo đàn bà bị buộc chặt vói võng, chả có bà lón nào cả. Đười ươi thoáng 
thấy người thì nói lên mãy tiếng "được, được", "tốt, tốt". Biết là bị mắc 
lừa, hắn hốt hoảng chạy vội vào dinh thì mới hay đấy là mấy ngôi nhà, 
trước kia cũng là nơi đóng quân của đội túc vệ, nay bỏ hoang, phía sau 
có cổng bỏ ngỏ thông vói các lối khác. 
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Sau một thời gian thuê người tìm kiếm mà không thấy tăm. hơi lũ 
bọm đâu cả, hắn đành ôm hận trỏ về vói chiếc cáng cũ và con 
đười ươi'. 


KHẢO DỊ 


Phạm Đình Hồ trong Vñ trung tùy bút cũng có kể một mẹo lừa của bọn lưu 
manh đời Lê mạt Ỏ kinh thành Thăng-long tương tự với câu chuyện kể trên, 
chỉ khác là kẻ nằm trong võng không phải là con đười ươi mà là một bà già 
ăn mày mù. Các truyện này phần nào phản ánh thái độ của nhân dân đối với 
tầng lóp thương nhân, trong điều kiện một xã hội thương nghiệp không phái 
triển như nước ta. 


1. Theo Đợt Nam dồng Uăn nhột báo. 
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VÀ ANH CHÀNG NGHÈO KHÔ 


Ngày xưa có hai mẹ con một anh chàng nhà nghèo rót mùng tơi. Anh 
chàng lang thang đi kiếm việc làm nhưng chả có ai thuê cả. Mãi sau có 
một chủ thuyền buôn thấy anh khỏe mạnh lại biết bơi lội mới thuê làm 
thủy thủ. Hắn hứa cho anh com một ngày ba bữa và bốn mươi quan 
tiền trả trưóc. Anh chàng mừng rõ tưởng không có hạnh phúc nàc hơn 
thế nữa, vội cầm ba mươi quan đem về cho mẹ tiêu, còn mưởi quan: thì 
mang theo định để dành may mặc. 

Thuyền cất hàng, vượt biển luôn năm ngày đến một thị trấn lón. Trên 
bến người mua kẻ bán chen chúc như hội. Bọn thủy thủ bảo chàng: -"Ó 
đây thứ gì cũng buôn được. Cứ mua một ít đưa về quê nhà bán là tự 
khắc cé lãt. 

Anh chàng xưa nay không quen buôn bán nên câm mười quar: tiền 
trong tay chưa biết nên mua thứ hàng øì. Bỗng chốc anh thấy có một 
người mang ra bến một con chó bị trói toan vứt xuống sông. Lấy làm 
thương, anh vội ngăn lại và hỏi duyên có. Người ấy cho biết chó này là 
của chủ mình. Hôm nay chủ đi chọ mua thịt về dọn tiệc, không rõ cất 
đặt thế nào để chó ăn vụng mất cả. Chủ tức giận trói chó đánh một 
trận thừa sống thiếu chết rồi sai đi buông sông. Nghe kể thế, anh chàng 
xin mua lại cor: chó. Ngườỡ: kia cười mà rằng: 

- Nó chỉ chuyên môn än. vụng, anh mua về làm gì? 

Chàng đáp: 

- Phây kệ, cú bán cho tôi đi! 

Cuối cùng anh chàng xỉa ra ba quan mua lấy con chó, cỏi trói cho 
nó; đoạn xích lại bên chế mình làm: việc. 
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Sau đó một chốc, anh lại trông thấy có một ngưỏi đàn bà mang một 
con mèo toan vứt xuống sông. Anh chàng vội ngăn lại và hỏi duyên có. 
Khi biết tội trạng của mèo cũng chỉ là ăn vụng, anh nài nỉ để con vật 
lại cho mình. Thấy người đàn bà khuyên can không nên mua thứ mèo 
xấu nết, anh không nghe và nói: 

- Thây kệt Chị cứ bán cho tôi đi! 

Thế là cuối cùng mèo cũng thoát chết. Và người chủ mói của nó sau 
khi xỉa ra ba quan để mua, đem buộc lại gần bên con chó. 

Ngôi một mình trên thuyền, thấy buồn, anh chàng bèn bỏ thuyền lên 
bộ đi dạo bò sông. Bống chốc anh thấy có ba đứa trẻ chăn trâu bắt 
được một con rắn nước, toan dùng roi xử tội. Anh chàng vội chạy lại 
ngăn cản: 

- Các em đừng đánh nó, nó là rắn nước, có làm hại ai đâu? 

- Mặc kệ chúng tôi - bọn trẻ đáp - Chúng tôi bắt được nó, chúng tôi 
đánh, ông cản làm øi? 


Thấy bọn chúng khăng khăng cố tình giết rắn, anh chàng lại dùng 
đến tiền để cứu con vật vô tội. Chúng đòi năm quan. Mãi sau anh mói 
bót được một. Thế là tất cả số tiền mang theo đều lần lượt vợi đến hết. 
Mua được con rắn, anh vội thả xuống sông cho nó trỏ về xứ sỏ. Bọn 
thủy thủ khi nghe anh kể lại những việc mua bán của mình thì đều cười 
ngất, cho là một người khở dại ít có. Anh chỉ ngồi lặng yên không nói 
gì cả. | | | 

Khi thuyền bắt đầu trỏ về, vào khoảng nửa đêm, anh đang chèo bỗng 
thấy con rắn nước từ dưới sông bơi lên trao cho mình một viên ngọc và 
nói: - “Cha tôi là Long vương cảm ón anh cúu mạng tôi, cho tôi đem 
biếu anh một viên ngọc "băng xuyên" để mời anh xuống chơi. Mang 
ngọc vào mình, anh có thể đi được dưới nưóc cũng dễ dàng như đi trên 
bộ". Anh chàng nghe nói vội buông chèo đi theo rắn nưóc xuống Thủy 
phủ. Quả nhiên, anh được vua Long vương tiếp đãi rất hậu, tống tiễn 
ngọc vàng châu báu rất nhiều. Sau đó anh được người của Long vương: 


đưa về đến tận nhà. 
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Chủ thuyền thấy mất hút anh, tưởng anh đã rơi xuống nước. Bèn đỗ 
thuyền lại, lên bộ trình với xã sỏ tại. Nhưng khi mọi người về đến quê 
hương thì họ rất lấy làm ngạc nhiên, vì anh thủy thủ trẻ tuổi đã về đến 
nhà ba ngày trưóc rồi. | 

Từ đó anh trỏ nên giàu có. Nhưng anh vẫn sống một cuộc đời bình 
thưởng vói người mẹ già. Con chó, con mèo được anh cứu vẫn theo anh 
không rời. Về sau, anh lấy vợ. Vợ anh là một cô gái đẹp. Nàng rất thích 
đeo nữ trang. Thấy viên ngọc "băng xuyên" chiếu sáng một góc tủ; nàng 
thích lắm nên một hôm lấy trộm mang đến cho một người thọ kim hoàn 
bảo đánh cho mình một chiếc nhẫn. Không ngò, người thợ kim hoàn 
biết là ngọc quý ít có trong thế gian, bèn đi kiếm một viên khác tương 
tự như thế đánh tráo vào mà cướp lấy món bảo vật. 


Khi biết rõ chuyện mất cắp, anh chàng thủy thủ trở nên buồn bã. 
Hàng ngày anh ra bö sông mong tìm lại con rắn nưóc nhưng chả làm 
sao gặp được. Chó và mèo thấy chủ không vui, một hôm nói vói chủ 
xin đi tìm viên ngọc. 

Đường đi đến nhà người thọ kim hoàn phải qua một con sông rộng. 
Không có cách gì để vượt cả, hai con vật cứ loanh quanh ở trên bỏ. Về 
sau chúng nó tìm được vào nhà một con rái cá. Chúng kể sự tình cho 
rái cá nghe và nhỏ nó đưa giúp qua sông. Rái cá vui lòng gọi các bạn 
bè của nó đúng sát vào nhau, kết thành một cái bè cho chó và mèo 
ngôi lên lưng, chỏ qua sông yên lành. 

Khi đến nhà người thợ kim hoàn, mèo bảo chó: 

- Để tao trèo lên nóc nhà kêu lên mấy tiếng cho những con chó trong 
nhà xúm lại sủa. Thế là mày cứ đường hoàng theo cổng mà vào không 
ai biết. 

Quả nhiên, bầy chó nhà của người thợ kim hoàn nghe mấy tiếng mèo 
kêu vội xông ra đuổi. Mèo dẫn chúng đi thật xa nên chó ta lẻn vào nấp 
dưới một cái hầm, vô sự. | 

Khi hai con vật gặp nhau lại, chúng tìm tòi khắp trong nhà. Tất cả 
của cải của lão thợ kim hoàn đều bỏ trong một cái rương xe, luôn luôn 
khóa kín, không để gì lọt vào được. Mèo bèn cổ sức tìm tòi, chụp bắt 
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được một con chuột. Chuột van lạy xin tha mạng. Mèo bảo nó dẫn mình 
đến gặp chuột chúa đàn. Mèo nói rõ cho chuột chúa biết việc mình đến 
đây, và nhờ hắn giúp mình lấy cho được viên ngọc; đối lại, mèo hứa sẽ 
luôn luôn để ý không phạm đến tôn tộc nhà chuột ở đây. Chuột chúa 
đàn vâng lời ngay: - "Để tôi bảo lũ con cháu, tôi tó trong nhà khoét 
chiếc rương của nó ra, tìm cho các ông". 

Nhưng đến khi lọt được vào trong rương, lũ chuột tìm mãi vẫn không 
thấy ngọc. Chuột chúa đàn ra báo lại cho mèo biết, và nói: 

- Trong rương này có một cái hộp bằng bạc. Có lẽ nó giấu ngọc trong 
đó; cái hộp đó thi khó ;Š*ø mà gặm được. | 

- Vậy làm thế nào bây giò? - Mèo hỏi. 

- Chỉ có cách là chúng tôi sẽ nhồ xóm giềng hợp sức cùng chúng tôi 
khoét rộng lỗ thủng làm sao đưa lọt cái hộp ấy ra đây cho các ông tìm. 

- Thế thì làm gấp lên đi 

Chỉ trong một đêm, cả xóm nhà chuột đã gặm nát rương, lấy được 
cái hộp đưa ra cho mèo. Hai con vật tìm cách phá hộp ra, quả thấy 
viên ngọc của chủ. Chúng vô cùng mừng rõ. 

Sau khi ra khỏi nhà người thợ kim hoàn, chó tranh mèo mang ngọc. 
Nhưng đến lúc sắp sửa sang sông, vì mắng nhau với một con chó khác, 
nên chó đã để ngọc văng xuống nước. Một con cá trông thấy ngọc sáng 
vội bơi tói đóp và nuốt ngay. 

Thấy chó để mất ngọc, mèo giận quá mắng chó một trận thậm tệ. 
Chó biết lối, lặng thỉnh, cuối cùng mếu máo: 

- Biết làm sao bây giò? 

Suy nghĩ một lát, mèo tìm được một kế bảo chó: 

- Chúng ta sẽ tìm đến một nhà thuyền chài ở vùng này xin ỏ vói họ. 
Thế rồi chờ khi họ câu được con cá đã nuốt viên ngọc thì sẽ kiếm cách 
cướp lấy đem vê. 

Chó khen mưu kể hay, bèn cùng mèo tìm đến một gia đình ông chài 
đang đố thuyền lại Ỏ bò sông phơi lưới. Hai con vật tỏ ra rất khôn 
ngoan, hiền lành nên được cả nhà đối đãi tử tế. 
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Mấy hôm sau, ông chài đánh mẻ lưới được một con cá chày rất lón, 
mổ ruột ra, thấy có viên ngọc. Chó và mèo khấp khỏi mừng thầm. Trong 
khi cả nhà đang trao ngọc cho nhau để xem của lạ, thì mèo lẹ làng tiến 
lại cọ người vào chân chủ. Nhân khi chủ sơ ý, nó nhảy lên ngoạm lấy 
viên ngọc và lập tức cong đuôi nhảy lên bò chạy mất. Thấy thế, chó 
cũng ba chân bốn cẳng chạy theo làm mấy bố con ông chài ngơ ngác 
chẳng hiểu vì sao. 

Lần này mèo tranh chó mang ngọc. Mèo lên mặt khôn, bảo chó: 

- Lần trưóc ngậm bị rơi mất, lần này có cách rất hay là đội lên đầu. 
Sắp đến nhà rồi, chả sọ gì nữa. 

Nó nói thể nào thì làm như thế. 

Nào ngò mói đi được một quãng đường, bấy giö có một con quạ đang 
bay trên không trưng, nhác thấy có cái gì lấp lánh trên đầu mèo, thình 
linh sà xuống đóp lấy rồi bay lên đậu trên cành cây cao. Thấy ngọc lại 
mất, chó đến lượt mắng chửi mèo rất dữ, rồi nói: 

- Ngọc rơi xuống nước còn có thể lấy được, chứ bay lên trời thì đừng 
có hòng. 

Mèo buồn rầu, nhưng ngẫm nghĩ một lát, nó lại bảo chó: 

- Đúng rồi. Tao đã nghĩ ra được một kế. 

Chó hỏi: 

~ Kế gì? 

Đáp: 

- Giả chết bắt quạ. 

Nói xong mèo chạy xuống bờ sông uống một bụng nước đầy căng. 
Đoạn trỏ về xua chó trốn đi một chố, còn mình thì tói nằm dưới gốc 
cây phơi bụng trắng hếu giả vò chết. 

Quạ đang ngậm ngọc đậu trên ngọn cây nhìn xuống thoáng thấy có 
bóng con vật chết, vội vàng bay xuống toan ria thịt. Nhưng khi quạ vừa 
đáp tói thì mèo đã nhảy xổ lên vồ lấy quạ. Qua van lạy xin trả lại viên 
ngọc cho mèo để được tha mạng. Mèo chỉ đợi có thế, ngoạm lấy viên 
ngọc, ra đi. 
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Lần này, cả hai con đưa ngọc vê đến nhà vẹn toàn. Anh chàng thủy 
thủ lấy lại được món tặng vật của Long vương hết sức vui mừng. Hắn 
càng thêm quý mến hai con vật có tình có nghĩa'. 


KHẢO DỊ 


Ó Nghệ-an, có người kể truyện Con chó, con mèo và con chuột cũng có 
thể là một dị bản của truyện trên. 

Một người nghèo nuôi một con: chuột, chuột thưởng sang bên nhà giàu 
hàng xóm kiếm ăn. Người kia hỏi chuột vì sao nhà ấy giàu. Dáp: - "Nó có mội 
nén vàng" - "Có lấy được không?" - "Được". Chuột bèn khoét hòm tha vàng 
về cho chủ. Người nhà giàu mất của, thấy lỗ khoét mới sai mèo di tìm. Mèo 
bắt các con chuột đến do ở lỗ khoét thì có một con vừa tầm. Tra hỏi thì nó 
thú tội và nhận di lấy về trả, có chó với mèo đi theo. Chuột lấy được trao cho 
mèo. Đến sông mèo để rơi vàng xuống nước. Mèo nhờ con tấy (rái cá) lặn 
xuống tìm hộ. Dược vàng rồi, đến lượt chó mang đi. Dọc đường mệt quá, chó 
nghỉ dưới bóng cây. Mèo nhận việc trèo cây để canh giữ. Nhưng khi chó ngủ 
quên, mèo trộm lấy mang vê trước, giành công một mình”. 

Một truyện khác ỏ Nghệ-an cũng là một dị bản thứ hai: 

Có hai anh em nghèo khổ, ăn không dủ no, sống bằng rượu kê và hàng 
ngày di làm thuê. Một ngày nọ họ đào được một cái bình đẹp. Anh cầm lấy 
xem và nói chơi rằng: - "Tròi đã cho ta, ước gì được một bữa no". Hôm ấy di 
làm về tự nhiên thấy hai cố com bày sắn, anh em ăn no. Lại ưóc một người 
vớ. Sáng hôm sau quả có cô gái tìm đến làm vợ. Rồi sau ước vàng bạc của cải 
và nhờ vậy trỏ nên giàu có. Lại nuôi được một con mèo, một con chó rất khôn. 

Có chủ dất làng khác nghe tin, bèn đến trộm lấy cái bình. Mất bình, anh 
em buồn rầu, chó mèo thấy thế bèn xin di tìm. Đến nơi thì cửa đóng chặt 
không vào được. Bắt được một con chuột to, mèo bảo nó hễ lấy được bình ra 
sẽ tha. Chuột tìm lần đầu không thấy, lần sau khoét rương lấy được bình cho 
mèo. Chó mang bình lội qua sông, một con tấy (rái cá) nổi lên đột ngột làm 
chó hoảng sợ để bình chìm xuống sông. Mèo giả chết nằm bên bò sông, một 


1. Theo Lăãng- đờ (Landes). Sách đã dẫn. 
2. Theo Bởn khai của thôn Hướng-dương. 
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con cộc bay đến bị mèo chụp, cộc phải lặn tìm bình để chuộc tội. Cuối cùng 
lại tìm thấy bình, cộc bèn đưa cho mèo về nộp chủ'. 
Tương tự với truyện Con chó, con mèo tà anh chàng nghèo khổ, ta còn có 


truyện Cø#: (ôm vàng: 


Một người nhà giàu nuôi một con mèo. Con vật hết lòng với chủ. Một hôm 
chủ mất một con tôm bằng vàng, bảo mèo di tìm. Mèo bắt mội con chuột ra 
tra gạn. Chuột cho biết có anh thọ bạc vào lấy trộm. Mèo bảo chuột cùng di 
tìm. Ở đây tình tiết của truyện giống với truyện trên kia nhưng không có chó, 
mà chuột thì kiêm luôn cả việc dục hòm lấy tôm vàng. Cũng không có việc 
nhờ rái cá dưa qua sông. Việc tìm tôm vàng dưới nước được giải quyết bằng 
cách dọa một con cá trong khi nó lóc lên bò, bắt nó xuống tìm. Đoạn cuối, 
mèo đội tôm lên dầu bị qua tha mất và mưu kế của mèo giả chết bắt qua y 


hệt như truyện dã kể”. 


Người Kho-me (Khmcr) có truyện Chàng Cơm Cháy rất giống với truyện 
Con chó, con mèo và anh chàng nghèo khổ của ta. 


Một dứa trẻ nhà nghèo phải đi xin từng miếng cháy mà ăn, nên người ta 
gọi là Com Cháy. Com Cháy ỏ với bà. Một hôm, nó di câu nhưng không được 
gì. Thàn Dế Thích thương tình cho ba con cá lần lượt mắc vào lưỡi. Y như 
truyện của ta, khi Com Cháy dưa cá về thì gặp một người toan vứt xuống sông 
một con mèo ăn vụng của chủ. Chàng xin đổi hai con cá. Lần thú hai cũng 
gặp một cảnh gần như thế, chàng dối được một con chó. Hai con vật hàng 
ngày chia nhau, con di trộm cóm, con di trộm thịt về cho chủ. 


Một hôm Com Cháy dem chó lên rừng lùng rùa. Bắt được hai cái trứng rất 
lón, Com Cháy mừng lắm mang về bảo bà mượn cho mình cái nồi lón để luộc. 
Không ngò đấy là trúng của vợ Long vương đẻ ra trong một cuộc lên chơi cõi 
trần. Lần thứ nhất Com Cháy không luộc dược trúng, vì người làng thấy trứng 
lạ không cho luộc trong làng; lần thú hai sắp luộc thì hai trứng đã nở, có hai 
con rông lật đổ nồi bò ra. Com Cháy bắt vê bỏ vào chậu. Sáng mai thấy lón 
dầy cả chậu. Đem bỏ vào vại sáng mai thấy lón đầy cả vại, lại phải bỏ ra ao. 
Dến ngày thứ bảy hai con vật to lón không thể tưởng tượng được. Com Cháy 
không dủ thức ăn mà nuôi nữa. Nhung hai con của Long vương (Naga) ấy đã 


1. Theo Bản hhai của tổng Thanh-xuyên. 
2. Theo Nguyễn Văn Ngọc. Truyện cổ nước Nơm B. Chim muông. 
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rủ Cöm Cháy về nhà chúng. Truyện còn kể, trước khi gặp bố mẹ, hai anh em 
cồn kéo chân mẹ đang tắm và tỷ thí với cha để sau đó được nhận là con. Để 
trả ơn; Long vương cho Com Cháy một viên ngọc ước. 

Com Cháy trỏ về bắt bà đi hỏi con gái vua làm vợ. Vua thách làm một nhà 
vàng, một cầu bạc. Com Cháy nhờ ngọc, có đủ mọi thứ cần thiết. Cuối cùng 
chàng lấy được công chúa một cách dễ dàng. 

Nghe tin ỏ Kho-me (Khmer) có nhà vàng cầu bạc, vua Xiêm đem quân 
sang cướp. Com Cháy xin đi dẹp , và chàng đã làm cho quân dịch tan tác không 
còn mảnh giáp. Một tên tù binh giặc vào hầu ỏ nhà Cơm Cháy dã nhân lúc 
chàng sơ hỏ, đánh cắp lấy ngọc trốn về nước, nộp lên vua. Com Cháy bảo 
mèo và chó di tìm hộ. Tù đây câu chuyện gần giống với truyện của ta. 

Đại thể, mèo cũng ra lệnh cho chúa chuột bảo quân lính của mình thí nhau 
găm tủ sắt vua Xiêm trong có viên ngọc. Chúng gặm hăng quá nên con nào 
con ấy gãy cả răng, (thành ra bây giò giống chuột chỉ còn mấy chiếc răng của). 
Được ngọc, chó giành mèo mang về, nhưng lại để rơi xuống nước lọt vào bụng 
cá. Mèo đến bò sông chộp một con rái cá và bắt nó đi tìm. Rái cá tra tìm dược 
ngay. Chó lại tranh mèo mang đi. Gặp diêu, chó sủa ầm ÿ nên đánh rơi, viên 
ngọc lọt vào tay diều. Mèo lại phải dùng kế: bắt một con rắn hổ mang buộc 
nó phải mổ chết một con bò. Thấy có bò chết, diều sà xuống ria nhưng mèo 
đã rình sẵn, chộp lấy diều và bất nó phải nhả viên ngọc. Chó lại giành mèo 
mang ngọc, nhưng lại đánh mất lần thú ba. Lần này nhờ mưu mèo đưa mật 
biếu kiến chúa để kiến tung quân di tìm. 

Được ngọc trỏ lại Com Cháy làm cho kẻ thù tan tác, và sau khi thắng lợi, 
được vua nhường ngôi”. 

Phần nhiều các dân tộc ö Tây-nguyên đều có truyện trên nhưng mỗi dân 
tộc kể một khác. 

Truyện của đồng bào Ca-tu thì con thuồng luông thay cho con rắn. Anh 
chàng nghèo khổ trong truyện cứu được con thuồng luồng con vua Thủy tê bị 
đá dè phải lưng. Lúc vua Thủy tê trả ơn, nhờ thuồng luồng mách, anh xin vua 
quyển sách ước. Có quyển sách mầu nhiệm, anh ưóc ra gao, ước một con chó 
giữ nhà và một con mèo bắt chuột. 

Lão chủ làng tình cò đến nhà anh lục được quyển sách ước bèn đánh cắp. 
Mất sách, anh sai chó và mèo đi tìm. Cũng như các truyện trên, đến nơi, mèo 


1. Theo Péc-sơ- rông (Percheron). Sách đã dẫn. 
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buộc chuột phải tìm sách ước. Tìm thấy rồi hai con vật mang về, nhưng chó 
lội sông để cho sách ưóc trôi, bị cá nuốt vào bụng. Hai con vật lại đến nhà 
thuyền chài, xin ruột cá để lục tìm. Cuối cùng cũng lấy dược sách ước đưa về 
cho chủ. 

Doạn sau là cuộc chiến dấu giữa chủ làng và nhân vật chính. Nhò có sách 
ước, anh bắn chết chủ làng và đồng bọn. 

Truyện của đồng bào Ja-rai (Djkarai): 

Y Rít kết bạn với một con rắn mà anh cứu khi nó sỉa vào bẫy của một con 
hổ. Rắn là con vua Thủy tê. Rắn cũng rủ anh về thủy phủ, và đặn anh cố xin 
cho được chiếc quạt thần mà chủ nhân là một cô gái xinh đẹp. Nhờ quạt thần, 
anh trỏ nên giàu có, có vợ dẹp tức là nữ thần quạt. 

Trong thời gian Y Rít di vắng, có vua Y Oéc dưa quân đến cướp của cải, 
kể cả quạt thần và bắt vợ anh. Y Rít trỏ vê quyết di tìm, có cả mèo và chó 
cùng đi. Dọc đường, mèo và chó rủ được chuột bạch và nhím đi theo. Nhỏ có 
con Ốc - mà anh cướp được ở tay một con lọn thần - hút cạn nước biển, anh 
tới nơi Ở của Y Oéc. Trước hết chuột bạch nhận công việc di đò xét. Sau đó 
Y Rít chia việc: nhím dào hầm, chuột dục thủng hòm sắt dể lấy quạt thần. 
Trong khi dó thì chó và mèo cố dùa giön để dánh lạc hướng Y Oéc. 

Dược quạt, Y Rít vượt biển cạn về nhà. Xong, anh bảo ốc trả lại nước cho 
biển. Rồi anh dùng quạt quạt lên: vớ anh và của cải lại trỏ vê, cả kẻ thù của 
anh và của cải của y cũng bị gió đưa tới. Hắn bị anh chém làm ba khúc và 
chiếm lấy mọi của cải. 

Anh chàng nghèo khổ nhân vật chính trong truyện của dòng bào Ba-na 
(Bahnar) cũng là Y Rít Rít ö với bà. Nhân di chợ, anh mua dược con mèo 
gầy, một con rắn bị đánh gần chết và một con chó ghẻ. Cả mấy con dược Rít 
nuôi dưỡng, chúng kết bạn với anh. Anh muốn có rìu và rựa. Chó và rắn di 
lấy nhưng không kết quả, chỉ có mèo là thành công. Dược rìu và rựa, lại nhò 
chó chỉ cho một cây mai, Rít chặt về. Trong cây có một cô gái hàng ngày hiện 
ra nấu cóm, cho lọn gà ăn và dọn dẹp nhà cửa, sau trỏ thành vọ Rít... 

Dõng bào Ba-na (Bahnar) còn có một truyện khác là Bó¿ Hé có thể xem 
là một dạng kết hợp giữa truyện Cơn chó, con mèo và anh chàng nghèo khổ 
với truyện Cứu vật uật trả ân, cứu nhân nhân trả oán (số 48, tập TU) của tạ: 

Ông Hét lần lượt dỗ các cm bé nín khóc, dược bố mẹ chúng cho mác, cuốc 


và dao. Ông lại dùng những vật này lần lượt đổi lấy một con mèo, một con 
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chó và một con trăn đều sắp sửa bị giết vì tội ăn vụng và trộm. Những con 
vật ấy di thco ông làm bạn. Nhưng con trăn là con vua Thủy tê, nó đưa Hét 
xuống thăm thủy phủ và được vua tặng một chiếc nhẫn thần. Từ đó ông giàu 
có, lấy được vợ, sống rất sung sướng. 

Nhưng một hôm vợ Hét để cho tên cướp lấy mất nhẫn quý. Thấy chủ buồn, 
chó mèo tình nguyện di tìm. Dược thần linh chỉ cho chỗ Ỏ của tên cướp ngoài 
hải dảo, chó mèo tìm cách ra dấy. Đến nói, mèo bắt một con chuột di tìm, 
chuột lấy duôi quệt vào miệng tên cướp, tên cướp há miệng trong có giấu chiếc 
nhẫn, mèo lập tức lấy được dưa vê. Dọc đường nhẫn cũng rơi xuống nước và 
nhờ sự giúp sức của chim bói cá, mèo lấy lại được nhẫn quý dưa về cho chủ'. 

Người Bắc-ninh lại có một truyện dưới dạng kết hợp giữa truyện Sự (ích 
con dã tràng (số 15, tập Ð) với truyện Con chó, con mèo và anh chàng nghèo khổ: 


Dã Tràng một hôm bắn chết một con rắn vợ ngoại tình, được rắn chồng 
tặng một viên ngọc, ngậm nó có thể nghe được tiếng loài vật (nhưng nếu để 
dàn bà ngậm thì ngọc sẽ tan ra nước). Một hôm, anh được dàn quạ mách chỗ 
có con nai chết; anh quên để bộ lòng cho qua, bị quạ chửi, anh bắn nó, nó 
cắp lấy mũi tên có đề tên anh cắm vào xác một công chúa chết trôi. Vì thế 
anh bị bắt vào ngục. Ở trong ngục có lần Dã Tràng nghe bầy kiến gọi nhau 
chuẩn bị chạy lụt. Anh báo cho vua biết tin ấy kịp thời và nhờ đó giảm bót 
thiệt hại cho dân. Vua hỏi chuyện anh, rồi đòi xem viên ngọc, nhưng khi ngọc 
quý lọt vào tay, vua chiếm đoạt luôn. 


Thấy chủ than thỏ với vợ, chó và mèo nghe chuyện bèn tình nguyện di tìm 
ngọc. Ban dầu mèo vào cung dùng duôi ngoáy vào mũi vua dang ngủ, vua hắt 
hơi, viên ngọc ngậm trong mồm văng ra, mèo cướp lấy mang trỏ về, chó dòi 
mang thay nhưng chó tham ăn làm rới ngọc xuống sông rồi về trước vu cáo 
mèo với chủ. Trong khi đó thì mèo ở lại, giúp việc cho ông chài và cuối cùng 


1. Theo Truyện cổ Ba-na, tập II, đã dẫn. Giống với truyện Ba-na, người Nga 
cũng có truyện Chiếc nhẫn thần. Nhân vật chính cũng cứu được một con chó, 
một con mèo và một con rắn. Con rắn đưa anh xuống một vương quốc dưới đất 
và xui anh xin vua cha một chiếc nhẫn thần. Có nhẫn, anh bảo mẹ đi hỏi con 
vua, và nhờ nhẫn, anh có đủ mọi món mà vua thách cưới. Nhưng công chúa 
không ưa anh, tìm cách lấy trộm nhẫn thần rồi ước cho anh mất hết cả, còn 
mình thì ước đến xứ sở nhà chuột. Chó và mèo nhận nhiệm vụ đi tìm. Mèo bắt 
vua chuột phải tìm cho ra. Chuột dùng đuôi ngoáy vào mũi công chúa chiếm 
được nhẫn. Nhưng khi mang về, nhẫn cũng bị rơi xuống sông, nhờ được vua tôi 
nhà tôm tìm, lấy lại, cuối cùng hai con vật mang về cho chủ. 
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tìm được ngọc Ở trong ruột cá. Được lại viên ngọc quý, Dã Tràng thưởng cho 

mèo, hắt hủi chó (thành ra bây giồ người ta cho mèo ăn vào dĩa bát, còn với 

chó thì đổ cơm xuống dất cho ăn). 

—— Nhưng về sau ngọc tan ra nước vì vọ Dã Tràng đòi ngậm. Dã Tràng tiếc 
quá, di thơ thần ra biển rồi chết hóa thành con đã tràng hàng ngày cú vo cát 

như kiểu viên ngọc'. 


Nội dung truyện Chàng Sơn của đồng bào Mường cũng tương tự với truyện 
vừa kể, nhưng ỏ dây chỉ có mèo mà không có chó, và phần cuối diễn biến 
cũng có những xáo trộn và thay dối: 


Chàng Sơn nhờ cặp vợ chồng rắn trắng cho nước bọt làm tên thuốc nên 
sống sung túc. Một hôm anh định bắn chết một con rắn den để cứu rắn trắng. 
Không ngò bắn nhằm phải con rắn trắng vợ. Rắn trắng chồng trước toan báo 
thù, nhưng sau biết ý định tốt của Son, bèn tặng Són một viên ngọc nghe được 
tiếng loài vật. 


Một hôm, vì quên để dành bộ lòng cho quạ nên chàng Sơn bị quạ báo thù 
bằng cách sai chuột đến lấy trộm viên ngọc của anh. Chuột đã thành công nhờ 
mưu ngoáy đuôi vào mũi Sơn, khiến Son hắt hơi làm văng viên ngọc ngâm Ỏ 
miệng lúc ngủ. 


Mèo giúp Sơn đi tìm viên ngọc. Mèo tóm lấy chuột, buộc chuột phải khai 
sự thật. Khai xong, chuột còn bày cho mèo kế "giả chết bất qua". Qua thấy 
mèo nằm chết, tưởng có món bở, sà xuống định mổ. Không ngờ mèo chộp 
được qua, giành lấy viên ngọc, rồi đưa cho chủ. Qua giận lắm, một hôm nhân 
cấp được mũi tên có khắc tên của Sơn, bèn cắm vào xác chết trôi sông. Son 
do đó bị hạ ngục. Nhưng nhồ có ngọc, Sơn đã tìm thấy ấn ngọc của vua bị 
mất, nên dược tha và được vua gả công chúa”. 


Truyện của người Mèo cũng tương tự hai truyện vừa kể, nhưng có thêm 
một ít tình tiết: khi nhân vật chính - Cù Minh Sàng - bị hạ ngục, để giải mối 
ngờ của vua, anh ta phải lần lượt nói cho vua biết câu chuyện của một đàn 
kiến, một dàn lọn và một đàn chim sẻ, v.v... Khi vua chiếm dược ngọc, không 
bỏ ngọc vào miệng mà bỏ vào hòm, nên để đoạt lại viên ngọc, mèo và chó 
phải nhò đến tài đục khoét của chuột (như truyện của ta đã kể)”. 

1. Do Ngô Thượng Ấn sưu tầm. 
2. Theo Truyện cổ dân gian Việt-nam, tập TL. 
3. Theo 7ruyện cổ dân tộc Mèo, đã dẫn. 
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Ở truyện In-đô-nê-xi-a (Indonésia) thì không phải mèo với chó mà là mèo 
với chuột, trong đó công lao tìm nhẫn chủ yếu là của chuột. 

Có hai anh em Khi-na và Ma-đa cúu hai con rắn, được rắn rủ vê nhà chơi 
và được bố rắn tiếp đãi hậu hĩ. Do hai rắn con mách, họ xin được bố rắn một 
chiếc nhẫn, hễ đeo vào tay thì có phép sờ vào vật gì đều biến thành vàng. Bị 
một người lái buôn đánh tráo mất nhẫn, hai anh em bèn nhờ một con mèo 
nhà di tìm. Mèo rủ chuột cùng đi. Nhồ có chuột khoét hòm nên tìm được 
nhẫn mang về, nhưng mèo lại đánh rơi xuống biển, nhồ có chuột lặn xuống 
lấy lên. Lần thứ hai, mèo đánh rơi nhẫn xuống kế nút dưới dất. Lại nhồ có 
chuột đào lỗ lấy lên. Nhưng lần này được nhẫn, chuột một mình mang 
về cho chủ'. 

Người Miến-điện (Myanmar) cũng có truyện Những con vật biết ơn cũng 
là loại dị bản của truyện Con chó, con mèo và anh chàng nghèo khổ, nhưng Ö 
đây một mình mèo cáng đáng công việc tìm nhẫn, còn chó thì làm việc khác. 

Có bốn chàng trẻ tuổi theo học một ông thầy. Một hôm, họ xin thầy giảng 
cho biết hậu quả của việc ăn ở tốt và tình thương đối với loài vật. Thầy kể 
cho họ một câu chuyện như sau: 

Có bốn người đều giàu có khôn ngoan, cùng kết bạn và hứa sẽ giúp đõ lẫn 
nhau. Ít lâu sau, một trong ba người chết đi để lại một đứa con. Mẹ thấy con 
còn trẻ người non dạ, bèn bảo con di học khôn với ba người bạn của bố. 


Anh chàng đi dọc đường thấy có một người dắt một con chó, hỏi mua, người 
kia đòi một trăm đồng, anh không mặc cả, mặc dầu con chó gầy gò. Mua xong 
cho người dắt về cho mẹ. Cũng vậy, hôm khác anh mua một con mèo, rồi một 
con ích-no-mông” đều với giá mỗi con một trăm đồng, trả ngay không kỳ kèo, 
và đều bảo đưa về cho mẹ. | 

Chó và mèo được mẹ anh chăm sóc tử tế. Còn con vật kia bà không dám 
nuôi trong nhà, cho ỏ một góc vườn. Bà sợ nó quá, trỏ nên ốm o gầy mòn. 
Một hôm, một người Bà-la-môn coi vê phần hồn của bà đến quyên giáo, thấy 
vậy, hỏi lý do và khi biết sự thật, bảo bà thả con thú vào rừng. Bà thả nhưng 
đặt bên cạnh nó một vại thúc ăn có rưới dầu béo. Con vật thấy mẹ con người 
ấy đối với mình tốt nên mang đến tặng người con một cái nhẫn ngọc có phép 
cầu được ước thấy. 


1. Theo Truyện cổ tích In-đô-nê-xi-d. 
2. Một loại chồn chuyên ăn rắn. - 
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Được nhẫn, anh chàng ưóc một lâu đài bảy tầng làm cho vua và mọi người 
ngạc nhiên. Vua gả công chúa cho chàng. 

Lấy nhau được ít lâu, một người Bà-la-môn coi về phần hồn của công chúa 
đến chơi vào dịp anh đi vắng. Hắn gặng hỏi về tình yêu giữa hai vợ chồng và 
nói nếu quả là yêu nhau thì sao chồng lại không cho vợ deo nhẫn. Sau dó, 
nghe công chúa cầu xin, anh chàng nhẹ dạ tháo nhẫn thần đeo cho vợ, chỉ đặn 
chó trao cho bất kỳ một người nào khác. Hôm khác, người Bà-la-môn lại đến 
xin công chúa cho y ngắm cái nhẫn chỉ trong chốc lát. Nhưng khi có nhẫn 
trong tay, hắn lập túc hóa thành quạ bay đến một hòn đảo giữa biển, ỏ trong 
một tòa lâu đài bảy tầng. 

Mất nhẫn, chông buồn nhưng không trách vợ. Mèo tìm cách lấy lại nhẫn 
cho chủ. Ở đây, cách làm của mèo đặc biệt hơn các truyện khác: mèo chờ một 
hôm có các nàng tiên xuống tắm ỏ hồ, cỏi chuỗi ngọc để trên bờ, bèn trộm 
lấy giấu di, buộc các nàng tiên phải làm một con đường ra dảo mới chịu trả. 
Đến nơi, thấy tên Bà-la-môn đang ngủ say, mèo tháo lấy nhẫn cắp về cho chủ, 


trong khi đó tên Bà-la-môn rơi xuống biển chết. 


Ít lâu sau bỗng có một bọn cướp xông vào toan giết chết hai vợ chồng anh 
để chiếm lấy chiếc nhẫn thần. Nhưng nhờ có con chó cắn cổ tên tướng cướp 
làm cho bọn đồ đảng thất kinh, chạy tán loạn, cứu được chủ vô sự. 


Sau dó cả ba con tranh công. Việc dưa đến công chúa Thu-đam-ma Sa-ri 
xử. Công chúa phán: Công của chó là hơn cả vì nó bảo vệ được tính mạng của 


chủ, nhưng không coi nhẹ công của hai con vật kia'. 


Người Miến-điện (Myanmar) còn có truyện Hai người đầy tớ trung thành 
cũng là dị bản của truyện trên nhưng tình tiết lại khác: 


Mội bà góa nghèo sinh nhai bằng nghề bán bánh kẹo, đẻ dược một trai đặt 
tên là Lười. Một hôm, Lười nằm nhà thấy có người dắt chó và mèo đi quảng 
sông vì tội ăn vụng com vua. Thương hại, Lười lấy trộm một dấu gao ra dối. 
Mẹ về thấy hết gạo kêu trời. Lười hứa tìm cách đi làm nuôi mẹ. Ở dây, mèo 
và chó lại tình nguyện di tìm một viên ngọc đỏ dưới đáy biển có phép cầu 
được ước thấy. Chúng xuống thế giới dưới ấy ban dầu tìm không thấy, nhưng 
lại bắt được con chuột, chuột xin tha chết để di tìm hộ. Cuối cùng cũng biết 
được ngọc nằm trong miệng nhà vua. Chuột cũng thò duôi ngoáy vào mũi vua 


1. Theo Truyện cổ tích Miến-diện. 
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cho vua hắt hơi để ngọc văng ra. Chuột mang ngọc đến cho mèo và mèo được 
chó cõng lên thế giới trần gian. _ 

Được ngọc, Lười xin mẹ hỏi công chúa cho mình. Ở đây cũng có tình tiết 
nhà vua hứa gả cho với điêu kiện là phải có một cầu vàng một cầu bạc trước 
khi mặt trời mọc, nhưng lại không có đoạn cuối với tình tiết công chúa phản 
lại chồng như truyện trên'. 

Người Chi-lê (Chỉ) có truyện Lâu dài và hoa huệ: | 

Có hai ông bà già nuôi cháu mồ côi, một hôm sai cháu đi bán hoa quả. 
Như truyện của ta, ba lần cháu đổi lấy một con chó, một con mèo và và một 
con rắn bị trẻ đánh. Lần cuối cùng anh thả rắn ra rồi vì sợ ông bà mắng, bỏ 
đi tìm rắn. Đến một cái giếng thấy nàng công chúa tự xưng là con rắn nọ biến 
thành. Nàng biếu anh một quả trúng bé có thể cầu được ưóc thấy. Đem vê 
anh ước một tòa lâu đài, và được như nguyện. Thấy anh giàu có quá súc vua 
kính phục gả con gái cho anh làm vợ. Nhưng vợ anh vốn có tư tình với một 
hắc nô; tên này xúi nàng hãy tìm cho ra bùa phép của chồng. Công chúa quả 
làm cho anh phải phun ra mọi bí mật và chiếm được trứng thần. Được trúng, 
vợ anh làm biến mất lâu dài để sống với hắc nô. Thấy mất lâu đài vua bắt anh 
hạ ngục, bảo trong ba ngày phải tìm lại bằng được nếu không sẽ trị tội. Mèo 
tìm vào nhà ngục được anh giao cho việc dị tìm lâu đài cùng với chó. Hai con 
đi mãi tói một đồn toàn lính chuột. Lại tói một đồn khác toàn lính mèo, chẳng 
ai biết lâu đài ỏ dâu. Lại một đôn nữa toàn lính khi, hỏi thì có con biết và nó 
dẫn dến nơi. Mèo dùng duôi ngoáy vào mũi công chúa đang ngủ làm cho nàng 
hắt hơi văng trúng ra. Chó ngậm lấy mang về. Ỏ đây chó cũng làm rơi vật quý 
xuống nước sau nhò mua được con cá nuốt quả trúng nên lại tìm lại được. 

Được trứng, anh chàng cho vua thấy tội lỗi của công chúa và hắc nô. Anh 
nhờ trứng giải chúng về nộp vua còn mình thì đi tìm công chúa rắn. Cuối cùng 
hai người lấy nhau”. 

Người Xác-to (Sartes) ö Trung Á có truyện Chàng đánh cá trở thành vua 
phần nào giống truyện Con chó, con mèo và anh chàng nghèo khổ (ö đoạn 
cuối) và truyện Bốn anh tài (Ò đoạn giữa). 

Hai cha con một ngườisiánh cá, một hôm câu được một con cá vàng. Không 
nghe lời can của cha, người con đem dâng vua, dược vua cho làm cận thần. 


1. Theo Miến-diện dân gian cố sụ. 
2. Theo Tợp chí dân tộc học 0b truyền thống dân gian, tập IV (1928). 
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Bọn quan triều đình không ưa anh đánh cá, xui vua bắt anh đi tìm một chậu 
thủy tính để "có thể ngắm cá từ mọi phía". Anh hẹn bốn mươi ngày. Về nhà 
bị cha mắng, nhưng rồi cha cũng bảo đến nhà cô nhồ cô giúp. Cô anh là một 
mụ phù thủy. Cô nuốt cháu vào bụng rồi nhả ra thành quả cây để cho lũ con 
mình khỏi ăn thịt. Sau đó, đợi khi lũ con ngủ say cô lén thúc đứa thứ hai dậy, 
bảo nó đưa anh đến nhà người bà con để xin chậu. Được chậu đưa về, vua 
khen anh và thăng chức. Bọn quan trong triều lại xui vua bắt anh di tìm một 
cái giường vàng để "nằm ngắm cá". Cũng như lần trước, anh lại đến nhò cô. 
Được giường mang về, vua cho anh làm quan dầu triêu. Bọn quan ghen ghét 
lại xui vua bắt anh đi tìm một công chúa đẹp nhất thế giới để chia sẻ hạnh 
phúc với vua trong việc nằm giường ngắm cá. Cô anh lại sai con mình dưa anh 
đi tìm. Dọc đường anh gặp một chàng khỏe hai tay cầm cây lón ném nhu ném 
cầu. Anh tỷ thí với hắn, nhấc bổng hắn lên rôi ném xuống dất mạnh đến nỗi 
hắn ngập đến thắt lung. Thấy hắn xin tha, anh kéo lên cho đi theo. Lần lượt 
gặp người thứ hai tài ăn, tay cầm một cái gương, hễ có vật nào di qua rọi gương 
vào là bị quay chín rồi chui tọt vào mồm hắn, ăn bao nhiêu cũng không dủ 
no. Người thứ ba tài uống cạn nước sông, anh đều thắng họ trong những cuộc 
đấu và rủ họ di theo. 

Cả bốn người đến một hòn núi cắm đây dầu lâu, trên đỉnh có một cái trống 
lón. Anh bảo người: thú nhất đánh trống. Tiếng trống làm rung trời chuyển 
dất, làm chết chim chóc thú vật. Một bà già bước ra bảo muốn tìm công chúa 
phải thực hiện ba điều: một là biến một ngàn cân sắt thành bột với cái búa 
gỖ. Anh sai người thứ nhất làm xong ngay. Hai là, nuốt một đống rác rưởi và 
giẻ rách đầy một sân. Người bạn đường thứ hai giúp anh ngốn hết. Ba là, chui 
vào một cái lò khổng lồ mà bà lão đã dun nóng trong bốn mươi ngày. Người 
bạn đường thứ ba nốc cạn nước sông phun vào, cả bọn vào tắm ỏ trong vô sự, 
lại giục bà lão đun thêm kẻo rét. Cuối cùng, bà lão trao cho anh một cái hoa 
thần có thể cầu được ước thấy. 


Sau khi chia tay với những người bạn đường, anh cúu một con mèo, một 
con chó và cho chúng đi theo. Từ dây truyện phát triển gần giống với truyện 
Miến-diện kể trên. Khi đi tới gần nước của công chúa, anh đặt hoa vào miệng 
ưỚc có lâu đài nhà cửa, thành lũy, có người hầu kẻ hạ như một vương quốc. 
Anh chọn một số người đóng vai sứ giả đến yêu cầu vua nước ấy nếu muốn 
yên ổn hãy gả công chúa cho mình. Vua đòi sính lễ là một tòa lâu dài lo lửng 
giữa không trung. Nhờ có bông hoa nhiệm màu, anh làm dược ngay. Vua dành 
phải gả nhưng buộc anh nán lại vài tuần. 
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Có một hoàng tử con vua nước láng giềng vốn cũng muốn lấy công chúa, 
nay được tin này, bèn rao trong nước ai có cách gì bắt công chúa về sẽ trọng 
thưởng. Một mụ già xin di. Mụ đến trước lâu dài làm bộ đói khát, được anh 
cho ăn uống và nghỉ lại. Rồi mụ làm quen với công chúa, bảo công chúa hỏi 
chồng làm cách gì mà có tòa lâu dài lạ như thế. Công chúa nghe lời, cuối cùng 
trộm hoa thần đưa cho mụ xem. Được hoa, lập túc mụ uóc chuyển lâu đài về 
nước hoàng tử, bỏ anh chàng cùng chó và mèo lại. 


Thấy chủ than thỏ, chó và mèo xin đi tìm. Mèo vào thành khi mọi người 
còn dang ngủ. Nó dùng đuôi ngoáy vào mũi làm mụ già hắt hơi văng bông hoa - 
ngậm trong mồm ra. Mèo chộp lấy mang về. Ö đây cũng có tình tiết mèo đánh 
röi hoa xuống sông, nhờ có chó kêu gọi vua loài nhái và vua loài cá bảo thần 
dân của họ đi tìm. Một con cá đã vô tình nuốt hoa thần, bèn nhả ra trả cho 
chó. Hai con lại mang về cho chủ. Chàng dánh cá lại ước cho lâu đài trỏ về 
chỗ cũ. Anh giết mụ già, giết luôn cả hoàng tử và đưa công chúa về cho vua 
mình. Nhưng công chúa chỉ biết anh là chồng mà không chịu lấy vua. Câu 
chuyện kết thúc bằng tình tiết: công chúa có một cây roi thần, khi vua ra đón, 
liên dùng roi biến vua thành một con lừa dực. Lừa đực vừa trông thấy một 
con lừa cái thì đuổi theo ngay. Còn công chúa và chàng đánh cá thì trèo lên 


m 
ngai vàng. 


Một truyện Ở đảo Cor-xø (Corse) cũng có diễn biến phần nào giống với 
truyện vừa kể nhưng đã loại bỏ nhiều tình tiết rườm rà. Ö đây công lao lấy 
lại vật mầu nhiệm là của chuột. | 


Một mẹ một con nuôi một gà mái, mỗi ngày nó dẻ cho một trúng. Con là 
Jô-van-ni mỗi ngày kiếm củi bán ở chợ vừa dủ tiền mua bánh về ăn với trúng 
làm thức ăn. Họ cứ sống như thế. Một hôm gặp ngày hội, con bàn bán quách 
con gà. -"Thế thì ăn bằng gì?" mẹ hỏi -"Con sẽ làm bó củi rõ to là có thức ăn". 
Bèn đưa gà ra chợ bán cho một mục sư. Mục sư mua, nhờ anh mang về hộ. 
Dọc dường anh nghĩ: -"Ta nuôi gà mà chẳng dược ăn, bèn cắt lấy cái đầu. Tự 
nhiên trong cổ gà thòi ra một chiếc nhẫn. Anh deo vào ngón tay, nhẫn bỗng 
nói: -"Sai tôi đi!". Anh biết là nhẫn mầu nhiệm. Sau khi dưa gà cho nhà mục 
sư, anh vê nhà sai nhẫn dọn một bữa ăn, rồi lại sai làm một cái nhà đẹp trước 
cung vua, có đủ tiện nghi sang trọng. Công chúa nhìn sang, lấy làm ngạc nhiên, 


1. Theo Da-sác-cô (Zacharko). Truyện cổ tích Xác-tơ, tạp chí Muy-dê-ông (Le 
Muséum), tập 39 (1926). 
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bảo vua cha mời chủ nhà ấy sang thết đãi. lô-van-ni bắt nhẫn soạn một bữa 
thịnh soạn để dáp lễ. Công chúa yêu anh, hai bên lấy nhau sung sướng. 

Mục sư về hỏi đầy tớ mới biết gà đã mất vật quý bèn dem một hộp đầy 
nhẫn ngọc vừa đi vừa rao: - "Nhẫn cũ đổi lấy nhẫn mới không?". Công chúa 
không biết chiếc nhẫn của chồng là mầu nhiệm bèn đổi quách, trong khi ấy 
chông cùng vua cha di săn vắng. Mục sư được nhẫn, sai nhẫn làm biến mất 
nhà của Jô-van-ni. Anh chàng này cất công di tìm. Gặp một bà già, anh hỏi 
chỗ ở của mục sư. Bà già không biết, giới thiệu anh với một người chị. Người 
này biết được mục su hiện đang ỏ giữa biển. Người dó lại cho anh một con 
mèo, bảo dùng mèo bắt chuột mới có cách lấy lại nhắn thần. Anh bắt được 
vua chuột dọa nếu không tìm được nhẫn sẽ cho mèo ăn thịt. Vua chuột cho 
hội họp toàn dân lại. Thiếu mặt một con chuột cái què. Khi tìm được con này, 
nó xin một cuộn chỉ và một quả bầu. Nó buộc một dầu sợi chỉ vào cây ỏ dất 
liền, một đầu vào bầu. Đoạn, ngồi vào quả bầu bơi ra biển. Đến nơi nó nấp 
dưới giường mục sư. Đến tối, mục sư bỏ nhấn vào mũi. Chuột cũng dùng duôi 
ngoáy, mục sư hắt hơi, nhẫn văng ra. Chuột bèn tha ngay lên quả bầu rồi kéo 
sơi chỉ để trỏ về. Về đến nơi đưa cho vua chuột. Vua chuột trả lại cho Jô-van-ni. 
Jô-van-ni cho phép chuột được tự do cư trú (vì vậy ngày nay chuột có mặt Ở 
khắp nơi). - 

Jô-van-ni tìm vợ và bố vợ, trả lại con mèo cho bà già, đoạn về tìm lại mẹ, 
đưa mẹ về sống với nhau sung sướng”. 


Có một loạt truyện cũng có thể coi là dị bản của truyện Con chó, con mèo 
và anh chàng nghèo khổ, tuy rằng các nhân vật chó và mèo đã được thay thế 
bằng những con vật khác. Một vài truyện tiêu biểu: 

Truyện của người Ca-ma-ôn, ỏ gần núi Hy-mã-lạp (Himalaya): 

Một nàng tiên trỏ thành vợ một hoàng tử bị vua cha đuổi, một hôm đến 
gội đầu ở con sông gần một thành phố. Con vua xứ ấy sau đó đi tắm bắt dược 
sợi tóc dài của nàng. Hắn nói với vua cha rằng mình muốn lấy một người có 
tóc như thế. Vua sai quân đi bắt nàng tiên về. Hoàng tử chồng nàng tiên tìm 
đến cung vua, có mang theo một con nhái và một con rắn - những con vật 
chịu ơn - một con dưới dạng một bà-la-môn, một con dưới dạng một phó cạo. 
Để trừ khử anh, vua ra lệnh cho anh phải lấy cho được một cái nhẫn mà vua 


1. Theo Đơ-la-ruy (Delarue) và Tơ-ne-dơ (Tenèze). Truyện cổ dân gian Phóp, 
quyển ÏI. 
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sai người hầu quẳng xuống sông, nếu không sẽ bị bắn vào đầu. Người phó cạo 
trỏ lại hình nhái nhảy xuống gọi vua nhái cùng lũ nhái rồi huy động cả vua cá 
và triều thần, cuối cùng tìm được chiếc nhẫn. Vua toan đánh nhau với chồng 
nàng tiên nhưng bị người bà-la-môn trỏ lại hình rắn, cắn chết. 

Truyện của người Ý (Italia): 

Một ông vua già theo lÒi xui giục ra lệnh cho Li-vo-rét-tô phải đi bắt công 
chúa Ba-li-san-dra vê cho mình. Dọc đường, theo lời đặn của một con ngựa 
thần, anh đã cứu một con cá và một con chim ưng. Anh bắt dược công chúa, 
nhưng trước khi lấy ông vua già, công chúa bắt anh phải mang về một cái nhẫn 
mà mình dánh rơi Ở sông, và di tìm một lọ nước thần có phép hồi sinh. Nhờ 
cá và chim ưng, anh đã lấy được hai thứ trên. Ba-]i-san-dra giết anh, cắt ra làm 
nhiêu mảnh quảng vào chảo. Doạn nhúng tất cả vào lọ nước hôi sinh. Tự 
nhiên, anh chàng trỏ dậy đẹp và khỏe hơn hơn trước. Thấy vậy, ông vua già 
nhờ công chúa làm cho mình trẻ và khỏe lại. Công chúa giết và quảng xác 
xuống hố, sau đó lấy Li-vo-rét-tô'. 

Về mô-típ người cứu rắn và được rắn đền on bằng cách đón về nhà tặng 
vật mầu nhiệm, xem thêm truyện Cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán 
(số 48) và truyện Giáp H¿i.(số 149, tập IV). 


1. Theo Cô-xcanh (Cosquin). Nghiên cứu uăn học dân gian (Hm hiểu sự thiên 
di của các truyện cổ dân gian Uò điểm xuốt phớt). 
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Ngày ấy có dòng họ Liêu, không hiểu do nguyên có nào mà người 
trong họ thường bị nạn chết non. Bọn lính tráng của Diêm vương luôn 
luôn để ý rình mò dòng họ này, hể thấy người nào chừng quá ba mươi 
tuổi là bắt đi ngay. Người nào may mắn có sót lại thì cũng chỉ đến bốn 
mươi là hết hạn. Bỏi vậy, những ai trót sinh vào nhà họ Liêu thưởng 
bảo nhau cứ đến ba mươi tuổi là trối trăng, và sắm hòm ván sóm đi, 
nếu không là y như vất vả. 

Ngày ấy, cũng lại có một ông lão họ Lã sống được hơn ba trăm tuổi. 
Tuy tuổi nhiều mà sức ông vẫn khỏe, hàng ngày ông vẫn ra ngồi ỏ bò 
biển câu cá. Nhưng ông lão ít nói, không thích giao thiệp với ai. 

Bấy giò trong họ Liêu có một người, thấy cả họ mình chịu số phận 
như vậy thì tức lắm. Cho nên ông ta quyết kiện Diêm vương bằng được. 
Ít lâu sau, năm ông ba mươi mốt tuổi quả đến lượt bị lính Diêm vương 
đến gõ cửa. Ông xIn họ cho mình thong thả một tí, nhưng bọn lính xông 
bừa vào lôi ông đi. Ông chỉ còn biết trối lại vói con một câu là bỏ vào 
áo quan cho mình ít tò giấy và đốt cho mình một ít tiền. Rồi đấy ông 
tắt thỏ. 

Khi xuống đến âm phủ, ông xin vào yết kiến Diêm vương nhưng bọn 
quỷ không cho. Sẵn có giấy bút, ông viết một lá đơn kiện rồi sẵn có 
tiền, ông đút lót cho bọn quỷ nhỏ chuyển lá đơn ấy đến tận Diêm vương. 

Quả nhiên chỉ ít lâu sau, Diêm vương cho quỷ sứ triệu ông vào cung. 
Gặp Diêm vương, ông tâu bày rõ ràng nổi khổ tâm của dòng họ mình, 
TỒI Ông nói: 

- Tâu bệ hạ, có sao bệ hạ bất công đến thế! Có người chỉ được sống 
có ba mươi năm như chúng tôi. Trái lại, lại có người như ông già họ Lã 
ba trăm tuổi rồi mà vẫn sống trợ tro thế mãi.. 
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Diêm vương nghe nói thì ngẩn người ra, không ngò lũ quan dưới 
quyền mình lại làm việc cẩu thả như thế. Nhưng vua cũng không vui 
lòng vì có người đến bói xấu ngay trưóc mặt mình. Vua làm mặt giận nói: 

- Làm gì có người sót sổ như vậy. Mày chỉ nói càn. Nếu mày tìm đủ 
bằng chứng, tao sẽ xá tội cho cả họ nhà mày. Băng không thì chó trách 
ta phũetayl | 

Nghe nói, họ Liêu rất mùng nhưng cũng rất lo, vì ông chưa biết làm 
cách nào cạy miệng ông lão họ Lã bản tính kín đáo ấy để ông ta tự 
khai ra. Khi đưa tên quỷ sứ đến chỗ ông lão ngồi câu, ông bống nghĩ 
ra được một cách, bèn bảo quỷ sứ nấp ỏ sau hòn đá, rồi một mình tiến 
đến trưóc ông lão, chấp tay chào và hỏi: 

- Thưa cụ, cháu nghe nói đỏi ông nội cháu có tìm được ỏ bò biển 
này một hòn đá nổi lên mặt nước, hòn đá ấy đặc biệt có nhiều hốc, 
nhiều rêu, nhiều màu sắc, lúc nào cá cũng xúm quanh, câu được nhiều 
lắm. Nhồ thế mà từ đòi ông nội cháu rồi đến đòi cha cháu có của ăn 
của để. Bây giò đến đời cháu không hiểu tại sao không thấy hòn đá ấy 
nữa; tìm xuôi tìm ngược mãi vẫn không ra. Vậy cụ thường ngồi câu ỏ 
đây có thấy hòn đá ấy trôi đi đâu, bảo giúp cho cháu biết để cháu 
kiếm än. 

Ông cụ họ Lã thấy có người nói chuyện kỳ khôi mới quay lại mắng: 

- Cái anh này chỉ nói điêu. Đã ba trăm năm nay lão ngồi câu ỏ đây 
chưa hề thấy có một hòn đá nào biết trôi cả. Thôi anh đi đi, cho lão 
làm việc] 

Người họ Liêu chỉ cần có chừng ãy, vội cáo từ lui ra rồi cùng quỷ sứ 
trỏ về. Diêm vương cứng lưới vì bằng chứng đã rõ ràng. Từ đó dòng họ 
Liêu không bị quỷ sứ ám ảnh nữa nên đõ bị nạn chết non hón trước. 


(HẾT TẬP II) 


1. Theo Lăãng- đờ (Landes). Sách đã dẫn. 
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TRÉSOR DES CONTES VIETNAMIEN 
DE NGUYEN DONG CHỈ” 


Cet ouvrage en pÌusiewrs volumes (dont 2 parus en 1957 el réedié$ e" 
1961) a [ambiHon de réumr l'essentlel des contes et légeHdes dụ Vietnam 
(Fddlilonnel: c'est en quelque sorte [équivdlent de ce qu'd faI Henri Pourra 
pOHF l4 litớatHre popHIde de la Vielle France (Tr§or des contes, 
Gallưnardl). 


PlUSICMFS HÍCMFS COHI€empOrdins, [faHcadls ef viefnamiens, se sont dớjà 
donné pour tâche de recuecdlr et de fdire conHadftre Ìe§ COHfeš Viefndrmlens 
mais Nguyễn Đồng Chỉ semble être le premier à dccomplir ce travail de 
ƒdCOH dssez sCleHtillque el qđéQHdI€. SOH OMVFfd9€ COIDOH€ IfOlS DAFiies 
doml la premièr€e e( Íq IFOlsirne SOHI deux étHdes trèy HHÌešs powr lá 
comjpréhension ei [apréciaHon de ce domaine de la lillếdtwr€ orale 
vietramienne: les comtes. Nous ne pouvons pas actuellemnenl anadlyser la 
troisiène partie (le l'ouvrage de Nguyễn Đồng Chỉ relative à la sigHification, 
à la waleur el aux caractéristiques des contes vietnamiens des poÙs de vue 
de [ar( litớrtre e( de la pensée phiOšsophiqHe, Celle pAHI€ sẽ fFOMVAHI 
dans le dernler volume à paraitre. Analysons donc ce qui a éiềé publé - la 
première et un morceau de la deuxiÈne partie. | 


La deuxlène partte de [OuFdge ešỈ COHSI(HHée pạFể la massc deš COHEGS 
CholsiS par [qMf€MUr sMIVAHI đeš CHIÒf€S QUI leš (ÍISIHĐUHGHI d5S€Z HellCeGHI 
deš qulres genres de la hitớradture ordle. Les volưues 1 eI 2 reH[erment 80 
COH(€š qHI SOHI, HOH DdS CÍ4SSẾS (1S grOHDS $OMS Cer(dInes rAbHqHeš gui 
ƒactlitent lordre dans la lecture: rabrqHes "contes explicaHWš de Ứongine 


* Édités par Institut đ'Études historiques en plusieurs volumes, Hanoi, 1961, 2° 
éd., 2 volumes parus: 22] p. et 196 p. in- 12. 
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des bêtes et des choses", contes explicaIfs des sHes célèbres du pays (légeHdes 
(Opograpliques et toponymiqwes), contes từés des histoffes vécwes (et 
devenues exemplaes powFr le discernemeHmt du bien e( dụ mai et donHaHf 
hieu à des locutons proverbiadley dllusives), lógendes exaltaHI la ƒorce, la 
vertM out [1ntelligence đes personHages histOHques od pseHdo-historques. 


Cette deuxième partte de [ouvrage, quolque partlelemeHt publhiée, cst 
remarquHable par pháúsiewrs qualHés: d'dbord le style đe [aUteuF est, quand 
1Ï rdaconte, suưnplÌe, dlerte, prữnesauHfIer, (qHIôt humoristque, taHIôt réahiste, 
(out tì [dlt dqâap(lé adM geHre du conle naré. 4 ce poữ de vue tÌ {aqut 
reconnditre la supériorUé de Nguyễn Đổng Chỉ sur lešý dultres quleurs 
CoHtcmporains des recHells de comtes. lĨ possède les doHs đÌˆwH écrVatt qui 
sai transcrte lidèlemeH la verve, la ndiVelté e( lémotioH des COHI€MFS ef 
DOÒIŒšX pODHÍ/lf€s. CẴerIdIS COH(€S, sOHS sa phưne, soH( devenus de pHFS 
petUS cheƒ(s - dˆ° œwvre òu la posésie et le réqÌhsme de l'existence soH( ƒondus 
dans une Hé d1niớêt (Cƒ. : la légende de la dame trste, Ï, p. 205 - 207; 
la légcHde du neveH tứmple transƒformé en olseau, Ïl, p. 80-82). D'autres 
contes son! qdmirables par la drôlerte et la qudlHé de l['humour qui Jalllissent 
de CHICOHSIances crIIquúes cÌˆ une réalHé riche eH DÉHDé[€S° mOMVeMCHféeS, 
dirarmdatIques ou tragico - cormIqHes (Cƒ. la légende explicatIve đe Ìd cicatrice 
sows le cow des buÍjles, Ï, p. 136 - 136; la légende explhicatIve de Ù' origine 
dey rzières dưes "thác dao" (HH"H. "lancer le codteaH`); légehde du hớros 
popuHlate paysan Chàng Lía, lÏ, p. 125 - 132). 


Remarquable dusst est la diversHé de Ìd dOCHtm€HIdtfIOH quÊ d [OHHL à 
Nguyễn Đồng Chỉ la substance deš contes. Cette documehHtation s°dppuie 
dj° qbord sur des sources orales recwelhes directermeHt par lauledr đans 
pÌusteHrs réglOHS, dụ Nord ou Sud du pays, ef dusSL CheZ Ceffdins peHDles 
minoritatres tels que les Proto-Indochinois des HaulI - Platedux du CeHftre 
Vietnam. Elle s'dppule eHsuHe dsSL bieH sHFr leš texles ẾCHIS eH laHgue 
chinoie (Bội văn vận phủ, Thiếu vi thông giám, Dân gian văn nghệ 
tuyển tập) que ceWX ÓCHIS eH langue vielnamienne (travaux de Trưởng 
Vinh Ký, Hưỳnh Tịnh Của, Nguyễn Văn Ngọc) ei [ranqatse (Iravaux de 
Cosquin, Landes, Cesbron, Cénibrel, DumoutIer, eíc.). 


Ưn des grands méntes de [dutewf du Trésor des Contes Vietnamiens 
est dVvOlF éiế le premHcFr à é(aBÚT, dprès le texte de chaqHe conte, đes 
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"variaHtes", rappDrochemeHfs ei compDlémecH($ pHiSé$ HOH seqlemeHt dans le 
domaine Vietnamien máals dussi daHs le domaine des contes de pÌhúšieuWrš 
peuples de Ì Áncleh Monde: Chủne, Ide, Afghanistan, Afrique, Madagas- 
car, Europe, Sictile, Russie, Arabie. Ce travall, prolongeaHt les recherches 
de Cosquin, de PrzyÌuski, eíc... suF la pareHIé deš COH(©S, s4r lewr CữcMÏafion 
(HN COHIHHE€HI OM đÌMH SOMS-COHHH€HL t [adMIre, esỈE qDDhqHé pour lá 
DIr€cmiÈr€ ÍOlS dMX COHI€S Vietnamiens, dépassant le stqde analytique, 
thớmaiique et powur dinsi die morphologique. Ce travall de recherches sur 
les sowrces eL les origines de§ contes serad uille et peul être indispensable à 
la Conndlssance de la geHèse eI dụ développemeHt de la ciIVlisaHon 
VICfH(ITNICHH€ (HX OFIBIHGS COtDOSI©S mHỈHNDÍes. 

ĐrécédaHI la deuxiène parlle de [Ouvradge quÌ reHƒertme le texte des 
COHt©$ dOHI HOUS VeHOHS danalber brièvemenI le style, le travalil de 
(dOCM€HIAHOH [ đe pIẾS€HIAHOH, HH€ UỦHDOTI4HIC paHHe€ tHifOdMctive 
si†mtItule "les Contes eH génớral et les Comtes Vietndrens" ÒòM la part đes 
considéradttons théonques eI générdleš est d ddlleurš ƒOrL rédudlte en regard 
deš constdéradtlons partIculères à la natare, à Forigine eL à ỨévoluHlon dcs 
CoHfes vietHamHeHs (l p. 7-64). - 

Le chapHre Ï trale de la nattfe des contes: ! dutewr y dbBorde 
SuCC@ssIvermeHI: la cHttque des systèmes de classtficatIon qui oHnt été pFoposéy 
qVqH( lHI pOHF le$ COH(eš Vietnamtens, la địstinctloHn des coHntes đdvec Ìes 
qutres genres de lq litératHre orale ef éCHIe Vietndrmienne, Ì'expostion d'une 
nouvelle cÏassiflcaHon et la mise en éVvidence đeš caFraCIỚfISIqHeS de cổ 
gcHre hớudựữc. Avant de [aứữe la dịf[fétence parÍol [OH complexe cHfr€c 
contes et léeendes (légendes historqwes HotammeHt), fables, histoires drôles, 
listoires bodffonnes (tiếu lâm), histoires d?dctualUé (truyện thời sự), roman 
eL histoire, l'auteur a écarlé les classifications tradiionnellerneHt proposées 
quand clleš ne tlenneHt paš cormpte deš CHIèr€§ ÍOgIQHM€S CHIère§ qUI doIV€HI 
être recherchés dans Ù'essence même đes contes. Selon lui, les CardCÍéP1SIIqM€S 
le$ DỈ4$ ƯnDOrIdHfeš en SOH( le suIVaHf€S' 1. le caFdclèÈre dHCICH deš ƒMHS 
racoHfés, la vétHsté deš tralš pIÊtéš qux personnages, de Ứambidnce dans 
laquelle 1s se meuvemtI, breƒ une mage qui doi Êtrẻ dutdnf que possthte 
U<<mứớmnoriale, fdmulière qu DeHDle dOH( Ù HCOHSCI€HI ešt {Ort€€H( mprégHé, 
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2. le caractère populaire, conforme au génie de †' ethnie vielHamienne, des 
Ms rdcontớ: cewx-ci He doiVeHt pas comporter des-éÌémeHIs étrangers à 
lạ mentdlité du peuple et sortaHI de la vision dụ monde thadHionnellememt 
adoplée par lui. Les coHntes som! d*allleurs tne œuwvre collective, réflétam 
le terroir, les coutumes et les mœurs du peunplèe:: Nguyễn Đồng Chỉ œ insbsté 
sur ce caraclère "ethnologique" (dân tộc tính), des: conläš; -3. lẹ caraetère 
drflsque et la sigmificafton "phiiosophiqwe` des: COHf6S:: He: peuveH(: Êfre 
_CoHstlớớs comtme des comtes que les histolres QHÌ HDRQHeHL từ UHérêt 
powr l[dudileur ou le lectewr, wne sigHi- fieutlion relative à 'Íexistehce 
hurnd1e, ti ne concÌtston, tiée, peHsée tqcHÈ 0t cluiremeni: exprimé&, tran 
(oujowrs significative. En pÌus du contenw de lị pehsốc, les coHtè doiemt 
rápondre à une exigence de Í'esthétIque liitér: tre, 'Šmrẻ dẻs histoires olrvues 
đqHe IniHgue qui đébute, se développe, sẽ dớhoue vers Hjiế conelusion 
prévHC€ (OU UEDFÓVWM€ ttdalS vraisemblable €f satisjaisarié, pour UẺ imagination 
de Fadditeur) et d'uhe psychologie qui Jau. /mowvoử des @ISonndages. dans 
le limites ralsonnables de la phié, dẹ la (€TTeMr, de M dásapprobation. ọu 
de [adnuratton. Ủn coHnte doH êire donc MH€ ŒGVYE. itếrajr telativemem 
éÌlqborée qVeC HH C©ef(4I1H tHÌ€HI. | ¬ ... . .ẽ. 

Aprèy aqvotr dépagé ces cardctérisiques: des cCOHIles, FaHi€Mr œ proposé 
u€ CÍasSlCAfloH eH trols catégOH€š: les Cohreš Hong lại T5 kế  . 


} là 


histornques et les hiStOires vraisemblubles. 


Le chaputre II de la première parie aborde lẻ _problème: de l'origine đes 
COI€S. LL4HI€HT ÿ eXamine HỌIQ/HM€HI: le chemin .)@arcouu dẹ mythes 
qitx légcHde€S e[ quX confes, la genèse d l4" COHte à partir d "un [ai historique 
ouw Jun [aH d” actualté cowraHte, la wbion du. monde $0U5-jacerte à 
[wHIVers đe$ COHI€S QHIỈ @SỈ dMSSt celle .qu 'ddopte. lẹ. ÐeuHDle .vie[Harn=wen 
tradinonnel depuis le début de: son évolufIoH::Nevg à matUUeHant. Cette 
vision du monde peHI se résutet darts les traits sdlvaHnts- âne estunmortelle 
grâcc à la métempsycose, elle'ráide soit dahx Íe cormps'Rumain, soi đăns 
les qnùnauv, soit dans les végétauv` En dehorx dị monde:lerese iFexiste 
sSt (FOIS dUdres moHdles: ceux dịH: Ciel, des.Eaux`'eL de Í'Emfer. Le:moònde 
terrestre n'est pas seulerner:Í'habWal' des. humains'et:'đ'dHlres:'ôires viVànws 
mais dissi le lieu de passdage: dey diviités;:WnððEk dớmởf etL diables: 
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Ces Ê(res surnaturels se đdiViseHt e1 đeUX ©$DÈCẴ©$S: CẴeMX qUI SOHI ĐOHX cl 
C€UHX QHỈ SOHIE H1MVA1S; OH D€HL €HCOF€ (ÏISHHgMeT CeMWX quI SOHE dqừngableš 
et qdorables et d°duires suspects ou haissables máaiS don LÏ [HHI HẾNHHOIHS 
se conCllier les ƒqVeurs. Ces ÊIres surfmdtufels oHI de passiOHs, des qualiés el 
des dớƒqHfS eH IOus pOIHS seMDldles dHX tAHI6€SIdHOHS đu CaFdClère hunHHH. 


Le chapitre III examine l'évolution des contes vietnamiens à travers les 
âges: le prermier âge đdeš conles se se dprèy celdl des mythes. Leur 
naissance date sans doute de [époque de la dOWHIHAHOH ChI1OIS€ QHỦ SHI 
[époque du régừne tribal des ProtovietnartmeHs: des héros cL dthlèteš sonl 
tiéahsés, dIvusés, e{ donHeH lieu à des lógeHdeš qHI COHSOleHI le peuwple 
ẤH @$CÍVAage€ et ñOUrisseHt son désữ de s 'ớnanciper, de vatncre. Le deuxième 
âge corespond à lépoque de la [éodallé trdépaHdaHte: pendaHL cefIe 
époque, comtes el légendes ƒOlSOHHeM, rớllétant d'une par! ['existence dụ 
paysan, ses COHCẴptIoHs sur la desiinée, lq vie eL le monde cI, dÙdMIre paH, 
la vertH, la ƒorce eL [imelhgence dìuH cenain nombre de perSoHHages 
populaires qui représentem le génie national. Les contes subisseht Pin[Ïuence 
des religions oƒficlelles d°Wnportation étrangère (bouddhismc, taqoisme) les 
Êtres qH 1s metleHt eh scèn€ H'OHf DỈH$š le CardClÈr€ SDOH(4HỀ, DFUNGSAMHI€, 
I1SOMCIAIHI OH IsOlent des personnages de la mythologie, máats [aH le 
qHl CaraciIérse ces coHIeš et légendes eš supÉHGHY à CelHl deš myỳthes. 
Luungue, les pénpéiIes du récH comportent tu cnChainecmecHt phús logique, 
la psychologie des personnagex se {aH pÌuš complexe, phús nuancée, pÌúš 
CcoHnƒorme qux tradtitons hưmaHistes des hommes cIlIsés. Sous les dyHdSf1es 
Lê et Nguyễn, les contes subissent l'ÏH[Ïuénce du COHƒHCIAHiS€, HOI4HTWIEH 
sur le pÏan moradl. Après avoir dtteimt Ïapogée de leHf éVOlHIIOH HH COHFS 
des pénodes monarchiques, tÌs s°qchemunemtI vers une décadence et duraHI 
ces dernters siècle§ soHI concirencés par le développemeHt d tane lHtérdtre 
populdire et savante, ƒertÌe eh romaHns, Hnouvelles eL pièces de théôtre, puis 
par celui des moyens d †nƒormation de máasse tels que le ciéma, le JoWH4ll, 
Lâge de décadence de§ conteš est dHssL CelMl ÒM tÌ$ CommnenceH( à Être 
collectés eI [ixés par des cherCheMWF$ qui ešSaI€H( d11SI le sqMVegarder ceite 
part du trésor de la llérdtHre pOpHlatre. 

A vrai dire le travall de collecte deš conles a cowưnuecHcé depHIs Fépoque 
de la dynastie des Trần qvec Ì° auteur du Việt điện u linh tập, mai les 
HCICHS (HÍCHFS Sẽ SOHI UIỚ€SSÓS lì Cổ trAVdllÙ mOIHS DOMF Í€$ COHI€S 
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eux-mêmes que pour la documentation historique et religieuse. Nguyễn 
Đồng Chỉ a donné une liste qui semble exhaustive de tous les recueils de 

CoHtes que nows d Ìalssé la longwe tradiion des collecteurs d` obédience 
confucéenne depuis Lý Tế Xuyên jusạu'à Phạm Đình Dục (I, p. 54-58). 
lÌ a éVOqUHé eH[I queÌlqUes qMteMrS COHtemporains qui cherchent à préserver 
le pairtmoine culturel populatre du Vietnam en recuelllant et en pablant 
des contes et légendes (l, p. 63). Le travall de ces qu(eurs aqnữmés de la 
meilleure volomté présente pourtant des faiblesses provenam, de leur méthode 
de recherche eI des crtères qu 1Ìs qppDortent daHs Ì'dqpprécialton đe$ contes, 
tan du poUuW de vue de la [orme quˆ du pOU de vue du coHIeHu. Ce§s 
uleWrš OHI e[ƒeCtué surIout H- travall de pionHlers. Dans son Trésor des 
Contes et Légendes Vietnamiens, Nguyễn Đồng Chỉ s'est efforcé de 
combler les insuƒfisances de ses prédéceSSeMrs eH présentant powr Ìa première 
ƒob une mfoduction assez développée qux problèmes relatf à l'origine et 
à lévolulon de ce genre litớaữe popMlare. La parlie COHC€THaH( 
[appréciatton de la sigHificatlon et des valeurs des coHltes est à paraftre, 
máis qvec la publicaton des deux premiers voluunes de ce long OuVrage, 
Létude -des contes viettarmiens a dớlà marqUé wH net progrès. 


LÊ VĂN HÁO 
(BEFEO, NŸ 1- 1964; p. 275-278) 
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ni ái HO TẦNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM:. . 


* ' : # * 
+: 0 GCÚA: NGUYÊN ĐỔNG CHỊ -:-. --- 


. Tác phẩm gồm.nhiều tập này (trọng số đó 2 tập đã được công bố 
vào năm 1937 và. được tái bản vào năm.,1361) ;có.thạm. vọng tập. hợp 
lại phần chính. yếu:của cổ tích. và,truyền. thuyết Việt-nam, cổ truyền; có 
thể: nói. công. trình. này. cũng tương, đương.vói. những gì Hăng;ri Pua-ra 
(Henri Pourra) đã boàn thành vệ văn hóa dân: gian của nước Pháp xưa 
(Kho tàng cổtích,(Trésor des contes), Nhà xuất bản Ga-li-ma (Galimard)). 
- Nhiều tác giả đương 'đại, cả Pháp và' Việtnam;' đã tự đặt cơ mình 
nhiệm vụ thư thập và phổ biến truyện cổ Việt am, nhưng hình như 
Nguyễn Đổng:Chỉ i>. người đầu tiên theo đuổi công việc ấy một cách 
khoa hợc và hoàn chỉnh hờn cả. Tác phẩm của ông gồm ba phần, mà 
phần thứ nhất và phần thú ba là hai công trình nghiên cứu rất bổ ích 
để hiểu và đánh giá lĩnh vực truyện cổ tích trong văn chương truyền 
miệng Việt-nam. Hiện nay, chúng tôi chưa phân tích được phần thú ba 
trong tác phẩm của Nguyễn Đồng Chi, phần đề cập đến ý nghĩa, giá trị 
và những đặc điểm của truyện cổ tích Việt-nam, xét từ quan niệm nghệ 
thuật văn chương và tư tưởng triết học: phần thứ ba ấy thuộc tập cuối, 
tập sẽ được công bố sau. Như vậy, ta hãy phân tích những gì đã được 
công bố - phần thứ nhất và một phần của phần thứ hai. 

Phần thứ hai của tác phẩm gồm khối lượng những truyện cổ do tác 
giả chọn ra, theo những tiêu chuẩn qua đó có thể phân biệt một cách 
khá rõ cổ tích với các thể loại khác trong văn chương truyền miệng. Các 


# Do Viện Sử học xuất bản thành nhiều tập, Hà- nội, 1961, lần xuất bản thứ hai, 
-hai tập đã ra mát, 221 tr. và 196 tr., theo khổ 12. 
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tập I và HI chứa 80 truyện cổ, không phải được phân loại, mà được tập 
họp lại dưới một số tiêu đề, để tạo điều kiện dễ dàng cho trình tự trước 
- sau trong khi đọc: những truyện giải thích "nguồn gốc sự vật"; những 
truyện giải thích gốc gác các thắng cảnh danh tiếng trong nước (truyền 
thuyết về địa thế và địa danh); những truyện được rút ra từ các chuyện 
có thực (và đã trỏ nên mẫu mực để. phân biệt chính vói tà, đồng thỏi 
đã đẻ ra một số thành ngữ mang chất ngạn ngũ và tính ẩn dụ); truyền 
thuyết tán dương sức mạnh, đạo đức hay trí thông minh của các nhân 
vật lịch sử hoặc á-lịch sử. | _ 

Phần thứ hai này của tác phẩm, tuy mói được công bố có một phần, 
lại rất đáng lưu ý vì mang nhiều ưu điểm, mà thoạt tiên, khi tác giả kể 
chuyện, là văn phong giản dị, linh lợi, vọt lên một mạch, khi thì hài 
hước, khi lại hiện thực, hoàn toàn phù hợp vói tích truyện được kể. Về 
mặt này, phải công nhận ưu thế của Nguyễn Đổng Chỉ so vói các tác 
giả đương đại khác cũng viết sưu tập truyện cổ. Ông có năng khiếu của 
một nhà văn biết cách diễn dịch lại một cách trung thành lòng nhiệt 
hứng, tính chân chất và nỗi rung cảm của những người kể chuyện và 
nhà thơ dân gian. Dưới ngòi bút của ông, một số truyện cổ đã hoàn 
toàn trỏ thành những kiệt tác nho nhỏ, trong đó thi cảm và hiện thực 
cuộc sống hòa hợp vào nhau thành một thể thống nhất về ý vị (xem: 
truyền thuyết về đá Bà-rầu, I, tr. 205 - 207; truyền thuyết về đứa cháu 
vô đạo bị biến thành chim, I, tr. 80 - 82). Một số truyện cổ khác lại 
tuyệt vỏi, vì tính buồn cười và phẩm chất hài hưóc nẩy sinh từ các hoàn 
cảnh nguy cấp của một hiện thực đầy dẫy những sự biến cấp tập, hoặc 
mang tính bi kịch, hoặc vừa bị vừa hài (xem truyền thuyết giải thích vết 
sẹo đưới cổ loài trâu, I, tr. 136 - 138; truyền thuyết giải thích gốc gác 
của loại ruộng "thác đao" mà nghĩa đen là ruộng ném dao; truyền thuyết 
về ngưỡi anh hùng dân gian và nông dân mang tên Chàng Lía, H, tr.125 
- 132). 

Cũng đáng lưu ý là tính phong phú đa dạng của hệ tư liệu tham khảo 
đã cung cấp cho Nguyễn Đổng Chỉ chất liệu của các cổ tích. Hệ tư liệu 
ấy thoạt tiên dựa trên các nguồn truyền miệng mà tác giả trực tiếp thu 
thập tại nhiều vùng từ Bác chí Nam của đất nước, và cả tại một vài dân 


671 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 


tộc thiểu số; chẳng hạn người Tiền Đông-dương! trên các cao nguyên 
miên Trung:Việt-nam. Tiếp đó, hệ tư liệu ấy còn dựa trên các văn bản 
viết bằng chữ Nho (Bội văn vận phủ, Thiếu vì thông giám, Dân gian văn 
nghệ tuyển tập), cũng như bằng tiếng Việt (các công trình của Trương 
Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Nguyễn Văn Ngọc) và tiếng Pháp (các công 
trình'của Cô-xcanh (Cosquin), Lăng-đồ (Landes), Xét-xbrông  EESP RỦI 
lê nf:bren (Gémrbrel), Duy-mu-chi-ê (Dumoutter), v.v.. 

_ Một trong những ưu điểm lón của tác giả Kho tàng nà cổ tích 
Việt-nam: ông là người đầu tiên đã sắp xếp, sau văn bản của từng truyện, 
một loạt "dị bản", cũng như các mặt đối chiếu và điểm bổ sung, trích 
ra không chỉ tù lĩnh vực truyện cổ Việt-nam, mà cả từ lĩnh vực ấy của 
nh*ều tộc ö Cựu Thế giới Trung-hoa, Ấn-độ, Áp-ga-ni-xtăng 
(Atghảnistan), châu Phi, Ma-đa-gát-xca (Madagascar), Xi-xin (Sicie), 
Nga, Ä-rập (Arabie). Công việc này nối dài những nghiên cứu của 
Cô-xcanh (Cosquin), của Prơ-di-luyt-xki (Przyluski), v.v... về mối quan 
hệ bà con giữa các truyện ấy, về con đường truyền bá các truyện ấy tù 
lục địa này qua lục địa kia, hay từ tiểu lục địa này qua tiểu lục địa kia, 
lần đầu tiên được đem ra áp dụng vào truyện cổ tích Việt-nam, và như 
thế là đã vượt qua giai đoạn phân tích chỉ liên quan đến chủ đề, có thể 
nói là giai đoạn hình thái học. Công việc nghiên cứu đó, về ngọn nguồn 
và gốc gác của truyện cổ sẽ rất có ích, và có lẽ là cần thiết nữa, để hiểu 
biết sự hình thành và phát triển của nền văn minh Việt-nam, một nền 
văn minh có nhiều nguồn gốc bác tạp. _ 

“Trưóc phần thứ hai của tác phẩm, phần chứa văn bản các truyện xưa 
mà ta vừa phân tích một cách tóm tắt, cả văn phong, việc sưu khảo tư 
liệu và cách giói thiệu, còn có một phần mở đầu quan trọng mang tên 
Nghiên cúu truyện cổ tích nói chung và truyện cổ tích Việt-nam, trong 
đó số trang dành cho các nhận xét lý thuyết và tổng quát là rất kiềm 
chế, nếu ta so chúng với những nhận xét đặc thù về bản chất, nguồn 
gốc và quá trình phát triển của truyện cổ tích Việt-nam (I, tr.7 - 64). 


1. Các tác giả Pháp, hay viết bằng tiếng Pháp, thường dùng từ "Tiền Đông- dương" 
(proto - Indochinois) để chỉ những tộc hiện nay ta quen gọi là Thượng (người dịch). 
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Chương I luận về bản chất truyện cổ tích. Ö đây tác giả lần lượt đề 
cập đến các vấn đề sau: phê phán các hệ phân loại đã được đề xuất về 
truyện cổ Việt-nam trước khi công trình của ông ra đời; phân biệt truyện 
cổ tích vói các thể loại văn chương Việt-nam khác, cả truyền miệng và 
viết; trình bày một hệ phân loại mói và nêu bật lên những đặc tính của 
thể loại văn chương này. Trưóc khi nêu rõ sự khác biệt có lúc vô cùng 
phức tạp giữa cổ tích và truyền thuyết (trong đó có truyền thuyết lịch 
sử), nøụ ngôn, truyện khôi hài, truyện tiếu lâm, truyện thời sự, tiểu thuyết 
và lịch sử, tác giả đã gạt ra một bên những hệ phân loại từng được đề 
xuất trưóc đấy, chừng nào các hệ đó không hề tính đến những tiêu chuẩn 
lô-gích, những tiêu chuẩn ta phải tìm ngay trong bản chất của truyện 
cổ. Theo ông, sau đây là những đặc điểm quan trọng nhất: 1. Tính chất 
cổ của các sự việc được kể ra, những nét cổ kính gán cho các nhân vật, 
cho môi trường trong đó họ hoạt động, nói tóm lại, một hình ảnh càng 
lùi xa về quá khứ càng tốt, hình ảnh quen thuộc với dân chúng vì cõi 
vô thức của họ đã thấm nhuần nó rồi; 2. Tính chất dân gian của các sự 
kiện được kể ra, mà phù hợp vói thiên tài của tộc người Việt-nam: các 
sự kiện ấy không được bao gồm những yếu tố ngoại lai so vói tâm lý 
dân gian, những gì thoát ra khỏi cách nhìn thế giói mà dân chúng đã 
chấp nhận qua truyền thống. Vả chăng, truyện cổ là một tác phẩm tập 
thể phản ánh vùng đất bản địa, những tập quán và phong tục của dân 
chúng: Nguyễn Đổng Chi đã nhấn mạnh "dân tộc tính" của các truyện 
cổ; 3. Tính chất nghệ thuật và ý nghĩa "triết lý" của truyện cổ: chỉ có 
thể xem là truyện cổ những tích bao hàm một niềm hứng thú đối vói 
người nghe hay người đọc, một ý nghĩa có liên quan đến cuộc sống con 
người, một lồi kết, một ý niệm, dù là tư tưởng tiềm tàng hay được biểu 
hiện rõ rệt, nhưng bao giò cũng có ý nghĩa. Ngoài nội dung tư tưởng 
ra, truyện cổ còn phải đáp ứng một đòi hỏi về thẩm mỹ văn học, phải 
là các tích chứa đựng những tình tiết họp thành một chuối diễn biến có 
mỏ đầu, có phát triển, có mỏ nút để đi đến một kết luận mà người ta 
đã đoán trưóc (hoặc bất ngò, nhưng cũng hợp vói sự thực, và làm mãn 
nguyện được trí tưởng tượng của người nghe), đã thế lại mang một tâm 
lý khiến cho các nhân vật hoạt động trong những ranh giói phải chăng 
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của lòng trắc ẩn, của nỗi kinh hoàng, của thái độ không tán thành hay 
của lòng khâm phục. Như vậy. một truyện cổ phải là một văn phẩm 
tương đối được tỉnh luyện với một tài năng nào đó. 

Sau khi đã lọc ra được các đặc điểm trên của truyện cổ, tác giả đề 
xuất một hệ phân loại gồm ba loại: truyện cổ tích hoang đường: truyện 
cổ tích lịch sử; và truyện cổ tích thế sự. 

Chương II của phần thứ nhất đề cập đến nguồn gốc truyện cổ tích, 
qua đó tác giả xem xét đặc biệt vấn đề sau đây: con đường dẫn từ thần 
thoại đến truyền thuyết và cổ tích; sự hình thành của một truyện cổ từ 
một sự kiện lịch sử hay một sự kiện thế sự thông thưởng: cách nhìn thế 
giói làm nên cho vũ trụ của truyện cổ, mà cũng là vũ trụ được dân chúng 
Việt-nam truyền thống chấp nhận từ buổi đầu của quá trình phát triển 
cho đến hôm nay. Cách nhìn thế giói ấy có thể được tóm tắt thành mấy 
nét như sau: linh hồn nhờ luân hồi mà bất tử, và ở trong thân thể con 
người, hoặc trong các loài vật và các loài thực vật; ngoài trần thế này 
ra, còn có ba thế giói khác nữa, thế giói trên Tròi, thế giói dưới Nước 
và Âm phủ; trần thế không chỉ là nơi cư trú của con người mà còn là 
nơi qua lại của thần linh và quỷ quái bất tử; những thực thể siêu nhiên 
ấy tự phân thành hai loại, tốt và xấu, mà ta cũng có thể phân biệt thành 
những vị dễ thương và đáng yêu và những kẻ đáng ngò hoặc đáng ghét, 
nhưng dù sao ta vẫn phải tranh thủ những kẻ ấy để họ phù hộ cho; các 
thực thể siêu nhiên nói trên cũng đam mê, cũng có tính tốt và tính xấu, 
y hệt về mọi mặt với các biểu hiện của tính tình con người. 

Chương HI xét đến quá trình tiến hóa của truyện cổ Việt-nam qua 
các thời đại. Thời đầu tiên được định vị sau thời thần thoại. Buổi ra đời 
của truyện cổ hẳn khóp vói thời kỳ Bắc thuộc tiếp sau thời kỳ chế độ 
bộ lạc của người Tiền Việt-nam: các anh hùng và lực sĩ được lý tưởng 
hóa, thần linh hóa, từ đó mà ra đỏi những huyền tích có tác dụng an 
ủi dân chúng bị cầm trong vòng nô lệ, nuôi dưỡng ý muốn thoát ly và 
chiến thắng của họ. Thời thứ hai khóp với thỏi kỳ chế độ phong kiến 
độc lập: trong thời kỳ này, cổ tích và truyền thuyết sinh sôi nảy nỏ, một 
mặt thì phản ánh đời sống của người nông dân, các quan niệm của họ 
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về số kiếp, cuộc sống và thế giói, mặt khác lại nói lên đạo lý, sức mạnh 
và trí thông minh của một số nhân vật dân gian đại diện cho thiên tài 
của dân tộc. Truyện cổ chịu ảnh hưởng của những tôn giáo chính thức 
được du nhập từ bên ngoài (Phật giáo, Đạo giáo): những nhân vật được 
dàn dựng không còn giữ được tính cách bột phát, tự sinh, vô tâm hay 
xấc xược của các nhân vật thần thoại nữa. Nhưng nghệ thuật văn chương 
¡in dấu lên các cổ tích và truyền thuyết ấy lại cao hơn nghệ thuật của - 
thần thoại. Diễn biến và các tình tiết của tích truyện được nối liền lại 
một cách lô-gích hơn, tâm lý của các nhân vật trỏ nên phức tạp hơn, 
được điều hòa một cách tỉnh tế hơn, cho phù hợp hơn vói các truyền 
thống nhân bản của con người văn minh. Dưới các triều Lê và Nguyễn, 
truyện cổ tích chịu ảnh hưởng của Nho giáo, nhất là trên bình điện luân 
lý. Sau khi đã phát triển đến đỉnh cao qua các giai đoạn quân chủ, 
truyện cổ tích đi dần đến tình trạng sa sút: qua các thế kỷ cuối cùng 
đó, nó bị cạnh tranh do bước phát triển của một nền văn chương dân 
gian và bác học, vói vô vàn truyện dài, truyện ngắn và kịch bản, rồi sau 
đó lại chịu sự cạnh tranh của các phương tiện thông tin đại chúng, như 
chiếu bóng, báo chí. Thời suy thoái của các truyện cổ tích cũng là thời 
mà chúng bắt đầu được các nhà nghiên cứu sưu tầm và cố định lại, 
trong một cố gắng nhằm cứu vót phần đang nói đây của kho quý văn 
chương dân gian. 

Thực ra mà nói, việc sưu tầm truyện cổ đã mỏ ra từ dưới triều Trần, 
vói tác giả của Việt điện u lnh tập. Nhưng các tác giả thời xưa quan tâm 
đến công việc này không phải vì bản thân truyện cổ là chính mà chủ 
yếu vì tư liệu lịch sử và tôn giáo. Nguyễn Đổng Chỉ đưa ra một danh 
sách có vẻ đã cùng kiệt về mọi bộ sưu tập mà ta thừa hưởng từ truyền 
thống lâu dài của những nhà sưu tầm tuân phục đạo Nho, từ Lý Tế 
Xuyên đến Phạm Đình Dục (I, tr. 54 - 58). Cuối cùng, ông nhắc đến 
vài tác giả đương đại đã ra súc bảo vệ gia tài văn hóa dân gian Việt-nam 
bằng cách thu thập và công bố cổ tích và truyền thuyết (I, tr. 63). Việc 
làm của các tác giả đầy thiện chí ấy, tuy nhiên, vẫn để lộ ra những 
nhược điểm xuất phát từ phương pháp nghiên cứu của họ, và từ những 
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tiêu chuẩn họ đề xuất trong việc đánh giá truyện cổ, cả về hình thức 
lẫn nội dung. Các tác giả ấy là những người đi tiên phong. Trong Ko 
tàng truyện cổ tích Việt-nam của mình, Nguyễn Đồng Chỉ đã cố gắng bổ 
khuyết các thiểu sót của những người đi trước, bằng cách đề xuất lần 
đầu tiên một phần dẫn luận khá phát triển về những vấn đề có liên 
quan đến nguồn gốc và cuộc tiến hóa của thể loại văn chương bình dân 
này. 

Phần dành cho việc đánh giá ý nghĩa và các giá trị của truyện cổ rồi 
đây sẽ ra mắt. Nhưng vói việc công bố hai tập đầu của tác phẩm dài 
hơi này, khoa nghiên cứu truyện cổ tích Việt-nam đã phi lại một bước 
tiến rõ rệt. 


LÊ VĂN HẢO 
Tập san Trường Viễn Đông bác cổ 
1B.E.F.E.OI, Số 1 - 1964, Tr. 275-278. 
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TẠP III 


PHẦN THỨ HAI 


KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH ` 
VIỆT- NAM 


(Tiếp theo) 


V 


SỰ TÍCH ANH HÙNG NÔNG DÂN 


94. CỐ GHÉP 


Ngày xưa, ở dưới chân núi Hồng-lĩnh về phía Đông nam, có một xóm 
nhỏ gồm mấy gia đình đánh cá. Họ luôn năm sống giữa những tiếng 
gầm thét của sóng biển. Nhưng không may, một ngày kia, một trận bão 
lón đã cuốn đi khá nhiều nhân mạng cùng thuyền mảng và lưới chài 
xuống thủy phủ. Những người sống sót hết đường sinh nhai, đành rủ 
nhau ngày ngày lên núi kiếm củi đem về bán ở chợ. Đó là nghề ít vốn 
nhất nhưng lại là nghề mệt nhọc nhất đối vói họ, vì sườn núi phía họ 
Ỏỏ mọc dựng đứng như búc tưng, muốn leo núi với gánh củi trên vai 
không thể không đi đường vòng ngoắt ngoéo qua bao nhiêu thôn xóm 
khác. Thành ra, rừng thì rất gần nhưng đường thì lại quá xa. Cho nên 
mọi người ưóc làm sao có một con đường từ xóm thẳng lên núi để đi 
được nhanh chóng. 

Bấy giò trong xóm có một ông lão nhà nghèo sống với vợ con trong 
một túp lều. Người ta gọi ông là cố Đương, là vì hễ gặp việc gì khó 
khăn, bất kỳ việc của ai, ông đều ra đương lấy và quyết làm kỳ được. 
Thấy việc trèo núi phải đi đường vòng rất xa, cố Đương cho là việc vô 
lý hết sức. Thưởng những lúc rảnh rỗi, ông vẫn một mình lần mò bám 
đá leo cây để tìm một con đường đi kiếm củi gần nhất. 

Nhưng mỗi khi đứng trước sườn núi cheo leo ông vẫn bực mình, nghĩ 
bụng: - "Nếu không ghép đá thành bậc thang thì đừng có hòng vượt lên 
khỏi mấy cái đốc này!". Ông đem ý ấy hỏi vợ. Vọ ông cho là việc rồ 
dại. Ông hỏi thử một vài người làng, họ đều lắc đầu bảo:. 
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- Không được đâu cố Đương ạt Chúng ta còn phải lo miếng ăn hàng 
ngày đã chúi | 

Cố Đương trầm ngâm bảo họ: 

- Cứ mỗi lần phải đi "năm xóm cây đa, ba xóm cây thị" để vào nơi 
lấy củi, tôi lại muốn lộn tiết lên được! 

Năm tuần trăng trôi qua. Nghề kiếm củi đã trỏ nên nghề chính của 
mấy gia đình đánh cá thất bại kia. Họ đã yên tâm vói nghề nghiệp múi. 
Chỉ trừ có cố Đương là chưa thật yên tâm. Một hôm cố bảo vợ: 

- Từ ngày mai trỏ đi, bà gắng đi kiếm củi một mình. Còn tôi, tôi sẽ 
tìm cách trổ một con đường mới lên núi. Ngày nào tôi làm xong, hai vợ 
chồng mình tha hồ đi củi. 

Người vợ vốn biết tính chồng hể nói là làm, nhưng lần này thì bà hết 
sức can ngăn: 

- Ông đừng có địch vói vua, đừng có đua vói trồi. Già kề miệng lỗ 
rồi chứ còn trẻ trai gì nữa đâu! 

Nhưng cố Đương an ủi: 

- Bà đừng lo! Biển kia rất rộng người ta cũng vượt được. Dãy Giãng-màn 
rất cao người ta cũng trèo qua. Bạt núi này thành đường thực ra không 
khó. Một mình tôi cũng làm được. Bà hãy chịu khó ít lâu. Mai kia ta 
sẽ đi đốn củi gấp đôi gấp ba hôm nay, lúc ấy cả xóm chúng ta sẽ 
sunøØ sưóng. | 

- Ông định ghép bao lâu thì xong? 

- Không nói trưóc được. Một năm chưa xong thì hai, hai năm chưa 
xong thì bốn. Nếu tôi chết đi mà vẫn chưa làm xong thì sẽ có người 
khác tiếp tục... 

Thế là từ hôm đó, cố Đương ngày ngày mang một mo cơm lên núi. 
Ông bạt đất. Ông nhổ cây. Ông khiêng đá. Và ông ghép đá thành con 
đường tam cấp hướng thẳng lên núi. Công việc biết bao nặng nề! Nhưng 
quả không có gì cản được cái chí con chim hồng chim hộc. Ông càng 
làm càng khỏe, càng nhọc càng hăng. Cứ thế trong năm sáu tuần trăng, 
ông vẫn sóm di tối về như không biết mỏi là gì. Người vợ không nhịn 
được nữa, một hôm kêu lên: 
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- Tội gì để cho mình ông đầu tắt mặt tối, cả nhà ông nheo nhóc rách 
rưới như thế. Ốc mang mình ốc chưa nổi lại còn mang cả cọc! Đường 
làm thành thì ai cũng đi, đâu có riêng mình ông. Thôi! Từ nay ông đi 
đâu thì đi, đừng có về nhà này làm gì nữa. 

Nghe nói thế, cố Đương lựa lời dỗ dành vợ. Nhưng người đàn bà cố 
tình làm cho chồng nản chí. Bà ta nhất định không nuôi báo cô ông nữa. 


Từ đấy ông thôi không về nhà, dựng một túp lều ngay bên chỗ mình 
làm việc. Hễ ghép được đến đâu ông lại dời lều đến đó. Thấy ông đói, 
những con vượn mang hoa quả đến cho ông. Thấy ông đuối sức, những 
con bò rừng, những con nai phé sừng nạy những tảng đá giúp ông. Rôi 
những con chim thay nhau ca hát suốt ngày để cho ông quên mệt. Về 
sau có mấy người trong xóm cũng tình nguyện đến làm vói ông. Thấy 
thế, cố Đương như tăng thêm sức mạnh, càng miệt mài vói công việc. 

Cứ như thế, sau năm lần sim có quả, cố Đương đã mỏ được một con 
đường truông ngắn nhất từ xóm mình thông lên đến những đỉnh cao 
trên dãy Hồng-lĩnh. Ông đã ghép đá thành tam cấp của ba đốc núi khó 
đi nhất. Dân xóm lên núi xuống núi rất tiện và từ đó họ có thể trong 
một ngày kiếm được mấy lần củi. 

Ngày nay, ỏ phía Nam Hồng-lĩnh, chỗ giáp giói hai huyện Nghi-xuân 
và Can-lộc có một cái truông gọi là truông Vắn' hoặc gọi là truông 
Ghép. Cái tên cố Đương người ta quen gọi là cố Ghép”. 


1. Vốn: ngắn, tiếng Nghệ - Tỉnh. 
2. Theo lời kể của người Hà- tỉnh. 
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KHẢO DỊ 


Tương tự với truyện của ta, trong cổ tích Trung-quốc có truyện Wgu Công 
đời núi: Xưa ö Bắc-son có một ông già 90 tuổi tên là Ngu Công. Ông rất bực 
bội vì trước nhà mình có hai hòn núi Thái-hàng và Vương-ốc ngăn trỏ tầm 
mắt không cho nhìn đến chân trời bát ngát. Ông quyết định hạ núi cho bằng. 
Ngày ngày ông đào núi đổ đi nơi khác. Có người cười, ngăn ông. Ông đáp: - "Tôi 
chết đã có con, con tôi lại có cháu, cháu tôi còn sinh nỏ nữa. Còn như núi thì 
có thêm gì đâu. Vậy thì tôi sợ gì mà không dời nó đi chỗ khác". 

Bấy giỏ có thần Táo Xà thấy vậy mới tâu lên Ngọc Hoàng thượng đế. 
Thượng đế phục chí Ngu Công, sai hai con của Nga thị xuống giúp. Sau khi 
xuống, một người đội một hòn đặt ỏ Sóc-đông, một người đội hòn kia đặt ö 
Ung-nam'. 


1. Theo Liệt £ứ, thiên "Lục mệnh". 
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Vào thời ấy chẳng rõ là thời nào, ỏ làng Quần-anh có một người phù 
thủy có nhiều phép thuật lạ lùng. Thường mỗi lần nằm ngủ, ông ngủ 
liền ba ngày ba đêm, tiếng ngáy như sấm. Tỉnh dậy một cái, người nhà 
đã thấy ông lật đật ra đi, không ai rõ là đi đâu. _ 

Cũng thời kỳ này, nhiều nơi trong nước nổi lên đánh phủ phá thành 
làm cho quân đội của triều đình phải đi đánh dẹp luôn năm không nghỉ. 
Hành tung của ông phù thủy rất bí mật. Tuy nhiên, cũng có lúc vào 
khoảng nửa đêm, người ta nhìn ra ngoài đồng thấy âm binh của ông 
thao diễn rất đông mà ông là tướng cưỡi ngựa chỉ huy. Bên cạnh có 
ngọn cö to tướng đề hai chữ "Nam cường" nghĩa là nưóc Nam mạnh. 
Bỏi vậy, người ta quen gọi ông là Nam Cưởng. _ 

Nam Cường hay đánh bạc, mà đánh đâu được đấy. Mỗi lần đánh, 
ông thường vét cả bàn. Số tiền được, không mấy khi ông đưa về nhà 
mà phân phát ngay cho những người nghèo ở chợ. Bỏi vậy ông đi đến 
đâu người vây lấy ông đến đấy.  - : 

Một hôm ông di đến chọ huyện. Ngày ấy đói kém, người ăn xin kéo 
nhau đi từng đoàn. Ông ghé vào một quán rượu đã thấy đông đặc những 
ngưỡi vây lấy mình. Trong đãy của Nam Cường bấy giò không còn một 
đồng một chữ. Ông chợt thấy trong nhà trong, bên mâm rượu có lão lý 
trưởng đang ăn uống nhồm nhoàm. Hắn mới đi thu thuế về. Bên 
người hắn có một đây đầy căng những tiền. Bống chốc Nam Cường 
đúng dậy bảo chủ quán: 

- Phiền chủ quán cho xin một ít trấu. . 

Chủ quán chỉ vào bếp. Nam Cưởng đi vào xúc đầy đãy của mình rồi 
trỏ ra nhà ngoài dần mạnh đãy lên chõng. Ông dần sấp dần ngửa năm 
lần bảy lượt, lần cuối cùng đã thấy tiếng kêu loẻng xoẻng. Ông cười khà 
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khà vẫy tay bảo những người ăn xin đến gần mình, rồi thò tay vào bốc 
ra từng nắm tiền phân phát cho họ. 

__ Đồng tiền cuối cùng vừa cho xong, Nam Cường cũng ung dung đi ra 
khỏi quán. Khi lão lý trưởng ăn xong và cất đãy lên vai, hắn hết sức 
ngạc nhiên thấy đây vẫn căng phồng nhưng không nặng một tý nào cả. 
Mỏ ra, hắn thấy đầy một đãy trấu. Mặt như chàm đổ, hắn hốt hoảng 
chạy đi tìm thì Nam Cường đã biến mất đăng nào rồi. 

Tiếng đồn vê Nam Cường ngày một lan rộng. Những vụ phát tiền 
bất ngỏ làm cho những người dân nghèo rất mong ngóng ông, coi ông 
như một vị cứu tỉnh. Nhưng ngược lại, bọn quan lại to nhỏ cũng rình 
ông như cáo rình gà mong lập công vói triều đình. 

Một hôm, đang lúc ông vơ tiền trên chiếu bạc thì tự nhiên thấy bốn 
mặt gươm giáo chĩa vào người. Bọn đầu trâu mặt ngựa xông đến rất 
đột ngột khiến ông không tài nào quay trỏ, đành để cho chúng bắt. Sợ 
ông có phép xuất quỷ nhập thần, chúng mang đến một cái áo quan, bỏ 
ông vào, đóng nắp lại, chỉ dùi cho một lỗ để thỏ. Nhưng lúc khiêng về 
phủ, lính mỏ nắp áo quan ra thì không ngõ đó là một cái áo quan rỗng, 
chỉ còn mấy bãi nước trầu, dấu vết của phạm nhân để lại. 

Quan phủ bị tến, giận sôi cả người. Hắn cho mời một đạo sĩ nhỏ 
luyện cho mình một thứ bùa phép để quyết bắt cho được Nam Cường. 
Mấy tháng sau, được tin báo, hắn lại mật sai lính đến vây bất. Nhưng 
khi chúng vào, đã thấy nhà ông vắng teo, cửa ngõ mỏ toang. Lính sục 
sạo mãi không thấy gì cả. Sau cùng chúng nghe ở ruộng lúa sau nhà có 
tiếng thỏ phì phào, chú ý nhìn xem thì chả thấy bóng người, chỉ thấy 
có một cây đòng đòng to gấp ba các cây đòng đòng khác. Biết đó là 
nơi Nam Cường ẩn, chúng bèn dùng chỉ ngũ sắc trói cả cụm lúa lại rồi 
nhổ lên đưa về phủ. Dọc đường chúng vẫn nghe tiếng thỏ phát ra từ 
bụi lúa nên rất yên tâm, chắc chắn chuyến này sẽ được hậu thưởng. Bọn 
quan lại nghe nói bắt được Nam Cường hý hửng đến xem mặt. Nhưng 
khi sợi chỉ ngũ sắc vừa tháo, ông đã từ trong bụi lúa hiện nguyên hình 
nhảy vọt ra, chửi cho bọn chúng một thôi một hồi rồi biến 'mất. 

Hai lần bị tưng hửng, bọn chúng nghĩ ra được một kế thâm độc là 
bất vợ để truy chồng. Lần thứ ba, sau khi được mật báo có Nam Cường 
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mói trốn về nhà, bọn chúng cho rất nhiều quân lính và cả một lão đạo 
Sĩ cao tay kéo về, quyết bát kỳ được. Chúng ập đến nhà ông lúc mò 
sáng. Nam Cường biết được mưu mô của chúng nên khi chúng sắp đến, 
ông đã kịp biến vợ thành một người bé bằng ngón tay, đem đút lên một 
ống tre sau mái nhà. Còn mình thì chạy vội ra sông. 

Cũng như mọi lần, bọn lính sục sạo khắp xó vườn góc bếp. Nhờ có 
lão đạo sĩ nên một lúc sau chúng khám phá ra được trên Ống tre sau 
mái nhà có thò ra một tý dải yếm. Chúng cầm lôi ra, người vọ Nam 
Cưỡng lại trỏ lại nguyên hình. Chúng tra hỏi: - “Chồng mày đâu?”". Hỏi 
_đên mấy lần, người đàn bà vẫn lắc đầu nói rằng không biết. Sau cùng 
chúng phải giỏ lối "kìm nóng, kìm nguội", người đàn bà yếu đuối không 
thể chịu nổi, mói thú thực: - "Chồng tôi hiện ỏ ngã ba sông trước nhà, 
trong một con ốc!", Nghe nói thế, bọn quan bèn sai lính đắp chặn ba 
phía sông lại rồi mói ra sức tát cạn. Nhỏ có lão đạo sĩ, chúng bắt được 
một con ốc rất to, đập vỏ ốc ra quả bắt được Nam Cường'. 


1. Theo lời kể của người Hà- nội, Nam- định. 
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Ngày xưa Ở làng Phan-xá thuộc Hà-tĩnh - một làng ngay sát nách con 
sông mà nước thủy triều vẫn thường lên xuống đều đều - có một người 
nghèo tên là Bu. Lúc Bu mói lọt lòng mẹ, người ta thấy đưói gan bàn 
chân có ba cái lông trắng, dấu hiệu của tài bơi lặn. Lón lên quả nhiên 
ông lặn lội rất tài, có thể ở được lâu dưới nước. Không những có tài bơi 
lặn, Bu còn có một sức khỏe tuyệt trần. Bu đi học võ vói một ông thầy. 
Thấy là người có tài lạ, thầy truyền cho mười tám ban võ nghệ và các 
môn nhâm cầm độn toán. Bu không có chí làm quan vói triều đình, chỉ 
đi lang thang hết xứ Đông đến xứ Đoài, ở đâu ông cũng có rất nhiều 
bè bạn. | 

Cho đến năm năm mươi tuổi, Bu đã đi hầu khắp sông hồ, nghe được 
nhiều, thấy được rộng. Sau một thời kỳ lang bạt, Bu lại trỏ về quê hương. 
Lúc này ông đã để râu, một bộ râu rất đẹp. Người ta bảo nhau: "Râu 
như râu cố Bu". Ông bí mật chiêu mộ tráng sĩ, luyện tập võ nghệ, chứa 
lương thực, có ý muốn lập nên một giang sơn riêng, lấy núi Hồng-lĩnh 
làm đồn trại. Nhö có phép thuật và võ nghệ, ông hoạt động rất kín 
nhẹm. Lại nhỏ có bè bạn Ỏ các nơi làm tai mắt tay chân nên tuy Ö trong 
núi sâu, Bu vẫn nắm được tình hình mọi nơi. Trong những năm mất 
mùa đói khát, mỗi lần có tin báo, Bu đem các tráng sĩ đến lấy thóc tiền 
của bọn trọc phú. Lấy xong, Bu đem chia cho tất cả những người nghèo 
khổ trong vùng. Bu làm rất kín đáo và chóng vánh, không giết chóc, 
không đốt phá, chỉ bắt buộc bọn chúng phải bỏ thóc bỏ tiền ra giúp 
mọi người. Cứ như thế, Bu đã cứu nguy cho không biết bao nhiêu thôn 
xóm đói khổ. Bọn nhà giàu sợ Bu mất mật, nhưng tất cả những người 
nghèo khổ coi Bu là vị cứu tỉnh. Quan quân tuy lùng bắt ráo riết nhưng 
chẳng kết quả gì. Đã hai lần chúng sắp tóm được Bu, nhưng một lần 
Bu nhảy xuống sông trốn thoát, một lần khác nhờ phép thuật của ông 
nên chúng mù tịt, chả còn tìm ra manh mối. 
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Một hôm, Bu bí mật về làng cũ thăm bà con họ mạc. Bọn hào lý đã 
đánh hơi thấy ông nên chúng cấp tốc đi báo huyện. Huyện sợ bắt không 
nổi nên vội vàng đi báo tỉnh. Biết Bu không phải là người tầm thường 
nên bọn quan tỉnh điểm ngay hai nghìn quân sĩ vói hai con voi và hai 
lưới sắt đi suốt đêm về làng. Bấy giò, vào khoảng canh năm, quân gia 
chia nhau vây bọc bốn phía trùng trùng điệp điệp. Bu đang ngủ. Mọi 
người sở nguy đến ông nên vội đánh thức ông dậy để bàn cách trốn. 
Nhưng Bu khoát tay bảo họ: - “Cú bình tâm! Ta sẽ có cách”. Đoạn ông 
hỏi thăm tình hình ö mọi nơi. Người ta cho biết là ö xóm phía Nam có 
một đám ma đang chuẩn bị kèn trống ra đồng. Bu bèn hướng về phía 
Nam trèo lên một cây cao, đứng im trên đó để nghe ngóng. Vừa khi 
đám ma đi qua, Bu liền tụt xuống xen vào đám đông, lấy vạt áo che 
mặt, kỳ thực là che bộ râu, giả bộ khóc lu loa. Thấy có đám ma, bọn 
lính rế ra cho đi. Nhưng khi ra khỏi vòng vây, Bu đã chìa bộ râu, cười 
lón, bảo chúng: - “Tao là Bu đây! Chúng mày hãy nói với chủ tướng 
đừng có vây bọc mất công nữa". 


Nghe nói thế, quan quân xô nhau đuổi theo, nhưng Bu đã nhảy ngay 
xuống sông. Bọn quan tỉnh sai lấy lưới sắt giăng chặn hai đầu sông lại 
và cho hai con voi xuống giẫm. Nhưng chúng chỉ làm việc mệt nhọc vô 
ích vì Bu vốn là tay giỏi lặn, lặn luôn một mạch hàng trăm dặm, nên 
đã biến mất từ lâu. 

Một lần khác, Bu đi một mình. Nhân trời tối, ông vào nghỉ ở một 
làng nọ. Một người dân trong làng có giỗ khẩn khoản mời Bu đến ăn. 
Chưa xong bữa rượu thì quan quân đã kéo về rầm rộ vây kín tất cả các 
nẻo. Ngưöi ta đưa ông đến một cái hầm kín. Trước khi xuống hầm, Bu 
còn làm phép để đánh lừa quan quân. Bu sai múc một bát nước, đặt 
lên một chiếc đũa rồi niệm chú bước qua. Lần này bọn quan quân có 
đưa theo một thầy độn. Khi sục sạo các nhà không tìm thấy Bu, bọn 
tưởng bảo thầy độn bấm xem thử thế nào. Thầy độn giỏ phép của mình 
ra nhưng hắn bị mắc lừa vì bát nước, chiếc đũa của Bu, nên sau khi 
bấm xong, hắn ngơ-ngác trả lồi rằng: - “Thằng giặc ấy đã đi qua một 
chiếc cầu tre bắc qua đầm trốn thoát mất rồi!". Bọn chúng tin lòi, cho 
quân đi lùng sục các chỗ khác. Thế là một phen nữa, Bu lại thoát vòng 
nguy hiểm. 
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Một lần khác, Bu đang phát thóc chọ dân một xóm gần bãi. Chia 
vừa xong thì quan quân đã bổ vây bốn mặt. Bu lại được mọi người dẫn 
đi trốn ở một nơi kín. Nhung trước khi trốn, Bu cũng xin một mảnh 
chiếu trùm lên người làm phù phép, khiến cho thầy độn của quan quân 
một lần nữa lại bị lừa, bảo rằng ông đang trốn ỏ một bụi lác ngoài bãi. 
Quan quân nghe lời tất tả đổ xô ra bò sông. Bu thừa dịp lại trốn đi 
VÔ SỰ. 

Quan quân cứ mấy lần tưng hửng như thế, chả làm gì được Bu. Còn 
Bu thì hết đi vùng này sang vùng khác, đến đâu cũng bí mật giúp đõ 
dân nghèo và được họ che chở. Về sau không rõ Bu đi đâu. 

Ngày nay ở động Dang trên núi Hồng-lĩnh còn có dấu vết cột cờ, 
thành lũy. và nên nhà, nền kho, tương truyền là đồn trại cũ của cố Bu'. 


KHẢO DỊ 


Phần đầu truyện này theo như một số người địa phương Hà-tĩnh kể, thì lúc 
trẻ nhà nghèo Bu phải làm nghề chăn vịt, thường đưa vịt đi ăn Ö cánh đồng 
gần bờ sông. Cũng như truyện .Yế/ Kiêu (số 72 tập II), một hôm vào khoảng 
nửa đêm, Bu thấy hai con trâu từ dưới nước lên bò húc nhau. Thấy sự lạ, Bu 
vác gậy đánh đuổi. Khi trâu biến mất, Bu thấy có mấy cái lông dính ở đầu gậy. 
Biết đó là lông trâu thần, ông bỏ vào miệng nuốt, nên từ đó bơi lặn rất tài. 

Về tình tiết này, trong Tiên-lộc huyện phong thổ chí” có một truyện tương 
tự, những lại khác hẳn về kết cục: _ 

Xưa có người tên là Trần Hồ làm nghề đánh cá, thường đậu thuyền ỏ ngã - 
ba sông Hoàng. Một dêm nọ bỗng thấy một cặp trâu từ dưới nước lên bờ và 
húc nhau ö gần mũi thuyền. Ông bèn cầm gậy dánh duối, hai con trâu lặn 
xuống nước. Ông nhìn lại thấy có lông dính dầu gậy, liền nhặt lấy nhưng 
không nuốt như Cố Bu mà dco vào nách. Tù đấy lặn xuống nước như di trên 
đất liền, nhò thế bắt được cá không biết bao nhiêu mà kể. Tiếng đồn ngày 
một rộng. Khi vua Lê Thánh Tông đi qua đấy, nghe tiếng ông, bèn gọi đến 


_ 
1. Theo Jê- ni-bren (Génibrel).Chuyện đời xưa uuới in ra lần đầu hết và lời kể 
của người Hà- tỉnh. 

2. Của Lưu Công Đạo. 
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thử tài. Ông lặn ngược dòng vài dặm, bắt được một con cá lón, bề ngang chín 
tấc, đem lên dâng vua. Sau đó, ông cho là còn bé, lại thả cá xuống sông, lặn 
xuôi dòng ba bốn dặm bắt được con cá thước tư. Vua khen ngợi. Lúc vua hỏi 
nguyện vọng, ông chỉ muốn được một khu dất riêng để phơi lưới. Vua bèn ban 
cho ông một nơi gần đó gọi là hồ Thám. 

Về chỗ Bu che râu đi theo đám ma vượt khỏi vòng vây, có người kể: Bu 
bảo người ta bó chiếu lại như bó người chết, cắt hai thủ hạ khiêng, một thủ 
hạ khác cầm đuốc đi trước, còn mình thì vác cuốc thuống theo sau, làm thành 
một dám ma giả, rồi cú thế tiến đến chỗ quân lính vây bọc, xin phép ra đồng 
chôn. Lính thấy có người chết, không cần căn vặn mà còn cho đi ngay, thế là 
mắc lừa Bu. | ¬ | 

Về câu chuyện "qua cầu tre, nằm bãi lác", trong sự tích Cố Nghĩnh cũng có 
tình tiết tương tự. Cố Nghinh (tức Nguyễn Hữu Nghinh) quê Ở Vạn-phúc- đông, 
(Đức-thọ, Hà-tĩnh), là người đời cuối Lê, khi nhà Nguyễn lên không chịu đi 
thi. Gia Long nghe tin cố học giỏi cho sú triệu ra làm quan, song cố nhất định 
không chịu. Về sau, Minh Mạng sai Nguyễn Công Trứ đem quân di bắt. Ai 
cũng lo thay cho cố, song cố vẫn điềm nhiên. Một lần quân đến vây bọc, cố 
lấy một chiếc chiếu lác bước qua chậu nước, rồi vào nằm trong nhà, đắp chiếu 
ấy lên. Nguyễn Công Trứ đến, bấm một quẻ độn, nói rằng: - "Nghinh đã chạy 
qua một con sông, hiện gið còn trốn trong một bãi lác". Bèn cho quân vượt 
sông di tìm. Ở bên này, Nghĩnh trốn thoát”. 


1. Theo lời kể của người Hà- tính. 
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Vào thỏi nhà Lê, có hai vớ chồng một nhà nghèo ỏ làng Đồng-lủi, 
sinh được một người con trai đặt tên là Nguyễn Hữu Cầu. Thuỏ trẻ, 
Cầu mồ côi bố, người mẹ túng bấn phải cho chàng đi ỏ, nhưng sau cũng 
cố gắng cho đi học. Trong lóp, chàng là người ngõ nghịch không chịu 
kém ai. Bấy giò có một bạn học kình địch vói Cầu là Phạm Đình Trọng. 
Hắn là người thường được thầy khen nết na chăm chỉ, nhưng Cầu thì 
nhất định không phục. 

Một hôm thầy đi đám, có cho Cầu và Trọng cùng theo. Lúc về, nhà 
đám biếu thầy một cái thủ lọn. Hai người ganh ty nhau không chịu xách. 
Thầy liền ra một câu đối: Huề (n thủ nghĩa là "xách đầu lọn", bảo ai 
đối hay thì được miễn. Trọng đối lại là Phan long lân nghĩa là "vin vấy 
_rồng". Còn Cầu thì đối là Phá Tần diệt Sở. Thầy gõ một giáo quạt vào 
đầu Cầu, chê Cầu đối gì mà lại thừa chữ. Nhưng Cầu cố cãi: 

- Tôi dẫu đối sai, nhưng tôi không muốn vin vẩy rồng mà lóc vẩy 
rồng kial 

Thầy mắng: 

- Thế thì tội to đấy, không phải chơi đâu, con ạt! Cuối cùng, chàng 

bị thầy bắt phải xách thủ lọn về nhà. 

Hôm khác, thầy lại ra một câu đối: ÄMfười rằm trăng náu, mười sáu 
trăng treo. Trọng đối: Tháng Giêng rét dài, tháng Hai rét lộc. Câu của 
Cầu là: Tháng Mười sấm rạp, tháng Chạp sấm động. Thầy bảo cả 
hai người: 

- Thằng Trọng có khẩu khí làm quan to, còn thằng Cầu thì chỉ 
làm giặc! 


Lúc ra chơi, Trọng bảo Cầu: 
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- Tao sẽ cầm quân tiêu diệt mày. 

Cầu đáp: 

- Nếu tao làm giặc thì tao sẽ đánh tan xác những đứa vào luồn ra cúi. 

Được ít năm, Cầu lại đi học với một thầy đồ khác. Một hôm nhà 
thầy có việc phải mổ trâu thết khách, nhân ra cho học trò câu đối: Tể 
hoàng ngưu, Cầu đối: Trìm bạch xà. Thầy cho biết như thế là sai luật. 
Cầu đáp: 

- Tôi chỉ nhìn vào ý mà không nhìn vào chữ. "Giết trâu vàng" chính 
là đối vói "chém rắn trắng" đó ạ! 

Thầy tấm tắc khen: 

- Thằng bé này ngày sau có chí lón. Hãy cố lên con ạ!l 

Nhưng rồi sau đó ít lâu Cầu bỏ văn học võ. Năm mười tám tuổi, 
người chàng khỏe như voi, tiếng to như sấm, có thể hai tay cầm hai cối 
đá ném xa vài trăm thước. Chàng lại giỏi nghề bơi lặn, lặn suốt một 
hơi, từ tả ngạn sông Bạch-đằng đến bãi huyện Yên-phong mới lên. 

Bấy giò chúa Trịnh chuyên quyền làm nhiều điều bạo ngược: trăm 
tình nghìn tội đều đổ vào đầu dân. Dân tỉnh Đông rủ nhau làm giặc. 
Cầu cũng gia nhập vào đám giang hồ. Dần dần, chàng là bộ hạ đắc lực 
của Nguyễn Cừ. Bấy giỏ Cù xưng hùng một dải Hải-đông. Cù rất yêu 
tài chàng, gả con gái cho và phong làm quận công. 

Có lần Cầu bị quan quân bắt được. Chúng đưa chàng ra xủ trảm. 
Sắp bị chém, chàng nói vói quản ngục: 

- Chém thì chém nhưng hãy lập đàn chay, dựng cột phướn cho ta lễ 
Phật, rồi sẽ chịu hành hình. Như thế ta sẽ thỏa cái linh hồn mà không 
quấy nhiễu ai nữa. 

Bọn quan quân nghe nói cũng sọ, bèn cho lập đàn bên sông. Cầu 
được cỏi trói, thong thả vào lễ Phật rồi trèo lên đài, quan quân vây bọc 
kín ở dưới. Chúng thấy Cầu chắp tay niệm "nam mô" hai tiếng rồi vụt 
một cái, đã đâm đầu xuống sông. Chúng hốt hoảng rải quân vây đón 
hai đầu, nhưng tìm mãi không được. Trong khi đó thì Cầu đã lặn suốt 
theo dọc sông hơn ba mươi đặm mới bỏ lên bộ. Khi quan quân biết, 
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thì chàng đã cưóp được một con ngựa chạy như bay, không còn ai 
đuổi kỊp. 


Cù thất bại, Cầu tự lập thành một đảng riêng, tiếp tục công việc của 
bố vợ. Chàng đem đồ đảng chiếm Đồ-sơn làm căn cứ. Khi tế cò, chàng 
bắt kỳ dịch trong làng ấy phải dọn đền thờ Thành hoàng, vút hết bài vị 
của thần đi, rồi dụng bài vị mói đề danh hiệu của mình vào mà thờ. 
Chàng bảo họ: - "Trên có trời, dưới có đất, giữa chỉ có mình ta là hơn 
cả, thứ thần linh này không đáng thờ bằng ta!". 


Hôm khỏi nghĩa có con cá he lón vào sông nên người ta gọi Cầu là 
"quận He". Thấy chàng lặn giỏi và có tài đánh thủy, người ta cũng tôn 
làm "thần cá biển". Tuy vậy, chàng đánh bộ cũng rất cừ. Hồi ấy có một 
con ngựa thần thỉnh thoảng cú vào buổi trưa lại từ dưới sông hiện lên 
rồi lững thững tiến vào một cái miếu ỏ ngoài đồng. Biết là ngựa quý, 
Cầu đến miếu nấp định bắt nhưng ngựa lạ hơi vừa động vào đã bị nó 
đá. Cầu bèn lấy thóc mang đặt ỏ miếu rồi ngồi rình. Ngựa lúc đầu không 
chịu ăn. Về sau mon men tói ăn. Mấy lần như thế. Cầu bắt đầu làm 
quen và đần dần ngựa chịu để cho Cầu cưỡi. Ngựa thần ngày đi ngàn 
dặm, hang sâu khe lón VƯỢt qua như bay. Ngựa lại rất mến chủ. Có khi 
người và ngựa bị bại trận lìa nhau mấy ngày tröi, nhưng chỉ một thời gian 
sau, ngựa lại tìm về vói chủ. 


Triều đình cho Cầu là giặc nguy hiểm, cố lo diệt trừ. Chúng sai một 
quan thủy đạo đốc lĩnh rất thiện thủy chiến đem binh thuyền đến đánh. 
Cầu cho mười chiếc thuyền giả cách thua chạy. Bao nhiêu quan thuyền 
được lệnh ra sức rượt đuổi theo. Thuyền của Cầu lui vào bến Cát-bạc. 
Ö chỗ đó gió to sóng đữ, quan thuyền cao to lại nặng không tài nào lái 
được, bị dạt sang bò bên Đông. Cầu chỉ chờ có lúc ấy liền đem thuyền 
nhẹ đến vây đánh. Quan quân tan võ, thủy đạo đốc lĩnh giơ tay chịu trói. 


Nhà vua rất lo, phái mười đạo quân, cầm đầu là một viên đại tướng 
nổi tiếng tói đánh. Cầu tìm chỗ hiểm đặt quân phòng giữ, nhưng bề 
ngoài thì cho dàn những quân già yếu để lừa địch. Đại tướng khinh 
thường, dẫn mười đạo quân tiến vào. Tiến đến đâu, quân Cầu giả thua 
quãng khí giói bỏ chạy đến đấy. Cầu chờ cho chúng tiến đến chỗ phải 
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nối đuôi nhau mà đi, nổ một phát súng hiệu, quân mai phục bốn bề 
xông ra diệt một lúc hết cả mười đạo quân. Đại tướng chỉ còn chạy 
thoát lấy thân. 

Mãi về sau, Phạm Đình Trọng bấy giò đã là tướng tâm phúc của 
chúa Trịnh, tình nguyện xin đi đánh Cầu. Trọng trước lúc xuất quân, 
gửi cho Cầu một vế câu đối: Thổ tiệt bán hoành: thuận giả thượng, nghịch 
giả hạ (nghĩa là chữ "thổ" cất đi một nửa ngang, để xuôi là chữ "thướng", 
để ngược là chữ "hạ"). Ý bảo Cầu nếu thuận sẽ để yên, nếu nghịch thì 
tiêu diệt. Cầu nghĩ ngay vế đối gửi lại cho Trọng: Ngọc tàng nhất diểm: 
xuất vi chúa, nhập vì vương (nghĩa là chữ "ngọc" giấu trong mình một 
chấm, đưa ra là chữ "chúa", cất đi là chữ "vương"). Ý bảo ta một là làm 
chúa, hai là làm vua, chú không thèm đầu hàng. 

Hai bên dàn quân giao chiến luôn mấy trận, quân của Trọng bị đánh 
tới bởi. Nhưng Trọng cố xin chúa cho mình tập hợp quân xú Bắc như 
rươi, quân xứ Đoài như trấu để vây bọc Cầu. Quân của Cầu ít, lại đóng 
rải rác ỏ cuối ghềnh đầu bãi, sau đó bị quân địch dần dần dồn lại trong 
vòng vây. Những kẻ xông xáo định tìm cách vượt ra đều bị chết dần 
chết mòn. Tình thế rất nguy ngập. Một hôm, Cầu lặn đến thuyền Trọng. 
Mặc dầu lính canh gác vòng trong vòng ngoài, chàng cũng bám được 
vào bánh lái trèo được lên quan thuyền trong đêm tối. Bấy giò Trọng 
đang ngủ say. Cầu quảng vào một bức thư đại ý nói: “Ta có thể lấy đầu 
nhà ngươi như thò tay vào túi lấy một vật gì. Nhưng nghĩ tình bạn đồng 
học nên ta tha cho. Đối lại, nhà ngươi hãy mỏ cho quân ta một lối 
thoát”. Sáng dậy, Trọng đọc thư só quá. Hắn một mặt trưng thu tất cả 
các chiếu trong vùng kết liền với nhau làm một, rồi trải ra trên mặt 
sông để đề phòng Cầu lại lẻn đến. Mặt khác, "tương kế tựu kế" hắn mỏ 
một lối cho quân Cầu rút lui, nhưng lại phục binh đợi khi quân Cầu rút 
được nửa chừng thì hai mặt xông vào ập đánh. Trận ấy quân của Cầu 
thứ bị giết, thứ bị đắm đuối, thứ chạy trốn, tan tác khắp nơi. Một bộ 
phận thoát được theo chủ tướng chạy vào Nghệ-an. Đến đây không may 


1. Đoạn này theo lời kể của người Nam- định. 
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cho Cầu, thuyền bị bão lón đắm gần hết phải bỏ lên bộ. Đi qua vùng 
Hoàng-mai, chàng bị thuộc tướng của Trọng bắt được. Chàng than 
lên: - "Nếu trỏi không hại ta thì lũ chó chết đừng có hòng mó đến 
người ta!" ì | 

Lúc Cầu bị tử hình, vợ yêu của chàng là Nguyễn Thị Quỳnh đến gặp 
mặt và rút dao đâm cổ, quyết theo chồng về cõi âm cho có bạn. Con 
ngựa của chàng cũng bỏ ăn ba ngày, rồi đi đâu mất biệt. 

Ngày nay dân Đô-sơn còn thỏ Nguyễn Hữu Cầu. Người ta bày ra tục 
chọi trâu để nhó lại sức mạnh vô địch của Quận He đã từng một thời 
.-làm cho quân triều run sọ. Người ta thường nói "gan Quận He" để chỉ 
những người nào gan góc dũng cảm. 


1. Theo Phan Kế Bính. Nưmn. hải dị nhân liệt truyện và Thục nghiệp dân báo 
(1924), tạp chí Nơmn phong (1919). 
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Ó làng Tuần-lễ thuộc xứ Nghệ có một anh chàng tên là Tạo. Tạo 
sinh ra có một nốt đỏ trong vành tai, người ta cho là có tướng lạ. Chàng 
chẳng những có sức khỏe như voi mà còn có mưu lược hơn người. Thuỏ 
nhỏ, Tạo đi học thường được thầy khen văn hay và viết nhanh. Nhưng 
anh học trò ấy chẳng thích chuyện thi cử đỗ đạt mà chỉ muốn đua sức 
mạnh, nên sau đó bỏ văn xoay sang học võ. Sau mấy năm luyện tập đủ 
nghề khiên mộc giáo roi và binh thư đồ trận, chàng để mẹ và vợ ở nhà, 
đi lang thang khắp mọi miền. Chàng kết giao với nhiều bạn Ö các vùng 
sông La, sông Lam, đi lại khoảng ngàn Trươi, ngàn Hống. Và chàng đã 
tai nghe mắt thấy rất nhiều những việc bất bình trong thiên hạ. 

Thấy con nay đây mai đó, mẹ Tạo gọi con về, bắt phải chăm lo việc 
nhà. Chàng xưa nay rất thương mẹ và không muốn làm trái ý mẹ, đành 
trỏ về cày ruộng làm ăn. Nhưng tuy cầm lấy cái cày, bụng chàng còn 
nghĩ đến những hảo hán, bạn chàng ỏ bốn phương. Một hôm, trong một 
canh xóc đĩa, chàng thua rền: có bao nhiêu tiền để dành của mẹ, chàng 
trộm ra nướng sạch. Đêm ấy, vì không muốn để mẹ than phiền, Tạo 
tính chuyện vào nhà một tên trọc phú bên cạnh làng làm một mẻ. Nhà 
này đường ngang ngõ tắt, chàng đã biết hết. Cũng tưởng lọt vào êm như 
ru, nhưng không may cho chàng, vừa khoét vách lọt vào đã bị chúng 
phục sẵn chẹn bắt ngay, không kịp chống đõ gì hết. Sa cơ, chàng bị 
chúng trói lại và giải lên quan. 

Nhưng Tạo không để mình bị giam lâu. Ö nhà ngục, chàng tìm cách 
bẻ được xiềng sắt rồi trèo tường vượt ra ngoài. Thấy người ta truy nã 
mình ráo riết, chàng không dám về nhà nữa. Chàng rủ bạn bè đi làm 
giặc. Từ đó, chàng làm cho bọn nhà giàu và bọn quan lại sở mất mật. 
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Mọi người theo chàng rất đông. Chàng tự xưng tước hầu và lập đồn trại 
ỏ truông Mây. 

Nhà vua nghe tin quân truông Mây nổi loạn, sai Lê Văn Duyệt ra 
trấn Nghệ-an tìm cách tiếu trừ. Bao nhiêu lần quan quân tiến vào truông 
Mây là bấy nhiêu lần bị quân của Tạo đánh cho tan tác. Lê Văn Duyệt 
kinh sọ bèn yết bảng treo giải một trăm nén vàng và chức tước lón cho 
kẻ nào bắt sống hoặc giết chết Tạo, người có nốt đỏ ỏ tai. 

Tạo nghe tin, bèn cho quân sắm đủ cờ quạt võng lọng, rồi chọn lấy 
năm mươi người cải trang làm một đoàn quân đặc mệnh của nhà vua 
phái đi thanh tra các trấn. Tạo mặc áo gấm rất oai vệ, nằm trên cáng 
có diềm xanh diềm đỏ, có kẻ hầu tráp, hầu điếu, v.v... rồi cả đoàn tiến 
vào thành Nghệ-an. Quân sĩ của Duyệt thấy một đội quân gươm tuốt 
trần, giáo mác súng ống tề chỉnh, đi trước có một lá cò đề hai chữ "khâm 
sai" thì không nghi ngỏ gì nữa, vội vã rước vào rồi chạy đi báo cho quan 
trấn thủ biết. Lê Văn Duyệt tưởng thật ra khúm núm lạy chào, đưa Tạo 
cùng vào quan sảnh. Duyệt chưa nói câu nào thì Tạo đã bảo ngay: 

- Nhà ngươi mấy lâu ra trấn xứ Nghệ đã biết mặt Tạo ra thế nào chưa? 

Duyệt cung kính đáp: 

- Dạ, chưa biết mặt. 

- Tao đây chính thị là Hầu Tạo. Đây, nốt đỏ trong vành tai tao 
đây này. _ | 

Duyệt lấm lét nhìn, kinh sọ, chưa biết nên làm thế nào, thì Tạo đã nói: 

- Hãy ngồi im, hế rục rịch tao giết. Nghe tao hỏi đây. Tao có tội gì 
mà treo giải bát? 

Duyệt trấn tĩnh đáp: 

- Ta thay mặt triều đình làm trấn thủ một phương, ai ai cũng thần 
phục, chỉ có mình ngươi là không quy thuận, nên ta phải vâng lệnh nhà 
vua tầm nã. Bây giö xin tặng ngươi một trăm nén vàng và ba trăm nén 
bạc, ngươi hãy làm bạn vói ta, ta sẽ tâu nhà vua tha tội, và cho làm 
một chức quan. 


Tạo cười, bảo: 
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- Nên nhó là bọn chúng tao cũng giúp triều đình một việc rất lón là 
trừ khử lũ tham quan ô lại và lũ trọc phú cưóp của hại dân đấy! Tao 
đến đây không phải vì chúc quan mà cốt nói cho chúng mày biết, đừng 
có tâm nã nhọc công vô ích. Không những thế, chúng tao còn có thể 
lấy đầu chúng mày như thò tay vào túi đó thôi 

Đoạn, Tạo lại nói: 

- Các ngươi cho tiền, ta xin nhận. Nào, hãy đưa mau ra đây! 

Lê Văn Duyệt thấy hắn cầm lăm lăm thanh gươm thì sợ nguy đến 
tính mạng, đành phải sai lấy vàng bạc ra cho Tạo. Tạo sai thủ hạ nhận 
đủ, rồi bắt Duyệt phải đi cùng mình ra khỏi nơi nguy hiểm mới thả cho 
VỀ, và nói: | tạ để 

- Ta không muốn giết mày mang tiếng thất tín. Hãy coi chừng cái 
đầu tao gửi trên cổ đói 

Được thả về dinh, Lê Văn Duyệt vừa xấu hổ vừa giận sôi gan. Hắn 
bắt chém ngay tên lính gác vì đã phạm tội lơ đễnh. Rồi từ đó, hắn dồn 
toàn lực vào việc trừ diệt Tạo. Thấy dùng binh mã đánh nhau với Tạo 
không nổi, Duyệt dùng đến mưu độc. Hắn sai thám tử đi dò tìm quê 
quán của Tạo và ra lệnh bắt gia quyến Tạo đem về dinh trấn để trả 
thù. 

Khi bắt được mẹ và vợ Tạo, Duyệt mừng lắm. Hắn sai dựng một cái 
chòi rất cao, nhốt hai người lên đó để cho mọi người thấy mặt. Đoạn 
hắn bắn tin cho Tạo biết, nếu quy hàng sẽ để cho mẹ và vớ được yên 
ổn trỏ về, bằng không sẽ cho đầu lìa khỏi cổ. Nghe tin này, Tạo rất 
buồn. Chàng bảo chúng bạn: 

- Đạo trời chỉ có cha vói mẹ là lón nhất. Ta một đời chưa lúc nào 
làm cho mẹ ta vui sướng. Nay ta ngựa cưỡi dù che mà để mẹ chết một 
cách oan khốc thì sống cũng bằng thừa. 

Nói rồi trói tay chịu hàng Lê Văn Duyệt. 

Bắt được Tạo một cách khỏe khoán, Lê Văn Duyệt trỏ mặt, sai giam 
chàng lại chỏ ngày ra pháp trường. Trong ngục tối, chàng viết những 
vần phú lời lẽ hùng tráng nói đến cái chí ngang tròi dọc đất của mình, 
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chỉ vì thương mẹ mà chịu chết chứ không sợ ai cả. Duyệt đọc bài phú 
lại càng lộn ruột, hắn sai lính hành hình ngay. Ngày chàng rơi đầu dưới 
lưỡi gươm của đao phủ là một ngày hết sức buồn đối vói dân Nghệ: 
không ai là không rủa thầm Lê Văn Duyệt. Có những người bỏ cơm ba 
ngày vì cảm thương chàng. Nhà vua nghe lời tâu của Duyệt, không bằng 
lòng, lấy có là hắn đã tự tiện giết mất một người con hiếu, đáng lý phải 
chö xin mệnh lệnh của mình. Vua bèn phạt Duyệt một năm lương'. 


1. Theo Jê- ni-bren (Génibrel), sách đã dẫn, và lời kể của người Hà- tĩnh. 
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99, LÊ LỢI 


Hồi ấy, giặc Minh sang xâm chiếm nước ta, đối đãi vói dân ta vô 
cùng tàn ác. Không một ai là không nghiến răng chau mày. Bấy giò có 
Lê Lợi nổi quân đánh lại chúng; nhưng trong lúc mói khỏi nghĩa, quân 
ít lương thiếu, mấy lần bị giặc đánh đuổi, mỗi người chạy một nơi. Nhưng 
ông không ngã lòng nản chí. Ít lâu sau, được mọi nơi giúp của giúp 
người nên thanh thế lại dần dần nổi lên. 

Một hôm, đội quân của Lê Lợi bị thua nặng. Một mình ông thoát 
được vòng vây chạy về một xóm kia. Nhưng một toán quân Minh đã 
phát hiện ra, đuổi theo rất gấp. Khi đi qua một lùm cây, ông bỗng thấy 
hai vợ chồng một ông già đang be bồ bắt cá ở ruộng. Ông liền chạy 
xuống nói vói ông lão: 

- Cụ làm on cho tôi bắt cá ỏ đây vói, lũ chó Ngô sắp tói bây giòl 

Ông lão cỏi ngay chiếc áo đang mặc ném cho ông, và ra hiệu bảo 
ông cứ xuống mà bắt. 

Lê Lợi vừa thò tay xuống bùn thì cả toán quân giặc đã sồng sộc chạy 
tói. Một đứa trong bọn nhìn quanh nhìn quất rồi dừng lại bên cạnh 
đám ruộng: 

- Này lão kia có thấy Lê Lợi chạy qua đây không? 

Ông lão lắc đầu: 

- Từ khi chúng tôi tát cá ỏ đây chả có người nào chạy qua cả. 

Trong lúc những tên giặc khác đang lục bö soát bụi, thì Lê Lợi cũng 
ngẩng đầu lên nhìn theo. Ông lão quát: | 

- Thằng bé kia, mày không bắt đi để còn về ăn cơm, nhìn ngó cái 
gì? 
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Lê Lợi biết ý, lại cúi xuống bắt cá như cũ. Quân giặc đứng trên bở 
tưởng là người nhà ông lão nên không hỏi thêm gì nữa. Một chốc sau, 
chúng rút đi nơi khác. 

Tối hôm ấy, ông lão đưa Lê Lợi về nhà mình. Một đám quân bị lạc 
chủ tướng lúc này cũng tìm được đến đây vói Lê Lợi. Đây là một thôn 
ỏ gần núi, dân cư rất nghèo, thường ngày ăn uống rất kham khổ. Trong 
nhà ông lão có nuôi một con khi. Thấy không có gì đãi quân khỏi nghĩa, 
mà đi mua bán thì sợ không giữ được kín tiếng, hai ông bà già bàn nhau 
giết thịt con khi kho lên cho mọi người làm thức ăn, riêng Lê Lợi thì 
có thêm một đĩa cá chép vừa bắt lúc chiều. Cơm dọn ra. Cả tướng lẫn 
quân vừa mệt vừa đói nên ăn rất ngon lành. Mö sáng hôm sau trước 
khi từ giã, Lê Lợi nắm lấy tay ông lão, nói: 

- Chúng tôi không bao giồö quên ơn lão. Sau này lúc nưóc nhà hưng 
phục, sẽ mong có dịp báo đền. 


+ * 

Lần thứ hai, Lê Lợi lại bị thua to, quân sĩ không chống nổi vói lực 
lượng hùng hậu của giặc nên xiêu bạt mỗi người một nẻo. Lê Lợi một 
mình trốn về rừng già, có ba tên giặc đuổi theo sát nút. Qua một đoạn 
đường rẽ ông bỗng bắt gặp thây một cô gái bị giặc hãm hiếp và giết 
chết. Ông vẫn còn đủ thì giò dừng lại khấn: -"Xin vong hồn nàng hãy 
cứu ta lúc này, ta sẽ vì nàng ra sức báo thù lúc khác”. 

Khấn đoạn lại chạy, nhưng bấy giò nguy cấp quá, ông đành chui liều 
vào một bụi cây. Quân Minh duổi theo đến khoảng đó thì dừng lại nhìn 
ngó quanh quất, chưa biết nên tìm ngả nào, chúng xuyt chó đi sục sạo. 
Thấy con chó cắn vang ở phía bụi có Lê Lợi nấp, chúng liền lấy giáo 
thọc vào bụi, đâm phải đùi ông. Lê Lợi cắn răng để khỏi phải kêu lên. 
và trưóc khi ngọn giáo rút ra, ông vẫn không quên dùng vạt áo lau máu 
dính ö giáo. 

Nhưng chó vẫn cứ nhằm bụi cây cắn ¡nh ỏi. Lũ giặc tin chắc có người 
nấp trong đấy; chúng toan lao giáo vào một lần nữa, thì bỗng trong bụi 
nhảy vụt ra một con chồn. Chó thấy chồn lập tức đuổi theo cắn râm 
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ran. Lũ giặc thấy vậy đánh chó và mắng: - "Chúng tao nuôi mày để săn 
người An-nam chứ có phải săn chồn cáo đâu?". Và rồi chúng kéo nhau 
bỏ đi nơi khác. Nhờ thế Lê Lợi lại được thoát nạn. | 
+ 
* + 

Sau những ngày chiến đấu gian khổ, quân đội khỏi nghĩa bắt đầu thu 
hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, quân Minh cũng tiếp tục mất hết 
thành nọ đến thành kia. Cuối cùng bọn giặc phải bó giáp quy hàng. Lê 
Lợi lên ngôi vua ỏ Thăng-long. Nhưng ông chẳng bao giö quên những 
người đã cứu giúp mình và nghĩa quân ngày trước. Ông mói sai đại thần 
mang một mâm vàng bạc về tận nhà hai ông bà già để tặng. Song bấy 
giÖ cả hai vợ chồng đều đã chết cả. Ông bèn sai dựng một ngôi đền ở 
ngay trên nền nhà cũ. Hàng năm ông bắt các quan phải tói đây làm lễ 
quốc tế. Cố cúng rất đơn giản, chỉ có một đĩa xôi, một bát thịt khỉ và 
một đĩa cá chép nướng, đúng như lúc hai vợ chồng ông lão dọn cỗ cho 
nghĩa quân ãn. 

Còn chỗ có thây cô gái chết, ông cũng sai lập một miếu thỏ vì nghĩ 
rằng chỉ có hồn thiêng của nàng đã hóa làm chồn đánh lạc hướng bầy 
chó của giặc thì ngày ấy mình mói qua cơn hiểm nghèo. Không biết tên 
của nàng, ông sai gọi nàng là Hộ quốc phu nhân, nghĩa là bà phu nhân 
giúp nước. Người ta cũng gọi là Hồ Ly phu nhân .. 


KHẢO DỊ 


Người Nghệ-an có truyền thuyết Núi Phù Lê: 

Ở một hòn núi thuộc huyện Hương-sơn (Hà-tĩnh) ngày ấy có một cây đa 
sống lâu đến tám, chín trăm năm, ruột rỗng thành lỗ. Bị giặc Minh đánh đuổi, 
Lê Lợi chui vào cái lỗ ấy ẩn nấp. Giặc xuyt chó đi tìm. Đến cây đa, chó đánh 
hơi sủa mạnh. Từ trong lỗ bỗng vụt nhảy ra một con chồn. Chó đuổi theo và 
giặc cũng theo chân chó, nhờ vậy Lê Lợi thoát nạn. Khi bước ra khỏi lỗ một 
quãng thì thấy có thây một người đàn bà chết. Lê Lợi nghĩ rằng chính người 
đàn bà ấy đã hóa thành chồn để cứu mình, bèn bảo quân chôn cất. Và khi 


1. Theo Phạm Dình Hổ. Vũ frung tùy bút, đã dẫn. 
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dẹp xong giặc nước, vua phong cây đa ấy là cây Phù Lê, núi cũng mang tên 
ấy. Người đàn bà được phong thần, sau dân lập đền thờ'. 

Người Nghệ-an còn có một truyện khác cắt nghĩa nguồn gốc cái tên làng 
Cẩm-bào (nay thuộc xã Diễn-trường, Diễn-châu, Nghệ-an): 

Khi đánh quân Minh, Lê Lợi có lần bị giặc duối, chạy qua dây. Lúc này có 
một người dang làm ngoài đồng. Người ấy bảo: - "Hãy cỏi áo bào tôi cúu cho". 
Nói xong người ấy dối áo cho Lê Lọi. Giặc đến thấy người mặc áo bào tưởng 
là người mà mình dang tìm bèn giết chết. Còn Lê Lợi thì lần vào trong xóm 
thoát dược. Khi lên ngôi vua, ông sai dặt tên làng ấy là Cẩm-bào để nhó 
ön. Nay còn cái cầu gần ga Yên-lý mang tên ấy”. 


1. Theo Bản hhươi xã Thanh-tân. Cũng có người cho núi này sở di mang tên Phù 
Lê, là do công lao mẹ con bà Bạch Ngọc, hoàng hậu nhà Trần khai thác điền 
trang ở vùng Hương-sơn, giúp vua Lê nên có tên ấy. 

2. Theo lời kể của người Nghệ- an. 
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100. LÊ VĂN KHÔI 


Ngày xưa vào triều Minh Mạng, có một chàng trai nhà nghèo nhưng 
có súc khỏe tuyệt trần. Anh chàng thường chống đò ngang ỏ bến đò 
Thiên-tả kiếm ăn. Lúc mói sinh, anh có ba cái nốt đỏ ỏ bụng, ai nấy 
đều bảo là tướng rất quý. Tiếng đồn thổi mỗi ngày một rộng. Quan trên 
nghe tin, cho là tướng nghịch, toan bắt nộp triều đình để lấy thưởng. 
Biết được tin ấy, anh bỏ lên miền núi rừng tỉnh Cao-bằng. Tù đây, anh 
kêu gọi các hào kiệt nhóm họp lại, làm giặc chống lại triều đình. Trong 
số đồ đảng của anh có Nguyễn Hựu Khôi, một chàng trẻ tuổi, nhưng 
sức khỏe và gan dạ thì được mọi ngưỏi trằm trồ khen ngọi. 

Dần dần thế lực của họ rất mạnh. Họ chiếm được tỉnh Cao-bằng, rồi 
đánh lan ra các nơi. Quân đi đến đâu các tỉnh hàng phục đến đấy. Nhà 
vua lo sọ, sai Lê Văn Duyệt cầm quân đi đánh, nhưng quân của họ 
chiến đấu rất dũng cảm, mấy lần đánh lui những đạo binh đông đảo 
của triều đình. Chẳng mấy chốc họ tiến sát Bắc-thành. Quân triều đình 
rút vào cố thủ. Bấy giỏ vào tiết tháng Bảy, nước sông lên to. Thấy thế 
nguy khốn, Lê Văn Duyệt vô cùng lo lắng. Hắn bèn biện lễ vật cầu thần 
giúp đö. Thần báo mộng cho biết: tối hôm sau hễ thấy nơi nào có ngọn 
lửa xanh thì đồn toàn lực đánh ập vào chỗ đó, thần sẽ "âm phò" cho 
được thắng lợi. Được lồi thần, Lê Văn Duyệt ra lệnh cho các đạo quân 
sản sàng. Vào lúc nửa đêm, bống nhiên có một tiếng sét vang, một ngọn 
lửa xanh xuất hiện ởỏ chỗ quân giặc đang đóng. Quân sĩ triều đình biết 
là có thần giúp, lăn xả vào chỗ có ngọn lửa. Quả nhiên, họ phá tan được 
giặc, bắt sống được hàng trăm người trong đó có anh lái đò Thiên-tả 
và Nguyễn Hựu Khôi. 

Khi đưa hàng trăm tội nhân ra pháp trưởng xử trảm, Lê Văn Duyệt 
liếc thấy một tù bính dáng người vạm võ khỏe mạnh, tướng mạo khôi 
ngô, thì đem lòng thương hại, mói gọi đến hỏi: - "Ngươi tên là gì"? - 
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"Nguyễn Hựu Khôi" - người ấy đáp. - "Ngươi có tài nghề gì không?" - 
"Lên rừng trói hổ, xuống sông bắt sấu, làm gì cũng được!". 

Lê Văn Duyệt bèn bảo lãnh cho chàng để được “đái tội lập công" 
rồi đưa vào Nam-kỳ. 


+ kuở 

Chẳng mấy chốc Nguyễn Hựu Khôi đã chiếm được lòng tin của Lê 
Văn Duyệt. Bất cứ công việc gì khó khăn nặng nhọc chàng đều làm cho 
chủ vui lòng. Sức khỏe và lòng gan dạ của chàng đã làm mọi người 
khiếp phục. Những tay đô vật cũng như những nhà côn quyền đều coi 
chàng là bậc đàn anh. Bao nhiêu công việc hàng voi phục hổ, chàng 
chẳng coi ra mùi mẽ gì. 

Một hôm có sứ thần nưóc Xiêm đến Gia-định. Để sứ thần biết oai 
thượng quốc, Lê Văn Duyệt sai Khôi cải trang làm lính, trà trộn trong 
đám quân sĩ đợi lệnh ra trổ tài cho sứ thần xem. Ö Gia-định hồi ấy, 
người ta có nuôi hổ trong những cái chuồng đặt trong các "khai" rào 
kín xung quanh. Lê Văn Duyệt truyền mỏ hội đấu hổ cho mọi người 
tói xem rồi mời sứ thần Xiêm và các quan chức cùng mình lên ngồi trên 
vọng đài. | 

Dứt tiếng trống, Duyệt truyền lệnh bắt đầu cuộc đấu. Khôi mình trần 
trùng trục, một tay cầm côn sắt, một tay cầm đùi lọn sống tiến lại chuồng 
hổ mỏ cửa cho nó ra. Không ngö gặp phải con hổ quá đữ, vừa ra khỏi 
chuồng là chồm ngay lên mình Khôi. Chàng sợ nguy đến tính mạng, 
đành cho nó một côn, hổ ngã lăn ra tắt thỏ. 

Trong khi sứ thần và mọi người đều vừa run vừa phục tài Khôi, thì 
Duyệt làm bộ nổi giận lấy có tại sao lai tự tiện giết mất hổ quý, liền rút 
lệnh tiễn truyền quân đao phủ dẫn Khôi ra chém. Khôi sụp lạy xin tha 
tội để cho mình đi bắt trói con khác. Thế rồi chàng lại cầm đùi lớn vào 
"khai" mỏ cửa một chuồng hổ khác. Giữa những tiếng trống, tiếng reo 
dậy đất, chàng cùng hổ quần nhau giờ lâu. Cuối cùng một miếng đá của 
chàng làm cho hổ lăn ra ngã ngủa. Sẵn dây ở khố, chàng lấy ra trói lại, 
vác đưa đến trưóc đài phục mệnh. Trên vọng đài Lê Văn Duyệt hài 
lòng, sứ thần Xiêm vô cùng thán phục.. 


1. Đoạn này theo Nguyễn Bính. Truyện cổ tích Việt-nam. 
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* * 


Lê Văn Duyệt từ chỗ trọng tài đến chố tin yêu, nhận chàng làm con 
nuôi. Về phần Lê Văn Khôi - tên họ mói của người tù - cũng cảm øn 
tri ngộ của chủ. Từ ngày trỏ thành người thân của quan Tổng trấn, 
chàng muốn gì có nấy. Cỏi áo tù binh khoác áo võ quan, dần dần từ 
Phó vệ lên Chánh vệ: bưóc đường công danh tiến nhanh vun vút. Nhưng 
không bao giò Khôi quên những bạn nằm gai nếm mật đã rơi đầu duói 
lưỡi dao của đao phủ. Được Lê Văn Duyệt che chỏ, vây cánh của Khôi 
mỗi ngày một đông. Nhưng giữa lúc đang thuận buồm xuôi gió thì không 
may Lê Văn Duyệt chết. 


Lại nói chuyện, trước kia vua Minh Mạng vốn có ty hiềm vói Lê Văn 
Duyệt. Gia Long trước khi nhắm mắt có ý định bỏ trưởng lập thú, nên 
cho đòi các quan đại thần về kinh để hỏi ý kiến. Riêng Lê Văn Duyệt 
tỏ ý bênh cho dòng đích. Nghe được tin này, Minh Mạng xiết bao căm 
tức. Từ khi lên làm vua, ông muốn ăn gan uống máu Lê Văn Duyệt cho 
hả giận. Nhưng hồi đó trong tay Lê Văn Duyệt còn nắm binh quyền, 
nên Minh Mạng đành vuốt giận làm lành. Cho đến ngày Duyệt chết, 
Minh Mạng múói bãi bỏ chúc tổng trấn, giải tán Nam thành; thành 
Phiên-an bây giỏ chỉ là thủ phủ của Gia-dinh, còn sáu tỉnh Nam-kỳ trực 
thuộc vói triều đình. Minh Mạng lại cử bố vợ của mình là Bạch Xuân 
Nguyên làm bố chính Gia-định, dặn cố kiếm lỗi lầm của Duyệt lúc sống 
để trị tội cho thỏa lòng căm tức bấy lâu. 


Lại nói chuyện quốc trượng Bạch Xuân Nguyên vốn là một tên hung 
ác. Bước chân tói Gia-định, hắn ra sức bói lông tìm vết để khép Lê Văn 
Duyệt vào tội lộng hành. Hắn đã giết mất mấy người thân tín của Duyệt. 
Những người còn lại, hắn sai giam giữ để tra khảo. Về phần Lê Văn 
Khôi thì chàng hết sức đau xót cho chủ, hơn nữa lại nhìn thấy vây cánh 
của mình đang bị tỉa dần tỉa mòn, mưu đồ báo phục có cơ võ lỗ nay 
mai. Vì vậy ngọn lửa hận càng bừng bừng bốc lên. 

Đã đến lúc chàng và phó vệ Hùng, bạn chàng, được Bạch Xuâr. 
Nguyên gọi vào dinh. Biết hai người này vốn được Lê Văn Duyệt tin 
cậy, Bạch Xuân Nguyên hỏi ngay: 
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- Vậy chó hai thầy ỏ vói Lê Văn Duyệt lâu năm, hai thầy có biết va 
làm chuyện chi "bất pháp" hãy nói cho ta hay thử? 

Không nhịn được nữa, Lê Văn Khôi lập tức mắng ngay: 

- Anh là kẻ hậu sinh mà dám khinh mạn một bậc lão tướng công 
thần. Nếu như thượng công còn sống thì anh làm một tên lính hầu trà 
của ngài cũng không đáng. Nay ngài mói thất lộc mà anh dám kêu tên 
ngài ra nói xách mé như vậy. Coi chừng kẻo chúng tôi lấy đầu đi đó! 

Nghe mấy lòi nhục mạ mình như sét đánh bên tai, Bạch Xuân Nguyên 
giận tràn hông, vội thét lính bắt giam Khôi lại để trị tội Nhưng Khôi 
không để bị giam lâu. Đêm hôm ấy, chàng đã tìm được cách vượt ngục. 
Lập túc, chàng kêu gọi quân sĩ của mình đột nhập vào các dinh thất 
bắt bọn quan tỉnh giam lại. Riêng Bạch Xuân Nguyên bị họ tẩm dầu 
làm bó đuốc sống đốt trước mồ Lê Văn Duyệt. 

Tuy mọi việc chưa sẵn sàng, nhưng đã lõ cưỡi lên lưng hổ, Lê Văn 
Khôi đành liều cùng các bạn kêu gọi mọi người kéo cò khỏi nghĩa. Chỉ 
trong một tháng họ lấy được cả Nam-kỳ. Minh Mạng cả sọ, sai tướng 
đem đại quân vào đánh. Quân của Khôi ít, lại bị dàn mỏng nên sau 
mấy trận quyết chiến giữ không nổi, cuối cùng phải rút vào thành 
Phiên-an cố thủ. Minh Mạng:hăm hở ra lệnh vây thành. Nhưng tuy bị 
vây, thành vẫn trơ gan đứng vững. Minh Mạng càng nóng lòng nóng 
ruột muốn hạ mau mau, song dù quân đông tướng giỏi súng nhiều, thành 
vẫn không làm sao hạ nổi. Việc đó làm cho nhà vua hết sức bực bội. 

Một hôm, Minh Mạng giả làm dân thường đi dạo chơi ỏ cánh đồng 
phía Tây kinh thành. Vua thấy có một bầy trẻ chăn trâu đang chơi trò 
xây thành bày trận. Tò mò, ông dừng lại xem. Toán trẻ trong thành hết 
sức cố thủ, toán trẻ ngoài thành đánh mãi không được bèn nghĩ ra kế 
chất rơm lên xe đốt lửa đẩy vào, nhờ đó cuối cùng thành bị hạ. Lập 
tức, Minh Mạng sai các tướng học theo kế hỏa công của bọn trẻ mà 
làm, và nhờ đó ông hạ được thành Phiên-an'. 


1. Theo Jê-ni-bren (Génibrel), sách đã dẫn và Trương Vĩnh Tống. Mỹ Ấm từy 
bút. 
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Đông bào Tày kể chuyện Lê Văn Khôi như sau: 

Ngày xưa có ông Hai Khôi là người rất khỏe ỏ xóm Na-giam (Cao-bằng). 
Khôi bị bọn quan bắt đi tải lương. Một hôm đi đến chợ Xum-lau, ông gặp hai 
người trẻ tuổi đón hỏi làm quen. Hai người tự xưng là Bảo Ngược là thần 
thuồng luồng. Họ nhồ Khôi đưa giùm một búc thư cho hai nàng Sảo Ngược 
Ỏ Na-giam và nh giữ thật kín, sẽ xin hậu tạ. Khôi nói: - "Đây là một cái miếu 
cổ, làm gì có người?". Họ trả lòi: - "Đến đấy cú gọi lên: "Nàng Đang nàng Đạt 
ỏ đâu ra mà nhận thư!", khắc có người ra tiếp". Khôi nhận lời, nhưng đi đến 
Keo-vụt, chàng bóc trộm ra xem. Chàng chẳng thấy trong thư có chữ nghĩa gì 
cả, trừ một vết máu đỏ lòe. 

Khi đến, quả có hai người con gái đẹp tiếp Khôi. Sau khi đọc thư, họ hứa 
hậu tạ và dặn khi nào lội qua khe, hễ nhìn thấy vật gì cũng cứ nhặt lên. Đến 
lúc qua khe, Khôi chẳng nhìn thấy gì cả trừ một đống bọt trôi quanh quấn ở 
chân. Chàng vốc không được, nhưng khi há miệng. thì bao nhiêu bọt lọt vào 
miệng chàng tất cả. Từ đó Khôi khỏe mạnh gấp mười ngày trước, có thể tay 
không dánh chết hổ. 

Một hôm di qua dinh trấn thấy có một bọn lính đông đúc, đang hè hụi 
khiêng cột gỗ ngâm dưới ao lên dinh, mà khiêng không nổi. Khôi cười nhạt, 
bảo họ cho cơm ăn, mình sẽ làm hết cả công việc. Bọn lính nhường tất phần 
com của họ cho chàng. Một mình Khôi ngốn hết, rồi xuống bắt tay chuyển 
gỗ. Mỗi chuyến chàng vác được bốn cột: hai cột hai vai, hai cột cặp nách, đưa 
lên quảng rầm rầm bên dinh trấn làm cho quan ngủ không được. Khi thấy súc 
khỏe kỳ lạ của Khôi, quan rất khen ngợi. Nhân lúc ấy Thượng công Lê Văn 
Duyệt có một con ngựa bất kham, rao khắp mọi nơi rằng ai trị được sẽ cho 
làm quan. Quan trấn cử Khôi về. Chàng quả trị được con ngựa. Tù đó múi 
làm con nuôi Lê Văn Duyệt. 

Về sau Khôi nổi binh đánh triều đình. Khôi ưóc hẹn với người anh là Vân 
cùng khỏi sự. Anh nổi lên ở phía Bắc, cm nổi lên phía Nam, làm cho triều 
đình dối phó hết sức vất vả!. | 


1. Theo lời kể của đồng bào Tày (do Thân Văn Lư sưu tầm). ' 
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101. BA VÀNH 


Ngày xưa, ỏ làng Minh-giám có một chàng trai nổi tiếng khỏe mạnh. 
Lúc mới sinh có nhiều tưóng lạ: tay dài quá gối, răng liền một hàng, 
trên trán có ba đường chỉ ngang. Vì thế lón lên, ngưöi ta quen gọi chàng 
là Ba Vành. Còn một điều đặc biệt nữa là ở mỗi bên chân có một chòm 
lông xoăn. Hai chòm lông này có phép rất mầu nhiệm. Hễ lúc nào nắm 
lấy chòm lông mà vuốt thì thân thể tự nhiên nhẹ nhõm, có thể nhảy 
một phóc vọt qua nóc nhà, hay từ trên cây cao buông người rơi xuống 
đất mà không việc gì. Tuy có tướng lạ, Ba Vành vẫn giấu không cho 
ai biết. 

Nhà nghèo, Ba Vành phải đi ö chăn trâu độ thân. Chàng thường chơi 
vói bọn trẻ chăn trâu trong làng. Một hôm, cả bọn rủ nhau bày trò chia 
phe đánh trận. Phe Ba Vành sau một lúc chiến đấu, bị thua phải bỏ 
chạy; những đứa trẻ thuộc phe bên kia đuổi theo. Khi sắp tói một khe 
sâu, bị đuổi kíp quá, Ba Vành liền dùng lại vuốt hai chòm lông rồi làm 
một nhảy vượt sang tận bò bên kia. Cả đám trẻ thấy vậy trố mắt đứng 
nhìn và kêu lên: - "Kia, trông thằng Vành có phép phi thân!". Từ đó 
chúng thần phục Ba Vành, tôn chàng làm vua, gọi là vua Ba Vành. 

Một hôm, Ba Vành để trâu ăn lúa của một mụ nhà giàu trong vùng. 
Mụ này nổi tiếng ngoa ngoắt, đã từng được người ta gọi là Chua Lừng. 
Nghe tin báo, mụ chạy ra réo tên Ba Vành mà chửi ầm 1. Không nhịn 
được chàng liền ra lệnh cho bọn trẻ bắt lấy mụ đưa vào bãi lau gần đấy 
để trị tội. Ba Vành lấy dao rạch mồm, và bảo: - "Muốn chửi, ta mỏ 
rộng mồm mà chửi cho sưóng!". Đoạn anh giết con trâu mình đang chăn 
cho bọn trẻ ăn khao'. Việc làm của Ba Vành bị bọn nhà giàu và bọn 
hào cường thù ghét. Chúng cho người truy lùng anh. Ba Vành trốn trên 


1. Đoạn này theo lời kể của người Thái- bình. 
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một lùm cây. Bọn chúng rình mò vây bọc trong mấy ngày trời. Nhưng 
khi chúng xông vào thì Ba Vành đã kịp thời vuốt lông xoăn làm một 
phóc vọt qua ngọn tre. Cả bọn kinh hãi bỏ dỏ cuộc vây bắt. 

Tù đó, Ba Vành làm giặc chống lại triều đình. Nghe tin Ba Vành có 
võ nghệ phi thường, người ta theo về rất đông. Họ vẫn gọi tên chàng 
là vua Ba Vành. Quân của chàng đánh đâu thắng đấy. Nhồ hai chòm 
lông, Ba Vành xuất quỷ nhập thần. Có những lúc chàng nhẹ nhàng nhảy 
vào doanh trại địch diệt sạch những tên chỉ huy. Rồi lại nhẹ nhàng nhảy 
ra, sau đó đưa quân tiến đánh. Bọn lính địch mất tướng như rắn mất 
đầu, chỉ còn biết vắt chân lên cổ mà chạy. 


Về sau, nhà vua sai Nguyễn Công Trứ làm tướng cầm mấy đạo quân 
triều đình đi đánh Ba Vành. Nhưng quan quân tuy đông, cũng không 
làm sao thu được thắng lợi. Dù bị vây bọc như thế nào, Ba Vành cũng 
phi thân nhảy ra được; việc đó làm cho quân triều đình hết sức ngợ 
ngác và khiếp đảm, tiếng đồn làm họ ngày một ngã lòng. Thấy kẻ địch 
có phép xuất quý nhập thần, Nguyễn Công Trú cũng e ngại. Ông cho 
tra hỏi dân chúng các làng xem phép thuật của Vành ra làm sao, nhưng 
chẳng một ai biết mà trả lời. Nguyễn Công Trứ lại càng lo lắng. 


Dò la mãi không được, Nguyễn Công Trú bèn lập một mẹo mói. Ông 
ra lệnh cho quân sĩ làm bộ rút lui, và cho phép các cơ đội đón phường 
chèo vê mỏ cuộc vui trong mười đêm ngày. Quả nhiên, mẹo của ông 
có kết quả tốt. 


Quân lính của Ba Vành có nhiều người say mê hát chèo đến nối phải 
cải trang làm dân thường lén đến doanh trại triều đình, trà trộn trong 
đám dân làng xem hát. Nguyễn Công Trú rình bắt được một số đem về 
tra hỏi, thì trong đó có hai người thân tín của Ba Vành. Ông chỉ cật 
vấn họ về những điều bí mật xung quanh phép lạ của Ba Vành. Hai 
người lúc đầu nhất định không chịu nói. Nhưng vị tướng của triều đình 
rất khôn ngoan, không hề dùng đến kìm kẹp mà vẫn cho tiếp đãi hai 
người rất hậu. Họ muốn gì có nấy. Quả nhiên, về sau hai người đành 
chịu khai ra hai chòm lông xoắn rất mầu nhiệm của chủ tướng. Nghe 
đoạn, Nguyễn Công Trứ liền lấn thêm một bước, dỗ dành hai người trỏ 
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về tìm cách cắt cho được hai chòm lông của Ba Vành, để không những 
"đái tội lập công" mà còn mong ban thưởng quan cao lộc hậu. 

Hai người vâng lời trỏ về. Gặp lại chủ tướng, họ nói dối là mình bị 
bắt nhưng nhò mưu trí nên trốn thoát được. Ba Vành không ngờ họ đã 
trỏ thành những tên phản bội, vẫn đối đãi thân cận như xưa. Một hôm 
đến phiên hai người túc trực cho chủ tướng nằm ngủ, họ lén dùng kéo 
cắt phăng hai chòm lông ỏ chân Ba Vành, rồi mật báo cho Nguyễn 
Công Trú biết. Được tin, Nguyễn Công Trứ vội thúc quân tiến đánh, 
vòng vây mỗi ngày một xiết chặt. Ỏ trong đồn lũy, bộ hạ của Ba Vành 
khuyên chàng sóm trốn ra. Nhưng tin vào hai chòm lông mầu nhiệm 
của mình, Ba Vành vẫn cưỡi ha hả bảo rằng: 

- Cho các ngươi lọt ra trưóc đi, còn ta, ta chỏ °HÒng đến sẽ nhảy ra 
cũng chưa muộn. 

Không ngö đến lúc quân triều đình đã lọt vào tận cửa buồng, Ba 
Vành mói mó đến hai chòm lông thì ôi thôi, chúng đã bị cắt gọn từ lúc 
nào rồi. Không còn có cách gì trốn tránh được nữa, ông đành giơ tay 
chịu trói. 


KHẢO DỊ 


Về loại truyện có tình tiết dùng mẹo bày cuộc hát chèo để đánh phá khỏi 
nghĩa, ỏ Nghệ-an còn có truyện như sau: 

Vào thời hậu Lê, Ö Son-nam có một nhóm khỏi nghĩa nổi lên. Vì quân 
đóng ở làng Hóp nên người ta gọi là "giặc Hóp". Giặc Hóp rất mạnh. Nhà vua 
sai bao nhiêu danh tướng di đánh đều thất bại. Có một trận, đại quân triều 
đình bị đối phương tập kích ngã xuống ao sâu chết không biết bao nhiêu mà 
kể. Những xác rơi xuống ao bị thối rữa có giòi, nên người ta gọi là ao GIÒI. 


hỗ Ẻ' 


Sau cùng, nhà vua sai Trương Đắc Phủ, một viên quan về hưu, quê ở làng 
Phú-nghĩa đi đánh dẹp. Trương Đắc Phủ ra Sơn-nam không tiến công mà lại 
cho người đến giảng hòa với giặc Hóp. Rồi đánh tiếng là đi làm lễ cầu siêu 
cho quân sĩ triều đình tử trận, ông đến ao Giòi cho quân đóng lại, một mặt 


1. Theo lời kể của người Hà- tỉnh (do Mạnh Sào Quan sưu tầm). 
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rước thầy cúng bày đàn tràng làm lễ; mặt khác rước một đoàn hát chèo gôm 
nhiều cô gái đẹp, hát hay múa dẻo đến hát. Ông soạn một vỏ chèo gọi là "Sĩ 
nông công thương, ngư tiêu canh mục" rất vui nhộn. Cuộc vui mở trong mười 
đêm. "Giặc Hóp" nghe tin, có nhiều người cải trang đến xem chèo. Đêm vui 
nhất cũng là đêm quân khởi nghĩa bỏ trại đi xem hầu hết. Thừa dịp đó, quân 
của Trương Đắc Phủ bí mật kéo đến vây trại, trong khi đó thì những tên làm 
nội ứng đã bí mật lấy trộm vũ khí của trại cất di. Vì vậy, quân khỏi nghĩa bị 
bắt gọn Ì 

Về truyện 8a Vành, người miền Bắc kể sự tích và những trận chiến đấu 
của quân khỏi nghĩa có khác với người Nghệ - Tĩnh. Đại khái là: 


Ba Vành là người võ nghệ tỉnh thông, nổi bật là môn nhảy qua nóc nhà, 
ném cối đá qua tường, phóng và bắt mũi giáo mũi tên, trăm lần không sai, v.v... 
Thủ hạ của Vành có người có tài xách cối đá đi xa hàng dặm, có người sử 
dụng đại dao, có người phóng giáo tài tình, có người tướng lạ như tai to bằng 
lá bàng, mũi lón lấp mặt, râu dài quá rốn, mặt to vuông tượng, bụng phệ tày 
bồ, v.v... Câu thành ngữ truyện tụng là: "Tai Tổng, mũi tối: râu Nơi, mặt Tuần 
Nhưng, bụng huyện Xúng". 


Sau khi phá tan thủy đội của thống chế Cúc, uy danh Ba Vành lừng lẫy 
khắp Son-nam. Chiếm dóng phủ Kiến-xương, Vành cũng đồng thời chiếm được 
hai cô gái đẹp - hai chị em con Phủ Trúc - làm vọ. 


Tiếp theo là những trận Vành giao chiến với thống chế Đặng. Hai bên tỷ 
thí với nhau suốt ba ngày. Đến ngày thú ba, Đặng vút thiết côn, Vành làm bộ 
bị thương ngã ngựa, nhưng kỳ thực ra hiệu cho thủ hạ ném giáo tới cho mình 
bắt. Bắt được mũi giáo nào, lập tức Vành phóng vào đối phương. Đến mũi thứ 
năm, thống chế Đặng không tránh kịp, thủng bụng mà chết. 

Mất hai tướng, triêu đình túc giận dồn quân vây bọc căn cứ. Vành không 
đường tiến lui tưởng nguy đến nơi. Nhưng chàng đã kịp thời ra lệnh cho quân 
mình ngậm tăm khai một con sông từ căn cứ thông ra biển, chỉ trong một đêm 
là xong. Trời vừa sáng thì quân của Vành cùng quân nhu khí giói đều rút ra 
được ngoài biển làm cho tướng lĩnh nhà vua hết sức ngo ngắc. 

Cuối cùng, bọn tướng lĩnh dùng mưu cố sức tiêu diệt Ba Vành. Chúng kết 
án Phủ Trúc vào tội "thông phi", bắt phải dụ bắt chàng rể cho kỳ được để "đái 


1. Theo Thần tích xã Phú-nghũa. 
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tội lập công". Hôm ấy, nhà Phủ Trúc có giỗ, Vành đưa cả hai vợ về dự. Được 
tin báo, quân triều kéo vê vây bọc trùng trùng điệp điệp. Vành khinh suất 
không nghe lời can của thủ hạ, đòi ngủ lại sau khi rượu say. Sắp đi nằm bỗng 
nghe tiếng động, Vành chạy ra. Mười thủ hạ liều chết mỏ một đường máu cho 
chủ tướng thoát. Nhưng sực nhó tới hai người vợ yêu, Vành lại trỏ vào. Quân 
triều đổ dồn tói đông vô kể, Vành chạy ra đến bò sông đã bị thương nặng. 
Tuy vậy, chàng còn phóng lao làm chết hàng đống mới chịu để chúng bắt. Đêm 
ấy Vành cắn lưỡi tự tử. Khi người ta đem dầu Vành bêu ở trấn, hai người vợ 
Vành đến cúng một tuần rồi cùng đâm cổ chết theo'. 

Về hình tượng Ba Vành với hai chòm lông xoăn đặc biệt, làm cho chàng 
có phép nhảy cao, xem lại nhân vật Cố Bu trong truyện Cố Bu (số 96) cũng 
nhờồ có lông đưới lòng bàn chân nên có phép lặn giỏi. Trong một số truyện 
của các dân tộc cũng có loại hình tượng nhân vật nhò một dị dạng nào đó 
(như có một sợi lông mọc Ó.chỗ đặc biệt) mà trỏ nên có phép lạ, nhưng có 
khác là những nhân vật đó không được xây dụng thành nhân vật chính diện 
trung tâm của câu chuyện. Ví dụ, ở truyện Quỷ háng trắng của dân tộc Mèo, 
có một anh hùng đánh nhau với mụ quỷ trắng, anh dùng vải phép trói được 
mụ, rồi cầm dao chém, nhưng lưỡi dao bật ra như chém vào đá, cầm giáo đâm 
thì mũi giáo quần lại. Bỗng có người mách rằng: nếu không nhổ cái lông dưới 
lòng bàn chân mụ thì không giết được. Anh bèn lấy dao khoét lòng bàn chân 
mụ quỷ, nhổ ra được một cái lông như lông nhím. Bị nhổ mất lông, mụ bỗng 
rùng mình, tự nhiên lông lá mọc đầy người, biến thành lợn lòi chạy vào rừng”. 


1. Theo Thực nghiệp dân báo (1923) và theo lời kể của người Thái- bình, Nam- định. 
2. Theo Truyện cổ đân tộc Mèo, sách đã dẫn. 
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Vào thời nhà Trần có một ông vua sinh được năm nàng công chúa, 
trong đó có hai nàng xinh đẹp: một ngưỏi tên là Bảo Nương; một người 
tên là Ngọc Nương. Năm hai nàng đến tuổi lấy chồng, vua cha toan hạ 
chiếu kén rể nhưng cả hai đều từ chối. Họ chỉ thích đi xem núi sông 
cảnh vật trong nước. Họ tâu với vua cha trong một buổi vấn an: - "Thưa 
phụ hoàng! Phong cảnh nước nhà thật muộn phần cẩm tú. Chúng con 
chưa muốn lấy chồng. Chúng con chỉ xin phép phụ hoàng đi chơi một 
chuyến để xem cho thỏa thích". 

Vua Trần không biết làm sao can ngăn được, đành phải chiều ý hai 
con. Họ cải trang thành hai gã con trai, mang theo một số người hầu 
hạ, và từ đấy, đoàn du hành không quản gió sương, đi khắp mọi nơi 
trong nước, đặt dấu chân ỏ nhiều danh lam thắng cảnh. 

Vào hồi đó, có giặc Nguyên sang cưóp nước ta. Quân của chúng rất 
hung ác, đi đến đâu thì cướp bóc tàn phá đến đấy. Dưới tay chúng, 
những đình đài miếu mạo cũng như nhà cửa dân cư đều lâm kiếp tro 
bụi. Nhà vua phái bao nhiêu quân đội đến biên thùy nhưng không sao 
ngăn được bước tiến của chúng. Chẳng bao lâu, chúng đã chia nhau 
chiếm khắp đầu gò cuối bãi một vùng hữu ngạn sông Thương, đóng đồn 
la liệt, để rồi hãm hiếp, chém giết, đốt phá không còn kiêng nể gì. 

Bấy giò, hai nàng công chúa đang ỏ bên tả ngạn sông Thương. Vì 
vùng Đa-mỗi có nhiều phong cảnh đẹp, nên hai chị em sai làm nhà trên 
bờ sông để tiện trú chân ngắm cảnh. Thấy đất nước và dân cư bị tàn 
phá vì lũ giặc hung hãn, hai nàng xiết bao căm túc. Họ bèn bàn vói 
nhau cho người về xin phép vua cha một phen liều mình diệt giặc. 

Cầm đầu lũ giặc lúc đó ö vùng Bắc-giang có hai tên tưóng tiên phong. 
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Chúng lăm le vượt sông tiến nhanh về phía Kẻ Chọ. Hai nàng bí mật 
bàn vói các phụ lão làng Đa-mỗi giúp cho mình thực hiện được mưu kế. 


Thấy họ quả quyết, các phụ lão đành phải vâng lời. Hai nàng bèn 
trang điểm rất đẹp, giả làm hai cô gái bán hàng ỏ chợ bên sông, cố làm 
cho giặc ö bên kia trông thấy. Quả nhiên, hai tên tướng giặc vừa nhác 
thấy bóng hồng thì tâm thần mê mẩn, chúng liền rút lệnh tiễn cho quân 
hầu sang sông, truyền lệnh cho làng Đa-mỗi phải đưa sang dâng nạp 
hai người con gái đó; nếu kháng cự thì dân làng sẽ không thoát được 
cái vạ "làm cỏ” một khi quân "thiên triều” sang sông. Hai nàng bảo chúng: 


- Chị em chúng tôi vẫn có lòng chờ hai tướng quân. Nhưng chúng 
tôi vốn là con vua cháu chúa cũng biết chút lễ nghĩa. Nếu hai tướng 
quân có lòng thương thì cho sang đây hai chiếc thuyền hoa, chọn ngày 
lành tháng tốt, đón về tử tế. Nếu tính chuyện "cẩu họp"thì chị em chúng 
tôi thà nhảy xuống sông phó cho dòng nước, chứ không chịu để nhơ 
nhuốc tấm thân. 


Quân hầu trỏ về tin lại. Hai tên tướng giặc bèn sai lấy hai chiếc 
thuyền, trang sức đẹp đẽ, cho mười quân hầu và thị nữ mang vàng bạc 
chèo sang đón về. Thấy chúng đến, hai nàng đón tiếp rất tử tế, sai dọn 
cỗ bàn mời chúng ăn. Trong khi đó, có mấy người thọ mộc đã cắt đặt 
sẵn, kín đáo lôi thuyền lên bãi dùng khoan đục mỗi thuyền chừng vài 
chục lỗ nhưng chú ý đút nút kín lại, rồi đưa xuống nước như cũ. Sau 
khi phái mấy người thân tín phi ngựa về Kẻ Chợ báo tin cho quân triều, 
hẹn ngày tiến quân, đồng thời gửi lòi vĩnh biệt của mình tói hoàng hậu, 
vua cha và anh chị em hoàng thân quốc thích, hai nàng quay ra bảo 
mấy tên quân hầu của giặc: 


- Các người về bẩm vói hai tướng rằng chị em chúng tôi đã chọn 
được ngày lành tháng tốt, đúng giò thân sẽ xin xuống thuyền sang sông. 
Nhưng hai chị em chúng tôi phải lên chỗ muôn tên nghìn giáo thì rất 
sƠ hãi, chỉ mong hai tướng quân cùng đi thuyền đến làm lễ hợp cẩn 
ngay trên thuyền hoa này. _ 


Đúng ngày hẹn, ha! nàng công chúa xuống thuyền. Sắp sang bên kia 
sông, hai nàng nhất định bắt quân hầu cắm lại để đợi. Quả nhiên, hai 
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tướng giặc chờ không được phải thân hành đi thuyền đến. Trông thấy 
hai nàng xinh đẹp, bọn chúng hết sức thèm muốn. Cho nên sau chén 
rượu họp cẩn, chúng đã ra lệnh cho bao nhiêu thuyền khác lui ra xa. 

Giữa lúc hai tên tướng giặc đang say sưa vì rượu nồng gái đẹp thì 
những chàng trai làng Đa-mối đã ưóc hẹn sẵn, lặn ra giữa sông, lần đến 
dưới đáy hai chiếc thuyền hoa, tháo tất cả những cái nút to nhỏ ra. Nưóc 
chảy mạnh vào thuyền và không mấy chốc đưa tất cả xuống thủy phả. 

Bấy giò quân triều đình đã bí mật kéo tói rất đông. Khi được người 
Đa-mỗi kể lại tin đó, họ vượt sông ba mặt tiến đến đánh úp. Bọn giặc 
không tướng như rắn mất đầu nên tan võ rất chóng. Cuối cùng, quân 
ta đã tiêu điệt được cả một cánh tiên phong địch, chặn được bước tiến 
của chúng, nhờ đó đủ thì giỏ cho vua quan và tướng sĩ rút lui khỏi 
kinh thành. 

Về sau, đến ngày đại quân của nhà vua đuổi giặc ra ngoài bờ cối, 
người ta nhó đến công lao hai nàng công chúa Bảo Nương và Ngọc 
Nương nên dựng đền tại nhà của họ ỏ Đa-mỗi để thò.. 


1. Theo Thần tích làng Đa-mỗi, và Trịnh Như Tấu. Bác-giang dịa chí. 
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103. VỢỘ BA CAI VÀNG 


Ngày xưa Ó tổng Hoàng-vân có một viên cai tổng, người ta thường 
gọi là Cai Vàng. Thuỏ trẻ ông ta bắt được một viên ngọc ky đạn, đeo 
vào người có phép làm cho những mũi tên hòn đạn sắp dụng vào da 
thịt phải rẽ đi lối khác. Ông rất mừng rõ, từ đó đeo vào người không 
bao gIÒ rỎi. 

Trong thời kỳ làm cai tổng, có lần Cai Vàng tiêu mất tiền thuế, bị 
quan tỉnh bắt giam ö ngục, tra tấn rất khổ sỏ. Lúc quân canh giải qua 
một khu rừng, Cai Vàng nhân lúc mọi người sơ hỏ, bẻ gông bỏ chạy. 
Bọn lính áp giải vừa đuổi vừa bắn, nhưng nhò có phép mầu của viên 
ngọc, ông trốn thoát vô sự. Tù đấy Cai Vàng chiêu tập đồ đảng, sắm 
sửa khí giói chống lại triều đình, tự xưng là Thượng công. 

Cai Vàng có ba người vọ, đáng chú ý là người vợ thú ba, mới hai 
mươi tuổi mà võ nghệ tuyệt trần. Trưóc ngày mưu đồ việc lón, ông cho 
gọi cả ba vợ đến họp với mình để dò tình ý. Ông hỏi: 

- Tôi nay không khác gì cưỡi trên lưng hổ, sóm muộn bọn chúng cũng 
chẳng để yên cho nào. Vậy tôi muốn một phen chọc trời khuấy nước, 
điệt cho hết lũ tham tàn để vẫy vùng riêng một cõi. Ba nàng nghĩ sao? 

Người vợ cả thưa rằng: 

- Châu chấu chống xe làm sao được ? Chàng đừng nghĩ dại đột! Cái 
vạ diệt tộc hãy còn rình sau lưng đấy. Mong chàng nghĩ lại thôi. Nếu 
chàng dấy quân, thiếp đành xin trỏ về nuôi mẹ. Một mai nhö có việc 
gøì, thiếp xin phụng dưỡng mẹ già thay chàng. 

Người vợ thú hai cũng tiếp luôn: 

Chàng di! Nghe thiếp dùng di, 
Của nhà cơ nghiệp thiếu gì ăn chơi! 
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Nhưng nghe hai người đàn bà ấy một mực "bàn ra", người vợ thứ ba 
không nhịn được, tức giận hầm hầm quát to lên rằng: 


- Hai chị không biết lúc này là lúc nào ư? Chim không bay được, cây 
không mọc lên chỉ vì bọn chúng. Hiện nay bốn phương nhao nhác còn 
chỏ Thượng công. Những lời yếu đuối của hai chị nên mang về xó bếp. 
Thiếp tôi nhất thua nhì được, quyết xin theo chàng đến cùng, diệt phường 
Kiệt Trụ, gây dựng cơ đồ. Người nào thương mẹ nhó cha cứ cho về! 

Nói rồi cưỡi ngựa thét loa ra bãi tập vói các quân sĩ. Thấy ý vợ ba 
cương quyết nên Cai Vàng không trù trừ nữa, nhất định tế cò khỏi nghĩa. 
Chẳng bao lâu mọi nơi hưởng ứng, người ngựa chật đất. Bộ hạ của ông 
sức khỏe như hùm sói, võ nghệ rất cao cường. Có những người như Lý 
Hạnh tự xưng là nguyên soái, Lý Chuột tự xưng là quận công, Tuần Cận 
làm tiền quân, v.v... Vợ ba Cai Vàng trối lên giữa đám tướng sĩ đó. 
Trong trận đánh chiếm phủ thành Lạng-giang, nàng hai tay cầm hai 
thanh gươm ngồi trên mình ngựa xông ra giữa hàng trận, quan quân chỉ 
còn biết rẽ ra mà chạy. Lấy được phủ Lạng, nàng giao thành lại cho 
chồng, rồi tự cầm quân tiên phong tiến đánh huyện Văn-giang. 

Nghe tin Cai Vàng nổi loạn, bọn quan tỉnh đồn tất cả quân sĩ đến 
vây phủ Lạng, hòng cướp lại. Bấy giỏ vợ ba Cai Vàng đang vây huyện 
ly Văn-giang, nghe quân cấp báo, liền nói: "Thằng nào dám cả gan như 
vậy! Ta chỉ vén váy diệt cho một trận thì e chúng mày chạy bằng bay 
cũng không thoát!". Lập tức, nàng kéo quân trỏ về kịch chiến vói quan 
quân. Bọn quan tỉnh địch không nổi, bị đánh tơi bời. Thấy khó đương 
vói giặc, bọn chúng liền làm biểu tâu vua. Vua sai mấy viên đại tướng 
điều quân sĩ mấy tỉnh khác về, bắt họ diệt cho được Cai Vàng. 

Hai bên cầm cự luôn mấy tháng. Mỗi lần giáp chiến, Cai Vàng xông 
lên trước, tên đạn bên quân triều đình trút vào ngưi ông như mưa, 
nhưng chả ăn thua gì. Thấy thế, bọn chúng khiếp đảm, cho là ông có 
trời giúp, ai nấy ngã lòng, quân đảo ngũ ngày một nhiều. 

Về sau, có một người thủ hạ thân tín của Cai Vàng phạm tội, hắn 
sơ chủ giết, nhân đêm tối lẻn sang đầu hàng quân triều đình. Hắn mách: 

- Thầy tôi có ngọc đeo vào người, những thứ đạn gang bắn vào thì 
chẳng khác gì chạm vào vách sắt. Chỉ còn cách lấy vàng đúc đạn mà 
bắn, họa có trúng chăng. 
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Bọn chúng nghe nói, lập tức đúc một số đạn bằng vàng giao cho 
những tên bắn giỏi, dặn chỉ gặp Cai Vàng mói nhất loạt nổ súng. Ngày 
hôm sau chúng đem quân khiêu chiến. Nguyên soái Lý Hạnh đem quân 
chống cự, nhưng chúng nhất thiết chỉ réo tên Cai Vàng từ sáng đến trưa 
không nghỉ. Thấy thế, Cai Vàng nổi giận ruổi ngựa tiến ra. Quả nhiên 
đạn vàng đã làm cho viên ngọc ky đạn mất hết mầu nhiệm. Đạn xuyên 
vào đầu ông và làm đứt mất một tai bên phải. Ông chỉ còn ôm đầu phi 
ngựa trỏ về phủ thành. Người vợ ba và bọn thủ hạ xúm lại chữa chạy, 
nhưng vết thương nặng quá, không thể cứu nổi. 


Trưóc khi trút hơi thỏ cuối cùng, Cai Vàng chỉ còn trối lại vÓói vọ 
được mấy câu: - "Nàng ôi! Tròi hại ta nửa đường đút gánh... Ta giao 
phó tất cả quân sĩ cho nàng... Nàng gắng súc trả thù cho ta!”. 


Thấy chồng chết, vợ ba Cai Vàng căm uất vô hạn. Một mặt, nàng 
bắt mọi người giữ kín tin chồng chết và cho quân bí mật đem xác chồng 
vượt vòng vây đưa về chôn ỏ quê hương. Còn mình thì tự điều khiển 
thủ hạ chống cự quân triều. Nàng chọn ba trăm người quyết tử theo 
mình ra trận. Hôm ấy viên thống lĩnh, người đã chỉ huy quân đội bắn 
đạn vàng, ra úng chiến. Nàng chống đõ mấy hiệp rồi giả cách thua chạy. 
Thống lĩnh ta đang quáng quàng về thắng lợi, mừng quýnh vội thúc ngựa 
đuổi theo rất gấp. Không ngò thấp cơ thua trí đàn bà, hắn bị nàng dùng 
chước đà đao, thình lình quay lại bắt sống được. Lập tức nàng cắp nách 
đưa về thành, sai bỏ cũi giải về quê hương, đốt làm nến tế ma cho chồng. 


Từ đó, tướng sĩ lại càng hồ hỏi. Trong một trận giao phong khác, vợ 
ba Cai Vàng lại bắt sống được một viên Hồng lô. Thấy tướng địch là 
một người trẻ tuổi đẹp trai, nàng không nõ giết, sai giam hắn lại, cho 
ăn uống tử tế. Quân lính của nàng còn thắng mấy trận nữa, nhưng lúc 
bấy giỏ quân triều đình biết tin Cai Vàng đã chết, nên lại cố sức vây 
đánh. Cuối cùng quân của nàng phải bỏ phủ thành tản về các nẻo. Biết 
cơ khó duy trì được lâu dài, một hôm vợ ba Cai Vàng hội các tướng sĩ 
lại, bảo họ: 


- Nay Thượng công đã mất, chúng ta chưa gặp thời. Vậy cho mọi 
người ai nấy về nhà làm ăn, đợi dịp tốt khác sẽ hay. 
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Các tưóng sĩ đành gạt nưóc mắt chia tay. Nàng cho người giải viên 
Hồng lô trả cho triều đình vói điều kiện để cho quân mình được tự giải 
tán, không truy nã. 

Đoạn nàng sai đem tất cả của cải phân phát cho mọi người rồi bỏ - 
đi, không biết là đi đâu'. 


KHẢO DỊ 


Người miền Nam kể truyện Doãn Uẩn làm vua nước Xiêm tuy nội dung 
không giống truyện trên nhưng cũng có hình ảnh viên ngọc ky đạn. 

Doãn Uẩn quê làng Mùi, huyện Thượng-phúc (Hà-đông). Ngày ấy có quân 
Xiêm kéo vào bờ cối, vua sai ông làm tướng đem quân chống cự. Trong mình 
ông vốn có viên ngọc ky đạn. Bèn lên ngồi trên cửa thành, đầu che tán lọng, 
đông dạc bảo quân dịch: - "Cho chúng bay bắn trong nửa ngày, nếu ta chết 
quân ta sẽ mỏ cửa thành cho vào, bằng không chết thì phải rước ta vê làm 
vua nước chúng bay. Một lời đã hứa ta quyết không sai. Có bằng lòng không?”". 
Quân Xiêm nhận lời. Chúng bèn rót đạn vào ông như mưa, tán lọng đều đổ 
và bọn lính hầu đều chết sạch. Duy có ông vẫn ngồi yên, địch bắn tói nửa ngày 
không một viên nào trúng. Chúng kinh hoảng toan lui quân thì bỗng ông đứng 
dậy hô quân nhất tề tiến lên. Địch bấy giò hết cả đạn thua chạy và quy hàng. 
Cuối cùng chúng tôn ông làm vua nước Xiêm cho đến 42 năm mới chết. Xác 
Ông được mang về trả cho vua ta. 

Về sau có lần vua Xiêm, dòng đối của Doãn Uẩn, sang ta thăm có đem các 
quan tùy tùng về làng Mùi để thăm mộ tổ”. 

Người miền Bắc khi kể về Quận Vùng (tức Nguyễn Cðồ) chống Pháp ỏ 
Sơn-tây cũng nói ông có viên "ngọc trận" đeo vào mình thì tên đạn không bắn 
trúng được. Giặc Pháp không biết làm cách nào để đàn áp bèn cho một tên 
Việt gian bắn giỏi giả cách theo Quận Vùng. Quận Vùng không ngờ mưu gian, 
lại thấy hắn tài bắn bèn nhận làm thủ hạ, cuối cùng bị hắn giết chết bằng dao”. 


1. Theo Vợ ba Cai Vàng. 
2. Theo lời kể của đồng bào Cần- thơ. 
ở. Theo lời kể của đồng bào Sơn- tây. 
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Ngày xưa có một đứa bé không cha không mẹ, được người ta nhặt 
về nuôi để sai vặt. Vì nó bẩn như lọn nên người ta gọi là thằng Heo!. 
Mặc cho ai muốn chế nhạo khinh bỉ mình thế nào, Heo vẫn coi thường 
mọi người. Trải qua những năm đói kém, Heo vẫn sống và ngày một 
lón. Năm mười lãm tuổi, Heo đến ở vói một ông quan lón. 

Một hôm, ông quan bắt Heo múc một thau nước để rửa chân cho 
mình. Khi Heo mó đến chân quan, quan trỏ vào mấy cái nốt ruồi và dặn: 

- Tao có ba cái nốt ruồi đỏ ö chân đây. Mày hãy coi chừng! Nếu cào 
xước lên thì cả họ nhà mày cũng khó mà đền cho ta cái tướng quý đó, 
con ạl 

Heo ta nghe nói nghĩ bụng: - "Cái thứ người chỉ mới có ba nốt ruồi 
vặt đã làm gì mà nhặng lên như thế !" Nghĩ đoạn, Heo vạch áo cho 
quan xem những nốt ruồi của mình và nói: 

- Quan lón chỉ có ba cái nốt ruồi thôi mà đã quý đến thế, còn tôi có 
đến chín nốt đây này. 

Ông quan thấy thằng bé có những chín nốt ruồi đỏ Ở sau lưng thì lấy 
làm lạ, bụng nghĩ thầm: - “Trời ơi! làm sao mà nó có tướng quý thế kia! 
Về sau nó không làm vua thì cũng làm chúa mà thôi. Nếu để cho nó 
làm vua làm chúa thì còn thể thống gì nữa. Phải tìm cách giết đi 
mới được". 

Thế rồi mấy hôm sau, ông quan trao cho đứa hầu gái một gói thuốc 
độc và bảo nhỏ rằng: - "Mày nhó sắc thuốc này vào cơm cho thằng Heo 
ăn. Nhưng phải giữ thật kín miệng, nếu để ai biết tao sẽ giết mày trước”. 


1. Heo: lợn, tiếng từ Quảng-bỉnh trở vào. 
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Người hầu gái cầm lấy gói thuốc độc, bụng thương Heo vô hạn. Nhưng 
nàng không thể trái lòi chủ được đành phải rắc vào bát cơm để dành 
phần cho Heo. Hôm ấy, Heo phải đi chợ mua giấy bút cho chủ. Trỏ vê 
thì vừa lúc người hầu gái đang cho lọn ăn. Thấy Heo bưng bát com sắp 
và vào miệng, nàng vội vàng lấy thanh củi, vừa gõ vào cái máng lọn ăn 
vừa vò mắng lợn: 

- Heo òn! Heo òn! Heo ăn Heo chết, mà Heo không ăn heo cũng chết! 

Nàng vừa gõ vừa nói như thế đến ba lần. Heo nghe lấy làm chột dạ, 
nhưng vẫn chưa hiểu ý tứ thế nào liền chạy lại hỏi nhỏ: 

- Thế nào? Có việc gì nói cho tôi biết đi 

Cô gái đáp: 

- Heo đừng có quên tôi, tôi sẽ cho Heo biết. 

Heo gật đầu. Nàng vội dắt Heo ra một chỗ vắng, kể hết sự tình cho 
nghe, và bảo: 

- Nếu Heo không trốn mau, tai vạ sẽ đến nữa. Không sao tránh khỏi. 

Heo cảm ơn cô gái vô cùng, ôm lấy đầu nàng hôn hít và nói: 

- Sau này nếu tôi làm nên thì nàng cứ tìm đến, nhưng phải đến vói 
mó tóc lòa xòa như thế này thì tôi mói nhận ra được. 

Heo bỏ đến ở với một lão trọc phú. Trọc phú thấy Heo đến xin việc, 
chưa biết nên dùng vào việc gì. Nhân có mấy đứa con đang chơi bồi 
lêu lổng, hắn bắt Heo trông nom chúng cho mình. Công việc kể ra cũng 
nhàn và Heo làm tròn phận sự. Nhưng phải mấy đứa bé nghịch ngỏm 
hết sức; chúng nó làm cho Heo phải theo dõi rất vất vả, lại thường bị 
mắng oan. Heo cắn răng không nói gì cả. 

Một hôm, trọc phú thấy mấy đứa con có vẻ buồn bèn bảo Heo: 

- Mày hãy bò xuống làm ngựa cho các anh ấy cưỡi. Có thế các anh 
ấy mói vui mà tao thuê mày mói đáng đồng tiền. 

Heo cực chẳng đã phải phủ phục xuống cho hết đứa lón đến đứa bé 
leo lên lưng. Chúng nó thích lắm. Cho nên, ngày hôm sau trò ấy lại diễn 
ra. Thằng con lón của trọc phú cưỡi lên lưng Heo, nó beo tai Heo, Heo 
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không nói gì. Một chốc nó vó cái roi đánh vào đít Heo, miệng kêu 
"nhoong nhoong" như kiểu bố nó cưỡi ngựa. Heo không nhịn được nữa, 
ngoái tay ra sau lưng gạt đứa bé một cái. Đúa bé văng mạnh ra đằng 
trước, đầu va phải tưởng võ óc mà chết. 

Thấy đứa bé chết, Heo sọ, vội vàng bỏ trốn. Heo đi rất xa, tìm đến 
một ngôi chùa ỞỎ trên núi, xin với hòa thượng cho mình được ở lại hầu 
hạ rồi sẽ cắt tóc quy y. Hòa thượng đang cần một em bé hàng ngày 
trèo lên bệ lau chùi các pho tượng, nên nhận cho Heo ỏ chùa. Công 
việc không có gì đáng phàn nàn. Một hôm, hòa thượng nhìn thấy những 
chỗ kế chân tay của các pho tượng còn đầy bụi bặm bèn mắng Heo 
làm ăn dối trá. Qua hôm sau, Heo cố sức lau kỹ vào kẽ tay kế chân các 
tượng nhưng khó mà lau cho sạch. Túc mình, Heo trọn mắt nhìn một 
pho tượng và nạt lón: -"Nhấc tay lên cho ta lau!". Tự nhiên pho tượng 
gỖ gio tay lên trồi. Lau xong, Heo lại phán: - "Duối chân ra nhanh, 
không ta cho ăn một gậy!". Pho tượng Phật đang ngồi xếp bằng vội 
nhổốm dậy duöi chân cho Heo lau. Nhờ làm theo cách ấy, Heo lau được 
sạch tất cả các pho tượng. Lau xong đâu đấy. Heo lại hô lên cho các 
tướng trỏ về nguyên vỊ. 


Từ đấy trỏ đi, Heo vẫn làm theo lối đó. Nhưng một hôm, sau khi lau 
xong Heo quên truyền cho các tượng bỏ tay xuống, và co chân lại, cú 
để thế mà về trai phòng. Buổi tối, các hòa thượng lên chùa tụng kinh 
thấy tất cả tượng Phật đều đứng duỗi chân thì vô cùng kinh ngạc, mói 
cho gọi hết thảy sư vãi trong chùa tói để chứng kiến một cảnh tượng 
chưa từng có bao giò. Khi hỏi đến Heo, chàng thú nhận là do hôm nay 
mình đãng trí quên bảo các pho tượng ngồi xuống như cũ. Hòa thượng 
nghĩ bụng: - "Chỉ có thiên tử mói sai khiến được Phật. Đứa bé này đã 
sai khiến được Phật hẳn sẽ có ngày làm vua. Nếu ta không báo quan 
trên, một mai họ truy nã, tất ta sẽ mang lối. 

Nghĩ đoạn, hòa thượng liền cho người mật báo lên quan. Nhưng có 
một chú tiểu khác đã mách cho Heo biết, nên Heo bỏ trốn trước khi 
quan tÓI. 

Lần này Heo đến ỏ vói một phú thương. Trước nhà phú thương có 


một hàng cau mọc đều ngăn ngắt. Hắn giao cho Heo hàng ngày phải 
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múc nước tưới cau. Một hôm, Heo mệt quá ngồi nghỉ dưới bóng cây. 
Heo chỉ vào ba cây cau, buột miệng nói đùa: 

- Cây này là cha, cây này là mẹ, cây này là con! 

Tự nhiên, ba cây cau ấy trỏ nên lón bé cao thấp khác nhau: cây cau 
cha vụt lón cao hơn tất cả, trái lại cây cau con lùn tịt xuống, buồng của 
nó cọ gần sát đất. 

Qua hôm sau, phú thương bước ra vườn thấy mấy cây cau thay hình 
đổi dạng thì lấy làm kỳ đị, bèn gọi Heo đến hỏi cho ra duyên có. 
Heo đáp: 

- Chính do tôi bảo mà nó thay đổi như thết 

Phú thương rất đối lạ lùng nhưng cũng bảo Heo: 

- Nếu phải thế thì mày hãy làm cho nó trỏ lại như cũ, bằng không 
tao sẽ cho mày một trận nhừ đòn. 

Heo trọn mắt, bảo hắn: 

- Ngưỏi ta "ăn một đọi, nói một lỏi" chú có đâu lại thế. Tôi nhất định 
không làm khác vói lới của tôi đâu! 

Phú thương nổi giận tìm gậy toan đánh Heo, Heo bỏ chạy thục mạng. 
Mặc dầu bụng đói, chàng không đám dừng lại. Mãi đến nửa đêm, vừa 
mệt vừa buồn ngủ ríu mắt, Heo chui đại vào một nhà kia để kiếm chỗ 
ngả lưng. Trong nhà lúc ấy các giường chõng đều chật ních những người 
mà lại ngủ say như chết. Heo trông thấy ở gian bên có bàn thờ Long 
thần vừa đủ một chỗ năm, lại có cả chiếu dùng để đắp rất tốt, bèn vút 
tượng Long thần vào một xó nhà rồi trèo lên bàn làm một giấc rất ngon 
lành. Tờ mò sáng hôm sau Heo đã dậy, lại tiếp tục đi nữa. 

Khi chủ nhà dậy, thấy Long thần nằm dưới đất mà trên bàn thờ có 
vết tích người nằm chưa dọn thì lấy làm lạ, vội trải chiếu và đưa tướng 
lên. Nhưng khi họ mó tay vào tướng Long thần thì lạ thay, cả bao nhiêu 
người xúm lại cũng không cất nổi. Đang khi ngø ngác nhìn nhau thì 
bỗng có một người thượng đồng lên, thay lòi Long thần bảo mọi 
ngưöi rằng: 

- Ta vốn ỏ đất của nhà vua, vua đặt ta ỏ chỗ nào thì ta ỏ yên chố đó. 
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Thấy thế mọi người tin là thiên tử đã đến nhà mình tối hôm qua. 
Tin ấy truyền ra ngày một rộng, giữa khi dân chúng đang ngong ngóng 
đón chờ một vị minh chúa ra đòi, cứu vót thiên hạ khỏi: cảnh lầm than 
điêu đứng. Hôm ấy, Heo chạy lên núi gia nhập vào một đám giặc. Chàng 
theo họ đi đánh, dần dần lập được nhiều công trạng. Thế rồi, nhờ sức 
khỏe và mưu cơ, cuối cùng chàng được cả sơn trại bầu làm trại chủ. Từ 
đó người ta theo về mỗi ngày một nhiều, nhất là lúc họ biết Heo là 
người sai khiến được Thần, Phật. Heo cầm quân chống vói quân triều, 
đánh cho chúng nhiều trận thất điên bát đảo. Đất của Heo mỏ rộng ra 
mãi. Chàng tự xưng làm vua, đặt triều đình và quan chức. Kẻ thù của 
chàng thưởng gọi chàng là vua Heo. 

Cho đến khi xa giá vua Heo có dịp đi qua tỉnh cũ của mình ngày 
trưóc, thì bỗng có mấy người trong đội tiền vệ dẫn một cô gái tóc xõa 
ngang vai đến trưóc ngự doanh. Thoạt đầu, chàng không nhó ra là người 
nào cả. Nhưng khi nhìn đến mó tóc, chàng nhận ra ngay người hầu gái, 
bạn chàng và ân nhân của chàng ngày trưóc. Lập tức, chàng đưa nàng 
về kinh, lập làm hoàng hậu'. 


KHẢO DỊ 


Dân tộc Dáy öỏ Lao-cai có truyện Chu Hùng Ú nói về nguồn gốc dân tộc 
mình, nhưng nội dung lại rất gần với truyện a4 Heo. Đại thể là: 

Chu Hùng Ú là con dẻ của một cô gái bị lọn thần bắt làm vợ, anh có sức 
khỏe hơn dời. Lón lên, anh đi chăn trâu cho một lão nhà giàu. Vùng ấy có 
một cái hồ, dưới đáy có một con trâu thần thường lên mặt đất ăn cỏ. Nước 
bọt của trâu thần dây vào bãi cỏ nào, những con trâu làng tranh nhau gặm kỳ 
hết. Có lần, trâu thần ăn lúa, Ú duối và nhặt được một cái lông, anh cầm lấy 
lội xuống hồ, tự nhiên nước rẽ ra cho di. Ú xuống đến chỗ trâu thần nhặt được 
nhiều bọt, đưa về rải lên cỏ cho trâu làng gặm, nhờ vậy trâu không phá hoại 
hoa màu của dân. 


1. Theo Lãng- đờ (Landes) và Jê- ni-bren (Génibrel) sách, đã dẫn. Về đoạn bắt 
tượng giơ tay, xem thêm truyện Nợ như chúa chổm (số 44), truyện Trạng Hiền 
(số 81) và truyện Đồ»ng tiền Vạn lịch (số 41) đều ở tập HH. 
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Bọn trẻ chăn trâu đặt lệ hếễ ai trèo lên đỉnh núi cao chót vót thì được tôn 
làm vua. Chẳng đứa nào trèo được trừ có Ú chỉ nhoai mấy cái là tới đỉnh. Từ 
đấy Ú được chúng hầu hạ suy tôn như vua thật. | | 

Một hôm Ú múc nước rửa chân cho chủ làng, gãi phải ba nốt ruồi ö gan 
bàn chân. Chủ làng bảo: - "Ba viên ngọc ấy chỉ huy một vạn binh đấy". Ú trả 
lòi: - "Quý gì thứ ấy. Tôi có sáu nốt bên chân trái và chín nốt bên chân phải 
đây". Thấy vậy, chủ làng liền bắt Ú nhốt vào ngục rồi bắt Ú phải đi gánh nước 
với đôi thùng không đáy, nhưng anh vẫn tìm cách gánh được đầy nước đưa vê. 
Con gái chủ làng yêu anh, đưa thức ăn và vật nài mãi anh mới ăn. Sau đó, cô 
giúp Ú trốn khỏi nhà giam. Chủ làng cho quân đuổi theo, Ú gãi các nốt ruồi 
ỏ gan bàn chân, lập túc cây cỏ biến thành lính, đánh cho quân chủ làng thua 
liểng xiểng. 

Sau đó chủ làng lại đưa tiếp quân tới vây. Ú đốc ống đậu đen ra, đậu đen 
biến thành lính, giữ quân chủ làng cho Ú chạy thoát. Đến một con sông chắn 
ngang, anh nhò lông trâu thần nên sang được bò bên kia. 

Ú xin vào làm tiểu cho một ngôi chùa. Một hôm quét dọn, Ú ra lệnh cho 
các tượng Phật chạy khắp nhà. Sư ở chùa tin là Ú sẽ làm vua. 

Vài năm sau, vùng ấy mỏ hội chọn người tài lên làm vua. Điều kiện là phải 
trèo lên được một ngọn cột rất cao cắm trên nóc cung và lấy được một vật 
làm dấu hiệu xuống trình với mọi người. Không ai trèo nổi, chỉ có Ú trèo lên 
như một con sóc, lấy được ngay. 

Làm vua rồi, Ú đem dân đi đánh các nơi. Đi đến đâu họ phạt chuối đến 
dấy để biết dấu mà về. Có một lần, Ú đưa dân đến một vùng cứ như bây giò 
là Lao-cai, khi tìm đường về thì không thể nào tìm được nữa, vì các cây chuối 
đã phạt lại mọc lên tốt như cũ, quân của Chu Hùng Ú đành phải ỏ lại đây 
sinh cơ lập nghiệp, tức là tổ tiên của dân tộc Dấy ngày nay". 





1. Theo Truyện cổ Việt-bóc đã dẫn. 
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105. NGƯỜI THỌ MỘC NAM-HOA 


Làng Nam-hoa có một người thọ mộc khéo tay tên là Chuẩn. Thuỏ 
trẻ ông lưu lạc khắp nơi vừa làm thuê vừa học nghề. Nghe ở đâu có 
thọ khéo là ông cố nằn nì xim học cho được, dù có phải phục dịch thế 
nào cũng rất vui lòng. Tuy nhiên, sau khi đi lang thang mấy chục năm 
trời, ông vẫn chưa gặp được thầy nào vừa ý. 

Một hôm, ông được dự vào việc xây dựng một ngôi đình ở làng nọ. 
Giữa bữa ăn trưa, bỗng có một ông già đến xi ăn. Các thợ khác đều 
lảng tránh hoặc xua đuổi, chỉ có ông Chuẩn sót nửa phần cơm của mình 
cho cụ già. 

Đến lúc ông tiếp tục công việc thì cụ già mon men đến gần, mượn 
rìu và đục, thử tạc mấy nét. Ông Chuẩn bỗng hết sức kinh ngạc vì cụ 
già kia có một tài nghệ phi thường đến nỗi trông những con giống chạm 
trên gỗ cứ tưởng là con vật sống. Ông bèn sụp lạy, xin cụ già truyền 
cho mình cái bí quyết của nghề nghiệp. 

Từ đó ông Chuẩn trỏ nên khéo tay không ai bì kịp. Không những 
ông chạm trổ rất tài mà ông còn làm rất nhanh chóng. Bất kỳ công việc 
xây dựng nào khó khăn, ông đều cáng đáng được tất cả. 

Sau bao năm cách biệt, ông trở về quê hương. Cũng dịp ấy, làng 
Hoành-sơn ở gần làng ông có bỏ ra một số tiền lón thuê thợ mua gỗ 
dựng một ngôi đình đồ sộ. Một toán thợ chọn trong những người giỏi 
nhất vùng được mời khỏi công. Công việc tấp nập đã kéo dài hơn ba 
tháng nhưng vẫn chưa xong một góc đình. Ông Chuẩn nghe tin bèn làm 
ra vẻ đói khổ, tìm đến xin ăn và ngủ đêm tại đó. Sáng hôm sau, toán 
thợ thấy người ăn mày ấy đốt cháy mất của mình một cái kẻ chạm, liền 
đưa trình làng để phạt vạ. Trưóc mặt các chức dịch, ông Chuẩn nói: 

- Tôi làm hỏng thì tôi sẽ đền. Vậy xin làng cho tôi một miếng gỗ để 
tôi chạm lại cái kẻ đó. Nếu quả là xấu không dùng được thì tôi xin ỏ 
đây làm phu để đền nọ. 
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Thế rồi, chỉ một thoáng, ông Chuẩn đã hoàn thành những nét chạm 
trổ cực kỳ tỉnh xảo trên cái kẻ mới. Mọi người đều tấm tắc khen ngọi. 
Làng biết ông là thọ khéo, có ý mời ông trông nom việc xây dựng. Nhưng 
tốp thọ cũ không bằng lòng, họ chưa bao giò nghĩ rằng có những cây 
bé con lại vượt lên trên những cây đại thụ được. Họ nói: 

- Thà là chúng tôi chỉ làm một nửa đình còn hơn là để cho người 
khác cầm đầu chúng tôi. Vậy xin chia một nửa số gố để làng giao cho 
người khác. Và chúng tôi mong được đua tài, bên nào xong trước và 
khéo hơn sẽ có quyền được lĩnh tất cả số tiền công của bên kia. 

Mặc dầu tốp thọ kia đã khỏi hành trưóc đây ba tháng, ông Chuẩn 
cũng nhận lời. Ông chỉ một mình mà làm rất nhanh, khiến cho cả tốp 
thợ bên kia đuổi không kịp. Ông chạm rất khéo, đến nối đối phương 
ban đầu còn giấu tài, nhưng sau phải đến bắt chước kiểu mẫu của ông. 
Sau cùng, thấy không thể thắng nổi, tốp thọ vừa thẹn vừa tức, bỏ dỏ ra 
về. Nhồ có ông Chuẩn nên chẳng bao lâu làng đã dựng xong ngôi đình 
có quy mô rất hùng vĩ, điều đặc biệt là mối nủa đình có một kiểu chạm 
trổ khác nhau. 

Từ đây, tiếng đồn vê ông thọ Chuẩn ngày một lan rộng. Người ta 
đua nhau rưóc ông về dựng nhà của đền đài. Tất cả những nét chạm 
của ông đều làm đẹp lòng bọn quyền quý. 

x* 
* * 

Một hôm, ông đang dựng một ngôi chùa lón ỏ gần cửa biển. Công 
việc sắp xong. Bỗng đêm nọ ông đang ngủ, có hai người lạ mặt bước 
vào đánh thúc dậy, bảo ông: 

- Đức Long vương nghe tin ông tỉnh thông nghề mộc nên ra lệnh cho 
chúng tôi lên mỏi xuống sửa lại hoàng cung. 

Nghe nói, ông rụng rồi cả người, định tìm cách thoái thác, nhưng 
chúng đã nghiêm nét mặt lại: 

- Không thể từ chối được lệnh vua đâu. Hãy thu xếp đi ngay, không 
được chậm trễ! 

Ông Chuẩn đành mang cưa đục lên vai, đi theo hai người lính của 
Long vương. Họ bảo ông nhắm mắt lại rồi rễ nưóc cho ông đi xuống. 
Long vương trông thấy ông thì mừng rõ vô cùng. Vua bảo: 
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- Trẫm nghe tiếng đồn về nhà ngươi đã lâu, nay mói có dịp triệu đến. 
Từ lâu, trấẫm đã không thích quy mô nhỏ hẹp của cái cung điện tiên để 
dựng lên ngày trước. Bây giò trẫm đã chọn được một chố đất tốt. Nhà 
ngươi hãy xây cho trẫm một cái điện thị triều sao cho thật tráng lệ. Còn 
trên gò Bích:lãng ngươi hãy xây một cái Cửu trùng đài thật nguy nga 
để bốn biển có thể chiêm ngưỡng. Xung quanh đó thì ngươi dựng lên 
ba cung sáu viện cho thật huy hoàng rực rõ. Phải làm thế nào cho mỗi 
một nét chạm ở bất cứ chỗ nào cũng khiến cho mọi người trầm trồ khen 
ngợi mói được! Ngươi hãy hết sức vì trẫm, trẫm sẽ hậu tạ. Cần bao 
nhiêu gố, bao nhiêu phu, bao nhiêu vật hạng đều có đầy đủ. Nghe nói, 
ông thợ Chuẩn vừa sợ vừa mừng. Cho đây là một dịp để trổ tài nghệ 
của mình nên ông dốc tâm sức ra làm việc. Ông đã xẻ biết bao nhiêu 
là gỗ "chò" trên đương thế chỏ xuống. Ông vẽ kiểu, ông đếo gọt, ông 
đục chạm liên miên không nghỉ. Cú như thế sau ba năm hì hục quên 
ăn, quên ngủ, quên cả vợ con trên trần, ông thọ Chuẩn đã hoàn thành 
đại công trình cho Long vương. Tự tay ông đã dựng lên không biết bao 
nhiêu cung điện, lầu gác, hành lang, cầu, cửa, thủy tạ, v.v... làm cho một 
chốn hoang vu trỏ thành mái san sát, cột giăng hàng, rực rõ cả một 
vùng biển cả. 

Sau khi đi xem khắp mọi nơi, Long vương và các triều thần vô cùng 
xứng ý, khen ngợi người thợ mộc hết lời. Ngày lễ lạc thành, vua sai mang 
ra một cái hòm rồi bảo ông thợ Chuẩn: 

- Trẫm rất cảm ơn nhà ngươi đã giúp trẫm :rong việc xây dựng lón 
này. Trẫm cho nhà ngươi hòn ngọc này để thưởng công. Thế nhưng, tất 
cả những điều tai nghe mắt thấy ở dưới này, ngươi không được nói cho. 
bất kỳ một ai biết. | 

Ông Chuẩn một hai xin thề, nhưng Long vương nói: 

- Có thêm cái này thì nhà ngươi mói giữ kín miệng. 

Đoạn vua bảo ông thọ Chuẩn há miệng ra, bỏ một cái lá rêu vào, 
bắt nuốt lấy, rồi vua nói tiếp: 

- Nếu nhà ngươi tiết lộ những chuyện bí mật trong giang sơn của 
trẫm thì lưỡi dao vừa nuốt đó sẽ không tha thứ cái cổ của ngươi đâu! 

_ Ông thọ Chuẩn chỉ còn biết vâng vâng dạ dạ. Hai tên lính ngày nọ 
lại được Long vương gọi đến, bảo đưa ông lên cõi trần. Nước lại rẽ ra 
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cho người thợ mộc đi thẳng về bến sông Nam-hoa vói hòm tặng vật. 
Khi trông thấy làng mạc quê hương, ông thọ Chuẩn tưởng như mình 
được sống lại. Thấy vợ con còn chít khăn tang cho mình, ông mừng 
mừng tủi tủi. Nhó lại lỏi dặn của Long vương, ông không dám rỉ răng: 
kể lại sự thật, đành phải bịa chuyện cho mọi người yên tâm. Lúc mỏ 
hòm, quả có ba mươi viên ngọc lấp lánh. Hai vợ chồng lần lượt bán 
ngọc để ăn đói. Người ta trả giá không được bao lăm. Mãi về sau gặp 
một thuyền buôn nước ngoài; người phú thương chủ thuyền khi cầm lấy 
viên ngọc thứ hai mươi của ông Chuẩn mang ra bán thì không giấu được 
vẻ kinh ngạc. Hắn nói: 

- Đây là ngọc "minh châu" quý giá không thể nói hết! 

Đoạn hắn vét tất cả tiền của mình còn lại gần một ngàn quan trao 
cho ông để được làm chủ viên ngọc. Từ đó, ông thọ Chuẩn trỏ nên giàu 
có. Ông bán tất cả, chỉ chừa lại hai viên làm kỷ vật. Rồi ông tậu ruộng, 
làm nhà cửa, cuộc đởi trỏ nên sung túc hơn trưóc. 

Khi ông thọ Chuẩn làm lễ mừng thọ tám mươi tuổi, biết mình đã 
đến ngày gần đất xa trời, mới cho gọi tất cả con cháu họ hàng làng mạc 
lại. Ông bắt đầu kể cho mọi người nghe cái ngày bị Long vương bắt đi 
xây cung điện như thế nào. Ông kể rất nhanh và rất tỷ mỷ những điều 
tai nghe mắt thấy ỏ dưới đó. Kể xong, bỗng nhiên ông lịm đi trên giưòng. 
Người ta thấy có một lưỡi dao nhỏ bằng lá rêu đã xuyên qua cổ ông, 
lòi ra ngoài. Sau khi làm đám ma ông, hai viên ngọc trong hòm cũng 
không cánh mà tự biến mất”. 


KHẢO DỊ. 


Về doạn dầu truyện này, người Bắc-giang có một truyện kể tương tự. Khi 
xây dựng đình Nội (thuộc huyện Tân-yên, Bắc-giang), thọ mộc phải làm đến 
mười lăm năm mới xong. Lúc đầu làng thuê phải một tốp thợ tầm thường. Một 
người thọ giỏi đi qua ghé chơi thấy thế, bèn giả làm ăn mày, rồi nhóm lửa hút 
thuốc để lửa bén cháy mất một cái kẻ chạm. Cả tốp thợ đổ ra bắt đem trình 
làng. Làng toan trói lại để bắt vạ. Người ấy xin chạm cái khác để thay vào. 
Tốp thợ không nghe, cho rằng làm thế sẽ hỏng mất giá trị của toàn bộ công 
trình. Sau làng cho làm thủ, nếu không xong sẽ phạt vạ sau. Nhưng khi người 
ấy chạm xong, mọi người đều kinh ngạc vì những đường nét chạm trổ chúng 


1. Theo Nam-hoa mộc tượng ký và lời kể của người Nghệ- an. 
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tỏ là bậc thọ có tài. Cuối cùng, làng thuê người ấy thi công thay cho tốp 
thọ trước '. | | 

Về đoạn kết thì tương tự với truyện Người đi câu nơi ao Trời. So lược là: 

Ỏ Quảng-bình có cái ao Trời rất rộng, đi một ngày không hết. Xung quanh 
ao vắng vẻ ít ai dám dến. Một hôm, có một người làng đến đây câu cá. Đang 
câu, tự nhiên thấy từ dưới nước hiện lên một đoàn quân và thuyên di thám 
thính khắp các nơi rồi lại biến mất. Sau đó một chốc, thấy xuất hiện nào thuyền 
bè, nào tướng sĩ không biết bao nhiêu mà kể, lên thao diễn trên mặt hồ làm 
rực rÕ ôn ào cả một vùng vắng vẻ. Người đi câu sợ quá nấp trong bụi, nhưng 
sau có hai viên tướng trông thấy. Họ bắt ông ra hỏi chuyện, tặng ông một cái 
niêu, hễ bắc lên bếp là tự khắc có com. Cũng như tình tiết Long vương bắt 
ông thọ Chuẩn nuốt lá rêu ỏ truyện trên, hai viên tướng ở đây cũng bắt người 
đi câu nuốt một cái lá, và dọa ông hếễ tiết lộ là chết. Vì thế, ông chài cũng 
chờ đến khi bị bệnh nặng mới kể cho con cháu mình nghe câu chuyện xảy ra 
ở ao Trời, kể xong, lưỡi dao cũng nhảy ra cắt đút cổ”. 

Người Hà-tĩnh có truyện Đóng giường nằm cho vua Thủy tŠ cũng là một dị 
bản của truyện Người thợ mộc Nam-hoa. Ó dây cũng có một bác phó mộc 
lành nghề. Vua Thủy tề lúc ấy đang cần một chiếc long sàng, nghe tiếng đồn 
về bác phó, bèn sai sứ lên triệu xuống đóng. Bác phó cố rình xem thân hình 
nhà vua như thế nào để đóng cho vừa. Dịp may được lọt vào ngự tấm, bác 
thấy đang nằm trên giường là một con rắn rất lón khoanh tròn, đầu ngóc cao. 
Bác bèn ước lượng kích tấc đóng ngay: giường vuông vức, giữa có trụ cao cho 
vua kê dầu. Giường đóng xong, được vua ca ngợi hết lời. 


1. Theo lời kể của người Báắc- giang. 

2. Theo Jê- ni-bren (Génibrel), sách đã dẫn. Người Nghệ-an có kể một truyện 
gần giống truyện trên: Một người đi câu ở một cái hồ thanh vắng. Bên hồ có 
một cây dừa. Bấy giờ là giữa trưa, đang câu tự nhiên thấy có một con ễnh ương 
ba đầu chín đuôi nổi lên mặt nước đạo bơ uòng thuận, ba uòng nghịch tồi lặn 
xuống. Một hồi lâu, lại thấy một chiếc thuyền rồng nổi lên, trên mui kết lá dừa, 
cờ cũng bằng lá dừa, trống bằng quả dừa; quan quân ngồi trên những chiếc 
thuyền khác cũng lần lượt nổi lên rất rộn rịp. Người đi câu ngồi xem không 
chán mắt và không dám lên tiếng. Đến khi ngồi lâu mỏi mệt lại khát nước, mới 
ho lên một tiếng thì thuyền bè, quan quân, v.v... đều biến mất cả. Một chốc, thấy 
con ễnh ương bị chặt làm ba khúc nổi lên mặt nước. Những lá dừa, quả dừa đều 
nổi lên cả. Nhìn lại cây dừa thì lá và quả đều trụi hết. Sợ quá, người ấy chạy 
về nhà và bị bệnh nặng (Bản khai của cóc sách Hữu-lập, sách Vinh-lại, sách 
Nhiêu-hợp). 
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Cũng như các truyện trên, để bắt bác phó giữ tuyệt mật câu chuyện, Thủy 
tê cũng buộc bác nuốt không phải lá rêu mà là một lưỡi gươm thu nhỏ bằng 
cái kim. Kết quả, bác cũng đợi đến ngày sắp xuống lỗ mới kể cho con cháu 
nghe mọi việc ở thủy phủ, để cuối cùng lưỡi gươm trong bụng hiện nguyên 
hình, đâm ra ngoài cắt đút cổ n 

Truyện Thánh Tản Viên của ta cũng nói đến tình tiết nuốt lá thành dao 
như sau: 

Sau mỗi trận kịch chiến với Thủy Tỉnh, ngôi nhà của Thánh Tản Viên (tức 
Sơn Tĩnh) trên đỉnh Ba-vì thưởng bị hư hại, buộc Thánh phải gọi thọ mộc thọ 
hồ quanh vùng lên sửa chữa. Những người này được đệ tử của Thánh đón Ỏ 
chân núi rôi đưa lên đỉnh bằng phép thần. Khi việc sửa chữa đã xong, Thánh 
cho mỗi người nuốt một lá trúc đào hình giống con dao hai lưỡi dặn họ khi 
về nhà không dược tiết lộ những diều tai nghe mất thấy, nếu ai không tuân 
lÒi sẽ bị phạt chết ngay tức khắc. Đã từng có một người thợ mộc vì rượu say 
phun ra mọi chuyện, bị lá trúc đào hóa thành dao cắt đứt cổ xuyên ra ngoài”. 

Ö truyện Thánh Đản (Tản Viên) của đồng bào Mường cũng có tình tiết 
nuốt dao tương tự nhưng đây là con đao ước mà bố Thánh Đản lấy của vua 
Thủy không chịu hoàn lại. Nhò vậy mà nó lọt đến tay Thánh Đản: 

Ngày xưa, bố dẻ ra Thánh Đản là bố Trượng làm nghê thầy mo. Một hôm 
bố Trượng đang cày ruộng và chăn vịt bống có người ở Thủy phủ (Mường 
Khú) mời xuống làm vía cho con vua Thủy bị bệnh nặng. Đến nơi ông thấy 
một con rắn bị lưới quấn chặt cổ bèn giả phù phép rồi lần mò gõ lưới ra. Khi 
lành, con rắn mách nước cho ông xin vua Thủy một con dao ước. Vua cho 
nhưng buộc hết đời phải trả. Bèn lấy dao ước cắm ngập vào quả chuối bảo 
ông nuốt. Khi trỏ vê ông thấy trâu cày và vịt còn ở đồng ruộng dủ số và béo 
tốt. Từ đấy ông trỏ nên giàu có. Truyện đến dây kết cục khác với của ta. Cho 
đến ngày chết, bố Trượng vẫn không trối gì với con cả, nên hôm đưa dám, 
những người của Thủy phủ theo hẹn lên đòi dao ước. Thánh Đản không biết 
thế nào mà trả. Thấy thế vua Thủy dâng nước lên cao để lấy đao. Để tránh 
nước ngập, Thánh vác xác bố nhằm núi Ba-vì chạy mãi, chạy mãi cho đến đỉnh. 
Chỉ còn một khoảng dất bằng cái nong, nước của vua Thủy không thể dâng 
được nữa. Từ đó Thánh có con dao ước và trỏ thành Thánh Đản”. 


1. Do Thanh Minh sưu tầm. 

2. Theo Lê Hương. Truyện tích Việt-ngm. 

3. Theo lời kể của người Mường Hòa- bình, và Trần Từ- Bạch Đỉnh. Cõi sống uà 
cõi chết trong quan niệm cổ truyền của người Mường, Tạp chí Nghiên cứu lịch 
sử, số 141 (1971). 
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106. NGƯỜI ĐẦY TÓ VÀ NGƯỜI ĂN TRỘM 


Ngày xưa có hai anh chàng cùng yêu một cô gái và cùng một lúc đến 
dạm nàng làm vợ. Trong khi cô gái đang phân vân chưa biết nên lấy 
người nào thì hai người đàn ông đã rủ nhau ra một quán rượu làm quen 
và tỏ ý thương lượng vói nhau về việc dạm vọ. 

_ Người thứ nhất vui vẻ cho biết tên mình là Trần Lực, làm đầy tó cày 
cho một ông bá hộ ỏ một làng nọ. Thấy hắn có vẻ cỏi mỏ, anh chàng 
thứ hai tên là Lê Đô cũng không giấu giếm nghề nghiệp đào tường 
khoét vách của mình. Nhưng khi nói đến chuyện dạm vọ, cả hai người 
không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, Lê Đô bàn vói Trần Lực hã/ cùng 
mình thi tài, nếu người này nhận rằng người kia giỏi hơn, thì sẽ tự nguyện 
rút lui, nhường cô gái cho người kia lấy làm vợ. Trần Lực nghĩ ngợi một 
lát rồi cũng gật đầu nhận lời. 

Lê Đô đưa Trần Lực về nhà mình, tiếp đãi rất tử tế. Tối hôm ấy, 
hắn bảo anh chàng đi theo mình. Sau khi dắt bạn đi quanh quần bao 
nhiêu xóm làng, ruộng đồng, đến một nơi kia, hắn bảo: 

- Nhà này cũng không giàu lắm, nhưng hắn mói đưa dâu về. Đêm 
nay tôi muốn mượn tạm chiếc áo cô dâu đang mặc. Và tôi sẽ lấy được 
cho bác xem. 

Nói đoạn, hắn cắt rào chui vào, rồi mỏ cổng cho Trần Lực vào theo. 
Hai người trèo lên nóc nhà. Trần Lực rất lo ngại, nhưng Lê Đô ngắm 
nhìn bốn phía nhà hồi lâu rồi bảo nhỏ bạn: 
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- Nhà này chỉ có hai cửa. Cửa phía Đông thì có một con chó đang 
nằm canh giữ. Còn cửa phía Nam có một người đang ngồi vót mây. Thế 
là khó vào rồi đấy. Nhưng tôi đã có cách. 

Hắn bèn tụt xuống đi đến của phía Nam rình trong xó tối. Nhìn thấy 
mây của người kia đang vót là một sợi rất dài, vắt từ trong thềm nhà 
_ ra đến cuối sân, hắn bèn lén nắm lấy đầu sợi dây mây giật nhẹ một cái. 
Người vót mây bị hụt tay, dao cứa sâu vào ngón. Nhưng hắn vẫn tưởng 
mình lõ tay chú không biết có người gây nên. Đau quá, hắn nắm lấy 
ngón tay bị thương, bật lên mấy tiếng "chắt, chất..." ỏ đầu lưỡi. Con chó 
tưởng chủ gọi cho ăn bèn từ cửa phía Đông ngoắt đuôi chạy đến. Thừa 
địp tốt đó, Lê Đô đưa bạn vào nhà. Họ tìm đến buồng cô dâu chú rể. 
Hai người lúc ấy đang ngủ say. Lê Đô tìm một quả trứng đập giập, nhân 
lúc cô dâu nằm ngoảnh mặt vào vách, bèn cho vương vãi lòng trắng 
trứng xuống chiếu, rồi trỏ lại nấp vào một xó ngồi chờ. Được một chốc, 
cô dâu quay mặt trỏ ra nằm lên vũng nước trứng, nưóc trứng thấm vào 
áo, từ áo thấm vào da, làm cho nàng sực tỉnh. Khi thấy áo ưót, nàng 
lồm cồm dậy thay, đoạn trỏ lại nằm xuống như cũ. Lê Đô lập tức trộm 
lấy chiếc áo rồi nói vói Trần Lục: 

- Chỉ lấy có chiếc áo thôi, chưa hẳn cô dâu đã dám kêu mất trộm. 
Vậy chúng ta phải lấy thêm một cái gì cho chúng nó biết là đêm nay 
có kẻ vào thăm nhà. _ 

Nói đoạn, hắn lần đến hòm, mỏ ra, lấy món nữ trang đưa cho Trần 
Lực xem, rồi hai người tháo lui., 

Trần Lực tấm tắc khen hắn tài giỏi. Nhưng anh cũng cố nèo mời Lê 
Đô về nhà mình chơi. Lê Đô hỏi: 

- Anh đang kỳ hạn ỏ cày vói chủ. Vậy đến nhà anh có bất tiện không? 

Trần Lục cười và trả lời: | 

- Không. Đến nhà tôi tức là đến nhà lão chủ của tôi đấy. Lão chủ 
của tôi kể ra cũng khó tính. Nhưng không việc gì đâu, tôi đã có cách 
làm cho hắn tiếp đãi bác tử tế. Bác cứ đi vói tôi, đừng lo gì cả. 

Hai ngưỏi ra đi. Lúc sắp tói nhà, Trần Lực bảo bạn: 
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- Lão chủ nhà tôi nóng nảy lắm. Về đây tôi sẽ bảo nó leo lên leo 
xuống trên mái nhà ít nhất là hai lần để cho nó dịu cái tính nóng đi 
trước khi tiếp bạn. Và tất nhiên, hôm nay tôi bảo nó để tôi ở nhà ít 
nhất là một ngày để tôi tiếp bạn tôi. Trước tiên bác hãy khoan vào vội, 
chỉ đúng ngoài cửa chố kho lúa này mà nhìn vào, để thấy chút tài mọn 
của tôi. Bao giò tôi ra đón bác hãy vào. 

Trần Lực bước vào nhà. Lê Đô đứng ngoài nhìn theo thấy hắn đến 
kho lúa, bắc thang lên tường, lại dùng chân in những vết chân đất lên 
tường, lên nóc và lên thang, v.v... rồi mói vào nhà. Một lúc, thấy cả chủ 
nhà lẫn đầy tó chạy ra kho lúa nhìn lên những cái dấu chân. Lão chủ 
bộ dạng hót hơ hót hải, bảo Trần Lực: 

- Thôi, mày hãy nghỉ cày một bữa rồi trèo lên xem xét tất cả cho tao 
một lượt! 

Trần Lực vâng lời, làm như chủ dặn. Nhưng lão chủ không tin ở đầy 
tó. Hắn tự mình cỏi áo, chật vật lắm mói đưa được tấm thân phục phịch 
lên chạn lúa, rồi lại leo lên nóc nhà quan sát rất kỹ lưỡng. Thế mà lúc 
bước chân xuống đất, tính đa nghi bắt hắn ta lại hì hục trèo lên một 
lần nữa. 

Một lúc sau, giữa khi Lê Đô đang ngồi đợi ỏ một gốc cây, đã thấy - 
Trần Lực bưóc ra tươi cười: 

- Bác có thể vào được rồi. Hôm nay tôi được nghỉ để chẻ lạt tu bổ 
hàng rào. Tôi đã báo cho chủ biết bác là bạn thân của tôi. Bác chả phải 
lo gì sất. Chỉ khi chủ nó hỏi, bác cứ nói là mình làm lính lệ ỏ phủ về 
chơi. Thế là đủ. 

Lê Đô bước vào nhà. Thấy lão bá hộ chủ của Trần Lực, hắn ta có 
vẻ sỢ sệt, chỉ sọ võ chuyện nó đi trình làng thì lôi thôi. Ban đầu lão bá 
hộ khinh Lê Đô ra mặt, chỉ ậm ự chứ không thèm chào. Nhưng khi 
nghe Trần Lực nói người quen của mình làm lính lệ ö một phú gần phủ 
nhà thì hắn tỏ vẻ cung kính ngay. Mặc dầu là người quen của đầy tó, 
hắn cũng hối hả bảo người nhà làm cơm dọn rượu tiếp đãi rất tủ tế. 

Xong cuộc đó, Lê Đô vẫn tự cho là mình giỏi hơn Trần Lực. Nhưng 
Trần Lục nhất định không chịu. Cuối cùng, hai người dắt nhau đến nhà 
một ông đồ để nhờ ông ta phân xử. 


736 


KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


Gặp ông đồ, hai người kể tất cả câu chuyện cho ông nghe. Đoạn 
cùng nói: 

- Cụ vì lẽ công bằng phân xử hộ cho ai là người đáng được làm chồng 
CÔ gái đó. 

Cụ đồ trả lòi: 

- Hai người hãy nghe câu chuyện này: có hai con mèo, một con chuyên 
ăn vụng của nhà, còn một con chuyên ăn vụng của xóm giềng. Cả hai 
đều ăn vụng được luôn và lần nào cũng trót lọt. Vậy hai người thử nghĩ 
cho kỹ xem con nào tài hơn? 

Hai người ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đồng thanh cho con mèo ăn vụng 
của nhà là hơn. 

Cụ đồ tiếp luôn: 

- Vậy thì trong hai người đây, có tài hơn phải là người đã dùng mưu 
thưởng xuyên bắt chủ theo ý mình. Chứ còn thỉnh thoảng đi ăn trộm 
được một vài nhà sơ ý thi đâu phải là chuyện khó. Vả lại cũng chả hay 
hóm gì khi đem tài trí ra để chiếm đoạt của cải của người khác. Cho 
nên tôi cho rằng anh Đô nên nhường bước trước cho anh Lực mói phải. 

Ỏ nhà cụ đồ ra Lê Đô vui lòng nhường cô gái cho Trần Lục. Hai 
người sau đó kết bạn với nhau thân thiết”. 


KHẢO DỊ 


Một truyện của Ba-tu (Iran) có những nét giống với truyện trên: 

Một người đàn bà đồng thời lấy hai người chồng. Hai người đàn ông Ỏ 
chung một nhà, có chung một vợ mà không biết nhau vì một người làm nghề 
ăn cắp, chỉ ở nhà vào ban đêm, và một người làm nghề ăn trộm chỉ ở nhà vào 
ban ngày. Nhờ một cuộc du lịch mà hai người cùng đi với nhau và làm quen 
nhau. Họ giỏ cóm gói ra mời nhau ăn và khi so hai miếng thịt cừu ăn khóp, 
mới biết là cùng bị người đàn bà đánh lừa. Sau một cuộc bàn bạc, họ quyết 
định mỗi người trổ tài xem ai hơn thì người ấy ở lại với vợ, còn người kia đi 
chỗ khác. 


1. Theo lời kể của người Hà- tính, Quảng-bình. 
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Người ăn cắp đưa người ăn trộm đến chợ. Thấy một lão lái buôn đi trước 
mặt, hắn lấy được túi bạc trong người lão mà lão chả biết gì. Hắn bảo bạn: - 
"Tôi sẽ làm cho mọi người đều chứng nhận cái túi này là của tôi". Hắn đem 
tiền ra đếm, bót đi một số, lại lấy giấy tÒ của lão lái ra, bỏ giấy tò của mình 
vào rồi lẻn đến bỏ túi bạc vào người lão mà lão vẫn không biết. Thế rồi hắn 
đi trình quan, kiện lão lấy túi của mình. Và cuối cùng túi bạc chính thức về hắn. 

Đến lượt người ăn trộm dưa bạn đi chúng kiến "tài nghệ". Họ vào hoàng 
cung, trèo lên bao nhiêu nóc điện, đến chỗ vua ngủ. Thấy một người hầu ngủ 
gật hắn trói lại, nhét giẻ vào miệng và treo lên xà nhà. Rồi hắn ngồi vào chỗ 
người hầu nhưng đáng lý quạt thì lại cấu mạnh vào chân vua làm vua tỉnh dậy 
hỏi. Hắn đáp vì mộng thấy sự lạ nên lõ tay. Rồi hắn kể cho vua nghe chuyện 
một cuộc dọ tài giữa hai người ăn cắp và người ăn trộm y như những chuyện 
xảy ra giữa hắn với bạn, rồi cuối cùng hỏi vua ai tài hơn. Vua nghĩ một lát, 
cho người ăn trộm tài hơn. Sau đó hắn lại quạt cho vua nối lại giấc ngủ. 

Hai người trốn ra khỏi hoàng cung. Người ăn cắp nhường cho đối phương 


được cuộc". 


1. Theo bản dịch của Vũ Ngọc Phan, trong Pháp - Việt tạp chủ. 
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Ngày xưa, có nhà họ Lê có một cô gái nhan sắc xinh đẹp. Không 
những thế, nàng còn văn hay chữ tốt, lại thạo đủ các nghề. Những cô 
gái đẹp trong vùng khó có cô nào ăn đứt. Khi nàng đã đến tuổi lấy 
chồng, có nhiều chàng trai hoặc con quan, hoặc con nhà giàu, hoặc tú 
củ đến cầu hôn, nhưng ông già họ Lê đều từ chối. Ông nói với mọi 
người: - "Con gái tôi không muốn làm bà quan, cũng không thích làm 
bà phú hộ. Nó chỉ muốn lấy một người chồng có nghề cầm tay mà nghề 
đó phải tỉnh thuần không ai hơn mói được. Nếu không thế thì chả nên 
đến làm gì cho mất công!". 

Tin kén rể bay ra, những tài năng bốn phương tấp nập đến xin ra 
mắt, nhưng chả một ai làm cho ông già họ Lê vừa ý. Người ta chỉ thấy 
ông than vãn sau mỗi lần thử súc: - "Tài năng trong thiên hạ thực hiếm 
lắm thay!". 

Một hôm, trong buổi sáng ông tiếp luôn một lúc ba chàng trẻ tuổi, 
khỏe mạnh, đẹp trai. Sau khi nghe họ trình bày tên tuổi, nghề nghiệp, 
ông già mói biết đó là ba nhân tài quê Ở ba nơi, tình cö gặp nhau tại 
đây. Một người tự xưng bắn giỏi có thể bắn bất cứ một vật gì dù khó 
đến đâu, và dù xa bao nhiêu. Một người tự xưng lặn giỏi có thể sống 
dưới nước hàng tuần mà không sợ nguy hiểm, có thể tìm thấy những 
vật nhỏ bé Ở dưới đại dương. Còn người thú ba thì tự xung là một thầy 
thuốc lành nghề, có thể cải tử hoàn sinh bất kỳ một con bệnh nào, kể 
cả những con bệnh vừa tắt thỏ. 

Ông già Lê rất vui mừng, vội dắt người thứ nhất ra sân, trỏ một cây 
thông cao chót vót ỏ bö giậu mà bảo: 

- Tôi sẽ cho người nhà trèo lên ngọn cây đánh dấu vôi vào một cái 
lá, ngài cố gắng bắn thế nào cho lá đó rụng xuống trưóc mặt chúng ta, 
lúc đó tôi mới tin là thực tài. 
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Nghe nói thế, anh chàng không hề từ chối, vội chuẩn bị cung nỏ. Quả 
nhiên, chỉ một mũi tên văng ra, ngọn lá thông có dấu vôi rơi xuống 
trưóc con mắt kinh ngạc của mọi người. 

Khi thử tài người thú hai, ông già họ Lê dẫn chàng ra bò biển trưóc 
nhà. Đoạn, ông đưa cho xem một chiếc nhẫn và nói: 

- Bây giỏ tôi cho một người chèo thuyền ra khơi, thả chiếc nhẫn này 
xuống nước, ngài cứ theo hướng đó tìm hộ đưa về đây cho mọi người 
trông thấy. 

Anh chàng chẳng nói chẳng rằng cỏi áo nhảy ngay xuống biển và chỉ 
giập bã trầu là chàng đã nổi lên khỏi mặt nước vói một vẻ đắc thắng, 
gio chiếc nhẫn cho mọi người xem. 

Để thủ người thứ ba, họ lại đem nhau ra chợ. Chỉ vào một người än 
mày đang sắp sửa nhắm mắt tắt hơi, ông già bảo chàng hãy cố chữa 
cho người đó sống lại. 

Người ta thấy anh chàng cúi xuống bắt mạch rồi bỏ đi. Đến một bụi 
cây, anh rẽ vào kiếm các thứ lá đem về sắc lên, đổ vào miệng người ăn 
mày. Không mấy chốc, người ăn mày đã ngồi dậy đòi ăn, y như sau một 
giấc ngủ dài mê mệt vừa tỉnh. 

Thấy cả ba người đều thiện nghệ, ông già họ Lê bối rối không biết 
nên gả con gái cho ai. Ông mói bảo họ: 

- Cả ba vị quả có chân tài, con gái tôi mà được sánh duyên thật là 
một điều may mắn. Nhưng ngặt vì "thuyền quyên có một mà anh hùng 
lại ba", biết làm thế nào bây gið? Thôi thì chúng ta ra miếu thành hoàng 
làm lễ, gieo quẻ để hỏi ý. Nếu quẻ chỉ nhằm người nào thì xin để cho 
"tiện nữ” về với người đó. 

Ba người bằng lòng, cùng ra miếu thành hoàng. Nhưng trong lúc làm 
lễ, bỗng có người nhà hốt hoảng chạy tói báo tin cô gái đang cuốc cỏ 
ỏ ruộng bống bị chim đại bàng cắp tha đi mất. Nghe nói thế, tất cả mọi 
người đều bỏ cuộc lễ chạy ù ra đồng thì đã thấy đại bàng đang bay 
thẳng ra biển. Anh chàng bắn giỏi vội lắp tên vào cung, bắn luốn một 
phát. Không đợi đến phát thứ hai, đại bàng đã bị trúng tên gãy cánh 
lăn xuống nước, mang theo cả cô gái xuống luôn. Thấy thế, chàng giỏi 
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lặn lập túc nhảy ngay xuống cứu. Chàng lặn một mạch đến chỗ chim 
rơi và cuối cùng đưa được cô gái lên bò. Nhưng bây giò cô gái chỉ còn 
là một cái xác không hồn, bụng trương phềnh những nước. Đến lượt 
nhà danh y giỏ tài của mình, tìm thuốc chữa cho cô gái. Chỉ một chốc, 
nàng đã nôn ra bao nhiêu là nước và hồi tỉnh lại. 

Bấy giò ba chàng cầu hôn tranh nhau kể công lao của họ với cha 
con ông già họ Lê. Người thú nhất nói: 

- Nếu không có tôi bắn con quái vật thì chưa chắc đã tìm thấy dấu - 
vết của nàng. Vậy nên gả nàng cho tôi. 

Người thú hai cãi lại: | 

- Hãy khoan đã, nếu không có tôi vót nàng lên thì dù có bắn giỏi 
thế nào đi nữa cũng thật là vô ích.. 

Người thứ ba cũng tiếp luôn: 

- Nhưng nếu không có công tôi cải tử hoàn sinh thì dù các anh có 
cứu được cũng chỉ cứu một cái xác thôi. Vậy tôi xứng đáng được kết 
duyên vói nàng mói phải. 

Cả ba người không ai chịu ai. Ông già họ Lê và những người được 
chứng kiến đều lấy làm bối rối, không biết nên trả lời thế nào. Cuối 
cùng họ đắt nhau lên quan để nhờ phân xử. 

Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, quan cho đòi ba chàng cùng vói hai 
cha con Ông già tói công đường. Trước mặt họ, quan phán bảo: 

- Trong việc cứu cô gái này, cả ba người đều có công lao ngang nhau, 
nếu thiếu một người cũng khó mà thành. Nhưng anh thầy thuốc, anh 
không thể kể công như thế được. Không phải cứ cứu chữa lành cho 
người ta là đòi lấy người ta làm vọ. Đối vói anh, người được cứu sống 
phải coi như ân nhân chứ không bắt buộc phải coi như chồng. Còn anh 
thọ bắn, nếu anh biết rằng không có một người nào sẽ lặn ra cứu cô 
gái thì việc làm của anh chỉ có tính chất báo thù chứ không thể gọi là 
cứu vót. Tất nhiên, anh bắn trúng chim chứ không bắn trúng người là 
có dụng ý tốt. Nhưng giết chết chim mà không nghĩ rằng người cũng rơi 
luôn xuống nước thì dụng ý đó của anh hãy còn thiếu sót. Vậy đối vói 
anh, cô gái này cũng chỉ coi như một vị ân nhân. Còn anh giỏi lặn, anh 
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là một trong những người cứu cô gái, mà công việc cứu vót lại bắt buộc 
anh phải ôm cô gái trong tay suốt buổi. Sách xưa có nói rằng trừ vợ 
chồng ra, thì "nam nữ thụ thụ bất tương thân”. Bây giò anh đã lõ gần 
gũi cô gái đó thì hai người phải được kết duyên vói nhau mói là hợp lẽ. 
Tuy nhiên, đối vói các ân nhân, hai vợ chồng phải nhận họ làm anh em 
kết nghĩa. 

Nghe quan phân xử có tình có lý, mọi người đều vui vẻ tuân lỏi. Ba 
chàng trai kết nghĩa trỏ thành anh em thân mật hơn ruột thịt. Còn chàng 
lặn giỏi kết duyên cùng cô gái nọ. Lễ cưới cử hành rất linh đình, có cả 
hai chàng kia cùng dự. 


KHẢO DỊ 


Một truyện ỏ Hà-tính nhan đề 71⁄4 hải giai huynh đệ cũng cùng một nội 
dung với truyện trên, nhưng đáng lý có ba chàng tới cầu hôn thì ở dị bản này 
lại có thêm một chàng thứ tư có tài nhìn xa muôn dặm. Trong truyện không 
có cuộc thủ thách và việc đến lễ miếu thành hoàng, nhưng cũng có tình tiết 
chim đại bàng tha cô gái quý, và phú ông - cha cô gái - nói với cả bốn chàng: 
hễ ai cứu được con thì sẽ gả cho làm vợ. Anh chàng nhìn xa là người đầu tiên 
nhìn thấy đại bàng mang cô gái bay giữa biển cả, bèn chỉ cho chàng giỏi bắn 
đuổi theo bắn, và sự việc lần lượt xảy ra như truyện vừa kể. Rốt cuộc, bốn 
anh chàng ö bốn phưởng trời trỏ thành anh em chí thân”. 

Các truyện trên khá phổ biến ở thế giói. Nhà cổ tích học Pháp nổi tiếng 
Cô-xcanh (Cosquin) trước khi chết có viết đỏ dang một bài nghiên cứu về các 
loại dị bản của một cốt truyện - mà ông gọi tên là Cô gái bị bắt được cứu 
thoát và những nhân vật có tài lạ - trong quá trình di chuyển giữa các dân tộc 
khác nhau. Nói chung, so sánh các truyện lưu hành ỏ các dân tộc thì đều có 
những nét tương đồng, nhưng mỗi nhóm dị bản thường có một kết cục riêng, 
có nghĩa là cách xủ lý cũng như cách đánh giá công lao của các nhân vật có 


1. Theo Tên thanh tạp chỉ. 

2. Do Thanh Minh sưu tầm. 

3. Trong Tợp chứ dân tộc học uờ truyền thống dân gian, các tập 1, II (1920 - 21). 
Một số truyện kể dưới đây đều trích nhặt từ tạp chí này. 
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tài trong truyện, ỏ mỗi dân tộc cũng có những sắc thái riêng biệt. Chúng tôi 
chỉ kể ra đây một số truyện: | 

Truyện của người Khơ-me (Khmer), của người Lào giống với truyện của ta 
hơn cả, nhất là về kết cục: 

Có bốn anh chàng hăm hỏ đến thành phố Tác-xi-la để học nghề. Một người 
học vê thiên văn bói toán, một người học cách dùng vũ khí, một người học 
bơi lặn, một người học nghề cứu chữa thiên hạ. Thành tài, họ trỏ về quê; dọc 
đường nghỉ ỏ bãi biển. Sáng hôm sau, chàng học thiên văn cho biết có công 
chúa con vua Pê-a-rê-an-xây bị chim đại bàng tha đi, sắp bay qua đây. Cũng 
như truyện của ta, ba chàng kia lần lượt góp phần cứu công chúa, và sau đó 
cả bốn đều tranh lấy nàng làm vợ. Quan không xử được, đưa lên Bồ-tát. Bồ-tát 
xủ cho người biết thiên văn là thầy của công chúa vì anh dạy cho ba người kia 
hướng,tìm người bị nạn; người bắn nỏ là cha vì anh có công bảo vệ công chúa; 
người chữa sống lại là mẹ vì anh giành lại cho công chúa cuộc sống; người 
nhảy xuống biển ôm công chúa vào lòng mới là chồng. Nhưng lấy nhau rồi, 
hai vợ chồng phải ghi nhó công ơn của những người kia!. 

_ Truyện của người Thái-lan là một câu đố do một hoàng tử đưa ra, trong 
đó kể câu chuyện bốn người bà-la-môn cứu một cô gái (đại thể cũng hơi giống 
truyện trên). Sau đó hoàng tử đố: "Ai đáng lấy cô gái hơn cả?". 

Một người bạn của công chúa ứng vào cái ống nhổ trả lời: - "Lấy người 
chữa cho cô gái sống lại". Công chúa đá cái ống nhổ một đá và cãi lại rằng: 
-"Lấy người lặn vì nó ôm cô gái vào tay". 

Một truyện của người Bê-lút-sít-xtăng (Baloutchistan) (dân tộc ö phía Đông 
I[-răng (Iran)) cũng có kết thúc tương tự với các truyện trên, tức là giống Ở 
quan niệm đạo đúc của người phân xủ: 

Có ba chàng trai trẻ (không phải hoàng tử) mô côi cha ỏ với cậu, người 
cậu đặt điêu kiện cho họ nếu ai đi chơi xa tìm được vật quý và lạ thì sẽ gả 
con gái cho. Ba vật quý mà ba người mua được là: một vật hình quả cầu có 
thể tiết ra nước, nước ấy có thể làm cho người chết sống lại, một cái giường 
biết bay và một cái gương có thể nhìn xa hàng vạn dặm. Trên đường về, chàng 
trai làm chủ cái gương chọt nhìn thấy con gái của cậu đã chết, lúc ấy người ta 
đang khâm liệm để chôn. Anh vội báo tin cho hai người kia biết và nhờ có 
hai vật quý còn lại, họ trỏ về kịp thời, cứu cô gái sống lại. 


1. Theo Tệp sơn của hội nghiên cứu Đông-dương (BSEI, 1886); Hoàng Lâm, 
Xu-vãn- thon. Truyện dân gian Lào; Lê Trọng Khánh... Truyện dân gian 
Căm-pu-chỉa. 
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Người cậu bối rối không biết gả con cho ai, bèn đưa việc lên vua để vua 
phân xử. Vua phán: - "Chiếu theo luật, ta xử cho người nào thấy cô gái khi 
người ta đang khâm liệm nàng, được lấy nàng làm vọ, vì hắn đã nhìn thấy nàng 
trong khi người ta rửa ráy thi hài. Nếu không lấy hắn làm chồng, nàng sẽ rất. 
xấu hổ mỗi lúc gặp hắn". 

Các truyện dưới đây thì cô gái hoặc không kết hôn, hoặc kết hôn với một 
trong những người cúu mình, nhưng không xuất phát từ quan niệm đạo đức 
như trên. 


Truyện của người Đúc do anh em Grim (Ơrimm) sưu tập: 


Có bốn anh em một nhà nghèo kia từ giã cha, mỗi người đi một phương 
học nghề. Người con đầu gặp một người ăn trộm thiện nghệ và nghe lời hắn, 
theo học nghề ấy. Sau ba năm hắn trỏ nên trộm giỏi, đến nỗi muốn lấy của 
ai chỉ trong nháy mắt là lấy được ngay, mà kẻ bị mất vẫn không biết gì. Người 
em thứ hai học nhìn xa với một thầy khác và sau ba năm thành tài, được thầy 
cho một cái ống nhòm, có thể nhìn thấy mọi vật Ò ngoài vạn dặm. Người thứ 
ba học bắn và sau đó với khẩu súng của thầy cho, hắn có thể bắn trúng theo 
ý muốn dù khó mấy cũng chẳng sai. Còn người em út học nghề may, sau ba 
năm thầy cũng cho một cái kim có thể khâu vá tất cả mọi vật mà không thấy vết. 


Đúng ngày hẹn, anh em trỏ về quê cũ. Họ trổ tài cho bố xem, người thứ 
hai đứng dưới đất mà biết được số trúng chim năm quả trong một cái tổ trên 
cây cao có con chim mẹ đang ấp; người anh cả trèo lên trộm lấy trứng xuống 
mà chim mẹ không hay biết gì cả; người thứ ba bày trúng lên mấy góc bàn bắn 
một phát trúng cả năm mà trứng không võ; người thú tư khâu lại lành lặn như 
cũ. Đoạn người anh cả lại đưa đặt trứng lên tổ cũ. Sau đó mấy hôm trứng nỏ, 
mỗi con chim non có một vành đỏ ở cổ, dấu vết đường chỉ khâu của người 
em út. 


Không bao lâu, có tin công chúa bị rồng bắt đi mất. Bốn anh em nghe nói 
vua sẽ gả công chúa cho kẻ nào cứu được, bèn đến kinh xin một chiếc tàu để 
đi tìm. Trước tiên, người em thú hai nhờ cái ống nhòm, nhìn thấy công chúa 
Ö trên một núi đá, còn con rồng thì đang ngủ, đầu gối lên đùi công chúa. Người 
anh cả một mình lên núi trộm được công chúa xuống tàu, dong buồm mà chạy. 
Khi rồng thức dậy thấy mất công chúa, vội đuổi theo tàu. Chàng thiện xạ bắn 
luôn một phát, rông rơi xuống, tàu võ tan từng mảnh. Trong khi nguy cấp, 
chàng giỏi khâu đã làm cho tàu liền lại như cũ, cuối cùng vê được đến nhà. 
Thấy họ kể công lao của mình với mục đích giành công chúa, vua cắt nủa đất 
nước giao cho họ trị vì, để khỏi phải gả công chúa cho người nào cả. 
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Truyện của người Xla-vo (Slave) ö Mô-ra-vi (Moravie) giống với truyện của 
Đức, nhưng người thợ may được thay bằng người thọ vá. Người con đầu đi học 
nghề trỏ về nói với bố: -"Con làm thọ vá nhung không phải vá như người ta; 
hễ thấy cái gì cũ, con chỉ nói hai tiếng "chữa lại" là xong ngay”. Và anh nói 
thủ mấy tiếng, cái áo của người bố bị rách cùi tay liền lành lặn như cũ. Người 
thứ hai nói: - "Con ăn trộm cũng vậy, chỉ nghĩ đến một vật gì đó, dù xa bao 
nhiêu, là có thể có trong tay rồi". Người thứ ba nói: -"Con nhìn lên trồi, có 
thể thấy được mọi nơi trên trái đất". Người con út nói: -"Con là thợ săn, nhưng 
chỉ cần nói đến con vật nào đó là lập tức nó bị bắn chết". 

Rồi đó, nhà thiên văn cũng phát hiện ra công chúa bị rông bắt giam ỏ một 
hòn đảo trên Hồng-hải. Bốn anh em đi tàu đến đảo. Người ăn trộm chỉ nói: 
-"Công chúa đến dây", thế là công chúa có mặt trên tàu. Khi bị rông đuổi, 
người thọ săn nói: -"Bắn chết" thì rông liền rơi xuống, nhưng xác nó lại làm 
thủng tàu. Thấy thế, người thợ vá chỉ nói một tiếng "vá" là vá xong tàu. 

Khi họ tranh giành công chúa, vua bảo: - "Nếu các anh còn tranh nhau, ta 
sẽ cắt con ta làm bốn cho mối người một phần, vì vua không bao giò hai lời, 
nhưng như thế chả có lợi gì". Bốn người bằng lòng để cho cô gái chọn lấy một 
anh làm chồng, còn ba người kia làm quan to trong triều. 

Người Nùng cũng có một truyện gần giống với hai truyện trên, nhưng lại 
thêm một người độn thổ để có một đoạn kết với diễn biến hơi khác. Ở dây 
có năm anh em thiện nghệ: một người ăn trộm, một người bắn tên; một người 
nhìn ống nhòm (làm bằng hai trăm loại gỗ khác nhau), một người may vá, và 
một người do cứu con gái Long vương mà học được nghề bơi lội và độn thổ. 

Đúng hẹn, họ trỏ về và cũng có một công chúa bị rồng bắt để cho họ trổ 
tài, hy vọng được lấy công chúa như lời hứa của nhà vua. Anh thợ vá ghép ba 
trăm tấm ván thành tàu ra biển. Anh có ống nhòm chỉ đúng chỗ ỏ của rồng. 
Anh ăn trộm đưa công chúa lên tàu. Anh bắn giỏi giết con rồng khi nó đuổi: 
Anh thọ vá chữa lại tàu vì bị rông làm cho võ tan. Trong khi đó một con yêu 
tỉnh (giả chan) tối bắt công chúa mang đi mất. Anh có ống nhòm lại tìm thấy 
công chúa Ỏ trong hang sâu dưới núi. Anh độn thổ chui xuống đất cõng về. 
Anh bắn tên giết yêu tính khi mụ đuổi theo. Yêu tinh chồng lại tới bắt đưa 
đi nhưng cũng bị bắn chết. Khi công chúa được cứu về, vì không biết gả cho 
ai, nhà vua bảo họ làm anh em kết nghĩa với công chúa rồi phong cho làm 
quan to trong triều. 


1. Theo Hoàng Quyết, đã dẫn. 
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Truyện của Hy-lạp (Grèce): 


Bảy anh em cứu được một nàng công chúa khỏi tay quái vật, đưa về một 
lâu đài kín, đặn công chúa đừng nhìn qua cửa sổ. Nhưng đêm lại công chúa 
nhìn ra ngoài vì có tiếng nhạc hấp dẫn, nên bị con quái vật ẩn trong đám mây 
đen bắt đi. Người giỏi bắn vội bắn thủng đám mây, quái vật chết. Một trong 
số những người em có tài tung hứng bèn gio cánh tay ra đón công chúa rơi 
xuống kịp thời. Đưa công chúa về đến nơi họ tranh công, vua bảo cắt công 
chúa ra làm bảy phần chia cho họ vì xét thấy ai cũng có công ngang nhau. Bảy 
anh em đều xin thôi, được vua thưởng rất hậu. 


Truyện của người Can-đê ở I-răng (Tran) thì kết cục lại để cô gái kết hôn 
với nhà thiên văn: 


Có ba anh em cùng yêu một cô em họ. Người bố không biết xử trí ra sao, 
bèn bảo họ đi học mỗi người một nghề, ai tài giỏi hơn sẽ gả. Một người học 
nghề thiên văn, một người học nghề kỹ sư, và một người học nghê thầy thuốc. 
Cả ba cùng gặp nhau ỏ một địa điểm. Nhà thiên văn cho biết cô gái đang bệnh 
nặng, nhà kỹ sư tính toán ngay đường sá, chế một cái xe để đi, và cuối cùng 
đưa được người thầy thuốc về kịp thời, nhờ đó chữa cho cô gái bình phục. 


Khi họ ra sức tranh công, bố mẹ và bạn bè quyết định: người thầy thuốc 
chữa bệnh thì sẽ trả tiên, nhà kỹ sư thì trả lương, nhưng nếu không có nhà 
thiên văn bói ra sự việc để về chữa chạy thì cô gái chết. Bèn cho nhà thiên 
văn được lấy cô gái làm vợ. 


Một trong mấy truyện của Ấn-độ kể trong sách Hưi mươi lăm truyện quỷ 
(Vêtãla pantachavincaii) (những truyện này đều là những trường hợp khó xủ 
do một con quỷ nêu ra để hỏi ý kiến vua Vi-krâ-ma) thì công lao lại không 
thuộc về nhà thiên văn hay nhà kỹ sư: 


Có ba nhân vật trẻ đẹp, có tài nghệ, cùng một lúc đến hỏi một cô gái làm 
cho cô và bố mẹ cô bối rối không biết nên như thế nào. Giữa lúc đó thì bỗng 
quỷ bắt mất cô gái. Người thú nhất giỏi thiên văn biết quỷ đã đưa lên núi 
Vin-di-a. Người thứ ba chế ra chiếc xe mang tới núi. Người thứ hai giết con 
quỷ và cứu cô gái. Vua phân xử: người thứ hai đáng là chồng cô gái”. 

Truyện của người Mô-rø (Maures) (châu Phi) cũng có kết cục như trên: 
1. Theo bản dịch của Đơ-ve-dơ (Devèze). Tạp chí Mö⁄2RĐ£ Ông (Le Muséum,) 
(1892). 
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Một cô gái bị yêu tỉnh bắt. Một bà mẹ có bảy đứa con trai, láng giềng nhà 
cô gái, nhận sẽ bảo mấy dứa con mình di cứu. Khi các con bà về, đã thấy bày 
sẵn giữa sân một cỗ yên cương nạm vàng, Ò giữa nhà bày một bộ áo quần đẹp 
có cả mũ và giày. Họ hỏi mẹ những thứ ấy để làm gì? Mẹ đáp: - "Để thưởng 
cho đứa nào cứu được cô gái hàng xóm mất tích". Bảy con cùng hăm hỏ nhận lòi. 

Trong bảy ngày, một người có tài "nghe được tiếng sương rơi”, liền phát 
hiện ra lâu đài của yêu tính, báo cho những người kia biết yêu tinh hiện đang 
ngủ, răng quỷ cắn lấy tóc cô gái. Người thứ hai có tài "tay đặt vào của là khóa 
mỏ ra", mỏ liên tiếp bảy cái cửa. Người thứ ba có tài "gÕ rối những sợi t0 vướng 
vào búi gai”, đã giật được tóc cô gái ra khỏi miệng yêu tỉnh mà nó không biết. 
Người thứ tư có tài "tung húng và đuổi nhanh như gió" đã lần lượt ném cô gái 
lên trời qua bảy lóp của, rồi lần lượt chạy vụt ra húng cô trong cánh tay. Khi 
họ lên ngựa phi vê, thì người thứ nhất báo tin yêu tính đã biến thành diêu 
hâu đang đuổi theo. Các anh em xúm nhau bắn chết. Sau đó, cô gái lấy người 
đã gÕ tóc mình ra khỏi miệng yêu tính. 

Một truyện của Nga cũng xủ cho cô gái lấy người ăn trộm: 

Một nông dân có bảy đứa con đều cùng một tên là Xi-mê-ông. Họ trẻ khỏe 
nhưng lười và dủ tật xấu. Người cha dưa các con đến làm dầy tó cho vua. Vua 
hỏi mỗi người: -"Biết làm gì?" Một đứa trả lòi: -"Tôi biết ăn trộm". Một đứa 
khác: -"Tôi biết rèn những vật quý". Người thứ ba "có thể bắn trúng chim bay". 
Người thứ tư "nếu chim rơi xuống nước, có thể lội ra lấy về". Người thứ năm 
"trèo lên một chỗ cao nào đó có thể thấy hết cả nước". Người thứ sáu "có thể 
đóng một chiếc tàu chạy rất nhanh". Người thứ bảy "có thể chữa lành mọi bệnh". 

Một hôm, vua muốn lấy một công chúa nước khác nhưng không có cách gì 
bất vê, bèn giao việc đó cho bảy người. Bọn họ lên tàu do một người đóng 
tàu, đóng xong trong một thời gian rất ngắn. Đến nơi, một người trèo lên cột 
cao nhìn và báo tin rằng lúc này công chúa đang ngồi một mình, có thể bắt 
trộm được. Người thọ rèn rèn ngay hai món đồ đẹp cùng đi với người ăn trộm 
vào cung để bán. Cuối cùng, người sau tìm được công chúa đem về đến tàu 
rồi nhổ neo. Công chúa ở đây không bị bắt trỏ lại mà hóa thành chim thiên 
nga bay đi. Người đi săn bắn ngay một phát vào đầu cánh trái, chim rơi xuống 
nước. Người lặn giỏi vớt lên lại hóa nguyên hình cô gái đẹp, nhưng tay cô bị 
thương. Đến lượt người thầy thuốc chữa lành ngay. 

Sau khi đưa công chúa về, vua tự thấy mình quá già. Vưa hỏi: - "Nàng muốn 
lấy ai trong bảy anh em?”. Công chúa chọn người ăn trộm. Bèn gả cho và 
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nhường luôn ngai vàng, lại cho các em của người ăn trộm làm chúc quan 
to (bôi-a). 

Truyện của người Ý (Iraha) ö Vo-ni-dø (Venise) thì cái may mắn thuộc về 
người vá tàu. 

Một người có bốn con trai và nuôi đõ đầu một cô gái. Anh nào cũng muốn 
lấy cô làm vợ. Người cha bảo chúng hãy đi học mỗi đứa một nghề, lúc trỏ về 
ai tài giỏi vào bậc thầy sẽ gả cho. Khi họ trỏ về, cha báo cho biết là cô gái đã 
bị mất tích. Anh chàng học nghề thầy pháp cho biết cô gái hiện Ở trong vườn 
của hoàng tử. Anh chàng học nghề ăn trộm lẻn vào vườn bắt ngay cô gái rồi 
nhảy ra rất lẹ, đưa về thuyền. ¬ | | 

Người làm vườn sai một con rồng gác vườn đuổi theo. Rồng toan chụp bắt 
cô gái, nhưng anh chàng bắn giỏi đã cho một phát súng. Rồng ngã xuống đè 
lên thuyền, thuyền muốn võ tan, nhưng anh chàng học nghề thợ mộc đã nhảy 
ngay xuống nước, trong nháy mắt chữa được thuyền lành lặn như cũ, và đưa 
được cô gái về yên lành. Kết quả, người cha gả cô cho anh chàng thọ mộc. 


Những truyện dưới đây, nhân vật trung tâm là cô gái, không lấy một trong 
những người cứu mình, mà lại lấy người cha của họ. 


Truyện trong sách .Pen-fa-mơ-ron của Ba-di-lo (Basile): 


Một người có năm đứa con. Thấy con không làm nghề ngỗng gì mà chỉ ăn 
hại, bèn bảo đi tìm học mỗi đứa một nghề, và dặn vào một ngày nhất định thì 
cả năm phải về nhà. | 

Đúng hẹn, năm anh em cùng về. Người anh cả là bọm trộm không ai ăn 
đút, người thứ hai biết đóng tàu, người thứ ba có thuốc cải tử hoàn sinh, người 
thú tư có tài bắn nỏ và người thứ năm biết tiếng chim. Anh chàng út tỏ tài 
bằng cách báo tin: anh vừa nghe một con chim dậu ở gần đó cho biết, có một 
con yêu cướp một công chúa đưa đến núi đá, và vua cho rao ai cúu được sẽ 
phong làm phò mã. Người thú hai làm ngay một chiếc tàu, trên đó năm người 
cùng đi với người cha đến núi đá. Cũng như truyện của Đức, yêu tỉnh cũng 
đang ngủ say, đầu kê lên đùi công chúa. Người anh cả khiêng một hòn đá cho 
con yêu kê đầu, rồi trộm công chúa về tàu. Yêu cũng hóa thành mây duổi 
theo, và cũng bị một phát tên rơi xuống tàu; công chúa chết ngay cùng với 
yêu, nhưng được người thứ tư làm cho sống lại. Lúc về, ai nấy đều tranh công. 
Vua giao cho người cha phân xử. Cuối cùng, vua gả công chúa cho người cha 
của họ là người quan trọng trong việc cúu công chúa. 
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Cũng như truyện của người Bê-lút-sít-xtăng đã kể trên kia, một truyện khác 
của người Hy-lạp (Grèce), của người Xu-a-hi-li ö đảo Dăng-di-bar (Zanzibar) 
đều có ba anh em và ba vật quý: ống thiên lý kính, tấm thảm bay và thuốc cải 
tử hoàn sinh (Hy-lạp); gương thần, chiếu biết bay và lọ dầu hồi sinh (Xu-a-hi-]i). 
Những vật này đều có vị trí quan trọng trong việc cứu cô gái. Kết cục của 
truyện Hy-lạp: để chấm dút tranh chấp giữa ba hoàng tủ, vua cha lấy cô làm 
vỌ. Còn kết cục của truyện người Xu-a-hi-l: khi ba anh bảo cô gái chọn một 
trong ba người làm chông, thì cô ta chọn người cha của họ "để cho cả ba gọi 
mình là mẹ". 

So với các truyện vừa kể, truyện của người Tây-ban-nha (Espana) lại có kết 
cục lạ hon: lấy cả ba. 

Lần đầu tiên, khi người cha cô gái bảo chọn một trong ba người con trai 
đến hỏi, cô trả lồi: "Lấy cả ba". Người cha chuyển câu trả lời ấy cho ba người 
và thêm vào: -”Vì đó là việc không thể được, nên sẽ gả cho người nào mang 
về một vật quý và hiếm". Cuối cùng, cô gái cũng được cứu sống nhÒ có ba vật 
của ba người: tấm gương thần, cái thùng bay và dầu hồi sinh, và câu đầu tiên 
cô nói là: -"Cha thấy không, phải lấy cả ba”, rồi truyện dừng lại Ỏ đây. 

Hai truyện sau đây có kết cục giống nhau và khá lý thú: cả mấy anh em và 
cô gái đều hóa ra các vì sao. 

Mội truyện của Dan-mạch (Danemark): 

.Có sáu anh em được cha cho đi ra nước ngoài, mỗi người một phương, học 
mỗi người một nghề. Người anh cả biết đóng tàu tự động chạy được. Người 
thứ hai có thể lái tàu chạy trên bộ cũng như dưới nước. Người thứ ba ngồi Ở 
nước này nhưng có thể nghe chuyện người ta nói Ở nước khác. Người thú tư 
bắn giỏi, không phải đọi đến phát thứ hai. Người thú năm trèo được thành 
cao. Người thứ sáu, bậc thầy trong nghề ăn trộm. 

Truyện cũng có nàng công chúa bị bắt do một mụ phù thủy hung ác. Vua 
cũng hẹn gả cho người nào cứu được. Người anh cả liền đóng một chiếc tàu, 
tàu ấy do người em thứ hai lái. Người tài nghe phát hiện ra chỗ giấu công 
chúa trong một hòn núi thủy tinh. Người tài trèo trèo lên đỉnh núi, thấy tên 
phù thủy đang ngủ, đầu cũng gối lên đầu gối công chúa. Anh ta trèo xuống, 
công anh giỏi trộm lên và chỉ trong một chốc, anh này trộm được công chúa, 
rồi cả hai được anh tài trèo công vê tàu. Cũng như các truyện trên, tàu chạy 
chưa được bao lâu thì người tài nghe báo tin tên phù thủy dang bay trên không, 
đuổi theo tàu. Người tài bắn bắn một phát vào chỗ hiểm nhất trong người tên 
phù thủy, như công chúa mách. 
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Cúu được vê nhà, cả sáu người đều muốn lấy công chúa làm vợ. Vua và 
công chúa rất bối rối. Nhưng lúc bấy giò, Trời không muốn để cho mấy anh 
em xung đột nên làm cho họ và cả công chúa hóa thành sao, nay tức là chòm 
sao Thất tinh. Người dân Đan-mạch nói ngôi sáng nhất trong đó là công chúa, 
còn ngôi mò nhất là anh chàng giỏi trộm. Đó cũng là một hình thức dánh giá. 

Truyện ở vùng sông Đa-nuýp (Danuble): 

Công chúa bị một con rồng hung ác bảy dầu bắt đi. Vua sai viên quan đầu 
triều đi tìm. Viên quan tưởng thất vọng đến nơi thì gặp một bà già, bà này 
cho biết cú di tìm mẹ Rồng thì có thể tìm được công chúa. Gặp mẹ Rồng, mẹ 
Rồng bảo chờ năm con trai mẹ về sẽ hỏi ý kiến. Năm người con rông này có 
phép mầu nhiệm: người thứ nhất có thể lấy trộm bất cứ vật gì theo ý muốn. 
Người thứ hai tìm dược vật bị mất. Người thứ ba bắn tên giỏi. Người thú tư 
xây lâu dài trong nháy mắt. Người thứ năm đuổi theo một vật nhanh như chóp. 

Khi năm chàng rồng trỏ về, họ bằng lòng giúp vua. Chỗ công chúa bị giam 
liền dược một người trong số họ phát hiện. Người thú hai tìm vào, chiếm được 
công chúa, thì con rồng hung ác lại chiếm lại, và dem lên không trung. Nhưng 
chỉ một mũi tên của người bắn giỏi, rông roi xuống, đánh rơi cả công chúa, 
nhò có người thứ năm nhanh chân nhanh tay đõ lấy kịp thời. Bị họ hàng nhà 
rồng hung ác duổi theo, cả năm người cùng sứ giả nhà vua ẩn trong cái lâu 
đài kín do người thứ tư xây dựng trong chốc lát. 

Đến lúc tranh công, bà mẹ Rồng dưa việc đó di hỏi mẹ Gió, mẹ Gió bảo 
đi tìm mẹ Trăng. Mẹ Trăng lại chuyển cho mẹ Trời. Mẹ Trời bảo chính mẹ 
Rồng là người trọng tài tốt nhất. Lúc đó mẹ Rồng phán: - "Các con là con 
trai của ta, còn cô gái này là con gái của ta, là em gái của các con”. Từ dó họ 
bay lên trời và hóa thành bảy ngôi sao gọi là Vi-la-chit-chỉ. Mỗi năm, bảy ngôi 
sao này phải đi thăm mẹ Gió, mẹ Trăng và mẹ Trời một lần, nên hôm đó người 
ta thấy chúng xuất hiện trên bầu trời. 

Người Mông-cổ có một truyện có những tình tiết và kết thúc khác hẳn 
nhưng xét kỹ, vẫn cùng một loại hình với truyện trên: 

Có sáu chàng thanh niên bỏ nước ra đi, khi đến chỗ có sấu con sông giao 
nhau, họ bắt đầu chia tay mỗi người di theo một ngả sông, sau khi đã trồng 
mỗi người một loại cây ứng vào sinh mệnh của từng người. Họ hẹn sẽ gặp 
nhau vào một ngày nhất định, hễ thấy cây của ai héo thì biết người đó dang 
øặp nạn, và phải theo hướng ngả sông người đó mà di cúu. 

Một chàng con nhà giàu ngược dòng đến một nơi ở với vợ chông một ông 
lão và được họ gả con gái đẹp cho làm vợ. Một hôm lính hầu của vua nhặt 
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được chiếc nhẫn có đá quý nổi trên sông gần đó, bèn đưa về cho vua. Vua bảo 
phải đi tìm cho được người đàn bà chủ nhân của cái nhẫn. Khi bắt vợ chàng 
kia về, vua thấy sắc đẹp vượt xa các người vợ của hắn thì muốn nạp vào cung, 
nhưng người đàn bà đòi giữ thủy chung với chồng. Vua lại ra lệnh cho lính 
hầu di giết chồng. Xác người chồng bị chúng chôn ỏ bò sông, dần lên mộ một 
hòn đá lón. 

Khi năm người kia vê đến chỗ hẹn, thấy cây sinh mệnh của bạn đã héo. 
Một người học phép độn tìm ra chỗ chôn xác. Một người học nghề rèn dùng 
búa đập võ hòn đá, và người học thuốc cứu bạn sống lại. Một người học nghê 
chạm tạc một con chim øga-ru-đa bằng gỗ có thể cho người ngồi vào trong đó 
và chim bay được. Một người học nghề sơn vẽ tô đẹp cho con chim. Người 
con nhà giàu cưỡi chim bay đến cung vua, lượn mấy vòng trên không trung. 
Vua nhìn chim không chán mắt, lại gọi người đàn bà đẹp lên lầu cao để xem 
và cho chim ăn. Nhân đó, người chồng cũ cho chim sà xuống cắp lấy vợ đi 
luôn. Nhưng khi về đến nơi, ai cũng muốn lấy nàng, tranh nhau không ai chịu 
ai. "Vậy thì chúng ta đều lấy". Họ nói thế và cắt người dàn bà ra từng mảnh". 


Truyện của người Ẩn-độ và người Ả-rập còn có kết cục lạ hơn. Sau đây là 
truyện của A-rập trong Nghìn lẻ môi dêm: 


Có ba hoàng tử muốn lấy công chúa Nu-ru-ni-har con đÕõ đầu của vua cha. 
Vua cha quyết định sẽ gả cho người nào đi du lịch về mang một vật lạ và quý 
nhất. Trong lúc họ chưa về thì công chúa bị đau nặng sắp chết. Hoàng tử thứ 
nhất có cặp kính thần phát hiện ra công chúa chết. Hoàng tử thứ hai có tấm 
thảm bay mang cả ba về đến tận buồng công chúa. Đến lượt hoàng tử thứ ba 
cho nàng ngửi quả táo thần nên sống lại. Vua bối rối không biết giải quyết 
thế nào, mới bảo ba người bắn cung, ai bắn xa hơn thì được lấy công chúa. 
Mũi tên của hoàng tủ thú ba xa hơn nhưng lại không tìm ra dấu, nên công 
chúa về tay hoàng tử thứ hai. 


Phần sau của truyện chuyển sang một hướng khác. Hoàng tử thứ ba Át-mét 
do đi tìm mũi tên của mình mà gặp nàng tiên Pa-ri Ba-nu. Hai người đưa nhau 
về cung và kết làm vợ chồng, nhưng hoàng tử thỉnh thoảng được vợ cho về 
thăm vua cha. Nghe mồm bọn nịnh thần, vua cha bắt chàng phải đi tìm: lần 
đầu, một cái màn có thể che được khắp đại đội quân mã của nhà vua nhưng 
1. Theo sách Xi-đi Kur (Cái chết mầu nhiệm). Một dị bản khác nói rằng: sau 
khi tranh công, những người ấy rút dao đâm nhau chết. 
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lại có thể cầm gọn trong bàn tay; lần thứ hai, một thứ nước thần ở suối sư tử 
có thể chữa mọi bệnh; lần thú ba, một con người lùn dị dạng cầm một cây gậy 
sắt nặng năm trăm cân. Nhưng lần cuối cùng, khi đưa người lùn dị dạng về 

triều, vỚi cây gây sắt, người lùn đã giết chết bọn nịnh thần và đưa Át-mét lên | 
làm vua nước Ấn- độ!. 

Phần nào giống với truyện của Ả-rập là truyện Triều-tiên: Có ba chàng yêu 
một cô gái. Cô gái hỏi ý kiến một đạo sĩ ỏ Hắc-long-sơn, cụ trao cho ba đồng 
tiền bảo cho mỗi anh một đồng, ai mua được vật gì quý hon thì lấy. Anh chàng 
thứ nhất mua được chiếc gương thần phát hiện ra cô gái ốm sắp chết. Anh 
thú hai mua được con lạc đà kỳ diệu, nhờ nó mà cả ba cùng vê tới nơi trong 
nháy mắt. Với quả táo thần của người thứ ba, cô gái khỏi bệnh ngay lập tức. 
Cô bèn bảo ba anh chàng tranh công tự suy nghĩ xem ai hơn, nhưng ba ngày 
ba đêm vẫn không xong. Trước khi phân xủ, cô gái dặn một cái chuông cổ là 
hễ cô phân xử đúng thì nó sẽ ngân lên. Cô phán như sau: - "Tôi sẽ lấy chàng 
thứ ba vì chàng mua táo không vị mình, mà vị người khác. Và S iệc ÚC táo 
đã bị ăn mất, còn hai vật kia của hai người vẫn còn nguyên vẹn". Phán xong, 
chuông cổ ngân lên. Thế là cô lấy anh chàng thứ ba làm chồng”. 


Thuộc loại truyện phân xử này còn có một loạt truyện khác, cũng hơi gần 
gũi về kết cấu và chủ đề. Xin kể dưới đây một số. 
Ba truyện của người Kho-me (Khmer): 


1. Nhà sự hoàn tục và ba cô gái: một nhà sư vừa hoàn tục để kiếm vợ, một 
hôm tắm ở sông. Bỗng bờ sông sụt lỏ đẩy anh ra xa. Không biết bơi, anh chới 
với kêu cứu. Có ba cô đi lấy nước gần đấy. Cô thú nhất đẩy ra một khúc gỗ 
cho anh ôm. Nhưng anh vẫn chói với không vào được. Thấy vậy cô thứ hai 


1. Truyện Nghìn lẻ một đêm (Bản dịch của Ga- lăng (Antoine Galland)): Truyện 
| hoàng tử Át-mét Uuờ nàng tiên Pa-ri Ba-nu. 

2. Theo Quả nho rừng (tập truyện cổ tích cóc nước bạn). Người Pháp (vùng Hạ 
Brơ- ta- nhơ (Basse Bretagne)) cũng có một truyện giống truyện trên: có ba anh 
em ruột muốn lấy một em gái con nuôi của bố. Họ cùng được bố cho mỗi người | 
một ngàn đồng bảo mua vật gì quý nhất thì sẽ được lấy. Một người mua được 
cặp kính thần. Khi đeo vào hắn kinh ngạc phát hiện ra không phải chỉ em gái 
mà cả bố mẹ đang hấp hối. Một người mua được chiếc xe thần đưa cả ba về nhà 
chỉ trong một phút. Người thứ ba mua được ba quả táo thần đưa cho mỗi bệnh 
nhân một quả, lập tức sống lại. Kết quả cô gái về người mua táo vì "táo thì bị 
mất còn hai vật kia vẫn còn" (Theo Đơ-la-ruy (Delarue) và Tê- ne- dơ (Ténèze), 
đã dẫn). | 
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đưa ra một sào tre cho anh nắm để kéo vào. Thấy anh trần truồng, cô thứ ba 
cởi ngay tấm chăn ỏ người cho anh khoác. Thấy anh đẹp trai, cả ba cô tranh 
công để được lấy làm chồng. Không ai chịu ai nên đưa lên quan. Hai cô đầu 
đều nói: - "Nếu không có tôi thì chắc tính mạng anh đâu còn”. Cô thú ba nghe 
quan hỏi, đáp: - "Tôi không cứu tính mạng anh ấy, vì thấy anh ấy lõa lô nên 
tôi quẳng chăn cho để che". Sau một hồi suy nghĩ, quan phán: - "Hai cô đầu 
làm bổn phận một cách tự hào, hành động ấy rất đẹp, đáng được coi như mẹ 
chàng trai. Còn cô thứ ba thấy người không quần áo nên cỏi chăn cho. Đó là 
sự e lệ, là tình cảm nam nữ. Hành động của cô nảy sinh mối quan hệ giữa hai 
người. Vậy cô đáng được coi là người yêu của chàng trai". 

2. Người ăn trôm và bốn cô gái: một người ăn trộm đang hành nghề thì bị 
bắt treo cổ lên tường, theo lệ phải có một ngàn đồng vàng thì mới được chuộc 
mạng. Có bốn cô gái vốn yêu hắn từ trước: một cô gái giàu có bỏ tiên chuộc 
về, nhưng hắn bị thương tích và nằm mê man bất tỉnh, cô thứ hai kiếm thầy 
chạy thuốc chữa cho khỏi chết. Cô thứ ba bán hết tư trang để phụng dưỡng 
cho hắn. Cô thú tư hàng ngày rửa vết thương nâng giấc hầu hạ. Chẳng bao 
lâu hắn bình phục, bốn cô cùng tranh công để được lấy làm chông. Việc đưa 
đến vua, vua phán: - "Người bỏ tiền chuộc được coi như cha người ăn trộm; 
người thuốc thang được coi như mẹ; người bán tư trang được coi như chị; còn 
người lau rủa vết thương săn sóc hàng ngày được coi như vợ”. 

3. Cô gát đẹp và ba chàng trai: có ba chàng trai yêu một cô gái nhưng không 
được bố mẹ thuận gả. Cô gái tự nhiên chết. Ba chàng rất thương xót. Một 
người làm lễ hỏa táng thu nhặt hài cốt chôn cất tử tế; người thứ hai ôm lấy 
mộ khóc lóc thảm thiết; còn người thứ ba bỏ quê đi học phép cải tử hoàn sinh, 
cuối cùng phép thuật của hắn làm cho cô gái sống lại. Cả ba đều tranh lấy cô 
làm vợ. Việc đưa lên vua. Vua xử cho chàng trai thứ nhất là con cô gấi VÌ VIỆC 
thu cất hài cốt là phận sự của con đối với cha mẹ; người thứ ba là cha cô gái 
vì việc cúu vót chạy chữa là phận sự của cha mẹ đối với con. Còn người thứ 
hai mới là chồng của cô gái: có là chồng thì mới ôm ấp săn sóc vợ lúc chết 
cũng như lúc sống”. 

Trong sách Hai mươi lắm truyện quỷ của Ấn-độ (đã dẫn) có một truyện 
tương tự truyện vừa kể ở trên, đoạn cuối như sau: 


1. Theo Pa- vi (Pavie). Phới bộ Paui ở Đông-dương (1879-1895). 
2. Hai truyện này đều theo Cô-xcanh (Cosquin), sách đã dẫn. 
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Một cô gái bị rắn độc cắn chết. Cha cô gái làm lễ đốt xác: Người thú nhất 
nhặt xương bó lại mang đi hết rừng này sang rừng khác. Người thứ hai.nhặt 
tro rồi làm nhà ở lại mộ. Người thứ ba đi hết nơi này sang nơi khác. Một hôm 
vào nhà một người bà-la-môn xin ăn. Chủ nhà mời anh ăn uống tử tế Giữa 
lúc ấy, vì đứa con quấy mẹ, người chủ nhà ném thằng bé vào lò sưởi cháy thành 
than. Thấy vậy, anh nghẹn ngào không ăn được nữa. Chủ nhà lấy ra một quyển 
sách, đọc một câu chú thì đứa trẻ lại sống lại. Anh bèn ăn trộm quyển sách 
ấy về làm sống cô gái. Sống lại, cô gái là đối tượng tranh giành của cả ba người. 
Vua Vi-krâ-ma xử rằng: người giữ xương là con, người cứu sống „ni cha, người 
dựng nhà bên đống tro mới là chồng. 


- _ Cũng quyển sách trên, còn có một truyện: 


Có bốn chàng trai đẹp, trẻ, khỏe cùng một lúc đến hỏi một công chúa làm 
vợ. Người thứ nhất xưng có tài làm áo bán được nhiều tiên. Người thứ hai 
xưng hiểu tiếng loài vật trên cạn cũng như dưới nước. Người thứ ba xưng đọc 
được nhiều sách. Người thứ tư xưng bắn giỏi. Cô không biết lấy ai vì họ tài 
ngang nhau. Quỷ đem chuyện ấy hỏi vua Vi-krâ-ma. Vua đáp: người làm áo 
và bán áo thuộc đẳng cấp bình dân (xu-đø-ra); người biết tiếng loài vật trên 
cạn cũng như dưới nước thuộc đẳng cấp nô lệ (vai-xia); người dọc sách thuộc 
đẳng cấp bà-la-môn; người bắn giỏi xúng đáng với công chúa vì thuộc đẳng 
cấp võ sĩ!. 


Người Miến-điện (Myanmar) cũng có hai truyện: 


1. Tình yêu chân chính: giống với truyện Kho-me vừa kể: ỏ xứ Kham-ban-sa 
có bốn người nhà giàu kết bạn thân, ba người đều có con trai, người thứ tư 
có cô con gái đẹp; cả ba chàng trai đều tha thiết muốn lấy. Trước khi nhận 
lời, bố mẹ cô gái hỏi mỗi người xem giá dụ con gái mình chết trước khi cưói 
thì thái độ của họ như thế nào? Một người hứa thân hành đốt xác trông nom 
đám ma chu tất. Người thứ hai hứa sẽ chôn cất xương tro làm lăng mộ tốt đẹp. 
Người thứ ba hứa chăm sóc đêm ngày ở mộ cho đến khi hắn chết. Cô gái quả 
chết trước mười lăm tuổi. Cả ba chàng trai đều làm như lời hứa. Sau đó, trong 
khi người thứ ba trông nom ở mộ thì có một đạo sĩ (y-ô-ghi) thương hại hắn, 
hóa phép làm cho cô gái sống lại. Cả ba tranh công. Cuối cùng phải đưa đến 
công chúa Thu-đam-ma Sa-ri. Công chúa phán: chỉ có người thứ ba là có tình 
yêu chân chính, vì hắn tự nguyện làm việc gác mộ là việc mà xã hội khinh thị, 
loại khỏi đẳng cấp đến bảy dời. Do đó hắn có quyền lấy cô gái. 


1. Đều theo tạp chí Muy-dê-ông (Le Muséum), sách đã dẫn. 
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2. Ba người vợ tranh nhau môi chồng: cũng ö xú Kham-ban-sa có một chàng 
trai con một nhà giàu lấy vợ sóm. Khi chiêm bao thấy số phận mình sẽ chết 
vì rắn cắn, hắn bèn dặn người nhà đừng hỏa táng mà cho lên bè thả sông. Sau 
hắn quả bị rắn cắn mà chết, vợ hắn làm theo lời dặn. Bè trôi đến một nơi có 
ba cô gái đang gội, nhờ người bố của ba cô có phép mầu trị rắn nên cứu được 
hắn sống lại. Thấy anh chàng rất đẹp trai, ba cô gái lúc đầu giành nhau làm 
chồng, nhưng sau thỏa thuận thả cho về. Một cô cột cho hắn một dây bùa làm 
hắn hóa thành con vẹt. Chim bay vào vườn nhà vua cắn phá cây quả. Người 
ta bắt được, đem nộp công chúa. Công chúa yêu.chỉm, nuôi Ö trong buồng. 
Một hôm vô tình cất sợi dây bùa, chim bỗng biến thành người. Hai người từ 
dấy lén lút yêu nhau; đêm là người, ngày là chim vẹt. Vua thấy công chúa mỗi 
ngày một khác, ra lệnh truy tìm rất gắt thủ phạm. Hắn nghe tin sọ quá, bay 
qua cửa sổ đi trốn. Vừa ra khỏi cung, sợi dây bùa rơi, hóa thành người. Bị lính 
lùng đuổi, hắn lọt vào một nhà nọ, có hai vỢ chồng và một người con gái đang 
ăn com. Hắn nói thật với họ và cầu cứu. Nhà ấy cho hắn ngồi vào mâm ăn 
luôn, và khi lính vào thì nhận hắn là rể. Sau đó, hắn được nhà ấy gả con gái 


cho làm vợ. 


Công chúa mất người yêu, dần dần đâm ra sầu muộn đến đau nặng. Các 
lang y bó tay. Vua tra hỏi và khi biết sự thật, vua sai mỏ hội trong cung, buộc 
tất cả mọi người phải đến dự, để cho con gái nhận người yêu. Khi công chúa 
nhận ra, thì người vợ vũ của anh chàng cũng nhận ra chồng cũ. Thế là cả ba 
người đàn bà tranh nhau chồng. Việc đưa đến Thu-đam-ma Sa-ri, người này 
phán: - "Người vợ cũ khi thả chồng lên bè thế là hết duyên nghĩa, không có 
quyên gì nữa. Công chúa khi để cho người yêu đi trốn mà không có phản ứng 
ngay, cũng là hết tình nghĩa từ đó. Còn cô gái lấy sau cùng, tình nghĩa chưa 
tỏ ra có gì phai nhạt, nên có quyền được giữ chàng làm chồng"! : 

Truyện cuối cùng Đa anh em của Pháp, do Grim (Grimm) kể: Một người 
cha, tài sản chỉ có mỗi một ngôi nhà, không biết để lại cho ai trong ba đứa 
con. Bèn bảo các con đi học nghề, hẹn một ngày nào đó phải .trỏ về thi tài, 
ai hơn sẽ được hưởng ngôi nhà. Người anh cả học nghề bịt móng ngựa. Người 
thứ hai học nghề phó cạo và người thú ba múa gươm. 


Khi họ về đông đủ, giữa lúc đang chuyện trò, bỗng có bóng một con thỏ 
rừng sắp chạy qua, phó cạo ta lập tức lấy dao, xà phòng chờ cho con thỏ chạy 


1. Theo Truyện cổ tích Miến-diện, sách đã dẫn. 
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ngang nhà, đuổi theo xát xà phòng và cạo nhắn bộ lông mép mà không làm 
xây xát. Lát sau, một chiếc xe bốn ngựa phi qua, anh bịt móng ngựa đuổi theo 
cỗ xe, tháo bốn móng sắt của một con trong đoàn và thay bốn móng mới trong 
lúc nó vẫn phi nước đại. Để trổ tài, người con út nhân lúc trời mưa như cầm 
vò mà trút, lấy gươm ra múa tít trên đầu, mưa không lọt được xuống đường 
gươm, quần áo vẫn khô. Người cha tặng ngôi nhà cho con úữ. 

Xem thêm truyện Tranh nhau pho tượng và một truyện khác của Thái-lan 
trong Khảo dị truyện số 39 tập L. 


1. Truyện trên có người kể hơi khác, như sau: ba anh em đi học: người đầu nghề 
múa gươm, người thứ hai nghề bịt móng ngựa, người thứ ba không phải nghề 
phó cạo, mà là nghề nấu ăn. Lúc trở về, người múa gươm nhân một trận mưa 
đá, rút gươm múa để che cho vườn nho. Mưa tạnh, không có một lá nào bị ướt. 
Người thứ hai cũng đuổi theo bịt móng cho một con ngựa đang kéo cỗ xe. Còn 
người thứ ba thấy bố mình thích món trứng tráng có nấm, anh bảo bố cầm đĩa 
ra đứng chực ở cổng. Tráng trứng xong, anh đánh vào cán lập- là một cái, trứng 
văng lên chui qua ống khói, trong khi đó anh chạy ra cổng cầm lấy đĩa hứng, 
trứng rơi đúng vào đĩa, mà trứng lúc ấy đã lật rồi, đưa mời bố ăn. (Theo H. 
Pua-ra (Pourra): Kho tùng truyện. cổ tích, tập Ì, Truyện ba chờng thiện nghệ). 
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Ngày xưa có anh chàng nghèo khổ không nhà không cửa, không cha 
không mẹ, tính ngốc nghếch, nên người ta gọi là chàng Ngốc. Anh đi ở 
với một nhà trọc phú, làm quần quật suốt ngày này sang ngày khác 
không biết mệt. Trọc phú thấy anh khỏe mạnh dễ sai, nên sau năm 
năm, lúc anh ngửa tay đòi tiền công, hắn bèn đỗ dành anh làm thêm 
năm năm nữa. Nghe những lời ngon ngọt của hắn, anh lại vui lòng Ở 
thêm một thời hạn mói. Lại năm năm nữa trôi qua. Thấy anh đòi tiền 
công để về, trọc phú lại dỗ: 

- Thầy trò mình biết nhau đã lâu, chia tay không nỡ. Thôi! Mày cứ 
Ö vÓói tao năm năm nữa đi! Sau năm năm tao sẽ trả cho mày luôn cả 
mưởi lăm năm là ba nén vàng. Lúc đó thì mày sẽ trỏ nên giàu có. 

Nghe bùi tai, anh lại đổ sức đổ lực ra làm việc cho hắn thêm năm 
năm. Lần này hết hạn, anh nhất định đòi chủ trả công để về. Trọc phú 
dỗ mấy cũng không nghe, bèn mang ba nén vàng ra trả, chàng Ngốc 
được vàng hý hửng cầm đi, không biết rằng đó là ba nén vàng giả mà 
trọc phú cố ý thửa, để lật lừa tiền công. Còn anh khi có tiền trong tay 
liền định bụng trẩy kinh, ngao du một phen cho thỏa lòng ao ước. Đi 
được mấy trạm anh gặp một người thọ bạc, hai người làm quen trên 
một đoạn đường. Người thọ bạc hỏi anh làm gì và đi đâu, anh không 
giấu giếm một tý nào cả, nhân đưa ba nén vàng ra khoe. Người thọ bạc 
cầm lấy vàng biết ngay là vàng giả, nhưng thấy anh ngu ngốc, hắn ta 
mói nghĩ đến việc lợi dụng. Hắn bảo anh: 

- Ở chốn kinh thành, trừ các nhà quyền quý không kể, còn những 
bọn như chúng ta cầm vàng rất khó mua bán. Sao anh không đổi ra 
bạc, đi đến đâu cũng tiêu được. Sẵn tôi có bạc đây, anh có muốn tôi 
đổi hộ cho, cứ một nén vàng ăn hai nén bạc. Muốn không? 
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_ Chàng Ngốc thấy hắn bàn có lý, liền khẩn khoản nhồ đổi hộ. Không 
ngỏ, đây chỉ là sáu miếng chì được đúc thành sáu thỏi rất khéo, nhưng 
cả đòi anh nào biết mặt mũi vàng bạc là cái gì đâu, nên vui vẻ cầm lấy 
mà tiếp tục lên đường. 

Đi đến một nơi khác, anh gặp một người hàng giấy bèn cũng lân la 
làm quen, và nhân vui miệng anh kể rõ lai lịch số bạc cùng ý định trẩy 
kinh của mình cho người bạn đường biết. Người hàng giấy nhìn thấy 
mấy nén bạc biết là của giả, nhưng đang lúc cần chì, hắn bèn gạ đổi 
một nghìn tò giấy lấy sáu nén "bạc" của anh. Hắn chỉ vào thứ giấy lụa 
ĐIÓ nÓI: : 

- Đây là thứ lụa đẹp nhất gọi là "lụa định kiến", quý lắm, tôi mang 
đến đâu người ta cũng tranh nhau mà mua. Anh cứ mang đến kinh mà 
bán, mỗi một vuông lấy một quan thì tha hồ là tiền. 

Nghe bùi tai, chàng Ngốc lấy sáu nén bạc ra đổi và mang nghìn tÖ 
giấy đi. Đến một trường học, anh thấy có mấy người học trò đang chơi 
một cái chong chóng làm bằng những mẩu giấy xanh đỏ rất đẹp mà anh 
chưa trông thấy bao giò. Anh chen vào đám đông để xem và hỏi: 

- Cái gì thế này? 

Một người học trò nói đùa: 

- Đây là cái "thiên địa vận”, dùng nó có thể thông thiên đạt địa, mọi 
việc trên thế gian việc gì cũng hay biết trước, quý không nói hất. 

Thấy anh có vẻ thèm thuồng món đồ chơi đặc biệt, bọn chúng lại tán: 

- Anh có thích cái "thiên địa vận" này không? Nếu anh muốn mua 
chúng tôi cũng bán, nhưng phải nhiều tiền mới được ! 

Chàng Ngốc rất say mê về sự mầu nhiệm của cái "thiên địa vận" nên 
cố vật nài: | 

- Tôi không có tiền, chỉ có một ngàn "lụa đỉnh kiến" đây, mong các 
anh đổi cho tôi. | 

Bọn học trò nhìn thấy đệp giấy thì không còn gì mừng hơn, nên cuộc 
trao đổi giải quyết rất chóng vánh. | 
| Chàng Ngốc cầm cái "thiên địa vận" ra đi, trong lòng khấp khỏi mừng 

_ thầm, vì nghĩ rằng mình sẽ có lúc thông thiên đạt địa và được mọi người 
kính phục. Anh lại tiếp tục cuộc hành trình. Qua một cánh đồng rộng, 
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thấy một đám trẻ chăn trâu đang ngồi chơi ỏ vệ đường, chúng nó bắt 
được một con niềng niễng lón, có đôi cánh xanh đỏ trông rất đẹp và kỳ 
lạ. Tò mò, anh dừng lại rồi sán vào xem. Bọn chăn trâu không cho xem, 
chúng bịa ra cho anh hốt: 

- Đây là "ngọc lưu ly”, đeo nó vào người về mùa hè thì mát, về mùa 
đông thì ấm, vô cùng quý giá, chưa chắc đức hoàng đế đã có được. 

Chàng Ngốc không ngỏ lại có thứ của quý đến nối vua cũng không 
làm gì có, mói đưa cái "thiên địa vận" của mình ra xin đổi. Bọn trẻ thấy 
có món đồ chơi đẹp liền bằng lòng ngay. Chúng nó bỏ con niềng niễng 
vào trong một cái túi vải con, thất miệng túi lại và dán anh: 

- Lúc nào về đến nhà hãy mỏ ra xem, nếu không, ngọc nó bay lên 
tröi là mất toi đó. 

Được ngọc lưu ly, chàng Ngốc bụng bảo dạ: -"Ta may mắn được hòn 
ngọc quý mà vua cũng chẳng có. Âu là khi đến kinh, ta đem dâng lên 
vua, chắc là vua phải thích". Anh nghĩ sao làm vậy, cho nên qua ngày 
hôm sau, đến kinh đô, anh lập tức tìm vào hoàng cung quyết gặp mặt 
_ vua để dâng ngọc. Bọn lính gác cửa Ngọ-môn thấy có một người ăn 
mặc rách rưới đòi yết kiến thiên tử thì nhất định không cho vào. Chàng 
Ngốc kể lể: | 

- Tôi đi öỏ mưỏi lăm lăm được ba nén vàng, rồi sáu nén bạc, rồi một 
ngàn lụa đinh kiến, rồi cái thiên địa vận, mới đổi được hòn ngọc lưu ly 
này đem dâng hoàng đế. | | 

Vừa khi có một ông quan đại thần sắp sửa vào chầu vua, nghe anh 
nói thế thì vội chạy lại bảo anh đưa ngọc cho mình xem trước rồi sẽ 
đưa vào gặp vua. Anh lấy túi vải đưa ra. Không ngò, khi ông quan vừa 
_mở cái túi thì con niềng niềng đã bay vụt lên trời, không làm sao bắt 
được. Thấy thế, chàng Ngốc vội nắm lấy áo ông quan kêu khóc ầm j, 
nhất định bắt đền cho được. Bọn lính xúm lại lôi anh ra, anh kêu to 
lên và quyết nằm vạ. Việc đến tai vua, vua cho dẫn chàng Ngốc vào hỏi 
đầu đuôi câu chuyện. Ngốc tâu: 

- Tôi đi ỏ mưởi lăm năm được ba nén vàng, rồi sáu nén bạs, rồi một 
ngàn lụa đỉnh kiến, rồi cái thiên địa vận, mói đổi được hòn ngọc lưu ly 
định đem dâng, thì vì ông này nên nó đã đi mất rồi. 
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Hỏi mấy lần, anh cũng chỉ đáp có mỗi câu như thế và chỉ vào viên 
đại thần mà khóc. 

Cuối cùng vua phán: 

- Tên dân này đưa hòn ngọc lạ với ý định tốt dâng tạ. Để mua được 
viên ngọc, hắn đã tốn bao nhiêu công sức và tiền tài. Vậy kẻ làm mất 
ngọc không những có tội vói ta mà còn phải bồi thưởng cho hắn đủ số 
vàng bạc, v.v... Về phần ta, ta sẽ ban cho hắn một chức quan nhỏ để 
nêu lòng trung. 

Thế là viên đại thần phải bồi thường tất cả cho chàng Ngốc. Từ đây 


anh sung sướng, giàu có và khôn ngoan lên'. 


KHAO DỊ 


Một truyện Chàng Ngốc đi buôn sưu tầm có phần thiếu sót, nhưng đúng là 
một dị bản của truyện trên: 

Một chàng Ngốc nghe lời vợ khuyên, cầm tiên đi buôn. Đầu tiên, anh đốc 
cả vốn liếng để lấy một con bò vì theo lồi người bán bò, "để khỏi vác tiền mãi 
nặng vai". Đến một bến đò, Ngốc nghe lời một người khác gạ đổi bò lấy một 
con ngỗng vì "bò nặng vượt sông sẽ chết đuối". Lại gặp một người khác, Ngốc 
đổi con ngỗng lấy cái gầu, một vật "có thể phun nước hay lửa rất mầu nhiệm". 
Đến đây, cũng như truyện trên, Ngốc lại đổi gầu lấy một cái chong chóng, hy 
vọng được "thông thiên đạt địa", lại đổi chong chóng lấy viên ngọc lưu ly đựng 
trong hộp của một em bé, kỳ thực đó là một con cào cào. 

Ngốc mang hộp vào dâng vua và nói vói vua theo lời em bé dặn là "chỉ 
được mỏ vào lúc trời tối, nếu không ngọc sẽ bay mất". Vua còn bận, bảo Ngốc 
hãy ra ở nhà tể tướng, tối mai lại đến. Ở đây, tể tướng cũng vì tò mò, cố đòi 
xem cho được. Nhưng hộp vừa mỏ ra thì cào cào đã bay mất biệt. Tế tướng 
đành phải đền một viên ngọc khác thay vào, lại cho Ngốc vàng bạc để nhờ 
anh giấu kín việc ấy cho, đừng để lọt đến tai vua. 

Đưa ngọc vào, Ngốc được vua ban thưởng hậu hỹ nên trỏ về với nhiều của 
cải và được mọi người kính phục”. 


1. Theo lời kể của người Hà- tỉnh. 
2. Theo Truyện cổ tích trẻ em. 
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Người Tày có truyện Người có mười con trâu: 

Một chàng Ngốc đi buôn mua được mười con trâu đưa về. Dọc đường, thấy 
một người dắt mười con bò. Vì người kia nói khéo quá, nên Ngốc ta đổi trâu 
lấy bò. Đi một chặng nữa, lại gặp một người dắt mười con đê, và qua trò 
chuyện, Ngốc lại bùi tai đổi bò cho hắn để lấy dê. Đến một làng nọ, thấy có 
đứa trẻ chơi những quả ké-néc (một loại quả có vỏ cúng như cái hộp). Ngốc 
chưa thấy quả này bao giờ, hỏi thì đứa bé đáp là kim cương than khing rất 
quý. Ngốc lại đổi dê lấy mười 'viên kim cương". Về đến làng, gặp một dứa trẻ 
khác chơi con cánh cam rất đẹp. Hỏi là vật gì, đáp là ngọc mu-nj. Lại đổi. Về 
nhà, Ngốc cày cục làm một cái hộp đẹp, bỏ "ngọc" vào định dâng vua. 

Ngốc lên đường trẩy kính. Đi tói bên bồ một vực sâu, một người bạn đường 
nghe Ngốc nói mang ngọc dâng vua bèn xin được xem. Hắn vừa mỏ hộp thì 
con cánh cam bay xuống vực mất tích. Ngốc ta níu áo hắn kêu khóc dữ dội. 
Vừa có lính nhà vua đi qua hỏi chuyện. Lính ra lệnh cho dân lặn xuống vực 
tìm ngọc. Không ngò, những người ấy lại tìm được một viên ngọc mu-nj thật 
ỏ đáy vực. Lính dẫn Ngốc về triều. Vua khen Ngốc, ban cho vàng bạc áo quần. 
Ngốc trỏ nên giàu có'. 

Truyện Mi người dại nhất của dân tộc Mèo tuy diễn biến có khác nhưng 
cũng là dị bản của truyện Chàng Ngốc được kiện: 

Mội gia đình có hai người con trai: người anh thích làm ruộng, còn em thì 
ngốc nhưng lại muốn đi buôn. Bố mẹ cho người em năm con ngựa làm vốn và 
dặn rằng đã đi buôn bán thì phải chú ý mỗi một cuộc trao đổi phải có lãi mói 
làm. | ˆ 

Dắt năm con ngựa đi, dọc đường gặp một người dắt sáu: con dê, anh nài nỉ 
người ấy đổi lấy ngựa vì thấy những sáu con, vậy là lãi một con. Đi một đoạn 
khác lại gặp một người mang bảy con gà, anh lại nài đổi, vì thấy lại được thêm 
_ một con nữa. Lại gặp một người gánh tám quả bí, anh lại nài đổi. Khi gánh 
bí về nhà gia đình ngã ñgủa người, mắng anh hết lời. Anh biết là dại, buồn 
quá. Một hôm ngồi buồn tay, cầm dao bổ bí ra thì không ngờ trong đó có một 
-_ quả có nhiều vàng. Anh trỏ nên giàu có ”. 


1. Theo Dơ-jJjor-jơ (Degeorge). Truyền thuyết của người Tùy ở An-nưm, trong tạp 
chí Nhôn loại (1921- 22). 
2. Theo Truyện cổ dân tộc Mèo, sách đã dẫn. 
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Ngày xưa, có hai người lái buôn tơ lụa, một người tên là Lý, một 
người tên là Tình. Tuy quê ở hai nơi nhưng họ thường đến bán hàng 
và thường gặp nhau ỏ một thị trấn nọ. Trong cuộc buôn bán kinh doanh, 
họ dần dần quen nhau, thỉnh thoảng mời nhau chè chén có vẻ thân mật. 

Một hôm, Lý mời Tình đến nhà hàng dự tiệc cùng mấy người bạn 
buôn khác. Khi rượu đã ngà say, họ xoay sang nói chuyện đàn bà. Một 
người cho rằng theo hắn, thì hai tiếng tiết trinh dường như thật vô nghĩa 
Ỏ giữa cõi đời này. Một người đàn bà giữ chính chuyên suốt đời với một 
người đàn ông, đó là chuyện kỳ quái khó ai tin được. Lý đắc chí nói 
chêm vào: 

- Đối vói tôi, chỉ mất một ít tiền và một vài lời nói ngọt thì dù là 
người đàn bà sắt đá đến đâu cũng phải mềm ra ngay. 

Tình nghe nói thế, cố cãi cho bằng được. Hắn nói vợ hắn ỏ nhà là 
một người đàn bà đã đẹp người, lại tốt nết, một tấm gương sáng về sự 
đoan chính. Thấy mọi người cười mỉa, hắn đoan: 

- Nếu bác nào quyến rũ được vợ tôi có bằng có hẳn hoi, tôi sẽ biếu 
bác đó tất cả gia tài! 

Lý cười ha hả rồi nửa đùa nửa thật: 

- Bác có dám đánh đố vói tôi không? 

Tình kháng khái viết ngay một cái giấy giao ước, trong đó hắn tình 
nguyện nộp tất cả gia tư điền sản cho Lý nếu trong một tháng Lý quyến 
rũ được vợ mình. Ngược lại, nếu cũng trong một tháng ấy mà Lý không 
làm nổi việc đó thì sẽ mất hết gia tài cho mình. Giấy viết xong, Tình 
mời Lý ký vào và mời tất cả các bạn buôn cùng ký làm chứng, và hứa 
rằng mình sẽ ở lại đây cho đến tháng thứ hai mói trỏ về nhà. 
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Tìm đến được quê hương của Tình, Lý bắt đầu giỏ thủ đoạn. 


Gặp vớ Tình ỏ chọ, hắn theo sát nút, liếc mắt đưa tình giỏ giọng ve 
vãn. Hắn chỉ nghe được những tiếng chửi đáp lại. Nhung hắn vẫn kiên 
nhẫn đuổi theo tán tỉnh không ngót. Cuối cùng, người đàn bà ấy phải 
nhờ tuần phiên can thiệp, hắn mói ôm đầu tháo chạy. 

Lần thứ hai, hắn mang những đồ trang sức rất đẹp đóng bộ một tay 
buôn giàu có và phong tình đến bán cho vợ Tình. Sau khi giói thiệu 
những món nữ trang quý giá và xinh xắn, hắn dùng lòi đường mật để 
gạ người đàn bà đó. Hắn nói: 

- Tôi rất sung sướng được bán hàng cho một vị tuyệt thế giai nhân. 
Trước hết, tôi xin tặng nàng chiếc nhẫn này. Nếu nàng bằng lòng - chỉ 
một lần thôi - tất cả những vật nhỏ mọn này đều là của nàng cả. 

Nhưng vợ Tình nghiêm sắc mặt cự tuyệt. Không những nàng quảng 
lại chiếc nhẫn mà còn mời hắn ra ngay khỏi của. Lần thứ ba hắn lại 
đến nhà Tình, nhưng đến một cách lén lút. Trong đêm hôm tối tăm, 
hắn lẻn được vào buồng người đàn bà vói những thoi vàng cầm tay. Khi 
liệu chừng mọi người đã ngủ yên, hắn mói tiến đến bên giường lấy giọng 
ngọt ngào gọi khẽ và ấn những thoi vàng vào tay nàng. Hắn nói: 

- Xin nàng chó sợ! Tôi đến đây vói rất nhiều vàng để giúp nàng khuây 
khỏa nỗi phòng không bóng chiếc. 

Hắn sà xuống ôm lấy vợ Tình, nhưng người đàn bà đã tỉnh liền vùng 
dậy. Một cuộc vật lộn xẩy ra trên giường. Chỉ trong một chốc, ngưỏi 
đàn bà đã cho hắn một đạp ngã lăn ra. Hắn lóp ngóp bò dậy và chạy 
trốn mất. Thấy công việc của mình không một mảy may kết quả mà kỳ 
hạn thì đã sắp hết, Lý sực nhó đến tò giấy giao ưóc trót ký vói Tình, 
đâm ra lo lắng hết sức. Hắn bèn nghĩ một mưu rất thâm độc. Hắn đi 
đò hỏi và tìm đến một bà mụ đã từng đõ cho vọ Tình đẻ. Hắn cho 
người này rất nhiều tiền, dỗ dành mụ cho mình biết một vài nét đặc 
biệt trong người vợ Tình. Bà mụ là người thấy của thì híp mắt lại, nên 
khi được tiền của Lý, mụ ta ghé vào tai hắn: - "Ö quá phía dưới rốn 
nàng có một nốt ruồi nhỏ". 

Thế rồi Lý trỏ về gặp lại Tình, hón hỏ nói cho Tình biết rằng mình 
đã quyến rũ được vợ hắn. Tình hỏi bằng chứng và khi nghe Lý dẫn ra 
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cái nốt ruồi kín đáo thì hắn không còn hồn vía nào nữa. Hắn đành giao 
gia sản cho Lý rồi vì ghen tức đầy ú, hắn trỏ về quê đánh cho vợ một 
trận rất tàn nhẫn và đuổi nàng di. 

BỊ vu oan và bị đánh oan, người vợ Tình vô cùng tức giận. Nàng nghĩ 
đến việc báo thù và tìm cách tự minh oan cho mình. Một hôm, nàng 
gặp Lý ỏ giữa đường, bèn xông tói xỉ vả và nắm lấy tóc giằng xé rất dữ 
dội. Người ta đưa hai người lên quan. 

Khi quan hỏi nàng tại sao vô có làm nhục một người đàn ông giữa 
đường thì nàng trả lỏi: 

- Bẩm quan, nó vay của con một số tiền là hai mươi quan, con tin Ở 
nó quen biết không bắt làm giấy tò gì cả, nào ngò đến bây giÒ nó trỏ 
mặt, đòi mấy cũng không chịu trả. 

Thấy vợ Tình vu vạ, Lý chỉ cười nhạt. Hắn bẩm quan: 

- Tôi xin đoan vói quan lón và mọi người ỏ đây răng tôi chả hề quen 
thuộc gì người đàn bà này cả chú đừng nói tói vay hay mượn làm chi! 

Nghe nói thế vợ Tình mới kể cho quan biết sự tình: việc chồng mình 
thách hắn, âm mưu gian giảo của hắn đối vói mình, cùng là nông nỗi 
mất gia tài sản nghiệp như thế nào. Cuối cùng nàng nói: 

- Nếu nó không hề quen tôi, thì làm sao nó lại ăn nằm vói tôi được chứ. 

Tên lái buôn gian giảo điếng người vì câu nói hó. Sau một cuộc khảo 
đả, âm mưu của hắn bị bại lộ. Quan xử cho Tình không những không 
mất tài sản mà còn được thêm tài sản của đối phương, đúng như lời 
giao ước. Hai vợ chồng nhồ đó lại đoàn tụ. Còn người đàn bà làm nghề 
bà mụ thì không những có tội làm cho gia đình người khác bị tan nát, 
mà còn làm trái vói lương tâm của nghề nghiệp. Quan xử mụ tù chung 
thân là tội rất nặng đối vói đàn bà để răn những kẻ khác. 


1. Theo Lăng- đờ (Landes) sách đã dẫn, và theo lời kể của người miền Nam. 
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KHẢO DỊ 


Truyện trên giống với truyện Người vợ chung thủy của Nga: 

Nhi-cô-lai, con trai một người lái buôn giàu có, yêu cô con gái một người 
thợ rèn đã từng đất nhau đi ăn mày, tên là Ma-sa. Để thực hiện việc kết hôn, 
Nhi-cô-lai bí mật làm chơ cha con người yêu trỏ nên giàu sang: sắm cho một 
ngôi nhà lộng lẫy, với danh nghĩa bá tước, và học mọi cách sống của xã hội 
quý tộc. _ 

Sau lễ cưới, bố Nhi-cô-lai chết. Người bạn của bố chàng là I-va-nốp rủ chàng 
đi buôn. Cũng như truyện của ta, trong thời gian xa nhà, I-va-nốp tìm mọi cách 
để: đánh cuộc với Nhí-cô-lai: hẹn trong một tháng nếu hắn -quyến rũ được 
Ma-sa thì Nhi-cô-lai sẽ.mất hết tài sản cho hắn; nếu trái lại, hắn sẽ nộp gia 
tài cho Nhi-cô-lai. Vật làm chứng phải là chiếc nhẫn cưới của Ma-sa. 

-_ I-va-nốp quay về hết sức tán tỉnh Ma-sa nhưng không ăn thua. Mãi đến khi 
gần hết hạn, nhò mưu một bà già ăn mày, hắn lọt được vào buồng Ma-sa ban 
đêm, lấy trộm chiếc nhẫn, và nhờ đó, hắn chiếm tất cả gia tài của Nhi-cô-lai. 
Tin là người yêu phụ bạc, anh chàng thất vọng bỏ đi làm thợ đấp lò cho các 
trại lính. Còn Ma-sa sau đó cải trang làm đàn ông đăng lính, và nh dũng cảm 
tài trí nên cuối cùng thăng võ quan, đúng đầu đạo quân ngự lâm, được nhà 
vua tin cậy. Khi biết tin chồng mình đang làm thọ đắp lò, Ma-sa ra lệnh cho 
Nhi-cô-lai được đổi vê kinh, chuyển thành người lính hầu của mình, nhưng 
không hề hỏ cho chồng biết mình là Ma-sa. 

Một hôm võ quan ngự lâm, tức Ma-sa đãi tiệc, mời các thân hào tới dự, 
trong đó có cả vua và I-va-nếp. Trong bữa tiệc, câu chuyện của Ma-sa dẫn tới 
chỗ buộc I-va-nốp phải kể lý do vì sao hắn chiếm được gia tài của Nhi-cô-lai. 
Khi hắn nói đến việc mình dụ dỗ được Ma-sa có chiếc nhẫn làm chúng, thì 
Ma-sa xin phép ra ngoài một lát. Nàng lén bỏ những đồ cải trang rôi ăn mặc 
trỏ lại phụ nữ, đoạn trỏ vào, dẫn cả Nhi-cô-lai đến trước mặt vua, vạch âm 
mưu gian xảo của I-va-nốp. Hắn cúng lưỡi, phải nộp toàn bộ tài sản của mình 
cho Nhữ:cô-lai. Kết quả, Nhi-cô-lai được vua cho mang chức tước của vợ, còn 
I-va-nốp và mụ già hiểm độc thì đều bị trùng trị”. 

Một truyện khác Hoắc sinh do tác giả Liêu trai chí dị kể, cũng có tình tiết 


phần nào giống truyện của ta: 


1. Truyện dân gian Nga (bản dịch của Nguyễn Hải 5a). 
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ò _`: NGUYÊN ĐỔNG CHI...- 





Hoáắc sinh và Nghiêm sinh lúc trẻ thân nhau, lón lên dần dần ghét nhau.. 
Một mụ láng giềng của Hoắc từng đỡ đẻ cho vợ Nghiêm vô tình nói riêng với 
vợ Hoắc rằng chỗ kín của vợ Nghiêm có hai cái bướu. Nghe tin ấy, Hoắc lập 
mưu, rình khi Nghiêm sắp đi qua, giả tảng nói với người quen : "Vợ Nghiêm 
có tình ý với ta". Người quen làm bộ không tin, Hoắc kể một câu chuyện bịa 
và nói đến hai cái bướu bí mật. Nghiêm đúng ngoài cửa nghe lỏm được câu 
chuyện, liền bỏ vê nhà khảo tra vợ. Vợ không nhận, hắn đánh lại càng dữ. VỌ 
không chịu được, tự tử. 

Nghe tin, Hoác lấy làm hối nhưng cũng không dám nói thật với Nghiêm. 
Vợ Nghiêm hóa làm ma kêu khóc suốt đêm làm cho cả nhà không yên. Bỗng 
dưng Nghiêm chết, ma không khóc nữa. Vợ Hoắc mộng thấy một người đàn 
bà xõa tóc kêu gào đòi báo thù. Tỉnh dậy bị bệnh, được vài hôm thì chết. Hoác 
cũng mộng thấy một người đàn bà chủi mắng mình và dùng ngón tay dí vào môi. 

Tỉnh dậy, hắn thấy môi đau và sưng lên. Được ba ngày chỗ sưng nổi thành 
bướu; Hoắc không dám nói cười vì động mỏ mồm là đau. 

Đồng bào Cham-pa có truyện Trạng (xem Khảo dị các truyện số 47 và số 
80, tập ID ö phần cuối có tình tiết giống truyện Người đàn bà bị vụ oan: 

Khôn-ai, con một quan đại thần, tìm cách làm cho Trạng bị tội. Muốn thế, 
hắn phải cố tạo chứng có để vu cho vợ Trạng là gái mất nết. Hắn bèn về làng 
Trạng mỏ hội nhiều ngày rồi cho tiền bà mụ đÕõ đẻ hồi vợ Trạng mới lọt lòng 
để bà mụ cho biết một vài dấu vết trong người vợ Trạng. Đoạn hắn về triều 
phao tin là đã ăn nằm với vợ Trạng trong mấy ngày hội, để cho vua xử tủ 
Trạng (vì vua đã hạ lệnh nếu Trạng lấy vợ đức hạnh kém thua công chúa, thì 
Trạng phải tội chết). 

Ngày Trạng sắp bị Khôn-ai vâng lệnh vua đi chém, vợ Trạng mỏ một ngôi 
hàng nước ở con đường dẫn đến pháp trường. Khi Khôn-ai đi qua quán, vợ 
Trạng níu áo đòi nợ: -"Quan ăn chịu ỏ hàng tôi mấy lần chưa trả”. Mọi người 
đến xem rất đông. Khôn-ai phân vua: - "Con này điên. Tao biết mày là ai mà 
mày đòi nọ. Tao chưa gặp mày lần nào cả". Vợ Trạng dủ chứng có để chúng 
minh là mình bị hắn vu oan. Vua bèn lại cho phép Trạng chém đầu Khôn-ai, 
nhưng Trạng tha bổng cho hắn'. 


1. Theo Truyện cổ dân gian Việt ngm, tập Ï, đã dẫn. 
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110. TRA TẤN HÒN ĐÁ 


Ngày xưa có hai vớ chồng một người nghèo, suốt năm đầu tắt mặt 
tối, ăn bữa sóm không biết có bữa chiều. Kỳ ấy năm hết Tết đến mà 
trong nhà không có lấy một bát gạo. Mãi về sau người chồng chạy hết 
các của nhà giàu, nói sùi bọt mép mói vay được ba công non. Mừng 
quá, chồng vội vã mang về để đến sáng mai là ngày ba mươi cho vợ kịp 
đi sắm Tết. 

Sau khi mua hết số tiền, người vợ đội mủng lên đầu trỏ ra cổng chó. 
Trên đường về phải lội qua một cái mương nước. Chẳng may cho bà 
ta, khi bưóc chân lên một hòn đá thì bị trượt chân ngã vật xuống nưóc. 
Bao nhiêu gạo, thịt, vàng, hương, v.v... trong mủng đều ngập vào bùn. 
Thấy số phận đen đủi, người đàn bà nọ không buồn nhặt nữa, ngồi xoài 
xuống bên vệ đường, khóc lóc rất thảm thiết. 

Đang khóc, bỗng có một ông quan huyện đi hành hạt ngang qua đó. 
Thấy chuyện lạ, quan sai lính dừng võng, đòi người đàn bà tói hỏi vì 
sao mà khóc? Người đàn bà mếu máo kể lại tình cảnh của mình cùng 
việc xảy ra vừa rồi cho quan nghe và nói thêm:. 

- Thiếp không sợ chồng đánh mà chỉ thương thân thôi! Chẳng biết 
đến bao giö thì vận đen mói thôi không ám ảnh nữa. 

Quan huyện vốn có lòng thương người. Khi nghe những lời than thở; 
ông rất động lòng, bèn nghĩ ra một kế để giúp đõ người đàn bà nọ ăn 
một cái Tết ngon lành. Ngồi trên võng, ông truyền lệnh: 

- Cứ như lõi mụ khai thì hòn đá kia là kẻ phạm tội. Dù nó là đá 
cũng không thể vượt được phép nước. Ta sẽ vì nhà mụ bắt nó bồi thường. 
Lính đâu ! Đưa bị cáo về công đường đối chất. 

Thấy bọn lính hầu ngơ ngác, ông thét làm ngay. 

Khi thấy đá ỳ không dậy, ông bảo trói lại và khiêng về huyện tra tấn 
cho được mói nghe. 
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Lại nói chuyện hôm ấy có nhiều người nghe tin quan huyện tra tấn 
hòn đá để đòi bồi thường gạo thịt, vàng, hương cho người đàn bà thì . 
ai nấy không ngăn được tò mò, vội đổ xô tói huyện đường để xem một 
tý. Họ xúm đen đặc ỏ cổng huyện. Quan truyền cho lính đặt hai cái 
thúng ỏ cổng, dặn rằng ai bỏ vào đấy ba mươi đồng kẽm sẽ cho vào 
xem. Trong khi đó, ỏ phía công đường có mấy người đã được cắt sẵn 
việc tra tấn. Tiếng hỏi cung, tiếng quát nạt, tiếng roi vụt văng vắng phát 
ra. Mọi người tranh nhau ném tiền để được vào cửa. Khi hai cái thúng 
đã đầy ắp tiền, quan bèn bảo bọn lính lệ nghỉ roi vọt, rồi ông đúng 
trưóc mọi người trỏ nguyên cáo bị cáo phân xử: 

- Bản chức đứng trưóc một vụ án khá rắc rối. Theo như lời nguyên 
cáo cùng tất cả các chứng tá khai thì tội trạng bị cáo đã rành rành, 
không thể chối cãi vào đâu được, mặc dầu đến giò nó vẫn chưa chịu 
cung xưng. Bản chức quyết bắt bị cáo phải bồi thường đầy đủ số thiệt 
hại. Thế nhưng, xét nó không có gì để thi hành bản án này. Tất cả mọi 
người đến đây đã vì thương hại bị cáo giúp mỗi người một ít. Vậy bản 
chức quyết định: số tiền trong thúng bất kể bao nhiêu đều giao cho 
nguyên cáo có quyền sử dụng. Còn bị cáo được phóng thích trỏ về chố 
cũ hay đi đâu mặc ý. | 

Tất cả mọi người biết là mắc mưu quan nhưng không một người nào 
tỏ vẻ tiếc của cả. Còn người đàn bà nọ sung sướng đưa tiền về nhà '. 


KHẢO DỊ 


Truyện trên giống với truyện Xử phiến đá trong Bao Công kỳ án của 
Trung-quốc, nhưng ở đoạn kết, tình tiết của hai bên có khác nhau. Ö truyện 
Trung-quốc, nạn nhân là một em bé bán bánh rán, em đứng trên một hòn đá 
mải xem diễn trò mất cả tiền. Cũng như truyện của ta, Bao Công cũng truyền 
cho lính đưa hòn đá về công đường tra tấn. Dân chúng đổ xô tới xem thấy 
quan đánh đập hòn đá, bật cười lên. Bao Công làm mặt giận, sai lính đóng 
cổng lại, bảo người nào muốn ra phải nộp một đồng tiền vào một vại nước 
đặt sẵn ö cổng. Khi nhìn thấy có một đồng tiền nổi váng dầu, Bao Công thét 
lính bất người có tiền lại, soát trong bọc có đủ số tiền mà em bé mất. Xem 
thêm ở truyện Nguyễn Khoa Đăng (số 111 dưới đây) cũng có tình tiết tra tấn 
hòn đá và việc tìm ra kẻ ăn trộm tiên của người hàng dầu. 


1. Theo 75c nghiệp dân báo (1924). 
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111. NGUYỄN KHOA ĐĂNG 


Ngày xưa, có nội tán Nguyễn Khoa Đăng là người có tài xử đoán. 
Khi còn làm một chức quan nhỏ, ông đến trị nhậm hạt nào thường được 
mọi người mến phục, không chỉ vì tài xét xử mà còn vì lòng tốt của ông 
lúc nào cũng lo trừ hại cho dân. 

Có lần, ông đến nhậm chức ỏ một huyện, một hôm có người dân 
làng kia bị kẻ thù oán, đêm đến lẻn ra đồng phá hết cả một ruộng dưa. 
Đau xót cho công lao vun trồng, dưa sắp được ăn chỉ trong một đêm 
bị héo rụng hết cả, người ấy bèn đến kêu khóc vói ông, xin ông minh 
xét. Ông Đăng theo ngay người ấy về tận ruộng dưa khám nghiệm. Tất 
cả dấu vết để lại chứng tỏ kẻ gian đã dùng một cái thuổng xắn đứt ngọn 
dưa và dùng cán giằm nát hầu hết các gốc dưa. Nhưng hắn rất khôn 
ngoan, bao nhiêu dấu chân, hắn đều cố ý xóa sạch. Ông hỏi người trồng 
dưa: 

- Anh có ngõ ai thù oán mình không? 

Người ấy kể cho quan nghe tên mấy người ở xóm, lập túc ông sai 
chức dịch đi thu hồi tất cả các thuống trong xóm lại, thuổng của nhà 
nào đều có ghi tên nhà ấy vào cán. Đoạn, ông khám từng cán thuổng 
một, nhặt riêng mấy cái khả nghi ra một nơi. Rồi ông sai người thè lưỡi 
liếm trên mấy cái cán thuổng đó. Quả nhiên có một cái, người ta nhận 
thấy có vị đắng. Ông sai lấy một gốc dưa đập giập vắt nưóc ra nếm thử 
thì chất đắng của dưa cùng vói chất đắng trên cán thuổng là một. Ông 
nhìn lại tên ghi ỏ thuổng thì đúng là thuổng của một trong số mấy người 
mà nguyên cáo ngỏ là có thù oán với mình. | 

Lập tức ông sai lính bắt người kia giải đến. Trước tang chứng và lý 
lẽ đanh thép của quan, hắn không còn chối vào đâu được, đành cúi đầu 
nhận tội. Ông bắt hắn phải đền hoa lợi ruộng dưa cho người kia và phạt 
thêm gấp hai lần để hắn chừa cái thói hại ngầm kẻ khác. 
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Một hôm khác, có một anh hàng dầu, gánh một gánh ra chợ bán. 
Trong khi đang bận đong dầu, có kẻ đã thừa địp thò tay vào bị lấy trộm 
tiền. Đến khi anh hàng dầu biết thì tên ăn cắp đã chạy đi nơi khác. 
Anh ta nhó tói một người mù hồi nãy quanh quẩn bên gánh của mình, 
đuổi mấy cũng không đi, đoán chắc là kẻ cắp, bèn gửi gánh hàng cho 
người quen rồi đi tìm người mù lúc nãy. Nhưng khi gặp, người mù hết 
sức chối cãi, rằng mình mù thì còn biết tiền của để ỏ đâu mà lấy. Hai 
bên xô xát, tuần bắt giải quan. 

Khi họ dắt nhau đến công đường, ông Đăng bắt hai bên khai rõ sự 
tình. Người mù khăng khăng từ chối không nhận. Ông Đăng hỏi: 

- Anh có tiền giắt đi theo đấy không? 

Trả lời: 

- Có, nhưng đây là tiền tôi mang đi chợ, không phải của nó. 

- Được cứ đưa ra đây, của ai rồi sẽ biết. 

Khi người mù móc tiền ra, ông Đăng sai người múc đến một chậu 
nước, rồi bỏ tất cả số tiền vào chậu. Một chốc tự nhiên thấy trên mặt 
nước có váng dầu nổi lên. Nghe quan sai bưng chậu nước cho mọi người 
chứng kiến, người mù hết đường chối, đành chịu tội ngay. 

Nhưng quan còn nói thêm: 

- Khoan đã, chưa hết đâu. Tội ăn cắp mói là một. Nếu mày mù tịt 
thì làm sao biết được tiền người hàng dầu bỏ trong bị, cất trong thúng 
khảo mà lấy được! Đúng là mày giả mù. Lính đâu. Bắt nó nọc ra đánh 
cho rõ đau, kỳ bao giỏ nó mỏ cả hai mắt ra hãy thôi. 

Người mù trước còn chối lấy chối để, nhưng chỉ qua ba roi là hắn 
mỏ ngay hai mắt nhận tội, đúng như lời quan truyền bảo'. 

Một hôm khác, có một người lái buôn giấy đến trình quan rằng mình 
nghỉ trọ ỏ làng Hồ-xá bị trộm lấy mất cả một gánh giấy. Ong Đăng hỏi 
rõ nguồn cơn, sai người đi do thám mấy ngày liền không có kết quả, 
bèn thân hành đến làng Hồ-xá nghĩ cách cứu xét. Đến nơi, ông cho 
triệu tập dân chúng sỏ tại và mấy làng xung quanh lại và bảo: 


1. Đoạn này theo lời kể của người Huế. 
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- Trên tỉnh vừa súc về bắt các xã thôn mối một người không kể nam 
phụ lão ấu phải làm ngay một tò khai tên tuổi quê quán cho minh bạch. 

Lệnh ban ra, mọi người đua nhau đi mua giấy. Vì thế giấy ỏ chọ lên 
g1á vùn vụt. 

Lại nói chuyện tên trộm trộm được gánh giấy nhưng chưa có nơi tiêu 
thụ còn giấu ở nhà. Nay nghe nói giá giấy lên cao bèn mang lẻn một 
số ra chợ bán. Hắn không ngờ người nhà của ông Đăng cũng đã rải đi 
các chợ để chỏ hắn. Thế là bị bại lộ, tên trộm không những bị tội phải 
đền gánh giấy cho người lái buôn mà còn phải đền cho dân các làng 
mất tiền mua giấy kê khai tên tuổi. 

Một lần khác, ông được đổi đi một hạt miền núi. Khi ông mói đến, 
ngưỏi ta cho ông biết là hạt ấy nổi tiếng có nhiều trộm cướp nhà nghề. 
Các quan trước bó tay không thể nào trị nổi. Ông chỉ cười nhạt không 
nói gì, nhưng sau đó ngầm sai ngưỏi thân tín đi đò la hành tung và quê 
quán từng tên một. Thế rồi, ông vẫn cứ tảng lò như là không hay biết 
gì hết. 

Một hôm nhân đi hành hạt qua một làng nọ, ông thấy có một hòn 
đá lón ö bên vệ đường. Hỏi dân sỏ tại, họ đáp: 

- Đây là ông Mốc, ngài thiêng lắm, ai cầu khẩn việc gì cũng đều được 
linh ứng. 

Ông nghe nói liền họa theo: 

- Phải thế thì ta tói cầu ngài giúp ta trừ yên cướp trộm để bót hại 
cho dân chúng mói được! 

Nói rồi một mình bước tói khấn vái, hồi lâu trỏ ra bảo mọi 
người rằng: 

- Ngài bảo vài hôm nữa rưóc ngài về, ngài sẽ vạch mặt tất cả bọn 
gian phi trong toàn huyện. 

Ít hôm sau, ông sai mấy người ban đêm bí mật đào hầm ở giữa sân 
công đường rồi cho người thân tín xuống nấp dưới đó. Tò mò sáng hôm 
sau, ông sai lính đi khiêng hòn đá về đặt lên trên hầm. Trưóc mặt mọi 
người đông đủ, ông đõng dạc hỏi đá: 
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- Ta nghe đồn thần đá rất thiêng, "hữu cầu tất ứng". Nay ta vâng 
mệnh hoàng đế đến đây trấn nhậm, nhưng hiện nay trong huyện hạt có 
nhiều trộm cướp nhiễu hại dân cư. Vậy ta mời thần về đây để mách hộ 
ta truy tầm kẻ phạm pháp. Nếu có công, ta sẽ tâu về triều đình 
phong tặng. 

Đá không trả lời. Hỏi mãi, đá vẫn một mực làm thinh, ông nổi giận 
quát lón: 


- Hay là đá đồng lõa với kẻ phạm pháp. Lính đâu, hãy tra tấn nó 
cho đến lúc nó phải khai thực! 


Bấy giò, mọi người nghe tin đến xem đông như hội. Lệnh truyền ra, 
lính dùng roi đánh vào đá túi bụi, tự nhiên đá bật ra tiếng khóc, xin 
dừng tay lại để khai. Thế rồi, đá lần lượt khai và vạch tội từng tên một. 
Mỗi lần đá khai ra một tên nào, ông sai lại mục viết ngay trát, giao cho 
lính đã chực sẵn đi nã bắt lập tức. Cho đến suốt ngày hôm đó bắt được 
ba mươi tên cù khôi. Khi giải cả một xốc về tra tấn, bọn trộm cướp 
nhìn nhau kinh ngạc, không ngỏ lại có việc xảy ra như thế và bắt đúng. 
tên như thế. Chúng cho là chỉ có thần đá linh thiêng mói biết một cách 
rành mạch tội trạng của mình, bèn không đợi khảo đả, thú nhận tất cả. 


Trong thỏi kỳ làm nội tán, ông đã làm cho suốt một dọc truông nhà 
Hồ ỏ Quảng-trị không còn lấy một bóng gian phi. Trước đó, truông này 
là nơi rừng rậm, con đường Nam Bắc phải đi qua đây. Bọn gian phi đã 
dùng làm sào huyệt đón đường cưóp của. 


Nguyễn Khoa Đăng trước hết tìm cách lùng bắt trộm cướp. Ông sai 
chế ra một loại hòm gỗ kín có những lỗ thông khí, vừa một người ngồi 
lọt, có khóa trong, để người ngồi trong có thể mỏ tung ra được dễ dàng. 
Thế rồi, ông kén một số người giỏi võ, cho ngồi vào hòm có để sẵn vũ 
khí. Đoạn, ông sai quân sĩ của mình cải trang làm dân phu khiêng những 
hòm ấy qua truông nhà Hồ ra vẻ khiêng những hòm "của cải" nặng nề. 
Lại cho người đánh tiếng có một ông quan trấn ỏ ngoài Bắc sắp sửa 
trẩy về quê vói những hòm tư trang quý giá sẽ đi qua truông. Bọn cưóp 
đánh hơi thấy đây là một cơ hội kiếm ăn hiếm có, bèn rình lúc đoàn 
"dân phu" đi qua của truông, xông ra đánh đuổi, rồi hý hủng khiêng 
những cái hòm nặng ấy về tận sào huyệt. 
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Nhưng khi về đến nơi vừa đặt xuống thì những cái hòm tự nhiên mỏ 
toang, các võ sĩ ngồi trong đó cầm vũ khí xông ra đánh giết bọn cướp 
một cách bất ngò. Đang lúc hoảng hốt chưa kịp đối phó, thì bọn chúng 
đã nghe tin phục binh của triều đình ỏ phía ngoài ùn ùn kéo vào đông 
như kiến cỏ. Chúng đành chấp tay xin tha tội Nhồ mẹo đó, Nguyễn 
Khoa Đăng đã tóm được cả lũ'. 

Ông cho phiên chế thành đội ngũ đi khai khẩn đất hoang ở nơi biên 
giói, lập thành những đồn điền lón rộng. Sau đó, ông còn cho chiêu dân 
lập ấp ỏ dọc hai bên truông, làm cho một vùng trước kia là nơi vắng 
vẻ, trỏ nên những làng xóm dân cư đông đúc: tiếng xay lúa giã gạo, 
tiếng gà gáy chó sủa lấn dần tiếng vượn hú chim kêu. Tù đó, một vùng 
núi rừng thành ra yên ổn. Bọn trộm cướp còn lại đành phải giải nghệ. 

Bỏi vậy, người ta có câu: "Truông nhà Hồ nội tán cấm nghiêm" 
là thế”. 


KHẢO DỊ 


Người miền Bắc có truyện Đồng Đắc: 

Đồng Đắc là người huyện Chí-linh, đậu tiến sĩ làm đến quận công. Thời kỳ 
làm tri huyện huyện Thanh-trì, có người đến cáo với ông là mình có con trâu 
bị người ta lén chặt đứt mất đuôi. Ông hỏi: - "Có nghi cho ai không?” - "Chỉ 
ngờ cho một người hàng xóm vì trước đây có chuyện hiệp hiêm", người ấy đáp. 
Ông dặn nhỏ: - "Thế thì hãy về lẳng lặng làm thịt trâu mà ăn, đừng trình làng, 
cũng đừng nói là quan bảo”. 

Được ba hôm, bỗng có người dân đến cáo giác với ông là làng ấy có người 
lén lút giết trâu ăn thịt. Quan sai giam giữ hắn lại tra tấn, thì đúng là thủ phạm 
chặt đuôi trâu. 

Có hai người, Giáp và Ất, cùng tranh nhau một tấm lụa, đến kiện với ông. 
Ông khám thấy tấm lụa có dấu, hỏi, thì hai người đều khai dấu tích của tấm 
lụa giống nhau, khó mà biết được ai gian ai ngay. Sau đó, ông phán rọc đôi 


1. Đoạn này theo Hi Long di thặng, trong tạp chí Nam phong (1929). 
2. Theo Đại-nam liệt truyện tiền biên, quyển 5. 
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ra, chia cho mỗi người một nửa. Ất nhận lấy phần của mình ra về, còn Giáp 
thì ngần ngại chưa chịu nhận. Ông có có để sai người đuổi bắt Ất lại trả lụa 
cho Giáp. 

Lại có một người mất một buồng chuối đến trình với ông, nói rằng tuy của 
không đáng là bao nhưng vì nhà nghèo, nhỏ vào hoa quả để bán đong gạo. 
Ông lập tức về tận làng người ấy, ra lệnh cho dân xóm ai nấy phải đến đắp 
ngay một đoạn đường. Đắp được nửa buổi, ông cho tạm nghỉ, sai người mang 
trầu đi mời mỗi người một miếng. Thấy trong số đó có một người có bàn tay 
đen, ông sai đưa ra tra khảo. Người ấy thú nhận vì chứng có sð sò: đúng là 
mủ chuối còn dính chặt vào tay lúc đêm, chưa cọ sạch Ì. 

Về tình tiết cho người chui vào hòm rồi bất ngò tung nắp hòm nhảy ra diệt 
kẻ địch, trong một truyền thuyết của người Mã-lai (Malaysia) cũng có hình 
ảnh tương tự: 

Một ông vua Sa-he-en Na-u-¡ một hôm hỏi các tướng có ai dám đi đánh 
vua xứ Sa-mu-dra (hay Pa-sey) - một nước lân cận giàu mạnh không. Một viên 
tướng là A-u-i Dit-chu xin đi với bốn, năm ngàn quân và một trăm tàu. Viên 
tướng đánh tiếng nói với vua Sa-mu-đra rằng mình là sứ giả của vua Na-ư-i tới 
yết kiến. Được mời đến cung, viên tướng sai làm bốn cái hòm, trong có bốn 
võ sĩ mỏ khóa từ phía trong. Lúc vào yết, cùng khiêng hòm vào, nói là lễ vật 
ra mắt. Kỳ thực vừa đến nơi, bốn võ sĩ trong hòm nhảy xổ ra bắt lấy vua địch 


đưa về”. 


Về tình tiết chặt đuôi trâu, trong Bzo Công kỳ án cũng có một truyện 
Cắt trộm lưỡi trâu giống truyện của ta, chỉ khác ỏ chỗ một bên là đuôi, một 
bên là lưõi. 


1. Theo Đông thanh tạp chí (19883). 
2. Theo Truyền thuyết uà truyện kể lịch sử ở bứn dảo #-độ (Mã-lai) và sách 
Xót-ja-ra ma-iay-du, truyện VITTL 
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Ngày xưa có một tay phú thương tên là Phong. Hắn ta có mười chiếc 
mành lón chỏ hàng hóa bán khắp trong Nam ngoài Bắc. Mỗi một chiếc 
mành đều có một người lái do một thủ hạ tin cẩn cai quản. Trong số 
các lái có một người tên là Ninh, vốn tính nhanh nhảu được việc, nên, 
được chủ rất tin cậy. Nhưng từ lâu, Ninh đã tằng tịu vói vợ Phong mà 
Phong không hay. Hai người say mê nhau và điều ưóc muốn của họ là 
cuối cùng được công khai lấy nhau mới thỏa đạ. 

Một hôm, vào ngày đầu năm, mười chiếc mành sắp sửa xuất phát. 
Theo lệ thường khi đến cửa sông, các mành buôn có ghé lại trưóc miếểu 
Ông để làm lễ rồi mói ra khơi. Lần này, Phong theo các mành của mình 
đến miếu làm lễ, đãi các lái và thủy thủ ăn một bữa linh đình, rồi mói 
trỏ về nhà bằng đường bộ. Thấy chủ về một mình, lại về vào lúc khuya 
khoáắt, Ninh lẻn theo đường tắt đón ỏ một bụi rậm xông ra đánh chết. 
Đoạn, hắn nhanh chân chạy về mành, vừa kịp lúc sắp sửa nhổ neo. Thế 
là mười chiếc mành dong buồm ra khơi, trù tên sát nhân, không một ai 
biết rằng chủ mình đã bị giết, và cũng không một ai ngờ cho lái Ninh 
là thủ phạm. | 


* s 
Ấn mạng đưa lên, quan địa phương phải chồ đến khi tất cả mọi người 
trên mười chiếc mành trỏ về, mói bắt đầu tra xét. Nhưng không có một 
chứng có gì để ngò cho một người nào. Sau bao nhiêu ngày hỏi cung 
không tìm ra manh mối, quan địa phương đành phải đệ vụ án lên quan 
trên xét xử. Bọn quan tỉnh khi nhận được hồ sơ rất lấy làm bối rối. 
Những cuộc hỏi cung lại tiếp tục nhưng không có kết quả gì. Sau cùng, 
có một người trong đám ty thuộc, một hôm đến gặp quan tổng đốc xin 
hiến một mẹo nhỏ có thể tìm ra thủ phạm. Hắn ghé vào tai quan nói 
thầm mấy câu. 
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Lập tức quan sai bắt bọn lái và các thủy thủ đến miếu Ông. Quan 
bảo mọi người phải làm lễ và chầu chực ở miếu suốt đêm. Đến canh 
hai, quan cho gọi tất cả mọi người dậy và bắt mỗi người phải ngậm một 
đoạn bấc vào miệng, đồng thời mắt nhìn thẳng vào ngọn nến trên pho 
tượng thần. Quan nói: | | 

- Thần ỏ miếu này rất thiêng. Thần đã chứng kiến cái ngày ông Phong 
bị giết và đã biết ai là thủ phạm. Ta đã khẩn xin thần: bấc này ngậm 
vào, nếu là người ngay thì không việc gì cả, nếu là người gian thì nở dài 
_ra hơn của những người khác. 

Theo lệnh quan, mọi người ngồi im lặng như thế cho đến sáng rõ 
mặt người. Trước án thư, mỗi người lần lượt đưa bấc tói đo. Quả nhiên, 
trong đó có một sợi khác vói các sợi khác, nhưng không nở dài ra mà 
chỉ ngắn đi. Sợi bấc ấy chính là của lái Ninh. Khi nghe quan bắt ngậm 
bấc, Ninh sinh ra bàng hoàng lo lắng. Ngậm được một chốc, hắn cảm 
thấy sợi bấc trong miệng dài ra thật. Cho nên lúc gần sáng, hắn đã cắn 
bót đi một tý. Khi đo bấc, hắn có ngờ đâu, chính vì thế mà bấc của hắn 
khác với của mọi người. Biết là sa vào mẹo của quan, và cũng nghĩ rằng 
oan hồn đến ngày báo phục nên lái Ninh đành thú nhận tất cả. Người 
ta bắt hắn cùng vói người đàn bà bất chính kia đền tội”. 
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Người Ấn-độ có một truyện kể, có kết cấu gần giống truyện trên: 

Một đội quân đến đóng tại một làng nọ. Bỗng trong quân xảy ra một vụ 
mất trộm ví và giấy tờ. Có bảy người bị tình nghi là thủ phạm. Viên sĩ quan 
bèn nhờ cụ già chuyên xử án trong làng tên là Đam-xát tìm hộ. Ông này gọi 
bảy người đến nhà lấy khẩu cung rồi cho về. Chập tối, ông cho mỗi người một 
chiếc đũa bảo đó là đũa thần đem gối ở đầu giường, dặn hễ sáng mai đũa của 
ai dài thêm ba phân thì biết đó là kẻ gian. Sáng hôm sau, Đam-xát đến từng 
nhà thu lại đũa và cuối cùng ông trỏ vào một người bảo là thủ phạm lấy trộm 
ví. Hắn thú nhận ngay. Thì ra đêm qua, hắn đã bẻ bớt đi ba phân, tin rằng 


đũa đã dài ra”. 


1. Theo Lăng- đờ (Landes), sách đã dẫn. 
2. Theo báo Cở¿ ¿go (1948). 
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Ngày xưa, có một ông quan huyện có tài xét xử. Trong dân gian có 
vụ nào rắc rối gay go nhất, ông đều có cách tìm ra manh mối và phân 
xử rất công bằng. 

Một hôm, có hai người đàn bà dắt nhau đến công đường với một 
tấm vải. Trước mặt quan một người mếu máo thưa: 

- Bẩm quan, sáng nay con mang một tấm vải đi chọ bán, bà này hỏi 
mua, con đưa ra cho bà ấy xem. Thế rồi tự dưng nó cướp không tấm 
vải bảo là của nó, nhất định không chịu trả lại cho con nữa. Thật là 
chuyện ngược đời! Xin quan đèn tröi soI Xét. 

Quan nhìn sang ngưỏi đàn bà thú hai thì thấy bà này cũng rưng rưng 
nước mắt kể: 

- Bẩm quan, chính nó mói là đồ ăn cắp. Tấm vải này là của cơn vừa 
dệt xong mang đi chợ. Con để nó trong cái thúng khảo thế mà vừa 
ngoảnh đi một lát nó dám thò tay vào lấy, chính con bắt được quả tang. 
Thế mà nó còn đám đặt điều để vu oan giá họa... 

Quan ngắt lời hai người, mỗi bên phải cử ra một người ít nhất cũng 
đã chúng kiến vải của mình khi bị lấy mất. Nhưng cả hai đều không tìm 
ra được người làm chúng chỉ vì sự việc xảy ra ỏ một nơi vắng vẻ, lúc 
đó chưa có người qua lại. Quan lại gọi hai ngửöi lính lệ, bảo chúng tìm 
về tận nhà mỗi bên thử xem có phải đúng vải của họ dệt ra như lời 
khai hay không. Nhưng khi hai người lính trỏ về thuật lại thì quan rất 
lấy làm ngạc nhiên, vì cả hai đều có khung cửi như nhau, khổ vải bằng 
nhau và chính sáng sóm ngày xảy ra câu chuyện bên nào cũng mang ` 
một tấm vải đi chợ bán. Thật rắc rối làm sao! Quan cố nhìn vào thần 
sắc từng người để dò ý tứ. Nhưng quan chỉ thấy vẻ đau đón vì mấtxủa 
hiện trên nét mặt của cả hai ngưi, không có gì khác hơn. Suy nghĩ một 
chốc, quan ôn tồn bảo họ: 
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- Cả hai mụ đều có lý cả. Biết làm sao bây giò. Thôi ta phân xử cho 
thế này: giò đem cắt tấm vải ra làm đôi, chia cho mỗi người một nủa. 
Thế là ổn. Hãy đi về mà làm ăn! 

Nói xong, quan sai lính đo vải xé ngay giao cho mỗi người một nửa. 
Thấy thế, một bà bỗng ôm mặt khóc thút thít. Lập túc quan sai trả cả 
tấm cho người đàn bà ấy rồi thét lính trói người kia lại vì chỉ có chủ 
nhân thực sự của tấm vải mói đau xót bật ra tiếng khóc kia. Quả nhiên, 
sau một hồi tra khảo, ngưỏi đàn bà kia đành cúi đầu nhận tội. 

Một hôm khác, quan đi hành hạt qua một cái chợ. Bống nghe tiếng 
chửi rủa huyên náo, vội tiến lại xem có việc gì. Đến nơi, thấy một người 
đàn bà đang gân cổ lón tiếng chửi kẻ đã bắt trộm con gà của mình. Hỏi 
người xung quanh thì họ cho biết là mụ ta chửi như thế đã được hai 
ngày, ai cũng lấy làm khó chịu. Quan vội sai người hầu bước tói dùng 
lòi khuyên can: 

- Này mụ kia, sao lắm lời thế? 

- Của tôi, tôi xót - người đàn bà đáp - can gì đến chú. 

Nói xong lại tiếp tục chửi. Quan bèn cho chức dịch đòi người đàn bà 
lại hỏi: 

- Sao mụ ác khẩu thế! Một con gà phỏng có bao nhiêu mà mụ chửi 
rủa nặng lời? b 

Người đàn bà nói: 

- Bẩm quan, con chăm chút bấy lâu mói được một ổ gà. Nay nó lấy 
mất cả gà lẫn trúng, không căm tức sao được! Quan hất hàm bảo bọn 
chức dịch: 


- Ta ghét con mụ này ngoa ngoắt, độc mồm độc miệng làm cho xóm 
giềng điếc tai nhức óc đã hai ngày, không thể không trị tội được. Vậy 
cho đi rao trong xóm đòi tất cả mọi người ra đây. Cho mỗi người tát 
cho mụ một cái vào má cho rõ đau để trả nọ việc mụ xúc phạm đến 
sự yên tính của hàng xóm. 

- Lệnh quan ban ra, mọi người không thể không tuân theo. Mặc đầu 
ai cũng ghét mụ ngoa ngoắt, người ta vẫn thấy thương con người đã mất 
gà lại bị đánh, cho nên ai cũng sẽ tay vả nhẹ mỗi người một cái vào má 
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cho xong. Chỉ có tên ăn trộm căm mụ đã gào đến tam đại nhà mình 
nên hắn cứ theo đúng lệnh quan, vả mụ một cái thật đau cho bố tức. 

Nhưng khi hắn vừa bước ra khỏi đám đông thì quan đã gọi giật lại, 
vạch đúng tội trạng và tâm lý của hắn. Hắn không thể chối cãi được, 
đánh thú nhận. 

Một hôm khác, quan đi qua một ngôi chùa lón, ghé vào vãn cảnh. 
Sư cụ trong chùa thấy quan, liền ra đón tiếp kính cẩn, mời vào phương 
trưởng uống trà. Sư than thỏ vói quan rằng mình có giữ cho chùa một 
số tiền lón không may bị kẻ trộm trộm mất cả. Nhưng sư không biết 
ngỏ cho một ai. Lại cũng không muốn trình quan, sọ làm khổ lây bọn 
đồ đệ. Nay sư có ý nhỏ quan kín đáo xét hộ mình một tý. 

Quan hỏi rõ sự tình vụ trộm trước sau rồi chỉ lên tượng phật bảo 
SƯ Cụ: 

- Đúc Phật ngài thiêng lắm, sao hòa thượng không cầu ngưỏi 
tìm giúp, chả hơn nhỏ tôi ư? Đúc Phật có phép làm cho kẻ gian 
cầm hạt thóc nảy mầm. Nếu hòa thượng muốn, tôi sẽ xin vì nhà 
chùa thử một phen. 

Nói rồi bảo sư cụ biện lễ cúng Phật. Trong khi hòa thượng làm lẽ, 
quan cho gọi tất cả sư vãi và những kẻ ăn người ỏ trong chùa ra để 
chạy đàn. Quan bảo mỗi người một tay cầm cành phan và tay kia cầm 
một nắm thóc, đã ngâm nước, rồi nói: | 

- Sư cụ có cho biết chùa ta trước đây có mất một số tiền mà không 
rõ ai là người lấy trộm. Ta chắc chỉ có người trong chùa lấy mà thôi. 
Ta nghe đức Phất ngài rất thiêng. Bây giò, mối người cầm một nắm 
thóc đã ngâm nước rồi vừa chạy vừa niệm Phật. Nếu đúng là kẻ gian, 
đúc Phật sẽ làm cho thóc trong tay nảy mầm. Như vậy gian ngay tỎ rõ, 
khỏi phải tra khảo phiền phức. 

Cả đoàn người mới chạy được vài vòng thì quan đã thấy có một chú 
tiểu thỉnh thoảng lại hé tay cầm thóc ra xem. Liền đấy, quan sai mọi 
người dừng lại, bắt lấy chú tiểu, vì chỉ kẻ có tật mói giật mình, nên thỉnh 
thoảng lại nhìn trộm như thế. 


Chú tiểu thấy vạch đúng lý, nhận tội". 


1. Theo Thực nghiệp dân báo (1929). 
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KHẢO DỊ 


Một số sử sách chép những truyện trên cho là của Nguyễn Mại đời Lê và 
cho ông là viên quan xử kiện tài tình. 

Trong truyện này, tình tiết hai người đàn bà kiện giành nhau tấm vải gần 
giống với một số truyện cổ tích Đông Tây. 

Ở phương Tây phổ biến nhất là truyện + Xa-lô-mông xử kiện: 

Có hai người đàn bà mang hai đứa trẻ: một sống một chết, dến nhò vua 
Xa-lô-mông phân xử; người này đổ cho người kia là mẹ đứa con đã chết, tranh 
đúa con sống là con của mình. Vua cất tiếng truyền cho lính chặt đôi đứa trẻ 
còn sống chia cho mỗi người một nửa. Tức thời, một trong hai người đàn bà 
bỗng bật ra tiếng khóc. Thấy thế, vua xử cho người ấy đúng là mẹ của đứa trẻ 
còn sống, sai trả lại con và phạt tội người kia. 

Người Kho-me (Khmer) có hai truyện: 

Truyện thứ nhất tương tự truyện Vua X4a-lô-mông xử kiện, nhung kết cục 
có khác. Một người dàn bà bế con đi tắm ở sông về. Dọc đường, gặp một bà 
khác mang xác một đứa bé cùng trạc tuổi với con mình. Bà kia nói: - "Con bà 
giống con tôi quá. Bà làm ơn cho tôi ôm hôn cháu một tý". Thế rôi sau khi 
được bế, bà ta nhất định không chịu trả nữa. Việc dưa lên vua. Vua sai đặt 
đứa bé sống nằm ngửa ö giữa, hai bà ngồi hai bên, rồi ra lệnh cho ai giật được 
thì đứa bé vê người ấy. Hai bà vội vàng giành nhau, cố cướp cho được đứa bé. 
Nhưng trong đó có một bà giằng xé dũ dội, không kể da thịt non nót của nó. 
Trái lại, bà kia thì gượọng nhẹ hon. Vua đủ lậu To có để thấy rõ ai là mẹ thật 
của đứa bé sống. 

Thứ hai là truyện phân xử một chiếc ô: một người đi đường tay cầm một 
cái ô che nắng. Đi được một quãng, gặp một người thứ hai đi không, hắn cho 
che chung ô. Được một chốc, người kia xin cầm lấy ô. Đến chỗ rế, chủ ô đòi 
lại, thì người kia làm bộ ngạc nhiên nói Ôô này là của mình. Việc đưa lên quan, 
quan không xử được. Đưa lên vua, vua sai chẻ đôi chiếc ô cho mỗi người một 
-_ nửa. Sau đó vua bí mật sai hai người hầu lẻn theo mỗi người về nhà để nghe 
ngóng. Người hầu thú nhất đi về kể lại rằng: -"Lúc đến nhà, vợ hắn chạy ra 
hỏi: - Sao chỉ còn có một nửa ô thôi? Hắn khóc lóc kể lại chuyện bị cướp ô 
cho vợ nghe". Còn người hầu thứ hai về, kể: - "Khi về đến nhà vợ hắn hỏi: - Kìa 
sao lại nhặt được nửa cái ô ở đâu về thế? Hắn đáp: - Tao chơi cho họ một vố 
và tao đã thắng được nửa cái ô..... 
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Vua lập tức cho đòi hai người kia đến, kể tội, và bắt người thú hai phải 
đền cho người thứ nhất cái ô mói!. 


Trong Bao Công kỳ án cũng có truyện Cướp ô giống với lv Kho-me, 
nhưng kết-cục phân xử có những nét độc đáo: 


Sau khi Bao Công hỏi dấu vết chiếc ô, cả hai người tranh giành ô đêu nói, 
vì ô là vật nhỏ mọn nên không có dấu. Bao Công cũng sai chẻ đôi chiếc ô cho 
mỗi người một nửa, rồi cũng cho sai nha đi theo để dò la. Sai nha về báo lại: 
một người ra khỏi công đường chửi quan là bồ đồ. Bao Công sai gọi cả hai 
trỏ lại, kết cả hai vào tội chửi quan. Một người đáp: -"Con đâu dám, chính nó 
chửi đại nhân, có dân phố chúng kiến". Bao Công cho người đi điều tra, quả 
đúng như lời hắn nói. Lập tức ông căn vặn hắn như sau: -"Trong hai người, 
thế tất có một người oan ức. Ta đoán người nào bị oan thế nào cũng sẽ chửi 
ta. Nó bị oan nên oán trách ta, điều đó ta tha thứ. Còn mày là đứa che nhờ 
Ô của nó rồi cướp giật, nay được nửa chiếc ô nên không oán thán gì". Tên kia 
cúng họng. Bao Công bắt hắn phải đền gấp đôi giá trị chiếc ô, và sai đánh 
bốn chục gậy vào mông. 


Về tình tiết tát vào má người bị mất trộm, một truyện Me chồng đổ tôi cho 
nàng dâu có lẽ gốc từ Trung-quốc, cũng có đề tài tương tụ, tuy kết cấu có khác: 


Ở Thái-nguyên, có mẹ chồng và nàng dâu ỏ cùng một nhà, cả hai đều góa 
chồng. Trong khi nàng dâu giữ tiết, thì mẹ chồng lại lén lút đi lại với một 
người làng. Nàng dâu biết, tìm cách ngăn ngừa, bị mẹ chồng ghét, muốn đuổi 
khỏi nhà. Bèn lên quan vu cáo rằng nàng dâu đón trai vê nhà. Quan hỏi tên, 
mẹ chồng bảo phải tra tấn mới biết được. Hỏi nàng dâu, nàng dâu chỉ đích 
danh người tình của mẹ chồng. Hỏi người này thì anh ta chối, nói vì mẹ chồng 
nàng dâu không ưa nhau nên kiếm diều nói xấu cho nhau. Đến khi bị tra tấn, 


1. Theo BSEI, đã dẫn. Truyện này có người kể hơi khác: Một người có ô, nhân 
khát nước đặt ô trên bờ, xuống hồ uống. Trong khi đố cố một người khác trộm 
lấy chiếc ô. Mất ô, người kia chạy đi tìm. Tìm thấy, hai hên tranh nhau, ai cũng 
nhận là ô của mình. Việc đưa đến Bồ-tát. Bồ- tát cũng xử như trên và sai hai 
người thơ lại đi theo về tận nhà, ghi lấy những điều nghe thấy. Người mất ô về 
đến nhà thì đứa con hỏi: -"Bố ơi sao chỉ còn có nửa chiếc ô?". Còn người kia về 
đến nhà thì đứa con hỏi - "Bố ơi, nửa chiếc ô ở đâu ra thế?". Bồ- tát đủ chứng cớ 
để bát người sau đền ô cho người trước (Theo Truyện dân gian Cờm-pu-chiơ, đã 
dẫn). 
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anh ta lại khai rằng mình đi lại với nàng dâu. Quan sai gông nàng dâu lại, nàng 
dâu kêu oan và kiện lên tỉnh. Lâu rồi vụ án còn treo lại đó. 

Hồi ấy có ông tiến sĩ họ Tôn làm tri huyện huyện Lâm-tấn. Quan tỉnh giao 
vụ kiện cho quan huyện bảo phân xủ. Đến ly sỏ, quan lấy khẩu cung rồi sai 
người đi kiếm gạch đá, dao phay để sẵn chỗ tra tấn. Hôm sau dòi nguyên cáo 
bị cáo đến dối chất so qua, rồi quan phán bảo: -"Không cần tra khảo cũng biết 
được ai ngay gian. Mẹ con nhà này vốn nhà tiết hạnh, chẳng qua mắc mưu 
tên này mới sinh chuyện. Nay ta cho phép mẹ con được trả thù dứa gian nhân, 
có gạch đá và dao đây, mẹ con muốn ném, muốn đâm, muốn chém như thế 
nào mặc ý, có ta đây chịu, đừng có lo gì cả!" Cả hai người đến chỗ đống gạch 
đá. Trong khi nàng dâu vì căm thù chứa chất nên lấy những hòn đá lón mà 
ném, thì mẹ chồng lại nhặt những hòn đá nhỏ quăng nhẹ vào chân. Quan bảo 
mụ càm dao mà đâm, tội vạ mình chịu, thì mụ từ chối. 

Quan có dủ chúng có để kết thúc vụ án'. 

Người It-xra-cn (Isracl) có truyện Ba anh em và thây người bố: 

Một người bố chết đi, để lại một con đẻ và hai con nuôi, trước khi chết 
trối trăng lại gia tài cho con đẻ. Vì không một ai nhận ra người nào là con 
đẻ, người nào là con nuôi, cho nên ba anh em tranh nhau đòi kiện lên quan, 
ai cũng tự cho mình là con đẻ. Quan cho treo thây người bố lên và giao cho 
mỗi người một mũi tên, bảo ai bắn đúng chỗ phạm nhất thì dược. Người thú 
nhất bắn vào giữa trán, người thú hai bắn vào giữa tim, chỉ có người thứ ba 
khóc. không bắn. Quan có lý do để nhận ra người nào là con đẻ. 

Về tình tiết xem hạt thóc nẩy mầm, cổ tích thế giới cũng có những dị bản 
tương tự. 

-1. Vua Xa-lô-mông và kẻ trôm ngỗng: Một nguồi đến thưa với vua Xa-lô-mông 
rằng y bị kẻ trộm bắt mất ngỗng, y đoán kẻ đó cũng chỉ là chỗ xóm giềng. 

Vua cho gọi những người láng giềng của hắn đến thánh dường cầu nguyện. 
Giữa buổi lễ, vua nói: -"Một trong bọn chúng mày có đứa đã bắt trộm ngỗng, 
vì nay vào đây ta thấy còn có cái lông ngỗng trên đầu". Tự dưng có một người 
sÖ tay lên đầu, vua nói to: -"Bất tên kia, chính nó ăn trộm ngỗng". 


Tên trộm nhận tội. 


1. Theo Pô-luýt Của (Paulus Của). Tiếp theo chuyện giải buồn. 
2. Theo Định Tú. Cô gới đẹp lấy chồng rắn. 
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2. Truyện Thổ-nhĩ-kỳ (Turquie): Một vụ trộm xảy ra Ỏ một cửa hàng nọ, 
tên trộm chui qua lỗ tường còn có dấu vết. Vua Ít-ma-in hội dân làng lại bảo: 
-"Ta sẽ đến cầu ỏ lỗ tường, tên trộm không thể thoát". Sau buổi cầu, vua nói: 
-"Rất đơn giản, cái lỗ tường vừa nói với ta tên trộm có bụi Ó khăn trùm đầu". 
Một người đứng trong góc bèn phủi bụi ö khăn. Vua chỉ mặt: -"Chính là nó!". 

3. Truyện Ba-tu (Iran): Có một tên kẻ trộm lấy trộm bông trong một cửa 
hàng nọ và nó tự vạch tội bằng cách vuốt râu khi quan trấn thủ nói: -"Có bông 


dính ở râu tên trộm"! 


° 


1. Đều theo Bát-xê (Basset). Nghin lẻ một truyện cổ tích, truyện bể Uờ truyền. 
thuyết Ả-rộp, quyển TT. 
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114. NGƯỜI ĐÀN BÀ MẤT TÍCH 


Vào đời nhà Lê, có một người đàn bà trẻ tuổi lấy chồng họ Mai. Một 
hôm nghe tin người chị ruột của mình đau nặng, nàng bèn nói vói chồng 
để mình đi lại chăm sóc thuốc men vì nhà chị rất neo người. 


Nhà người chị ỏ một làng cách đấy chừng ba dặm đường. Người đàn 
bà đi về không chừng, có hôm sáng đi tối về, có hôm ngủ lại đó sáng 
mói trỏ về. Như thế đã được ba lần. Lúc này, mùa màng rỗi rãi nên 
người chồng để cho vọ đi lại thăm nom chị tùy ý. 

Bệnh tình người chị ngày một nguy kịch. Người đàn bà lại đi thăm, 
nhưng lần này người chồng thấy nàng có đi mà không có về. Cho rằng 
vợ mình phải ở lại trộng nom chị, nên không ngò vực gì cả. Nhưng suốt 
ngày thứ hai cho đến cả ngày thứ ba vẫn không thấy vợ trỏ về. Chồng 
lúc này múi sốt ruột, vội nhờ một người sang nhắn vợ bảo cố về sóm 
để thu xếp một món nọ. 

Nhưng người ấy về cho biết rằng bên nhà người chị không thấy em 
sang và họ đang có ý trông đợi. Nghe nói thế, cả nhà họ Mai hoảng 
hốt, vội chia nhau đi tìm khắp mọi nơi. Nhưng suốt một tháng tìm tòi 
khắp cả từ chợ búa, bến đò, đến rừng rú mà chả thấy tăm hơi đâu cả. 
Người chồng đau xót đến cùng cực, cuối cùng đổ vạ cho nhà chị, một 
hôm đến gây sự, chửi nhau một trận, rồi phát đơn kiện lên quan. 

Quan nhận đơn, đòi bị cáo đến hỏi cung. Người anh rể cứ sự thực 
khai rằng mình hoàn toàn không biết gì về việc mất tích của người em 
vợ. Tra hỏi cả đến thân thích xóm làng hai bên cũng không thấy hé ra 
một tia sáng nào. Hơn một năm, phủ đường một mặt cho thám tử đi 
dò la, mặt khác sức về các xã thôn truy tìm, vẫn không thấy một dấu 
vết gì có thể theo dõi được. Thế rồi sáu bảy lần khai ấn trôi qua, hồ sơ 
vụ án đành bỏ xó trong phủ đường. Hai viên quan mói thay nhau đến 
tiếp chân quan cũ cũng chịu không sao tìm ra manh mối. 
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+ + 


Về sau, một hôm có một ông quan họ Nhữ múói đổi đến. Quan tuy 
đã đỗ tiến sĩ nhưng trông mặt còn non trẻ, đến nỗi lúc đứng giữa đám 
nha lại tổng lý, chả một ai biết đó là người có chức vị cao. Khi xem lại 
những tập hồ sơ còn đọng, ông tỏ vẻ chú ý đến vụ án người đàn bà mất 
tích này. Nha lại bảo ông: 

- Các quan trước cũng đã dùng đến bao nhiêu người để điều tra 
không phải chỉ trong một phủ, một tỉnh mà rộng sang các tỉnh lân cận, 
nhưng cuối cùng cũng đành bó tay. Họa có Bao Công tái sinh, án này 
mói sáng tỏ được. | 

Ông nói với họ: 

- Không hiểu hồi ấy người ta có tra xét từ gần đến xa không, hay là 
chỉ nhằm vào xa mà nhãng bỏ gần? Tôi, tôi quyết định xét lại vụ này 
một chút! | 

Từ đó, viên quan trẻ tuổi suy nghĩ rất nhiều về cái án đó. Lần lượt 
ông cho đòi người anh rể, nhà chồng và một vài người làm chứng đến 
hỏi từ nét mặt, cách sống, lối ăn mặc của người mất tích. Người ta cho 
biết là nàng đẹp và đoan chính. Ông lại bảo họ vẽ phác cho mình một 
bản đồ về con đường đi từ nhà em sang nhà chị, lối chính, lối tắt như 
thế nào, qua những nhà ai, v.v... Khi thấy con đường tắt phải đi qua 
một cánh đồng vắng, ở đây có một ngôi chùa; muốn đi từ chùa đến xóm 
phải giập bã trầu mói tói, ông lẩm bẩm một mình: -"Có thể đầu mối 
nằm ỏ đây chăng?”. _ 

Ông liền bí mật cải trang làm một người lái buôn đạo qua đoạn đường 
đó một chuyến. Nhìn thấy ngôi chùa lón, xung quanh chùa lại có cây 
cối rậm rạp, ông không ngăn được mối ngồ vục. Ông sai một ả kỹ nữ 
giả cách mang vàng hương đến chùa ấy lễ Phật. Bọn sư trẻ thấy có bóng 
dáng phụ nữ vào chùa, xông đến như mèo thấy mõ. Ä ca kỹ liếc mắt 
đưa tình làm cho bọn chúng không thể giữ được bộ mặt từ bí đạo mạo. 

Khi nắm đã khá đầy đủ tình tiết, quan bèn sáp quân trẩy đến chùa. 
Sư cụ ra đón tiếp rất lễ phép. Quan nói: 
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- Pôi nhân tiện đi hành hạt, nghe nói đây là một nơi linh ứng nên 
vội đến đây lễ Phật và xin cầu mộng, phiền nhà chùa cho nghỉ tạm 
một đêm. | 

Sáng sóm hôm sau quan dậy rất sóm. Các quân sĩ đã được lệnh sẵn, 
gươm giáo sáng lòa đứng vây bọc quanh chùa. Quan cho đòi tất cả sư 
ni và tất cả mọi kẻ ăn người Ỏ trong chùa ra hỏi: 

- Chùa chiền là một nơi tu hành nhân đúc, thế mà tại sao đêm qua 
ta nằm mộng thấy một người đàn bà trẻ tuổi đến kêu van thảm thiết: 
rồi kể hết sự tình vói ta. Vậy nếu có kẻ nào phạm tội hãy mau mau tự 
thú sẽ có sự khoan hồng. Bằng không ta sẽ tra khảo, những đứa liên 
can nhất định sẽ làm án chém hết. 

Nghe lời truyền phán dõng dạc, cả chùa đều xanh mắt. Cuối cùng 
bọn gian ác tin rằng "oan hồn hồn hiện”; không thể cưỡng lại được nữa, 
cả bọn liền quỳ xuống thú tội. Số là hôm ấy trời mói mồ sáng, nhân 
thấy có người đàn bà đi qua trưóc cổng chùa, ba tên ác tăng xổ ra bịt 
miệng đưa vào lùm cây thay phiên nhau hãm hiếp. Rồi sợ lộ chuyện, 
chúng bóp chết người đàn bà và chôn ở gần chùa, đần dần xây đá đè 
lên cho mất tích. 

Quân lính được lệnh đào lên, quả tìm được hài cốt người bạc mệnh. 
Quan cho gọi thân nhân đến nhận về chôn cất. Bọn ác tăng bị điệu về 
phủ đường xét xử. Bọn sư trẻ "trốn việc quan đi ö chùa" đều bắt hoàn tục. 

Khi tin ấy truyền ra, mọi người đều vui mừng hể hả. Nhà vua cho 
gọi họ Nhữ về triều phong làm thượng thư bộ Hình'. 


1. Theo lời kể của người Hưng-yên, Hà- đông và tạp chí Nơm phong (1931). 
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Ngày xưa có một anh học trò, con một nhà phú hộ, được nuông chiều 
và chăm chút rất mực. Năm hai mươi tuổi, cha mẹ lấy vợ cho. Vợ chàng 
là một người có nhan sắc lại đoan chính. Hai người rất yêu nhau. Lấy 
vỏ được nửa năm, chàng được lệnh cha mẹ bảo lên học với cụ nghè 
trên tỉnh. Chàng đưa theo một người lão bộc để lo cơm nước và hầu 
hạ. Vì đường sá cách trỏ, lại vì bài vỏ học tập ngày một nhiều, nên đã 
nửa năm, chàng chẳng có địp nào về thăm vợ cả. - 

Một hôm, vào khoảng nửa đêm, người vợ đang ngủ bống tỉnh dậy, 
thấy chồng thình lình buóc vào buồng. Nàng vừa mừng vừa ngạc nhiên, 
hỏi: -"Anh về lúc nào?". Đáp: -"Vừùa về xong". -"Sao anh không thức 
thầy mẹ dậy chào hỏi trò chuyện rồi có ăn cơm để em đi thổi?". 

Chồng khoát tay ngăn lại mà rằng: 

- Chó! Chó! Ta nhó nàng quá lắm. Từ lâu, muốn về, chỉ sọ thầy mẹ 
mắng chết. Hôm nay lẻn về đây một chút rồi đến gà gáy lại đi. Nàng 
chó thức thầy mẹ dậy làm gì. Còn com thì ta đã ăn no ở chọ rồi. 

Nói rồi tắt đèn lên giường. Vọ tin là thực, không căn vặn øì cả. 

Đêm hôm sau, thấy chồng lại mò về, vợ không ngăn được mối nghỉ 
ngö bèn gặng hỏi: 

- Nơi anh học cách nhà đến hai ngày đường, sao anh lại về luôn được 
như thể: 

Đáp: | 

- Ta vì nhó nàng nên đã giấu thầy mẹ xin về học với cụ huấn Lê 
cách đây chừng mười dặm để tiện vài ngày về vói nàng một lần. Nàng 
cú giả cách coi như không biết gì, nhất thiết chó hỏ cho ai hay. 

Từ đó, chồng cứ vài ba ngày lại về một lần. Vọ vì yêu chồng nên rất 
kín tiếng. Vì thế trong nhà: ngoài ngõ chả một ai biết cả. Cú như thế 
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được nửa năm. Bố mẹ chồng thấy con dâu ngày một xanh xao vàng vọt, 
cho là vì nhó chồng mà như thế nên một hôm viết thư bảo con trai xin 
phép về thăm nhà. 

Thấy chồng về, vọ coi là chuyện rất thường. Trái lại chồng thì rất 
vồn vã, nhất là khi vào phòng riêng, chàng nói chuyện rất nhiều, kể lể 
nỗi niềm nhó nhung mong mỏi ra làm sao; khi được phép thầy về thì 
vui sướng hồi hộp như thế nào, v.v... Không thấy vợ nói năng gì chồng 
tưởng là vợ giận nên lại cố dùng lòi dịu ngọt mơn trón vợ. Vọ vẫn cúi 
đầu nín lặng. Chồng quay ra làm mặt giận, nằm day vào vách. Bấy giò 
vợ mói lên tiếng: 

- Anh làm như anh cả đời mói về một lần. Đóng trò vói thầy mẹ chứ 
có phải đóng trò vói em đâu? 

Đến lượt chồng ngạc nhiên, ngồi nhỏm dậy, hỏi dồn một hồi: 

- Thế nào? Thế nào? Nói mau! Nói maul 

Vợ bắt đầu cho chồng biết mọi việc từ nửa năm lại đây và nói: 

- Con người ỏ cổ có một nốt ruồi đỏ, hai tai xâu lỗ, và một cái sẹo 
giữa trán nếu không phải anh thì còn ai nữa. 

Nghe nói, chồng biết là có sự lộn sòng, liền ôm đầu kêu khóc rất 
thảm thiết. Bố mẹ và người nhà chạy vào hỏi chuyện. Sau khi nghe 
chồng kể rõ sự tình, vợ mói biết là trong nửa năm nay đã ăn nằm vói 
một người lạ đội lốt chồng mình. Lại đến lượt vọ ôm đầu kêu khóc và 
toan sự đập đầu vào cột. Tất cả mọi người phải xúm lại, hết lồi khuyên 
can dỗ dành mói làm dịu được cơn sóng gió. 

Sau đó mấy ngày, chồng lại cùng lão bộc lên trưởng, vợ đã thôi ý 
định tự tủ, còn bố chồng thì xin mấy đạo bùa về dán ở nhà. Ông dặn 
con dâu hễ thấy có người vào, bất kể là ai, cứ nắm lấy kêu lên; cả bọn 
con hầu đầy tó đã chực sẵn hề nghe tiếng kêu sẽ từ bốn phía xông vào, 
kẻ gian dù có chạy đường trời cũng không thoát. _ 

Mấy ngày yên lặng chả thấy có gì. Bỗng một đêm nọ nghe trong 
buồng có tiếng hô hoán, cả nhà nhanh chân chạy ùa vào thì thấy người 
vợ đang nắm lấy tóc một người, miệng kêu la không ngói. Họ xông lại 
trói thủ phạm vào cột nhà và toan nện cho một trận nhưng khi ông bố 
nhìn kỹ vào mặt thì lạ thay, rõ ràng không phải là ai xa lạ mà từ đỉnh 
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đầu đến gót chân chính là đứa con yêu quý của ông. Đến nỗi bà mẹ 
khi thấy kẻ gian thì khóc òa lên và một hai bắt phải cỏi trói ngay cho 
con mình. : 

Bấy giò cả xóm đổ tói xem rất đông, không một ai làm sao mà phân 
biệt nổi. Nhiều người nói: 

- Thôi rồi, ông lại bắt lầm lấy con ông rồi! 

Mấy cụ già bảo: 

- Chi bằng cho người cấp tốc đi gọi con trai trên tỉnh về đây, lúc ấy 
muốn đoán định ra sao hãy hay. | 

Đến ngày thú hai, người con ỏ nhà trọ tiếp được tin, đi suốt đêm về 
đến nhà. Tất cả mọi người nhìn lại thì lạ lùng thay, "tuy hai mà một, 
tuy một mà hai". Họ giống nhau đến nỗi cuối cùng tất cả mọi người 
không biết ai là thực, ai là giả nữa. 

Vì thế, họ đành phải trói cả hai lại, đưa lên trình huyện. Quan huyện 
chả biết làm sao mà phân xử, liền sai giải luôn lên tỉnh. Quan tỉnh sau 
mấy ngày tra khảo cũng không tìm ra được manh mối gì, mói đệ vụ án 
về cho vua. _ 

Bấy giò nhà vua đang trị vì là một tay xử kiện giỏi. Hoàng đế đã từng 
tìm ra được manh mối nhiều vụ án rất oái oăm. Khi thấy giải hai người 
đến trưóc sân rồng, trước hết, vua sai vệ sĩ lột hết áo quần của họ ra. 
Sau khi khám nghiệm, vua quan đều lấy làm kinh dị là không những 
nét mặt, hình dạng, ngay đến nốt đen, nốt đỏ, những chố hiểm trong 
người cũng đều giống nhau như rập khuôn vậy. Vua ngoảnh bảo các 
quan đại thần: 

- Đích là trong này có một con ma. Nếu là người thì đâu có thể có 
sự giống nhau thần dị như thế. 

Một viên quan tâu lên: 

- Tôi nghe loài ma quỷ là vật vô hình, ánh sáng mặt trỏi có thể xuyên 
qua không để lại bóng. Xin bệ hạ cho đưa chúng nó ra giữa nắng xem 
đứa nào không có bóng là chính thị. 

Lời tâu ấy được đem thi hành ngay nhưng không có kết quả, vì khi 
cả hai vừa bước ra ngoài tröi, bóng của họ đã in rõ trên nền gạch. 
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Cuộc hỏi cung bắt đầu. Hai người được đưa ra hai nơi tra hỏi cặn 
kế từ cái tên cúng cơm đến những chuyện rất vụn vặt. Nhưng đọc lại 
hồ sơ thì vua lại càng ngạc nhiên thấy rằng cả hai bên khai đúng như 
_ nhau, không sai một ý. Nhà vua vò đầu suy nghĩ. Cả triều đình bó tay 
không tìm ra được một phương kế nào nữa. Cuối cùng, vua xa giá đến 
đền Phù-đổng đốt hương cầu thần giúp đõ. Thần ứng đồng lên nói: 

- Nó là một con chuột già sống lâu năm thành tỉnh, bây giò lửa nước 
đồng sắt không làm hại được, bùa chú đối vói nó cũng mất linh nghiệm. 
Chỉ có cách là lên thiên đình mượn Ngọc Hoàng thượng đế viên ngọc 
mắt mèo, đưa ra, nó sẽ hiện nguyên hình. Nhưng nay trên thiên đình 
bận nhiều việc khó lòng mượn được. Tôi sẽ vì bệ hạ thử ra tay một 
phen. Trước hết đem hai đảo bùa dán vào lưng để nó không thể trốn 
được. | 

Tự nhiên giữa không trung bay xuống hai đạo bùa rơi vào tay vua. 
Khi xa giá về cung, vua sai thị vệ dán ngay vào lưng hai người và bắt 
họ ngoảnh lưng vào nhau trước sân rồng. Tự nhiên thấy có một người 
cố sức dãy dụa nhưng dường như bị trói chặt không sao cựa nổi. Bỗng 
chốc mây kéo mù mịt rồi tiếp theo là tiếng sét nổ vang trời. Khi trời 
đã quang đãng lại, người ta thấy giữa sân chỉ còn có một người, bên 
cạnh đấy là một con chuột khổng lồ, lông lá xù xì có năm sắc, râu trắng 
như tuyết, nằm chết ngay đơ không động cựa. 

Vụ án nhò thế được tỏ rõ. Vua sai đốt xác con tinh thành than đem 
vút xuống sông. Còn con dâu nhà phú hộ mãi đến hơn một năm múi 
trù được hết độc'. 


KHẢO DỊ 


Người Nghệ-an có truyện Tại sao gọi chuột là ông cống? là một dị bản của 
truyện trên: | 

Ngày xưa có một nhà nọ nuôi con chuột đực. Con chuột này sống ngoài 
một trăm năm, trỏ thành yêu, có nhiều phép biến hóa, có thể biến thành người 
được, nó lại thông thạo mọi việc trong nhà. 


1. Theo Thớnh Tông di thảo. 
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Sau dó, chủ nhà đỗ hương cống, đi làm quan xa lâu ngày không về. Cũng 
như truyện trên, ö đây chuột hóa thành người giống ông cống như tạc, hắn 
nói dối với người nhà rằng mình mới dược phép vua về nhà nghỉ ít lâu. VỢ 
thấy chồng về thì vui mừng, hai bên ăn ỏ với nhau hơn một năm, sinh được 
một đứa con gái. 

Một hôm, ông cống thật về, cả nhà đều ngạc nhiên, nhìn lại cả hai thì giống 
nhau như hai giọt nước; hỏi đến mọi việc từ khế tự cho đến của chìm của nổi, 
cả hai đêu nói rành mạch, giống nhau không sai một tý gì. 

Việc lên quan. Quan hỏi dân làng xem có ai biết được việc riêng của nhà 
ấy như thế nào thì cho khai ra. Có một người khai rằng: nhà ấy ba đời không 
nuôi mèo, chỉ nuôi một con chuột đực giữ nhà, những con chuột khác đều 
không dám đến cắn phá. Hỏi người nhà thì biết rằng gần dây không thấy con 
chuột ấy nữa, không biết nó đi đâu. 

Quan bèn đoán rằng: trong hai ông cống này tất có một người do chuột 
hóa ra. Mói mời một thầy phù thủy nổi tiếng đến. Thầy bắt một tay quyết "linh 
miêu", lại đọc một đường chú "bổ thử". Lập tức ông cống giả cùng đứa con gái 
tự nhiên biến thành chuột, võ mật ra mà chết. Vụ rắc rối của nhà ấy nhờ thế 
được tỏ rõ. Ngày nay, người ta gọi chuột là "ông cống" chính là vì thế. 


Người Nghệ-an còn có một truyện khác kể rằng: 


1. Theo Bản khai những truyện dân gian. Còn theo Nguyễn Văn Ngọc thì sở di 
người ta gọi chuột là "ông cống" vì những năm có khoa thi, chuột thường hay 
vào lục lọi các quyển thi, gặm nát hết cả, quan trường sợ bị tội nên phải kiêng 
cái tên "chuột" để nó khỏi vào quấy phá. Không biết gọi bằng tên gÌ họ bèn tặng 
cho nó học vị cử nhân, gọi tên là "ông Cống" (Truyện cổ nước Nơm, tập II, đã 
dẫn). Theo truyện Tống Trên - Cúc Hoa thì khi Cúc Hoa bị bố là đình trưởng 
ép duyên, nàng có sai con hầu mang cỗ dâng mẹ chồng và trao cho bà tám nén 
vàng để lo ma chay khi chết. Hai đứa bất lương không đưa, chia nhau số vàng, 
nhưng sau đó bị đàn chuột lấy trộm vàng tha về cho Trạng. Trạng bèn phong 
chuột học vị hương cống: _ 
.. trợng nguyên cầm lấy liền tay, 
Vàng kia dích thục của rày uợ tao. 
Chuột kia mày ỏ nơi ngo? 
Vàng hua tứm nén đưa tao chó chầy. 
Ởn Uuua fœo sống uề đây 
Phong chúc cho mày hương cổng chuột hịa.... 
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Có một con chuột ở trên núi, sống lâu năm thành yêu, thường hiện hình 
làm người, đi hiếp đàn bà. Trong làng có người học trò đi thi chưa về. Chuột 
bèn hóa thành anh học trò, mặt mũi, quần áo, lồi ăn tiếng nói y hệt. Được 
năm ngày anh học trò thật trỏ về, ban đêm gọi cổng. Vợ anh ở trong nói vọng 
ra: -"Chồng ta đi thi không đỗ đã về đây rồi, không biết ai gọi gì ngoài ấy?”. 
Anh học trò phá cổng vào. Anh học trò giả cũng chạy ra mắng: -"Tao đã về 
đây rồi không biết đứa nào dám mạo nhận". Hai bên đánh nhau. Việc đưa lên 
quan. Nhò có một pháp sư cao tay lập đàn cáo với Trời. Trời cho một con 
"kim miêu" xuống, bắt yêu chuột hiện nguyên hình'. 


Cả mấy truyện trên đều cùng một chủ đề, dùng một con vật dưới dạng thần 
kỳ hóa làm hình tượng, và khá gần gũi với một truyện cổ tích của Trung-quốc 
Năm con chuột làm náo loạn Đông-kimh, Bao Công bắt yêu (Ngũ thứ náo 
Đông-kinh, Bao Công thu yêu truyện). Xem Khảo dị truyện số 140, tập IV. 


Về những truyện có đề tài xủ án trong đó có con ma biến thành hình dạng 
người (chồng hoặc vợ) để ăn nằm với người, các dân tộc gần ta cũng có. Truyện 
của người Kho-me (Khmer)7hỏ làm quan tòa lừa ma: 


Một anh chàng vừa mới lấy vợ thì bị quan bắt đi lính theo vưa đánh giặc. 
Anh buồn quá ra đi đến một cây đa ngồi lại khóc, khóc đoạn bỏ về, rồi sợ 
lệnh quan lại phải ra đi, cú dùng dằng như thế đến mấy lần. Cuối cùng anh 
đành phải đi. Trên cây đa có con ma thấy vợ anh đẹp bèn hóa thành anh chàng 
đêm lại mò vào. Người đàn bà hỏi: -"Sao lại vê?" -"Quan bảo ta không phải ra 
trận". Hai bên ăn ở với nhau được ít lâu thì cuộc chiến tranh kết thúc, người 
chồng thật trỏ về. Vợ kinh ngạc không biết trong hai người ai là chồng thật 
của mình. Hai người đàn ông tranh cãi. Việc đưa lên quan. Quan tòa bối rối 
tra hỏi người vợ, người vợ cũng không biết sao mà khai. Án đành xếp lại. 
Người chồng thật buồn quá bỏ đi lang thang gặp một con thỏ kể chuyện cho 
thỏ nghe -"Đừng lo, thỏ bảo, để tôi sẽ giúp". Bèn đến bảo quan tòa: -"Vụ án 
này chưa xong. Hãy lấy một cái lọ bảo ai chui vào được thì người ấy là chồng". 
Nghe quan phán thế, người chồng giả rất mừng: -"Ta sẽ thắng". Bèn thu mình 
chui vào lọ. Thỏ bảo nút chặt lọ lại vút xuống sông và nói: -"Đó là ma, còn 
người thật thì không thể chui vào được". Rồi anh chàng dắt vợ về, còn thỏ thì 
lại lên rùng”. 

Người Lào cũng có một truyện như truyện vừa kể: 


1. Theo Bản khai của làng Vmh-an. 
2. Theo Mi- đăng (Midan). Những truyện uề quan tòa Thỏ, BSEI (1983). 
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Một người kêu kiện với quan vê một con ma (phi) hóa thành hình dạng 
giống người ấy, tranh mất vợ. Quan tòa phán rằng vợ sẽ về với người nào chui 
được vào một cái lỗ nhỏ (có người kể là cái ống tre). Trong khi chồng thật 
khóc lóc thì con ma vội vã hóa phép thu nhỏ lại chui vào. Quan có đủ bằng 
có để trả người vợ cho người chồng thật”. 

Cả hai truyện có lẽ xuất phát từ nguôn gốc một truyện của Ấn-độ: 

Một người Bà-la-môn rất nghèo, phải bán xới kiếm ăn để mẹ và vợ ỏ nhà. 
Trong khi đó, một hung thần hóa thành hình dạng người chồng, làm bộ trỏ 
vê nhà bảo hai người đàn bà rằng mình đã tìm được cách mưu sinh. 

Mấy năm sau, người Bà-la-môn thật về. Việc rắc rối cũng xảy ra như các 
truyện trên và cuối cùng cũng dưa lên vua phân xử. Vua xử cho hung thần 
được kiện. Người Bà-la-môn thật thất vọng trỏ về. Qua một cánh đồng, thấy 
có bày trẻ chăn bò đang đóng trò vua quan, người Bà-la-môn khóc lóc xin xét 
nỗi oan khổ. Đứa bé làm vua giả, sau khi được vua thật đồng ý cho xử vụ này, 
bèn dưa ra một cái hũ lón bảo ai là chông thật thì chui vào hũ. Trong khi 
người bà-la-môn khóc rống lên vì không thể nào chui vào được thì hung thần 
thu hình chui vào. Lập tức đứa bé bảo nút hũ lại, ném vào lửa”. 

Việt-nam còn có một truyện xử án, có nhũng tình tiết tương tự với các 
truyện tiên: 

Làng Hoàng-dông, châu Thoát-lãng (Lạng-son) có người đàn ông họ Quách 
cưới vợ Ö một làng khác cách nửa ngày đường. Ngày cưới, cô dâu ngồi kiệu 
về. Đến nơi, mỏ kiệu, người ta thấy không phải là một mà là hai cô đâu giống 
nhau như tạc. Việc đưa lên quan. Quan sai chăng thừng cao quá đầu người, 
bảo ai nhảy qua được là vợ họ Quách. Một người nhảy được ngay. Quan sai 
bất chém nhưng nó biến mất. Còn người kia không nhảy được đúng là cô dâu, 
quan cho về đoàn tụ với chồng”. 

Một truyện xử án của Trung-quốc thuộc loại Bao Công kỳ án, hình tượng 
dẫu khác nhưng chủ đề thì tướng tự: 

Ngày xưa ö Dương-châu có người học trò nghèo học giỏi là Lưu Chân. Một 
lần Lưu đi thí nhưng đến trường thì đã quá muộn. Chàng trọ lại ỏ chùa 
Khai-nguyên, hết sạch cả tiền, đành làm nghề viết thuê chữ thảo kiếm ăn. Vừa 
gặp thừa tướng họ Kim trọng tài Lưu, gọi vào phủ dạy con cháu. Nhân dó, 


1. Theo Phi- nô (Finot). Tìm hiểu uề uõn học Lào, BEFEO (1917). 
2. Theo Cô-xcanh (Cosquin). Nghiên cứu uề cổ tích truyền. thuyết. 
j. Theo Sê-ông (Chéon). Sưu tập những bài mới. 
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Lưu được trông thấy con gái thừa tướng, trong lòng mê mẩn. Hồi ấy, ö đầm 
Bích-du có con cá chép sống được ngàn năm thành tỉnh, có phép biến hóa. 
Một hôm, cá biến thành người con gái, di chơi xa, đến sáng không về kịp, vội 
hiện nguyên hình, nấp vào ao phủ thừa tướng. Cá đêm dêm phun hơi vào 
khóm mẫu đơn làm cho hoa mẫu đơn đẹp ra khác thường, khiến con gái con 
thừa tướng mê mẩn về hoa, ngày nào cũng ra đó ngắm nghía. Cá thấy Lưu 
Chân đẹp trai lại đang mê con gái thừa tướng, liền hóa làm con gái thừa tướng, 
tìm đến buồng Lưu ân ái. 

Được ít lâu, cá rủ Lưu trốn về quê quán, sống như vợ chồng. Tuy thấy mất 
Lưu, cả nhà thừa tướng vẫn không để ý. Nhưng khóm mẫu đơn từ đó chết 
khô, tiểu thư sinh bệnh. Thừa tướng sai người nhà đến Dương-châu tìm mua 
một cây mẫu đơn đẹp dem về trồng. Người ấy tình cò vào nhà Lưu. Thấy vợ 
Lưu, hắn ngạc nhiên ngỡ là tiểu thư, vội về báo cho thừa tướng biết. Thừa 
tướng sai thuộc lại đòi hai vọ chồng Lưu về kinh. Trông thấy cá, thừa tướng 
rất kinh ngạc vì giống con mình như dúc. Hỏi Lưu thì chàng thú thực là đã 
cùng tiểu thư dắt nhau di trốn, nay xin chịu tội. 

Thừa tướng nhò Bao Công phân xử. Bao Công sai dưa hai người (cá và tiểu 
thư) vào dinh, lấy kính chiếu ma soi vào. Mộit lát cá nhả ra một dám khí đen. 
Khí den tan thì cả cá và tiểu thư đêu biến mất. Bao Công nhờ Thành hoàng 
giúp. Thành hoàng lại nh Long quân đóng các cửa biển để tróc nã yêu quỷ. 
Cá bị duổi dữ quá chạy vào Nam-hải. Bao Công sai yết bảng rao hễ ai biết 
yêu tinh cá vàng Ở đâu sẽ thưởng năm nghìn quan. 

Bấy giò có ông lão họ Trịnh bình sinh hay giúp đÕ người, lại có thò Quan 
Âm. Một đêm, mộng thấy Quan Âm nhờ mình sáng mai ra bò sông dưa ra 
mắt Bao Công. Sáng dậy ra bến, chỉ thấy có một bà cụ già tay cầm giỏ tre. 
Vào đến phủ Bao Công, bà ta bắt cá trong giỏ ra tra hỏi. Cá kể sự thật và 
thú là giấu tiểu thư ö đầm Bích-du. Bao Công muốn đem cá mổ thịt nhưng 
bà ta nhận đưa đi "phát lạc", còn số tiền thưởng xin giao cho ông lão họ Trịnh”. 


Tìm được tiểu thư thì nàng đã gàn chết. Khi chữa lành, Bao Công xin thừa 
tướng gả cho Lưu Chân làm vợ. 


Trung-quốc còn có hai truyện tuy không phải thuộc truyện xử án, và tuy 
cấu trúc và hình tượng có khác nhưng đều cùng một chủ đề với truyện trên: 


1. Dương Hùng mồ côi bố được cậu là phó tướng họ Chu trấn ở Hà-châu 


1. Do truyện này về sau, để hình dung Phật Quan Âm, người ta thường vẽ một 
bà già cầm giỏ cá. 
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nuôi, Chu rất yêu chàng vì thông minh. Chu có con gái cùng trạc tuổi với 
Dương, tuy cho ăn Ở chung, nhưng gia pháp rất nghiêm nên không xảy ra việc 
gì. Bỗng một hôm Dương dang dạo mát tự nhiên thấy cô gái họ Chu đi theo 
mình. Hai người từ đấy yêu nhau, hẹn hò tình tự luôn. Mụ quản gia rình 
biết, bèn báo với chủ. Họ Chu hỏi vọ, vợ nói: -"Con gái đêm nào mà chả 
đi ngủ với tôi". Họ Chu lấy làm khó hiểu, nhưng cũng kiếm có đuổi Dương 
ra khỏi cửa. 

Lang thang khắp nơi, cuối cùng chàng phải ở nhÐ một ngôi chùa ỏ Lan-châu. 
Một hôm, thấy có kiệu dừng ỏ cửa, nhìn ra mới biết là người yêu đến cùng 
với nhiều đồ đạc quý giá. Cô gái họ Chu nói mình đi với chú ruột mới được 
thăng chúc thủ bị ỏ Lan-châu. Dương đến chào người chú yêu, người này đến 
đáp lễ. Khi thấy cháu ăn ỏ với Dương như vợ chồng thì ông chú kinh ngạc vì 
mình chưa nghe nói tói cưới hỏi bao giò. Mấy ngày sau nhân có việc, ông chú 
về Hà-châu kể lại với người anh. Vợ chồng họ Chu nói: -"Con gái chúng tôi 
chưa bao giò ra khỏi nhà". Cuối cùng họ cũng bàn nhau: nay đã có việc như 
thế thì con gái không khỏi mang tiếng, chỉ bằng gả quách cho Dương. Bèn 
làm theo lồi bàn. Khi đưa dâu về thì một người hóa hai. Dương đang hoang 
mang thì một trong hai cô bước ra nói: -"Tôi là hồ ly, vì việc báo ân mà làm 
như thế, chàng đừng kinh sọ. Xưa người ông chàng đi săn, tôi bị một mũi tên 
tưởng chết, nhờ ông chàng bó cho rồi thả ra. Tôi muốn trả on mà chưa có 
dịp. Gần đây biết chàng yêu cô Chu mà không có cách gì. Tôi làm thế này để 
thay cho việc làm mối. Nay việc đã xong tôi đến chào chàng". 

2. Đòi Tấn ỏ Ngô-hưng có một người có hai con. Một hôm, hai người con 
đi làm đồng, tự nhiên thấy người bố ở dâu đến đánh đập mình không có lý 
do, rồi đi. Họ nói với người mẹ. Mẹ trách bố, bố lấy làm lạ nói: -"Ta chưa hề 
ra đồng. Chắc đó là quỷ lấy hình dạng ta. Nếu nó đến nữa thì cho các con cứ 
giết đi vô tội vạ". Sáng mai, hai con lại đi làm đồng, gậy gộc cầm tay. Hôm ấy 
họ về chậm. Không thấy con về, người bố di đón, con tưởng quỷ bèn giết chết, 
rồi chôn ngay tại chỗ. Quỷ thấy vậy bèn hóa thành bố về nói vói mẹ: -"Thế là 
ổn, bọn chúng đã giết chết con quỷ". Tối lại, hai đứa con về, cả nhà chuyện 
trò vui mùng như đạt một thắng lợi. 

Vài năm sau, có một pháp sư đi qua ghé vào nói với hai người con: - 1a 
đình các anh đang có tai họa". Con về kể lại với bố. Bố thét lên: -"Giết chết 


nó đi”. 


1. Theo Tân £2 hài, quyển 6. 
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Hai người bảo pháp sư đi ngay kẻo có sự chẳng lành xảy ra. Nhưng pháp 
sư không đi mà tốc thẳng vào nhà đọc bài chú. Tự nhiên người bố biến thành 
một con chồn già nấp dưới giường. Hai người con biết lần trước mình đã giết 
làm mất bố. Bèn cải táng bắt đầu làm ma'. _ 

Người Huế cũng có truyện Tỉnh con chuột nhưng có nội dung khác hẳn 
truyện Tỉnh con chuột trên kia. Đại khái có một người đàn bà góa chồng nghèo 
khổ. Một hôm, chị gặp một người đàn ông, ăn Ở với nhau như vợ chồng. 

Nhồ có người chồng hàng ngày mang thức ăn về nên cuộc sống có phần dễ 
chịu hơn trước. Nhưng dần dần, xóm giềng nhận thấy thúc ăn của mình hay 
bị mất trộm. Họ rình đánh kẻ gian. Và khi ông lão, chồng người dàn bà, ngã 
xuống, thì hiện nguyên hình là một con chuột lón. 

Xem thêm truyện Hà Ô Lôi (số 116) sau đây, và truyện Người học trò với 
ba con quỷ (số 131). 

Một phật thoại, Lô Chí trưởng giả, có mục dích giáo dục tín đồ, cũng có 
hình tượng một vị thần hóa thành người, giống với một vị trưởng giả như đúc, 
gây rắc rối tù gia đình cho đến vua quan: 

Ngày xưa öỏ nước Xá-vệ, có một trưởng giả tên là Lô Chí nổi tiếng giàu có, 
nhưng cũng nổi tiếng keo kiệt. Một hôm nhà vua mỏ hội, mọi người đua nhau 
ăn uống, đãi khách, vui chơi theo tục lệ. Lô Chí cũng bỏ ra một số tiền mua 
thức ăn ngon nhưng sợ phải đãi khách, nên mang đi một nơi thật xa ăn uống 
một mình; ăn rồi rượu say hát múa một mình, tự cho là sướng hơn Dế Thích. 
Thần Dế Thích hôm ấy đi qua thấy vậy, mới định tâm cho y một bài học. Bèn 
nhân khi Lô Chí thật còn vui say Ở xa nhà, hóa thân thành một Lô Chí khác, 
rồi di về nhà Lô Chí, gọi vợ con xóm giềng Lô Chí lại phán rằng trước dây 
mình bị một con ma "kco kiệt” ám ảnh nên sinh xấu nết, bỏn sẻn với mọi 
người. Nay mình dã học được phép đuổi quỷ, nên đã đuổi được nó đi rồi. Doạn 
sai người nhà dọn tiệc mời họ hàng thân thích ăn uống linh đình, và mỏ kho 
lấy tiên của ra phát cho mọi người. Trong khi thiên hạ vây quanh đông dúc 
để nhận phân phát, thì Lô Chí thật tỉnh rượu trỏ vẻ. Thấy có một người giống 
mình ngôi giữa mẹ và vợ con, Lô Chí hàm hầm nổi giận, nhưng Dế Thích (Lô 
Chí giả) vội chỉ cho người nhà biết đó là con ma "kco kiệt” bảo đóng cửa 
không cho vào. Cuối cùng, hai bên tranh cãi kịch liệt, mọi người không hiểu 
thế nào cả. Họ đưa nhau lên vua. Vua không xử. Sau đưa dến Phật. Dế Thích 
bấy giò mới hiện nguyên hình và trả lại của cho Lô ChÝ:. 


1. Theo Sưu thần ký. 
2. Theo Đuốc tuệ (1936) và Sa- van- ng (Chavane). Năm trăm truyện cổ 0à ngụ 
ngôn trích từ Kinh Đợi tạng Trung-quốc. 
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TRUYỆN THÂN TIÊN MA QUỶ 
VÀ PHÙ PHÉP 


116. HÀ Ô LÔI 


Vào thời nhà Trần, ở làng Ma-la gần thành Thăng-long có Đặng Sĩ 
Dinh tuổi còn trẻ mà đã làm quan to. Ông ta có một người vọ rất đẹp. 
Hai vọ chồng yêu nhau rất mực. Nhưng một hôm, nhà vua sai ông đi 
sứ Trung-quốc. Không thể từ chối, ông đành trỏ về từ biệt vợ lên đường. 

Bấy giò có thần thành hoàng làng Ma-la, thừa dịp ông đi sứ vắng 
bèn hóa phép biến thành Đặng Sĩ Dinh. Đêm khuya đến gọi của. Vũ 
thị không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy chồng về, bèn hỏi: 

- Chàng bảo đi sứ sao lại còn trỏ về như vậy? 

Thần ta kiếm cách nói dối rằng: 

- Vua đã sai người khác đi thay ta rồi. Thế nhưng vua lại bắt ta Ỏ 
luôn bên cạnh để hầu cö không cho về. Mà ta thì nhó nàng quá, cho 
nên chờ khi vua ngủ say, lẻn về ân ái một lúc rôi phải vội vào ngay 
không dám để vua biết. 

Nghe nói, Vũ thị lòng vẫn chưa tin là thực, nhưng hình dạng, cử chỉ 
và cách ăn nói thì không thể ngờ vào đâu được. Tù hôm ấy, cú đêm 
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đêm thần Ma-la lại đội lốt Đặng Sĩ Dinh tói. Và nàng vẫn tự nhiên, coi 
hắn là chồng cùng chung chăn gối. 

Được hơn một năm, Đặng Sĩ Dinh đi sứ về. Ông rất buồn bực khi 
thấy người vợ yêu của mình có thai sắp đến ngày đẻ. Nhưng khi tra hỏi, 
Vũ thị cú sự thực trả lời. Không biết nên giải quyết thế nào, ông đành 
làm tð "trạng" tâu vua. Lập tức, vua sai bắt Vũ thị hạ ngục để tra khảo 
cho ra thủ phạm. Nhưng đêm ấy, vua nằm chiêm bao thấy một hung 
thần đến yết kiến mình; hắn dọa: -"Tôi là thành hoàng làng Ma-la, tôi 
có đứa con bị Đặng Sĩ Dinh bắt mất. Vậy bệ hạ bảo hắn phải trả con 
cho tôi. Nếu không, tôi quyết không để cho mọi người yên thân đâu". 

Tỉnh dậy, vua rất kinh ngạc và lo lắng, cuối cùng vua cho đòi Dinh 
đến kể cho nghe giấc mộng đêm qua và phán: 

- Thôi! Vọ vẫn là vợ ngươi, nhưng con thì của thần Ma-la. 

+ 


* * 

Ba ngày sau đó, Vũ thị sinh ra một cái bọc, trong có một đứa con 
trai, tay chân mặt mũi như mọi đứa bé thường, chỉ có khác một điều là 
da đen như mực. Càng lón lên, da hắn càng đen và nháng như mỡ. Vua 
bảo đặt tên cho là Ô Lôi. Vì không biết họ của thần là gì nên vua đặt 
là họ Hà. Năm Hà Ô Lôi mười lăm tuổi vua đưa vào cung để sai bảo, 
coi như môn khách, đối đãi có phần đặc biệt. 

Một hôm, Ô Lôi đi chơi về phía cửa Đông gặp một cụ già ngồi ở gốc 
cây. Hắn đang bước lững thững thì bỗng ông cụ gọi giật lại: 

- Thằng bé kia, con có muốn gì không? 

Ô Lôi ngạc nhiên: 

- Cụ là ai? 

- Ta là Lã Đồng Tân đây - ông cụ đáp - Nếu con muốn øì ta sẽ làm 
cho con được như ý. 

Ô Lôi vội sụp lạy: 

- Con xấu xí quá chả ai thèm chơi vói con. Con chỉ muốn làm sao 
có khuôn mặt xinh đẹp, có giọng hát hay để mọi người yêu mình mà thôi. 
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Ông tiên bảo: 

- Tưởng gì chú muốn cái ấy cũng không khó. Nhưng con nên nhó: 
ưóc muốn đó có hay mà cũng có đỏ; nó sẽ làm hại con. 

Thấy hắn khăng khăng chỉ ưóc muốn có mỗi một việc ấy, ông tiên 
bèn bảo hắn há miệng ra rồi nhổ vào một bãi nước bọt bảo nuốt đi. 
Đoạn ông biến mất. 

Tù đó Ô Lôi trỏ nên xinh trai và thông minh một cách lạ thường. 
Tuy không biết chữ, hắn cũng làm được thơ vẻ rất hay; nói năng rất có 
duyên và bặt thiệp. Đến giọng hát thì thật là tuyệt. Ai cũng thích nghe 
hắn hát hoặc kể chuyện, hình như bị một súc quyến rũ. Nhất là đám 
đàn bà con gái thì lại càng mê mẩn. Họ cứ ao ưóc được xem mặt Ô 
Lôi mói thỏa. Nhân đó, hắn mói giỏ thói cọt ghẹo, dụ dỗ cho thỏa tình 
dục. Thấy hắn có tài, vua lại càng yêu chiều. 

+ 


»* + 


Bấy giỏ trong hàng tôn thất có nàng quận chúa tên là A Kim, có hiệu 
là Kim Liên. Đúng vói tên gọi, nàng món mỏn như một đóa sen vàng: 
cái nhan sắc nghiêng thành nghiêng nước ấy tưởng trên trỏi không ai bì 
kịp. Chẳng may năm hai mươi ba tuổi chồng chết, nàng theo lễ thủ tiết 
thề trọn đời không bước đi bưóc nữa. Vua từ lâu vốn có bụng muốn 
chung tình vói nàng nhưng tuy oai quyền là thế mà vẫn không thể nào 
gần gũi được, vì nàng rất đứng đắn. 

Một hôm vua bảo nhỏ Ô Lôi: -"Mày có cách gì cho ta chung tình 
vói nàng Kim Liên thì ta sẽ trọng thưởng và biết ơn". 

Ô Lôi nghĩ quận chúa là bậc bề trên, lọt vào phủ của quận chúa 
không khéo có thể mất mạng, huống gì định thả lòi ong bướm. Nhưng 
muốn đẹp lòng vua, hắn nói: -"Thần xin hẹn trong một năm; nếu bệ hạ 
không thấy về, ấy là thần đã chết mà mưu không thành vậy!". 

Tâu xong, hắn lạy tạ ra di. 

Rồi đó, Ô Lôi cải trang làm một kẻ chăn ngựa bẩn thỉiu, đóng khố, 
quẩy một đôi sọt tìm về phủ đệ quận chúa A Kim. Hắn biếu người gác 
cổng một gói trầu để xin vào cắt cỏ. Đám vườn trước nhà quận chúa 
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trồng toàn cây nhài để cho chủ thưởng ngoạn. Buổi ấy vào khoảng tháng 
Năm, hoa nhài đang hội nỏ, mùi thom ngào ngạt. Hắn dùng liềm cắt 
tất cả hoa bỏ vào sọt. Một người nữ tỳ thấy vậy bèn hô hoán lên cho 
người nhà ra bắt Ô Lôi. Ô Lôi làm bộ sợ hãi: 

- Tôi là kẻ không cha không mẹ, không có chủ, thưởng đi lang thang 
làm thuê gánh mướn kiếm ăn. Vừa rồi có ông quan buộc ngựa ở cửa 
Nam cho tôi năm tiền bảo cắt gánh cỏ. Tôi bụng đói được tiền, mừng 
quá vào đây, không biết loại cây này quý, tưởng cũng là cỏ nên cắt tất 
cả. Nay không có gì bồi thường tôi xin làm tôi tó để đền nọ hoa. 

Nghe nói, bọn chúng cũng thương hại, nhưng đoán hắn có chủ nên 
bắt giữ lại ö cổng hòng chờ đợi chủ tói kiếm, bắt chuộc. Từ đó Ô Lôi 
thường hát cho bọn chúng nghe. Thấy hắn hát hay quá, bọn chúng đem 
cơm cho ăn, có khi mê mẩn quên mất cả công việc của chủ. 

Một hôm, trời vừa xẩm tối, quận chúa ngồi mò trong nhà. Nàng gọi 
một thôi một hồi mà không có một thị tỳ nào lên thắp đèn cả. Nàng 
lấy làm lạ bưóc xuống giường, vừa đi rảo các buồng vừa gọi. Mãi múi 
thấy bọn chúng kéo nhau về. Nàng quát mắng toan sai nọc xuống đánh; 
chúng sụp lạy kêu rằng: -"Có đứa cắt cỏ hát hay quá, chúng tôi mải 
nghe, đành cam chịu lỗi". 

Cuối cùng nàng cũng tha cho bọn chúng mà nói: 

- Lần sau nếu còn thế nữa thì quyết trị tội không tha. 

Một đêm nọ trời oi bức, quận chúa cùng các thị tỳ ngồi ngoài sân 
hóng gió trông trăng. Bỗng từ bên kia bức tưởng, tiếng hát của Ô Lôi 
văng vắng đưa sang. Quả là tiếng hát tuyệt vời làm cho quận chúa phải 
bồi hồi ngơ ngẩn. Nàng hỏi: 

- Đứa nào hát thế? 

Bọn thị tỳ đáp: 

- Bẩm, đó là đứa cắt cỏ hôm nọ. 

- GỌI nó vào ta xem. 

Khi thấy mặt Ô Lôi, quận chúa bỗng có thiện cảm. Thế là từ đó Ô 
Lôi được làm chân nô bộc, ngày ngày hầu hạ trà nước khi có khách 
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khứa, và hát để mua vui cho cả chủ lẫn khách. Hắn nhanh nhẩấu được 
việc nên càng đẹp lòng chủ. Dần dần ngày một ngày hai, quận chúa 
đâm ra say mê, rồi cùng hắn dan díu. Nàng toan tậu ruộng làm nhà cho 
hắn, nhưng hắn không lấy gì cả, chỉ xin cái mũ tiến triều làm kỷ niệm. 
Cái mũ ấy trên có dát vàng và đính ngọc vốn của Tiên đế ban cho nàng 
để những ngày triều hạ, ngày Tết thì đội vào chầu thiên tử. Nhưng trong 
cön say đắm, nàng vui lòng tặng hắn không tiếc gì cả. 

Khi được mũ, Ô Lôi trốn thẳng một mạch về cung. Nghe hắn kể 
:huyện, vua mừng lắm, bèn hạ lệnh đòi quận chúa vào chầu. Khi Kim 
Liên đến đã thấy Ô Lôi đội mũ ngọc đứng bên cạnh vua. Vua hỏi nàng: 

- Nhà ngươi có quen ngưỏi này chăng? 


Quận chúa đỏ mặt nín lặng. 


* * 


Tù đó, Ô Lôi được vua nuông chiều một cách lạ lùng: hắn muốn gì 
được nấy. Vua ra lệnh cho mọi người biết: Nếu Ô Lôi tư thông với con 
gái nhà ai mà bắt được giải đến, vua sẽ tạ một nghìn quan tiền. Trái 
lại, nếu ai tự tiện giết hay làm hắn bị thương thì phải bồi thường một 
vạn quan. Thiên hạ vì sợ lệnh vua, không ai dám làm gì hắn. Ô Lôi 
được thể lại càng quá tay; hắn tìm thú vui với con gái các nhà vương hầu. 

Một hôm, hắn dan díu vói cô con gái Minh Uy vương. Hắn thường 
lẻn vào phủ để gặp nàng. Minh Uy vương là cha hoàng hậu quyền thế 
nghiêng tròi. Một hôm, vào lúc xẩm tối, ông ta đang ngồi trên lầu, nhác 
thấy bóng một người lạ lọt vào cổng vườn. Sinh nghi, ông gọi bọn gia 
nô lưu ý rình bắt. Quả nhiên cuối cùng họ tóm được hắn trong buồng 
cô con gái yêu. Minh Ủy vương lòng giận bừng bừng, nhưng nhó tói 
lệnh vua ông cũng ngại không dám giết hắn ngay. Sáng hôm sau, ông 
ta vào chầu vua, tâu rằng: 

- Đêm qua Ô Lôi vào nhà thần. Vì tối tăm không biết là ai nên người 
nhà đã lõ tay trót đánh chết. Vậy số tiền đền bao nhiêu, thần xin nộp? 
Vua ngõ là hắn đã chết rồi, lại nể mặt Minh Ủy vương, bèn đáp: 
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- Thôi, đương đêm không biết là ai, đã trót giết rồi thì không phải 
đền nữa. 

Thế là ông ta trỏ về nhà sai gia nô thân tín dùng gậy đánh Ô Lôi 
cho kỳ chết. Nhưng không ngò đánh mấy hắn vẫn trợ trơ, không bị một 
thương tích nào. Mãi sau, ông sai bỏ vào cối giã mới chết". 

Cũng do truyện này, đời sau khi cô dâu mói về nhà chồng người ta 
có tục bắt bước qua cối giã gạo, có mục đích xua đuổi những con quỷ 
sắc dục như Ô Lôi đi theo quấy nhiều. 


1. Theo Linuh-nam chích quới, đã dẫn. 
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117. MIẾNG TRẦU KỲ DIỆU 


Ngày xưa, có một anh học trò tầm thưởng tên là Hồ Sinh. Gia tư của 
hắn cũng không lấy gì làm thiếu thốn, nhưng ngày đêm, hắn chỉ những 
mong muốn một chút danh phận. Vì thế, khi nghe nói ỏ huyện có khuyết 
chân tho lại là hắn vội bán ruộng cố đi lo lót cho được. Sau mấy phen 
chạy vạy không xong, hắn sực nhó đến một người bạn học cũ có người 
thân quen biết vói cụ Thượng, bèn tìm đến nhỏ vả. 

Người bạn của Hồ Sinh khi nghe hắn bày tỏ ý mình vội bảo: 

- Ngưỏi ta có câu "Con trong lừ rưng rưng nưóc mắt, con ngoài lừ 
ngút ngoắt muốn vô". Sao bác không giữ ruộng lại để cày cấy làm ăn, 
có hơn là phải quy lụy để mua mấy cái lo vào người cho khổ? 

Nhưng sau mấy lần khuyên dố, vẫn thấy nét mặt bạn quả quyết quá, 
mói giói thiệu hắn với một người bạn khác của mình, và nói: 

- Người quen của tôi chả có thế lực gì đâu. Sẵn có quen một nhà 
đạo sĩ trên núi Ba-vì, ông ấy quen biết rất nhiều vị quyền cao chức trọng 
có thể hơn cả cụ Thượng nữa. Ông ấy có cách làm cho bác nên công 
danh. Để tôi viết mấy chữ, ông ấy sẽ vì tôi mà giúp bác hết sức. 

Hồ Sinh cầm thư của bạn tìm đường lên núi Ba-vì. Hắn hỏi thăm 
mãi, quả đến một cái hang, của hang có một phiến đá lón lấp kín. Theo 
lồi dặn, hắn kêu to: -"Có phải đây là hang đạo sĩ không? Nếu phải xin 
mỏ cửa cho vào". Tự nhiên hòn đá xoay ra mỏ một lối cho hắn vào. 
Phía trong rất im lặng nhưng sáng sủa. Hắn bước quá chừng chục bước 
đã thấy vị đạo sĩ đang nằm trên một cái chõng, miệng nhai trầu, mắt 
lim dim nghỉ ngơi. Bên cạnh đó có một cái chõng khác, trên có một cơi 
trầu chỉ còn hai miếng. Tuy có khách mà đạo sĩ cũng không ngồi dậy 
chỉ với tay cầm lấy thư đọc, miệng vẫn nhai trầu bỏm bẻm. Một lát, 
nhìn trừng trừng vào mặt khách, nói: 
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- Ta sẽ cho anh được làm quan. Nào anh muốn làm quan to hay nhỏ, 
như thế nào? | 

Đáp: 

- Tôi học hành cũng ít ỏi, chỉ muốn làm một chân thơ lại cũng đã 
mãn nguyện. 

- Được! Anh hãy ngồi nghỉ, ăn một miếng trầu, ta sẽ liệu. 

Hồ Sinh rón rén lại ngồi Ỏ giường lấy một miếng trầu trong cơi ra 
ăn. Miếng trầu rất ngon. Nhưng vừa nhai giập thì hắn đã thiu thiu ngủ. 

* 


* * 


Sau khi trở về nhà mấy ngày, bỗng một hôm có một người lính lệ 
mang trát đến đòi. Hắn sọ quá tưởng có việc gì xảy ra. Nhưng khi vào 
dinh cụ Thượng, hắn được đón tiếp rất niềm nỏ. Người ta để dành cho 
hắn không phải là chân thơ lại ỏ huyện mà là một chân thông biện ở 
dinh quan Bố tại tỉnh nhà. Công việc chẳng có gì là khó khăn và tốn 
kém vì có "tay trong” của nhà đạo sĩ, làm cho hắn hết sức Sung sưóng. 
Thế là từ đó, Hồ Sinh hàng ngày ra vào công đường, dạ dạ, bẩm bẩm 
khúm núm trưóc mặt các quan. Ban đầu hắn cảm thấy nhục, nhưng mỗi 
lần đứng trưóc mặt bọn tổng lý và nhũng người dân có việc đến cửa 
quan thì hắn lại cho là một sự vinh hiển. Ban đầu hắn ngần ngại chối 
từ cả lễ lạt của những người có việc đưa đến lo lót, nhưng dần dần hắn 
bạo đạn và khôn ngoan hơn. Chẳng những hắn thành thạo trong nghề 
bóp nặn mà còn học được nhiều mánh khóe làm tiền kỳ lạ là tạo ra 
những vụ án bất ngò mà kết quả cả nguyên cáo lẫn bị cáo tiền bạc xủng 
xoẻng đắt nhau đến công đường đút cho hắn và quan trên của hắn. 

Vì thế, chỉ trong vài ba năm, tiền của của hắn bộn bề, hắn làm nhà 
tậu ruộng và sống cuộc đời xa xỉ hơn trước. Hắn lại được một phú trưởng 
giả trong hạt gả con gái cho. Mười năm sau, vợ hắn đã sinh được hai 
trai hai gái và được cất nhắc làm một chức quan nhỏ. Một nhà phấn 
vua trang điểm, cuộc đời cứ lên như điều, không có ai theo kịp. 

Nhưng một ngày kia, giữa lúc Hồ Sinh đang ngồi cho vọ chải đầu thì 
bỗng có lính lệ cầm trát đến đòi. Hắn không nghi ngò gì cả. Nhưng khi 
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đến dinh cụ Thượng hắn liền bị bỏ ngục. Một viên khâm sai đặc phái 
cải trang đi thanh tra đã tìm ra được rất nhiều chứng có về những vụ 
tham tang hối lộ của bọn quan tỉnh, mà tất cả đều có liên quan tói hắn. 
Thế rồi, trong khi chờ đợi xử án thì những người đân bị vu oan giá họa 
ngày trước đều đổ xô tói quan khâm sai kiện hắn. Đơn kiện cao kể hàng 
chồng. Ngày xủ án hắn là một ngày đóøg hón hội. Hắn bị tủ hình không 
đọi tâu về triều vì quan khâm sai có quyền "tiền trảm hậu tấu". Trước 
khi ra pháp trường chịu tội, hắn hồi tưởng lại chuyện cũ và ăn năn rằng 
phải chi mình đừng có lên hang đạo sĩ để nhỏ lão ấy chạy chọt cho thì 
có đâu đến nỗi này. 

Hồ Sinh bỗng choàng đậy vì có một tiếng động rất dữ dội. Hắn mỏ 
mắt thì té ra mình vẫn còn nằm trên chiếc giường thứ hai của nhà đạo 
sĩ, chân đạp phải cơi trầu lăn xuống đá đánh choảng một tiếng, miếng 
trầu còn lại lăn lóc giữa giưòng. Còn nhà đạo sĩ miệng vẫn còn nhai 
trầu, mắt lim dim, chọt ngồi dậy hỏi hắn: 

- Bây giò chúng ta sẽ bàn một chút. Anh sẽ cầm thư của tôi đến 
cụ Thướng... 

Nhưng lúc này Hồ Sinh không còn đủ can đảm để tính chuyện danh 
phận nữa. Hắn vội nhả miếng trầu đang ngậm ỏ miệng và cáo từ ra về. 
Từ đó, hắn trỏ nên một tay làm ăn chí thú trên ruộng đất của mình'. 


KHẢO DỊ 


Tương tự với truyện của ta, trong kho tàng điển cố của Trung-quốc có 
truyện Giấc mộng Nam-kha (hay Giấc mộng kê vàng) cũng rất phổ biến ỏ 
Việt- nam. 

Lưu Sinh đòi Đường, một hôm mặc áo cừu ngắn cưối ngựa câu sắp đi săn, 
gặp đạo sĩ Lã Đồng Tân ỏ quán Hàm-đan. Chàng kêu khổ. -"Sao mà khổ”", 
đạo sĩ hỏi. -"Tài trai lập công to làm quan lón, ăn ngon mặc tốt, nghe hát hay, 
họ hàng vẻ vang. Tôi tuổi đứng bóng vẫn còn chân lấm tay bùn". Đạo sĩ bèn 
rút cái gối trong đấy ra trao cho anh chàng và bảo: -"Gối vào gối này sẽ được 


1. Theo Sê-ông (Chéon). Sưu ầm mười một truyện An-nam (bản gốc). 
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vinh hiển như nguyện". Bấy giò chủ quán đang quấy một nôi cháo kê. Lư Sinh 
kê gối nằm ngủ thấy mình lấy vợ họ Thôi đẹp và giàu. Rồi dỗ tiến sĩ làm quan 
đến tiết độ sứ, cầm quân phá được giặc, trải mười năm làm tướng. Cả triều 
ghen ghét, gièềm pha rằng việc thông biên giới của Lư là có ý định làm phản. 
Lập tức anh bị bỏ ngục. Sợ quá, Lư Sinh khóc lóc bảo vợ: -"Ta vốn làm ruộng 
ö Sơn-dông, cấy dăm ba mẫu không đến nỗi đói rách, quan quý chi đến nỗi 
này. Bây giò dầu muốn áo ngắn ngựa câu rong chơi săn bắn sao được?". Toan 
tự tủ, vọ con không cho. Dần dần vua biết oan, phục chức cũ. Về sau Lư Sinh 
có năm con trai, đều đỗ cao làm quan to. Con sinh đẻ được hơn mười cháu, 
kết hôn với con nhà vọng tộc, Lư Sinh sống ngoài tám mươi tuổi thì chết. 

Bỗng nhiên chàng bừng mắt tỉnh dậy thấy mình còn nằm mà nồi kê vẫn 
chưa chín. Lấy làm quái lạ, nói: -"Ô hay, đây là chuyện chiêm bao ư?". Lã Đồng 
Tần cười: -"Ấy, trò đời cũng thế cả". 


Trong Liêu trai chí dị có truyện Giấc mộng kê vàng thứ hat ( Tục hoàng lương): 


Hiếu Liêm họ Tăng di chơi với các bạn dòng sang, vào chùa Tỳ-lư nhờ một 
nhà sư chiêm tỉnh bói số vận. Sư bảo chàng sẽ làm tể tướng trong hai mươi 
năm. Mọi người chúc tụng. Tăng đùa phong chúc cho các bạn. Nhân mưa, nghỉ 
lại, mộng thấy có hai trung sứ đến triệu vào cung, được vua phong làm tể 
tướng. Vinh hiển rôi, Tăng đền ơn trả oán. Dần dần ăn của dút, hiếp gái đẹp, 
không việc gì không làm. Sau có người làm só vạch tội, các quan cũng tố cáo. 
Tăng bị trích làm quan Vân-nam. Trên đường đi bị quỷ bắt xuống âm phủ chịu 
hình phạt vạc dầu, núi dao, nuốt sắt nóng. Sau đó lại chuyển kiếp làm con gái 
một người hành khất chịu đói rét. Mười bốn tuổi gả làm thiếp cho một tiến 
sĩ họ Cô, bị vợ cả hành hạ. Một hôm có hai tên giặc giết mất chông, bị vỌ cả 
vu cho là đưa trai vê giết, việc lên quan, chịu tra tấn kêu khóc ầm ï. Bỗng 
nghe tiếng bạn gọi, Tăng tỉnh dậy. Sư bảo: -"Quẻ bói nghiệm chăng?". Đáp: -"Xin 
cám ơn chỉ giáo". -"Nếu theo đường nhân đức thì trong lò lửa có sen tươi". 
Lúc về, lòng công danh nguội lạnh. Tăng về sau bỏ đi, không rõ đi đâu. 

Tương tự với các truyện trên, người In-đô-nê-xi-a (Indonésia) có truyện 
Chiếc chiếu đạo sĩ: _ 

Một gã tham lam độc ác, một hôm mượn bạn năm mươi nén bạc đi buôn. 
Dọc đường, hắn làm quen rồi giết chết một lái khác để chiếm lấy bị vàng. Với 
số vàng đó, hắn lần lượt đút lót để được bổ quan huyện, rồi quan tỉnh, rồi 
tổng đốc, v.v...Lần cuối cùng được lệnh trên, hắn cưỡi ngựa cùng mười người 
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thân tín về kinh nhậm chức. Vào nghỉ ở một ngôi chùa, hắn bắt đạo sĩ phải 
dọn chỗ nằm. Đạo sĩ nói: -"Bần đạo có một chiếc chiếu đan bằng tre chẻ mỏng, 
nó có phép ai ước gì trong mộng đều thấy cả". Nằm lên, hắn mø thấy mình 
chém chết đạo sĩ cướp lấy chiếc chiếu. Trên đường về kinh có tin vua vi hành, 
hắn mưu với tể tướng - là người cất nhắc hắn - giết vua. Khi tể tướng lên ngôi 
vua thì phong cho hắn làm tể tướng, nhưng hắn lại muốn làm vua, nên nhân 
lúc đi săn, hắn bắn chết vua mới, nhưng bị quân đội của thái tử đánh cho đại 
bại. Hắn chạy bán sống bán chết đến ngôi chùa mà hắn đã giết đạo sĩ cướp 
chiếu. Trốn vào chùa hắn bị vấp ngã, giật mình tỉnh dậy, vừa nghe có tiếng: 
-"Bắt lấy nó". Có mấy người chạy vào, hắn hốt hoảng chạy vào rừng nhưng 
cuối cùng bị tóm cổ lôi về chùa. 

Thì ra, một người lái đò ngày xưa vẫn còn sống, làm nhân chúng cho vụ án 
giết người lấy bị vàng mà hắn là thủ phạm. Nhân có thái tủ đi tuần tra, người 
lái đò tố cáo, thái tử ra lệnh lùng bắt, đúng vào lúc hắn đang ngủ ỏ ngôi chùa 
cổ. Nhưng hắn thì cứ tưởng là thái tử đến bắt hắn về tội giết vua trong giấc 
mộng. Bị tra khảo, hắn thú tội giết người lái lấy bị vàng, đồng thời thú cả tội 
giết vua. 

Thái tử sai giải hắn về kinh xử tử'. 

Loại truyện có đê tài giấc mộng kê vàng cũng khá phổ biến ỏ một số 
dân tộc. 

Truyện của Ấn-độ đại khái như sau: Có một ông vua nghe tin một bà phù 
thủy có tài bèn vời đến bảo trổ tài cho mình xem. Bà ta đến nhìn thẳng vào 
mắt vua. Bỗng vua mê man thấy mình cưỡi một con ngựa đen, ngựa phi rất 
nhanh đưa mình đến một nơi xa xăm và hoang vu thì dừng lại. Vua thơ thẩn 
đi tìm cái ăn vì quá đói. Sau đó gặp một cô gái mang cöm, vua xin ăn. Cô gái 
nói: -"Tôi thuộc đẳng cấp rất thấp hèn, bàn tay "nhơ bẩn" không thể dâng 
com hầu ngài được". Nhưng vì đói quá vua vẫn phải ăn com của cô, và vì 
tình thế bắt buộc vua đành phải lấy cô làm vợ. Hai người ăn Ỏ với nhau 
trong hoàn cảnh hết sức gian khổ lần lượt sinh được 4 con. Ngày lại ngày 
nối nhau qua, gia đình trải bao lần đói kém. Một lần hạn hán, đứa bé đói 
lâu ngày gần chết, vua già lụ khụ định hy sinh cho vợ con sống sót thì vừa 
tỉnh dậy -"Ôi! 70 năm trời một giấc ngủ ru!". Bà phù thủy nói: -"Vâng ngài 
mói nằm được một teo thôi”. 


1. Theo Đỉnh Tú. Truyện cổ tích Nam-dương. 
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Truyện của Mông-cõ cũng tương tự như truyện Ấn-độ, một bà phù thủy 
cho một ông vua chung sống trong giấc mộng với một người đàn bà nghèo 
hèn, trải qua nhiều lần đói khổ chật vật sinh được hai đứa con, cho đến lúc 
cực kỳ nheo nhóc mới cho tỉnh dậy thì chén trà do vua sai người hầu rót vẫn 
chưa nguội. 

Truyện của Tây-ban-nha (Espana): Có một mục sư nghe tiếng một bà phù 
thủy giỏi nên tìm đến nhờ giúp cho mình trỏ thành một người có địa vị cao 
tột. Thấy bà từ chối, mục sư cố ép -"Nếu tôi làm theo yêu cầu thì phải cho 
tôi cái gì mà tôi muốn" - "Đồng ý". Mụ bèn bảo người đầy tÓ gái bắt con gà 
rừng vặt lông. Mục sư bỗng thiếp đi và trong giấc mơ quả đạt được ý muốn 
thay chân vị giáo hoàng đương kim vừa mối chết. Nhưng khi bà phù thủy đến 
xin đứa con trai thì ông không thuận -"Con trai tôi còn để làm Hồng y giáo 
chủ". Bỗng chọt tỉnh dậy thấy mình vẫn là mục sư mà thịt gà vẫn chưa chín. 
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Vào đời Hồng Đức, có một người học trò nghèo, cha mẹ chết sóm, 
trọ học ỏ phường Bích-câu, phía Nam thành Thăng-long. Chàng rất hay 
chữ, tuy chưa đố đạt øì, người ta cũng gọi chàng là Tú Uyên. 


Một ngày, vào mùa xuân, chùa Ngọc-hồ mỏ hội Vô-già, thiện nam 
tín nữ ỏ kinh đô và bốn phương tụ họp rất đông. Tú Uyên không bỏ lõ 
cơ hội đi tìm người đẹp. Chàng vui chân đi quanh quẩn mái đến tận 
chiều, bèn ngồi nghỉ ỏ gốc đa gần chùa. Chọt trông thấy một cái lá bay 
đến trưóc mặt, chàng nhặt lên xem, thì ra sau lưng lá có đề một bài thơ 
đầy những lời trêu ghẹo. Chàng tưởng có người nào ở trên lầu cao ném 
xuống rồi nấp vào một chỗ. Nhưng ngước nhìn mọi nơi, mãi chẳng thấy 
gì cả. Đương lúc ngơ ngác, Tú Uyên bỗng thấy một đám ngưöi từ trong 
chùa đi ra, trong đó có một cô gái rất đẹp. Thấy nàng liếc mắt đưa tình, 
chàng tiến lại bắt chuyện. Hai người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Lòng 
Tú Uyên như nỏ hoa. Nhưng khi sắp đến đình Quảng-văn thì người con 
gái bống biến mất. Tú Uyên đúng ngẩn ra rất lâu, mãi đến tối mói trỏ 
về nhà. 

Từ đấy, Tú Uyên đêm mơ ngày tưởng không thiết gì ăn uống học 
hành. Nghe tin đền Bạch-má rất thiêng, chàng đến xin quẻ thẻ rồi ngủ 
đêm tại đền cầu mộng. Đêm ấy thần hiện ra trong giấc mộng của chàng, 
bảo rằng: -"Này anh chàng mê sắc kia, sáng mai hãy đến cầu Đông, ta 
sẽ cho biết một tin rất tốt". 


Hôm sau, chàng y hẹn đến cầu Đông. Đợi mãi chẳng thấy ai cả. Cuối 
cùng mói gặp một ông già bán tranh, ông đưa tói mời chàng mua một 
bức tố nữ. Chàng mỏ ra xem thì không ngỏ hình dạng người tố nữ trong 
tranh trông chẳng khác gì người mà mình mong đợi. Chàng mua ngay, 
đem về treo bên cạnh chỗ ngồi. Đến bữa ăn chàng dọn ra hai đôi đũa, 
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hai cái bát mời người trong tranh cùng ăn như mời người thật. Chàng 
hơi ngạc nhiên cảm thấy tố nữ trong tranh hai má đỏ bừng dường như 
có ý thẹn. | 

Một hôm Tú Uyên đi học về thì thấy giữa giường đã sẵn sàng một 
mâm cơm có thức ăn ngon, khác vói cơm rau thường ngày. Tuy chưa 
hiểu là của ai cho, nhưng đói bụng, chàng cũng ngồi vào ăn. Tiếp mấy 
hôm sau, mâm cơm đều dọn sẵn như thế. Chàng nửa ngò nửa mừng, 
không hiểu ra làm sao. 

Hôm khác chàng giả tảng đi học, nửa đường lộn vê nấp ngoài cửa 
sổ dòm vào. Chàng thấy tố nữ từ trong tranh bước ra dọn dẹp nhà cửa 
và xuống bếp làm cơm. Chàng đột ngột xô cửa bước vào nắm chặt tay 
nàng mà rằng: 

-~ Để tôi bấy lâu trông đợi mỏi mòn con mắt! Thôi bây giö nhất định 
không cho nàng ra khỏi đây đâu! 

Nói xong Tú Uyên giật bức tranh trên tưởng xé đi. 

Người con gái đỏ hai gò má, sẽ đáp lại: 

- Sao chàng ác thế! Thiếp đã lạc vào nhà chàng rồi đâu dám không 
vâng lời. Rồi nàng cho biết tên mình là Giáng Kiều, vốn có duyên nợ 
vói chàng nên được xuống trần cùng kết làm đôi lứa. Tú Uyên không 
còn gì sung sưóng hơn thế nữa. Chàng gio tay lên trời thề bồi. Hai người 
chuyện trò hồi lâu. Tú Uyên giục nàng thành thân, Giáng Kiều bảo: 

- Để thiếp bày tiệc mời các bạn tiên đến chứng kiến cho lễ cưới của 
đôi ta đã. 

Nói xong nàng rút trâm trên đầu hóa phép thành một nơi màn gấm 
rèm ngọc, kẻ hầu người hạ rầm rập, đồ ăn thức đựng lộng lẫy. Chỉ một 
lát cỗ bàn bày ra, đàn sáo vang lừng, các bạn tiên lần lượt đến ăn uống 
trò chuyện, ca hát nhảy múa rất là vui vẻ. 

Nhưng từ ngày được vợ đẹp, Tú Uyên không buồn giỏ đến sách nữa. 
Suốt ngày chàng ở bên vợ và đặc biệt một điều là chàng thích uống 
rượu và ăn ngon. Giáng Kiều khuyên can mãi nhưng Tú Uyên chứng 
nào vẫn giữ tật ấy. Ba năm trôi qua, chàng không lai vãng đến nhà học. 
Dần dà chàng trở nên nghiện rượu, đã uống là uống đến say, khi say 
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không còn biết trời đất gì nữa, thậm chí nhiều lần chủi mắng vợ. Giáng 
Kiều giận lắm. Một hôm chồng từ tửu quán khật khưỡng bước về, nàng 
vực vào giường rồi nhân chồng ngủ thiếp đi, nàng liền bay về trời. 

Tỉnh rượu, Tú Uyên không thấy vọ, rất lấy làm hối hận. Suốt một 
tháng, chàng bỏ ăn bỏ ngủ, kêu khóc thảm thiết. Bạn bè hết lòi khuyên 
đỗ nhưng chàng không sao giảm được ưu sầu. Giận thân, chàng chỉ 
muốn tự tận cho xong đối. Nhưng khăn vừa vắt lên xà nhà thì bống có 
trận gió thoảng đưa mùi hương đến: Giáng Kiều đã hiện ra trưóc mặt. 
Chàng vừa vui vừa theẹn, thề xin chừa hẳn rượu. Hai vợ chồng lại vui vẻ 
như xưa. | 

Chẳng bao lâu Giáng Kiều sinh được một trai. Đứa bé lón lên rất 
thông minh, học ngày mỘt giỏi. 

Một đêm nọ bỗng có hai con hạc đến đón ỏ sân. Hai vọ chồng dặn 
con ở lại, rồi cưỡi hạc lên trồi. 


KHẢO DỊ 


Truyện này đã được tín đồ đạo thần tiên uốn nắn để đề cao tư tưởng thoát 
ly. Truyền kỳ tân phả và Bích câu kỳ ngô khi kể truyện này đã chịu ảnh hưởng 
nhiều của tư tưởng đó. Ö dây chúng tôi dựa vào lời kể của nhân dân, không 
có tho từ xướng họa giữa hai nhân vật, không có việc hai thị nữ đi theo Giáng 
Kiều, cũng không có việc Giáng Kiều khuyên chồng học đạo tiên. Việc Tú 
Uyên xé rách tranh cũng do nhân dân kể, không có trong các sách trên. 

Loại mô-típ người bí mật hiện ra từ một vật nào đó, quét dọn nhà, làm com 
canh sẵn rồi lại thu hình chui vào, nhiều truyện cổ tích của ta và của các dân 
tộc đều có, tuy rằng có biến dạng nhiều hay ít. Trong truyện Tấm Cám (số 
154, tập IV), Tấm từ trong quả thị bí mật ra dọn cơm cho bà già, truyện Lấy 
chồng dê, truyện So dừa (số 128, tập HI) Người lấy cóc (số 126, tập IH) cũng 
gần như Vậy. 


Trong Sưu thần ký có truyện Nàng tiên trong vỏ ốc: 


1. Dựa theo Đoàn Thị Điểm (Truyền kỳ tân phả), Sử Nơm chí đị, và theo lời kể 
của người Hà- tính, Bác- ninh, Hà- đông. 
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Một người nghèo khổ sống một thân một mình, thường khấn Long vương 
để được số phận khá hơn. Một hôm, nhặt được một vỏ ốc rất đẹp. Như truyện 
trên, cô gái trong vỏ ốc cũng bí mật chui ra nấu ăn quét dọn cho anh khi anh 
vắng mặi. Cho đến một hôm, anh về đột ngột bắt gặp, nàng nói mình là con 
gái Long vương vâng lệnh cha lên giúp đỡ. Rồi nàng biến mất. Từ dó mỗi 
lần anh túng thiếu thì thấy trong vỏ ốc có tiền. Khi anh chết, vỏ Ốc cũng 
biến mất". 

Một truyện khác của Việt-nam là Sự tích cửa ô Cầu-đền, có những hình 
ảnh phần nào gần gũi với truyện 7ú Uyên: 

Đời nhà Mạc, ở làng Kim-liên có một người học trò cha mẹ chết sóm, nhà 
nghèo lắm, phải đi dạy học kiếm ăn qua ngày. 

Một hôm, ngày giỗ cha, anh trỏ về ngôi nhà nát của mình. Thấy không có 
øì cúng, anh chỉ ngồi mà khóc. Khóc đoạn ngủ quên. Đêm khuya anh giật 
mình tỉnh dậy thì thấy trên bàn thò đèn hương dầy đủ; nhìn vào bếp thấy có 
một cô gái đẹp đang giục đầy tớ dọn cỗ. Anh chạy vào ôm lấy cô gái hỏi duyên 
có, cô gái cho biết là thiên đình thấy anh nghèo khổ mà hiếu hạnh nên sai 
xuống kết bạn. 

Sau đó, cô gái Ö lại làm vợ anh. Được tám năm, cô gái hết hạn về tròi. Thấy 
anh kêu khóc, cô bảo: số anh còn sống đến 99 tuổi, ngày đoan ngọ sắp tới sẽ 
có vợ mới, nhưng có mấy mẫu ruộng mới tậu được hãy trồng rau đên cho 
nhiều vào. 

Anh làm đúng lời cô gái dặn. Mấy năm đói kém, nhờ có mấy mẫu ruộng 
rau đền nên anh đã cúu giúp được nhiều người qua khỏi nạn đói. Vì thế, người 
ta gọi chỗ ở của anh là Cầu-đền”. 

Về những khả năng hình thành cảm hứng cho truyện 7 Uyên, xem lại tập I, 
phần nghiên cứu, chương II, mục 4: Quá trành hình thành một truyện cổ tích. 


1. Một truyện Trung- quốc khác là Nờng tiên ốc cũng kể đại khái như trên nhưng 
kết cục là anh nghèo khổ sau khi giấu biến vỏ ốc đã lấy được nàng tiên ốc làm 
vợ. Hai vợ chồng sống bằng lao động của mình, đầy hạnh phúc. 

2. Theo Sê-ông (Chéon), sách đã dẫn. 
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Ngày xưa ở động Sơn-la thuộc Hưng-hóa có một chàng trẻ tuổi tên 
là Chu sinh. Bố mẹ mất sóm, chàng được chú đưa về nuôi cho ăn học. 
Nhưng người chú yêu dấu cháu bao nhiêu thì người thím lại ghét bỏ 
bấy nhiêu. Thấy phải nuôi báo cô một đứa cháu dài lưng tốn vải ăn no 
lại nằm, người đàn bà ấy rất bực mình. Lâu dần, người thím không kiêng 
nể nữa, mỗi khi có chuyện không vừa ý, chủi mắng chàng hết lời. 

Một hôm, chú đi vắng, ỏ nhà thím la rầy, Chu sinh cãi lại mấy câu. 
Thấy thế, người thím không ngăn được cơn thịnh nộ: 

- Đã thế mày đi đâu thì cút ngay đi, đừng có vác mặt về đây mà 
ăn nữal | 

Nghe mấy câu xúc phạm, Chu sinh bổng tức giận đầy người. Chàng 
vào thu dọn áo quần sách vỏ rồi tức tốc ra đi, thề quyết sẽ không trỏ 
lại gặp thím nữa. Chàng tìm về mấy gian nhà nát của bố mẹ bấy lâu 
vẫn bỏ hoang, trải manh chiếu rách lên giường rồi làm một giấc. 

Người chú về biết rõ cơ sự, bèn tìm đến nhà, rủ cháu về. Chu sinh 
đã nhịn đói hai hôm nhưng nhất quyết không chịu. Người chú đành 
mang tiền gạo đến cho chàng và cố tình khuyên dỗ. Cháu hẹn chú ba 
ngày. Nhưng ba ngày trôi qua vẫn không thấy cháu về, chú lại mang 
tiền gạo sang chu cấp. Cháu lại khất ba ngày khác, nhưng rồi vẫn không 
về. Ngưõi chú cuối cùng cũng bực mình, đến nhà bảo: -"Tao bảo mày 
không nghe thì kệ xác mày, không hơi đâu mà khuyên dỗ máãi!". 

Nói rồi từ đấy mặc kệ Chu sinh, nhất định không đoái hoài nữa. 

Sau khi gạo tiền đã hết, Chu sinh nằm nhịn luôn trong hai ngày. Tuy 
bụng đói, chàng vẫn không chịu chạm trán vói người thím ác nghiệt. 
Hôm ấy, sau khi ngâm mấy bài thơ, chàng tự nhiên ngủ thiếp đi. Đang 
lúc mỏ mø màng màng, bỗng thấy có một viên quan phẩm phục rực rõ, 
theo sau có mấy tên thị vệ đến nhà mình. Bấy giò chàng đang ngồi đọc 
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sách. Chàng tưởng họ vào nhầm nhà, nhưng khi xưng tên tuổi thì thấy 
quả họ đang tìm mình. Viên quan mỏ hộp vàng lấy ra một đạo dụ đọc 
cho chàng nghe. Lúc đầu chàng cứ tưởng là hoàng để đang trị vì triệu 
mình, nhưng khi nghe xong thì chàng lấy làm ngạc nhiên. Những tiếng 
"quốc mẫu nưóc Hoa-thành" thật là mới lạ, chưa nghe nói bao giÒ; cả 
đến giọng đọc của viên quan cũng nghe lơ ló, không phải người Ỏ vùng 
kinh kỳ tói. 

Khi biết những người khách lạ đến vói thiện ý đưa mình tiến kinh 
làm phò mã thì Chu sinh thấy yên tâm. Chàng nghĩ bụng: -"Hẵng cứ 
phó mặc cho may rủi một phen thử xem". Chàng bèn bước theo chân 
họ. Đường rất mò mịt. Chỉ một thôi, họ đã tiến vào một nơi có nhà cửa 
đẹp đẻ, người đi lại đông đúc như một thị trấn. Vượt qua mấy lần cổng 
thành lón. Có lính canh gác nghiêm ngặt, đã thấy trước mặt một tòa 
lâu đài nguy nga, trên đề chữ "điện Hoàng-kim". Viên quan bảo chờ 
trước sân rồng rồi tiến vào một nơi có mành ngọc che. Một chốc hắn 
rón rén bước ra giục chàng vào làm lễ. Chu sinh chỉ mói kịp cúi đầu 
lạy hai lạy thì Ö trong có tiếng truyền ra cho chước miễn, và bảo dắt 
lên thềm. Chàng thấy đó là một bà cụ già chừng 60 tuổi, mặt mũi phúc 
hậu, nhìn mình với cặp mắt có cảm tình. Tuy đói bụng nhưng chàng cổ 
hết sức giữ lễ. Người ta mi chàng ngồi lên sập vàng bên tả chỗ ngồi 
của quốc mẫu. Sau buổi trà nước, tiệc yến dọn lên, sơn hào hải vị bày 
đầy cả chiếu. Một chốc, từ trong cung tiến ra một cái kiệu nhỏ, trên có 
một thiếu niên bưóc xuống vái chào Chu sinh. Quốc mẫu nói bằng một 
giọng thân mật: 

= Con ra tiếp đi. Chú rể mói bao giò mà chả thẹn. 

Thế rồi hai người chén thù chén tạc. Chu sinh chưa bao giò cảm thấy 
sung sướng và ngon miệng hơn thế. Giữa bữa ăn, quốc mẫu cho chàng 
biết tiên đế là chồng bà với cha chàng đã từng đính ưóc gả con cho 
nhau. Bây giò cốt mời chàng đến đây để thực hiện lời hứa đó. Tuy chưa 
hiểu hai bên quen biết từ bao giỏ, lại cũng chưa rõ mặt mũi công chúa 
Mộng Trang ra sao, nhưng chàng cũng cung kính gật đầu. 

Ăn xong, quốc mẫu ngoảnh lại bảo chàng: 

- Phò mã hãy trỏ về đợi ba ngày nữa sẽ lại cho người đến rước. 
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Liền đó, chàng từ tạ ra về, có cỏ trống đàn sáo tiễn ra đến ngoài 
hoàng cung. 

Thoáng có cón gió lạnh phả vào mặt, Chu sinh giật mình tỉnh dậy 
thì thấy mình vẫn nằm trên manh chiếu rách cũ, nhưng miệng còn hơi 
rượu và bụng hãy còn no. Suy đi nghĩ lại, chàng không hiểu ra thế 
nào cả. 

Ba ngày sau, chàng lại nằm mê như trước, lần này, đến điện Hoàng-kim 
thì đã thấy đèn treo, hoa kết, rực rõ vô cùng. Chu sinh được dắt vào 
một gian buồng, thay bỏ đồ cũ để mặc quần áo mói may. Được một 
chốc, có một bọn người cung nữ đưa công chúa ra gặp tân lang. Chàng 
chỉ hồi hộp chö có mỗi phút đó. Và chàng sung sướng vô cùng khi nhìn 
trộm thấy diện mạo của vợ khó có ai sánh kịp. Hai bên cùng vào làm 
lễ và cùng rót rượu cho nhau uống giữa những tiếng đàn sáo nhã nhạc 
và lỏi chúc tụng hoan hý của mọi ngưi. 

Sau đó, vâng lệnh quốc mẫu, hai người đưa nhau vào Tây phòng. 
Đêm ấy, Chu sinh sung sướng vô hạn và mặc dầu thoáng thấy có những 
vằn lạ ỏ bụng và lưng vợ nhưng chàng vẫn không quan tâm. 

Sáng hôm sau, ăn xong hai người lại ra hầu quốc mẫu. Bà bảo chàng: 

- Nước đây là nước Hoa-thành. Năm xưa tiên đế mất đi để lại cho 
ta dân đông, công việc nhiều. Thái tử còn nhỏ tuổi mà ta thì đã già rồi, 
trông nom không xiết. May có công chúa giúp đõ từ bấy đến nay. Lấy 
chồng thì phải theo chồng nhưng công chúa mà đi thì không ai giúp 
cho ta cả. Vậy phò mã nên thể tình ta, để vợ ỏ đây, cú ba ngày một sẽ 
cho Xuyên Hoa sú về đón. 

Chu sinh chỉ còn biết vâng dạ. 

Trò chuyện một lúc, Chu sinh ra về. Công chúa tiễn chồng ra hoàng 
cung vẻ lưu luyến buồn rầu lộ ra nét mặt. Thái tử nói bõn: 

- Vỏ chồng mói cưới hôm qua, hôm nay đã thương nhó nhau đến 
thế ư? 

Mọi ngưỏi đều cưỏi rộ làm cho chàng đỏ cả tai. 

Thế rồi Chu sinh lại tỉnh dậy sau một giấc ngủ một ngày một đêm. 
Mùi rượu và mùi hương của công chúa vẫn còn thấy phảng phất. Lần 
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này, chàng không còn coi là một sự lạ nữa. Chàng lại giỏ sách ôn luyện. 
Bụng vẫn không thấy đói. 

Từ đó cú ba ngày một lần, Chu sinh lại chiêm bao đến nước Hoa-thành 
để được gặp gõ công chúa và để được ăn những bữa tiệc no say. Hết 
chiêm bao, chàng lại sống cô độc và thiếu thốn trong gian nhà nát. Tuy 
ngoài giấc mộng chàng không hề ăn uống gì mà mặt mũi vẫn hồng hào 
tươi tỐ. 

Cuộc đời cứ đều đặn như thế kéo dài đến hon một năm trời. Xóm 
làng cho là chàng có phép tịch cốc, hỏi thì chàng chỉ cười mà không trả 
lồi. Lúc này công chúa vợ Chu sinh đã sinh được một trai. Quốc mẫu 
hạ lệnh cho vợ các quan phải đến cho đứa bé bú. Thằng bé chóng lón. 
Ngày đầy tuổi tôi, chàng đến sóm hơn mọi lần. Lúc đến nơi đã thấy 
cung đình xúm xít những triều thần, các quan lón bé cùng các bô lão 
ăn mặc rực rõ, chào hỏi lăng xăng. Họ mang tiền nong, lễ vật đến mừng 
con chàng nhiều lắm, chất đầy cả sập. Đối lại, quốc mẫu sai dọn tiệc 
đãi họ. Chu sinh phải thân đi rót rượu mời mọc khá vất vả. 

Một hôm, chàng theo lệ thường đến yết kiến mẹ vợ. Chàng ngạc 
nhiên khi thấy mặt bà có vẻ buồn rầu hốt hoảng khác thường. Hỏi thì 
quốc mẫu gạt nước mắt trả lời: 


- Tù lâu ta vẫn có ý giấu phò mã. Nhưng nay đã đến lúc không thể 
giấu được nữa. Đã hai tháng nay, ngày nào cũng có tin cáo cấp ở biên 
thùy. Bọn giặc dữ đã tràn vào cõi, cướp bóc và tàn hại dân ta không 
biết bao nhiêu mà kể. Quân ta nghênh chiến bị tử thương vô số. Hôm 
nay, coi chừng giặc đã phạm đến gần kinh đô. Cho nên ta định ngày 
mai sẽ thiên đô đi nơi khác. _ 

Chu sinh toan hỏi han thêm về tình hình chiến sự thì đã thấy quan 
thượng thư bộ Binh xin vào yết kiến: 

- Tâu bệ hạ, quân giặc mỗi ngày một thêm mạnh và đông. Cứ như 
con số hạ thần nắm được thì quân và dân ta đã hy sinh mất một phần 
ba. Nếu bệ hạ cố ỏ lại thì còn dân đâu mà lập nước nữa. Vậy xin kíp 
thiên đô nội trong đêm nay! 

Nghe nói, quốc mẫu sọ hãi, lập tức sai thảo chiếu hỏa tốc đi mọi 
phương ra lệnh đúng giò hợi khỏi hành. Rồi bà day lại bảo Chu sinh: 
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- Quốc gia đại sự, không thể để phò mã đi theo, cũng không đặn đò 
được nhiều. Chỉ nhắc phò mã biết rằng ta đã sai Xuyên Hoa sứ mang 
tiền của công chúa gửi cho phò mã dùng, phò mã cố gắng học thành 
tài, sẽ có ngày tái ngộ. Chẳng những công chúa mà còn cháu nhỏ cũng 
không tiện đi theo phò mã. Hãy tạm chia tay một thỏi gian, chừng hai 
mươi sáu tháng nữa, cha con sẽ lại hú hý vói nhau. Thôi vào gặp vợ 
một tý để còn xuất hành! | 

Chu sinh bước vào buồng nưóc mắt ứa ra. Công chúa lúc ấy đang 
sửa soạn hành trang, nàng bảo chồng: 

- Ô đồi ly hợp là thường, miễn chàng cố gắng là sẽ gặp nhau không 
mấy chốc. Thiếp sọ chàng buồn nên đã cho thị nữ là Đồng Nhân làm 
bạn cho đến ngày tái ngộ. Thiếp lại tặng chàng một hòn ngọc bích làm 
bằng chất ngọt của các thứ hoa quý, mùa nực đeo vào thì mát, mùa rét 
thì ấm, chàng luôn luôn đeo bên mình xem như là có thiếp! 

Chu sinh vội bảo vọ: 

- Nàng có thể theo ta được không? Hay nếu không thì nàng cho ta 
theo VÓI. 

Công chúa đáp: 

- Không được. Hiện nay chàng đang còn sụ nghiệp của chàng. Còn 
thiếp phải giúp mẹ bảo toàn cơ đồ và tính mạng muôn dân. Hai bê 
chưa vẹn, chưa theo nhau được. Thôi đừng buồn nữa, ngày sau hạnh 
phúc còn dài. 

Nói rồi dứt áo bước ra. Chu sinh lại níu lại hỏi: 

- Ngày sau sẽ gặp nhau ở đâu và vào lúc nào, nàng có thể cho ta 
biết trưóc được chăng? 

Công chúa cầm lấy hòn ngọc, bỏ vào túi áo chàng và nói: 

- Trong đó có nói rõ cả. 

Khi chọt tỉnh dậy thì Chu sinh thấy cảnh tượng lo lắng ly biệt vừa 
rồi đã biến đâu mất. Chàng vừa thắp đèn soi thì thấy giữa giường có 
một gói mưởỏi lạng vàng. Chàng móc túi, quả có một viên ngọc màu 
trắng như ngà, có vân xanh, đài như quản bút, trên có khắc mấy câu thơ: 
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Bao giờ mười vạn bữnh tỉnh, 

Nhạc quân trống trận rập rình ngoài biên. 
Phía Tây Hồ-thủy tiến thuyền, 

Hoa-cuong nẻo nọ thẳng liền sang Đông. 
Chờ khi báo tiệp dâng công, 

Non sông để chữ tương phùng về sau. 
Xin dừng đấp nhó dối sầu, 

Mười lăm năm lại gặp nhau đó mài. 

Chàng đọc đi đọc lại hai ba lần vẫn không hiểu nghĩa thế nào. Rồi 
chàng cố suy nghĩ để tìm hiểu sự gặp gõ bấy lâu nhưng cũng không thể 
ra manh mối. Óc rối như tơ vò, chàng bụng bảo dạ: -"Rồi thời gian khắc 
sẽ sáng tỏ. Chả hơi đâu mà nghĩ cho mệt”. 

Hôm ấy, trời chưa sáng đã nghe có tiếng khóc. Chàng vội chạy sang 
nhà láng giềng hỏi tin. Họ cho biết là người thím của chàng bị cảm chết 
sắp sửa đem chôn. Nghe nói thế, Chu sinh quyết định trỏ về nhà chú. 
Người chú thấy cháu ôm sách trỏ về thì không nén được tức giận, bảo: 

- Đã hai năm nay mày không đoái hoài gì đến tao, sao không đi luôn 
một thể, còn về mà làm gì? 

Chàng nhanh trí tìm được cách nói dối: 

- Hôm qua cháu chiêm bao thấy cha cháu về bảo rằng chú nghèo 
lắm, lại sắp có gia biến. Vậy có số vàng chôn ởỏ nền nhà đào lên đưa 
về giúp chú. Vì thế bây giò nghe tin có tang, cháu mới về. 

Nói rồi bày cả mười lạng vàng lên bàn. Thấy vậy, chú đổi giận ra 
mừng. Tù đấy, Chu sinh yên tâm ở lại nhà chú học tập. Chàng không 
mộng mị như trưóc và cũng không hề ri răng với ai về việc lạ xảy ra. 

Khoa ấy, Chu sinh đậu hương cống. Chú dạm vợ cho mấy nơi nhưng 
chàng nhất thiết từ chối. 

Một hôm người chú đi buôn có đưa vê một cô gái mười tám tuổi bị 
lạc đường. Nghe cô gái xưng tên là Đồng Nhân, Chu sinh sực nhó đến 
lòi vợ dặn trước khi chia tay, bèn bằng lòng theo lời bàn của chú, lấy 
nàng làm thiếp. Hơn một năm, Đồng Nhân sinh cho chàng một đứa con 
trai. Đứa bé càng lón, Chu sinh càng thấy nó giống vói đứa con của 
chàng ỏ nưóc Hoa-thành do công chúa đẻ vói chàng. Chàng tính đốt 
ngón tay thì vừa hai mươi sáu tháng, đúng như lời quốc mẫu. 
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Lúc này cuộc đói thật của Chu sinh ngày một vinh hiển và giàu thịnh 
hơn trưóc. Chàng làm quan to trong triều, được mọi người nể phục. 

Một năm, ỏ Tuyên-quang có giặc, vua phong cho chàng làm đại tướng 
mang hai vạn quân đi dẹp giặc. Quan quân sắp tói trại thì gặp một con 
khe ngăn đường. Hỏi dân gần đấy thì họ cho biết đó là khe Hồ-thủy, 
trưóc mặt là Hoa-diệp-cương, đi vòng sang phía Tây hoặc phía Đông 
một ngày là đến trại giặc. Nghe nhắc đến những tên ấy, chàng bỗng nhó 
tói những câu khắc trên hòn ngọc. Chàng mới giỏ ngọc ra đọc lại bài 
thơ thì rõ ràng đó là những li kín đáo bày ra cho chàng mẹo phá giặc. 
Chàng cứ theo kế đó hai mặt tiến công, quả nhiên giặc thua to, bị giết 
và bị bắt gần hết. 

Sau khi thắng trận, chàng đi thuyền quanh Hoa-cương. Người lái đò 
cho chàng biết cách đây 15 năm có một đàn bướm độ vài vạn con nửa 
đêm ỏ đâu bay tói rọp trời cho nên gọi là Hoa-điệp'. Chu sinh hiểu ra, 
vừa lạ vừa mừng, vội sai dừng thuyền lại nghỉ ngơi. Đêm hôm ấy chàng 
lại chiêm bao thấy Xuyên Hoa sứ đến đón. Chàng đi ngay. Lúc đến nơi, 
chàng nhận thấy cảnh vật lúc này đẹp hon xưa nhiều: lâu đài quy mô, 
đân cư đông đúc. Vừa tói cửa hoàng cung đã có quốc mẫu ra đón 
niềm nỏ: 

- Phò mã đi dẹp giặc hẳn là khó nhọc. Chao ôi, bây giò râu ria mọc 
đã dài không được trẻ như trưóc. Ngày tháng chóng thật! 

Rồi đó chàng lại gặp công chúa ỏ Tây phòng, hai bên chuyện trò ái 
ân vô cùng nồng đượm. | 


1. Hình tượng này của truyện phải chăng xuất phát từ những cuộc di cư có thật 
của loài bướm chắc từng có xảy ra ở Việt- nam ngày xưa. Việc di cư của những 
đàn bướm rất đông không phải là việc hiếm có trên thế giới. Theo thống kê của 
Ủy-liêm (William) (người Anh) thì năm 1930 thế giới cố 214 loại bướm di cư 
1287 lần. Theo ông thì năm 1935, có đàn bướm rằần bay từ Mếch-xích (Méjico) 
đến Ca- na- đa (Canada) và đến A- lát- xca (Alaska), xa 4.000 cây số. Ỏ Trung- quốc 
thì có 5 lần xảy ra vụ bướm di cư giữa hai tỉnh Vân-nam và Quảng- tây. Báo 
Thượng-hỏi tân uðn chép: "rưa ngày 2-5- 1933 trời âm u, có đàn bướm trắng 
mấy chục triệu con từ phía Đông bay đến Bản- kiều, một thị trấn cách phía Đông 
Côn- minh (Vân- nam) 20 cây số. Đàn bướm đáp xuống nghỉ độ 2 tiếng đồng hồ 
trên khấp rừng cây, ruộng và trên tường nhà, rồi lại bay về hướng Tây..." 
(Trung-quốc họa béo). 
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Qua ngày sau, mãi đến chiều, Chu sinh vẫn chưa muốn về. Quốc mẫu 
vào buồng giục chàng cố làm cho xong việc nước, và bảo: 

- Ta nay đã già lắm rồi. Ta quyết định mười hôm nữa sẽ chia đôi 
nước, một nửa cho thái tủ, một nửa cho công chúa. Vậy phò mã nhó 
trỏ lại đây mà coi lấy nưóc mới. Ngày nay dân sự yên ổn nhưng phò mã 
cũng nên chú ý phòng ngừa quân địch vẫn thường đột nhập vào quấy 
rối trong nước Hoa-thành này. 

Chu sinh chỉ kịp dạ mấy tiếng trong mơ thì đã có người đánh thức 
dậy. Bọn tỳ nữ vây xung quanh cho biết là chàng đã ngủ một đêm một 
ngày. Chàng vội nói tránh cho họ yên tâm: 

- Lâu nay việc quân mệt nhọc nên ngủ bù, không ngỏ làm phiền 
chư tướng. 

Đoạn, chàng trù tính việc đề phòng cho nước Hoa-thành. Chàng nghị, 
chỉ có loài chim là kẻ thù của bướm nên ngay sau đó chàng tậu luôn 
ba mươi khu ruộng xung quanh Hoa-cương, cho người cày cấy ăn không 
vói mỗi nhiệm vụ là đuổi bắt chim chóc cho mình. 

Thế rồi chàng mang quân về. Nhà vua khen ngợi công lao chàng và 
ban thưởng rất hậu. Nhưng vua rất ngạc nhiên khi thấy liền đó, chàng 
dâng biểu xin từ chức. Vua không ép được đành phải để chàng thỏa chí. 

Được thôi quan, một hôm chàng từ giã chú, đưa vợ con lên thăm 
vùng Hoa-điệp-cương. Sắp tói nơi, tự nhiên cả ba người hóa làm ba con 
bướm trắng bay lên trời. Vượt qua Hồ-thủy, Xuyên Hoa sứ và cả một 
đại đội quân nhà bướm tiến ra đón bọn họ'. 


KHẢO DỊ 


Trong Liêu trai chí dị có truyện Công chúa Liên Hoa gần giống truyện 
của ta: 


1. Theo truyện Hoa quốc kỳ duyên trong Thónh Tông di thảo và Hoa quốc kỳ 
duyên bản dịch nôm của Nguyễn Sĩ Sự (1914). Đây là một trong những truyện 
đặc sắc về mặt tạo hình của cổ tích Việt- nam, nhưng chắc có ảnh hưởng của cổ 
tích nước ngoài. 
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Một nho sĩ, Đậu Húc, ngủ ngày, chiêm bao thấy một người lạ đến cạnh 
giường, bảo: -"Tôi là người của tướng công ở gần đây. Tướng công mời ngài 
đến chơi". Đậu di theo, đến một nơi thấy nhà cửa san sát, lâu đài trùng điệp. 
Di quanh quất hồi lâu thấy có cung nhân, nữ quan đón chờ. Thấy khách đến, 
một quý nhân ra dón tiếp rất cung kính. Sau đó theo hai nữ quan vào mấy lần 
cửa, Dậu nhìn thấy có đề hai chữ "Quế phủ”; một vị vua ngôi trên đên bước 
xuống đón rồi sai đọn tiệc đãi. Trong tiệc có sinh ca réo rắt, vị vua trò chuyện 
một lát, bỗng bảo tả hữu: -"Trẫm có một câu đối, phiền các quan đối cho: "Tài 
nhân đăng Quế phủ" (người anh tài đến phủ Quế). Mọi người dang nghĩ ngợi 
thì Đậu đã đối là: "Quân tử ái liên hoa" (bậc quân tử yêu hoa sen). Vua rất 
vui nói: -"Thật là lạ: Liên Hoa là tên của công chúa, nếu không có túc duyên 
sao lại họp đến thế". Bèn cho gọi công chúa ra chào. Thấy công chúa trạc 
mười sáu, mười bảy, đẹp khó có ai sánh kịp, họ Đậu trỏ nên ngây ngất, ngồi 
thừ người, quên cả trả lời câu hỏi của vua muốn ướm gả công chúa cho mình. 
Khi ra về, nghe viên nội quan theo tiễn nói lại, Đậu tiếc ngø tiếc ngẩn, và giật 


mình tỉnh dậy. 


Hôm khác, Đậu Húc đang cùng bạn nằm ö giường, bỗng lại thấy viên nội 
quan đến gọi đi. Đến cung, nghe vua nói chuyện gả công chúa, thì anh nhận 
lời ngay. Tiệc hoa bày ra, hai bên làm lễ rồi về quán xá. Khi động phòng hoa 
chúc, Đậu lấy thất lưng ra đo tay đo chân vợ. Công chúa bảo: -"Anh làm gì 
mà như điên thế?". Đáp: -"Vì hay mộng my nên ghi nhó cho kỹ dể nếu quả là 
mộng my thì cũng nhó được lâu'. 


Bỗng có cung nữ chạy vào kêu: có yêu quái vào cửa cung. Đậu hoảng sọ 
đến yết kiến vua. Vua cầm tay khóc nói: -"Nước lâm nguy biết sao bây giò”. 
Rôi dưa cho Đậu xem một tập tâu của dại thần, trong đó nói: có một con 
mãng xà dài nghìn trượng đến phía ngoài cung, từng nuốt sống hàng vạn mạng 
người, đi đến dâu lâu đài trúc đổ đến dó. Từ xưa chưa có họa nào lón bằng. 
Xin bệ hạ kíp rời hoàng gia di ngay. Đậu dọc xong tái mặt. Liền đó một cung 
nữ chạy đến tâu: - "Yêu quái dã đến". Cả điện kêu khóc như ri. Vua cũng khóc 
bảo: : "Tiểu nữ làm lụy tiên sinh". Đậu thẹn thò, trở về thấy vợ cùng người hầu 
đang ôm dầu kêu khóc. Vợ bảo chồng: -"Chàng đưa thiếp di dâu?”. Đáp: - "Nhà 
tôi nghèo chỉ có ba gian lêu cỏ có ỏ được chăng?" -"Việc đã gấp như thế còn 
lựa chọn làm gì?". Đậu dưa vợ về. Vợ cho là chỗ này yên ổn, xin chồng làm 
nhà ngay để vua cha và dân cả nước dời đến ỏ. Đậu ngần ngại, vợ kêu khóc 
thảm thiết. Tói đây Đậu tỉnh dậy. 
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Nghe tiếng ong vo ve trên gối, Đậu kể lại chuyện chiêm bao cho bạn nghe. 
Bạn khuyên anh nên làm tổ ong. Làm vừa xong đã thấy ong bay tới liên tục. 
Dò xem mới biết là bầy ong của ông lão hàng xóm. Người ta kể chuyện họ 
Dậu cho ông lão hàng xóm nghe, ông lão nhìn vào tổ ong của mình thì thấy 
vắng tanh vắng ngắt, lại có con rắn dài chừng một trượng, nằm khoanh trong 
đó bèn bắt giết. 

Người Nghệ-an có kể một truyện, cũng có nội dung gần gũi: 

Xưa có một ông quan ra trấn ỏ một quận ngoài. Một hôm, quan cùng với 
khách ăn tiệc uống rượu dưới một cây hòe lón. Rượu say, quan nằm ngủ dưới 
øỐc cây ấy. Bỗng chiêm bao thấy có bậc đại phu nước Đại-hòc mời mình vào 
triều gặp gÕ và cuối cùng gả cho một nàng công chúa. Ông ta lưu lại đấy làm 
tưÓng võ rôi tướng văn, cuộc dồi vinh hiển trải đã mười năm. Khi tỉnh dậy thì 
thấy mình vẫn còn nằm ö gốc hòc. Nhìn vào hốc cây thấy có một tổ kiến, 
trong đó có một con kiến chúa, xung quanh có những con kiến nhỏ chầu chực 
và hầu hạ y như ở triều dình mà mình đã trải qua trong giấc mộng'. 

Truyện vừa kể chắc là chịu ảnh hưởng của truyện Thái thú Nam-kha của 
Trung-quốc: 

Ngày xưa có Thuần Vu Phần là tay chơi bời hào hiệp, hay rượu, nhà ở quận 
Quang-lãng; gần nhà có một cây hòc rất lón, bóng cây um tùm che đến vài 
mẫu. Nhân ngày sinh nhật, Thuần mời khách tới dó uống rượu. Rượu say, 
Thuần được khách dìu về nhà. Nằm một mình, anh chiêm bao thấy hai vị sứ 
giả áo tía đến bảo có vua nước Hòc-an triệu. Anh lên xe di, xe chui vào hốc 
cây hòc rồi bỗng tiến đến một noi có thành quách, nhà cửa, xe kiệu, người di 
lại đông dúc. Đến cửa thành thấy chữ đề "Đại hòc an quốc". Nghỉ ö quán có 
hữu tướng tiếp đãi rất hậu. Hữu tướng cho biết là nhà vua muốn kén làm phò 
mã. Khi gặp vua thì quả như thế. Anh vừa mừng vừa sọ, không dám nói gì. 
LỄ cưới được tổ chức trọng thể. Ở dây anh gặp hai người bạn rượu là Chu 
Biền và Diên Tủ Hoa. Công chúa rất xinh đẹp làm anh vui lòng. Tiếp đấy là 
một cuộc đời khoái lạc. Ít lâu, vua bổ làm thái thú quận Nam-kha. Anh xin 
phép cho hai bạn cùng đi. Đến nơi, cùng hai bạn coi việc quân vài mươi năm, 
có chính tích tốt, được dân mến, vua trọng, được ban thực ấp và phong tước. 
Vợ anh đẻ dược năm trai hai gái, con trai làm quan, con gái gả cho họ vua, 
vinh hiển không ai sánh kịp. Rôi có quân nước Đàn-la đến cưÓp, vua sai đi 
đánh. Anh sai Chu Biên dem ba vạn quân di. Nhưng Biền khinh dịch, bị thua 


1. Theo Bản khai thôn Hướng-dương. 
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rồi chết. Sau đó, công chúa chết, anh từ chúc vê triều. Tù đấy buông tuông 
ra oai ra phúc. Có kẻ gièm, vua sai thu thị vệ, cấm đi lại; anh lại càng oán. 
Vua nhân khuyên anh về thăm quê, anh không muốn về. Vua cho biết anh 
không phải quê ỏ đây. Anh bỗng hiểu ra, nhận lời. Hai sứ giả áo tía lại đưa 
di. Đến nhà, xuống xe, bỗng giật mình tỉnh dậy thì thấy mình còn nằm mà 
khách vẫn còn ở đó. Bèn kể cho họ nghe, mọi người dắt nhau đến hốc cây 
hòc. Họ khoét rộng rồi chui vào, càng vào càng rộng, trong có tổ kiến độ vài 
hộc; có độ mươi con to, các con kia không dám đến gần, biết đấy là vua quan 
nước Hòe-an. Trong cùng có một lỗ xuyên lên cành Nam, ỏ đây cũng có tổ 
kiến, biết đấy là quận Nam-kha. Lại đò theo các cành khác, biết đấy là nơi 
mình thường đi săn, hoặc là nơi mình chôn vợ. Anh lại nhó đến cuộc chiến 
tranh với nước Đàn-la, bèn cố đi tìm xung quanh, thì ra đó là một tổ kiến khác 
Ỏ trong một cây đàn. Nhớ lại hai người bạn rượu là Chu Biên và Điền Tử Hoa, 
anh cho người đi tìm, thì thấy Chu Biền đã chết, còn người kia đang nằm trên 
Øø1ưỡng bệnh'. 

Người Nghệ-an còn có một truyện, tuy khác vê nội dung nhưng cùng một 
kiểu kết cấu: | 

Một người ngủ trưa, chiêm bao thấy một người khách ăn mặc lịch sự đến 
mời đi chơi. Người ấy đi theo đến nhà thì thấy nhà của bằng đất nhưng san 
sát như phố xá, trang hoàng rất đẹp, thấy mọi người thầy tó vợ con đề huề, 
làng xóm đông đúc. Ngồi một lát thì có một đám người ăn mặc lịch sự ra tiếp, 
và đê nghị: -"Chúng tôi Ö chốn này đã bốn năm dời, bây giò nhà ông tự dưng 
vô có lấn vào đất chúng tôi, vậy xin tránh đi chỗ khác cho". 

Người ấy tỉnh dậy không hiểu thế nào cả. Sau tìm thầy bói nổi tiếng. Thầy 
gieo quẻ, bảo nhà "bất an", phải đào nền nhà đổ đi mói hết. Người ấy sai đào 
thì cùng cả ba gian đều đông đặc những kiến cánh. Liệu không thể trừ hết 
được, người ấy đành đời nhà đi chỗ khác. 

Về sau gặp một pháp sư có thuật đuổi kiến, người này được pháp sư bày 
cho một phép là vào mông một Tết, bắc một nồi rang không lên bếp, tay rang 
miệng đọc: "Kiến càng kiến kệ, kiến mệ (mẹ) kiến con, lên núi lên non, kiếm 
đường mà xéo". Người ấy làm đúng như thế. Những con kiến cánh ỏ dưới nền 


nhà quả bay lên núi tất cả”. 


1. Theo Thới-biình quảng ký và Đường nhân tiểu thuyết. 
2. Theo Bởn khai thôn Điền-Fễ. 
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- Vào thời Lý có một ông sư quê ở làng Láng gần kinh đô, tên là Tùừ 
Vinh. Từ Vinh học được phép tàng hình. Không những thế, hắn còn 
biết cả phép biến mình thành bất cú con vật gì hay bất cứ một người 
nào khác. Khi học được phép lạ, hắn không nghĩ đến việc lợi dụng phép 
thuật để giúp đõ người nguy kẻ khó, mà chỉ nghĩ cách tìm khoái lạc 
cho bản thân. Cho nên, hắn đi khắp mọi vùng, bề ngoài làm bộ giảng 
đạo nhưng kỳ thực là để gần gụi những người đàn bà mà mình ưa 
thích. Hắn đã có phép, lại không kém khôn ngoan, nên chả một ai 
hay biết cả. | | 

Từ lúc Từ Vĩnh thi đậu khoa thị Bạch-liên, được vua phong chức 
tăng quan đô sát, một chức quan lón trong triều đình, thì hắn lại lẻn 
lút tìm gái ỏ vùng kinh kỳ. Bấy giò, ỏ kinh có một nhà quý tộc tên là 
Diên Thành hầu có phủ đệ đẹp đẽ trên bỏ sông Cót gần làng Từ Vĩnh. . 
Diên Thành hầu có một đám vợ và nàng hầu, trong đó có một nàng 
trẻ tuổi, nhan sắc xinh đẹp trên đời khó ai sánh kịp. Từ Vinh chú ý đến 
nàng. Phủ đệ Diên Thành hầu canh gác rất nghiêm ngặt, nhưng đối vói 
Từ Vinh thì chẳng mùi gì. Nhè những đêm Diên Thành hầu vắng mặt, 
Từ Vinh tàng hình lọt vào buồng của nàng, rồi biến thành chồng nàng 
lên giường giao hoan. Sáng dậy, y lại tàng hình đi ra khỏi cổng trước 
mắt bọn gác. Vì thế, chẳng những cả nhà Diên Thành hầu không một 
ai biết mà chính người đàn bà nọ cũng không ngò là ngoài chông mình 
ra, còn có một người đàn ông thứ hai nữa. 

Một hôm, giữa lúc Từ Vinh tàng hình bước ra khỏi buồng người đàn 
bà, thì chính là lúc Diên Thành hầu lại vào với vợ. Người đàn bà vội 
kêu lên: - "Sao phu quân vừa ra đã lại trỏ vào?". Nghe nói thế Diên 
Thành hầu hiểu ngay nông nối và sau khi tra gạn vợ, ông mói biết gian 
phu không phải là người tầm thường, nếu không có một pháp sư cao 
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tay thì đừng hòng trị nổi. Diên Thành hầu căm tức vô cùng, sau một 
lúc lâu suy nghĩ, ông sực nhó đến nhà sư Đại Điên phép thuật cao cường 
nhất trong nước, từng được vua ban tước quốc sư và đã trổ tài mấy phen 
trị tà bắt quỷ. 

Khi nghe Diên Thành hầu kể lại câu chuyện, Đại Điên đưa cho ông 
ta một sợi chỉ ngũ sắc và dặn rằng: 

- Hầu về đưa sợi chỉ này cho bà ấy, chờ lúc gian tế đến, lắng lặng 
buộc vào ngang lưng. Một mặt cho rắc một lóp tro mỏng trưóc cửa 
buồng, cho người nấp chỗ kín canh gác. Đợi lúc nào thấy có dấu chân 
giãm lên tro thì đóng ngay của lại, dán lá bùa này vào rồi cho người 
tức tốc đến đây báo tin cho bần đạo. Bần đạo sẽ vì hầu trừng trị con 
dâm quỷ. 

Diên Thành hầu về, làm đúng như lời đã dặn. Quả nhiên, một đêm 
nọ Từ Vinh tàng hình mò tói. Hai tên nô chầu chực đêm Ỏ cửa, bỗng 
nhìn thấy có những dấu chân tiến vào buồng mà không thấy có ngưỏi, 
vội dán lá bùa lên cánh cửa rồi phi báo cho chủ biết. Đêm ấy, Từ Vĩnh 
vô tình, không ngò có cạm bấy đang giương ra chờ mình, nên chỉ một 
lúc sau người vọ Diên Thành hầu đã buộc được sợi chỉ ngũ sắc quanh 
lưng mà hắn cũng không hay biết gì cả. 

Nghe tiếng động, Từ Vinh vội niệm chú biến thành một con gián. 
Nhưng chỉ bay đến của, hắn mói biết rằng khắp mọi nơi đều có phép 
thần kín mít như bưng, không một khe hỏ nào chui lọt. Giữa lúc đó thì 
Đại Điên đã cầm đuốc tiến vào buồng. Gián ta hoảng hốt bò vào một 
khe vách nằm im tại đó. Cuộc tìm tòi của Đại Điên đã tưởng như trỏ 
nên vô hiệu. Mãi về sau, nhờ có sợi chỉ ngũ sắc buộc quanh người thò 
ra ngoài vách, nên Đại Điên lôi ngay được gián ra. Trong tay thần của 
Đại Điên, Từ Vinh hết phương trốn tránh đành chỉ kêu van xin tha 
mạng. Đại Điện hỏi: 

- Mày là ai? 

Đáp: 

- Tôi là Từ Vinh. Xin hòa thượng nghĩ đến tình đồng triều, đồng đạo, 
tha cho tội chết. 

Nghe kẻ tội phạm xưng tên, Đại Điên nghĩ bụng: - Phép thuật của 
hắn có tiếng là cao cường không kém gì ta. Nếu không sa cơ vì mấy lá 
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bùa chưa chắc hắn đã chịu kêu van như thế này đâu. Tha cho hắn sẽ 
nguy hiểm cho ta. Tất phải trừ đi để khỏi hậu hoạn". Nghĩ vậy sư ta 
cười găn bảo Từ Vinh: 

- Mày là kẻ tu hành, lại được triều đình trọng dụng mà cố tình phá 
giói, phạm tội chồng chất như thế này ư? Tha cho mày sao được! Thôi 
ta hóa kiếp cho mày để lo tu tỉnh về sau. 

Từ Vinh chưa kịp kêu thì đã bị bàn tay Đại Điên bóp nát vụn. Xác 
con gián vừa rơi xuống đất thì hiện nguyên hình thành Tù Vinh. Đại 
Điên đá vào cái thây nói: 

Kiếp này đã vụng đường tu, 
Hay đền tội lỗi, đền bù kiến sau. 

Đoạn, ngoảnh bảo Diên Thành hầu: 

- Thế là trừ được một con dâm quỷ. Hầu cứ bảo người nhà vứt thây 
nó xuống sông. 

Diên Thành hầu hết lời cảm tạ và sai người nhà mang mười lạng 
vàng tống tiễn quốc sư về chùa. 

Nhưng sáng hôm sau, giữa lúc Đại Điên đang tụng kinh thì một tên 
nô của nhà Diên Thành hầu đã hốt hoảng chạy tói báo tin: 

- Bạch sư cụ, cái thây hôm qua không chịu trôi. Nó cú đúng sừng 
sững giữa sông Cót trên mặt nước, tay chỉ vào nhà hầu tôi, mắt nhìn 
trừng trừng rất dữ tọn. Hầu tôi kính mời sư cụ đến trị ngay chol 

Nghe nói, Đại Điên theo đến, chỉ tay vào thây Từ Vinh, đọc một 
câu quyết: 

Sống chết là giấc chiêm bao, 
Dầu giận thế nào không để cách đêm !. 

Tự nhiên cái thây chìm xuống nước và trôi đi. 

Lại nói chuyện Từ Vinh có một người con tên là Từ Đạo Hạnh. 
Chàng mói hai mươi lăm tuổi, rất chăm học và rất có hiếu. Cái đêm 
1. Dựa vào câu: 7ðng hộn bất cóch túc, 

Sinh tử nhất mộng trường. 
Ý muốn nói: Thôi! Ghét ai giận ai qua một đêm thời thôi mới là quân tử; sống 
chết cũng chỉ là một giấc chiêm bao (Đoạn này theo Thiền uyển tộp anh). 
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cha bị giết, Tù Đạo Hạnh được cha báo mộng cho biết sự tình và nhắc 
đi nhắc lại tên Đại Điên, dặn phải trả thù cho bằng được. Tỉnh dậy, 
chàng hốt hoảng đi tìm cha, và chàng xiết bao đau đón khi thấy thây 
cha nổi trên mặt nước. Nóng lòng vì báo thù, chàng cầm côn đi tìm Đại 
Điện. Chờ lúc Đại Điên đi đường một mình, chàng đuổi theo kẻ thù 
toan chuyện phang cho một côn lên cái đầu trọc. Nhưng vừa định vung 
côn, chàng bống nghe văng vắng bên tai có tiếng can của cha mình: 
-"Chó! Chó nóng nảy. Muốn bóc vỏ quýt dày cần có móng tay nhọn đã!”. 

Vì thế Từ Đạo Hạnh lại thu côn vào nách, nuốt giận trỏ về. Chàng 
tính chỉ có cách tìm thầy học phép mới trù được kẻ thù lợi hại kia. Nghĩ 
vậy, chàng bỏ nhà đi khắp nơi tìm thầy,thề quyết bao giò "đắc đạo” mới 
chịu trỏ về. 


* * 


Hồi ấy ỏ vê miền ven biển phía Nam có hai người bạn tâm giao: một 
người là Nguyễn Minh Không và một người là Dương Không Lộ. Cả 
hai đều làm nghề chài lưới nhưng rồi rủ nhau cắt tóc đi tu. Sau bao 
nhiêu năm đọc kinh gõ mõ vẫn chưa được đắc đạo, một hôm Nguyễn 
Minh Không nói vói bạn: 

- Tôi nghe muốn nhìn được xa thì phải trèo lên núi cao, muốn uống 
nước ngọt thì phải tìm đến tận nguồn. Vậy muốn đắc đạo trừ phi tìm 
đến quê hương của Như Lai thì không còn cách nào khác. 

Dương Không Lộ đáp: 

- Tôi sẵn lòng đi vói bạn, dù có gặp núi cao biển rộng khó khăn đến 
đâu cũng không quản ngại. 

Thấy hai chú tiểu cùng phát thệ đi đến đất Phật, một vị sư bác trong 
chùa cũng hăm hỏ đòi đi theo. Nhưng hồi ấy đường đất từ nước nhà 
sang đến Thiên-trúc thật là muôn vàn nguy hiểm và vô cùng gian khổ, 
cho nên sau khi đi được mấy ngày, vị sư bác đã thấy chùn chân, đành 
cáo bệnh trỏ về chùa cũ. Chỉ có hai bạn trẻ vững lòng nhằm hướng Tây 
tiến bước. 

Một hôm, họ đến một vùng núi cao. hai người chui vào một ngôi 
miếu cổ bên đường để ẩn mưa, bỗng gặp một người trẻ tuổi đang ngồi 
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đốt lửa sưởi ỏ trong đó. Họ bắt đầu làm quen và biết rằng đấy là Tù 
Đạo Hạnh, cũng lặn lội đi tìm thầy học phép để trả thù cho cha. Sau 
một đêm chuyện trò, ba người kết bạn vói nhau. Từ Đạo Hạnh nhiều 
tuổi hơn được tôn là anh cả. Dương Không Lộ thứ hai và Nguyễn Minh 
Không là em út. 

Cuộc hành trình vất vả kéo dài mấy năm trỏòi. Họ đã trèo qua bao 
nhiêu là núi rừng, lội qua bao nhiêu là sông suối, chung sống với bao 
nhiêu là người dị chủng. Mặc cho ốm đau, đói khát, rách rưói, họ vẫn 
không chịu nản. 

Một hôm, vừa qua xứ Mán Răng Vàng, họ bỗng gặp một Ông cụ chỏ 
chiếc thuyền độc mộc Ỏ giữa sông. Họ gọi lại hỏi đường. Ông cụ cho 
biết là theo con đường sông này sang quê hương Phật tổ thì không còn 
bao xa nữa. Ông cụ còn sẵn lòng chỏ họ đến nơi. Mừng quá, cả ba 
người xuống thuyền và thuyền đi nhanh vùn vụt chả mấy chốc đã đến 
đất Phật. 

Ông cụ lái đò chính là đức Phật Như Lai. Nghe tin có người thành 
khẩn mộ đạo đến nối không quản gian lao nguy hiểm, nên đức Phật 
hiện xuống, dùng phép thần thông đưa họ đi. Nhung khi nghe nói mục 
đích học đạo của Từ Đạo Hạnh thì đức Phật không bằng lòng. Cho nên 
khi đến nơi, ông cụ lái đò bảo Từ Đạo Hạnh ở lại trông thuyền cho hai 
anh em lên thăm dò trưóc đã rồi có gì sẽ báo lại sau. Thế rồi đức Phật 
đưa Nguyễn Minh Không và Dương Không Lộ về độ cho thành chính 
quả, và truyền cho tất cả các thuật biến hóa huyền diệu. Sau khi đắc 
- đạo, Dương Không Lộ và Nguyễn Minh Không cúi đầu lạy tạ đúc Phật 
rồi lên đường về nưóc. 

Nói chuyện Từ Đạo Hạnh ngôi chỏ mãi không thấy hai em trỏ lại, 
trong bụng lấy làm lo lắng chưa biết nên tính cách gì. Xảy gặp một bà 
cụ già từ trên bö đi xuống bến xin sang sông. TPHẸ vui lòng chống đò 
giúp bà cụ. Luôn tiện chàng hỏi thăm: 


- Cụ có thấy một ông già và hai anh chàng đi về ngả ấy không? 

Bà cụ đáp: 

- Có. Họ đã gặp đúc Phật và đã đắc đạo rồi 

Nghe nói thế, Từ Đạo Hạnh đoán chắc bà cụ này không phải là người 
phàm trần, vội sụp lạy kêu nài: 
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- Xin cụ rủ lòng thương cho, kẻ đệ tử này mối thù cha trong lòng 
canh cánh không lúc nào nguôi. 

Bà cụ vốn là một vị Bồ tát được đức Phật sai đến đây, bèn trả lời: 

- Chính vì tìm đến cõi Phật vói một điều ác trong lòng nên không 
được độ. 

Chàng mếu máo bày tỏ lời thề của mình trước linh sàng của cha cho 
bà cụ nghe và lạy lục vật nài đến kỳ cùng. Bà cụ bảo: 

- Nếu lấy oán báo oán sẽ không tránh khỏi "nghiệp báo". Nhưng vì 
ngưöi có lòng thành khẩn nên ta cũng truyền cho. 

Đoạn dạy cho Từ Đạo Hạnh mọi thuật biến hóa mầu nhiệm và để 
cho chàng có thể đối địch vói kẻ thù, nên Bồ tát còn dạy cho phép hô 
thần tróc quỷ bằng cách tụng chú Đà-la-ni, v.v... 

Thế là từ đó Tù Đạo Hạnh cũng biết một số phép thần thông. Cho 
nên, Lúc Dương Không Lộ và Nguyễn Minh Không từ đất Thánh trỏ 
về thì chàng đã độn biết được trưóc, mói định tâm đùa một mẻ để cho 
hai bạn hoảng sọ chơi. Khi họ sắp sửa đến bến đò phải đi qua một khu 
rừng rậm, Từ đã hóa làm một con hổ lón từ trong bụi xông ra định vồ, 
nhưng chàng không ngỏ rằng hai bạn mình đều đã học được phép Phật, 
nên khi nhìn thấy hổ thì đoán ngay ra đó là Từ. Họ đồng cười lên. 
Nguyễn Minh Không đi đầu, nói: 

Thôi dùng dùàa cợt chỉ nhau, 
Muốn làm kiếp ấy rồi sau được làm. 

Nghe thế Từ Đạo Hạnh giật mình tỉnh ngộ. Nhö phép thần, chàng 
thấy được kết quả tội lỗi của mình ở kiếp sau. Chàng bèn niệm chú 
hiện lại nguyên hình rôi cười đõ thẹn: 

- Anh chỉ định tâm thử chơi, không ngỏ mua cười vói hai em. Phép 
thuật của hai em như thế đủ biết không phải tầm thường. Anh chỉ mong 
em ba đến lúc đó sẽ hết sức giúp anh qua khỏi "nghiệp chướng”. 

Thế rồi ba anh em lên đường vê nước. Lần này, họ đi vùn vụt như 
tên, chả mấy chốc mà trước mắt họ đã thấy sông Lô núi Tản. Ba người 
chia tay nhau. Nguyễn Minh Không và Dương Không Lộ về quê hương 
còn Từ Đạo Hạnh thì không về nhà. Chàng nghĩ bụng: - “Fa phải tìm 
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một nơi nào yên tĩnh để tu luyện thêm cho đến chừng hơn hẳn kẻ địch, 
lúc bấy giò sẽ gọi hắn đến đương trường tỷ thí chú không thèm đánh 
lén lút”. Bèn tìm đến Thạch-thất, vào một hang đá ngồi xếp bằng tu 
theo lối trường định. Theo như lời dặn, hàng ngày chàng niệm chú 
Đà-la-ni một vạn tám nghìn lần. 

Sau ba tháng mười ngày khổ luyện, tự nhiên một hôm chàng vừa đọc 
câu chú, bỗng có một vị thần mặt xanh mỏ đỏ hiện ra trưóc mặt rồi 
nói: -"Tù Đạo Hạnh, anh cần sai bảo gì, tôi xin tuân lệnh". Tù biết là 
đạo pháp của mình đã đến ngày thông được vói thần, mừng quá vội 

-"Ta cần trả thù cha. Lập tức đưa ngay ta vê kinh thành". Thốt 
nhiên chỉ trong nháy mắt, Từ Đạo Hạnh đã xuất hiện ở phía Bắc hoàng 
cung. Chàng bước lần đến ngã ba sông Cót ném xích trượng xuống nuóc. 
Giữa dòng nước chảy xuôi, gậy cứ lừ lừ trôi ngược. Chàng đuổi theo cây 
gậy bấy giỏ đã lưót sóng như một con rồng cho đến cầu Tây-dương thì 
dùng lại. Chàng vội tàng hình bưóc vào nhà Đại Điên. Bấy giò Đại Điện 
đang ngồi nói chuyện trước một số đông quan khách. Chàng tiến đến 
trưóc mặt, hiện lại nguyên hình và bảo Đại Điên: 

- Đại Điên! Mày có biết tao là ai không? Tao là Từ Đạo Hạnh con 
Từ Vinh. Ác giả ác báo. Mày giết chết cha tao, tao phải giết lại mày! 
Thôi cho mày sửa soạn đi 

Biết là gặp phải đối thủ không vừa, Đại Điên khỏi thế cêng ngay. 
Nhưng phép thuật của hắn không thể nào đương nổi chiếc gậy thần của 
Tù Đạo Hạnh. Vì thế, cuộc chiến đấu diễn ra không lâu. Chỉ một gậy 
của Từ giáng xuống, hắn ngã vật chết ngay, chỉ kịp nói được mấy tiếng: 

- Hồi Pừ Đạo Hạnh, tao sẽ diệt mày! 

k3 


+ + 


Nói chuyện vua nhà Lý, hồi ấy tuổi đã già mà không có con. Bao 
nhiêu hoàng hậu và phi tần trong hậu cung chưa từng có một người nào 
chửa đẻ. Nhà vua hết cầu Tröi khấn Phật đến tìm thầy chạy thuốc, 
nhưng chẳng ích gì. Những phép bùa thuốc men của các pháp sư, các 
lang y chả có một thứ nào ra hồn. Người ta đều nói, vì mẹ vua ác nghiệt 
nên bị Trời phạt như thế, mà Trời đã phạt thì đừng hòng cưỡng lại. 
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Thất vọng, nhà vua dự định nuôi con nuôi. Một hôm, viên chuyển 
vận sứ Thanh-hoa về kinh chầu vua có báo một tin rất lạ: một nhà dân 
chài ở miền biển có sinh một đứa bé thần dị. Lên ba tuổi, nó đã biết 
nói và tự xưng là Giác Hoàng. Nó biết tất cả các việc trên trời dưới đất 
và tất cả mọi việc trong triều, ngoài nội. Và điều này mói đáng để ý, là 
hoàng thượng làm gì nó cũng biết cả. Nó còn tự xưng là con của hoàng 
thượng. Nghe nói thế, vua liền cho đưa đứa bé về cung. Thấy mặt mũi 
nó sáng sủa, hỏi đâu biết đấy, nhà vua đem lòng yêu dấu, muốn nuôi 
làm con để một ngày kia trăm tuổi sẽ truyền cho ngôi báu. Có mấy vị 
đại thần khi nghe vua dò ý tứ thì vội can ngăn: 


- Tâu bệ hạ, bệ hạ làm thế sọ lòng dân không phục. Nếu nó linh dị 
như thế, sao không thác sinh vào cung để mang lấy dòng máu của hoàng 
đế, lại đi làm kiếp con nhà bần tiện. 

Nhà vua mang lời tâu ấy kể cho đứa bé nghe. Giác Hoàng xin vua 
dựng cho một cái đàn tràng, mời thầy làm lễ trong bảy đêm ngày, nó 
sẽ có cách đầu thai được. Vua mừng lắm, vội sai các quan làm y như 
lỏi nó dặn. 

Tin ấy truyền đi khắp nơi và đến tai Từ Đạo Hạnh. Biết ngay đó là 
kẻ thù của mình, chàng bèn tìm đến nhà chị ruột đưa cho chị bốn lá 
bùa, nhờ về kinh tìm tói đàn tràng giắt lên mái; mối lá giắt về một 
phương. Quả nhiên sau đó ba ngày, Giác Hoàng bống bị bệnh nguy 
kịch. Gặp vua, hắn tâu: 

- Tâu bệ hạ, bây giò thì khắp mọi nơi đâu đâu cũng có lưới sắt vây 
kín, không thể nào thác sinh được. Hạ thần chỉ còn chờ chết. Mong bệ 
hạ trị tội Từ Đạo Hạnh, vì chính hắn đã âm mưu giết hạ thần và phá 
hoại cơ nghiệp lâu dài của bệ hạ. 

Nói xong thì chết. 


Thấy Giác Hoàng chết, vua nổi cơn thịnh nộ, lập tức sai người đi tra 
xét, quả bắt được mấy lá bùa có pháp ấn Tù Đạo Hạnh. Vua vội sai 
mấy đội vệ sĩ đi bắt Từ về kinh trảm quyết. Bị quân lính giải đi, Từ 
Đạo Hạnh không dám trái mệnh. Qua phủ đệ Sùng Hiền hầu ỏ phía 
Tây kinh thành, chàng cố nài bọn họ cho mình vào yết kiến. Sùng Hiền 
hầu nguyên là em ruột vua. Và cũng như vua, hầu không có con trai. 
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Từ Đạo Hạnh chọt nghĩ ra được một kế cho nên khi gặp hầu, chàng 
_ cố nài nhờ tâu giúp để vua tha tội cho mình. Đổi lại, chàng sẽ tìm cách 

đầu thai làm con hầu và chắc chắn thế nào cũng phải được. Sùng Hiền 
hầu nghe bùi tai, liền đi vào hoàng cung bênh vực cho Từ: 

- Tâu bệ hạ, không nên nghe lòi một đứa bé để giết hại một nhà tu 
hành. Nếu Từ Đạo Hạnh mà diệt được Giác Hoàng thì phép thuật của 
Giác Hoàng sao ví được vói Từ Đạo Hạnh. Bệ hạ nên lưu y lại để dùng 
khi quốc gia hữu sự... 

Nhân đấy, Tù Đạo Hạnh cũng tâu thêm: 

- Tâu bệ hạ, nó là tà ma ngoại đạo hiện ra để hãm hại mọi người. 
Bần tăng không thể ngồi yên mà nhìn để cho tà ma làm loạn cả chính 
pháp, nên vượt phép bệ hạ trừ bỏ nó đi. Nay việc đã xong, bần tăng 
xin cúi đầu chịu tội. 

Nghe mấy lồi nói có lý, nhà vua dần dần nguôi giận, tha bổng 
cho Từ. 

Hôm đó về đến nhà Sùng Hiền hầu, Từ Đạo Hạnh xin phép vào gặp 
vợ hắn. Người nhà cho biết là phu nhân đang bận tắm. Từ bảo: 

- Thế thì lại càng hay. Xin cho đưa vào ngay! 

Bấy giò người vợ Sùng Hiền hầu đang giội nước trong buồng tắm, 
bống thấy có một vị hòa thượng xô cửa bước vào. Trong lúc hoảng hốt 
chưa kịp kêu la thì hòa thượng đã biến đi đâu mất, mà lại thoáng thấy 
ỏ trong bồn nước có bóng một đứa trẻ. Người đàn bà ấy chưa hiểu ra 
thế nào cả thì đứa trẻ cũng đến lượt biến đi. Từ Đạo Hạnh đã bước ra 
khỏi nhà tắm. Gặp lại Sùng Hiền hầu, Từ dặn: -"Bao giò phu nhân sắp 
sửa Ở cũ, xin cho người hỏa tốc báo tin cho biết ngay". 

Dặn đoạn, trỏ về Thạch-thất. 

Từ hôm ấy, Sùng Hiền hầu trông trông mừng mừng khi thấy vợ có 
chửa, bụng ngày một lón. Một đêm nọ thấy vợ chuyển bụng, theo đúng 
lời dặn, ông vội sai gia nhân phi ngựa lên Thạch-thất báo tin. Hôm đó, 
Từ Đạo Hạnh đang ngồi trưóc hang đá thuyết pháp, học trò có đến 
hàng ngàn người vây quanh cửa hang. Bỗng có tin người nhà Sùng Hiền 
hầu xin ra mắt hòa thượng. Từ Đạo Hạnh bảo các môn đồ: 
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- Thời đã đến rồi vậy! Ta sắp sửa đi đây! 
Nói xong đọc mấy câu kệ đặn dò, rồi ngồi xếp bằng lại mà hóa. 
x 


* * 


Giữa lúc Từ Đạo Hạnh chết thì ỏ Thăng-long người vợ Sùng Hiền 
hầu sinh hạ một đứa con trai đặt tên là Dương Hoán. Năm mười lăm 
tuổi, Dương Hoán được vua nuôi là con và sau đó lấy làm đẹp lòng vì 
tính nết chàng có thể giữ được ngôi báu dòng họ Lý, nhà vua phong 
cho làm Hoàng thái tử. Năm hai mươi tuổi, Dương Hoán lên ngai vàng 
kế vị cha nuôi, trị vì thiên hạ túc là Lý Thần Tông. 

Nhưng sau khi lên ngôi báu được ba năm thì Lý Thần Tông bống bị 
một bệnh lạ lùng. Thoạt tiên, nhà vua thấy ngứa ngáy khắp cả mình 
mẩy. Càng gãi bao nhiêu thì lông càng mọc bấy nhiêu. Mãi về sau toàn 
thân mọc đầy thứ lông màu vàng có văn đen như da hổ, miệng thỉnh 
thoảng lại gầm lên những tiếng dễ sọ. Nhà vua suốt ngày ngồi lù lù 
trong một góc buồng, áo quần mặc vào bao nhiêu xé rách bấy nhiêu. 
Trước tin này, mọi thần dân đều ngo ngác. Tất cả các viên ngự y đều 
lác đầu bó tay, không biết bệnh gì mà chữa. Bọn nội thị kháo nhau: -"Có 
lẽ hoàng đế hóa làm chúa sơn lâm thì phải". 

Triều đình và nội cung vì việc vua đau cuống quýt cả lên. Ngoài 
những vị lương y còn có những pháp sư phù thủy được triệu đến làm 
phù phép, nhưng luôn trong năm tháng, bệnh của vua chỉ ngày một tăng 
chứ không có giảm. Hoàng thái hậu lo só quá, sai yết bảng rao: nếu ai 
chữa được vua lành sẽ chia cho nửa nước. 

Thì bỗng nhiên, một hôm có vị đại thần đi ra ngoài cửa ô, nghe đám 
trẻ chăn trâu hát lên mấy câu: 

Tập tầm vông! 

Có ông Nguyễn Minh Không, 
Chủa cho vua khỏi hóa. 

Tập tầm vá! 

Muốn chữa vua khỏi hóa, 
Phải đón Nguyễn Minh Không. 
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Viên đại thần vừa ngạc nhiên vừa mừng, vội về triều báo tin cho 
hoàng gia biết. Lập tức triều đình phái một viên võ tướng mang năm 
trăm quân sĩ xuống mười chiếc thuyền lón, xuôi sông đi về biển triệu 
Nguyễn Minh Không. 

Lại nói chuyện từ khi chia tay hai bạn, Nguyễn Minh Không vào 
Ninh-bình trụ trì ở một ngôi chùa nhỏ, lấy hiệu là Giác Hải. Trong 
những cuộc đi chơi, chàng đã dùng pháp thuật của mình giúp đõ mọi 
người. Một lần đi qua xã An-vệ thấy người dân ở đây đang khổ vì đại 
hạn: lúa héo khắp cả cánh đồng, chàng bảo người làng đan gấp cho 
mình một cái giỏ bằng tre thật lón, ngoài phết giấy. Đoạn, đưa ra sông 
cả múc nước, một mình đội về giội xuống ruộng, nước chảy lênh láng 
khắp cả cánh đồng; chỗ nước giội xuống nay hóa thành cừ. Nhờ thế mà 
lúa lại mọc khỏe, dân làng lại được mùa . 

Khi quân sĩ đi tìm được đến chùa thì Nguyễn Minh Không đang tụng 
kinh buổi trưa. Viên võ tướng mang quốc thư lên trình. Chàng đọc xong, 
quay lại nói với bọn họ: 

- Bây giò đã quá trưa, các vị đi đường chắc là đói bụng. Nhà chùa 
thanh đạm chẳng có gì nhưng cũng mời tất cả các vị dùng cơm chay 
một bữa rôi hãng nhổ sào cũng chưa muộn. 

Mời đoạn, chàng giục một chú tiểu bắc nồi thổi com và làm thức ăn. 
Nhìn thấy chú tiểu bắc một chiếc nồi tý tẹo lên bếp, lại thấy hòa thượng 
giết thịt một con chim sẻ thì viên tướng không nhịn được cười: 

- Bạch hòa thượng, chúng tôi đi đây có đến năm trăm quân sĩ. Nay 
hòa thượng cho ăn như thế chỉ sợ một người vẫn chưa thể nào thòm 
thèm, huống hồ là năm trăm người. Hiện nay lương thực còn ỏ dưới 
thuyền, xin để chúng tôi về tự lo lấy cái ăn, khỏi phải làm phiền đến 
của Phật. . 

Nguyễn Minh Không đáp: 

- Các vị chó ngại, nhà chùa tuy nghèo nhưng không để các vị phải 
đói đâu. : 

Nói xong, quay ra đun nấu một tý rồi bảo quân sĩ sắp hàng theo từng 
đội ngũ, lần lượt vào nhận phần cơm. Quân sĩ lũ lượt từng người đến 


1. Đoạn này theo tạp chí Nơm phong (1929). 
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trước hai cái nồi đất tý hon xói com và gắp thịt chim sẻ vào bát. Không 
ai không ngạc nhiên vì từ hai cái nồi mầu nhiệm ấy bói hết bao nhiêu 
lại đầy ùn lên bấy nhiêu. Nguyễn Minh Không luôn luôn giục họ bói 
cho thật đầy để ăn cho rõ no. Và rồi chỉ trong một lúc, năm trăm quân 
sĩ dự xong bữa tiệc của nhà chùa thết. 

Ăn xong, chàng bảo họ ai về thuyền nấy nghỉ ngơi trước khi nhổ sào 
tiến kinh. Cả tướng lẫn quân quay ra làm một giấc ngon lành. Nhưng 
khi tỉnh dậy họ đều hết sức sủng sốt vì thấy mình đã đến bến Ngự từ 
lúc nào rồi. Nguyễn Minh Không theo viên tướng vào hoàng cung. Bấy 
giÖ các pháp sư ngồi đầy cả điện Thái-hòa. Họ đang túm năm tụm ba 
vẽ bùa thử phép rì rầm khắp nơi. Thấy một nhà sư có vẻ quê mùa bước 
vào, họ liền bĩu môi: 

Chuông khánh còn chả ăn aI, 
Nửa là mảnh chính vút ngoài bụi tre. 

Chàng không nói gì cả, cúi đầu chào mọi người rồi rút trong áo lấy 
ra một chiếc đinh dài đóng sâu vào cột chừng một tấc, đoạn ngoảnh lại 
nói to lên, bảo rằng: 

- Ai tay không nhổ được cái đinh này thì người ấy sẽ chữa lành bệnh 
cho thiên tử. 

Nghe nói thế, các pháp sư đều chạy lại thử rút cây đính nhưng chả 
một ai lắc nổi. Cuối cùng, Nguyễn Minh Không bước lại dùng hai ngón 
tay khẽ rút ra như bõn trước con mắt kính phục của mọi người. Thế rồi 
chàng đi thẳng vào nội điện, đến trước long sàng. Lý Thần Tông bấy 
gi đang nằm ngửa, xung quanh có đến hàng chục nội thị đang giữ lấy 
tay chân. Thỉnh thoảng, bệnh nhân lại gầm lên và cố sức giãy giụa. 
Nguyễn Minh Không nhìn trừng trừng vào mắt bệnh nhân và nói lón: 

- Còn nhó cố nhân nữa không? Được làm con Trời giàu có bốn biển 
mà cũng không thoát khỏi nghiệp báo ư? 

Nghe nói, nhà vua bắt đầu có vẻ sọ, nằm im thin thít. Chàng sai đặt 
trước điện một cái vạc lón đổ thuốc và đầu vào, bắt nấu sôi lên sùng 
sục. Đoạn chàng xắn tay áo, thò tay vào vạc quấy đều lên. Chàng ra 
lệnh vực vua lại gần rồi tự tay cầm gáo múc dâu trong vạc ra tắm cho 
vua. Dầu chảy đến đâu lông lá trôi đến đấy, da thịt nhà vua lại trắng 
trẻo như xưa. 
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. Sau khi nhà vua làrh bệnh, triều đình không ngót lời khen ngợi phép 
thần diệu của Nguyễn Minh Không. Họ y ưóc cắt đất phong thưởng 
nhưng chàng không nhận, nói: 

- Bần tăng vì một lòi hứa vói người bạn cũ chứ không phải vì 
phú quý'. 


Đoạn bỏ về chùa cũ. 


KHAO DỊ 


Truyện này đã được nhà chùa uốn nắn lại với dụng ý đề cao Phật giáo, lại 
cắt xén đi nhiều chỗ, như những đoạn về Tù Vinh, về Tù Đạo Hạnh làm phép 
đầu thai, v.v... Mặt khác, câu chuyện còn bị nhập cục với truyện sư Khổng Lồ. 
Ö đây, chúng tôi dựa vào lời kể của nhân dân, khôi phục lại các đoạn bị 
cắt, tách riêng truyện Khổng Lồ đúc chuông (số 67) ra, vì nhận thấy nó có 
một kết cấu độc lập. Nhưng chúng tôi vẫn không làm sai nguyên ý của 
truyện thường kể. 

Người Cham-pa có truyện Pô 74-bai, đoạn đầu phần nào giống với đoạn 
đầu của truyện Từ Đạo Hạnh. 

Vua Ta-bai đi săn. Vua nhặt được một cái ngà thần trong một cái ao. Chỉ 
trừ vua ra, không một sức mạnh nào có thể mang lên nổi. Trong ngà có một 
người đàn bà đẹp (nai ba-lã) bí mật trú ngụ. Thường ngày, vua đi săn vắng, 
người dàn bà hiện ra dọn các thúc ăn, rồi lại chui vào ngà, như vậy đã gần 
một năm. Người đàn bà ở với vua như vọ chông. 

Rắc Bin-xvo nghe tin này, một hôm chờ vua đi săn vắng, biến thành một 
con mối nấp ở cánh cửa. Khi người dàn bà ở trong ngà hiện ra, hắn mê hồn 
về sắc đẹp, cũng làm phép biến thành một người giỐng với vua, trừ hai cái 
răng nanh thò ra ngoài mồm là không giấu được. Người đàn bà hỏi tại sao 
đang đi săn lại về. Hắn lấy lòi vua trả lời rằng vì đi dọc đường tự nhiên mọc 
ra hai cái răng nanh. 

Khi vua về, người đàn bà hỏi: -"Bệ hạ mới về lúc trưa, sao bây giò lại lộn 
lại". Vua hỏi hình dạng người về cung trước mình. Đáp: -"Giống bệ hạ hết 


1. Theo Lưuh-nam. chích quới, đã dẫn; Nước non tuần bóo; và theo lời kể của 
người miền Bắc. 
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cả, chỉ trừ hai cái răng nanh thò ra ngoài". Vua biết là Rắc Bin-xvø nên hôm 
sau, lúc đi săn, sai đán bùa vào cánh cửa. Khi Rắc Bin-xvóo đến thấy cửa đóng 
kín, nhưng hắn cũng hóa phép thành một con vật nhỏ bò vào. Người đàn bà 
hỏi thì hắn nói những câu nói quen thuộc của vua nên nàng tin là thật, ăn Ở 
với hắn như vợ chồng. 

Vua nửa đường lộn về, nhưng thấy cửa đóng và bùa còn dán kín nên lại 
tiếp tục đi săn. Khi Rắc ra đi, người đàn bà lưu lại, xin vẽ một bức chân dung 
để khi xa nhau nhìn cho đõ nhớ. Vẽ xong, nàng bỏ chân dung dưới nệm giường. 
Sau đó ít lâu vua đến với người đàn bà. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, 
vua thăm đò các nơi, cuối cùng tìm ra được bức chân dung. Hỏi thì người đàn 
bà nói thật. Vua ghen, giận đuổi ra khỏi của... 

Đoạn sau truyện còn đài nhưng tình tiết phát triển khác truyện của ta nên 
không kể ỏ đây. 

- Truyện Ra-ma-ya-na của người Kho-me (Khmer): 

Để giấu các người vợ của mình khỏi con mắt của thần Ra-va-na, thần Đế 
Thích (In-đø-ra) bèn bỏ họ vào một cái hang, hàng tuần ông đến với họ một 
lần. Rồi thần đóng kín cửa hang bằng một câu thần chú. 

Thần Ra-va-na tìm đến cửa hang cầy cục không mỏ được cửa, bèn hóa thân 
làm một con mối nấp ở trên của hang để nghe trộm câu thần chú của thần 
Đế Thích. 

Khi nghe được rồi, hôm sau thần bèn hóa làm thần Đế Thích, đọc câu thần 
chú, mỏ cửa hang vào ân ái với vợ cả của Đế Thích là Xu-xi-tra..... 

Theo Truyện cổ Ca-fu thì dân tộc Ca-tu có truyện con khi: Có một ông vua 
độc ác nuôi một con khi nhưng không biết nó có phép lạ. Thường những lúc 
vua đi vắng, nó hóa thành người y hệt như vua, vào với vợ vua. Khi vua về lại 
biến trỏ lại thành khi. Về sau truyện tiến triển có khác: khi bày mưu cho dân 
làng dánh lại vua. Một hôm vua đi vắng, khi biến thành vua. Khi vua thật vê, 
một mặt dân chúng kéo đến vây, một mặt khi xúi vợ vua đem quân bắt vua 
thật, bảo đó là kẻ thù. Sau đó, khi còn dùng mưu bắt cả rể của vua, đem giết 
cả hai, rồi tôn một người già lên làm vua. 

Thần thoại Hy-lạp (Grèce) có truyện kể rằng thần Dót (Zeux) thấy nàng 
An-xmen (Alcmène) đẹp, nhân chồng nàng là Ăm-phi-tri-ông (Amphitryon) 


1. Đều theo BEFEKO (1981). 
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còn bận cầm quân đánh giặc, thần bèn hóa làm chồng nàng để vào với nàng. 
Đi theo thần còn có thần Méc-quya (Mecure) cũng biến thành Xô-xi (Sosie), 
thủ hạ của Ăm-phi-tri-ông để cho nàng khỏi nghi. Cuộc tình duyên này đã làm 
cho nàng sinh ra thần Héc-quyn (Hercule). 

Về chỗ nồi cơm thần diệu ăn mãi không hết, chúng ta còn có truyện Š⁄ 
tích Bồ tát Chân Nhân. Bồ tát ö làng Bối-khê, huyện Thanh-oai (Hà-đông), 
cũng có nhũng phép gần như phép Nguyễn Minh Không đãi khách. Bồ tát 
Chân Nhân thuê một trăm người thợ dựng ngôi chùa lón ỏ núi Tiên-lữ. Mỗi 
bữa chỉ thổi một niêu con cơm. Lúc đầu đám thọ trông thấy đều bật cười. Bồ 
tát bảo: -"Khi com chín cú bói ra rá để tôi còn về quê lấy tương cà làm thức 
ăn". Thọ lại càng cười cho là nhà sư chỉ nói bõn, vì quê của Bồ tát cách đấy 
gần một ngày đường. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Bồ tát Chân Nhân từ chùa 
núi Tiên-lũ sang chợ Bảo-đà làng Đan-vị lấy hai lọ tương, một lọ muối, rồi từ 
chợ lại trở về chùa. Lúc về cơm vừa chín tới. Bồ tát gọi thợ lại ăn, nhưng họ 
ăn không hết một niêu cơm con, vì hễ bói lưng lại đầy'. 

Người Ba-na (Bahnar) cũng có truyện Y Ẩí/ nói tới người con gái nuôi của 
Y Rít có phép thổi com cho bọn lính nhà vua ăn bằng chiếc nồi bé tý, nhưng 
họ ăn đến tức cả bụng mà nồi com vẫn đầy. 

Người Ê-đê cũng có truyện một em bé tên là Nồi (Gơ-la) vì da đen như 
nhọ nồi. Em vốn do một bà lão ăn một quả xoài trên rừng nên mang thai và 
đẻ ra. Lọt lòng, em đã nói được, gọi bà lão là "bà nội". Em có nhiều phép lạ, 
lúc đói đòi cơm, cơm tự động chạy vào miệng. Lúc làm tiệc đãi làng, em chỉ 
đưa ra một bát cá mà khách ăn mãi không hết. 

Trung-quốc có truyện Tả Từ, là người Lu-giang thời Đông Hán, có phép 
thuật. Một lần gặp Lưu Biểu ö Kinh-châu đang diễu binh, Tả Từ nói: -"Tôi 
có lễ mọn khao ba quân". Hỏi: -"Khao những gì" -"Một bữa no say". Luu Biểu 
nhận lòi. Đến khi gặp thì thấy Tả Từ cầm một đấu rượu và một cái nem, Lưu 
Biểu bíu môi, nhưng Tả Từ trao cho lính, họ chia nhau ăn uống no say mà 
vẫn không hết”. 

Trong Kính Thánh cũng có truyện chúa Jê-su mấy lần chỉ có trong tay dăm 
cái bánh và vài con cá mà phân phát cho trên trăm ngàn dân chúng, ai nấy 
đều ăn no; bánh thừa còn lại hàng giỏ đầy. 


l. Theo Vũ Phương Đề. Công dư tiệp ký. 
2. Theo Thần tiên truyện. 
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Cổ tích và Phật thoại Ấn-dộ cũng có truyện Du-dích-thi-ra nhận được của 
Mặt tròi một nồi đồng lấy ra rau, thịt, cá vô tận; và Mác-nu-da vâng lệnh Phật 
sai đi quyên giáo không được gì, bỗng chốc thấy xuất hiện năm trăm bát đầy 
thức ăn; lại nhờ phép Phật mà hiện ra trước một nghìn vị tỳ-khưu, mỗi người 
một bát dầy thức ăn, v.v..... 

Về chỗ Tù Đạo Hạnh học phép và kiếp sau của ông hóa hổ, sách Lĩnh 
ngoại u linh lục chép: lúc bấy giồ có Phật bà giáng xuống chùa Tây-phương Ỏ 
SơØn-tây dạy đạo. Từ cùng hai ông bạn rủ nhau lên đó học phép của Phật bà. 
Hai ông kia sáng dạ nên buổi nào cũng được về trước, còn Từ tối dạ cứ phải 
Ỏ lại sau. Một hôm, thấy Từ ngôi khóc, Phật bà hỏi duyên có, ông nói vì ở lại 
sau nên sinh xấu hổ. Phật bà thương hại, cho một cái gậy để có thể theo kịp 
hai ông bạn. Nhờ đó ông vượt trước họ một đoạn đường. Đến cửa chùa làng 
La-cả, ông ẩn vào một bụi rậm. Đợi hai bạn đến, Tù giả làm hổ gầm lên một 
tiếng để lòc chơi. Không ngờ, một trong hai ông biết Tù bõn cọt, bèn đọc câu 
"phát nguyện" rằng: 

Phật cho như ý sỏ cầu, 
Muốn làm loài ấy, hiếp sau được làm. 

Kiếp thú hai, Từ được giáng sinh cửa đế vương, tức là vua Lý Thần Tông, 
đang làm vua tự nhiên hóa hổ. 

Đến kiếp thú ba, Tù lại dược giáng sinh vào cửa đế vương, tức là vua Lê 
Thần Tông, cũng dang làm vua tự nhiên hóa hổ. Triều đình nhờ đức thượng 
sư nội đạo tràng ở Thanh-hóa về chữa. Lúc ấy dân có dịch tễ, thượng sư bận 
bèn sai môn đồ mình di thay với phép "trịch hùng trì chú". Sau khi thiết lập 
dàn tràng; môn đồ ra phép "hai tay đấm vào ngực, hai chân giẫm xuống đất, 
đọc chú ba lần". Tự nhiên vua thấy nhẹ nhöm, lông lá rụng hết; diện mạo lại 
đẹp đề như xưa”. 


1. Van Ghen- nép (Van Gennep). Tôn giúo, phong tục uà truyền thuyết. 
2. Theo Lăng Tuyết. Sùng-sơn dợgi chiến sử. 
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Ngày xưa có một anh chàng nghèo khó, sống một thân một mình. 
Tuy làm việc tất lực nhưng đói rách vẫn hoàn đói rách. Những bông lúa 
đẹp do bàn tay chàng vun bón thì cứ thi nhau chạy về nhà lão trọc phú. 
Cuối cùng, chàng đành bán tất cả những thứ còn lại trong nhà để mua 
một lưỡi búa, với ý định từ nay làm nghề đốn củi nuôi thân, may chi 
thay đổi được số phận. 

Nhưng kiếm được một gánh củi không phải là dễ. Một hôm, theo lệ 
thường chàng tiến vào rừng sâu tìm củi. Sắp gio búa giáng vào một cây 
đại thụ bỗng có một con tỉnh từ trong thân cây hiện ra trưóc mặt van 
lạy, kêu nài. Chàng dừng tay hỏi: 

- Mày muốn gì? 

Đáp: 

- Xin ngài làm ơn đi chặt chỗ khác, tha cho chúng tôi ỏ đây được 
yên ổn. 

Thấy thế, chàng càng làm già: 

- Không được. Tao hết hơi, hết sức mới tìm được cây gố này chặt 
để lấy tiền nuôi thân mà mày lại bảo tao đi đâu. Hãy cút ngay cho 
tao làm việc. 

Con tinh thấy anh chàng lại gio búa, hốt hoảng: 

- Cây này với chúng tôi như bóng vói hình, không thể nào rời được. 
Ngài hãy thương cho, chúng tôi sẽ xin kính biếu ngài một vật. 

- Vật gì? Đưa ra đây. Mau! Nếu không thì đừng có trách. 

Con tỉnh bảo chờ một lát, đoạn mang đến một cái mâm đồng và nói: 

- Ngài chỉ cần gõ vào mâm ba tiếng là có ăn ngay, muốn thức ngon 
vật lạ bao nhiêu cũng có. | 
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Nghe nói, anh chàng vô cùng mừng rõ, vội nhận lấy mâm ra về, không 
quên hứa để cho con tỉnh được yên ổn. 

Khi đi qua chọ, chàng ghé ngay vào quán cơm, nơi mà thưởng ngày 
mình vẫn đặt gánh củi nặng trước cửa vào mua một cái bánh, vài đĩa 
xôi ăn đõ đói và đõ mệt. Lần này, chàng có ý khoe với nhà hàng là từ 
nay mình sẽ không cần ăn chịu và cũng không cần ăn khổ như trưóc 
nữa. Nghĩ vậy, bèn đặt mâm của mình trưóc mặt vợ chồng chủ quán và 
mọi ngưỏi, gõ lên ba tiếng. Tự nhiên trong lòng mâm tuôn ta những bát 
cơm, bát canh, những đĩa cá, thịt, giò, chả đầy tú ụ, những chén rượu 
cúc tràn trề, v.v..., toàn là những thức ăn chưa bao giỏ được nếm. Trưóc 
con mắt ngạc nhiên của đám đông khách ăn trong quán, chàng đốn củi 
đắc chí mời họ cùng ngồi dự tiệc. 

Ăn xong, say rượu, chàng nằm lăn ra giường làm một giấc ly bì. Lão 
chủ quán thấy thế thì động lòng tham lam. Thừa dịp mọi người tản đi, 
hắn vào buồng chọn một cái mâm giống vói chiếc mâm mầu nhiệm kia, 
rồi đánh tráo vào. Chàng đốn củi thức dậy không biết là mâm đã bị 
đánh tráo, hý hủng mang về. Sắp về tói làng, anh nghĩ bụng nên cho 
mọi người biết số phận của mình từ nay đã khác trước và nhân thể đãi 
làng xóm chén một bữa ra trò. Cho nên chàng rẽ ngay vào đình đánh 
trống gọi làng ầm ï. Tất cả mọi người từ ông tiên thứ chỉ cho đến anh 
mõ, ai nấy đều tưởng là có việc, lục tục đổ ra đình đông như hội. Anh 
chàng trịnh trọng lên tiếng: 


- Không mấy khi cháu có bữa rượu, Vy mi quý cụ và đồng dân 
thượng hạ ngồi vào dự cuộc. 

Nói rồi đặt mâm xuống chiếu, gõ lên thành mâm mấy cái. Nhưng 
anh ngạc nhiên thấy lần này mâm không còn mầu nhiệm như trưóc nữa. 
Chàng gõ mãi, gõ mãi, mâm vẫn trợ trợ bất động. Cho là đánh lừa mọi 
người, ông xã trưởng liền sai tuần định xông lại nện cho chàng một trận 
nên thân. 

Trỏ về nhà, chàng đốn củi bực mình vô hạn. Chắc chỉ có con tính 
nó lừa mình nên chuyện mói xảy như thế. Cho nên qua ngày mai, anh 
lại vác búa lên rừng tìm đến cái cây cũ ra sức giáng búa vào. Con tỉnh 
hốt hoảng chạy ra van lạy chí chết và xin tặng một con ngựa la ra vàng 
để được tha tính mạng. l 


841 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 


- Đưa ngay ra đây cho ta. Đồ lừa đảo! 

Chàng quát lên như thế và chỉ lát sau một con ngựa đã hiện ra. Chàng 
cưỡi lên phi một đoạn để cho ngựa ỉa, quả nhiên có rất nhiều vàng vụn 
vãng ra sáng giấp giói. Chàng mừng quá, giát búa vào lưng và cưỡi ngựa 
ra về. 

Đến chọ, chàng lại xuống ngựa, vào khoe với vợ chồng lão chủ quán: 

- Lần này tôi có con ngựa vô cùng quý báu. Trong bụng nó là cả một 
kho vàng đấy ông bà ạt! Rồi nó sẽ làm cho mà xeml 

Lão chủ quán thấy quả đúng như thế thì hoa cả mắt. Hắn sung sướng 
được chàng biếu trọn số vàng rơi ra. Nhưng hắn còn muốn được cả con 
ngựa. Hắn vội dọn cho anh một mâm đầy rượu thịt. Rồi chỏ lúc anh 
chàng ngủ say, hắn lại đi tìm một con ngựa khác cũng có màu lông hung 
hung y hệt để thay vào, rồi dắt con kia đi biệt, 

Khi tỉnh dậy, chàng đốn củi vẫn không ngờ vực gì cả. Chàng lại nhảy 
lên ngựa cưỡi về đến đầu làng. Bụng bảo dạ: -"Lần trước vì con tỉnh 
khiến cho ta mang tiếng là đánh lừa mọi người. Lần này ta phải biếu 
bà con một ít vàng để bà con thấy ta thực bụng”. Thế rồi, chàng lại vào 
đình đánh trống ầm ï. Làng lại đổ ra đình. Chàng nói: 

- Tôi lần này có con ngựa rất quý có phép ïa ra vàng. Vậy mời làng 
ra đây để nhận cho tôi một ít của báu. 

Đoạn chàng phi cho ngựa ỉa, nhưng con ngựa ấy thì làm gì mà có 
vàng. Nhìn thấy đống phân ngựa vãi ra không hon gì những đống phân 
ngựa khác, các cụ cho là thằng cha đã xỏ xiên cả làng nên không nén 
được cön tức giận. Cuối cùng, chàng bị làng tịch thu con ngựa và còn 
bị tuần nọc xuống đánh ba mươi roi. 

Qua ngày hôm sau hẳn lại dậy sóm vác búa lên rừng quyết trị cho 
con tỉnh một mẻ. Lần này chàng bổ những nhát búa rất dữ dội. Thấy 
con tỉnh hiện ra quỳ lạy khóc lóc, chàng quát tO: 

- Sao mày đám lừa ông làm ông mang oán với mọi ngưỏi. Mâm và 
ngựa của mày chỉ là những của vứt đi, không đáng một đồng kẽm. 


Con tỉnh hết sức phân trần, vạch tội lão chủ quán, rồi nói tiếp: 
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- Để tôi xin biếu ngài cái ống này, lúc về có thể lấy lại những của 
đã mất. # 

Hắn đưa ống ra và dặn: 

- Cái ống này có phép làm cho bất kỳ bao nhiêu người cũng phải 
chống ngược lên tròi nếu cầm ống chỉ lên không ba lần. Cho đến khi 
nào gõ xuống đất ba lần thì mọi sự trở lại như cũ. 

Nghe bùi tai, chàng đốn củi lại dừng tay búa, cầm ống phép bắt con 
tính phải chống đít lên tròi xem thử, thấy quả nghiệm rồi mói ra về. 

Đến chọ, chàng lại ghé vào quán cóm tươi cười hỏi mọi người: 

- Các ông các bà có muốn chống chăng? 

Vợ chồng lão chủ quán tưởng có món gì bỏ nên vội đáp: 

- Cơm ăn no, trầu đầy đãy, không chổng để làm gì? 

Lập túc cái ống mầu nhiệm đã bắt cả nhà lão chủ quán chống hai 
tay xuống đất, chân giơ lên trời không cụ cựa. 

Chắc là lần này chàng đốn củi đã rõ mưu mô gian dối của mình nên 
cố tâm phạt mình vói phép thuật thần dị, lão chủ quán van khóc hết 
lòi. Hắn hứa trả lại mâm và ngựa để xin tha mạng. Anh chàng chỉ cần 
có mấy món bảo vật cũ, nên vui lòng làm phép tha cho cả nhà lão đứng 
dậy. 

Khi châu đã về họp phố, chàng phi ngựa nước đại trỏ về làng. Chàng 
không quên tiến vào đình thúc một hồi trống lón mời làng như mấy lần 
trước. Thế rồi trước mặt quan viên và đồng dân thượng hạ, chàng đặt 
mâm xuống chiếu mời tất cả mọi người chia hàng ngồi vào. Tiếng gõ 
mâm lúc này rất có hiệu quả. Cơm rượu và mọi thức ngon vật lạ tuôn 
ra đầy mâm đầy chiếu. Cả làng không đợi mời nhiều, ai nấy cắm đầu 
ăn uống mặc sức. 

Án uống xong đâu đấy, chàng chỉ vào con ngựa và nói: 

- Nếu quý cụ và mọi người vui lòng nhận một ít vàng tôi sẽ bảo con 
ngựa này làm ngay. 

Không một người nào từ chối lòng tốt của chàng. Họ đúng ra hai 
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hàng, mỗi người cầm một cái rá chực hứng phân ngựa. Quả nhiên, ngựa 
chạy đến đâu, người ta đổ xôwnhau nhặt đến đấy vì họ thấy lấp lánh 
trên mặt đất bao nhiêu là vàng vung vãi. 

Xong cuộc nhặt vàng, anh chàng giơ ống lên và hỏi: 

- Bây giò còn ống phép này, bà con ta ai muốn chống xin mời đứng 
về phía này. 

Bấy giò người đã no say lại được vàng giắt lưng, ai nấy chắc mẩm lại 
có món quà gì nữa, nên chẳng một ai từ chối. Ông vừa gio lên, tất cả 
mọi người đều chổng đít lên tröi, dù cố gắng thế nào cũng không buông 
xuống được. 

Hôm ấy, không ngờ lại có lão trọc phú và con gái lão cũng có mặt 
ỏ đấy. Con gái lão là người đã làm cho chàng đốn củi chết mê chết mệt. 
Mọi ngày, tuy thấy anh nghèo khổ mà nàng vẫn tỏ lòng quyến luyến, 
những lúc chàng đến làm công cho lão trọc phú, hai bên từng có cơ hội 
gặp gÕ, chuyện trò. Nhưng đối vói lão thì đừng có hòng tính chuyện lấy 
nhau. Bây giỏ đây, thấy lão van như vạc, chàng tói thỉnh cầu lão gả con 
gái cho mình. Lão gật. Thế là chiếc ống lại gõ xuống đất buông tha tất 
cả mọi người. 

Rồi đó, anh chàng đốn củi lấy được vọ như ý muốn. Với ba món bảo 
bối, chàng đi khắp thiên hạ giúp đõ những người nghèo khổ và trị tội 
những bọn tham lam độc ác'. 


KHAO DỊ 


“Một dị bản sưu tầm ö Nghệ-an còn có thêm một đoạn mỏ dầu: 

Một chàng dốn củi một hôm ngồi nghỉ ö một gốc cổ thụ, thấy một con chó 
đen chạy ra. Biết là con tính, liền gọi chó lại. Khi hai bên dã quen nhau rôi, 
con tỉnh mới bảo: -"Anh ở dây với tôi, tôi sẽ cho tiền tiêu". -"Tiền lấy ö đâu?", 
chàng dốn củi hỏi -"Đây là nhà tôi, tôi ö dây dược vài trăm năm rồi". -"Sao 
không làm người lại làm chó?" -"Hóa làm chó dể cho dễ ẩn". Giỏ búa lên, 
chàng hỏi: -"Mày có sọ cái này không?" -"Chỉ sợ cán búa lấy ỏ cây vạn tuế mà 


1. Theo lời kể của người Hà- tỉnh. 
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thôi”. - "Tại sao lại sọ cây ấy?" -"Vĩ đó là cây thiêng, tôi chỉ sống có vài trăm 
năm, nó sống muôn năm, nên tôi mới sọ." 

Anh chàng bèn vê kiếm gốc cây vạn tuế đếo thành một cái cán búa. Một 
hôm lên rừng chặt cây, một con tính chạy ra van lạy, xin dưa một tặng vật. 
Kết cục cũng gần như truyện vừa kể!. 

Một truyện khác do người Phú-thọ kể cũng có kết cấu như truyện trên 
nhưng về hình tượng thì có biến dạng chút ít: 

Một người nghèo khổ lại đông con, kiếm ăn rất chật vật. Một hôm dói quá, 
một mình lên rừng đào khoai mài, bỗng gặp một tiên ông. Nghe hắn giãi bày 
nỗi khổ, tiên ông cho một cái hũ có phép mầu nhiệm là muốn bao nhiêu tiền, 
chỉ cần nói lên ít tiếng là có ngay. Anh ta dem vê nhà và nhò có món bảo vật, 
cha con sống rất dầy dủ. 

Nhưng hắn lại tiết lộ bí mật cho một người láng giềng biết. Người láng 
giêng di báo quan. Lập túc quan đến nhà hắn chiếm lấy cái hũ. 

Anh ta đau xót mà không biết kêu ai, bèn lại lên rừng than thỏ với tiên 
ông. Lần này tiên ông trao cho hắn một hòn đá với hai câu phù chú: một câu 
làm cho dá văng tút bụi vào mặt người khác; một câu làm cho đá thôi văng, 
trỏ về tay mình 

Thấy hắn về với vật lạ cầm tay, quan tưởng lại có món bỏ, nên bắt hắn 
dâng nộp. Nhưng hòn đá đã vãng vào mặt quan không biết bao nhiêu lần, đến 
nỗi người trốn di dâu dá văng thco đó. Cuối cùng quan phải xin trả cái hú 
mầu nhiệm để anh ta thu hồi hòn đá về. 

Cả hai truyện trên đều đễ dàng tìm thấy trong kho tàng cổ tích của số dông 
dân tộc trên thế giới. 

Một truyện lưu truyền ở Nam Ấn: 

Một người bà-la-môn nghèo quá bắt buộc phải gả con gái cho một con lang 
(kỳ thực thì dó là một hoàng tử biến hình). Một hôm, ông già đói quá, đến 
xin con rể tư cấp ít nhiều. Rể biếu ông một quả bầu bảo về trồng. Sau khi cây 
bầu mọc, có đến hàng trăm quả chín. Người bà-la-môn vội trẩy bán hết cho 
xóm giềng. Về sau, khi biết trong ruột quả bầu có nhiều vàng ngọc, ông mi 
di chuộc lại những quả bầu đã bán nhưng nhà nào cũng duổi ông ra khỏi cửa. 


1. Theo Bản khai của sách Hữu-lập, sách Vinh-lại, sách Nhiêu-hợp, đã dẫn. 
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Ông già lại đến nhà chàng rể xin tư cấp. Con lang cho một cái vại, hễ muốn 
ăn là có cỗ bàn hiện ra ngay. Ông mừng quá đưa về. Một hôm, ông mời mội 
lão nhà giàu hàng xóm dến ăn. Lão lấy làm lạ khi thấy thúc ăn lạ và quý, bèn 
dỗ dành để ông cho biết sự thực. Nắm được bí mật, lão bèn di mách vua. Vua 
tìm dến nhà người bà-la-môn và sau khi được đãi một bữa cóm, liền chiếm 
ngay Cái vại. 

Ông già lại đến nhà chàng rể kể việc mất chiếc vại quý. Con lang lần này 
cho một cái vại khác với phép mầu nhiệm là mỗi lần mỏ nắp. tự nhiên có dây 
và gậy nhảy ra trói và đánh người. Nhỏ có cái vại này mà người bà- la-môn trị 
tội lão nhà giàu và tên vua, lấy lại những vật dã mất. 


Một truyện khác lưu hành öỏ dân tộc Ca-ma-ôn dưới chân núi Hi-mã-lạp 
(Hìimalaya): 

Một em bé có tính nghịch ngọm, một hôm bảo mẹ làm bánh để đi du lịch. 
Dến một cái hồ, hắn để bốn tấm bánh ở bốn góc hồ và nói: “Tao sẽ ăn một 
này, ăn hai này, ăn ba này và sẽ ăn cả bốn". Đó cũng là một câu rủa. Lúc dó, 
dưới hồ có bốn con rắn từ lâu chia nhau ở bốn góc, nghe câu rủa sọ quá. Con 
thứ nhất bèn cho em bé một cái giường biết bay, tùy ý muốn di đâu cũng được. 
Con thứ hai biếu những miếng vải có thể gọi ra tiền vàng. Con thứ ba biếu 
một cái chén có thể gọi ra com thịt. Con thứ tư cho một cái thìa có thể đưa 
mọi vật đến cho mình theo ý muốn. 

Em bé mừng quá mang về. Dọc dường trời tối, nghỉ ö nhà một bà già. Thấy 
cm khoe những món đồ mầu nhiệm, bà già chờ khi em ngủ đánh tráo tất cả. 
Sáng dậy, em mang những thứ này về nhà. Đến nơi bảo mẹ đưa thùng lại dể 
đựng vàng. Nhưng nhũng vật dánh tráo này chả gọi ra dược gì cả. 

Em bé lại đến hồ dọa nạt rắn. Bốn con rắn lần này cho em một doản côn 
và một sợi dây có thể hô một tiếng là trói và đánh người. Em về bắt bà già 
trả các vật quý. | 

Mội truyện ö Băng-la-dex (Bangladcsh): 

Một người Bà-la-môn vốn sùng bái nữ thần Duyếc-ga, một hôm bỏ lên rừng 
than phiền với thần nông nỗi nhà mình nghèo khổ, con cái dông. Nữ thần cho 
một cái bình có thể làm xuất hiện một trận mưa bánh ngọt nếu lật dít bình 
lên trời. Anh ta đưa về nhà làm thử, quả nghiệm. Sắp ăn, bỗng nhó tới việc 
cúng thân, bèn gửi bình cho chủ quán, dặn giữ bình cho mình rất cẩn thận, 
còn hắn thì xuống ao tắm gội để trai giới làm lễ. 
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Chủ quán nghe đặn thì ngò vực, bèn lật ngược bình ngắm nghía. Cũng như 
các truyện trên, khi thấy sự mầu nhiệm của chiếc bình, hắn đánh tráo vào một 
chiếc khác. Anh chàng Bà-la-môn về nhà thấy bình mất linh nghiệm bèn đến 
hỏi, bị chủ quán đẩy ra khỏi của. 

Anh ta lại lên rừng cầu khẩn với nữ thần. Thần cho anh một cái bình khác 
mà mỗi lần lật ngược, có đến vài chục con quỷ to lón hung ác hiện ra đánh 
phá. Lão chủ quán quen mui, cướp lấy cái bình, nhưng lần này bị quỷ xông ra 
đánh, phải van xm trả lại cả cái bình trước. 

Mấy đứa con người Bà-la-môn lẻn vào buồng cha tranh nhau lật bình để 
ăn bánh ngọt, chẳng may để rơi vÕ tan tành. Người Bà-la-môn lại lên rừng. 
"Thương tình, nữ thần cho một cái bình thứ ba có phép làm vọt ra sữa ngọt. 
Bố con đem sữa đi bán lấy tiền tiêu. Một ông quan dò biết việc đó liền bắt 
anh ta mang bình đến dự lễ cưới con gái mình rồi chiếm lấy bình. Nhờ có phép, 
mầu nhiệm của cái bình thú hai nên người Bà-la-môn lại bắt viên quan trả lại 
cái bình cũ”. 

Người Pháp có một số truyện cũng tương tự với truyện Chàng đốn củi và 
con tỉnh. Dưới đây là một truyện mà hầu hết các dân tộc châu Âu đều kể gần 
giống nhau: 

Một người nghèo, đông con, bỏ đi lang thang kiếm cách nuôi gia đình. Một 
vị thần gặp anh giữa đường nghe trình bày nỗi khổ thì thương hại, cho một 
cái khăn có thể gọi ra được thức ăn. Về dọc đường, vào nghỉ ỏ quán, anh để 
lộ sự mầu nhiệm của cái khăn, bị chủ quán đánh tráo vào một cái khác. Cũng 
như các truyện trên, cái khăn mang về không có kết quả gì và hắn lại đi tìm 
thần. Lần thứ hai, được thần cho một con lừa có phép sinh ra vàng, nhưng 
cũng bị lão chủ quán đổi mất. Lần thú ba, được một cái gậy với hai câu phù 
chú: Ta-pa-la-pau-tau” thi gậy đánh vào kẻ thù; "A-la-pau-tau” thì gậy dùng lại. 
Cuối cùng, gậy phang cả nhà chủ quán gấy tay chân, chúng phải van lạy và trả 
tất cả những thứ đã ăn trộm của anh, mới được tha. 


Truyện của người Tây-ban-nha (Espana) có một ít tình tiết hơi khác: 


1. Truyện này theo Sát- téc- gi (Chatterji) Dưới những cây xoài thì bà Chúa Tiên 
sau khi nghe lời khẩn cầu của anh chàng, tặng cho một cái bỉnh cở thể làm ra 
mưa kẹo. Bị chủ quán đánh tráo, anh lại xin được Chúa Tiên một cái bình khác 
có thể gọi quỷ đến, nhờ đó lấy lại được bình cũ. Một chủ đất làm lễ cưới vợ cho 
con, nghe tin, mời anh đến nhờ làm hộ kẹo. Anh xin vào một buồng kín để làm 
nhưng chủ đất cho người rỉnh biết, bèn chiếm lấy bình của anh. Hôm cưới, anh 
mang cái bình thứ hai đến gọi quỷ ra đánh cả hai họ và chủ đất, buộc nó phải 
trả cho mình cái bình kia. 
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Ông Luy-rô mất hết sản nghiệp, trước tình cảnh nghèo túng và sự giày vò 
của vợ con, toan treo cổ ở cây ô-liu. Một con ma hiện ra cho một gói tiền. Ö 
dây cũng có một lão chủ quán dánh tráo mất. Bị vợ dánh, ông lại dịnh di thắt 
cổ. Ma lại cho một chiếc chiếu gọi được thúc ăn ngon; rồi lần thú ba cho một 
cái gậy có thể tự dộng đánh kẻ thù theo ý muốn. Sau khi lấy lại những vật Ở 
tay chủ quán, Luy-rô vê nhà. Con thấy bố không có gì, xông ra dánh chửi, bị 
gậy của bố phang cho ngã xuống nền nhà. Vọ xông lại cũng bị gậy dánh chết. 
Quan đến bắt, cũng bị gậy giết. Quân dội của nhà vua kéo về cũng bị gậy đánh 
cho thất diên bát dảo. Nhưng chúng rình lúc Luy-rô ngủ, đến trói gô lại. Khi 
người ta dưa di treo cổ thì ông lại tìm thấy gậy và sai khiến dược gậy làm cho 
đao phủ bị giết, những người khác thương vong vô số. Vua buộc lòng phải thả 
Luy-rô và cho ông một ít sản nghiệp ö châu Mỹ. Ông dến Cu-ba lập một thành 
phố. Ở dây chiếc gậy còn giết khá nhiều người nên thành phố ấy mang tên là 
Ma-tăng-giáx (Matanzas) do tiếng Ma-tar (matar) nghĩa là giết. 

Truyện của người Pháp ö Thượng Bro-ta-nho (Haute-Bretagne) như sau: 

Một cặp vợ chồng có một đám ruộng trồng cây lanh. Thu hoạch về bị thần 
Gió (Nô-ru-át) làm bay xuống biển. Chồng giận, di tìm. Dọc dường hết lương 
ăn, vào xin nghỉ nhờ ỏ quán và hỏi đường. Gặp thần, hắn quát, bắt trả. Thần 
cho mộit cái khăn gọi ra thức ăn. Về quán bị chủ quán đối. Lại di lên núi, được 
thần cho một con lừa có vàng. Lại bị dối. Lần cuối cùng thần cho một cái gậy 
có hai câu chú. Hắn mang về, sai gậy đánh chủ quán lấy lại những vật dã mất. 

Giàu có, hắn mưa hai chiếc tàu. Người ta vụ cho hắn ăn trộm. Hắn bị quan 
bắt và kết án chém. Cũng như doạn kết của truyện trên, sắp sửa lên đài xử 
tử, hắn xin một ân huệ cuối cùng là xin được nhìn lại cái gây trước khi chịu 
rơi đầu. Gặp lại gậy, hắn đọc câu chú sai gậy đánh chết dao phủ, làm thương 
vong bọn cảnh sát, lật đổ dài, đánh cả người đi xem. Mọi người kêu van xin 
quan tha hắn để hắn sai gậy trỏ về". | 

Truyện của người Xy-rI (SyrI©): 

Một con chồn bị vợ duổối, được một vị thần cho một cái đĩa gọi ra thức ăn 
và dặn dừng cho vợ biết. Nhưng hắn lại để cho vợ biết và vợ lại dọn tiệc mời 
vua chỏn ăn. Vua chồn chiếm lấy chiếc dĩa. Lần thứ hai, được một con lừa 
làm ra vàng. Vợ cưỡi đến nhà tắm bị chủ nhà tắm dánh tráo. Lần thứ ba, được 
một cái túi gọi một tiếng có hai người khổng lô nhảy ra. Nhờ đó, chồn ta mang 
về giết vợ, giết vua chồn và giết chủ nhà tấm, lấy lại những vật quý. 


1. Theo Đờ- la- ruy (Delarue) và Tê- ne- dơ (Ténèze), sách đã dẫn. 
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Truyện của người Mông-cổ, Chiếc roi trả hận: 

Một anh chàng nghèo khổ tên là I-kho-hu-xu, một hôm có con chim vàng 
bé nhỏ mang đến tặng một cây tùng, dặn đem về trồng, khi cây nỏ hoa, chỉ 
cần rung ba lần, ưóc có vàng là có ngay. Cây này sau đó bị tên địa chủ cướp 
đi, nhưng khi hắn rung để ước thì chỉ được toàn là cóc. 

Chim vàng lại mang đến tặng một cái giỏ, bảo khi nào muốn có bánh chỉ 
nói một tiếng là có ngay. Giỏ cũng lại bị tên địa chủ cướp, nhưng khi hắn ước, 
cũng như lần trước chỉ được cóc là cóc. 

Chim vàng lại mang đến một cái roi bảo anh muốn đánh ai chỉ nói một 
tiếng là nó làm theo. Được roi, I-kho-hu-xu mang đến nhà tên địa chủ bảo roi 
quất cho hắn tói tấp. Hắn kêu bộ hạ tói, roi lại quất vào chúng làm chúng 
thương vong. Anh lấy lại được hai vật quý kia về!. 


Truyện của người Hy-lạp (Grèce): 


Một ông già tài sản chỉ có một cây đậu, hàng ngày trèo lên hái đậu nuôi 
cả nhà. Càng ngày cây càng mọc khỏe lên tói tận tròi. 


Một hôm, lão đang hái đậu, bỗng nghe thần mùa Đông và thần mùa Hạ 
cãi nhau, mỗi bên tự cho mình đúng. Gặp lão, hai vị thần nhờ làm trọng tài 
-"Cả hai vị đều phải cả, thật khó mà chọn", lão đáp. Hai vị thần hài lòng mới 
cho lão một cái bình đất, đặn cầm lấy sẽ cầu được ước thấy, nhưng chó tiết lộ 
cho ai biết. Lão mang vê xin một bữa ăn ngon, quả được như ý. Nhưng sau 
đó vợ lão biết được bí mật. 

Ít lâu sau, một người con của lão yêu một công chúa, bảo mẹ đi hỏi,;vua 
thách phải dựng một cái lầu đẹp hơn lầu vua. Nhò có cái bình, mẹ làm được 
ngay và được vua cho cưới. Nhưng vua lại phục rượu cho lão phun bí mật của 
cái bình mầu nhiệm. Vua bèn lấy trộm thay vào một cái bình khác. 

Mất bình, lão lại leo cây và lần này được một cái gậy và sợi dây có thể 
trói đánh người nếu muốn. Lão đem về bắt tên vua phải trả lại như các 
truyện trên. 

Truyện của một dân tộc Ở châu Phi: 

Trong một trận đói, A-năng-xê vào rừng bắt được một cái bình. Hắn reo 
lên: - “AI Ta được một cái bình!". Nhưng bình bảo: -”Ta không gọi là bình mà 
là Hô-ho-rø (cái chày) có phép làm ra thức ăn". Hắn đưa bình về giấu trong 


1. Theo Truyện dân gian Trung-quốc (bản dịch của "Thái Hoàng và Bùi Văn Nguyên). 
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buồng. Một hôm, những người con của hắn lấy ra bắt bình dọn cỗ dánh chén 
nhưng không may chúng làm võ tan. _ 

A-năng-xê buồn quá lại vào rừng gặp một cái roi ngựa treo Ö cây. Hắn reo 
lên: - “AT Ta được một cái roi!". Nhưng roi bảo: - "Fa không gọi là roi mà là 
A-boø-ri-di-a-bo-ra-đu" (đánh bằng roi). Hắn đưa về giấu trong buồng. Những 
đứa con của hắn tò mò mỏ cửa buồng lẻn vào. Roi quất cho chúng nhữ tử. 
Nhưng sau đó chúng cắt roi ra làm nhiều mảnh. Cũng vì thế mà vê sau trong 
thế gian mới có lắm roi, dáng lý chỉ có một cái. 


Truyện của người Chi-lê (Chil): 


Một bà già bép xép một hôm đến van vỉ với một bà phù thủy người cùng 
làng: -"Đói khổ quá, bà làm ơn cho xin một phép gì lạ để nhờ đó tôi có thể 
sống được". -"Bà có cái lưỡi dài quá, cho bà để bà thóc mách cho thiên hạ biết 
ư". -"Cứ cho đi tôi sẽ giữ mồm giữ miệng" -"Được, cho bà một cái túi này, khi 
đói bà chỉ nói: "Túi Ơi, hãy làm thức ăn đầy bàn cho ta". Bà lão sung sướng vì 
thấy phép mầu nhiệm. Dến chủ nhật, đi nhà thờ sọ để túi ö nhà có người lấy 
trộm, bèn mang sang gửi cho bà hàng xóm: -"Này, bà giũ hộ tôi cái túi này. 
Bà dừng có bảo nó: -"Túi ơi, hãy làm thức ăn đầy bàn cho ta nhé!". Bà hàng 
xóm ngồi nhà một mình, thử nói câu kia chơi, hóa ra có thức ăn thực, mới 
đánh tráo một cái túi khác. 


Bà già bép xép mất vật mầu nhiệm lại đến khóc lóc với bà bạn phù thủy. 
Thương hại, bà phù thủy cho một cái sừng phép và dặn chỉ cần gọi: "Làm di 
sừng ơi!" là nó sẽ chế tạo đô gỗ bán lấy tiền mà sắm ăn sắm mặc. Dến ngày 
đi lễ nhà thò, bà già lại đưa sang gửi bà hàng xóm nhưng giấu kín không nói 
øì về câu chú cả. Biết chắc là vật quý, bà hàng xóm trả lại cái sừng tử tế nhưng 
để ý rình xem như thế nào. Quả thấy bà già vừa dọc câu chú xong thì nhiều 
người sừng hiện ra, kẻ bào, người dục, kẻ cưa, người đóng dinh, chỉ một buổi 
là xong một món đồ có giá trị. Chủ nhật sau, khi bà già lại dưa sừng dến gửi, 
bà này vội đọc ngay câu chú, nhưng lại sọ rằng trong một buổi làm dược ítL- 
quá chăng, mới dọc câu chú liên tục để giục giã chúng làm cho chóng. Thế là 
người sừng làm lia la; đồ dạc hết thứ này lại làm thứ khác, dể dầy cả gian nhà. 
Khi không có chỗ để làm nữa, họ nhảy tới bà chủ, người bào tóc, kẻ cưa mũi, 
người đóng dinh vào thân, đau không thể tả. Lại có kẻ đánh véc-ni vào da, 
thành da đen kịt, v.v... Bà ta kêu la khóc lóc xin thôi mà không được. 


1. Truyện này và một số truyện trên đều theo Cô-xcanh (Cosquin). Truyện. cổ 
tích dân gian nuiền Lo-ren, đã dẫn. 
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Bà già di lễ xong trỏ vê thấy tình cảnh như vậy, vội chạy đến bà bạn phù 
thủy dể nhờ giải chú. Kết quả, bà phù thủy thu lại phép lạ. Bà hàng xóm tham 
lam bị một trận chí tử nhưng may không chết. Khi lành trỏ thành người mũi 
tẹt da den. Cả bà hàng xóm lẫn bà già bép xép từ đó nhờ vào những đồ đạc 
do người sừng làm ra để sống qua ngày. 


Truyện của người Kan-múc (Kalmouks) trong sách Cái chết mầu nhiệm: Ö 
một nước nọ có anh chàng bướng bỉnh, bị nhà vua (khan) trục xuất. Hắn ta 
qua một đồng cỏ thấy có con ngựa chết, bèn cắt lấy cái đầu buộc vào lưng khố 
rồi trèo lên một cây cọ để ngủ. Tối đến có một lũ quỷ ngôi ăn dưới gốc cây. 
Mãi nhìn, hắn dể dầu ngựa roi lúc nào không biết. Bọn quỷ toáng dảm chạy 
mất cả. Hắn xuống tìm, nhặt được một cái bát vàng có thể gọi ra thức ăn. Lại 
tiếp tục cuộc hành trình. Dọc dường, gặp một người cầm cái gậy có thể sai khiến 
nó giết người. Hắn đề nghị đổi và dược người kia đồng ý. Khi được gậy, bất thình 
. nh hắn sai gậy giết người kia và chiếm lại cái bát. Cũng với cách đó, hắn còn 
chiếm được hai vật nữa: một cái búa gõ chín lần xuống dất thì hiện lên một cái 
tháp chín tầng: một túi da nếu lắc vài lần thì có thể làm ra mưa. 


Hắn cầm bốn thứ bảo bối trỏ về trả thù nhà vua. Nửa dêm, hắn cho dựng 
một cái tháp chín tầng Ó sau lầu vua. Vua giận, sai lính chất củi đốt, nhưng 
hắn ö trên lầu lắc cái túi da làm ra mưa. Cuối cùng vua bị gậy giết chết. 


Truyện của đồng bào Mèo: Sự tích cây chuối rừng, là dạng kết họp loại 
hình cổ tích trên dây với một số hình tượng của truuyện Tấm Cám: 


A Páo làm công cho một chúa dất giàu có quyên thể. Tói ngày hội, anh rất 
buồn vì không có gì để di dự hội. Một ông tiên làm phép cho anh có áo quần 
dẹp và ngựa ô. Thấy chàng dẹp và lịch sự, con gái chúa dất yêu mến. Chúa 
dất bèn chọc mù mắt anh rồi duổi vào rừng. Ö dây, anh kết bạn với voi. Ông 
tiên hiện ra cho anh hòn đá ước nhò đó mắt anh sáng ra và giàu có. Thấy A 
Páo giàu, chúa dất mời đến nhà uống rượu rồi ăn cắp hòn dá ước. Về sau ông 
tiên lại cho một cái roi. Chúa đất quen mui lại đến toan chiếm roi thần, bị 
anh khấn cho roi quật túi bụi. Chúa dất xin nộp tất cả, kể cả cô gái, để được 
tha, nhưng roi thần vẫn dược lệnh của anh quật tới tấp cho đến chết. Cuối 


cùng, hắn hóa thành cây chuối rừng”. 


1. Theo Tợp chí dân tộc học, tập IV (1923). 
2. Theo Truyện cổ dân tộc Mèo, sách đã dẫn. 
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Tất cả những truyện trên có lẽ xuất phát từ một truyện của Ấn-độ trong 
_ Kinh Đại tạng: | 

Một người nghèo cố tìm kiếm thức ăn dâng cúng cho một nhà sư trong một 
năm, được sư cho một cái vại đồng có phép gõ vào miệng thì ước gì được nấy, 
nhưng dặn chó có mời vua đến nhà. Anh ta trở nên giàu có, quên mất lời dặn. 
Vua đến nhà thấy cái vại bèn cướp lấy. Anh ta kêu khóc với nhà sư, được 
người này cho một cái bình có thể gọi gậy và đá văng ra, bảo mang đến đòi 
vua cái vại. Đến cửa cung, anh ta gọi ầm lên. Vua giận, sai mười người hầu ra 
bất, những người này bị gậy và đá vụt cho võ đầu. Vua lại sai một ngàn lính 
đến vây. Gậy và đá tung hoành như gió, xác đầy cả của. Vua hoảng sọ, trả lại 
cái vại để được tha. Anh ta lấy vại về, trỏ nên giàu có'. 

_ Cũng tù Kinh Đại tạng còn có một truyện nữa, tuy nội dung và kết cấu khác 
hẳn nhưng nó vẫn có nhiều liên hệ với truyện trên về mặt hình tượng: 

Có hai vợ chồng không con, bèn cầu trời xin một đứa. Tù đấy, vợ có mang. 
Nhưng khi sinh ra thì không phải là người mà là bốn thứ đồ vật: 1. Đấu bằng 
trầm hương đựng gạo không khi nào vơi; 2. Vai đầy thúc ăn của thần; 3. Túi 
ngọc; 4. Gậy phép có bảy mắt. Hai vợ chồng kinh ngạc, lại cố lạy lục cầu trời 
xin một đứa con. Trời hỏi: -"Có con được lợi những gì?". Đáp: -"Nó sẽ giúp 
chúng tôi khi cần" -"Vậy thì cái đấu này có gạo vô tận, cái vại này có thúc ăn 
và mật vô tận lại còn có thể chữa khỏi vạn bệnh, cái túi này giúp các ngươi 
không bao giò túng thiếu, và cái gậy này bảo vệ các ngươi. Một đứa con có 
làm nổi như thế không?". Hai vợ chồng bèn trỏ về. Nghe tin họ có vật quý, 
nhà vua sai lính tới cướp, nhưng gậy bảy mắt đã đánh cho chúng thất điên 
bát đảo”. 


1. Sa-van- nơ (Chavanne), sách đã dẫn. 
2. Sa- van-nơ (Chavanne). Truyện ngụ ngôn uờ truyện cổ Ấn-dộ trích từ Kinh 
Đại tạng. 
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122. NGƯỜI THỌ ĐÚC VÀ ANH HỌC NGHỀ 


Xưa có đức thánh Khổng Lồ, chuyên trông nom về nghề đúc và nghề 
rèn Öỏ hạ giới. Đức thánh thưởng thân hành di lại các nơi; khi giáng 
xuống miền này, lúc hiện ra xứ nọ, thành người trần, để tìm cách dạy 
thêm cho những người thọ về kỹ xảo. Nhưng trong khi theo dõi việc dạy 
nghề, đức thánh nhận thấy đám đệ tử của mình có những kẻ còn phạm 
thói lọc lừa điên đảo. Bởi vậy, đức thánh lại phải để tâm chữa cả thói 
hư tật xấu của họ. 


* + 


Có một người thọ đúc rong vai quảy đôi bồ trong có đủ các thứ đồ 
nghề linh tinh như lò bễ, khuôn, kéo, kìm, cặp, v.v... miệng thỉnh thoảng 
cất tiếng rao: - "Ai đúc nồi, đúc sanh, đèn, chiêng, thanh la, bình hương, 
bình hoa, biến cũ thành mới không?". Vốn nghề nghiệp thành thạo, nên 
hể có ai gọi đến, ông chỉ lúi húi làm một vài ngày là xong. Thế rồi com 
ăn tiền lấy, ông lại quảy gánh lên vai chuyển từ làng này sang làng khác. 
Một hôm, từ sáng sóm, người thọ đúc đang bước rảo cho kịp phiên chọ. 
Đang đi, ông bống gặp một chàng trai trẻ tuổi, vai cũng quảy đôi bồ. 
Gã trai thấy ông thì đứng lại chào một cách cung kính, rồi nói: 


- Xin cho hỏi thăm một tý. Con theo thầy con học nghề đã mấy tháng 
nay, không may hôm trước đây, khi qua rừng, thầy trò lạc nhau, tìm 
suốt mấy ngày không ai biết cả. Xi hỏi ông, ông có gặp một ngưỏi tên 
là Chu, trạc ngoài năm mươi, ngưöi cao cao, râu quai nón hay không? 

Người thọ đúc lắc đầu: 

- Ta không hề gặp một người nào như vậy. 

Dừng một lát, anh chàng nói tiếp, vẻ khẩn khoản: 
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- Thật khổ quá! Con học với thầy bấy lâu có biết nghề đúc chút đỉnh, 
còn muốn học thêm cho thành thạo, không ngờ thầy trò mỗi người đi 
một đường. Bây giò xin ông cho đi theo, con xin gánh gồng và hầu hạ 
chu tất. Chỉ cốt học được nghề cầm tay, ngoài ra không có ý gì khác. 
Chẳng hay ông có lòng thương hạ cố được không? 

Người thợ đúc thoạt đầu nhìn anh chàng thấy đã có vẻ ngö nghệch, 
nay nghe nói thế thì tỏ ý coi khinh. Ông ta nghĩ bụng: -"Đi đúc rong 
thì chỉ một mình mình cũng đủ, đến đâu đã có sẵn người của nhà chủ 
cung ứng đó rồi. Giá thử có một người quảy gánh cho thì vẫn là đõ mệt 
nhưng sức mình còn khỏe, cũng chưa cần lắm. Vả chăng được một vài 
quan tiền công, không lẽ không chia cho người học việc”. Bèn đáp: 

- Ta trông anh còn trẻ người non dạ, nhìn bàn tay còn trắng trẻo 
chưa sém tý nào. Học cái nghề này không phải dễ. Thôi, anh hãy trỏ 
về đi cày còn hơn! | 

Nghe nói, anh chàng chắp tay cầu khẩn: 

- Con cũng đã biết đúc võ vẽ, thầy hãy cho con theo. Nếu làm không 
được, hay hầu hạ sơ suất thì lúc đó thầy đuổi con đi cũng không muộn! 

Thấy hắn kêu nài và cam đoan trung thành vói mình, người thọ đúc 
bỗng đổi ý kiến, nhận lời. Chàng trai đổi buồn làm vui, sụp xuống làm 
lễ "bái sư”, rồi trút các thứ đồ nghề, nhập gánh của mình vói gánh của 
thầy làm một, đoạn quảy gánh lên vai đi theo ông thầy mới. 

Chưa đến chọ, đã có khách hàng đón thầy trò về nhà thuê đúc một 
chiếc sanh cõ lón. Ngã giá, thầy trò bắt tay vào đắp khuôn dựng lò thụt 
bế, loay hoay trong mấy buổi đã làm xong. Nhưng qua công việc, người 
thọ đúc nhận thấy anh chàng học việc của mình còn vụng về hết sức, 
dường như chưa biết cái gì cả. 

Bỏi thế, sau khi từ giã nhà chủ ra đi, trên đường, người thọ đúc cất 
tiếng mắng anh ta: 

- Tao nghe mày nói có biết nghề võ vẽ nên tao mới nhận, có ngỏ 
đâu mày chỉ là đồ ăn hại. 

Ông ta không ngò anh chàng học nghề không tỏ vẻ gì là thẹn thùng 
hay bối rối, chỉ ngưóc mắt nhìn mình rồi bình thản trả lòi: 


854 


KHO TẢẦNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


- Thưa thầy, con đi theo thầy cũ của con, học được cách đúc khác 
kia, chú không phải như cách đúc của thầy vừa rồi. 

Người thọ đúc ngạc nhiên, vội hỏi: 

- Sao? Mày nói mày học được cách đúc khác là đúc thế nào? 

- Thầy con không đúc nồi niêu, sanh chảo, bình hương, bình hoa, 
mà là đúc người: đúc người già thành người trẻ, đúc ngưỡi xấu thành 
người tốt. 

Người thọ tưởng hắn mất trí nên càng sửng sốt: 

- Ô, mày nói gì lạ vậy? Tao chưa từng nghe điều đó bao giỏ. 

- Thưa thầy thật đó ạ! Cách đúc cũng đễ, không khó khăn nặng 
nhọc gì lắm. Chỉ nhồ vào mấy cái khuôn của thầy con để lại, có mang 
theo đây. | 

Nói rồi anh giỏ khuôn cho người thọ đúc xem. Trong khi thầy tò mò 
nhìn từng cái khuôn lạ, thì trò lại nói thêm: 

- Thưa thầy tuy con mói học được võ vẽ, nhưng làm cũng dễ lắm, 
mà lại được nhiều tiền. Mối chuyến thầy làm nhiều lắm cũng bốn năm 
quan. Nhưng mỗi chuyến thầy cũ của con làm thì được những một hai 
trăm quan là thưởng. 

Người thọ đúc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhưng thấy 
hắn ăn nói có vẻ chân thật, nên cuối cùng bụng cũng hơi tín. Sau đó 
lại hỏi: 

- Anh có tự tay đúc được như anh nói không? 

- Thưa thầy, thầy con đã từng cho con tự tay làm lấy một mình, nên 
chắc chắn có thể làm được. 

- Thế thầy anh rao hàng thế nào? 

- Thầy con thường rao thế này: "Nào a¿ muốn đúc người xấu thành 
tốt; da mồi tóc bạc đúc thành nhan sắc nõn nà; ông lao tắm mưOI thành 
dứa trẻ mười ba; bảy muöL đúc thành mười bảy không nào?" 

Nghe rõ đầu đuôi, càng thêm tò mò, người thọ đúc chỉ muốn anh 
học nghề làm ngay cho mình xem tận mắt, liền bảo hắn: 

- Thôi bây giỏ tôi hãy tạm nghỉ công việc của tôi, để xem cách làm 
án của anh chút đã. Anh cứ rao như thế đi! Nếu có ai thuê, thì anh thử 
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làm cho tôi xem. Nhưng nên nhó nếu có xảy ra việc gì thì tôi không 
biết đâu đấy nhé! 

Từ giò phút đó, thầy nhường cho trò rao và liệu tính hết mọi việc. 
Đến một làng nọ, một người phú hộ nghe tiếng rao liền gọi vào hỏi: 

- Bảy mươi đúc thành mười bảy là thế nào? 

Chàng trẻ tuổi đáp: 

- Cũng như nồi cũ đúc thành nồi mói thôi! Nhưng đây là đúc người: 
xấu xí ra xinh giòn, già yếu thành trẻ khỏe. 

Nhà chủ nói: 

- Tôi có ông cụ tuổi đã ngoài bảy mươi, yếu lắm nằm liệt đã mấy 
năm nay, nếu đúc cho trẻ và khỏe lại được thì hay quá! Nhưng anh lấy 
bao nhiêu tiền công? 

- Tôi lấy rẻ ông một trăm năm mươi quan, và com ăn cho cả hai 
thầy trò. Ngoài ra, phải có hai mươi sảo than, mướn cho tôi một cái 
bung ba mươi và dọn cho tôi một gian buồng kín, THÔN để một ai được 
nhòm vào. 


- Nếu làm được thì trăm rưởi quan cũng không đắt, nhưng ví phỏng 
chết người thì thế nào? 

Nếu chết thì tôi xin bồi mạng. Tôi sẽ biên giấy cam đoan cho ông. 

Người thọ đúc từ đầu đã chăm chú theo dõi việc làm của anh học 
nghề. Ông thấy anh ta có vẻ thông thạo. Trước hết, anh xin giấy bút 
viết ngay tÖ cam đoan. Trong giấy, anh hứa nếu làm không xong thì 
không nhận tiền, hoặc nếu làm cho khách hàng chết hay bị thương tích 
gì thì xin chịu tù tội. Thế rồi ung dung chờ cho cơm nước đâu vào đấy, 
anh dẫn thầy vào buồng kín lấy khuôn ra tô đi nặn lại, vừa làm vừa bày 
vẽ từng tý cho thầy. Công việc chỉ trong một buổi là xong. Chiếc bung 
được bắc lên một bếp lửa hồng. Đoạn, anh đưa ông già vào buồng lột 
áo quần đánh nhẹ một cái. Ông già ngã lăn ra chết. Không bối rối chút 
nào, anh đưa xác ông già bỏ vào bung, đổ nước vào, rồi vừa thụt bể 
vừa đảo. Sau ba ngày ba đêm nưóc trong bung đã trỏ nên quánh. Cuối 
cùng anh bưng bung nước ấy đổ tất vào khuôn. Đợi nguội ba ngày ba 
đêm nữa, anh mói tháo khuôn ra. Quả nhiên có người từ trong đó đần 
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dần cựa quậy, rồi nhỏm dậy bước ra, mặt mũi vẫn còn phảng phất hình 
trạng ông già, nhưng má hóp hóa thành má căng, tóc bạc đã trỏ nên 
đen nhánh. 

Suốt mấy ngày người thọ đúc hồi hộp chờ đợi, giò đây mói thỏ phào 
khi người chết đã sống lại, lại khỏe và trẻ đúng như lời rao. Chủ nhà 
thấy bố mình được "cải lão hoàn đồng" thì mững rõ bội phần. Ông ta 
vội mang tói đặt lên bàn một trắăm năm mươi quan tiền bó mo cùng 
nhiều tặng vật, rồi tỏ lỏi cảm ơn hai thầy trò. Anh chàng học nghề chia 
ngay cho thầy mình một nửa. Người thợ đúc sung sướng quá đối, ngọi 
khen chàng trai hết lời. Trong bụng ông ta thầm nghĩ: 

- Kể ra làm cũng chẳng khó mà lại được nhiều tiền. Thế mà từ lâu 
không ai biết cả. 

Hai thầy trò lại từ giã nhà chủ ra đi. Tói một làng khác, một ông lái 
buôn giàu có gọi họ vào để thuê đúc lại người vọ cả lưng đã gù, răng 
đã rụng. Công việc lại diễn ra hệt như trước: cũng viết giấy cam đoan, 
cũng đưa khuôn ra đắp, rồi cũng đánh chết bà già bỏ vào bung. Nhưng 
lần này thì người thỏ đúc không còn hồi hộp. Hắn xắn tay áo giành lấy 
công việc Ở ngưỡi học trò và chịu khó làm đủ mọi chuyện. Sau sáu ngày 
sáu đêm chờ đọi, khuôn được tháo ra. Quả nhiên, bà lão đã biến thành 
người tố nữ làm cho ai nấy đều trằm trồ kinh ngạc. 

Khi cầm lấy những quan tiền tốt của anh học nghề trao cho, ngưÖi 
thọ đúc suy nghĩ: -"ất cả phép lạ đều ỏ trong cái khuôn kia cả. Chỉ 
nhờ có mấy cái khuôn của ông thầy hắn để lại mà làm ra bộn tiền. Hừữ! 
Một cái nghề ngon ăn biết bao nhiêu! Có lẽ trẻ con nó cũng làm được. 
Tội gì mà không chiếm lấy để một mình hưởng lợi!". 

Nghĩ vậy, một hôm vừa đến một làng kia, người thọ đúc liền đến 
trình xã trưởng, vu cho anh học nghề của mình đã ăn cắp mấy nén bạc. 
Chàng trai cố sức cãi lại nhưng anh không làm sao minh oan được vì 
lúc giỏ ra khám, mấy nén bạc có đánh dấu không biết tại sao lại nằm 
lù lù trong "ruột tượng” của anh. Cuối cùng anh bị xã trưởng cho đóng 
ông lại để giải lên quan. Người thọ đúc bèn chiếm lấy tất cả đồ nghề 
rồi quảy gánh đi miết. Hắn đi đến một làng xa mói dừng lại, nhận đúc 
thuê cho một nhà nọ để "cải lão hoàn đồng" một ông già ngoài tám 
mươi tuổi. Bắt chước người học trò, hắn cũng làm giấy cam đoan tử tế, 
rồi cũng giỏ khuôn ra tô tô đắp đắp như kiểu hắn đã được chỉ vẽ. Khi 
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đưa ông già vào buồng, hắn cũng choảng cho ông già một vồ chết lăn, 
đoạn bắt tay vào những công việc như hắn đã làm lần trước. Nhưng 
khốn thay, sau mấy ngày đêm, mỏ nắp khuôn ra, hắn giật mình vì nưóc 
vẫn không đông lại thành người. Hết sức lo sọ, hắn lại cố chờ thêm ba 
ngày ba đêm nữa mà vẫn không thành công. Mấy người con ông già 
chö mãi không được, bèn phá cửa buồng mà vào. Hắn hoảng quá, xin _ 
khất thêm ba ngày ba đêm nữa. Lại ba ngày ba đêm nữa trôi qua. Cuối 
cùng khi mở nắp khuôn hắn mói thật sự tuyệt vọng. Mấy người con ông 
già xông lại, bắt trói người thọ đúc đánh cho một trận thừa sống thiếu 
chết, rồi đóng gông để giải lên quan. 

Trên đường đi, cổ mang gông, mình thâm tím vì đòn, người thợ đúc 
chợt thấy được sự trừng phạt về lòng tham lam gian giảo của mình. Hắn 
hết sức hối hận. Mồm hắn hết lòi cầu khẩn đức thánh Khổng Lồ, hứa 
xin chừa mọi thói hư tật xấu, và xin đức thánh run rủi cho anh học nghề 
trỗ lại để cứu hắn khỏi tử tội. Hắn lầm rầm cầu khẩn suốt mấy ngày 
tròi. Đến ngày thứ ba, lúc hắn đang bị tuần áp giải từ xã lên huyện, vừa 
ghé vào quán nghỉ chân thì bỗng thấy người học nghề của mình đang 
ngồi uống nước ở quán. Người thọ đúc liền sụp lạy như tế sao, và xin 
anh học trò hãy rón tay làm phúc. Anh học trò cười mà rằng: 

- Chính ta là Khổng Lồ đây. Ta không ngö bụng dạ của lũ các ngươi 
lại nham hiểm đến như thể. Đáng lý ta còn trị tội nặng hơn nữa, nhưng 
đã tỏ lòng hối hận thì cũng tha cho. Các ngươi phải lo bảo nhau: đã đi 
làm cái nghề này của ta thì không được dối trá lường gạt người khác. 
Dù có nghèo khổ đến đâu, lương tâm cũng phải cho trong sạch. 

Nói vừa dứt lời thì vụt một cái, mọi người không thấy anh học trò 
đâu nữa. Nhung giữa lúc đó, từ ngoài cửa, một người con của Ông già 
đã hộc tốc bước vào, nói không ra hơi: 

- Thôi đừng giải người ta đi nữa. Bố tôi đã sống lại rồi, hiện đang 
cựa quậy ở trong khuôn. | 

Người ta nói từ đấy về sau những người làm nghề đúc ai cũng sợ đức 
thánh Khổng Lồ; không một ai dám gian trá khi hành nghề, nhất là đã 
cùng làm vói nhau thì không bao giò lừa dối nhau'. 


1. Theo lời kể của người Hà- tính và Bản khai của xã Võ-liệt. 
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123. SỰ TÍCH ĐÌNH LÀNG ĐA-HÒA 


Ngày xưa ỏ làng Đa-hòa có một ông thầy phù thủy cao tay, tên là 
Đọng. Không những ông có nhiều phép lạ mà còn có lòng thương người. 
Từ lâu, ông được bầu làm hương trưởng, và được dân trong vùng 
kính phục. 

Hồi ấy làng Đa-hòa gặp mấy năm hạn hán, mùa mất liên tiếp, dân 
tình cø cực. Nhiều người phải đem vườn ruộng đi cầm đi bán. Nhưng 
giá gạo ngày một cao, ruộng ngày một hạ. Cuối cùng ruộng đất của dân 
đều vào tay mấy tên trọc phú. Thấy vậy, ông Dọng nghĩ cách để cứu 
giúp người nghèo. Ông bảo bọn nhà giàu: 

- Thần thánh phù hộ cho các người; bao nhiêu ruộng nhà nghèo đều 
lấy về ban cho một số người có của. Đó là lộc thánh. Nhưng nếu không 
biết tạ on thì rồi có lúc sẽ bị thánh phạt đấy. 

Biết ông là người có thể thông được vói thần, bọn nhà giàu lo sọ, 
hỏi ông: 

- Muốn tạ ơn thánh thì phải làm gì? 

Ông Dọng đáp: 

- Làng ta vốn không có đình. Thánh ngự về không có cái mà ở. Vậy 
phải mau mau dựng một cái đình. 

- Dựng đình tốn kém lắm sao có thể làm nổi. 

- Nhà giàu bỏ của, nhà nghèo bỏ công, mỗi người vun đắp một tý 
thì việc lón không mấy chốc mà thành. Nếu được như vậy, tôi tuy bất 
tài cũng xin đứng ra đốc công. 

Bọn nhà giàu nghe lời ông. Chúng bèn họp làng quyết định dựng 
đình: những người có của thì quyên tiền, còn người nghèo thì gánh đất 
gánh cát. Ông Dọng thân hành thu góp tiền nong và làm người đôn 
đốc. Ông bảo bọn trọc phú: 
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- Thần thánh đều có con mắt, "sỏi li trồi gói của cho, quãn co trời 
gÒ của lại". Hằng tâm hằng sản ai bỏ nhiều thì được phúc nhiều. 


Chúng nghe nói đều thi nhau quyên những món tiền lón và góp lại 
trao cho ông. Nhưng thu được bao nhiêu ông phân phát cho dân đói 
bấy nhiêu. Ông bảo họ gánh đất đắp thành nền đình, xung quanh trồng 
bö giậu cho kín, ở sân đình trồng các thứ cây cối kể cả các loại cây dây 
như cây bìm bìm, v.v... Đoạn, ông hẹn với bọn trọc phú ba tháng nữa 
đình sẽ hoàn thành. Bọn trọc phú thấy ông phân phát hết tiền thì sinh 
nghi, nhưng thấy ông nói cứng, thì lại nửa tin, nửa ngờ. Vả xưa nay ông 
chưa từng thất hẹn vói ai, nên cũng không dám hỏi. 

Thời gian trôi qua, nên đình đã đắp xong, tiền quyên góp đã nhiều, 
hạn cũng sắp hết mà chưa thấy động tĩnh gì cả. Thấy gố lạt không có 
một que, gạch ngói chẳng có nửa mảnh, bọn nhà giàu đến thúc ông 
Dọng. Ông chỉ đáp gọn lỏn: -"Đình khắc có đình! Ai sinh sinh sự sẽ sự 
sự sinh 

Một số phú thương ö làng bên cạnh là làng Vạn-phước trước đây 
cũng bỏ những số tiền lón quyên vào công việc làm đình ỏ Đa-hòa để 
mong được thánh ban lộc, nay đợi mãi không thấy đình, chúng lấy làm 
nóng ruột, liền đến vặn ông Dọng: 

- Chúng tao qua đây buôn bán thấy việc phúc đức, nên cũng vón tay 
vào để vo tròn quả phúc. Không ngö mày "nhũng lạm” đi mất cả nồi, 
chỉ ngồi trợ thổ địa nói phét. 

Nói rồi chúng xúm lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đánh ông sưng 
cả mặt mũi. Ông Dọng đáp: d. 

- Đình khác có đình! Nhưng đánh người là có tội, đánh bậc "cao 
niên” tội lại càng nặng. Kẻ nào đánh ta thì phải đền tội. Ta không nói 
chơi đâu! 

Đoạn ông mang gậy nón đi sang làng Vạn-phưóc để bắt đền. Tói 
nơi, ông vào đình Vạn-phước, ngả gậy nón ngay Ỏ gian giữa mà ngồi. 
Rồi ông cỏi áo giỏ chỗ bị đánh phân vua vói những người đân Vạn-phước 
có mặt: 
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- Các ông các bà xem. Đánh người không phải là chuyện chơi. Bọn 
những tên Giáp tên At ö làng này vô có gây sự đánh ta. Kẻ nào sinh 
sinh sự thì sự sự sinh! Sẽ phải đền đình! 

Nói thế rồi ông cứ ngồi ỏ giữa gian vót đũa và xe chỉ. Có ai hỏi làm 
thế để làm gì thì ông trả lời "đính nèo" (tức nói lái là néo đình). 

Bọn lý hào làng Vạn-phưóc được bọn phú thương xúi giục, ra đình 
đuổi ông Dọng đi. Ong không đi, nói: 

- Các ông phải trả lời cho tôi cái chuyện người làng này, những tên 
Giáp tên ÁAt, tự dưng vô có đánh tôi. Tôi được rửa nhục rồi thì sẽ 
đi ngay! 

Chúng hỏi: 

- Ông muốn rửa nhục thế nào? 

- Kẻ nào đánh tôi thì phải làm đình để đền. 

- Không làm đình thì sao? 

- Không làm đình thì vay tạm đình này rồi sẽ đền sau. 

Cho đòi hỏi của ông là vô lý nên chúng không chịu xử. Cuối cùng 
chúng lấy thế đông đến đuổi ông đi. Ông đợi cho họ lo họp đông đủ, 
rồi mói thủng thỉnh nói: 

- Bây giỏ tôi sẽ cắm cái gậy này xuống trước sân đình. Nếu làng ta 
nhổ được gậy lên thì tôi xin đi ngay. 

- Nếu không nhổ được thì sao? 

- Thì mất đình. 

Họ bảo "được". Hai bên làm giấy ký kết. 

Rồi đó, Ông Dọng ung dung bước ra sân cầm cây gậy trúc của mình 
cắm phập xuống sân đình, và nói: -"Nhổ đi! Cho các người nhổ đi". 

Vừa thấy thế, một tên hào cường trẻ tuổi xắn tay áo lên hùng hổ: 

- Cần gì phải nhiều người mất công. Xin mời các quan viên hãy ngồi 
nghỉ, chỉ một mình tôi nhổ cũng đủ. Này này, lão già hãy trông đây, rồi 
có đường có nẻo cút ngay! 

Và hắn chạy tói, dùng một bàn tay nắm lấy cây gậy để nhổ, nhưng 
không được. Sau đó, hắn lôi bằng cả hai tay, nhưng cũng không nổi. 
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Sau, hắn ôm cả người vào rán sức lắc mà cũng không chuyển. Mồ hôi 
nhế nhại, hắn gọi những người xung quanh vào giúp sức. Ông Dọng nói: 
- Ta thách tất cả bọn bất nhân chúng mày! 


Mọi người liền xúm xít lại quanh tên hào cường, một người, hai ngưÖi 
rồi hàng chục người; nhưng lạ thay dù có đến hàng chục bàn tay, chiếc 
gây vẫn không nhúc nhích. Bọn lý hào mệt nhoài. Chúng đánh mõ cho 
trai làng đổ ra buộc thừng mà kéo, song cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng, 
chúng bàn buộc thừng vào cổ trâu, ra roi cho trâu kéo, tuy vậy chúng 
chỉ làm một công việc vô ích: mọi dây thừng đều đút, còn gậy của ông 
vẫn vững như trời trồng. 

Ông Dọng phá lên cười: 

- Thế là thua cuộc rồi nhé! 

Rồi ngoảnh mặt về phía dân, ông nói: 

- Xin đồng dân nhó cho, nếu làng ta có mất đình, chẳng phải tự tôi. 


Đó là do bọn tên GIáp tên Ất nó sinh sự sự sinh. Bắt chúng nó làm lại 
đình khác để đền! 


Nửa đêm hôm ấy, trời bỗng nổi phong ba, sấm chóp đùng đùng, gió 
rít từng cơn rất dữ. Giữa lúc ấy người ta nghe xen vào những tiếng như 
tiếng kèn trống cùng những tiếng truyền lệnh của ông Dọng: - "Nâng 
lên!... Hạ xuống...Xích về bên trái...". Đình làng Vạn-phưóc thốt nhiên 
bay bổng lên không trung cùng vói cả những hòn đá tảng kê chân cột; 
đình vượt qua các lũy tre rồi tiến đến bở sông lối sang làng Đa-hòa. 
Ông Dọng đã đợi ö đấy từ lâu. Ông ngồi lên chiếc nón tu lò bơi sang 
sông theo đình để điều khiển. Đình vượt qua sông là là mặt nước. Sau 
đó, đình bay bổng về Đa-hòa rồi hạ xuống một cách êm thấm trên cái 
nền mói đắp. Lại có những tiếng hô của ông Dọng và tiếng ồn ào dội 
lên ỏ đây, được một chốc thì vắng lặng như tò. Soát lại mọi chố, ông 
Dọng chỉ thấy có một viên đá tảng bị rơi lúc vượt sông, còn mọi thứ 
đều không hề suy suyển. Cuộc chuyển đình hoàn thành một cách chu đáo. 

Sáng hôm sau, dân làng Vạn-phưóc nhìn đến đình thì thấy chỉ còn 
một cái nền trợ trọi. Họ đến nhà của mấy tên phú thương đòi đình. 
Mấy tên này lo lắng, bèn họp bọn hào lý bắt đệ đơn lên quan tố cáo 
ông Dọng ăn trộm đình. Quan huyện đòi ông Dọng lên hỏi : 
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- Sao mày dùng phép ma thuật quỷ ăn trộm đình của người? 

Ông Dọng làm bộ ngớ ngác. Quan lại nói: 

- Làng Vạn-phước tố cáo mày ăn trộm đình về cho làng Đa-hòa. Có 
thế nào cứ thực tường khai để khỏi phải tra khảo. 

- Bẩm quan, ông Đọng nói, chuyện bên nguyên đưa ra "thậm ư vô 
lý". Vậy xin phép hỏi, đình mất từ bao lâu? 

- Mói hôm kia chứ đâu? 

Ông Dọng cười ha hả: 

- Quan lón nhân danh "dân chi phụ mẫu” phụ họa với bọn không 
đặt làm có, mà cũng nghe được. 

Quan huyện đập bàn quát lên: 

- Lĩnh đâu, hãy đóng gông tên này lại cho ta. 

Ông Dọng thong thả đáp: 

- Xin quan lón bót cøn thịnh nộ cho kẻ hạ dân hỏi bên nguyên: Nền 
đình làng Vạn-phưóc có dấu tích gì để biết đình mất đã bao lâu? 

Bọn lý hào Vạn-phuóc nói: 

- Cải đã lên lá. 

Ông Dọng cười: 

- Bẩm quan, một bên mất đình chỉ nói cải vừa trổ lá, còn đình làng 
tôi thì bìm bìm đã mọc lên tận nóc. Xin mởi quan về khám hư thực. 

Quan về khám đình làng Đa-hòa thì quả thấy xung quanh đình, bò 
giậu đã mọc xanh kín, Ỏ sân đình cây cối um tùm, đặc biệt là dây bìm 
bìm đã leo lên tói nóc. Thấy vậy, quan đành xử cho ông thắng cuộc. 
Bọn hào lý làng Vạn-phước chịu thua kiện, cắm cổ ra về. Sau đó, do dân 
làng buộc tội, mấy tên phú thương đã đánh ông Dọng ngày xưa tức là bọn 
tên Giáp tên Ất phải ngửa cổ đền cho làng Vạn-phước một cái đình khác. 
Người ta nói đình làng Đa-hòa cho đến nay vẫn còn, một cột cái của nó 
vẫn để lo lửng vì thiếu mất một hòn đá tảng lúc vượt sông .. 


1. Theo lời kể của người Hưng- yên. 
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KHẢO DỊ 


Ở một số làng Bắc-bộ còn có nhiều truyện nói về trộm dình hoặc mượn 
đình bằng phép thuật. Chúng tôi kể ra dưới đây hai truyện: 

1. Mươn dình 

Làng Yên-mỹ thuộc huyện Thanh-trì có một thầy phù thủy cao tay. Một 
hôm nghe dân làng phàn nàn sắp mỏ đám hội mùa xuân mà tiếc rằng làng 
nghèo không có đình để vào đám cho trọng thể, ông bảo họ: -"Tôi sẽ vì làng 
đi mượn một cái đình, rước xách xong lại trả cho người ta”. - Mượn ö đâu”?”. 
Dân làng hỏi - "Làng Trung-quan Ở bên kia sông có ngôi đình đẹp, mượn cũng 
tiện" -"Phí tổn thế nào?" -"Không tốn kém gì mấy. Chỉ xin chọn đất đắp cho 
một cái nền đình, và khi nào chuyển vận thì mỗi nhà nấu cho một nồi cháo 
đưa ra bày ỏ nên để khao âm binh". Mọi người ưng thuận. Khi nền dắp xong, 
ông đặn: -"Hễ đêm nay nghe tiếng chó cắn xin mọi người ai nấy cú ngủ kỹ, 
chó có tò mò ra nhìn ngó gì mà hỏng việc". Nửa đêm hôm ấy, người làng nghe 
tiếng chó cắn râm ran khắp nơi, qua đó nghe như có hàng ngàn quân đang 
tập hợp ỏ sân đình. Sau đó lại tản đi đâu mất cả. Được một chốc lại nghe rào 
rào như gió bão, rồi tiếp đến thấy im lặng như tò. 

Sáng dậy, dân làng ra xem quả thấy có một ngôi đình đồ sộ dặt trên nền 
cùng với cả hoành phi, câu đối và đá tảng. Dân làng Trung-quan thấy mất đình 
chia nhau đi tìm. Cuối cùng họ biết đình của mình đã sang bên làng Yên-mỹ, 
nhưng không biết lấy có gì để đòi. Dân Yên-mỹ mỏ hội bảy đêm ngày, mời 
các làng lân cận, trong đó có Trung-quan vê dự rất vui vẻ, nhưng không một 
ai hé răng nói đến ngôi đình mới của mình. Sau khi đám hội kết thúc, thầy 
phù thủy lại dùng phép trả đình lại cho làng Trung-quan. Người của làng 
Yên-mỹ mang một con lọn và mấy cỗ xôi sang tạ lỗi: -"Làng chúng tôi không 
có đình, nếu nói thật là mượn dình, thì quý thôn chắc cũng chả cho mượn. 
Vậy đành phải mượn trộm trong mươi hôm. Nay xin trả lại đầy đủ, chỉ giữ lại 
mười hòn đá tảng để làm kỷ vật, hết bao nhiêu tiền chúng tôi xin bồi thường”. 

Về sau, khi làng Yên-mỹ có tiền dựng đình, vì đình quy mô nhỏ nên họ 
phải xén bót những hòn đá tảng giữ lại nói trên cho vừa cỡ của cột. 

2. Giấu đình dưới giếng | 

Làng Mễ-trì, huyện Hoài-đúc, một làng hai thôn chung nhau một cái đình. 
Một hôm dân hai thôn cãi nhau vê việc cúng thần. Sáng ra, họ thấy đình đã 


1. Theo lời kể của người Hà- đông. 
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mất, chỉ còn trợ lại cái nên. Thần ngự đồng lên bảo cho biết, vì hai thôn ganh 
ty nhau, nên đêm qua thần bốc dình bỏ xuống giấu ở một giếng gần dấy. Nay 
việc đã dịnh rồi không cho dưa về nữa. Người ta ra giếng nhìn quả thấy lò mò 
có nóc đình ở dưới nước. Không thấy một ai bàn chuyện di chuyển. Nhưng 
sau đó mỗi lần cầu việc gì không được (như trời hạn cầu mưa chẳng hạn) dân 
làng lại ra súc tát giếng làm như cách dưa dình lên để dọa thần. Thần sợ nên 
hễ nước cạn hơi lộ cột ra, thần phải lật đật làm mưa cho họ thôi tát. Có lần 
tát lộ cả bốn cột rồi mà vẫn chưa thấy mưa, một người họ Ngô lội xuống giếng 
vào cung đánh chuông vang rên, nhưng hắn bị thần phạt. Vì thế từ dấy mỗi 
khi tát dể cầu dảo, làng không cho những người họ Ngô xuống giếng. 
Về sau hai thôn phải làm đình riêng, chỗ cũ gọi là bãi nền dình'. 


Người Quảng-nam có truyện 7hẩy Thím, là một dị bản của truyện Sự (ích 
đình làng Đa-hòa kết họp với một vài hình tượng trong truyện Lẩy bầy như 
Cao Biền dậy non (số 39, tập D). 


Ö làng Trà-luông, huyện Thăng-bình, có hai vợ chồng một đạo sĩ tên là 
Lánh. Họ dần dần nổi tiếng vê những phù phép mầu nhiệm, nên dân gọi chồng 
là Thày, vợ là Thím, gọi chung là Thầy Thím. Thấy dình làng hư nát, một hôm 
Thầy Thím tới gặp các ông hương chức tự nguyện cất cho một đình khác dẹp 
hơn. Làng tưởng họ nói chói, cũng vui miệng trả lòi ưng thuận. Thầy Thím 
bảo người đõ cái dình cũ và đắp dất đổ lại nên sẵn sàng. 


Một đêm nọ tự nhiên giông bão nổi lên ầm ầm. Dân làng nghe xa xa có 
tiếng Thầy Thím hò hét thúc giục, rồi tiếng dục dếo, tiếng búa gõ ình ình. 
Sáng ra đã thấy một cái dình rất dẹp. Làng bên cạnh mất dình, cho người di 
đò la thấy đình làng Trà-luông giống với đình mình, bèn di kiện. Thầy Thím 
lấy trộm không gọn. Chứng có không thể chối cãi được là trên vách tường ngôi 
đình này còn có vết dây trầu leo mà lại không có gốc. Bọn hương chức Trà-luông 
đổ vạ cho Thầy Thím. Hai vợ chồng liền bị bắt và cuối cùng bị kết án tử hình. 
Trước khi bị chém, Thầy Thím xin phép quan cho mình truyền lại một vật báu. 
Bèn sai người mang đến mội tấm lụa và bút mực. Họ vẽ lên lụa mội con rồng. 
Khi vẽ xong, họ thấp hương, diểm nhãn, rồng vụt bay lên trời mang thco cả 
hai vợ chồng trước con mắt ngo ngác của quan và lính. 


Đến Nha-trang, họ xuống ỏ nhồ một bà già tên là Xổi. Một hôm Thầy Thím 
gửi cho bà một bọc vải đựng hạt đậu, treo lên xà nhà, và dặn bà dừng cho ai 
1. Theo lời kể của người làng Mễ- trì. 
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biết. Không ng sau đó đứa cháu bà Xổi nghe trong bọc có tiếng xì xào thì tò 
mò mỏ ra xem. Tự nhiên trong bọc có nhiều binh lính hiện ra càm khí giới 
bao vây lấy nó, làm nó hoảng hốt kêu cứu om sòm (giống với tình tiết rấm lúa 
thành binh ö truyện số 39, tập I). May Thầy Thím kịp thời chạy dến hô thần 
chú cho bình lính rút vào bọc nên không việc gì. 

Về sau Thày Thím chết, quan trên không trị dược họ lúc sống, nên báo thù 
lúc chết bằng cách dùng xiềng sắt xiêng mồ lại. Nhưng dêm dến có voi rừng 
về phá tan xiêng. Về sau nhà vua phải phong cho chông là Chí Dức dại vướng, 


vợ là Chí Đúc nương nưong'. 


1. Theo Sơn Nam. Chuyện xưa tích cũ, tập I, và theo Xa-lê (Sallet) trong tạp 
chí Viễn ¿4 số 5 (1925). Lê Thanh Thái kể đoạn cưỡi rồng có hơi khác, như sau: 
Thầy Thím từ miền ngoài vào ở làng Tam- tân (Phan- thiết) làm nghề thợ rừng 
kiêm thầy thuốc. Do chữa được nhiều bệnh hiểm nghèo nên tiếng đồn khắp nơi, 
đến tai một lão Tây coi đèn ở đây. Linh cảm là không yên, Thầy sai Thím mua 
một tấm vải điều về vẽ một con rồng nhưng chưa điểm nhãn đã cuốn lại cất đi. 
Ít lâu sau, lão Tây đèn và lính tới bát. Thầy xin phép vẽ nốt mắt rồng để treo 
bàn thờ tổ đã. Đoạn Thầy trải vải ra sân điểm mắt bên tả xong, bảo vợ bước 
vào mài thêm mực. Điểm vừa xong mắt bên hữu, thì rồng tự dưng quấy đuôi 
bay lên trời, mang theo cả hai vợ chồng, làm cho lão Tây đèn và lính đứng ngây 
(Báóch bhoa, số 385). 
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Vào một ngày xa xưa, có hai anh em con một nhà quan nọ một hôm 
đi chơi thấy có một nhà đạo sĩ ngồi bên vệ đường. Trước mặt đạo sĩ có 
đặt một cái lông, trong có một con chim khách. Hai anh em sán lại xem 
và hỏi: 

- Chim gì mà trông chẳng đẹp. Nó có hót được không? 

- Chim này không phải để nghe hót đâu, đạo sĩ trả li. 

- Thế dùng để làm gì? 

- Đây là một con chìm khách mầu nhiệm. Ai ăn được thịt nó sẽ trỏ 
thành bậc vương giả. 

- Có bán không? 

- Chỉ bán cho người nào mang tói đây bốn ngàn quan tiền. Đưa về 
nuôi đúng ba tháng mười ngày, sau đó mới làm thịt. Chỉ cần ăn một 
miếng thịt chim này tự khắc có ngày phú quý sẽ đến, đúng trùm lên 
thiên hạ. 

- Có chắc thế không? 

- Đã mua thì đừng ngỏ. Đã ngỏ thì đừng mua. Nhưng hãy nhó, không 
phải bất kỳ ai có tiền là mua được chim, cũng không phải bất kỳ ai mua 
được chim là ăn được thịt. Phải có số, lại phải có tài. 

Tm tưởng ở lời nói của nhà đạo sĩ, hai anh em liền chạy về nhà lấy 
trộm của mẹ mình đủ số tiền mang tói cho đạo sĩ để được làm chủ con 
chim quý. 

Trỏ về, hai anh em giao chim cho ba người thị tỳ, bắt mối người phải 
nhận một việc: người thứ nhất cho chim ăn, người thứ hai tắm rửa, dọn 
lông cho chim, còn người thú ba trông nom săn sóc chim. Hai người 
chủ còn dặn: 
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- Tính mệnh cả ba ngươi gắn liền vói con chim đó. Ta hứa sẽ 
cho các ngươi mỗi người một ngàn quan nếu nuôi chim và giữ 
chim được tốt. Nhưng nếu để chim chết, hoặc bay mất, nhất định 
sẽ trỊ tội không thai 

Dặn đoạn, hai anh em trỏ lại ngôi trường cách xa một ngày đường, 
tiếp tục học tập. 

Hồi đó, ỏ một nước ngoài có một người học được phép bấm độn rất 
tài tình. Ö đâu mất cái gì, hắn cũng có thể dùng phép lạ tìm ra được. 
Nhờ có phép lạ, hắn biết rằng ở nước Nam có một con chim khách mầu 
nhiệm: ai ăn thịt nó sẽ được làm vua. Thấy vậy, hắn bèn bán tất cả gia 
tài điền sản đóng một chiếc tàu quyết sang tận nơi để tìm bằng được. 

Sau những ngày lần mò dò hỏi, hắn đã tìm đến đúng nhà có con 
chim khách. Nhà rất kín cổng cao tưởng lại có nhiều đầy tó canh gác, 
không dễ gì vào lọt. Nhưng khi biết chủ nhân ngôi nhà chỉ là một người 
đàn bà góa, hai đứa con trai đều đi học vắng, hầu hạ bên mình chỉ có 
ba cô gái trẻ, thì hắn rất mừng, quyết lập kế để lọt vào cho được. Hắn 
nhờ mối giói thiệu mình là khách buôn nước ngoài bán rất nhiều hàng 
nữ trang và lựa là với giá rẻ chưa từng có. Quả nhiên, mưu sâu đã đạt, 
khi gặp chủ nhân, hắn đưa tặng một chiếc nhẫn ngọc để làm quen. Chỉ 
một thời gian đi lại, dần dần hắn đã bát nhân tình được vói người đàn 
bà này. Nhưng khi hỏi dò đến con chim khách, hắn múói biết rằng chim 
được bảo vệ hết sức cẩn mật, do ba người thị tỳ chia nhau đêm ngày 
canh giữ. 

Túng thế, người khách buôn lại phải giỏ một thủ đoạn khác. Một 
hôm, hắn làm bộ sửa soạn cho tàu về nước. Người đàn bà góa ăn phải 
bả tình, hết lời dỗ dành để cầu mong hắn ở lại vói mình. Hắn liền ngỏ 
ý sẽ Ó lại suốt đời, nếu được ăn thịt con chim khách nuôi trong nhà này. 
- "Tưởng như thế nào chứ việc ấy thì có gì là khó khăn”. Đáp đoạn, người 
đàn bà bèn ra lệnh cho mấy người thị tỳ phải đưa nộp con chìm khách. 
Nhưng cả ba người nhất định không chịu. Họ trả lời: - "Thưa bà, chúng 
con không thể trái lệnh của hai công tủ đã căn dặn trước khi lên đường". 

Để buộc mấy người thị tỳ phải tuân lòi mình, người đàn bà nọ bèn 
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hành hạ họ một cách tàn khốc. Cuối cùng họ không thể kiên gan 
được nữa. 

Lại nói chuyện một ngày nọ hai anh em đang ngồi làm bài thì tự 
nhiên ruồi ở đâu kéo tói vây kín lấy đầu ngọn bút không cho nhúng vào 
mực. Nghĩ là ỏ nhà có chuyện chẳng lành xảy ra, hai anh em bèn xin 
phép thầy về thăm nhà. 

Khi họ vừa bước vào cửa thì ba người thị tỳ đã chạy tói dất họ vào 
buồng kín rồi quỳ xuống, kể hết những chuyện xảy ra ở nhà cho họ 
nghe: nào là người lái buôn nước ngoài đi lại không chính đáng vói phu 
nhân, nào là họ bị đánh đập như thế nào chỉ vì không chịu nộp con 
chim quý, v.v... 

Hai anh em hỏi: 

- Thế chim hiện giö ỏ đâu? 

- Đã giết thịt còn kho trên bếp. Chốc nữa ông ấy sẽ đến ăn. 

Hai anh em bèn vào ngay nhà bếp ngồi chén kỳ hết thịt con chim 
khách của mình. Án xong, họ lấy trộm tiền mẹ, thưởng cho ba người 
thị tỳ như lòi đã hứa, và đặn họ hãy trốn mau đừng để mẹ mình bất 
được. Rồi đó, hai anh em cũng bỏ nhà ra đi. Khi trèo lên một ngọn 
đèo thì trồi vừa tối, hai người ngồi lại nghỉ sức, rồi vì mệt quá nên ngủ 
quên trên bãi cỏ. 

Đang ngủ ngon giấc thì bỗng nhiên trên không trung có hai vị thần 
bay qua chốn này. Nhìn thấy hai chàng trẻ tuổi nằm giữa cánh rừng 
hoang, một vị vốn là thần Thiện nói: 

- Này này, có hai gã xinh trai, lại có tướng làm vua mà sao lại nằm 
ỏ đây không sọ thú dữ ăn thịt? Chúng ta hãy mang họ đến kinh thành 
giúp cho họ sóm lên ngôi báu. 

Nhưng vị kia vốn là thần Ác, đáp: 

- Không nên! Không nên! Hãy đưa chúng nó đến những nơi trăm 
sóng ngàn gió để xem chúng nó chống chèo với số mệnh ra sao đã 
mới được. 

Hai vị thần tranh cãi nhau mãi không ai chịu ai. Mãi đến gần sáng 
một vị cắp người anh đi sang nưóc Tê, một vị cắp người em đi sang 
nước Sỏ, thả xuống vào lúc mặt tròi chưa mọc. 
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Lại nói chuyện người anh được thần Thiện thả vio nhà một người 
dân nghèo. Gia đình ấy hàng ngày đi làm thuê, bữa hôm không biết có 
bữa mai. Thấy người con trai mặt mũi sáng sủa lại chữ tốt văn hay, 
người chủ nhà coi như trời đưa đến cho mình một đứa con, nên tuy nhà 
thiếu ăn, ông cũng không nõ đuổi. Chàng trẻ tuổi cũng lao vào làm bất 
cứ công việc gì để sống. Vùng này vừa bị mất mùa trong mấy năm liền, 
miếng ăn kiếm rất chật vật. Chàng trẻ tuổi hết làm thuê, đến kiếm củi, 
đào củ mài... quần quật suốt ngày vẫn không đủ bỏ miệng. Nạn đói 
ngày một dữ dội, người chết đói đầy đường đầy chợ. Trong một vài làng 
đã xảy ra nhũng vụ cướp thóc. Người chủ nhà đi theo đám đông. Chàng 
trẻ tuổi cũng hăng hái đi đầu. Thấy anh có tài, người ta tôn anh làm 
đại vương. Triều đình nghe tin dân đói nổi loạn, vội điều quân tói đánh. 
Máu chảy khắp nơi. Nhưng bên phía dân đói cũng tập hợp thành những 
đội quân do anh chỉ huy. Quân của anh ngày một đông: từ hàng ngàn 
chẳng mấy chốc lên hàng chục vạn. Quân triều đình kéo tói lóp nào bị 
đánh tan tành lóp ấy. Quân của anh kéo về kinh không một ai dám 
chống lại. Cuối cùng trong một trận kịch chiến, bọn vua quan nước Tề 
đều bị tiêu diệt. Cõi bồ nưóc Tè đều giao lại cho nghĩa binh. Người ta 
tôn anh lên ngai vàng, gọi là Tê vương. 


x 


` *% * 


Người em được thần Ác thả vào một cái thành. Hồi này ö nước Sở 
đang bị nạn mãng xà. Măng xà vốn thích ăn thịt người. Ngày nào nó 
cũng phải thịt một mạng người mới đủ no. Từ trong hang đá, cứ chừng 
đúng ngọ thì nó bò ra đi tìm mồi. Xong bữa tiệc, nó lại trỏ về hang 
nằm nghỉ. Vì vậy, cứ vào khoảng nửa buổi, mọi người thi nhau chạy đi 
tìm nơi ẩn náu. Nhưng mãng xà cũng rất tỉnh khôn, không bao giö chịu 
nhịn đói. Suốt mấy năm trời, nó đã ăn hết không biết bao nhiêu mạng 
người. Nhà vua vô cùng lo lắng, hứa gả công chúa cho người nào có thể 
trừ được con quái vật. 

Chàng trẻ tuổi rơi xuống đúng vào lúc mãng xà tìm đến kiếm ăn ö 
cái thành này. Anh đang đi dạo chơi các phố, bỗng chốc thấy mọi người 
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đều biến đi đâu mất cả. Đang lúc ngạc nhiên thì mãng xà đã ở đâu 
xông lại. Thấy thế nguy, anh tuốt gươm đánh trả. Trận đánh diễn ra rất ` 
lâu, mấy lần anh đâm trúng vào đầu con vật. Một mũi gươm bị gãy giắt 
vào trong đó. Nhưng tuy bị thương, mãng xà vẫn còn rất khỏe. Nó quần 
anh mệt nhoài. Cuối cùng, anh cũng chém được con quái vật, nhưng vì 
mệt quá nên lăn ra nằm ngất bên vệ đường. 

Khi cón nguy hiểm đã qua, mọi người lục tục ra khỏi chỗ nấp. Một 
viên quan nhò phi ngựa đến được chỗ xác mãng xà trước tiên, liền chém 
lấy cái đầu đưa lên nộp vua, tự xưng mình là người giết được quái vật. 
Vua y ưóc gả công chúa cho hắn. Lễ cưới tổ chức rất linh đình. Nhưng 
giữa lúc mọi người đang tiệc tùng thì chàng trẻ tuổi bỗng xuất hiện Ở 
cửa thành. Anh xin vào gặp vua để đòi lại mũi gươm gãy. Bọn thị vệ 
đưa đầu mãng xà ra, quả tìm được ngay. Thấy chúng có sở sỞ, vua sai 
bát viên quan bỏ ngục và phong cho chàng trẻ tuổi chức phò mã. 

Sau đó ít lâu vua chết không có con nối. Phò mã được mọi người tôn 
làm vua gọi là Sỏ vương. 


Trong một cuộc hội kiến, Tề vương và Sở vương gặp nhau ỏ biên 
giói hai nước. Hai anh em nhận ra nhau ngay, và từ đấy hai nước giữ 
hòa hiếu lâu dài. Nhân dân nước Tề và nưóc Sở được hưởng thái bình 
thịnh trị chưa từng có'. 


KHẢO DỊ 


Truyện kể trên gần giống với đoạn mỏ đầu của truyện cổ tích Ba-tư (Iran) 
và Ấn-độ. Truyện của Ba-tư như sau: 

Một thầy tu mua được một con chim mầu nhiệm, mỗi ngày đẻ cho y một 
viên ngọc. Một thời gian y vắng nhà, vợ y bắt nhân tình vói một người đổi bạc. 
Nhồ một người bạn là một nhà thông thái cho biết ai ăn được đầu con chim 
ấy sẽ trỏ thành vua, nên người dối bạc bảo tình nhân làm thịt con chim kia 
cho mình ăn. Người đàn bà vâng lời, nhưng đang nấu thì con khóc. Để dỗ con 
nín, bà ta vô tình cho nó ăn cái đầu. Thấy mất dầu chim, người đổi bạc tức 


1. Theo Lăng- đờ (Landes), sách đã dẫn, và lời kể của người Phú- yên. 
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giận, chạy di hỏi bạn, bạn bảo ăn dầu đứa trẻ cũng sẽ dược làm vua. Hắn dịnh 
giết dứa trẻ, nhưng khi dến nơi thì người hầu gái đã dem dứa bé trốn di. Dứa 
bé qua nhiều cuộc phiêu lưu kỳ lạ được dân một nước khác tôn làm vua. 

Truyện Ấn-độ, sưu tầm ở xứ Cá(-so-mia (Cachemirc): 

Có hai anh em con vua phải trốn khỏi nhà vì bị dì phẻ bạc đãi. Nghỉ chân 
dưới một gốc cây. họ bỗng nghe một con sáo bảo một con vẹt rằng: -"Ai ăn 
thịt ta thì sẽ dược làm quan dầu triều". -"Còn ta, con vẹt dáp, ai ăn thịt thì sẽ 
dược làm vua". Hai người dùng cung tên bắn chết hai con chỉm, người anh ăn 
con vẹt, người em ăn con sáo. Người anh đến một nước kia sau quả được làm 
vua. Còn người em đến một nước khác, cũng như truyện của ta, Ö dây dang 
có nạn chăn tỉnh ăn thịt người, mỗi ngày phải nộp một mạng. Vua hứa gả con 
gái cho người nào giết được quái vật. Người em giết được con vật nhưng vì 
kiệt sức nằm lăn ra đất. Một người hàng ngày thường quét dọn chỗ chăn tỉnh 
ăn, hôm ấy thấy quái vật chết, bèn chặt đầu nộp lên vua, xưng rằng chính tay 
mình dã giết. Về sau sự thật cũng dược tỏ rõ như truyện của ta.. 

Người Kho-me (Khmer) có một truyện tưởng tự: 

Một hoàng hậu sinh dược hai người con trai và được thần cho hai viên kim 
cương quý dco vào có thể bay dược. Thần còn cho biết: mẹ con sẽ gặp Lai nạn 
trong mười năm, hết hạn sẽ doàn tụ. Sau dó, ba mẹ con bị một bà phi khác 
tìm cách hãm hại, nhưng nhò những người lính thương hại thả cho dị trốn. 
Như các truyện trên, ở dây cũng có hai con vật mầu nhiệm. Một hôm hai anh 
cm di đến một nơi thấy hai con gà, một trắng một den, nói với nhau hễ ai ăn 
thịt dược chúng nó thì sẽ dược làm vua hai nước. Chờ lúc hai con chọi nhau 
mệt lử, hai anh cm bắt làm thịt ăn. 

Hai anh cm đi đến một nước kia, ông vua nước này chết không con nối. 
Theo lời quan thiên văn, người ta cho đóng voi rồi voi tự nó di tìm ra người 
có số làm vua dem về triều. Đến chỗ có hai anh cm đang ngủ. voi dùng lại 
rồi dùng vòi quấn lấy người anh đặt lên ngai dưa về, từ dó người anh trỏ 
thành vua. 


Người cm ngủ dậy thấy mất anh, bèn bỏ di tìm, không ngÒ lưu lạc đến một 
nước khác, öỏ nhà một bà lão. Bà lão thấy chàng có chiếc nhẫn sáng ngÕ là yêu 
tỉnh, vội di báo vua. Vua sai lính bắt về giam lại. Hồi ấy có một hung thần dòi 
nộp công chúa. Vua hứa sẽ gả công chúa và truyền ngôi cho ai trừ dược hung 


1. Đều theo Cô-xanh (Cosquin). Truyện cổ tích dân gian nuiền Lo-ren, tập Ì. 
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thần. Chàng xin đi. Thắng trận trỏ về được vua khcn ngợi nhường ngôi, nhưng 
anh nhớ đến thời hạn mười năm đã hết nên cố xin vê gặp anh mình và mẹ. 
Khi qua nước của người anh trị vì, người em thấy chân dung của anh treo khắp 
nơi, VỘI xin vào cung tìm. Gặp nhau, họ rất vui mừng, rồi đó cả hai dùng nhẫn 
kim cương bay về xứ sở gặp lại mẹ'. 


Truyện của người Đức cũng giống các truyện trên: 


Có hai anh em, mộit giàu, một nghèo. Hai đứa con sinh đôi của người nghèo, 
thường ngày phải sang nhà bác xin ăn, trong khi đó, bố nó phải sinh nhai bằng 
nghề kiếm củi. Một hôm ông này thấy một con chim lạ, đánh rơi một chiếc 
lông, rồi một quả trúng bằng vàng. Người em đều mang đến bán cho anh mình. 
Người anh dò hỏi, rồi tìm đến tận tổ, bắt được con chim quý đưa về bảo vợ 
nướng cho mình ăn. Người vợ vô tình làm rơi tim và gan chim, mấy đứa con 
người em vào bếp nhặt được ăn mất cả. Người vợ đành lấy tim gan gà thế vào 
cho chồng ăn. 


Vì ăn đúng tim gan chim thần nên mỗi sáng hai đứa bé nhả ra từ miệng 
hai đồng tiên vàng. Bác chúng biết chuyện bèn tìm cách giết cháu, nhưng hai 
dứa đã kịp thời trốn vào rừng và được một người đi săn nhận làm con nuôi, 
lại dạy cho nghề bắn thành thạo. Nhồ tài săn bắn, hai đứa trẻ bắt được thỏ, 
cáo, gấu, chó sói, sư tử mỗi loại một đôi, người và vật quấn quýt theo nhau. 
Sau đó, hai anh em chia đôi số loài vật trên, mỗi người đi một ngả. Cũng như 
các truyện trên, người em đi đến một nước có con rồng bảy đầu mỗi năm dòi 
nộp một cô gái. Đúng năm ấy, công chúa đến lượt phải đi nộp mạng. Nhà vua 
nước ấy bèn loan tin sẽ gả công chúa và nhường ngôi cho người nào giết được 
rồng. Anh chàng lên núi tìm được thanh gươm và một lọ thuốc thần, ai uống 
vào sẽ có súc mạnh vô dịch. Anh giấu công chúa vào một nơi, rồi dùng gươm 
tiêu diệt con rông. Giết xong, anh được công chúa tặng một chiếc vòng ngọc, 
một chiếc khăn thêu, anh dùng khăn này bọc bảy cái lưỡi rồng rồi nằm ngủ 
giữa mấy con vật thân yêu. Không ngò, tên thừa tướng được vua sai di thăm 
dò, nhân lúc người anh hùng và mấy con vật ngủ say, hắn giết chết anh, chặt 
bảy đầu rồng rồi dưa công chúa vê, buộc nàng phải nhận mình là người đã lập 
nên công trạng. Khi mấy con vật tỉnh dậy thấy chủ chết, chúng đi kiếm lá cúu 
sống chủ. Sau đó, những con vật khác tìm cách vào cung gặp công chúa vào 
lúc đám cưới của công chúa sắp được tổ chức với tên thừa tướng. Giữa lúc tên 


1. Theo Vân Hải. Con cớ có mỏ (Tệp truyện cổ tích Căm-pu-chia). 
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thừa tướng đang ba hoa vê bảy cái dầu rồng thì chàng di săn xuất hiện. Anh 
hỏi nó: -"Vậy thì bảy cái lưỡi ở đâu?". Hắn cứng họng không trả lòi dược. Anh 
giỏ chiếc khăn công chúa tặng lấy ra bảy cái lưỡi và thuật lại mọi việc. Tên 
thừa tướng liền bị án trảm quyết, chức phò mã về tay anh, và sau đó anh được. 
vua truyền ngôi. 

Đoạn sau, anh bị một mụ phù thủy biến thành dá cùng với các con vật. 
Người anh cm sinh dôi khi nhìn thấy lưỡi dao - do ông thầy thợ săn tặng trước 
lúc chia tay - hoen rỉ, biết là em mình dang bị nạn, liền dâm bổ di tìm. Kết 
quả, anh bắt mụ phù thủy phải làm phép biến đá trỏ lại thành người và vật, 
đưa về cho công chúa'. 

Người Miến-diện (Myanmar) có truyện Con gà trống kỳ dị cũng gần với 
truyện của người Đức: 

Có hai anh em nhà nọ: em nghèo Ó nơi rừng núi; còn anh giàu ở thành thị. 
Một hôm, em ngồi ỏ gốc cây nhặt được một chiếc lông gà vàng. Đem đến cho 
anh, em được anh trả cho một đồng. Không biết là của quý, em cho rằng anh 
trả quá giá, cảm ơn rối rít. Mấy hôm liền, em nhặt được lông gà đều đưa cho 
anh và đều được tiên như lần đầu. 

Một hôm, em nghe có tiếng gà nói: -"Ai ăn được quả tim của ta thì mỗi 
ngày sẽ được hai quả trứng vàng ỏ dưới gốc cây". Em mang tin ấy báo cho anh 
biết, anh hứa nếu bắt được gà anh sẽ thưởng cho một ngàn đồng. Em từ chối 
tiên, chỉ xin anh nuôi hộ hai đứa con mình làm con nuôi vì nhà nghèo quá 
không nuôi nổ. Khi bắt được gà đưa dến, người anh bảo hai đứa cháu đưa 
xuống bếp làm thịt. Hai cháu vô tình đánh rơi tim gà xuống đất. Đứa này bảo 
dứa kia: -"Thôi bẩn mất rồi, đừng dọn cho bác ăn nữa". Doạn hai dứa chia 
nhau ăn quả tim. 

Khi ăn cöm, người bác thất vọng thấy mất tim gà bèn dánh duối cháu. Hai 
cháu bỏ về nhà. Tù đấy, mỗi ngày chúng nhặt được đều đặn hai quả trứng 
vàng. Bố con nhà họ trỏ nên giàu có”. 

Người Pháp có truyện Cøm# chữn xanh cũng thuộc loại truyện trên, nhưng 
đã kết hợp với hình tượng của truyện ÄMøi dài (số 165, tập IV). 


1. Theo Dúng sử Ha-ba-na. Xem thêm truyện Đứa con người đớnh cớ của người 
Áp- ga- nÍt- xtăng trong Khảo dị truyện Tiêu diệt măng xờ (số 148), hình tượng 
của hai truyện được xây dựng khá giống nhau. 

2. Theo Miến-điện dân giữn cố sự. 


374 


KHO TẢNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 





Một bà góa có ba cón: hai trai một gái. Một hôm bà di chợ bắt được một 
con chim xanh mang về cho con. Mỗi sáng chỉm đẻ cho họ một trúng vàng. 
Một hôm, có một hoàng tử di săn ghé vào trại họ giải khát, thấy con chim 
trong lông có chữ vàng đề: "Ai ăn dầu ta sẽ dược làm vua, ăn tim ta sẽ được 
mỗi sáng một đông vàng dưới gối". Hoàng tử hỏi mua, họ không bán, bèn xin 
cưới cô gái làm vọ với điêu kiện hôm cưới được ăn thịt chim. Họ bằng lòng 
nhưng vì nghi ngỏ, nên hôm cưới họ ăn quách thịt chỉm, thay vào đó là thịt 
một con chim bạc má. Sau dó hai anh cm sọ bỏ trốn vào rừng. Sáng dậy người 
anh - ăn tim chím - lấy làm lạ thấy dưới dầu mình có những dông vàng. Hai 
anh em qua nhiều nơi, đến một thành phố không ai biết vàng là gì, dân ở đây 
lấy làm lạ tiến dẫn họ lên vua. Sau đó người em - ăn đầu chim - được lấy công 
chúa, nhân bố vợ chết, được kế vị. 

Người anh từ giã em đến một thành phố khác, lấy được con gái một ông 
chúa. Vợ thấy chông mỗi sáng có vàng dưới gối thì ngạc nhiên, mới di tìm hỏi 
một pháp sư. Pháp sư nói ra diều bí mật và đưa cho người vợ một sợi dây bạc 
để lúc chồng ngủ có thể lôi tim chim ra mà ăn, để giành lấy sự mầu nhiệm 
của chồng. 

Cuối cùng vớ rủ chồng di trên một chiếc tàu rồi cùòng một con hầu vứt 
chồng lên hoang dảo. Ỏ dây, trong khi di tìm thúc ăn, anh ăn phải một loại 
rau cần, tự nhiên hóa ra con lừa. Lừa ta sau đó ăn một loại rau khác lại trỏ 
thành người. Nhò có một chiếc thuyên ghé vào dảo, anh được trỏ về quê vọ, 
mạng theo hai loại rau lạ. Anh cải trang làm người bán rau đem đến cung bán. 
Vọ và con hầu ăn rau vào đều hóa thành lừa cái. Anh bắt chúng làm công 
việc nặng nhọc trong hai năm, rồi mới cho hóa thành người. Anh dùng sợi dây 
bạc lấy lại tim chim từ người vọ, rồi từ dấy hai vợ chồng sống với nhau lâu dài”. 


1. Theo Xê-bi-ô (Sébillot). Truyện dân gian ỏ Thượng Brơ-ta-nhơ (Pháp). 
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Ngày xưa, có một anh nông phu nhà rất nghèo, phải đi ỏ cho một 
phú ông. Phú ông tính rất keo kiệt. Đối vói kẻ ăn người ở, hắn có rất 
nhiều mánh khóe để bòn công mà không phải trả thêm tiền. Trong nhà 
hắn có một cô con gái chưa gả chồng. Thấy anh đầy tó tuổi đã lón mà 
chưa có vọ, hắn vò vịt: 

- Cứ cố làm việc đi con ạ! Lão sẽ gả con gái chol 

Vốn tính thật thà nên khi nghe lời đường mật của chủ, anh chàng 
bỗng nuôi hy vọng làm rể phú ông. Từ đó, anh đổ sức ra làm việc không 
biết mệt. Trời chưa sáng anh đã lội bì bõm ỏ ngoài đồng; cho đến tận 
khuya vẫn còn trần lực xay lúa giã gạo, kéo trục, bện thừng, v.v... Bao 
nhiêu công việc của chủ giao, dù khó khăn nặng nhọc thế nào, anh cũng 
không từ chối. 

Phú ông thấy mưu mình đắt thì mùng lắm. Đứa con gái của lão đồi 
nào lão lại chịu gả cho hạng người như anh. Lão đã nhận lời gả cho 
con một nhà giàu ở làng bên cạnh vừa mang trầu cau đến chạm ngõ. 
Song để giấu anh, lão bắt mọi người phải giữ kín. Còn anh, anh vẫn 
không nghỉ ngỏ gì cả, vẫn quần quật làm việc và gửi gắm hy vọng vào 
ông chủ. 

Lật đật mà ngày cưới của cô gái đã đến. Hôm ấy trong nhà phú ông 
người ta bày bàn dọn ghế, giết lọn mổ gà tấp nập. Để cho anh đầy tó 
khỏi sinh sự lôi thôi làm lÕ cuộc vui của con mình, phú ông gọi anh đến 
và bảo: 

- Con làm việc khá lắm, lão rất ưng ý. Hôm nay lão đã sửa soạn cỗ 
bàn rồi đấy. Nhung mà con cũng phải có gì làm sính lễ mói được. Ta 
không đòi tiền bạc ruộng vườn øgì cả. Cứ lên rừng chọn cây tre nào có 
một trăm đốt chặt mang về đây, lão sẽ cho làm lễ thành hôn. Nếu không 
có thì lão gả cho người khác đấy! 
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Anh chàng đứng ngẩn người ra một lúc, nhưng sau đó người ta thấy 
anh cầm rựa cắm cúi ra đi. Lên rùng, anh cố tìm những bụi tre cao rồi 
lách vào mà chặt. Nhưng mỗi một cây tre ngả xuống là một lần anh 
thất vọng. Tre trông cao ngất ngưởng là thế nhưng nhiều lắm cũng chỉ 
đến bốn mươi đốt là cùng. Tuy vậy, anh vẫn không chịu nản. Anh lại 
luồn vào những nơi hiểm hóc có những bụi tre già, và mặc cho gai tre 
tua tủa cào rách cả áo, toạc cả đa, anh vẫn không bận tâm, chỉ mong 
có một cây tre trăm đốt để mang về làm lễ dâng lên bố vợ. Anh giơ 
cao rựa chặt lấy chặt để. Nhưng tất cả những cây ngã xuống, đếm đi 
đếm lại cũng chỉ hon những cây trước chừng giäãm bảy đốt là cùng. Buồn 
rầu quá đối, anh quảng rựa xuống đất, ngồi khóc nức nỏ. 

Tiếng khóc của anh vang động cả núi rừng. Nghe tiếng khóc, Bụt 
hiện lên trước mặt, hỏi: 

- Con là ai? Có sao lại ngồi đây mà khóc? 

Anh gạt nưóc mắt kể lể sự tình cho Bụt nghe. Nghe đoạn, Bụt bảo: 

- Con đừng khóc nữa. Hãy đi chặt lấy một trăm đốt tre mang về đây 
cho ta. 

Anh nông phu lập tức làm theo lỏi Bụt dặn. Nhưng khi mang đủ một 
trăm đốt tre về, thì anh lại khóc: 

- Sao con lại khóc? 

Anh trả lới Bụt: 

- Phú ông bảo con chặt cây tre có một trăm đốt, chứ không phải chặt 
một trăm đốt trel 

Bụt yên ủi, rồi bày cho anh sắp một trăm đốt tre lại thành một hàng 
và hô mấy tiếng: - "Khắc nhập!", "Khác nhập!". Anh làm theo lời thì 
mầu nhiệm thay, khi mấy tiếng hô vừa phát ra, anh đã thấy tất cả các 
đốt tre dính vào nhau như là từ một cây sinh ra vậy. Hết sức mừng rõ, 
anh vội chạy lại định mang tre về, nhưng dù lấy hết gân sức, cũng không 
tài nào đỡ lên vai và quay trỏ được. Loay hoay mãi, cuối cùng anh buông 
ra rồi ngồi phịch xuống đất khóc. Bụt lại hỏi: 

- Làm sao con lại khóc nữa? 
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- Cây tre dài quá, anh đáp. Con không làm sao mà đưa về nổi. 

Bụt lại bảo anh hô lên mấy tiếng: - "Khắc xuất!", "Khắc xuất!". Anh 
vừa hô xong thì cũng mầu nhiệm không kém gì lần trước, những đốt 
tre tự nhiên rời ra ngay. Anh mừng quá, hết lòi cảm ơn Bụt, rồi xếp tre 
làm hai bó, quảy ra khỏi cửa rừng. 

Anh về đến nhà, giữa lúc hai họ đang cỗ bàn linh đình, cô dâu chú 
rể sắp bước vào lễ cưới. Anh lắng lặng đặt gánh tre giữa sân rồi gọi 
phú ông ra nhận sính lễ. Thấy các đốt tre, phú ông vội quát: 

- Tao bảo mày chặt cho được một cây tre trăm đốt, chứ có phải chặt 
một trăm đốt tre đâu! Rõ ngó ngẩn! 

Chẳng nói chẳng rằng, anh nông phu luôn miệng hô: - "Khắc nhập!”, 
"Khắc nhập!". Các đốt tre lần lượt chạy ra khỏi bó rồi dính vào nhau 
thành một cây cao ngất nghểu. Phú ông tức mình chạy lại định lay cây 
tre cho nó rời ra, nhưng những tiếng "khắc nhập" từ miệng anh hô có 
phép làm cả người phú ông bỗng dính liền vào cây tre như là một đốt 
nối thêm vào vậy. Phú ông kêu la ầm ÿ. Tiếng kêu oai oái làm cho hai 
họ hốt hoảng đổ ra sân. Chàng rể là người đầu tiên chạy đến định gỡ 
cho bố vợ, nhưng hai tiếng "khắc nhập” của anh nông phu lại làm cho 
người hắn dính liền vào cây và đội phú ông lên đầu. Đến lượt ông thông 
gia đến gÕ con ra cũng bị dính vào nốt. Tiếp đó, họ nhà trai nhà gái 
cứ mối ngưỡi xông vào gõ là một lần bị dính cứng vào tre. Trong khi 
mọi người só xanh cả mắt thì anh đầy tó vẫn bình thản đứng Ỏ góc sân 
để đợi phú ông trả lòi. Cuối cùng, phú ông đành phải van lạy xin được 
thả ra và hứa sẽ gả con gái cho anh, không dám nuốt lời nữa. 

Bấy giò anh chàng bèn hô lên mấy tiếng: - "Khắc xuất!", "Khắc 
xuất!" Lập tức, phú ông và mọi người rời khỏi cây tre. Sau đó chàng 
rể cùng họ nhà trai cắp gói ra về. Còn anh nông phu từ đó được vợ 
như mong ưÓC `. 


1. Theo lời kể của người miền Bác. 


878 


KHO TẦNG TRUYÊN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


KHAO DỊ 


Tình tiết người dính vào tre lằng nhằng một lũ tương tự với tình tiết người 
dính vào ngỗng kéo nhau đi một đoàn của một truyện cổ tích Dức do Grim 
(Grimm) sưu tầm: Con ngỗng vàng. Đại khái có một chàng ngốc vào rừng đốn 
củi, nhỏ chia bánh và rượu cho một ông tiên trá hình nên dược ông cho một 
con ngỗng có bộ lông bằng vàng (Trước dấy, hai người anh của chàng ngốc vì 
xấu bụng không chia bánh và rượu nên chỉ bị thương mà không dược gì). Về 
dến quán nghỉ, có ba cô gái con chủ quán lần lượt đến định nhổ trộm lông 
nhưng bị dính chặt vào ngỗng. Anh mang ngỗng di, kéo theo cả ba cô. Cha 
xú và những người khác đến gõ hộ cũng bị dính vào thành một chuỗi dài. Đến 
kinh đô, một công chúa cả đời không cười, thấy thế thì cười ầm lên. Để cho 
chàng ngốc không lấy được công chúa như đã hứa trước dây (gả công chúa 
cho người nào làm cho nàng cười được), vua lần lượt bắt anh phải uống một 
hầm rượu, ăn một núi bánh, chế ra một con tàu đi được cả trên cạn lẫn dưới 
nước. Nhồ có ông tiên, anh đã giải quyết được cả ba việc, và sau đó được kết 
duyên với công chúa'. 


1. Trong Truyện cổ dân gian của cóc dân tộc Việt nam, tập ÏV, có kể truyện 
Con ngỗng kỳ lạ cũng có những nét gần với truyện trên. Như sau: 

Một người nghèo đông con, một hôm lên rừng bỗng thấy một tiên ông đánh 
nhau với một con quỷ. Anh giương ná toan bắn vào quỷ. Quỷ sợ bỏ chạy. Tiên 
ông thoát nạn, tặng anh một con ngỗng, dặn khi nào đới thì bắc nồi lên bếp hô: 
- "Ngỗng vào nồi đi!" ngỗng sẽ rùng mình rụng hết lông nhảy vào nồi. Ăn xong 
bỏ xương lại một đống rồi hô: - "Ngỗng đứng dậy!" thì ngỗng sẽ sống lại. Từ đó 
nhà anh không lo đói. 

Lão nhà giàu nghe tin anh cố con ngỗng lạ, đòi mua nhưng anh không bán. 
Lão đến bắt trộm nhưng khi được ngỗng, dẫu hô hết hơi, ngỗng vẫn không làm 
theo ý mình. Tức mình lão dùng gậy đánh. Không ngờ gậy vừa giáng xuống thi 
dính liền vào ngỗng, còn đầu kia dính vào tay lão, không dứt ra được. Thấy lão 
kêu cứu, vợ lão chạy ra gỡ lại bị dính vào gậy, lũ con gái xông vào cũng bị dính 
nốt. Ngỗng lôi cả nhà lão nhà giàu ra chợ rồi lôi về nhà chủ. Anh chờ cho lão 
nhà giàu cầu khẩn chán chê mới hô mấy tiếng: - "Ngỗng vào nồi đi" để giải thoát 
cho lão nhà giàu và vợ con lão. 

Chúng tôi ngờ rằng truyện này ít nhiều có chịu ảnh hưởng của truyện kia. 
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Ngày xưa có hai vợ chồng một người phú hộ hiếm hoi; mãi đến khi 
tuổi già xế bóng, người vớ mói có mang. Hai người bụng mừng khấp 
khỏi nhưng đến khi giỏ dạ đẻ ra thì không phải người mà là một con 
cóc. Cả nhà toan đem ném đi cho khuất mắt. Bỗng cóc cất tiếng nói: 
-"Đùng ném con đi, cứ để lại, con cũng làm được việc”. Rồi cóc "một 
mẹ hai mẹ” luôn luôn làm cho mọi người vui lây. Thế là vợ chồng phú 
ông đành lòng nhận cóc làm con. Lón lên cóc hay lam hay làm. Nó 
thưởng trò chuyện mua vui cho cả nhà, lại chăm sóc mọi việc giúp đÕ 
bố me. 

Hồi ấy ỏ gần làng có anh học trò nghèo, bố mẹ chết sóm. Hàng ngày, 
anh cấp sách sang làng bên cạnh học ỏ trường cụ đồ Lê. Một hôm, qua 
đám ruộng lúa chín vàng rất đẹp mắt, thuận tay, anh cúi xuống bờ ngắt 
một bông để cắn trắt. Bỗng nghe một giọng nhỏ nhẹ từ phía góc ruộng 
phát ra: 

- Chàng ơi chàng, 
Sao chàng lại ngắt lúa vàng nhà em. 

Giật mình, anh nhìn quanh nhìn quất hồi lâu nhưng chẳng thấy một 
ai cả, Cho rằng tai mình nghe nhầm nên anh lại tiếp tục đi học. 

Chiều hôm ấy khi trỏ về đám ruộng cũ, anh lại cúi xuống chọn một 
bông lúa khác. Nhưng vừa ngắt xong thì câu nói mà ban sáng anh đã 
được nghe, bây giỏ lại từ dưới ruộng vọng lên. Lần này thì anh hết sức 
sửng sốt. Anh nhìn đi nhìn lại khắp nơi, lại lội xuống ruộng cố tìm quanh 
quẩn ỏ chỗ phát ra tiếng nói. Nhưng anh chẳng thấy gì hơn là một con 
cóc đang ngồi chồm hổm trên một mô đất cạnh một bụi lúa. Anh hỏi 
bâng quơ: 


- Vừa rôi cóc nói hay là ai? 
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- Chính em nói đấy! 

Rồi cóc thong thả kể tiếp cho anh biết tên tuổi, quê quán và bố mẹ 
mình. Đoạn lại nói thêm: 

- Vì đám ruộng lúa nhà em chín sóm, lại ở bên đường cái, nên bố 
mẹ sai em ra đây canh giữ ban ngày. Xin anh khóa vê nhà kẻo muộn, 
và từ nay đừng ngắt lúa nhà em. 

Nghe giọng nói của cóc trong trẻo, địu đàng, thái độ lại chân thật, 
vui vẻ, anh học trò bụng bảo dạ: -"Xấu hình nhưng tốt nết, thật là ít 
có!", Mấy lần qua lại đám ruộng, anh đều thấy cóc đón chờ mình trò 
chuyện. Dần dần anh dâm ra phải lòng cóc. 

Thế rồi, anh quả quyết nhồ mối đến nhà phú hộ để đạm cóc làm vọ. 
Đang lo con gái mình không có ai tưởng đến, nay bổng có người tử tế 
đến dạm, hai vợ chồng ông lão sốt sắng nhận lời và tỏ ý chịu mọi phí 
tổn cưới xin. Ngày đưa dâu, cóc lạch bạch theo về vói chồng. 

Tin anh học trò lấy cóc chẳng bao lâu bay ra khắp nói làm đầu đề 
cho những câu chuyện mua cười ở các gia đình. Ô nhà trường cụ đồ 
Lê, những người bạn học của anh luôn luôn xì xào dè bỉu: -"Chắc là vì 
hắn tham của". Họ đoán như vậy và họ tìm đủ cách để cho anh bị nhục. 
Nhưng mặc cho mọi người gièm pha, anh học trò vẫn vui vẻ như không 
có việc gì xảy ra. Sau cùng, họ quyết định làm cho anh một phen xấu 
hổ trước mặt thầy và bạn. Nhân nhà thầy sắp có giỗ, họ bàn vói trưởng 
tràng tổ chức một cuộc thi dọn cỗ. Mỗi người học trò có vợ phải bảo 
vỏ mình dọn một mâm cổ dâng thầy, không được mướn người làm hộ. 
Cố nào ngon nhất sẽ được thầy khen. Bày ra chuyện này, họ định bụng 
xem xem cô vớ cóc của anh kia sẽ nấu nướng ra làm sao. 

Biết như thế nên khi trỏ về nhà anh học trò chỉ một mực thỏ dài, 
Cóc hỏi chồng vì cön có gì mà buồn. Ban đầu anh còn giấu quanh, 
nhưng sau vì vớ gạn hỏi mãi, anh đành kể lại cho nghe câu chuyện. 
Nghe đoạn, cóc bảo: 

- Tưởng là gì chứ dọn cỗ thì em cũng không đến nối vụng về đâu. 
Chàng dùng lo gì cả. 

Nghe vợ nói thế, lòng anh cũng nguôi nguôi. Nhưng ngày một ngày 
hai, anh chẳng thấy vợ đi chợ sắm sửa gì lại sinh ra lo lắng. Mãi đến 
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ngày cuối cùng, trong khi anh đi học vắng, cóc mói gọi các nàng tiên 
từ trên tröi xuống, mỗi người một tay làm các món ăn. Chỉ trong chóp 
mắt, trên giá mâm đầy các thứ nem, mọc, giò, chả, bung, xào, v.v... mùi 
thơm phưng phúc. | 

Chiều hôm ấy, anh học trò đội cỗ đến nhà thầy mặc kệ những câu 
đùa nghịch quen thuộc của các bạn. Nhung họ không ngỏ răng sau khi 
nếm qua tất cả các cỗ, cụ đồ dừng lại bên cạnh mâm của anh, tấm 
tắc khen: 

- Nấu ăn như người nào đây thật là tuyệt. Có những món ăn chưa 
bao giò ta lại thấy ngon đến thế. | 

Kết quả lần ấy anh học trò thắng cuộc trước những con mắt ghen ty 
của bạn bè. 

Ít lâu sau, nhân ngày sinh nhật của thầy, bọn học trò lại bàn nhau 
mỏ một cuộc thi may quần áo. Bộ quần áo nào mà thầy mặc vừa nhất 
và đẹp nhất sẽ được trúng giải. Nhưng không được một aï đo vào người 
thầy, và áo quần thì phải do vợ học trò may chứ không được đi thuê 
thọ. Bọn họ bảo nhau: -"Chuyến này, xem thử cóc may vá ra làm sao 
cho biết". 

Anh học trò lại bước cao bước thấp trỏ vê. Thấy mặt anh buồn, cóc 
lại thủ thi: 

- Có việc gì mà chàng có vẻ không vui? 

Anh lại kể cho vợ nghe ý định của các bạn học. Nghe đoạn, cóc 
tƯƠI CƯỜI: 

- Tưởng là gì, chú may vá thì em đây cũng không đến nỗi vụng về. 
Chàng đừng có lo gì cả. 

Ngày hôm sau, đợi lúc chàng cấp sách ra khỏi cổng, cóc liền vào 
buồng đóng kín các cửa lại rồi hóa phép biến thành một con ruồi, ruồi 
bay ra đuổi theo chồng bám vào cổ áo. Khi đến trường, giữa lúc cụ đồ 
Lê bước ra giảng bài, ruồi ta bay đậu lên vai, lên cổ, lên lưng và lên 
mọi nơi trên áo quần cụ đồ, nhẩm thuộc tất cả kích tấc rồi mói bay lộn 
trỏ về. Chiều hôm ấy, anh học trò đi học về đã thấy một bộ quần áo 
xếp gọn để ỏ đầu giường. Anh giỏ ra xem: đường kim mũi chỉ khó có 
ai ăn đút. Nhưng anh chỉ lo không biết thầy mặc có vừa hay không. 
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Hôm sau là ngày nạp lễ, anh mang bộ quần áo đến trường, giữa lúc 
ấy các bạn anh đang giỏ áo quần cho thầy mặc thử. Nhưng chẳng bộ 
nào thầy mặc xứng ý: được quần thì hỏng áo, hay được áo lại hỏng quần. 

Anh học trò đưa bộ quân áo của mình cho thây mặc thử sau cùng. 
Cụ đồ mặc vào thật là vừa vặn, áo cũng như quần không chê được một 
chố nào. Cuối cùng mọi người tiu nghỉu vì anh lấy vợ cóc đáng lý là cái 
đích để mà cười thì không ngờ lại trúng cuộc. Song họ vẫn chưa từ bỏ 
ý định trêu ghẹo anh. 

Ít lâu sau nữa, nhân có hội mùa xuân, bọn học trò lại bàn nhau xin 
cụ đồ cho immở một cuộc thi vọ đẹp. Hẹn chiều hôm sau mối người phải 
thân hành đưa vợ mình đến cho thầy chấm giải. Bọn họ bảo nhau: -"Lần 
này thì tha hồ mà cười cho võ bụng!". 

Thật là một tin không hay cho anh chàng lấy vợ cóc. Anh cảm thấy 
tê tái và phải cố gắng lắm mới bước về được đến nhà. Thấy chồng nằm 
đài trên giường chẳng nói chẳng rằng, cóc gạn hỏi mãi mới biết được 
sự thật. Chồng kể xong, nói tiếp: 

- Bắt nàng đến trưởng để thi... Chúng nó thật là ác độc! 

Nhưng cóc thì vẫn tươi tỉnh: 

- Chàng đừng lo. Thiếp xin vì chàng đến trưởng chào thầy và các bạn 
của chàng. Dầu thiếp xấu xí nhưng cũng có chỗ sánh được với ngưồi. 
Đừng ngại] | | 

Chiều hôm sau, lúc anh học trò bước đi thất thểu đến trường thì cóc 
cũng lạch bạch nhảy theo chân. Mặt anh đỏ du, vừa ngưng vừa thương 
vợ. Anh cúi đầu không dám ngoảnh cổ nhìn mọi người. Cóc vẫn bình 
tĩnh nhảy theo chồng. Lúc sắp đến trưởng, cóc bảo: 

- Chàng đọi thiếp một lát! 

Nói xong cóc nhảy ngay vào một bụi cây rậm bên đường. Anh học 
trò vội chạy đến bụi cây rình xem. Nhưng chưa kịp ghé mắt nhìn, đã 
thấy từ bụi cây bước ra một cô gái da trắng môi son, mày ngài mắt 
phượng làm anh ngø ngác. Ngoảnh vào bụi anh thấy một tấm da cóc 
vứt lại một đống lù lù ỏ gốc cây. Hiểu ra đó là lốt của vợ mình, lập tức 
anh chạy vào xé nát tấm da. 
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Rồi đó hai vợ chồng sánh vai bước vào cổng trường lúc bấy giò đã 
chật ních những người. Mọi con mắt đều tròn xoe kinh ngạc vì vớ anh 
học trò mà họ tưởng là cóc, thì lại là người so với mọi ngưöi đàn bà 
khác như trời với vực. Quả đó là một vị tuyệt thế giai nhân. 


Từ đó hai vợ chồng quấn quýt với nhau không rồi. 


KHẢO DỊ 


Người Nghệ-an có truyện W cóc là một dị bản của truyện trên nhưng không 
nói tới các cuộc thi, cũng không nói tới việc cóc di canh lúa: 

Vợ chông một nhà nọ sinh được một con cóc và nuôi đến chín mười năm. 
Một hôm cả nhà di vắng, cóc ở nhà hóa thành một người con gái xinh dẹp 
ngôi dệt vải lại dọn đẹp trong nhà sạch sẽ. Có một bọn học trò di qua, cô gái 
đẹp ra cửa têm trầu mời khách ăn. Nhưng dến khi họ vào thì không thấy cô 
gái đẹp dâu nữa, mà chỉ thấy một con cóc, bèn bỏ di. Riêng có một anh học 
trò trong số đó, lúc về giục mẹ di hỏi: -"Nó là cóc, con lấy làm gì?" -"Mẹ cứ 
hỏi cho con dị". Bố mẹ cóc nhận lời gả con, không dòi hỏi gì. Ngày dưa dâu 
chẳng mấy ai dự, người ta bỏ cóc vào võng dưa về. Ai cũng chê cười: -" Người 
mà lấy cóc!". Nhưng đến đêm thì cóc hóa thành người, sáng dậy lại trỏ km hình 
dạng cóc. Được ba ngày, chồng bảo vợ: -"Người ta cười quá lắm, nàng phải 
làm cho họ thôi cười mới được". Cóc bèn hóa thành người ra mắt bà con làng 
xóm. Bố mẹ chông thấy thế mừng quá, giết trâu bò mời họ mời làng. Người 
ta nói: "Ăn cưới không bằng lại mặt" là thế”. 

Trong truyện trên, chắc người kể đã lược di nhiều tình tiết của truyện, 
nhưng vẫn giữ được một tình tiết dáng chú ý: vợ chàng học trò trước khi chuyển 
hóa thành người, đã có thời gian ngày là vật, dêm lại là người. 

Một truyện khác phổ biến ở miền Nam là truyện Nàng Ú/ có một số tình 
tiết giống và khác với truyện Lấy vợ cóc: 

Hai vợ chông nhà nọ hiếm con, hết lời cầu xin đức Phật dể có một dứa. 
Người vợ sau đó tự nhiên có mang và đẻ ra ö đằng trần một cô bé bằng ngón 
tay nên đặt tên là Nàng Út. Cho là quái, bố mẹ chỉ những muốn vứt bỏ di dâu 





1. Theo lời kể của người miền Bác, và Lăng- đờ (Landes), sách đã dẫn. 
2. Theo Bởđn khai của sách Hữu-lệp, sách Vinh-lại, sách Nhiêu-hợp, tập Ì. 
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cho khuất mắt. Một hôm, người bố đưa Út lên rừng sâu, bảo Út đứng chờ một 
chỗ, chờ chặt củi xong thì sẽ mang về. Nhưng sau đó ông ta theo dường khác 
lẻn về, bỏ con lại. Út cứ chờ bố hết ngày này qua ngày khác. Trước đó có một 
con qua ăn dưa nhả hạt ö gần chỗ Út đứng. Hạt mọc thành cây. Út dùng lá 
dưa như một thứ mái để che sương gió. Cây có quả, Út nâng niu quả dưa, định 
bụng dành cho bố. 

Bỗng có một hoàng tử đi săn qua đấy thấy quả dưa chín bèn hái ăn, quảng 
vỏ lại. Út ăn đưa thừa, tự nhiên có mang, đẻ ra một đứa con trai cũng bé xíu 
như mẹ nó. Hai mẹ con Ó trên cây đa. Sau đó một hôm nhó tói quả dưa ăn 
lần trước, hoàng tử bèn tìm đến khu rừng cũ. Trông thấy mẹ con Út, hoàng 
tử bỏ cả vào hai túi đưa về cung rồi lấy Út làm vợ. Vua cha thấy thế giận lắm, 
tìm cách chia rẽ. 

Một hôm vua ra lệnh cho các cung nữ, ai may áo cho vua vừa văn thì sẽ 
cho làm vợ hoàng tử. Bộ quần áo vua mặc vừa vặn và dẹp nhất là của nàng 
Út. Vua lại ra lệnh ai dọn cỗ mà vua nếm thấy ngon thì được lấy hoàng tử. 
Cỗ ngon nhất lại là của Út. Vua lại sai mỏ hội trong cung thi sắc đẹp, kén vợ 
cho hoàng tử. Trong khi hoàng tử lo lắng thì Út lập đàn cầu trời. Thần hiện 
xuống làm cho nàng lón lên như người thường, nhan sắc tuyệt vời. Vua hài 
lòng cho phép hoàng tử lấy Nàng Út. 

Lê Duy Thiện diễn ca truyện Màng Ú có kể lại nàng Út là tiên mà Ngọc 
Hoàng cho đầu thai. Khi sinh ra chỉ bằng con dế. Người bố mang lên nương 
để lại Ở chòi. Có một thái tử nước Triệu đến tuổi lấy vợ, vua cha định hỏi, 
công chúa các nước cho con, lại cho con mỏ hội kén vợ, chàng đêu không 
màng. Di săn vào chòi Út, thấy quả dưa, thái tử bèn ăn, ăn xong vút vỏ, đái 
vào vỏ rồi trỏ về. Út từ chỗ nấp bước ra không biết, ăn phải vỏ dưa có mang 
sinh được một con trai "to lón tức thời". Sau ba năm thái tử nhó chốn cũ lại 
di, thấy dứa bé giống mình bèn nhận Út làm vợ, dưa về cung. Ó đây cũng có 
ba cuộc thí như trên. Lần thi thứ ba, thiên đình làm cho Út thành người lón, 
xinh đẹp, lại cho một quạt, một dàn. Quạt đàn này khi các nước đến xâm 
láng thì: 

...Q„uqf uờo giông tố liền rq, 


Đá Ung cây ngõ xem dà đữ thay! 


1. Theo Lãng- đờ (Landes), sách đã dẫn. 
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...Vøhe đờn (đàn) liệt quốc suy lòng, 
Âu làm hàng biểu cho xong mù uề'. 


Một truyện khác Người lấy cóc lưu hành ỏ một địa phương miền Bắc, nhưng 
nội dung thì lại giống với truyện Lấy chồng dê (số 128), chỉ có khác nhân vật 
ö đây là cóc”. 

Đồng bào Tày (Thổ) có truyện Kim Quế: 

Nàng Kim Quế, con gái đúc Phật Thiên dàng vì tính tình phóng túng nên 
bị đày xuống trần, nhưng lại sinh lạc vào xã hội loài khi. Tuy vậy, nàng vẫn có 
tài nghệ hơn đòi, thường ngày chẻ trc đan chiếu, chiếu dẹp như lụa thêu, 
gấm dệt. 

Một hôm có bà lão tói nhận dem chiếu đi bán, bà lão bán cho hoàng tử 
Chúa Ba. Thấy chiếu đẹp, Chúa Ba lên rừng để gặp. Sau khi trò chuyện, mới 
biết tuy rằng đội lốt khi mà là người tiên, bèn rước về cùng nhau ăn ỏ như 
vỌ chồng. 

Muốn trêu tức Chúa Ba, vua ra lệnh cho hoàng tử phải làm cỗ yến, ngon 
thì sẽ nhường ngôi cho. Kim Quế nhờ chị em tiên xuống làm hộ nên cỗ Chúa 
Ba được giải nhất. Lần thứ hai thi may áo, lại đoạt giải nhất, nhờ sai ruồi vào 
cung do người vua. Lần thứ ba thi vợ đẹp, Kim Quế gọi tiên nữ xuống mang 
"nha linh đơn" để tắm. Tắm xong, khi biến thành người đẹp, lại chiếm giải. 
Kết quả, Chúa Ba được vua nhường ngôï. 

Người Mèo có truyện Nàng tiên khi cũng lấy khi thay cho cóc: 

Một ông vua có ba hoàng tủ, riêng hoàng tủ thứ ba người xấu xí, một hôm 
đi lạc vào nước khi và yêu nàng công chúa khi vốn là một nàng tiên giáng trần. 
Khi dưa vợ về, hoàng tử bị mọi người dè biu, nhất là vua cha. Để buộc con 
bỏ vợ, vua cho tổ chúc lần lượt ba cuộc thị giữa ba người vọ của ba hoàng tử, 
ai nhất thì chồng được vua nhường ngôi, ai kém thì phải duổi. Lần dầu thi dọn 
cô, khi nhờ hai trăm bạn tiên xuống giúp cho mỗi người một món; lần thứ hai 
may áo quần, khi nhờ bạn tiên mang gấm vóc xuống may và tàng hình vào 
cung vua đo khổ người; lần thú ba thi sắc đẹp, khi đến cung rùng mình hóa 
thành người đẹp tuyệt trần, áo quần như dát vàng dát bạc. Hoàng tử thứ ba 
quả được truyền ngôi như truyện của người Tày”. 

1. Theo Thơ Nàng Úi. 
2. Theo Sâ-ông (Chéon). Sưu tầm một trăm bài tiếng An-nưm. 


3. Theo lời bể của người Thói-nguyên, Cao-bằng. 
4. Theo Truyện cổ dân tộc Mèo. 
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Người Miến-diện (Myanmar) có truyện Nàng Nhái: 


Có hai vọ chồng già hiếm hoi, đẻ được một con nhái. Họ giữ lại nuôi, người 
ta gọi là "Cô bé nhái". Mẹ cô chết, người bố lấy vợ kế có hai con riêng, chúng 
nó xấu bụng ghét nhái. Hồi ấy hoàng tử thú tư làm lễ kén vợ bằng cách ném 
hoa. Các tiểu thư được gọi vào cung. Nhái cũng đòi đi, chúng chế giễu không 
cho vào cửa. Nhái nói khéo, được lính cho vào. Các cô tiểu thư xõa tóc. Hoàng 
tử tung hoa huệ lên tròi, không ngò hoa rói trúng đầu nhái. Hoàng tử dành 
kết hôn với nhái, người ta gọi là "bà chúa nhái”. Một hôm vua cha muốn truyền 
ngôi cho con, mới mỏ một cuộc thi tìm bắt nai vàng. Các hoàng tử khác chỉ 
tìm dược những con nai thường, chỉ có chông nhái nhờ có nhái, tìm dược nai 
vàng. Vua cha lại mỏ cuộc thi dem đến thức ăn sống nhưng sau buổi lễ, gạo 
phải không mốc, thịt không ôi. Các hoàng tử khác đem gạo thịt nấu sẵn, chỉ 
có nhái đưa gạo thịt sống đến, trải qua mấy ngày mà vẫn tươi. Lần thứ ba vua 
thi vợ dẹp. Thấy hoàng tử lo lắng định di tìm một cô gái đẹp, nhái bảo: - "Cú 
dưa em dến là đủ!" Khi đến nơi bước lên diện, nhái vẫn là nhái. Hoàng tử thú 
tư thẹn dỏ mặt khi vua hỏi: - "Tiểu thu xinh đẹp của con dâu?" Nhưng nhái dã 
bước ra nói: "Thưa con đây!". Nói rồi cỏi da nhái hóa thành cô gái đẹp như 
tiên. Hoàng tử vội vàng chụp lấy tấm da ném vào lửa!. 


Người Pháp cũng có truyện Cøn nhái gần giống với truyện trên: 


Một người dàn bà dang muốn tìm vợ cho hai con trai. Những cô gái xung 
quanh đều từ chối. Một hôm hai anh em bàn nhau bói vợ bằng cách mỗi người 
bắn một phát tên, gặp ai lấy nấy. Mũi tên của người anh rới vào một chuồng 
gà, gần dấy có cô gái xinh đẹp mười tám tuổi. Còn múi tên của cm không may 


roi xuống bùn, một con nhái nhảy ra. 


Em dành phải lấy nhái làm vợ. Nhái dưa chông về sống chung trong một 
căn lầu, không có ai lai vãng. Một hôm hai anh em tìm đến nhà chú là một vị 
vua cai trị nhiều nước. Người chú ra một cuộc thi vui nhộn, hẹn mỗi người 
đem chó đến, chó của ai chạy qua mấy hàng chai lọ mà không đổ thì cno cai 
quản một nước. Nhái đưa cho chông một cái hộp, mỏ ra có một con chó con, 
chó chạy lon xon tránh né rất gọn, không có một chai lọ nào đổ cả, trong khi 
dó chó của người anh thì làm đổ lung tung. Thế là chồng nhái được cai quản 
một nước. Lần thú hai chú lại mỏ cuộc thi: ai đưa đến một sợi dây nắm gọn 
trong tay, nhưng có thể quấn quanh lâu đài ba vòng thì cho cai quản một nước 


1. Theo Miến-diện đân gian cố sự, sách đã dẫn. 
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khác. Dây của người anh chỉ quấn được hai vòng, còn dây của chồng nhái quấn 

đến năm vòng. Lần thứ ba người chú lại thi vợ đẹp. Vợ nhái chuẩn bị một cái 

xe to bằng quả quýt có bốn con chuột kéo và một con mối (thạch sùng) cầm 

cương. Trước khi lên đường, nhái nhảy xuống bùn mội lát, bước lên là một cô 

gái rất xinh, mặc áo đẹp, xe của nhái hóa thành cỗ xe bốn ngựa có người xà 

ích ăn mặc sang trọng. Thế là được chú cho cai quản một nước thứ ba!. 
Truyện của người Ả-rập vùng sông Nin (Ni): 


Một ông vua có ba người con. Khi con đến tuổi lấy vọ, người bố bảo họ 
trèo lên nền của một lâu đài, mỗi người bắn một phát tên, trúng vào dâu thì 
lấy vợ ỏ đó. Mũi tên của hoàng tử cả ri xuống nhà một viên đại thần, được 
kết duyên với con gái ông ta. Mũi tên của hoàng tử thứ hai roi vào nhà một 
viên tướng, cũng dược lấy con ông này. Mũi tên của hoàng tử thú ba rơi vào 
một gian nhà có một con rùa lón. Hoàng tử đành phải lấy rùa làm vợ như lời 
vua cha dã giao ước. Sau đó, một hôm vua ăn không ngon, ra lệnh cho mỗi 
hoàng tử phải mang đến một mâm thức ăn. Hai mâm thức ăn của hai người 
chị dâu đưa đến trỏ nên tanh tưởi hôi hám (do rùa làm ra như thế), còn mâm 
của rùa được vua khen ngợi vì ăn ngon. Vua sai dọn tiệc mời vợ các hoàng tử 
tói dự. Rùa bảo chồng đưa mình đến. Sắp tói nơi, rùa trút vỏ hóa thành một 
cô gái áo quần rực rõ, cử chỉ lịch sự. Còn hai chị do rùa hóa phép làm cho áo 
quàn trỏ nên lố lăng, dã"thế lại bắt chước củ chỉ của rùa nên làm trò cười cho 
mọi người. Trong khi đó thì hoàng tử út bí mật ra đốt cái vỏ rùa, để cho vợ 
khỏi trỏ lại kiếp vật. 

Truyện của người Thổ Thát-đát ö núi An-tai (Altai): 


Một người lái buôn có ba người con, một hôm bảo họ: -"Đúa nào mộng 
thấy vọ như thế nào thì lấy người như thế ấy". Người anh cả lấy con gái mội 
lái buôn; người thú hai lấy con một viên chức; còn người thứ ba mộng thấy 
được làm chồng nhái, dành phải lấy một con nhái. 

Một hôm bố chồng sắp đi chầu vua, bảo nàng dâu thú nhất may một cái 
áo, nàng dâu thứ hai may một cái quần, còn nàng dâu thứ ba khâu một đôi 
ủng. Nhái đưa cho chồng một đôi ủng thêu rất dẹp. Còn công trình của hai 
người kia không dáng kể. Sau đó, bố chồng bảo ba nàng dâu làm bánh. Bánh 
của nhái ăn rất ngon, còn của hai người kia rất dỏ. Sau đó, bố chồng lại bắt 
ba nàng dâu tới hát trước mặt mình. Dâu nhái xuất hiện dưới dạng một cô gái, 


1. Theo Truyện bể Niuéc-ne (Niuerndi$), Pháp. 
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hát những bài hay đến nỗi bố chồng nói với mọi người rằng chưa bao giÖ ông 
thấy có một người thanh sắc tuyệt vời như vậy. Bèn gây dựng cho con út thành 
một lái buôn lón, còn hai người con kia trỏ thành kẻ chăn cừu, vọ của họ 
thành dầu bếp. 


Truyện của một địa phường ö Dúc: 


Một ông vua bảo ba hoàng tử ai mang về một tấm thảm dẹp nhất, sẽ cho 
thừa kế ngai vàng. Doạn vua cho thối lên trời lần lượt ba cái lông chím, để 
lông chỉ cho từng đứa con hướng di tìm. Chiếc lông thối cho hoàng tử thứ ba 
rới trúng một cửa hầm, hoàng tử nhấc cửa hầm lên thấy có tam cấp di xuống 
dất rất sâu, bèn cứ thế trèo xuống, cuối cùng thấy có một con cóc lón, xung 
quanh là một bầy cóc con. Biết được cái mà hoàng tử cần, cóc cho hoàng tử 
một tấm thảm. Dưa về. thảm ấy dẹp vượt xa của các anh. Lần thứ hai, vua bảo 
các con di tìm một cái nhân. Cũng tại dáy hầm, nhồ cóc, hoàng tử lấy dược 
nhẫn thần dưa vê cho vua cha. Lần thứ ba vua bảo mỗi người di tìm một cô 
VvỌ, ai có vợ dẹp nhất sẽ được nối ngôi. Cũng tại đáy hầm, cóc cho hoàng tủ 
một con cóc con, lúc về hóa thành cô gái dẹp. ˆ 


Một loạt truyện sau dây cũng cùng một chủ đề và hình tượng như các truyện 
trên (người lấy vợ là vật, khi dưa về thì ngày là vật, đêm là người, lại có nhiều 
phép huyền diệu nhờ dó giành thắng lợi trong các cuộc thi). Nhưng do chồng 
làm tiết lộ bí mật của vợ, hoặc nôn nóng muốn vợ sóm hóa thành người nên 
đã gây ra sụ chia ly vĩnh viễn (hoặc tạm thời nhÒ có sự nỗ lực cứu vãn của 
chồng qua nhiều thử thách). 


Truyện của người Nga Công chúa ếch: 


1. Một dị bản sưu tầm ở đảo Xi-ra (Syra) (Hy- lạp) đại thể cũng có một ông vua 
bảo ba người con bắn tên để bói vợ. Kết quả hoàng tử cá lấy được công chúa ở 
một nước khác, hoàng tử thứ hai lấy con gái một hoàng tử nọ. Còn hoàng tử ba 
thỉ mũi tên cắm vào một đống phân, moi ra thì thấy ở dưới có một tấm đá cẩm 
thạch, lật lên, thấy có đường tam cấp dẫn xuống một cái hang. Ỏ đây thay cho 
cóc là những con khi ngồi xung quanh một con khi mẹ. Mẹ khỉ bảo hoàng tử lấy 
một trong số con gái mỉnh làm vợ... Tiếp đó là những công việc do vua cha ấn 
định: vua hứa sẽ nhường ngôi cho người nào trang hoàng nhà cửa đẹp, đưa đến 
một giỏ trái cây tươi ngon; có người vợ trong ngày hội được tôn là đẹp nhất. Vợ 
khi bảo chồng nhờ mẹ mình làm tốt hai việc trên, còn việc thứ ba thì vợ khi mặc 
áo quần đẹp, cưỡi ngựa đẹp và di nhiên đã biến thành cô gái đẹp, nên được mọi 
người trằm trổ khen ngợi. 
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Một ông vua cũng có ba hoàng tử, lúc họ đến tuổi lấy vợ cũng có cuộc bói 
vợ bằng cách bắn mỗi người một phát tên, hễ cô nào nhặt dược tên của ai thì 
sẽ là vợ của người ấy. Kết quả, có hai cô gái nhặt được mũi tên của hai hoàng 
tử anh, còn mũi tên của hoàng tủ thú ba thì cũng như truyện trên, do một con 
ếch nhặt được, dành phải tuân thco số mệnh. Một hôm vua cha muốn biết tài 
may vá của các nàng dâu, lần thứ hai muốn biết tài nấu nướng và lần cuối 
cùng là tài khiêu vũ trong dạ hội. Hai lần thí dầu, nàng dâu ếch làm dẹp lòng 
vua cha. Lần thứ ba, thấy chồng buồn, ếch bảo đừng lo, rồi trút lốt thành một 
cô gái tuyệt dẹp sánh vai chồng vào dạ hội. Khi ăn tiệc, ếch bỏ những miếng 
xương và rượu thừa vào ống tay áo. Hai chị dâu cũng bắt chước. Khi nhảy, 
ếch vung tay áo, có hàng dàn chim bay ra cùng cảnh núi sông xuất hiện rất 
đẹp mắt. Khi hai chị vung tay áo thì xương xấu cùng những giọt nước tung tóc 
vào khách. Hết dạ hội, hoàng tử thứ ba đi tìm lốt ếch đốt di. Vợ vê nhà tìm 
mãi không dược. chỉ kịp cho chồng biết rằng một khi mất lốt, hai người sẽ 
phải chịu cảnh chỉa lìa, doạn biến mất. 


Dược hơn một năm, chồng nhó vợ bỏ nhà di tìm. Tìm mãi mói biết vợ mình 
đang bị biến thành một chiếc quạt vàng của một bà tiên. Hoàng tử cướp được 
quạt, bẻ gãy chuôi thì công chúa ếch hiện ra. Ếch cho chồng biết chỉ một tý 
nữa là mình sẽ bị buộc di lấy chồng. Lập túc hai vớ chồng ngồi lên một tấm 
thảm bay. Bay dược một chốc, chú rể mi biết tín đuổi theo. Đuổi gần kịp thì 
tấm thảm dã dưa hai vợ chồng vào nước Nga, mọi người ỏ dây đổ xô ra dón 


tiếp hai vợ chồng. Từ đấy không có gì làm cho họ chia lìa nhau nữa". 


Một truyện của An-độ: 


Một ông vua cũng mở cuộc bắn tên cho bảy hoàng tử bói vợ. Mũi tên của 
người thú nhất röỏi vào nhà của một viên dại thần, năm mũi khác đều lọt vào 
lầu của các nhà quý tộc, còn một mũi tên của hoàng tử út thì rơi trúng vào 
một cây mc. Theo quyết định của vua cha, hoàng tử út phải lấy một con khi 
sống Ö cây me, nhưng các nhà tiên trí đều biết rằng vợ hoàng tử là một nàng 
tiên. Tuy là khi, nhưng vợ hoàng tử lại nói khéo, giỏi âm nhạc và có nhiêu tài 
nghệ (ỏ dây gần giống với tình tiết trong truyện Kửn Quế của đồng bào Tày). 
Các chị dâu tò mò dòi mỏ một cuộc lễ cho các nàng dâu tới dự. Vọ hoàng tử 
thứ bảy thấy chồng buồn, bèn an ủi chồng, nói mình có thể di dự được. Nói 
rồi cỏi lốt khi thành một cô gái dẹp, mặc áo quần đẹp. Đoạn bảo chồng: -"Hãy 





1. Theo Truyện dân giưn Nga (bản dịch của Nguyễn Hải 5a). 
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giữ cẩn thận cái lốt này nếu mất nó chúng ta sẽ gặp chuyện bất hạnh". Trong 
cuộc lễ, nàng dâu út dang lúc được mọi người trầm trồ ca ngợi thì bỗng quần 
quạt kêu lên mấy tiếng: -"Tôi cháy! Tôi cháy!" rồi biến mất. Chính lúc dó ở 
nhà hoàng tử đang đốt cái lốt khi. Thế là hoàng tử mất vợ, mất luôn cả lâu 
dài do vợ hóa phép hiện ra, chỉ còn tìm được có mỗi một chiếc sáo bạc. Hoàng 
tử cầm sáo bạc di tìm vợ, cuối cùng gặp một vị thần chỉ dường cho vào vườn 
nhà trời. Ở dây chồng thấy vợ dang ngồi trên một cái ngai bằng kim cương, 
bèn mang sáo ra thổi lên một bài: vọ nhận ra chồng. Nhờ vua nhà trời say mê 
tiếng sáo nên chàng được cùng vợ sum họp và sống trên đó. 


Truyện của Phần-lan (Finlandc): 


Túc-ki-mô là con trai út của một ông vua. Ở đây cũng có một cuộc bói vọ 
bằng cách bắn tên của ba hoàng tử. Khi Túc-ki-mô di tìm mũi tên ỏ trong rừng 
thì thấy ngồi lên đó là một con nhái: - "Chào hoàng tử, nhái nói, tôi bây gIÒ 
là vợ chưa cưới của chàng". Túc-ki-mô mang nhái về không vui một chút nào. 
Một hôm vua bảo các nàng dâu: - "Mai ta sẽ đến xem các cô nấu ăn ra làm 
sao?" Khi trỏ về, nhái bảo chông ngủ, dể mình còn sửa soạn bữa ăn. Hoàng 
tử giả vò ngủ thì thấy vớ đã cỏi lốt, biến thành một cô gái dẹp bước ra cửa 
sổ, gọi lón: - "Höi giống nòi hùng mạnh, gia dình danh tiếng! Hãy tói giúp tôi 
dọn bữa tiệc cho vua!". Tự nhiên có tám con thiên nga đỗ xuống, treo bộ cánh 
Ở tưởng và hóa thành những cô gái dẹp. Cùng với vợ nhái, các cô dệt những 
khăn ăn đẹp và nấu nhũng món ăn tuyệt phẩm làm cho lòng kiêu căng của 
các chị dâu xẹp xuống. Lần thứ hai, hoàng tử mang đến cho vua một sö-mi do 
vỏ mình đệt tuyệt đẹp. Lần thú ba trong hội khiêu vũ, vợ nhái đã nhảy những 
điệu kỳ diệu. Túc-ki-mô di hỏi một bà thầy bói làm sao để cho vợ sẽ là người 
mãi mãi. - "Phải trộm cái áo da nhái và dốt đi!". Hoàng tử nghe theo. TrỎ vệ, 
vợ trách chồng hết lời: - "Dáng lý đợi ba hôm nữa, tôi sẽ thành người vĩnh 
viễn, còn như thế này thì đành phải chía tay". Đoạn biến thành thiên nga 
bay mất. 

Một số truyện sau dây cũng là dị bản của của truyện Người lấy cóc nhưng 
kết cấu có biến dạng: một phần kết họp với hình tượng của truyện Giáp Hải 
(số 149, tập IV), (cô gái trong con vật hiện ra lúc vắng ngưỏi, nấu ăn quét 
dọn nhà cửa cho ân nhân) và một phần nữa thì tương tự vói truyện Hoàng tử 
A-mớót uới nàng Pa-ri Ba-nu trong Nghìn lẻ một đêm (xem Khảo dị truyện số 
107, tập HH). 


Truyện của Ac-mê-ni (Arménic): 
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Một ông vua có ba hoàng tử. Khi đến tuổi kết hôn, theo phong tục, họ 
phải đến dự một dám hội và quảng quả táo vào đám đông để bói vợ. Hai quả 
táo của hai hoàng tử anh trúng hai cÔ gái, còn của hoàng tủ út rơi vào một 
cái giếng trong có một con nhái. Coi là định mệnh, hoàng tủ đành phải đem 
nhái về. Mấy ngày đầu mỗi khi hoàng tủ về nhà đều thấy bàn ăn đã dọn sắn. 
Để ý rình xem, hoàng tử thấy một cô gái đẹp từ lốt nhái bước ra làm bếp. 
Hoàng tử bèn đột ngột xông vào ôm lấy cô gái, và mặc dù cô cho biết rằng sẽ 
phải hối hận, hoàng tử cũng xé lốt nhái để cho cô thành người. 


Một hôm vua ra lệnh cho các con phải mang một tấm thảm lón có thể cả 
một dội quân ngồi lên mà vẫn còn thừa. Hoàng tử về khóc vói vợ. Vợ nói: - "Thấy 
chưa! Tôi dã bảo dừng xé lốt của tôi. Nhưng dừng có làm ầm lên. Hãy đến cái 
giếng mà anh vót tôi về, gọi to: "Con gái ông bảo tôi đến thưa với ông gửi lên 
cho nó một tấm thảm bé nhất của ông"". Dưa thảm về, vua rất vừa ý. Lần thú 
hai lại một thử thách mới, và nhò bố vợ, hoàng tử cũng làm xong. Thủ thách 
thứ ba là "tìm một con người cao một gang, râu dài hai gang". Vẫn theo lời vợ 
đặn, hoàng tử dến giếng gọi to: - "Con gái ông bảo đưa lên cho nó một người 
lùn nhỏ của ông". Đưa đến cung vua, người lùn nhỏ mắng vua sa sả về những 
đòi hỏi ngu ngốc và tặng cho vua những quả đấm. Đến quả dấm cuối cùng, 
vua võ dầu. Hoàng tử út bèn lên ngôi. 


HN) 


Mội truyện khác cũng của người Ac-mê-ni (Arménic): 


Một chàng trai theo lời bà dặn mỗi buổi sáng ném xuống biển một tấm 
bánh. Anh làm việc đó không nản. Bỗng một buổi chiều đi chợ về, anh thấy 
nhà mình đã được quét tước dọn dẹp sạch sẽ, một hôm khác thì thấy thịt sống 
mua làm thức ăn dã được nấu lên. Cũng như hành dộng của nhân vật Giáp 
Hải hay Tú Uyên, anh giả vò di nửa dường lộn về nấp rình thì thấy một con 
cá từ dưới nước hiện lên trút lốt thành cô gái tới làm bếp cho anh. Anh từ 
chỗ nấp xông ra bắt lấy, và sau dó dược sự đồng ý của người bà của con cá, 
lấy nàng làm vọ. 


Thấy vợ chàng xinh đẹp ít có, nhà vua lập tâm chiếm doạt. Vua bèn dưa 
ra những dòi hỏi không thể thực hiện được buộc anh phải làm nếu không thì 
giết chết. Trước hết, anh phải di tìm một cái nhà bạt có thể chc cho tất cả 
lính tráng và dân cư trong thành phố mà vẫn còn thừa chỗ. Cô vọ cá thấy 
chồng kêu khóc, bèn đến bờ biển gọi to: - "Bà ơi, bà mang cho cháu cái nhà 
bạt bé nhất!". Thấy việc thứ nhất làm xong, vua lại đòi một tấm thảm rộng trải 
trong nhà bạt. Sự việc cũng diễn ra như lần trước. Sau cùng nhà vua bắt đưa 
đến một đứa trẻ lên một biết nói biết đi. - "Bà oi! Cô vợ cá gọi, bà dưa em 


892 


KHO T.ÌNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


cháu lên dây dể cháu bế tý!". Đứa bé lên gặp vua, nó liên vạch thói xấu của 
vua, vả vào mặt vua. Vua phải xin lỗi và húa chừa!. 

Về loại truyện có mô-típ đặc biệt: người nữ ăn thúc ăn thừa của người nam 
và có mang, kho tàng cổ tích ỏ Dông nam Á hầu như rất phổ biến. Sau đây 
là một số truyện tiêu biểu: 


1. Truyền thuyết của người Thái-lan. 


Ngày xưa, có một người dày mụn lở (gọi là ông chúa Trăm-ngàn-mụn-lỏ) 
không biết từ đâu đến võ hoang một miếng đất trên bò sông. Ông trồng nhiều 
ót và dưa chuột làm kế sinh nhai. Ö gần nhà có một cây dưa chuột có một 
quả lón phi thường nhờ nước giải của ông thường ngày bón cho cây. 


Quả dưa chuột ấy sau đó về tay công chúa con vua Trai-trung. Công chúa 
ăn vào tự nhiên có mang. Vua cho người đò la xem con gái mình quan hệ với 
ai nhưng không tìm ra. Vì thế đứa con trai công chúa sinh ra lên ba tuổi mà 
không có cha. Vua nghĩ ra một cách để biết ai là bố dẻ của nó, tức là bắt tất 
cả dàn Ông ö Trai-trung mỗi người càm một món thức ăn ỏ tay, hễ đứa bé đến 
xin ăn Ở người nào thì người ấy là bố nó. Bèn dánh trống hội họp toàn mường 
lại, bạn cho mỗi người một vật ăn được như người này cái bánh, người kia quả 
cây, v.v... không sót một ai. Vua bảo vú nuôi đặt đứa bé Ỏ cửa lầu trước mặt 
mọi người. Lúc ấy ông chúa Trăm-ngàn-muụn-]ỏ trong tay đang cầm miếng com 
nguội. Đứa trẻ di khắp nơi không xin ăn ö ai cả mà đến xin ăn Ỏ ông. Vua 
lập tức gả công chúa cho người ấy và sai đóng bè duối cả hai vợ chồng ra khỏi 
thị trấn. 


Chiếc bè dừng lại ỏ vườn dưa, hai vợ chồng Ở lại dây. Thần Đế Thích 
(In-do-ra) hiện ra cho họ một cái trống thần bảo hễ ước cái gì thì đánh một 
tiếng trống, sẽ được ngay. Lời ưóc dầu tiên của ông là làm sao cho mình được 
dẹp. Tự nhiên bao nhiêu mụn lỏ biến mất. Thấy vậy công chúa mừng rõ, lại 
ưÓc có vàng đủ đúc cho con trai một cái nôi. Vì vậy mà có tên là hoàng tử 
Nôi vàng. Về sau họ làm vua, xây dựng thành phố ö dây”. 


1. Một số truyện trên đều theo Cô-xcanh (Cosquin). Những truyện cổ tích Ấn-độ 
Uuà phương Tây. 
2. Theo La- Jông- ki- e- rơ (LaJonquière): Nước Xiêm uà người Xiêm. Về loại truyện 
như truyện trên với tình tiết vô tình có thai, Prơ- di-luýt-xki (Przylusski) cho 
biết. có nhiều truyền thuyết tương tự trong Nàng công chúa tanh mùi cứ Uuà con 
rắn thần trong cúc truyền thuyết ỏ Đông , Nghiên cúu châu , tập II (1925). 
Có thể xem thêm một số truyện trong Nghiên cứu những lễ tiết nông nghiệp 
của người Caœo-miên của Ê- vd-lìn Pô- rê Mát- xpê- rô (Eveline Poret Maspéro). 
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2. Truyện của người Cham-pa: 

Ta-bong một chàng lười bẩm sinh, một hôm di câu. Ba lần câu được cá thì 
ba lần bị quạ tha mất. Đến con thú tư hắn dái vào dầu cá. Qua lại tha cá di 
nhưng dánh rơi vào bể nước Ỏ cung vua. Công chúa thú ba bắt được cá dem 
về nấu ăn, không ngờ có mang. Vua muốn tìm ra bố dứa bé, hèn sai công chúa 
ném khăn trầu vào đám hội có dông dủ dân chúng đến dự xem khăn rơi vào 
người nào, nhưng khăn lại không roi vào người nào cả. Vua hỏi xem còn sót 
những ai. Người ta cho biết chỉ sót anh chàng Ta-bong vì lười mà không dến. 
Vua cho đi gọi, Ta-bong vẫn không di. Vua phải cho người cáng hắn đến dám 
hội. Lần này khăn trầu của công chúa rơi đúng vào khố Ta-bong. Vua sai lính 
giết cả hai nhưng lính lén lút tha cho họ, rôi lấy máu chó bôi vào gướm để 
tâu đối với vua. 

Nằm thẳng cẳng dưới cây xoài, Ta-bong chờ cho quả roi vào miệng mới ăn. 
Vua quạ đến ăn xoài thấy anh, tưởng là cái xác chết bèn sà xuống mổ, liền bị 
anh tóm cổ. Qua phải cho anh hòn đá ước. Nhò có đá, anh ước ra lâu dài, 
nhà cửa, trâu bò và kẻ hầu người hạ ở trên phía nguồn. Một hôm anh sai quân 
dắp chắn nguồn nước. Thấy dân khổ vì sông khô cạn không có nước dùng, 
nhà vua sai người lên phía nguồn thăm dò, thì thấy lâu dài nguy nga, trên có 
cắm môi lá cò đê chữ "Vua mới". Quân đội nhà vua kéo lên dịnh dánh. Nhưng 
trên thành lại treo một lá cỏ khác bảo vua cũ hãy nhường ngôi cho vua mới, 
dân sẽ có nước uống. Sau khi nghĩ ngợi, vua thuận nhường ngôi cho con rể'. 


1. Theo Lãng- đờ (Landes): Truyện cổ tích Cham-pa. Người Mèo cũng có một 
truyện tương tự: Một anh chàng lười bẩm sinh. Bị bố mẹ đuổi, hắn nằm trên 
thuyền, thuyền giạt vào một gốc sung. Từ đấy hắn sống bằng cách há miệng chờ 
sung, ăn đấy ia đấy. Cá và quạ rủ nhau đến ăn, chúng cắn nhau, cuối cùng quạ 
quắp cá mang đi, tình cờ đánh rơi vào vườn vua. Công chúa thấy cá bắt lấy 
nướng ăn, từ đấy cố mang đẻ ra một con trai: thằng bé khóc lóc luôn canh, ai 
dỗ cũng không nín. Để tìm ra bố đứa bé, vua ra lệnh cho dân chúng mỗi người 
đến dỗ một lần. Lười không đến, nhưng rồi vua cũng sai lính khiêng đến. Đứa 
bé quả nín. Vua gả công chúa cho Lười và đuổi đi. Hắn lại đến chỗ cũ sống bằng 
sung rụng. Một con quạ tưởng là xác chết định ria thịt, bị hắn bắt được. Quạ 
phải cho hắn một cái trống có ba mặt: một mặt đánh ra cơm thịt, một mặt đánh 
ra áo quần tiền bạc, một mặt đánh ra cuốc và đổ dùng. Dùng trông càng lâu 
càng phải đánh nhiều mới nghiệm. Nhờ đó mà Lười bỏ được tật lười (Truyện cổ 
đân tộc Mèo). Giống truyện trên, người Dao Thanh-y có truyện Vua Quạ. Ỏ đây 
trống vua Quạ cho có 4 mặt: một mặt đánh ra mưa, một mặt ra nắng, một mặt 
ra gạo, một mặt ra vàng bạc. Khi giàu rồi, chồng bảo vợ đón bố về chơi. Bố vợ 
(vua) bảo phải cố vàng rải đường mới chịu đi. Chồng gõ trống có ngay. Bố vợ 
ngốt cả người, mải ngắm, đầu đập vào tường, chết (Đức Hùng, Phù Ninh: Nờng 
.Ấi Kao). 
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127. CÂY THUỐC CẢI TỦ HOÀN SINH 
HAY LÀ SỰ TÍCH THẮNG CUỘI CUNG TRĂNG 


Ngày xưa ö một miền nọ có thăng Cuội làm nghề đốn củi. Tất cả tài 
sản của Cuội chỉ có một chiếc rìu. Một hôm như thường lệ, Cuội vác 
rìu đi vào rừng sâu tìm cây mà chặt. Khi lội qua một con suối nhỏ, Cuội 
bỗng giật mình trông thấy một cái hang hổ. Nhìn trước nhìn sau, chỉ 
thấy có bốn con hổ con đang vòn nhau trước hang, Cuội liền xông đến 
vung rìu bổ cho mỗi con một nhát lăn quay ra đất. Nhưng vừa lúc đó, 
con hổ mẹ cũng về tói nơi. Nghe một tiếng gầm kinh khủng ỏ sau lưng, 
Cuội chỉ kịp quảng rìu leo thoän thoát lên một ngọn cây cao. Từ trên 
cây nhìn xuống, Cuội thấy hổ mẹ lồng lộn trưóc đàn con đã tắt thỏ. 
Nhưng chỉ một lát sau, hổ mẹ bỗng bỏ con nằm đấy, lắng lặng chạy đến 
một gốc cây gần chỗ Cuội ẩn, miệng đóp lấy một ít lá cây rồi trỏ về 
nhai móm cho đàn con. Khoảng giập bã trầu, bốn con hổ tự nhiên cụ 
cựa, vẫy đuôi rồi sau đó lại đi đúng chạy nhảy như thường. Biết đấy là 
cây thuốc thần, Cuội chờ cho hổ mẹ tha con đi nơi khác, lần xuống tìm 
đến cây thuốc kia, đào gốc vác về, 

Dọc đường, Cuội gặp một ông lão nằm vật trên bãi cỏ. Cuội ghé lại 
xem thì ra ông lão đã chết. Chàng đốn củi liền đặt gánh xuống, không 
ngần ngại rút ngay mấy lá cây quý rồi cúi xuống nhai móm vào miệng 
ông lão. Mầu nhiệm làm sao, móm vừa xong, ông lão đã mỏ bừng mắt 
tỉnh dậy. Ông hết lời cảm ớn chàng trai cứu mạng và hỏi chuyện. Thực 
tình, Cuội kể lại tất cả. Nghe xong, ông lão kêu lên: 

- Trời öøi!' Lão từng nghe nói cây này vốn tên là cây đa có phép "cải 
tủ hoàn sinh”. Thật là lão có phúc mỏi được gặp con. Con hãy chăm 
vun bón cho nó để cứu thiên hạ. Nhưng nhó đừng có tưới bằng nước 
bẩn mà cây bay lên trời đó. _ 


1. Đoạn này theo Nghiêm Toản. Việ-ngm Uờn học sử yếu. 
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Nói rồi ông lão chống gậy ra đi. Còn Cuội thì gánh cây về trồng ở 
góc vườn để tiện chăm sóc hàng ngày. Luôn luôn nhó lời ông lão dặn, 
ngày nào Cuội cũng tưới cây bằng nước giếng trong. 


Từ ngày có cây thuốc quý, Cuội cứu sống được rất nhiều người. Hễ 
nghe nói có ai vừa nhắm mắt tắt hơi là Cuội lập tức mang lá cây đến 
tận nơi cứu chữa. Tiếng đồn Cuội có phép lạ lan đi khắp nơi. 


Một hôm, Cuội lội qua sông thấy xác một con chó chết trôi. Thương 
tình, Cuội vót lên rồi giỏ lá giắt trong mình ra cứu chữa cho chó sống 
lại. Con chó quấn quýt theo Cuội tỏ lòng biết ön. Từ đấy Cuội có thêm 
một con vật tĩnh khôn làm bạn. 


Một lần khác có một lão phú hộ ở làng bên cạnh hót hơ hót hải chạy 
đến tìm Cuội vật nài xin Cuội cứu cho con gái mình vừa sẩy chân chết 
đuối. Cuội vui lòng theo về nhà và đưa lá ra chữa. Chỉ một lát sau, mặt 
cô gái đang tái nhợt bỗng hồng hào hẳn lên. Rồi nàng mỏ bừng mắt 
ra, vươn vai ngồi dậy. Lão phú ông xiết bao mừng rõ, bảo Cuội muốn 
lấy gì cú việc chọn tùy thích. Cuội ngỏ ý chỉ muốn lấy cô gái làm vọ. 
Biết Cuội là ân nhân của mình, cô gái thuận làm vớ chàng. Lão phú 
ông cũng bằng lòng gả con cho Cuội. - 


Vợ chồng Cuội sống với nhau thật vui vẻ êm ấm. Nhưng trong vùng 
có bọn con trai hồi trước vẫn ngấp nghé cô gái của lão phú ông, nay 
thấy bông hoa thơm tự nhiên lại lọt vào tay anh chàng đốn củi thì ngấm 
ngầm ghen ty và cố tìm cách làm hại cho bõ ghét. Một hôm chờ lúc 
Cuội lên rừng, chúng xông đến định bắt lấy vợ Cuội. Không ngờ vợ Cuội 
chống cự quyết liệt, chúng bèn giết chết. Giết đoạn, chúng vẫn sọ bị lộ 
vì biết Cuội có phép chữa cho người ta sống*lại, nên chúng lại moi ruột 
người đàn bà vứt xuống sông rồi mới kéo nhau đi. Khi Cuội gánh củi 
trỏ về thì thấy vợ đã chết lạnh từ bao giò rồi. Cuội vội bút lá để móm 
nhưng móm bao nhiêu vẫn không công hiệu, vì không có ruột thì làm 
sao mà sống lại được. 

Thấy chủ khóc lóc thảm thiết, con chó lại gần xin hiến bộ ruột của 
mình để thế vào bộ ruột của cô chủ. Cuội chưa từng làm thế bao giò 
nhưng cũng liều nhắm mắt mượn bộ ruột chó thử cứu cho vớ mình xem 
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sao. Quả thực sau khi lấp ruột vào, vớ Cuội lại sống lại như trước. 
Thưởng con chó vì chủ mà chết, Cuội bèn nặn thủ một bộ ruột bằng 
đất lắp vào bụng chó rôi nhai lá thuốc dịt vào; không ngỏ chó cũng 
đứng dậy, vẫy đuôi liễm vào tay Cuội. Vọ với chồng, người vói vật từ 
đấy lại quấn quýt hơn trước. 

Nhưng Cuội không ngỏ rằng cũng từ đấy tính nết của vớ mình có 
phân thay đổi. Ngưõi đàn bà ấy dưỡng như lú ruột lú gan, bảo một đàng 
làm quàng một nẻo. Điều đó làm cho Cuội lắm lúc bực cả mình. Cuội 
rất lo, vì không biết bao nhiêu lần chồng dặn vợ: - "Có đái thì đái bên 
Tây, chú đái bên Đông, cây giông lên trời". Thế mà vọ Cuội nào có nhó 
cho lời đặn quan trọng ấy. 

Một buổi chiều, chồng còn kiếm củi chưa về, vộ Cuội đang hái rau 
ỏ vườn phía Đông bồng thấy mót, bèn chạy vội lại gốc cây quý của 
chồng, chẳng còn nhó gì đến lời đặn, cứ thế vén váy đái. Không ngö 
vừa đái xong, tự nhiên cả một vùng đất chuyển động, cây cối xung quanh 
rung lên và gió thổi ào ào. Được một chốc cây đa long gốc bật rễ rồi 
lừng lững bay lên trỏi. 

Giữa khi ấy Cuội đã bước chân về đến cổng. Thoáng thấy cây quý 
sắp bay mất, bên cạnh đó có cả người vợ đang kêu om sòm, Cuội đoán 
ra nông nổi, lập tức vút ngay gánh củi, nhảy bổ đến toan níu cây lại. 
Nhưng cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất lên quá đầu người. Cuội chỉ còn 
kịp móc rìu vào rễ cây cốt để co cây xuống, nhưng cây vẫn một mực 
bốc lên không sức nào có thể ngăn lại. Về phía Cuội, chàng cũng nhất 
định không chịu buông riu, thành thủ cây thần kéo cả người Cuội bay 
lên mãi, lên mãi, cuối cùng đến tận cung trăng. 

Từ đấy Cuội ở luôn tại cung trăng vói cây đa của mình. Cho nên 
ngày nay mối khi nhìn lên mặt trăng ta luôn luôn thấy bóng của Cuội 
dưới gốc cây thuốc quý. Người ta kể rằng mỗi năm cây đa chỉ rụng có 
mỗi một lá mà thôi. Ai nhặt được lá cây ấy thì có thể dùng để cứu chữa 
người chết sống lại. Những con cá heo cũng biết như vậy, cho nên nếu 
lá rơi xuống biển, chúng tranh nhau đóp lấy coi như của quý để làm 
thuốc cứu chữa cho tộc loại”. 


1. Theo Lãng- đờ (Landes). Sách đã dẫn. 
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KHẢO DỊ 


Truyện trên có lẽ là bóng dáng xa gần của một thần thoại nào đó (xem 
Lược khảo về thần thoại Việt-nam)`. 


Có nhiều dân tộc Ö xung quanh ta có những truyện cổ tích hoặc những 
mảnh thần thoại ít nhiều tương tự với truyện của người Việt. Ví dụ truyện của 
người Mường 74-kheo Ranh với cây thuốc bất tử: 


Có một người thọ săn tên là Ta-kheo Ranh, một hôm lên núi Lô đâm được 
một con nai. Ngồi nghỉ ỏ dưới bóng cây, anh bỗng thấy có một con rắn đến 
nhặt một vỏ cây đem lại áp vào vết thương con nai. Chỉ một lát sau con vật 
sống lại và lủi thủi đi mất. Anh lại đi săn được một con thú khác và đưa đến 
chỗ cũ rồi rình xem. Anh lại thấy con rắn đến cứu như lần trước. Anh nhó lấy 
cây thuốc quý. Một hôm có một người mắc nạn không may bị chết, Ta-khco 
Ranh bèn lên núi Lô lấy vỏ cây về thử cứu chữa. Quả nhiên người chết sống 
lại. Tù đấy hễ có ai chết là người ta cầu cứu với Ta-kheo Ranh. Chỉ ít lâu sau 
cả một xứ Mường không một ai chết nữa. Tù đó anh nổi danh vói cây thuốc 
bất tử. 


Tin ấy lan truyền đến tận Trời, Trời bèn sai sứ giả xuống đón anh và bứng 
cả cây thuốc lên. Tù đấy Ra-khco Ranh trỏ thành thầy thuốc của Tròi, khắp 
cối trời đêu trỏ nên bất tử. Trái lại, Ö cối trần vì mất cây thuốc quý nên ai đã 
chết là chết luôn. Mỗi lần có người chết lên trời, họ thường tìm đến Ta-kheo 
Ranh dể cầu cạnh, chẳng hạn nhờ anh giả nhận làm con cháu, để được nhẹ 
tội, hy vọng khỏi xuống địa ngục. | 


1. Trong bộ sách này chúng tôi có đưa vào một số truyện như Sự tích thằng 
Cuội cung trăng (126), Thánh Gióng (134), My Châu-Trọng Thủy (174), Ả Chúc 
chàng Ngưu (183), v.v... mà ở Lược khỏdo uề thần thoại Việt-nam đã có kể đến 
coi như là những thần thoại. Như chúng tôi đã nói: "ở Việt- nam thần thoại đã 
bị thất lạc mất nhiều", "không còn giữ được nguyên tính chất chất phác của nó 
như thần thoại của các dân tộc thiểu số", những truyện trên theo chúng tôi vốn 
xuất phát từ một số hình ảnh của thần thoại xa xưa, còn cấu trúc câu chuyện 
thì có thể đã chịu ảnh hưởng của nghệ thuật truyền thuyết cổ tích sau này. Cho 
nên chúng tôi đưa một số truyện vào đây để một mặt cho bạn đọc thấy được 
nghệ thuật xây dựng loại cổ tích thần kỳ có truyền thống từ nghệ thuật thần 
thoại, mặt khác để tiện trình bày những dị bản xa gần của chúng cũng khá phổ 
biến ở nhiều dân tộc anh em ở Việt- nam và trên thế giới. Về vấn đề chuyển hóa 
Thần thoại - cổ tích chúng tôi mong sẽ có dịp đề cập đến trong một bộ sách 
khác. 
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Truyện của đông bào Cham-pa giống truyện của ta hón cả: 


Một người đàn bà lên rừng thấy một ổ rắn con, bèn giết chết tất, rồi ngồi 
Ỏ một nơi gần đó. Rắn mẹ thấy con chết, liên bò đến một cây đa (phun do-rai) 
cắn lấy lá, đem phun vào những cái xác của con. Đàn rắn con tự nhiên sống 
lại. Biết là cây thuốc cải tử hoàn sinh, người đàn bà ấy lấy một nhánh vê trồng 
sau nhà và hết sức bảo vệ, thường dặn các con không dược đái vào cây. Một 
hôm mẹ di vắng, mấy đứa con rủ nhau đái vào cây xem thủ thế nào. Người 
mẹ vê thấy cây dang lừ lù bay lên, vội chạy tới níu lấy cây, cây mang cả bà ta 
lên khỏi mặt đất. Con chó đen thấy thế cũng nhảy lên theo. Cây mang họ lên 
cung trăng. Người Cham-pa gọi bà là Paja Yan (bà già linh thiêng). Người ta 
nói khi mặt trời đi ngang trước mặt, bà quỳ xuống, do đó có nguyệt thực". 


Người Cham-pa còn có một truyện khác Hoàng tử Khỏe cũng có hình ảnh 
cây thuốc cải tử hoàn sinh bay lên trời nhưng nội dung lại không giống truyện 
trên. Đại thể là: 

Một ông vua không có con. Thầy bói cho biết nếu dem của bố thí thì rồi 
sẽ có, nhưng nó sẽ làm cho nhà vua khánh kiệt. Vua quả có con nhưng thằng 
bé ăn rất khỏc: mỗi bữa chén một gà, lón lên mỗi bữa một dê, lón nữa mỗi 
bữa một trâu. Thấy không thể cung đốn nổi, vua sai Khỏe, tên của hoàng tử, 
vào rừng chặt cây lón mong cây đè chết, nhưng nó lại vác được cả cây vê. Sau 
cùng Khỏc xin một số sắt để rèn một cái rìu. Thọ rèn rèn không xong, nó phải 
tự rèn lấy. Dọc dường gặp Ta Sa kéo một xe nặng không cần trâu, nhưng lại 
không nhấc nổi rìu của Khỏe. Ta Sa bèn tôn là anh, xin di theo. Lại gặp 
Ha-vi-ha-va chặt dây mây của năm quả núi nhưng cũng không đõ nổi rìu của 
Khỏe, cũng xin kết nghĩa và đi theo. Họ xin người ta được nửa thuyền cá, di 
tìm lửa để nấu thì bị một mụ phù thủy dánh lừa giết chết hai em. Dến lượt 


1. Theo Ca- ba- tông (A.Cabaton): Những từm tòi mới uề người Cham-pa; còn theo 
Lãng- đờ (Landes) thì truyện này kể có hơi khác. Đại khái có một anh chăn trâu 
một hôm lên rừng giết chết một con rắn, bỗng thấy bố mẹ con rắn tha một miếng 
vỏ cây cờ- rếch rồi phun vào xác con, nó sống lại, Anh chăn trâu bèn lấy vỏ cây 
ấy phun thử vào con cá khô mang theo, thấy nghiệm. Từ đó anh cứu được rất 
nhiều người chết sống lại, trong số đố cố một cô gái đã chết được một tháng. 
Cũng giống như truyện của ta, anh cưới cô làm vợ và còn đào cây thuốc quý bí 
mật về trồng, cấm vợ không được bén mảng vào vườn. Một hôm cây cũng tự 
nhiên long gốc rồi bay lên trời, vì trận mưa nước tiểu vô tỉnh của người vợ trong 
khi lên vào thăm vườn. Chồng về vừa kịp bíu vào cây và cuối cùng cũng bay theo 
lên cung trăng (Truyện cổ tích Cham-pa, đã dẫn). 
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mình, Khỏc tóm cổ mụ, mụ nói mình có cây thuốc cải tử hoàn sinh. Khỏc bèn 
dùng thuốc đó cải tử hoàn sinh cho hai em rồi khâu mồm và mắt mụ lại, ném 
vào một xó. Chồng mụ về, theo dấu bã mía cửa họ, đuổi thco. Hắn ném hai 
em Khỏe tụt xuống đất, Khỏc liền cũng ném lão tụt xuống đất chỉ còn hỏ cái 
đầu; anh đá một cái, đầu lão văng sang tận Trung-quốc. Khỏe và hai em sang 
đến Trung-quốc thì thấy mọi người đang hò nhau khiêng cái đầu mà không 
nổi, bèn lại đá một cái nữa, đầu văng sang nước Xiêm. Vua Trung-quốc khcn, 
gả cho công chúa. Khỏe xin cho Ta Sa lấy công chúa, giao cây thuốc bảo trông 
Ở vườn, đặn không được cho người lạ vào, cây sẽ bay lên trời mà mình thì sẽ 
chết. Doạn Khỏe cùng Ha-vi-ha-va sang Xiêm. Đến dây lại thấy mọi người 
khiêng không nổi cái dầu, bèn đá một cái văng ra biển. Vua Xiêm cũng gả 
công chúa, nhưng Khỏe đề nghị xin cho Ha-vi-ha-va kết duyên với công chúa. 
Sau đó, anh xin một hòn núi đá để lấy đá lát đường về nước Chàm. 

Không bao lâu Ta Sa quên mất lòi anh dặn, để cho người lạ vào vườn, cây 
liền bay lên trời. Bên này Khỏe bỗng dưng lăn ra chết. Nghc tin, Ta Sa dâm 
ra hối hận, buồn rầu, bèn xin về ở với anh Ha-vi-ha-va ö Xiêm. Sau cùng nhó 
nước quá, anh về Chàm được ít lâu rồi cũng chết'. 


Dòng bào Ba-na (Bahnar) có truyện Ống (thuốc thần cũng gần với các 


truyện trên: 


Bị trâu rừng ăn mất lúa nương, hai anh em nhà nọ quyết rình để bắn chết. 
Bắn dược trâu, người anh để em ỏ lại canh, còn mình thì chạy về gọi dân làng 
ra xco thị. Nhưng trâu đó là của bà tiên. Bà hiện ra xoa ống thuốc thần vào 
trâu, trâu tự nhiên sống lại, rồi bà cưỡi di mất. Người em chạy thco duối không 
kịp, chỉ nhặt dược ống thuốc thần. Khi người anh và dân làng chạy ra thì không 
thấy trâu, bèn nổi giận giết chết người em. Nhưng nhờ ống thuốc, người em 
sống lại. Anh ta nhặt ống thuốc thần dco vào cổ rồi bỏ nhà di. Dọc dường 
người cm lần lượt cứu được hai con chó, chúng quấn quýt theo anh không rồi. 
Anh lại cúu được cô gái của Cò-ran. Tin đồn khấp nơi, người ta đào cả mộ 
lên dể nhỏ anh giúp cho ông bà tổ tiên sống lại. Anh làm việc không biết mệt. 

Bấy giò vua âm phủ (Mo-tao mø-tinh) thấy dân số nước mình hao hụt vì 
người chết xuống thì ít mà người đã chết rồi sống lại quá nhiều, mói lên buộc 
Trời phải tìm cho ra lẽ để trả lại dân cho hắn. Tra hỏi mãi, Trời mới biết ống 
thuốc cải tử hoàn sinh đã lọt vào tay người trần, bèn sai con gái út xuống trần 


1. Theo Truyện cổ Tôy-nguyên. 
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tìm cách lấy lại. Xuống đất, cô gái nhà Trời tình nguyện làm vợ anh chàng, 
nhưng chẳng làm thế nào để trộm dược ống thuốc cả vì người và chó canh giữ 
nghiêm ngặt. Mãi về sau phải dùng dến cách bỏ thuốc mê mới lấy dược. Tỉnh 
dậy, thấy mất ống thuốc. anh bảo chó duổi theo vợ, chó đuổi lên đến Trồi. 
Thấy cửa Trời đóng kín anh cùng chó canh ö ngoài không cho ai vào cả. Người 
nhà Trời không di dâu được, dành phải thưởng lượng với anh. Một mặt Trời 
cho hai vợ chông anh và hai con chó được sống mãi mãi và dược chu cấp đầy 
dủ. Mặt khác anh phải trả cho vua âm phủ ống thuốc thần. Anh ưng thuận. 
Từ dấy cũng có lúc Tròi không chu cấp dầy dủ, thì anh cho chó đến dòi và 
cắn lung tung làm cho Trời sọ bỏ trốn, những lúc như vậy là những ngày 
nhật thực. 


Người Miến- điện (Myanmar) có hai truyện, trong dó có một truyện gần gũi 


VỚI Các truyện trên: 


1. Vì sao có nguyệt thực: Một người đàn bà góa để lại cho hai đứa cháu một 
dứa cái cối, một đứa cái chày. Anh chàng dược cối cho là không có ích gì, vứt 
bỏ, còn người em dược chày thì di đâu cũng mang theo. Một hôm có con rắn 
đến mượn chày để cứu chông nó sống lại. Từ dó anh mói biết phép mầu nhiệm 


của cái vật mà bà mình để lại. 


Ö dây anh cũng chữa cho một con chó sống lại và nó cũng trỏ thành người 
bạn trung thành. Sau đó, một lần anh cứu sống công chúa, dược vua gả cho 
làm vợ. Anh dem chày chữa cho thiên hạ làm cho không ai còn biết tang tóc 
là gì nữa. Hai vợ chồng thường dưa chày lên mũi ngửi, nên trẻ mãi không già. 
Nữ thần Mặt trăng thấy thế đâm ra ghen ghét, định bụng ăn cắp cái chày của 
anh cho bõ ghét. Một hôm chày mốc, anh dem phơi nắng, bắt con chó ngôi 
canh. Nữ thần tàng hình xuống, chó không biết, nhưng khi mang chày di rồi 
thì chó duổi theo hơi của cái chày. Cuộc đuổi bắt kéo đài vô tận. Cho đến 
ngày nay, chó vẫn duối theo, có khi chó ngoạm dược cả mặt trăng nhưng vì 
cổ họng bé nuốt không nổi nên cuối cùng lại phải nhả ra. Lúc đó là có 
nguyệt thực. 

2. Ông già trên cung trăng: Một ông già chuyên giã gạo thuê chỉ có một con 
thỏ làm bạn. Một đêm trăng, lão ước được một người giúp việc sàng cám cho 
mình. Thương tình, nữ thần Mặt trăng hóa làm một bà già hàng ngày đến sàng 
giúp ông, tối lại thì về. Dược ít lâu, ông lão hỏi tung tích bà già. Nữ thần nói 


1, Theo Truyện cổ Ba-no, tập I1. 
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thật. Ông già xin theo lên cung trăng cùng với con thỏ. Vì thế mà ngày nay ở 
trong trăng có ông lão giã gạo, bên cạnh có con thỏ chực ăn cám'. 
Truyện của đồng bào Tày Su-đi-ja-khát và Chan-ta-khát, cũng có một số 


nét tương tự với các truyện trên. 


Có hai vợ chồng và hai con trai; anh là Su-đi-Ja- khát đã lón, em là Chan-ta- khát 
còn bé. Một trận đói lón diễn ra, bố mẹ hàng ngày lên rừng tìm củ nhưng họa 
hoằn mới có. Hai anh em tắm ở khe, tình cò anh lật hòn đá bắt được bốn con 
cua, dự dịnh chia cho mỗi người trong gia đình một con. Em ăn xong phần 
của mình, lại đòi nữa. Anh thương em, lấy phần của mình nướng cho ăn. Lại 
đòi nữa. Anh lại cho con thứ ba và sau đó con cuối cùng. Bố mẹ về thấy vỏ 
cua, hỏi chuyện. Khi nghe anh kể lại, bố mẹ cho là đứa em không biết thương 
bố mẹ, bèn duổi đi. Thương em, anh di theo. Họ di ăn xin ỏ các làng nhưng 
không dược gì, bèn vào rừng. Dến một nơi thấy một con "cà-chiết" cắn nhau 
với mỘt con rắn. Rắn bị chết. Con kia gặm một vỏ cây gần đó nhả vào cho 
con rắn. Rắn sống lại. Lần sau con rắn cắn chết con cà-chiết, rồi bỏ di. Hai 
anh em bèn lấy vỏ cây làm nó sống lại rồi ra đi. Dọc đường họ lại cúu một 
con qua chết. Qua muốn đên ön. Hai anh em nói không muốn gì cả, chỉ cần 
thả quả cây xuống cho ăn, kẻo dói quá. Qua dẫn họ đi đến một chỗ có Phi 
Giắc (một loại tính ăn thịt người) vừa chết vợ, đang giết trâu bò làm ma. Quạ 
trộm thịt ném cho họ ăn. Phi Giác bắt gặp, dánh chết quạ và bắt hai anh em 
dịnh giết thịt, mời họ hàng đến ăn. Trong khi Phi Giắc di vắng, ở nhà hai anh 
em cứu sống vợ nó. Khi chồng về, vợ nó xin tha mạng cho ân nhân. Phi Giắc 
cho hai người một cái quạt và một cái gậy, bảo di nhanh vê phía mặt trời lặn, 
kéo họ hàng mình bắt gặp thì không hay. 


Hai anh em di đến một nơi gặp một lũ con gái đang múc nước cho đám 
ma con gái "tạo" mường. Họ vào nhà xin ăn, bị duối, họ lại đến nhà một bà 
già xin ăn. Bà già giết một con vịt rồi đi múc nước. Ở nhà hai anh em cứu 
sống con vịt. Bà già đem việc ấy nói lại với tạo. Tạo đến xin họ cứu cho con 
gái mình. Khi thấy con gái sống lại, tạo bảo họ muốn lấy gì cũng cho. Người 
anh xin ö lại. Tạo gả con gái cho. 


Một mình Chan-ta-khát ra di. Dến một vùng nọ anh cứu sống người con 
trai của Khi-sa-phau. Gần đó có con gái tạo mường chết vì móng hổ rới vào 
bàn chân. Dược Khi-sa-phau mách, tạo gọi Chan-ta-khát đến cứu sống con gái, 
hứa sẽ chia cho anh hai mường. Anh cứu sống, lấy cô gái làm vọ, rồi ở lại dấy. 


1. Theo Miến-điện dân gian cố sự, sách đã dẫn. 
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Một người Sa là Khăt-tha-nêk trước đã đi hỏi cô gái, thấy thế, tức lắm bèn bỏ 
thuốc độc cho anh ăn. Không chết, anh lại bỏ thuốc độc cho kẻ thù ăn. 
Khăt-th:-nêk ăn xong phát diên di lang thang khắp noi'. 

Dân tộc Hrê (Hré) có truyện Quậy kết họp giữa truyện Cuôi cung trăng vói 
truyện Nói dối như Cuội (số 69, tập ID: 


Chàng Quậy nghèo và xấu không ai lấy. Một hôm nằm ngửa ngắm trăng, 
thấy cô gái và cây đa trên trăng, Quậy tỏ lòi ao ước. Tự nhiên có một chiếc 
lá đa rợi xuống. Quậy lấy lá trồng, lá mọc thành cây, lá cũng phát ánh sáng 
như ánh trăng, dem lá thủ chữa cho các con vật chết, chúng sống lại. Quậy đi 
hỏi vợ. Bị cô gái chế nhạo, Quậy cầm dao đâm chết rồi cúu cho sống lại. Thấy 
mọi người kính phục, Quậy nẩãy ý nghĩ đi chơi mọi nói, lừa gạt người ta. Quậy 
bắt đầu gạt ông bác (giết lọn ăn thịt rồi cắt đuôi cắm xuống đất nói dối lọn 
xuống âm phủ), nhiều lần gạt hổ (một cuộc đi săn bằng bẫy, một cuộc đi ăn 
trộm gạo, "trứng" lọn, nước biển dâng, v.v...). Sau đó, ch) lại gạt quan nhiều 
lần (ăn thịt "mệt", lấy ống điếu...), gạt lái buôn, v.v.. 

Cuối cùng, khi trỏ vê thì cây quý đã chết, Quậy nhờ làng làm cho một cái 
thang bằng sắt. Trèo lên đến nơi, thì Quậy gặp cô gái trên trăng, hai bên kết 
hôn. Vợ Quậy đạp cái thang, thang rơi xuống thành mỏ sắt, Quậy xin vê, vợ 
không cho. Quậy chặt cây để làm thang, nhưng cây bị chặt đến sáng lại liền 
như cũ. Cuối cùng, Quậy dem lương ăn, đến cây da chặt liên tục không nghỉ, 
đến ngày thứ tư mệt quá, ngủ lại đấy nhưng lại chú ý gác chân lên chỗ chặt. 
Không ngö khi chỗ bị chặt của cây đa liền lại thì kẹp luôn chân Quậy vào 
ĐỐC cây”. 

Đông bào Mèo có truyện Chàng Ư-Châu: 


Chàng Ứ-châu (u-châu = út) cùng người anh di cày nương. Chị dâu làm thịt 
gà dưa cho chồng ăn, còn cm thì chỉ được ăn cám và xác một con rắn mà chị 
ta đánh chết dọc dường. Ứ-châu không ăn, ngồi khóc. Bỗng có con thần lần 
đến cắn một thú cây phun vào xác con rắn. Rắn sống lại. Biết là cây thuốc cải 
tử hoàn sinh, Ứ-châu nhổ cây, thử phun vào đống xương gà (do người anh ăn 
bỏ lại) thì gà sống lại. Gà dặn dọc đường về nếu thấy có người chết thì dừng 


1. Theo Đờ-jJor-jơ (Degeorge). Truyền thuyết của người Tày ở An-nam, tạp chỉ 
Nhân loại (Anthropos), 1921-22. 

2. Theo Truyện cổ dân gian Việt-ngm, tập Ï. Nên nhớ người Việt- nam cũng cớ 
truyện kể kết hợp giữa hai truyện (xem Sơn cư tạp thuột) nhưng nội dung và 
tỉnh tiết không đẩy đủ như truyện trên đây. 
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cứu vì người ấy độc ác. Nhưng anh cú cứu, hóa ra người đàn bà ấy là chị dâu 
anh bị rắn cắn chết. Anh lại tiếp tục đi nữa và cứu được nàng Ư-châu, một cô 
gái đẹp và kết thành vợ chồng. Tù đây, truyện chuyển sang một kết cấu xa lạ. 
Anh cứu cho đứa con một lão nhà giàu để học những phép lạ của hắn. Anh 
lại dùng phép biến mình thành một con ngựa trắng dẹp cho một người anh 
của mình cưỡi di chọ đổi cho đứa con lão nhà giàu đó dể lấy một con ngựa 
khác, còn được bù thêm ba mươi sáu lạng bạc. Ngựa trắng - Ư-châu - do chủ 
mói đắt về, lúc đưa đi tấm thì nó lặn xuống sông. Thấy thế, dứa con lão nhà 
giàu nhờ một thầy pháp duổi theo. Ngựa hóa cá, thầy pháp hóa làm rái cá, cá 
hóa làm cua, cua lại hóa làm bong bóng nước nổi lên, rồi hóa làm chim cắt. 
Rắn nước cũng nổi lên hóa làm diều hâu duối cắt. Cát lại hóa làm chuột chui 
vào hang, còn diều hâu hóa làm mèo rình ỏ cửa. Chuột hóa làm kiến nhỏ bò 
ra, rồi hóa thành mộit lão thầy pháp khác đánh cho mèo một trận nhữ tử, và 
từ đấy bắt con vật- tức lão thầy pháp- kia cú giữ mãi mãi lốt mèo'. 

Truyện Thằng Cuội cung trăng của ta còn giống với đề tài thần thoại cung 
trăng của nhiều dân tộc, trong đó cũng có vị thuốc trường sinh bất tử và hình 
ảnh bay lên mặt trăng. Trước hết là truyện Hậu Nghệ của Trung-quốc: 


Ngày xưa trên tròi có một vị thần tên là Hậu Nghệ. Hậu Nghệ rất thông 
minh, tự chế ra cung tên bắn trăm phát trăm trúng. Thủa ấy là đời vua Nghiêu, 
thiên hạ gặp lắm nạn. Thượng đế bèn cho Nghệ mội cái cung mầu đỏ và mũi 
tên mầu trắng, bảo xuống trần trừ nạn cứu dân. Tai nạn của dân hồi dó là hạn 
hán. Nguyên do ở phương Đông có biển Thang-cốc, ỏ dó có cây phù tang rất 
lón. Mỗi buổi sáng, mười mặt tròi đến dấy tắm mát. Tấm xong, chín mặt tròi 
nô dùa dưới cây phù tang, còn một mặt tròi thì ngồi trên xe do qua kéo qua 
không trung. Một hôm tắm xong, cả mười mặt tròi cùng leo lên xe đi, vì thế 
mùa màng cháy trụi gây nên nạn dói chưa bao giờ có. Nghệ thấy vậy không 
chút do dự, bắn liên tiếp chín phát rơi chín mặt trời, chỉ còn một mặt trồi còn 
lại cho đến ngày nay. 


Vua Nghiêu lại sai Hậu Nghệ di trừ ác thú, rồi sai đi cứu nạn lụt. Lần sau 
này, Hậu Nghệ bắn bị thương Hà Bá là kẻ gây ra nạn lụt. 


Hậu Nghệ có vợ là Hằng Nga xui chồng lên núi Côn-lôn xin vị thuốc trường 
sinh bất tử ö bà Tây Vương mẫu. Trải bao gian khổ, Hậu Nghệ mói lấy được 
vị thuốc quý đưa về giao cho vợ, dịnh cùng uống chung. Không ngờ một hôm 
1. Theo Chàng xè trị hổ ác. 
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Hậu Nghệ di vắng, ở nhà Hằng Nga uống thuốc một mình. Uống xong, bỗng 
thấy người nhẹ dần, rồi chân rồi khỏi mặt đất, bay lên trời tÓi mặt trăng. Ö 
đây, Hằng Nga chỉ có một con thỏ trắng, một con cóc và một cây quế làm bạn, 
ngoài ra không có gì khác. Khi Hậu Nghệ về, thấy tình hình như vậy buồn rầu 
vô hạn. | 

Hậu Nghệ có người học trò là Bàng Mông cũng có tài bắn nhưng thua Hậu 
Nghệ một bậc. Bàng Mông ghen ty với thầy nên tìm kế hại thầy. Từ ngày mất 
vợ, Hậu Nghệ đâm ra nóng nảy, thường ngược dãi tôi tó, Bàng Mông xui họ 
chống lại. Nghc lời xúi bẩy, một hôm nhân chủ đi săn không phòng bị, chúng 
liền ập đến giết chết. 

Truyện Sự tích con thỏ cung trăng của Ấn-dộ là một phật thoại: 


Ngày xưa, trong một khu rừng nọ có ba con thỏ: một con nâu, một con 
vàng và một con trắng. Cả ba dày công tu luyện, suốt đời làm việc thiện. Dúc 
hạnh tốt dẹp đó dã động đến Tròi. Trời bèn sai một thiên thần xuống để dò 
hư thực. Vị thần hóa làm một người bộ hành dói rách lõ bước lạc dường đến 
khu rừng ấy. 

Thỏ nâu và thỏ vàng sẵn có lương thực bèn đem ra biếu tất cả cho người 
bộ hành. Còn thỏ trắng ta vì đã bố thí hết cả, không biết lấy gì mà cho, chỉ 
có một bó củi, bèn nói:-"Tôi không thể biếu người cái gì ngoài chính bản thân 
tôi ra. Vậy thì củi dây, người hãy quay chín tôi mà ăn thịt”. 

Vị thiên thần cảm dộng liền bay vê trồi tâu cáo mọi việc. Tròi bèn ban 
thưởng thỏ trắng bằng cách cho sống một dời sống vĩnh cửu Ở mặt trăng là 
nơi thanh bình, tỉnh khiết. Từ đó thỏ ö lại cung trăng cho đến ngày nay”. 

Một truyện kể trong Đại tạng kinh: 


Một người Bà-la-môn sống hàng ngàn năm trên núi, có bốn con vật thân 
cận là chồn, khi, rái cá và thỏ. Hàng ngày chúng dến nghc giảng kinh và thường 
mang hoa quả đến cho. Một lần người Bà-la-môn hết thúc ăn, toan di chỗ 


1. Theo Hoài Nơm tử và Truyện dân gian Trung-quốc (bản dịch của Thái Hoàng 
và Bùi Văn Nguyên). 

2. Theo Văn hóa nguyệt san, số ð6 (1960). Một dị bản khác kể rằng: Ngày xưa 
có một thầy tu đến trước một ngôi nhà xin ăn. Trong khi mọi người dâng cúng 
thức ăn, thì một con thỏ ngẫu nhiên cũng ở đó. Nó không biết kiếm gì để làm 
thức ăn, bèn nhảy vào nồi nước đang sôi để làm thức ăn cúng dâng cho Bồ tát. 
Thầy tu - tức thần In-đờ-ra - rất cảm động, lập tức đưa thỏ lên mặt trăng. 
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khác. Bốn con vật buôn bã rủ nhau tìm thức ăn nuôi ông. Con khỉ sang một 
hòn núi khác tìm dược nhiều quả ngon. Con chồn biến thành người, kiếm dược 
một túi hạt nướng mang về có thể nuôi dược một tháng. Rái cá lặn xuống 
nước, bắt dược một con cá to, cũng có thể ăn được một tháng. Còn con thỏ 
không biết làm thế nào cả, bèn chuẩn bị củi than rôi nhảy vào lửa dịnh tự 
quay cho người Bà-la-môn ăn. Nhưng vừa nhảy vào thì tự nhiên lửa tắt. Người 
Bà-la-môn là tiền thân của Đề-hòa-kiệt, con thỏ là dúc Phật, con khỉ là 
Xa-ri-pu-tra, con chồn là A-nan-dà, con rái cá là Mục Liên”. 

Người In-dô-nê-xi-a (Indonésia) có một truyên thuyết trong đó không nói 
đến Cuội và cây thuốc cải tử hoàn sinh mà lại nói đến mặt trăng, và đặc biệt 
có tình tiết đái vào mặt trăng: 

Ngày xưa có hai mặt trăng thay phiên nhau soi sáng trần gian cho nên không 
bao giờ có dêm cả. Có mấy tên trộm thấy vậy không hài lòng, vì ánh sáng 
thường trực làm ngăn trỏ công việc làm ăn của chúng. Một hôm chúng quyết 
định đái vào một trong hai mặt trăng. Quả nhiên mặt trăng ấy tắt đi, và biến 
thành một cái trống rơi xuống đảo Ba-lẺ. 

Xem thêm truyện của dồng bào Tày Con rùa vàng, mục Khảo dị truyện 
số 128. 

Về hình tướng lấy ruột vật thay vào cho người, người Ca-nác (Canaqucs) 
ỏ Tân Ca-lê-dô-ni (Nouvellc-Calédonie) cũng có truyện nói đến một vị thần 
Gô-ma-uê, một hôm di chơi gặp hai người lạ, hỏi thì họ chả biết nói năng gì 
cả. Biết được nguyên nhân, thần bèn bắt hai con chuột lấy tim gan và bộ ruột 
của chúng lắp vào cho họ. Quả nhiên khi vết thương kín lại cả hai người bắt 
đầu ăn nói, suy nghĩ và có sức khỏc”. 


1. Theo Sa- van- nơ: (Chavannes). Năm trăm truyện cổ uờ ngụ ngôn trích từ Kinh 
Đợi tạng Trung-quốc. 

2. Dẫn trong Nghiên cúu uề những lễ nghỉ nông nghiệp của người Căm-pu-chia 
của E.P.Mát- xpê- rô (E.P,Maspéro). 

3. Theo Lin- nác- đơ (Linnardes). Đô a-mô (Con người uà huyền thoại ỏ xã hội 
Mê-ia-nê-di). 
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Ngày xưa, Ỏ một vùng gần biển, có hai vợ chồng nhà nọ, đầu tóc đã 
hoa râm mà vẫn hiếm hoi. Vợ chồng cầu khấn khắp nơi mong có mụn 
con khỏi phải híu quạnh lúc tuổi già. Thế rồi người vợ bỗng có mang, 
chín tháng mưöi ngày đẻ ra một bọc, khi mỏ ra thì không phải người 
mà là một con đê đực. Chồng bực mình bảo vớ ném quách xuống sông 
cho khuất mắt, nhưng vợ không nõ, khuyên chồng cứ để lại nuôi. 

Trong lòng phiền não, người chồng phát ốm rồi từ giã cõi đòi. Trái 
lại đê thì hay ăn chóng lón, lại biết trông gà, chăn lọn, giúp đõ cho mẹ 
những việc vặt trong nhà. Vì thế, mẹ dê cũng phần nào khuây khỏa. 

Một hôm dê đi chơi đâu về, tói đặt đầu vào lòng mẹ nói: 

- Mẹ ạ! Phú ông làng bên có ba cô con gái, mẹ đi dạm cho con 
một côi 

Mẹ dê nghe con nói không nhịn được cười, bảo: 

- Mày thật là đứa không biết phận mình. Đời nào phú ông lại gả con 
cho cái thứ dê như mày kia chú! 

Nhưng dê một hai bắt mẹ mang trầu cau đến hỏi cho băng được. 
Sau cùng, thấy con vật nài hết sức, nên chiều lòng con, mẹ đành đánh 
bạo đến nhà phú ông. Giáp mặt phú ông, ngần ngại mãi, bà mói dám 
mỏ miệng ngỏ lời. Vừa nghe nói, phú ông đã đùng đùng nổi giận, quát 
mắng om sòm: 

- Câm mau cái con mụ này! Đồ láo! Dám vác mặt tói đây hỏi con 
vàng con ngọc của ta cho con dê của mụ kia à? Muốn tốt thì xéo 
ngay đii 

Nhưng theo lời con dặn, mẹ dê vẫn cứ nhẫn nhục ngồi lại, một hai 
nói mãi không thôi. Cuối cùng phú ông bất đắc dĩ bảo: 
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- Thôi được, ta cũng chiều lòng mụ gọi các con ta ra đây hỏi xem, 
hế đứa nào bằng lòng lấy con mụ thì ta sẽ gả. 

Nói xong, phú ông cho gọi ba cô con gái đến trước mặt, rồi hỏi ngay 
con gái đầu lòng: 

- Con có muốn về làm dâu nhà mụ này không? 

Cô gái nguýt mẹ dê một cái rõ dài rồi hối hả đi vào, không quên 
buông một câu nói vọi: 

- Ui¡ dào! chồng người chả lấy, lại lấy chồng dê! 

Phú ông cười ha hả. Lại hỏi đến cô con gái thứ hai: 

- Còn con có ngại hắn là đê không nào? 

- Thưa cha con là người không thể lấy được đê. 

Đến lượt cô gái thú ba, phú ông lại hỏi: 

- Còn con nữa, con cũng thế chứ? 

Nhưng cô thú ba đã khép nép cúi đầu thưa: 

- Cha mẹ đặt đâu con xin ngồi đấy! 

Phú ông chưa bao giö ngạc nhiên đến thế. Nhưng đã trót hứa với mẹ 
đê, hắn không còn biết nói năng ra sao nữa. Hắn nghĩ: -"Không cần từ 
chối, ta cứ thách cưới cho rõ nặng, nhất định các vàng cũng không dám 
"chơi trèo”. Hắn bèn đòi mẹ đê phải đủ sính lễ một trăm trâu bò, một 
trăm lọn, một mâm vàng, một mâm bạc mới được đón dâu về. Nghe 
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nói, mẹ dê lật đật chạy về kể lại cho con nghe và nói: 

- Con ạ! Hãy bỏ ý định ngông cuồng đi thôi. Phú ông tuy nói gả 
nhưng lại thách cao như thế, họa có vua chúa mói biện đủ. 

- Đừng lo mẹ ạ - đê trả lỏi - con sẽ lo được. 

Đêm hôm ấy, trong khi mẹ dê ngủ, thì đê bước ra sân trút lốt dê 
thành một chàng trai trẻ. Khi chàng hô lên: - "Lấy cho ta mọi thứ để 
làm sính Iế”, lập tức các gia nô xuất hiện trước mặt chàng rất đông, họ 
đội đến đủ số vàng bạc và dắt đến đủ số trâu, bò, lọn, rồi biến mất. 
Chàng trai lại chui trỏ vào lốt dê, gọi mẹ dậy nhận đủ lễ vật để sửa 
soạn ngày mai đưa sang cho phú ông. 
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Ngày rước dâu, dê bon bon đi trước, còn cô gái út phú ông lẽo đếo 
theo sau cùng với hai chị. Sau khi vào buồng làm lễ hợp cẩn, cô gái 
bống thấy chồng mình trút lốt dê ra thành một chàng trai tuấn tú thì 
vừa sợ vừa mừng. Sáng dậy chồng lại chui vào lốt đê như cũ, rồi ra nhà 
ngoài. Hai người chị vợ cố nán ỏ lại để xem em mình ăn ỏ vói dê ra 
làm sao. Nhưng khi gặp người em, họ chả thấy em có vẻ gì là băn khoăn 
hối hận về việc có chồng là dê cả. Không khỏi lấy làm ngạc nhiên, họ 
tỷ tê hỏi dò em cho ra sự thực. Vọ dê kể lại cho hai chị biết mọi việc 
trước sau. Đêm lại, hai chị lén trổ vách buồng của em nhìn vào quả 
thấy đúng như lời em nói. Họ không ngò chồng của em khôi ngô trẻ 
đẹp vượt xa bọn con trai trong thiên hạ. Hôm sau hai chị khuyên em 
phá lốt dê đi để cho chồng không còn biến vào đâu được. Quả nhiên 
từ đấy dê chấm dứt cuộc đời đội lốt dê. Còn hai người chị thì lại hối 
tiếc và ghen ty với số phận may mắn của em. 

* 


* * 


Hón một năm sau, một hôm chồng trao cho vợ một con dao và một 
hòn đá lửa, dặn rằng: 

- Tôi có một số công việc phải vượt muôn trùng sóng nước, chưa hẹn 
được ngày về, cũng không thể đem nàng đi theo được. Nàng ở nhà nhó 
đừng đi đâu xa. Hai vật hộ thân này hãy luôn luôn mang bên người 
đừng quên, có khi dùng được việc. 

Rồi một sáng sóm, Dê từ biệt mẹ và vợ dong buồm ra khơi. Vọ Dê 
ỏ nhà thúc khuya dậy sóm, hết lòng phụng dưỡng mẹ chồng. Nhó lòi 
chồng dặn, bao giò con dao và hòn đá lửa cũng được giắt ỏ bên lưng. 

Một ngày kia, hai chị đến nhà rủ em đi trẩy hội. Vọ Dê trước chối 
từ nhưng sau thấy hai chị dỗ mãi, bèn theo họ ra đi. Cả ba người xuống 
một chiếc thuyền đậu sẵn ỏ bến. Thuyền băng băng rẽ sóng, chị em 
cùng nhau vui vẻ chuyện trò. Qua ngày hôm sau, ba chị em lại quây 
quần ngóng mây trông sóng ở đàng mũi thuyền. Nhưng đã lập mưu sẵn, 
hai chị thừa lúc em vô ý bất thần đẩy em xuống biển. Vợ Dê chưa kịp 
kêu lên thì đã bị sóng khỏa chìm nghỉm. Còn hai chị, thi hành xong kế 
độc, liền hối hả cho thuyền vào bờ, rồi giả bộ hốt hoảng báo tin rằng 
em mình không may sẩy chân rơi xuống nuóc. 
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Lại nói chuyện vọ Dê trong khi đang vùng vẫy cố ngoi lên khỏi mặt 
nước thì bỗng có một con cá kình lao tói đóp ngay vào bụng. Sẵn dao 
bên mình, nàng lập túc rút ra đâm chém tứ tung. Cá kình bị thương 
quấy rất dữ dội. Nhưng vì bị thủng bụng nên chỉ một lúc sau cá đã tắt 
thỏ, nằm phơi bụng nổi lên mặt nước. Chẳng bao lâu sóng biển đánh 
Điạt xác cá vào một hòn đảo. Vợ Dê bèn cầm dao rạch luôn bụng cá, 
chui ra ngoài. Đó là một hòn đảo hoang không có bóng ngưöi. Nàng 
bèn chặt cây dựng lều làm thành một chỗ ỏ bên bãi biển. Sẵn có đá 
lửa, nàng đốt củi lên sưỏi, và xẻo thịt cá kình nưóng ăn. Sau đó lại vào 
rừng hái trái, đào củ, thay cho lương thực. Cứ như thế, tất cả những khó 
khăn trong cuộc sống dần dần nàng đều vượt qua. 


Một hôm, vợ Dê nhìn vọng ra ngoài khơi bỗng thấy xa xa có bóng 
một cánh buồm trắng. Nàng bèn buộc áo vào một cành cây phất lên 
làm hiệu. Con thuyền nhận được dấu hiệu của nàng, rế sóng tiến vào 
đảo. Khi thuyện cập bến, nàng sủng sốt thấy người trên thuyền không 
phải ai xa lạ mà chính là chông mình. Đúng là chàng Dê sau bao ngày 
vượt vời trên đường trỏ về quê hương, thấy dấu hiệu cầu cứu nên ghé 
vào đảo. Hai vợ chồng ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Chỉ một lát sau, 
Dê đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện. 

Khi thuyền về đến nhà, Dê giấu vọ không cho ai biết, rồi sai dọn 
một bữa cố linh đình nói là để cúng vợ. Chàng cho mời làng nước và 
bà con họ hàng, cả gia đình nhà vọ tói dự. Hai người chị nghe tn Dê 
đã về thì lòng mừng khấp khỏi, vội đến ngay. Cả hai làm bộ khóc lóc 
thảm thiết trong khi bịa ra câu chuyện cái chết của cô em xấu số. Sau 
đó chúng mấy lần liếc mắt đưa tình để cám dỗ người em rể tuấn tú mà 
chúng vẫn ao ưóc được chung tình. Dê vẫn thủng thỉnh đi từ bàn nọ 
sang bàn kia, mỏi mọi người ăn uống no say. Đoạn Dê khoan thai bảo 
hai chị: 

- Em xin vào nhà gọi người ra hầu hai chị 


Dê vén màn cho vợ từ trong buồng bước ra. Nàng tươi cười chào hỏi 
hai chị và mọi người, làm cho ai nấy đều sửng sốt. Hai người chị vừa 
thẹn vừa sợ, nhân lúc mọi người không chú ý, len lén bước ra khỏi cổng. 
Nhưng chúng đi chưa được một quãng đường đã bị thần Sét nhảy xuống 
đánh chết. 
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Từ đấy hai vợ chồng Dê ăn ở với nhau sung sướng trọn đồi”. 


KHẢO DỊ 


Trong Thánh Tông di thảo cũng có một truyện Lấy chồng dê: 

Một người dàn bà ỏ Thanh-khê góa chồng có hai con gái. Cô bé đã gả 
chồng còn cô lón hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lấy ai. Khi bà mẹ mất, 
có nhiều nơi đến dạm hỏi nhưng cô đều từ chối. Cô ö với chú may vá làm 
thuê, kiếm ăn lần hồi. Cô thương mẹ khóc lóc ba năm, ai cũng khen là con 
có hiếu. Một hôm cô từ mộ mẹ trỏ về nhà, tự nhiên thấy có một con dê di - 
theo. Về đến nhà, đê nhảy ngay vào buồng hóa thành một chàng trai, tự xưng 
mình là người của Ngọc Hoàng thượng đế bị đày xuống trần ba mươi năm. Tù 
dấy chàng trai cứ sáng ra là dê tối lại là người. Ở làng ấy có một người con 
trai khác từ lâu theo duối cô gái. Một hôm, anh ta đến rình Ó buồng thấy có 
tiếng trò chuyện, bèn phá cửa xông vào thì chỉ thấy con dê, anh ta thẹn quá 
bỏ di mất. 

Sau đó, Ngọc Hoàng thương giảm hạn, dê được về trời. Lúc từ biệt, vợ đòi 
di theo. Dê bày cho vợ câu thần chú để gọi mình xuống mỗi lúc muốn gặp. 
Nhờ đó hai bên còn gặp nhau nhiều lần. Nhưng bốn tháng sau, cô bị bệnh 
chết. Khi chôn, ng ta thấy trong áo quan có tiếng động, mỏ ra chỉ thấy một 
con chim vàng anhẺ. 

Chúng tôi ngờ rằng truyện vừa kể xuất xứ từ truyện Lấy chồng dê trên kia 
nhưng đã qua sự cải biên gọt đếo mạnh tay của nho sĩ. 

Việt-nam còn có truyện Chàng Chuối rất phổ biến ö miền Bắc, gần như 
cùng một chủ đê với truyện trên. 

Thủy thần một hôm biến thành một người dàn ông lên bộ, rồi ăn nằm với 
một cô gái. Cô gái từ đấy có mang, đến kỳ dẻ ra một con cá chuối rat lón. 
Thường ngày mẹ vẫn nuôi con trong vại nước. Lớn lên, Chuối đòi lấy một 
trong ba cô con gái quan họ Lý trong miền. Cũng như truyện trên, cô thứ nhất 
và cô thứ hai khi nghe nói chuyện lấy Chuối làm chồng đều tỏ ý dè bỉu, trù 
cô thú ba. Thấy vậy họ Lý cũng dòi một món sính lễ lón, vượt khả năng của 


1. Theo lời kể của đồng bào Phú- yên. 
2. Theo Thónh Tông di thảo và tạp chí Nam phong (1990). 
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nhà trai. Chuối dược mẹ thả xuống sông để về xin bố. Bố cho một quả bí, vê 
mỏ ra trong có đủ mọi món sính lễ mà nhà gái đã thách cùng nhiều kẻ hầu 
người hạ. Cưới xong, đêm đêm Chuối cũng biến thành chàng trai ăn nằm với 
vợ, ngày lại hóa cá. Một hôm Chuối trút lốt cùng vợ di chơi hội chùa, hai chị 
không ngò dó là một chàng trai khỏc và dẹp, đâm ra mê mẩn. Em gái thú thật 
dấy là chồng mình. Hai chị lúc đầu không tin, họ đến nhà em khoét vách rình 
mới rÕ sự thực, và từ đó họ ghen ty với cm. 

Về sau vua nghc tin đồn, vời Chuối về triều phong cho làm đại tướng trấn 
giữ biên thùy. Ó đây cũng có tình tiết hai chị nhân khi Chuối đi vắng, rủ em 
đi tắm và xô em ngã xuống sông, nhưng cứu thoát cho vợ Chuối lại là Thủy 
thàn. Chuối làm xong việc quan, trỏ về gặp lại vọ, giấu vợ vào hòm, rồi mang 
hòm dến nhà bố vọ. Hai chị cũng giả bộ thương xót em gái xấu số rồi tán tỉnh 
ve vấn Chuối, nhưng đến lúc Chuối mỏ hòm thì bị vạch mặt. Hai chị cũng bị 
sét đánh chết như truyện trên'. 

Đông bào Vĩnh-yên, Phú-thọ kể chuyện Chàng Chuối có khác ỏ chỗ, mẹ 
Chuối do ướm vào dấu chân lạ bên bò sông mà có mang. Sau khi ra đời, Chuối 
được thả trong một chậu nước đặt ỏ gậm giường. Một hôm có hội mùa, Chuối 
biến thành chàng trai đi dụ, thấy có ba cô gái đẹp, mới về bảo mẹ đi hỏi. Cũng 
như trên, nhà gái thách cưới quá nặng, Chuối cũng bảo mẹ thả mình xuống 
sông rồi cũng mang lên một quả bí. Một tiếng nổ, quả bí mỏ tung, bao nhiêu 
mâm cỗ và đồ sính lễ tuôn ra nườm nượp. Ö dây không có việc Chuối được 
vua phong đại tướng. Thừa lúc vắng Chuối, hai chị rủ em ra cầu rồi bất ngÒ 
xô xuống sông. Nhưng chàng Chuối đã kịp thời cứu được vợ và dẩy hai chị em 
xuống nước”. 

Đặng LỄ Nghỉ biên soạn Chàng Nhái Kiển Tiên thơ tù một văn bản cũ 
(không rõ có từ thời nào). Đại khái là: 

Ông bà trưởng giả sinh được một gái xấu xí là Giảng Dung. Lớn lên cô gái 
không chồng mà chửa, sinh ra một con nhái. Ông bà trưởng giả sau dó qua 
đời, Giảng Dung hầm hút nuôi con. Nhái mười ba tuổi bảo mẹ đi hỏi con vua 
Hồ vương (tác giả đoán là Hung-nô). Mẹ chiều ý con. Vua sai dưa nhái đến 
xem mặt. Vua hỏi: "Mày ưng lấy ai?" - "Công chúa Kiển Tiên mà thôi". Thấy 
con gái bằng lòng, vua hứa gả nếu: 


1. Theo Truyện chùng Chuối. 
2. Theo Truyện cổ dân gian của cóc dân tộc Việt nam, tập IV, đã dẫn. 
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Sớm đủ một trăm mốt trời, 


Một trăm. mặt nguyệt tùy thời chiếu liên. 


Một trăm chư Phật chu Tiên, 
Thònh hoàng trăm Uị úng liền thỉnh không. 


Một trăm nuãng xà có lông, 
Một trăm bạch lộc trong rừng chạy ra. 


Một trăm hùm dữ thay là, 
Một trăm sư tử dỡõn mà hỳ lôn. 


Để cho dõỡn chụp trước sôn, 

Sớm đủ trăm thần cỡi (cưỡi) nó mà di. 
Trăm rồng ngũ sốt (sắc) dị kỳ, 

Để dỡn mặt nhụt (nhột) ta thì xem chơi..." 


Nhái biện đủ, đám cưới củ hành long trọng. Sau đó để thử vọ, nhái làm 
cho kiến cắn chết mình, công chúa vật vã than khóc. Sống lại, nhái cởi lốt 
thành chàng trai xinh tốt. Thấy thế, hai chị bắt nhái về ấp, bắt cỏi lốt, bắt 
không dược thì lấy gươm cắt lốt, nhái chết nhưng rồi nhái lại sống. Một hôm 
nhân nhái đi vắng, Kiển Tiên bị hai chị giết quẳng xuống sông nhưng nàng 
được Long vương cứu. Trỏ vê, nhái tìm mười cửa ngục ở âm phủ không thấy, 
lên trời, Ngọc hoàng bảo xuống tìm ở Long vương. Đưa được vợ vê, nhái tâu 
vua mọi sự. Vua giao hai chị cho vợ chồnÿ nhái xủ, nhưng họ tha bổng. Vua 
bắt đày vào rừng sâu. Ö đây hai chị lấy chằn tinh làm chồng. Về sau, vua giao 
quyền bính cho nhái rồi bỏ di tu. | 

Gần giống với truyện Lấy chồng dê và Chàng Chuối, còn có truyện Sọ dừa 
của người Cham-pa, khá phổ biến ỏ miền Nam. Nội dung như sau: 

Một người nọ nhà rất nghèo, một hôm cùng con gái lên rừng hái củi. Cô 
gái bỗng tìm thấy ö một hòn đá một mạch nước chảy, bèn uống và (tắm thỏa 
thích. Nhưng khi người cha đến thì nước không còn một giọt. Cô gái từ đấy 
có mang, đủ ngày tháng đẻ ra một cục thịt tròn như quả dừa. Thằng bé bảy 
tháng biết nói, một năm biết tự lăn đi, ba năm biết chăn dê. Sau đó, nó bảo 
mẹ dưa mình đến cung vua xin làm công việc chăn trâu. Trâu vua có ba mươi 
vạn con, có ba mươi người chăn mà thường vẫn thất lạc, nhưng thấy Sọ dừa 
cam đoan, nên vua bằng lòng thuê. | 


1. Đạng Lễ Nghi. Chàng Nhóái Kiển Tiên thơ (bổn cũ soạn lại). 
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Ngày đầu tiên, công chúa bé nhất mang com trưa. Công chúa thấy trâu ăn 
thành từng bầy rất trật tự, nhưng không thấy Sọ dừa. Gọi một tiếng thì So từ 
đâu lăn ra nhận cóm ăn. Chiều lại, dưa trâu vê dủ số. 

Ngày hôm sau, vua giao thêm công việc cắt dây buộc nhà. Khi đem cóm, 
công chúa dứng rình thấy giữa rừng có nhà lầu, có dê lọn và kẻ hầu người hạ. 
Một số người hầu thì di chăn trâu, còn một số đi cắt dây. Công chúa gọi lên 
một tiếng, tự nhiên mọi thứ biến mất, còn Sọ dừa thì lăn đến nhận com như 
cũ. Buổi chiều trâu về con nào con ấy dây cuốn dầy sừng. Vua rất thần phục 
khi thấy quân hầu tháo được một trăm xc. Lần đưa com thú ba, công chúa 
cũng rình thấy giữa kẻ hầu người hạ đông đúc có một chàng trai đẹp tựa trăng 
rằm. Khi gọi tên thì chàng trai biến vào lốt lăn ra như cũ. _ 

Hôm sau nữa hai công chúa lón từ chối việc dưa cóm nên công chúa em 
lại phải di. Hôm ấy trồi mưa gió, lúc So dừa đánh trâu về lăn vào bếp sưởi, 
dụng vào chân hai công chúa lón dang nấu ăn ö bếp bị họ mắng chửi. 

Hôm khác, vua giao thêm việc chặt tre. Công chúa ba dưa cöm có mang 
theo một gói trầu do mình têm để tặng So dừa. Tre của So dừa chặt được 
nhiêu quá đến nỗi vua phải huy động dân các làng kéo về, được một trăm xe. 
Mọi người đều tấm tắc về tài năng phi thường của Sọ dừa. 

Chăn trâu được mười lăm ngày, Sọ dừa về nhà giục mẹ di hỏi cho mình 
một trong ba công chúa làm vợ. Mẹ bất dắc dĩ ra đi. Vua hỏi ý kiến ba công 
chúa, chỉ có công chúa ba ưng thuận. Đám cưới kéo dài một trăm ngày, một 
trăm đêm, có dân các làng được vua mời về dự. Vua bảo hoàng hậu hỏi dò 
xem con gái ăn nằm với Sọ dừa như thế nào. Công chúa cho biết: sáng là Sọ 
dừa, đêm là người. Một đêm nọ, công chúa dem lốt giấu di. So dừa dành phải 
ra mắt mọi người. Thấy chàng đẹp trai, ai nấy nô núc đến cung để nhìn mặt. 

Sau lễ cưới nửa tháng, Sọ dừa chuẩn bị tàu lón di buôn, có vợ và hai chị 
vợ di theo. Lúc tàu ra khơi, hai chị bảo em tháo nhẫn mà Sọ dừa tặng cho 
xem rồi giả vò làm tuột tay rồi xuống biển. Em vội nhảy xuống vớt, nhưng tàu 
chạy rất nhanh, khi Sọ dừa biết thì đã không thấy tăm dạng. Cho tàu quay về, 
Sọ dừa khóc lóc ngày đêm. Hai chị vợ nấu cóm têm trầu cho ăn, lại đến ăn 
nằm với So dừa, nhưng chàng vẫn nhó vợ không nguôi. 

Vợ Sọ dừa vót được nhẫn nhưng bị chìm xuống biển sâu. Nhờ sự mầu nhiệm 
của chiếc nhẫn nàng trỏ thành một người tý hon ẩn vào trong một vỏ trai lón. 
Bị sóng dánh, trai trôi dần vào bò. Một cặp vợ chồng làm nghề bắt trai nghe 
tiếng khóc tỷ tê trong một vỏ trai, liền nhặt lấy dưa về cất ö nhà. Đến dây 
truyện giống với tình tiết của truyện T⁄ Uyên và Tấm Cám. 
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Mỗi lần hai vợ chồng đi vắng, công chúa từ vỏ trai chui ra biến thành người 
lón, quét dọn, nấu com nước, đoạn lại chui vào như cũ. Một hôm họ cũng giả 
vÒ đi nửa đường lại lộn về rình. Bắt được quả tang, họ nhận công chúa làm 
con nuôi. Công chúa bảo họ mua cho mình một ít bông về dệt thành chăn. 
Chăn dệt xong, công chúa bảo mẹ nuôi mang đến cung vua bán, lại đưa nhẫn 
cho mẹ nuôi đeo. Vua thấy tấm chăn giống với chăn của công chúa thứ ba 
dệt. Còn Sọ dừa thì nhận ra chiếc nhẫn, bèn theo người đàn bà về nhà. Hai 
vợ chồng lại tái ngộ. Sau đó Sọ dừa thay vua trị vì thiên hạ”. 

Một vài truyện So đừa khác có vẻ đã Kinh hóa, kết hợp phần nào với truyện 
Lấy chồng đê, đại thể là: 

1. Một bà cụ hái củi một hôm khát quá, uống nước mưa trong một cái đầu 
lâu, về có mang đẻ ra một cục thịt tròn, nhân đó đặt tên là So dừa. Sọ dừa 
vừa đẻ đã biết nói, lón lên đi chăn dê cho phú ông và được ba cô gái phú ông 
thay phiên đưa com. Đến lượt cô ba, nhìn trộm thấy Sọ dừa hóa thành chàng 
trai ngồi võng thổi sáo, có kẻ hầu người hạ. Cuối cùng cô gái cũng trỏ thành 
vợ Sọ dừa, còn Sọ dừa thì trỏ thành người học trò giỏi đỗ trạng. Trước khi từ 
giã vợ đi sứ, cũng như truyện Lấy chồng dê, chồng đưa cho vợ một hòn đá, 
một con dao, nhưng ö đây có thêm hai quả trúng gà. Vợ Sọ dừa cũng bị hai 
chị em dìm chết, cả thuyền lẫn người lọt vào miệng cá kình, nhưng nhờ có dao 
và đá lửa, nàng tạo nên cuộc sống mới trên hoang đảo: lại nhồ có hai quả 
trúng nỏ thành gà, nàng được chúng báo hiệu chấm dứt cuộc đồi lưu lạc bằng 
tiếng gáy: | 

Òóool 
Phút thuyền quan trọng, rước cô tôi Uê. 

Truyện kết thúc như truyện Lấy chồng dể. | 

2. Một người nghèo đẻ ra một đứa con chỉ có cái đầu, đặt tên là Thần lần, 
cho đi ỏ chăn trâu với một nhà giàu. Chủ bắt chăn bốn, năm chục con trâu 
đều làm được. Rôi bắt chặt củi, Thần lần chặt đủ mỗi con trâu một gánh đặt 
trên lưng mang vê. Chủ sai con gái đưa com. Cô cả không chịu đi. Em nói: 
-"Chị không đi thì tôi đi". Đến cửa núi cô thấy có một võng điều che bốn lọng. 
Thần lằn nằm trong võng có người quạt hầu. Ngoài núi có nhiều người chăn 
trâu chặt củi. Cô gọi: -"Ai đó ra lấy com mà ăn". Mọi thứ biến mất, chỉ thấy 
Thần lần ra lấy cơm. 


1. Theo Lăng- đờ (Landes). Truyện cổ tích Chưam-pa, đã dẫn. 
2. Theo Vũ Ngọc Phan. Truyện cổ Việt-ndm. 
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Thần lằn không ö nữa, chủ tiếc lắm, nài mãi Thần lăn bảo: -"Ông gả con 
cho tôi, tôi mới ở". Chủ gọi hai con gái ra hỏi, chỉ có em bằng lòng. Môi làng 
xã dến ăn cưới. Ba ngày sau chị đến nhà em thấy Thăn lăn là chàng trai đẹp, 
bèn mời tới nhà mình chơi, giữ lại ba ngày. Em sang gọi về, chị phàn nnh: 

- Chồng người ấp cản dược lâu; ðÐ được HƠI trước hôm sau người đòi 
Truyện dừng lại Ở đây!. 


Gần giống với các truyện trên, có các truyện sau đây: 
1. Truyện Chàng Bầu của đồng bào Mường: 


Có hai vợ chồng hiếm con, ước ao đẻ được đứa con đẹp như quả bầu. Ít 
lâu sau, quả nhiên vợ đẻ ra một cục thịt tròn như quả bầu. Mẹ định quảng di 
nhưng con đã nói ngay: - Mẹ đừng bỏ con, con sẽ làm được việc”. Cũng như 
Sọ dừa, chàng Bầu lón lên, đi ỏ chăn trâu cho Lang. Nàng Ả, con gái đầu lòng 
của Lang đi đưa com nhưng vì sọ hãi, thường chỉ đứng ö bìa rừng gọi Bầu ra 
lấy, chỉ có nàng Hai thì mang đến tận nơi. Và nàng Hai cũng khám phá ra là 
Bầu có phép lạ: biến thành chàng trai nằm võng thổi sáo, bốn bên voi chầu 
hổ phục. Hai bên đính ưóc. Trỏ về, Bầu cũng bảo mẹ đi hỏi nàng Hai cho 
mình. Ở đây Lang cũng gọi hai con ra hỏi, sau khi xui con đái vào người mẹ 
Bầu. Và khi thấy nàng Hai bằng lòng, Lang cũng thách cưới: "Trăm con trâu 
khoang, trăm hươu chín gạc, trăm vạc tám tai, với một dàn hổ xám, một dàn 
báo hoa". Bầu hóa phép gọi cầu vông xuống, trèo lên, lấy đủ mọi thứ về. Sau 
khi Bầu lấy vớ, cũng có việc nàng Ả đến rình và khi biết sự thật cũng tỏ ý hối 
tiếc, nghĩ cách cướp chồng của em bằng cách rủ em lên mảng ra sông gội đầu, 
rồi đánh dắm mảng. Không biết bơi, nàng Hai bị nước cuốn đến một bãi cát 
hoang. Nhờ có hai vật dao và trúng mà chỏng dặn lúc nào cũng mang theo 
bên người, nàng Hai dào củ, dựng lêu; rồi ấp trứng, trứng nỏ thành gà trống. 
Bầu hết hạn chầu Trời trỏ vê, qua bãi cát nhận ra tiếng gà, nhỏ đó gặp lại vợ. 
Về dến nhà, Bầu cũng giấu vợ một nơi, và sau đó vạch mặt người chị vợ khi 
người đàn bà này giả nhận làm vợ Bầu. Thấy em gái, nàng Ả xấu hổ, chạy lên 
cầu thang thì cầu thang gãy, rơi xuống chết hóa ra con nhần nhã suốt ngày 
chui rúc dưới bùn không dám ngẩng mặt nhìn mọi người. Ở dây cũng có việc 
vớ Bầu dập nát lốt của chồng và từ đó hai người ö ăn với nhau lâu dài. 


2. Truyện Hai chị em và chàng trẻ tuổi của đồng bào Kar (Tây-nguyên). 


1. Theo Bản khơi sách Hữu-lập, sách Vimh-lại, sách Nhiêu-hợp, tập I. 
2. Theo Truyện cổ đân gian Việt-nam, tập II, đã dẫn. 
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Hai chị cm - Răng-roa và Đăm - cùng bố làm rấy, bố khát nước quá nghe 
tiếng nước chảy, nhưng mấy lần di tìm lại không thấy gì. Một bà tiên chỉ cho 
chỗ một con trăn dang khơi mạch: -"Lấy trăn làm chồng thì được uống". Chị 
không lấy, em đành phải nhận lòi để bố khỏi chết khát. Lập tức nước chảy 
đầy ruộng rẫy. Cưới xong, trăn đến giúp bố vợ dọn gỗ, dọn cỏ rất được việc. 
Một hôm cùng vợ đi tắm. Vợ tắm cuối dòng bỗng thấy da trăn trôi, tưởng 
chông đã chết, bèn kêu khóc. Khi lên trên dòng thấy một người đàn ông tưởng 
đó là kẻ giết chồng toan đánh, người ấy nói: - "Tôi là trăn nay đã thành người, 
tên là Sa-pan". 

Thấy Dăm có chồng đẹp, Răng-roa ganh tị, tìm cách quyến rũ. Đăm bảo 
chồng dùng chạm vào đồ đạc của chị, vì theo tục, chạm vào tức là phải lấy 
làm vợ. Răng-roa treo áo giữa nhà, đặt bát nước ăn trước mặt cốt cho Sa-pan 
đụng phải, nhưng chàng đều tránh. 


Vợ Sa-pan có mang. Chàng di vắng, dặn vợ, chó có đi dâu. Răng-roa âm 
mưu hãm hại Đăm: rủ di lấy củi, lấy nước, Dăm đều lắc dầu. Nhưng khi rủ 
dánh du thì Đăm thích thú đi ngay. Răng-roa cứa dút dây, Đăm văng xuống 
sông. Răng-roa lấy áo quần của cm mặc vào, lại lấy quả bầu độn bụng giả làm 
Dăm để dược ân ái với Sa-pan, nhưng không may khi leo thang, quả bầu rơi 
ra, lỘ tẩy. 

Sa-pan xuôi dòng tìm vợ, một bà cụ (người vót dược vợ) mách cho biết vợ 
và con anh hiện ỏ một hòn đảo, hãy về thu đọn nhà cửa dưa ra dây mà Ở. 
Sa-pan về thu dọn, Răng-roa biết ý duổi theo đến bè. Sa-pan bảo về nấu nồi 
cơm lón dưa di ăn đường, mình sẽ chờ. Cơm chín, Răng-roa gánh một đầu chó 
một dầu nồi com. Đến bò sông thấy Sa-pan dã chèo bè di ra xa, Răng-roa gào 
mãi không dược, bèn đẩy nôi xuống nước làm thuyền bơi di, chó cũng nhảy 
theo người. Nhưng vì chó cạy com ăn làm thủng nôi, nước lọt vào dìm y và 
chó xuống nước'. 

3. Truyện Chùng rửa của người Xo-dăng. 

Một ông già góa vợ có mười người con gái, một hôm bằng lòng để một con 
rùa sửa giúp cái lò đom cá với điều kiện gả cho nó một cô làm vợ. Cũng như 
các truyện trên, các cô gái của ông đều từ chối, trừ cô út bằng lòng làm vợ 
rùa. Mỗi lần đến với vợ, rùa đêu hóa thành chàng trai, và căn buồng tự nhiên 
sáng rực lên, làm cho các chị tưởng buông bị cháy, kêu cứu ầm ý. 


1. Theo Vỏ quýt chưa dày. 
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Ông già ốm muốn ăn óc cá, bảo các chàng rể đi tìm. Chẳng ai lấy được cả, 
chỉ có rùa lấy được mấy nong. 

Ông già lại mở cuộc thi trâu rồi thi xây nhà, rùa đều thắng cuộc, làm cho 
các chỉ vợ ghen tức. | 


Cũng như các truyện trên, trước khi sang Lào buôn bán, rùa giao cho vỌ 
quả trúng, con dao, ngoài ra còn có một quả dừa. Ỏ đây cũng có tình tiết: mấy 
chị rủ em đi lấy củi, rồi mua muối, vợ rùa đều tù chối, nhưng lại bằng lòng 
khi nghe nói rủ chơi đu. Bị các chị chặt đu, vợ rùa ngã chết, xác văng xuống 
sông, bị cá nuốt, nhưng lại sống lại và sinh con trong bụng cá. Rồi vợ rùa cũng 
lấy dao rạch bụng cá, bế con chui ra. Quả trúng nỏ thành gà trống, còn quả 
dừa mọc thành cây dừa lón như thổi. Vợ rùa trèo lên, cây cao lên mãi. Ö trên 
ngọn, vợ rùa nhìn sang dến tận nước Lào. Nàng bảo gà gọi chồng về. Nghe 
tiếng gà gáy, rùa lên đường vê ngay. Trời mưa như trút, phải ẩn dưới cây dừa, 
rùa vừa kêu dói thì cóm trên ngọn rơi xuống, kêu khát thì quả dừa rụng. Hai 
_VỚ chồng gặp nhau. Nghe vợ kể mọi chuyện, rùa bỏ vợ con vào gùi mang về 
quê, lại trao cho con một cái kim, dặn cú dâm vào mặt người nào nhòm vào 
gùi. Thấy gùi nặng, mấy chị vợ rùa hý hủng ra dón. Khi nhìn vào gùi bị kim 
châm vào mắt, dứa hóa thành chó, đứa hóa thành mèo. Về sau chó mèo ấy 


chuyên giữ nhà cho vợ chồng rùa'. 


4. Truyện Chàng ca-dác (ca-đác = con vật giống cáo) của người Thái. 

Một ông vua sinh được mười công chúa đêu đẹp, riêng công chúa cả và 
.công chúa mười là giống nhau như đúc. Một hôm vua cho mỗi công chúa một 
chiếc thuyền, bảo xuôi dòng sông, thuyền ai bị kẻ nào cản lại, thì lấy người ấy 
làm chồng. Các công chúa đều gặp được chồng đẹp trai, chỉ có công chúa mười 
chỏ giúp một con ca-đác sang sông, đến giữa sông thuyền dừng lại, đành phải 
lấy nó làm chồng. 

Một hôm vua sai các phò mã vào rừng săn hươu. Ca-dác lên rừng chỉ leo 
trèo hái quả, nhưng cuối ngày được một hươu rất lón, còn chín người kía thì 
vê không. Lần thứ hai đi đánh cá, chỉ có ca-đác dược một gánh cá nặng. Lần 
thú ba di chặt gỗ dựng nhà. Nhờ có vua Thủy, ca-đác có một ngôi nhà lộng 
lẫy, đẹp hơn cả cung vua. 

Thấy lạ, vua sai người đến rình. Khi thấy ca-đác trút lốt hóa thành chàng 
trai đẹp, vua sai giấu kín cái lốt, ca-đác dành phải mang hình người. Thấy cm 
rể dẹp, công chúa cả có ý cướp chồng của em. Ö dây truyện xích gần với truyện 


1. Theo Truyện cổ dân gian của các dân tộc Việt-nam, tập IV, đã dẫn. 
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Lấy chồng đê. Ca-đác trước khi đi vắng cũng giao cho vợ một con dao và một 
gói thuốc, dặn khi gặp nạn thì ném gói thuốc ra. Vợ ca-đác cũng bị chị cả chặt 
đứt du, văng ra giữa sông, nhò dao thần và gói thuốc nên xuống đến cung vua 
Thủy. Công chúa cả mặc áo quần giả làm công chúa mười về với ca-dác. Ca-đác 
xuống sông tìm thấy vợ rồi đưa vợ vê. Đến nhà làm một bữa tiệc mời vua cha 
tới dự. Giữa bữa tiệc, ca-đác vạch tội chị cả. Xấu hổ, công chúa cả chạy ra 
cánh đồng bị sét đánh chết, xác hóa thành con niếu nộng (niếu nộng = con 
bọ giống con bọ dừa, hay rúc ö bùn). 
5. Truyện của dân tộc Cao-sơn (Đài-loan) Người đẻ trứng: 


Có hai vợ chồng hiếm hoi, cầu thần Tử tức; vợ sau đó có mang sinh ra một 
quả trúng. Được một năm trứng biết lăn ra khỏi rổ chơi đùa. Lên bảy, đòi đi 
chăn trâu, bảo mẹ bỏ mình vào tai trâu, rồi hò hét, sai trâu ra đông theo ý 
muốn. Lần khác, trúng bảo mẹ buộc dao vào người để mình lên rừng dốn củi. 
Dến rùng, trúng tách vỏ chui ra thành một người con trai, đốn xong lại chui 
vào vỏ, rồi về bảo bố đưa xe lên rừng chỏ củi về. Đi làm đồng cũng vậy. Một 
hôm trúng chui ra khỏi vỏ làm ruộng, gặp một cô gái cũng làm ruộng ở gần. 
Hai bên cùng chuyện trò hát xướng, dần dần đâm thương yêu nhau. Trứng đi 
dự hội thi vật, lăn dưới chân mọi người, thấy ai sắp giẫm phải thì kêu tướng 
lên cho họ tránh. Khi thi chạy, trúng lăn ra một nơi chui ra khỏi vỏ, rồi về tới 
dích trước mọi ngưi. 


Cô gái tới nhà hỏi thăm trứng, bố mẹ nói dối là mình không có con. Nhưng 
ở trong rổ, trứng đã lên tiếng. Bố mẹ ngượng quá bảo trúng sao không biết 
xấu hổ, trúng đáp: - "Con như thế nào cứ nói như thế ấy, ai yêu thì tới, không 
yêu thì thôi". Hôm sau trúng cỏi lốt đi làm đồng gặp cô gái, cô gái rình biết 


1. Theo Truyện cổ tích miền núi, đã dẫn. Cũng như truyện này, đồng bào Thái 
ở Quỳ- châu (Nghệ-an) kể hơi khác một ít: 

Một chúa đất sinh chín cô gái. Chúa tuổi già, bảo con đi tìm chồng trong một 
ngày cho được, may rủi thế nào phải chịu. Tám chị đều lấy chồng người, chỉ có 
cô út lấy phải chồng chồn vì đi suốt ngày chỉ gặp một con chồn. Truyện cũng có 
các cuộc thi như truyện trên, nhưng có thêm một cuộc thi đầu tiên là đi múc 
nước khe. Tám người kia múc về 8 vò nước lã, còn rể chồn thì lấy về một vò 
mật ong, được bố vợ khen là nước ngọt. Cuộc thi cuối cùng là làm mỗi người 
một gian nhà. Gian nhà của chồn làm rất đẹp, vì đêm lại chồn cởi lốt ra, có 
những người hầu thiện nghệ xuất hiện làm nhà rất chóng. Làm xong, thiên đình 
đánh tan 8 gian của mấy chàng rể kia, chỉ để lại nhà của rể chồn, v.v... (Bản 
khai của tổng Quỳ-dương). 
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sự thực, bèn đến nhà mách cho bố mẹ trúng biết. Bố mẹ chờ khi con chui ra 
khỏi vỏ thì lén đến lấy vỏ giấu di. Từ đó trúng không biến được, đành mang 
dạng người và lấy cô gái làm v. 

6. Truyện của dân tộc Lê (Hải-nam) cũng mang tên So dừa: 

Một bà già sinh được năm đứa con, bến người đầu đều khôi ngô mạnh 
khỏe, chỉ có con út như một trái dừa nên đặt tên So dừa. Bà ta vút So dừa 
xuống sông. Một ông lão vót dược bèn đem về nuôi. Lón lên Sọ dừa xin đi 
chăn trâu. Lại xin đi chặt tre vê dan rổ rá. Con gái ông lão xinh dẹp mang 
com cho So dừa ăn, một hôm nấp một chỗ rình xem thì thấy từ trong trái dừa 
xuất hiện một chàng trai trẻ và đẹp. Cô rất ngạc nhiên và cũng rất vui mừng. 
Về sau hai người yêu nhau và lấy nhau, sống sung sướng... 

Những truyện có mô-tip người (nữ) kết hôn với vật (nam) và vật mang hai 
giai đoạn biến hóa: người đội lỐt vật, vật trỏ thành người là kiểu truyện khá 
phổ biến ỏ nhiều dân tộc. Sau đây là một số truyện của các dân tộc anh em, 
hình tượng đã thay đổi đi nhiều, nhưng vẫn còn rõ nét. 

Truyện của đồng bào Ê-đê Chồng cóc: 

Một hôm YRít đi làm rẫy bắt được một con cóc vàng đem về toan làm thịt. 
Nhưng cóc bảo để mình sống sẽ giúp trông gà giữ lúa cho. YRít bèn giữ cóc 
lại nuôi bảo trông nom thóc phơi. Cóc làm tròn, vì khi nào sắp mưa, cóc đêu 
biết trước. Một hôm trời thình lình đổ mưa, cóc nhờ cô hàng xóm là Ho-bia 
chuyển thóc hộ. Hoø-bia không đáp nhưng cũng rình xem cóc làm ăn thế nào. 
Cóc gọi mãi Ho-bia không được bèn hóa thành một chàng đẹp khỏec, chuyển 
thóc trong một nhoáng là xong. Đoạn lại trỏ lại lốt cóc. Từ dấy Ho-bia ốm 
tương tư, bà mẹ tra gan mãi biết con gái mê cóc, mới cho hai bên lấy nhau, 
chia cho một cái nồi đồng đã rạn rồi đuổi đi. Đến một đám rừng hoang, cóc 
hóa phép thành một tòa nhà rất đẹp có dủ các thú của cải, người hầu và súc 
vật. Hơ-bia thấy vậy bèn lẻn vào xé lốt cóc. Tù đấy cóc giữ mãi hình người và 
giàu có nhất vùng. Hai vợ chồng có đông con cháu”. 

Truyện của đồng bào Ja-rai (Djarai) Chàng lơn: 

Bà già Pôm ö với cháu gái là Lúi (lúi = út). Một hôm Lúi cùng bà đi hái 
bông, nhân khát đi tìm nước. Thấy một cái nấm có nước đái lọn rừng, nàng 





1. Đều theo Truyện dân gian Trung-quốc, đã dẫn. 
2. Theo Truyện cổ Ba-naø, đã dẫn. 
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không nghe lời bà, uống nước ö cái nấm ấy về nhà tự nhiên có mang, dẻ ra 
được một con lọn. Vì xấu hổ cho cháu, bà Pôm chôn lọn nhưng mấy lần đắp 
dất kỹ càng, về nhà đã thấy lọn về trước rồi. Nghe tin Lúi dẻ lọn, pø-tao là tù 
trưởng giàu có đến xem, bà cháu nói đối, nhưng lọn đã tụ khai cho pø-tao 
biết. Khi pø-tao về, không mang lọn theo, nhưng thấy lọn nằm gọn trong gùi; 
mấy làn po-tao bắt trả về cho Lúi nhưng khi về đến nhà mình, lọn đã có mặt 
ỏ dấy rồi, po-tao dành phải nuôi lọn. Po-tao có con gái đẹp là Ho-bia thường 
đi chăn trâu đàn. Một hôm bận đi tát cá, lợn xin đi chăn thay. Không ngờ lọn 
chăn giỏi, Ho-bia di rình, thấy lọn lột xác hóa thành chàng trai tuấn tú, nhưng 
khi hỏi lọn, lọn làm cách không biết. Ho-bia xin cha chuẩn bị lễ cưới để lấy 
chồng - một người mà nàng chưa nói tên. Đến khi chuẩn bị xong, cha hỏi lấy 
ai, nàng nói là lấy lọn. Lọn làm bộ từ chối để cho Hơ-bia nằn nì mãi, mói nhận 
lời. Hôm ăn cưới không đi lấy nước kịp để đổ vào rượu cần, lọn chỉ múc một 
ống nước nhỏ nhưng rót mãi không hết. 

Một hôm dân làng đi săn, lọn hỏi thì họ giễu cọt, Ho-bia phải an ủi chồng, 
nhưng chuyến ấy dân làng chẳng săn được một con thịt nào, trừ một con đã 
bị hổ ăn mất một nửa. Dến lượt lọn cùng em vọ đi săn thì được thịt nai phơi 
dầy cả một nhà. Hôm khác dân làng đi dỗ voi, chỉ dỗ được một con voi què. 
Dến lượt lọn di. Lọn trèo lên đầu con voi chúa đàn. Voi chúa chạy và làm đủ 
cách nhưng lọn vẫn không rơi. Sau voi lặn xuống suối một tháng để đuổi lọn, 
lọn ngâm măng cho thối bỏ lên đầu voi, bảo voi nếu lặn lâu thì thối mất đầu. 
Voi sờ lên thấy thối, tưởng thật bèn chịu hàng lợn, đem cả dàn voi về. Dân 
làng từ dấy mới phục lọn. Một hôm cùng vợ đi tắm, lọn nhường mãi không 
được phải tắm trước, Ho-bia bèn giấu lốt, lọn đành phải làm người. Khi po-tao 


. . ` ` + ..e 1 
già, giao quyên và của cải cho lọn. 


Đồng bào Ba-na (Bahnar) có hai truyện đều có phần giống với truyện Chàng 
lợn vừa kể. Truyện thú nhất: Nàng Hơ-lúi (ho-lúi = út). 


Nàng Ho-lúi mồ côi, chưa chồng, một hôm di hái bông với bạn, nhân khát 
quá chạy vào rừng tìm nước uống. Tự nhiên có suối nước hiện ra cho nàng 
giải khát và tắm, rồi lại biến mất. Tù dấy có mang, bị bà duổi lên rùng. Dủ 
cũ, nàng đẻ ra một con cóc. Cóc nghiến răng thì trời chuyển động và có tiếng 
nói vang lên: "Phải mang con của Hơ-lúi về nuôi cho đến chết". Bà Hơ-lúi 
nghc thế, sợ quá, đem cóc vê nuôi. Một năm trời dại hạn, mọi nơi đều khổ vì 
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thiểu nước. Giữa lúc cậu của cóc đến chơi, cóc nghiến răng, trời mưa như trút, 
cóc lại hóa làm chàng trai, được dân tôn làm tù trưởng và cưới vợ cho. 


Một hôm cóc làm con diều sáo, thả lên tiếng vang rất xa làm cho Hơ-bia, 
con gái pø-tao (tù trưởng) sinh ra tương tư. Po-tao cho người đi dò la để mua 
diều nhưng cóc không bán. Mời cóc đến chơi thì Ho-bia hết bệnh, nhưng cóc 
đã có vợ, nên Hø-bia đành phải xin bố cố mua cho được diều. Po-tao phải 
dem tất cả đàn súc vật: voi, trâu, bò, lọn, để đổi. Cóc làm phép bỏ đàn súc 
vật vào ống điếu của mình đưa về, từ đấy trỏ nên giàu mạnh. 


Truyện thú hai: Các và Bia Phụ. 


Con gái của bà Xóc-1a là Bo-roong-hia phơi thóc ö đường cái. Voi của Dăm 
Phu di qua giẫm phải. Bo-roong-hia tức mình mắng chửi, nhưng vì sọ, hóa làm 
cái sọt. Đăm Phu tìm không được đái vào nồi cơm. 


Bo-roong-hia không biết, ăn phải com, tự nhiên có mang - hình ảnh này 
giống với các dị bản của truyện Chàng lợn ö trên - đẻ ra một con cóc. Một 
hôm bác cóc tói chơi. Nhà cóc nghèo, nhưng cóc đã làm cho một quả bầu có 
phép lấy gạo mãi không hết. Sau đó, cóc đòi theo về nhà bác, nhưng bác không 
cho vì sợ người ta cười. Cũng như truyện Chàng lợn, bác của cóc về dọc đường 
mấy lần phát hiện ra cóc ngồi trong ống tên của mình, mấy lần duổi cóc về, 
nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy. Cuối cùng bác phải cho đi nhưng buộc cóc khi 
đến nhà mình phải ngồi trong buồng kín không được đi dâu. Cóc không di 
đâu nhưng lại ước cho các cô gái kéo đến nhà bác nườm nượp để tìm mình. 
Cuối cùng bác cóc đành cho cháu ra tiếp. Trong số các cô gái, có Bia Phu đẹp 
nhất vùng quyến luyến cóc. Đêm ấy, cóc ưóc cho mọi người đi vắng, trừ Bia 
Phu. Nghe tiếng dàn của cóc-bấy giò đã hóa thành chàng trai tuấn tú - ở nhà 
"rông"”, lòng Bia Phu không yên phải tìm cho thấy được người gảy, nhung khi 
nàng đến thì chàng trai đã hóa thành cóc. Mấy lần đi đi về về đều như Vậy, 
nhưng Bia Phu vẫn yêu cóc, dần dần sinh ốm tương tư. Thấy vậy, bố nàng cho 
mời các chàng trai đến nhưng chỉ làm cho bệnh thêm nặng. Khi cóc đến thì 
Bia Phu lại lành như không việc gì. Thấy con mộit hai đòi lấy cóc làm chồng, 
bố mẹ nàng dành phải gả rồi đuổi đi, sau khi làm lễ cưới rất đạm bạc. Nhưng 
cũng như truyện Ê-đê, đến một khu rừng, cóc hóa phép hiện ra nhà cửa, trâu 
bò, lúa gạo và nô lệ. Vợ cóc đẻ một trai gọi là Đăm Pen lón như thổi. 


Mội hôm Bia Phu bảo con đi mời ông bà ngoại đến chơi. Ông bà ngoại bắt 
phải đắp một con đường lón có voi dúng nối đuôi nhau mới chịu di. Cóc hóa 
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phép làm ngay. Họ ö nhà rể ba ngày, được ăn toàn của ngon vật lạ. Khi ra về 
được rể tặng một con trâu bé tý, bố vợ cóc không thèm lấy, còn lấy điếu gõ 
vào đầu cho trâu chết, nhưng càng gõ, trâu càng lón như thổi, cuối cùng tO 
bằng con voi, phải nhận. Về sau khi ông bà ngoại mời cháu đến chơi, Đăm 
Pen cũng đòi họ phải làm như họ đã thách bố nó trước kia. Nhưng dù cố sức 
dắp, đường vẫn hẹp, voi thì không dủ. Khi Đăm Pen trỏ về, ông bà ngoại cũng 
tặng một con trâu mộng, nhưng nó không chịu nổi một cái gõ vào đầu bằng 
ống điếu của chàng". 


Truyện của đồng bào Ka-dong: Chàng cóc. 


Một nhà nọ có chín cô gái đẹp, trong đó có cô thứ ba là Di Dật đẹp hon 
cả. Một hôm nhân khát quá, Di Dật thấy giữa hòn đá tảng có nước ngọt, bèn 
uống (thực ra dó là mưu kế của thần Nước). Từ đó nàng có mang đẻ ra một 
con cóc. Bị làng xóm duổi, cô đưa cóc vào rừng, và nhờ phép của cóc, có hàng 
trăm người hiện ra làm rẫy cho. 


Cóc xin di chăn trâu dàn cho chúa làng. Ở dây mỗi lần chăn, có ném quả 
ké lên dầu trâu đánh dấu, và bảo trâu cú ra đồng ăn lúa cho no, ăn xong cóc 
hóa phép cho lúa mọc như cũ. Sau ba năm, cóc lấy công một con trâu trắng 
(tức gà trắng), rôi hóa phép làm cho chỗ ở của mình thành một làng giàu thịnh 
đông dúc. Sau đó, cóc di tìm bố (túc thần Nước) rủ bố đi xem hội đâm trâu 
dể dược gặp mẹ, và làm lễ cưới cho bố mẹ tại làng mình. 


Cóc biến thành chàng trai dẹp di kiếm vợ. Hai cô gái của Vu Doơ-ría rất 
đẹp tuy đã đính hôn với Doø-róc Do-rây nhưng nghe tiếng cóc hát hai cô cũng 
như trai gái trong làng đều mê mệt, quên hết tất cả. Hôm Do-róc Do-rây làm 
lễ cưới, cóc làm cho hai cô gái theo mình. Tức giận Do-róc Do-rây làm một 
trận bão ghê góm. Cóc hóa làm rắn chặn gió bão. Do-róc Do-rây định giết, bị 
cóc - bấy giò dã hóa thành chàng trai to lón - đánh bại. Hai bên còn đánh 
nhau suốt một năm, cuối cùng cóc chém được kẻ địch. Về dọc đường, cóc gặp 
Cầu-vồng là bố Do-róc Dơ-rây, lại đánh nhau. Sắp thua, cóc nhờ mưu mẹo 
của bồ câu, chém được Cầu-vồng đổ sụp, tước lấy bình phép. Cóc còn tiếp tục 
đánh nhau với Hàm-răng-ma, và sau đó, đánh với thằng lùn cũng đều nhờ bồ 
câu mà thắng lợi. Sau chiến công đó, cóc làm cho làng trỏ lại giàu thịnh và 
cưới hai cô gái của Vu Dø-ría làm với. 


t 


1. Đều theo Truyện cổ Ba-na, đã dẫn. 
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Truyện của người Mèo: Ếch lấy con vua. 


Có ba cô gái rủ nhau đi câu. Cô thứ ba gánh giúp cho một ông già tận tình 
hơn; ông già dặn cả ba cô câu được con gì thì giữ lấy mà nuôi, sẽ có ích. Hai 
cô kia câu được một tôm một cua về nướng ăn, chỉ có cô thứ ba câu được con 
ếch, đem về nuôi trong một cái hòm giấu không cho ai biết, hàng ngày lại cho 
ếch bú. Thấy con gái mình xanh xao, bố mẹ căn vặn, cô nói thực. Bị đuổi, cô 
mang ếch đi xa dựng lều lên ỏ. Ếch xin đi chăn trâu cho vua. Được ba ngày, 
ếch vê đòi lấy con gái vua. Mẹ nuôi bảo hãy làm cho công chúa bằng lòng đã. 
Nhờ có tiếng nhị, ếch đã làm cho công chúa mê, nhưng mấy lần công chúa 
đều không biết là ếch. Một hôm nàng giả vò ẩn để rình thì thấy ếch hóa thành 
một chàng trai kéo nhị; thấy động, chàng trai lại chui vào lốt ếch. Ếch lại về 
bảo mẹ di hỏi công chúa cho mình. Mẹ đi lại mấy lần đâm ngại, bèn quay về 
nói đối là vua không gả. Sau cùng, vì sọ ếch liều mình, mẹ phải đến nói với 
vua; vua lúc đầu không chịu gả, nhưng công chúa đòi ăn lá ngón, đành phải 
nhận lời. Một lần, có vua nước láng giêng mang quân xâm lược. Nhờ có rể 
ếch, vua thắng trận, vê sau vua nhường ngôi. 


Người Mèo còn có một truyện khác Chàng rắn kết họp một phần truyện 
Lấy chồng dê với một phần truyện Tấm Cám: 


Một ông già vợ chết sớm sinh được ba cô gái. Một hôm, vì kiệt sức không 
bẩy nổi hòn đá, ông bèn ước: -"Giá có ai giúp, ta sẽ gả cho một đứa con gái". 
Một con rắn hiện ra xin làm giúp, và sau khi công việc xong, nó giục ông thực 
hiện lòi hứa. Dưa rắn về, ông già lần lượt hỏi ý kiến các con, chỉ có cô gái thú 
ba ưng thuận, hai bên thành vợ chồng. Rắn cũng hóa thành người. Ông già 
một hôm bắt được lốt rắn bèn giấu di. Hai vợ chồng đẻ được một trai, đặt tên 
là Mãng Dư. 


Hai chị thấy chồng em đẹp bèn lập kế giành. Ó đây họ không rủ em đánh 
du mà rủ đi cắt cỏ ngựa, rôi đẩy xuống hang cho chết. Rắn về thì chị cả dã 
nằm sẵn ỏ giường. Rắn hỏi: -"Sao chị lại nằm ỏ dây?" - "Tôi là vợ anh, anh 
hoa mắt hay sao?" -"Nếu là vợ thì mang giỏ cá mọi ngày lại dây xem có đúng 
không?". Chị cả mang lại, rắn bảo không đúng. Đáp: -"Giỏ mọi ngày mèo thấy 
mùi tanh tha đi rồi". Mãng Dư lại nói: -"Mẹ mọi ngày vào cửa vừa lọt, hôm 
nay sao vào cửa còn rộng". Đáp: -"Vì mẹ làm nhiều nên gầy". Tuy vậy, rắn 
cũng ăn ở với chị cả, đẻ được một con. Từ đây truyện giống với phần cuối 
truyện Tấm Cám. Vọ rắn hóa làm chim, một hôm bay đến cửa gọi con: -"Chị 
của mẹ giết mẹ tranh chồng". Con mách với bố. Rắn bảo chim: -"Có phải vợ 
thì đậu xuống dây". Chim đậu vào tay, rắn mang về nuôi ỏ buồng. Chị cả bắt 
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chim làm thịt, cho con mình một miếng, Mãng Dư mội, và dành cho chồng 
một. Rắn về hỏi, thì đáp: -"Vì chim mổ mắt con nên làm thịt". Rắn ném miếng 
thịt vào bếp, miếng thịt hóa thành cái kéo. Một bà hàng xóm đi xin tro xúc 
cả kéo đưa về. Hàng ngày kéo cũng hóa thành người từ trong tráp chui ra, 
dọn dẹp nhà cửa lo com nước sẵn sàng. Bà già cũng giả vò di, rồi nửa đường 
lộn về bắt dược, từ đấy nuôi làm con. Mãng Dư sang chơi, thấy giống mẹ bèn 
về mách bố. Bố bảo con nhổ trộm một sợi tóc dưa về. Khi biết là vợ, rắn bảo 
con tìm cách dẫn vê. Hai vợ chồng gặp nhau, nhưng vẫn còn giấu hai chị. Rắn 
bảo vợ hàng ngày cài cửa buồng lại. Một hôm vợ quên đóng cửa, cả hai chị 
đêu vào. Chúng nó ngỏn ngoẻn: -"Em làm cách gì mà tóc dài đẹp thế?". 
Đáp: -"Nấu một chảo nước thật sôi, bắc ba cái phế đứng lên rồi xõa tóc mà 
gội". Hai chị tranh nhau trèo, ghế đổ, rơi vào chảo chết tuốt'. 


Kiểu truyện kết hợp như trên cũng phổ biến ỏ một số dân tộc. Chẳng hạn 
truyện của đông bào Thổ (Tày): Vợ chàng rắn. 


Một ông già có hai (có người kể bốn) cô gái. Một hôm di tát nước, bỗng 
thấy có một lỗ rò làm cạn hết nước đã tát. Lấp thế nào cũng không ăn thua. 
Ông bèn ngồi dè lên, bỗng như có cái gì giữ chặt không cất mình lên được. 
Ông khấn: -"Nhà tôi có con gái, tha cho tôi, tôi sẽ gả cho một đứa". Một con 
rắn theo ông già khi ông về. Cũng như truyện trên, chỉ có cô út bằng lòng lấy 
rắn. Rắn cũng bỏ lốt thành người, và cuối cùng cũng bị vợ giấu lốt. Hai vợ 
chông đẻ được hai con. Cô chị cũng ghen tức khi thấy chông em đẹp trai nên 
cũng lập tâm giết em bằng cách bảo em trèo khế hái quả rồi chặt cây cho rơi 
xuống ao chết đuối. Rồi chị cũng ăn mặc giả làm em về nhà ở với chàng rắn, 
mặc dầu bị cả nhà hắt hủi vì họ biết không phải vợ rắn. 


Trong ao mọc lên một hoa sen trắng, một hôm người giữ ngựa cho chàng 
rắn đi qua, nghe có tiếng gọi từ ao: -"Anh cắt cỏ ngựa, anh có thấy hai đứa 
con tìm mẹ và chồng tìm vợ không?". Lấy làm lạ, anh về kể cho chủ biết. 
Chàng rắn đến, nghe tiếng vợ bèn lội xuống ao ngắt hoa sen đem về, ngắm 
không chán mắt. Thấy vậy, cô chị rút cánh hoa quảng di, một con gà ăn cánh 
hoa. Chàng rắn nuôi gà trong một cái lồng đẹp hàng ngày chăm chút. Gà lại 
bị giết thịt. Chàng rắn không ăn thịt mà ném ỏ sau nhà, lại mọc lên một cây 
khoai sọ. Khoai sọ đến lượt bị dào nấu cho lợn ăn. Nhưng hễ cô chị đúng phía 
nào thì nồi sôi tung tóc làm bỏng chân. Giận quá, cô chị đổ hết ra sân. Lại 
mọc lên hai cây tre có bóng mát. Chàng rắn ngày ngày ra hóng gió. Tre lại bị 
chặt làm sào mắc màn. Lúc nào cô chị mắc màn, sào cũng đâm vào mặt. Sào 


1. Đều theo Truyện cổ dân tộc Mèo, đã dẫn. 
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lại bị quảng vào lửa. Khói um lên làm cô chị đau mắt, nên giận quảng ra đường. 
Mội bà già đi qua nhặt về làm khung cửi. Mỗi lần bà đi vắng vải không ai dệt 
tự nhiên cú nhiều thêm. Bà già rình thì bắt chộp được một cô gái đang đệt: - "Tôi 
chỉ có thịt không có xương, hãy lấy đũa cả và nhiều dũa con sắc nước cho tôi 
uống thì mới cứng cáp như mọi người dược!". Tù đó cô gái - vợ rắn - làm bạn 
với bà già và chẳng bao lâu lại tái ngộ với chồng và con. Ở dây cũng có đoạn 
kết thúc: cô chị nghe lòi em nấu nước sôi tắm dể dược đẹp như em nhưng bị 
rơi vào nồi, chết. | 

Mội số truyện sau đây cũng phổ biến ở nhiều dân tộc, có kết thúc mang 
tính chất khôi hài, nhưng chủ yếu vẫn là những dị bản của kiểu truyện Lấy 
chồng dê. 


Truyện Lấy chồng lang của đồng bào Thái, Nghệ-an: 


Một chủ đất sinh được ba cô gái. Một hôm di gánh mạ cấy, ông già cất 
gánh không nổi, mói ước: "Có ba con gái mà không ai lấy cả, để có thằng rể 
nó giúp dõ ta. Ai gánh hộ gánh này ta sẽ gả cho một đứa". Bỗng nghe sau 
lưng có tiếng nói: - "Có thực thế thì để tôi gánh cho" -"Ai thèm nói láo". Nhưng 
khi ngoảnh lại thì chỉ thấy một con lang, ông cũng để cho nó gánh. Lúc về 
nhà ông cũng lần lượt hỏi ý kiến ba con, chỉ có cô thứ ba ưng thuận. Hôm 
cưới, lang vào buông trút lốt, thành một chàng trai đẹp. Hai vọ chồng yêu 
nhau và nhò chồng lang chăm làm, họ trỏ nên giàu có. 


Hai chị thấy thế tiếc quá, một cô bèn bảo bố tìm cho mình một con lang 
làm chồng. Người bố nhờ dân làng đi săn được một con đưa về. Dêm động 
phòng, lúc dầu bố nghe con từ trong buồng gọi ra: -"Ối bố, nó lấy móng cào 
chân con". Bố đáp: -"Nó giön chơi chứ can gì". Một lát lại nghe: -"Nó cào hai 
cánh tay con”. -"Nó giõn ấy mà”. Lại một lát: -"Nó cào ỏ hông, lòi ruột ra rồi, 
con chết mất" - "Sắp dến lúc con thỏa lòng ao ước đó". Lâu rồi không thấy 
con gọi nữa, người bố cho là con đã ngủ yên vói chồng, nhưng sáng dậy mới 
biết là con đã chết mà lang thì trốn biệƯ. 

Truyện Chàng dê của dân tộc Mèo: 

Một con đê thần có nhiều phép biến hóa, một hôm giũ lốt dê vào nhà một 
ông quan có hai cô gái đẹp, hỏi một cô làm vợ. Dê nơới mãi, quan bất đắc dĩ gọi 
hai con gái ra hỏi. Cô chị chê, cô em ưng thuận. Quan đòi nhiều vàng bạc châu 
báu mới gả. Sáng dậy đã có đủ, lại có cả tiệc dọn toàn của ngon vật lạ đãi họ 


1. Theo Lê Doãn Vỹ. Sách của trẻ nhỏ, số 15 (1940). 
2. Theo Bản bhơi của tống Quỳ-dương, đã dẫn. 
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hàng. Dê ở gửi rể, tối là người, ngày là dê. Một hôm vợ nhân chồng ngủ say 
lấy lốt dê đốt đi. Từ dấy vĩnh viễn là người, sinh con đẻ cháu đông đúc. Người 
ta nói ngày nay họ Giàng (do chữ dương - đê) là dòng dõi của dê thần. 

Còn cô chị thấy em sung sướng, tiếc quá, đòi bố lấy chồng dê. Một hôm 
có con dê thật đến, cũng như truyện trên, cô bắt lên giường, nó nhảy lung 
tung, đạp rách chăn màn, xô dổ đồ đạc, lại húc cô ngã lăn phải kêu cứu'. 

Một truyện Lấy chồng dê khác của người Việt sưu tầm trong thời gian 
gần đây: | 

Có hai chị em Dương và Bạch ö chung nhau. Chị xấu hơn em cả vê nhan 
sắc lẫn tính nết, thường ghen tị và bạc đãi em. Một hôm, cả hai cùng đi dự 
hội nhà vua tuyển cung phi. Em trúng tuyển. Khi Bạch đi qua khu rừng để 
tiến cung thì Dương đội lốt beo bất thình lình nhảy ra vồ Bạch, làm cho Bạch 
SƠ hãi quay trỏ vê. Trong khi đó Dương lên đường vào cung nói dối mình là 
Bạch, nhưng không đắt vì vua thấy xấu xí, đuổi về. 

Một hôm Bạch đốt than để sưởi, làm cháy mất chăn của Dương, bị Dương 
duối ra khỏi nhà. Dọc đường Bạch gặp một con đê lông vàng. Dê bảo nàng 
theo mình rồi đi kiếm hoa quả cho nàng đổi gạo. Thực ra đê chính là người 
nhà trời bị Ngọc Hoàng bắt làm kiếp dê vì có tội. Đến hôm hết hạn, dê trút 
lốt trỏ thành một chàng trai tuấn tú. Hai bên kết thành vợ chồng sống sung 
SƯỚng giàu CÓ. 

Dương ngày một nghèo khổ, nghe tin Bạch có chồng giàu thì đến nhà nhò 
vả và hỏi thăm. Nghe Bạch kể, Dương cũng hy vọng được như em, bèn mua 
một con dê dực lông vàng vê ỏ chung. Nhưng dê này đã làm cho cô ả nhiều 
phcn xấu hổ, làm cô toan treo cổ tự tử. Vừa lúc vợ chồng Bạch tói cứu và sau 
đó giúp cho nàng làm lại cuộc đòi”. 


1. Theo Truyện cổ tích dân tộc Mèo, sách đã dẫn. 

2. Theo Truyện cổ dân gian Việi-nam, tập Ï. Cũng một kết thúc giống với các 
truyện trên (nhưng có đảo ngược về nhân vật), dân tộc Xăng-tan (Santanne 
Parganatte) ở Băng-la- dex (Bangladdesh) cố một truyện đại khái cố một anh 
chăn cừu trẻ tuổi, một hôm thấy một con chó cái tự nhiên cởi lốt chó thành 
người, đi ra sông tắm. Khi đến tuổi lấy vợ, anh chỉ xin bố mẹ lấy con chớ nọ 
làm vợ. Vì thấy anh khăng khăng giữ ý mình, người ta cho anh có linh hồn chớ 
nhập vào, bèn giúp cho anh toại nguyện. Lễ cưới cử hành trong tiếng xÌ xào của 
mọi người. Một đêm nọ khi vợ cởi lốt chó anh vội vút lốt vào lửa. Chó đành phải 
mang lốt người. Mọi người chúc mừng anh có vợ xinh đẹp. Một chàng nọ thấy 
bạn tốt số cũng muốn được như vậy. Bèn cũng tìm một con chó cái và xin bố 
mẹ cưới cho mỉnh làm vợ. Nhưng đêm động phòng, chó cắn dữ dội đành phải 
thả đi. BỊ mọi người chế nhạo, anh buồn bực thắt cổ tự tử. (Theo Bôm- pát 
(Bompatte): Văn học dân gian của người ÄXăng-tan Póc-ga-nóit). 
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Truyện sưu tầm ở Miến-diện (Myanmar): Hoàng tử rắn. 

Một bà già thích ăn quả vả, thấy một con rắn nằm vắt ở cành, bèn bảo nó 
rung cây cho mình nhặt, hứa sẽ gả con. Được ăn, bà già lò di tuốt. Lần lượt 
ðặp cừu, cá chép, gà trống bà cho mỗi con một quả, dặn có ai hỏi thì trả 
lời: -"Không có ai qua đây cả". Rắn duổi theo, dọc đường hỏi thăm mấy con 
vật trên, chúng nó giấu nhưng giấu không nổi. Vào nhà bà già, rắn quấn vào 
tay đòi giữ lời hứa. Bất đắc dĩ bà già lần lượt gọi ba con gái ra hỏi. Chỉ có cô 
ba ưng thuận. Bà cho rắn nằm trong bồ treo ở đầu giường. Khi rình thấy rắn 
trút lốt thành người thì bà bèn lấy quẳng vào lửa. Rắn cho biết mình là con 
vua Núi phạm tội hóa rắn, chỉ khi gặp người nào lấy làm chồng mới trỏ thành 
người. Từ đó người ta gọi là hoàng tử rắn. 

Hai chị hối tiếc, buộc mẹ đi tìm rắn làm chồng. Bà già lên núi bắt được 
con trăn đang ngủ mê đem về bỏ bồ treo đầu giường chị cả. Dêm lại trăn tỉnh 
giấc nuốt cô gái. Bắt đầu nuốt chân, cô gái kêu: -"Ôi! Rắn cắn chân con". Bà 
già trả lòi: -"Nó đùa đấy". Một lát: -"Nó ăn đến đầu gối con" -"Nhảm nào" -"Ăn 
đến bụng rồi, con chết mất!" -"Không can gì". Không thấy tiếng con nữa bà 
già cho là con đã hết sợ chồng rắn. Lát sau vào thấy con trăn to phình nằm 
giữa nhà, bà già vội hô hoán ầm ï. Hoàng tử rắn chạy vào chặt đầu trăn rạch 
bụng cúu chị ra nhưng vì vấy máu trăn, nên hóa thành rắn trỏ lại. Tuy vậy, 
chỉ ít lâu chàng lại được trời cho trỏ thành người, vì có công liều mình cứu người. 

Đoạn sau giống hẳn với kết thúc của truyện Lấy chồng dê. Hoàng tủ rắn 
có việc đi vắng sau khi trao cho vợ đá lửa và dao, rồi hai chị bày trò đánh đu 
xô em và con em xuống nước; hai mẹ con lọt vào bụng cá, rồi phải sống ở 
hoang đảo và gặp lại chồng. Cuối cùng được chồng giấu vào hòm đem hòm 
biếu hai chị: hai tên gian ác kinh hoàng vì tận mắt thấy mưu gian bại lộ, đâm 
đầu xuống nước chết!. 

Truyện của đồng bào Tày Con rùa vàng: 

Một người đầy tó gái của chúa làng có mang vì nuốt phải chiếc cúc áo bằng 
vàng nhặt được. Cô sinh được một con rùa vàng trước sự hắt hủi của chúa 
làng. Cũng như Sọ dừa, rùa lón lên bị chúa làng bắt di chăn trâu, số trâu không 
thể dếm xuể. Rùa làm tròn phận sự. Các cô gái chúa làng không chịu đưa cóm 
cho rùa, trừ cô thứ năm. Nhưng ở đây rùa lại thường trổ tài bay lượn trên 
không cho cô năm xem và đưa cả cô bay lượn vói mình. Khi ỏ trên không, cô 
thấy rùa hiện thành một chàng trai trẻ. Từ đó hai bên yêu nhau. 





1. Theo Truyện cổ tích Miến-diện, sách đã dẫn. 
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Rùa giục mẹ đi hỏi con gái chúa làng làm vợ. Lần đầu bà mẹ sọ, lúc đến 
nhà không dám nói thật, chỉ nói đi xin lửa. Lần thứ hai nói thật, bị chúa làng 
bỏ lên gác bếp. Lần thứ ba, bà bị bỏ lên cối xay quay, nhưng đều được cô năm 
che chỏ. Lần cuối cùng chúa mới hỏi các con gái, nhưng cô nào cũng từ chối, 
trừ cô năm. Ở dây chúa làng thách cưới: một ngựa chín hồng mao, gà trống 
chín cựa và 12 ống mỡ châu chấu. Bằng mộit tiếng nổ như sét, rùa hóa phép 
mọi thứ có đủ. Trong lễ cưới, rùa còn hóa phép làm cho buồng sáng như lửa, 
rồi lại làm cho mọi người câm một lát. Ở đây cũng có tình tiết các cô chị vợ 
đến rình ö buông chú rể cô dâu, và khi thấy rùa là một chàng trai đẹp thì về 
đòi chúa làng lấy cho mình mỗi người một tấm chồng rùa. Họ quả lấy được 
rùa thật, gây cười cho mọi người. 


Sau đó vì ghen tức, các cô chị vọ mưu giết cm rể rùa, bèn đặt bẫy ö dường 
đi. Rùa vàng mắc bẫy, máu chảy thấm cả áo. Đưa áo cho vợ, rùa dặn lúc nào 
mình sắp chết thì mặc áo vào sẽ dược lên trời, vợ chồng sẽ gặp nhau. Vợ rùa 
sau đó dược mội ông tiên mách dường lên trời. Dọc đường nhờ dược xem một 
cuộc chiến dấu giữa cáo và rắn, nàng tìm được vỏ cây cải tử hoàn sinh. Mang 
vỏ cây di, nàng cứu được nhiều người và vật sống lại. Một hôm nàng chữa cho 
một chàng trai khỏi chết mà không biết đó là chồng. Nàng dem áo chồng lên 
đầu suối để giặt. Dòng nước có máu trôi xuống quyện lấy chân chàng trai. Biết 
là máu của mình, anh đi ngược dòng tìm gặp vợ. Hai vợ chồng mừng rõ, từ đó 
Ò lại cối trời. Ông mặt trời bảo hai vợ chồng rùa xuống cối trần hun chết bốn 
cô chị gian ác. Cho nên từ đó về sau, cứ đến ngày 22 tháng Sáu là ngày mặt 


trồi nóng hon cả!. 


Một loạt truyện khác cũng là dị bản của truyện Lấy chồng dê và So dừa 
nhưng ở doạn kết, hai vợ chồng bị chia ly vĩnh viễn (hoặc một thời gian) vì 
người vợ dốt bỏ lốt vật(hoặc lộ bí mật) của chồng. 


Truyện Lấy chồng dê trong Nghìn lẻ một dêm: 


Một ông vua cho ba nàng công chúa kén chồng bằng cách ném khăn vào 
đám hội thanh niên, khăn rơi vào ai thì người ấy sẽ là chồng. Riêng công chúa 
thú ba lần lượt ném ba lần đều rơi trúng đầu một con dê. Nhung khi động 
phòng hoa chúc thì đê biến thành một chàng thanh niên tuấn tú. Chồng đặn 
vợ chó tiết lộ bí mật, nếu không sẽ có nguy có chia ly. Một hôm nhân ngày 
sinh nhật vua, người ta tổ chức đấu võ: hai người chồng của hai công chúa chị 


1. Theo Truyện cổ tích miền núi, đã dẫn. 
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thắng tất cả mọi người, nhưng không ngò bỗng xuất hiện một thanh niên lạ 
mặt đánh cho hai người kia thua. Ba lần chàng thanh niên giật giải là ba lần 
công chúa ba ném hoa vào người. Việc đó làm cho vua cha nổi giận vì cho 
rằng công chúa ba phải lòng chàng trai lạ mặt. Bất đắc dĩ, nàng phải thú thật. 

Nhưng tù đó không thấy chồng dê trỏ về, công chúa ba sau những ngày 
than khóc, mỏ một nhà tắm cho tất cả phụ nữ đến tắm không phải trả tiền 
nhưng buộc mỗi người kể một chuyện về nỗi khổ của mình. Mội bà già đến 
tắm cho biết một hôm bà đang cỏi áo tắm ö suối, bỗng thấy một con lừa deo 
hai cái cong không có người đi theo. Bà ta liên theo gót con vật, thấy nó vào 
một cái hang, sau khi đạp chân ba lần trên một tảng đá. Bước vào, thấy bếp 
ăn rất sang, mùi thơm ngào ngạt nhưng không có người. Bà đụng đến món 
nào cũng có tiếng nói phát ra: -"Không được, món này là của bà chủ tôi”. Bà 
vào đến một phòng, bỗng thấy có bốn mươi con dê, trong đó có một con đầu 
đàn biến thành người. Họ ngôi than thỏ, vì bà chúa không dến dược. Sau đó 
họ lại biến thành dê và di ra. Nghe chuyện, công chúa ba bảo bà già đưa mình 
đến nơi đó, quả được gặp chồng.. 

Mội truyện khác của người Mèo Nhảy vào lửa cứu chồng: 


Có hai chị cm sinh đôi cùng đi lấy chồng trong một ngày. Cả hai đêu không 
có con mới rủ nhau lên núi cầu tiên. Một ông cụ xách hai lồng gà nặng nhờ 
họ xách giúp. Em nhận li ngay, nhưng khi mỏi tay trao cho chị, chị không 
xách. Nghe họ kể nỗi hiếm hoi, ông cụ lấy ra một bông hoa tươi, một bông 
hoa héo, dặn mỗi người chọn lấy một rồi ủ ở đầu giường. Chị chọn hoa tươi, 
mấy ngày sau nỏ ra sâu róm, đem đi giết; em lấy hoa héo, nỏ ra một con rùa, 
đem nuôi. Lón lên, rùa bắt đi hỏi con gái chúa đất. Chúa đất thách cưới nặng 
(ví dụ rải nhiễu trên đường di, 1.000 ngựa quý, 800 lọn béo, v.v...). Rùa biện 
đủ. Khi đón dâu về, rùa nghỉ dưới chân giường. 


Nhưng rùa lại hóa thành chàng trai tuấn tú hàng ngày cưỡi ngựa theo vợ 
di chợ, cùng nhau hát xướng mà không cho vợ biết. Về sau nhồ bạn mách, 
biết dược rùa cỏi lốt thành người, và biến hòn dá trắng trước nhà thành ngựa, 
một hôm vợ bèn lẻn về trước, đem mai rùa quảng vào bếp. Chồng về thấy mất 
lốt, than: -"Trời bắt ta phải làm kiếp rùa chín năm, nay chưa hết hạn mà lốt 
đã cháy". Bèn nhảy vào đống lửa, vỢ cũng nhảy KHẾO! cứu chồng. Trời thương 
tình cứu sống và tha tội cho cả hai”. 


Truyện Chàng ky mã của Mông-cổ: 


1. Nghìn lẻ một dêm (bản dịch tiếng Pháp của Ga-lăng (A.Galland)). 
2. Theo Truyện cổ dân gian Mèo, đã dẫn. 
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Hai vợ chồng nhà nọ nghèo, hiếm hoi, cầu thần mãi mới có mang nhưng 
lại sinh ra được một con nhái. Được ba năm, một hôm nhái bảo mẹ làm bánh 
cho mình để tói dạm một trong ba cô gái con quan làm vợ. Gặp quan, nhái 
ngỏ lòi cầu hôn nhưng thấy quan từ chối, nhái bảo: -"Nếu quan không bằng 
lòng thì tôi sẽ cười". Quan sẵn sàng cho nhái cười, không ngờ mỗi tiếng cười 
của nhái làm cho dất rung chuyển, nhà cửa cơ hồ muốn đổ, quan buộc phải 
hứa gả cô gái lớn để nhái thôi cười. Nhưng cô gái lón không bằng lòng nên 
lúc theo nhái về, cô cho ngựa nhảy vào người nhái để ngựa dẫm cho chết, lại 
ném thót cối vào người nhái. Nhưng nhái tránh được và dẫn cô trả lại quan, 
đòi gả cô khác, không thì sẽ khóc. Khi nhái khóc thì trời mù mịt, nước đổ ầm 
àm tràn ngập khắp nơi, quan buộc phải gả cô thú hai. Cũng như cô chị, cô 
thứ hai lúc theo nhái về cho ngựa giẫm và ném thót cối vào người nhái. Nhái 
lại dắt cô đi trả và đòi gả cô thú ba, không thì sẽ nhảy. Rồi nhái nhảy làm cho 
núi lỏ cát bay, nhà cửa lâu đài lung lay. Quan đành phải gả cô thứ ba. Cô này 
bằng lòng lấy nhái. 


Một hôm trong vùng mỏ hội, cả nhà đều đi dự, trừ nhái. Đến ngày cuối 
cùng có cuộc đua ngựa nước rút, người ta thấy xuất hiện một chàng trai áo 
xanh cưỡi ngựa xanh, có yên cương quý đến đua với các ky sĩ đã thắng cuộc. 
Chàng đi sau, nhưng về đích trước tiên. Không những thế, trong khi đua, chàng 
còn ba lần bắn chết ba con diều hâu và hai lần xuống ngựa ngắt hoa ném tặng 
người dự. Nhưng khi mặt trời gác núi thì chàng đã phóng ngựa quay vê bỏ 
mặc sự mời mọc đón chào của mọi người. Sau đó, cả nhà đi dự hội mới trỏ 
vê, họ không ngờ chàng nhái cũng biết mọi việc xảy ra ỏ đám đua ngựa. 


Năm sau đến ngày hội, mọi việc cũng xảy ra như trên làm cho vợ nhái ngò 
ngọ đó là chồng mình. 


Năm sau nữa, đến ngày hội cũng thế, nhưng vợ nhái thình lnh nửa chừng 
về nhà thì thấy chồng vắng mặt, chỉ bỏ lại một tấm da nhái. Nàng bèn đốt 
cháy tấm da. Khi chàng áo xanh - chồng nàng - cưỡi ngựa trỏ về thì da đã hóa 
tro. Chàng nhái cho vợ biết chàng là con thần đất, vì súc lực còn non, không 
có da sẽ không chịu nổi giá rét, trừ ra nếu đi cầu thần được ba việc thì sẽ 
sống. Thần hứa cho vợ nhái nhưng lại bắt nàng phải đem ba điều đó thông 
báo từng nhà cho mọi người biết trước khi trời sáng mới được. Việc báo tin 
này, vọ.nhái không làm tròn vì bị bố nàng cản trỏ. Thế là chàng nhái chết, vợ 


nhái cũng biến thành đống đá trước mộ'. 


Người Ẩn-độ có năm truyện: 


1. Theo Truyện dân gian Trung-quốc, đã dẫn. 
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1. Một người vợ vua đẻ được một con trai giống khi. Lón lên khi thỉnh 
thoảng trút lốt di chơi. Thấy chàng trai ấy thắng nhiều trong cuộc thi, một 
nàng công chúa nước khác dò biết, bèn dòi bố mẹ cho lấy hoàng tử khi làm 
chồng. Lễ cưới xong, đêm lại khi trút lốt thành người đến với công chúa, và 
đặn vợ tuyệt đối chó tiết lộ. Một hôm khỉ di dự hội, trút lốt cất ö dưới gối. 


Công chúa nói sự thật với mẹ chông. Mẹ chồng khuyên nàng dâu đốt bỏ. 
Đang đốt, công chúa thấy chông hốt hoảng trỏ về trách vợ, nhưng rốt cuộc 
chồng vẫn không việc gì. 


2. Một cô gái tên là Tu-li-sa con một người tiêu phu nghèo, một hôm đi 
nhặt củi gần một cái giếng hoang giữa rừng, bỗng nghe một tiếng từ dưới giếng 
vọng lên: -"Có muốn làm vọ ta không?" Cô gái sọ, bỏ về. Lần khác qua đó lại 
nghe như thế, bèn về kể với bố mẹ. Bố dặn con trả lòi: -"Việc ấy cứ hỏi bố 
tôi". Sau khi nghe cô gái nói thế, tiếng nói dưới giếng lại dáp: -"Bảo bố cô đến 
đây!" Khi ông bố đến, người bí mật hứa sẽ làm cho ông giàu có nếu ông gả 
con cho y. Người bố ưng thuận. Người bí mật dưa Tu-li-sa đến một lâu đài 
đẹp, nhưng cô chỉ thấy chồng vào ban đêm mà thôi. Chông đặn vợ cấm nhận 
người lạ vào nhà, nhưng một hôm vợ lại đưa một bà già vào. Bà già hỏi chồng 
tên gì, nàng không nói được. Nghe lời xui, tối vợ lại hỏi tên chồng, chồng đáp: 
-"Nếu ta nói thì nguy mất". Nhưng do vọ nài mãi, chồng dưa vợ đến sông, rồi 
xuống nước, ba lần bảo vợ có thôi hỏi nữa không. Vợ vẫn không nghe. Chồng 
nói: - "Ta là Bát-xø-nắc Đau". Rồi biến mất, được một lát nổi lên một cái đầu 
rắn. Vợ trỏ lại lâu đài thì lâu đài cũng đã biến mất, dành trỏ về, hai cha con 
lại nghèo như trước. 


Sau đó Tu-li-sa cúu sống một con sóc. Một hôm sóc đến tìm, ra hiệu bảo 
nàng di theo mình vào rừng. Đến một nơi, nàng nghe những con sóc nói với 
nhau, mói biết chồng mình là vua rắn bị bà mẹ thù oán từ ngày làm vua. Biết 
rằng quyền sẽ lại về tay, nếu vua rắn nói rõ tên cho một người trần thế biết, 
nên bà mẹ sai bà già làm mẹo cho vợ vua rắn giục chông nói tên ra. Những 
con sóc còn nói: nếu tìm được trúng chim hu-ma mà ấp vào lòng thì vợ chồng 
sẽ trỏ lại hạnh phúc. Nhưng còn phải đến gặp mẹ vua rắn chịu qua nhiều thử 
thách mới được. Tu-li-sa nhờ sóc tìm được trúng chim và đưa đến nhà mẹ 
chồng. Thủ thách đầu tiên là tìm ra một bình thủy tỉnh đựng một ngàn hương 
thơm (trước khi đến, nàng đã giúp việc cho một con ong nên nó giúp cho nàng 
việc này trót lọt). Hai là nhận một vại đầy hạt cải, nhưng phải lấy ra những 
trang sức đẹp (nhờ sóc giúp). Khi trúng ấp xong nỏ ra chỉm. Con chỉm này 
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bay đến mổ vào mắt một con rắn xanh đang quấn cổ mẹ vua rắn. Phép mầu 
*sẼˆ H “ + “(< , ` ` K2 ` “+. « 1 
tự nhiêm bị phá. Bát-xo-nắc Đau trỏ lại làm vua rắn và cưới Tu-Ìi-sa.. 


3. Một cô gái đi tìm trâu lạc đến một lâu đài, lần lượt qua bốn cửa: đỏ, 
vàng, xà cù, mã não. Cô vào một phòng đẹp, trên bàn có nhiều trang sức đắt 
tiền. Một con chim lón lông trắng bảo lấy nó thì nó sẽ tìm trâu cho. Cô từ 
chối trỏ vê. Ngày mai cô thú hai và ngày sau nữa đến lượt cô thứ ba đến đều 
gặp những việc như trên. Cô sau này nhận lời ỏ lại. 


Ít lâu sau trong một ngày lễ lón, một bà già nói với cô là có một chàng ky 
sĩ nào đó được mọi người trầm trồ, chẳng qua là con chim - chồng cô - biến 
thành. Vậy muốn giữ mãi dạng người thì phải đốt cái nhà chim (vô-jen-hu-jo). 
Cô đốt, chim hiện ra nói: -"Ôi, đó là hồn ta, ta chết mất!". Chim biến di, trỏ 
về xứ thần và quỷ. 

Vợ bỏ đi tìm chồng. Trải qua nhiều gian khổ, vợ gặp chồng trên lưng có 
một gói giày. Hỏi thì chồng bảo là phải xách nước cho thần và quỷ dùng, nên 
đi vẹt hết rất nhiều giày. Muốn chồng trỏ về phải sửa lại "cái nhà chim" và gọi 
hồn về. Cô gái trỏ về làm theo lời dặn, quả chồng lại xuất hiện”. 


4. Vua Prê-ma-xê-na có một công chúa đẹp tên là Ma-da-na-rếch-kha và 
hai con trai nhỏ. Một hôm, hoàng tử anh ở trên bờ sông bỗng nghe có tiếng: 
-"Nếu vua không gả con cho ta, tai họa sẽ đến cả thành phố và vua". Lúc về 
kể lại nhưng không ai tin cả. Đến lượt hoàng tử thứ hai lại nghe tiếng nói 
trên. Vua hỏi các cố vấn, cố vấn bảo cho người đến sông nọ hỏi câu: -"Là 
thượng đế, là thần hay là người?". Hỏi xong liền có tiếng đáp: -"Ta là người 
gác cửa thần In-đồò-ra vì có tội phải thác sinh ỏ thành này làm một con lừa ỏ 
nhà một người thọ gốm. Hãy gả công chúa cho ta không thì tai họa": Vua hứa 
gả sau khi buộc thần làm cho một bức tường đồng bao bọc lấy thành và dựng 
một lâu đài. Sáng hôm sau có đủ. Thần được vọ bèn trút lốt thành người. Công 
chúa lấy làm sung sướng. Hoàng hậu một hôm đến thăm biết thế, bèn ném lốt 
vào lửa. Thần vê tìm mãi không ra, bảo vợ: 


1. Người Tô-xcan (Toscane) (Ý) cớ một truyện mở đầu giống với truyện này. Đại 
khái có một con rắn thần hỏi một người tiều phu đòi lấy một trong ba cô gái, 
nếu từ chối thì sẽ mất đầu. Cô Út-nhận lời. Rắn mang cô đến một lâu đài, biến 
thành một chàng trai (không phải trút lốt) gọi là Xor Phi-o- răng- tơ và dặn vợ 
không được hở cho ai hay, nếu không sẽ nguy hiểm: Nhưng trong khỉ thăm chị, 
cô buột miệng nói đến tên chồng. Tự nhiên lâu đài và chồng biến mất. 

2. Theo Cô-xcanh (Cosquin). Truyện cổ tích dân gian miền Lo-ren, sách đã dẫn, 
tập II. 
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- Thế là ta phải về trời vì lồi rủa đã mất linh nghiệm. Nói xong biến mất”. 

5. Hai vợ chông người Bà-la-môn không con. Cầu cúng mãi, cuối cùng vợ 
đẻ một con rắn. Sau đó người Bà-la-môn hỏi con gái một người Bà-la-môn 
khác cho rắn làm vợ. Sau khi cưới, đêm lại rắn trút lốt thành một chàng trai 
xinh. Sáng dậy người Bà-la-môn vào buồng thấy lốt rắn bèn nhanh tay chụp 
lấy, ném vào lửa”. 

Truyện Pxzi-sé (Psychée) trong.thần thoại Hy-lạp (Grèce): 

Một ông vua có ba nàng công chúa, trẻ và đẹp nổi tiếng là công chúa ba 
Pxi-sê. Hai chị đêu đã lấy các hoàng tử. Bấy giò có một lời phán truyên bảo 
công chúa ba phải kết duyên với một con quái vật hình giống rắn ở trên núi. 
Sau đó thần Gió Dê-phya (Zéphyre) đưa công chúa ba lên núi vào một lâu 
đài, thành vợ một người lạ mặt, chỉ đêm mới xuất hiện, nhưng nàng không bao 
giò được nhìn mặt chồng. Công chúa sống sung sướng, sau đó nàng đòi được 
gặp chị mình. Chồng cho gặp nhưng dặn phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu không 
sẽ đau khổ. Dê-phya đưa công chúa chị đến. Em kể cho chị biết. Chị ghen với 
số phận của em, bảo em phải giết y, không thì rắn sẽ ăn thịt mất. Đêm, khi 
chồng ngủ, công chúa cầm dao nhọn và ngọn nến soi xem mặt chồng thì một 
giọt nến bất ngò chảy xuống vai chồng (đó là thần Ái tình, Qui-pi-đông 
(Cupidon)). Tỉnh dậy, chồng biến mất không trỏ lại. Tìm khắp nơi không thấy, 
công chúa phải cầu cứu với thần Vê-nuyx (Vénus). Vê-nuyx vì thấy công chúa 
dám lấy con mình, bèn bắt làm mấy việc: 1) nhặt các thứ hạt trộn lẫn lộn (một 
con kiến đã giúp công chúa việc này); 2) lấy một nhúm lông vàng của những 
con cừu hung dũ (một cây sậy giúp); 3) mang một cái hộp xuống địa ngục xin 
hoàng hậu Prô-déc-pin (Prozerpine) cho một ít sắc đẹp. Nhò có cái tháp bày 
cho, lấy được, nhưng do tò mò mở ra xem nên một giấc ngủ triền miên đột 
nhiên đến với công chúa, may nhò Qui-pi-đông kịp thời thức cho tỉnh dậy. Vợ 
chồng lại gặp nhau. 

Một loạt truyện sau đây có một số tình tiết khác biệt nhưng cũng đều xoay 
quanh đề tài người chồng kỳ diệu. 

Truyện Pháp Con sói trắng: 

Một người sắp đi du lịch, cô con gái cả xin cha đưa về cho mình một cái 
áo đẹp, cô thú hai cũng thế, chỉ có cô thứ ba thì xin một đóa hoa hỏng biết 


1. Trong sách Ba mươi hơi truyện uề ngai uàng (Sinâsava- dva- tringikâ). 
2. Trong Năm. sách dạy trẻ (Panchatantrq). 
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nói. Hỏi khắp nơi không ai biết cả, người ấy tự nghĩ: -"Nếu không có thì sao 
con ta lại đòi". Cuối cùng đi đến một lâu đài nghe trong có tiếng hát. Tìm mãi 
mới thấy cửa, ông tiến vào sâu, thấy có một cây hồng có hoa dang hát, khắp 
nơi không một bóng người. Ông ngắt một bông. Bống có một con sói trắng 
hiện ra nói: -"Ai cho phép ngươi đến dây hái hoa, vậy là ngươi phải chết". 
Dáp: -"Tôi xin trả lại hoa" -"Không dược, đã bẻ là phải chết". Thấy người nọ 
phân trần mình hái cho con gái, sói nói: -"Fa tha cho, nhưng phải đem đến 
dây người mà ngươi gặp dầu tiên lúc về". Người mà ông gặp đầu tiên không 
ngò lại là con gái út. Nghe bố kể xong, cô nói: - "Con sẽ di chết thay cha". Cha 
con lại dắt nhau đến. Sói bảo: -"Ta là Tiên, bị giam, thành ra thế này, vậy phải 
hết sức giữ bí mật". Cha con vào phòng có com dọn sẵn cho ăn. Đêm sói hóa 
thành ông chúa đẹp, sáng trỏ lại thành sói. Vài ngày sau người cha vê. Ai hỏi, 
ông cũng không nói, nhưng sau không thể giấu được nữa, nói toạc tất cả. Bỗng 
nghe một tiếng rú rùng rọn: một con sói trắng ngã lăn dưới chân". 


1. Một dị bản khác Hoa hồng đẹp kể như sau: Một nông dân có ba con gái, cô 
út tên là Hoa hồng. Khi bố đi chợ, hai cô lớn cũng xin cha mua áo, còn cô út 
chỉ xin hoa hồng (không phải hoa biết nơi). Người bố tìm hoa hồng, lạc vào một 
lâu đài, được ăn ngủ và sưởi. Nhưng không thấy cố người. Sáng dậy, ra vườn 
thấy hoa hồng liền ngắt một bông đẹp nhất. Cũng như trên, bỗng có một con 
vật hiện ra đòi phải đưa một trong các con gái đến, nếu không nó sẽ ăn thịt. 
Lúc người bố về kể chuyện thì hai chị từ chối. Chỉ có Hoa hồng tình nguyện đi 
để cứu bố. Hai cha con lại đến lâu đài, con vật bảo muốn gỉ cứ ngắt hoa nó sẽ 
đến. Bố về được ít lâu cô gái ngắt hoa, con vật hiện ra ngồi dưới chân. Cô xin 
về, nó cho ba ngày. Cô về ở thêm một ngày, khi đến thì cây đã héo, cô ngắt hoa, 
con vật lần này không xuất hiện. Nghe tiếng rên, cô tìm đến thì thấy con vật 
sắp chết. Thấy nó lấm bùn cô cầm lấy chân nó để rửa thì bỗng nhiên nó hóa 
thành người, cho cô biết mình là hoàng tử, vì ăn ở xấu với người nghèo nên 
bị hóa thành vật nhốt trong hang, còn lâu đài thì mở rộng cửa cho người nghèo 
vào ăn nghỉ. Cây hồng là tình yêu, hoa thứ nhất sẽ trao cho một cô gái nhà 
nghèo. Nếu cô ấy cầm lấy tay thì phép bị tiêu trừ, trở lại thành người. Hai người 
bèn lấy nhau. Đám cưới được tổ chức trong khi cây hồng xanh trở lại (?ua-ra 
(Pourra): Kho tàng truyện cổ tích, tập Ủ). 

Truyện của người Pi-ê-mông (Piémont) (Bắc Ý) giống với truyện trên nhưng 
kết cục có khác. Một người sắp đi du lịch bảo ba con gái muốn gì, cô thứ ba chỉ 
muốn một cái hoa. Người bố hái hoa ở vườn một lâu đài. Một con cóc hiện ra 
bảo nếu không gả con gái cho nó thì trong ba ngày sẽ chết. Để cứu bố, cô thứ 
ba nhận lời lấy. Nhưng ngày là cóc, đêm lại là người. Cóc cấm lộ bí mật. Một 
hôm hai chị gặng hỏi, em buột miệng nói ra, cóc tự nhiên biến mất. Cô xoay 
chiếc nhẫn để gọi như mọi lần mà không được. Bực mình, cô ném ì nhẫn nhờn | 
ao, chồng lại hiện ra. s 
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Truyện của người Băng-la-đex (Bangladesh): 

Một ông vua sắp đi xa, cho người hỏi sáu con gái muốn mang gì về. Họ 
đều muốn có trang sức và vải quý, trừ cô út đang đọc kinh bảo người hầu hãy 
chờ (chờ, ö đây nói là sa-bro). Nhưng người hầu lại tưởng yêu cầu của công 
chúa là "sa-brỏ" nên vội chạy về tâu lại với vua. Vua không hiểu là gì nhưng 
cũng ra đi. Mua xong cho các con gái, vua định quay về, nhưng thuyên không 
tiến lên được. Sực nhớ tói lời dặn của con gái út, vua bèn sai người hầu lên 
hỏi Ỏ các của hàng. Người ta không hiểu "sa-brơ" là gì, chỉ cho biết có một vị 
hoàng tủ tên là Sa-bro mà thôi. Khi hoàng tủ biết chuyện, bèn đưa cho người 
hầu của vua một cái hộp, bảo đó là yêu cầu của cô gái. Thuyền liên đi được. 
Đưa hộp về nhà, công chúa mỏ ra thấy một cái quạt nhỏ, xÒ€ quạt thì hoàng 
tủ hiện ra, xếp lại thì biến đi. Hai người lấy nhau. Công chúa mời bế và các 
chị tới dự. Các chị ghen em rắc mảnh chai vụn lên giường cưới. Vì thế hoàng 
tử bị thương nặng, nhưng vẫn không cho vợ biết, chỉ bảo vợ xếp quạt để về. 
Mấy ngày sau xòe quạt không thấy chồng tới, công chúa bèn cải trang làm một 
thầy tu ăn mày đi tìm chồng. Một hôm ngủ dưới cây nghe hai con chím nói 
với nhau về bệnh của hoàng tử và cách chữa. Đến hoàng cung, công chúa xin 
vào chữa vết thương của hoàng tủ; chữa lành mà chồng vẫn không biết. Khi 
vua thưởng thì không lấy gì cả, chỉ xin cái khăn tay và nhẫn của hoàng tử. Trỏ 
về, công chúa xòe quạt ra, hoàng tử lại đến, công chúa đưa hai vật kia ra làm 
cho chồng kinh ngạc. ` 


Truyện của người Ý (Italia): 


Một người lái buôn giàu có sắp đi chơi, hỏi ba con gái muốn gì sẽ mang 
về. Hai cô chị muốn trang sức, còn cô em thì chỉ muốn một cái bình cây "ruy". 
Lái ta ra đi quên mất lời dặn của con gái út. Nhưng tàu bỗng dưng bị mắc lại 
không tiến được. Cai tàu cho biết chắc trong hành khách có ai quên một lời 
hứa nào đó. Lái ta sực nhó, bèn xin lên bò tìm cây "ruy". Người ta cho biết 
chỉ có vua mới có cây ấy, nhưng dù chỉ xin một lá cũng bị xử tử. Lái ta xin cả 
cây. Vua cảm động vì lòng thương con của hắn, bèn cho cả cây, dặn mỗi chiều 
đốt một lá. Đưa về cô gái đốt lá như lòi dặn, tự nhiên có hoàng tủ xuất hiện. 
Hai người yêu nhau. Một hôm cô đi vắng, người chị phen ghét đốt cháy cả cái 
buồng của em. Cây cũng cháy. Hoàng tử hiện ra giữa lửa nên bị bỏng và bị 
thương vì những mảnh gương bắn phải, liền biến mất. - 


Cũng như truyện trên, cô gái về thấy cây quý cháy, bèn cải trang đi tìm 
người tình. Nằm dưới gốc cây Ở rừng, cô nghe một con yêu nói với vợ: - "Chỉ 
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có lấy mỡ ở xung quanh tim chúng ta mói chữa được bỏng cho hoàng tử". Thừa 
lúc chúng ngủ say, cô giết cả hai, rồi giả làm thầy thuốc đến cung chữa lành 
cho hoàng tử. Hai người lấy nhau. 

Truyện của người Thụy-điển (Suède): 


Một ông vua có ba cô gái nhưng yêu cô thú ba hơn cả. Một đêm cô này 
mộng thấy một tràng hoa vàng rất dẹp. Thấy con gái buồn, vua sai thợ kim 
hoàn làm cho một tràng hoa bằng vàng dúng như trong mộng, nhưng cũng 
không làm cho con khuây khỏa. Một hôm công chúa đi dạo rừng gặp một con 
gấu trắng trong tay có một tràng hoa y như trong giấc mộng. Hỏi mua gấu 
không bán, chỉ muốn lấy công chúa. Công chúa vừa nhận lời thì gấu dưa cho 
ngay. Ba ngày sau gấu đến như lời hẹn. Vua đã sai một đại đội vây lâu đài để 
cản đường gấu, nhưng nó đánh ngã tất cả. Vua lại sai hai công chúa chị cải 
trang để thay, nhưng gấu không bị lừa. Dành phải gả. Gấu mang công chúa 
về Ỏ một lâu đài, đêm dêm hóa thành người đến với công chúa, nhưng công 
chúa không thấy mặt, vì sáng ra người lại hóa gấu. Công chúa dòi vê thăm bố 
mẹ, gấu cho đi, nhưng dặn đừng có nghe lời mẹ. Ở nhà ba ngày. Khi con ra 
đi bà mẹ trao cho một mầu nến để đêm nhìn trộm mặt chồng. Cũng như truyện 
thần thoại Hy-lạp, khi nhìn, công chúa vô ý để giọt nến rơi xuống trán chồng, 


làm chàng tỉnh dậy, biến mất”. 
Truyện của người Xi-xin (Sicle): 


Một người nghèo khổ, ba con gái lần lượt bảo ông đi tìm thần số mệnh của 
mình mà cầu xin. Người ấy ra đi, cuối cùng được một ông già tiếp. Ông già 
lần lượt giao cho ba con ngựa, đặn phải bán giá đắt rồi đưa tiền về cho mỗi 
đứa con. Con ngựa thú ba có một ngôi sao trên dầu, ông già dặn chỉ bán cho 
người nào cho nó ăn mà nó chịu ăn. Đưa về, ai cho ăn nó cũng lắc dầu, kể 
cả vua. Một nàng công chúa thủ cho ăn thì nó ăn ngay. Công chúa liên mua 
với một số tiền lớn, rồi cho ngựa ở trong buồng. Nguyên con ngưa này là một 
ông vua bị phù phép hóa thành, đêm là người ngày là ngựa. "Vua ngựa" lấy 
công chúa làm vợ, nhưng dặn công chúa không được tiết lộ bí mật của mình 
VỚI ai mà nguy đến tính mạng. Một hôm công chúa tiết lộ với một người bạn 
gái. Ngựa liền biến mất. Đau khổ, công chúa cất công đi tìm, người ta cho biết 
chồng ở trong một lâu đài, phải có miếng ăn từ miệng một mụ chằng mới được 


1. Một số truyện trên theo Cô-xcanh (Cosquin), sách đã dẫn. 
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mỏ cửa. Cuối cùng công chúa cũng lọt được vào nhà mụ chằng trong lúc mụ 
đi vắng. Con gái mụ tiếp đãi công chúa niềm nở. Sau khi biết yêu cầu của 
công chúa, cô giấu công chúa vào một nơi. Khi mụ chằng về ngồi vào ăn, cô 
hỏi: -"Mẹ đang ăn cái gì đấy". Mụ nhả miếng ăn ra, bấy giò đã nhai thành hình 
một hạt quả. Cô lấy giấu đi rồi đưa cho công chúa. Nhờ vậy, công chúa lọt 
vào được lâu đài, thấy chồng đang nằm mê trên mội cái giường, bên cạnh có 
hai cái bình. Công chúa phải khóc nước mắt chảy đầy cả hai bình mới làm 
chông tỉnh dậy được. Cuối cùng công chúa cũng cứu được chồng và hai người 
sống sung sướng'. 
Truyện của người Chi-lê (ChiÌl): 


Một ông vua thích ăn cá tưới, buộc một ông già câu cá phải cung cấp cá 
cho mình hằng ngày nếu không thì chém đầu. Ông già có vợ, hai người con 
gái yêu và một con chó cái. Một hôm ông không câu được gì cả. Bỗng có một 
con cá nhỏ vẩy đỏ nổi lên mặt nước, bảo: -"Tôi sẵn sàng cung cấp cho ông đủ 
số cá hàng ngày, nhưng ông phải hứa cho tôi người hay vật đi đón ông trên 
đường về hôm nay". Ông già nghĩ chỉ có con chó thường đi đón mình hàng 
ngày nên nhận lời. Không ngò hôm ấy đón ông không phải chó mà là con gái 
út. Ông hết sức buồn khi nghe tiếng con cá nhắc ông giữ lời hứa. Thấy vậy, 
cô gái nguyện hy sinh. Cô phải ra ngôi Ỏ một hòn đá giữa biển, đợi nước triêu 
lên cho cá đến bắt đi. Nhưng vừa xuống nước thì bỗng xuất hiện một lâu đài 
đẹp có đầy dủ mọi thú, chỉ một điều cấm ky là thắp đèn ban đêm. Vì thế cô 
biết có người nằm với mình mà không thấy mặt. Sau mội thời gian, cô xin 
phép về chơi nhà, nhờ mẹ giúp cho một ít nến và bao diêm, cô được nhìn mặt 
người chồng là một chàng trai đẹp. Ở đây cũng có tình tiết chàng trai biến 
mất khi cô vô tình để giọt nến nhỏ vào người. Buồn rầu, cô nhồ một con chó 


1. Một dị bản của người Thổ- nhỉ- kỳ (Turquie) kể như sau: Một ông vua (Pa- đÍt- sa) 
có một con ngựa yêu. Trước khi đi du lịch vua dặn ba con gái phải chăm nom 
ngựa. Lúc công chúa cả mang cỏ đến máng, ngựa không cho cô tới gần; công 
chúa thứ hai cũng vậy. Nhưng khi công chúa thứ ba tới thì nó đứng im và chịu 
ăn. Vua về gả công chúa thứ ba cho ngựa. Con ngựa này vốn là một vị thần 
(đép). Đêm khuya, nớ biến thành chàng trai, lại biến chuồng ngựa thành một 
vườn hoa hồng. Hai công chúa chị một hôm chế nhạo chồng ngựa của em, công 
chúa ba tiết lộ bí mật. Lập tức ngựa biến mất. Cũng như truyện trên, công chúa 
bèn đi tìm chồng. Một mụ phù thủy bất nàng trải qua nhiều thử thách, nhờ 
chồng bí mật giúp đỡ mới xong, trong đó cũng có việc khóc, nước mắt chứa đầy 
ba cái bình. Ỏ đây chồng ngựa bày cho vợ cách múc nước bỏ muối vào (Đều theo 
Cô-xcanh (Cosquin). Những truyện cổ tích Ấn-độ uà phương Tôy, đã dẫn). 
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đưa về nhà bố mẹ chồng. Lúc này cô đẻ một đứa con trai có ổ khóa ở bụng 
như bố nó. Sau một thời gian nghe tin chồng trỏ về, cô sợ tội bỏ trốn vào 
rừng, làm cho cá vấy đỏ mất công tìm kiếm mãi, cuối cùng hai bên gặp nhau, 
cá từ đấy mang lốt người. Cuộc sống hai vợ chồng lại sung sướng!. 

Hai dị bản của Miến-điện (Myanmar) có nhiều tình tiết khác với các 
truyện trên: 


1. Một người đàn bà sinh được một con trai, chỉ có đầu, không tay không 
chân. Chồng định vứt nhưng vợ bảo để lại nuôi, cũng đặt tên là Sọ dừa. Con 
bảo mẹ bán mình cho một người lái buôn lấy một ngàn đồng. Khi bán rồi, Sọ 
bảo người lái đưa mình ra chợ cho người xem lấy tiền. Khi người lái thu được 
đủ số tiền bỏ ra, Sọ lại bảo bán mình cho một thuyền buôn nước ngoài lấy 
một ngàn đồng. Đoàn thuyền ra đi bị bão, họ định ném Sọ xuống biển. Sọ 
nói: -"Chó ném. Hãy trói tôi trên cột buồm, sẽ có sự yên lành". Khi ỏ trên cột 
buôm, Sọ thổi gió cho thuyền vượt sóng bình an. Họ trả tự do cho Sọ. Sọ xin 
ghé ö một hòn đảo dọc đường. Đảo này có yêu tỉnh. Ở với chúng nó được 
mấy tháng, Sọ học được của chúng mấy câu phù chú. Khi thuyền buôn về qua, 
Sọ gọi họ ghé vào xin cho mình trỏ về nước. Yêu tỉnh biếu một túi ngọc đỏ, 
So dem phân phát cho thủy thủ. Rồi bảo họ dẫn mình đến hoàng cung. 


Gặp vua, So bảo nếu không gả công chúa và nhường ngôi cho thì sế san 
phẳng thành trì. Vua cười chế nhạo, Sọ lấy ra một cái hộp niệm chú, tự nhiên 
có hàng vạn ky mã vây bọc hoàng cung. Vua đầu hàng. Sọ lấy công chúa và 
biến thành chàng trai, cuối cùng lên làm vua. 


2. Hai chị em lấy chồng, chị sinh một đứa con trai. Còn cm thì một con 
rùa. Chị toan ném đi nhưng em cản lại, nuôi lón và đặt tên là Rùa vàng. Anh 
cm nhà rùa yêu nhau, đi đâu cũng theo nhau. Chàng trai xin mẹ một chiếc 
thuyền đi ra nước ngoài buôn bán. Mẹ cho, nhưng không cho đưa rùa theo. 
Rùa cũng nói mình sọ biển không muốn di. Nhưng khi thuyền vừa ra khơi đã 
thấy rùa nằm gọn trong khoang. Bão làm thuyền giạt lên một hòn đảo đầy yêu 
tính cái. Chúng hóa thành những cô gái đẹp, cuối cùng kết hôn với những 
người trên thuyên. Trong khi mọi người say sưa trong tiệc cưới, thì rùa dã nghe 
được lũ yêu tỉnh bàn nhau ăn thịt người. Rùa giấu các thứ bảo bối của chúng 
đi (một hộp đựng sinh mệnh, một viên ngọc giá trị một vương quốc, một cái 


1. Theo La-van (Laval) trong Tợp chí Dân tộc học uờ truyền thống dân gian, 
tập IV (1928). 
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trống bỏi cầu được ước thấy), rồi lén đánh thức anh và mọi người dậy kể cho 
biết chuyện, và đưa họ vào rừng xem xương những người mà chúng ăn thịt. 
Sau đó rùa đánh cắp tất cả bảo bối xuống thuyền. Lũ yêu tỉnh sắp đuổi kịp 
thì bị tiêu diệt, vì rùa kịp thời đập nát hộp chứa sinh mệnh của chúng. Thuyền 
cập bến một kinh thành, rùa đưa ngọc làm sính lễ để vua gả công chúa đẹp 
cho anh mình. Tuy được làm quan to nhưng rùa chỉ muốn về. Nhờ trống bỏi, 
rùa vê gặp mẹ, bảo mẹ tới hỏi công chúa đẹp mà có đến bảy hoàng tử đang 
tranh nhau cầu hôn. Vua hứa sẽ gả nếu làm được một cầu vàng một cầu bạc 
nối liền từ nhà rùa đến cung điện. Sáng dậy vua thấy rùa từ cầu bước vào cung, 
đành phải gả. Bảy hoàng tử mang quân sang đánh vì cho vua đã gả con cho 
một con vật hèn hạ (tương tự truyện Thạch Sanh). Nhưng với trống bỏi, rùa 
đã đem quân hùng tướng mạnh của mình phá tan quân của bảy nước. 

Một đêm công chúa ngủ dậy thấy có chàng trai đẹp, và một cái lốt rùa, bèn 
ném lốt vào lửa. Chàng trai tỉnh dậy kêu lên: -"Ôi! Tôi bị cháy!". Công chúa 
lật đật dội ngay một thùng nước lã. Từ dấy hai người sống hạnh phúc'. 

Tóm lại những truyện thuộc kiểu truyện Lấy chồng dê và Sọ dừa rất phổ 
biến Ỏ nhiều dân tộc trên thế giới. 


1. Đều theo Miến-diện dân gian cố sự, đã dẫn. 
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Vào đời nhà Lê, có ông bà Trần Cao ngày rằm tháng Bảy một năm 
nọ theo lệ thường mang vàng hương lễ vật tìm đến miếu Long Hải vương 
để làm lễ cầu phúc. Miếu này ỏ trên một ngọn núi sát bò biển có tiếng 
linh thiêng. Lần này hai vợ chồng lại đưa cả con trai là Trần Sinh đi 
theo. Cúng xong, cả gia đình quây quần ỏ trưóc hiên miếu chuẩn bị ngủ 
lại để cầu mộng. Đêm ấy, Trần Cao mộng thấy một ngưởöi mặt đỏ râu 
đài, oai phong lẫm liệt, mặc áo lụa, lưng thắt đai vàng, đến trước mặt 
mình mà bảo rằng: 

- Ta là Long Hải vương trấn trị ở vùng này. Thấy ngươi thành tâm 
ta rất vui lòng. Ta có đứa con gái nhỏ vốn có "túc duyên” vói con trai 
ngươi. Nay con trai ngươi cũng đã khôn lón, nên ta đến đây nói chuyện 
để cho đôi trẻ thành hôn được sóm. Nếu ngươi cũng bằng lòng thì cú 
cho người mang sính lễ đến miếu này, ta sẽ cho đưa dâu về nhà, không 
cần phải đón rước lôi thôi gì cả. 

Trân Cao tỉnh dậy cho là mối nhân duyên lạ, vừa mừng vừa sọ, vội 
đem việc mộng kể lại cho vợ con biết. Nhưng mẹ con Trần Sinh không 
cho là việc có thực. 

- ÔI Mộng mị vô thường ông ạ. Âm dương cách trỏ làm sao con thần 
lại kết duyên được với con người kia chứ. | 

Mặc cho vọ nói, Trần Cao vẫn tin lỏi thần. Trỏ về nhà, ông sai người 
giết lọn đồ xôi và sắm sanh áo quần, trang sức cho cô dâu, v.v... y như 
chuẩn bị một đám cưới thật sự. Sau đó, đến giò hoàng đạo ông cho 
người nhà mang tói miếu Long Hải vương đặt lên hương án khấn vái 
như lời ông dặn, xong việc, lại trỏ về nhà báo cho mình biết. 

Quả nhiên vào khoảng chập tối, người nhà trỏ về mói chừng giập bã 
trầu, thì mọi người đã nghe tiếng đàn sáo nhã nhạc vang vang trưóc 
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ngõ. Họ vội chạy ra xem thì đã thấy đám rước dâu có họ hàng và kẻ 
hầu người hạ rộn rịp, chỉ khác một điều là không phải người mà toàn 
là ếch. Ai nấy đang kinh ngạc thì kiệu hoa đã đặt trưóc cổng, trong kiệu 
bước ra một người con gái rất đẹp trang sức lộng lẫy. Cẻ gái có vẻ bạo 
dạn đi thẳng vào nhà, quỳ lạy ông bà Trần Cao mà thưa rằng: 

- Con là Bạch Nga Long vâng lời vương phụ về giao hôn cùng chàng 
Trần Sinh, xin cha mẹ ngồi lên cho con làm lễ. 

Lạy đoạn, cô gái rón rén lui ra chào hỏi mọi người rất đon đả. Hai 
ông bà Trần Cao thấy con dâu xinh xắn, lễ phép thì rất mừng, mói gọi 
Trần Sinh lại, hai người làm lễ gia tiên rồi đưa nhau vào buồng. Trong 
lúc đó, người nhà của họ Trần dọn cố bàn, mời họ nhà gái ngồi lại ăn. 
Tuy là ếch, họ cũng ăn uống chẳng khác gì người. Đến quá nửa đêm 
họ nhà gái mói từ giã ra về, chỉ còn một số là thị tỳ thì ỏ lại hầu hạ 
cô đâu. _ 

Sau khi lấy vợ, Trần Sinh được bố mẹ làm nhà cho ra ỏ riêng. Hai 
vợ chồng ăn ỏ vói nhau rất hòa thuận. Nhưng Trần Sinh thấy người hầu 
của vợ toàn là ếch thì trong bụng không vui. Mối lần có khách, ếch nhảy 
nhót đi hầu trà nưóc làm cho chàng đâm ngượng vói khách. Chàng chỉ 
muốn làm thế nào sóm tống được chúng đi cho rảnh mắt, nhưng vì nể 
vỏ nên không nói øl. 

Một hôm, nhân đi chọ thấy có người bán rắn, Trần Sinh mua luôn 
mấy con. Mang về, chàng giấu vọ, lắng lặng thả rắn ỏ gầm giường. Khi 
lũ thị tỳ ếch thấy rắn thì kêu la om sòm, bỏ chạy toán loạn. Bạch Nga 
Long đỏ mặt khuyên chồng: 

- Sao chàng lại độc ác với chúng nó thế? Nếu chàng không muốn 
cho chúng nó ỏ nhà này hầu hạ thiếp, thì cứ bảo cho thiếp biết để thiếp 
cho chúng nó về, chú làm thế không nên! 

Trần Sinh đang lúc giận dữ, thấy vợ nói thế, quay ra mắng luôn cả 
vợ. Hai vợ chồng to tiếng cãi nhau. Cơn giận đang muốn dịu đi, bỗng 
bốc lên bừng bừng, Trần Sinh quát: 

- Nếu nàng muốn về ta cũng không cấm. 
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Nghe nói thế, Bạch Nga Long vội sai con hầu gói phém tư trang rồi 
chò đến chập tối, cả thầy lẫn trò đắt nhau đi mất. 


Thấy vắng con dâu, hai ông bà Trần Cao đến nhà con hỏi duyên có. 
Trân Sinh kể lại cho bố mẹ nghe mọi việc xảy ra và nói: 


- Con không thể nào sống mái vói một lũ ếch được! 


Nghe đoạn, Trần Cao mắng chửi con trai hết lòi. Sộ Long thần giận, 
hai ông bà lại sai biện lễ vật rồi ép Trần Sinh đến miếu Long Hải vương 
để tạ tỘI. 

Nhưng khi đến nơi, họ chỉ thấy mênh mông một trồi một nước, chẳng 
còn núi non miếu mạo đâu cả. Cho là Long thần giận dữ mới làm ra 
thế, cả ba người sọ hãi, bèn lủi thủi quay về. 

Lại nói chuyện Long Hải vương khi thấy con gái trỏ về thì nổi giận 
dùng đùng, quyết tìm dịp báo thù cha con nhà thông gia cho bõ ghét. 
Hôm cả nhà Trần Cao tìm đến, Long Hải vương không những không 
tiếp mà còn thừa lúc họ đi vắng, sai bộ hạ lén tói đốt nhà. Một ngọn 
lửa xanh tự nhiên bùng lên giữa nóc nhà họ Trần, gây nên nạn cháy 
khủng khiếp. Xóm giềng đổ tói cứu chữa nhưng ngọn lửa đã quá to, 
không thể dập tắt được. Thế là chỉ trong phút chốc tất cả tài sản của 
Trần Cao đều tiêu tan. Tin rằng đó chính là sự báo thù của Long Hải 
vương, ông bà Trần Cao đành gạt nưóc mắt đi vay mượn xóm giềng 
một số tiền, dựng tạm một cái quán bán nước sống cui cút qua ngày. 


Một đêm sáng trăng, Trần Sinh mang cần ra sông câu cá. Chàng giật 
được lên một con ếch. Nhó lại chuyện vừa xảy ra cho nhà mình, chàng 
bực bội quẳng ếch xuống sông. Lần thú hai giật lên, lại một con ếch 
mắc vào lưỡi câu. Chàng lại ném trả lại mặt nưóc. Nhưng lần thứ ba 
cũng lại như lần trước. Lần này chàng bắt ếch bỏ vào giỏ đem về. Đến 
nhà, chàng treo giỏ lên đầu hồi rồi lên giường nằm, nhưng tiếng ếch 
kêu ồm ộp làm cho chàng không tài nào ngủ được. Túc mình, Trần Sinh 
trối dậy bắt ếch ra đánh. Càng đánh ếch lại càng kêu to. Bống chốc ếch 
tuột khỏi tay người, nhảy đi khắp nơi. Trần Sinh vội đuổi theo để chụp 
bắt. Ba lần bắt ba lần hụt, nhưng đến lần thứ tư chàng cũng chộp được. 
Thốt nhiên ếch trút lốt ra, hóa thành Bạch Nga Long. Thấy vợ xuất 
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hiện đột ngột trong cánh tay của minh, Trần Sinh thẹn thò buông ngay 
ra, hai tay ôm lấy mặt không dám nhìn. Bạch Nga Long quỳ xuống, nói: 

- Để cho cha mẹ chàng khổ, đó là lỗi tại thiếp! 

Nói đoạn tìm đến bố mẹ chồng sụp lạy tạ tội. Ông bà Trần Cao đÕ 
dâu dậy an ủi, mọi ưu phiền trước đây bỗng nhiên trút sạch. 

Rồi Bạch Nga Long đưa vàng của mình ra tậu đất làm nhà, dần dần 
có nghiệp của bố mẹ chồng lại được phục hồi, có phần vinh thịnh hơn 
xưa. Nàng còn đón thầy về cho chồng học tập. Về sau Trần Sinh di thi 
đố trạng nguyên'. 


KHẢO DỊ 


Ở Việt-nam xưa dường như không có tục thờ thần ếch. Nhưng theo truyền 
thuyết thì đồi Nguyễn có Hà Tông Quyên quê làng Cát-động (Hà-đông) đậu 
tiến sĩ năm 1822, người ta cho ông là thần ếch giáng sinh”. Vì vậy những hình 
tượng của truyện cổ tích trên cũng phần nào có cơ sở từ tín ngưỡng. 

Truyện của ta có đôi nét giống với truyện Thần Ếch xanh trong Liêu trai 
Chí dỈỊ: 

Vùng Trường-giang Hán-thủy dân gian thờ cúng thần Ếch. Họ rất mê 
tín, ếch nhái trong miên không ai dám bắt. Ai xúc phạm thì nhà ấy có 
điềm gỏ, phải làm gà lọn cầu cúng, thần Ếch có vui lòng tha cho thì mới 
tai qua nạn khỏi. 

Tỉnh Hồ-bắc có người họ Tiết có con là Côn Sinh, còn bé có người tự xưng 
là sứ giả thần Ếch đến nhà nói rằng thần muốn kén chàng làm rể. Người bố 
không nghe nhưng về sau đi hỏi dâu mấy đám, đều bị thần báo mộng, nên ai 
cũng từ chối. Một hôm Côn Sinh đi giữa đường bỗng có sứ giả thần Ếch gọi 
-_ đi. Đến một nơi thấy thần bệ vệ ngồi ỏ sảnh đường rồi có một bà lão dắt một 
cô gái xinh ra. Côn Sinh tỏ ý bằng lòng. Lúc trỏ về chưa kịp soạn sửa thì xe 
hoa đã tới. Từ đấy thành vợ chồng. 

Côn Sinh hay cáu. Một hôm vợ nói nặng lời chàng chửi lại động tói ếch 
nhái, vợ bỏ về. Côn Sinh vẫn không chịu xuống nước. Tiếp đó me chàng bị 


1. Theo Thục nghiệp dân báo (1924). 
2. Theo Phan Dưỡng Hạo. Đỉnh tập quốc sử di biên, quyển trung. 
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bệnh. Người bố phải lên miếu tạ tội mẹ mới khỏi bệnh và vợ trỏ về ân ái 
như xưa. 

Hôm khác hai vợ chồng bất hòa, vợ lại bỏ về. Như truyện của ta, cũng có 
việc nhà họ Tiết bốc cháy. Côn Sinh đến miếu trách thần Ếch rằng có giáng 
tai họa thì cứ giáng vào đầu mình đừng làm tội cha mẹ. Chàng còn toan đốt 
miếu nhưng có người làng can mói thôi. Đêm ấy, thần Ếch báo mộng cho xóm 
giềng họ Tiết bảo phải mang gỗ lạt làm nhà cho rể mình. Chẳng bao lâu nhà 
làm xong, vợ lại về thuận hòa hơn trước. 

Cũng như truyện của ta, có việc Côn Sinh bắt rắn nhưng ở đây chồng gói 
lại bảo vợ mỏ xem. Vợ giận lại bỏ về, thề xin đoạn tuyệt. Người bố đánh Côn 
Sinh rồi xin lỗi với thần. Ít lâu sau có tin thần Ếch gả con gái cho nhà họ 
Viên. Nhà họ Tiết đến rình thấy nhà họ Viên đang sắm sửa xe hoa. Côn Sinh 
lâm bệnh, lúc mỏ mắt lại thấy vợ. Từ đó vợ về ở chung lâu dài và sinh được 
hai con trai. 

Trong vùng ai có việc xúc phạm tói thần Ếch thường đến cầu cứu Côn Sinh. 
Chàng bảo phải ăn mặc đẹp đẽ vào tận buồng lạy tạ vợ. Nếu vợ cười thì sẽ 
yên ổn. 

Người Ấn-độ cũng có một truyện kể người lấy ếch trong Ma-ha-bha-ra-ta: 
Một ông vua là A-u-đi-a xin cưới con gái vua ếch là A-in. Vua ếch chỉ ra một 
điều kiện là không được cho vợ trông thấy nước. Chàng rể cam kết như lời. 
Đến ngày cưới, cô dâu đội lốt người phụ nữ xinh đẹp. Chàng rể rất thỏa mãn. 
Nhưng được ít lâu công chúa ếch lấy lại hình dạng động vật, vì chồng đã để 
cho vợ trông thấy nước, phá võ điều cam kết. 
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Vào đời nhà Trần ở châu Ai có một chàng trẻ tuổi tên là Từ Thức. 
Chàng vốn con nhà quan. Năm 20 tuổi nhỏ học giỏi thi đố cao, chàng 
được bổ một chân tri huyện ỏ một huyện vùng Bắc. Khác vói bọn quan 
lại khác, Từ Thúc vốn là người phóng khoáng, không chịu ràng buộc 
vào khuôn phép. Chàng lại không thích những chuyện nịnh trên, nạt 
dưới, mà chỉ thích uống rượu ngâm thơ, và đi chơi ngắm cảnh. © gần 
vùng Tù Thức trị nhậm có một ngôi chùa lón. Trước sân và xung quanh 
vườn trồng toàn một loại cây mẫu đơn. Mỗi năm vào khoảng tháng 
giêng là mùa hoa nÖ rộ, cũng là kỳ cúng Phật. Nhân dịp đó, các thiện 
nam tín nữ các nơi đua nhau về chùa lễ Phật và ngắm hoa. Vì thế người 
ta cũng gọi là hội xem hoa hay là hội mẫu đơn. 


Một năm vào kỳ hội xem hoa, Tù Thức cũng có cái hứng đi hành 
hương ngắm cảnh. Để khỏi làm kinh động dân chúng, Từ Thức cải trang 
thành một người học trò. Chàng cũng không cho mang lính hầu và cáng 
xá đi theo. Hồi này các chùa chiền được triều đình vì nể, nên có những 
bọn sư sãi ỷ thế hoành hành. Để bảo vệ hoa, chùa này đặt ra một cái 
lệ ai bẻ hoa hoặc là gãy cây sẽ bị phạt vạ một số tiền. Nếu không có 
tiền thì nhà chùa sẽ bắt làm nô để đền nọ. Ngày hôm ấy có một cô gái 
đi xem hội vô tình không biết lệ nhà chùa, thấy có hoa đẹp ở cạnh lối 
đi, bèn rón tay ngắt một bông. Thấy vậy, bọn thủ hộ trong chùa xông 
ra bắt giữ lại đòi tiền vạ. Cô gái thú thực là mình đi xem hội không 
mang tiền theo nên không biết lấy gì đền. Nghe nói thế, bọn thủ hội 
liền sai trói cô gái vào cột chùa cốt để làm nhục, vặn cho ra tiền chuộc. 

Vừa lúc ấy Từ Thức tiến vào cổng chùa. Thấy một người con gái yếu 
ót bị bọn vũ phu lăng nhục, Từ Thức không ngăn được cơn giận dữ. 
Chàng sấn đến đòi cỏi trói cho cô gái. Bọn thủ hộ nhất định không cho 
và chỉ vào mặt chàng: 
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- Này, nếu không có đủ một quan tiền chuộc thì anh chó có động 
đến dây trói mà sinh chuyện rầy rà đấy. 

Nghe chúng thách thức, cơn giận của Từ Thúc bừng bùng bốc lên. 
Đã toan dùng đến chức vị của mình để trị bọn bất lương, nhưng rồi 
chàng lại kịp gạt đi vì chẳng muốn làm to chuyện. Không nghĩ ngợi, 
chàng cỏi phăng chiếc áo ngoài vút cho bọn thủ hộ để chúng trả tự do 
cho cô gái. Dây trói vừa cởi, cô gái ngỏ lòi cảm tạ Tù Thức. Thấy nàng 
xinh đẹp lại bạo dạn, Từ Thức cũng muốn làm quen. Chàng hỏi: 

- Nhà nàng ỏ đâu? Tôi nghe giọng nói hình như không phải là người 
vùng này. 

Cô gái đáp: 

- Quê thiếp ỏ tận trong châu Ái huyện Tống-sơn... 

Không ngò người đẹp lại là người cùng quê, Từ Thức càng thêm niềm 
nỏ. Hai người men theo lối cổng chùa, vừa đi vừa ngỏ ít lòi tâm sự. 
Trước khi từ giã, nàng còn không quên mỏi chàng đến chơi nhà nếu có 
địp về thăm quê. 

Vốn không ưa cái nghề roi vọt trị dân, Tù Thức thường bị bọn quan 
trên hạch tội. Một lần vì để vụ thuế chậm trễ, chàng bị viên an phủ gọi 
đến quỏ mắng nặng lõi. Chàng than: 

- Ta há vì mấy bó thóc mà chịu nhục như thế này ư! Lúc trỏ về huyện 
ly, lập túc chàng cởi bỏ ấn tín treo ở trước mái công đường, rồi bỏ đi 
biệt. Chàng đi thẳng về quê nhà thăm bố mẹ và bà con làng nước. Ô 
nhà được ít lâu, nhó đến lòi mời của cô gái trong hội xem hoa, Tù Thức 
liền cất công ra đi. Theo lời chỉ dẫn, chàng lặn lội tìm kiếm, nhưng bóng 
chim tăm cá mịt mù. Vùng Tống-sơn có bao nhiêu cảnh đẹp, chàng đều 
có để lại dấu chân và những bài ca vịnh, vậy mà chàng vẫn ân hận 
không gặp lại người đẹp năm xưa. Mặc dầu vậy, Từ Thức vẫn không 
nản lòng. 

Một hôm trên đường đi tìm, từ sáng sóm, Từ Thức đã trèo lên núi 
cao nhìn ra giữa cửa Thần-phù. Tự nhiên trưóc mắt chàng hiện lên một 
hòn đảo trông y như một đóa hoa sen giữa vùng biển cả. Say sưa nhìn 
ngắm, chàng bèn dong buồm ra khơi. Chẳng bao lâu thuyền đã ghé đảo. 
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Đang mê mải nhìn, chàng bỗng thấy ở sườn núi đá gần đó có một của 
hang khá rộng. Bèn vin cây rẽ cỏ tìm đến tận nơi. Vừa bước vào hang 
được một quãng, thì bỗng dưng cửa hang tối sầm lại. Từ Thức vẫn cứ 
SỜ soạng bước liều. Đi một đoạn nữa thình lình lại thấy có ánh sáng. 
Trông ngược lên thấy núi cao chót vót, đá mọc lỏm chỏm. Khi leo lên 
đến đỉnh thì Tù Thức bống thấy cả một tòa nhà lộng lẫy hiện ra trước 
mặt. Chưa hết ngạc nhiên trước cảnh lạ, chàng bỗng thấy bóng hai người 
con gái nhỏ mặc áo xanh. Một người nói: 

- Chú rể mói nhà ta đã đến kia kìal 

Chàng hết súc bõ ngõ nhưng vẫn bạo dạn đi theo hai cô gái. Trên 
đường đầy hoa thơm cỏ lạ. Đi một chốc thì đến lâu đài. Vừa bước lên 
thềm Tù Thúc đã thấy một người đàn bà dáng quý phái ra đón. Bà tươi 
cười bảo chàng: 

- Đây là hang thứ sáu trong ba mươi sáu hang động ỞỎ cối tiên. Từ 
lâu ta cai quản thế giói này. May mắn hôm nay lại được đón người trẻ 
tuổi phong nhã và chí tình. Thế nào, cảnh trí ö đây có làm cho du khách 
ưa thích không? 

Thấy Tù Thúc gật đầu, người đàn bà lại nói: 

- Khoan đã. Để còn cho gặp một người quen cũ. 

Đoạn, ra hiệu cho người hầu gái đi gọi. Chốc sau, một cô tiên từ 
trong hành lang bước ra, dáng thướt tha kiều diễm, mỉm cười chào 
chàng. Tù Thúc nhìn kỹ thì ra đấy là cô gái bẻ hoa mẫu đơn năm nào. 
. Chàng mừng rõ nói to: | 

- Ô hay tôi đi tìm nàng khắp nơi mà không thấy, không ngò lại gặp 
ỏ đây! 

Câu chuyện từ đấy trỏ nên thân mật đậm đà hơn. Bà chúa động nói: 

- Em nó tên là Giáng Hương. Ngày trước đi xem hội mẫu đơn không . 
may gặp rủi ro, nhò có chàng tận tình cứu giúp. Âu đó cũng là duyên 
trời. Chàng đã có lòng cất công đi tìm, nay đến gặp nhau, hãy mỏ tiệc 
hoa để phỉ lòng khao khát. 

Tù Thức thấy không gì đẹp lòng hơn thế nữa. Lập tức đêm hôm ấy 
trong bữa tiệc tưng bừng có quần tiên tụ hội, hai người chính thức làm 
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lễ giao bôi. Khách tiên từ các động vui vẻ cạn chén chào mừng chàng 
rể mói đến nhập tịch làng tiên, và chúc tụng cuộc tình duyên tốt đẹp 
của hai người. 


* * 


Ngày lại ngày nối nhau trôi qua. Tù Thức làm rể cõi tiên bấm đốt 
ngón tay đã được ba năm. Cuộc đời mới hoàn toàn khác với cảnh sống 
trần gian ngày trưóc. Cơm ăn áo mặc và mọi vật dụng cần thiết, chàng 
đều có sẵn, không thiếu một thứ gì. Sắc đẹp tuyệt vời, tính nết hiền dịu 
của Giáng Hương luôn luôn làm cho chàng thỏa dạ. Chàng lại được đi 
ngao du các động tiên, thơ ngâm vịnh làm ra thao thao bất tuyệt. Tuy 
nhiên, lâu dần, Tù Thức lại thấy như thiếu một cái gì. Một hôm chàng 
tâm sự vói Giáng Hương: 

- Xa cha ngái mẹ đã lâu, muốn về thăm một chuyến có được chăng? 

Thấy vợ ngần ngừ chàng nói thêm: 

- Chi cho về gặp bà con xóm làng một lần chót, rồi tôi sẽ đến đây Ở 
vói mình mãi mãi. 

Giáng Hương thủ thi khuyên dỗ chồng hãy bỏ cái ý nghĩ trỏ về vì cõi 
tục và cõi tiên là hai con đường cách biệt. Nhung Giáng Hương càng 
khuyên bao nhiêu thì nỗi nhó nhà của Từ Thức càng nặng bấy nhiêu. 
Thấy chồng tuy không đòi về nữa nhưng nét mặt ngày một héo hon, 
Giáng Hương đành phải thưa vói mẹ. Mẹ nàng thương hại: 

- Không ngò gã ấy còn lưu luyến bụi hồng đến thế! 

Nói rồi cho người đẩy xe mây đến cho Từ Thức trở về. Chàng vội vã 
từ giã vợ và mẹ vọ, từ giã các bạn tiên, rồi bước lên xe. Chỉ trong chóp 
mắt, chàng đã thấy lại quê hương cũ. Các rặng núi, con sông, những lũy 
tre dưới mắt chàng vẫn không có gì khác xưa. Xe đặt chàng xuống giữa 
một bến sông, nơi mà ngày còn nhỏ chàng vẫn ra đấy tắm mát và bơi 
lội. Nhưng khi nhìn ký cảnh vật thì Tù Thức lấy làm ngò ngọợ. Mói ba 
năm mà nhà cửa vườn tược làm sao đã khác. Dân làng cũng chẳng có 
một người nào quen mặt. Hỏi một người đi đường, người ấy cho biết 

949 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 


đúng là tên của làng chôn rau cắt rốn của mình. Nhưng khi hỏi đến bố 
mẹ và em øgái thì ai cũng lắc đầu trả lòi không biết. 

Sau cùng, Từ Thức đem họ tên của mình hỏi thăm các cụ già trong 
làng, thì một người ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp: 

- Từ lúc còn nhỏ, tôi có nghe truyền lại rằng các cụ tổ năm đỏi nhà 
tÔi có một cụ cũng tên họ như thế, trước làm quan huyện rồi treo ấn 
từ về, một hôm đi chơi sa vào hang núi mất tích. Tù bấy đến nay dễ đã 
gần ba trăm năm. 

Nghe kể chuyện, Từ Thúc mói thẩm thía lời nói của vợ. Chàng bùi 
ngùi đứng nhìn cây đa mình trồng đầu ngõ bây giò đã thành cổ thụ, cây 
to hàng vầng, cành lá rườm rà, rễ buông từng chùm chỉ chít. Chàng thẫn 
thờ trước đám đông đang vây quanh mình. Sau cùng Tù Thúc trỏ lại 
chỗ xe mây, thì không ngò xe đã biến mất từ lúc nào. Buồn rầu vô hạn, 
chàng lại khăn gói lần mò đến cửa Thân-phù, định bụng tìm lại hang 
cũ dẫn đến động tiên nhưng mịt mù cây đá kín lối không thể tìm ra 
được nữa. Chàng đi, đi mãi, về sau không biết là đi đâu. Tù đấy người 
ta gọi hang núi ỏ chố này là động Tù Thúc'. 


KHẢO DỊ 


Mộit số chỉ tiết của truyện trên, có sách kể hơi khác. 

Ví dụ như đoạn hội xem hoa: 

Nhà vua một hôm định xây một cái thành trên một cánh đồng xa kinh đô. 
Tự nhiên ở chỗ ấy mọc lên một cây không biết là cây gì có hoa rất lạ, vừa đẹp 
vừa thơm. Các quan định đem dâng vưa, bèn sai quân lính canh gác rất kỹ. 
Tiếng đồn khắp nơi nên dân chúng kéo về xem rất dông. Có cô tiên Giáng 
Hương ở một hòn đảo bốn bề đá dựng ngoài biển khơi nghe tin, cũng về xem. 
Tiên sò vào hoa không may hoa rụng, liền bị lính bắt”. 


Hay đoạn nói về lý do Từ Thức đòi về cối trần: 


1. Theo Thính uăn dị lục và lời kể của người Thanh- hóa. 
2. Theo Jê- ni-bren (Génibrel). Chuyện đời xưa mới in ra lần đầu hết. 
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Một hôm chúa tiên cùng quần tiên lên chầu thượng đế ăn tiệc bàn đào. 
Khi ra di có dặn các tiên đồng không được cho Tù Thúc ra cửa sau. Nhưng 
Từ Thúc nghe lỏm được, tò mò lén ra cửa sau để xem cho biết; ra xem thì 
nhìn thấy cõi trần. Dưới đó, mọi người đang làm ăn vui vẻ. Tù Thức bỗng động 
lòng nhó nhà. Lúc chúa tiên và quần tiên về, ông bèn xin về thăm quê, v.v..... 


Người Nhật có truyện Người câu cá trẻ tuổi hình tượng phần nào giống VỚI 
truyện Từ 7/mức và truyện Guáp Hải (số 149, tập IV) của ta: 


Một người câu cá ở tỉnh Tăng-gô một hôm gặp một em bé bắt được một 
con rùa nhỏ, thấy nó nghịch ngọm làm tội con rùa, bèn đến để xin thả. Xin 
không dược, anh xuất tiền ra mua. Thả xong, hôm sau di câu, anh bỗng nghe 
rùa gọi tên mình. Hỏi thì nó mời anh xuống thủy phủ để đền ön cứu mạng. 
Rùa dang bé bỗng hóa thành to lón, cho anh ngồi lên lưng và đưa anh 
xuống nước. 


Vua Thủy là cha rùa tiếp đãi rất hậu. Dược vài ngày, anh nhớ nhà xin vê. 
Cha con vua Thủy lưu lại không được, bèn tặng anh một hộp quý, dặn dừng 
mỏ sẽ ân hận. Anh lại trèo lên lưng rùa trỏ vê làng. Lên đất không thấy bố 
mẹ, gặp ai anh cũng lạ cả. Mãi sau có một người nghe anh xưng tên mới nói: 
-"Tôi nghe bà nội tôi kể chuyện trước đây bảy trăm năm ỏ làng này có một 
người câu cá trẻ tuổi tên là U-ra-si-ma Ta-rô, một hôm ra khơi không thấy về". 


Buồn rầu, anh ngôi lại mỏ hộp ra xem. Chỉ thấy một làn khói nhẹ bay ra 
phả vào mặt. Bỗng chốc anh soi bóng thấy mình trỏ thành già khọm da mồi 
tóc bạc”. 

Có hai truyện khác của ta cũng có nhan đề là Từ Thức, nhưng nội dung 


khác truyện trên kia. 


1. Một người dàn bà ỏ Ninh-bình bị hổ bắt vào rừng buộc phải ăn nằm với 
hổ, sau yên lành trỏ vê, đẻ một con trai đặt tên là Tù Thức. Lên mười tuổi, 
Tù Thúc có sức mạnh, giỏi võ, nhưng không chịu làm quan mà bỏ vào hang 
Thần-phù đi tu. Tu được mười lăm năm tự nhiên hóa hổ, đầu là hổ nhưng tay 
chân mình mấy còn là người, thường kêu gầm như tiếng hổ. Hồ bắt thú vật 
ăn sống nhưng vẫn có ý thức như người. Trỏ vê vói cha mẹ ngày ngủ đêm di 
lùng bắt con mồi cho cha mẹ bán lấy tiền. Một đêm nọ di bắt nai, không ngÒ 


1. Theo Trương Vĩnh Tống. Mỹ Ấm tùy bút. 
2. Theo Phu-ji- ta. Truyền thuyết Nhột-bỏản. 
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có một tướng cướp là Quản Nhất Tiền nghe tiếng Tù Thúc gầm, sợ quá chết 
giấc. Nhồ vậy quan mới bắt được cướp'. 

2. Một người tên là Tù Hàn ỏ Thanh-hóa vốn tốt bụng chăm làm việc công 
ích, được mọi người gọi là Thiện sĩ, một hôm mộng thấy thần cho một tượng 
đá, sau đó sinh ra Tù Thúc. Lón lên chàng chăm học nhưng thi không đỗ. Một 
hôm đi chơi chùa Hương-tích, gặp một nhà sư mời vào chùa. 

Thấy chàng tỏ vẻ hâm mộ cảnh chùa, sư bèn mời ăn hoa quả, ăn vào, chàng 
bỗng quên mọi "tục lự", lại được mời ra vườn ngắm cảnh. Ö đây Thức gặp một 
cô gái đẹp, hai bên trò chuyện dần dần gắn bó. Cô gái cho biết mình là tiên, 
vốn có duyên nọ với Thức. Bèn rủ cùng vê cung tiên học đạo trường sinh. Bùi 
tai, Thức vào động cùng nàng. Tù đó người ta không biết chàng đi đâu”. 

Ö truyện thứ hai, cũng có chủ đề phảng phất như truyện trên kia, nhưng 
theo chúng tôi cách kể đã đượm mùi Nho và mùi Đạo nên nội dung trỏ nên 
khô khan. 


1. Theo Lăãng- đờ (Landes), sách đã dẫn. 
2. Theo Thính uăn dị lục. 
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Ngày xưa, ỏ một vùng nọ có hai vợ chồng một nhà phú hộ tuổi đã 
già mói sinh được mụn con gái, nên hết sức chiều chuộng. Cô gái lón 
lên hình dung đẹp đế ít ai bì kịp, bố mẹ lại càng nâng niu như vàng 
như ngọc. Họ bỏ tiền ra xây một ngôi lầu cho con ỏ. Lầu dựng xong, 
phú hộ lại cho người đi tìm hoa thơm cỏ lạ trồng xung quanh vườn để 
con thưởng ngoạn. 


Bấy giò trong đám rừng sâu gần đấy có ba con cáo sống lâu năm 
thành quỷ, có phép biến hóa, thường quen thói hại người. Nghe tin có 
cô gái đẹp cấm cung mà bố mẹ thì đang bỏ tiền ra mua các cây hoa 
trồng ỏ vườn, chúng rắp tâm phá phách, bèn hóa thành một thứ cây có 
hoa rất lạ. Hoa có ba cánh: một cánh mầu xanh, một cánh mâu trắng, 
một cánh mầu đỏ. Một người tiều phu lên rừng hái củi thấy hoa đẹp 
chưa từng có, liền bứng lấy đưa về bán cho phú hộ. Thấy cây hoa đặc 
biệt, phú hộ vội mua ngay rồi đem trồng ỏ vườn. Tuy hoa rất lạ và trông 
thật đẹp mắt nhưng cô gái lại tỏ vẻ không thích, vì thế mưu kế của lũ 
quỷ không thành. Lâu ngày hoa tàn cây héo, lũ quỷ sắp sửa bỏ đi nơi 
khác. Giữa lúc ấy, người phú hộ chặt cây thấy thó gố đẹp, bèn chọn lấy 
một khúc, đếo thành then cửa đem về chốt ỏ cửa buồng của con gái. 


Thế rồi sau đó mấy hôm, một đêm kia trong khi cô gái đang ngủ, 
thì một con quỷ từ chiếc then cửa bỗng hiện ra, lên giường, toan sinh 
sự vói cô. Nhưng cô đã vùng dậy, hết sức chống cự và kêu la inh ỏi. 
Biết không xong, con quỷ liền hóp lấy hồn nàng rồi lại biến vào then 
cửa. Khi vợ chồng phú hộ và người nhà chạy vào buồng thì thấy cô gái 
nằm thiêm thiếp trên giường như người đã chết, ngực thoi thóp đập, 
nhưng lay gọi mãi vẫn không tỉnh. Chưa kịp tìm thầy cứu chữa, thì tối 
hôm sau, trong khi người cha một mình chăm sóc cho con, con quỷ thứ 
hai lại hiện ra hóp lấy hồn ông. Tối hôm sau nữa lại đến lượt một người 
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nhà bị con quỷ thứ ba hóp hồn. Vọ phú ông sọ quá vội cho người mời 
một thầy phù thủy đến bắt quyết trừ tà. Thầy làm phép trong ba ngày 
ba đêm thi phú ông và ngưỡi hầu tỉnh lại. Duy chỉ có cô con gái là quỷ 
đầu đàn vẫn không chịu buông tha. Thầy tuy đã cao tay nhưng quý vẫn 
chẳng coi ra mùi gì. Cuối cùng thầy đành xách gói cáo từ vì phép thuật 
đã giỏ ra hết mà cô gái vẫn năm lịm trên giưöng, nửa mê nửa tỉnh. Từ 
đấy người ta tin rằng ngôi lầu có quỷ nên không ai dám lui tói. 

Một buổi chiều nọ, có một thầy cử tên là Long đi thi hội, đến đây 
thì lõ độ đường. Thấy có ngôi nhà tốt, anh bèn ghé vào xin nghỉ trọ. 
Người nhà kể lại câu chuyện đã qua và nói: 


- Chẳng giấu gì ông, nhà chúng tôi đang bị lũ quỷ quấy nhiễu. Ông 
nên tìm chỗ khác mà trọ, kẻo mang vạ vào thân. 


Nghe đoạn, Long vội nói vói vọ chồng phú ông: 


- Đã là học trò đọc sách thánh hiền thì yêu tỉnh ma quỷ dám đâu 
trêu ghẹo. Ông bà cứ cho tôi nghỉ lại một đêm. Biết đâu tôi lại không 
trừ được nạn cho ông bà. 


Vọ chồng phú hộ nghe nói bèn mỏ cửa đón khách vào. Ăn xong bữa 
chiều, Long khoan thai bước lên lầu. Anh chỉ xin nhà chủ cho mình một 
ngọn đèn và một con dao sắc. Đêm lại, anh thắp đèn ngồi trưóc án thư 
đọc sách, con dao để sẵn bên người. Đến khuya, một con quỷ từ then 
cửa buồng cô gái hiện ra vói trạng mạo một cô gái xinh đẹp. Long vẫn 
điềm nhiên đọc sách không nói gì cả cho đến lúc nó biến đi. Lần thứ 
hai, một con khác tiến vào dưới dạng một người mặt mày hung ác, tóc 
xÕa, lưỡi thè chừng một gang. Nó chạm vào người Long, nhưng anh vẫn 
thi gan mặc kệ. Đến lượt con thứ ba tức là con quỷ đầu đàn đang hóp 
hồn cô gái, bước vào. Thấy bóng anh học trò, nó vội quay trỏ ra, chỉ 
kịp rú lên mấy tiếng: -"Có bậc quý nhân... Trốn cả mau!" Long lần này 
đã cầm sẵn đao ngồi rình, nhanh như cắt, nhảy đến chém một nhát, 
con quỷ đút mất một chân. Long chạy theo đến cửa buồng cô gái thì 
thoáng thấy cả ba con quỷ chui biến vào then cửa. Anh cầm lấy chân 
quỷ soi vào đèn xem, thì thấy đấy là một cái chân con cáo. Vì quỷ đau 
quá phải buông thả hồn ra nên ngay lúc đó cô gái cũng tỉnh dậy. Long 
liền đến gần hỏi chuyện. Biết đó là người cứu mình, nàng cúi đầu chào 
và ngỏ lòi cảm ơn. Long dẫn nàng ra cho vợ chồng phú hộ. Lại đem 
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chân con quỷ cho mọi người xem. Ai nấy đều lắc đầu lè lưỡi phục tài 
anh học trò. 

Sáng hôm sau lúc lên đường, Long từ chối vàng bạc của hai vợ chồng 
phú hộ đưa tặng, chỉ xin họ cái then cửa buồng giắt vào thắt lưng. Đi 
được nửa ngày, anh đã thấy ba con quỷ hiện ra, phủ phục trước mặt, 
khẩn khoản xin anh làm phúc bỏ lại cái then cửa. Long cười: 

- Không được! Chúng mày có tài phép gì thì cứ giỏ ra cho hết để 
tao xem, rồi tao sẽ cho chúng mày vào lửa. 

- Xin ngài tha cho chúng tôi - ba con quỷ đáp - chúng tôi xin tặng 
ngài những vật quý. 

- Vậy thì đưa ra đây ngay, nếu không thì đừng có trách! 

Con quỷ thứ nhất đưa tặng Long một cái mặt trời đựng trong túi, 
đặn rằng ban đêm hế rút ra khỏi túi thì trồi sẽ sáng như ban ngày, cất 
vào túi thì tròi lại tối sầm như cũ. Con thứ hai tặng một mặt trăng cũng 
vậy, hễ ban đêm tối tăm rút ra khỏi túi thì không cần đến đèn đuốc. 
Còn con thứ ba tặng một con ngựa mối ngày có thể đi ngàn dặm đường. 
Long vui lòng nhận lấy những món quà tặng rồi ném cái then cửa vào 
một bụi rậm bên đường. | 

Sau đó, Long nhảy lên lưng ngựa, bảo đưa mình tói kinh đô. Lập tức 
ngựa hý lên một tiếng rồi lao rất nhanh, bốn chân không chạm đất. Chỉ 
một lát sau, ngựa đã đặt anh xuống ỏ phía ngoài hoàng thành. Long ỏ 
lại đây sắm sửa mọi thú để dự kỳ thi hội. 

Hôm bắt đầu thi, bài của Long làm rất đắc ý. Cho nên thi vừa xong 
buổi sáng, anh bỗng nhó đến vọ. Sẵn có con ngựa quý, anh nhảy lên 
lưng, bảo nó đưa mình về quê nhà. Ngựa phóng tít mù, chỉ vừa chập 
tối là đã đến nơi. Anh khe khẽ gọi cửa. Vợ Long đang ngủ, rất kinh 
ngạc vì thấy chồng mình đi thi chưa được mấy ngày đã vội trỏ về. Long 
không muốn thức cha mẹ dậy, nên dặn vợ giấu kín chuyện mình về. Rồi 
hai vợ chồng nhỏ to trò chuyện cho đến tö mò sáng anh mói lại lên đường. 

Mặc dầu vậy đêm ấy tiếng chuyện trò rì rầm của đôi vớ chồng đã 
thức tỉnh cha mẹ Long nằm ở buồng bên. Hai ông bà không tin là con 
trai mình về, chỉ ngỏ rằng nàng dâu có nhân tình nhân ngãi chỉ đây. 

955 


NGUYÊN ĐỔNG CHI 


Cho nên sáng hôm sau ngủ dậy - lúc ấy Long đã cưỡi ngựa trỏ lại kinh 
đô để kịp nghe loa báo tin - hai ông bà vội vào buồng nàng dâu gạn 
hỏi. Vớ Long trước còn giấu quanh, nhưng sau thấy không giấu được 
nữa, đành phải kể lại câu chuyện chồng về tối hôm qua, cùng những 
việc chồng mình trị quỷ và được chúng tặng ngựa quý ra sao, v.v... Nhưng 
bố mẹ chồng làm sao mà tin được một việc khó nghe đến thế, nên trách 
mắng con dâu thậm tệ. Vợ Long không biết lấy gì làm chứng, đành chỉ 
ôm mặt ngồi khóc. May sao chiều ấy Long lại về. Được tận mắt thấy 
_con trai và con ngựa thần, hai ông bà mới tin là thực. Long kể chuyện 
cho bố mẹ và mọi người cùng nghe: 

- Sáng hôm nay ngựa đưa con vào đến kinh đô thì cũng vừa lúc tiếng 
loa trường thi bắt đầu gọi tên những ai thi đỗ. Nghe loa gọi đến tên 
con, con mừng rõ vội ra nhà trọ thu xếp hành lý, phóng ngựa về đây. 
Ba ngày nữa con lại trẩy kinh để còn dự yến đêm do đức hoàng đế đãi 
các ông nghè ở điện Thiên-quang. 

Nghe nói có con ngựa thần một ngày ngàn dặm, người cha ngỏ ý 
muốn cưỡi thử. Long hỏi: 

- Bố muốn đi chơi đâu bây giỏ? 

- Bố thường ao ưóc được vào tận trong Đồng-nai Ơia-định để du 
ngoạn một phen. 

- Được. 

Sáng hôm sau, ông già com nước xong, nai nịt chỉnh tề bước ra sân. 
Long nắm dây cương trao cho cha. Ông già vừa nhảy lên yên thốt ra 
hai tiếng "Gia-định", ngựa đã phóng đi vùn vụt, loáng một cái không 
thấy đâu nữa. Cho đến tận chiều, vào lúc mặt tròi gác núi, con ngựa 
quý lại phóng như bay trỏ về, đặt ông già xuống giữa sân. Ông vui vẻ 
mỏ tay nải lấy quà mời mọi người nếm thủ, rồi kể chuyện tai nghe mắt 
thấy ỏ Gia-định. 

Mẹ Long nghe chồng hết lời ca ngợi con ngựa thần, cũng có ý định 
muốn đi chơi Đồng-nai Gia-định một chuyến dối già. Qua hôm sau, 
Long lại dắt ngựa ra sân rồi đõ mẹ lên yên. Nhưng ngựa chưa kịp bước 
ra khỏi cổng, tự nhiên ngã khuyu, hất bà già ngã lăn xuống đất. Một 
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luồng khói trắng từ trong mình ngựa phóng ra và bay cuộn lên tröi. Mọi 
người xúm lại xem thì con ngựa đã tắt thỏ từ lúc nào. Thì ra bà mẹ 
Long đã cưỡi ngựa thần không đúng lúc vì bà đang thấy kinh nên thần 
ngựa hoảng sọ, bỏ lốt ngựa mà đi. Không những mất một tặng vật vô 
giá, ông tiến sĩ tân khoa còn đứng trưóc mối hiểm nguy khó thoát được 
tội "khi quân”, vì trước mắt không có cách gì để tiến kinh cho kịp chiều 
mai dự yến. Đường từ quê Long đến kinh thành đi bộ mất bốn năm 
ngày đường, đi ngựa cũng phải hơn hai ngày. Không còn kế gì hơn, Long 
đành bắt một con ngựa thường, chẳng kịp từ biệt cha mẹ vợ con, vội 
ra roI cho con vật phi nước đại. _ 


Con ngựa đi đến tối mịt mà vẫn chưa được một nửa đường. Nằm 
nghỉ ỏ quán trọ, Long lo lắng hết sức. Anh sực nhó tói món tặng vật 
"mặt tròi" do con quỷ thú nhất biếu vẫn còn cất trong túi vải. Thế là 
Long tìm ra một diệu kế. Ngày hôm sau, Long lại lên ngựa phóng đi. 
Cho đến khi mặt trời sắp gác núi, anh bèn lôi "mặt tròi" của mình ra 
treo trưóc đầu ngựa. Thốt nhiên, một chuyện lạ chưa từng có xảy ra: 
đâu đâu cũng không thấy tắt ánh mặt tròi. Cho đến khi con ngựa đưa 
Long đến trước điện Thiên-quang, anh mói cất "mặt trời” vào túi, bấy 
giỏ bầu trỏi đang từ ban ngày mói chuyển sang đêm một cách đột ngột. 


Long buộc ngựa xong, bưóc vào điện. Nhưng cũng đã muộn mất rồi. 
Mọi người chờ mãi không thấy đêm xuống, song thức ăn thì đã nguội 
cả, nên sau cùng Hoàng đế đành ra lệnh cho các ông tiến sĩ cứ bốn 
người một, ngôi vào mâm. Khi Long bưóc vào, thì tiệc rượu đã hầu tàn. 
Biết việc chậm trễ có thể khiến mình mất đầu như chơi, nên anh cỏi 
mũ "phủ phục" trưóc sân điện, một hai viện lý do "không thấy trỏi tối" 
để mong được nhẹ tội. Vua tha cho anh, nhưng để anh nhó lỗi, bắt bổ 
anh về làm tri huyện một huyện từng nổi tiếng có nhiều vụ án ma. Mặc 
dầu vẫn nghe nhiều tin đồn rùng rọn rằng từ trưóc đến nay, hể quan 
nào được bổ về huyện ấy đều bị ma quỷ vật chết, Long vẫn ung dung 
về trị nhậm. 

Theo tục lệ ỏ vùng này, mỗi khi quan mói bổ đến, dân các làng xã 
đều phải mang lễ vật đến chào quan. Cho nên những ngày Long múói 
chân ướt chân ráo đến nơi, dân các làng kéo nhau đội lễ vật đến đầy 
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cả công đường. Long tiếp chuyện mọi người rất ân cần, nhưng nhất thiết 
từ chối mọi lễ vật. Chàng kín đáo dặn lính hầu mỗi khi có toán dân 
nào ra về thì lén đi theo để biết rõ tung tích. Vào ngày thứ ba, một. 
trong những người lính hầu mà Long phái đi theo bén gót hai người 
dân đội một mâm lễ vật trỏ về. Người lính thấy hai người này đi mãi, 
đi mái, bóng chiều đã ngả mà vẫn chưa đến nơi. Cho đến khi tắt ánh 
mặt trời mói thấy họ đến sát một cái giếng hoang bên cạnh đường. Thốt 
nhiên họ đội cả mâm, lội vùng xuống giếng, rồi thoáng một cái đã biến 
mất. Vừa kinh ngạc, vừa sọ hãi, người lính vội đi suốt đêm trỏ về báo 
lại tình hình cho quan biết. 

Sáng hôm sau, Long hạ lệnh cho một toán lính huyện tói tát cạn cái 
giếng ấy. Họ ra sức tát suốt cả một ngày. Nhưng thật là lạ lùng! Tát 
được bao nhiêu nước lại đầy ắp bấy nhiêu. Mấy ngày sau nữa công việc 
cũng không nhích lên được tý nào. Bọn lính huyện cảm thấy rất chán 
nản. Một đêm nọ, vào giữa canh khuya, một người lính nằm ngủ bỗng 
thức giấc thấy có hai con quỷ đang ngồi vắt vẻo trên cành cây nói chuyện 
với nhau. Một con hỏi: -"Nếu chúng nó kéo tói đông thì có tát cạn 
chăng?". Con kia đáp: -"Nhiều người cũng vô ích thôi. Chỉ có rồng mới 
có thể tát cạn, ngoài ra không có cách nào khác". 

Người lính bèn đem câu chuyện ấy trình lên quan. Long nói ngay: 

- Chính ta là rồng đây! Ta sẽ thân hành tát cạn giếng. 


Nói xong Long cưỡi ngựa về tận nơi. Sau khi xem xét tình hình, quan 
xắn áo quần cầm lấy gầu tát lấy tát để. Quả nhiên chỉ một mình Long 
đã làm cho nước giếng dần dần cạn thấu đáy. Nhưng khi giếng cạn hết, 
cả quan và lính đều không tìm thấy quý. Giữa ban ngày, quỷ có phép 
tàng hình, mắt người không thể nhìn thấy được. Nhưng đêm đến, quỷ 
lại dựa vào tối trỏi, lẩn lút trốn nấp trong các hang hốc làm cho Long 
và lính hầu tìm hết hơi mà không ra. Họ thắp đuốc lên nhưng bó đuốc 
nào hễ đưa vào cửa hang cũng đều tắt ngấm, không thể chụm lên được. 
Long sực nhó tói món tặng vật bèn mỏ túi lấy "mặt trời" ra treo lên đầu 
ngọn tre. Lập túc cả một vùng sáng rực như ban ngày. Nhưng vì là ban 
ngày nên quỷ lại tàng hình lọt khỏi con mắt của mọi người. Sau cùng 
Long nhó đến món tặng vật thú hai. Vừa đưa ra khỏi túi, "mặt trăng" 
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tỏa một thú ánh sáng dịu mát vào khắp mọi nơi. Long liền mang "mặt 
trăng" đi lần xuống giếng, tiến vào các hang, các hốc. Dưới ánh sáng 
trăng, quỷ đành lộ mặt, không thể tàng hình nổi. Cho nên chỉ một chốc, 
chưa giập miếng bã trầu, quan và lính đã tóm được hai con quý. Chính 
đó là hai con xà tình quen thói hại ngưỏi, thường dùng một cái hang Ở 
đáy giếng làm sào huyệt. Trưóc mặt Long, hai con quỷ cúi đầu van lạy 
xin quan sinh phúc tha cho tính mạng, từ rày không dám làm hại ai nữa. 
Long sai lính giải chúng đi đày thật xa. Từ đấy dân huyện ấy sống yên ổn'. 


KHẢO DỊ 


Một truyện của người Mèo Hang rồng, có một số tình tiết tương tự với 
truyện trên: 


Có hai anh em hàng ngày đi kiếm rau lọn, một hôm thấy có người của nhà 
vua đến trước núi đá nói ba lần: - "Rồng à, mỏ cửa!". Sườn núi bỗng mỏ ra 
cho họ vào. Khi họ ra, lại nói ba lần: - "Rồng à, đóng cửa lại!”, sườn núi khép 
lại liên như cũ. Chờ khi họ đi xa, hai anh em cũng đến gọi như thế. Sườn núi 
liền mỏ ra, hai anh em bước vào thấy nhiều đồ đạc quý giá, trong đó có một 
cái ngai vàng rất đẹp. Trỏ về, hai anh em mách cho bố biết rồi dắt bố vào 
hang. Bố trèo lên ngai vàng ngồi chơi, chẳng may người dính chặt vào ngai 
không gõ được. Biết thế nào cũng chết, bố dặn con về làm chiếc nỏ chín sải 
khi nào có cờ trắng xuất hiện thì bắn chết người có cò (vua). Từ đấy cửa hang 
đóng kín, không mỏ theo tiếng gọi nữa. 


Anh em về làm theo lời bố dặn, nhưng lại bắn không trúng người có cò. 
Biết việc bí mật bị lộ, vua cho truy hỏi những người vào hang lần trước xem 
có gặp người nào chăng? Họ đáp: - "Có gặp hai đứa bé hái rau lọn". Vua sai 
lính bắt hai anh em về trị tội. Lính đến nhà bắt họ đi. Dọc đường trời dối, tất 
cả nghỉ lại ö một nhà nọ. Thấy khách lạ, chủ nhà nói: - "Nhà chúng tôi có một 
đứa con gái bị ma quấy, đêm nào cũng rên la". Đêm ấy, trong khi bọn lính ngủ 
say, hai anh em đang lo lắng thao thức, bỗng nghe tiếng gọi: -"Ngưỡng của, 
ngưỡng cửa mở mau cho tao vào!". Tiếng trả lời: - "Nhà có quý khách, "ma nước” 
hãy đi di, mai lại tối". Ma nước bỏ đi, nhồ thế, đêm ấy người con gái chủ nhà 


1. Theo Lăng- đờ (Landes), sách đã dẫn, và lời kể của người Bình- định. 
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không rên la gì. Chủ nhà cho là hai anh em có phép bèn nhÒ họ trừ hộ. Chö 
cho mọi người lui ra, hai anh em tra hỏi cái ngưỡng cửa. Ngưỡng cửa cho biết 
là dưới cái ao sau nhà có con "ma nước" vốn là một con ếch thành tính. Cô 
gái này đi lấy nước đánh rơi chiếc nhẫn xuống ao, ma nước nuốt lấy chiếc 
nhẫn, từ đó thường về quấy. Muốn trù nó thì chuẩn bị một ống chỉ buộc một 
đầu vào chiếc búa, rồi trong khi làm lễ cúng ma, hễ thấy một người đàn bà 
nào cao lón hãy dùng búa bổ mạnh vào dầu, ma sẽ mang theo sợi chỉ chạy vê. 
Lúc ấy thuê người tát cạn ao lần theo sợi chỉ mà tìm sẽ bắt được một con ếch, 
làm thịt ếch nướng cho cô gái ăn, sẽ khỏi. Ngưỡng cửa lại bảo khi nào bố mẹ 
cô gái đền ơn, thì nhó xin tôi mang thco, tôi sẽ giúp cho nhiều việc. Hai anh 
em làm theo lòi, cô gái quả khỏi. Khi ra dị, họ xin cái ngưng cửa thay cho 
tiền tạ øn. 

Dọc dường họ hỏi ngưỡng của làm cách gì để khỏi bị vua làm tội. Ngưỡng 
của dặn khi nào thấy hổ trắng thì bảo nó nằm phục xuống rồi cưõi lên lưng, 
nói: - "Dây là ngựa ta!". Gặp hổ đen cũng làm như vậy. Gặp tổ ong vò vẽ thì 
mang cả tổ theo, nói: - "Đây là quân ta!”. Khi về triều chúng nó sẽ cứu mạng. 
Họ lần lượt gặp hổ trắng, hổ đen và tổ ong vò vẽ. Làm theo lời dặn, họ cưỡi 
hổ về triều. Thấy vua quan, hổ xông ra ăn thịt. Quân triều xông lại thì bị ong 
đánh duổi. Hai anh em bèn lên làm vua'. 


Về chỗ Long cưới ngựa thần đêm lẻn về với vợ, sáng dậy lại cưỡi vào kinh 
làm bài, người Bắc-giang cũng có một truyện dưới dạng thần tích có hình tượng 
tương tự: 


Ngày ấy có giặc Bắc sang xâm lược, vua sai sứ đi tìm người tài g1Ỏ1 cúu nưỚc. 
Sứ giả tìm được Vũ Thành, người anh hùng ö xã Tùng-linh, huyện Lục-ngạn. 
Vũ Thành xin vua một thanh gươm, một con ngựa trắng đem quân ra trận. 
Vua phong là Đầu thượng tướng quân. Nhưng con ngựa vốn có phép thần, 
nên đêm đêm anh thường lẻn về với vợ, không một ai biết. Người vợ có thai. 
Mẹ chồng mắng nàng dâu sao không giữ trinh tiết với chồng. Vợ Vũ Thành 
đáp: - "Chồng con thường đêm đêm lẻn về nhà, sáng mai lại đi sóm. Nếu mẹ 
không tin, con xin giấu gươm của chồng con trình mẹ hay". 


Một đêm, Vũ Thành về nhà, vợ giấu thanh bảo kiếm rồi thay vào một chiếc 
gươm gỗ, Khi Vũ Thành giáp trận rút gươm ra chém giặc, không ngờ gươm 
gÕ vô dụng bị quân giặc xông lại chém đút đầu. Vũ Thành chỉ còn biết ôm lấy 
1. Theo Truyện cổ dân tộc Mèo, đã dẫn. 
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đầu phi ngựa về. Đến một nơi nọ gặp một bà lão, bèn hỏi: - "Mất đầu còn 
sống được chăng?". Bà lão trả lòi: - "Mất đầu thì chết!". Nghe đoạn Vũ Thành 
lăn xuống ngựa chết”. 

Cũng dưới dạng thần tích, người Nùng Lạng-son kể như sau: 

Ngày xưa có một chàng trai được mẹ cho đi học với một thầy đồ ỏ làng. 
Hàng ngày anh phải chăn ngựa cho thầy. Một hôm con ngựa ấy được một đám 
mây trắng phủ, đẻ ra một con ngựa đá. Anh trèo lên lưng nó cưỡi chơi, không 
ngò đó là con ngựa thần, nó bay lên trời, đưa anh đi rất xa theo ý muốn, rồi 
lại trỏ về trong phút chốc. Về sau, anh học với một ông thầy khác ỏ nước 
ngoài. Nhò ngựa thần anh sóm tối đi về không phí sức. 

Một hôm, vợ anh muốn đùa chơi nên trước khi lên rừng hái củi, giấu kỹ 
chiếc giày của anh thường mang. Thấy mặt tròi đã lên cao mà chưa tìm ra giày, 
anh liền cưỡi ngựa thần bay lên tròi kéo mặt trời xuống. Làm đến ba lần như 
vậy, vẫn không tìm thấy giày, bất đắc dĩ anh lấy đất bùn nặn thành một chiếc 
giầy giả rồi cưới ngựa đi học. Ö trường, thầy bảo trò: -"Hôm nay mặt trời lên 
xuống ba lần. Đó là điềm vua (hay trạng) xuất hiện". Sau đó thầy bảo trò mapg 
lưới đi đánh cá để làm thúc ăn. Chiếc giày đất của anh tan ra trong nước. Thầy 
tức giận cho là vô lễ bèn chém chết. Anh nhặt đầu đặt lên cổ rồi cưỡi ngựa 
đá về, hỏi mẹ: - "Mất đầu còn sống được chăng?" Mẹ anh cũng đáp: - "Mất 
đầu thì chết!". Anh ném đầu xuống ngã ra chết sau khi dặn vợ: đặt xác mình 
ỏ đầm, mỗi ngày đốt một nén hương và nấu một nồi cháo để nguội rắc xuống 
đầm, đủ một trăm ngày sẽ sống lại. Vợ nghe lời; làm được chín mươi chín ngày, 
nhưng đến ngày thứ một trăm, vợ đi rừng lấy củi, ỏ nhà mẹ không biết, đổ cả 
nồi cháo nóng xuống đầm, các con trùng đều chết hết. 

Hồn anh lại báo mộng cho vọ bảo vót những con trùng chết chôn ỏ vườn 
tre; khi tre tốt nếu có ai hỏi mua bảo phải có đủ một trăm đồng tiền mới bán. 
Vợ làm theo. Một hôm có quan quân đi qua bị gấy đòn cáng. Một người lính 
tìm đến nhà hỏi mua một cây tre tốt, nhưng hắn chỉ có chín mươi chín đồng 
tiên. Người vợ không bán. Nhưng sau đó người mẹ vì không biết chuyện, nên 
nhận lời bán. Lúc người lính chặt tre, thấy trong cây tre người đã thành hình 
nhưng còn non yếu, chẳng mấy chốc thì chết. Vì vậy anh không sống lại 
được nữa”. | 


1. Theo Trịnh Như Tấu. Bốc-giang dịa chí và Lại-thâm xã thần tích. 
2. Theo Uyên-cốt xã Cao Quý Minh dại uương phả lục. 
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“Theo người Tày Cao-bằng thì truyện trên là sự tích của Nùng Trí Cao. Đoạn 
đầu kể như sau: Nùng Trí Cao có lần bị buộc phải về chầu vua Lý ở Thăng-long, 
bị vua giữ lại và cho di học. Vốn có con ngựa thần (có thể thu nhỏ bằng lóng 
tre), Cao đêm đêm lại lẻn về thăm vợ. Vì thế vợ có thai. Bị mẹ chồng mắng 
nhiếc, nàng dâu phải thú thật và phải giấu chiếc hài của chồng làm chúng. 
Như trên, sáng dậy thấy mất chiếc hài, Cao phải ba lần kéo lùi mặt trời để có 
thì giồ tìm tòi, nhưng cuối cùng không tìm ra, dành phải nặn một chiếc hài 
bằng đất để di Lạm. Thấy sự lạ, nhà vua sai quan chiêm tính doán cho ra kẻ 
làm lùi mặt trời. Cũng như trên, bằng mẹo bắt cá, quan chiêm tỉnh biết Cao 
là thủ phạm. Nhưng khác với truyện trên, vua không giết mà tha, và gả công 
chúa cho Cao'. 


Truyện này trong Truyện cổ dân gian của các dân tộc Việt-nam, tập IV, kề 
có khác đi như sau: Hai anh em nhà nọ bị dì ghẻ bạc đãi, đang mùa đông mụ 
đòi kiếm cho mụ một quả đào thì mới cho đi học. Một bà tiên hiện ra cho họ 
quả đào, bảo sau khi ăn, xin lấy hột, sau này sẽ cầu được ước thấy. 


Kim Tự là người anh, học một biết trăm làm cho cả trường ghen ty, chúng 
buộc phải có áo quần, rồi sau đó, phải CÓ glày mới được đi học. Người em mi 
thêu cho anh được một chiếc, còn một chiếc nữa vì vội nên phải bồi bằng giấy. 
Nhưng chưa kịp thì trời đã sáng. Túng quá, Kim Tự lấy hột đào ra ước mặt 
tròi lặn xuống. ' 

Phải làm đến ba lần như vậy mới bồi xong. Nhung sau ba lần ước, hột đào 


cũng biến mất. 


Nhà vua thấy sự lạ phái quan quân đi dò. Thầy trò đi đón quan quân giữa 
mưa. Giày giấy bị nát, Kim Tự bị bắt. Sau đó chúng biết anh là kẻ gây ra sự 
lạ nên chém chết. Từ đây truyện giống với truyện trên. Anh bưng lấy đầu về 
nhà, hỏi mọi người. Câu trả lòi của mụ dì ghẻ làm anh ngã chết. Xác anh biến 
thành sâu do người em nuôi trong chum, hàng ngày nấu cháo để nguội đổ vào. 
Nhưng mụ dì ghẻ một hôm đổ cháo nóng làm sâu chết hết. Sâu hóa thành tre. 
Anh báo mộng cho em nếu có ai đến mua bảo có đủ một trăm đồng mới bán. 


Một hôm vua đi chơi bị gãy đòn cáng, sai người đến mua tre nhưng chỉ có 
chín mươi tám đông. Người em không chịu bán nhưng mụ dì ghẻ lại bán. Không 
ngò khi chặt thì Kim Tụ và binh mã xuất hiện đánh cho vua quan thất điên 


1. Theo tài liệu của Hoàng Quyết. 
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bát đảo. Nhưng vì còn non nên cuối cùng anh và binh mã cũng ngã xuống 
chết cả. 

Tù đấy đến ngày Tết, người ta chặt tre về trồng để ghỉ nhó hình ảnh Kim Tụ. 

Truyện Sự fích ong mật sưu tầm ở Tuyên-quang cũng kể gần như trên, chỉ 
không thấy hình ảnh đôi giày. Và ỏ đoạn kết, khi binh mã ngã xuống đều hóa 
thành ong, chàng trai là ong chúa, vợ anh hóa thành một loại cây có hoa cho 
ong hút mật. 

Cả mấy truyện vừa kể, sự tiến triển của hình tượng cùng cách giải thích 
hình tượng không được lô-gịch, chắc người kể chưa nắm được cốt truyện cũng 
như chủ đề. 

Xem thêm các truyện Tỉnh con chuột (số 115) và Hà Ô Lôi (số 116). 

Về tặng vật "mặt trời" nhiều truyện cổ tích phương Tây dùng khá phổ biến, 
có khi không phải "mặt trời" mà là một vật gì đó (ví dụ chiếc lông) có khả 
năng chiếu sáng làm cho đêm cũng như ngày, v.v... Ö đây nên đối chiếu với 
hình ảnh của truyện Nợ như chúa Chổm (số 44, tập II), túc là Chổm cầu 
Thượng đế kéo lùi mặt trời lại để cho mình làm nốt công việc. 


1. Theo Đức Hùng, Phù Ninh, sách đã dẫn. 
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132. HAI CÔ GÁI VÀ CỤC BƯỚU 


Xưa có một cô gái con nhà nghèo khó. Không may cho cô là khi sinh 
ra đã mang một cục bướu Ở mặt. Người càng lón cục bưóu càng to, vì 
vậy nhan sắc của cô thua em kém chị. Tuy nhiên cô vẫn không lấy thế 
làm buồn, suốt ngày thường vui đùa ca hát. 


Một buổi trưa hè cô theo bạn lên rừng kiếm củi. Vì mê mải tìm nấm, 
cô vui chân quá bước vào rừng sâu, quên bằng trỏi đã ngả về chiều, và 
mây thì đang kéo tói mỗi lúc một đen sầm, báo hiệu một cơn đông sắp 
tói. Quả nhiên khi cô định trỏ ra để gặp chúng bạn thì không kịp nữa. 
Gió thổi mạnh làm cho cây rừng xào xạc, cành khô gẫy răng rắc và 
những giọt mưa hắt vào mặt. Bất đắc đi cô phải chạy đi tìm chỗ ẩn. 
May làm sao cô chạy kịp đến một hốc cây cổ thụ, thu mình chui vào 
ngồi để dùng làm chỗ tránh mưa. Nhưng đến lúc mưa tạnh, bước ra 
khỏi hốc thì tròi cũng đã tối mịt. - "Các bạn ta bây giò chắc đã rủ nhau 
vê cả. Đường rừng trời tối lại đi một mình thật là đáng sợ. Thôi đành 
ỏ lại đây đợi sáng, không còn cách nào khác". Nghĩ vậy, cô dọn lại chỗ 
hốc sạch sẽ rồi lách mình vào đó nằm nghỉ, không quên đặt bó củi chắn 
Ỏ cửa đề phòng thú dữ. 

Khuya lại có những tiếng hát tiếng cười và tiếng đàn sáo làm cho cô 
gái tỉnh giấc. Cô nhìn ra thấy trăng sáng như ban ngày. Ó một bãi đất 
bằng phía bên kia gốc cổ thụ có một đám người đang múa hát vui vẻ. 
Cô bước ra khỏi hốc. Thoạt đầu cô cứ ngõ là có một nhóm người đi 
rừng nào đó lên đây sóm ngồi đợi trời sáng nên bày ra múa hát mua 
vui. Nhưng khi nhìn kỹ thì hóa ra không phải. Đó là những người hình 
dung dị thưởng, ăn mặc khác lạ, có những bộ mặt đen đủi đầy những 
lông lá góm ghiếc. Cô gái bụng bảo dạ: "Đúng là một bọn quý!" và cô 
bống rùng mình. Nhưng rồi cô lại đánh bạo bước lại nấp sau cây cổ thụ 
rình xem. Bọn quỷ vẫn múa hát không biết có người đang nhìn mình. 
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Giọng hát của chúng không hay nhưng thực là vui làm cho cô vui lây. 
Cho nên, cô cũng lầm bẩm hát theo bằng một giọng nho nhỏ trong cổ 
họng. Dần dần húng lên, tự nhiên cô cất cao giọng, quên bằng mình 
đang nấp. 

Nghe tiếng hát, bọn quỷ bống im bặt. Rồi cả bọn ùa nhau chạy đến 
gốc cây. Một đứa nói: - "Hà hà, khá quá! Ra đây, ra đây, ta cùng hát 
cho vui". Rồi chúng đắt cô ra bãi bảo cô hát tiếp. Cô lấy can đảm hát 
lại bài hát vừa rồi. Giọng cô rất trong làm cho bọn quỷ phải lắng nghe. 
Xong một bài, chúng tấm tắc khen ngợi rồi nhảy múa thích thú. Chúng 
lại đưa những quả sim quả ổi mời cô ăn. Ăn xong, lại bảo cô hát tiếp. 
Rồi chúng còn lần lượt đàn hát và nhảy nhót suốt đêm. 

Tiếng gà rừng gáy buộc bọn quỷ phải ngừng cuộc vui đùa. Một đứa 
bảo cô: - "Cô hát hay quát Tối mai đến đây hát nữa nhá!". Cô gái 
đáp: -"Cái đó thì cũng còn tùy". Nó kêu lên: - "Ấy, còn tùy là thế nào. 
Chúng mày ơi! ngộ tối mai cô ấy không đến thì sao?". Một tiếng ứng 
theo: -"Phải bắt cô ấy để lại cái gì làm tin mới được!" - "Phải đấy, phải 
đấy!". Một đứa chỉ vào cái bướu: - "Ta hãy giữ lấy cái này, chắc là của 
quý. Mai cô đến mà lấy nhé!". Nói xong phẩy tay một cái, rồi cả lũ biến 
đi lúc nào không hay. | 


Sáng hôm sau, cô gái ra về, lòng mừng khấp khỏi. Cục bướu đã được 
bọn quỷ lấy đi một cách thần diệu làm cho mặt cô trỏ nên nhẹ nhõm. 
Gặp ai, cô cũng kể lại câu chuyện tối hôm trước cho họ nghe. Chẳng 
mấy chốc tiếng đồn đã lan khắp đầu đường cuối chợ. Một nhà phú hộ 
Ỏ làng bên cạnh có một cô gái cũng không may mang một cục bướu 
trên mặt. Khi nghe câu chuyện, cô này vội vàng đến gặp cô kia xin chỉ 
chố cho mình đi thay, hy vọng nhỏ lũ quỷ nhổ cho cái bướu xấu xí trên 
người. Cuối cùng cô gái nhà phú hộ cũng tìm được đến gốc cổ thụ nọ 
và nấp sẵn trong hốc cây. Nủa đêm bọn quỷ hiện ra dưới ánh trăng. 
Chúng vội vã tìm đến chỗ cô gái nấp: - "Nào, cô hãy xuống hát vói 
chúng tôi đi!". Vốn quen thói gắt gỏng, lại thấy những cánh tay lông lá 
10 ra kéo lấy áo, cô vội gạt đi: - "Buông ra đã nào, tránh để tôi xuống. 
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Ôi kinh tỏm!". Rồi cô cũng nhảy xuống khỏi hốc nhưng vẫn tỏ vẻ sọ 
hãi góm phiếc, không dám lại gần lũ quỷ. Cô để cho chúng giục hai ba 


_› lần mới cất giọng hát, song nét mặt thì không được vui. Giọng của cô 


cũng vì thế mà mất tự nhiên. Mỗi lần cô cố gắng cất cao, thì giọng lại 
the thé, nghe chẳng hay ho gì. Cô mới hát được một bài, bọn quỷ đã 
tỏ ý không hài lòng! Một đứa nói: - "Hôm qua sao hát hay thế còn bây 
giỏ thì chán ngắt! Thôi cô về đi cho rảnh" - "Phải đấy về đi". Tiếng đuổi 
của lũ quỷ nhao nhao làm cho cô gái phật ý, quay lưng trỏ lui. Nhưng 
mói đi được mấy bước, cô đã nghe có tiếng chạy theo: - "Này cô kia, 
trả lại cô cái làm tin hôm qua". Cô vừa ngoảnh lại thì đã thấy có vật gì 
mềm nhũn văng vào má. Sö tay vào mới biết bây gið không phải một 
mà hai cục bướu'. 


KHẢO DỊ 


Truyện trên cùng một dạng với truyện Hai cụ già và lñ quỷ của người Nhật. 
Đại khái, ö đây thay vào hai cô gái là hai cụ già. Một cụ có bướu Ở má bên 
phải, cụ cũng vào rừng kiếm củi rồi cũng vì mưa phải ẩn trong hốc cây, nghỉ 
lại suốt đêm. Cũng có lũ quỷ (mặc áo xanh áo đỏ, người một mắt, kẻ không 
mồm v.v...) đốt đống lửa ngồi xung quanh rồi vừa hát vừa nhảy. Cụ già vui 
tính cũng ra khỏi chỗ nấp nhưng không hát mà chỉ nhảy với lũ quỷ. Cuối cùng 
chúng cũng đòi giữ cái bướu của cụ làm tin như truyện trên - "Ô, bướu gắn 
bó với tôi đã lâu năm, xa nhau không nõ, vậy các ông cú lấy một con mắt hay 
một lỗ mũi cũng được chứ dừng lấy cái ấy đi". Lũ quỷ nghe nói đoán là vật 
quý lắm nên nhất định cứ lấy bướu. 

Cụ già thú hai có bướu ỏ má bên trái, nghe cụ kia kể cũng đi lên rừng cầu 
may nhưng ông cụ nhảy tôi. Thấy vậy, lũ quỷ cũng đuổi về và ném trả lại cái 
bướu giữ làm tin hôm qua vào má bên phải, cụ này đành phải mang cả hai cục 
bướu trỏ về”. 


1. Theo lời kể của người Hải- dương, và theo Lê Doãn Vỹ, đã dẫn, số 6 (1940). 
2. Theo Truyện cổ tích của nước Nhật cổ (Bản dịch ra tiếng Pháp của Đô- trơ- me 
(Dautremer). 
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Vào đời nhà Lê người ta hay chơi trò chọi dế. Người ta cố tìm những 
con đế khỏe mạnh khéo chọi và bán giá cao. Mỗi lần có cuộc chọi đế, 
người đánh cuộc vây vòng trong vòng ngoài, chủ nhân của những con 
dế thắng trận vừa được những món tiền thưởng lón lại vừa được đám 
đông trầm trồ thán phục. Vì thế, từ quan chí dân, ai nấy đua nhau nuôi 
dế chọi, chính nhà vua lại là người say mê thú chơi này đệ nhất. Có 
những viên quan chuyên có mỗi một việc nuôi và chăm sóc đàn đế chọi 
cho nhà vua. Có những viên nội giám chuyên đi lùng dế trong dân. 
Trong cung thường mỏ những ngày hội chọi đế, có nhiều quan lón các 
trấn về dự các trận đấu. Để luôn luôn có đế tốt, vua ra lệnh cho mỗi 
tổng ỏ gần kinh kỳ phải tìm cho được ít nhất là một con dế chọi đem 
nộp, nếu quả là đế hay thì sẽ miễn trừ sưu thuế, trái lại nếu nộp dế xấu 
hay không có đế, thì phải tội nặng. 


Bấy giò vùng Kinh-bắc về tổng Đại-mão, có một ông cai tổng nuôi 
một con đế chọi hay lắm. Tất cả những con dế có tiếng là hay đem đến 
chọi với dế của ông cũng đều thua chạy. Vì thế ông quý đế mình hơn 
vàng, hết sức chăm chút để đợi ngày tiến vua. Ông nghĩ bụng: - "Có thể 
nhờ nó may ra vụ thuế năm nay được tỉnh giảm ít nhiều". 


Sắp tói ngày tiến đế, một hôm ông cai tổng đi chợ để sắm sửa hành 
trang. Ó nhà hôm ấy chỉ có mỗi một mình thằng con ông còn nhỏ giữ 
nhà. Buồn tình, nó gọi bọn trẻ lối xóm tói chơi. Chơi được một chốc, 
chúng nó bày trò chọi đế. Tuy biết đế của bố không được phép mó vào, 
nhưng nay nhân bố mẹ vắng nhà, thằng bé mỏ lồng bắt con để quý ?a, 
cho chọi với đế của chúng bạn. Chẳng biết chúng nó bắt lên bắt xuống 
thế nào mà chỉ được một chốc con đế quý tự nhiên ngắc ngoải, rồi lăn 
ra chết. Thấy dế chết, thằng bé vô cùng sọ hãi. Nghĩ đến những trận 
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roi sắp tói của người bố nghiêm khắc, nó không còn hồn vía nào nữa. 
- "Mất con dế tiến, bố ta mà về thì sẽ vặn cổ không tha!". Nghĩ vậy 
thằng bé vội bỏ nhà cắm cổ ra đi một mạch. 

Khi ông cai tổng trỏ về, như thường lệ, đến ngay chố lồng nâng niu 
con đế tiến. Thấy dế chết, ông gầm lên. Và khi biết thủ phạm là con 
mình, ông tức tốc sai người đi tìm về toan đánh cho một trận. Nhưng 
người nhà tìm khắp nơi chẳng thấy thằng bé đâu cả. Ngày một ngày hai 
không thấy con về, ông đổi giận làm lo. Ông phải viết giấy cho các xã 
trưởng nhỏ tìm tòi, song cũng vô hiệu. Chắc rằng con mình sọ tội, nên 
đã liều thân hoại thể ở đâu rồi, hai vớ chồng ông hết sức đau xót. Hai 
vợ chồng bảo nhau: -"Dế đã chết, không biết lấy gì để nạp lên vua, sự 
thể chắc thế nào cũng sẽ bị tội nặng, mà đứa con độc nhất cũng chẳng 
còn, thôi thì thiết sống làm gì nữa". Thế rồi, họ định bụng tối đến sẽ ra 
vưÒn sau thắt cổ.. 

Lại nói chuyện đứa bé sau khi bỏ nhà ra đi, cú nhắm đường rừng 
bước miết. -”Ứa phải đi thật nhanh kẻo bố cho người đuổi theo". Đi mãi 
đến chiều tối, phần thì mệt và đói, phần thì sọ hãi vì trong rừng sâu 
không một bóng người, đứa bé nằm vật trên một tảng đá kêu khóc. 

Bống từ sau tảng đá, một đạo sĩ hiện ra hỏi: 

- Tại sao con khóc? 

Thằng bé mếu máo kể chuyện đầu đuôi cho đạo sĩ nghe, và nói: 

- Bây giò bố cháu không có đế nạp vua, chắc là vua trị tội nặng. 

Nghe đoạn, đạo sĩ bảo: 

- Con đừng lo, để ta giúp con chuộc tội cho bố mẹ. 

Nói rồi, đạo sĩ dắt đứa bé về hang, lấy cơm cho ăn và trải giường 
cho ngủ. Qua ngày sau, đạo sĩ gọi thằng bé dậy đặn rằng: 

- Ta sẽ làm cho con hóa đế, con về giúp bố con có cái để nạp vua. 
Xong việc, tìm cách trốn về đây ta sẽ hóa phép cho con trỏ lại nguyên 
hình. Có muốn thế không? 

Thằng bé gật đầu. Đạo sĩ đọc lên một câu thần chú. Tự nhiên thằng 
bé cú nhỏ lại dần, nhỏ dần và cuối cùng hóa thành một con dế. Đạo sĩ 
khoát tay bảo: 
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- Hãy can đảm đi đi, rồi nhó đường về đây. 

Dế ta cất cánh nhằm đường cũ bay một mạch trỏ về. Khi về đến nhà 
thì vừa lúc hai vợ chồng ông cai tổng ra vườn sau toan buộc dây thắt 
cổ. Dế sán lại gần gáy lên từng hồi. Nghe tiếng dế rất gần, ông cai tổng 
lấy làm lạ, vội đốt đuốc ra soi thì đế bay đậu ngay vào lòng bàn tay 
ông. Thấy con dế có vẻ khỏe, lại quen người, ông cai tổng đổi buồn làm 
vui. - "Đây là tròi xui đất khiến đưa đế cho mình để thay cho con hôm 
nọ đây!". Ông quên ngay mọi việc xảy ra và bỏ ý định tự tử, bèn đem 
đế bỏ vào lồng để mai mang tiến vua cho kịp ngày hội. 

Khi dế của ông cai tổng Đại-mão đưa vào cung, vua chưa thấy có 
con nào bé người mà khỏe đến thế. Vua cho nó đấu thử vói các con 
đế khác, thì không một con nào dám đương đầu. Tất cả những con đế 
nổi tiếng ỏ kinh đô đều đại bại. Vua rất đẹp lòng về con dế vô địch, 
vội xuống chỉ ban cho người tiến dế phẩm hàm và hạ lệnh tha thuế cho 
tổng Đại-mão trong ba năm để thưởng công phu kiếm được dế tốt. 

Vua sai đưa con đế quý bỏ vào trong một cái lồng bằng vàng và sai 
mấy viên quan nội giám hết sức chăm chút. Mấy ngày sau, giữa ngày 
hội lón, vua ra lệnh đưa con đế mói ra chọi vói đế quan tổng đốc ba 
trấn miền Nam múi về dự hội. Đấu được ba hiệp, con dế mói đã cặp 
cho con đế quan tổng đốc gãy càng. Nhà vua chưa lần nào được sảng 
khoái như thế. Nhưng khi viên nội giám sắp bắt đế bỏ vào lồng thì bỗng 
dưng dế xòe cánh bay vụt lên trời, và chỉ một chốc đã biến mất trưóc 
những con mắt ngơ ngác của đám vua quan. | 

Dế cứ lần theo đường cũ bay trỏ về hang của đạo sĩ. Trông thấy đạo 
sĩ, dế đậu ngay vào áo. Đạo sĩ bắt đế vào tay, đọc lên một câu thần 
chú. Tụ nhiên dế lại lón dần, lón dần lên, và chỉ trong chóp mắt trỏ lại 
biến thành đứa con ông cai tổng. Đạo sĩ vỗ vào vai bảo: 

- Thôi con trỏ về kẻo bố mẹ con mong! 

Thằng bé lại tìm đường ra khỏi rừng rồi trỏ về nhà. Trông thấy con, 
hai vợ chồng ông cai tổng khôn xiết mừng rõ'. 


1. Theo Sê-ông (Chéon). Sách đã dẫn. 
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Một bài vè sưu tầm ö miền Bắc nhắc đến truyện trên nhưng kết thúc câu 
chuyện thì không giống: 

Nhà La, niên hiệu Chính Hòa, | 

Bốn phương phẳng lặng, âu ca thái bình. 
Thôn quê cho chỉ thị thành, 

Lối chơi chọi dế thường tình biết bao! 
Lệnh uua, bốt cú tổng nào, 

Cũng nuôi "dế chọi" tiến uờo trong cung. 


Dế hay, thăng thưởng tiền công, 
Lạt tha sưu thuế suốt Uuùng cả năm. 


Bấy giờ ở phủ Thuộn-thành, - 
Thầy cai Đại mão hiền lành xưa nay. 


Tưởng là uận đỏ hồi may, 
Được con dế quý đợt ngày tiến kinh. 


Lồng son nhốt để cạnh mình, 
Hàng ngày chăm. chút thục tình dám sai. 


Nào ngờ thần đm họa lai, 
Đứa con dánh chết dế quay tức thời 


Sợ đòn, trốn bặt tăm. hơi, 
- Làm cho thầy tổng rốt bời ruột gữn. ' 


"Việc này lỡ đến tdi quơn, 
"Kht quân" khép tội an toàn được nao!" 


Một mình than uữn hồi lôu, 
Liền ra chỗ uắng phía sơu đình làng: 


Treo đầu lên chiếc cành bàng, 
Mượn dây oan nghiệt quyết đàng quyên sinh. 


NghÌ người cai tổng thương tình, 
Vì con dế mọn thân mình xem khinh!! 


1. Tr¿ tân, số 30 (1942). 
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Người Trung-quốc cũng có truyện Con dế rất giống với truyện Người hóa 
đế của ta: 

Ngày xưa, dưới triêu vua Tuyên Đức, trong cung có tục chọi dế. Người ta 
nộp dế để thay cho thuế. Tri huyện Hoa-âm muốn đẹp lòng bề trên, buộc các 
lý trưởng cố tìm dế tốt và ra một thời hạn rất kíp. Một lý trưởng họ Trương 
cất công đi tìm nhưng đến hẹn vẫn không có nộp. Vì thế Trương bị đánh đòn. 
Trong làng có thầy phù thủy gù lưng, vợ Trương đến cầu; thầy đưa cho mảnh 
giấy vẽ một con dế ỏ trong một cái bụi trên mô đất sau chùa. Trương bèn đến 
chùa làng như trong giấy vẽ tìm, quả bắt được một con dế to và khỏe. Cũng - 
như truyện của ta, nhân lúc Trương đi vắng, đứa con bắt đế quý ra chơi làm 
gãy hai càng, chết ngay. Thằng bé sợ, nhảy xuống giếng. Vợ chồng vớt lên chỉ 
còn thoi thóp. Thằng bé sống lại nhưng hôn mê bất tỉnh. Trương buồn phiền 
toan tự tử. Sáng dậy thấy có tiếng dế ngoài của, vội chạy ra thì thấy một con 
dế tốt, đuổi bắt mấy lần đều trượt. Cuối cùng vẫn không bắt được, trong khi 
đó lại thấy có một con dế khác nhỏ, đen nhảy vào áo. Bèn đưa vào nhà. 

_ Trong làng có người chuyên nuôi đế hay, lúc nào cũng giành phần thắng. 
Qua nhà Trương thấy có dế mới, hắn đưa dế của mình đến chọi. Thoạt đầu 
con dế mới ngồi ngây bất động. Người ta lấy lông lọn khích nó ra đấu. Mấy 
lần vẫn ngồi tro. Sau cùng nó nhảy ra chọi và thắng con kia. Một con gà Ở 
đâu nhảy đến bắt dế. Trương hốt hoảng lo gà ăn mất, nhưng dế đã nhảy lên 
cắn lấy mào gà làm cho gà giãy giụa nhụ bị cắt cổ. 

Sau đó, Trương đưa dế nộp lên. Thấy dế bé, quan huyện la mắng, nhưng 
Trương vội kể chuyện vừa qua cho quan nghe. Sau khi thử thách, quan cho 
mang dế lên tổng đốc. Tổng đốc bỏ vào lồng vàng dâng vua. Vua thích thú vì 
con đế khôn và khỏe chưa từng có, bèn ban thưởng cho tổng đốc. Tổng đốc 
ban ơn cho tri huyện. Tri huyện ban ơn đến Trương. Nhờ thế, Trương đậu 
tú tài. 

Một năm sau đứa con của Trương mới hồi tỉnh. Nó bảo rằng trong những 
ngày qua nó đã biến thành dế để bố tiến lên vua và từ đó đã phải dự nhiều 
trận đấu với đủ các loại dế từ khắp nơi trong nước dâng tiến. Nhà Trương về 
sau trỏ nên giàu có. 


Về sự tích con dế xem thêm truyện Người đì ghẻ ác nghiệt, số 145. 


1. Theo Bồ Tùng Linh. Liêu frưi chí dị. 
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Vào thời Hùng Vương có một người đàn bà đã nhiều tuổi nhưng 
sống một thân một mình. Một hôm sáng dậy bà đi thăm nương, bỗng 
nhìn thấy một vết chân giãm nát cả mấy luống cà. Bà kinh ngạc kêu 
lên: - "Ôi! Bàn chân ai mà to thế này!", 

Bỗng bà cảm thấy rùng mình khi đưa bàn chân ướm thử vào dấu 
chân lạ. Từ đó bà có mang. Đủ ngày tháng, bà sinh được một đứa con 
trai bụ bẫm đặt tên là Gióng. Nhưng thằng bé lên ba tuổi rồi mà vẫn 
nằm ngửa đòi ăn, không biết ngồi biết lẫy, cũng không biết nói biết cười 
gì cả. 

Ngày ấy có giặc Ân kéo vào cướp nước ta. Giặc Ấn rất hung hăng 
tàn ác, cầm đầu là một viên tướng tên gọi Ân vương, hình dung cổ quái 
dữ tọn. Chúng nó đi đến đâu là đốt phá nhà cửa, giết người cướp của 
đến đấy. Quân đội Hùng Vương nhiều phen xuất trận, nhưng đánh 
không nổi. Vua Hùng lấy làm lo lắng vội phái sứ giả đi khắp nơi trong 
_ nước tìm bậc tướng tài để giúp vua cứu nưóc. 

Một hôm sú giả đi đến làng chú bé Gióng. Nghe tiếng loa rao nói 
đến việc nhà vua cầu người tài, bà mẹ Gióng đang ru con, liền bảo đùa 
con rằng: 

- Con ơil Con của mẹ chậm đi chậm nói làm vậy, thì biết bao giỏ 
mói đi đánh giặc giúp vua được đây! 

Không ngõ Gióng nhìn mẹ mỏ miệng bật lên thành tiếng: 

- Mẹ cho gọi sứ giả vào đây cho conl 

Nói xong lại im bặt. Bà mẹ vừa mừng vừa sọ, vội đi kể chuyện vói 
xóm giềng. Mọi người đổ tói, ai nấy cho là một sự lạ. Sau cùng một 
ngưÖi nói: 
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Khi sú giả của nhà vua bưóc vào nhà nhìn thấy chú bé Gióng liền 
hỏi rằng: 

- Mày là đứa trẻ lên ba mói học nói, mày định mời ta đến để làm gì? 

Gióng trả lời rất chững chạc: 

- Về bảo vói vua rèn cho ta một con ngựa sắt, một thanh gươm sắt, 
một giáp sắt và một nón sắt, ta sẽ đánh đuổi giặc dữ chol 

Ai nấy đứng nghe khôn xiết lạ lùng. Cho là thần nhân xuất hiện, sứ 
giả lập túc phi ngựa về tâu vua. Nghe nói, Hùng Vương mừng rõ liền 
ra lệnh cho thợ rèn góp tất cả sắt lại rèn ngựa, gươm, áo giáp và nón 
như löi xin của chú bé. Mọi thứ rèn xong nặng không thể tưởng tướng 
nổi. Hàng chục người mó vào thanh gươm mà không nhúc nhích. Vua 
Hùng phải cho hàng ngàn quân sĩ tìm mọi cách chỏ đến cho chú 
bé Gióng. 

Khi được tin quân sĩ khiêng ngựa sắt sắp đến làng, mẹ Gióng sọ hãi 
chạy về bảo con: 

- Con ơi! Việc nhà vua đâu phải là chuyện chơi. Hiện quân sĩ đang 
kéo đến ầm ầm ngoài bãi, biết làm thế nào bây giỏ? 

Nghe nói thế, Gióng vụt ngồi dậy, nói: 

- Việc đánh giặc thì mẹ đừng lo. Nhưng mẹ phải cho con ăn thật 
nhiều mới được! 

Mẹ vội thổi cơm cho con ăn, nhưng nấu lên được nồi nào Gióng ngốn 
hết ngay nồi ấy. Mỗi lần ăn một nồi cơm thì Gióng lại lón thêm một ít 
và đòi ăn thêm. Mẹ càng cho con ăn thì con lại càng lón như thổi, bỗng 
chốc đã thành một chàng thanh niên khỏe mạnh. Hết gạo, bà mẹ đi 
kêu gọi xóm làng. Mọi người nô nức đem gạo khoai, trâu rượu, hoa quả, 
bánh trái đến đầy một sân. Nhưng đưa đến bao nhiêu, Gióng ăn vọi hết 
bấy nhiêu, mà vẫn đòi ăn không nghỉ. 

Sau đó, Gióng lại bảo tiếp: 

- Mẹ kiếm vải cho con mặc. 
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Người ta lại đua nhau mang vải lụa tói may áo quần cho Gióng mặc. 
Nhưng thân thể Gióng lón vượt một cách kỳ lạ, áo quần vừa may xong 
đã thấy chật, thấy ngắn, lại phải mang vải lụa tói để chắp nối thêm. 
Không mấy chốc đầu Gióng đã chạm nóc nhà. Ai nấy chưa hết kinh 
ngạc thì vừa lúc quân sĩ đã hì hục khiêng được ngựa, gươm, áo giáp và 
nón sắt tói. Gióng bước ra khỏi nhà vươn vai một cái, người bỗng cao 
to sừng sững, chân dài hơn trượng, hét lên một tiếng như tiếng sấm: 

- Ta là tướng nhà Tröi 

Thế rồi Gióng mặc giáp sắt, đội nón sắt, tạy cầm gươm múa quanh 
mấy vòng. Đoạn từ biệt mẹ và dân làng, nhảy lên lưng ngựa. Ngựa sắt 
bồng chồm lên, phun thẳng ra đàng trưóc một luồng lửa đỏ rực. Gióng 
thúc chân, ngựa phi như bay, sải từng bước dài hàng chục con sào, rung 
chuyển cả tròi đất. Chỉ trong chóp mắt, ngựa đã xông đến đồn trại giặc 
bấy giỏ đang đóng la liệt cả mấy khu rừng. Lưỡi gươm của Gióng vung 
lên loang loáng như chóp giật. Quân giặc xông ra chừng nào chết chừng 
ấy. Ngựa thét ra lửa thiêu cháy từng dãy đồn trại, lửa thiêu luôn cả mấy 
khu rừng. Khói bụi mịt mù, tiếng la hét kêu khóc như ri. 


Nhưng tướng giặc Ân vương vẫn cố gào thét hô quân xáp tói. Gióng 
càng đánh càng khỏe, thây giặc nằm ngốn ngang đầy rừng. Bỗng chốc 
gươm gãy. Không bối rối, Gióng thuận tay nhổ những bụi tre hai bên 
đường quật tói tấp vào các toán giặc đang cố gắng trụ lại theo lệnh chủ 
tướng. Chẳng mấy chốc quân giặc đã tẩu tán khắp nơi. Ân vương bị 
quật chết tan xác. Bọn tàn binh giặc lạy lục xin hàng. Quân đội của 
Hùng Vương cũng như dân các làng chỉ còn việc xông ra trói nghiến 
chúng lại. Không đầy một buổi, Gióng đã trừ xong nạn nước. Lúc bấy 
gi ngựa Gióng đã tiến đến chân núi Sóc-sơn. Đến đây, Gióng bèn cỏi 
giáp bỏ nón lại, rồi cả người lẫn ngựa bay thẳng lên trồi. 

Sau khi thắng trận, để nhó ơn người anh hùng, vua Hùng sai lập đền 
thờ Gióng ỏ làng quê, phong làm Phù Đống thiên vương. 

Ngày nay chúng ta còn thấy dấu vết những dãy ao tròn nối nhau kéo 
đài suốt từ Kim-anh, Đa-phúc cho đến Sóc-sơn, người ta bảo đó là 
những vết chân ngựa của Thánh Gióng. Khu rừng bị ngựa sắt phun lửa 
thiêu cháy nay còn mang cái tên là làng Cháy. Những cây tre mà Gióng 
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nhổ quật vào giặc bị lửa đốt màu xanh ngả thành màu vàng và có những 
vết cháy lốm SẮC ngày nay giống ấy vẫn còn, người ta goï là tre là ngà 
(hay đằng ngà). 


KHẢO DỊ 


Truyện trên chắc xuất phát từ một thần thoại xa xưa, vì nghệ thuật thần 
thoại trong đó còn khá rõ nét. Về sau truyện Thánh Gióng còn được nhân dân 
một số địa phương vùng Bắc-ninh, Bắc-giang phát triển, thêm thắt, ghép vào 
một số tình tiết hoặc thần kỳ hoặc không, làm cho câu chuyện phong phú hơn. 
Ví dụ: 

Sau khi thắng trận, Thánh Gióng đến một nơi, buộc ngựa sắt vào hai cọc 

đá lón ngồi nghỉ. Ngày nay một cột đá còn thấy ỏ làng Cựu-tự cao khoảng ba 
thước vòng rộng sáu tấc, xâu thẳng xuống một bệ đá tự nhiên hình bầu dục. 
Ngựa sắt mệt quá sủi bọt mép thành một bãi cát trắng xóa lấp lánh dưới ánh 
mặt trời. Bãi này nay thuộc xã Ngọc-xá, huyện Quế-võ, đặc biệt Ở cách xa bồ 
sông, người ta gọi là Bạch-nhạn-sa. 
_ Hoặc Thánh Gióng đi qua một làng nọ ven sông Cầu, ở đây có một bà lão 
bán nước vối. Thánh Gióng dừng lại xin nước uống. Bà lão dâng bầu rượu. 
Uống xong, Thánh Gióng khen bà lão có lòng tốt, đặt tên là làng Bầu và dặn 
lúc nào hạn, cho phép cầu mưa sẽ linh nghiệm. Tù đấy mỗi khi đại hạn, ỏ đây 
(nay gôm bảy làng gọi là tổng Bầu) có hội cầu mưa, người ta thường rước 
thành hoàng làng lên Sóc-son để xin nước, v.v... 

Cao Huy Đỉnh đã sưu tập rất nhiều những mẩu chuyện này trong quyển 
Người anh hùng làng Dóng”. 

Sau đây là một số dị bản truyện Thánh Gióng, những dị bản này đều mang 
hình thúc thần tích: 


1. Thạch tướng quân. Đời Hùng Vương, ö làng Yên-việt có hai vợ chồng 
hiếm con. Một hôm chồng lên núi, được thần Núi (Sơn thần nhạc phủ) báo 
mộng cho đá đến làm con (do mẹ đá thụ thai đã ba năm). Một hôm bỗng có 


1. Theo Luh-nam chích quáới. 
2. Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà- nội, 1968. 
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tiếng sét nổ vang, phiến đá trong ao nhà họ tự nhiên nút ra, xuất hiện một 
em bé. Hai vợ chồng đưa về nuôi. Bảy tuổi chưa biết nói. 

Bấy giò có 50 vạn người Man cầm đầu là Lục Định thần tướng sang chiếm 
nước ta, thế rất dữ dội. Vua Hùng được thần mách, sai "xá nhân" đến Yên-việt 
cầu tài. Lúc đó em bé đang nằm trên giường. Người bố vỗ vào em nói: - "Nước 
nhà có giặc vua sai xá nhân đi tìm, sao không dậy giúp nước còn ngủ mãi ư?'. 
Thạch tướng - đứa bé - nghe nói, bèn đúng dậy mời xá nhân vào, rồi bảo về 
nói với vua làm cho một voi đá cao mười trượng cùng lá cò thiên đế, sẽ dẹp 
xong giặc. Vua cũng sai thọ đá tạc như lời yêu cầu. Được voi và cò, em bé 
vươn cao mười trượng, mặt đỏ như mặt trời mọc, nhảy lên voi cầm cò có quân 
sĩ theo sau. Quân Man hồn kinh phách tán, xô nhau chạy trốn, tướng của 
chúng bị chém làm ba đoạn. 

Thắng trận, Thạch tướng quân trỏ về làng rồi cưới voi lên trời '. 

2. Lân Hồ đô thống đại vương. Một người đàn bà không chồng ỏ làng 
Đồng-bảng một hôm vào rừng kiếm củi bỗng nghe một tiếng hổ gầm, tâm thần 
chuyển động, có mang mười bốn tháng sinh một trai, đặt tên là Lân Hổ, cao 
một trượng, có súc khỏc hơn người. 

Bỗng có giặc từ phương Bắc tràn xuống tàn phá đến vùng Bạch-hạc. Vua 
nhà Trần xuống chiếu cầu bậc có tài dẹp giặc. Lân Hổ ứng mệnh bảo sứ tâu: 
vua rèn cho mình một ngựa sắt, một roi sắt để ra trận. Được mọi thú, Lân Hổ 
nhảy lên mình ngựa đánh cho giặc tan tành. Vua Trần ban cho tám chữ: "Nam 
phương chính khí, Bắc khấu hàn tâm" (Chính khí phương Nam làm cho giặc 
Bắc lạnh vía). Ông không nhận quan tước, chỉ trỏ về quê nuôi mẹ. Mẹ chết 
rồi, Lân Hổ cưỡi ngựa đi đến xã Toàn-mỹ mà hóa”. 

3. himh Lang đạt vương. Đời Lý Thái Tông có cung phi tên là Thị Sung. 
Một hôm đi tắm ö hô Dâm-đàm bị một con thuồng luồng quấn vào người. Tù 
đấy có mang, sinh được một người con trai trên mình có hai mươi tám vết như 
vấy rồng, trên ngực có bảy hàng chấm óng ánh như ngọc. Vua đặt tên là Linh 
Lang, xây nhà cho mẹ con ỏ tại làng Thị-lệ trên hồ, gọi là hồ Linh Lang. Chọt 
có giặc Trinh Vĩnh sang xâm lăng, các tướng chống cự không nổi. Vua nghe 
lời thần, sai sứ đi tìm bậc thần nhân làm tướng. Đến làng Thi-lệ, Linh Lang 
đang nằm ngửa trên giường, bỗng nói được, bảo mẹ gọi sứ giả tói, rồi nói xin 
vua cha một lá cỏ đỏ lón, cán dài, và một con voi đực, sẽ dẹp yên giặc. Được 


1. Theo Trinh Như Tấu. Bóc-giang dịo chí, đã dẫn. 
2. Theo Thần tích xã Phương-uiên (Vĩnh- yên). 
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mọi thú Linh Lang cầm cò thét lón: "Ta là tướng nhà trời!" rồi cưỡi voi ra 
trận. Voi chạy như bay, cò phất một cái thì giặc tan. Tướng giặc ngã lăn ra 
chết. Lúc trỏ về bị bệnh dậu. Sắp chết, xin vua cho đem lá cò đỏ tung lên trời 
hễ cò rơi xuống đâu thì cho lập đền thờ ỏ đấy. Sau đó, biến thành một con 
rắn bò đến hồ Dâm-đàm rồi mất". 

Nói chung những truyện như các thần tích kể trên thì còn nhiêu, nội dung 
đại đồng tiểu dị. 

Người Nghệ-an có truyện Con ngựa đất dường như cũng là một đị bản của 
truyện Thánh Gióng: | 


Một em bé mười lăm tuổi ăn rồi chơi nghịch dất, thường lấy đất vắt voi 
ngựa. Bống có giặc đến xâm lăng. Không ai đánh nổi. Nhà vua cũng phải cho 
người di cầu bậc tài giỏi. Em bé sau khi gặp sứ giả bèn lấy dất vắt một con 
ngựa. Vắt xong ngựa tự nhiên lón phổng lên, biết ăn biết chạy. Em bé bèn 
cưỡi lên ngựa. Ngựa chỏ em ra trận cuối cùng dẹp tan giặc”. 


Xem thêm truyện Wñú Thành trong Khảo dị truyện số 131 cũng là một dị 
bản của truyện Thánh Gióng. 


Các dân tộc anh em cũng có những truyện có nhân vật anh hùng tương tự 
hoặc ít hoặc nhiều với Thánh Gióng. 


Trước hết là truyện của đồng bào Tày Lệnh Trừ: 


Có hai vợ chồng già hiếm hoi nghe lời dạo sĩ bắc một trăm hai mươi chiếc 
cầu, cuối cùng người vợ có mang đẻ được một con cóc. Cóc được mười hai 
tháng chỉ bằng nắm tay, nhung bố mẹ vẫn nuôi. Một hôm, có sú giả rao tìm 
người tài đánh giặc. Cóc bảo bố mẹ gọi vào đòi được giúp nước. Sứ giả đưa 
về triều, Tuy bé bằng nắm tay nhưng không ngựa nào chịu nổi sức nặng của 
cóc, đành phải đi bộ. Đến nơi vua hỏi: - "Cần những gì?". Đáp: - "Xin vua cho 
rèn một ngựa sắt cốt bằng gang ba nghìn cân, ngoài bằng sắt hai nghìn cân, 
bờm và đuôi bằng lông tóc của nam nữ mười bốn cân. Lại xin một lá cò hiệu 
rộng ba sải tay”. Vua chỉ cho đúc có tám nghìn cân nên khi cóc nhảy lên, ngựa 
khuyu lưng. Nhung rồi ngựa cũng đi được. Vua phong cóc làm tướng Lệnh 
Trù, hứa sẽ gả công chúa nếu thắng. Gặp giặc, ngựa xông vào phun lửa đằng 
mồm, phun khói đằng mũi. Giặc tối tăm mày mặt, bị lửa thiêu cháy. Thắng 


1. Theo Thần tích xẽ Đgi-quơan (Hưng- yên). 
2. Theo Bản khơi của xã Cót-ngợn. 
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trận trỏ về, vua lần lượt hỏi ý kiến ba nàng công chúa, chỉ có công chúa ba 
bằng lòng làm vợ cóc để giữ chữ tín cho bố mình. 


Đoạn sau phát triển khác với truyện Thánh Gióng. Vua đành gả nhưng sai 
làm một trăm hai mươi cỗ kiệu, bắt cóc chỉ đúng kiệu nào có công chúa ba 
ngồi mói được lấy. Cóc ghé vào một cái quán. Trời mưa, cóc nhảy lên dọi mái 
cho khỏi giột. Chủ quán vốn là tiên, mách cho cóc biết kiệu nào có ong bướm 
bay lượn là đúng. Công chúa về nhà cóc, cóc cỏi lốt hóa làm chàng trai. Sáng 
dậy lại mang lốt vào. Hai chị hỏi em, công chúa ba thật thà kể lại. Người ta 
tổ chức bữa tiệc, công chúa ba bảo chồng cỏi lốt vào dự. Vua quan vào buồng 
xem lốt cóc. Vua thử mặc lốt vào, nhưng khi muốn cởi ra thì không cỏi được 
nữa. Thế là vua biến thành cóc. Triều thần tôn cóc làm vua'. 


Truyện của đồng bào Mo-nông Dũng sĩ mặt trăng: 


Có hai vợ chông già hiếm hoi, một hôm vợ mộng thấy một con thỏ từ mặt 
trăng xuống chơi giõn trước mặt, từ đó có mang rồi đẻ một đứa bé. Cho là - 
con thần linh, sọ mang họa, vợ chồng đem bỏ ở đồng cỏ, chỉ thỉnh thoảng đến 
thăm. Một hôm chúa làng bắt gặp, quảng em bé xuống suối nhưng nó không 
chìm, chỉ trôi đến một nơi được bà lä Pôm vót về nuôi. Lên bốn, em biết múa 
khiên đao. Một hôm em đứng trên một phiến đá, khấn: - "Hõi thiên thần, hãy 
giúp ta giết tên chúa làng gian ác". Dứt lời hòn đá cựa quậy hóa thành một 
con ngựa trắng cao to. Ngựa cúi đầu vẫy đuôi trước mặt, tỏ ý thuận phục. Cùng 
lúc ấy, một bà già tóc vàng từ trên tròi bay xuống bảo em đến dòng thác lấy 
vật báu. Em nhìn thấy một vật sáng lấp lánh trôi bập bềnh, bèn lội xuống vót 
lên thì là một thanh gươm quý. Em rùng mình một cái trỏ thành một người 
cao lón phi thường, cưỡi lên ngựa, ngựa hý phi như bay, cây cối cúi rạp. Đến 
nơi, tên chúa sợ, đóng cổng lại. Em múa gươm, gươm tỏa ra muôn ngàn hào 
quang, đốt cháy cổng, rồi cung điện. Bọn tôi tó xông ra đều bị ngã hàng loạt. 
Em giết chết tên chủ làng, rồi lấy của chia cho mọi người, ai về nhà nấy. Lại 
cưỡi ngựa về chốn cũ. Ngựa không bay lên trời mà hóa thành đá, em ném 
gươm trả cho dòng thác, còn mình thì được bà chúa mặt trăng đưa lên trời, vì 
em vốn là con bà. 


Truyện của đồng bào Ba-na (Bahnar) Cha gấu: 


1. Theo Hoàng Quyết. Truyện cổ Tờy Nùng. Người Sán Dìu có truyện Vuø cóc 
cũng là một với truyện Lệnh Trừ, theo Đức Hùng, Phù Ninh, đã dẫn. 


8 


KHO TÀNG TRUYỀN CỔ TÍCH VIỆT NAM : 


Một nhà nghèo đẻ được mười cô gái, hàng ngày các cô phải vào rừng đốn 
củi sinh nhai. Một hôm họ gặp một con gấu đỏ, kể hoàn cảnh nghèo đói cho 
gấu nghe. Gấu trèo cây hái quả ngon cho ăn, lại cho mỗi người một gùi quả 
đem về. Cô út sau khi ăn quả của gấu thì có mang, sáu năm sau đẻ được một 
con trai bụ bẫm. Trong khi bị làng đuổi, cô được gấu đỏ đến nhận con và hái 
quả nuôi. Từ đây truyện gần với truyện của ta. Chú bé lớn nhanh nhưng không 
nói được, không đi được. Mẹ rất buồn. Một hôm con nói với mẹ: - "Mẹ nấu 
cho con năm bung cơm và dọn bốn ché (hũ) mắm chua". Mẹ làm theo. Con 
ăn một loáng hết sạch. Ăn xong, con xin mẹ di làm nương, nhung mẹ không 
cho. Nó bèn vươn vai một cái tự nhiên cao ¿ôn vụt lên, áo quần mẹ may cho 
rách toạc hết. Mẹ kinh ngạc đi gọi làng xém tối. Lúc trỏ về thì con đã thành 
một trang thanh niên khổng lồ, tay cầm: thanh gươm nom rất oai vệ. Ai nấy 
đang ngơ ngác thì nó đã cưỡi lên khiên bay vụt lên không. Đến đây truyện kết 
thúc có khác. Lúc này gấu đỏ xuất hiện biến thành người, đến khuyên dỗ vợ, 
rồi cùng ngồi lên khiên bay di tìm con. Gặp con, hai người rủ nhau di trị tội 
một tên chúa làng gian ác nhưng có nhiều phép thuật tên là Ria. Thoạt đầu 
Ria làm lửa cháy khắp bốn bề. Cha con gấu hóa phép làm cho nước đổ xuống 
như mưa. Ria lại dâng nước cho ngập lụt, cha con lập tức gọi rồng hút. Ria 
hoảng hốt chưa kịp chạy trốn, đã bị cha con bắt trói. Nhưng họ không giết 
Ria, chỉ buộc nó bỏ thói gian ác và chia của cải của nó cho mọi người. Xong, 
gấu đỏ lại đưa con trỏ về với vợ!. 


Truyện của đồng bào Xo-đăng Đăm Tay: 


Đăm Tay là một chú bé không cha không mẹ, đi Ở với một tên chủ làng 
giàu có nhưng độc ác. Vì khổ quá em bỏ đi; đi mãi, gặp một vườn mía vào bẻ 
ăn. Chủ vườn mía là hai ông bà già, thương em khổ, nuôi làm con nuôi. Một 
buổi sáng, em leo núi thấy trên đỉnh toàn là chiêng ché, trâu bò, voi ngựa, về 
nhà lại thấy một thanh gươm bằng vàng hào quang lóng lánh. Khi bố mẹ nuôi 
về, em hỏi: - "Của cải trên núi để cho ai?" - "Cho con" - "Thanh gươm đó cho 
ai?" - "Cho con". Thích quá, em vùng dậy ăn một loáng hết cả một nồi lón 
cơm và uống hết một bầu nước. Đi qua suối vàng em xuống tắm, người bỗng 
vàng ra và cao lón lên. Em cưỡi voi đi đến một bờ suối thấy trong một cái 
chòi có tiếng khóc. Tù dây trỏ xuống giống với truyện Tiêu diệt mãng xà (số 
148): Em vào xem thấy một cô gái xinh đẹp. Hỏi thì mới biết dân ở vùng đó 
bảy năm một lần phải nộp một cô gái đẹp cho yêu tinh, nếu không nó sẽ dâng 


1. Đêu theo Truyện cổ Ba-na, tập II, đã dẫn. 
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nước chết hết. Đăm Tay chém chết yêu tỉnh, từ biệt cô gái, bỏ lại vỏ gươm và 
một mảnh đuôi khố bị yêu tỉnh chém đứt. Người bố cô gái gọi các chàng trai 
đến so đuôi khố và so gươm, hứa sẽ gả con gái cho ai so vừa. Dĩ nhiên chẳng 
có ai vừa trù Đăm Tay, nhưng em lại bị bọn nhà giàu ghen ghét bẫy chiếc cầu 
làm cho voi ngã, Đăm Tay rơi xuống nước chết. Xác em được cô gái chôn cất, 
nhưng sau đó lại được con chó của bố mẹ nuôi đến bói lên, rồi liếm làm cho 


sống lại. Em lại mang gươm đi các nơi trị tội bọn tham lam độc ác). 


Một truyện khác của người Mo-nông Hai anh em Pờ-rang và Dang là một 
dị bản của truyện vừa kể: 


Xưa, có hai anh em Pỏ-rang và Dang Ỏ chung nhau một nhà, anh thương 
em, nhưng vợ anh thì trái lại. Một hôm Dang đi săn nhò chó sủa, nhặt được 
một hòn đá lạ ném trâu, đá xuyên bụng trâu. Chị dâu ghét em, xui chồng giết. 
Chồng gửi em ở nhà một người bạn, nói đối là đã giết. Nhưng sau vợ biết là 
chồng lừa, bèn buộc chồng phải giết cho kỳ được. Cuối cùng chồng phải làm 
một cái trống bỏ em vào cùng với thức ăn, thả cho trôi theo đòng nước. Trống 
trôi đến một nơi có hai vợ chồng một ông già không con, họ nuôi Dang làm 
con. Một hôm hai vợ chồng đi xa, dặn Dang đừng dụng tới chum nước để ö 
góc nhà, nhưng do tò mò, anh thò tay vào, cánh tay tự nhiên vàng rực, càng 
chùi càng vàng khắp người. Làng ông lão thò thần rồng cứ bảy năm một lần 
phải nộp một mạng người, lại phải nộp năm trăm trâu, năm trăm bò và năm 
trăm lồng gà vịt. Năm ấy đến lượt Nê-ang Pu, con gái vua nộp mạng. Dang 
đến thần Jê-ác nhờ thần rèn gươm bằng hòn đá của mình. Rèn xong anh chặt 
thủ, gươm bị gãy. Rèn lại cũng thế, mãi sau mới thành công, chỉ chặt một nhát 
vào cây là gãy, chặt một nhát vào nước, cá chết đầy sông. Khi có gươm, súc 
khỏe của Dang tự nhiên tăng lên gấp bội. Một mình ăn hết một nong com 
tám sải, một nong thịt tám sải, một nong ót tắm sải và một nong cà tám sải. 
Chỉ một quật, anh lật nhà, mái lộn xuống đất. Trỏ về, Dang giết chết rồng cứu 
Nê-ang Pu. Nhưng lập công xong anh trỏ về nhà nằm bên bếp vùi tro lại giấu 
mình không cho ai biết (tình tiết này giống với các dị bản phương Tây). Nhưng 
do anh bỏ quên vỏ gươm, nên về sau nhà vua cũng tìm ra. Đoạn sau này xem 
Khảo dị truyện số 26, tập L. 


Truyện của đồng bào Ja-rai (Djarai) Chàng Y Ban: 

Có hai vợ chông bị chủ làng đuổi nhưng lại gặp tiên, được tiên làm cho trỏ 
nên giàu có, lại đẻ được một đứa con trai đặt tên là Y Ban, nuôi một con nuôi 
1. Theo Truyện cổ tích cóc dân tộc ỏ Việt nam, đã dẫn, tập TV. 
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tên là Y Rít. Chủ làng lại tìm đến nơi giết chồng rồi bán vợ lại cho người khác. 
Y Ban được Y Rít bồng chạy trốn đến một nơi, làm con nuôi một gia đình 
khác. Em ăn một lúc sáu mâm cơm, ngủ sáu ngày sáu đêm liền. Lúc dậy vươn 
vai, người em tự nhiên cao bằng cây kơø-nia trước sân. Em đánh con quay làm 
vÕ tan quay, lại đánh nữa cũng võ. Phải mua quay bằng sắt giá bằng ba chòi 
lúa với hai con trâu, phải dùng voi chỏ con quay vê. Em tập múa khiên và 
dao: khiên vÕ dao gãy. Em chặt một cây cổ thụ bảy người ôm để làm khiên 
(không thấy nói đến việc rèn búa). Đi đánh nhau, mọi người đêu thua em. Sau 
đó tìm được mẹ, em quyết trả thù cho cha. Sai Y Rít đi dò đường đến nhà tên 
chủ làng, phải đi bảy ngày bảy đêm mới tói, bị chủ làng đuổi, Y Rít chạy về 
dẫn đường cho Y Ban đi. Lúc đến nơi Y Ban chỉ giáng một búa, cổng thành 
VÕ fan, .. giết chết chủ làng và sáu đứa em của nó. Sau đó anh lấy .CÔ gái 
làng ấy!. 

Cô-xcanh (Cosquin) trong Những truyện Ấn-độ và phương Tây khi kể truyện 
Tro bếp hay Lọ lem (nũ) có nói đến một loạt truyện mà ông gọi là Tro bếp 
nam (Cendrillon masculin) trong đó nhân vật chính là nam, lúc còn bé thường 
ngủ trong tro nhưng có súc khỏe, ăn khỏe (có khi cả ngủ khỏe) với cái gậy 
(hay chùy, hay giáo) bằng sắt nặng ghê góm; lập nên nhiều si tích. Dưới đây 
kể một số: 


Truyện của Pháp: 


Lu-i đã lên hai mà vẫn nằm, không dậy. Bố mẹ thường bảo: - "Dậy đi conl". 
Con đòi: - "Khi nào cho con một cái áo bò-Ìu và một quần cộc thì con sẽ dậy”. 
Vì không có áo quần nên lên tám, rồi lên mười hai, Lu-i vẫn nằm ở giường. 
Bố mẹ bảo thì em vẫn trả lòi như thế. Đến năm mười lăm tuổi, bố mẹ khâu 
ba mươi sáu miếng vải nhặt được thành áo quần. Em bèn dậy làm việc với một 
chủ trại với điều kiện là mỗi ngày phải cho em ăn một đống bánh ngọt và một 
thùng rượu. Em làm việc khỏe gấp mấy chục lần nhũng người đầy tó khác. 

Một truyện khác ö Thượng Bro-ta-nhø (Haute-Bretagne), kể một em bé 
thường xuyên không nằm trên giường, nhưng bà mẹ cho chơi cho đến mười 
bốn tuổi, mói bảo làm việc. Em đi rèn một "chiếc đũa nhỏ" nặng bảy trăm 
bảng rồi cầm lên như cầm chiếc lông đi chu du thiên hạ. Đoạn cuối giống 
truyện Chàng Gấu (xem Khảo dị truyện Thạch Sanh, số 68, tập II). 


Truyện lếc-lăng (Irlande): 


1. Chàng Y Ban (tập truyện cổ tích của các đân tộc Tây- nguyên). ` 
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Một người đàn bà góa nghèo không có áo quần cho con mặc, bèn bỏ con 
vào bồ tro gần bếp đắp tro nóng vào. Con càng lón càng đắp thêm tro. Khi 
con mười chín tuổi, mẹ kiếm cho một mảnh da dê cuốn quanh lưng và bảo đi 
làm việc kiếm ăn. Em có sức mạnh tuyệt vòi, làm nhiều cuộc thám hiểm và 
lấy được công chúa. 

Truyện Đúc: 

Jăng, chàng Sắt - tên em bé - vì ăn tọn quá nên bố mẹ không cung cấp 
nổi. Bố mẹ bảo em đi Ö với một thầy cả và rèn cho một roi sắt. Em đã ăn bữa 
ăn chiều bằng bữa ăn của mười hai người đầy tó, ăn bữa ăn trưa bằng bữa ăn 
của các nữ tỳ và các đầy tó, nhưng làm việc mấy chục lần hơn họ. Cuối cùng 
để đuổi em, chủ sai em đi tìm đứa con gái của mình bị quỷ bắt, hứa sẽ thưởng 
một túi tiền mà em vác nặng. Em cầm roi đi đến cửa âm phủ, gõ cửa ầm ầm. 
Quỷ trốn biệt. Em phá cửa vào đưa cô gái về, và đòi tiền công. Em bỏ tất cả 
của nả của chủ vào một cái túi mà vác vẫn chưa nặng. Sau khi mang vê cho 
bố me, em đi chu du thiên hạ. : 

Truyện Thổ-nhĩ-kỳ (Turquie): 

Một em bé thường nằm trong đống tro bếp. Một hôm một chị và hai anh 
của em bị một con quỷ ba đầu nuốt mất. Em đứng dậy rũ mình cho rơi tro, 
bỗng xảy ra một trận bão lón làm cho nhiều nông phu đang cày ruộng phải 
bỏ cày chạy về nhà ẩn nấp. Em lấy tất cả các cày của họ mang đến cho một 
người thọ rèn, bảo rèn cho mình một cái giáo. Nhưng khi ném giáo lên trên 
không rơi xuống, đụng phải ngón tay út, giáo gãy. Rồi em lại lắc mình mạnh 
hơn trước, lại nổi lên một trận bão lón hơn. Người ta lại bỏ cày đi trốn, em 
lại lấy số cày nhiều hón để rèn giáo lần thứ hai, nhưng giáo vẫn bị gấy. Lần 
thú ba em cũng làm như vậy, lần này giáo làm bằng tất cả những chiếc cày còn 
lại, tung lên rơi xuống không bị gãy. Em liền cầm lấy đi cứu chị và hai anh. 
Đoạn cuối cũng giống như truyện Chàng Gấu của Pháp. 

Truyện của người Nga: 

I-văng là một em bé ngốc. Mười hai năm ròng em nằm ngủ trong tro của 
lò sưởi, nên người ta gọi em là cậu bé Tro (Pô-pi-a-lốp). Sau đó em dậy, lắc 
lắc người, làm rơi đến sáu pút tro. Bấy giò có một con rắn ngăn trỏ không cho 
mặt trời mọc làm cho đêm tối ngự trị. I-văng xin cha rèn cho mình một cái 
chùy sắt năm pút. Chùy rèn xong, em tung lên không, rơi xuống trán, chùy bị 
gãy vụn. Lại xin rèn một chùy khác mười pút nhưng khi rơi xuống đầu gối em, 
cũng gãy tan. Đến cái thứ ba mười lăm pút, rơi xuống trán làm móp trán. 
I-văng bèn cầm lấy để đi đánh rắn. 
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Ö truyện của người Xia-vo ö Bô-xni (Bosnie) thì một em bé tên là Hạt tiêu. 
Sau khi chết mất hai đứa con trai, bố mẹ em cầu xin một đứa con khác, sau 
đó đẻ ra em chỉ lón bằng hạt tiêu. Nhưng em có sức khỏe tuyệt vòi, thường 
cầm một chùy sắt vĩ đại như cầm một chiếc lông. 

Truyện của người Béc-be-rø (Berbères) ð An-jê-ri (Algérie): 


Một chàng trai có súc khỏe kỳ diệu nhưng hung đũ. Dân trong xứ xin vua 
trừ đi. Vua tìm được một cách là lừa anh đến nhà một bà chằng ăn thịt người 
để mượn tay bà chằng trù hộ, mới bảo: - "Chị mày ở trong tay bà chằng ấy". 
Anh chàng bèn đến thợ rèn bảo rèn cho một cái gậy sắt. Thọ rèn rèn cho một 
gậy nặng mười tạ. Cũng như truyện trên, anh cầm gậy tung lên không, rơi 
xuống cánh tay, gậy gãy. Anh cầm khúc gậy còn lại đánh người thợ rèn gãy 
lưng. Lại nhờ một người thợ khác rèn một cái gậy hai mươi tạ. Lần này thủ 
không gãy. Anh cầm gậy nhẹ như một cái lông, đi đánh bà chằng giải phóng 
cho chị mình. 


Truyện Brê-din (Brésil): 


Một ông vua có một đứa con trai, khi mới đẻ đã to lón và khỏe dị thường. 
Được mười ngày nó ăn hết một con bò. Vua hoảng quá, gọi cố vấn đến hỏi 
kế. Cố vấn bảo vua phải cho con đi nơi khác kiếm ăn. Hoàng tử bằng lòng di, 
nhưng xin rèn cho một gậy sắt thật nặng, một cái búa tạ, một lưỡi hái to. Được 
mọi thứ, nó ra đi. Kết cục giống như truyện Chàng Gấu của Pháp (đã dẫn). 


Người Ba-tư (Iran) cũng có một truyện như truyện Chàng Gấu của người 
A-ra-vơ, nhưng ở đây bố của em là một hoàng tử bị gấu cái bắt về làm chồng. 
Lên ba tuổi khi nghe bố kể chuyện, em lật hòn đá nặng đưa bố ra khỏi chỗ 
giam, lại giết mẹ khi bị đuổi bắt. Vua - ông nội của em - sọ quá cho em ở một 
nơi hẻo lánh. Lên sáu, em xin đi đánh trận, nếu không sẽ phá hết nhà cửa nơi 
đó. Vua sai em đến hồ Si-na-dò nhặt củi với ý định để cho thú dữ ăn thịt, 
không ngỏ em gọi được mọi thú rừng chim chóc bảo chúng đi nhặt củi hộ, đưa 
về. Vua cho ở kinh đô năm năm, sau đó em lại xin đi đánh trận, nếu không 
sẽ phá nát cả kinh đô. Vua sai em đi giành lại thành Sim-ken trước đấy bị 
chiếm đoạt. Hỏi cần bao nhiêu quân, nó chỉ xin một thanh gươm nặng bảy vạn 
bát-man và một cái búa một vạn sáu nghìn bát-man. Vua sai góp tất cả sắt 
trong nước lại để rèn, đến bốn mươi ngày mói xong. Gươm rèn xong, cả mệt 
đội quân không nhấc nổi. Em chỉ cầm có một tay rồi giắt vào lưng. Đến nơi, 
em hét lên một tiếng: có bốn vạn người chết, hét tiếng thứ hai: ba vạn, tiếng 
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thú ba: một vạn. Thế là giành xong. Em đi gọi dân nghèo lân cận tới ỏ. Đoạn 
sau xem Khảo dị số 68, tập HỈ. 


Ỏ truyện Xéc-bi (Serbie) thì em bé được mẹ cho bú trong ba thời kỳ liên 
tiếp là bảy năm. Sau đó em vươn vai đứng dậy thành người to lón, nhổ một 
cây "sên" cổ thụ. Không nhũng thế, em còn lật ngửa cây cho gốc lên trời. 


ÖỎ truyện Nhật-bản cũng có một em bé khỏe tuyệt tràn tên là Kin-ta-rô 
CưÕi ngựa cầm gươm đi dẹp giặc. 


Ở truyện Jê-or-gi (Géorgie) thì em bé tên là Nát-xác-kho-ki-ia (người gãi 
vung tro như kiểu chó gãi) không những có sức khỏe mà còn có mưu. Em 
thường ngồi ỏ bếp đào một lỗ trong tro bếp mà nằm. Bố mẹ em chịu đựng 
một thời gian lâu, sau đó đuổi em ra khỏi nhà. Đi chu du thiên hạ, em gặp 
một tên Khổng lồ. Thấy nó bóp đá ra nước, em nói: "Tốt lắm, ta có thể làm 
tan ra bột bất kỳ hòn đá nào". Đoạn lấy một quả bầu đựng tro giắt sẵn ở thất 
lưng ra, vung cho tro bay khắp nơi. Khổng lồ chưa hết kinh ngạc thì đã bị tro 
làm cho mù mắt. 

Người Mô-ro (Maures) có hai truyện có hình tượng lạ hơn, là một em bé 
anh hùng được sinh ra cùng với cây gươm thần: 


1_ Một ông vua có hai người con nhút nhát, bèn cầu thần A-la cho mình 
một đứa can đảm không ai thắng nổi, trừ bậc tối cao. Một vị tiên hiện ra báo 
trước cho vua sẽ có con can đảm và cho một cây gươm. Hoàng hậu quả đẻ 
một đứa bé có một cây gươm giắt ỏ lưng, đặt tên là Bu-xíp (người có gươm). 
Đúa bé lón nhanh. Vua thủ rút gươm xem thì cây gươm bay ra múa tít rồi lại 
trỏ vê chỗ lưng đứa bé. Lón lên, vua cha chết, em đi săn được con thịt nhiều 
bằng của mười người thọ săn góp lại. Rồi em cưỡi lừa đi chu du, gặp các anh 
hùng khác trổ tài, làm nên nhiều kỳ tích. 


2) Một ông vua lấy một nữ nô lệ da đen đẻ được một đứa bé mang một 
lưỡi gươm cả vỏ. Vua bắt bà mụ giấu kín nhốt em trong buồng không cho đi 
đâu, cũng không cho giao tiếp VỚI người ngoài. Em lón lên, vua cho một ông 
thầy tới dạy chữ. Một hôm vua cho phép em lên gác của hậu phòng. Bắt đầu 


1. Theo Da-sác- cô (Zacharko). Truyện cổ tích Xác-tơ. 
2. Phần nhiều những truyện trên đều theo Cô-xcanh (Cosquin), sách vừa dẫn, 
và sách Truyện cổ tích dân gian miền Lo-ren, tập II. 
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thấy người và cảnh vật, em đòi đi ra. Vua không cho. Em đấm thủng tường ra 
đi. Cùng đi với em có một con ngựa thần không ai dám đến gần, và cũng chưa 
ra khỏi chuồng bao giò. Vua sai đóng móng bằng vàng và bạc. Em dắt ngựa 
ra cưõi. Một bà già bảo em di tìm mặt tròi của mặt tròi. Em bảo mẹ chuẩn bị 
thức ăn rồi ra đi và cũng lập nhiều kỳ tích!. 


1. Theo Đet- xpác- mê (Desparmet). Truyện cổ tích Mô-rơ trong Tạp chí dân tộc 
học Uò truyền thống dân gian (1921). 
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Ngày xưa có một anh chàng trẻ tuổi chưa có vợ, sống bằng nghề làm 
ruộng. Một ngày nọ anh xách búa lên rừng đốn củi. Trong khi đang lúi 
húi chặt cây, anh trông thấy một con quạ tha một con chim sẻ tói đậu 
trên một phiến đá ỏ gần chố mình làm việc. Nhìn thấy thế, anh bống 
động lòng thương con chim bé bỏng sắp sửa lọt vào miệng loài ác điểu. 
Anh bèn nhặt hòn đá ném con quạ. Qua giật mình bỏ mồi vỗ cánh bay 
lên. Tức mình vì hỏng ăn, quạ chửi rủa om sòm. Anh nhặt đá ném thêm 
và mắng: - "Đồ chim dữ! hãy cút ngay!". Qua hậm hực bay đi, miệng 
còn đe đọa sẽ báo thù. Anh chàng chạy lại nhặt con chim sẻ đang thoi 
thóp, cố tìm cách ủ cho nó sống lại. Chỉ chừng giập bã trầu, con chim 
sẻ đã hồi tỉnh và bay được. Nó cảm ơn anh và bảo anh ngồi chờ để nó 
đưa biếu một vật. Một lát sau, con chim đã bay trỏ lại miệng ngậm một 
cái lọ bé xíu đặt xuống bên cạnh và nói: - "Đây là lọ nưóc thần có phép 
làm cho người trẻ lại, vật thì lón thêm, trần gian không ai có". Nói rồi 
nó võ cánh bay đi. Anh ngồi lại tần ngần mỏ nút ra xem thì thấy đầy 
một lọ nước mùi thơm ngạt ngào. Anh nghĩ bụng: - "Những thú này chỉ 
để cho các bà quan làm đỏm, có đâu để hạng như mình dùng". Rồi anh 
nút lọ lại cẩn thận, khi gánh củi về, treo lọ lên kèo nhà. Và rồi thời 
gian trôi qua, vì bận công việc làm ăn, anh cũng quên đi, không nghĩ 
tói cái lọ ấy nữa. 

Ít năm sau, chật vật mãi anh chàng mới cưới được vợ. Vợ anh cũng 
con nhà nông, quanh năm chân lấm tay bùn, nên đen đủi, xấu xí. Nhưng 
hai vợ chồng rất thương yêu nhau. 

Một hôm chồng đi cày vắng, vợ ở nhà quét dọn khắp nơi. Thấy một 
cái lọ con treo trên kèo nhà, chị bèn bắc ghế lấy xuống mỏ nút ra xem. 
Khi ngửi thấy mùi thơm, chị ta đồ là đầu thơm gội đầu. Lát sau, chị 
nấu nước tắm gội rồi tiện tay đổ lọ nước ra xức khắp tóc tai mình mẩy. 
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Không ngờ sau khi xúc xong, chị ta tự nhiên trỏ nên xinh xắn trắng trẻo, 
nhan sắc mỹ miều ít ai sánh kịp. Nước thần trôi xuống mấy luống hành 
bên cạnh giếng, khiến cho những cây hành cũng lón phổng lên một cách 
lạ thưởng: củ to như bình vôi, dọc dài bằng đòn gánh. 

Khi người chồng đi cày về. nhìn mặt vợ thì ngẩn cả người cứ tưởng 
là tiên sa xuống cối trần, nếu không có tiếng nói thì cơ hồ anh không 
nhận ra là vọ mình nữa. Nghe vợ nhắc đến lọ nước thom, anh mới sực 
nhó tói chuyện báo đền của con chim sẻ ba năm về trưóc. Nỗi mừng 
biết lấy chi cân, anh ngắm vọ mãi không chán mắt, rồi kể lại câu chuyện 
cũ cho vợ nghe. 


Tù đấy anh cứ quấn quýt lấy vợ không rời. Công việc đồng áng vì 
thế cũng mười phần bê trễ. Nhưng cú ỏ nhà mãi thì đói mất nên anh 
đành phải đi làm. Để khỏi nhó, anh thuê thọ vẽ hình vợ. Mối khi ra 
đồng làm việc, anh lại treo búc tranh ỏ bờ ruộng để nhìn cho thỏa. 


Một hôm anh đang cày ruộng, bức tranh được treo lên một cái cọc 
cắm ở trên bỏ. Vừa cày được mươi luống, tự nhiên con quạ năm xưa Ở 
đâu sà xuống quắp lấy bức tranh mang đi. Anh chàng ở bên kia bò thấy 
vậy, bèn hò hét đuổi theo nhưng không kịp nữa. Quạ đã cất cánh bay 
cao và bay đi rất xa, chỉ một loáng đã mất hút. Báo thù việc anh ném 
đá giành mồi của nó ngày xưa, qua mang bức tranh vào đến tận kinh 
đô, thả xuống ỏ sân rồng. Bọn lính thị vệ thấy sự lạ lùng, bèn nhặt lên 
đem trình vua. Cầm lấy bức truyền thần, vua ngắm nghía mãi không 
chán mắt, bụng bảo dạ: - "“I[rong ba cung sáu viện của ta đã có nhiều 
người đẹp, nhưng chưa có ngưỏi nào đẹp bằng người đàn bà trong bức 
tranh này. Hẳn là tròi sai con quạ đến mách cho ta đây!" 


Lập tức vua ra lệnh cho một quan đại thần và một trăm thị vệ phải 
tìm cho được người đàn bà như đã vẽ trong tranh mang về. Quan đại 
thần cho người về các địa phương sục sạo khắp hang cùng ngõ hẻm. 
Để việc tìm tòi có hiệu quả, chúng bày ra trò mỏ hội ỏ các vùng chúng 
đến để cho mọi người đổ về xem. Mối lần thấy dân tập họp đông đúc, 
chúng đưa bức tranh ra giả tảng nói là tình cò bắt được, người nào mất 
thì đến mà nhận. 
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Một hôm, chúng tói vùng quê hai vợ chồng anh chàng có lọ nưóc 
thần và cũng bày trò mỏ hội ba đêm ngày. Quả nhiên anh chàng sa vào 
mưu gian. Khi nhìn thấy búc tranh anh không đắn đo gì cả, lật đật bước 
tói để nhận. Nhưng anh không ngò bọn lính chộp lấy anh như chộp con 
mồi. Chúng theo anh về nhà và tìm thấy ngay người đàn bà trong tranh. 
Mừng quá, chúng vội đưa kiệu rước nàng về kinh đô, mặc kệ cho người 

chồng vật mình than khóc. 

Sau khi bị bắt vào cung, người đàn bà không cười không nói, áo đẹp 
không mặc, đầu không chải và không cho một ai đến gần. Đem được 
ngưöi đẹp về cung, nhà vua hết sức mừng rõ, nhưng cũng hết sức buồn 
phiền vì mọi thứ dỗ dành, dọa nạt đều không thể làm cho người ngọc 
nổ một nụ cười hoặc nói lên một tiếng. Vua bèn hạ lệnh cho rao trong 
dân chúng hếễ ai có cách gì làm cho nàng cười nói lên được, thì sẽ ban . 
thưởng cho quan cao lộc hậu. Nghe tin này, có nhiều người, từ nhũng 
vai hê nổi tiếng, những ông trạng cười cho đến các bậc lương y, các 
pháp sư phù thủy, v.v... đua nhau trẩy kinh hy vọng dùng tài phép làm 
cho người đàn bà phải buột miệng nói cười để mong ân thưởng. Nhưng 
dù đã giỏ đủ mọi trò, đều vô hiệu. 

Lại nói chuyện anh chồng từ khi vọ bị quan quân bất đi thì không 
còn thiết làm ăn gì nữa. Khi nghe tin loan báo ai làm cho người đẹp 
trong cung nói cười được thì sẽ được vua ban thưởng, anh biết là vợ 
mình đang ö cung vua, bèn quyết vào kinh tìm vợ. Trước khi đi, anh 
nhổ mấy củ hành ỏ cạnh giếng buộc làm một gánh quẩy theo. Đến kinh 
đô, anh quảy gánh của minh đi lại trước cửa hoàng cung rao to lên 
những câu: 

Dọc bằng đòn gánh, 
Củ bằng bình vôi, - 
AI mua hành tôi, 
Thì thương tôi vói! 

Tiếng rao của anh vọng vào cung mỗi lúc mỗi lón. Nét mặt của vợ 
anh tự nhiên cũng mối lúc mối tươi. Cuối cùng, nàng quay lại bảo thị nữ: 


- Hãy gọi ngưöi hàng hành vào cho tai 
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Khi nhìn thấy mặt chồng, vợ anh cười lên một tiếng. Thấy người đàn 
bà lần đầu tiên cười nói, vua sung sướng như mỏ cò trong bụng; lại thấy 
những cây hành to lón lạ thường thì nhà vua lấy làm kinh ngạc quá dối. 
Vua ngõ là nhò những cây hành kỳ lạ này mà người đẹp nói cười. Vua 
liền nấy ra ý nghĩ muốn tự mình cải trang gánh gánh BÓN để làm vui 
lòng người đẹp. Vua bảo anh chồng: 


- Hãy đặt gánh hành lại đó và cỏi áo ra maul 


Vua cỏi áo long bào vứt cho anh và mặc áo của anh vào. Vua còn 
bắt anh bày cho mình học thuộc câu rao, rồi quẩy gánh hành qua lại 
trưóc mặt người đàn bà, cất tiếng rao mói học được. Thấy vậy, vợ anh 
hàng hành cười ngặt nghếo. Vua thích thú lại càng làm già. Nhung đột 
nhiên người đàn bà bảo thị nữ thả đàn chó ra. Chó thấy vua ngõ là 
người lạ liền nhảy xổ tói cắn chết. Người đàn bà vội bảo chồng: 

- Minh hãy mau mau trèo lên ngai vàng dđiÌ 

Anh chồng lật đật trèo lên ngai vàng giữa lúc trăm quan và cung nữ 
rập đầu bái mạng. Tù đó anh làm vua và ở với vợ trọn đời”. 


. KHẢO DỊ 


Phần dầu truyện trên có nơi không kể việc báo ân của con chim mà là báo 
ân của một con rồng. Số là anh chồng một hôm làm đồng đào phải huyệt đất. 
rồng (có người nói táng mả vào lưng rồng), làm cho con rồng đau. Rồng báo 
mộng bảo phải lấp lại (hoặc dời mộ đi nơi khác), nó sẽ cho một thứ nước thần 
đưa lọ ra mà húng, v.v... 

Đồng bào Tày có truyện Ba anh em mồ côi là một đị bản của truyện trên: 

Có ba anh em mẹ chết còn bố, tài sản chỉ có một con bò là quý giá. Bố 
chết, hai em giết bò làm ma. Anh đi xa về thấy thế la mắng em sao không để 
bò lại mà cày, rồi đây lấy gì làm ăn. Bèn đến mộ bố gào khóc đêm ngày. Hồn 
của bố thương con cho con bạc đặt ở trên mộ. Được bạc, anh đưa về tiêu dùng 
một mình, không chia cho các em. Em thứ hai thấy vậy, lại đến mộ bố kêu 
khóc và được bố cho vàng. Đến lượt em út đến kêu khóc, bố nói không còn 


1. Theo lời kể của người miền Bắc. 
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gì nữa cả, chỉ có một hũ nước thần cho về treo lên nóc nhà nút kỹ sẽ có ngày 
dùng đến. Hắn làm đúng như lời, nhưng vợ hắn lại tưởng là hũ vàng hũ bạc 
chi đây, bèn nhân lúc chồng đi vắng lấy xuống xem. Cũng như truyện trên, khi 
thò tay vào khoáng thấy tay trỏ nên trắng trẻo, chị bèn dùng nước tắm khắp 
người, thành ra đẹp như tiên. Ở đây không có câu chuyện bức tranh truyền 
thần và con qua báo thù. Nghe tin, vua ra lệnh cho chồng đưa vợ tới cho mình 
xem mặt. Lúc tói, vua chiếm lấy người đẹp, chồng chỉ còn ngồi khóc. Vợ đặn 
nhỏ về bắt nhiều chim sâu vặt lông làm áo quần rồi mặc đến cung. Anh làm 
theo. Vua thấy lạ, đòi đổi áo. Kết cục cũng như truyện của ta, chó thấy vua 
tưởng là người lạ xông ra cắn chết và người chồng trỏ thành vua'. 


Người Mèo có truyện Chàng thổi khèn cũng là một dị bản của các truyện trên: 


Một chàng trai có tài thổi khèn làm cho con gái một phú ông đâm ra mê 
mẩn. Anh phải đi trốn đến một hòn đảo để tránh tai vạ. Ö dây tiếng khèn của 
anh lại làm đẹp lòng Long vương. Vua sai đón anh xuống thổi khèn nhân đám 
ma bố mình. Cô gái út Long vương đến lượt phải lòng anh, nhưng Long vương 
không muốn gả, bắt anh phải qua nhiều thử thách. Nhờ có sự giúp đÕ của 
người yêu, anh đều thắng cuộc. Lần cuối cùng, người yêu của anh biến thành 
gà để bí mật theo anh về cõi trần. Sau đó nàng còn nhờ tiên xây lâu đài để 
cho hai vợ chồng ỏ. Nhưng một hôm, Ngọc Hoàng nghe tin vợ người thổi khèn 
đẹp, bèn đòi anh ta đổi vợ cho mình: một lấy mười. Anh không chịu, Ngọc 
Hoàng sai lính đến cướp lấy mang về. Cũng như các truyện trên, nhờ có chiếc 
áo (đây là lông thú không phải lông chim) do vợ dặn mình khâu, anh lên trời 
rao bán, làm cho Ngọc Hoàng phải đổi áo cho anh để mua nụ cười của người 
đẹp. Kết cục anh chàng thổi khèn làm vua, còn Ngọc Hoàng bị bầy chó trong 
cung lạ hơi vì chiếc áo, xông ra cắn chết. 

Một số dị bản của truyện Chiếc áo lông chửn có gắn vào một phần đầu nói 
về lai lịch của một nhân vật vốn là người thần trong lốt vật. Cô-xcanh (Cosquin) 
thì cho rằng loại truyện như truyện Chiếc áo lông chửn vốn xuất phát từ loại 
truyện có chủ đề người (nam) kết duyên với vật (nữ), thực ra đó là người trong 
lốt vật, như kiểu Người lấy cóc (số 126), v.v... Sau đây là truyện của người 
Dao ỏ Tuyên-quang: 


Một chàng trẻ tuổi chữa bệnh cho vua Rồng ở biển bằng cách tháo lưỡi 
câu mắc vào họng vua. Để trả ơn, vua cho chọn một trong ba cái lọng thần. 
1. Theo Đơ-jor-jơ (Degeorge), đã dẫn. 

2. Theo Truyện cổ Việt-bác, đã dẫn. 
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Anh chàng vô tình chọn được một cái lọng có phép làm mưa, khi trời hạn 
muốn mưa bao nhiêu cũng được. 

Một hôm anh đang làm mưa, tự nhiên rơi xuống một con cá vảy biếc. Anh 
đem về nuôi trong vại nước. Giống với truyện T⁄ Uyên (số 117), từ đó mỗi 
lần anh đi vắng, mọi việc nhà đều được một người lạ mặt nào đó đến chăm 
sóc chu đáo. Để tìm ra sự thật, một hôm anh trốn vào chạn lúa phía trên cái 
vại, tay thủ sẵn một cái chày giã gạo, giả cách đi vắng. Cá bỗng hóa ra cô gái 
đẹp (vì đó là con vua Rồng) bước ra khỏi vại làm công việc nhà. Anh để rơi 
chày làm võ vại rồi ôm lấy cô gái. Không có nước để trỏ về hình dạng cũ, cô 
gái từ đó trỏ thành vợ anh. Hai người rất yêu nhau. 


Đến đây truyện bắt đầu chuyển sang dạng truyện Chiếc áo lông chữn. Một 
hôm, anh đi làm đồng vắng. Ở nhà lính vua đi qua ngõ thấy có người đàn bà 
đẹp bèn bắt giải về dâng vua. Vua yêu dấu, nạp làm hoàng hậu và biệt đãi 
hơn tất cả các vợ khác, nhưng vẫn không làm cho người đàn bà vui lòng. 


Về nhà không thấy vợ, anh đi theo dấu cải mọc (vì biết rằng đó là dấu của 
vợ cho mình biết mà đi tìm). Anh đi mãi đi mãi đến nỗi áo rách toï tả như ăn 
mày. Cuối cùng cũng đến kinh đô nhà vua. Người đàn bà lúc ấy ỏ sân rồng 
vừa thấy mặt chồng thì mỉm cười. Thấy thế vua nói: -"Một năm nay ta chăm 
sóc yêu dấu mà không thấy nàng cười. Thế mà vừa thấy bóng đứa ăn mày thì 
nàng vưi ra. Hay là ta cũng ăn mặc như nó để cho đẹp lòng nàng". Cũng nhứ 
các truyện trên, vua cởi áo đang mặc cho anh, rồi mặc áo rách vào, và cũng 
bị chó trong cung xé xác. Còn người chồng thật thì trèo lên ngai vàng". 


Một truyện Mông-cổ chép trong sách Cái chết mầu nhiệm (Siddhi Kur) 
tương tự với truyện trên: | 


Một chàng trẻ tuổi giải phóng một con nhái, con gái của vua Rồng, sau đó 
lại cứu một con rắn khỏi vuốt một con chim dữ, con rắn này là con trai vua 
Rồng, anh được vua trả ơn bằng một tặng vật có thể gọi được thức ăn ngon. 
Vua lại cho một con chó cái như kiểu con cá vầy biếc ỏ truyện trên. Đêm lại 
chó cái cởi lốt hóa ra người, thành vợ chàng trai, sáng ra lại mặc lốt vật vào. 
Một hôm vọ anh lấy dạng người để đi tắm, ỏ nhà anh ném lốt vào lửa. Vợ về 
thấy vậy rất buồn vì chồng làm thế tất sẽ có sự chia ly. Ít ngày sau, người đàn 
bà lại đi tắm ö một con sông. Một búi tóc của nàng rơi ra, trôi theo dòng nước. 
Búi tóc này có năm mầu lấp lánh và bảy tính quý, trôi vướng vào bình của một 
1. Theo Bô- nỉ- pha- xi (Bonifacy). Truyện dân: gian người Món ở Bác-hỳ, BEFEO, 


991 


NGUYÊN ĐỒNG CHI 





- cô hầu trong cung đang múc nước. Thấy búi tóc lạ, người hầu dâng lên vua. 
Vua bảo mọi người: - "Trên nguồn phải có một người đàn bà rất đẹp mới có 
búi tóc như thế này. Các ngươi hãy cố gắng bắt về cho ta". | 

Khi thấy người của nhà vua sắp đến, người đàn bà biết sắp phải chia ly, 
mới dặn chồng làm một cái áo lông chim "pi" và lông thú rồi mặc vào, đến 
cung vua làm những điệu bộ cầu khẩn. Người chồng nghe theo. Thấy chỏng 
đến với cái áo lạ, người đàn bà giò đã là hoàng hậu, nỏ một nụ cười, vua nói: 
- "Hơn một năm nay mặc dầu ta chiều chuộng đủ cách mà nàng không cười, 
nay sao lại cười trước điệu bộ của người kia?". Đáp: - "Tôi cười vì cái bộ lộng 
chim kia. Nếu vua mặc vào tôi cũng cười ngay". Trong khi vua đổi áo cho anh 
chàng thì người đàn bà dặn người hầu thả chó dữ ra. Vua bị chết tại chỗ, còn 
người đàn bà đưa chồng lên ngôi,vua'. 

Ö một số dị bản khác của truyện Chiếc áo lông chữm lưu hành ở một số 
dân tộc còn có xen vào những tình tiết đấu trí giữa nhân vật chính (nữ hay. 
nam) với tên vua (hoặc quan do vua sai đến) cùng một loại với những tình 
tiết của truyện Em bé thông mình. Ví dụ truyện Chiếc áo lông chữn của dân 
tộc Nùng (đã kể ö Khảo dị truyện số 80, tập II”. 


Dân tộc Dáy có truyện Vợ chồng anh mò ốc:. 

Một anh chàng chuyên mò ốc, một hôm đi bắt được một con ốc lớn lạ thường, 
đem về bỏ vào chậu nước. Từ đó mỗi ngày đi làm về, anh thấy cố cơm canh sẵn. 
Tưởng bà con xóm giềng giúp đỡ, anh đứng ở cổng nơi thật to mấy câu cám ơn, 
nhưng sau"mọi người cho anh biết là không ai giúp anh như thế cả. Cuối cùng 
anh cũng lập mưu bắt được quả tang cô gái đẹp từ vỏ ốc chui ra. Cô bằng lòng 
làm vợ anh, nhưng đến lượt anh quyến luyến vợ, bỏ bê công việc làm ăn. Từ đây 
truyện giống với truyện người Nùng. Vợ cũng vẽ cho hai bức truyền thần dặn 
chồng khi đi cuốc nương thì cắm mỗi bức một đầu, tha hồ ngắm nghía. 


1. Theo Cô-xcanh (Cosquin). Truyện. cổ tích Ñ-độ uà phương Tây, sách đã dẫn. 
2. Người Nùng còn có truyện Nờng Xớy nói đến một chàng trai nhờ con chó chín 
đuôi bắt được một cái trứng. Từ trứng hiện ra một cô gái, dọn cơm canh hàng 
ngày khi anh vắng mặt. Về sau anh rỉnh bắt được. Từ đấy Nàng Xáy là vợ anh, 
nhưng vì anh phạm vào điều cấm ky (ăn trứng) nên vợ biến về thủy phủ. Trái 
bao gian khổ đi tìm vợ nhờ con chó chín đuôi, ruồi và cá anh vũ, nên anh cũng 
tìm đến nơi. Ỏ đây anh phải chịu ba lần thử thách của Long vương (bố vợ); nhờ 
có đom đóm, kiến, chỉm nên anh làm tròn. Nhưng khi đưa vợ trốn về, vì quá 
nôn nóng, nên vợ lại bị khi bát, nhờ có châu chấu giúp, cuối cùng anh về an 
toàn. Từ đây truyện giống với truyện trên, chỉ có gánh gừng hương thay cho 
gánh táo (theo Truyện cổ Việt-bắc, đã dẫn). 
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Một hôm anh bỏ quên một búc ỏ nương, bức tranh bị gió cuốn bay đến 
sân nhà vua. Muốn thử xem người đẹp có tài không, nên khi gặp anh, vua hỏi: 
- "Một ngày cuốc được bao nhiêu nhát?". Vợ anh gà cho anh hỏi vặn lại vua: 
- "Ngựa vua một ngày chạy được bao nhiêu bước?". Lần thứ hai vua lại hỏi: - "Có 
đầm nước trên núi đá đủ 15 con trâu tắm không?". Vợ anh cho vua biết rằng 
"chồng mình đi bứt dây mây ba ngày chưa lần đến gốc". Vua không tin có mây 
dài như thế thì người đàn bà đáp: - "Trên núi cũng không có đầm rộng như 
thế". Vua chịu thua. Lần thú ba gặp anh, vua lại hỏi: - "Chỗ nào có cái trống 
đánh từ mông một, tiếng vang đến ngày rằm?". Vợ anh nói rằng: - "Chồng 
thiếp bận mổ một con trâu ba ngày mà lột da chưa xong". Vua không tín thì 
người đàn bà đáp: - "Lấy da trâu ấy mới bung được trống đánh từ mồng một 
vang đến ngày rằm". Vua lại chịu thua. Lần thứ tư gặp người đàn bà, vua hỏi: 
- "Đố biết ta đi vê hay là xuống ngựa đây". Nàng hỏi vặn lại vua: - "Đống rác 
này tôi hót đi đổ một hay hai lần?" - "Một lần", vua đáp. Người đàn bà liền 
hót rác làm hai lần. Biết là bị mắc mưu, nhưng vua tìm cách bắt mỗi người 
dân nộp một vác củi rồi để vu vạ anh mò ốc, vua bỏ một con mèo chết vào 
vác củi của anh, và nói: - "Mèo của ta không phải là mèo cũng không phải là 
hổ, rất quý. Có người đã trả năm mươi lăm lạng rưới vàng. Nay đã đánh chết 
thì một là phải làm sống lại, hai là phải trả đủ số vàng, không được thì phải 
đưa vợ đến thay". Không thấy anh mò ốc đền mèo, hôm sau vua đến nhà để 
đòi, không ngờ khi xô cửa làm rơi một cái muôi gỗ, bị vợ anh mò ốc lý sự: - 
"Muôi nhà tôi không phải muôi, gỗ không phải gỗ, rất quý, có người đã trả 
sáu mươi sáu lạng sáu vàng. Nếu vua bắt chồng tôi làm cho con mèo sống lại 
thì vua cũng phải làm cho cái muôi lành lặn như cũ. Nếu bắt đền tiền thì vua 
còn mắc nợ mười một lạng mốt vàng". Vua lại chịu thua. 

Thấy người đàn bà vừa đẹp vừa có tài trí, vua sai quân đến bắt đi. Tù đây 
truyện lại trỏ về dạng truyện Chiếc áo lông chim. Theo lời vợ dặn, người chồng 
cũng làm áo bằng lông các loại chim đánh bấy được, nhưng không phải trồng 
táo mà là trồng hẹ "lá tốt như cỏ tranh". Sau ba năm anh mặc áo ấy và gánh 
gánh hẹ đi đến cung vua. Tiếng rao của anh cũng làm cho người vợ bỗng bật 
nói cười. Kết cục như các truyện trên, vua cũng đổi áo cho anh mò Ốc, người 
đàn bà cũng thả chó ra cho cắn chết vua, và anh mò ốc thì trèo lên ngai vàng. 
Ở truyện của người Nùng thì hai vợ chồng trỏ lại đời sống ngày trước sau khi 
đưa của cải của vua phân phát cho mọi người”. 


1. Theo Chừng xờ trị hổ ác, đã dẫn. 
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Truyện Wwa 4 Tú của dân tộc Miêu (Trung-quốc) cũng có một đoạn giống 
VỚI các truyện trên: 

Chàng trai A Tú đến lợp cung điện cho vua. A Tú nhổ một bãi nước bọt 
biến thành quả anh đào làm cho công chúa mê anh. Về nhà anh bảo mẹ đi 
dạm công chúa. Vua bằng lòng gả nhưng bắt phải chịu một số thử thách. Lần 
đầu là dùng tro bện một sợi dây quấn quanh lầu ba vòng, và mang đến. một 
con trâu sừng dài không đi lọt của thành. A Tú lấy rơm bện thành thừng rồi 
đốt như truyện của người Nùng; lại bóc vỏ cây xuân cắm tiếp vào sừng trâu 
cho dài. Lần thứ hai phải nộp ba đấu mèề gà và ba thưng mắt cá. A Tú bắt mẹ 
mèo rừng và mẹ rái cá, bảo lũ con phải tìm nhiều mề gà và mắt cá mới thả 
mẹ chúng ra, nhò vậy mà đủ số đem nộp. Lần thứ ba phải nhặt đủ số hạt đậu 
vàng mà vua sai rắc trong núi. A Tú bắt quạ loan báo cho các giống chim phải 
nhả số đậu đã ăn đem nộp. Lần thứ tu, để lấy ba sợi râu của Long vương, A 
Tú dùng gậy đập xuống mặt hồ làm cho Long vương ăn ngủ không yên, phải 
nhổ râu cho A Tú. Sau bốn lần thử, vua bằng lòng gả côàg chúa, nhưng bắt 
A Tú phải đoán đúng kiệu công chúa trong số một trăm hai mươi kiệu che 
kín rước ra cửa cung. Một con ruồi bằng lòng giúp chàng việc này. Đến đây 
truyện gần giống với truyện của ta - 

Vì công chúa đẹp quá nên ngày nào A Tú cũng ngắm nghía không rời, bỏ 
công ăn việc làm. Công chúa bèn vẽ cho chồng một bức tranh luôn luôn mang 
theo bên người và dặn đừng huýt sáo. Câu chuyện rối ren cũng xẩy ra vì A 
Tú quên mất lòi dặn. Gió cuốn bức tranh đến nước vua phương Nam. Binh 
mã của vua mang bức tranh ởi tìm người đẹp. Một hôm chúng đến làng A Tú. 
Chúng cũng hỏi anh mỗi ngày cuốc được bao nhiêu nhát. Anh chặn họng chúng 
bằng cách hỏi lại ngựa một ngày đi được bao nhiêu bước. Thấy thế chúng đến 
nhà với ý định để hỏi đố nữa. Ö đây chúng tìm được người đàn bà vẽ trong 
tranh, mặc dầu nàng đã dùng nhọ nồi bôi vào mặt. 

Cũng như mấy truyện trên, trước khi ra đi, công chúa đặn A Tú làm áo 
lông chim và mang khèn đến cung vua. Vào cung ba năm, công chúa không 
nói một lời và chỉ nói cười khi thấy A Tú đến. Vua mừng rõ đổi áo hoàng bào 
lấy áo lông chim của A Tú. Nhưng trong khi vua nhảy múa thổi khèn thì bị 


công chúa xui chồng bắn chết. Rồi A Tú lên ngai vàng làm vua'. 


1. Theo Truyện dân gian Trung-quốc, đã dẫn. 
994 


136. NGƯỜI DÂN NGHÈO VÀ NGỌC HOÀNG 


Ngày xưa, có một nhà kia trải đã mấy đời sống trong cảnh khố rách 
áo ôm. Đến đồi người cháu nội là một anh học trò không đất cắm dùi. 
Ngày ngày anh cố công làm thuê làm mưón để tối đến học năm ba chữ, 
may chi thay đổi được số phận, nhưng mãi đến năm ba mươi tuổi, cuộc 
sống của anh vẫn không nhích lên được tí nào. Không chịu được nỗi 
đói khổ dằn vặt, một hôm anh ngồi than thỏ một mình: 

- Tục ngữ có câu: -"Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời". Ấy 
vậy mà đã ba đỏi nay dòng họ mình toàn là đói rách xơ xác. Ta nghe 
nói ngoài biển Đông có Ngọc Hoàng thượng đế thường xuống ngự trên 
một hòn đảo. Vậy ta phải đi tìm một phen để hỏi cho ra lẽ. 

Nghĩ vậy, anh bèn khăn gói quả quyết lên đường. 

_Anh cú ngày đi đêm nghỉ đã được mươi hôm. Vì tiền, lương mang 
đi không có bao nhiêu nên chóng cạn. Đành phải lần vào một nhà nọ 
để xin giúp đõ. Người chủ nhà này là một phú ông. Phú ông sai người 
dọn cơm nước đãi anh tử tế, đoạn hỏi: 

- Anh đi đâu có việc gì? 

Người học trò không giấu giếm một tý nào cả: 

- Nghe nói Ngọc Hoàng thượng đế thường xuống ngự trên một hòn 
đảo ngoài biển Đông, tôi cất công đi tìm Ngọc Hoàng để hỏi tại sao 
người ta thường nói: -"Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đòi", thế 
mà nhà tôi đói khó từ ba đời nay không cất mặt lên được. 

Nghe đoạn, phú ông đưa cho anh học trò một số tiền ăn đường, 
và nói: | 

- Thế thì nhân thể anh làm ơn hỏi giúp Ngọc Hoàng cho tôi một 
việc. Nhà tôi từ xưa đến rày không hề làm việc gì ác đức, vậy mà không 
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hiểu tại sao vợ chồng tôi chỉ sinh hạ có mỗi một mụn con gái mà lại 
câm từ thuỏ nhỏ. 

Người học trò gật đầu nhận lời, rồi lên đường, tiếp tục cuộc hành 
trình. Nhưng số tiền ăn đường của anh chẳng mấy chốc lại hết veo. Anh 
lại lần vào nhà một người nọ ở dọc đường để cầu giúp đõ. Người chủ 
nhà này cũng đãi đằng cơm nưóc tử tế, đoạn hỏi anh về mục đích chuyến 
đi. Anh cũng kể lại tỉ mi số phận đen đủi của mình cùng vói ý định đi 
tìm Ngọc Hoàng thượng đế. Nghe thủng câu chuyện, người kia mang 
tiền gạo ra tặng anh, và nói: 


- Nếu anh đi gặp Ngọc Hoàng thượng đế thì nhân thể làm ơn hỏi 
hộ cho tôi việc này một tý. Nguyên nhà tôi có trồng mấy cây cam, không 
hiểu tại sao cây tốt sum suê mà lại không hề có quả. 

Người học trò nhận lời và lại tiếp tục lên đường. Anh đi mãi rồi cũng 
đến đích. Nhưng khi muốn vượt biển để tìm đến hỏi đảo, chỗ Ngọc 
Hoàng thường ngự xuống thì thấy một trời một nưóc mênh mông, chẳng 
có thuyền bè gì cả. Anh ngồi lại ỏ trên bò chò đợi. Chờ luôn ba hôm 
không thấy gì, anh không khỏi sốt ruột. Bống một hôm anh trông thấy 
một con ba ba khổng lồ nổi lên mặt nước bơi vào bỏ, hỏi anh có việc 
gì mà ngồi chờ ỏ đây. Người học trò liền kể hết tâm sự của mình cho 
ba ba nghe và nói lên điều mong mỏi trưóc mắt là chờ gặp một con 
thuyền để đi nhờ ra đảo. Ba ba nghe vậy liền bảo: 


- Anh cứ trèo lên lưng tôi, tôi sẽ vui lòng đưa giúp anh ra đến tận 
đảo. Nhưng nhân thể nhò anh hỏi hộ Ngọc Hoàng cho tôi là tại sao tôi 
sống ở đây đã được một ngàn năm rồi mà vẫn cứ thế này mãi chứ không 
thay đổi. 

Người học trò lại nhận lòi của ba ba. Anh ngồi lên lưng ba ba để 
cho con vật rẽ sóng đưa mình băng qua muôn trùng sóng nước. Đảo xa 
mù tít ngày một rõ dần. Không bao lâu, bàn chân anh đã giấm lên đảo. 
Anh còn tiếp tục đi một đoạn đường rất dài và trèo lên tận đỉnh một 
ngọn núi. Theo lời chỉ dẫn thì đây chính là chỗ Ngọc Hoàng thỉnh thoảng 
thường ngự xuống nghỉ ngơi. Cho nên, anh dừng chân lại và gắng sức 
chờ đợi. Quả nhiên ba hôm sau, vào một buổi sáng, bỗng có một vầng 
sáng từ trên tròi bay vụt xuống đỉnh núi, Ngọc Hoàng từ trong vầng 
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sáng bước ra rồi khoan thai tói ngự trên một cái ngai đầy châu báu rực 
rõ. Không rụt rè một tí nào, anh học trò tiến đến trưóc mặt Ngọc Hoàng 
quỳ xuống tâu xin. Nhìn thấy anh, Ngọc Hoàng chau mày: 

- Nhà ngươi muốn cái gì mà đến đây? 

Ngưỏi học trò chưa vội hỏi việc của mình, anh bắt đầu kêu hộ việc 
của ba ba. Ngọc Hoàng nghe xong, liền nói: | 

- Nó có hòn ngọc ở trong cổ nên không hóa kiếp được. Chỉ cần bỏ 
ngọc ra là hóa được ngay. 

Anh lại đem việc của người trồng cam ra tâu. Ngọc Hoàng bảo: 

- Những cây cam ấy không có quả là vì dưới gốc của chúng có vàng. 
"Kim khắc mộc" nên»mói như thế. 

Anh học trò lại chuyển sang hỏi hộ cho người con gái câm, Ngọc 
Hoàng bảo: 

- Nó không nói được là vì chưa có ông trạng nào đến "khai khẩu" 
cho nó. 

Người học trò sắp sửa chuyển sang hỏi việc cho chính mình, thì không 
ngỏ Ngọc Hoàng thượng đế thấy anh hỏi mãi nên bực mình, gắt: 

- Bục quá! Ta đến ngồi ỏ đây tưởng cách biệt vói thiên đình để kiếm 
chút yên tĩnh, không ngò lại bị bọn trần gian tìm đến quấy rầy. 

Nói đoạn, Ngọc Hoàng vội cưỡi mây bay về trời. Cho là số phận của 
mình đen đủi nên mói xui ra vậy, anh học trò đành ngậm ngùi quay trỏ 
về. Đến bỏ biển đã thấy ba ba chực sẵn ỏ đó, nó bảo anh trèo lên, chỏ 
vào đất liền, rồi hỏi: 

- Việc của tôi thế nào? 

- Tại trong cổ mày có hạt ngọc mà mày thì cứ khư khư giữ mãi không 
chịu bỏ ra, nên không thể hóa kiếp được! 

Ba ba bèn nhả viên ngọc đưa ra biếu anh và chỉ một chốc sau nó đã 
được đầu thai làm kiếp khác. | 

Anh học trò lại lần theo đường cũ trỏ về. Đến nhà có cây cam, người 
chủ ra đón anh, hỏi: 

- Việc của tôi thế nào? 
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- Vì dưới gốc cây có vàng chôn, cứ đào lên là khắc có quả. 
Người làm vườn bèn lấy thuổng đào, quả tìm thấy dưới mối gốc cây 
có một chính vàng. Ông ta vui lòng chia cho người có công đi hỏi giúp 
mình một chính. 


Anh học trò lại lên đường về. Đi ngang qua kinh thành nhà vua thì. 
một không khí tấp nập làm anh chú ý. Ö đây người ta đang mỏ khoa 
thi để kén Trạng nguyên. Nhò có viên ngọc, anh học trò đã trỏ nên 
sáng đạ lạ thường, bao nhiêu kinh sử ôn đến đâu thuộc làu đến đấy. Vì 
thế anh bèn nấn ná ỏ lại. Sẵn có vàng, anh sắm sửa mọi thứ: quyển thị, 
lều chiếu và lế vật... để được có tên vào danh sách ứng thí. Khoa ấy, 
_ văn bài của anh làm rất xuất sắc. Chánh chủ khảo lấy anh lên đầu bảng. 
Nhà vua vô cùng khen ngợi vì kén được nhân tài xúng đáng, phong cho 
anh đậu Trạng. nguyên. 

-_ Sau đó ít lâu Trạng cưỡi ngựa vinh quy. Một đoàn lính tiền hô hậu 
ủng theo Trạng cùng đi. Khi đi qua nhà phú ông, Trạng vẫn không quên 
lồi hứa ngày nọ. Chàng bèn dừng ngựa ghé vào. Phú ông lấy làm ngạc 
nhiên khi thấy có quân gia kéo vào nhà mình, liền khăn áo chỉnh tề ra 
tiếp đón. Thấy Trạng không phải ai khác hơn người học trò nghèo đi 
hỏi Ngọc Hoàng đạo trưóc, phú ông lại càng bội phần kinh ngạc. Nhưng 
Trạng vừa kịp truyền cho phú ông biết câu trả lồi của Ngọc Hoàng 
thượng đế, thì từ buồng trong, cô gái câm đã bước ra mỉm cười cúi chào 
Trạng và tự nhiên thốt lên thành lòi. Để cám ơn người có công giúp 
mình, phú ông bèn đem con gái gả cho Trạng làm vớ'. 


_ KHẢO DỊ 


Mô-típ trên phổ biến Ò một số nước châu Á và châu Âu. Ö Triều-tiên, 
Trung-quốc đều có truyện giống với truyện của ta. Sau đây chỉ kể một số dị 
bản có tình tiết hơi khác. 


Dân tộc Dáy có truyện Phìn pản phán (chia đôi): 


1, Theo Lãng- đờ (Landes), sách đã dẫn. 
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Xưa có một chàng trai nghèo đi ö cho một nhà giàu, một hôm nhặt được 
một thoi vàng trên có ba chữ "phìn pản phân" anh bị tên nhà giàu cướp lấy, 
bảo ba chữ ấy là tên mình. Anh bèn bỏ chủ đi tìm tiên để hỏi. Dọc đường anh 
cũng lần lượt gặp một nhà có hai cây cam có hoa không quả, một nhà có cô 
gái câm và một con rắn sống mấy trăm năm mà chưa được lên trồi, nhờ hỏi 
hộ lý do. Cũng như truyện trên, anh chỉ hỏi được ba việc cho người, mà không 
hỏi được việc của mình. Nhưng khi xong việc của con rắn, anh được nó tặng 
một viên ngọc lấy từ đầu rắn; xong việc thú hai, anh được nhà nọ gả cho cô 
gái hết câm; xong việc thú ba anh được chia đôi số thoi vàng và bạc mà trên 
mỗi thoi đều có ba chữ "phìn pản phân". Qua đó anh tự giải đáp được luôn 
câu hỏi của mình: chính là tên nhà giàu đã cướp không thoi vàng mà mình 
nhặt được. Kết cục câu chuyện, thoi vàng của tên nhà giàu tự nhiên biến thành 
cục phân'. 


Truyện cổ tích Grim (Grimm) có kể Ba sơi tóc vàng của chúa quỷ cũng là 
một dị bản của các truyện trên, khá phổ biến ở châu Âu: 


Một đứa bé đẻ ra đã đội mũ, thầy số đoán nó sẽ lấy công chúa. Nghe nói, 
nhà vua muốn phá tiền định, bèn bắt thằng bé bỏ vào hộp thả sông. Một người 
chủ cối xay nhặt được hộp vướng vào hàng cừ, bèn đem về nuôi cho khôn lón. 
Vua đi qua, biết nó là đứa bé mình toan hại trước đây, bèn nhò anh mang thư 
về cho hoàng hậu, trong thư đặn vọ giết chết người đưa thư. Nhưng một bọn 
cướp bắt được anh và bức thư, bèn bí mật chữa lại là "gả công chúa cho người 
đưa thư". Vì thế anh được lấy công chúa. Khi vua trỏ về thì mọi việc đã xong - 
đâu vào đấy. Túc giận, vua bèn bắt anh phải đi lấy ba sợi tóc vàng của quỷ, 
có được mới nhận làm rể. 


Đến đây truyện giống vói những truyện vừa kể ỏ trên. Anh đến một thành 
phố, người lính gác thành phố thấy anh nói gì cũng thông hiểu, bèn xin anh 
cho biết tại sao giếng Ở chợ mọi ngày vẫn chảy ra rượu vang nay lại cạn. Anh 
hứa lúc về sẽ trả lời. Một người lính gác thành phố thú hai hỏi anh vì sao cây 
đang ra quả vàng tự nhiên héo khô. Một người lái đò mà anh gặp sau đó, hỏi 
anh vì sao suốt đời phải đưa đò ỏ bến. Anh đều hứa khi về sẽ trả lời. 

Vào địa ngục, đến nhà chúa quý, gặp quỷ vợ, anh nói mục đích của mình 
_ và các câu hỏi. Vợ chúa quỷ biến anh thành con kiến nấp trong nếp áo để 


1. Theo Chờừng xờ trị hổ óc, sách đã dẫn. 
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cho chúa quỷ khỏi ăn thịt - phần nào giống với nhân vật sư và Ác-lai trong 
Sự tích cá he (số 13, tập I). Chúa quỷ về, bảo vợ rằng mình đánh hơi thấy có 
mùi thịt người. Vợ đánh trống lảng cho qua chuyện. Ăn xong, chúa quỷ nằm 
xuống gối đầu lên đùi vợ nhồ bắt chấy. Vợ nhổ lần lượt ba sợi tóc, mỗi lần 
nhổ chúa quỷ đau tỉnh giấc, là một lần vợ đem một câu hỏi của anh ra hỏi. 
Sáng hôm sau khi chúa quỷ đi khỏi nhà, anh được vợ quỷ làm phép trả lại 
hình người và trao cho ba sợi tóc vàng. 

Trỏ vê, anh lần lượt trả lời ba câu hỏi. Với anh lái đò, đợi khi qua sông 
xong, anh nói: - "Thấy người nào qua sông cứ ấn mái chèo vào tay rồi bỏ đi 
là từ giã được nghề cầm chèo". Với người lính canh thú hai: -"Bắt con chuột 
găm rễ cây giết đi, cây lại có quả vàng". Người ấy tặng anh một con la chỏ đầy 
vàng. Với người lính canh đầu tiên - "Bắt con cóc dưới đáy giếng thì lại có 
rượu vang", cũng được tặng hai con la đầy vàng. 


Vua được ba sợi tóc rất mừng. Nhưng nghe nói bên kia sông có nhiều vàng 
thì động lòng tham, quyết đi tìm vàng. Lúc vua qua sông, người lái đò dúi mái 
chèo vào tay vua rồi đi mất. Thế là vua phải ỏ lại làm nghề chèo đò. 


Người Pháp có truyện Bà trên chồn: 


Một người anh chiếm hết cả gia tài, chỉ chia cho em một ít tiền. Em đông 
con, ăn hết tiền lại đến vay của anh. Anh bảo cởi truồng ra dầm mưa rồi lăn 
vào trong chạn đầy bột của mình, dính được bao nhiêu cho lấy bấy nhiêu. Em 
làm theo lỏi, chỉ được bột vừa đủ làm nủa cái bánh, nhưng sau đó phơi bánh 
Ö cửa sổ, gió thổi bay đi mất. Lại đến xin người anh lần nữa. Anh bảo đi tìm 
bà tiên chồn mà hỏi. Em đi ngay. Trong khi đi đường, em được một gốc đa 
che cho khỏi lạnh, cây nhờ hỏi hộ tại sao những cây khác đều có quả mà mình 
thì không. Lại được một con diều lón nằm giữa đất cho nấp dưới cánh, chim 
cũng nhờ hỏi hộ vì sao mình lại không bay được. Một dòng suối mà chàng lội 
qua cũng nhờ hỏi vì sao những suối khác đều có cá mà mình thì không. 

Khi gặp bà tiên chồn, bà tiên trả lồi ba câu hỏi hộ người, đến câu hỏi của 
mình thì bà trao cho một cái liềm vàng. Em về lội qua suối rồi nấp sau một 
đống đất nói với suối rằng - "muốn có cá phải nuốt một người". Sau khi ngủ 
dưới cánh diều một đêm, sáng dậy chàng gÕ một hòn đá trong nách chim, chim 
liền bay được. Sau khi ngủ một đêm dưới gốc đa, chàng đào dưới gốc được hai 
hũ hạt, cây tù đó có quả. Đưa về nhà thì hòn đá ở nách chim hóa thành kim 
cương, hai hũ hạt thành hai hũ vàng. 
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Nghe tin em giàu có, người anh tìm đến hỏi, rồi vội bỏ đi gặp bà tiên chồn; 
nhưng cây đa đã có quả, chim đã bay mất, hắn không còn chỗ ẩn nấp, khi qua 
suối lôi xuống bị nuốt chủng. Từ đó, suối trỏ nên lắm cá. - 

Truyện của người đảo Cor-xø (Corse) Bạn của những người nghèo! 

Một ông chúa vì làm phúc mà phá sản. Tin tưởng ỏ đúc chúa Trời, ông đeo 
túi lên vai đi tìm để hỏi. Dọc đường, gặp một ông chúa lâu đài nhờ hỏi hộ vì 
sao đất của mình không sinh sản. Gặp một thầy cả nhà dòng nhờ hỏi vì sao 
nhà dòng trỏ thành địa ngục và các thầy tu lại sinh đánh nhau. Cuối cùng gặp 
một người đàn bà nghèo nhờ hỏi vì sao con gái mình không kiếm được chồng. 

Khi đến nơi, chúa Trời trả lời cho ông các câu hỏi, rồi cho ông một túi sỏi 
đủ cho ông và vợ làm phúc suốt đời. Trỏ về qua chỗ người đàn bà nghèo, ông 
trao cho bà và các cô con gái mỗi người một hòn sỏi. Sỏi biến thành kim cương, 
các cô gái liền kiếm được chồng. Đến chỗ nhà dòng, ông bảo thầy cả phải đem 
cây thập tự cho người đầu bếp và rung tất cả các chuông lên. Quỷ ốp vào 
người đầu bếp, làm hắn chạy trốn và kêu rống. Cả nhà dòng sợ hãi, từ đó các 
thầy tu không đánh nhau nữa. Đến chỗ ông chúa lâu đài, ông bảo hạ tường 
xuống đất thì đất sẽ sinh sản được". 

Một số truyện khác của Việt-nam đường như xuất phát từ một số hình tượng 
chính của truyện Người dân nghèo và Ngọc Hoàng mà phát triển thành, ví dụ 
truyện Nhà sư và cá kình (giống vói hình tượng người học trò và con ba ba): 

Một nhà sư trụ trì đã lâu năm mà chưa thành chính quả, một hôm mộng 
thấy thần linh bảo phải đi đến nước Phật để tìm một câu tụng niệm, rồi tự 
mình tụng lấy thì đắc đạo. Sư ra đi với một đám đệ tủ, nhưng đường sá gian 
nguy, các đệ tử rơi lại đọc đường, còn một mình sư vẫn không nản chí. Đến 
bò biển không có thuyên bè nào dám chở. Một con cá kình ngẫu nhiên qua 
đó ghé cho sư lên. Biết sư đi tìm Phật, cá nhò hỏi Phật cho một câu. Sư ta 
nhận lời (nhưng như vậy là phạm lỗi vì đáng lý phải ngậm thính). Cá nói mình 
đã sống một nghìn một trăm năm nay và gần đây để chuộc lỗi lầm cũ, không 
hề ăn một con tép nhỏ, nhưng không hiểu sao vẫn chưa thành chính quả. Sư 
sợ cá bỏ mình dọc đường (ý nghĩ đó là phạm lỗi lần thứ hai) nên tuy biết 
không thể hỏi được nhưng cũng hứa liều (phạm lỗi lần thú ba). Cám ơn sư, 
cá chở đến tận bò. Đến nơi, sư nhận được của Phật một quyển kinh trong đó 
có câu tụng niệm, nhưng vì lỗi lầm làm mò ám, sư chỉ đọc được câu đầu sách 
và lặp đi lặp lại: "Nam-mô-a-di-đà- Phật". Sau đó sư bỏ kinh vào đấy trỏ về. 


1. Chúng tôi chưa nắm được ý nghĩa của tỉnh tiết sau cùng này. 
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Đến bò biển gặp lại con cá kình cũ. Sư lại trèo lên lưng cho nó chỏ về. 
Đến nơi cá hỏi, sư run rấy vì lỗi lầm của mình nên đánh rơi đấy. Cá tưởng 
Phật cho mình bèn nuốt chửng đấy kinh rồi đi luôn. Sư bước lên bờ: đây là 
đảo Phú-quốc. Sư dừng lại Ò đây trụ trì, và sau đó ghi lên hang núi một câu: 
"Kẻ đệ tử đã đi sang Tây-trúc tìm được câu tụng niệm là "Nam-mnô-a-di-đà Phật". 

Người châu Âu có khá nhiều truyện có nói tới một nhân vật đi tìm cho vua 
ba sợi tóc vàng (hay thuốc trẻ lại). Đặc biệt hầu như các truyện đó đều có 
hình ảnh người lái đò ngang từng làm việc lâu năm và muốn tìm người thay 
thế. Ví dụ truyện Thằng bé gù có nói tới một hoàng tử đi tìm thuốc trẻ lại, 
dọc đường gặp một con chồn biếu một cái khăn có thể gọi ra thức ăn và dặn: 
thuốc trẻ lại ở trong một lâu đài rất xa. Lâu đài này có một ông chằng, một 
con hổ và một con sư tử canh giũ. Muốn đến lâu đài phải qua sông bằng đò 
ngang, người lái đò làm nghề này đã mười tám thế kỷ, xuống đò nếu người 
nào bước thụt lòi một bước, là phải thay chân người lái mãi mái, v.v... 


(HẾT TẬP HI) 


2. Theo Tợp chí Đông-dương tập XIH, số 1 (1910). Một đị bản của truyện này 
như sau: Một nhà sư sang Tây- trúc thỉnh kinh, đến bờ biển không có đò, nhờ 
có con rùa nổi lên chở đi. Dọc đường rùa dặn: - "Xin ông hỏi hộ với Phật tại 
sao tôi cứ phải ở nước mãi khổ lắm". Sư ta nhận lời. Khi sư quay về lại được 
rùa đón chở. Đi được nửa đường rùa hỏi về điều mình nhờ hỏi hộ. Sư đáp: - "À 
quên!". Rùa giận lặn mất, vì thế kinh kệ ướt cả, may có con điều tha kinh lên 
phơi phóng. Do câu chuyện này người ta cho rằng rùa bị tội đội bia. Còn diều 
thì được biểu dương bằng cách ngậm phướn (Bản khơi của sách Hữu-lộệp, sách 
Vinh-lại, sách Nhiêu-hợp đã dẫn, tập l). Xem thêm Khảo dị truyện số 13, tập l. 
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Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam đ4 ra được ba tập và có tập đã 
lại đến lần thú t, thứ năm, trong vòng trên mười lăm năm. Chỉ sự việc 
đó thôi, cũng đã nói lên một phần giá trị của bộ sách. Đáng lẽ phải chờ 
cho sách ra trọn bộ, để có thể nghiên cúu cả ý kiến của tác giả về "ý 
nghĩa, giá trị và đặc điển của truyện cổ tích Việt-nam thế nào? Phương 
pháp nghệ thuật và nội dung tú tưởng của nó có khác gì với truyện cổ 
tích Đông Tây?" (Bản im đã dẫn, tập I; tr.71), và xem toàn bộ hệ thống 
truyện được chọn lọc ỏ cả những tập cuối, rồi mói góp ý kiến thì hợp lý 
hơn. Nhưng chúng tôi thiết nghĩ ba tập sách ra đời, trải qua thời gian hơn 
mười lăm năm, cũng tạm đủ thử thách để có thể cho phép chúng ta nát 
ra một số nhận xét, kết luận cần thiết. Hơn nữa, chờ cho sách ra được 
trọn bộ e có thể còn lâu, vì "kho tàng" truyện cổ tích Việt-nam trên khắp 
cả đất nưóc ta vô cùng phong phú, công phu súu tầm và nghiên cúu của 
tác giả dù đã rất lón, chắc cũng còn phải bỏ vào đấy khá nhiều. 

Những tập đã công bố của Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam có hai 
phần chủ yếu: 

Phần thú nhất: Nghiên cứu truyện cổ tích nói chung và truyện cổ tích 
Việt-nam. 

Phần thú hai: Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam (phần này mới chỉ 
gồm 120 truyện). 


Phần nghiên cúu in ở đầu tập ï đề cập đến ba mặt của vấn đề truyện 
cổ tích: Bản chất truyện cổ tích, Lai lịch truyện cổ tích; Truyện cổ tích 


* Chúng tôi viết bài này trên cơ sở các tập Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam tập 
I, tập II ăn lần thứ tư), tập III {ăn lần thứ hai), Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 
Hà- nội, 1972- 1978. | 
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Việt-nam qua các thời đại. Đây có thể coi là phần 'tuyên ngôn", nêu rõ 
quan điểm của các tác giả về loại hình truyện cổ tích, quy luật cùng quá 
trình hình thành truyện cổ tích, bưúc đường tiến hóa của nó trong lịch sử 
văn học truyền miệng và lịch sử văn hóa dân tộc (tác giả đề cập đến sự 
xuất hiện và sự suy tàn của truyện cổ tích Việt-nam nhưng trong đó có 
dụng ý khái quát tiến trình vận động của loại hình truyện cổ tích và truyện 
truyền miệng nói chung). Còn phần "tổng kết", đánh giá toàn bộ truyện 
cổ tích Việt-nam, chắc cũng sẽ có tầm quan trọng tương xứng vói phần 
'tuyên HgÔn", nhụ đã nói ỏ trên, sẽ được im ở tập cuối của bộ sách, là 
phần thú ba, khép lại của toàn tập. | = 

Trong khi chờ đợi sách ra trọn bộ, và cũng để đọc liền mạch cả hai 
phần nghiên cứu, để bình giải cho xác đáng những ý kiến có tính hệ thống 
của tác giả (trong đó nhiều ý kiến đã được các học giả phương Tây luận 
bàn”), chúng tôi xin phép được hẹn một dịp khác sẽ trực tiếp phân tích, 
đánh giá một cách tổng thể phần nghiên cúu quan trọng này. 


Riêng phần văn bản truyện cổ tích, chỉ qua ba tập đá in ra, tác giả 
đã giới thiệu cho chúng ta 120 truyện, xoay quanh những chủ điểm sau: 


1. Nguồn gốc sự vật (25 truyện) 
Sự tích đất nước Việt (10 truyện) 


Sự tích các câu ví (25 truyện) 


⁄2 
3. 
4. Thông mình, tài trí và súc khỏe (32 truyện) 

3. Sự tích anh hùng nông dân (12 truyện) 

6. Truyện phân xử (10 truyện) 

7. Truyện thần tiên, ma quỷ và phù phép (6 truyện). 

Ngoài ra, ở dưói mỗi truyện, trong phần Khảo dị, tác giả còn giới 
thiệu thêm rất nhiều dị bản, nhiều truyện cổ tích khác có khía cạnh tương 
tự về mặt này hay mặt khác vói truyện đã kể. Đây là hàng loạt cổ tích 
của các dân tộc thiểu số trong nưóc ta hoặc cổ tích của nhiều dân tộc 
trên thế giới... 

1. Xin xem bài của M.Durand và bài của Lê Văn Hảo trên BEFEO, số 1- 1964. 
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Qua ba tập sách, người ta dã thấy dây đúng là "kho tàng", dù chỉ mói 
xếp xong có "ba kho". Ở chủ điển nào cũng thấy sự phong phú, đa dạng 
của loại hình cổ tích. Đọc xong một sự tích của ta, bạn đọc lại bị lôi 
cuốn vào hàng loạt sự tích cùng loại của thế giói (chẳng hạn ủ truyện 
Sự tích con khi (/ập 1), phần Khảo dị tác giả kể thêm 25 dị bản; ỏ truyện 
Nói dối như Cuội có (hêm 24 dị bản; truyện Ba chàng thiện nghệ (/ập 
LII), có thêm 30 dị bản...). Rất ú truyện không có Khảo dị. Nếu đổ đồng 
hơn bà kém cú sau một truyện chính lại gợi thêm chừng 10 dị bản, thì 
số lượng truyện cổ được đề cập đến trong cả ba tập - vói những hình thúc 
và chỉ tiết khác nhau - phải tính đến con số ngàn. 


Kho tàng này còn đáng quý ỏ chỗ bao gồm được những truyện đã được 
thời gian sàng lọc - tất nhiên được tác giả kỳ công tìm tòi, tuyển chọn và 
kể lại - để có giá trị tiêu biểu bậc nhất cho truyện cổ tích Việt-nam. Vì 
thế, có thể nói, Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam của Nguyễn Đồng Chỉ 
đánh dấu một bưóc tiến quan trọng trong công tác su tầm, giói thiệu, 
nghiên cúu truyện cổ tích Miệi-nam; nó đạt dược những thành tựu vững 
chắc hơn không Ít các tập truyện cổ tích dã xuất bản từ trước đến nay, 
về cả hai mặt số lượng và chất lượng. 


Về mặt ngôn ngữ truyện kể, tác giả đã cố gắng để không rơi vào hai 
xu hưóng lệch lạc khá phổ biến xưa nay là tiểu thuyết hóa hoặc đơn giản 
hóa truyện cổ tích. Nhiều truyện kể hấp dẫn, làm nổi bật chủ đề, sự việc 
diễn biến dồn dập, lôi cuốn, như Sự tích chim tu hú, Gốc tích tiếng kêu 
của Vạc, Cộc, Dủ di, Đa đa và Chuột, Sự tích đầm Mực...(¿ập T), Của 
Thiên trả Địa, Chàng Lía...(7ập T7), Con chó, con mèo và anh chàng 
nghèo khổ, Ba Vành... (ập !II), vân vân... Tác giả đã dụng công kết cấu 
tùng truyện đúng như cái cốt ban đầu của chúng, để cho mỗi truyện lôi 
cuốn người đọc theo sự kết hợp mô-típ và chủ đề riêng của nó, tránh dàn 
đều, xóa nhòa sự dị biệt, đặc thù nếu có, lại càng tránh xu huóng hiện 
đại hóa lộ liễu. Người đọc không hề phải khó chịu vì đọc những đoạn 
văn tả cảnh, tả tình dài dòng như ỏ một số tập truyện cổ tích khác. Lời 
văn kể chuyện trong cả ba tập nói chung giản dị, dễ hiểu, đôi chỗ dí dỏm, 
vui tươi. Có thể nói, ỏ đây, tác giả đã cố gắng sử dụng ngôn ngũ kể chuyện 
của người bình dân và cách diễn đạt dân gian mà vẫn không làm cho 
các truyện rơi vào thô thiển. 
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Cái khó của truyện kể là xác định cho đúng chủ đề tư tưởng ban đầu 
của câu chuyện cổ, rồi kể làm sao cho nổi, cho sáng chủ đề tú tỏng đó 
một cách nghệ thuật, hợp với luận lý. Ỏ truyện Sụ tích đầm Mực, qua 
lời trao đổi của Chu An với hai anh học trò là con vua Thủy: - "Các con 
cố thử nghĩ xem có thể lấy nuóc ủ đâu được không? Không cúu được 
nhiều thì ta hẳng tạm cứu ít vậy!' - "Dạ, oai trời rất nghiêm nhưng lời 
thầy thì rất trọng. Chúng con xin vâng lời thầy", tác giả đã cho ta thấy 
đạo đúc của ông thầy và tình nghĩa thầy trò sâu nặng. Người ta thường 
gọi lối kể này là "khéo léo phục chủ đề qua sự việc". 

Tuy vậy, ỏ một số truyện, rải rác vẫn còn đôi chỗ dùng từ cầu kỳ, hoặc 
chen vào một đôi lòi bàn không cần thiết, như: "Ngày xưa, có một vị hòa 
thượng trẻ tuổi nổi tiếng chân tu. Mọi "thị dục" của bản thân, hòa thượng 
đều kiên quyết cắt đút, chỉ một lòng chuyên chú vào lẽ hư vô của đạo 
Thiền"; hoặc "Thế là chuyến đó Phật bà Quan âm không được hài lòng. 
Giận vị hòa thượng đã thiếu kiên trì trưóc súc cám dỗ của "thị dục"... (Sự 
tích con nhái, ếập 1, sách đã dẫn, tr.119-121). Chữ "thị dục" tuy có giữ 
lại dược màu sắc cổ kính của từ ngữ, nhung nên chăng đổi sang một chữ 
khác cho bình đị hơn? 

Ở một vài truyện, ngôn ngữ đối thoại có lẽ còn phảng phất ảnh hưởng 
của những văn bản thuộc loại hình khác, không phù hợp lắm với lốt kể 
dân gian. Ví dụ trong truyện Vọ ba Cai Vàng, khi Cai Vàng mời ba vợ 
đến họp bàn, tác giả kể lại cuộc đối thoại giữa họ với nhau: 

"Ông nói: - "Tôi nay không khác gì cưỡi trên lưng hổ, sớm muộn bọn 
chúng cũng chẳng để yên cho nào. Vậy tôi muốn một phen chọc trời khuấy 
nưóc, diệt cho hết lũ tham tàn để vẫy vùng riêng một cõi. Ba nàng nghĩ 
sao?". Người vợ cả thưa rằng: - "Châu chấu chống xe làm sao được! Chàng 
đừng nghĩ dại dột! Cái vạ diệt tộc hãy còn rình sau lưng đấy! Mong chàng 
nghĩ lại thôi. Nếu chàng dấy quân, thiếp đành xi trỏ về nuôi mẹ. Mội 
mai nhớ có việc gì, thiếp xin phụng dưõng mẹ già thay chàng". 

Người vợ hai cũng tiếp luôn: 

_¬ "Chàng ơi, nghe thiếp đừng di, 
Cửa nhà, cơ nghiệp thiếu gì ăn chơi" v.v... 
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Về mặt khảo dị, tác giả đã dày công nghiên cứu và tìm tòi tư liệu Ỏ 
khắp mọi nơi và khắp mọi nguồn, để có thể gợi ra hoặc kể tóm tắt nhiều 
dị bản ở trong HuÓc, ngoài nHÓc, giúp ích rất nhiều cho người đọc trong 
việc so sánh, để tìm những nét đại đồng tiểu dị trong nội dung những 
truyện kể thuộc cùng một chủ đề, hoặc một chủ điểm trong cách kết cấu 
của những truyện cùng loại hình, trong sự lặp lại hoặc phát sinh của 
những mô-(Íp, hình tượng: mặt khác thấy được những nét độc đáo của 
truyện cổ tích Việt-ham và sự giao lu văn hóa gHia các nước. 

Điều đáng nói là tác giả dã cố gắng tìm được nhiều dị bản ở nhiều 
địa phương trong nuóc. Điều này quan trọng hơn rất nhiều so với việc so 
sánh dị bản ỏ nước ngoài. Vì càng có được trong tay nhiều dị bản về một 
cốt truyện đã chuyển hóa qua nhiều nơi, nhiều vùng, thì càng có cơ sở 
tô đậm tính dân gian của truyện cổ tích, càng giúp người đọc dễ nắm bắt 
được chủ đề đích thục của từng câu chuyện. Đọc xong truyện Cúu vật 
vật trả ân, cứu nhãn nhân trả oán (đập T1), rồi đọc thêm dị bản Bạc 
hơn cầm thú ở Hà-tnh, và những truyện khác ở Nghệ-an, ở phường 
An-phu (Hà-nội)... chúng ta càng thấy súc sáng tạo của quần chúng mỗi 
nơi mỗi vẻ, cũng nhụ nét nhân bản rất rõ trong truyện cổ tích Việt-ham 
(con người không thể không cứu đồng loại, mặc dầu biết rõ đồng loại là 
loài khôn ngoan nhất, nên có thể trỏ thành "nguy hiểm" cho mình). Đọc 
sự tích Tô thị vọng phu ở Lạng-+sơn, Sự tích đá Vọng phu ở Bỳnh-định 
và một loạt dị bản khác được dẫn dắt khéo léo trong tập sách của Nguyễn 
Đồng Chỉ, ta mói biết sự khác nhau về chủ đề vẫn thường gặp trong mội 
số truyện cổ tích có bề ngoài hình như giống nhau. 


Có thể nói, giá trị cảa Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam (ỡng lên 
nhiều, một phần quan trọng là nhò sự phong phú, dồi dào của phần Khảo 
dị. Tuy vậy, bạn đọc vẫn muốn yêu cầu tác giả trong những lần tái bản 
sau, nâng cao hơn nữa số lượng dị bản ö trong nuóc, để không những 
phù hợp vói tên bộ sách là Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam mà chủ 
yếu, để đáp ng một yêu cầu khoa học thực tiễn cấp thiết của giói nghiên 
cứu, và của đông đảo công chúng. Đó là vấn đề: tính dị bản của cổ tích 
Việt-nam, cho đến nay vẫn chua được đặt thành vấn đề nghiên cúu một 
cách thật hệ thống. Có nhiều nhà cổ tích học đã sưu tập được hàng trăm 
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dị bản về một cốt truyện ỏ nhiều nuóc khác nhau, nhiều dân tộc khác 
nhau, nhú Ema-nuy-en Cô-xcanh (Emmanuel Cosquin) với cốt truyện 
"cô gát bị bắt được cúu thoát và những nhân vật có tài lạ", hoặc như 
Đừnh Gia Khánh với loạt truyện Tấm Cám... Song đó là vấn đề dặt ra 
cho loại sách khảo cúu chuyên đề. Còn đối vói sách "kho tàng" cổ tích 
của một dân tộc, như Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam /hì thiết tưởng 
yêu cầu đầu tiên là làm nổi bật các dị bản của các địa phương trên địa 
bàn Việt-nam (đó là sự vận động nội tạt của loạt hình này, qua các mối 
giao lưu văn hóa trong lịch sử), rồi sau mói tính đến các dị bản của 
thế giói. | 

Cách sắp xếp ở phần Khảo dị cũng có những phần chua được nhất 
quán. Phải chăng nên có những khảo dị rành rọt về từng loại: khảo dị 
truyện cùng chủ đề, khảo dị truyện cùng loại kết cấu, khảo dị truyện có 
mô-típ, hình tượng giống nhau... Làm như thế chắc sẽ mất công nhiều 
_ hơn (mà bộ sách này tác giả đã bỏ ra bao nhiêu là tâm huyết), và cũng 
chiếm nhiều trang hơn (trong khi sách cũng đã rất dày), nhưng nêu lên 
như trên chú không nhất thiết truyện nào cũng phải có đủ cả các phần 
khảo dị như đã nói. Ví dụ: ở truyện Sự tích con khi có lẽ nên khảo dị 
trưóc hết những truyện cùng mô-típ người hóa khi, rồi Khảo dị đến những 
truyện cùng kết cấu "hai người tốt và xấu và mỗi người chịu kết quả báo 
ứng tương xúng với tính nết của họ" như truyện chính; sau đó mới. mỏ 
rộng đến truyện cùng kết cấu "một cặp chị em tốt và xấu và mỗi người 
chịu kết quả báo úng tương xúng vói tính nết của họ". Như vậy, trình tự 
của khảo dị sẽ mạch lạc, và người đọc để nghiên cúu cũng dễ nắm được 
các dẫn liệu của công trình. Mặt khác, qua phần Khảo dị mà tác giả 
trình bày, cũng có thể nghĩ rằng, có một số truyện nên tách ra để xếp vào 
kho truyện chính. Chẳng hạn, ở phần Khảo dị Sự tích đá Vọng phu, 
(ruyện Sự tích sao Hôm, sao Mai và sao Rua hay Sự tích cây Phật thủ 
đều có đủ tú cách để đúng riêng thành một truyện chính tiêu biểu trong 
Kho tàng. Không hiểu do sự giói hạn số lượng đa định trước hay một lý 
do nào đấy đã khiến tác giả không đẩy cao hơn nữa những tư liệu quý 
giá của mình? 


KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


Việc sưu tầm và nghiên cúu truyện cổ tích nói riêng, văn học dân gian 
nói chung - đúng như tác giả viết trong Lồi nói đầu - "nếu chưa thành 
mỘit công việc của tập thể, được khơi động thành một phong trào rộng 
lún trong cả nưóc thì vẫn chua thể gọi là toàn diện và do đó cũng chưa 
đạt kết quả dút điểm như ý muốn". Trong khi chờ đợi công trình tập thể 
mø uóc đó, cho tối nay, một mình tác giả đa cho ra mắt bạn đọc ba tập 
Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam, với phong cách nêng và những u 
điểm như đã nói ở trên, thật là một cống hiến kịp thời và rất đáng coi trọng. 


TẠ PHONG CHÂU 
(Tạp chí Văn học, số 2-1975) 


* Trong bài in trên Tợp ch¿ Văn học, tác già ký bút danh Anh Phong, nhưng 
trong bản bổ sung và sửa chữa hoàn chỉnh gửi cho thân phụ chúng tôi, ông đã 
ký tên thật. Bản in này dựa trên văn bản đó (NHỎ). 
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MỤC LỤC _ 
KHO TÀNG TRUYỆN CÔ TÍCH VIỆT-NAM 
QUYỂN I_ˆ 
(TẬP ! - TẬP II - TẬP III) 


Lời dẫn (NGUYÊN HUỆ CHỊ) 
Lời nót đầu 
Lời nói đầu lần tái bản thứ tr 


e Nguyễn Đổng Chỉ - Nhà văn, nhà khoa học (NGUYÊN CHUNG ANH) 


KHO TÀNG 
TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM 
TẬP I 


PHẦN THIỨ NIIẤT 


NGHIÊN CỨU TRUYỆN CỔ TÍCH NÓI CHUNG 
VÀ TRUYỆN CÔ TÍCH VIỆT-NAM 


I- BẢN CHẤT TRUYỆN CỔ TÍCH 
1. Phân loại truyện cổ, một vấn đề đặt ra từ lâu, nhưng vẫn còn 
rất mới mẻ 
2. Truyện cổ tích khác với những loại truyện nào? 
3. Ranh giới giữa truyên thuyết và cổ tích 
4. Dặc trưng thể loại của cổ tích 
5. Có mấy loại truyện cổ tích - 


6. Phân biệt truyện cổ tích với lịch sử và với tiểu thuyết 


Trang 
5 

7 

9 

13 


39 


42 
45 
48 
52 
1 
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H - LAI LỊCH TRUYỆN CỔ TÍCH 


1. 
2. 
3. 
4. 
S, 


Con dường phát triển tù thần thoại đến cổ tích 
Truyền thuyết, cô tích đã dựa trên vũ trụ quan nào? 


Sự xuất hiện và sự suy tàn của truyện cổ tích 


Quá trình hình thành một truyện cổ tích 


Tác giả truyện cô tích 


HI - TRUYỆN CỔ VIỆT-NAM QUA CÁC THỜI ĐẠI 


1. 
7. 
3. 


4. 


Thần thoại, truyền thuyết, loại truyện xưa nhất của người Việt 
Truyện cổ tích thời phong kiến tự chủ 

Wiệt ciện tt nh tập, Linh-nam chích quái và những sách sưu 
tầm truyện cổ sau đó 


Thời kỳ suy tàn của truyện cổ tích Việt-nam 


PHẦN THỨ HAI 


KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM 


I- NGUỒN GỐC SỰ VẬT 


1, 
2. 


Sự tích dưa hấu 

Sự tích trầu, cau và vôi 

Khảo dị: Các dị bản. Truyện miền núi Nghệ-an: Sự tích trầu, 
cau và vôi. Truyện Ca-(u: Sự tích trầu, cau và VÔI. 


3. Sự tích trái sầu riêng 


4. Sự tích cây huyết dụ 
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Khảo dị: Truyền thuyết về bố Nguyễn Xí. Truyền thuyết về 
Nguyễn Nghiễm. 


. Sự tích chim hít cô 


Khảo dl‡: Hai dị bản: Sự tích chm hít cô (hay ö ho). 
Truyện Nùng. 


. Sự tích chim tu hú 


Khảo dị: Năng Nhẫn Bất Năng Nhẫn hành. 


VU 
62 
65 
69 
73 


768 
GÌ 


83 
bà) 


Q7 
[0N 


105 
107 
[10 


[11 
I12 


I14 


I16 
[19 


7. Sự tích chim quốc 
Khảo dị: Hai truyện Trung-quốc. Truyện Mường. Ba truyện 
Việt-nam: Nghệ-an; Nam-bộ; miền Bắc. 

8. Sự tích chim năm-trâu-sáu-cột và chim bắt-cô-trói-cột 
Khảo dị: Truyện Tày: Sự tích chữn năm-trâu-xáu-cột. Truyện 
người thiểu số ỏ Việt-bác: Chữừn khảm khắc. Truyện người thiểu 
số Ở Hà-giang. Truyện Ca-tu: Sự tích chữn vua quan trồi CỘI. 

9. Sự tích chim đa đa 
Khảo dị: Hai dị bản miền Nam. Truyện Bá Di Thúc Tê 
(Trung- quốc). 

10. Sự tích con nhái 
Khảo (Ít: Sự tích con ếch. 


11. Sự tích con muối 
Khảo dị: Truyện Lương Nhân. Truyện Dức. Truyện Ý. Truyện 
Pháp. Truyện Ả-rập: Sự gian dối của đàn bà. Truyện trong Liêu 
trai chí dị: Ông hiếu liêm họ Vi. Truyện Kho-me: Sự tích con muỗi. 

12. Sự tích con khi 
Khảo dị: Các đị bản. Hai truyện Thổ: Cô gái mồ côi thương 
người; Côt, cô gát mồ côi. Truyện Ba-na: Đưm-Bơ. Hai truyện 
Băng-la-dex. Truyện Ẩn-dộ. Truyện Na-uy, Dúc. Truyện Bà Hôn 
của Grim. Hai truyện Miến-diện. Hai truyện Hung-ga-ri, Pháp. 
Truyện Việt-nam: Hư chị em. Truyện Tỉa-rôn. Truyện Ê-cốt-xo. 
Truyện Xéc-bo. Truyện Ilếc-lãng. Truyện Cô-ca-dỏ. Truyện 
Thổ-nhï-kỳ. Truyện Nhật-bản: Con chữn sẻ bị cắt lưỡi. Truyện 
Thái: Nàng Khao nàng Dăm. Truyện Miến-diện: Qua vàng. 
Truyện Cô-ca-do. Truyện Ác-mê-ni. Truyện Ma-rốc. Truyện 
Man-gát-so : Người cm úi. Truyện Kho-mc: Bốn chàng hót. 
Truyện châu Phi. Truyện miền núi Nghệ-an. Truyện Cham-pa. 
Truyện Kho-me v.v.. 

13. Sự tích cá he 
Khảo dị: Sự tích chữm bìm bịp. Hai truyện về sự tích cây phưón 
nhà chùa. Hai truyện khác về sự tích cá hơ. Truyện Nơa: Hoàng 


tử cm rỂ chó sói. 


14. Sự tích con sam 


120 


122 
124 


126 
129 


131 


133 
135 


136 


139 
144 


140 


164 


167 
172 
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15. Sự tích con dã tràng 174 
Khảo dị: Vè con cua. Hai sự tích về Công Dã Tràng trong sách 
Luận ngữ. Truyện Nghệ-an. Truyện Việt-nam: Người hiểu tiếng_ 
loài vật. Truyện Lào: Ông vua hiểu tiếng loài vật. Truyện trong 
Kinh Tam tạng. Hai truyện Pháp: Con gà trống dũng cảm; Tiếng 
nói loài vật. Truyện Goa-đò-lúp. Truyện trong Z/-đái. Truyện 


Ma-rốc: Tiếng loài chim, v.v.. 180 
16. Gốc tích bộ lông quạ và bộ lông công _ 190 


Khảo đÿ: Truyện Lào. Truyện miền Nam: Qua và bìm bịp. Truyện 
Xrê (Tây-nguyên). Truyện Miến-điện: Ba quả trứng rồng. Hai 


truyện Việt-nam. _—_ 192 
17. Gốc tích tiếng kêu của vạc, cộc, dủ dỉ, đa đa và chuột 195 
18. Gốc tích cái nốt dưới cổ con trâu : 198 

Khảo dị: Truyện _"Tiệp- khắc. Truyện tấp ga-ri. Truyện Ý, 

Pháp, Đúc. _ 200 
19. Sự tích cái chân sau con chó 202 

Chú thích: Truyện bà mẹ Mục Liên (phật thoại). 203 
20. Sự tích cái chổi | 204 

Khảo dị: Hai truyện Trung-quốc: Gốc tích tục kiêng quét nhà 

và hót rác ngày Tết. .. "¬ | 205 
21. Sự tích ông đầu rau: 207 


Khảo dị: Sự tích thần Bếp (ba truyện). Truyện Chăm-pa: Vua 
bếp. Truyện Quảng- đông (Trung- k2D Sự tích thần Bếp. Truyện 


Nam Ấn- độ. 210 
22. Sự tích ông bình vôi | | 215 

Khảo dị: Một truyện khác về sự tích ông bình vôi. Sự tích cái 

ống nhổ. 217 
23. Sự tích cây nêu ngày Tết. | 219 


Khảo dị: Truyện Trung-quốc: Nông dân với thành hoàng. Truyện 
Pháp: Nông dân với quỷ. Truyện Nga: Con cáo và con gấu. 
Truyện Tày. Hai truyện khác của Việt-nam. Truyện Nam Xi-bê-ri. 222 


24. Gốc tích bánh chưng, bánh dầy  - 228 
25. Gốc tích ruộng thác đao hay là truyện Lê Phụng Hiểu 231 
Khảo dị: Truyện Ông tổ họ Hoàng giúp làng Thượng: Hguyên. 
Truyện Đô Hùng dại tướng quân. 234 
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- SỰ TÍCH ĐẤT NƯỚC VIỆT 


26. Sự tích hồ Gươm 
Khảo dị: Bốn truyện Tây-nguyên: Truyện gươm thần. Truyện 
Cham-pa: Lịch sử gươm thần. Truyện In-đô-nê-xi-a. 

27. Sự tích hồ Ba-bể 
Khảo dị: Sự tích hồ Ba-bể (Tày). Sự tích hồ Hai-bể (Dao). Đồi 


Chiềng-on hóa thành ao sâu (Thái). Truyện Thanh-hóa. Truyện _ 


Bà chúa Ya Nôm (Ja-ral). Sự tích núi thần; Sự tích hồ I-kưn-ba; 
Sự tích hồ Ki-vu châu Phi. Truyện Cô gát thương người được 
cứu thoát nạn lụi. Truyện Ông Tài Ngào (Thổ). 

28. Sự tích đầm Nhất-dạ và bái Tự-nhiên 


29. Sự tích đầm Mực 
Khảo dị: Một dị bản. 

30. Sự tích sông Nhà-bè hay là truyện Thủ Huồn 
Khảo dị: Truyện Người di dạo âm phủ. Sự tích sự ông Huyền 
Chún. Truyện bà Hiếu. 

31. Tại sao sông Tô-lịch và sông Thiên-phù hẹp lại? 
Khảo dị: Hai dị bản. 

32. Sự tích đá Vững ñhụ 
Khảo dị: Truyện Trung- quốc. Truyện Cô Krao Chao Phò của 
Chăm-pa. Truyện Việt-nam: Tô thị vọng phu (ba dị bản). Truyện 
đá Vọng-phu của Bình-dđịnh. Sự tích sao hôm, sao mai và sao 
đòn gánh. Truyện của người thiểu số giữa Bình-định và 


Tây-nguyên. Sự tích chưn bóp-thì-bóp. Sự tích sao hôm, sao mai 


và sao rua. Sự tích cây phật thủ. Truyện Trung- quốc: Sự /ích 
Nguyệt lão và đây tơ hồng. Truyện Ấn- độ. Truyện Hy-lạp. Truyện 
Ấc-mê-ni. Truyện Nga. 

33. Sự tích đá Bà-rầu 

34. Sự tích thành Lồi 


Khảo dị: Sự tích tháp Nhạn. Truyện Cham-pa: Sự tích Vua 


Kơ-long GŒa-rai xây tháp thí. Truyện Kho-me: Xây một ngàn 
ngọn tháp. Truyện Việt-nam. Truyện trong Ô-châu cận lục: Tháp 
Dương-lệ. Truyện Việt-nam: Xây thành giấy. Truyện trong Đại-việt 
sử ký toàn thư và Đại-việt tuông sử. Truyện Thái: Bảy người Kinh. 


237 


239 
244 


246 
252 


259 
261 


262 


267 


269 
2712 


273 


0n 
281 
283 


286 
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35. Sự tích núi Ngú-hành 
Khảo dị: Một truyền thuyết khác vê núi Ngũ-hành. 


II - SỰ TÍCH CÁC CÂU VÍ 

36. Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho hay là Sự tích con mối 
Khảo dị: Một truyện khác. Truyện Trung-quốc: Sự tích Thạch 
Sùng. Truyện Việt-nam: Sự tích con mối. 

37. Bò béo bò gầy 
Khảo dị: Một dị bản. 

38. Nữ hành giành bạc 

39, Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non 
Khảo dị: Một dị bàn. Hai truyện Trung-quốc: Mã Lương với cây 
bút thần; Lô Ban với cây bút thần. Truyện Việt-nam Tranh nhau 
pho tượng. Truyện Thái-lan. Truyện Ba-na: Nguồn gốc loài người 
tà người dàn bà đầu tiên. Truyện Hy-lạp. Một truyện của Ấn- độ. 
Truyền thuyết về Dinh Tiên Hoàng. Truyện Kat: Tu-cờ-rơm. 

40. Bụng làm dạ chịu hay là truyện thầy hít 
Khảo dị: Truyện Vân-kiều: Thầy mo ngửi. Hai truyện Tày. Truyện 
Miến-diện. Chàng lừa phỉnh và chàng nói khoác. Hai truyện Ấn: độ. 
Truyện Ai-cập. Truyện Pháp: Ông thầy pháp. Truyện Na-uy. Truyện 
Dúc. Truyện khác của Pháp. Truyện trong sách Chú giải về Phật 
pháp. Truyện Bắc Âu. Truyện Xây-lan. Truyện Hy-lạp và. Ả-rập. 
Truyện Ca-ma-ôn. 

e Nguyễn Đổng Chỉ - "Trésor des Contes Vietnamiens" (MAURICE 
DURAND). 


PHỤ BẨN 
* Búi tích tác giả 
* Chân dung Nguyễn Đồng Chỉ 
* Chân dung tác giả (Hoa sĩ Diệp Minh Châu vẽ, 1981) 


* Bìa sách "Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam" 
(Bản dịch tiếng Nhật, Tokyo, 1975) 
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291 
294 


295 


299 
302 
305 
306 
309 


313 
318 


321 


329 


KHO TÀNG 
TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM 
_ TẬP II 


PHẦN THỨ HAI 


KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM 
(Tiếp theo) 


41. Đồng tiền Vạn-lịch 
Khảo dị: Truyện Nghệ-an. Truyện Thiên lực không phải nhân 
lực. Hai truyện khác trong đó có truyện Người đối than. Truyện 
Kho-me: Mê-a-dơng. Truyện Ba-na: Bi-a Nái. Truyện Xo-đăng: 
Bốc Cơ-lốc. Hai truyện miền Bắc trong đó có truyện Tống Trân 
- Cúc Hoa. Truyện Nùng: 4 Sứn Phàng Khim. Truyện Triều-tiên: 
Vợ người nô lệ. Truyện Mèo: Hòn gạch nên vợ nên chồng. Truyện 


Ấn-độ. Truyện Ma-rốc. Truyện Pháp: Jăng, Thằng ngốc. Truyện _ 


Nga. Truyện chép trong Pen-fa-mơ-ron. Truyện Buốc-gô-nho. 
Truyện Bro-tông. Truyện Việt-nam: Ngốc buôn mắm tôm. 
42. Của Thiên trả Địa 
Khảo dị: Truyện Xa-phang: Người con gái cá. 
43. Nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống tuyền đài 
chưa tan 
Khảo dị: Trương Chị Truyện Cham-pa: Ảnh chàng mê công 
chúa. 
44. Nợ như chúa Chổm 
Khảo dị: Truyện Ba-na: Anh hùng Ghi-ông. Một truyện của 
Trung-quốc. 
4ã. Hồn Trương Ba, da hàng thịt 
Khảo dị: Một dị bản Trung-quốc: Xác công tử, hồn ông sư. 
46. Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới 
sinh ông 
Khảo dị: Một truyện khác : Đông và Nam. Truyện Nghệ-an. 
Truyện Nguyễn Khắc Hoành. Truyện Trung-quốc. 


341 


344 


355 
357 


358 


360 
363 


368 
369 


371 


372 


374 
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47. Con vợ khôn lấy thằng chồng dại; như bông hoa lài cắm 
bái cứt trâu | TC 
Khảo dị: Truyện miền Bắc: Anh chồng ngốc. Truyện Nùng: 
Chàng ngốc đi học. Truyện Cham-pa: Trạng. Truyện In-dô-nê-xi-a: 
Người chồng tôi phạm. Truyện Kho-me: Người ăn trộm và bốn 
cô gái. Truyện Ả-rập. 379 
48. Cứu vật, vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán 383 
Khảo dị: Hai truyện Việt-nam: Bạc hơn cầm thú (hai dị bản và 
truyện Chàng Ếch của Tày): Rắn chuội trả ơn. Truyện Trung-quốc. 
Truyện Lào: Con rùa vàng. Truyện Xi-xin. Truyện Ý. Truyện 
châu Phi. Truyện Ẩn-độ. Truyện Triều-tiên: Ông lão lái dò. 
Truyện trong Pun-cha-tan-fơ-ra và Lục độ tập kính (ba truyện). 
Truyền Ta-phi-lét: Cây sáo và cái trống biết nói. Truyện Thụy-sĩ. 
Truyện Bắc Ẩn-độ. Truyện Xắc-xông. Truyện Xây-lan. Truyện 
An-ba-m. Truyện Nga. Truyện Đúc. Truyện Hy-lạp. Truyện - 


trong Sưu thần ký. Truyện trong D/ uyển. Truyện Bô-hêm. 387 
49. Đứa con trời đánh hay là truyện tiếc gà chôn mẹ 398 
50. Giết chó khuyên chồng 400 


Khảo dị: Truyện Thái. Truyện Xi-xin. Truyện Pháp: Sự bí mật. 
Truyện Can-múc ö Mông-cổ và Liên-xô [cũ]. Truyện Ẩn-độ và 


Áp-ga-ni-xtăng. Truyện Mài dao dạy vợ. 401 
ð1. Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng; con nuôi cha mẹ kể 
tháng kể ngày 404 
Khảo dị: Hai truyện Việt-nam: Bà chì và dị bản. 407 
ð2. Chưa đỗ ông nghè đá de hàng tổng 408 
Khảo dị: Một truyện khác. Truyện Hai anh em họ Lê ở Thần-đầu. 
Truyện Thần vớt thần đồng. Truyện trong Liêu trai chí dị: Gả 409 
em thế chị. 
53. DÌ phải thằng chết trôi, tôi phải đôi sấu sành 412 
Khảo dị: Truyện miền Bắc: Con nghê ngói. Truyện Hữu Ké.. 414 
54. Cái kiến mày kiện củ khoai 417 
Khảo dị: Vừng khoat lang. 419 
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55. Vận khứ hoài sơn năng trí tử, thời lai bạch thủy khả 
thôi sinh 
Khảo dự: Một dị bản. Một truyện khác ö Nghệ-an. 

õ6. Trinh phụ hai chồng 
Khảo dị: Một dị bản. 

57. Kiện ngành đa 
Khảo dị: Một truyện khác. Truyện trong Bao Công kỳ án: Chôn 
tiền bị mất. Truyện Kho-me: Vua Dao. Truyện Tày: Búi Bời. 
Truyện Người mua khôn trong Kinh luật dị tróng. Truyện Ả-rập: 
Ngoại tình bị bại lô. Truyện Lào: Con chồn bị giết oan. Truyện 
phương Tây: Ba diều dựy của Xa-lô-mông. 


58. To đầu mà dại, nhỏ dái mà khôn 
Khảo dị: Truyện Tây-nguyên: Kho-me, Ba-na. Truyện Việt-nam: 
Con hồ, con cóc tía và con khi, và ba truyện khác. Truyện 
Miến-diện: W? sao hổ và khi trở nên thù địch. Truyện Tày: Hồ, 

- to sợ cóc. Truyện Mèo: Hổ và cáo. Truyện Trung-quốc: Hổ già 

và khỉ. Truyện Mông-cổ: 4-lát và sư tử. Truyện Xây-lan. Truyện 
trong Pan-cha-tan-tơ-ra. Truyện châu Âu: Dê đực, chồn và gấu. 
Truyện Nga: Hồ, ngựa và chó sói. 

59. Nhân tham tài nhi tử, điểu tham thực nhi vong 
Khảo dị: Cây kế (hai truyện), Chữn phượng hoàng. Truyện 
Trung-quốc. Truyện Mèo: Người tham vỡ bụng. 

60. Nói dối như Cuội 
Khảo dị: Các dị bản. Truyện Định Tiên Hoàng; Truyện Ja-ral 
(Con và Nắc), Xo-đăng và Hrê. Hai truyện Kho-me trong đó 
có Thơ-mênh Chây. Truyện Muờng: Eng Cuội; Nhà Lang với 
anh Tới. Truyện Tày: Hội Nhi. Truyện Miến-diện: Cậu bé nói 
đối. Hai truyện Ấn-dộ. Hai truyện Ấp-ga-ni-xtăng. Truyện 
Xây-lan. Ba truyện Tác-ta. Truyện Ả-rập. Truyện Trung-quốc: 
Long vương mời (tiệc. Truyện Mông-cổ. Truyện An-jê-ri. Truyện 
Man-gát-so. Truyện Ăng-tí. Ba truyện Pháp: Ñenxmê với ông 
chúa; Ri-sơ-đô, Cor-na-chiu và một truyện khác. Truyện Ê-cốt-xo. 
Một truyện khác không rõ xuất xú: Truyện Việt-nam: ác đồng. 


420 
422 


424 
426 


428 


430 
437 


439 
446 


448 
450 


456 
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61. Của trời trời lại lấy đi, giương đôi mắt ếch làm chi được trời — 472 
Khảo dị: Sự tích mười tám ông Phật La Hán. Truyện Triều-tiên: 
Ba anh em. _ 474 


IV - THÔNG MINH TÀI TRÍ VÀ SỨC KHỎE 


62. Hai ông tướng Đá Rái 476 
Khảo đị: Truyền thuyết Thái. _ —_ 478 
63. Lê Như Hổ _ 479 


Khảo dị: Hai anh em Lê Nại, Lê Đỉnh. Truyện Ba-na: Bói Rơ 
kén rể. Truyện Hrê: Chàng Rá. Truyện Pháp. Truyện Đức. 


Truyện Việt-nam: Trạng Ếch. 483 
64. Chàng Lía 486 

Khảo đị: Một bài Vè chàng Lía khác. 491 
65. Anh em sinh năm _ 493 

Khảo dị: Một truyện khác. Truyện Mèo: Chín chàng trai kỳ tài. 

Truyện Trung-quốc. 495 
66. Bốn anh tài 498 


Khảo dị: Hai truyện Đức: Sáu tất tử và một truyện khác. Truyện 

An-jê-ri. Truyện Ấn-độ. Truyện Ê-cốt-xo. Truyện Xéc-bi. Truyện 

Ác-mê-ni. Truyện Xi-xin. Truyện Ru-ma-ni. Truyện của bà 

Ôn-nôi. Truyện Tày: Người bảy ống. | 501 
67. Khổng Lồ đúc chuông hay là sự tích trâu vàng Hồ Tây 509 

Khảo dị: Truyện đức Lý quốc sư. Truyền thuyết Vua Kơ-long 

Ga-rai. 512 
68. Thạch Sanh 514 

Khảo dị: Truyện Tày và truyện Kho-me. Hai truyện Mèo: Sinh 

Lữ cứu con Ngọc hoàng và Hai chàng rể. Truyện của bộ lạc Giô 

(Ấn-độ). Truyện Pháp: Chàng Gấu. Truyện La-do: Hoàng tử ở 

cõi âm. Truyện A-va-ro. Truyện Can-múc. Truyện Xi-gø-mi. 

Truyện Xy-ri Truyện Tây-ban-nha. Truyện Tác-ta. Truyện 


Ấn-độ. Truyện Treng (Kon-tum). 518 
69. Đại vương Hai hay là truyện giết thuồng luồng 530 
Khảo dị: Ông Hộ giết thuồng luồng. 533 
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70. Ông Ồ 
Khảo dị: Hai dị bản. 
71. Âm dương giao chiến 


Khảo dị: Một dị bản. Truyện thần Tuấn Cương, Bạch-hạc. 


72. Yết Kiêu 


73. Lý Ông Trọng hay là sự tích thánh Chèm 
Khảo dị: Sự tích xã Bộ-đầu. 
74. Bảy Giao, Chín Quỳ 
75. Người ả dào với giặc Minh 
Khảo dị: Bà Lương. Một truyện khác. 
76. Bợm lại gặp bợm hay Bợm già mắc bấy cò ke 
"77. Quận Gió 


78. Con mối làm chứng 


Khảo dị: Truyện Vñi Công Duệ. Truyện Pháp. Truyện châu Âu: 
Vua Xa-lô-mông và Mác-côn. Truyện Ấn- độ. Truyện Ả- TẬP: 


Truyện Ma-rốc, v.v.. 
79. Bùi Cầm Hổ 

Khảo dị: Các dị bản. Truyện trong Tẩy oan lục. 
80. Em bé thông minh 


Khảo dị: Truyện Cham-pa: Trạng. Truyện Nùng: Citếc áo lông 
chứm. Hai truyện Tày trong đó có truyện Lai lịch ông Sấm. 
Truyện Ba-na: Vua Rơ, Hơ-ri và con thỏ. Hai truyện Nga: Em 
bé lên bảy; Người vợ thông minh. Truyện lô-bi. Truyện Ma-rôc: 
Cô con gái người thợ mộc. Truyện Mèo: Hoàng tử Cam. Truyện 
Miêu (Trung-quốc): Nàng dâu thông mình. Truyện Trung-quốc: 
Sứ giả vua Tạng đi cầu hôn. Truyện Triều-tiên: Khổng Tử và cô 
gái. Hai truyện Nhật-bản. Truyện Bun-ga-rl: T4! sao phải kính 
[rong người già. Truyện trong - Đạt tạng kinh và Tạp bảo tạng kinh. 


Truyện Mã-lai. Hai truyện Ấn- độ. Truyện Cam-pu-chia. 
81. Trạng Hiền . 
82. Thần giữ của 


534 
5336 


537 
5340 


341 


343 
5345 


5346 


5348 
5349 


550 
353 
556 


5358 
561 
563 
565 


_568 
580 
583 


1021 


83. Kẻ trộm dạy học trò 587 
Khảo dị: Một dị bản. Truyện Nùng: Hai tên ăn trộm. Truyện 
Tày. Truyện Kho-me. Truyện Ấn- độ. | 590 
84. Con mụ Lường 593 
Khảo dị: Truyện Ba-na: Con Đơn. Truyện Thái. Truyện Tây-tạng. | 
Truyện Ả-rập (Tuy-ni-di). Truyện ở Trung Ấ và Nam Cô-ca-đo. 
Truyện châu Âu: Mác-côn và vua Xa-lô-mông. Truyện Pa- lét-xtin. 
Truyện Ả-rập (An-jê-rï). Bốn truyện Ấn-độ. Truyện Băng-la-dex, 

Nam-tu và Ý. Truyện Béc-be-rø. Truyện Ru-ma-ni. - 598 
85. Con Sáo và phú trưởng giả | 607 
Khảo dị: Hai dị bản. Truyện Lào: Con vẹt của Ích-va-ra. Truyện | 

Chăm-ho-roi: Em bé và chim vàng anh. Hai truyện Mèo. Truyện 


Trung-quốc: Con khướu. 609 
86. Con thỏ, con gà và con hổ 612 


Khảo dị: Truyện Việt-nam: Nguồn gốc bộ da con hồ và hàm 
trên con trâu. Truyện Miến-diện và truyện Việt-nam: Ứì sao trâu 
không có hàm trên. Truyện Thái: Nguồn gốc bộ da hổ và bộ da 
rắn. Truyện Nùng: Gốc tích bộ da con hổ. Một truyện khác của 


Miến-điện. Truyện châu Phi: Gốc tích cái môi con thỏ. 613 
87. Con thỏ và con hổ | 616 

Khảo dị: Truyện Cham-pa: Mưu con thỏ. Truyện Ca-tu: Thỏ 

rƠ-paIL 618 
88. Mưu con thỏ 621 


Khảo dị: Truyện Tây-nguyên. Truyện Kho-me. Truyện Ba-na: 
Rùa và hổ. Một truyện khác. Một truyện khác của Kho-me: 
Thầy bót với hat ông bà già. Truyện Cham-pa: Cuộc chiến đấu 
giữa hồ và diều. Một truyện khác của Cham-pa. Truyện Miến-điện: 


Sâu mất lưỡi. 622 
89. Bợm già mác bấy hay là Mưu trí đàn bà | 627 
Khảo dị: Truyện Nùng: Cá bỗng nuốt cá trê. | 629 
90. Gái ngoan dạy chồng 630 


Khảo dị: Các dị bản. Truyện Ấn-độ. Truyện Ca-so-mia. Truyện 
Nam Trung-bộ. Truyện Tày: Cô gái ăn mày. Truyện Cham-pa: 
Chàng ngốc. Truyện Mèo: Mã Sài Lao Pản. | 635 
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91. Bà lớn đười ươi 
Khảo dị: Một dị bản trong sách Vũ trung tùy Bút 

92. Con chó, con mèo và anh chàng nghèo khổ 
Khảo dị: Các dị bản Ò Việt-nam. Truyện Con chó, con mèo 
1à con chuội. Truyện Con tôm vàng. Truyện Kho-me: Chàng 
Cơm Cháy. Truyện Ca-tu, Ja-ral, Ba-na. Truyện Bót Hét của 
Ba-na. Truyện Nga: Chiếc nhẫn thần. Truyện Việt-nam. Truyện 
Mường: Chàng Sơn. Truyện Mèo. Truyện In-dô-nê-xi-a. Hai 
truyện Miến-diện: Những con vật biết ơn; Hai người đầy tớ 
trang (hành. Truyện Chị-lê: Lâu đài và hoa huệ. Truyện 
_Xác-td: Chàng đánh cá trở thành vua. Truyện đảo Cor-xo. 
Truyện Ca-ma-ôn. Truyện Ý. 


93. Người họ Liêu và Diêm vương 


e "Trésor des Confes Vietnamiens" de Nguyễn Đổng Chỉ (LÊ VĂN 
HẢO). 


KHO TÀNG 
TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM 
TẬP III 


PHẦN THỨ HAI 


KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM 
(Tiếp theo) 


V - SỰ TÍCH ANH HÙNG NÔNG DÂN 
94. Cố Ghép 
Khảo dị: Truyện Trung-quốc: Ngưu Công dời núi. 
95. Ông Nam Cường | 
96. Cố Bu 
Khảo dị: Các dị bản. Truyện trong Thiên-lộc huyện phong thổ 
chí và truyện cố Nghinh. 


641 
643 


644 


649 
662 


664 


681 
634 


685 
688 


690 
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97. Quận He 692 


98. Hầu "Tạo 697 
99. Lê Lợi _ 701 
Khảo đị: Hai truyện: Núi Phù Lêy Nguồn gốc cái tên làng 
Cẩm -bào. 703 
100. Lê Văn Khôi 705 
Khảo dị: Truyện Tày. _ 709 
101. Ba Vành TC. 710 
Khảo dị: Hai dị bản. Truyện Mèo: Quỷ háng trắng. T12 
102. Hai nàng công chúa nhà Trần 715 
103. Vợ ba Cai Vàng 719 
Khảo dị: Hai truyện Việt-nam: Doãn Uẩn làm vua nước Xiêm; 
Quận Vùng. 721 
104. Vua Heo 722 
Khảo dị: Truyện Dáy: Chu Hùng Ú. 726 
105. Người thợ mộc Nam-hoa 728 


Khảo dị: Một dị bản. Truyện Việt-nam: Người đi câu nơi ao 
Trời và dị bản ; Đóng giường nằm'cho vua Thủy tề , Thánh 
Tản Viên. Truyện Mường: Thánh Đản (Tản Viên). 731 


VI - TRUYỆN PHÂN XỬ 


106. Người đầy tớ và người ăn trộm 734 
Khảo đt: Truyện Ba-tu. 737 
107. Ba chàng thiện nghệ 739 


Khảo dị: Truyện Việt nam: Tứ hải giai huynh đệ. Truyện 
Kho-me và Lào. Truyện Thái-lan. Truyện Bê-lút-sít-xtăng. 
Truyện Đúc. Truyện Xla-vo. Truyện Nùng. Truyện Hy-lạp. 
Truyện Can-đê. Truyện Ẩn-độ trong sách Hai mươi lăm truyện 
quỷ. Truyện Mô-rø (châu Phi). Truyện Nga. Truyện Ý. Truyện 
trong sách Pen-ta-mơ-ron. Một truyện khác của Hy-lạp. Truyện 
Xu-a-hi-l. Truyện Tây-ban-nha. Truyện Đan-mạch. Truyện 
vùng sông Đa-nuýp. Truyện Mông-cổ. Truyện Ả-rập trong 
sách Nghìn lẻ một đêm. Truyện Triều-tiên. Truyện Pháp. 
Truyện Khø-me (ba truyện). Truyện Ẩn-độ (hai truyện). 
Truyện Miến-diện (hai truyện). Truyện Pháp (hai truyện). 742 
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108. Chàng Ngốc được kiện 757 
Khảo dị: Một truyện khác: Chàng Ngốc di buôn. Truyện Tày: 


Người có mười con trâu. Truyện Mèo: Một người dại nhất. 760 
109. Người đàn bà bị vu oan - 762 

Khảo dị: Truyện Nga: Người vợ chung thủy. Truyện trong 

Liêu trai chí dị: Hoắc sinh. Truyện Chăm-pa: Trạng. 765 
110. Tra tấn hòn đá 767 

Khảo dị: Truyện trong Bao cÄj kỳ án: Xứ phiến - đá. 768 
111. Nguyễn Khoa Đăng 769 

Khảo dị: Một truyện khác: Đồng Đắc. Truyện Mã'lai. 773 
112. Sợi bấc tìm ra thủ phạm 775 

Khảo dị: Truyện An-dộ. - 77⁄6 
113. Phân xử tài tỉnh 771 


Khảo dị: Truyện phương Tây: Vua Xa-lô-mông xử kiện. Hai 
truyện Kho-me. Truyện trong Bao Công kỳ án: Cướp ô. Truyện 
Trung-quốc: Mẹ chồng đồ tội cho nàng dâu. Truyện Ít-xra-en: 
Ba anh em và thây người bố. Truyện Vua Xa-lô-mông và kẻ 


trộm ngỗng. Truyện Thổ-nhĩ-kỳ. Truyện Ba-tu. | 780 
114. Người đàn bà mất tích | 784 


115. Tỉnh con chuột 787 
Khảo dị: Hai truyện khác: Tạt sao gọi chuột là ông cống. Một | 
dị bản. Truyện Kho-me: Thỏ làm quan tòa lừa ma. Truyện 
Lào. Truyện Ấn-độ. Truyện Việt-nam. Truyện trong Bao Công 
kỳ án: Ngư tính. Hai truyện của Trung-quốc. Một. truyện 
Việt-nam. Một phật thoại: Lô Chí trưởng giả. 790 


VII - TRUYỆN THẦN TIÊN, MA QUỶ VÀ PHÙ PHÉP 
116. Hà Ô Lôi _ 797 
117. Miếng trầu kỳ diệu 803 
Khảo dị: Truyện Trung-quốc: Giấc mộng Nam-kha (hay Giấc 
mộng kê vàng). Truyện trong Liêu trai chí dị: Giấc mộng kê 
vàng thứ hai. Truyện In-dô-nê-xi-a: Chiếc chiếu dạo sĩ. Truyện 
Ẩn-độ, Mông-cổ và Tây-ban-nha. 805 
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118. Tú Uyên _ 809 
Khảo đị: Truyện Trung- khe Nàng tiên trong vỏ ốc. Truyện 
Việt-nam: Sự tích cửa ô Cầu-dền. - : 811 


119. Nợ duyên trong mộng __ 813 
Khảo dị: Truyện trong Liêu trai chí dị: Công chúa Liên Hoa. 
Truyện Việt-nam. Truyện Trung-quốc : Thái-thú Nam-kha. 
Truyện Trung quốc. Một truyện khác của Việt-nam 820 
120. Từ Đạo Hạnh hay sự tích Thánh Láng ___ 824 
Khảo dị Truyện Cham-pa: Pô Ta-bai, Truyện Kho-me: 
Ra-ma-ya-nd. Truyện Ca-tu. Truyện Hy-lạp. Truyện Việt-nam: 
Sự tích Bồ-át Chân Nhân. Nhiều dị bản khác. Các mẩu 
chuyện Ba-na, Ê-đê. Truyện Trung-quốc. Các mẩu chuyện tôn 
giáo. Một dị bản của Việt-nam. | 836 
121. Chàng đốn củi và con tỉnh 840 
Khảo đị: Hai truyện Việt-nam. Hai truyện Ấn-độ. Truyện 
Băng-la-đex. Truyện Pháp. Truyện Tây-ban-nha. Truyện Pháp. 
Truyện Xy-rI Truyện Mông-cổ: Chiếc roi trả hận. Truyện 
Hy-lạp. Truyện châu Phi. Truyện Chi-lê. Truyện trong sách 
Cái chết mầu nhiệm của Can-múc. Truyện người Mèo: Sự 


tích cây chuối rừng. Hai truyện trong Kinh Đại tạng. 844 
122. Người thợ đúc và anh học nghề s 853 
123. Sự tích đình làng Đa-hòa. 859 

Khảo dị: Ba truyện Việt-nam: Mượn đình, Giấu đình dưới 

giếng, Thầy Thím. 864 
124. Con chim khách mầu nhiệm 867 


Khảo đị: Truyện Ba-tu. Truyện Ấn- độ. Truyện Khø-me. Truyện 
Đúc. Truyện Miến-diện: Con gà trống kỳ dị. Truyện Pháp: 


Con chữừn xanh. 871 
125. Cây tre trăm đốt 876 

Khảo đị: Truyện Đúc: Con ngỗng vàng. Truyện Việt-nam: Con 

ngỗng kỳ lạ. _ 879 
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126. Người lấy cóc __ 880 
Khảo dị: Hai truyện Việt nam: Vợ cóc, Nàng Úi. Nàng ÚC 
diễn ca. Truyện Thổ: Kim Quế. Truyện Mèo: Nàng tiên khi. 
Truyện Miến-điện: Nàng nhái. Truyện Pháp: Con nhái. Truyện ~ 
Ả- rập. Truyện Thổ Thát-đát. Truyện Đúc. Truyện Hy-ilạp  _ 
Truyện Nga: Công chúa ếch. Truyện Ấn- độ. Truyện Phàn-lan. . 
Hai truyện Ác-mê-ni. Truyện Thái: lan. _ truyện Cham-pa: 
Ta-bong, anh chàng lười. Truyện Mèo. Truyện Dao: Vua qua. 884 
127. Cây thuốc cải tử hoàn sinh hay là sự tích thằng Cuội 
cung trăng | | S95 
Khảo đị -: Truyện Mường: Ta-kheo Ranh với cây thuốc bất 
fứ. Truyện Hoàng tử khỏe và hai truyện khác của Cham-pa. 
Truyện Ba-na: Ống thuốc thần. Hai truyện Miến-diện: Wì sao 
có nguyệt thực? Ông già trên cung trăng. Truyện Tày: 
Su-dI-Ja-khát và Chan-ta-khát. Truyện người Hrế: Quậy. Truyện 
Mèo: Chàng Ư-châu. Truyện Trung-quốc: Hậu Nghệ. Truyện 
-Ấn-độ: Sự tích con thỏ cung trăng. Truyện kể trong Đại tạng 


kinh. Truyện In-đô- nê-xi-a. Truyện Canác  - 898 
128. Lấy chồng dê 907 


Khảo dị: Hai dị bản Việt nam trong đó có truyện Chàng 
Chuối. Chàng nhái Kiển Tiên thơ. Truyện Cham-pa: Sọ dừa. 
Hai truyện Việt-nam: So đừa; Thần lần. Truyện Mường: Chàng 
Bầu. Truyện Kar: Hai chị em và chàng trẻ tuổi. Truyện 
Xơ-đăng: Chàng rùa. Truyện Thái: Chàng ca-đác. Truyện Thái 
(Quỳ-châu). Truyện Cao-son (Dàiloan): Người đẻ trúng. | 
Truyện Lê (Hảinam): 5ø đừa. Truyện Ê-đê: Chồng cóc. | 
Truyện Ja-rai: Chàng lợn. Hai truyện Ba-na: Nàng Hơ-lút, Cóc 
và Bưi Phu. Truyện Ka-dong: Chàng cóc. Hai truyện Mèo: 
Ếch lấy con vua, Chàng rắn. Truyện Tày: Vợ chàng rắn. 
Truyện Thái: Lấy chồng lang. Truyện khác của Mèo: Càng 
đê. Truyện Việt nam: Lấy chồng dê Truyện Băng-la-dex. 
Truyện Miến-diện: Hoàng tử rắn. Truyện Tày: Con rùa vàng. 
Truyện lấy chồng đê trong Nghìn lẻ môi đêm. Truyện khác 
của Mèo: Nhảy vào lửa cứu chồng. Truyện Mông-cổ: Chàng 
ky má. Năm truyện của Ấn-độ. Truyện Tô-xcan (Ý). Truyện 
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Pxi-sê trong thần thoại Hy-lạp. Hai truyện Pháp: Con sói 
trắng, Hoa hồng dẹp. Truyện Pi-ê-mông (Bắc Ý). Truyện 
Băng-la-dex. “Truyện Ý. Truyện Thụy-diển. Truyện Xi-xin. 


Truyện Thổ-nhĩ-kỳ. Truyện Chi-lê. Hai truyện Miến-diện. ĐI] 
129. Người lấy ếch _941 

Khảo dị: Truyện trong Liêu trai chí dị: Thần Ếch xanh. Truyện 

Ẩn-độ trong Ma-ha-bhid-ra-t4. 944 
130. Sự tích động Từ Thức 946 

Khảo dị: Các dị bàn. Truyện Nhật: Người câu cá trẻ tuổi. 

Hai truyện Việt-nam: Từ Thức. 950 
131. Người học trò với ba con quỷ sa 

Khảo dị: Truyện Mèo: Hang rồng, Truyện Việt-nam: Vñ Thành. 

Hai truyện Tày Nùng và hai dị bản. 959 
132. Hai cô gái và cục bướu | 964 

Khảo dị: Truyện Nhật: Hai cụ già và lH quỷ. 966 
133. Người hóa dế 967 

Khảo dị: Bài về dế chọi. Truyện Trung-quốc trong Liêu trai 

chí dị: Con dế. 970 
134. Thánh Gióng Đ12 


Khảo dị: Một vài mầu chuyện về Thánh Giônt Bốn dị bản 

Việt-nam: Thạch tướng quân; Lân Hồ dô thống dựi vương; 

kinh Lang đại vương, Con ngựa đấi. Truyện Tày: Lệnh Trừ. 

Truyện Mo-nông: Dứng sĩ mặt trăng. Truyện Ba-na: Cha gấu. 

Truyện Xo-đăng: Đăm Tay. Truyện Mo-nông: Hai anh em 

Pơ-rang và Dang. Truyện l]a-ral: Chàng Y Ban. Hai truyện 

Pháp. Truyện lếc-lãng. Truyện Dúc. Truyện Thổ-nhĩ-kỳ. Truyện 

Nga. Truyện XIa-vo. Truyện Béc-be-ro. Truyện Brê-din. Truyện 

Ba-tu. Truyện Xéc-bi. Truyện Nhật-bản. Truyện Jê-or-gI. Hai 

truyện Mô-ro. 975 
135. Ai mua hành tôi hay là lọ nước thần : 956 

Khảo dị: Truyện Tày: Ba anh em mồ côi. Truyện Mèo: Chàng 

thổi khèn. Truyện Dao (Tuyên-quang). Truyện Mông-cổ trong 

sách Cát chết mầu nhiệm. Truyện Nùng: Nàng Xáy. Truyện 

Dáy: Vợ chồng anh mò ốc. Truyện Miêu (Trung-quốc): Vua 

A4 Tú. 989 
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186. Người dân nghèo và Ngọc Hoàng 995 
Khảo dị: Truyện Dáy: Pin pản phân. Truyện Dúc: Đa sợi 
lóc vàng của chúa quỷ. Truyện Pháp: Bà tiên chồn. Truyện 
đảo Cor-xo: Bạn của những người nghèo. Hai truyện Việt-nam: 
Nhà sư và cá kình; Nhà sư và rừa. Truyện châu Âu: Thằng. 
bé gù. 998 


e "Kho tàng truyện cổ tích Việtrtam" của Nguyễn Đổng Chỉ 
(TA PHONG CHÂU!. —_ 1003 
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